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Tác giả: Bồ-tát Thế Thân. Hán dịch: Tam Tạng 
Pháp sư Huyện Trang Đời Đường 


QUYÊN THƯỢNG 


Phẩm 1: NÓI VÉ TƯỚNG 
Đảnh lễ người soạn luận 
Từ thể Thiện Thệ sinh 
Và các Thầy dạy tôi : 
Phải siêng bày nghìa nâậÿ. 
Đầu tiên là an lập thê của luận, tụng răng: 
Chỉ tướng, chướng, chân thật 
Và t các đổi trị , 
Tức fu phán vị nây 
Đắc quả thưa Vô thượng. 

Luận chép: luận nây chỉ nói bảy nghĩa như vầy: 
một là tướng; hai là chướng; ba là chân thật; bốn là 
tu các đối tr; năm là tu phân vỊ nây; sáu là đắc quả; 
bảy là Vô thượng thừa. Nay ở đây, trước nói rõ vê 
tướng. Tụng răng: 

Phản biệt luỗng. dối có 
Hai pháp nây đêu không 
Trong đây chỉ có không 
Nơi kia cũng có đây. — 
Luận chép: "Phân biệt luông dôi có” nghĩa là 
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có chia ra năng thủ và sở thủ, "Hai pháp nây đêu 
không" nghĩa là ở chỗ phân biệt luông đôi nây, 
hoàn toàn không có hai tánh năng thủ và sở thủ. 
“Irong đó chỉ có không” nghĩa là trong phân biệt 
luỗng dối chỉ có lìa tánh không của năng thủ và sở 
thủ. "Nơi kia cũng có đây” nghĩa là ở trong hai tánh 
không kia, cũng chỉ có phân biệt luông dôi nây. 
Nêu ở đây chăng có thì do kia quán là không, cái 
khác chăng phải không nên biệt như thật là có. Nêu 
người như vậy thì có thê không điên đảo, hiên bày 
tướng không, tụng răng: 

Nên nói tật cả pháp 

Chẳng không chăng bất không 

Vì có vô và hữu 

Là khê hợp Trung đạo. 

Luận chép: Tât cả pháp nghĩa là các pháp hữu 
v1 và vô v1. Phân biệt luông dôi gọi là hữu vIị, tảnh 
không của hai thủ gọi là vô vi. Nương vào lý trên, 
nên nói tât cả pháp nây chăng phải không, chăng 
phải bât không. Do có phân biệt luông dôi vê tánh 
không nên nói chăng phải không, do không có tánh 
của năng thủ và sở thủ nên gọi là chăng phải bât 
không. Có, nghĩa là có phận biệt luông dôi tánh 
không. Không nghĩa là chăng có hai tánh sở thủ 
năng thủ. Và vì có, nghĩa là có tánh không, trong 
phân biệt luỗng dối và vì trong tánh không có phần 
biệt luống dôi. Là khế hợp Trung đạo, nghĩa là tât 
cả pháp chăng phải hoàn toàn không, cũng chăng 
phải hoàn toàn bất không. Như vậy là lý thú khê 
hợp mâu nhiệm của Trung đạo, cũng là khéo thuận 
hợp với Bát-nhã... nên kinh nói tất cả pháp chăng 
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phải không, chăng phải có. Đã hiển bày tướng có 
tướng không của phận biệt luỗống dối như vậy. Nay 
sẽ nói vê tự tướng nây, tụng răng: 

Thức sinh nghĩa. biến tự 

Hữu tỉnh, ngã và liễu 

Cảnh nây chăng có thật 

Cảnh không nên thức không. 

Luận chép: Nghĩa biên tự, nghĩa là các tánh 
cảnh hiên hiện tương tự sắc... Biên tự hữu tình, 
nghĩa là hiên hiện tương tự như tánh năm căn của 
thân mình và người. Biên tự ngã nghĩa là vì Mạt na 
nhiềm ô thường tương ưng với ngã s1... Biên tự 
liêu, nghĩa là biệt rõ tướng thô của sáu thức còn lại. 
Cảnh nây chăng có thật, nghĩa là vì không có hành 
tướng tự nghĩa tự căn, vì chăng thật hiên hiện tự 
ngã, tự liêu nên đêu chăng có thật. Cảnh không nên 
bạn không, nghĩa là bốn cảnh như: nghĩa nặng thủ, 

.là không nên các thức sở thủ cũng chắng thật 
có. Tại nữa tụng răng: 
Tánh phân biệt luông dối 
Do nghĩa nây được thành 
C hang thát có, đêu không 
Cho là diệt, giải thoát. - 

Luận chép: Phân biệt luông dôi, do nghĩa nây 
nên thành sự chăng thật có như đã hiện khởi, chăng 
thật có, cũng chăng phải đều không. Trong đó, ít 
có sinh ra thức loạn, vì sao không cho là tánh nây 
đều không? Vì cho sự diệt nây là được giải thoát. 
Nêu khác đây, nghĩa là ràng buộc và giải thoát thì 
phải đều không. Như vậy thì thành lỗi bác bỏ sự 
không tạp nhiễm và thanh tịnh. Đã hiến bày tự 
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tướng phân, biệt luông dối, Nay SẼ nÓI, về tướng 
nhiẾp ĐIỮ nậy. Chỉ có phân biệt luông dôi như vậy 
thì có thể đầy đủ tự tánh ba nhiếp giữ. Tụng răng: 

Chỉ sở chấp, y tha 

Và tánh viên thành thát 

Vì cảnh nên phán biệt 

Và hai không nÊn nói. 

Luận chép: Vì nương vào cảnh phân biệt luỗng 
dối nên nói có tự tánh biển, kế sở chấp. Vì nương 
vào tánh phần biệt luỗng dỗi nên nói có tự tánh y 
tha khởi. Vì nương vào năng thủ và sở thủ là không 
nên nói có tự tánh viên thành thật. Đã hiện bày về 
tướng nhiêp g1ữ của phân biệt luông dôi, nay sẽ nói 
nhập vào tướng phương tiện vô tướng của phân 
biệt luông dôi. Tụng răng: 

Y thức có sở đặc 

Cảnh vô sở đặc sinh 

Y cảnh vô sở đặc 

Thức vô sở đặc sinh. 

Luận chép: Vì nương tựa, vào vô sở đặc nên 
trước có sinh ở cảnh vô sở đắc, lại vì nương vào 
cảnh vô sở đắc nên sau đó có sinh ở thức vô sở đắc. 
Do phương tiện nầy mà được nhập năng thủ và sở 
thủ vô tướng. Lại có bài tụng răng: 

Do thức có tánh đặc, 
Cũng thành vô sở đặc 
Nên biệt hại hữu đặc 
Tánh vô đặc bình đăng. 

Luận chép; Lúc duy thức sinh, thì hiện các cảnh 
dường như luông dôi nên gọi là có sở đặc. Vì cảnh 
sở đặc không có thật tánh, nên thật tánh năng đắc 
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cũng không được thành. Vì thức năng đắc là VÔ SỞ 
đặc nên cả hai sở thủ và năng thủ đều CÓ SỞ đặc và 
cùng thành tựu bình đăng tánh vô sở đặc. Đã hiển 
nhập về tướng phương tiện vô tướng của phân biệt 
luông đôi, nay sẽ nói về tướng dị môn sai khác nây. 
Tụng răng: 

Tám, tâm sở ba cối 

Là phản biệt luông dối 

Chỉ rõ cảnh là tâm 

Củng tên khác tâm sở. 

- Luận chép: Tướng sai khác của phân biệt luông 
đôi tức là các tâm, tâm sở của cõi Dục, cõi Sắc, cõi 
Vô sắc. Tướng dị môn là tướng chung của cảnh rõ 
biệt gọi là tâm, cũng rõ biết sự sai khác gọi là các 
pháp tâm sở như: Thọ... Nay sẽ nói tướng sinh 
khởi nây. Tụng răng: 

Một sgọi là duyên thức 
Hai gọi là thọ giả 

Năng thọ dụng trong đáy 
Phấn biệt là tám sở. 

Luận chép: Duyên thức là tàng thức, vì là sinh 
duyên cho các thức khác nên tàng thức làm duyên 
sinh ra chuyên thức, vi thọ dụng là chính nên gọi 
là thọ giả. Trong các thức nây, có công năng thọ 
lạc dụng, tưởng có công năng phân biệt, Các tương 
ưng hành như: tư tác ý... có thê thúc đây các thức, 
vì ba thứ trợ tâm nây nên gọi là tâm sở. Nay sẽ lần 
lượt nói tướng tạp nhiềm nây. Tụng răng: 

Che láp và an lập 
Dân dất (tương đạo), nhiếp, tròn đây 
Ba phán biệt, thọ dụng 
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Dán khởi cùng trói buộc 
Vì quả khô hiện tiên 

Chỉ não thê gian này 
Ba, hai, bảy tạp nhiêm 
Do phân biệt luống dối. 

Luận chép: Vì che lấp, nghĩa là do vô minh che 
lấp lý như thật và chướng ngại chân kiến. An lập, 
nghĩa là do các hành gieo trông trong bản thức, 
nghiệp huân tập. Dẫn dặt, nghĩa là có thức nắm giữ 
dẫn hữu tình đến chỗ thọ sinh. Nhiếp (nhiếp giữ), 
nghĩa là danh, sắc thuộc tự thê hữu tình. Tròn đây, 
nghĩa là sáu nội xứ khiên cho thê các hữu tình được 
đây đủ. Ba phân biệt, nghĩa là xúc có thê phân biệt 
ba thuận, ba thọ của căn, cảnh, thức. Thọ dụng, 
nghĩa là do chỉ: thọ lãnh nạp thuận và nghịch chăng 
phải hai cảnh. Dẫn khởi nghĩa là do ái lực khiến 
cho nghiệp trước dẫn nghiệp sau mà được khởi. 
Ràng buộc nối liền nghĩa là sự chấp lấy khiến thức 
duyên với thuận dục, v.v... sinh ra sự ràng buộc 
nôi tiêp. Hiện tiên nghĩa là do có lực khiên cho 
nghiệp đã tạo tác cùng các quả dị thục của hậu hữu 
được hiện tiên. Quả khô: là tánh của sinh, già, chêt 
CÓ ép ngặt và đáp trả nhân trước. Mười hai chi hữu 
mà luận nây đã nói ép ngặt thê gian làm cho không 
an ôn. Ba tạp nhiễm: Một là tạp nhiễm phiền não: 
là vô minh, áI, thủ; Hai là nghiệp tạp nhiễm là 
hành, hữu; Ba là sinh tạp nhiễm, là các ch¡ còn lại. 
Hai tạp nhiễm gôm: Một là nhân tạp nhiễm, đó là 
nghiệp phiên não; Hai là quả tạp nhiễm, đó Tà các 
chi còn lại. Bảy tạp nhiễm nghĩa là bảy thứ nhân: 
Một là nhân điên đảo, đó là vô minh; Hai là nhân 
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dẫn kéo, đó là hành; Ba là nhân dẫn dắt, đó là thức; 
Bôn là nhân nhiếp thọ, đó là sáu xứ danh sắc; Năm 
là nhần thọ dụng, đó là xúc, thọ; Sáu là nhân dân 
khởi, đó là ái, thủ, hữu; Bảy là nhân chán sợ, đó là 
sinh, g1à, chết. Các tạp nhiễm nây, đều do phân biệt 
luống dối mà được sinh trưởng. Hiền bày chung về 
phân biệt luỗng dối, trước đây có chín thứ tướng: 
Một là tướng có; hai là tướng không; ba là tự 
tướng; bôn là tướng nhiêp giữ; năm là tướng 
phương tiện nhập vô tướng: sáu là tướng saI khác; 
bảy là tướng dị môn; tám là tướng sinh khởi; chín 
là tướng tạp nhiễm. Đã hiện bày về phân biệt luông 
đôi như vậy, nay sẽ nói về tánh sở tri không. Tụng 
răng: 

Các tướng và đị môn 

Thành lập nghĩa sai khác 

Phải biệt hai tạnh không 

Nói lược chỉ do đây. 

Luận chép: Phải biệt vê năng thủ và sở thủ vê 
tánh không, nói lược chỉ cho năm thứ như tướng, 
v.v... nây. Tánh không đã biệt, tướng nó thê nào? 
Tụng răng: 

Vì không hai hữu, võ 

Chăng có cũng chăng không 
Chăng khác cũng chăng một 
Là nói vê tướng không. 

Luận chép: Không hai là không có sở thủ và 
năng thủ. Hữu vô là hai sự châp giữ ây là không. 
Đây là hiển Dày VỀ Cái không vô tánh làm tánh, nên 
tướng không nây chăng phải có chắng phải không. 
Vì sao chăng phải có chăng phải không? Vì cả hai 
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đêu có. Vì sao chắng phải không có? Vì cả hai đều 
không. Đây là hiện bày vê sự chăng phải có, chăng 
phải không của tướng không. Không nây và phần 
biệt luông dối kia chăng phải khác, chắng phải một. 
Nếu là khác thì phải thành pháp tánh pháp khác, 
điều nây trái với chánh lý. Như các tánh: khó, 
v.v... nêu là một thì phải là trí cảnh chăng phải 
tịnh, cũng chăng phải tướng cộng. 

Đậy là hiển bày cái không và phân biệt luông 
dối để lìa tướng một, khác. Biết về tánh dị môn 
không như thế nào? Tụng răng: 

Nói lược không đị môn 

Là thật tê chân như 

Tánh thăng nghĩa võ tưởng 
Phải biết pháp giới... thảy. 

- Luận chép: Nói lược vê táảnh không có dị môn 
nây làm sao phải biệt nghĩa dị môn nây? Tụng 
răng: 

Do không đổi không đảo 
Cảnh Thánh trí tướng diệt 
Và nhân các Thánh pháp 
Nghĩa đị môn thư lÓp. _ 

Luận chép: Tức trong đó nói vê sở tri tánh 
không do nghĩa không biên đôi nên gọi là chân 
như, chân tánh thường như, vì không đôi khác. Do 
nghĩa không đảo nên gọi là chân tê, vì chăng phải 
các điên đảo nương vào duyên sự. Do nghĩa diệt 
nên gọi là vô tướng, vì trong đó dứt hăn tât cả 
tướng. Do nghĩa cảnh Thánh trí nên gọi là tánh 
thăng nghĩa, là nghĩa sở hành của trí Tôi thăng. Do 
nghĩa nhân của Thánh pháp nên gọi là pháp giới, 
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vì tất cả pháp Thánh duyên trong đời nây. Trong 
đó giới nghĩa là phải biệt như lý của nghĩa nhân, 
nghĩa vô ngã, V.V..., làm sao biệt tánh không sai 
khác? Tụng răng: 

Tạp nhiễm, thanh tịnh nây 

Do hữu cấu võ cậu 

Như thủy giới đếu không 

Tịnh nên cho là tịnh. 

Luận chép: Tánh không sai khác, nói lược có 
hai thứ: Một là tạp nhiễm; hai là thanh tịnh. Sự 
thành tựu nhiêm, tịnh nây là do phân vị khác nhau. 
Nghĩa là ở vị trí có câu, gọi là tạp nhiêm, lúc xuât 
ly câu nhiễm gọi là thanh tịnh. Tuy trước tạp 
nhiễm, sau thành thanh tịnh nhựng thành lỗi vô 
thường, chăng phải chuyên biến. Như ra khỏi 
khách trần của thủy ĐIỚI, V„V.. . bất tịnh cũng vậy, 
chắng phải tánh chuyền biến. Không sai khác nây 
lại có mười sáu thứ: một là nội không; hai là ngoại 
không; ba là nội ngoại không; bôn là đại không; 
năm là không không; sáu là thăng nghĩa không; 
bảy là hữu vị không; tám là vô v1 không; chín là rôt 
ráo không; mười là vô tê không; mười một là vô 
tán không; mười hai là bản tánh không; mười ba là 
tướng không; mười bôn là tât cả pháp không; mười 
lãm là vô tánh không, mười sáu vô táảnh tự tánh 
không. Làm sao biệt nghĩa lược của các không 
này? Tụng răng: 

Năng thực và sở thực 
Đáy nương thân làm trụ 
Thây được đáy đúng lý 
Hai tịnh mong cấu không 
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Vì thường lợi hữu tình 
Vì không xả sinh tử 

Vì thiện võ cùng tận 
Nên quản đó là không 
Vì chủng tảnh thanh tịnh 
Vì được các tướng tốt 

Vì tịnh pháp Chư Phát 
Nên Bó-tát quản không. 

Luận chép: Năng thực (người ăn) là không, 
nghĩa là nương theo nội xứ mà nói tức là nội 
không. Sở thực (vật bị ăn) không, nghĩa là nương 
theo ngoại xứ mà nói tức là ngoại không. Nương 
theo thân nây, nghĩa là người ăn và vật bỊ ăn nương 
vào thân, vi thân nây không, nên gọi là nội ngoại 
không. Các khí thế gian gọi là chỗ trú, vì tướng nây 
rộng lớn nên gọi là Đại. Vì chỗ trú không nên gọi 
là Đại không. Thấy trước đây: nghĩa là trí thây 
được nội xứ... là không, vì trí không là không, nên 
øọI là không không. Như lý, nghĩa là thắng nghĩa, 
tức là hành như thật. Sự quán về chân lý thăng 
nghĩa nây tức là không, nên gọi là thăng nghĩa 
không. Bô-tát tu hành vì đặc hai tịnh, tức là các 
pháp thiện hữu vị, vô v1. Vì hai không nây nên gọi 
là hữu vi không và vô vI không. Vì đôi với hữu tình 
thường làm lợi ích nhưng vì quán không nên gọi là 
Tôt ráo không. Sinh tử dài lâu vô tận không có đầu 
cuối, quán không nây nên gọi là không, không có 
bờ mé. Chăng quán là không thì mau chóng chán 
lia. Vì không chán lìa sinh tử nây, nên quán sinh tử 
không bờ mé nây là không, vì chỗ tu thiện cho đến 
địa vị nhập Niêt-bàn vô dư y, cũng là không lia tán 
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mà quản không nên gọi là không phải tán Hi 
Tự thể chủng tánh của các Thánh vốn có chắng 
phải do huận tập mà thành nên gọi là bản tánh. Bô- 
tát vì muốn mau đắc thanh tịnh nầy mà quản 
không, nên gọi là không bản tánh. Bô-tát vì đắc 
tướng tôt Đại sĩ mà quán không nên gọi là tướng 
không. Bồ-tát vì muôn chọ tât cả pháp Chư Phật 
như: Lực, vô Ủy, v.v... đêu được thanh tịnh mà 
quán không nây nên gọI là tất cả pháp không. 

Mười bốn không nây tùy chỗ mà an lập khác 
nhau, trong đó vì sạo gọi là Không? Tụng răng: 

Pháp Bồ- đặc-già-la 
Thật tánh đếu chẳng CÓ 
Vô tạnh hữu tạnh này 
Nên lập riêng hai không. 

Luận chép: Vì thật tánh của Bô-đặc-già-la và 
pháp đêu chăng thật có nên gọi là không vô tánh. 
Không vô tánh nây chẳng phải không. có tự tánh, 
không nây lây vô tánh làm tự tảnh, nên gọi là tự 
tánh không vô tánh. Như ở trước đã nói năng thực 
là không, v.v... vì hiên bày tướng không nên lập 
riêng hai không. Đây là ngăn dứt châp không. tăng 
thêm và chấp tốn giảm của pháp Bô-đặc-già-la. 
Như thứ lớp của nó mà lập hai không sau. Đã hiển 
bày tánh Không khác nhau nhự vậy, sự thành lập 
nghĩa nây làm sao biết? Tụng rằng: 

Đáy nêu không tạp nhiễm 

Thì lẽ rạ tự thoát 

Đáy, nêu không thanh tịnh 

Thì lẽ ra không quả. 
Luận chép: Nêu các pháp không, chưa sinh đôi 
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trị, không chứa tạp nhiễm, nghĩa là tất cả hữu tình 
không do công dụng mà ứng tự nhiên giải thoát. 
Nêu đã sinh đôi trị cũng không thanh tịnh thì phải 
câu giải thoát, siêng năng cân khô mà không quả là 
vậy. Tụng chép: 

Chăng nhiễm chăng i bất nhiễm 

Chăng tịnh chẳng bất tịnh 

Vì tâm tánh vốn tịnh ` 

Do bị khách trần nhiêm. 

Luận chép: thế nào là chắng nhiễm chăng ] bất 
nhiễm? Là vì tâm tánh vôn tịnh. Thê nào là chắng 
tịnh chắng bất tịnh? Vì bị khách trần nhiễm. Đó là 
thành lập nghĩa không sai khác, nhiêp chung nghĩa 
không, ở trước có hai thứ: Là tướng an lập. Tướng 
lại có hai thứ: Là không và có; không tánh mà có 
tướng là lia có lìa không, lìa khác la một, vì lây 
làm tướng của nó nên phải biết an lập tức là dị môn, 
V.V... 


Phẩm 2: NÓI VỀ CHƯỚNG 


Đã biện luận rõ về tướng ấy, nay sẽ nói về 
chướng. Tụng răng: 
Cụ phần và nhất phần 
Tăng thịnh và bình đẳng 
Đôi sinh tứ, thủ xả 
Nói hai thứ tảnh chướng. 
Luận chép: Cụ phân chướng nghĩa là chướng 
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phiên não và chướng sở tri, nó làm chướng đây đủ 
ở trong pháp chúng tánh của các Bỏ-tát. Nhất phần 
chướng là chướng phiên não, vì chướng pháp 
chủng tánh của Thanh văn... Tăng thạnh chướng 
là hành vi tham... kia. Chướng bình đắng nghĩa là 
phân hành của chướng kia, v.v... là bình đăng. Thủ 
xả sinh tử, có thể chướng chủng tánh của Bô-tát, 
Niết-bàn sở đắc vô trú nên øọI là đôi với sinh tử có 
chướng thủ, xả. Năm thứ chướng như vậy tùy theo 
chỗ thích ( ứng mà nÓI vê chướng hai thứ chủng tánh 
là Bồ-tát và Thanh văn... lại có bài tụng: 

Chín thứ tướng phiên não Là chín kiết: ái, thảy, 
Hai chướng đầu chán, xả 

Còn bảy chướng chân kiến Là thân kiến năng 
chướng Việc ây diệt, đạo báu 

Lợi dưỡng cung kính thảy Vì xa lìa biến tri. 

Luận chép: Tướng của chướng phiên não nói 
lược có chín thứ, đó là chín thứ kiết như: áI... A1 
kiết chướng chán la, vì ái kiết nậy đối với cảnh 
thuận không thê chán lìa. Nhuế kiết chướng xả, vì 
kiệt nhuê nây đôi với cảnh nghịch không thê xả bỏ. 
Bảy kiệt còn lại chướng chân kiên, vì chướng như 
thứ lớp bảy thứ biên tri. Nghĩa là kiên mạn có thê 
chướng biên trì ngụy thân kiên. Lúc tu hiện quán, 
ngã mạn khởi có đứt quãng và không đứt quãng, 
do thế lực nây nên ngã mạn kia không dứt. Kiết vô 
minh có thể chướng biến tri thân kiên sự. Do vô 
minh nây nên không biết các thủ â âm. Kiết kiến có 
công Tăng chướng biến tri Diệt đế. Do diệt sự sợ 
hãi của Tát-ca-da-kiết (hữu thân kiến) và biên kiến, 
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và do diệt sự hủy báng của tà kiên, nên Kiết thủ có 
thê chướng biên tri Đạo đê, vì châp lây pháp khác 
làm tịnh. Kiết nghĩ có thể chướng biến tri Tam bảo, 
do kiết nây mà không tin nhận công đức Tam bảo. 
Kiết tật là có thể chướng biến tri lợi dưỡng và cung 
kính. Do đó không thây lỗi kia. 

San kiệt có công năng chướng xa lìa biên tr, 
v.v ..., do kiệt nây mà tham nhiềm vật chât tài sản. 
Lại có các chướng khác có thê chướng mười thứ 
pháp tịnh như: Thiện... Tướng ây thê nào? Tụng 
răng: 

Không gia hạnh, phi xứ 
Không như lý, bát sinh 
Không khởi chánh tư duy 
Tự lương chưa tròn đây 
Thiêu chủng tánh bạn lành 
Tánh tâm rất chắn nhọc 

Và thiêu sót chánh hạnh 

Œ chung với người ác 

Còn ba đáo, thô, trọng 
Bát-nhã chưa thành thục 
Và bản tánh thô, trọng 
lánh biêng nhác, buông lung 
Đăm hữu, đăm của cải 

Và tâm tánh tháp kém 

Bát tín không thăng giải, 
Theo lời suy tư nghĩa 
Khinh pháp, trọng danh lợi 
Không thương xót hữu tình 
Thiếu nghe và ï† nghe 
Không tu trị định máu. 
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Luận chép: Như vậy, gọi là pháp chướng như; 
Thiện, v.v... sự chướng pháp thiện..., tướng ây thế 
nào? Tụng răng: 

Thiện Bồ- đề nhiếp thọ, 

Có tuệ chẳng loạn chướng 
Hỏi hướng không sợ, san, 
Tự tại gọi thiện... thảy. 

Luận chép: Mười thứ pháp tịnh: thiện... như 
vậy, ai đã có nói trước mây thứ chướng chăng? 
Tụng răng: 

Mười: Thiện... như vậy thảy 
Đếu có ba chướng trước. 

Luận chép: Thiện có ba chướng: Một là không 
gia hạnh; hai là phi xứ gia hạnh; ba là không như 
lý gia hạnh. 

Bô-đề có ba chướng: Một là bất sinh pháp 
thiện; hai là không khởi chánh tư duy; ba là tư 
lương chưa tròn đây. 

Phát tâm Bô-đê gọi là nhiệp thọ ở đây có ba 
chướng: Một là thiêu chủng tánh; hai là thiêu bạn 
lành; ba là tâm có tánh rât chán một. 

Người có tuệ nghĩa là Bô-tát rõ biệt tánh nây có 
ba chướng: Một là thiêu chánh hạnh; hai là ở chung 
với người thô bỉ; ba là ở chung với người ác. Trong 
đó, người thô bỉ nghĩa là thứ người ngu sĩ, thích 
chê bai người gọi là người ác. 

Không loạn có ba chướng: Một là điên đảo thô 
nặng; hai là trong ba chướng như: phiên não, v.v... 
hê chướng bât cứ một chướng nào đêu có táảnh 
khác; ba là có khả năng thành thục giải thoát, trí 
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tuệ chưa thành thục. 

Tánh chướng đoạn diệt gọi là vô chướng, ở đây 
có ba chướng: Một là cầu sinh thô nặng; hai là tảnh 
biêng. nhác; ba là tánh buông lung. 

Hồi hướng có ba chướng khiên tâm hướng đến 
nơi khác không hướng đến Vô thượng Chánh đăng 
Bô-đêề: Một là tham đăm các cõi; hai là tham đăm 
của cải; ba là tâm tánh thâp kém. 

Không sợ có ba chướng: Một là không tin, 
trọng Bô-đặc-già-la; hai là không hiệu rõ pháp; ba 
là theo như lời nói mà suy nghĩ nghĩa lý. Không 
keo kiệt có ba chướng: Một là không tôn trọng 
Chánh pháp; hai là tôn trọng danh dự, lợi dưỡng, 
cung kính; ba là không có 

lòng thương xót các hữu tình. 

Tự tại có ba chướng khiên cho không được tự 
tại: Một là thiêu nghe có thê phát sinh và nuôi lớn 
nghiệp cảm thiêu pháp; hai là ít nghe; ba là không 
tu trị Tam-ma-địa cao siêu. : 

Lại nữa, các chướng như vậy đôi với mười thứ 
như: Thiện, v.v... tùy đôi với các nghĩa còn lại mà 
có mười năng tác, tức là nương vào nghĩa kia mà 
biệt được danh nây. Mười năng tác gôm: Một là 
năng làm cho sinh khởi, như mắt, v.v. đôi với 
nhãn thức; hai là năng làm cho an trú, như bốn thức 
ăn đối với hữu tình; ba là năng làm cho nhậm trì, 
nghĩa là năng nhậm trì như khí thê gian đối với hữu 
tình thế gian; bốn là nặng làm cho chiêu sáng, như 
ánh sáng đôi với các sắc; năm là năng làm cho biến 
hoại, như lửa... và sự nâu chín...; sáu là năng làm 
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cho phân ly, như lưỡi liễm... và sự cắt đứt...; bảy 
là năng làm cho chuyên Ì biên, như thợ vàng chuyên 
vàng... thành vòng xuyên...; tám là năng làm cho 
tin hiểu, như khói... đôi VỚI ¡ lửa; chín là năng làm 
cho hiện rõ như nhân đối với tông; mười là năng 
làm cho chí đắc như Thánh đạo... đối với Niết- 
bàn... Vì nương theo nghĩa như vậy nên Tụng 
răng: 
Nẵng tác có mười thứ 
Là sinh, trú, tr Chiêu _ 
Biên, phân ly, chuyên biên 
Tĩn hiểu, hiện, chí đặc 
Như thức, nhân, thực, địa 
Đèn, lứa, liếm, thợ khéo 
Khói, nhán, Thánh đạo thảy 
___ Chô làm đổi thức... thảy. — 
Đôi với chướng thiện, v.v... phải biệt cũng vậy: 
1. Chướng sinh khởi, nghĩa là đôi với thiện thì 
dùng các pháp thiện sinh khởi. - ¬ 
2. Chướng an trú, nghĩa là đôi với Bô-đê, dùng 
Đại Bô-đê, thì không thê lay động. _ 
3. Chướng nhậm trì, nghĩa là đôi với sự nhiêp 
thọ dùng tâm Bô-đê, có công năng nhậm trì. 
4. Chướng soIl rõ, nghĩa là đôi với hữu tuệ, 
dùng tánh hữu tuệ, vì thích Ứng VỚI SỰ SOI TỠ. 
3. Chưởớng biến hoại, là đôi với sự không hoại 
chuyền diệt mê loạn gọi là biến hoại. 
6. Chướng phân ly, nghĩa là đối với sự không 
chướng, lìa sự ràng buộc chướng này. 
7. Chướng chuyên biến, là đôi với việc hôi 
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hướng, dùng tâm Bồ- đề chuyên biến tướng. 
S, Chướng tin hiểu, nghĩa là không sợ chắng 
tin hiêu mà có sợ 

hãi. 

9. Chướng hiện rõ, nghĩa là đôi với sự không 
keo kiệt, không keo 

kiệt về pháp là vì người hiên bày một cách rõ 
ràng. 

10. Chướng chí đặc, nghĩa là đôi với sự tự tại, 
đây là tướng năng đắc tự tại. 

Nghĩa thứ lớp của mười pháp đã làm chướng, 
đó là sắp chứng Bô-đê Vô thượng thì trước phải 
sinh khởi gôc lành cao siêu, vì sự năm g1ữ của sức 
gôc lành cao siêu nên phải được an trú Bô-đê Vô 
thượng. Vì muôn làm cho gôc lành được thêm lớn 
nên phải lần lượt phát khởi tâm Đại Bô-đề. Tâm 
Bô-đề :. Tây làm chỗ nương tựa tánh Bô-tát. Bồ-tát 
như vậy, do đã phát khởi tâm Đại Bồ-đề và sự giữ 
øìn của sức căn lành cao siêu nên dứt trừ các loạn 
đảo, khởi không loạn đảo. Do không loạn đảo trong 
kiên đạo nên lân lượt đôi với tu đạo dứt trừ tât cả 
chướng. Đã dứt chướng rôi, giữ gìn các căn lành 
hôi hướng Chánh đăng Bô-đê Vô thượng. Nhờ 
nhậm trì sức hôi hướng, nên đôi với pháp sâu rộng 
liền không sợ hãi. Đã không sợ hãi liền thây công 
đức cao siêu của pháp kia, có thể rộng vì người 
giảng nói bày. Nhờ sức giữ gìn của các thứ công 
đức của Bô-tát như vậy nên mau chóng chứng đắc 
Chánh đăng Bô-đề Vô thượng. Đôi với tât cả pháp 
đều được tự tại, đó gọi là thứ lớp mười nghĩa như 
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: thiện, v.v... uy các pháp như: thiện, v.v... tức là 
giác phần Ba-la- mật-đa, công đức các địa nhưng 
có chung và riêng khác nhau. Nay phải hiển bày 
các chướng sai khác của Bô-đê phân kia. Tụng 
răng: : 

Nơi giác phân độ địa 
Phải biết có chướng riêng. 

Luận chép: Công đức các địa nơi giác phân. Ba- 
la-mật-đa, đều có chướng riêng, đối với Bồ-đề 
phân đều có chướng riêng. Tụng răng: 

Đối việc không khéo léo 
Biêng nhác định giảm hai 
Không gieo tánh yêu kém 
Thấy lôi thô nặng. 

Luận chép: Đối với bốn niệm trú có chướng, 
không khéo léo đối với các sự. Đối với bốn chánh 
đoạn có chướng biếng nhác. Đối với bốn thân túc 
có chướng Tam-ma-địa giảm hai việc: Một là đôi 
với tròn đầy dục, tâm siêng năng quán tùy giảm 
một; hai là tu tập trong tám dứt hạnh, tùy ø1ảm một. 
Đôi với năm căn có chướng thắng gôc lành: không 
øieo phân gIảI - thoát tròn đây. Đôi với năm lực có 
chướng tánh yêu kém, nghĩa là năm căn do sự xen 
lẫn của chướng tánh yêu kém. Đối với bảy giác chỉ 
có chướng thấy. lỗi, vì đây là điều mà kiến đạo làm 
sáng tỏ. Đôi với tắm Thánh đạo, có chướng lỗi thô 
nặng, vì đây là điều mà tu đạo làm sáng tỏ. Đôi với 
đến bờ kia, có chướng riêng. Tụng răng: 

Chưởớng giàu sang, đường lành 
Không bỏ các hữu tình 
Đôi lôi, đức giảm tăng 
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Khiển đi vào giải thoát 
Chướng thiện: như thí... thảy 
Vô tận, không, xen hở 

Thiện đã làm quyết định 

Thọ dụng pháp thành thục. 

Luận chép: Đây là nói về SỞ đặc quả chướng 
của mười thứ Ba- la-mật-đa, để hiển bày chướng 
tự tánh mười thứ Ba-la-mật-đa, nghĩa là đôi với bô 
thí Ba-la-mật-đa nói chướng tự tại giàu sang. Đôi 
với tịnh giới Ba-la-mật-đa nói chướng đường lành. 
Đôi với nhẫn nhục Ba-la- mật-đa nói chướng 
không bỏ hữu tình. Đối với tỉnh tấn Ba-la-mật-đa 
nói chướng giảm lôi tăng công đức. Đôi với thiên 
định Ba-la-mật-đa nói vê chướng người được hóa 
độ thú nhập pháp. Đôi với Bát-nhã Ba-la-mật- đa 
nói chướng giải thoát. Đôi với phương tiện khéo 
tà, Ba-la-mật-đa nói chướng thiện như: bố thí, 

không cùng tận. Do đây hồi hướng Vô 
ng Bỏ-đề, khiến đều thiện như thí, v.v. 
không cùng tận. Đối với nguyện Ba-la-mật-đa nói 
chướng thiện rôi tât cả đời chuyên biên không đứt 
quãng. Do sự nhiêp g1ữ của sức đại nguyện, nên sẽ 
thuận theo pháp thiện mà sinh. Đôi lực Ba-]a-mật- 
đa nói chướng về sự làm thiện được quyêt định. 
Nhờ sức tư duy chọn lựa và sức tu tập nên sẽ hàng 
phục được chướng kia, chứ chẳng phải bị chướng 
kia hàng phục. Đối với trí Ba-la-mật-đa nói chướng 
pháp thành thục của mình và người thọ dụng. 
Không băng nghe nói mà biết nghĩa, nên đối với 
công đức mười địa có chướng riêng. Tụng răng: 

Biên hành và tôi thăng 
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Thắng lưu và vô nhiễp 

Nói tiêp không khác nhau 
Không tạp nhiêm, thanh tịnh 
Vô số pháp không khác 

Và không thêm không bớt 
Đều không phán biệt... thảV. 
Bốn tự tại nghĩa. 

Đối mười pháp giới nây 

Có bát nhiêm võ mình 
Chướng công đực mười địa 
Nền gọi là mười Chướng. 

Luận chép: trong mười pháp giới như: Biến 
hành, v.v... có chướng vô tri bât nhiễm, như công 
đức mười địa lần lượt kiến lập làm chướng mười 
địa. 

I. Đã chứng pháp giới trong sơ địa, gọi là 
nghĩa biên hành. Do thông đạt sự chứng đặc nây 
nên pháp giới mình và người đêu bình đăng. 

2. Đã chứng pháp giới trong địa thứ hai gọi là 
nghĩa tối thăng, do thông đạt tư duy nây nên nay ta 
đông ra khỏi, tu tập khăp tật cả hành tương ưng 
khắp, đó là siêng tu tương ưng xuât ly. 

3. Đã chứng pháp giới trong địa thứ ba gọi là 
nghĩa thăng lưu, do thông đạt nghĩa nây nên biết 
sự nghe pháp là dòng tịnh pháp tôi thắng, v.v... đỂ 
cầu pháp nây, nêu có hầm lửa lớn bằng Tam thiên 
đại thiên thê giới mà lao thân vào đó cũng không 
phải là khó. 

4. Đã chứng pháp giới trong địa thứ tư gọi là 
nghĩa không thầu nhiệp, do thông đạt nghĩa nây 
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cho đến pháp ái cũng đêu chuyên diệt; 

5. Đã chứng pháp giới trong địa thứ năm gọi 
là nghĩa nôi tiêp không sai khác, do thông đạt nghĩa 
nây mà được ý lạc tịnh tâm bình đăng. 

6. Đã chứng pháp giới trong địa thứ sáu gọi là 
nghĩa không tạp nhiêm không thanh tịnh, do thông 
đạt nghĩa nây nên biêt pháp duyên khởi vô nhiêm 
vô tịnh. 

7. Đã chứng pháp giới trong địa thứ bảy gọi là 
nghĩa các thứ pháp không sai khác, nhờ thông đạt 
nghĩa nầy mà biết pháp vô tướng, không hành các 
thứ pháp tướng trong khế kinh. 

S. Đã chứng pháp giới trong địa thứ tắm gọi là 
nghĩa không thêm không bớt, do thông đạt nghĩa 
nây tròn đây nên chứng đặc pháp nhân vô sinh ở 
trong các pháp thanh tịnh, nhiêm ô, không thây 
một pháp có thêm có bớt. 

Có bôn thứ lớp tại. 

1. Không phân biệt tự tại. 

2. Tịnh độ tự tại. 

3. Trí tự tại. 

4. Nghiệp tự tại. : 

Pháp giới là chỗ nượng của bôn thứ lớp tại nây 
gọi là nghĩa y chỉ của bốn tự tại. Trong địa thứ tám 
chỉ có thể thông đạt nghĩa sở y chỉ của hai thứ lớp 
tại đầu. Trong địa thứ chín cũng có thể thông đạt 
nghĩa Sở y chỉ của trí tự tại, chứng đắc tròn đây vô 
ngại giải. Trong địa thứ mười lại có thể thông đạt 
nghĩa sở y của nghiệp tự tại, hóa thân tủy ý làm rất 
nhiều việc lợi ích hữu tình. Lại lược tụng răng: 
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Đã nói các phiên não 

Và các chướng sở trì, 

Vì hai chướng máy hết 

Thì giải thoát mọi chướng. 

: Luận chép: Do hai thứ chướng nây thâu nhiếp 
tât cả chướng. Khi hai chướng nây hết thì tất cả 
chướng. giải thoát. Nghĩa chung của chướng trước 
có mười một thứ: Một là chướng rộng lớn, nghĩa là 
cụ phần chướng: hai là chướng nhỏ hẹp, đó là nhất 
phần chướng; ba là chướng gia hành, đó là chướng 
tăng thạnh; bôn là chướng chí đặc, đó là chướng 
bình đăng; năm là chướng cao siêu, đó là chướng 
thủ xả sinh tử; sáu là chướng chánh gia hành, nghĩa 
là chín chướng phiên não; bảy là chướng nhân, 
nghĩa. là mười thứ chướng năng tác đôi với thiện, 
v.V...; tạm là chướng nhập chân thật, đó là chướng 
giác phần; chín là chướng Vô thượng thanh tịnh, 
đó là chướng đến bờ kia; mười là chướng các 
đường khác nhau, đó là chướng mười địa; mười 
một là chướng nhiếp giữ, đó là lược hai chướng. 


LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN 
QUYÊN TRUNG 


Phẩm 3: BIỆN CHÂN THẠT 

Đã nói về chướng ây, nay sẽ nói về chân thật, 

Tụng chép: 
Chán thát chỉ có mười 
Là căn bản và tưởng 
Nhán quả không điện đáo, 
Và thổ tê chán thát 
Cực thành, sở hành tịnh 
Nhiên thọ và sai khác 
Mười khéo léo chân thật 
Đếu vì trừ ngã kiên. 

Luận chép: Phải biệt chân thật chỉ có mười thứ: 
Một là căn bản chân thật; hai là tướng chân thật; ba 
là không điên đảo chân thật; bốn là nhân quả chân 
thật; năm là thô tế chân thật; sáu là cực thành chân 
thật; bảy là sở hành tịnh chân thật; tám là nhiếp giữ 
chân thật; chín là sai khác chân thật; mười là thiện 
xảo chân thật. Thiện xảo nây lại có mười thứ, đề 
trừ bỏ mười ngã kiên. Mười thiện xảo gôm: Một là 
uân thiện xảo; hai là giới thiện xảo; ba là xứ thiện 
xảo; bôn là duyên khởi thiện xảo; năm là xứ phi xứ 
thiện xảo; sáu là căn thiện xảo; bảy là thê thiện xảo; 
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tám là đề thiện xảo; chín là thừa thiện xảo; mười là 
pháp hữu vi vô vị thiện xảo. Trong đó, thê nào là 
căn bản chân thật? Đó là ba tự tánh: một là tự tánh 
biến kế sở chấp; hai là tự tánh y tha khởi; ba là tự 
tánh viên thành thật. Nương theo ba tự tánh nây mà 
kiến lập chân thật khác, ba tự tánh đã được nói ở 
đầy, châp nhận nghĩa nảo là chân thật? 

Tụng răng: 

Chấp nhận ba tự tảnh 
Duy nhất thưởng chẳng có 
Một có mà không thật 
Một có không chán thát. 

Luận chép; Ngay trong ba tự tánh như vậy, 
tướng biển kế sở chấp thường. , chăng có. Chỉ 
thường chắng có, đối với tánh nây châp nhận là 
chân thật. Vì không điên đảo nên tướng y tha khởi 
có mà không thật. Chỉ có mà chăng thật, đôi với y 
tha khởi châp nhận là chân thật. Vì có tánh loạn 
nên tướng viên thành thật cũng có chị chăng phải 
có. Chỉ có chăng phải. có ở trong tánh nây chấp 
nhận là chân thật. Vì có tánh không nên thể nào là 
tướng chân thật? Tụng rằng: 

Sác thủ thu nơi pháp 

Và năng thủ sở thụ 

Trong tánh có chăng có 
Kiên tăng thêm, tôn giảm, 
Biết đây nên không chuyên 
Gọi là tướng chán thật. 

Luận chép: Tất cả kiến tặng thêm và kiến tôn 
giảm đối với tât cả pháp Bồ-đặc-già-la, nêu biết 
kiên nây thì kiên kia liên không chuyên, đó là 
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tướng chân thật của tự tánh biến kế SỞ chập. Tất cả 
kiến tăng thêm và kiến tốn p,iảm đối với các pháp 
sở thủ và năng thủ, nếu biết kiến nây thì kiến kia 
liên không chuyền, đó gọi là tướng chân thật của 
tự tánh y tha khởi. Tât cả kiến tăng thêm và kiện 
tôn giảm đối với hữu và phi hữu, nêu biết kiên nây 
thì kiến kia liên không chuyền, đó gọi là tướng 
chân thật của tự tánh viên thành thật. Đây là đôi 
với tướng chân thật căn bản, không có điện đảo nên 
gọi là tướng chân thật. Chân thật không điện đảo 
nghĩa là tánh vô thường, khô, không, vô ngã. Do 
đôi trị bôn đảo như; thường, v.v... kia, vì sao phải 
biết vô thường... nậy nương vào chân thật căn bản 
kia mà lập? Tụng răng: 

Vô tảnh và sinh diệt 

Cáu, tịnh, ba võ thường 

SỞ thủ và sự tướng „ 

Hỏa hợp ba thứ khô 

Không cũng có ba thứ 

Là tự tánh không khác 

Vô tướng và đị tướng 

Tự tướng, ba vô ngã 

Thứ lóp bốn, ba thứ 

Nương chán thật căn bản. 

Luận chép: Vô thường có ba thứ: Một là vô 
tánh vô thường, nghĩa là vì biên kế sở chấp, vì 
thường là không. Hai là sinh diệt vô thường, nghĩa 
là vì y tha khởi có khởi, có tận diệt. Ba là câu tịnh 
vô thường, nghĩa là vì giai vị viên thành thật có 
chuyên biên. 

Ba thứ khổ: Một là khổ sở thủ, nghĩa là biến kê 


SỐ 1600 - LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN, Quyền trung 29 


sở chập, là pháp châp sở thủ của Bồ-đặc- Bià- la. Hai 
là khổ sự tướng, đó là y tha khởi, vì có ba tướng 
khô. Ba là hòa hợp khổ, nghĩa là vì viên thành thật 
hòa hợp với tướng khô. 

Có ba thứ không: Một là vô tánh không, là biến 
kế sở chấp, vì tánh không nây không có lý thú để 
nói là có, do sự chăng có nây nên gọi là không. Hai 
là dị tánh không là y tha khởi như sở chấp luông 
dối không phải có như vậy, vì chăng phải tất cả 
chủng tánh đều là không. Ba là tự tánh không, là 
viên thành thật, vì đã hiễn bày hai không trên làm 
tự tánh. : 

_ Vô ngã có ba: Một là vô tướng vô ngã, là biên 
kê sở châp, vì tướng nậy vôn không, nên gọi là vô 
tướng, tức vô tướng nây nên gọi là vô ngã. Hai là 
dị tướng vô ngã, là y tha khởi, tướng nây tuy có 
nhưng vì không như biên kê sở châp kia, nên gọi 
là tướng khác, vì tướng khác nây nên gọi là VÔ ngã. 
Ba là tự tướng. vô ngã, là viên thành thật, lây sự 
hiển bày vô ngã làm tự tướng, vÌ tự tướng nây nên 
øọI là vô ngã. Đã nói về bốn thứ: vô thường, khô, 
không, vô ngã như vậy, nương vào chân thật căn 
bản theo thứ lớp như trên mà môi thứ đêu chia làm 
ba thứ. Bôn thứ nây (vô thường, khô...) môi thứ có 
ba thứ như trên phải biệt. Nhân quả chân thật nghĩa 
là bôn Thánh đê. Vì sao bôn Thánh đề nây nương 
vào chân thật căn bản? Tụng răng: 

Đã nói ba tướng khô 
Tập cũng có ba thứ 

Là sinh khởi: tập khi... 
Và chưa lìa, buộc nhau 
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Tự tánh hai bất sinh 

Câu tịch hai, ba diệt 
Biển tri và dứt hẳn 
Chứng đắc ba Đạo đề. 

Luận chép: Khổ để có ba: là bốn thứ như: Vô 
thường, khổ, v.v.. . môi thứ có ba tướng. Như đã 
nói ở trước, Tập đề có ba thứ: Một tập khí tập, 
nghĩa là tập khí chấp của tự tánh biến kế sở chấp. 
Hai là đẳng khởi tập, là nghiệp phiền não. Ba là tập 
đề chưa lìa sự ràng buộc, nghĩa là chưa lìa chướng 
chân như. 

Diệt để có ba thứ: Một là tự tánh diệt, nghĩa là 
vì tự tánh bất sinh. Hai là hai thủ diệt, nghĩa là hai 
thứ sở thủ và năng thủ bất sinh. Ba là bản tánh diệt 
nghĩa là hai câu và tịnh, tức là trạch diệt và chân 
như. 

Đạo để có ba thứ: Một là đạo biến tri; hai là đạo 
dứt hắn; ba là đạo chứng, đắc. Phải biết trong. đó, ở 
biến kế sở chấp chỉ có biến tri, ở y tha khởi có biến 
trị và dứt hăn, ở viên thành thật có biên tri và chứng 
đặc. Cho nên nương theo ba thứ nây mà kiên lập 
Hộ 1... 

Thô tê chân thật là thê tục đê và thăng nghĩa đê. 
VÌ sao thô tê chân thật nầy nương vào chân thật căn 
bản? Tụng răng: 

Phải biết thể tục để 

Có ba thứ khác nhau 
Là giả, hành, hiên rõ 
Thứ lớp dựa gốc ba 
Thắng nghĩa để cũng ba 
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Là nghĩa, đặc, chánh hạnh 
Dựa góc một không biến 
Võ đáo hai viên thát. : 

Luận chép: Thê tục đề có ba thứ: một là giả thê 
tục; hai là hành thê tục; ba là hiên bày rõ thê tục. 
Ba thứ thê tục nây theo thứ lớp của nó nương vào 
chân thật căn bản mà kiến lập. 

Thăng nghĩa để cũng có ba thứ: Một là nghĩa 
thắng nghĩa, nghĩa là cảnh của thắng trí chân như 
gọi là thăng nghĩa. Hại là đắc thăng nghĩa, nghĩa là 
Niêt-bàn, Niêt-bàn nây là thăng quả cũng là nghĩa 
lợi. Ba là chánh hạnh thăng nghĩa, tức là Thánh 
đạo, vì lây thắng pháp làm nghĩa. Ba thắng nghĩa 
nây phải biết là chỉ nương vào viên thành thật trong 
ba căn bản đê lập viên thành thật nây, gôm có hai 
thứ: là hữu vi và vô vi vì có khác nhau. Vô vì nhiệp 
cả Niết-bàn chân như, vì không biển khác nên gọi 
là viên thành thật. Hữu vì gôm nhiếp. tật cả Thánh 
đạo, vì không điên đảo đối với cảnh nên gọi là Viên 
thành thật. 

Cực thành chân thật lược có hai thứ: Một là thê 
gian cực thành chân thật; hai là đạo lý cực thành 
chân thật. Vì sao hai thứ chân thật nầy nương vào 
căn bản chân thật kia mà lập nên? Tụng răng: 

Thể cực thành nương một 
Lý cực thành nương ba. 

Luận chép: Nêu cùng an lập với sự thê lan, 
thói quen huân tập tùy chỗ nhập vào chấp giữ của 
giác tuệ, thì tất cả thế ø1an cùng chấp việc nây. Địa 
nây chẳng phải lửa, sắc, chăng phải âm thanh, 
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v... đó gọi là thế gian cực thành chân thật. Chân 
thật nầy trong ba chân thật căn bản, chỉ nương vào 
biển kế sở chấp mà lập. Nếu có nghĩa lý của hiện 
thiện thông minh, có thể khéo tâm tư, nghĩa là 
nương tựa vào ba lượng mà chứng thành sự kiến 
lập, nêu bày của đạo lý, đó gọi là đạo lý cực thành 
chân thật. Chân thật nây nương vào ba chân thật 
căn bản mà kiên lập. 

Sở hành thanh tịnh chân thật nói lược có hai 
thứ; Một là chân thật của sở hành tịnh trí vê chướng 
phiên não; hai là chân thật của sở hành tịnh trí về 
chướng sở tri. Vì sao chân thật nây nương vào chân 
thật căn bản kia mà lập? Tụng răng: 

Sở hành tịnh có hai 
Nương một viên thành thật. 

Luận chép: Hai thứ chân thật của sở hành tịnh 
trí vê chướng phiên não và chướng sở tr1 chỉ nương 
vào viên thành thật trong ba chân thật căn bản mà 
lập, còn hai tánh kia chẳng phải là cảnh tịnh trí này, 
làm sao phải biết tướng, danh, phân biệt, chân như, 
chánh trí thuộc ba chân thật căn bản? Tụng răng: 

Danh - biên kê sở cháp 
Tướng - phán biệt y tha 
Chán nhự và chánh trí 
Thuộc về viên thành thái. 

Luận chép: Năm việc như: Tướng, v.v. tùy 
theo chỗ thích ứng mà thuộc ba thứ chân thật căn 
bản. Danh thuộc về biến kế sở chấp, tướng và phân 
biệt thuộc ở y tha, chân như và chánh trí thuộc về 
viên thành thật. 
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Chân thật sai khác lược có bảy thứ: Một là chân 
thật chuyển lưu; hai là chân thật thật tướng; ba là 
chân thật duy thức; bốn là chân thật an lập; năm là 
chân thật tà hạnh; sáu là chân thật thanh tịnh; bảy 
là chân thật chánh hạnh. Vì sao biệt bảy thứ chân 
thật nây nương vào ba chân thật căn bản mà lập? 
Tụng răng: 

Lưu chuyển và an lập 

Tà hạnh nương một, hai 
Thật tướng, duy thức, tịnh 
Chánh hạnh nương một sau. 

Luận chép: Bảy thứ như: Chuyên lưu, v.v... tùy 
theo sự thích ứng của nó mà thuộc vệ ba thứ chân 
thật căn bản. Nghĩa là chuyên lưu, an lập, tà hạnh 
nương vào biên kê sở châp và y tha khởi trong căn 
bản, còn thật tướng, duy thức, thanh tịnh, chánh 
hạnh nương vào viên thành thật trong căn bản mà 
lập. 

Chân thật thiện xảo là đối trị mười ngã kiến nên 
nói có mười thứ. 

-_ VÌ sao khởi mười ngã kiên như uân...? Tụng 
rằng: w.. 
Ngã kiên đôi uân thảy 
Cháp một, nhân, thọ giả 
Tác giả tự tại chuyên 
Nghĩa tăng thượng và thưởng 
Nương tạp nhiêm, thanh tịnh 
Quán tánh người buộc, mở. 

Luận chép: Đối với mười pháp như: Uấn, v.v.. 

khởi mười thứ ngã kiến: Một là chấp một tánh; hai 
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là chấp tánh nhân; ba là châp tánh thọ giả; bỗn là 
châp tánh tác giả; năm là châp tánh tự tại chuyên; 
sáu là chấp tánh nghĩa tăng thượng; bảy là chấp 
tánh thường; tám là chấp tánh sở y nhiễm, tịnh; 
chín là chấp tánh của hành giả quán; mười là chấp 
tánh của người buộc, mở. Đê trừ kiên nây phải tu 
mười khéo léo. Vì sao mười thứ chân thật khéo léo 
nương vào ba thứ chân thật căn bản mà kiên lập? 
Vì mười pháp như: uân, v.v... không pháp nào mà 
không thuộc vê ba thứ lớp tánh căn bản, nên thuộc 
vê ba tự tánh như vậy. 

Tụng răng: 

Sở chấp, phân biệt nây 
Nghĩa pháp tánh ở đó. — 

_ Luận chép: Mười pháp như: Uân, v.v... nây, 
mỗi pháp đều có ba nghĩa. Trong sắc uân có ba 
nghĩa: Một là sắc nghĩa sở chấp, là tánh biến kế sở 
chấp về sắc. Hai là sắc nghĩa phân biệt, là tánh y 
tha khởi của sắc. Ba là sắc nghĩa pháp tánh, là tánh 
viên thành thật của sắc, như trong sắc uân có ba 
nghĩa nây. Bốn uấn như: Thọ... chín pháp: GIới.. 
môi một đều có ba nghĩa tùy theo chỗ thích ứng 
phải biết. Uấn như vậy, v.v... do bạ nghĩa riêng, 
không có nghĩa nào chăng thuộc vê ba tánh kịa. 
Cho nên phải biệt mười thiện xảo chân thật đêu 
phải nương vào ba chân thật căn bản mà lập. Như 
vậy, tuy nói vì muôn đôi trị mười thứ ngã kiên nên 
tu các thiện xảo như: uân, v.v... nhưng chưa nói 
nghĩa khác như uân, v.v.. . Nây. Và lại, làm sao biết 
nghĩa uân đầu tiên? Tụng răng: 

Chăng một và tổng, lược 
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Nghĩa phân đoạn gọi uẩn. 

Luận chép: Phải biệt nghĩa uân nói lược có ba 
thứ: Một là nghĩa chăng phải một, như khê kinh 
nói: tât cả các sắc, v.v... hoặc quá khứ, hoặc vỊ laI, 
hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, 
hoặc tê, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc xa, hoặc gân. 
Hai là nghĩa tổng lược, như khế kinh nói tất cả lược 
như vậy làm một nhóm. Ba là nghĩa phần đoạn, 
như khê kinh nói: nói danh, sắc, uẫn, v.v... đều an 
lập riêng các tướng như: sắc, v.v... Do nghĩa nhóm 
ầy nên nghĩa uân được thành. Lại nữa, nghĩa nhóm 
của kiên thê gian gọi là uân. Đã nói nghĩa uân, còn 
thê nào là nghĩa giới (cõ1)? Tụng răng: 

Nẵng, sở thủ, thủ kia 
Nghĩa hạt giống là giới. 

Luận chép: Nghĩa hạt giông năng thủ đó là sáu 
nội giới như: Nhãn, v.v... Nghĩa hạt giông sở thủ 
là sáu ngoại giới như: sắc, v.v... Nghĩa hạt giông 
thủ kịa là sáu thức gIỚI như: Nhãn thức, v.v... Đã 
nói về nghĩa g1ới, còn thê nào là nghĩa. xứ? Tụng 
răng: - 

Năng thọ, cảnh sở liễu 
Nghĩa dụng môn gọi xứ. 

Luận chép: Trong đó nghĩa của môn năng thọ 
thọ dụng là sáu nội xứ, hoặc nghĩa của cảnh đối 
tượng rð biết (Sở liễu) thọ dụng là sáu ngoại xứ. Đã 
nói vê nghĩa xứ, còn nghĩa duyên khởi thế nào? 
Tụng răng: 

Nghĩa duyên khởi ở nhán 
Quả dụng không thêm bới. 
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Luận chép: Đối với dụng của nhân quả, nếu 
không có tăng thêm và không có tôn giảm thì đó là 
nghĩa duyên khởi. Phải biết, nhân tăng ích ở đây 
nghĩa là châp hành, v.v.. . hữu số có nhân bất bình 
đăng, Nhân tôn giảm là chấp vô nhiễm kia không 
có nhân. Quả tăng ích nghĩa là chấp có ngã hành.. 
duyên vô minh, v.v... mà sinh. Quả tốn giảm nghĩa 
là châp quả vô minh, v,v... VÔ hành, v.v... Dụng 
tăng thêm: nghĩa là châp vô minh, v.v... đôi với 
sinh, hành, v.v... có tác dụng riêng. Dụng tôn giảm 
nghĩa là châp vô minh đôi với sinh, hành... hoàn 
toàn không có công năng. Nêu không có ba thứ 
chấp thêm bớt như vậy thì phải biết nghĩa kia ở 
duyên ] khởi khéo léo. Đã nói về nghĩa duyên khởi, 
còn thê nào là xứ phi xứ? Tụng răng: 

Đối phi ái ái tịnh 

Cáu sinh và thăng chủ 
Được hành không tự tại 
Là nghĩa xứ phi xư. 

Luận chép: Nghĩa xứ phi xứ nói lược do bảy 
thứ không được tự tại, nên biệt tướng của nó. Một 
là đôi với phi ái không được tự tại, nghĩa là do hành 
vị ác tuy không có ái dục nhưng đọa đường ác. Hai 
là đôi với khả ái không được tự tại, nghĩa là do diệu 
hạnh tuy không CÓ áI dục nhưng được lên đường 
lành. Ba là ở chỗ thanh tịnh không được tự tại, 
nghĩa là không dứt năm cái, không tu bảy Điác chỉ, 
thi chắc chắn không thể tạo tác bờ mé khô. Bốn là 
không tự tại đôi với câu sinh (sinh cùng lúc), nghĩa 
là không có hai Như Lai, hai vua Chuyến Luân 
cùng xuât hiện một lúc trong một thê giới. Năm là 
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đôi với thăng chủ không được tự tại nghĩa là người 
nữ không thê làm Chuyên Luân Vương... Sáu là 
không được tự tại đối với chứng đặc, nghĩa là 
người nữ không thê chứng Độc giác, Chánh đăng 
Bô-đê Vô thượng. Bảy là không được tự tại đối với 
hiện hành, nghĩa là người kiến để sẽ không hiện 
làm VIỆC hại sinh, v.v... các loài dị sinh thì có thê 
hiện hành. Trong kinh Đa GIỚI nói rộng vỆ việc 
nây, phải tùy theo mà chắc chăn biệt rõ là xứ hạy 
phi xứ. Đã nói về nghĩa của xứ phi xứ như vậy Tôi, 
còn thê nào là nghĩa căn? Tụng răng: 

Căn nơi thu, tru, tục 

Dùng hai tịnh tăng thượng. 

Luận chép: Hai mươi hai căn nương vào sáu 
việc nghĩa tăng thượng mà lập, nghĩa là đôi với sự 
châp lây cảnh, sáu căn như: Mặt... có nghĩa tăng 
thượng. Mạng căn trú nơi một kỳ hạn nôi tiêp có 
nghĩa tăng thượng. Hai căn nam, nữ đối VỚI SỰ nỒI 
tiếp dòng họ là có nghĩa tăng thượng. Đôi với chủ 
thê thọ dụng nghiệp quả thiện ác, năm căn như: lạc 
căn, v.v... có nghĩa tăng thượng, đôi với năm căn 
như: TỊnh tín, v.v... của thê gian có nghĩa tăng 
thượng, đôi với tịnh, xuât thê chưa biÊt..., có nghĩa 
tăng thượng. Đã nói về nghĩa căn, còn thê nào là 
nghĩa thê? Tụng răng: 

Nhán quả đã, chưa dùng 
Là nghĩa thê nên biết. 

Luận chép: Nên biết nhân quả đã và chưa thọ 
dụng, thì tùy theo chỗ thích ú ứng mà có nghĩa ba đời 
khác nhau. Nghĩa là nhân quả đều đã thọ dụng là 
nghĩa quá khứ. Đôi với nhân quả đều cùng chưa 
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thọ dụng là nghĩa vị lai. Nếu nhân đã thọ dụng, quả 
thì chưa thọ dụng và đã thọ dụng là nghĩa hiện tại. 
Đã nói về nghĩa thê (ba đời), còn thê nào là nghĩa 
đê? Tụng răng: 

Thọ và tư lương thọ 

Các hành sở nhán kia 

Hai tịch diệt đổi trị 

Là nghĩa đề nên biết. 

Luận chép: Nên biết để là bốn Thánh đề: Một 
là Khổ Thánh đề, đó là tật cả thọ và tư lương. thọ. 
Trong khế kinh nói: tất cả các thọ đều là khổ, tư 
lương thọ là thuận theo pháp thọ. Hai là Tập Thánh 
đề, đã làm nhân các hành của khô kia. Ba là Diệt 
Thánh đê là hai thứ trước là vặng lặng rôt ráo. Bôn 
là Đạo Thánh để là đạo có thể đối trị khổ, tập. Đã 
nói về nghĩa để, còn thế nào là nghĩa Thừa? Tụng 
răng: ' 

Do công đực, lôi 

Và trí võ phán biệt 

Y tha tự xuát ly 

Là nghĩa thừa nên biết. 

Luận chép: Nên biết thừa là ba thừa, trong đó 
tùy theo sự thích ứng mà hiên bày nghĩa của nó. 
Nêu nghe từ người về lôi sinh tử và công đức Niêt- 
bàn thì khởi lên trí ây. Nhờ trí ây mà được xuât ly, 
nghĩa là thừa Thanh văn, không từ người nghe nói 
về lôi sinh tử và công đức Niết-bản. Nhờ trí ây mà 
được xuất ly nghĩa là thừa Độc giác, nêu tự khởi 
lên trí không phân biệt. Nhờ trí ây mà được xuất ly 
gọi là thừa Vô thượng. Đã nói vê nghĩa thừa, thế 
nào là nghĩa của pháp hữu vị, vô v12 Tụng răng: 
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Nghĩa hữu Vĩ, Võ vĩ 

Là hoặc giả, hoặc nhân 
Hoặc tướng, hoặc văng lặng. 
Hoặc nghĩa sở quản k1a. 

Luận chép: Phải biệt trong đó, giả là danh.. 
nhân, nghĩa là hạt giông thuộc tàng. thức. Tướng, 
nghĩa là khí, thân và vật thọ dụng và chuyên thức 
nhiếp ý, thủ, tư duy, ý nghĩa là tánh thức tư lường 
trong mọi lúc, thủ là năm thức nhiếp lây hiện cảnh, 
tư duy tức là ý thức thứ sáu, vì có thể phân biệt tất 
cả cảnh. Tất cả hoặc giả, hoặc nhân, hoặc tướng, 
và pháp tương ưng như vậy đêu gọi là hữu vi. Hoặc 
văng lặng nghĩa là đôi tượng chứng diệt và chủ thê 
chứng đạo, vì chủ thê văng lặng. Nghĩa sở quán 
của văng lặng kia là chân như, vì cảnh sở duyên là 
đạo văng lặng. Đã nói như vậy, hoặc các văng lặng 
hoặc nghĩa sở duyên gọi chung là vô vi. Phải biệt 
trong đó mười nghĩa như: duyên uân, v.v... là đã 
khởi chánh trị gọi là thiện xảo như: Uân, v.v... 

Nghĩa chung của chân thật nói lược có hai thứ, 
đó là năng hiện sở hiện chân thật. Năng hiện chân 
thật là ba thứ căn bản tôi sơ, có công năng làm sáng 
cái khác. Đôi tượng hiên bày chân thật nghĩa là 
chín thứ sau, vi chô hiên bày là căn bản đâu tiên 
nây nên chín thứ đôi tượng hiện bày gôm: 

1. Đôi tượng hiên bảy chân thật lìa tăng thượng 
mạn. | | 

2. Đôi tượng hiên bày chân thật đôi trị điên 
đảo. 

3. Đôi tượng hiển bảy chân thật thừa Thanh 
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văn xuất ly. 

4. Đôi tượng hiên bày chân thật thừa Vô 
thượng xuât ly, vì thô có thê thành thục, còn tê có 
thể giải thoát. 

5. Đối tượng hiễn bày chân thật là có thể hàng 
phục luận khác, nhờ nương vào thí dụ đạo lý mà 
hàng phục được người. 

6. Đôi tượng hiên bày chân thật là hiên bày Đại 
thừa. 

7. Đôi tượng hiên bày chân thật là nhập vào tât 
cả thứ Sở tri. 

S. Đôi tượng hiên bày chân thật là hiện bày 
chân như không luông dôi. 

09. Đôi tượng hiên bày chân thật là tât cả bí mật 
nhập vào việc châp ngã. 


Phẩm 4: NÓI VẼ TU ĐÓI TRỊ 


Đã nói về chân thật, nay | kế sẽ nói về tu các đối 
tr, tức tu tật cả phần pháp Bỏ-đê, trong đó phải nói 
đến tu niệm trú. Tụng răng: 

Dùng nhán ái thô nặng 
Vì không mê việc ngã „ 
Đề nhập bốn Thánh để 
Phải biết tu niệm trú. 

Luận chép: Sự thô nặng do thân mà được hiện 
rõ nên quán sát thân nây mà được nhập Khổ Thánh 
đề, vì thân lây các hành thô nặng làm tướng, dùng 
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các thô nặng tức là tánh hành khổ. Nhờ Thánh để 
nây mà quán hữu lậu đêu là khô, các thọ hữu lậu 
gọi là nhân của áI nên quán sát nhân nây được nhập 
Tập Thánh để. Vì tâm là chỗ nương của duyên sự 
châp ngã nên quán sát chấp nầy mà được nhập Diệt 
Thánh đề. Vì sợ ngã đoạn diệt, do đây mà được xa 
lia, nhờ quán sát pháp nên đối với pháp nhiễm và 
tỉnh xa lìa sự ngu mê, được nhập Đạo Thánh đê. 
Cho nên đê nhập lý bôn Thánh đệ, đâu tiên nói về 
sự tu bôn niệm trú quán. Đã nói vê tu niệm trú, nay 
sẽ nói tu chánh đoạn. Tụng răng: ” 

Đã trị chướng biết khắp 

Tất cả thứ khác nhau 

Vì xa lìa tu tập 

Siêng tt bốn chánh đoạn. 

Luận chép: Tu niệm trú trước, đã có thể đối trị 
tật cả chướng biết khắp của các phâm thứ khác 
nhau. Nay vì xa lìa chướng sở tri và để tu tập đạo 
năng đôi trị nên đối với bốn chánh đoạn luôn siêng 
năng tu tập. Như nói: đã sinh pháp ác bắt thiện, thì 
khiên nó dứt trừ cho đên nói rộng. Đã nói về tu 
chánh đoạn, nay sẽ nói về tu thân túc. Tụng răng: 

Nương trủ tánh chịu đựng, 
Là tất cả việc thành 

Diệt trừ hệt năm lôi 

Siếng tu tàm hạnh đoqH. 

Luận chép: Nương theo đã tu tập ở trước mà xa 
lìa tập tinh tân, tâm liên an trú có chộ nhân chịu. 
Vì để thành tựu thắng sự nên fu bốn thân túc, 
những cải mà ta mong muôn là nhân của thăng Sự, 
Trú là tâm trú, tâm trú nây tức là Đăng trì. Kế 
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chịu nây nghĩa là có thể dứt trừ năm lỗi và tu tám 
hạnh đoạn. Năm lỗi là: Tụng răng: 

Biêng nhác quên lời Thánh 

Và hôn trám, trạo cứ 

Không tác hành, tác hành 

Phải biết năm lôi náy. 

Luận chép: Phải biết trong đây, hộn trầm và 
trạo cử hợp thành một lỗi. Nêu vì hôn trầm, trạo cử 
mà không khởi gia hạnh, hoặc đã diệt trừ hôn trâm, 
trạo cử lại khởi gia hạnh thì đều có lỗi. Vì trừ năm 
lỗi nây nên tu tám hạnh đoạn. Làm sao an lập hành 
tướng kia? Tụng răng: „ 

Vì dứt trừ biêng nhác 

Tụ dục, cần, tín, an 

Tực Sở ÿ, năng y 

Và sở nhân, năng quả 

Vì trừ bốn lôi khác 

Tụ niệm trí tư xả 

Kỷ ngôn giác trâm trạo 

Phục hành diệt đăng lưu. 

Luận chép: Vì diệt biêng nhắc nên tu bôn hạnh 
đoạn: Một là dục; hai là chánh cân; ba là tín; bôn 
là khinh an, phải biệt theo thứ lớp như vậy. Tức sở 
y..., SỞ y là chô nương tựa của dục và chánh cân, 
năng y là chánh cân nương theo dục mà khởi. Sở 
nhân là tín là chỗ nương tựa, dục sinh khởi nhân 
gân, nêu tin nhận nhân đó thì liên hy vọng. Năng 
quả là an là năng y, siêng năng thì gân với quả sở 
sinh. Người siêng năng tĩnh tân thì được thắng 
định, vì muốn đối trị bốn lỗi sau. Như thường tu 
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bôn hạnh đoạn còn lại: một là niệm; hai là chánh 
tr1; ba là tư; bôn là xả, phải biệt theo thứ lớp. Tức 
"ký ngôn, v.v...", ký ngôn nghĩa là niệm có thê 
không quên cảnh, vì phi nhớ lời bậc Thánh dạy. 
Giác, trâm, trạo nghĩa là chánh tri do _øh1 nhớ lời 
dạy liền có thê thuận theo giác hai lỗi hôn trầm, 
trạo cử. Phục hạnh nghĩa là tư, do có thể đã tùy giác 
lỗi hôn trầm, trạo cử, vì muôn phục trừ nên phát 
khởi gia hành. Diệt đẳng lưu nghĩa là hôn trậm, 
trạo cử kia đã dứt diệt rôi, tâm liên trú xả bình đăng 
mà lưu chuyên. Đã nói về tu thân túc, nay sẽ nói về 
tụ năm căn. Sự tu năm căn an lập thê nào? Tụng 
răng: : 

Đã trông thuận giải thoát 

Lại tu năm tăng thượng 

Là dục hành không quên 

Không tán loạn, tư trạch. 

Luận chép: Do bốn thân túc nên tâm có sự nhẫn 
chịu, gốc lành thuận phân giải thoát đã tròn đây. 
Lại phải tu tập năm thứ tăng thượng: Một là dục 
tăng thượng. Hai là gia hành tăng thượng. Ba là 
không quên cảnh tăng thượng. Bồn là không tán 
loạn tăng thượng. Năm là tư duy chọn lựa tăng 
thượng. Năm thứ nây như thứ lớp. của năm căn 
như: là tín căn, v.v... Đã nói về tu năm căn, nay sẽ 
nói fu năm lực, năm lực là gi? Thứ lớp thế nào? 
Tụng răng: 

Chướng tốn gọi là lực 
Nhán quả lập thứ lớp. 

Luận chép: Tức nói năm căn như: tín căn, v.v... 

đã nói ở trước có thê dụng cao siêu, lại gọi là lực, 
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nghĩa là thường diệt trừ chướng bât tín..., cũng 
không bị bât tín kia xen lân. Thứ lớp của năm thứ 
nây nương vào nhân quả mà lập, vì nương vào 
nhận trước nên dẫn đến quả sau. Nghĩa là nêu tin 
chắc chăn có nhân quả, vì đề đặc quả nây, nên phát 
siêng năng tinh tấn, siêng năng, tinh tân rôi liên trú 
chánh niệm, trú chánh. niệm rội, thi tâm liên đắc 
định, tâm được định rồi có thể biết như thật. Đã 
biết như thật thì không việc gì chắng làm xong, nên 
thứ lớp nây nương vào nhân quả mà lập. Như đã 
nói trước, thuận phân giải thoát đã tròn đây TÔI lại 
tu năm căn. Địa vị nào tu tập thuận phần quyết 
trạch, là địa vị năm căn, năm lực phải chăng? Tụng 
răng: 

1, huận quyết (rạch hai hai 

Œ năm căn năm lực. 

Luận chép: Trong thuận phân quyết trạch, hai 
thứ Noãn, Đảnh ở địa vị năm căn; Nhân, Pháp Thế 
đệ nhất ở địa vị năm lực. Đã nói về tu năm lực, nay 
sẽ nói về tu giác chị, làm sao an lập sự tu giác chỉ? 

Tụng răng: 

Giác chỉ lược có năm 
Là tự táảnh sở y 

Xuất ly và lợi ích: 

Và ba chỉ vồ nhiêm. 

Luận chép: Vì hai chi nây giúp cho việc tỉnh 
giác nên gọi là chi giác. Do địa vị giác chi nây ở 
tại kiên đạo nên nói rộng có bảy thứ, lược gọi là 
năm chi. Một là chi giác nương tựa, đó là niệm; hai 
là chi giác tự tánh, đó là trạch pháp; ba là chị giác 
xuât ly, đó là tinh tân; bôn là chị giác lợi ích, đó là 
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hỷ; năm là chi giác vô nhiễm, chi nây lại có ba thứ: 
Là an, định và xả. Vì sao lại nói chi vô nhiêm là ba 
thứ? Tụng răng: 

Do chỗ nương nhân duyên 

Nghĩa tự tạnh khác nhau 

Nền khinh an, định, xả 

Gọi là chỉ vô nhiễm. 

Luận chép: Khinh an tức là nhân duyên vô 
nhiễm, thô nặng là nhân sinh các tạp nhiễm, khinh 
an là đối trị gần tạp nhiễm kia. Sở y nghĩa là tự tánh 
định, tức là xả. Nghĩa vô nhiềm nây, có ba thứ khác 
nhau. Đã nói về tu giác chị, nay sẽ nói tu đạo chi, 
làm sao an lập việc tu đạo chi? Tụng răng: 

Phân biệt và chỉ dạy 
Khiến người tỉn có ba 

Đổi trị chướng Cũng ba 
Nền đạo chỉ thành tâm. 

Luận chép: ỞƠ địa vị tu đạo mà kiên lập đạo chỉ 
nên đạo chỉ nầy nói rộng có tám, nói lược có bốn: 
Một là chỉ phân biệt, đó là chánh kiến. Chánh kiến 
nầy tuy là thê gian nhưng về sau được xuất thế 
gian, do điều mà mình chứng có khả năng phân biệt 
trong địa vị kiên đạo. Hai là chi chỉ dạy người, 
nghĩa là cùng khởi một phân của chánh tư duy và 
chánh ngữ, vì đê phát lời chỉ dạy người. Ba là chị 
làm cho người tin theo, chi nây có ba thứ là chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Bôn là chị đôi 
trị chướng cũng có ba thứ, đó là chánh tĩnh tân, 
chánh niệm và chánh định. Do đạo chi nây nói lược 
có. bốn thứ, nói rộng có tám thứ, vì sao hai chi sau, 
mỗi chỉ đều chia làm ba? Tụng răng: 
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Xa lìa biểu kiến giới 
Khiên người tin nhận sâu 
Đôi trị góc tùy hoặc 
Và vì chướng tự tại. 

Luận chép: Ba thứ: chánh ngữ, chánh nghiệp, 
v.v... đã lần lượt nêu bày, rồi xa lìa kiến giới khiên 
cho người tin nhận. Nghĩa là dùng chánh ngữ để 
nghị luận (quyết trạch) phân chọn một cách chắc 
rõ khiến cho người tin biết. Đã có thắng tuệ, vì có 
chánh nghiệp nên không làm tà nghiệp, làm cho 
người tin hiệu. Đã có tịnh giới, vì có chánh mạng 
nên hợp thời hợp lượng như pháp mà khât câu các 
vật như: y bắt, v.v... làm cho người kính tin. Đã có 

sự xa lìa cao siêu, ba thứ: Chánh tĩnh tân, chánh 

niệm... vôn tùy theo chướng phiền não và chướng 
tự tại mà đồi trị theo thứ lớp. Sự đôi trị nây nói lược 
có ba thứ: Một là phiên não căn bản, đó là do tu mà 
dứt; hai là phiền não tủy thuộc, đó là hôn trầm, trao 
cỬ; ba là chướng tự tại, nghĩa là chướng điều dẫn 
dắt công đức thăng phẩm. Trong đó, chánh tinh tân 
có thê đối trị riêng, ban đầu là đối trị phiền não vì 
sự siêng năng tu đạo. Chánh niệm có thê đôi trị 
riêng thứ hai là trong các tướng như: chỉ, v.v... hộ 
niệm an trú, xa lìa hôn trâm và trạo cử. Chánh định 
có thê đôi trị thứ ba riêng là nương vào tĩnh lự cao 
siêu có thể mau chóng dân phát công đức cao siêu 
của các thân thông, v.v... làm sao phải biết tu trị 
sai khác? Tụng răng: 

Hữu đảo thuận vô đảo 

Võ đáo theo hữu đảo 

Võ đáo theo vô đảo 
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Là tu trị khác nhau. 

Luận chép: Sự tu trị nây nói lược có ba thứ: 
Một là có điện đảo thuận theo không điên đảo. Hai 
là không điên đảo có khi theo điên đảo. Ba là 
không điên đảo tùy theo không điên đảo. Ba thứ tu 
tập đôi trị sai khác như vậy theo thứ lớp là sự tu 
đôi trị của dị sinh, địa vị Hữu học, Vô học, Bồ- tát, 
Nhị thừa đều có tướng sai khác, làm sao đề biết? 
Tụng răng: 

Chỗ Bồ-tát tu lập 

Do sở đuyên tác ý 

Nhờ chưng đặc cao siêu 
Sai khác với Nhị thừa. 

- Luận chép: Thanh văn và Độc giác dùng thân 
nôi tiêp của mình làm cảnh mà tu tập đôi trị. Bô- 
tát quen dùng thân nôi tiêp của mình và người làm 
cảnh mà tu tập đôi trị. Thanh văn, Độc giác đôi với 
các cảnh như, thân, v.v... đê tư duy các hành tướng 
như: vô thường, v.v... mà tu đối trị. Nếu các Bồ- 
tát đối với các cảnh, như thân, v.v.. . để tư duy hành 
tướng vô sở đắc mà tu đối trị. Thanh văn, Độc giác 
tu niệm trú, v.v... chỉ vì thân để mau chóng được 
lia ràng buộc, còn các Bô-tát tu niệm trú... không 
vì thân đê mau chóng được xa lìa ràng buộc, mà 
chỉ vì chứng đặc Niêt-bàn vô trụ. Việc tu đôi trị của 
Bô-tát và Nhị thừa do ba duyên nây mà có sai khác. 

Nghĩa chung của tu đôi trị nghĩa là tu khai giác, 
tu tôn giảm, tu trang nghiêm, tu phát khởi hướng 
thượng, tu lân cận. Nghĩa là vì kiên đạo lân cận nên 
tu chứng nhập, tu thêm lớn sự cao siêu, tu sơ vỊ, tu 
trung vị, tu hậu vị, tu hữu thượng (có quả vị cao 
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hơn nữa), tu vô thượng (không có quả vị nào hơn 
nữa). Nghĩa là sở duyên của tác ý đạt đên cao siêu. 


Phẩm 5: BIỆN TU PHÁN VỊ 

Đã nói tu đôi trị, còn thế nào là tu phân vị? 

Tụng răng: 
Đã nói tu đổi trị 
Phần vị có mười tm 
Làm nhân, nhập, hạnh, quả 
Tác, võ tác cao qHỷ 
Vô thượng, giải hạnh trên 
Nháp, xuát lý, kỷ ngôn 
Quán, đảnh và chứng đắc 
Thăng lợi thành chỗ làm. 

Luận chép: Như đã nói ở trước, phân vỊ sai khác 
của tu tập các đôi trị có mười tắm thứ. Một là nhân 
vị, nghĩa là trú chủng tánh Bô-đặc-già- la. Hai là 
nhập vị, nghĩa là đã phát tâm. Ba là gia hạnh vị, 
nghĩa là đã phát tâm mà chưa chứng đặc quả. Bôn 
là quả vị, nghĩa là đã đác quả. Năm là phân vị có 
chô làm, là trụ hàng Hữu học. Sáu là phân VỊ không 
có chỗ làm, là trụ Vô học. Bảy là địa vị cao siêu, 
nghĩa là đã thành tựu công đức cao siêu của các 
thân thông... Tám là địa vị hữu thượng, nghĩa là 
đã vượt lên địa vị Thanh văn, v.v... và đã vào địa 
Bồ-tát. Chín là địa vị Vô thượng, nghĩa là đã thành 
Phật, vi từ địa vị nây trở lên không còn địa vị nào 
cao siêu hơn nữa. Mười là địa vị Thăng giải hạnh, 
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là tất cả Bô-tát của địa Thắng giải hạnh. Mười một 
là địa vị chứng nhập, là địa Cực hý. Mười hai là 
địa vị xuât ly, là sáu địa kê. Mười ba là địa vị thọ 
ký, là địa thứ tám. Mười bốn là địa vị biện thuyết, 
là địa thứ chín. Mười lăm là địa vị quán Đảnh, là 
địa thứ mười. Mười sáu là địa vị chứng đặc, là Pháp 
thân Phật. Mười bảy là địa vị thắng lợi, là thân thọ 
dụng. Mười tám là địa vị thành tựu công việc làm, 
là thân biên hóa. Các phân vị sai khác nây tuy 
nhiều nhưng phải biệt là nói lược chỉ có ba thứ. Ba 
loại là gì? Tụng răng: 

Nên biết trong pháp giới 

Lược có ba phân vị 

Bất tịnh tịnh bất tịnh 

Thanh tịnh tùy thích ứng. 

Luận chép: Đôi với địa vị chân pháp ĐIỚI nÓI 
lược có ba thứ, tùy theo sự thích ứng mà nhiếp giữ 
các địa vị trước. Một là vị bất tịnh, nghĩa là từ nhần 
vị cho đến g1a hạnh. Hai là tịnh địa vị bất tịnh, là 
địa vị Hữu học. Ba là địa vị thanh tịnh, là địa VỊ Vô 
học. Vì sao phải biêt nương vào các địa vị sai khác 
ở trước mà kiên lập Bô-đặc-già-la? Tụng răng: 

Nương vào các vị frWước 
Tát cả tướng sai khác 
Kiên lập tùy thích ứng 
Các Bồó-đặc-giả-la. 

Luận chép: Phải biệt nương vào tướng riêng 
các vị ở trước, tùy theo sự thích ứng mà kiên lập 
Bô-đặc-già-la, nghĩa là đây là trụ chủng tánh, đây 
là đã phát tâm, v.v... 

Nghĩa chung của phân vị tu, là địa vị có khả 
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năng kham nhận, là vị chủng tánh; vị phát thú tức 
là nhập vị gia hạnh; vị bât tịnh, vị tịnh bât tịnh và 
vị thanh tịnh có vị trang nghiêm và vị biên mãn, 
nghĩa là vì cùng khăp mười địa nên gọi là địa vị Vô 
thượng. 


LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN 
QUYÊN HẠ 


Phẩm 6: BIỆN ĐẮÁC QUÁ 
- Đã nói về tu vị, về đắc quả thì thế nào? Tụng 
răng: 
Khi gọi là dị thục 
Lực là tăng thượng kia 
Ái lạc thêm lón, tịnh 
Thứ lớp tực năm quả. 

Luận chép: Khí nghĩa là pháp thiện tùy thuận. 
Lực dị thục, nghĩa là do lực tăng thượng của khí 
kia nên khiên cho các pháp thiện thành tánh 
Thượng phâm. AI lạc nghĩa là đời trước nhờ 
thường tu niệm thiện lực nên đời nây đôi với pháp 
thiện rât sinh ưa thích. Thêm lớn nghĩa là hiện tại 
thường tu thiện lực khiến cho việc tu gốc lành mau 
chóng được tròn đây. Tịnh nghĩa là chướng đoạn 
đắc, lìa hắn sự ràng buộc. Thứ lớp của năm thứ nây 
tức là năm quả: Một là quả dị thục; hai là quả tăng 
thượng; ba là quả đăng lưu; bồn là quả sĩ dụng; 
năm là quả lìa ràng buộc. Lại nữa, Tụng răng: 

Lại nói lược quả khác 
Hậu hậu, sơ, thưởng tập 
Nồi ráo, thuận, chướng diệt 


52 LUẬN DU GIÀ 6 


Ly, thắng, thượng, vô thượng. 

Luận chép: Nói lược quả khác sai khác còn lại 
có mười. Một là quả hậu hậu, nghĩa là quả nhờ 
chủng tánh mà được phát tâm, những quả như vậy 
xoay vân phải biệt. Hai là quả tôi sơ, nghĩa là quả 
đầu tiên chứng pháp xuât thê gian. Ba là quả 
thường tập, nghĩa là các địa vị Hữu học từ đây vê 
sau. Bồn là quả rốt ráo, nghĩa là pháp Vô học. Năm 
là quả tủy thuận, là vì phải biết lần lượt dần dần, 
tức là thuộc về quả hậu hậu. Sáu là quả chướng 
diệt, nghĩa là đạo năng đoạn, tức là quả tôi sơ, vì 
có thê diệt trừ chướng nên gọi là chướng diệt. Bảy 
là quả lìa sự ràng buộc, tức là quả thường tập và 
quả rôt ráo, địa vị Hữu học, Võ học phải lân lượt 
xa lÌa sự ràng buộc của phiên não. Tám là cao siêu, 
nghĩa là công đức thù thắng như thân thông, v.v. 
Chín là quả Hữu thượng, nghĩa là địa Bô-tát siêu 
vượt trên thừa khác nhưng chưa thành Phật. Mười 
là quả Vô thượng, là địa Như Lai, trên địa nây 
không còn pháp nào cao siêu nữa. Đã nói trọng đó 
vê sáu quả sau tức là rôt ráo, v.v... còn bôn quả 
trước là sai khác. Các quả như vậy chỉ là nói lược. 
Nêu nói rộng thì vô lượng. Nghĩa chung của quả là 
nhiệp thọ. Sai khác, là huân tập đời trước, dân phát 
về sau sau nữa, là nêu bày, là thích. Trong đó, 
nhiếp thọ là năm quả, sai khác là quả . khác, huân 
tập đời trước là quả dị thục, dẫn phát về sau nữa là 
bôn quả còn lại, nêu bảy là bôn quả: Hậu hậu, 
v.v..., thích là sáu quả như: Tùy thuận, v.v... vì 
phân biệt bôn quả trước. 
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Phẩm 7: NÓI VỀ THỪA VÔ THƯỢNG 

Đã nói về đắc quả, nay sẽ nói về thừa Vô 
thượng. Tụng răng: 

Đều do ba vô thượng Gọi là thừa Vô thượng Là 
sở duyên chánh hạnh Và tu chứng Vô thượng. 

Luận chép: Trong Đại thừa nây đêu do ba nghĩa 
vô thượng nên gọi là thừa Vô thượng: Một là chánh 
hạnh vô thượng; hai là sở duyên vô thượng; ba là 
tu chứng vô thượng. Trong đó, chánh hạnh vô 
thượng là mười hạnh Ba-la-mật-đa. Làm sao biêt 
tướng chánh hạnh này? 

Tụng răng: 

Chánh hạnh có sảu thứ 
Là tác ý tôi thăng, 

Tùy pháp lìa hai bên 

Sai khác, không sai khác. 

Luận chép: Tức là đôi với mười thứ Ba-la-mật- 
đa, tùy tu sai khác có sáu chánh hạnh: Một là chánh 
hạnh tôi thăng: hai là chánh hạnh tác y; ba là chánh 
hạnh tùy pháp; bôn là chánh hạnh lìa hai bên; năm 
là chánh hạnh sai khác; sáu là chánh hạnh không 
sai khác. Vệ chánh hạnh tôi thăng, tướng ây thê 
nào? Tụng răng: „ 

Tôi thăng có mười hai 
Là rộng lớn, láu đài 

Y xư và võ tận 

Tánh vô gián, võ nạn 
Tự tại, nhiên, phát khởi 
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Đắc, đẳng lưu, rốt ráo 
Do đây nói mười độ 
Gọi Ba-la-mát-äa. ¬- 

Luận chép: Chánh hạnh tôi thăng có mười hai 

thứ: 

: Tối thăng rộng lớn. 

. Tối thăng lâu dài. 

: Tối thăng y Xứ. 

Tối thăng vô tận. 

: Tối thăng VÔ gián. 

: Tối thăng VÔ nan. 

Tối thăng tự tại. 

Tối thăng nhiếp thọ. 

. Tôi thắng phát khởi. 
10. Tối thăng chí đắc. 
TT. Tối thăng đăng lưu. 
12. Tối thắng rôt ráo. 

Trong đó, tôi thắng rộng lớn là Không vui 
Sướng VỚI tất cả sự tự tại giàu có của thê gian, ý chí 
cao viễn. Tối thắng thời gian đài lâu là nhờ huân 
tập trong ba A-tăng-kỳ kiếp mà thành tôi thăng V 
xứ, là vì lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình làm chỗ 
nương tựa cho họ. Tôi thăng vô tận nghĩa là sự hôi 
hướng Chánh đăng Bô-đê Vô thượng không cùng 
tận. Tôi thắng vô giản nghĩa là được sự thăng giải 
bình đẳng giữa mình và người, đối với tất cá hữu 
tình phát khởi bộ thí, v.v... Ba-la-mật-đa mau 
chóng. được tròn đây. Tối thắng VÔ nan nghĩa Ì là đôi 
với việc tu pháp thiện của hữu tình khác, chỉ rất tùy 
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hỷ, khiến cho Ba- -la-mật-đa như bố thí... của mình 
được mau tròn đây. Tôi thăng tự tại nghĩa là nhờ 
sức các Tam-ma- địa như: hư không tạng, v.V. 
làm cho việc tu bố thí... mau chóng tròn đây. Tối 
thăng nhiếp thọ nghĩa là sự nhiếp thọ của trí không 
phân biệt có thê khiến cho bố thí... thanh tịnh. Tôi 
thắng phát khởi nghĩa là ở địa Thắng giải hạnh, 
nhân trong phâm Tôi thượng. Tôi thăng chí đặc 
nghĩa ở tại địa Cực hỷ. Tôi thăng đăng lưu là ở địa 
thứ tám. Tôi thăng rôt ráo là ở trong địa thứ mười 
và Phật địa, vì nhân quả của Bồ-tát và Như lai tròn 
đây. Do mười Ba-la-mật-đa như: bồ thí, v. v... đêu 
có mười hai tối thắng như vậy, cho nên đều được 
gọi là đến bờ kia. Mười thứ đến bờ kia là gì? Tụng 
răng: 

Mười Ba-la-mát-äa 

Là thí, giới, an nhân 

Tĩnh tán, định, Bdát-nhã 

Phương tiện, nguyện, lực, trí. 

Luận chép: Mười thứ Ba-la-mật nây là tên khác 
của mười độ như: bô thí, v.v... Thê nào là việc làm 
riêng của môi pháp như: bô thí... ? Tụng răng: 

Lợi ích không hại, thọ 

Tăng đức nháp giải thoát 

Vô tận thường khởi định 

Thọ dụng thành thụC HgưỜi... 

Luận chép: Đây là hiên bày từng việc làm riêng 
của mười đáo bỉ ngạn như: bô thí, v.v..., đều có sự 
nghiệp riêng, nên biệt theo thứ lớp. Nghĩa là các 
Bô-tát vì bô thí Ba-la-mật-đa nên đôi với các hữu 
tình đều có thê làm lợi ích rộng khắp. Do tịnh giới 
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Ba-la-mật-đa mà đôi với mọi hữu tình không làm 
tôn hại họ. Nhờ an nhãn Ba-la-mật-đa nên lúc 
người làm tôn hại có thể nhẫn chịu tât cả. Nhờ tỉnh 
tân Ba-la-mật- đa nên được thêm lớn công đức. 
Nhờ thiền định Ba-la-mậtđa nên khởi thân 
thông..., có thể dắt dẫn hữu tình vào Chánh pháp. 
Nhờ Bát-nhã Ba-la- -mật-đa mà có thể khuyên răn, 
dạy bảo hữu tỉnh khiên cho họ được giải thoát. Do 
phương tiện khéo léo Ba-la-mật- đa nên hồi hướng 
Chánh đẳng Bô-đề Vô thượng, có công năng làm 
cho các công đức như: bố thí, v.v... vô tận. Do 
nguyện Ba-la-mật-đa mà nhiếp thọ thuận theo sự 
bô thí... cao siêu, sinh ra trong tất cả đời thường 
được gặp Phật, cung kính cúng dường, thường 
khởi: Bố thí.. . Nhờ lực Ba-la-mật-đa nên đây đủ 
tư duy chọn lựa, tu tập hai lực hàng phục các 
chướng, có thê làm cho: bô thí, v.v... thường quyêt 
định chuyên. Nhờ trí tuệ Ba-la-mật-đa nên xa lìa 
sự mê lâm về các pháp: như nghe nói. Thọ dụng 
pháp lạc tăng thượng: Bồ thí.. . thành thục tất cả 
hữu tình không điên đảo. Đã nói về chánh hạnh tối 
thắng như vậy, về chánh hạnh tác ý, tướng ây thế 
nào? Tụng răng: 

Bó-tát dùng ba tuệ 

Thường tư duy Đại thừa 

Như pháp đã lập bảy 

Là chánh hạnh tác ÿ. 

Luận chép: Nếu các Bô-tát diệu tuệ do văn, tư, 
tu để thành tựu, thường niệm niệm tác ý tư duy Đại 
thừa, nương vào bố thí... như pháp đã lập bày của 
khê kinh... Như vậy gọi là chánh hạnh tác ý. Các 
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Bỗ-tát nây dùng ba diệu tuệ tư duy Đại thừa có 
công đức gì? Tụng răng: 

Thêm lớn cõi thiện này 

Nháp nghĩa và sự thành. 

Luận chép: Tuệ thành tựu của văn (nghe) tư 
duy Đại thừa có thê khiên cho cõi gôc lành giới 
được thêm lớn; tuệ thành tựu của tu tư duy Đại thừa 
có khả năng ngộ nhập một cách chân chánh thật 
nghĩa mà mình đã nghe; tuệ thành tựu của tu tư duy 
Đại thừa có khả năng khiên cho sự nghiệp mà mình 
mong câu được thành tựu tròn đây, nghĩa là có thê 
bước vào địa tu trị. Chánh hạnh tác ý có sự giúp đỡ 
nào? : 

Tlụng răng : 

Phải biệt trợ giúp náy 
Tực mười thứ pháp hạnh. 

Luận chép: Phải biệt chánh hạnh tác ý như vậy, 
do việc nhiệp thọ của mười pháp hạnh. Mười thứ 
pháp hạnh gôm: Tụng răng: 

Là biên ghi chép, cúng dường 
Thị, nghe người, dở đọc 

Thọ trì chảnh mở bày 

Đọc fụng và tư duy. 

Luận chép: Đôi với Đại thừa nây có mười pháp 
hạnh: Một là ghi chép; hai là cúng dường; ba là bô 
thí; bôn là nêu người đọc tụng, phải chuyên tâm 
lăng nghe; năm là tự dỡ đọc; sáu là thọ trì; bảy là 
khai mở cho người, diễn bày văn nghĩa một cách 
chân chánh; tám là đọc tụng; chín là tư duy; mười 
là tu tập hạnh. Mười pháp hạnh gặt hái được bao 
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nhiều phước? 

Người hành mười pháp hạnh Được nhóm 
phước vô lượng. 

Luận chép: Tu hành mười pháp hạnh như vậy 
thì sự đạt được nhóm phước vô lượng vô biên. Vì 
sao chỉ trong kinh Đại thừa mới nói tu pháp hạnh 
đạt được quả to lớn, còn đôi với Thanh văn thừa 
thì không nó như vậy? Tụng răng: 

Tối thăng nên vô tán. 

Luận chép: Đối với Đại thừa nây, do fu các 
pháp hạnh, do hai duyên . nên đạt được quả rất lớn: 
một là tối thắng: hai là vô tận. Do có khả năng dẫn 
dắt lợi ích cho các hữu tình khác nên Đại thừa gọi 
là tối thăng. Do tuy chứng đặc Niết-bàn vô dư, làm 
việc lợi cho người mà thường không dừng nghỉ, 
cho nên Đại thừa gọi là vô tận. Đã nói về chánh 
hạnh tác ý như vậy, còn chánh hạnh tùy pháp, 
tướng ây thê nào? 

Tụng răng: 

Tùy pháp hành hai hạng 

Là các không tán loạn, 
Không điên đảo chuyển biển 
Các Bồ-tát nên biết. 

Luận chép: Chánh hạnh tùy pháp nói lược có 
hai thứ: Một là không tán loạn chuyên biên; hai là 
không điên đảo chuyên biên. Bô-tát đôi với hai thứ 
chánh hạnh nây phải chánh biệt rõ. Trong đó, sáu 
thứ tán loạn là không nên gọi là không tán loạn. 
Sáu thứ tán loạn là: Một là tự tánh tán loạn; hai là 
ngoại tán loạn; ba là nội tán loạn; bôn là tướng tán 
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loạn; năm là thô nặng tán loạn; sáu là tác ý tán loạn. 
Tướng trạng sáu thứ nây làm sao biêt được? Tụng 
răng: : 

Xuất định trôi theo cảnh 

VỊ, trầm, trạo kiêu thị 

Tâm chấp ngã thấp kém 

Người có trí phải bit. 

Luận chép: Trong đây, xuât định là do năm 
thức thân, phải biệt, tức là tự tánh tán loạn. Trôi 
theo cảnh nghĩa là rong ruôi, tán loạn theo duyên 
bên ngoài, tức là ngoại tán loạn. VỊ, trầm, trạo 
nghĩa là đăm nhiêm đăng trì; hôn trầm, trạo cử tức 
là nội tán loạn. Kiêu thị tức là tướng tán loạn, giả 
hiện tướng đã tu định gia hạnh. 

Châp ngã tức là tán loạn thô nặng, do sức thô 
nặng nên ngã mạn hiện hành. Tâm hèn mọn tức là 
tác ý tán loạn, vì nương vào thừa hạ liệt mà khởi 
tác ý. Bồ- tát đối VỚI Sáu tướng tán loạn nây cân 
phải rõ biết khắp thì sẽ mau chóng trừ diệt. Đã nói 
về không tán loạn chuyền biến như vậy, còn không 
điên đảo chuyền biến làm sao biết được? 

Tụng răng: 

Trí thấy ở văn nghĩa 

Tác ý và bất động 

Hai tướng khách nhiễm tịnh 
Không sợ, cao, võ đảo. 

Luận chép: Nương vào mười việc, trí thây như 
thật, phải biết là lập tên của mười thứ vô đảo, trong 
đó, thế nào là văn nghĩa vô đảo? 

Tụng răng: 
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Biết chỉ do tương ưng 
Thói quen hoặc trải lại 
Có nghữa, chăng có nghĩa 
Là nơi văn vô đảo. 

Luận chép: Nếu đối với các văn nghĩa mà có 
thể nói thứ lớp không đứt quãng gọi là tương ưng, 
cùng chấp nhận tên nây là đề mục của việc nây, 
thay nhau lần lượt nhớ nghĩ gỌI là thói quen huân 
tập. Chỉ do hai việc nây mà thành có nghĩa, văn và 
nghĩa nây trái nhau nên văn thành vô nghĩa. Người 
thây biết như thật hai văn nây thì phải biết tên nây 
đối với văn vô đảo, còn đối với nghĩa vô đảo thì 
tướng ây thê nào? 

Tụng răng: 

Giống như tánh hiển hiện 
Nhị hiện, thật chẳng có 
Biết lìa có chăng CÓ 

Là đổi nghĩa vô đảo. 

Luận chép: Giống như hai tánh hiển hiện, nghĩa 
là giông như tánh của sở thủ và năng thủ hiển hiện, 
loạn thức tương tự nhự hành tướng của tánh kia 
sinh. Như hiện, thật chăng có nghĩa là như đã hiện 
hiện, thật không có như vậy. Lìa có, nghĩa là vì 
tánh năng thủ và sở thủ của nghĩa nây là chăng có, 
nghĩa là thức loạn hiển hiện tự như có. Như thật 
thây biết nghĩa trong đó. Phải biết danh nây đối với 
nghĩa vô đảo, đối với tác ý vô đảo. Tụng rằng: 

Nơi tác ÿ vô đảo 

Biết huẳn tập ngôn kia 
Nói tác ý nương kia 
Hiện tự nhân hai thủ. 
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Luận chép: Ngôn huân tập của sở thủ và năng 
thủ gọi là ngôn tác MẺ tức sự tác ý nây là chỗ nương 
tựa phân biệt của sở thu và năng thủ, là chủ thể hiển 
hiện tự như nhân của hai thủ. Do tác ý nây là chỗ 
huân tập của tưởng hý luận gọi là ngôn tác ý. 
Người thây biết như vậy về tác ý nây thì phải biết 
là tác ý vô đảo. Người đối với bât động vô đảo, 

Tụng rằng: 

Đối bát động vô đảo 

Là biết nghĩa chẳng có 
Chẳng phải không như huyễn... 
Vì có, không bắt động. 

Luận chép: Các nghĩa nói ở trước xa la sự có 
và chăng có, vì như huyện, v.v... nây chăng có, 
không. Nghĩa là làm các tượng voli, ngựa... như 
huyện, tượng ây chăng thật có mà tánh voI, ngựa, 
v.v... cũng chăng phải hoàn toàn không. Thức loạn 
giông như các vol, ngựa... mà hiên hiện nên các 
nghĩa. không như vậy như sự hiên hiện tự như sở 
thủ và năng thủ, chắc chắn là tánh thật có cũng 
chăng phải hoàn toàn không, Loạn thức tự như 
năng thủ và sở thủ kia mà hiển hiện. Các thứ âm 
thanh hiên bày như năng lóa, như cảnh mộng và 
như trăng đáy nước... Phải biệt như vậy, vì có thê 
quán sát kỹ vê nghĩa như huyện... đôi với phầm 
có, không, tâm không hê động tán. Người thây biệt 
như thật vê sự bât động nây thì phải biệt là bât động 
không điên đảo. Người. đôi với hai tướng không 
điện đảo nghĩa là đôi với tự tướng và cộng tướng 
đêu không điên đảo. Người đối với tự tướng không 
điên đảo, Tụng răng: 
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Đổi tự tướng vô đảo 
Biết tát cả chỉ danh. 
Lìa tất cả ¡ phản biệt, 
Nương tự tướng thăng nga. 

Luận chép: Thây biết tất cả nhãn - sắc cho đến 

ý - pháp như thật đêu chỉ có danh, tức là có thê đôi 
mi tât cả phân biệt, phải biết là đói với tự tướng vô 
đảo. Đây là nương theo tự tướng thắng nghĩa mà 
nói. Nêu nương theo thê tục thì chăng phải chỉ có 
danh, vì có thể chấp lây các tướng sai khác. Người 
đối với cộng tướng vô đảo, Tụng rằng: 

Xa lìa chán pháp giới 
Không có một pháp riêng 
Người thông đạt điêu này 
Đối cộng tướng võ đảo. 

Luận chép: Vì không một pháp nào lìa pháp vô 
ngã, vì chân pháp giới thuộc vê cộng tướng của các 
pháp. Người thây: biệt cộng tướng nây như thật thì 
phải biệt là người đối với cộng tướng, vô đảo. 
Người đôi với nhiễm tịnh vô đảo, Tụng rằng: 

Biết tác ÿ điên đảo 

Chưa diệt và đã diệt 

Đôi pháp giới nhiêm tịnh 
Thanh tịnh không điền đảo. 

Luận chép: Nếu chưa dứt diệt tác ý điện đảo thì 
lúc ây pháp giới ØỌI là tạp nhiễm. Lúc đã dứt diệt 
thì gọi là thanh tịnh. Người thây biết Sự nhiễm tịnh 
này như thật thì theo thứ lớp là đối với nhiễm tịnh 
vô đảo, đôi với khách vô đảo, tướng nó thê nào? 
Tụng rằng: 

Biết bản tánh pháp giới 
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Thanh tịnh như hư không 
Nên nhiêm tịnh chăng chủ 
Là đổi khách vô đảo. 

. Luận chép: Bản tánh pháp giới vôn thanh tịnh 
giông như hư không. Do phải biệt điêu nây là hai 
tướng sai khác trước nhiêm sau tịnh là khách chứ 
chăng phải chủ. Người, thấy. biết như thật về tướng 
khách nầy thì phải biết gọi đó là khách vô đảo. 
Người đôi với sự không sợ hãi, không cao mạn 
không hề điên đảo, tụng răng: 

Pháp hiữu tình là không 

Tánh nhiêm tịnh đếu không 
Biết không sợ, cao này 

Là đổi hai vô đảo. 

Luận chép: Vì hữu tình và pháp đêu chăng phải 
có nên tánh nhiễm tịnh kia cũng đêu chăng có. Vì 
nghĩa nhiễm tịnh đều không thật có nên phẩm 
nhiễm, tịnh không bớt không thêm. Do điều nây 
mà ở trong đó không sợ hãi, không cao ngạo. 
Người thấy biết như thật không sợ hãi, không cao 
ngạo thì phải biết gọi là người đối với hai sự vô 
đảo. 

Nghĩa chung của hạnh vô đảo là do văn vô đảo, 
có thê thông đạt hai tướng chỉ, quán. Do nghĩa vộ 
đảo nên có thể thông đạt một cách chân chánh về 
các tướng điên đảo. Do tác ý vô đảo nên đối với 
nhân duyên điên đảo có thê xa lìa một cách chân 
chánh. Do bât động vô đảo nên khéo năm giữ 
tướng kia. Do tự tướng vô đảo nên tu đạo không 
phân biệt đê đôi trị điên đảo kia. Do công tướng vô 
đảo nên có thê thông đạt chân chánh bản tánh thanh 
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tịnh. Do nhiễm tịnh vô đảo nên biết rõ về chướng 
chưa dứt và đã dứt. Do khách vô đảo nên rõ biệt 
như thật vê hai tướng nhiêm, tịnh. Do hai thứ 
không sợ hãi, không cao ngạo vô đảo nên các 
chướng đoạn diệt, được xuất ly hắn. Mười thứ vô 
đảo nầy được an lập theo thứ lớp trong mười thứ 
Kim cương cú kia. Những gì gọi là mười Kim 
cương cú? Nghĩa là hữu và phi hữu không điên 
đảo, sở y thí dụ như huyền, v.v... vô phân biệt, bản 
tánh thanh tịnh, tạp nhiêm thanh tịnh, hư không dụ, 
không bớt không thêm. Đê thâu gôm mười Kim 
cương cú như vậy có hai, Tụng răng: 

Phải biệt có, chăng có 

Không điên đảo, sở y 

Huyện thảy không phán biệt 

Bản tánh thường thanh tịnh 

Và tạp nhiêm thanh tịnh 

Tánh tịnh dụ hư không 

Không bớt cũng không thêm 

Là mưởi Kim CHƠng Cũ. 

Ban đầu an lập tự tánh mười Kim cương cú là: 

Tự tánh, sở duyên, vô phân biệt, thích nạn. Tự tánh 
là ba tự tánh, tức là viên thành thật, biển kê sở chấp 
Và V tha khởi. Ba câu đầu tiên nên biết thứ lớp như 
vậy. Đôi tượng nương tựa tức là ba tự tánh. Không 
phân biệt nghĩa là do đây mà không phân biệt, tức 
trí không phân biệt và đôi với sự không phân biệt 
nây tức là bản tánh thanh tịnh. Phải biệt theo thứ 
lớp mà an lập cảnh trí, đó là ba tự tánh và vô phân 
biệt. Thích nạn là đôi với các câu còn lại. Có người 
nạn răng: tướng biên kê sở châp và y tha khởi nêu 
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thật là không thì làm sao năm bắt được? Nếu thật 
là có thì không phải bản tánh các pháp là thanh 
tịnh. Vì giải thích vân nạn nây nên nói thí dụ như 
huyền... Việc như huyễn, V.V... tUY. thật là không 
mà hiện có thể nắm bắt. Lại có người hỏi: Nếu bản 
tánh tất cả pháp thanh tịnh thì tại sao có được việc 
trước nhiễm, sau tịnh? Đê giải thích vân nạn nây, 
nên nói có nhiềm tịnh và dụ như hư không. Nghĩa 
là như hư không tuy bản tánh là tịnh nhưng có lúc 
tạp nhiêm và có lúc thanh tịnh. Lại có người vân 
nạn: Có vô lượng Phật xuât hiện ở đời, môi vị có 
khả năng độ vô lượng hữu tỉnh, giúp cho họ ra khỏi 
sinh tử và được vào Niết-bàn. Vì sao sinh tử không 
căt đứt được lỗi và trong cõi Niễt-bàn không tăng 
thêm lỗi? Đề giải thích vẫn nạn nây nên nói nhiễm 
và tịnh không bớt không thêm. 

Lại vì cõi hữu tình và phầm thanh tịnh đêu là 
vô lượng. An lập thứ hai về tự tánh kia, như có bài 
tụng răng: 

Nhán tự tánh cảnh loạn 
Cảnh tự tánh không loạn 
Hai quả loạn, không loạn 
Và hai bờ mẻ kia. 

Đã nói vê chánh hạnh tủy pháp như vậy, làm 
sao biệt việc lìa chánh hạnh hai bên? Như hành 
Trung đạo mà trong kinh Bảo Tích nói, việc hành 
nây xa lìa hai bên nào? Tụng răng: 

Tánh khác và tánh một 
Ngoại đạo và Thạnh văn 
Bên tăng thêm, tồn giảm 
Pháp hữu tình đếu hai 
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SỞ frỊị và nãng frị 

T1 hưởng trú và đoạn diệt 

Bên sở thủ, năng thủ 

Nhiễm tịnh hai ba thứ 

Phân biệt tảnh hai bên 

Phải biêt lại có bảy 

Là có, chăng có Đên 

Sở, năng tịch, sợ hãi 

Sở, năng thủ chánh tà 

Hữu dụng và võ dụng 

Không khởi và thời thảy... 

Là hai bên phản biệt. 

Luận chép: Nếu đôi với sắc, v.v... mà chấp ngã 

có khác, hoặc chấp là một, gọi là chấp một bên. Đê 
xa lìa sự chấp nây nên gỌI là hành Trung ở đạo, nghĩa 
là quán vô ngã cho đên nho đồng. Thấy có ngã 
nghĩa thì chắc chăn sẽ khởi lên sự chấp, nây. Ngã 
khác với thân, hay chính là thân. Nêu đối với sắc, 
v.V.. . chấp răng thường trú là bên ngoại đạo, chấp 
răng vô thường là bên Thanh văn, vì đề xa lìa chấp 
nây nên gọi là hành Trung đạo. Nghĩa là quán 
sắc... chăng phải thường, vô thường thì chặc chăn 
là châp có ngã là tăng thêm bên hữu tình, châp chặc 
chắn là vô ngã, là tốn giảm bên hữu tình. Vì Thanh 
văn kia „cũng bác bỏ không có giả hữu tình. Đề lìa 
chấp nây nên nói hành Trung đạo. Nghĩa là trí 
trong hai bên: ngã và vô ngã mà có tâm chấp nhất 
định là có thật là một bên pháp tăng thêm. Nêu tâm 
chấp nhất định là không thật, là pháp một bên tồn 
giảm. Vì để xa lìa chấp nây nên nói hành Trung 
đạo. Nghĩa là ở chỗ nây không có tâm, không tư 
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duy, không ý, không thức mà chập CÓ các TT tạp 
nhiễm như: Bắt thiện... là bên đối tượng đi trị (SỞ 
trị). Nếu chấp có các pháp thanh tịnh là bên chủ thê 
đối trị (năng trị). Vì để xa lìa chấp nây nên nói hành 
Trung đạo. Nghĩa là đối với hai bên không nói tùy 
quán. Đối với pháp hữu tình, chấp nhất định là có 
biên thường trú, chấp nhất định chăng có là biên 
đoạn diệt. Đề xa lìa châp nây nên nói hạnh Trung 
đạo. Nghĩa là trí ở ngay trong hai bên nây, châp có 
năng thủ và sở thủ của vô minh, đêu là một bên, 
nêu chấp có nói sở thủ và năng thủ của hữu mỉnh, 
thì đều là một bên. Chấp như vậy có chủ thể đôi trỊ 
VÔ VI và đối tượng đối trị là các hành, cho đến giả, 
chết và năng diệt. Sở. thủ và năng thủ của các đạo 
đối trị kia, mỗi một đều là một bên. Sở thủ và năng 
thủ cùng với chủ thể và đối tượng đối trị nầy tức là 
phẩm đen phẩm trắng khác nhau. Để xa lìa chấp 
nây nên nói hành Trung đạo. Nghĩa là vô minh và 
minh không hai, không hai phân cho đên nói rộng; 
sở thủ và năng thủ của minh, vô minh... đêu chăng 
có. 

Tạp nhiễm có ba, đó là tạp nhiễm phiên não, 
tạp nhiêm nghiệp và tạp nhiêm sinh. Tạp nhiêm 
phiên não lại có ba thứ: một là các kiên; hai là 
tướng tham, sân, s1; ba là nguyện hậu hữu (thân 
sau). Chủ thể, đối tượng tạp nhiềm nây là trí không, 
trí vô tướng, trí vô nguyện. Tạp nhiêm nghiệp là 
việc làm .8ây ra nghiệp thiện ác, chủ thể đôi trị tạp 
nhiễm nây là trí bât tác. Tạp nhiễm sinh có ba thứ: 
Một là sinh thân sau; hai là nệm niệm khởi đã sinh 
tâm và tâm sở; ba là thân sau (hậu hữu) nôi tiệp. 


68 LUẬN DU GIÀ 6 


Chủ thể đối trị tạp nhiễm nây là trí vô sinh, trí 
không khởi, trí vô tự tánh. Trừ diệt ba thứ tạp 
nhiêm như vậy gọi là thanh tịnh. Trí cảnh như: 
Không, v.v... nghĩa là: Ba thứ tạp nhiễm như 
không... tủy theo sự thích ứng của nó chắng phải 
ại - như: Không, v.v. . khiến cho làm ra: Không, 

. Do bản tánh kia là tánh không..., vì tánh 
"nà giới hoặc chấp tạp nhiễm hoặc chấp thạnh 
tịnh, đêu là một bên, vì bản tánh vô nhiễm chẳng 
phải nhiễm, tịnh. Vỉ để xa Ha chấp nây nên nói 
hành Trung đạo, nghĩa là chăng phải do không mà 
có thê không đối với pháp tánh tự không của pháp, 
cho đên nói rộng. 

Lại có bảy thứ phân biệt hai bên, bảy thứ â ấy 
gộm: Một là phân biệt có và phân biệt chăng có, 
đều là một bên. Một bên nây chấp thật có Bồ- đặc- 
giả- -la Lấy làm hoại diệt, lập ra tánh không, hoặc đối 
với vô ngã, phân biệt làm vô vi. Đề xa lìa phân biệt 
hai bên như vậy nên nói hành Trung đạo, nghĩa là 
không vì diệt Bô-đặc-già-la mới lập tánh không, 
nhưng tánh không ây bản tánh vôn tự không, mé 
trước cũng không, mé sau cũng không khoảng giữa 
cũng không, cho đên nói rộng. 

- Hai là phân biệt sở tịch và phân biệt năng tịch 
đều là một bên. Châp có sở đoạn và có năng đoạn, 
Vì sợ hãi cái không. Đê xa la phân biệt hai bên như 
vậy nên nói dụ hư không. Ba là phần biệt sự sợ hãi 
và phân biệt từ chỗ kia mà sinh đáng SỢ, đều là một 
bên. Chấp có biến kế sở châp: Sắc... CÓ thể sinh SỢ 
hãi, chấp có sự sinh pháp khô từ chỗ kia, có thê 
sinh sự sợ hãi. Đề xa lìa phân biệt hai bên như vậy 
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nên nói thí dụ họa sĩ. Thí dụ về hư không ở trước 
là vì hàng Thanh văn mà nói, nay thí dụ họa sĩ là 
vì Bồ-tát mà nÓI. Bồn là phân biệt sở thủ và phân 
biệt năng thủ, đều là một bên. Đề xa lìa phân biệt 
hai bên như vậy nên nói thí dụ nhà ảo thuật. Do trí 
duy thức, trí vô cảnh mà sinh, do trí vô cảnh sinh, 
lại xả bỏ trí duy thức, cảnh đã chăng có thì thức 
cũng là không. Vì các duyên phải nương gá nhau 
thì thức mới sinh, do điêu đã dụ ây cùng với dụ 
đông pháp. Năm là phân biệt tánh chánh và phân 
biệt tánh tà, đêu là một bên, châp quán như thật là 
chánh là hay tà vì hai thứ tánh. Để xa lìa phân biệt 
hai bên như vậy nên nói thí dụ hai khúc gô phát ra 
lửa, nghĩa là như hai khúc gô tuy không có tướng 
lửa, , nhưng do cọ xát nhau mà phát ra lửa, lửa sinh 
ra rôi trở lại đôt cháy hai khúc gô. Quán như thật 
đó cũng lại như vậy, tuy không có tướng chánh 
tánh của Thánh đạo nhưng có thê phát sinh chánh 
tánh Thánh tuệ. Tánh chánh của Thánh tuệ đã sinh 
như vậy rôi lại có thê trừ đi sự quán như thật nây. 
Do điêu đã dụ ây và pháp dụ đông, nhưng quán như 
thật tuy không có tướng chánh tánh, vì thuận theo 
chánh tánh cũng không có tướng tà tánh. Sáu là 
phân biệt hữu dụng và phân biệt vô dụng, đều là 
một bên. Chập Thánh trí một bên kia trước phải 
phân biệt mới có thê trừ nhiễm, hoặc hoản toàn vô 
dụng. Để xa lìa phân biệt hai bên như vậy nên nói 
thí dụ vê cây đèn đâu tiên. Bảy là phân biệt không 
khởi và phân biệt thời lượng... đều là một bên. Sự 
châp một bên kia có thê đôi trị hoàn toàn không 
khởi, hoặc châp thời gian ngang băng với ô nhiềm 
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và thích ứng. Đề xa lìa phân biệt hai bên như vậy 
nên nói thí dụ về ngọn đèn sau cùng. Đã nói về 
chánh hạnh sai khác xa lia hai bên như vậy, còn 
chánh hạnh không sai khác thế nào? Tụng rằng: 

Sai khác không sai khác 

Phải biệt ở mười địa 

Mười Ba-la-mát-da 

Tu tập tăng thượng tháy. 

Luận chép: Mười đáo bỉ ngạn ở trong mười địa 
tùy theo một thứ tăng thượng mà tu tập, phải biết 
là nói chánh hạnh sai khác. Đối với tất cả địa đều 
phải tu tập mười Ba-la-mật như: bô thí, v.v... bình 
đăng. 

Chánh hạnh như vậy gọi là không sai khác. 

,. Nghĩa chung của sáu chánh hạnh là phâm thứ 
tôi thăng như vậy, nhờ tư duy nây như pháp Đại 
thừa đã nêu bày, do phâm như vậy tu Xa- ma- -tha 
chuyên biến không loạn và tu Tỳ-bát-xá-na chuyển 
biên không loạn, là nghĩa như vậy vì tu hạnh Trung 
đạo mà câu ra khỏi. Trong mười địa tu tập hạnh sai 
khác không sai khác. Đã nói vê chánh hạnh vô 
thượng như vậy, vê sở duyên vô thượng, tướng ây 
thê nào? Tụng răng: 

Sở đuyển là an giới 

SỞ, năng lập nhậm trì 

Án, nội trì, thông đạt 

Tăng, chứng, vận, tối thắng. 

Luận chép: Sở duyên như vậy có mười hai thứ: 
Một là sở duyên nêu bày pháp an lập; hại là sở 
duyên pháp giới; ba là sở duyên sở lập; bôn là sở 
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duyên năng lập; năm là sở duyên nhậm trì; sáu là 
sở duyên ân trì; bảy là sở duyên nội trì; tám là sở 
duyên thông đạt; chín là sở duyên thêm lớn; mười 
là sở duyên phân chứng; mười một là sở duyên 
đăng vận; mười hai là sở duyên tối thắng. Trong 
đó, đầu tiên nhất là đối tượng an lập, pháp môn đáo 
bỉ ngạn... sai khác; thứ hai là chân như; thứ ba thứ 
tư phải biết theo thứ lớp như vậy là hai pháp môn 
đáo bỉ ngạn... sai khác ở trước phải do thông đạt 
pháp giới mà thành; thứ năm là tuệ cảnh thành tựu 
do nghe, nhờ nhậm trì văn nghĩa. Thứ sáu là tuệ 
cảnh do tư mà thành là nghĩa ân trì; thứ bảy là tuệ 
cảnh do tu mà thành, là biệt trì riêng bên trong; thứ 
tám là cảnh kiên đạo trong sơ địa; thứ chín là ở 
trong tu đạo cho đến cảnh bảy, địa; mười là cảnh 
phân phần chứng phẩm thứ thế glan và xuất thế 
gian sai khác trong bảy địa; mười một là cảnh tắm 
địa; thứ mười hai là cảnh Như lại địa thứ chín, thứ 
mười, phải biệt trong đó tức đầu tiên và thứ hai. 
Tùy theo các nghĩa vị mà được các tên gọi kia. Đã 
nói về sở duyên vộ thượng như vậy, còn tu chứng 
vô thượng, tướng ây thê nào? Tụng răng: 

Tu chứng là không thiếu. 

Không hủy, động tròn đáy 

Khởi vững chặc HIẾM mỏng 

Không trủ, không chướng dú!. 

Luận chép: Tu chứng như vậy ôm CÓ I„ƯỜi 
thứ: Một là tu chứng chủng tánh, vì duyên không 
thiếu; hai là tu chứng tín giả, vì không hủy báng 
Đại thừa: ba là tu chứng phát tâm, vì chăng phải 
chễ nhiễu động của thừa thấp kém; bón là tu chứng 
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chánh hạnh, vì Ba-la-mật-đa được tròn đây; năm là 
tu chứng nhập ly sinh, vì khởi Thánh đạo; sáu là tu 
chứng thành thục hữu tình, vì chứa nhóm gôc lành 
đài lâu bền chắc; bảy là tu chứng tịnh độ, vì tâm 
mềm mỏng; tám là tu chứng được thọ ký Bất thoái 
địa, vì không trú đắm sinh tử, Niết- bàn, chẳng phải 
hai thứ thoái chuyển này; chín là tu chứng Phật địa, 
vì không có hai chướng; mười là tu chứng thị hiện 
Bô-tát, vì không có ngừng nghỉ. 

Nghĩa chung của Vô thượng thừa nói lược có 
ba thứ nghĩa Võ thượng thừa, nghĩa là vì chánh 
hạnh vô thượng, chánh hạnh năm g1ữ vô thượng và 
quả chánh hạnh vô thượng. Vì sao luận nây gọi là 
Biện Trung Biên? Tụng răng: 

Luận Biện Trung Biến nây 
Nghĩa sâu mẫu chắc thật 
Tát cả nghĩa rộng lớn 

Trừ các việc không lành. 

Luận chép: Vì luận nây là hành của Biện trung 
biên nên gọi là Biện Trung Biên, tức là hiện bày rõ 
ràng vê nghĩa hạnh năng duyên trong chỗ hai bên, 
vì đây là cảnh năng biện trung biên nên gọi là Biện 
Trung Biên; chính là hiên bày rõ về nghĩa cảnh sở 
duyên trong chô hai bên. Hoặc vì đây là pháp 
Trung đạo chánh biên xa lịa bên trước và sau nên 
gọi là Biện Trung Biên. Điêu luận nây nói là nghĩa 
sâu mâu, chăng phải là sự hoạt động của các tâm 
tư, nghĩa chắc thật nây có thê hàng phục sự biện 
luận của người, chăng bị họ hàng phục, nghĩa rộng 
lớn nây có thê làm xong việc lợi lạc cho mình và 
người. Nhất thiết nghĩa nây có thể biết rõ khắp 
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pháp ba thừa, lại có thể trừ diệt các việc không 
lành, vì dứt hăn phiền não chướng SỞ ẨrI. „ 
Các công đực con giảng luận nây 
Đều thí khắp các loại quán sinh 
Khiến được thắng sinh thêm phước tuệ 
Mau chứng Tam-Bồ-đê rộng lớn. 
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Phẩm 1: NÓI VỀ TƯỞNG 
Chỉ tướng chướng chân thát, 
Và t các đổi trị, 
Là tu phán vị này, 
Đặc quả Thưa Vô thượng. 
Phân biệt luông dôi có, 
Hai thứ này đếu không, 
Trong đây chỉ có không, 
Œ kia, cũng có đáy. 
Nên nói tất cả pháp, 
Phi không, phi bát không, 
Vì có Võ và hữu, 
Đó là hợp Trung đạo. 
Thức sinh, biến nghĩa giống, 
Hữu tỉnh, ngã và rõ, 
Cảnh náy thật phi hữu, 
Cảnh không nên thức không. 
Tánh phán biệt luông dồi, 
Do đáy nghĩa. được thành, 
Chăng thật có, đếu không, 
Thưa nhận diệt, giải thoái. 
Chỉ cải cháp Y tha, 
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Và Tánh Viên thành thát, 
Cảnh do có phán biệt, 

Và hai không mà nói, 
Nương thức có sở đắc, 
Cảnh vô sở đắc sinh, 
Nương cảnh vô sở đắc, 
Thức vô sở đặc sinh. 

Do Thức có tánh đăc, 
Cũng thành vô sở đặc, 
Nên biệt hai hữu đặc, 

Vô đác tánh bình đăng. 
Tám, tâm sở ba cối, 

Là phản biệt luông dối, 
Chỉ rõ cảnh gọi tâm, 
Cũng øọi là Tâm sở. 

Một gọi là duyên thức, 
Hai gọi là thọ giả, 

Năng thọ dụng trong đáy, 
Phán biệt chỉ Tám sở. 
Che láp và an lập, 

Dán đường nhiêp viên mãn, 
Ba phân biệt, thọ dụng, 
Dán khởi buộc liễn nhau. 
Vì quả khổ hiện, tiên, 

Chỉ đây não thể gian, 
Ba, hai, bảy tạp nhiêm, 
Do phán biệt luông dồi. 
Các tướng và môn khác, 
Nghĩa sại khác thành lập, 
Phải biêt tánh hai không, 
Nói lược chỉ do đáy. 
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Vì chăng có hữu, vô, 
Chăng hữu cũng chăng vồ, 
Chaăng khác cũng chăng mỘI, 
Đó là nói Tướng không 
Nói lược dị môn không 
Tức mé thật chân như 

Vô tưởng Tánh thang nghĩa, 
Các pháp giới nên biết, 
Do không biên, không đảo. 
Cảnh Thánh trí tướng diệt, 
Và nhán pháp các Thánh, 
Nghĩa dị môn như kê, 

Tạp nhiêm, thanh tịnh này. 
Đo có câu, võ cấu, 

Như thủy giới đếu không, 
Tịnh thừa nhận là tịnh, 
Năng ăn và sở an. 

Chô trụ thân HƯƠNG nây, 
Lý năng kiến như vậy, 

Chỗ câu hai tịnh không, 
Thường làm lợi hữu tình. 
Vì không bỏ sinh tử, 

Làm thiện không cùng tận, 
Nên quản đây là không, 

l) chủng tánh thanh tịnh. 
Vì đắc các tướng lốt, 

Vì tịnh các Phát pháp, 

Nên Bồ-tát quản không, 
Pháp Bô-đạc-giả-la . 

Thật tảnh đểu phi hữu, 

Vô tảnh, hữu tánh này, 
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Nên lập riêng hai không, _ 
Không nây chăng tạp nhiễm. 
Thì tát cả giải thoát, 

Không náây chăng thanh tịnh, 
Thì công dụng không quả, 
Phi nhiêm, phi chăng nhiêm. 
Phi tịnh, phi bát tịnh, 

Tám tánh vốn thanh tịnh, 
Do bị nhiêm khách trần. 


Phẩm 2: NÓI VỀ CHƯỚNG 
Đủ phần và một phân, 
Tăng thịnh và bình đăng, 
Đôi sinh tứ lây bỏ 
Nói chướng hai chúng tánh. 
Chín thứ tướng phiên não, 
Là chín kêt ái thảy 
Hai chướng đâu chán, bỏ, 
Bảy chướng kia chán kiên. 
Là làm chướng thán kiến, 
Sự đó diệt đạo báu, 

Lợi dưỡng cung kính thảy, 
Vì xa lìa biên tri. 

Không gia hạnh, phi xứ, 
Không như lý chăng sinh, 
Không khởi Chánh tư duy, 
Tự lương chưa tròn đáy. 
Thiêu chủng tánh bạn lành, 
Tám tánh rất chản một, 

Và thiếu sót hạnh chánh, 
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Œ chung kẻ xâu ác. 

Còn ba thô đảo nặng, 
Bát-nhã chưa thành tựu 

Và bản tánh thô nặng, 

lánh biếng nhác buông lụng. 
Đăắm hữu, nhiễm tài vật. 

Và tâm tánh thấp kém, 
Không tin, không thăng giải, 
Như lời nói lây nghĩa, 
Khinh pháp, trọng danh lợi. 
Không thương xót hữu tình. 
Thiếu nghe ft hiệu biết, 
Không tu trị định mẫu, 
Bó-đê thiện nhiên thọ. 

Có huệ không chướng loạn. 
Hồi hướng không sợ san, 

Tự tại øọi thiện thảy, 

Mười thiện thảy như vậy. 
Đếu có ba chướng trước, 
Trong giác phán độ địa, 

Nên biết có chướng riêng, 
Đối sự không khéo léo. 
Biếng nhác, định, giảm hai. 
Không gieo tánh yêu kém, 
Tháy lôi lãm thô nặng, 
Chưởớng giàu sang, đường lành. 
Không bỏ các hữu tình, 

Nơi thất đức giảm tạng, 
Khiên hướng nhập giải thoái, 
Chưởớng các thiện thi thảy. 
Vô tận cũng vô gián, 
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Việc làm khéo quyết định, 
Pháp thành thục thọ dụng, 
Biên hành và tối thắng. 
Thắng hưu không gôm nhiềp, 
Nói tiệp không sai khác, 
Không tạp nhiêm, thanh tịnh. 
Vô số pháp không khác. 

Và không thêm không bới, 
Gôm vô phân biệt thảy, 

Bồn tự tại nương ngửa, , 
Trong mười pháp giới náÿ. 
Có võ mình không nhiÊm. 
Chướng công đực mười địa, 
Cho nên nói mời chướng 
Đã nói các phiên não. 

Và các chướng sở tri, 

Thưa nhận hai thứ hết, 

Giải thoát tất cả chướng. 


Phẩm 3: NÓI VỀ CHÂN THẬT 
Chán thát chỉ có mười, 
Là căn bản và tướng, 
Không nhân quả điên đảo, 
Và chán thát thô tế. 
Việc làm rất thành tịnh, 
Nhiếp thọ và sai khác, 
Mười khéo léo chân thát, 
Đếu vì trừ Nơã kiÊH. 
Thừa nhận ba tự tánh, 
Duy nhất thường phi hữu, 
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Một có mà không chân, 
Một có không chán thát 
Œ pháp sát thủ thủ 

Và năng thủ, sở thủ. 
Trong tánh có, chăng có, 
Kiên tăng ích, tôn giảm. 


Biết vậy mà không chuyển. 


Đó gọi tướng chán thật, 
Vô tảnh và sinh diệt, 
Cáu, tịnh, ba võ thưởng, 
SỞ thủ và sự tƯỚng. 
Hỏa hợp ba thứ khó, 
Không cũng có ba thứ, 
Là tự tánh không khác, 
Vô tưởng và dị] tướng. 
Tự tướng, ba vồ ngã, 
Bồn, ba loại như kê, 
Dựa chân thật căn bản, 
Ba tướng khô đã nói. 
Tập cũng có ba thứ, 

Là khởi tập khí thảy, 

Và tưởng chưa ly hệ, 

Tự tánh, hai bất sinh. 
Cấu, tịch, hai, ba diệt, 
Biết khắp và dứt hẳn, 
Chứng được ba đạo, để, 
Phải biết Thể tục để. 

Sai khác có ba thứ, 

Là mượn hành hiện rõ, 
Nương kê nương góc ba, 
Thăng nghĩa đê cũng ba. 
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Là nghĩa đắc chánh hạnh, 
Nương gốc một không đổi, 
Không đảo hai Viên thật, 
Thể cực thành nương mỘI. 
Lý cực thành nương ba, 
Tịnh chó làm có hai, 
Nương một viên thành thát. 
Là biên kê sở cháp. 
Tướng y tha phán biệt, 
Chán nhự và chánh trí, 
Thuộc về viên thành thát, 
Lưu chuyên và an lập. 

Tà hạnh nương một, hai, 
Thật tướng duy thức tịnh, 
Chánh hạnh "ương một sau, 
Đổi uẩn thảy ngã kiến. 
Chấp một nhân thọ giả, 
Người tạo tự tại chuyên, 
Nghĩa tăng thượng và thưởng, 
Dựa tạp nhiêm thanh tịnh. 
Quán tánh trôi và mở, 
Chỗ cháp phán biệt náy, 
Nghĩa pháp tánh ở kia, 
Chăng nhật và tông, lược. 
Nghĩa phán đoạn gọi uán, 
Nẵng sở thủ kia thủ 

Nghĩa hạt giông gọi giới, 
Năng nhận cảnh biết rõ. 
Nghĩa môn dụng gọi xứ, 
Nghĩa duyên khởi ở nhắn, 
Quả dụng không thêm bới, 
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Phi ái và ái tịnh. 

Cáu sinh và thăng chủ, 
Được hành không tự tại, 
Là nghĩa xứ, phi Xử, 

Căn trụ liên với thủ. 

Dụng hai tịnh tăng thượng, 
Nhán quả đã chưa dùng, 
Phải biệt nghĩa thê gian, 
Thọ và tư lương thọ. 

Các hạnh chỗ nhán kia, 
Tịch diệt và đôi frị, , 

Là nghĩa đê nên biết, 

Do công đực và lội. 

Và trí võ phản biết, 

Y tha tự xuát ly, 

Nên biết nghĩa thừa nây, 
Nghĩa hữu Vĩ Võ Vi. 

Là hoặc giả hoặc nhán, 
Hoặc tướng hoặc tịch tĩnh, 
Hoặc nghĩa sở quản kia. 


Phẩm 4: NÓI VÉ TU ĐỎI TRỊ 
Nhân của ái thô nặng, 
Việc ta không mê lám, 
Vì nhập bôn thánh đề, 
Nên biết tu niệm trụ. 
Đã biết khắp chướng frỊ, 
Tất cả chúng sai khác, 
Vì xa lìa tu tập, 
Siêng tt bốn chánh đoạn. 
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Tánh nương trụ găng nhận, 
Vì thành tát cả việc, 

Dứt trừ năm lôi lám, 
Siêng tu tám hạnh đoạn. 
Biêng nhắc quên lời thánh, 
Và hôn trám, trạo cử,, 
Hạnh, chăng làm khiên làm, 
Nên biết là nặm lôi. 

Vì dứt trừ biêng nhác, 

Tu dục, cần, tín, an, 

Tức SỞ y, nững y 

Và chỗ nhán, năng quả. 
Dựt bốn lôi con lại, 

Tụ niệm, trí, tw, xả, 

Nhớ nói giác trầm, trạo, 
Phục hạnh, diệt đăng lưu. 
Đã gieo thuận giải thoát, 
Lại tu năm tăng thượng, 
Là dục, hành không quên, 
Không tản loạn, xét chọn. 
Giảm chướng gọi là lực, 
Nhán quả lập thứ lóp, 
Thuận định chọn hai, hai, 
Œ năm căn, năm lực. 

Chỉ giác lược có năm, 

Là chỗ nương tự tánh, 
Xuát ly và lợiích,  - 

Và ba chỉ không nhiêm. 
Do chỗ dựa nhán duyên, 
Nghĩa tự tạnh sai khác, 
Khinh an, định và xả, 
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Nói là Chỉ võ nhiễm. 
Phân biệt và dạy bảo, 
Khiến người tin có Đa, 
Đối trị chướng cũng ba, 
Nên chị đạo thành tám. 
Nên kiên, giới xa lìa, 
Khiên người tin thọ sáu, 
Đôi trị góc tùy hoặc, 

Và trị chướng tự tại. 

Có đảo thuận vô đảo, 
Vô đảo tùy có đảo, 
Không đảo tùy không đảo, 
Là trị sai khác. 

Điều Bó-tát tu tập 

Do sở duyên tác ÿ, 

Vì chứng đắc thù thắng, 
Có khác với Nhị thừa. 


Phẩm 5: NÓI VÉ TU PHẢN VỊ 
Đã nói tu đổi trị, 
Phân VỊ có mười tâm, 
Là nhân nhập hành quả, 
Tạo, không tạo thù thăng. 
Giải hành thượng, vô thượng, 
Xuất nhập lìa ký thuyết, 
Quản đánh và chứng đắc, 
Thăng lợi thành việc làm. 
Nên biết trong pháp giới, 
Lược có ba phân vị, 
Bát tịnh, tịnh, bát tịnh, 
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Thanh tịnh tùy thích ng. 
Nương vào các vị trước, 
Tát cả tướng sai Khác, 
Tuy thích ứng kiên lập, 
Các Bó-đạc-gia-1a. 


Phẩm 6: NÓI VỀ ĐẮC QUÁ 
Khi gọi là dị thục, 

Lực là tăng thượng Ra, 

Ua thích tăng trưởng tịnh, 
Tức kê tức năm quả. 

Lại nói lược quả khác, 

Sau sau mới thường tập, 

Rồôt ráo thuận chướng diệt, 
La thăng thượng, võ thượng. 


Phẩm 7: NÓI VỀ THỪA VÔ THƯỢNG 
Đều do ba vô thượng, 
Nói là Thừa vô thượng, 
Là sở đuyên thánh hạnh, 
Và tu chứng võ thượng. 
Chánh hạnh có sáu thứ, 
Là tác ý, tôi thăng, 

Tùy pháp la hai bên, 

Sai khác, không sai khác. 
Tôi thăng có mười hai, 
Là rộng lớn, láu dải, 

Y, xứ và vồ tận, 

Tánh vô gián, võ nan, 

Tự tại, ôm, phát khởi, 
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Đắc Đăng lưu rốt ráo. 

Do đây nói mười độ, 

Gọi Ba-la-mát-äa, 

Mười Ba-la-mát-äa, 

Là Thi, Giới, Án, Nhân, 

Tỉnh tấn, định, Bát-nhã, 
Phương tiện, Nguyện, Lực, 
Tri, Lợi ích không hại thọ, 
Thêm đực năng giải thoát. 
Thường khởi định vô tận, 
Thọ dụng thành thục tha, 
Bó-tát lây ba huệ, 

Thường tư duy Đại thừa. 
Như pháp đã lập bày, 

Là Tác ý cháành hạnh, 

Tăng trưởng giới thiện nấy, 
Nhập nghĩa và sự thành. 
Nên biết giúp đỡ náy, 

Là mười thứ pháp hạnh, 
Tức biên chép, cúng dường, 
Thị, kính nghe mở đọc. 

Thọ trì, khai eidng đúng, 
Phúng tụng và Tư, Ti, 
Người hành mười pháp hạnh, 
Được nhóm phước võ lượng. 
Thù thăng nên vồ tận, 

Do nhiếp tha không ngừng, 
Tùy hai thứ pháp hành, 
Không có các tán loạn, 
Không chuyên biên điện đảo, 
Các Bó-tát nên biết. 
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Xuất định ở dòng cảnh, 
Trâm, trạo dạy sửa lại, 
Ngã chấp, tâm tháp kém, 
Các bác trí nên biẾt. 

Trí thấy ở văn nghĩa, 

Tác ý và bắt động, 

Tướng nhiễm, tịnh là khách, 
Không sợ, mạn, không đảo. 
Biết chỉ dO IMƠNg ng, „ 
Luyện tập hoặc chuyên đổi 
Có nghĩa và không có, 

Cho nên văn không đảo. 
Dường hai tảnh hiện hiện, 
Nhự hiện thật phi hữu, 

Biết lìa hữu, phi hữu, 

Cho nên nghĩa thuận họp. 
Đối tác ÿ không đảo, 

Biết kia nói huân tập, 

Nói tác ý kia nHưƠng, 

Vì hiện tự hai nhân. 

Chàng động và không đảo, 
Là biệt nghĩa phi hữu, 

Phi vô như huyền thảy, 

Có, không đêu chăng động, 
Nơi tự tướng không đảo 
Biết tát cả chỉ danh 

Lìa tất cả phân biệt, 
Nương tự tướng thẳng nghïa, 
Vì la chán pháp giới, 
Không có một pháp riêng! 
Người thông đạt pháp náy, 
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Đôi cộng tướng không đảo, 
Biết tác ý điển đảo, 

Chưa diệt và đã diệt. _ 
Đối pháp giới tạp nhiêm, 
Thạnh tịnh không điền đảo, 
Biết bản tảnh pháp giới, 
Thanh tịnh như hư không. 
Nhiễm tịnh chăng phải chủ, 
Do đó Khách không đảo, 
Pháp hữu tình là không, 
Tánh nhiêm tịnh đêu không. 
Biết vậy, không sợ, mạn, 
Cho nên hai không đảo, 
Tánh khác và tánh một, 
Ngoại đạo và Thanh Văm. 
Bên tăng ích, tôn giảm, 
Pháp hữu tình đếu hai, 

SỞ frỊị và Hãng trị, 

Thưởng tru và đoạn diệt. 
Bên sở thủ, năng thủ, 
Nhiêm tịnh hai ba thư, 
Tánh phán biệt hai bên, 
Nên biết lại có bảy 

Là bên hữu, phi hữu, 

Sở năng tịch kinh sọ, 

Sở, năng thủ, chánh, tả, 
Hữu dụng gốm võ dụng. 
Không khởi và thời thảy, 
Là phán biệt hai bên, 

Sai khác, không sai khác, 
Nền biệt trong mười địa. 
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Mười Ba-la-mát-đa, 

Tu tập tăng thượng thảy, 
Sở đuyên là cối an, 

Sở năng lập nhậm trì. 

GŒ¡ữ thông đạt trong án, 
Chứng thêm vận tôi thặng, 
Tụ chứng là không thiếu,. 
Không hủy, động, tròn đáy. 
Khởi bên chạc, điệu phục, 
Chăng trụ, không chướng dưt, 
Luận Biện Trung Biên náy, 
Nghĩa sâu kín chặc thát, 
Tát cả nghĩa rộng lớn, 

Trừ các thứ chăng lành. 


L] 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 109 


: LUẬN 
HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 


SỐ 1602 
(QUYÊN 1 —›>20) 


HỘI VĂN HÓA. GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1602 
LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 


Tác giả: Bồ Tát Vô Trước. Hán dịch: Tam Tạng Pháp 
Sư Huyền Tráng Đời Đường. 


QUYÊN 1 


Phẩm 1: THẦU NHIẾP SỰ (Phân 1) 
Thiện Thệ khéo nói ba thân mẫu, 
Chưng giáo pháp, không sợ, không 
rồi. 

Đức Máu-ni thượng thừa chán thát, 
Nay cọn chí thành trước lê tắn, 

Cui đâu lạy, bậc Đại Từ Tôn, 

Bác Vua pháp nồi tiêp giông trí, 
Đời không chỗ nương, quay Về. 
Giảng nói luận Du-gia sư địa, 

Xưa, con Võ Trước nghe từ Ngài, 
Nay SÓP lời quan trọng của luận, 
Làm sáng rỡ Thánh giáo, từ bị, 

Văn gọn, nghĩa khắp nhưng dễ hiểu. 
Nhiệp sự, nghĩa tịnh thành khéo léo 
Vô thường, khô không và vô tánh, 
Hiện quán Du-già không nghĩ bản, 
Nhiệp thang chọn thành mười một 
phẩm. 

Tất cả cối tạo nhiễm, 
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Để nương dựa phần giác, 
Quả Bó-đặc-gia-1a, 
Các công đức chín việc. 

Luận chép: Chữ tât cả là chỉ cho năm pháp, 
nhiệp chung tạng Bồ- tát. Năm pháp ây là? Tụng 
răng: 

Tám, tâm sở hữu, sắc, 
Bắt [ƯƠHØ Hg, VÔ VI. 

Luận chép: Tâm là tên gọi chỉ sự khác nhau 
giữa tâm, ý, thức. Hỏi: Thức là gì? 

Đáp: Thức có tám thứ là: Thức A-lại-da, nhãn, 
nhĩ, tỉ, thiệt, thân thức, ý và ý thức. 

Thức A-lại-da là gì. Chúng tánh của nó là sự 
chứa nhóm và huân tập băng những hý luận từ vô 
thỉ đến ngày nay, từ đó là duyên cho nghiệp phiền 
não đã làm từ đời trước, cứ tăng lớn thêm. Tự thể 
của nó là tật cả hạt giông nơi thức dị thục đã phát 
sinh. Thức dị thục nây có khả năng giữ gìn và thọ 
nhận phân biệt rõ sắc căn, làm chỗ nương cho căn 
và những hý luận được huân tập. Đối với tất cả thời 
gian sinh diệt của một loại, không thể biết được, và 
thức nây có thê duy trì, phân biệt rõ khí thê giới 
bên ngoài với cảm thọ không khô, không vuI, 
v.v... đêu hoàn toàn tương ưng với tính chât vô 
phú, vô ky, làm chô nương gôc cho chuyên thức, 
cùng làm tăng trưởng thêm nhiễm hữu ở chuyên 
thức, v.v... làm nghiệp, lại có thể làm suy giảm 
thanh tịnh chuyển thức, v.v... làm nghiệp. 

Làm sao biết có thức ấy? 

Như Đức Bạc-già-phạm nói: "Vì bị vô minh 
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che lấp, ái kiết buộc chặt, nên kẻ ngu phu mới 
chiêu cảm được có thân có thức này”. 

Lời Phật vừa nói ây, đã làm sáng tỏ có thức A- 
lại-da dị thục. 

Lại nói: Như năm hạt giông, đó gọi là thức Hữu 
thủ. Lời nói ây hiện bày: Có tât cả hạt giông thức 
A-lại-da. 

_ Lại nói: Thức A-đả-na thật sâu kín nhỏ nhiệm, 
tât cả hạt giông trọng ây biên chuyên không ngừng 
như dòng thác đô. Ta không nói cho phảm ngu 
nghe về nó, vì e họ sẽ phân biệt chấp là ngã. 

“Nhãn thức: Thức nây được phát sinh từ hạt 
giống của thức A-lại- da. Dựa vào nhãn căn mà 
nhãn thức và thức A-lại-da cùng lúc chuyên biên. 
Tính chât của nó là biệt một cách sáng tỏ khi bám 
vào cảnh giới sắc. 

Như Đức Bạc-già-phạm nói: Phạm vi của nội 
nhãn không làm hư phạm vị của sắc bên ngoài lúc 
hiện tiên và nội nhãn đã sinh ra tác ý, ngay lúc phát 
sinh như vậy thì nhãn thức được sinh ra. 

Lại nói: Nhãn thức phát sinh là nhờ duyên vào 
nhãn câu và sắc. 

Cũng thê nên biết: cho đến thân thức, trong đó 
có chỗ khác nhau là các thức đều nương ' vào căn 
và đều duyên vào cảnh của nó, đều rõ biết riêng. 
Tât cả hiện tượng nây đêu được dân giải ở hai bộ 
kinh trước. 

Ý sinh ra từ hạt giông của thức A-lại-da, rô! lại 
bám vào thức A- lại-da, tương ưng với ngã s1, ngã 
á1, châp ngã, ngã sở, ngã mạn, hoặc không tương 
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ưng với thức A-lại-da, lúc nào cũng nương cậy vào 
A-lạn- da đê khởi hiện hành, hoặc có khi cùng thức 
A- lại- da biến chuyền bình đẳng, phân biệt nhận 
biết rõ làm tánh. 

Như Đức Bạc-già-phạm nói: "Phạm vi của Ý 
bên trong, không làm hư phạm vi của pháp bên 
ngoài. Giờ phút hiện tiên và nội ý phát sinh tác ý, 
ngay lúc phát sinh như vậy thì ý thức sinh ra”. 

Ý thức: Được sinh rạ từ hạt giông A-lạn-da, 
nương vào ý căn và chuyên biến cùng lúc với thức 
A-lại-da, duyên vào tât cả pháp chung và không 
chung làm cảnh rõ biết là tánh. 

Pháp tâm sở hữu là: Nếu các pháp đêu phát sinh 
từ hạt giông thức A-lại-da, thì chúng nương vào 
tâm sở mà hiện khởi và biến chuyền tương ưng với 
tâm. 

Kia lại nói vì sao? Biên hành có năm là: Tác ý, 
xúc, thọ, tưởng, tư. 

Biệt cảnh có năm là: Dục, thăng giải, niệm, 
Đẳng trì, tuệ. Thiện có mười một là: Tín, tàm, quí, 
vô tham, vô sân, vô sĩ, tinh tân, khinh an, không 
buông lung, xả, bất hại. 

Phiên não có sáu thứ là: Tham, sân, mạn, vô 
minh, kiến, nghi. Tùy phiên não có hai mươi là: 
Phẫn, "hận, phú, não, tật, san, cuồng, 

siễm, hại, kiêu, vô tàm, vô quí, hôn trầm, trạo 
cử, bất tín, biếng nhác, buông lung, thật niệm, tâm 
loạn, bắt chánh tr, : 

Bât định có bôn thứ là: ác tác, thùy miên, tâm, 
tứ. 
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Tác ý: Là từ hạt giông thức A-lạtI-da sinh ra, 
nương vào tậm sở khởi lên, biên chuyên tương ưng 
với tâm. Thể nó là tâm động, dẫn tâm làm nghiệp, 
do đó, cùng tâm đồng duyên một cảnh nên nói là 
hòa hợp, chứ chắng phải không hòa hợp. Như trong 
kinh nói: Tác ý xảy ra ở đầu thi ở đó có sự phân 
biệt. Nơi nào có sự phân biệt thì nơi đó có tác ý. Vì 
vậy, hai tâm nây thường hòa hợp, chăng phải 
không hòa hợp. Hai pháp nây không thê lập ra sự 
chia riêng khác lạ. 

Lại nói nhự vây: Hoạt động của tâm và tâm 
pháp không thê nghĩ bàn. Lại nói: Do đã phát sinh 
tác ý, chính thức dây khởi như vậy, mà các thức 
như nhãn thức, v.v... được sinh. 

Xúc: Là ba sự kiện hòa hợp, phân biệt làm thê, 
nghiệp là cảm nhận và nương. Như kinh nói có sáu 
xúc thân. Lại nói: Mặt và sắc làm duyên đề nhãn 
thức phát khởi. Vì ba pháp ây nhóm họp hòa hợp 
nên có chô tiêp xúc, từ xúc mà thọ có duyên phát 
sinh. 

Thọ: Tự thể lãnh nhận, nghiệp là duyên vào ái. 
Như kinh nói: Có sáu thọ thân. Lại nói thọ làm 
duyên cho ái phát sinh. 

Tưởng: Là "danh cú văn, thân” huân tập làm 
duyên, được sinh ra từ hạt giông thức A-lại-da 
nương vào tâm sở khởi lên, cùng biển chuyên 
tương ưng với tâm, thể là tương ưng, nắm bắt hành 
tướng, nghiệp là phát ra lời nói, sự luận bàn. Như 
kinh nói có sáu tưởng thân. Lại nói: Như khi nghĩ 
tới chuyện gì thì mới phát ra lời nói và bàn luận. 
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Tư: Là khiến cho tâm tạo tác chỗ được, mắt và 
cầu phi (chăng phải được, chăng phải mât), ý 
nghiệp làm thê. Hoặc đi với ý, hoặc là đi riêng, 
hoặc theo sát với ý, hoặc vì tham ái, hoặc vì sân 
hận, hay bị xả bỏ, hoặc khởi lên sự tìm xét, hoặc 
khởi lên hai nghiệp là ngữ và thân, hoặc bị ộ Ộ nhiễm 
hay hành động thanh tịnh, hoặc lấy thiện, bất thiện, 
không thiện ác làm nghiệp. Như kinh nói: Có sáu 
tư thân. Lại nói: Nên biết là ta nói hôm nay, sáu 
nơi tiêp xúc, chính là nghiệp mà tư đã tạo ra từ đời 
trước. 

Biệt cảnh có năm thứ là: - 

I. Dục (mong muôn): Là đôi với cảnh mà mình 
ưa thích, thê nó là hy vọng, siêng năng nương dựa 
làm nghiệp. Như kinh nói: Dục là căn bản của tât 
cả các pháp. 

sử Thăng giải: Là sự quyêt định đôi với cảnh 
mình ưng ý, thê là hiểu biết một cách chắc chăn, 
nghiệp là sự cương quyết không thay đối. Như kinh 
nói: Hôm nay, tâm chúng ta phát sinh thăng giải, 
nên ta biêt sáu xứ nội chăc chăn là vô ngã. 

3. Niệm (nhớ ngh†): Là tâm ghi nhớ rõ cảnh đã 
quá quen. Thê là không quên, nghiệp là làm chỗ 
nương cho định. Như kinh nói: Các niệm theo 
niệm, nhớ hoài không quên, không mât pháp nào. 
Tính là tâm ghi nhớ một cách sáng tỏ. 

4. Đăng trì (Định): Thê là chuyên tâm duyện 
vào một cảnh của đôi tượng được quán chiêu ây 
với tâm không tán loạn. Nghiệp làm chô nương cho 
trí tuệ. Như kinh nói: Các người hãy khiên cho tâm 
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mình an trụ trong bình đẳng, trụ yên, trụ gần và trụ 
ngay trong định, không loạn động, không tan mắt. 
Tâm được thu nhiêp trong văng lặng, ngưng dứt, 
giữ mãi tâm định duyên vào một cảnh duy nhật. 

5. Tuệ: Thệ là sự lựa chọn đôi với cảnh mình 
đang quản chiêu, Nghiệp là vào trọn trong điêu 
mình hiểu biết về cái gì đúng lý, không đúng lý, 
không phải như lý và chăng phải không như lý. 
Như kinh nói: Lựa chọn các pháp, phương pháp 
lựa chọn thực đơn giản dê hiêu từ xa đên gân, 
thông minh quán xét với trí sáng, giác ngộ tuệ hành 
Tỳ-bát- xá-na. 

Tâm sở thiện có mười một pháp là: 

l. Tín (tín): Đối với những gì có thể, có đức, 
có khả năng, có tâm thanh tịnh, chịu đựng làm thế. 
Nghiệp là căt đứt chướng ngại của tâm không tin 
tưởng, làm tư lương đây đủ cho sự giác ngộ, đem 
lợi ích cho mình và người, là năng lực hướng đến 
đường lành, là làm thêm lớn tâm thanh tịnh. Như 
kinh nói: Có lòng tin vững chắc đối với Như lai. 

2. Tàm (Hồ): Biết làm cho mình và pháp có 
giá trị thêm lên. Thể là xâu hồ đối với tội lỗi, 
nghiệp là cắt đứt sự ngăn che của tâm không biết 
xâu hồ, là làm cho sự biệt vê xâu hô thêm lớn, như 
kinh nói là xâu hô các việc đáng xâu hô, cho đên 
nói rộng. 

3. Quí (Thẹn): Y theo tăng thượng của thê 
gian, thê là xâu hô đôi với tội lôi. Nghiệp là cất đứt 
sự ngăn che của tâm không biết thẹn, là làm cho sự 
biết về hồ thẹn, thêm lớn như nói trước. Như kinh 
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nói: Hồ thẹn cái đáng hồ thẹn, cho đên nói rộng. 

4. Vô tham (không tham): Thê là đôi với cái 
có, có đây đủ thì nhàm lia không năm giữ, không 
cật giâu, không yêu quí, không mê đăm. Nghiệp là 
căt dứt sự ngăn che của tâm tham, làm cho sự hiêu 
biệt vê không tham thêm lớn như trước đã nêu. 
Như kinh nói: gôc lành vô tham. 

5. Vô sân (không giận): Thể là tâm thương xót 
không làm tôn hại hữu tình. Nghiệp là cắt dứt sự 
ngăn che của giận dữ, làm cho sự hiệu biệt về 
không giận thêm lớn như trước đã nêu. Như kinh 
nói: gôc lành vô sân. 

6. Vô s1 (không ngu tôi): Thể là hiểu biết sáng 
tỏ chân chính. Nghiệp là cất đứt sự ngăn che của 
tâm si, làm cho sự hiểu biết về không si thêm lớn 
như trước đã nêu. Như kinh nói: Gốc lành không 
S1. 

7. Tĩnh tân (siêng năng): Thể là tâm hăng hái 
không Diêng trê, không tự coI mình là hèn kém. 
Nghiệp của nó là cắt đứt sự ngăn che của tâm lười 
biếng, làm cho sự hiểu biết tinh tấn thêm lớn, như 
trước đã nêu. Như kinh nói: Khởi lên siêng năng là 
đứng vững trên thê lực, trên cân củ, trên sức mạnh, 
trên sự cương quyết, không buông xả ách thiện. 

Š. Khinh an: Thê là tâm thư thái, buông xả sự 
nặng nhọc thô tháo của thân. Nghiệp nó là cắt đứt 
sự ngăn che của các thứ nặng nê, là làm cho sự hiệu 
biệt khinh an thêm lớn, như trước đã nêu. Như kinh 
nói: Thân có cảm giác vừa ý vul vẻ thì tâm được 
vên. 
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9. Không buông lung: Thê là gom thâu chúng 
nơi vô tham, vô sân, vô s1, tinh tân, dựa vào đó nên 
có khả năng cắt đứt điêu ác và pháp bât thiện. 
Nghiệp là cắt dứt sự ngăn che của buông lung, có 
năng lực tu pháp lành đối trị pháp ác, làm cho sự 
hiểu biết không buông lung thêm lớn như trước đã 
nêu. Như kinh nói: Tât cả các pháp lành hiện có 
được phát sinh là nhờ ở gôc không buông lung, 

10. Xá (buông xả): Thể là gom hết về với 
không tham, không s1, tinh tân. Nương vào buông 
xả nây nên tâm được bình đăng, tâm được ngay 
thăng, không tạo tác. Nghiệp là cắt dứt sự ngăn che 
của tầm khởi động tạo nghiệp làm cho sự hiệu biệt 
về buông lia thêm lớn như trước đã nêu. Từ chô 
không buông lung nên dứt trừ các pháp nhiễm Ôô. 
Từ chỗ buông xả kia nên yên trụ trong không câu 
nhiễm khi xua tan cấu nhiễm. Như kinh nói: Tâm 
nương vào xả nên đã xua tan được tham, lo. 

11. Bất hại (không làm hại): Thê là lòng 
thương xót người, vật, do đó không. làm tốn hại các 
hữu tình. Nghiệp là căt dứt sự ngăn che của tâm 
hại, làm cho sự hiểu biết về không hại thêm lớn, 
như trước đã nêu. Như kinh nói: Do không hại, nên 
biết chúng thông minh, cho đến nói rộng. 

Phiên não có sáu thứ là: 

I. Tham: Thể là che giấu, giữ gìn găn chặt vào 
năm uân yêu thích. Nghiệp là ngăn che tâm không 
tham, hoặc phát sinh cùng lúc với thân mạng sinh 
hoặc phân biệt khởi lên. Nghiệp. là làm tư lương 
đầy đủ cho sự chướng ngại quả giác ngộ, là làm tôn 
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hại mình và người, là nhăm đưa hành động vào 
đường. ác, là làm tâm ham muôn thêm lớn. Như 
kinh nói: Các sự tham ái, đều bị ngăn che làm khuất 
phục do lòng tham nây. : 

2. Sân: Thê là muôn khởi lên sự tôn hại đôi với 
loài hữu tình. Nghiệp là ngăn che tâm không tức 
giận, hoặc sinh cùng lúc với thân mạng, hoặc là 
phân biệt mà khởi lên. Nghiệp là làm tăng thêm sự 
giận dữ, như trước đã nêu. Như kinh nói: Có các 
Sự giận dữ của con người đều bị che lâp do lòng 
giận ây. 

3. Mạn: Thể là đề cao cử ỷ thị, cho kẻ khác là 
thấp kém, thua sút, chúng ta, hoặc câu sinh hoặc 
phân biệt khởi lên, lấy Sự ngăn che tâm không kiêu 
mạn làm nghiệp, làm tăng thêm kiêu mạn, như 
trước đã nêu. Như kinh nói: Có ba thứ mạn là: Mạn 
cho mình hơn hêt, mạn cho mình băng với kẻ hơn 
và mạn cho kẻ khác kém mình. - 

4. Võ minh: Thê là không hiệu biết tới lẽ chân 
thật, hoặc là câu sinh, hoặc phân biệt khởi lên. 
Nghiệp là ngăn che các sự hiệu biệt chân chánh, 
làm tăng thêm vô minh, như trước đã nêu. Như 
kinh nói: Các thứ ngu s1 hiện có đêu bị che lấp do 
vô minhây. : 

5. Kiên: Thê là năm thứ kiên: : 

- Một là Tát-ca-đa kiên (thân kiên): Là đôi với 
thân năm uân nây châp cho là có ngã, ngã sở, gây 
câu nhiêm cho tuệ làm thê, hoặc là câu sinh, hoặc 
phân biệt khởi lên. Nghiệp là ngăn che lý vô ngã, 
sự hiểu biết không điên đảo, là làm tăng thêm Tát- 
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ca-đa kiến như trước đã nêu. Như kinh nói: Phải 
biết rõ Cũng thế là cắt đứt hắn ba kiết: Thân kiến, 
giới câm thủ, nghi. ˆ : 

- Hai là Biên châp kiên: Là đôi với thân năm 
uân châp là đoạn, là thường. Thê là làm ô nhiêm trí 
tuệ, hoặc là câu sinh hay phân biệt khởi lên. Nghiệp 
là ngăn che lý vô thường, lý không điên đảo, làm 
tăng thêm kiên biên chấp. Như kinh nói: Này Ca- 
đa-diễn-na! Tất cả thế gian đều nương vào hai thứ, 
hoặc có, hoặc không. 

- Ba là tà kiến: Là chê bai nhân quả, chê bai 
công dụng, phá hoại sự thật. Thể là làm trí tuệ bị ô 
nhiềm, chỉ do phân biệt mà khởi lên. Nghiệp là 
ngăn che chánh kiên, làm tăng thêm tà kiên, như 
trước đã nêu. Như kinh nói: Người có tà kiên thì 
những gì họ châp giữ đêu là điên đảo, cho đên nói 
rộng. 

- Bốn là kiến thủ: Là đối với ba kiến tà trước 
cũng như đôi với thân năm uân nây thì kiên thủ cho 
là tôi thượng, là bậc nhât. Thê là làm tuệ bị câu 
nhiễm, chỉ có phân biệt khởi lên. Nghiệp là ngăn 
che sự hiểu biết về khổ, về bất tịnh, về không điên 
đảo, làm tăng thêm kiến thủ, như ở tâm sở trước đã 
nêu. Như kinh nói: Đối với những gì! mình hiểu biết 
thì chấp giữ thật chặt, cho đến nói rộng. 

- Năm là giới cầm thủ: Là đôi với các kiên ở 
trước và các uẫn nương, thì kiến nây cho là thanh 
tịnh, giải thoát. Làm trí tuệ bị ô nhiễm là Thể, chỉ 
khởi lên do phân biệt. Nghiệp là ngăn che sự hiểu 
biết, về không điên đảo, là làm tăng thêm giới cắm 
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thủ như tâm sở trước đã nêu. Như kinh nói: Kiết 
thủ bị ràng buộc do giới câm thủ giới nây. 

ó6. Nghn: Thể là không quyết định, là do dự đôi 
với chân đê, chỉ có phân biệt khởi. Nghiệp là ngăn 
che tâm không nghi, làm tăng thêm nghi ngờ, như 
tâm sở trước đã nêu. Như kinh nói: Do dự là nghi. 

Tùy phiên não có hai mươi thứ là: 

1. Phẫn: Thê là khiên tâm giận phừng lên khi 
gặp cảnh trái với sự yêu thích. Nghiệp làm tăng 
thêm phân uât.. : 

ĐÃ Hận: Thê là kêt oán, không buông xả đôi với 
cảnh trái ý ở quá khứ. Nghiệp là ngăn che tâm 
không giận, làm tăng thêm hận thù. 

3. Phú: Thể là bí mật giữ kín điều ác đã làm, 
dù có ai khuyên ngăn hay không đôi với những Sa1 
phạm ây. Nghiệp là ngăn che sự phát lỗ sám hối, 
làm tăng thêm sự che giâu, như trước đã nói. 

4. Não: Đối với lỗi đã phạm có ai khuyên can 
thì liền nói lời thô bỉ, tâm hừng hực không nhận 
chịu làm thê. Nghiệp là ngăn che bạn lành, làm 
tăng thêm bậc bội. ¬ 

5. Tật: Thê là ganh ghét không vuIi khi thây tât 
cả công đức, danh dự, cung kính, lợi dưỡng người 
khác có. Nghiệp là ngăn che tâm từ, là tăng thêm 
tính ganh ghét. 

6. San [keo kiệt|: Thê là chât chứa bủn xin, 
nghiệp là ngăn che tâm không tham, làm tăng thêm 
tính bỏn sẻn. 

7. Cuông: Thê là lòng gian trá, bày chuyện 
không thật đê làm lung lạc, gạt gầm kẻ khác. 
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Nghiệp là ngăn che tâm ái kính, làm tăng thêm việc 
đôi gạt. 

6. Siêm: Thể là tâm cong vạy, lừa gạt kẻ khác, 
tạo sự giả dối làm họ cung kính nghe theo. Nghiệp 
là ngăn che tâm ái kính, cho đến làm tăng thêm tính 
dua nỊnh. Như kinh nói: Giận hận che giâu, não hại, 
ganh ghét, keo kiệt, lường gạt, dua nịnh. 

9. Kiêu: Thể là không kiêng nề, tâm ÿ lại tự 
cao đối với sự nghiệp phát triển ở thế g1an. Nghiệp 
làm ngăn che tâm chán lìa, làm tăng thêm tính kiệu 
ngạo. Như kinh nói: Kẻ ngu không được nghe điêu 
chân chánh, trẻ tuôi không bịnh, sông lâu chỉ là tạm 
mà rộng tâm kiêu hãnh buông lung cho đên nói 
rộng. 

10. Hại: Thể là không có tâm thương xót nên 
áp bức làm khô não hữu tình. Nghiệp là ngăn che 
tâm không tôn hại, làm tăng thêm tâm gây hại. Như 
kinh nói: A1 có tâm hại thì gây tôn hại khô não cho 
người. 

[I. Võ tàm (không hô): Là làm lẫy lừng mình 
và pháp, thể là không biết hồ thẹn việc ác đã làm. 
Nghiệp là ngăn chẹ tâm hồ thẹn, cho đến làm tăng 
thêm tính không ] hồ thẹn. Như kinh nÓI: Không hô 
thẹn điều đáng hồ thẹn. Không hồ thẹn nên điều ác 
và pháp bất thiện sinh, cho đến nói rộng. 

12, Vô quị (không Thẹn): Thể nó là không 
thẹn đối với điều ác đã làm hay những gì cao đẹp 
ở đời. Nghiệp là ngăn che tính biệt xâu hô, cho đến 
làm tăng thêm tính không hô thẹn. Như kinh nói: 
Không thẹn điêu đáng thẹn, do không thẹn nên 
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điêu ác, pháp bắt thiện sinh khởi, cho đến nói rộng. 

13. Hôn trầm: Thể là tâm chìm nặng nên từ 
thân nặng nê, cam chịu không tiên lên cho đó là 
vui. Nghiệp là ngăn che tỳ-bát-xá-na cho đên làm 
tăng thêm hôn trâm. Như kinh nói: Thân ý người 
nây sinh ra sự hôn trâm. 

l4. Trạo cử: Là đi tìm các pháp bât chánh, 
hoặc nhớ lại những vui chơi thỏa thích cũ. Thê là 
tâm không lắng yên. Nghiệp là chướng ngại pháp 
tu xa-ma-tha, cho đến làm tăng thêm tính bôn chôn, 
lắng xăng. Như kinh nói: Ông bị dao động lắc lư, 
cũng lại là cao hứng, cho đến nói rộng. 

15: Bất tín: Thể là tâm không có tâm tin thanh 
tịnh đối với TIREƯỜI CÓ gIỚớI, có đức, có tải năng. 
Nghiệp là ngăn che tâm tin, cho đến làm tăng thêm 
tâm không tin. Như kinh nói: Nếu ai không an trụ, 
không có tâm tin trong sạch thì rốt ráo không có gì 
cả, tât cả pháp lành đêu bị mât hệt, cho đên nói 
rộng. 

¬.- Biếng nhác: Hạm mê ngủ nghỉ, ưa thích 
năm, dựa, sợ sự thúc đây tiên lên, tự xem thường 
mình, nên thể là tâm không chịu cô găng. Nghiệp 
là ngăn cản sự siêng năng, cho đên làm tăng thêm 
tính biếng nhác. Như kinh nói: Nếu ai biếng nhác 
thì chăc chăn thoái tâm chánh cân, cho đến nói 
rộng. 

L7. Buông lung: Thê là chung cho các tâm sở 
tham sân s1, biêng nhắc, tựa nương vào đó nên tâm 
không ngăn chê việc ác, pháp bât thiện, không tu 
tập pháp khác đê đôi trị nó. Nghiệp là ngăn cản tính 
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không buông lung, cho đên làm tăng thêm tính 
buông lung. Như kinh nói: Người sông buông lung 
là để dâu vết của sự chết ngay trong khi sống, cho 
đến nói rộn 

18. Thất niệm: Thê là không nhớ những việc 
đã làm từ lâu, những gì đã nói, những gì đã sụy 
nghĩ, pháp hay nghĩa nhiêm ô. Nghiệp là quên mât, 
cho đên làm tăng thêm tính quên mât. Như kinh 
nÓI: Người quên mât thì không còn làm được 
chuyện øì, cho đến nói rộng. 

19. Tâm loạn: Đối với việc tu hành, tâm không 
vuI thú, chỉ nương vào loạn động, nên thể là rong 
ruôi theo duyên phân tán bên ngoài. Nghiệp là 
ngăn cản định, cho đến làm tăng thêm tâm loạn. 
Như kinh nói: Nếu đối với năm dục, mà tâm tán 
loạn thì trôi lăn trong sinh tử, cho đên nói rộng. 

20. Bât chánh tri (không hiệu biệt chân chánh): 
Hành động của thân miệng ý là không chánh đáng. 
Thê là sông với tuệ nhiệm ô. Nghiệp là cản ngăn 
sự hiêu biệt đúng, cho đên làm tăng thêm sự không 
hiểu biết đúng đăn, Như kinh nói: Kẻ quên mât thì 
sông với không hiểu biết, cho đến nói rộng. 

Tâm sở Bất định có bốn thứ: ¬ 

l. Ac tác: Thê là nhớ lại, muôn thay đôi đôi 
với việc đã làm chưa làm, lành hay không lành, 
việc nhiễm hay bât nhiêm mà buôn buôn. Nghiệp 
là chướng ngại pháp tu chỉ, cho đên làm tăng thêm 
ăn năn. Như kinh nói; Nêu cứ ác tác hôi tiệc thì tâm 
không yên Ôn, cho đến nói rộng. 

2. Ngủ nghỉ: Thể là không được tự tại với 
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những chuyên biến của tất cả những gi trong tâm. 
Nghiệp là ngăn cản pháp tu quán, cho đên làm tăng 
thêm việc ngủ nghỉ. Như kinh nói: Người ham mê 
vị ngon của ngủ nghỉ như cả lớn nuôt thức ăn. 

3, Tâm: Thê là khiên tâm xáo động mạnh có 
lúc đôi với pháp suy tự tìm kiếm, tạo tác, hay có 
lúc lây tuệ suy luận đối với pháp, tìm kiểm rong 
ruồi theo cảnh bên ngoài. Nghiệp là ngăn cản tâm 
tịnh bên trong, cho đến làm tăng thêm tính tìm 
kiếm. : 

4. Tứ: Phát sinh từ hạt giông thức A-lại-da, 
nương vào tâm sở mà khởi lên, biên chuyên tương 
ưng với tâm. Đôi với pháp đang xét tìm thi xét tìm 
qua cảnh bên ngoài, khiên tâm chuyên biến nhỏ 
nhiệm làm thê. Còn lại, như đã nói ở tâm sở tâm, 
cho đên làm tăng thêm tính rình xét làm nghiệp. 
Do tâm sở nây đông duyên vào một cảnh với tâm, 
nên nói là hòa hợp, chăng phải không hòa hợp. 
Như Đức Bạc-già-phạm nói: Nêu sự rình xét nơi 
nảo thì nơi ây sáng tỏ. Nêu nơi nào sáng tỏ thì ở đó 
có sự rỉnh xét. Cho nên hai tâm sở nây mãi hòa 
hợp, chẳng phải không hòa hợp. Không thể lập ra 
sự chia rẽ hai pháp này, làm cho chúng khác nhau 
được. 

Lại nói như vây: Hành vi của tâm và tâm pháp 
thật không thể nghĩ bàn. Dẫn chứng có hai A-câp- 
ma nây như Đức Bạc-già-phạm nói: Từ chỗ tầm tứ 
nên phát khởi lời nói, chứ chắng phải không có tầm 
tứ. 


Trong các tâm pháp, lược bớt không nói những 
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tâm pháp nào tương ưng với tâm sở nảo, nói rộng 
nên biệt. Như các thức và tâm pháp không thê nghĩ 
bàn. Ay là vì các tâm pháp nây lân lượt cùng đôi 
nhau, nên biệt cũng vậy. 

Sắc có mười lăm thứ là: Đât, nước, gió, lửa, 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thật, Thân, Sắc, Thanh, Hương, 
VỊ, một phân Xúc và Pháp xứ thuộc VỆ sắc. 

Đất có hai thứ là nội và ngoại. 

- Nội là năm căn như nhãn căn, v.v... trong thân, 
môi cơ quan đêu khác nhau, các nơi căn nương thì 
vị trí khác nhau. Sự cứng chãc thâu nhiệp trong nó 
tính chât giữ vững và chịu đựng. Lại có chứa nhóm 
tăng thượng. Cái gọi gọi là tóc, lông, răng, móng, 
chât bụi nhơ, da, thịt, gân, côt, mạch, là bât tịnh cả, 
đều là đất bên trong của từng phần ở cơ thê nây, 
nghiệp của đất ấ ây là thọ dụng. 

- Ngoài là sắc... bên ngoài của mỗi thân thê 
riêng và là nơi năm cảnh nương. 

Sự cứng chặc thâu nhiêp trong nó, không phải 
chỉ có tính giữ vững, chịu đựng mà còn chứa nhóm 
tăng thượng nữa. Đó là các vật thể như gạch, đá, 
ØÒ, núi, rừng cây, gạch nung, v.v... gặp nước lũ lụt 
thì những thứ â ây đêu hư hoại. Đó lả phân hình thê 
của đất bên ngoài. Thọ dụng làm nghiệp, dựa vào 
thọ dụng đó làm nghiệp, phá hoại thọ dụng đó làm 
nghiệp, đôi trị nuôi dưỡng làm nghiỆp. 

Nước cũng có hai thứ là trong và ngoài. 

- Nước bên trong là năm cặn như nhãn căn, 
v.v... trong thân, mỗi cơ quan đều khác nhau, các 
nơi căn nương thì vị trí khác nhau. Sự âm ướt thâu 
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nhiếp nơi tính chất châp thọ, lại có tính chứa nhóm 
tăng thượng. Các thứ như nước mũi, nước mặt, mô 
hôi, tủy, mỡ đờm dãi đều là những thứ bắt tịnh, đó 
là nước bên trong cơ thể. Nghiệp là thêm ướt, 
nhóm họp thọ dụng. 

- Nước bên ngoài là mỗi thân thể khác nhau và 
là nơi năm cảnh sắc nương. Sự âm ướt thâu nhiếp 
trong nó, không phải chỉ có tính giữ vững, chịu 
đựng mà còn thêm tính chất nhóm họp tăng 
thượng. Đó là các thứ nước suôi, nước nguôn, nước 
khe, nước ao, nước sông biên bao la, gặp cơn lửa 
dậy thì chúng đêu khô cạn. Đó là thê của nước bên 
ngoài. Thọ dụng làm nghiệp, biên hoại thọ dụng 
làm nghiệp, đôi trị nuôi dưỡng làm nghiệp. 

Lửa cũng có hai thứ là trong và ngoài. 

- Lửa trong là năm căn như nhãn căn, v.v.. 
trong thân, mỗi cơ quan đêu khác nhau, các nơi cặn 
nương thì vị trí khác nhau. Sự nóng âm thâu nhiếp 
tính chât châp thọ, lại có tính chứa nhóm tăng 
thượng. Đó là những thứ làm cho hữu tình khắp 
nơi đêu cảm thây âm áp hay nóng Ì bức. Lại còn có 
năng lực tiêu hóa tật cả thức ăn uông. Những thứ 
vừa nói ây đều là lửa trong cơ thê. Nghiệp là thành 
thục, hòa hợp, thọ dụng. 

- Lửa bên ngoài là mỗi thân riêng | biệt và là nơi 
năm cảnh như sắc, v.v... nương. Sự âm nóng thâu 
nhiếp trong nó, không phải chỉ có tính giữ vững, 
chịu đựng, mà còn thêm tính chất chứa nhóm tăng 
thượng. Đó là các thứ lửa. Đó là lửa bốc cháy từ 
nông thôn đến thành thị, tới bãi sông bờ nước, kế 
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cả những nơi xa thăm, cho đến khi hết chỗ nương 
thì nó sẽ tắt. Hoặc có thứ lửa lây được từ khoan gô, 
đập đá. Thứ lửa nây vừa hiện là tắt. Đó là thể của 
lửa bên ngoài. Nghiệp là biến hoại thọ dụng, là đôi 
trị nuôi dưỡng. 

- GIÓ cũng có hai: là trong và ngoài. 

- GIó trong là năm căn như nhãn căn, v.v... 
trong thân, môi cơ quan đêu khác nhau, nơi căn 
nương thì yỊ trí khác nhau. Sự động nhẹ thâu nhiêp 
có tính chât châp thọ, lại có tính chứa nhóm tăng 
thượng. Đó là hơi thở ra vào lên xuông ngang đọc. 
Các động lực ấy là thê của gió bên trong. Nghiệp 
là phát động làm việc, thọ dụng. 

- CHIó bên ngoài là mỗi thân riêng khác và là nơi 
năm cảnh như sắc, v.v... nương. Sự động nhẹ thâu 
nhiếp trong nó, chăng phải chỉ có tính chât giữ 
vững, chịu đựng mả còn thêm tính chất chứa nhóm 
tăng thượng. Đó là các thứ gió xô ngã núi non, 
đánh bạt cây rừng năm thành lớp. Nó phá hoại tât 
cả, không còn sức cản nào nên văng lặng. Nêu tìm 
g1ó thì áo lay quạt phât là có. Không có lay động 
thì không có duyên nên gió tắt. Những động lực ây 
là thê của gió ngoài. Nghiệp là nương giữ thọ dụng, 
là biên hoại thọ dụng, là đối trị nuôi dưỡng thọ 
dụng. 

- Mắt là tất cả hạt giông thức A-lại-da năm giữ. 
Bốn đại đã tạo ra sắc là cảnh BIỚI. Là chỗ thức 
nương, duyên vào. Thể là tịnh sắc căn. Sắc uân 
thâu nhiếp là tính chất không thây mà có đối. Từ 
nhãn, nhĩ, tý, thật, thân đều như vậy. Trong đó, có 
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khác nhau. Nghĩa là mỗi thứ hiện hành từ đối tượng 
chỗ duyên theo cảnh ây là chỗ thức nương tựa. 

Sắc là sở duyên hoạt động của mặt. Đôi tượng 
của nhãn thức là sắc do bốn đại mà thành. Thê của 
sắc là hiển sắc, hoặc hình sắc, hoặc biểu sắc. 
Những thứ sắc uân thâu nhiếp thì có thây có đôi. 
Sắc nây lại có bạ thứ là diệu, không diệu và hai thứ 
trải nhau. Sắc ây ra sao? Đó là xanh, vàng, đỏ, 
trăng v.v... là hiên sắc. Còn dài ngắn vuông tròn 
thô tê cao thấp, ngay, không ngay, khói, mây, bụi, 
sương mù, bóng ánh sáng, sáng tôi, hoặc phân hiển 
sắc của hư không hoặc ảnh tượng hư không cũng 
là sắc. Tât cả các thứ trên đêu là sắc. 

- Thanh: Là sở duyên của hoạt động của tai, nhĩ 
thức là âm thanh do bộn đại tạo thành, có thê nghe 
làm thê. Những thứ sắc uân thâu nhiếp thì không 
thây, có đôi. Âm thanh nây cũng có ba thứ là: Vừa 
ý, không vừa ý, và hai thứ trái nhau. Tiếng hoặc là 
VÔ tây, hoặc tiêng khảy đàn, đánh trông, hoặc giao 
tiếp xã hội, hoặc mưu sinh, hoặc giảng Phật pháp 
phát khởi lời nói, hoặc tiếng vang từ núi cao, hang 
sâu. Như vậy, tiếng hoặc chính nơi tự tướng, hoặc 
do phân biệt hay âm vang đêu gọi là âm thanh cả. 

- Hương là cảnh hoạt động của mũi. Sở duyên 
của ty thức là hương đo, bốn đại mà thành, có thể 
ngửi mùi của vật làm thể. Những thứ sắc uân thâu 
nhiệp thì có tính chât không thây, có đôi. Mùi 
(hương) này, lại có ba thứ là: Mùi thơm, mùi hôi, 
và hai thứ mùi trái nhau. Mùi thơm ây ra sao? Đó 
là mùi thơm bay ra từ thân cây, từ cọng, từ vỏ, lá 
hoa quả, mùi xông lên từ khói hay dạng bột với 
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nhiêu loại, hoặc củng sinh khởi, hoặc là hòa hợp, 
hoặc đối khác, đều gọi là hương. 

- Vị là đối tượng hoạt động của lưỡi, chỗ duyên 
của thật thức là vị do bốn đại sinh ra. Thẻ là có thể 
nêm vị của vật. Những thứ sắc uân thâu _nhiệp thì 
có tính chất không thây, có đối. Vị ấy cũng có ba 
thứ là ngọt, không ngọt, và hai vị trái nhau. VỊ ây 
ra sao? Đó là vị dâu tươi, đường cát, mật ong, trải 
cây chín, hoặc vôn có, hoặc do hòa hợp, hoặc do 
đổi khác, đều øỌI là vị cả. 

- Một phân Xúc là đối tượng hoạt động của thân 
SỞ duyên của thân thức là xúc do bốn đại sinh ra. 
Thể là có thể xúc chạm sự vật. Những thứ sắc uận 
thâu nhiếp thì tính chất không thây, có đôi. Xúc ấy 
có ba thứ là: đẹp, không đẹp và cả hai xúc trái nhau. 
Xúc ây ra sao? Đó là những tiêp xúc nhám, trơn, 
nhẹ. nặng, nhanh chậm, âm lạnh, đói khát, no nệ, 
phiên muộn, mạnh, yêu, ghẻ, bịnh, già, chêt, mệt 
mỏi, nghỉ ngơi, hăng say hoặc duyên vào ánh sáng, 
bóng hoặc không phải ánh sáng, bóng, hoặc duyên 
vào vật thể cứng, hay không cứng, hoặc duyện vào 
vật "phải cảm giữ, hoặc duyên vào vật thê gồm 
nhiêu thứ, hoặc duyên vào cảnh ngang trái hay 
thuận hợp, hoặc cùng sinh, hay do hòa hợp, hay do 
đổi khác, đều gọi là một phản Xúc. 

- Pháp xứ thuộc về sắc là đối tượng, hoạt động 
của ý trong bất cứ lúc nào. Những thứ sắc uẫn thâu 
nhiệp thì không thây, không đôi. Sắc nây có ba thứ 
là: sắc luật nghị, săc không phải luật nghĩ, và sắc ở 
cảnh thuộc sở hành của Tam-ma-địa. 
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- Sắc luật nghi là gì? Là sắc ngăn giữ nghiệp 
của thân và miệng. Sắc nây g1ÚP tăng thêm khả 
năng tạo tác của pháp tâm, tâm sở. Nương vào các 
pháp không hiện hành của sắc nây để lập ra tính 
sắc. 

- Sắc không phải luật nghi là gì? Là sắc không 
ngăn g1ữ nghiệp. của thân và miệng. Sắc nây g1Úp 
tăng thêm khả năng tạo tác của pháp, tâm, tâm sở. 
Nương vào các pháp hiện hành của sắc nây để lập 
ra tính của sắc. : 

- Sắc ở cảnh thuộc đôi tượng hành của Tam- 
ma-địa là gì? Là do Tam-ma-đla hạ, trung, thượng 
đêu vận chuyển tương ưng với tâm, tâm pháp, phát 
khởi sở duyên của sắc là ảnh tượng ở thể tính sắc, 
là sự tạo tác của sắc đê thành tựu tánh sắc, nên sọi 
là pháp xứ. `. 

- Những thứ thuộc về sắc, tâm bât tương ưng 
hành là các hành và tâm không tương ưng. Đứng 
trên phân vị của tâm, tâm pháp và sắc pháp, giả nêu 
đặt tánh không thê nêu đặt cùng với các pháp của 
tâm là một hay khác. 

- Có hai mươi bốn thứ không tương ưng là: 
Đặc, định Vô tưởng, định Diệt tận, trời Vô tưởng, 
mạng căn, chúng đồng phần, sinh, già, frụ, VÔ 
thường, danh thân. cú thân, văn thân, dị sinh tính, 
trôi lăn, định dị, tương ưng, thứ đệ, thê tôc, thời, 
phương, sô, hòa hợp, bât hòa hợp. Còn lại, còn có 
chủng loại khác nhau, cũng như vậy, nên biỆt. 

- Đặc gôm ba thứ: 

Một là những tính chất khác nhau nối tiếp thuộc 
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vỆ hạt giông của các hành. + 

Hai là những tính chât khác nhau nôi tiệp tự tại 
sinh khởi. Ba là những tính chât khác nhau nôi tiêp 
tự tướng sinh khởi. 

- Định Vô tưởng: Là định đã xa lìa dục của Biên 
tịnh, nhưng chưa lìa khỏi dục của các cõi trên. 
Quán tưởng thân ta như đang bịnh ung nhọt, như 
mũi tên. Chỉ có cối trời Vô tưởng mới thực là cảnh 
ĐIỚI văng lặng mâu nhiệm. Vì trời Vô tưởng phát 
sinh ý tưởng xuất ly, với tác M là phương tiện trước 
không thường hiện hành nên tánh của tâm, tâm 
pháp văng lặng. 

- Định Diệt tận: Là đã lia khỏi dục của Vô sở 
hữu xứ, hoặc nhập định Phi tưởng Phi phi tưởng 
xứ, hay còn tiên lên nữa hoặc nhập định Vô tưởng, 
hay tiên lên thêm nữa, tạm thời ngưng tư tưởng, tác 
ý tìm phương tiện trước là ngưng dứt sở duyên. 
Không thường hiện hành các hoạt động của tậm, 
tâm pháp, và chỉ hiện hành một phân tính chât văng 
lặng của tâm, tâm pháp. 

- Trời Vô tưởng: Là trước khi tới cõi này, đã 
được định Vô tưởng. Do đó, về sau sinh lên trời Vô 
tưởng hữu tỉnh. Tâm, tâm pháp không còn hiện 
hành mà là văng lặng. 

- Mạng căn: Là do nghiệp trước dẫn dắt dị thục 
cư trụ trong sáu xứ khi tánh quyệt định. 

¬ Chúng đông phân: Là tât cả hữu tình đều có 
tính chất giông nhau. 

- DỊ sinh tính: DỊ sinh có hai thứ là: Một là dị 
sinh tính của kẻ ngu, hai là dị sinh tính không hiểu 
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biết. 

- Dị sinh tính của kẻ ngu là: Tính chất ngu muội 
đã có săn trong thân môi loài hữu tình từ vô thi đên 
nay. 

- Dị sinh tính không hiểu biết là: Các tính chất 
tà đạo ngoài giáo pháp của Như lai. 

- Sinh: Là tánh phát khởi tự tướng của các hành. 

- Già : Là tánh đôi khác của các hành trước sau. 

- Trụ: Khi các hành sinh ra đã mang sẵn tính 
nối nhau không dứt. 

- Võ thường: Là tính hoại diệt sau khi tự tướng 
của các hành sinh ra. 

- Danh thân: Giải thích tự thể pháp của các 
hành, với tánh giả lập danh hiệu, tư tưởng. 

- Cú thân: Là tập hợp các danh từ câu, hiển rõ 
nghĩa nhiễm, tịnh, là chỗ nương của lời nói. 

- Văn thân: Là chỗ nương về chữ nghĩa của hai 
thứ trước. 

- Trôi lăn: Là tánh của nhân quả trong các hành 
thường nôi tiêp nhau, không dứt. 

- Định dị: Là nhân quả trong các hành có tính 
chất khác nhau. 

- Tương ưng: Là nhân quả trong các hành đêu 
có tính tương ưng nhau. 

- Thế tốc: Là các hành có tính chất trôi lăn mau 
chóng. 

- Thứ đệ: Mỗi mỗi hành mang tính chât trôi lăn 
theo thứ lớp. 

- Thời: Các hành mang tính chất lần lượt vừa 
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mới sinh liên diệt. - 
~ Phương: Các sắc, các hành đêu có tính chung 
khắp và sai khác. _ 

- Sô: Các hành đều có tính chât trôi lăn với thê 
tướng khác nhau nhưng đêu tiệp nôi mãi. 

- Hòa hợp: Các hành đêu có tính chât duyên 
hợp. „ 

- Bât hòa hợp: Là tánh duyên trái với các hành. 

- Vô vi: Pháp nầy gôm có tám thứ là: Hư không, 
Phi trạch diệt, Trạch diệt Bât động, Tưởng thọ diệt, 
Chân như pháp thiện, Chân như pháp bât thiện và 
Chân như pháp vô ký. 

- Hư không vô vi: Là thể tánh của cảnh giới đối 
trị sắc bên ngoài là chỗ duyên của các tâm, tâm 
pháp. 

- Phi trạch diệt vô vi: Là nhân duyên không hội 
ngộ, qua đó, các hành tuy bât sinh diệt, nhưng 
chăng phải là lìa bỏ tính chât ràng buộc. 

- Trạch diệt vô vi: Phương tiện từ tuệ hữu lậu 
nên các hành rôt ráo không còn sinh diệt, lìa xa tính 
chất ràng buộc. 

- Bất động vô vi: Buông bỏ dục Biến tịnh, 
chứng được tĩnh lự thứ tư, trong ây đã lìa khỏi tánh 
trói buộc của khô, vuI. 

- Tưởng thọ diệt vô vi: Ra khỏi dục của Vô sở 
hữu xứ, nhập định Diệt tận, trong đó tâm, tâm pháp 
không còn hiện hành và thường hiện hành một 
phân tâm, tâm pháp văng lặng, rời khỏi tánh trói 
buộc. : 

- Pháp chân như của thiện, bât thiện, vô ký: Tức 
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tánh của cảnh giới thanh tịnh đổi với pháp thiện, 
bât thiện, vô ký. Lại nữa, trong năm pháp Cũng thê 
lại có ba tướng nên biết: Một là tướng tăng trưởng, 
hai là tướng nơi đối tượng khởi của sự tăng trưởng, 
ba là tướng pháp tánh. 

- Tướng tăng trưởng: Là tự tánh của biên kế sở 
chấp trong các 

pháp. ị 

- Tướng ở đôi tượng khởi của sự tăng trưởng: 
Là tự tánh của y tha 

khởi thích ứng với tướng tăng trưởng trong các 
pháp. 

- Tướng pháp tánh: Là tự tính của viên thành 
thật trong các pháp. 

Như vậy là đã nói xong tât cả cảnh giới, nay sẽ 
nói kệ: 

Cõi là Dục, Sắc thảy Cùng với cõi Tam thiên. 

Luận chép: Giới có hai thứ: Một là ba cõi như 
cối Dục..., Hai là thê giới Tam thiên. 

Ba cõi như cõi Dục, v.v... Một: Cõi Dục là cõi 
có nhiêu thứ xe lẫn, chưa lìa khỏi dục, phiên não 
của các uân đều sai khác. Hai: Cõi Sắc là cõi đã lìa 
dục lìa các thứ xe lân, lìa các phiên não trong các 
uân sai khác. Ba: Cõi Vô sắc là cõi đã lìa khỏi các 
thứ xe lân, các thứ phiên não nơi các uân sai khác 
của cõi Dục, cõi Săc. 

- Trong ba cõi lại có năm thứ khác nhau là: 

l. Tướng khác nhau. 
2. Thô, nặng khác nhau. 
3. Phương xứ khác nhau. 
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4. Thọ dụng khác nhau. 
5. Nhậm trì khác nhau. 

- Tướng khác nhau: Các sắc trong ‹ cõi Dục, có 
nhiều thứ tướng, không tươi đẹp, vô sô tướng xen 
lẫn. 

Sắc trong cõi Sắc, có ít thứ tướng, tướng, tươi 
đẹp. không có các tướng xe lẫn. Trong cõi Vô sắc 
dù không có nghiệp, không có sắc được sinh, 
nhưng vân có sắc do định sinh là không thây, 
không đôi. 

Lại nữa, trong cõi Dục có tướng khô, thọ tương 
ưng, tướng giận dữ tương ưng. Tướng thường 
tương ưng theo phiên não. Trong cõi Sắc, cối Vô 
sắc có tướng khô thọ không tương ưng, tướng giận 
dữ không tương ưng, chỉ tương ưng với một ít tùy 
phiên não. 

- Thô nặng khác nhau: Là tướng thô nặng trong 
cõi Dục là thô và làm tốn hại, còn tướng thô nặng 
ở cõi Sắc, cõi Vô sắc thì nhỏ nhiệm và không làm 
tôn hại. 

- Phương xứ khác nhau: Là cõi Dục ở phương 
dưới, cõi Sắc thì ở phương trên, cõi Vô sắc thì 
không có phương xứ. 

- Thọ dụng khác nhau: Là thọ dụng của cõi Dục 
là cảnh giới của môn ngoài. Còn thọ dụng của cõi 
Sắc, cõi Võ sắc là cảnh giới của môn trong. 

- Nhậm trì khác nhau là TRBƯỜI ở cõi Dục, các 
uận còn dựa vào bốn cách ăn để sông, còn ở cõi 
Sắc, cõi Vô sắc thì các uân phải dựa vào ba cách 
ăn đê sông. 
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- Thế giới tam thiên: Một: là Tiểu thiên thê ĐIỚI, 
Hai: là Trung thiên thê giới. Ba: là Đại thiên thế 
GIỚI. 

- GọI là một thê giới là vi có một mặt trời, một 
mặt trăng chiêu soi. Cũng thê, trong ngàn thê giới 
có ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, ngàn núi chúa 
Tô-mê-lô, ngàn châu Thiệm-bộ, ngàn châu Tỳ-đê- 
ha, ngàn châu Cù-đà-n1, và ngàn châu Câu-lô, một 
ngàn trời Tứ đại vương chúng, một ngàn trời Tam 
Thập Tam, một ngàn trời Dạ-ma, một ngàn trời 
Đô-sử-đa, một ngàn trời Lạc Biên Hóa, một ngàn 
trời Tha hóa tự tại và một ngàn. trời Phạm thê, cộng 
chung là một Tiểu thiên thê gIỚI. 

Một ngàn tiêu thiên thế giới như vậy là Irung 
thiên thế giới, một ngàn Trung thiên thê giới, là Đại 
thiên thê giới. 

Hỏi: Vì sao Tiêu thiên thê giới được gọi là thầp 
nhỏ? 

Đáp: Như bò đực bị cưa hai sừng, vì thiêu giảm 
nên gọi là thấp nhỏ. Cũng vậy, từ trời Phạm Thê 
trở xuông, trong đó đã có một ngàn thê giới không 
giông như địa câu này, nên gọi là thập nhỏ. 

Thế gIỚI Tam thiên ây đã bị ba tai họa phá hủy, 
là nạn nước, lửa, gió. Tai họa ây lại có ba thứ: Ba 
đỉnh của ta1 họa là các cối tĩnh lự hai, ba, bôn. Chư 
thiên của cõi tĩnh lự thứ tư theo pháp là cùng ở 
trong cung cùng sinh cùng diệt. Lại còn có ba trung 
kiệp khởi là kiêp đói khát, kiếp bịnh dịch, kiệp đao 
binh. Hai mươi trung kiệp thê gian là đang trong 
thời kỳ chính thức bị tan hoại. Sau khi hai mươi 
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trung kiệp tan hoại, thì đến kiếp Trụ, là hai mươi 
trung kiếp thê gian được thành lập. Hai mươi trung 
kiệp đã thành lập là kiêp Trụ. Như vậy, cộng chung 
có tám mươi trung kiệp, gọi là đại kiệp. Ví như 
mưa lớn rơi từng giọt băng trục xe, từ trời cứ rơi 
mãi không dứt. Như vậy, vô biên thế ĐIỚI VỆ 
phương Đông không xen hở hoặc thành hay hoại, 
hoặc chính thức tan hoại, hoặc hoại rồi đên trụ, 
hoặc chính thức thành lập, lập xong là trụ. Cứ như 
vậy, cho đên thê giới mười phương như đã nêu. 

Vệ thê giới tạp nhiễm, nói tiêp băng kệ: 

Tính phiên não nghiệp sinh, Tướng tạp nhiễm, 
nên biết. 

Luận chép: Tánh tạp nhiễm có ba thứ: Một: là 
phiên não tạp nhiễm. Hai: là nghiệp tạp nhiễm. Ba: 
là sinh tạp nhiễm. 

1. Phiên não tạp nhiễm: Là tật cả phiên não và 
tùy phiên não, gọi chung là phiên não tạp nhiêm. 
Đại lược, phiền não có mười thứ: Một: là Tát-ca- 
đa kiến. Hai: là Biên chấp kiến. Ba: là Tà kiến. 
Bốn: là Kiến thủ. Năm: là Giới câm thủ. Sáu: là 
Tham. Bảy: là Sân. Tám: là Vô minh. Chín: là 
Mạn. Mười: là Ngh1. 

“Hoặc chia làm hai thứ là: Một là phiên não do 
Kiên đạo dứt. Hai là phiên não do tu đạo dứt. 

Hoặc chia làm ba thứ: Một: là Thuộc cõi Dục. 
Hai: là Thuộc cõi Sắc. Ba: là Thuộc cõi Vô sắc. 

Hoặc chia làm bảy thứ hành điện đảo là: Một: 
là Tà giải hành. Hai: là Bất giải hành. Ba: là Phi 
giải phi bất giải hành. Bốn: là Chấp tà giải hành. 
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Năm: là Bí nhân y xứ hành. Sáu: là Bi bỗ sinh hành. 
Bảy: là Nhậm vận khởi hành. 

__1. Tà giải hành; Là tát-ca-đa kiến, biên châp 
kiên, tả kiện, (ức đôi với những gì mình biết thì 
sinh tâm cô châp tà vạy. 

2. Bất giải hành: Là vô minh, không hiểu biết. 

3. Phi giải phi bất giải hành: là nghĩ ngờ. 

4. Chấp tà giải hành: Là kiến thủ, giới câm thủ 
và các kiên châp làm chỗ sanh khởi cho tham. 

5. Bỉ nhận y xứ hành: Là các phiền não được 
dứt trừ do thấy khô đê, tập đề. 

6. Bi bố sinh hạnh: Là các phiền não được dứt 
trừ do thây diệt đê và đạo đê. 

7, Nhậm vận khởi hạnh: Là các thứ phiên não 
do kiên đạo và Tu đạo dứt. Kiên đạo dứt trừ gôm 
một trăm mười hai thứ phiên não. Tu đạo dứt trừ 
gôm có mười sáu thứ phiên não. Cả hai thứ cộng 
chung có: Một trăm hai mươi tám phiên. não. Vì 
chúng có vô sô thứ khác nhau Cũng thê, nên lập ra 
vô sô tên khác nhau. Những tên gọi như: Kiết 
phược, tùy miên, tùy phiên não, triên, bộc lưu, ách, 
thủ, lệ thuộc cái gôc cây trơ trụi câu nhiễm v.v... 
như lửa cháy, như giệt hại, như mũi tên băn, gây ra 
vô sô hành vi ác độc hữu lậu, chứa đây nóng bức, 
gây ra tranh châp, như lửa hừng đôt chảy cả rừng 
dày, gây ra biết bao trở ngại. Có các tên gọi, ý 
nghĩa sai khác Cũng thê. 

2. Nghiệp tạp nhiễm: Là do phiên não sinh ra 
hoặc do phiên não làm duyên giúp đỡ cho pháp 
lành sinh ra. Chúng đã thích ứng với ba cõi vê 
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nghiệp của thân, ngữ, ý. Ba nghiệp nây lại có hai 
thứ: Một: là tư (quán xét); hai: là Chỗ khởi của tư. 
Ba nghiệp nây lại có nhiêu thứ khác nhau, thê nên 
nêu thuộc về cõi Dục thì gọi là phước, chăng phải 
phước. Nếu thuộc về cõi Sắc, cõi Vô sắc thì øọI là 
bất động. 

Còn có Dẫn nghiệp là năng lực tạo tác và tăng 
trưởng, dẫn dặt các loài hữu tình ở thế ø1an nây và 
khí thê gian đến quả và dị thục. Lại có sinh nghiệp, 
là nghiệp lực từ đời trước dẫn dắt, giúp đỡ khiên 
sinh ra. 

3. Sinh tạp nhiễm: Là do phiền não và nghiệp 
sinh ra các nơi sinh mới có khô, khô lại có nhiều 
thứ, như, khô đã ép ngặt từ bào thai, khổ về bịnh, 
chét, khô vì oán ghét mà phải gặp mặt, khổ vì yêu 
mên phải chia lìa, khô vì mong câu không thành, 
khô vì thân xác thô nặng cùng VỚI Sự sinh trưởng, 
khổ vì chết đi sống lại. Khổ vì sinh ra nạn, đó gọi 
là tạp nhiễm. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYÊN 2 


Phẩm 1: THẦU NHIẾP SỰ (Phân 2) 
Như vậy, đã nói về tạp nhiễm, nay sẽ nói về đề, 
tụng răng: 
Các đề có sảu thứ. 
Luận chép: Đê có sáu thứ là: 

1. Thế tục đề. 

SÀN Thắng nghĩa đề. 

3. Khô đề. 

4. Tập đề. 

5. Diệt đề. 

6ó. Đạo đê. 

1. Thê tục để: Là những từ ngữ, câu chữ, bài 
văn (Danh, Cú, Văn, ,Lhân). Dựa vào nghĩa của 
Danh, Cú, Văn, Thân â ây mới có tât cả lời nói. Rôi 
từ những gì nói ra ấy mà hiểu nghĩa, lại biết được 
tâm, tâm pháp ở thời gian. Toàn bộ hệ thống chữ 
nghĩa kia làm cho ta hiểu giáo pháp. 

2: Thắng nghĩa đế: Là trí tuệ của bậc Thánh, 
bậc Thánh và nghĩa ở cảnh sở hành thuộc trí tuệ ây 
tương ưng với tâm vả tâm pháp. 

3. Khổ đề: Có hai thứ khổ: Một là khổ thuộc 
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về thê tục để; hai là khổ thuộc về Thắng nghĩa đề. 

- Khổ thuộc về thế tục để: Như trong kinh nói: 
sanh là khô, già là khô, bệnh là khô, chêt là khô, 
oán thủ gặp nhau là khô, yêu thương chia lìa là khô, 
mong câu không được là khô. - 

- Khô thuộc về Thăng nghĩa đê: Như trong kinh 
nói là: Gôm lược tât cả những gì thuộc vê khô năm 
thủ uân. : 

4. Tập đê: Có bôn thứ: Một là Toàn nhiêp; hai 
là Thăng nhiệp; ba là Thê tục đê nhiệp và bôn là 
Thăng nghĩa để nhiẾp. 

- Toàn nhiệp: Là tất cả phiên não, nghiệp trong 
ba cõi đêu gọi là tập đề. 

- Thắng nhiếp: Là duyên đã được, chưa được, 
về tự thê cùng cảnh đã dây khởi ái ở đời sau. Ái- 
Hỷ cùng hiện hành. Á¡-Hỷ hiện hữu khắp các nơi, 
đều gọi là tập đê. 

- Thuộc về Thể tục để: Là nêu cảm nhận khô ở 
đời thì khổ ấ ây thuộc về khô đề. 

- Thuộc về Thắng nghĩa để: Là cảm nhận khổ 
ở thắng nghĩa thì khô ấ ây thuộc vê khổ đề. 

5. Diệt để là có bốn thứ, như trước đã nói: 
Toàn nhiếp là hoàn toàn thuộc về tập đề, dứt bỏ hết 
không sót. Nhô ra lìa khỏi ái dục là dứt trừ hết, 
vặng lặng hoàn toàn. Thắng nhiệp là thăng nhiếp 
về tập đề, dứt bỏ hết không sót, nói rộng Cũng thê. 

- Thuộc về Thê tục đề: Là đối với thế tục đề đã 
thuộc về tập đê thì đứt bỏ hết không sót. Nói rộng 
Cũng thế. ST... 

- Thắng nghĩa đề nhiếp: Là đôi với thắng nghĩa 
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đề đã thuộc về tập ‹ đề tức vứt bỏ hết không còn sót. 
Cứ Cũng thế có thể nói rộng. 

6. Đạo đề cũng có bốn thứ, như ở trước đã nói 
là: 

- Toàn nhiếp: Là tật cả giác phân. 

¬ Thắng nhiệp: Là các chi thuộc tảm Thánh đạo. 

- Thế tục đê nhiếp: Là đôi với thể tục đề đã 
thuộc về khô đề, tập ‹ đề, diệt đế, là sự hiểu biết bao 
trùm, là sự dứt trừ hắn, là làm nên sự chứng ngộ. 

Nhật thiệt thánh đạo thăng nghĩa đệ nhiệp là đôi 

với thăng nghĩa đề đã thuộc về khổ đề, tập đề, diệt 
đề, là sự hiêu biết cùng khắp, nói rộng Cũng thế. 

Khô tập diệt đạo Thánh đề nghĩa: Là nơi nào có 
Thánh trí hiện hành thì ở đó có khổ, tập, diệt, đạo, 
là đê do các bậc Thánh đêu cho đó, là đê, nên gọi là 
Thánh đề. Như vậy, đã nói về để, nay sẽ nói về 
nương Kệ răng: 

Y chỉ tảm và hai. 

Luận chép: Có tám thứ y chỉ là: bỗn tĩnh lự và 
bốn Vô sắc. Lại có hai thứ: tĩnh lự thứ nhất có hai 
thứ là thế gian và xuất thê gian. Cho đến Vô sở hữu 
xứ cũng có hai thứ là thế gian và xuất thế gian. Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ chỉ là thế gian. 

- Sơ fĩnh lự thê gian là duyên vào ÿý tưởng lìa 
dục của cõi Dục khiên giáo pháp tăng thượng. 
Hoặc duyên vào ý tưởng lìa khỏi kia, do việc tăng 
thượng chỉ dạy truyền trao làm cảnh giới. 

Nhờ con đường thê gian nên tác ý quán chiêu 
mạnh mẽ, rôi tu tập và được quả chuyên y. Nhưng 
do không nhập sâu vào nghĩa của đôi tượng nhận 
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biết nên không có khả . năng phá trừ hắn tùy miên, 
là chỗ dựa của phiền não ở tự địa, nên là pháp thoái 
lui, là chỗ nương dựa của tâm. Tâm pháp ở định 
của tự địa. Như Sơ tĩnh lự thê gian, cho, đến Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ thể gian, đều muốn duyên 
vào việc lìa khỏi dục ở cõi dưới để làm tăng thượng 
giáo pháp. Nói rộng như trước. 

- Sơ fĩnh lự xuât thê gian: Là trước do làm như 
vậy, trạng thái như vậy, tướng như vậy, rôi tác ÿ 
nhập Sơ tính lự. Nay, nêu không làm như vậy, 
không có trạng thái như vậy, không tác ý theo 
tướng như vậy thì đôi với các pháp đã thuộc vệ sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức nên suy tưởng chúng như 
bệnh, như ung nhọt, như mũi tên. Nêu không tư 
duy như vậy thì chúng ngăn che sự lãnh hội về vô 
thường, khô, không, vô ngã. Hoặc lại tư duy khô là 
khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Hoặc lại tư 
duy về thật tế chân như pháp tánh. Cũng thế đôi 
VỚI Các pháp, suy nghĩ như bệnh, cho đến thật tê. 

Đã tư duy về các pháp như vậy nên tâm 1nh 
nhàm chắn lo sợ. Khi biệt nhàm chắn, lo sợ thì thâu 
nhiệp tâm an trụ trong cảnh giải thoát hay thâu 
nhiệp tâm an trụ trong thật tê chân như, pháp tánh. 
Nơi ây là trí vô phân biệt tương ưng với tâm và tâm 
pháp nương vào trí ây mà được quả chuyên y. Do 
đã thâm nhập vào nghĩa của đôi tượng nhận biệt 
nên phá trừ hăn tùy miên, không phải là chô nương 
của các phiên não, mà là pháp không bị thoái 
chuyên. Như vậy, gọi là Sơ tĩnh lự xuât thê gian, 
cho đên Vô sở hữu xứ, phải nên nói rộng. 

Đôi với các tĩnh lự và vô sắc, lại có bôn thứ nên 
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biết: Một là Tạp nhiễm, hai là khiết bạch, ba là lập 
ra, bôn là thanh tịnh. 

1. Tạp nhiễm là khởi vị rất yêu sắc, kiên, mạn, 
nghI của tĩnh lự trên. 

- VỊ của ái có mười thứ: 

1. Cầu sinh tác ý ái vị (vị ái do tác ý cùng sinh 
khởi); 

2. Phân biệt sở khởi tác ý áI vị (vị ái do tác ý 
phân biệt chỗ khởi 

3. Tự địa tác ý áI vị (vị ái do tác ý của tự địa); 

4. DỊ địa tác ý ái vị (vị á1 do tác ý của địa khác); 

5. Quá khứ ái vỊ; 

Ó. VỊ lai ái vị; 7. Hiện tại ái VỊ; 

8. Hạ ái VỊ; 

0. Trung ái VỊ; 

10. Thượng ái VỊ. 

2. Khiết bạch là tịnh và vô lậu. Tịnh lại có ba 
thứ là: Một là dẫn phát; hai là thượng luyện; ba là 
trừ câu sở nhiếp, kham nhậm (Trừ bỏ những thứ 
liên lệ thuộc vê câu nhiễm). 

Vô lậu cũng có ba thứ là: Một là vô lậu xuất thế 
Ø1an; hai là vô lậu thử đăng lưu; ba la vô lậu ly hệ. 

3. Lập ra, có bốn thứ là: Một là lập ra cận phân; 
hai là lập ra căn bản; ba là kiếp lập định; bốn là lập 
ra sinh. 

- Lập ra cận phân và căn bản: Như trong kinh 
nói: Nghĩa là ở ngay thân nây, sự thậm nhuân của 
ly sinh hý lạc có được, một sự nhuần thâm khắp 
nơi, một sự thích ý ý khắp nơi, hiện bày khắp chỗn. 
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Đó là trạng thái của Sơ tĩnh lự cận phân. Như kinh 
lại nói: - Trong thân nây, các chỗ dù nhỏ nhất cũng 
lan khắp cái vui của ly sinh hỷ lạc, đó là căn bản 
của Sơ fĩnh lự". 

Như trong kinh nói: "Trong thân nây do định 
mà phát sinh sự thắm nhuân của hỷ lạc, một sự 
nhuân thắm hiện bày khắp nơi, một thích Ỹ khắp 
nơi, tràn lan khắp. chốn. Đó là tĩnh lự cận phần thứ 
hai". Như kinh nói: "Ở ngay khắp các chỗ thân này, 
không có một chút nào không tràn ngập hỷ lạc do 
định đem lại. Đó gọi là căn bản của tĩnh lự thứ ha1". 
Như trọng kinh nói: "Ở ngay thân nây, cái lạc lìa 
hỷ nhuân thâm, một sự nhuân thắm khắp nơi, một 
sự thích M khặp nơi, hiện bày khắp chôn. Đó gọi ] là 
tĩnh lự cận phần thứ ba”. Trong kinh lại nói: "Khắp 
các chỗ trong thân nây, chắng có một chút nào 
không tràn ngập cái lạc lia hỷ. Đó BỌI, là tĩnh lự căn 
bản thứ ba". Như trong kinh nói: "Ở ngay trong 
thận nây tâm thanh tịnh, tâm trong trăng, ý hiểu 
biết đây đủ bao trùm nên an trụ ở đây. Đó là tĩnh 
lự cận phân thứ tư". Như trong kinh nói: "Ở ngay 
thân nây, tất cả chỗ, dù nhỏ nhất cũng tràn ngập 
tâm thanh tịnh, và tâm trong trăng. Đó gọi là căn 
bản của tĩnh lự thứ tư". : 

Như trong kinh nói: "Vì đã vượt qua tât cả sắc 
tưởng, nên các tưởng có đôi đêu văng bặt, các thứ 
tưởng không còn tác Ÿ, nên chứng nhập vô biên hư 
không. Hư không vô biên xứ là vô biên hư không 
xứ cận phân". Như kinh nói: vàn trụ đây đủ là căn 
bản của hư không vô biên xứ". 

Như trong kinh nói: "Vì vượt khỏi tât cả Hư 
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không Vô biên xứ, vào Vô biên thức. Thức vô biên 
xứ đó gọi là Thức vô biên xứ cận phân”. Như kinh 
lại nói: "An trụ đây đủ là căn bản của Thức vô biên 
xứ”. 

Như trong kinh nói: “Vì vượt qua tật cả thức vô 
biên xứ nên nhập vào VÔ thiếu sở hữu Vô sở hữu 
xứ. Đó gọI là cận phần của Vô sở hữu xứ". Như 
kinh lại nói: "An trụ đầy đủ là căn bản Vô sở hữu 
Xứ". 

Như kinh nói: "Vì vượt qua tất cả Vô sở hữu 
xứ, vào phi hữu tưởng, phi Vô tưởng, Phi tưởng, 
Phi phi tưởng xứ. Đó là cận phần của phi tưởng, 
phi Vô tưởng, xứ cân phần. Như kinh lại nói: "An 
trụ đầy đủ, đó là căn bản của Phi tưởng, Phi phi 
tưởng xứ”. 

Lập ra định: Như trong kinh nói: ”Vì lìa pháp 
dục ác bắt thiện nên có tâm có tứ ở ly sinh hỷ lạc”. 
Đó là Sơ tĩnh lự an trụ đây đủ. Lia dục là hoặc 
duyên vào ý niệm lia bỏ dục của cõi Dục đê làm 
tăng thượng giáo pháp, Hoặc duyên vào sự lia dục 
kia, lây sự chỉ dạy truyền trao làm cảnh giới, thì cất 
đứt hêt các phiên não tạp nhiêm ở cõi Dục. Lìa 
pháp ác bất thiện, là dứt trừ nghiệp cõi Dục. Do 
còn pháp tạp nhiễm có thể đọa vào đường ác, nên 
gọi là ác, gầy chướng ngại cho pháp lành nên gọi 
là bắt thiện. 

Tâm: Nghĩa là có khả năng đối trị hai thứ tạp 
nhiễm. Là Tâm xuất li, Tầm không giận dữ, Tâm 
không não hại. 

Tứ: Nghĩa là có khả năng đối trị hai thứ tạp 
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nhiễm. Là Tứ xuất ly Tứ không giận dữ, Tứ không 
não hại. 

Lìa là đã được chuyên y do tu tập đôi trị và cắt 
đứt những thứ ngăn che. 

Sinh: là từ đó sinh ra. Hy là được chuyền y, từ 
chỗ thức chuyền 

nên tâm được vui, tâm được mạnh mẽ, tâm 
được vừa ý, tâm được điêu hòa, an ôn thích hợp 
thuộc về thọ của cảm thọ. 

Lạc là đã chuyên y, nương { thức A-lại-da 
chuyên nên có khả năng nhiệp về chỗ nương, khiến 
thân được vui vẻ, an ôn, vừa ý, thuộc vê thọ của 
cảm thọ. 

Sơ là thứ lớp trong định, định nây được kê là 
sớm nhât. 

Tịnh lự là đã cắt đứt các pháp tạp nhiễm của cõi 
Dục là chỗ dựa của ác tầm, tứ, hý, lạc. Từ chỗ 
chuyền y nên tâm an trụ vào tánh cảnh. Cụ túc là 
tu tập, đây đủ an trụ tròn đây, nghĩa là nhập định 
hay xuất định đều tùy ý muốn một cách tự tại. 

Lại như trong kinh nói: Vì tầm, tứ đã vắng lặng, 
các thứ bên trong đã tịnh và vì định tâm vào một 
cõi duy nhât, không còn tâm và tứ, nên định sinh 
ra hỷ lạc. Đó là tĩnh lự thứ hai, an trụ đây đủ. 

Tâm, Tứ đã văng lặng nghĩa là hoặc duyên xa 
la Sơ tĩnh lự muôn làm tăng thượng giáo pháp, 
hoặc duyên theo sự truyền dạy giáo pháp mà tới 
cảnh giới đó rôi, nên ở cõi Sơ tĩnh lự, Tâm, Tứ đã 
văng bặt, không. còn hiện hành nữa. 

Các thứ bên trong đã tịnh: Là thâu nhiếp niệm 
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nhận biết đúng đôi trị với tầm, tứ, nơi nội thê của 
mình, tâm bỏ trụ, lìa khỏi pháp trần cầu của tâm, 
tứ nên gọi là các thứ bên trong đã tịnh. Tâm định 
vào một cõi duy nhất là: khi chứng nhập như vậy 
thì thường là an trụ nôi tiếp, các pháp tâm, tứ không 
bao giờ còn hiện hành nữa. 

Không còn tầm, tứ là chứng được pháp cắt đứt 
tâm, tứ. 

Định (Tam-ma-đa) là đã chuyên y, tâm an trụ 
một tánh cảnh. 

Sinh ra là từ định ra mừng vui, như ở trước đã 
nÓI. 

Tịnh lự thứ hai là tầm, tứ đã vắng bặt, nội thê 
thanh tịnh tràn ngập, từ đó định sinh ra hỷ lạc làm 
chỗ dựa. Từ chô chuyên y mà tâm an trụ vào một 
táảnh cảnh. Các phân còn lại, như ở trước đã nói. 

Lại như kinh nói: Do lia bỏ hỷ, an trụ trong xả 
niệm về chánh tri và ưa thích chánh thọ của thân. 
Bậc Thánh gọi là nêu bày thành tựu vê xả niệm lạc 
tru, là nơi an trụ đây đủ của tĩnh lự thứ ba. 

- Lia hý là hoặc duyên lìa dục ở tĩnh lự thứ hai 
đề làm cho giáo pháp tăng thượng hoặc duyên theo 
sự truyên dạy giáo pháp tạo nên cảnh giới đó, nhìn 
thầy lôi của tướng hỷ thuộc tĩnh lự thứ hai. 

Trụ nơi xả là nhận thức vê hỷ và tác ý đã sinh 
nhưng không thê chịu đựng, vì có tâm chán lia, nên 
an trụ vào tâm bât nhiêm ô, tâm bình đăng, tâm 
ngay thăng, không chuyên động mà an trụ vào 
tánh. : 

Niệm là quán xét một cách sáng tỏ thây trạng 
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thái hỷ không hiện hành khiến cho tưởng hý chắc 
chăn không còn hiện hành. Chánh tri là có lúc quên 
mât nên hỷ lại hiện hành, nên nhận biệt đúng phân 
biệt rõ đôi với tướng hỷ đang hiện hành. 

Lạc là đã chuyên y, đã xa lia ý niệm hỷ, ý niệm 
mạnh mẽ, an ôn và ý thích, nó thuộc vê thọ của 
cảm thọ. 

Thân là đã chuyên y, hoặc chuyên thức, hoặc 
thức A-lại-da, tâm tánh không còn dựa vào chung, 
riêng, nên gọi là thân. 

Chánh thọ là đã chuyên y, có khả năng nhiêp 
thọ thâu, khiên thân ưa thích, nói chung lại là vui. 
Thân cảm nhận và ở yên trong cái vui ây một cách 
chánh đáng, từ đó cảm nhận được chỗ văng lặng 
cùng cực, mâu nhiệm hơn hết, không còn phân biệt 
cõi trên hay cõi dưới. 

Thánh là Phật và đệ tử của Phật. Tuyên thuyết 
là hiểu bày, lập bày. 

Thành tựu ý niệm buông xả lạc trụ là từ cối nầy 
trở lên, không còn phân diệu lạc nào, các cõi dưới 
cũng không có. Như vậy, không còn phải đối trị 
với niêm vui vượt hơn và không còn niệm buông 
xả. Tịnh lự thứ ba đã xa lia hỷ, đã buông xả niệm 
vê chánh tri mà lạc nương, dựa vào chuyên y, nên 
tâm an trụ vào một tánh cảnh. Các cõi khác như 
trước đã nói. 

Lại như kinh nói: Do dứt hết lạc và trước đã cặt 
đứt hết các khổ, mừng, lo nên không còn khổ, 
không còn vui, niệm buông xả đã lắng sạch. Đó là 
tĩnh lự thứ tư, an trụ đây đủ. 
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Dứt hết lạc là khi chứng nhập vào tĩnh lự thứ 
tư. Trước đã cắt đứt các khô là lúc chứng nhập vào 
tĩnh lự thứ hai. Trước đã dứt bỏ niệm mừng (hỷ) là 
lúc chứng nhập vào tĩnh lự thứ ba. Trước đã dứt trừ 
niệm lo (ưu) là lúc chứng nhập vào Sơ tĩnh lự. 
Không khô, không vui là đã chuyên V, không phải 
vừa ý, chăng phải không vừa ý, thuộc vê thọ của 
thọ, là chỗ văng, lặng cao tột hơn hết của cõi Sắc, 
từ chỗ cao vượt ấy mà các thâu nhiếp không còn bị 
rung động. 

Niệm buông xả đã lăng sạch là đã vượt qua hêt 
các dao động của tâm, tứ, hỷ, lạc trong ba địa. Tâm 
đầy tính chât bình đăng, đây tính chât ngay thăng, 
tâm không còn chuyên động nhưng có đủ tính chât 
an trụ. ¬ 

Niệm đã lăng sạch là đã vượt qua hết tât cả dao 
động của tâm, tứ, hỷ, lạc trong ba địa, tâm không 
bị quên mắt, nên vẫn giữ tính chất sáng tỏ. Địa thứ 
tư là theo thứ ' lớp trong định mà kể là thứ tư tĩnh lự 
là dứt hết niệm vui, không khổ, không vul, ây là 
chỗ nương của niệm buông xả lắng sạch. Nương 
vào chuyên y nên tâm an trụ vào một tánh cảnh. 
Các phân khác như trước đã nói. 

Lại như kinh nói: Do đã vượt qua các sắc 
tưởng, đã vượt qua hết các tưởng hữu đối, các 
tưởng không còn tác ý nên chứng nhập vô biến hư 
không, hư không vô biên xứ. 

Trụ đây đủ tât cả là tướng, của các hành nghiệp. 
Sắc tưởng là tưởng về hiển sắc. Vượt qua là lìa bỏ 
ham muôn của cõi Dục, có nghĩa là vượt qua, ra 
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khỏi. Dứt hệt tưởng hữu đôi, các tưởng khác còn 
không phát sinh tác ý, Cũng thế, nên bIêt. 

Tưởng hữu đối là tưởng ấy dựa vào tưởng ' về 
bốn đại vả những tưởng khác đã tạo nên tưởng sắc. 

Các thứ tưởng là từ trong sắc được tạo nên do 
bốn đại và những tưởng khác có hình thù dài ngăn, 
thô, mịn, vuông tròn, cao thâp, ngay, không ngay, 
sáng, bóng sáng, sáng tôi. Những giả sắc khác nhau 
như vậy thuộc về các thứ tưởng. Nêu khi hoàn toàn 
nhập vào vô biên hư không xứ thì tưởng hữu đối 
không hiện tiền. Vì đã dập tắt nên các tưởng không 
còn khởi tác ý. Do đó, nên khi vượt khỏi tưởng hữu 
đối, thì có thê nương vào tất cả tưởng sắc. 

Vô biên là không còn phân biệt các tướng trạng 
trong mười phương. 

Hư không là cảnh giới SỞ duyên đối trị sắc. 

Hư không vô biên xứ là nơi chuyền y và có thể 
làm chỗ nương cho định. Những phần khác như 
trước đã nêu. : 

Lại như kinh nói: Vượt qua tât cả hư không vô 
biên xứ, nhập vô biên thức, thức vô biên xứ, an trụ 
đây đủ. 

Vượt qua tât cả hư không vô biên xứ, là đã vượt 
qua cận phân và căn bản. 

Vô biên thức là thức duyên vào hư không vô 
biên. Duyên vào đây làm cảnh giới. 

Thức vô biên xứ là nơi chuyền y và có thê làm 
chỗ nương cho định, phần còn lại như trước đã nói. 

Lại như kinh nói: Vượt qua tt cả thức vô biện 
xứ, nhập vô thiêu sở hữu, Vô sở hữu xứ, an trụ đây 
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đủ. 

Vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, là đã vượt qua 
cận phân và căn bản. Vô thiêu sở hữu là trên cảnh 
giới của thức xứ, thời gian truy tìm không được 
chút nào. Ngoài Vô sở hữu ra, không còn cảnh giới 
nào khác, do chỉ thây môi cảnh giới nây là văng 
lặng tột cùng. Võ sở hữu xứ là nơi chuyên y và có 
thể làm chỗ nương cho định, phần khác như trước 
đã nêu. 

Lại như kinh nói: Vượt qua tât cả Vô sở hữu 
xứ, nhập Phi hữu tưởng Phi Vô tưởng, Phi tưởng 
Phi phi tưởng xứ, an trụ đây đủ. 

Vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ là đã vượt qua 
cận phần và căn bản. 

Phi hữu tưởng là đã vượt qua Vô sở hữu tưởng. 

Phi Vô tưởng là trên cảnh giới của Vô sở hữu 
xứ, thời gian truy tìm chỉ duyên được với tâm Vô 
sở hữu hêt sức nhỏ nhiệm và tâm pháp. Vì chỉ thây 
có môi cảnh giới nây là văng lặng tột củng. Phị 
tưởng phi phi tưởng xứ là nơi chuyền y và có thể 
làm chỗ nương cho định, phần khác như trước đã 
nêu. 

Lập ra sinh: Là trước trong khoảng thời gian 
nây, tu tập qua ba phẩm địa hạ, trung, thượng. 

Sơ tĩnh lự: Về sau sinh về nơi ây được quả báo 
ba cỐI trời, là trời Phạm thân. trời Phạm Phụ, trời 
Đại Phạm. Những a1 khéo tu tập không tâm, có tứ 
là chứng được Sơ tĩnh lự, được quả báo sinh lên 
trời Đại phạm, vượt qua không khác gì cõi kia. Nêu 
trong khoảng thời gian nây, trước tu tập theo hạ, 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 2 137 


trung, thượng là tĩnh lự thứ hai vỀ sau sinh về nơi 
ây, hưởng quả báo ở ba cõi trời là trời Thiêu quang, 
trời Võ lượng quang và trời Cực Tịnh quang. 

Nếu trong thời gian nây, trước tu tập theo hạ, 
trung, thượng là tĩnh lự thứ ba, vê sau sinh vê xứ 
đó, hưởng quả báo ở ba cõi trời là trời Thiêu TìỊnh, 
trời Vô Lượng tịnh và trời Biến tịnh. 

Nếu trong khoảng thời gian nây, trước tu tập 
theo hạ, trung, thượng là tĩnh lự thứ tư, về sau sinh 
vê xứ đó hưởng quả báo nơi ba cõi trời là trời Vô 
Vân, trời Phước Sinh và trời Quảng Quả. Từ quả 
vị nây trở lên là đã xa lia tham sắc, không có 
phương hướng và vị trí khác nhau, nên dù có nhân 
tu tập theo hạ, trung, thượng nhưng vân không thê 
lập ra sinh quả khác nhau. 

Nếu khi còn ở cấp hạ, trung, thượng tu tập Hư 
không Vô biên xứ thì sẽ được quả báo sinh lên cõi 
trời Hư không vô biên xử. 

Nêu ở hạ, trung, thượng tu tập Thức vô biên xứ 
thì sẽ được quả báo sinh lên cõi trời Thức vô biên 
xứ. 

Nếu theo hạ, trung, thượng tu tập Vô sở hữu xứ 
thì sẽ được quả báo sinh lên cõi trời Vô sở hữu xứ. 

Nêu theo hạ, trung, thượng tu tập Phi tưởng Phi 
phi tưởng xứ thì sẽ được quả báo sinh lên cõi trời 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do định văng lặng nên 
có chỗ khác nhau và do thời gian an trụ mãn hạn 
hay không mãn hạn nên định ây có khác nhau. Lại 
do thường trụ nơi ái vị của Sơ tĩnh lự cho đến Phi 
tưởng Phi phi tưởng xứ, nên không hưởng hết được 


138 LUẬN DU GIÀ 6 


mạng sông mả có chết yêu. giữa chừng. 

- Nếu tu tập xe lẫn phẩm VỊ thập của thê gian 
và vô lậu tĩnh lự thứ tư thì sẽ được quả báo sinh lên 
cõi trời Vô Phiên tịnh cung. 

- Nếu tạp tu xe lẫn phẩm trung thì sẽ được quả 
báo sinh lên cối trời Vô Nhiệt tịnh cung. 

- Nếu tạp tu xe lẫn phẩm thượng thì sẽ được 
quả bảo sinh lên cõi trời Diệu Hiện tịnh cung. 

- Nếu tạp tu xe lẫn phẩm thượng cao hơn thì sẽ 
được quả báo sinh lên cõi trời Diệu Kiến tịnh cung. 

- Nếu tạp tu xe lẫn phẩm tột thượng thì sẽ được 
quả báo sinh lên cõi trời Vô Ngại Cứu Cánh tịnh 
cung. - 

- Nêu khéo tu pháp Tam-ma-địa vô lượng 
không thê nghĩ bàn của Bô-tát sẽ được dân đên tĩnh 
lự thứ tư trong địa thứ mười và được quả báo sinh 
lên cõi trời Đại Tự tại, vượt qua cõi trời Tịnh cung. 

Thanh tịnh là nơi bờ mé của Sơ tĩnh lự, từ chỗ 
ây đưa đên sự phát sinh tt cả công đức cao quý và 
mau được thân thông như tướng { thanh tịnh của Sơ 
tĩnh lự. Các tĩnh lự khác và các cõi Vô sắc, nên biết 
cũng, như vậy. Trong ây, có sự khác nhau của cõi 
Vô sắc nghĩa là làm phát sinh công đức giải thoát 
của bờ mẻ ở Sơ tĩnh lự. Như vậy, các tĩnh lự và 
định Vô sắc, khi đã không còn tạp nhiễm và trong 
sạch cũng thế thì chỗ lập ra thanh tịnh phải khác 
nhau, nên biết như vậy. 

Đã nói Xong vệ nghĩa nương dựa. Nay sẽ nói 
về phân giác. Kệ răng: 

Giác phân có nhiêu thứ, 
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Trước nói ba mươi bảy. 

Luận chép: Về phẩm loại của Bồ-đề phân gøôm 
nhiều thứ, pháp vượt hơn trước có ba mươi bảy, là 
bốn niệm trụ v.v..., như kinh có nói rộng. 

Bốn niệm trụ là: Thân niệm trụ là hoặc duyên 
vào thân, hoặc duyên vào thân để hiểu sâu thêm 
giáo pháp, hoặc duyên vào giáo pháp truyền dạy 
tạo nên cảnh giới rôi, rôi nhờ tu tập văn, tư nên trí 
tuệ phát sinh, hoặc chỉ nhờ ảnh tượng hay việc 
thành tựu, từ nơi đời sông của thân mà khéo an trụ 
trong chánh niệm, khiến thân lìa được các trói 
buộc. Như đối với thân thân niệm trụ, đối với các 
niệm trụ, Thọ, Tâm, Pháp nên biết cũng như vậy. 
Chỗ khác nhau trong âầy là môi niệm xứ tương ưng 
với đôi tượng của nó. Từ đó mà ra khỏi các pháp 
trói buộc. Lại nữa, nên nói tật cả xứ và niệm tương 
ưng với tâm và tâm pháp, như vậy, lúc đó phát khởi 
tâm quán sát. 

Cảnh sở duyên có bốn việc: Một: là việc mà 
tâm chấp; hai: là việc Tâm lãnh nhận; ba: là việc 
Tâm phân biệt; bốn: là việc nhiễm tịnh của tâm. 

Bôn pháp chánh đoạn như kinh có nói rộng 
gôm: 

Một: là pháp ác bất thiện đã sinh, phải khiến 
cho dứt bỏ, tức muôn khuyến tân phát sinh chánh 
cân thì phải thúc đây tâm giữ lây tâm. Đã sinh 
nghĩa là thuộc vào vòng trói buộc của phiên não 
thô. 

- Pháp ác bắt thiện là chúng có thê làm nồi dậy 
hành vị ác, đó là phiên não và tùy phiên não ở cõi 
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Dục. Ác bắt thiện: Về nghĩa thì trước đã nêu. 

Phải cất đứt nó là phải tu pháp đôi trị, khiên 
chúng trở nên mỏng dân, nhỏ dân. 

Sinh mong muôn: Là khởi chứng, ưa thích dứt 
trừ. 

Muôn khuyến tân: Là không thể chịu đựng điều 
ác, chỗ hướng tới là nhằm dứt trừ chúng. 

Phát sinh chánh cân là dùng nhiêu phương pháp 
tu vững chắc đề đối trị pháp bất thiện. 

Ba câu nói trên mở ra cho thấy văn tuệ và tư 
tuệ là pháp. để đối trị phẩm vị thấp. 

Thúc đầy tâm là tu tập đối trị điều ác làm cho 
tuệ sáng tỏ. Nếu bị khuât chim trong phiên não 
nhiễm ô thì thúc đây tâm vươn lên. Giữ lẫy tâm là 
khi pháp đối trị nầy hiện hành thì phải giữ f tâm 
vững chắc mà xua tan các thứ phiên não câu uê. 

Hai: Pháp ác bất thiện chưa sinh thì làm cho 
chúng bât sinh, cho đên nói rộng: 

- Chưa sinh: là những hưng thịnh thuộc vê tùy 
miên là nguyên nhân làm phát sinh các trói buộc 
thô nặng. 

Làm cho chúng bắt sinh: Là khiến cho các trói 
buộc thô nặng kia không hiện hành được. Sinh 
mong muôn: Là khởi chứng về pháp ác không hiện 
hành. 

: Muốn khuyến tân là an trụ nhưng không quên 
mât nên pháp bât thiện không. hiện hành được. Đó 
là khéo an trụ trong chánh niệm. Phát sinh chánh 
cân, thúc đây tâm, giữ lấy tâm đêu như trước đã 
nêu. 
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Ba: Các pháp lành chưa sinh thì làm cho sinh 
cho đến nói rộng : 

- Chưa sinh là chưa nắm bắt được. 

Pháp lành là ba tuệ sinh ra từ văn, tư, tu. Lành 
nghĩa là không có lỗi. 

- Làm cho nó phát sinh là làm cho nó nhât định 
phải được. 

- Sinh mong muôn: Là khởi chứng đặc. 

- Muôn khuyên tân là tìm phương tiện chân 
chánh đê nhiệp thọ. : 

- Phát khởi chánh cân là tu tập một cách ân cân, 
lâu đài. 

Ba câu nói trên cho thấy các địa bất định dùng 
đệ đối trị pháp ác, bất thiện. Hai tuệ văn, tư là thuộc 
về các pháp lành. 

- Buộc tâm, giữ tâm có được, do tu tuệ, các 
pháp khác như trước đã nêu. 

Bốn: Các pháp lành đã sinh thì khiến an trụ, 
không cho quên mất đề sự tu tập ngày càng đây đủ, 
càng gia tăng, cảng thêm rộng lớn, sinh mong 
muôn, khuyến tân cho đến nói rộng: 

- Đã sinh là pháp lành đã có được khiến an trụ 
là do văn tuệ. Khiên không quên mất là tư tuệ. 
Khiến cho sự tu tập đây đủ là: 

Tu tuệ. 

Ba câu trên mở ra cho thây chỉ nhăm giữ gin 
pháp lành đã có, khiên cho sự tu tập ngày càng 
thêm lớn, ngày càng, rộng khắp. Cũng như thứ lớp, 
không chỉ với bấy nhiêu mà tưởng mình đã đây đủ 
pháp lành. 


142 LUẬN DU GIÀ 6 


- Sinh mong muốn: Là khởi chứng đạt được 
chỗ mong muốn, các phân còn lại thì như trước đã 
nêu. 

Bốn thân túc: Như kinh có nói rộng: 

Một: Dục tăng thượng nên đạt Tam-ma-đỊa. 
Như có người tu hành đời trước đã tu tập căn lành 
thượng phâm, được sông bên cạnh bậc Đại sư, 
hoặc ở chung với người có trí tuệ đông Phạm hạnh, 
lòng tin phát sinh, muôn học hỏi chánh pháp thì sau 
đó phải lần lượt chứng. đắc để tâm an trụ vào một 
tánh cảnh, do dục ấ ây nên Tam-ma-địa được thành 
tựu. Vì vậy, các pháp ác bắt thiện đã sinh, chưa 
sinh cũng đêu khiên đoạn dứt hết, không để chúng 
hiện hành. Sinh mong muôn cho đến buộc tâm, giữ 
tâm, v.V.. 

- Nếu pháp lành chưa sinh thì hành giả phải đối 
trị pháp ác để khiến pháp lành phát sinh. 

- Nếu pháp lành đã sinh thì khiến chúng an trụ, 
không để quên mất, để sự tu tập ngày càng đây đủ, 
ngày càng thêm lên „ ngày cảng rộng lớn. Hành giả 
làm theo thứ lớp: Bãt đâu là sinh mong muôn cho 
đên g1ữ tâm... Người tu hành lại phải sách tân lòng 
tin, an trụ trong chánh niệm, chánh trị, suy tư đê lìa 
bỏ tám thứ cần phải dứt trừ. 

Nhờ dục ây nên Tam-ma-địa được thành tựu, 
tức ở trong định được tự tại. 

. Các pháp ác, bât thiện đã sinh, chưa sinh là các 
triên hạ phâm, trói buộc mỏng, nhỏ, thuộc về tùy 
miên, chưa làm tôn hại, cũng phải cắt đứt, không 
cho chúng khởi lên. Nghĩa là đã ra khỏi sự trói 
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buộc của phẩm hạ và, chúng trở thành suy yếu 
mỏng dân. 

: Sinh mong muốn cho đến giữ tâm thì thứ lớp 
ây, như trước có nói rộng. 

- Nếu điều thiện chưa sinh thì hành giả phải đôi 
trị pháp ác để cho 

điều thiện phát sinh. 

- Nếu điều thiện đã phát sinh thì không. để cho 
quên mất đề sự tu tập ngày càng đây đủ, ngày càng 
thêm lên, ngày càng rộng lớn hơn. Về chỗ sinh 
mong muốn cho đên giữ tâm... như trước có nói 
rộng nên biỆt. 

Tu hành Cũng thê nghĩa là an trụ trong chánh 
niệm lâu dải. 

- Còn cô găng tu tập và chứng ngộ là biết rõ các 
pháp bất thiện không hiện hành và bị dứt trừ. 

- Buộc khuyên: muôn làm nhân từ Xa-ma-tha 
(chỉ) và Ty-bát-xá- na (quán) khiên chánh cân phát 
sinh lên. 

- Tín là nhân mong muôn sinh dứt trừ pháp ác, 
đạt được pháp lành trong ây, là do lòng tin quyêt 
định. 

- An là nhờ cô găng tu tập pháp lành nên các 
thô nặng của thân đêu được giải trừ, khiên thân tâm 
chịu đựng được. ¬ 

- Chánh niệm là cô găng giữ tâm ý không cho 
chìm theo phiền não, khiến tâm không bị quên mắt. 

- Chánh trị là khi quên mất, hoặc khi tùy phiên 
não hiện hành thì phải phân biệt nhận biết đúng 
điêu ây. 
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- Tư là hoạt động của tâm khi các thứ khác đều 
ngừng dứt. 

_— Xã là tâm trụ yên không bị nhiễm, tâm bình 
đăng, tâm ngay thăng, tâm không còn tính chât 
chuyên động. Trong tât cả các thân túc Cũng thê. 

Tám Dứt trừ hành nghiệp của tâm sở phiên não, 
cũng thê nơi tât cả các pháp thân túc, cân phải biệt 
rõ, trong đó, có khác nhau. 

Hai: Do siêng năng tu tập nên được Tam-ma- 
địa. Muôn thê người tu hành phải nương vào lời 
dạy bảo và khuyên răn, rôi hoặc ở chô văng, hoặc 
ở dưới gôc cây, hoặc ở tĩnh thât, an trụ lâu dài cũng 
thê, hãng hái tu tập khiên chánh cân phát khởi 
mạnh, nên chứng ngộ, tâm an trụ vào tánh cảnh 
duy nhất. Do chánh cần mà Tam- ma-địa thành tựu. 
Các pháp còn lại như ở trước đã nói. 

Ba: Vì nhần duyên là tâm tăng thượng nên 
chứng được Tam-ma- địa. Như có người tu hành 
trước phải tu qua Xa-ma- -tha. Nhờ biệt tư duy pháp 
nội ây, nên sớm chứng ngộ, tâm an trụ trong tánh 
cảnh duy nhất. Thế là do tâm tu tập mà Tam-ma- 
địa thành tựu. Các pháp khác như trước đã nói. 

Bốn: Nhờ quán xét tăng lên nên đạt được Tam- 
ma-địa. Cũng thế, người tụ hành phải học hỏi rộng, 
chứa nhóm những hiệu biệt ây, rồi ở một mình nơi 
văng vẻ, dùng tuệ đê lựa chọn những pháp đã nghe. 
Lựa chọn tỉ mỉ rôi quán sát thâu đáo, do vậy nên 
chứng ngộ và an trụ tâm trong tánh cảnh duy nhật, 
do quán xét mà Tam-ma-đỊa thành tựu. Các pháp 
còn lại như trước đã nêu. 
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Năm căn, như kinh có nói rộng: 

Một là Tín căn: Từ trọng đạo thê gian mà khiên 
tâm thanh tịnh không dâu vết, lia mình khỏi tùy 
phiên não, an trụ vào bât động chuyên theo chân 
hiện lượng, dốc lòng quán sát làm phương tiện tu 
tập đề dứt bỏ hết tùy miên, nhờ cách đôi trị ây nên 
lòng tin thêm lớn. 

Hai là Chánh cần căn: Là nương vào tín căn, 
tăng thêm tinh tắn mạnh mẽ, hành đạo với đây đủ 
lòng tin. 

Ba là Niệm căn: Nương vào chánh cân một 
cách sáng tỏ, không quên, hành đạo đây đủ với nó. 

Bôn là Đăng trì căn: Nương tự vào niệm căn, 
an trụ tâm vào một cảnh, thường đi chung với nó. 

Năm là Tuệ căn: Nương vào Đăng trì căn, lựa 
chọn các pháp, thường đi chung với nó. 

Năm lực, như kinh có nói rộng: Tức tín căn, 

v... do khéo tu tập, thường tu tập nên không còn 
bị tạp loạn do các pháp như bât tín v.v.. 

Lại còn có khả năng đối trị các pháp tạp loạn. 
Lực có nghĩa là không còn bị ai làm cho khuất 
phục. 

Bảy Biến giác chi, như kinh có nói rộng: 

Một là Niệm biến giác chỉ là: Từ trong đời sống 
thê gian đạt được sức mạnh của điêu lành, thây đạo 
hiện ra trước mắt. Do trước tu tập niệm giác chỉ 
của thế gian dẫn đến chứng được trí vô phân biệt, 
không dụng công, biết rõ đạo, không quên đạo. 

Hai là Trạch pháp Biến giác chi: Trước là do 
nương vào kết quả của trí vô phân biệt, không dụng 
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công nên từng niệm nỗi nhau tu tập đây đủ thấu rõ 
chân đê, giác ngộ chân đê. 

Phân biệt trí, không dụng công, cái sau nương 
vào các trước rội tu tập đây đủ cả hai. Cũng cân 
biết rõ là trong ây, có khác nhau. 

Ba là Chánh cân Biên giác chi: Là tâm niệm 
hăng hải đôi với chân đê. 

- Bôn là Hỷ Biên giác chi: Là tâm vui với chân 
đê. 

Năm là An Biển giác chỉ: Là thân tâm đủ sức 
nhận lãnh chân đê. 

Sáu là Tam-ma-đỊa Biến giác chi: Là tâm an trụ 
một cảnh trong chân đề. 

Bảy là Xả Biến giác chỉ: Là tâm chân để, tâm 
bình đăng, tâm ngay thăng, không có tiêng chuyên 
động. 

Lại như kinh nói: Chính ở trong đó lại khéo tu 
tập. biết nương vào văng lặng, cho đến nói rộng.. 

- Nương dựa vào sự văng lặng là nương vào 
cảnh văng lặng cõi Dục. Lia khỏI sự nương vào cõi 
Dục nghĩa là lia khỏi sự nương vào dục ở cối Sắc 
và vô sắc. Dứt bỏ sự nương nghĩa là đã đạt đên chô 
dứt trừ hoàn toàn các sự nương vào uân, xứ, gIới. 
Nhằm thăng, đến con đường buông xả, nghĩa là 
không còn nỗi tiếp nào vào uẫn, xứ, giới ở VỊ lai. 

Tám chi Thánh đạo, như kinh nói rộng gôm: 

Một: là Chánh kiên: Là trong kiên đạo, khi 
được Biên giác chi thì cái thầy thanh tịnh, và trong 
tu đạo, khi an lập xong thì chứng được biến giác 
chỉ thấy rõ thanh tịnh, gộp chung hai tên gọi ây là 
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chánh kiên. 

Hai: là Chánh tư duy là dọ nương vào chánh 
kiên và đi chung với Chánh kiên suy nghĩ đê lia ý 
nghĩ ham muôn, lìa ý nghĩ giận dữ, lìa ý nghĩ não 
hại. Trong khi tu đạo thì tác ý nôi nhau là suy nghĩ 
về các đê, tương ưng với tác ý vô lậu, đưa tâm vào 
chô sâu hơn nữa, đê tìm câu, mãi tìm câu, hiện tiên 
tìm câu sự giác ngộ, với sự tư duy, quán sát. 

Ba: là Chánh ngữ là sự tu tập nương vào chánh 
tư duy, từ tác ý vô lậu nôi nhau để quán Xét các để 
nên đạt được bốn thứ ngữ nghiệp, thuộc về ái giới 
của bậc Thánh, nên không còn cái vui bên ngoài, 
lìa bỏ cái vui ây nên lìa bỏ dứt hệt các thứ buông 
lia. Phòng hộ một cách trong suôt với không hành, 
la khỏi hành, không hành động, không hủy bỏ, 
không sai phạm, là rường cột, là thuyên bè, xa lìa 
không trải vượt, không có các tính trái vượt. 

Bôn: là Chánh nghiệp là trong tu tập, từ tác ý 
vô lậu nôi nhau mà suy nghĩ các đề nên được ba 
thứ thân nghiệp, thuộc về giới được bậc Thánh, quí 
mên, nên không còn cái vui bên ngoài, lìa bỏ cải 
vui ây, nên lia bỏ, dứt trừ các thứ xa lìa, như đoạn 
trước có nói rộng. 

Năm: là Chánh mạng là trong tu tập cho đến 
suy nghĩ các để là lìa khỏi tà mạng, pháp ác, thuộc 
vỆ giới được bậc Thánh yêu mên, như trước đã nều. 

Sáu: Chánh sách lệ (Chánh tĩnh tân) là trong sự 
tu tập cho đên suy nghĩ các đê đôi với các pháp 
niệm trụ chánh đoạn, thân túc, căn lực, đê hưởng 
được cái vui chánh cân thì phải thúc đây mạnh mẽ 
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hãng hải, phát khởi tính chất tĩnh tấn nỗi nhau 
trong việc khó là chế ngự tâm. 

Bảy: là Chánh niệm là trong tu tập cho đến suy 
nghĩ các đề hoặc nương vào đạo Xa-ma-tha, hoặc 
nương vào đạo 1y-bát- xá-na, hoặc nương cả hai 
đọa, phải luôn nắm giữ niệm, chánh niệm, tật cả 
các niệm, tủy niệm, với tính chất sáng tỏ và không 
quên mất đôi với các pháp đã tu tập Trạch pháp, 
Chánh cân, Hỷ, An, Đăng trì, v.v. . không quên 
mất là trọn vẹn không bao giờ quên đôi với tánh 
các pháp. 

Tám: Chánh đăng trì (Chánh định) là trong tu 
tập cho đến SUy nghĩ các đề lại nương vào ba đạo. 
Nhờ tu tập nhiêp niệm nên tâm trụ, an trụ, cận trụ, 
đăng trụ, không còn bị tán loạn, nhờ nhiếp Ø1ữ nơi 
Xa-ma- -tha mà tâm an trụ vào một tảnh cảnh. 

Các chị đạo nây, pháp sau nương vào pháp 
trước và đệu tương ưng nhau, phát sinh cùng lúc, 
nên biệt điêu ây. _ 

Lại nữa, tụng răng: 

Trí và môn giải thoát, 
Dấu hành và chỉ quán. 

Luận chép: Trí tuệ là mười thứ trí, như trong 
kinh có nói rộng: 

1, Pháp trí: Là trí của cảnh giới vô lậu, đôi với 
sự hiểu biết chung nó giúp hiểu rõ tất cả ý nghĩa 
của những hiệu biệt ây. 

Z2. Chủng loại trí: Là trí của cảnh giới vô lậu, 
đối với sự hiểu biết chung, nó không giúp hiểu rõ 
ý nghĩa của những hiệu biệt ây. 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 2 149 

3. Tha tâm trí: Là kết quả của tu tập, có khả 
năng nhận biết tâm người và tâm pháp, thế nên các 
Đức Như lai đêu thâu rõ tâm chúng sinh, theo sự 
hiểu. biết của họ, theo tùy miên của họ, để trạo 
truyền dạy bảo, khiến họ chuyển khởi trí mầu 
nhiệm. 

4. Thế tục trí: Là trí tuệ thê gian, Từ nên tảng 
nây mà các Đức Như lai nói pháp mâu nhiệm cho 
chúng sinh, tủy theo trình độ nhận hiểu, cũng như 
tùy miên của họ. 

Sà Khô trí: Là trí giác ngộ sáng tỏ có tính chất 
quán sát vê các sự thây, hiểu đối với các hành hữu 
lậu như vô thường, khô, „ không, suy tư lỉa ngã. 

6. Tập trí: Là trí thây, biệt nhân của các hành 
hữu lậu, quán xét về nhân của các hiện tượng hữu 
lậu, quán xét vê nguyên nhân chứa nhóm phát sinh 
các hiện tượng, còn lại như trước đã nói. 

7. Diệt trí: Là trí thây, biết về chỗ dứt trừ các 
hành hữu lậu, quán xét trạng thái văng lặng, xa lìa 
tịch diệu, các trí các kiên thi như ở trước đã nói. 

S. Đạo trí: Là trí thây, biêt vê khả năng dứt trừ 
các hành hữu lậu và phương pháp vô lậu thực hiện 
suy tư để ra khỏi luân hồi. 

9. Tận trí: Là trí thấy, biết về khô đã biết, tập 
đã dứt, diệt đã chứng, đạo đã tu, nó duyên vào cảnh 
tận diệt hay đang tận diệt, hoặc trí hoặc kiến như 
trước đã nói. ¬ 

10. Vô sinh trí: Là trí thây, biệt vê khô đã biết, 
không còn biêt nữa, tập đã dứt, không còn dứt nữa, 
diệt đã chứng, không còn chứng nữa, tạo đã tu, 
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không còn tu nữa, trí nây duyên vảo cảnh vô sinh 
hoặc chính nó là vô sinh, hoặc trí hoặc kiên như 
trước đã nói. 

Môn giải thoát: Là ba cửa giải thoát: Một: Môn 
không giải thoát; hai: Môn vô tướng giải thoát; ba: 
Môn vô nguyện giải thoát. Không, có hai thứ là: 

1. Đôi tượng nhận biết. 
2. T1. 

Đối tượng nhận biết là đôi với các hiện tượng, 
chúng sinh chấp theo tính biến kế của họ và các 
pháp có tính biên kế bị chấp, cả hai tính biến kê ấ ây 
đều đứng ngoài vô tính và toàn bộ chúng đều có 
tính vô ngã. Các hiện tượng có tính biên kê vôn là 
không, tức có tính chât vô ngã, vì các hiện tượng 
có tính chât vô ngã thì chúng không có tính biên 
kê. Thê nên, trong ây là cảnh giới không còn phân 
biệt là có hay chăng phải có hai tính đó. 

Trí là duyên vào cảnh giới không còn phân biệt 
đó với sự hiệu biệt chân thật. : 

Võ tướng cũng có hai thứ: Một: là Đôi tượng 
nhận biệt; hai: là trí. : 

_ Chỗ nhận biết là cảnh Không bị biết. Từ cảnh 
nây mà tât cả các tướng đêu không còn hiện hành. 

Trí như ở trước đã nói. : 

Vô nguyện cũng có hai thứ: Một: là Đôi tượng 
nhận biết; hai: là trí. - 

Đôi tượng nhận biệt là do không có trí nên đã 
nhìn thây một cách điên đảo các hành, các tướng 
mạo. 

Trí là duyên vào các cảnh đó mà nhận biệt rõ 
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đê chán lìa điêu ác. 

Hành không: Là các hành đêu không có thật 
ngã, đôi với các sự tướng do người đời phân chia 
điêu là những pháp không thật có. 

Hành Vô tướng: Là có thê nhận rõ tính vô ngã 
trong các hành nghiệp của chúng sinh, có thể nhận 
được tính vô ngã trong các tướng trạng do người 
đời phân chia. Và đôi với cảnh giới hoàn toàn văng 
lặng thì la khỏi hành nghiệp. 

Hành Vô nguyện: Là vô thường, khổ, bắt tịnh, 
như bệnh, như ung nhọt, như mũi tên bắn đI, nhân 
hiệu được nguyên do phát sinh đời sông, nên các 
hành đêu duyên trí. Từ đó thực hành con đường ra 
khỏi sinh tử băng cửa Không, băng hăng hái tiên 
vào đạo. Đó cũng gọi là hành không. Thực hành ra 
khỏi sinh tử băng cách duyên vào trí vô tướng, đi 
sâu vào đạo cũng gọi là hành vô tướng. Thực hành 
ra khỏi sinh tử băng cách duyên vào trí vô nguyện, 
đi sâu vào đạo, đó cũng gọi là hành vô nguyện. 

Nêu không sai khác thì gọi chung là không, vô 
tướng, vô nguyện, nên biệt đây là trí tuệ thê gian 
và xuât thê gian, phát sinh từ sự thông nhau của 
văn, tự và tu. 

- Nêu gọi là Tam-ma-địa không, vô tướng, vô 
nguyện. nên biệt đây là tuệ chung cho thê gian và 
xuât thê gian, là tuệ phát sinh chỉ từ tu, có cả thê 
gian, xuât thê gian nên bIỆt. 

- Nêu gọi là môn giải thoát không, vô tướng, vô 
nguyện nên biệt, đây là cho xuât thê gian. 

Hành là bôn thứ hành như kinh nói rộng là: 
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1. Khổ trì thông: Là hạng căn tánh chậm lụt, 
chưa được an trụ trong pháp lạc hiện có, đang tu 
đạo đề diệt hết các lậu. 

ĐÀ Khô tốc thông: Là hạng căn tánh nhạy bén. 
Các điêu khác như ở trước đã nói. 

3. Lạc trì thông: Là hạng căn tánh chậm lụt đã 
được an trụ trong pháp lạc hiện có, đang tu đạo đề 
diệt hệt các lậu. 

4. Lạc tôc thông: Là hạng căn tánh nhạy bén. 
Các điêu khác, như ở trước đã nói. 

Tích là bôn pháp tích, như kinh có nói rộng: 

I. Vô tham tích: Là khả năng năm chắc nghĩa 
của Pháp giới uấn, nên gọi là dâu tích. Nếu ai chưa 
lãnh thọ giới pháp thì thúc đây khiên họ lãnh thọ. 
Những ai đã thọ thì khiến họ giữ gìn làm cho lớn 
rộng hơn lên. 

2. Võ sân tích: Như điêu vừa nói ở vô tham. 

3. Chánh niệm tích: Là có khả năng giữ vững 
nghĩa pháp của Tam-ma-địa uân, nên gỌI là dâu 
tích. Đôi với ai chưa phát sinh chánh niệm thi thúc 
đây cho phát sinh, những ai đã phát sinh chánh 
niệm thì khiến cho thêm rộng lớn. 

4. Chánh đăng trì tích: Là có năng lực giữ chắc 
tuệ uân giải thoát, giải thoát trí kiên uân, nên gọi là 
dấu tích. Những ai chưa phát sinh định, chưa 
chứng định thì thúc đây họ phát sinh và chứng 
được. Nêu những a1 đã phát sinh và đã chứng định 
thì khiên họ tăng thêm rộng lớn. 

Chỉ là tu hành chân chánh như văn tuệ và tư 
tuệ. Từ tác ý vào cảnh nơi ảnh tượng của Tam-ma- 
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địa nên được an ôn trong Tam-ma-địa, trụ tâm 
trong nội thức. 

Quán là tu hành chân chánh theo văn tuệ và tư 
tuệ. Từ tác ý vào cảnh nơi ảnh tượng của Tam-ma- 
địa nên được an ôn trong Tam-ma-địa, lựa chọn 
các pháp. 

Lại nữa, tụng răng: 

Cư xứ và SỞ ÿ, 

Phát tâm và thương xói, 
Các hành tính thông đạt, 
Địa Ba-la-mát-aäa. 

Luận chép: Nơi cư trụ có bôn thứ, như kinh có 
nói rộng: 

l. Tuệ cư xứ: Là tuệ an lập ở thê gian, là 
phương tiện quản kỹ, còn chứng ngộ được chân đê 
là ý nghĩa của trí xuât thế. 

ˆ- TA Đề cư xứ: Là trí tuệ xuất thế gian đã an lập 
để quán sát chắc chăn các đề, nhưng vẫn còn có ý 
nghĩa dứt trừ việc nhìn điên đảo. 

3. Xả cư xứ: Là việc trừ sự dứt nhìn điện đảo 
được an lập có ý nghĩa đã dứt trừ các phiên não 
không còn sót. : 

4. Văng lặng cư xứ: Là các phiên não được 
văng lặng đã an lập, có ý nghĩa các khô não không 
còn phát sinh nữa. 

Chỗ nương có bôn thứ, như kinh có nói rộng: 

l. Dựa vào pháp, không dựa vào chúng sinh: 
Là iáo pháp do Như lai nói hoặc do đệ tử Như lai 
nói vỀ mười hai phần giáo, tùy học tùy chuyên, chứ 
không theo những lỗi học và làm của chúng sinh 
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trôi chuyên theo đó. 

2. Dựa vào nghĩa không dựa văn: Là nêu pháp 
không dùng văn từ trang sức với cái bóng bây trong 
văn cú, nhưng qua đó lại bộc lộ rõ về phạm hạnh 
đầy đủ trong sạch tươi mới thì phải cung kính tin 
hiệu. Chứ không tin theo văn làm trái ngược Phạm 
hạnh, không nêu rõ Phạm hạnh, chỉ chú trọng ở câu 
lời bóng bây thêu dệt. 

3. Dựa vào kinh liễu nghĩa không dựa vào kinh 
không liêu nghĩa: Là đôi với pháp mà Như lai nói 
tương tự như tính không sâu mâu tương ưng với 
pháp duyên khởi, thuận theo các duyên, không nên 
châp trước sai lâm. Như Như lai nói nghĩa cạn, 
cũng không nên cô chấp bên trong cân phải siêng 
năng tìm hiểu làm rõ kinh liễu nghĩa. 

4. Dựa vào trí không. dựa vào thức: Là không 
phải chỉ mới nghe thây mà cho là đã đây đủ, không 
chịu tiễn tu, pháp tùy pháp hành, nhưng vì dứt trừ 
các lậu, siêng năng suy tư bên trong đê tới được trí 
sáng chân thật. 

Phát tâm: là các Bồ-tát phát tâm Bỏ- đề. Nếu các 
vị Bồ-tát an trụ trong pháp tánh Bỏ-tát, vì muôn 
đem lợi lạc cho tât cả chúng sinh trong các thế ĐIỚI 
mười phương, thì y theo nhân duyên cao quý của 
hình tướng hữu tình, phát đại nguyện chứng đặc 
Chánh đăng Chánh giác vô thượng. 

Thọ pháp phát tâm: Nghĩ răng ta sẽ chứng đặc 
đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác đê hóa 
độ tât cả hữu tỉnh trong mười phương, khiên họ lìa 
các phiên não và lìa các nạn khô. 
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Thọ phát tâm nây lại có hai thứ: Một là phát 
tâm thê tục; hai là phát tâm chứng pháp tánh. 

I. Phát tâm thê tục: Là như có người đứng 
trước vị có trí tuệ với niêm cung kính, khởi ý vươn 
lên cao, phát thệ nguyện răng: "Xin các Trưởng giả 
nhớ nghĩ cho" , hay nói: "Xin Thánh giả nhớ nghĩ", 
hay nói: "Xin Ô-ba-đà-da (Hòa- -thượng) con pháp 
danh là... từ hôm nay, con phát tâm câu đạt đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, là vi muôn 
đem lại lợi ích cho các hữu tình. Kê từ nay trở đi, 
tật cả pháp cọn tu tập như bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, chánh cân, tĩnh lự và trí tuệ đêu vì chứng ngộ 
quả vị Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Hôm 
nay con và các vị Bô-tát cùng hòa hợp xuât gia, xịn 
nguyện Đức Thể Tôn chứng biết cho, con là Bồ- 
tát. Lân thứ hai hay thứ ba cũng phát tâm cũng thế". 

2. Phát tâm chứng pháp tánh: Là như có người 
trải qua kiếp thứ nhất ở A- -tăng-xí- -da, đã chứng ngộ 
địa cực hỷ, là địa thứ nhât của Bồ tát đã thâm nhập 
định Bồ-tát ở quả vị vô sinh, đã biết rõ như thật về 
Võ thượng Chánh đẳng Chánh giác và phương tiện 
Bỏ-đê, đã biết rõ chính mình sắp gần bên quả vị 
Đại Bồ- đề, Bỏ- tát ây đã hiểu thấu giữa mình và 
người đều bình đăng nên đạt ý của đại ngã vì đã 
không còn trong trôi lăn nên chứng được đạo Bồ- 
để văng lặng, đạt ý nguyện rộng lớn. 

Do đó, nên đôi với Đại Bồ- đề, Bô-tát đã phát 
thệ nguyện không thoái chuyền. Đó là phát tâm 
chứng pháp tánh. 

Thương xót: Là Bô-tát đã phát tâm Cũng thê, 
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nên đối với tất cả hữu tình trong các thế giới trong 
mười phương, có hữu tình đau khổ vì ba thứ thoái 
đọa, có hữu tình chắc chăn phải chịu khô trong năm 
đường, hoặc có hữu tỉnh chịu bốn thứ cực khô, 
hoặc có hữu tình chịu sáu thứ khổ khổ nặng nỆ, 
hoặc có hữu tình chịu ba thứ thảm trạng khổ kh, 

v... đôi với các hữu tỉnh phải chịu đủ các thứ khổ 
như vậy, thì vị Bô-tát ây săn sàng giúp đỡ cho họ 
thoát khô, vui sông băng cách không bao giờ não 
hại chúng sinh và lây công hạnh vị tha đó làm tánh. 

Các hành: Là mười pháp hành như trong kinh 
CÓ nói rộng: Ạ 

L. Đôi với Pháp tạng của Bô-tát, Bô tát dôc thê 
hiện công hạnh nhiêu hay ít là thường tôn trọng, 
cung kính, biên chép, giữ gìn giáo pháp. 

2. Thực hiện các việc làm như săm sửa các thứ 
cúng đường dù ngon dù dở để cúng dường giáo 
pháp. 

3. Hoặc làm công việc là tự mình sao chép, vì 
lòng thương xót nên đem giáo pháp bô thí cho 
nĐƯỜI. 

4. Nêu các người tỏ lòng. cung kính, tôn trọng 
giáo pháp thì Bô-tát sẽ dùng âm thanh hay để đọc, 
nói lớn đề người nghe kính mễn tông chỉ một cách 
chắc thật, thực hành theo pháp. 

5. Phát tâm tin hiểu thanh tịnh với niềm cung 
kính tôn trọng đọc tụng pháp hành. 

6. Vì muôn tu tập đúng pháp, thuận theo pháp, 
nên theo thây học đọc tụng pháp hành. 

7. Khi đọc tụng thuộc rôi phải giảng nói băng 
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lời hay ho đê củng cô sức nhớ, ôn tập pháp hành. 

6. Vì tâm thương xót người khác nên trao 
truyện cho họ, tùy trình độ mà nói rộng hay hẹp, 
mở bày. pháp hành. 

9.Ở riêng một mình chỗ thanh văng để nghiên 
ngẫm thâu đáo chỗ đúng với chân đề, xem xét tư 
duy pháp hành. 

10. Từ chỗ tư duy tu chỉ và quán nhằm để thú 
nhập cho đến các chỗ cầu đạt ý nghĩa đều thành tựu 
do pháp hành. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYÊN 3 


Phẩm 1: THẦU NHIẾP SỰ (Phân 3) 
Thông đạt, như trong kinh có nói rộng có bảy 
thứ thông đạt: 

l. Tự thông đạt: là không phân biệt ba mươi 
hai chữ, biết rõ như thật nghĩa tướng đã làm, trước 
đã khéo thực hành tu tâm tăng thượng pháp hành. 

2. Tự tướng thông đạt: Là phân biệt các chữ 
trên hình con sự tử, biệt rõ như thật nghĩa tướng đã 
làm. Những điêu còn lại như ở trước đã nói. 

3. Năng thủ thông đạt: Là tâm pháp tương ưng 
với sở duyện của nó biệt rõ như thật chỉ là tướng 
thâu rõ. Phân còn lại như ở trước đã nói. 

4. Sở thủ thông đạt: Là đôi với tât cả cảnh giới 
của thức mà biết rõ như thật là hình tướng của thức. 
Phân còn lại như trước đã nêu. 

5. Hệ phược thông đạt: Là biết rõ như thật đôi 
với các hình tướng trói buộc cả đên sự trói buộc 
nặng nê. Còn lại, những điêu khác như ở trước đã 
nÓI. 

6. Giải thoát thông đạt: Là biết rõ như thật đôi 
với các hình tướng trói buộc, giải thoát và các trói 
buộc thô nặng cùng sự giải thoát. Phân còn lại như 
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trước đã nói. ¬ 
__ !, Pháp tánh thông đạt: Là hiệu biệt rõ như thật 
đôi với hành duyên khởi các hiện tượng trói buộc, 
giải thoát, từ vô thi đền nay cũng như đôi với chân 
như pháp tánh văng lặng kia là do trước đã khéo 
hành và tu trỊ tăng thượng tâm đôi với pháp hành. 
Địa, như trong kinh có nói rộng, là mười địa: 

1. Địa Cực Hỷ: Là các Bô-tát an trụ trong địa 
nây thì trước đã khéo tu trị tặng thượng tâm đôi với 
pháp hành nên vượt hơn tât cả hiện quán Thanh 
văn, Độc giác, chứng được hiện quán của Bô-tát. 
Từ chứng chân thật mà được hiện quán vô thượng. 
Vì Bô-tát an trụ trong địa nầy được hỷ tăng thượng, 
nên gọi là Cực hỷ. 

2. Địa Ly Câu: Bô-tát an trụ trong địa này do 
trước đã khéo tu trị ở Sơ địa nên vượt hơn tất cả 
địa Thanh văn, Độc giác, chứng được kho tàng 
Thi-la rất trong sạch. Vì đôi trỊ tới chộ nhỏ nhiệm 
của việc phạm giới câu uê, nên địa nây gọi là Ly 
câu. 

3. Địa Phát Quang: Bồ-tát an trụ trong địa nầy 
là trước đã khéo tu trị ở địa thứ hai nên vượt hơn 
tật cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tàng Tam-ma-địa rất trong sạch, làm chỗ nương 
cho trí sáng lớn tột cùng, nên gọi là Phát quang. 

4. Địa Diệm tuệ: Bô-tát an trụ trong địa nây là 
trước đã khéo tu, trị ở địa thứ ba nên vượt hơn tất 
cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tàng trí tuệ sâu xa rât trong sạch, duyên theo từng 
phân giác ngộ, chọn lây đôi tượng, ngay hiện tại 
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nói có khả năng thiêu hết phiên não, nên gọi là 
Diệm tuệ. 

-. ĐỊa Cực Nan Thăng: Bô-tát an trụ trong địa 
nây là trước đã khéo tu trị ở địa thứ tư nên vượt 
hơn tât cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được 
kho tảng trí tuệ sâu mầu rất trong sạch, hiệu chắc 
chắn các pháp mình biết, thành tựu được việc hết 
sức khó thành tựu là ra khỏi sinh tử trôi lăn, trở về 
với Thánh đạo đã dứt trừ hết các thứ, nên gọi là 
Cực Nan Thắng. 

6. Địa Hiện Tiền: Bồ-tát an trụ trong địa nây 
là trước đã khéo tu trị ở địa thứ năm nên vượt hơn 
tất cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tàng trí tuệ sâu sắc rất trong sạch, duyên theo các 
hành sinh ra hai thứ trí và phi trí, làm dứt trừ hêt 
đội tượng của nó, trí sâu xa mâu nhiệm hiện diện 
nôi tiêp một cách tự tại đôi với các hữu tướng, nên 
gọi là Hiện tiên. 

7. Địa Viễn Hành: Bô-tát an trụ trong địa nây 
là trước đã khéo tu trị ở địa thứ sáu nên vượt hơn 
tât cả địa Thanh vặn, Độc giác mà chứng được kho 
tàng trí tuệ sâu mâu rât trong sạch, giải thoát, giải 
thoát tri kiến. Do đã bước vào các tướng giải thoát 
đối với tất cả các hiện hành nên gọi là Viên hành. 

8. Địa Bất Động: Bồ-tát an trụ trong địa nây là 
trước đã khéo tu trị ở địa thứ Dảy nên vượt hơn tât 
cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tảng trí tuệ sâu xa rất trọng sạch, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, giải thoát tât cả tướng, tự tại đôi với 
các ngăn che, nôi tiếp đạt được hành vô công dụng, 
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là chỗ nương của đạo, nên gọi là Bất động. . 

9. Địa Thiện tuệ: Bô-tát an trụ trong địa nây là 
trước đã khéo tu trị ở địa thứ tám nên vượt hơn tât 
cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tàng trí tuệ sâu xa rât trong sạch, giải thoát, giải 
thoát tri kiên, giải thoát tât cả, lời nói không gì 
chướng ngại, là chô nương của trí tuệ rộng lớn 
không gì vượt hơn, nên gọi là Thiện tuệ. : 

10. Địa Pháp Vân: Bô-tát an trụ trong địa nầy 
là trước đã khéo tu trị ở địa thứ chín nên vượt hơn 
tật cả địa Thanh văn, Độc giác mà chứng được kho 
tảng trí tuệ sâu mâu rất trong sạch, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, giải thoát phát khởi đại thân thông 
xua tan các thứ ngăn che trí tuệ, làm chỗ nương cho 
pháp thân như mây tròn đây, nên gọi là Pháp vân. 

Ba-la-mật-đa, có mười Ba-la-mật như trong 
kinh có nói rộng: 

I. Thí Ba-la-mật-đa: Là Bồ-tát nương vào tâm 
Bồ-đê, tâm bị dẫn đầu, lây mười pháp hành giúp 
khéo tu, trỊ, lây bảy thứ thông đạt làm cho gôc của 
tâm bị thêm vững chắc, thực hiện thí này băng của 
cải, băng chánh pháp, băng vô úy, lây năm thứ 
công đức thuộc về tính đại ngã đó là: 

a. Không mê đăm cho nên xả. 

b. Buông bỏ vì không coi trọng. 

c. Buông bỏ vì không có lỗi. 

d. Buông bỏ vì không còn phân biệt. 

e. Buông bỏ vì hôi hướng. 

Do làm như vậy, Bỏ- tát đem của cải để thâu 
nhiếp các hữu hình. Rồi nhờ sông gần gũi với họ 
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và tu tập nhiêu Bồ-tát khiên họ có đây đủ tư lương 
để họ chứng quả chánh biến tri vô thượng. Nên biêt 
là giới cho đên tuệ cũng làm như bô thí Ba-la-mật- 
đa nây, vì trong ây có khác nhau. _ 

2. Giới Ba-la-mật-đa: Vì lìa điêu ác, vì thâu 
nhiệp các pháp lành, vì mang lợi ích cho hữu tỉnh 
Bô-tát đưa tính của ba nghiệp thân, miệng, M mình 
vào luật nghi giới. Do thực hiện các điều â âY, Bỏ- 
tát thâu nhiếp hữu tình bằng thái độ không nỗi giận, 
không bậc dọc. : 

3. Nhân Ba-la-mật-đa: Do tu nhần nên phải 
nhận lãnh các sự gây thật hại, không trí tuệ của kẻ 
khác gây ra, hoặc nhận, lãnh các khô với tính chất 
không TÔI loạn, hoặc lây trí tuệ chân chánh quán 
xét các pháp. Do thực hiện những việc như vậy nên 
Bô-tát dùng tâm nhân nhận chịu tât cả các thật hại 
cho mình. Và chính những tôn hại mình chịu đã ây 
cảm hóa được hữu tỉnh. 

4. Cân Ba-la-mật-đa: Do mặc áo giáp phát 
tâm, do có phương tiện gia hạnh, do tính mạnh mẽ, 
gôc lành thuân thục nôi tiêp mãi mãi vì lợi ích 
chúng sinh, vì thực hiện những việc như vậy, nên 
dù chưa trừ hết các thứ hoặc (phiên não ), nhưng 
Bà- tát vân có khả năng chuyên tu hoàn toàn các 
điều lành. 

5. Tĩnh lự Ba-la-mật-đa: Vì nhăm đổi trị phiền 
não, do phát khởi công đức, để đem lại lợi ích cho 
hữu tình, nên tâm Bô-tát duyên vào một chỗ duy 
nhất. Do thực hiện những việc như vậy nên Bô-tát 
điều phục hết các phiền não, khiến chúng không 
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còn pháp hiện hành. 

6. Tuệ Ba-la-mật-đa: Vì đôi trị phiên não, vì 
phát khởi công đức, đề làm lợi ích cho hữu tình nên 
Bô-tát biệt lựa chọn tính các pháp. Do thực hiện 
những việc như vậy nên Bô-tát căt đứt hăn các hạt 
giông của chướng phiên não và chướng sở tr1. 

7. Phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa: Các vị 
Bồ-tát dùng phương tiện nây nhắm cảnh thuận hợp, 
hoặc nhăm cảnh trái ngược, hoặc vì không cùng sở 
thích, hoặc đê làm ơn, báo ơn, hoặc đê thị uy, hoặc 
làm cho thanh tịnh, dùng ba thứ lợi ích đê thâu 
nhiếp hữu tình vê với mình, rôi đôi VỚI CáC nƠI 
chốn tốt đẹp, khiến họ chấp nhận điều mình chỉ 
bảo, dẫn dắt, khiến họ được an trụ, đứng vững, 

S. Nguyện Ba-la-mật-đa: Là trong các Bô-tát, 
do tính chât của từng vị, nêu ai nặng về phiên não 
biêng nhắc thì nên phát nguyện chân chánh tu các 
hạnh lành: Nguyện cho tôi ở vỊ lai có được tự tính 
mạnh mẽ, siêng năng, khiên phiên não ngày một 
mỏng đi. Từ nhân ây, rôi trong đời khác, Bô-tát 
thực hành nguyện mình mong câu có kết quả, trong 
việc tu pháp lành trở nên mạnh mẽ hơn. 

9. Lực Ba-la-mật-đa: Vì đôi với việc tu các 
pháp lành, Bô-tát đã làm cho nó thêm mạnh mẽ, 
nên nương vào sức mạnh ây đê mau phát khởi tĩnh 
lự Ba-la-mật-đa. : 

10. Trí Ba-la-mật-đa: Là các Bồ-tát thuộc vê 
kho tàng của Bô- tát với tĩnh lự Ba-la-mật-đa trí 
của họ làm người dân dăt tuệ thê gian. Nương vào 
tuệ, mà Bô-tát có khả năng mau chóng phát khởi 
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trí tuệ xuất thế gian không còn phân biệt, không 
còn mặc kẹt trong sinh tử, được thuộc vê đạo văng 
lặng, đó là tuệ Ba-la-mật-đa. : 

Trong tât cả địa, Bô-tát tu tập đây đủ hêt mười 
Ba-la-mật-đa, nêu hành tăng thêm thì chỉ ở sợ địa 
hành bô thí Ba-la-mật-đa. Còn thứ lớp cho đên trí 
Ba-la-mật-đa là ở ngôi Thập địa, nên biệt. Lại nữa 
tụng ráng: _ 

Bó-tát hành nhiêpD sự, 
Và Đà-la-mi kia, 

Món Tam-rna-dịa thảy, 
Vô lượng các tác ÿ. 

Luận chép: Hạnh Bôồ-tát, như trong kinh có nói 
rộng, có bôn thứ hạnh. 

l, Hạnh Đáo bỉ ngạn: Nói chung mười Ba-la- 
mật này là nhằm đựa đền bờ bên kia, giác ngộ tuyệt 
đối, có ý nghĩa xuất ly của toàn bộ Đại thừa. 

2. Hạnh Biến giác phận: Nói chung ba mươi 
bảy phân pháp Bô-đề là nhăm thực hiện từng phân, 
đưa đến giác ngộ toàn diện, nghĩa là hiểu biết đúng 
như thật đôi với tât cả những gì mình biệt. 

3. Hạnh Thân thông: Là sáu pháp thân thông, 
nói chung là công hạnh thân thông, đêu đề dẫn dặt 
thâu nhiễp các hữu tình để giáo hóa, khiển sinh 
lòng cung kính đôi với giáo nghĩa bậc Thánh. 

4. Hạnh Thành thục hữu tình: Là bôn việc thâu 
nhiêp nhăm mục đích làm cho hữu tỉnh thành thục. 
Khi họ đã thâm nhập lời Thánh giáo hóa thi dùng 
hại thứ là tài thí và pháp thí. Trong đó, gom họ vê 
băng tài thí là một phương tiện giúp họ nên người. 
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Còn pháp thí thì đây mới là sự thâu nhiếp có giá trị 
lớn, là phương tiện chuyên tâm hôn theo trình độ, 
khiên họ nên người có lòng tin. 

- Bôn lãnh vực Bô-tát hoạt động gom hữu tình 
về đê giáo hóa ây gọi là nhiệp hành, vì được căn 
cứ vào năm hành động thâu nhiệp: Một: là khiên 
họ đi theo sự thâu nhiệp ây. HaI: là khiên họ thâu 
nhiệp trong điêu lành. Ba: là khiên họ được thâu 
nhiệp trong sự phát khởi điêu lành, siêng năng. 
Bôn: là khiên họ được thâu nhiêp trong sự thuận 
phục nên người. Năm: là khiên họ được thâu nhiêp 
trong sự giải thoát hoàn toàn. Sự thâu nhiêp nây, 
như trong kinh có nói rộng có bôn thứ, nên biệt là 
đê tạo dựng sự thành thục cho hữu tỉnh. 

Vê Môn Đà-la-mi, như trong kinh nói: Các Bô- 
tát có vô lượng môn Đà-la-m. Có thê nói lược 
tướng mạo của Đà-la-nI là Bô-tát thông thạo các 
thứ chữ, thông đạt như ý mình một các tự tại khi 
đọc đến từ ngữ hay câu văn. Được sự thông thái ấy 
là do Bồ-tát nhờ sức niệm trì thật vững chãi. Từ 
sức mạnh của niệm như vậy nên chỉ cần theo một 
chữ trong bất cứ câu nào, Bô-tát cũng có khả năng 
phân tích giảng nói sáng tỏ ý nghĩa của các thứ 
pháp nhiễm tịnh, vì thế gọi là môn Đả-la-n1. 

Môn Tam-ma-địa: Là Bồ-tát có vô lượng pháp 
môn Tam-ma-địa trong kinh có nói rộng. Nêu 
muôn nói lược lại có tám thứ là: Từ Sợ tĩnh lự cho 
đên Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, các Bô-tát Ma-ha- 
tát đêu nương vào Tam-ma-địa nây một cách chặc 
chăn làm phát sinh ra vô lượng Tam-ma-địa khác. 
Các Thanh văn, Độc giác không đạt tới tên gọi nây. 
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Các việc nơi các Tam-ma-địa khác làm ở các thế 
g1ới mười phương đều đặt trên nên tảng của Tam- 
ma-địa nây, nên gọi là môn Tam-ma-địa. 

Tác ý vô lượng: Có năm tác ý vô lượng, trong 
kinh có nói rộng là: : : 

I. Vô lượng tác ý Hữu tình: Là Bô-tát lây pháp 
hành tăng thượng, từ chô khéo tu trỊ sinh ra ý niệm 
sâu xa là tư duy đên những thứ khác nhau của các 
thứ nghiệp báo không kê xI1êt của tât cả hữu tình 
trong các thế giới ở mười phương. Hữu tình một 
chân, hai chân, bốn chân, nhiêu chân, hoặc có sắc, 
không sắc, hoặc có tưởng, không tưởng, phi hữu 
tưởng, phi Vô tưởng, hoặc ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở 
cõi Võ sắc, hoặc ở cõi Na-lặc-ca, bàng sinh, ngạ 
qui, người, trời hoặc sinh từ trứng, sinh từ âm ướt, 
sinh từ bào thai, sinh từ biên hóa. Bô-tát tư duy và 
biệt rõ như thật tât cả, các hữu tình ra đi và trở về 
cũng thê, ô nhiêm cũng thê thanh tịnh cũng thê tà 
hạnh cũng thê chánh hạnh cũng thê, cũng thê thực 
hành khác nhau, các dị thục sinh cũng thê, cũng 
thê. 

2. Võ lượng tác ý thế giới: Là Bồ- tát khởi ý 
niệm và tư duy. đến hình tướng khi thê giới cho đến 
vô lượng † thế ĐIỚI khác trong mười phương. Đã tư 
duy và biết rõ như thật biết thê gIỚI nây nhiễm ô, 
thê giới kia thanh tịnh, đều biết rõ như thật, thấy 
đêu là huyễn hóa, đều là những hình ảnh của phân 
biệt luỗng dôi không thực, trôi nôi theo tướng của 
nó, từ đó mà xây lập ra hình mạo khác nhau vê 
thành, hoại, vê hơn, kém, về thô, tê, vê xa, vê gân, 
hay xa, hoặc lại phân tích cho đên cực vi, hoặc nói 
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rộng hay nói sơ lược, hoặc đôi với hiện hóa, hoặc 
đôi với biên dị, hoặc đôi với xa gân, hoặc đôi với 
ân hiện. Các việc cũng thê, Bô-tát đêu biệt rõ như 
thật một cách tự tại. 

3. Vô lượng tác ý Pháp giới: Là Bô-tát khởi ý 
niệm và tư duy đên tướng chung và tướng riêng 
của tât cả các pháp trong mười phương vô lượng 
thê giới. Đã tư duy và biệt rõ như thật: pháp nây là 
sắc, pháp kia phi sắc. Như sắc, phi sắc, cũng thê có 
kiến hay không có kiến, hữu đối hay vô đôi, hữu 
lậu hay vô lậu, hữu vi, vô vi, thiện, bất thiện, vô 
ký, có lôi hay không lôi, thuộc cối Dục, cõi Sắc, 
cõi Vô sắc, Hữu học, Vô học, phi học, phi Vô học, 
kiên đoạn, tu đoạn, vô đoạn, pháp chuyên, pháp 
hoàn, pháp nhiễm, pháp tịnh, pháp trôi lăn, pháp 

văng lặng, pháp dị sinh, pháp hiên thánh, pháp 
Thanh văn, pháp Độc giác và pháp Như lại. Bồ-tát 
biết rõ như thật đôi với các pháp cũng thê. 

4. Võ lượng tác ý về chỗ được điều phục: Là 
các Bô-tát cho đến tư duy đến các hành nghiệp, các 
tính khí của hữu tỉnh do mình giáo hóa trong vô 
lượng thê giới ở mười phương. Hoặc chủng tánh 
Thanh văn, hoặc chúng tánh Độc giác, hoặc chủng 
tánh Như lai, các chủng tảnh cũng thê, đêu được 
điều phục, đã được tư duy, đã biết rõ như thật. 

Người được Bô-tát điêu phục: Đó là ba trình độ 
là yêu kém, trung bình và khôn lanh. Đó là hạng 
hiệu biệt kém hay hạng hiệu biệt xuât sắc sâu rộng. 
Đây là căn tính tham và nghiệp 1 tham A-thê-da (ý 
lạc). Đây là sân, nghiệp sân A- thê-da. Đây là si với 
nghiệp s1 A- thế- da, đây là A-thê-da không thăng 
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tiễn. Còn đây là thuộc về trần câu nhỏ mỏng của 
A-thế-da Hiền thiện, đây là loại tùy miên tăng 
mạnh, kia là loại tùy miền mỏng manh. đây là tùy 
miên rất nhỏ nhiệm. Đây là tùy miên yêu kém, kia 
là tùy miên không. yêu kém. Đây là tùy miện bao 
trùm, kia là tùy miên lẻ tẻ. Đây là trình độ hiểu nhờ 
nói rộng, kia là trình độ hiểu ngay. Đây là hạng bị 
ruông bỏ đã bị điêu phục, kia là hạng được thâu 
nhiếp do điều phục. Đây là hạng mềm mỏng đã 
được khuất phục, kia là hạng tính khí thô bỉ đã 
được điều phục. Đây là hạng thô tế đã được điệu 
phục. Đây là hạng. phải gác qua một bên mới điệu 
phục được. Các căn cơ như vậy, Bỏ-tát đều hiểu 
biết như thật. 

5. Vô lượng tác ý điều phục phương tiện: Là 
Bộ-tát khởi ý niệm và tư duy đến các phương tiện 
điều phục hữu tình do mình giáo hóa trong vô 
lượng thê giới ở mười phương. Đã tự duy đã hiệu 
biệt như thật. Đây là hạng được điêu phục băng 
cách nói pháp bí mật, đây là hạng điêu phục được 
băng cách nói rõ. Đây là hạng dùng phương tiện 
thâu nhiệp, kia là hạng phải dùng phương tiện bẻ 
gãy các ương ngạnh của nó mới thâu nhiệp được. 
Đây là chuyên phương tiện, kia là theo đó mà 
chuyên phương tiện. Đây là hạng dê nghe theo, kia 
là hạng trái ngược. Đây là hạng không đồng phần 
A-thế- da, đây là hạng làm ơn đên ơn, đây là hạng 
phải biểu thị nạt nộ uy hiếp. Đây là hạng thanh tịnh. 
Đây là hạng phải biêu thị băng cách hiện phép lạ 
biến hóa. Đây là hạng được biểu thị bằng thọ ký 
đặc biệt. Đây là hạng được biểu thị bằng sự dạy 
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bảo đặc biệt. Đây là hạng được biểu thị băng các 
thứ uy thê. Đây là hạng được dạy bảo băng nhiêu 
lôi dân dụ hay. Đây là hạng tướng thô bỉ. Đây là 
hạng tướng mêm mỏng. Đây là đủ hai tướng thô bỉ 
và mêm mỏng. Đây là hạng phải gác qua một bên. 
Đây là hạng được điêu phục băng cách nói lược 
giáo pháp quan trọng, các phương tiện nhiêu như 
vậy, Bô-tát đêu hiệu biệt đúng như thật. 

Lại nữa, tụng răng: 

Tướng tác ý chán như, 
Tin, hiệu không nghĩ bản, 
A-thê-da rộng lớn, 

Nền biết các tự số. 

Luận chép: Tác ý tướng chân như là tác ý duyên 
theo bảy thứ chân như hiện bày khắp, như trong 
kinh có nói rộng là: 

[. Tác ý Trôi lăn chân như: Là sau khi đã thây 
được chân đê, các Bô-tát dùng pháp, hành tăng 
thượng để khéo tu trị, Lúc khởi ý đối VỚI pháp 
nhiễm tịnh thì tư duy đến tính chất trôi nỗi thật của 
các hành từ vô thỉ cho đến giờ. Đã tư duy như vậy 
rôi, Bô-tát lìa khỏi ý niệm không nguyên nhân, ý 
niệm không bình đăng. 

2. Tác ý thật tướng chân như: Như nói ở trên, 
cho đến đôi với pháp nhiễm tịnh mà tư duy các 
pháp, tư dụy đến tính chất vô ngã của chúng sinh, 
và tính chất vô ngã của các pháp. Đã tư duy như 
vậy rôi Bô-tát không còn khởi ý M niệm vệ quan niệm 
cho thân là có ngã, và tư duy các tướng. 

3. Tác ý Duy thức chân như: Như nói ở trên, 
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cho đến đôi với chỗ nương của pháp nhiễm tịnh, tư 
duy tính duy thức của các pháp. Đã tư duy và biệt 
rõ như thật là chỉ vì tâm ta ô nhiễm nên chúng sinh 
mới ô nhiễm, một khi tâm ta hoàn toàn thanh tịnh 
thì chúng sinh được thanh tịnh. 

4. Tác ÿ An lập chân như: Như nói ở trên, cho 
đến đội với thể của các pháp nhiễm ô thì tư duy 
khổ đề. Đã tư duy như vậy, vì muôn cho hữu tình 
biết rõ nên Bô-tát nói cho hữu tình nghe. 

5. Tác ý M Tà hạnh chân như: Như nói ở trên, cho 
đến đối với nguyên nhân của các nhiễm ô thì tư 
duy đến tập đê. Đã tư dụy như vậy rôi, vì muôn 
hữu tỉnh căt đứt nó nên Bô-tát nói nguyên nhân của 
khô. 

6. Tác ý Thanh tịnh chân như: Như nói ở trên, 
cho đến đối với thể của pháp thanh tịnh thì tư duy 
diệt đế. Đã tư duy như vậy rôi vì muôn cho hữu 
tình chứng được Niết-bàn, nên Bồ-tát mới nói 
phương pháp đi tới đó. 

7, Tác ý Chánh hạnh chân như: Như nói ở trên, 
cho đến đôi với pháp hành thanh tịnh thì tư duy đạo 
đề. Đã tư duy như vậy rôi thì muôn cho hữu tình tu 
tám chánh đạo, nên Bô-tát nói cho hữu tình nghe. 

Tin, hiêu không thê nghĩ bàn: Là như trong 
kinh nói rộng: Đôi với những điều khó nghĩ tới thì 
Bô-tát đã có lòng tin hiệu. Nêu muôn nói lược vê 
tướng của lòng tin và sự hiệu biết thì có nghĩa là 
nói về nghĩa hêt sức sâu xa của những gì mình hiêu 
biệt. Như vậy là đã bước vào địa của các Bô-tát và 
đã bước vào cảnh giới Như lai đã thực hiện. Và oalI 
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đức lớn tột cùng của Chư Phật và Bỗ-tát đã làm 
phát sinh lòng tin thuân khiêt kia. Vì oa1 đức ây là 
một cảnh ĐIỚI khó nghĩ bàn. Đã thâu ngộ rôi thì 
lòng tin và sự tin hiệu phát sinh. 

A-thê-da rộng lớn: là A-thế-da đại ngã và A- 
thê-đa rộng khắp. : : 

A-thê-da đại ngã là: Bô-tát đã giác ngộ nên thây 
mình và người bình đăng, vì các hữu tình đêu được 
giải thoát, thanh tịnh, có lòng tin và muôn tiến lên. 

A- thế- đa rộng, khắp là: Các Bồ-tát đạt tới chỗ 
hiểu biệt không còn chia cắt, coi các thứ đều bình 
đăng đôi với sinh tử và Niêt-bàn. Nhưng vì muôn 
đem ích lợi cho hữu tình, nên Bô-tát không trụ ở 
cả hai cảnh ĐIỚI sinh tử, Niệt- bàn, thanh tịnh và 
lòng tin muôn tiên lên. Điều á ây nên biết. 

Các tự số là: Là nên biết tự số của các phần 
giác, cũng thê, là đã nói phân giác ngộ. Về Bô-đặc- 
g1à-la nay sẽ nói, Tụng răng: 

Bảy tùy tín hạnh thảy. 
Còn tảm thứ nên biết, 
Và cực thát phản thảy 
Thoái pháp thảy có sáu. 

Luận chép: Nên biết Bồ-đặc- -giả-la có nhiêu 
thứ. Nay giải thích trước bảy bậc Hiền Thánh, là 
tùy theo bảy điêu như tín, hạnh, v.v... trong kinh 
CÓ nói rộng: 

- L, Tùy tín hành: Là như chỉ có một tính khí 
mêm mỏng đã quá quen, tôn tại từ trước đên giờ, 
lúc nào cũng hiệu biệt và thực hành. Từ duyên gôc 
ây mà hiện tại, đôi với những sự thực hiệu và làm 


172 LUẬN DU GIÀ 6 


theo chiêu hướng để xét cái như thật. 

2. Tùy pháp hành: Là như chỉ có một khả năng 
lanh lợi tôn tại từ trước đên giờ, lúc nào cũng biệt 
lựa chọn pháp đề tu. Từ duyên gôc ây mà hiện tại 
đôi với những sự thực biệt lựa chọn pháp đề tu theo 
chiêu hướng đê quán. 

3. Tin hiệu: Là theo lòng tin mà thực hành tu 
tập, đã thây được chân đê của bậc Thánh đê. 

4. Kiên chí: tức Tùy pháp hành, đã thây được 
bậc Thánh đê. : 

5. Thân chứng: Là đôi với tám pháp giải thoát, 
chính mình đã chứng đây đủ, ở yên trong đó, 
nhưng đôi với các lậu tận diệt không còn sót, mình 
chưa diệt hết. 

6. Tuệ giải thoát: Là diệt hêt các lậu, không 
còn sót, nhưng chưa chứng ngộ đây đủ và ở yên 
trong thân tám giải thoát. 

7. Câu giải thoát: Là đã diệt hệt các lậu, không 
còn sót, và đã chứng ngộ đây đủ, ở yên trong thân 
tám giải thoát. 

Tám thứ: Là tắm thú hướng quả như quả Dự 
lưu trong kinh đây nói rộng là: 

l. Dự lưu hướng: Là như có một trạng thái 
thuân phục nối tiếp, vượt hết địa dị sinh bên ngoài 
nhập vào chính tính, ly sinh, nêu, chưa chứng được 
quả Dự lưu thì không bao giờ mất giữa chừng. 

2. Quả Dự lưu: Là nêu tùy thăng giải thì dứt 
hăn ba kiết sử. Nếu thuộc hoàn toàn thăng giải thì 
dứt hăn các mê lầm mà đạo kiến đã dứt. Từ đó, bậc 
Thánh đã thấy được sự thật (kiến đế) nên đầu tiên 
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chứng được hành quả nghịch lưu. 

3. Nhât lai hướng: như có một hoặc đạo thê 
gian đã lia bỏ tham cõi Dục gâp hai lần nhập vào 
chánh tư duy lìa sự sông chêt, hoặc quả Dự lưu đã 
dứt trừ mê lâm phâm thượng, phẩm trung cõi Dục, 
và tu hạnh đối trị. : 

4. Quả nhất lai: Hoặc xa lìa gâp hai sự lìa dục 
rôi mà nhập vào chánh tánh ly sanh, rôi sau đó mới 
chứng đặc. Hay trong quả Dự lưu, tiên đên dứt trừ, 
hoặc phẩm thượng, trung của cõi Dục rôi mới 
chứng được. Dựa vào sự dứt trừ ây gọi là tham sân 
si của cõi Dục mỏng nhỏ. Làm sao biết được? Khi 
ta trù tính tác ý quán xét cảnh giới tâm phát sinh ý 
niệm buông xả, không còn thói quen của tâm 
hướng về đăm nhiễm, hướng về cõi khác nhăm đên 
nơi nào. Nên biệt ba độc của người ây đã mỏng 
nhỏ. : 

5. Bât Hoàn hướng: như có một hoặc đạo thê 
gian, trước đã lia tham cõi Dục, nhập vào chánh 
tánh lI sinh. Hoặc ở quả Nhật lai đã dứt trừ các 
phiên não còn sót ở cõi Dục rôi tu tạp hạnh đôi trị. 

6. Bât Hoàn quả: Hoặc trước lìa tham dục, 
nhập vào chánh tánh ly sinh, lìa sông chết sau đó 
mới chứng được. Hoặc ở quả vị nhât lai đã dứt trừ 
các phiên não còn sót ở cõi Dục mà chứng được. 

7. A-la-hản hướng là như có một Hữu học, đã 
thây dâu vết đạo vì đã dứt trừ phiên : não cõi Phi 
tưởng Phi phi tưởng, rồi tu tập hạnh đôi trị. 

§. Quả A-la-hán là dứt trừ hắn phiên não ở cõi 
Phi tưởng phi Phi tưởng mới chứng được. 
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Cực thất phản (tôi đa là bảy lần trở lại)... là 
mức cùng cực bảy lân trở lại, được lập ra từ tắm y 
sinh như trong kinh có nói rộng: 

I1. Cực thât phản là quả Dự lưu: Do khéo tu tập 
Thánh đạo nên sinh lên cõi trời hoặc ở nhận gian, 
hoặc ở cõi trời hay nhân g1an, chịu bảy lần sống 
chết mà hết khổ tới biên ØIỚI CUÔI Cùng. 

2. G1a gia là quả Dự lưu: Do khéo tu tập Thánh 
đạo nên sinh lên cõi trời hoặc ở nhân gian [phải 
sinh lại hai lần] như từ nhà nây đến nhà khác mà 
hết khô tới biên ĐIỚI CuÔI củng. 

3. Nhất gián tức quả Nhất lai: Do khéo tu tập 
Thánh đạo nên sinh lên cõi trời là chứng ngộ cảnh 
vãng lặng ngay. chỗ ây. Hay sinh vào loài người thì 
cũng chứng ngộ cảnh văng lặng ở ngay đây. 

4. Trung gian chứng văng lặng: Là quả Bất 
Hoàn đã cắt đứt cội rễ của kiết tái sinh, nhưng chưa 
cắt hết ý niệm hướng đến đời sống trói buộc. Nhờ 
sức tu tập thượng phâm Thánh đạo nên chứng được 
văng lặng ngay trung hữu. Hoặc có người không 
hướng đên đời sông tái sinh nữa mà chứng được 
văng lặng. Hoặc có người còn hướng đên đời sông, 
nhưng chưa đên đời sông ây đê chứng được văng 
lặng. 

5. Sinh chứng văng lặng: Là quả Bất Hoàn. 
Nhờ tu tập trung phầm Thánh đạo tùy ý muôn nên 
sinh lên cõi trời nào đó, dù chưa dứt hêt hai thứ 
sinh kiệt. Và ngay lúc mới sinh ây liên chứng văng 
lặng. 

6. Vô hành chứng vắng lặng: Là bậc Thánh 
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nây chỉ thực hành ít công hạnh và tinh tân vừa 
chứng văng lặng. Còn lại, đều như các quả vị đã 
nói trước. 

7. Hữu hành chứng văng lặng: Là quả Bât 
Hoàn. Do tu tập phâm hạ Thánh đạo, tùy ý muôn 
nên sinh cõi trời nào đó, dù chưa dứt hai kiết sử. 
Tùy ý sinh vê một chỗ nào, sinh lên cõi trời, thực 
hành nhiều hạnh rôi, và thường tỉnh tân nêu chứng 
nhập văng lặng. 

s. Thượng lưu là quả Bât Hoàn, tùy, ý muôn 
nên sinh lên cối trời nào đó, nhưng ở cõi ây không 
có khả năng dứt hết các lậu, phải lên một bậc, sinh 
vào một thân khác mới chứng nhập văng lặng. 

Thoái pháp, v.v... có sáu thứ: Là pháp thoái lui 
của bậc Vô học, như trong kinh có nói rộng là: 

l. Thoái pháp: Là thành tựu căn tính mêm 
mỏng như vậy, rồi tư duy tự hại hay không tự hại, 
hoặc buông lung hay không buông lung, đều đưa 
đến mât mát trong pháp lạc trụ, không thích công 
đức thê gian, không rèn luyện các căn nên không 
thể làm phát sinh những công đức vượt trội. 

2. Tư pháp: Là thành tựu căn tính mềm mỏng 
như vậy, nêu nghĩ đên tự hại tức là không thoái 
chuyện. Lúc không nghĩ đên hại là có thê thoái 
chuyên. VỊ ây nghĩ răng: Nêu ta thăng các ma, chứ 
không đê ma thăng ta, nghĩ như vậy rôi liên nghĩ 
đên tự hại. Hạng nây cũng không có khả năng rèn 
luyện các căn nên không thê làm phát sinh những 
công đức vượt trội. 

3. Hộ pháp: Là thành tựu căn tính mềm mỏng 
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như vậy, dù không nghĩ đến tự hại, không sông 
buông lung không thê thoái chuyền, Nêu tâm ý 
buông lung thì có thê bị thoái chuyển, mất mát. 
Hạng nây không có khả năng rèn luyện các căn nên 
không thê làm phát sinh những công đức vượt trội. 

4. Trụ Bất động: Là thành tựu căn tính mêm 
mỏng như vậy, dù không nghĩ đến tự hại, không 
sông buông lung nên không thể thoái chuyền. 
Hạng nây không có khả năng rèn luyện các căn nên 
không thê làm phát sinh những công đức vượt trội. 

-5. Kham năng thông đạt: Là thành tựu căn tính 
mêm mỏng như vậy, có khả năng không thoái 
chuyên, có khả năng rèn luyện các căn nên có thê 
làm phát sinh những công đức vượt trội. 

6. Bât Động pháp: Là từ trước đến gIỜ, thành 
tựu căn tính khôn lanh. Người nây đối với các gôc 
lành, bù bị lung lạc do các pháp thoái chuyền, cũng 
không lay động do công đức cao quý phát sinh và 
rèn luyện các gôc lành, nên gọi là Bât động pháp. 

Lại nữa, tụng rằng: 
Bảy thứ nhuyễn căn thảy. 
Tại gia và, xuất gia, 
Ba nhự Thanh văn thảy. 
Có thể, Không thể Cứ. 
Bảy thứ căn mêm mỏng gồm: 

1. Nhuyến căn: Là thành tựu năm căn như Tín 
căn, v.v... hoặc bản tính vôn mêm mỏng, hoặc 
chưa tăng trưởng nên khi cân vượt hơn thì gia hạnh 
chậm chạp. 

2. Lợi căn, nên biệt là trái với căn trên. 
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3. Tham hạnh là tham dục vôn tập quen từ đời 
trước, nhưng nay lại không tu tập phép đôi trị lòng 
tham. Do vậy, ngay trọng đời sông nây khởi lên 
tham ái mạnh mẽ cứ tiệp nôi, cho dù bất gặp một 
cảnh giới đáng yêu thâp kém đi nữa, vân không 
nhàm chán xa lìa ham muôn. Đôi với việc tu pháp 
lành, gia hạnh chậm lụt như hành vi tham. 

4. Sân hạnh. - 

5. SI hạnh cũng thê. Trong ây cũng có chô khác 
nhau là dù gặp chuyện đảng giận tâm thường cũng 
vân nôi giận, dù gặp chuyện tâm thường vân sinh 
ngu sI đữ dội. 

6. Đắng phân hành: Là đời trước hông quen 
theo tham dục sân si phẩm thượng, nếu có bị thói 
quen đó thì biết lo tu tập pháp đối trị lại chúng. Do 
vậy, nên trong đời nây nêu gặp ba thứ đáng yêu thì 
tùy hoàn cảnh thứ nào mà phát sinh những mê lầm 
trói buộc của tham sân s1, tương ứng. Buông lia nó 
không dê cũng không khó, không phải khó chán 
hay dê chán. Đôi với việc tu tập pháp lành thì 
không tiên mau nhưng không chậm. 

7. Bạc trân hành: là như có a1 đó, trong đời quá 
khứ không bị chi phôi lâu với tham dục sân sĩ, 
nhưng đã biệt tu tập pháp đôi trị chúng. Dọ vậy, 
ngay trong đời nây, dù gặp cảnh đáng yêu tôt đẹp 
đi nữa vân không bị trói buộc do tham sân s1 kia. 
Dù có lúc tham dục sân sĩ khởi lên ở phẩm trung, 
hạ, nhưng vẫn dễ nhàm chán lìa bỏ chúng, đối với 
việc tu tập pháp lành thì tiễn tới mau chóng. 

Tại gia: Là người bạch y ở nhà, thọ dụng năm 
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dục, làm ăn lo sự nghiệp để nuôi sông mình. 
Xuất gia: Là pø1ữ tướng mạo của người xuất 1a, 
xả bỏ cảnh sông thế tục, giữ giới đã thọ, sông đời 
trong sạch, khât thực nuôi sông. 
Thừa Thanh văn gồm có ba là: 
I. Thừa Thanh văn là an trụ trọng pháp tánh 
Thanh văn, là khiên mình chứng văng lặng. Phát 
nguyện chính đáng rôi thì tu hạnh phương tiện. 
2. Thừa Độc giác là an trụ trong pháp tánh Độc 
giác là khiên mình chứng văng lặng không do thây 
dạy bảo. Phát nguyện chính đáng xong thì tu hạnh 
phương tiện. 
3. Đại thừa là an trụ trong pháp tánh Đại thừa, 
là mong mình và người cùng chứng văng lặng, 
không do thây dạy, phát nguyện chính chăn nôi, tu 
hạnh phương tiện. 
Có thê cứu: là pháp tánh vắng lặng ba thừa. 
Không thể cứu: là không có pháp tánh vắng 
lặng của ba thừa. Lại nữa, bài tụng răng: 
Chín nhập phương tiện thảy 
Sinh, sai khác nên hai. 
Lại do các cối khác, 
Nền biệt mười ba thư. 
Luận chép: Chín thứ như nhập phương tiện, 
v.V... là 

-_L. Đã nhập phương tiện: Là có lòng tin vững 
chặc trong sạch đôi với pháp Tỳ-nạI-da do Đức 
Như lai tự giác tự nói. Đã thọ giới rồi, nghe chánh 
pháp, làm cho gôc lành thêm lớn, buông xả trần 
câu, quên mình nhận thức ngay được chánh kiên. 
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2. Chưa nhập phương tiện thì trái với điều nói 
trên. 

3. Hữu chướng: Là có ba chướng: Một là 
chướng phiên não; hai là chướng nghiệp; ba là 
chướng báo. Chúng đêu gây trở ngại cho việc tu 
tập pháp lành. 

4. Vô chướng: Là trải với điêu vừa nói trên. 

5. Chưa thành thục: Là chưa có được gôc lành, 
dù tu tập chứa nhóm nôi tiêp nhiêu ngày tháng, 
nhưng không chứng ngộ hiện pháp và không thây 
rõ được chân đê, không chứng được văng lặng của 
hiện pháp hạ, trung, thượng thừa. 

6. Đã thành thục là trái với pháp nói trên. 

7. Cụ phược: Là đây đủ các trói buộc, đó là 
phàm phu. 

§. Bất cụ phược: Là gôm thứ sáu thứ Hữu học 
của bậc Thánh là từ quả Dự lưu cho đến bậc sáu 
thứ là A-la-hán hướng. 

9. Không trói buộc: Là quả A-la-hán Vô học. 
Có hai thứ khác nhau: Một: là Cõi người là sinh 
vào loài người, được thành giông người. Hai: là 
Không phải cõi người là sinh vào các loài khác 
nhau như Na-lạc- ca, bàng sinh ngạ quý, các hàng 
trời, rông, Dược-xoa, A-tô-lạc, Yêt-lộ- đô, Khân- 
nại-lạc, Mâu-hô-lạc-đà. : 

Lại do các cối khác nhau, nên biêt có mười ba 
thứ: 

I. Cði Dục dị sinh: Là những người sinh vào 
cõi Dục, chưa thấy được chân đề. 

2. Cối Dục Hữu học: Là sinh vào cối Dục trôi, 
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thây được chân đề bậc Thánh gôm sáu thứ Hữu học 
là từ quả Dự lưu cho đến bậc thứ sáu là A-la-hán 
hướng. 

3. Cõi Dục Vô học: Là quả A-la-hán ở cõi Dục. 

4. Cõi Sắc dị sinh: Là sinh vào cõi Sắc, chưa 
thây được chân đề. 

5. Cõi Sắc Hữu học: Là sinh vào cõi Sắc rôi, 
thây được chân để bậc Thánh có hai thứ Hữu học: 
Một: là quả Bất Hoàn; Hai: là A-la-hán hướng. 

6, cối Sắc Vô học: Là quả A-la-hán sinh vào 
CÕI Sắc. 

7. Vô sắc dị sinh: Là sinh vào cõi Vô sắc, chưa 
thây được chân đề. 

§. Vô sắc Hữu học: Là sinh vào cõi Vô sắc, đã 
thầy được chân đề có hai thứ Hữu học: Một: là quả 
Bât Hoàn; Hai: là A-la-hán hướng. 

9, Vô sắc Vô học: Là quả A-la-hán ở cối Vô 
sắc. 

10. cõi Dục Độc giác: Là an trụ trong pháp 
tánh Độc giác. Đời trước chưa thây chân đê hay đã 
thậy chân đê, đời nây sinh vào cõi Dục, không do 
thây dạy bảo, nhờ ở sự cô găng ban đậu của mình, 
tu tập giác phần mà chứng ngộ, các kiết sử đều dứt. 
Độc giác nây lại có hai loại: Một: là như khiết già, 
đi một mình; Hai: là một mình vượt hơn các người 
mà đi. 

I1. Cõi Dục Bộ- tát: Là sinh vào cõi Dục an trụ 
trong pháp tánh Bồ-tát. Vì muốn mình người đều 
chứng văng lặng, nên phát nguyện chính đáng, tu 
tập các hạnh phương tiện Vô thượng Chánh đăng 
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Chánh giác. —- 

12. cõi Sắc Bô-tát: Là sinh ở cõi Sắc, an trụ 
trong pháp tánh Bộ- 

tát xa lìa vô sắc, tu tập các tĩnh lự nhăm làm 
cho mình, người đều chứng văng lặng, đã phát 
chánh nguyện tu tập tât cả hạnh phương tiện Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

13. Chư Phật Như lai Bât khả tư nghì: Là an 
trụ trong tu tập, không còn sinh tử, nhập vào đường 
vô phân biệt văng lặng, đông thời chứng như Chư 
Phật là quả chuyên y tràn khăp vô thượng thuộc 
thân pháp giải thoát, làm tât cả các ích lợi cho hữu 
tỉnh trong thê giới ở mười phương, không bao giờ 
ngừng nghỉ. Như vậy đã nói xong. Nay sẽ nói về 
quả của Bô-đặc-g1à-la, tụng răng: 

Quả đoạn có năm thứ, 
Biên tri và thanh tịnh, 
Quả tịnh, giới Bó-đề, 
Võ học do tự số. 

Luận chép: Quả đoạn có năm thứ là năm thứ 
dứt trừ trong các quả: 

L. Dứt trừ các trói buộc: Là nhờ bôn thứ đôi trị 
mà lìa khỏi các phiên não trói buộc hiện hành. Bốn 
thứ đôi trị gồm: Một; là Đối, trị tán loạn; hai: là Đôi 
trị sáng tỏ; ba: là Đối trị yêu kém; bốn: là Đối trị 
khuât phục. 

- Đôi trị tán loạn: Là phương tiện tu tập trong 
tám pháp hành mâu nhiệm, hoặc còn tu tập phương 
tiện pháp lành đôi với các cõi định khác. 

- Đôi trị sáng tỏ: Là tu tập phương tiện pháp 
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hành của địa thứ chín. 

- Đôi trị yêu kém: Là ban đâu nhờ tâm được 
nuôi dưỡng pháp lành, nên phiên não, suy yêu. 

- Đôi trị khuât phục: Là từ đạo thê gian, thẹo 
sức mình mà chê ngự, đập vỡ các hạt giông phiên 
não. 

2. Dút trừ tùy miên: Từ đạo xuất thê gian, tùy 
năng lực mà dứt trừ hăn hạt giống phiền não. 

3. Dứt trừ hăn tham dục: Là dứt trừ hắn mê 
lầm tùy miên nên dứt hết phiền não tham, tức tham 
được dứt trừ hắn. 

4. Dứt trừ hắn sân, cũng như vậy. 

5. Dứt hết hăn sĩ mê: Nên biết do sức mạnh 
của fr1 kiến thông đạt hết sức trong mà dứt trừ sạch 
hết các thứ phiên não, gọi là dứt, hết hăn. Biến tri: 
Là có chín thứ biển trí (biết khắp) thuộc các quả 
dựa vào dứt biết khắp: 

L. Do dục trói buộc mà thây khô tập nên dứt 
trừ phiên não, biết khắp dứt, vì thuộc về hai đế hữu 
lậu. 

2. Do Sắc, VÔ sắc trói buộc mà thây khô và tập 
nên dứt trừ phiền não, biết khắp dứt vì thuộc về hai 
cối định địa. 

3. Từ trói buộc của cõi Dục mà thây được diệt 
đề, dứt trừ phiền não, biết khắp đứt nó thuộc về vô 
lậu, VÔ VI. 

4. Từ sự trói buộc ở cõi Sắc vô sắc mà thây 
được diệt đề, dứt phiền não, biết khắp dứt, nó thuộc 
về định tăng thượng địa. 

5. Từ trói buộc cõi Dục, mà thấy đạo đê, dứt 
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phiên não, biết khắp dứt, nó thuộc về vô lậu hữu 
VI. 

6. Từ trói buộc nơi sắc, vô sắc mà thây đạo đê, 
dứt phiên não, biêt khăp dứt, thuộc vê định địa tăng 
thượng. ”.A.... 

7. Từ năm thuận hạ phân kiệt sử biệt khăp dứt 
vượt qua các cõi dưới. - 

$. Sắc tham biêt khăp cùng tận, vượt qua cõi 
trung. 

9. Tham ở cõi Vô sắc biệt khắp cùng, vì đã 
vượt qua cõi mâu nhiệm. 

Thanh tịnh: như kinh có nói rộng, có chín thứ 
là: 

L. Thi-la thanh tịnh: Như có người khéo sông 
trong Thi-la và khéo ĐIỮ giới biệt giải thoát, như 
pháp sông với oa1 nghi đây đủ, phạm tội nhẹ đi nữa 
vẫn thây rất lo sợ khi thọ học xứ. 

2. Tâm thanh tịnh: Như Tgười nương gI1ới luật 
thanh tịnh, lìa các pháp dục ác, bất thiện, như trước 
đã nói, sông yên đây đủ trong Sơ tĩnh Tự, tính lự 
hai, ba, bôn. 

3. Kiến thanh tịnh: Như người tâm thanh tịnh 
đầy. đủ, trong sạch không chút bợn nhơ, lìa bỏ 
phiên não, an trụ trong bât động. Vì muôn chứng 
ngộ trí lậu tận nên quán xét các đê, hiểu rõ như thật, 
biết đây là khổ đê, đây là khô tập Thánh đề, đây là 
khổ diệt Thánh đề, đây là hướng tới khổ diệt hành 
đạo Thánh đề. 

4. Độ nghi thanh tịnh: Có người nương vào 
kiến thanh tịnh, không mê lầm, không ngờ vực đối 
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với Phật Pháp Tăng. 

5. Đạo phi đạo trí kiên thanh tịnh: Như có 
người nương vào tâm thanh tịnh đã vượt qua nghĩ 
ngờ nên chứng được tri kiên mâu nhiệm. Làm theo 
đạo do Phật nói, tăng hành, nên được ra khỏi sinh 
tử. Việc â ây Ta sao? Là diệt hết khô và chứng tới bờ 
mé cuỗi cùng của khô. Còn như ngoại đạo nói thì 
không thể làm theo để dứt hết khô và không chứng 
tới bờ mé cuôi cùng của khô. 

6. Hành trí kiên thanh tịnh; Như có người 
nương vào năm điêu nói trên, biệt đường ra khỏi 
sinh tử có bạ loại là hạ, trung, thượng. Hạ là hành 
thuộc về khô trì thông. Trung là hành thuộc về khô 
tốc thông lạc trì thông. Thượng là hành thuộc vê 
lạc tôc thông. 

7. Hành đoạn trí kiến thanh tịnh: Như có người 
nương vào hành tri kiến thanh tịnh được trị kiến 
đúng đắn, bảo ta nên dứt trừ hạnh bậc thấp, và 
muôn phát khởi hạnh Thánh tốt đẹp hơn. 

§. Vô duyên văng lặng thanh tịnh: Là như có 
người nương vào hạnh đoạn trí kiên thanh tịnh, 
chứng được vô dư, các lậu đều hết sạch hẳn. 

9. Cõi nước thanh tịnh: Là Chư Phật đều có 
quả công năng vô thượng, có năng lực thị hiện cõi 
nước trang nghiêm không thê nghĩ bàn với ý tưởng 
hệt sức thanh tịnh của Phật, của Bô-tát và của 
quyên thuộc. - 

Tình: Là bôn chứng tịnh, như trong kinh có nói 
rộng là: .—. 
Phật chứng tịnh: Là người đã kiên đê, ở chỗ 
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Như lai khéo an trụ vào tín xuất thể gian, sau khi 
đã được khẻo an trụ vào lòng tin xuât thê gian thì 
như Phật đã chứng tới chỗ thanh tịnh. Pháp chứng 
tịnh thứ hai và Tăng chứng tịnh thứ ba nên biệt như 
vậy. Bốn Chứng giới thanh tịnh được các bậc 
Thánh yêu thích: Là đã thây được chân. đề đối với 
pháp bậc Thánh yêu mên, đã được quyết định luật 
nghi không tạo tác, đã khéo an trụ vào niềm tin 
xuât thê gian, vê sau được khéo an trụ trong lòng 
tin ở thê gian. 

Quả: Là bôn quả Sa-môn, như trong kinh có nói 
rộng là: 

I. Quả Sa-môn Dự lưu: Nếu tùy theo sự thâu 
nhiỆp ‹ cao quý tức dứt hết ba kiết sử là thân kiến, 
giới cắm thủ và nghi. Nếu thân thâu nhiếp toàn 
phân, thì là đạo các phiên não do kiên đạo dứt đêu 
được dứt trừ hăn. Do vậy, được quả Dự lưu, không 
bị đọa lạc, hoặc tôi đa là bảy lân trở lại, hoặc lại 
đên bậc Ca ga. : 

2. Quả Sa-môn Nhất lai: Nêu tùy theo sự thâu 
nhiệp cao quý thì dứt trừ hăn ba kiệt, tham sân s1 
yêu mỏng. Nêu thâu tóm toàn phân thì tất cả phiên 
não thượng phẩm, trung phẩm trói buộc ở cõi Dục 
đều bị dứt hết hắn do tu đạo. Do vậy, được quả 
Nhất lai, hoặc còn một trung gian. 

3. Quả Sa-môn Bất Hoàn: Nếu theo sự thâu 
nhiếp cao quý thì dứt trừ hắn thuận hạ phần kiết sử 
là thân kiến, giới cấm thủ, nghị, tham dục và sân 
giận. Nếu thâu nhiếp toàn phân thì tật cả phiền não 
dứt hết do kiên đạo. Và các phiền não trói buộc ở 
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cõi Dục đều dứt hắn do tu đạo, hoặc phiên não trói 
buộc ở cõi Sắc cũng được dứt hắn, hoặc một phân 
phiền não ở cõi Vô sắc, cũng được cắt đứt. Do vậy, 
đạt quả Bất Hoàn, hoặc nửa chừng nhập Niết-bản, 
hoặc sÔng với Niết- bản, hoặc Niết-bản vô hành, 
hoặc Niết-bàn hữu hành, hoặc còn ở thượng lưu. 

4. Quả Sa-môn A-la-hản: Là nếu theo sự thâu 
nhiếp cao quý thì dứt trừ hăn tham dục sân s1 không 
còn sót. Nêu thâu nhiếp toàn phần thì dứt các thứ 
phiên. não do kiến đạo. Do vậy, đạt quả A-la-hán, 
với các lậu dứt sạch, cho đến nói rộng, về quả vị 
A-la-hán. 

Hãng an trụ trong pháp giới: Như trong kinh có 
nói rộng, có ba thứ giới: Một: là Đoạn giới là quả 
vị kiên đạo đã dứt các hành. Hai: là Ly gIỚI, là lìa 
các hành do tu đạo đã dứt. Ba: là Diệt giới, là diệt 
bỏ chỗ nương, thuộc về của các hành. 

- Bồ-để là: Như trong kinh nói rộng, có ba thứ 
Bô-đê là: 

l. Bô-đê Thanh văn: Là nhờ chuyên y mà 
Thanh văn có được văng lặng và tiên tới đạo văng 
lặng. 

2. Bồ-đề Độc giác: Là nhờ chuyển y mà Độc 
giác có được văng lặng và tiễn tới đạo văng lặng. 

SỆ Bỏ-đê Chánh đăng Vô thượng: Là nhờ 
chuyển y, mà Đại thừa chứng được văng lặng, tiễn 
tới đạo vắng lặng, kiến tạo con đường đem đên lợi 
ích an vui cho các hữu tình. 

Võ học là mười pháp Vô học, như trong kinh 
có nói rộng: Ï. Vô học chánh kiến: Là A-la-hán đối 
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diện với khô, suy tư biết là khô cho đến đạo thì suy 
tư biết là đạo. Tác ý vô lậu tương ưng với pháp 
được lựa chọn, và pháp lựa chọn nây là tột cùng, 
như trước đã nêu. Như Vô học chánh kiến cho đên 
Chánh định thứ tám, như trước nên biết; 9. Vô học 
chánh giải thoát là lìa các phiền não thô Tặng. 
Trong tâm Vô học dứt trừ chướng phiên não với 
cách điều phục và kham nhãn; 10. Vô học chánh 
trí là trí tận và trí vô sinh của À- la-hản.. 

Do tự sô là: Như đã nói ở trước, môi quả vị là 
do từ sô khác nhau của nó nên biIỆt. 

Lại nữa, tụng răng: 

Dứt nhiều nhân nên dưt, 
Tạo dựng, dứt chỗ theo 
Do tác ÿ nương fu 
Và thứ lớp dứt trừ. 

Luận chép: Dứt nhiệu nhân nên dứt, vì dứt quả 
vị nhiêu nhân, phải cát đứt phiên não. Có bôn 
nguyên do phải cắt đứt phiền não: Một: là dứt trừ 
chỗ nương. Hai: là Dời chỗ nương. Ba: là biết chỗ 
duyên hợp. 

Bốn: là biết chỗ ưa duyên. 

Lại có năm nhân để dứt bỏ phiên não là: 

1. Biết tự thê của phiên não. 

ĐÀ Biết sự tướng của phiền não. 

3. Biết lỗi của phiên. não. 

4. Tránh chỗ mà phiên não duyên theo. 
5. Tu tập pháp tác ý đôi trị. s : 

Lại có bôn thứ nhân khiên phiên não bị căt đứt 
là: 
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1. Nương vào vô dư đê dút trừ. 
2. Nương vào vô dư mà chuyền. 
3. Tu tập pháp vô dư đề đôi trị. 
4. Tầm vô dư giải thoát. 

- LẬP ra, dứt chỗ theo: Là theo sở duyên của 
phiền não mà dứt trừ. Sở duyên của phiên não đã 
bị cắt dứt thì không còn bị trói buộc nữa. Các việc 
tương ưng theo nó cũng Ì bị cắt dứt. Các phiên não 
ở hiện tại, vị lai cũng bị cắt dứt hắn, dù có thô nặng, 
cho nên nói phiên não được dứt trừ. 

Do tác ý là: Từ chỗ duyện trọn vào để mà tu tập 
tác ý nên phiền não được cắt dứt. 

Do nương theo là: Do nương vào bảy chỗ định 
mà phiên não bị cất đứt, nghĩa là từ Sơ tĩnh lự cho 
đên Vô sở hữu xứ thứ bảy. 

Do tu là: Tu tập bỗn niệm trụ, bốn chánh cân 
cho đên tu tập tắm chi Thánh đạo, nên cất dứt hêt 
các phiên não. 

Theo thứ lớp là có năm thứ lớp để cắt đứt phiền 
não : 

1. Trước là cắt phiền não do kiến đạo đã dứt 
trừ. 

2. Kế là cắt đứt phiền não do tu đạo đã dứt trừ. 

3. Trước là điều phục dân các phiên não hiện 


...a cˆ | 
4. Kê là căt đứt hăn nó. - : 
5. Cuôi cùng vượt qua tât cả phiên não. Lại 
nữa, Tụng răng: 
Dứt khác nhau, nên biết, 
Và lợi ích tưởng dưt, 
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Cũng thê, như đã nói, 
Lại phải biết nhiêu thứ. 

Luận chép: Sự cắt dứt khác nhau, nên biết. 
Nhiều thứ là Các phiền não bị dứt trừ có nhiều thứ 
khác nhau. Nghĩa là cắt đứt loại trói buộc, căt đứt 
loại tùy miền. Có sự dứt trừ do đạo thế gian, có sự 
đứt trừ do đạo xuất thế gian. Có sự dứt trừ do đạo 
Thanh văn tác ý. Có sự dứt trừ do đạo Độc giác tác 
ý. Có sự dứt trừ do Bồ- tát thừa tác ý. Có thứ tạm 
thời, có thứ cắt dứt rốt ráo. Các phiên não được cắt 
trừ như vậy, nên biết. 

Lợi ích dứt tướng là: Cũng nên biết cũng thế. 
Nhiều thứ là: Những phiền não bị cắt bỏ ây, có 
nhiêu tướng lợi ích nên biết. 

Như kinh nói rộng là không rơi vào pháp đọa 
lạc, chắc chắn tiễn tới được Bồ-đê. Ai đã đến chánh 
pháp hay sắp đến chánh pháp, chứng hiểu chánh 
pháp, chứng tới nguôn đáy, hay chứng ngộ khắp 
nguôn đáy thì người ây đã thành tựu được trí kiên 
của bậc Thánh, không còn màng đên pháp khô vui. 
Phiên não không còn được gây ra do mình, người 
hay cả mình, người hay chăng phải mình, người 
cùng Đây ra nữa. Cũng không còn màng đến khổ 
vui vì nó không còn cội nguồn để phát sinh ra nữa. 
Mạng sông của loài bàng sinh không còn bị cắt đứt. 

Vượt qua các pháp Hữu học, không còn năng 
lực làm phát sinh năm nghiệp Vô gián. Không còn 
câu thỉnh các sư ngoại đạo, cũng không coI họ là 
ruộng phước chân thật, cũng không còn chiêm 
ngưỡng quan sát dung nhan của các Sa-môn, Bà- 
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la-môn tà đạo. Cũng không còn ngờ vực, lâm lẫn 
øì đôi với pháp ba đời của họ, cũng không nhận 
lãnh quả báo hữu lậu thứ tám của họ. Cũng thê là 
chứng quả A-la- hán, dứt hết hăn các lậu, các việc 
phải làm đã làm rôi, chứng được quả A- la-hán. 

Sáu pháp thường an trụ, như trong kinh có nói 
rộng. Nghĩa là thành tựu sáu thứ pháp an trụ nôi 
tiệp. Nếu khi mắt thây sắc nhưng tâm không lo hay 
mừng là xả niệm chánh trị, Cứ làm cũng thê đôi 
VỚI faI, mŨI, lưỡi, thân. Nếu ý thức tiêp xúc với 
pháp trần, nhưng tâm không lo hay mừng là xả 
niệm chánh tri. Các việc làm là làm vì lợi ích cho 
các người. Vì đem ích lợi cho chúng sinh, vì đem 
đên an vui cho chúng sinh, vì lòng thương chúng 
sinh, vì các trời, người được ý nghĩa lợi lạc, nên 
các phiền não như vậy bị cắt đứt hắn. Có nhiều 
tướng lợi ích, nên biết. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYÊN 4 


Phẩm 1: THẦU NHIẾP SỰ (Phân 4) 

Đã nói như vậy. Nay sẽ nói về các công đức 
của quả, như Tụng răng: 

Vô lượng các giải thoái, 
Thăng xứ và Biên xứ, 

Trí nguyện máu vô tránh, 
Thân thông vồ ngại giải. 

Luận chép: Vô lượng là bôn vô lượng, như 
trong kinh có nói rộng là: 

l. Từ vô lượng là tâm từ đây đủ. Nó không 
oán, không ghét, không gây tốn hại, rộng lớn vô 
lường. Khéo tu tập tận củng, từ một phương diện, 
thứ ớp như vậy, cho đến vô biên tật cả thế giới ở 
mười phương thì ý hiểu biết đầy khắp, an trụ trong 
ây. 

Tâm từ cùng hiện hành đôi với chúng sinh, tâm 
không thây khô, vui mà muôn bô thí niềm vuI, tâm 
A-thê-da (ý lạc) cũng tương ưng theo. Không thù 
oán là đem tâm ây đôi trỊ với sự oán thù của kẻ 
khác khi ý định gia tăng nỗi khô băng cơn giận dữ. 
Không ghét là đôi trị với oán ghét, là cơn giận gây 
trở ngại cho niềm vuI. Không gây trở ngại là đôi trị 
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với não hại, khiến cho đối phương không nỗi cơn 
giận. Rộng là để thây được tác ý đã thực hành. Lớn 
là đề ý, nghe và đã thực hiện. Vô lượng là đề ý thực 
hành những gÌ mình hiểu biết. Khéo tu tập tận cùng 
là: Do tập quán tương ưng mà lia bỏ các sự che lấp 
của phiên não. Từ một phương diện thứ lớp như 
vậy cho đền tât cả ở mười phương thê giới là duyên 
vào khí thê gian và hữu tình ở các nơi ây, cuộc đời 
nây. Y hiệu là duyên vào cảnh giới tư duy và biệt 
là do ý thức. Cùng hiện hành khắp là duyên vào 
cảnh giới vô gián hữu tình. An trụ đây đủ đã có nói 
trong địa tĩnh lự ở trước. 

—_ 2. BI vô lượng là tâm thương xót đây đủ, cho 
đên nói rộng. Tâm bị đây đủ là đôi với các loài 
đang khổ, muốn nhỗ gốc khô â ây, làm với sự tương 
ưng của tâm A-thê-da. Không oán thù là đối trị với 
tâm não hại. Không ghét là để đôi trị lại những việc 
øâầy trở ngại cho hành động cứu vớt khô bị tôn hại. 
Không gây tốn hại là đề đôi trị não hại, nó không 
muôn cho các người an vui. Còn lại, như trước đã 
nêu. 

3. Hy vô lượng: Là tâm vui mừng, cho đến nói 
rộng. Tâm vui mừng đây đủ là vui theo niêm vui 
của chúng sinh, tâm vuI ây, tương ưng với tâm À- 
thê-da. Không oán là đề đôi trị lại tâm niệm gây ra 
đau khô, không muôn kẻ khác có vui mừng. Không 
ghét là đề đối trị tâm oán ghét, gây trở ngại cho 
niêm vui, là không muốn a1 CÓ SỰ vui mừng. Không 
gây tốn hại là để đối trị lại ý muốn không hợp, vì 
không vui mừng. Ngoài ra như trước đã nều.. 

4. Xả vô lượng: Là tâm xả đây đủ, cho đên nói 
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rộng. Tâm xả đây đủ là vì muốn tâm A- thế- da 
tương ưng không bị ô nhiễm. Không oán là để đôi 
trị tâm oán, oán là bị mặc vào tham sân. Không 
ghét là đệ đối trị chướng ngại, trừ nhiễm tham sân. 
Không tôn hại là đối trị tâm điên đảo, bất nhiễm 
tham và sân. Còn lại, như trước đã nêu. 

Thể tính của bốn vô lượng này Ta sao? Nghĩa là 
thể của từ là gôc lành, không giận. Thê của bi là 
gôc lành không gây thật hại. Thê của .hỷ là gôc lành 
không ganh ghét. Thê của xả là gôc lành không 
tham, không sân. Tât cả đêu có mục đích thương 
xót chúng sinh. Trong bôn pháp ây, từ là không nôi 
giận và hai pháp vô lượng kê đó là một phân của 
không giận. Xả là một phân không tham, một phân 
không, giận. Và các tâm, tâm pháp, đăng trì tương 
ưng với các pháp vô lượng kia và quyên thuộc của 
tâm, tâm pháp không tham, không giận đó là thể 
tính của bốn pháp vô lượng. Nên biệt: Trước là do 
pháp hành tăng thượng và khéo tu tập tâm đổi trị. 
Hơn nữa, nhờ nương vào fĩnh lự mà được các pháp 
thanh tịnh ây, nên biết. 

Các giải thoát là: Có tám thứ giải thoát, như 
trong kinh có nói rộng: 

I. Hữu sắc chư sắc quán giải thoát: Hữu sắc là 
nương vào định hữu sắc, tư duy phát sinh ý giải. 
Chư sắc là như các sắc trong chỗ vượt hơn, tự phân 
biệt rộng ) Tãi. Quán là biến hóa một cách tự tại đối 
VỚI Các sặc. VỊ ý hiểu, tư duy nên làm cho tướng 
của các sắc ây hiện bày. 

2. Nội vô sắc tưởng, ngoại chư sắc quán giải 
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thoát. Trong không sắc tưởng, nương vào định vô 
sắc, tư duy sinh ý giải. Ngoại là trừ nhãn căn mà ý 
giải tư duy dứt trừ sắc. Chư sắc quán là như trước 
đã nêu. 

3. Tịnh giải thoát: Lây thân làm băng chứng, 
an trụ đây đủ. Giải thoát tịnh là: Chăm chú một 
hướng vào tư duy ý giải, vì tư duy sắc thanh tịnh, 
mâu nhiệm được an trụ trong cảnh an vui tăng 
thượng. Giải thoát là: giải thoát tâm trở ngại đôi 
với công dụng của sắc tịnh và bât tịnh. Thân là ý 
thân. Làm băng chứng là do trí cắt đứt hêt phiên 
não làm băng chứng. An trụ đây đủ là như trước đã 
nêu. Các pháp giải thoát ở cõi Vô sắc, như trước 
đã phân biệt, trong ây có sự khác nhau. 

Vì muốn chứng được tất cả nghiệp tự tại của 
thân, vì muốn giải thoát tâm chướng ngại đối với 
sắc, nên trước lại phải xua tan sắc đê mở đường 
cho ý giải tư duy vê vô biên hư không. Gọi là vô 
biên hư không xứ giải thoát thứ tư. Vì muôn làm 
phát sinh các công đức Thánh thần thông vô tránh 
nguyện và trí biện vô ngại. Lại vì muôn chứng 
được tâm tự tại để có năng lực gIúp đỡ cho các 
công đức kia sáng tỏ. Lại vì muôn giải thoát tâm 
chướng ngại ây, nên còn phải mở đường ởi tới vô 
biên thức ý giải tư duy, nên gọi là vô biên thức xứ 
giải thoát thứ năm. 

Người tu hành lập phương tiện đê làm cho công 
đức phát sinh Cũng thê là vì muôn phát khởi tĩnh 
lự thứ tư. Làm phát sinh công đức hiện tại là vì 
muôn chứng ngộ được an trụ tự tại vô lậu cao xa 
hơn hêt. Lại vì muôn giải thoát tâm chướng ngại 
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kia nên lại mở đường cho ý giải tư duy Vô sở hữu, 
gọi là Vô sở hữu xứ giải thoát thứ sáu, đề chứng 
được an trụ tự tại hữu lậu cao nhât. 

Lại vì muôn giải thoát tâm chướng ngại kia, 
nên lại mở đường cho ý giải tư duy Phi tưởng, Phi 
phi tưởng là Phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải thoát 
thứ bảy. 

Lại vì muốn chứng được an trụ ở tối thăng hơn 
hết về vắng lặng để thoát khỏi những chướng ngại 
ầy, nên lại từ Phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải thoát 
cho tâm tiên lên dứt trừ các ý nghĩ gọi là Tưởng 
thọ diệt giải thoát thứ tám. 

Thắng xứ, như trong kinh có nói rộng, có tắm 
thứ thắng xứ là: 

1. ,T0ng có sắc tưởng, ngoài quán If các sắc, 
hoặc tôt xâu hơn kém, đôi với các sắc tưởng cao 
quý Ây, 1 nhờ thấy biết cao sâu nên được tư tưởng 
Cũng thế, nên gọi là thăng xứ đầu tiên. 

Trong các sắc tưởng là như đã nói trong pháp 
giải thoát. Ngoài là trừ nhãn căn đề làm T Các sắc 
khác. Các sắc quán là như trước đã nêu. Ít là ý MÃ giải 
tư duy sắc thuộc về của cải tài vật. Hoặc tốt, xấu là 
ý giải tư duy sắc thuộc về sắc tịnh, bât tịnh. Hơn, 
kém là ý giải tư duy sắc thuộc về thanh hương, vị, 
xúc, tịnh và bât tịnh. Đôi với các sắc tướng cao quý 
là tác ý tư duy về năng đôi trị, sở đôi trị, là công 
dụng chướng ngại không gây tôn hại. Biết: là công 
dụng của đạo Xa-ma-tha, kiên là công dụng của 
đạo Iy-bát-xá-na. Được tư tưởng Cũng thê nghĩa 
là đôi với thăng nghĩa chân thật, được ý tưởng 
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thăng nghĩa chân thật, không có ngạo mạn trong 
ây. Còn đôi với cái Không thăng nghĩa cũng chứng 
được cái Không thắng nghĩa, không có kiêu ngạo. 
2. Trong có sắc tưởng, ngoải quán nhiều các 
sắc, cho đến øọI là thắng xứ thứ hai. Hai thứ quán 
tưởng nhiêu hay ít đối với nội vô sắc tưởng cũng 
như vậy. Trong có sắc tưởng, ngoài các sắc quán 
như trước đã nêu. Nhiêu là: tư duy kháp các sắc 
làm nôi rõ lên đã nói trong khí thê gian hữu tỉnh 
thế gian. Các sắc khác như ở trước đã nói. Bên 
trong không có năm sắc tưởng, bên ngoài là các sắc 
bị quán tưởng là xanh, thì xanh sáng tỏ, thây được. 
Xanh như bông O-mạc-ca xanh rực rỡ, hay như áo 
Bà-la-ni tử được nhuộm màu xanh. Cũng thê các 
màu vàng, đỏ, trăng đêu nên nói rộng, trong đó có 
khác nhau là màu vàng như hoa Yêt-ni-ca-la, hay 
như Bà-la-ni-tư được nhuộm. Áo màu vàng, áo 
màu đỏ thi như hoa Bàn-đậu thời Phược-ca, hay 
như áo màu đỏ Bà-la-nI-tư được nhuộm. Màu trăng 
thì như hoa Ô-xa-na hay như màu trăng tươi Bà-la- 
nI-tư. Xanh là câu chung. Xanh sáng tỏ là xanh vôn 
có. Nói màu xanh có thê thây thì có nghĩa là nó 
xanh do hòa hợp mà thành xanh. Xanh sáng là do 
hai màu trăng, xanh làm cho xanh tươi trong sạch 
rực rỡ. Các màu xanh vàng đỏ trăng cũng giống 
Cũng thể, nói rộng nên biết, còn lại, như trước đã 
nêu. Đôi với một xứ với hai thí dụ thì đây là nói 
hai thứ là màu vôn có và màu hòa hợp mà có. Tám 
xứ cao quý trên đây làm chỗ nương cho công phu 
tu tập ba thứ duyên theo sắc giải thoát. Bôn xứ cao 
quý sau thuộc ý giải tư duy. Sắc của các tầng trời 
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cõi Dục và sắc của cõi Sắc cũng giông như Vậy. 
Lại nữa, nên biết: các xứ cao quý nây là pháp đối 
trị hạt giông, của các địa bên dưới. Theo dõi tác ý 
tư duy f thì nó không nhằm đối trị mà là từ các cõi 
được đôi trị khởi lên tác l tư duy. Biến xứ là mười 
biến xứ, như trong kinh có nói rộng là địa biến xứ. 
Một khi biết rõ trên, dưới, bên cạnh, không hai, vô 
lượng nước, lửa, g1ó như vậy cùng khắp, màu xanh 
vàng đỏ trăng, hư không, thức là cùng khắp trên 
dưới, hai bên không hai, vô lượng. ¬ 

Địa biên xứ là do làm chỗ nương cho sắc biên 
khắp nên nó lại nương vào sắc mà củng khắp, do 
nó thêm lớn. Một khi biết rộ, là có thể chứng ngộ 
được quán Bồ- đặc- -plà-la nây. Trên dưới và bên 
cạnh, là tràn ngập bôn phương và bốn góc. Không 
hai là lìa các cõi khác và không lìa sắc sáng tỏ cùng 
khãp. Vô lượng là không có hình tướng giới hạn vì 
nó cùng khặp, như địa biên xứ, ngoài ra như nước 
lửa gió, xanh vàng đỏ trăng cũng giông như vậy, 
như các sắc thích ứng. Hư không biên xứ là vì đôi 
trị sắc tưởng nên tác ý tư duy cùng khăp, còn lại, 
như trước đã nêu. 

Thức Vô biên xứ là duyên vào vô lượng thức 
nên tác ý tư duy cũng đây khắp, còn lại như trước 
đã nêu. 

Trong Thức biển xứ nây, nhờ ba pháp giải 
thoát, nên được sắc tốt đẹp. tự tại, khi được sắc nây 
mới có thể nói sắc tốt đẹp thành tựu tự tại cùng cực. 

Thức xứ ở các cõi trên không cùng khắp vì nơi 
duyên của nó vô lượng hình tướng dứt đoạn, nương 
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vào phân biệt xa lìa. Nên biết: Thăng xứ và biển xứ 
của nó đêu là các pháp giải thoát, có khả năng là 
đạo thanh tịnh, vì các thăng xứ là chỗ duyên tốt. 
Và do các biến xứ là chỗ duyên củng khắp nên có 
thể giúp cho giải thoát thanh tịnh nên biết. 

Vô tránh là: GIữ gìn tính chất trí kiến không SI 
mê đề dẫn dắt các phiền não khác và tính vô sĩ ấy 
tương ưng với tâm, tâm pháp, vì tâm ây đã thực 
hành rất nhiêu. 

Nguyện trí mâu nhiệm là trí kiến không sĩ mê 
dẫn đên nhận biết rõ như thật, không còn sót, trong 
các pháp đã biết ở ba đời, và phi thê tục. Nguyện 
trí ây tương ưng với các tâm, tâm sở văng lặng, vì 
tâm ây thường thực hành. 

- Võ ngại giải là: Bôn pháp vô ngại giải như 
kinh có nói rộng là: 

1, Pháp vô ngại giải: Là tính chất trí kiến 
không si mê đã dẫn dắt đến giác ngộ như thật đôi 
với tât cả hạt giông trong tât cả pháp có tên gọi 
khác nhau. Vô ngại giải ây đã tương ưng với tâm, 
tâm pháp đăng trì. 

SÃ Nghĩa vô ngại giải: Là tính chất trí kiến 
không si mê đã dẫn dắt đến giác ngộ như thật đôi 
VỚI tât cả các thứ, các pháp với các thứ tướng. Còn 
lại, như trước đã nêu. 

Si Huấn từ vô ngại giải: Là tri kiến không SI 
mê đã dẫn dắt đến giác ngộ như thật đối với tất cả 
các thứ, các pháp đã giải thích dạy dỗ. Còn lại, như 
trước đã nêu. 

4. Biện tài vô ngại giải: Là tri kiên không sĩ mê 
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đã dẫn dắt đến giác ngộ như thật đối với tất cả các 
thứ, các pháp đêu thông đạt. Trí vô si đó tương ưng 
VỚI tâm, tâm pháp, đăng trì vì tâm lý ây đã thường 
thực hành. 

Thân thông là sáu pháp thần thông trong kinh 
có nói rộng là: 

1. Thận cảnh trí kiến tác chứng thông là: Tính 
chất trí kiến không s¡ mê, thị hiện tất cả các thứ lớp 
tại của thân nghiệp. Trí vô si đó tương ưng với các 
pháp tâm, tâm sở. Do công hạnh ây nên đã thực 
hành nhiêu cảnh giới quyết định. 

2. Thiên nhí trí kiên tác chứng thông là: Tính 
chất trí kiên không si mê đã nghe được tât cả thứ 
của nghiệp ngữ. Còn lại, như trước đã nêu. 

3. Tâm sai khác trí kiến tác chứng thông là: 
Tính chất trí kiên không si mê thây biết được tât cả 
các hành động của tâm kẻ khác. Còn lại, như trước 
đã nêu. 

4. Túc trụ tùy niệm trí kiên tác chứng thông là: 
Tính chât trí kiên không si mê, đã thâm nhập vào 
tât cả việc làm ở đời trước. Còn lại như trước đã 
nêu. 

5. Tử sinh trí kiến tác chứng thông là: Tính 
chất trí kiện không si mê đã thâm nhập vào các việc 
làm của tất cả hữu tình, còn lại như trước đã nêu. 

_ 6. Lậu tận trí tác chứng thông là: Tính chất trí 
kiên không si mê đã đưa mình ra khỏi tât cả phiên 
não, không còn sót, và lậu tận trí ây tương ưng với 
tâm, tâm sở, đăng trì. Do hạnh đó mà thực hành 
nhiều cảnh giới quyêt định. Lại nữa, tụng răng: 
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Các tướng tốt thanh tịnh, 
Và các lực võ Uy, 

Không hộ và niệm trụ, 
Dứt hẳn các tập khí. 

Luận chép: Các tướng là ba mươi hai tướng đại 
trượng phu, như trong kinh nói. Một việc khéo an 
lập đây đủ tướng đại trượng phu chính do Như lai 
với tư lương Bô-đê tròn đây hoàn hảo và thọ trì 
hạnh bình đăng một cách đây đủ, nên Như lai đã 
cảm thọ được tướng ây. Do tướng tốt ấy, nên có 
nØười vừa thấy thì liền tin tưởng Đức Như lai là 
tướng trượng phu với đây đủ tướng, đây đủ hình 
dáng, đậy đủ nét tiêu biêu nhât, như nó được khéo 
an lập đây đủ. Cũng thê, các tướng trượng phu khác 
cũng có những thích ứng cũng thê hoàn toàn, nên 
biệt. Như trong tay nên nói tướng tay, cái tiêu biêu 
vệ hình mạo của tay, như vậy cho đên đối với đỉnh 
đầu v.v... và các chi tiết khác, đều theo tên gọi 
tương ứng, sẽ nói rộng. 

Tốt là tám mươi vẻ đẹp, như trong kinh có nói 
rộng. 

Như trong địa Bồ-tát nÓI, nếu thuộc về tướng 
đầy đủ thì các tốt gọi là tốt. Còn như trong kinh 
Đại Tuệ Độ nói: Nêu theo sự ưa thích của chúng 
sinh thì chúng thuộc vê tướng cao quý. Hoặc chia 
chẻ rộng ra các tướng tốt nây, cũng nên biết. 

Thanh tịnh là như kinh nói: bỗn tướng tất cả 
thanh tịnh. 

l. Y chỉ thanh tịnh: Là tât cả tướng thanh tịnh 
Đoạn và tât cả tướng thanh tịnh Trí do Đức Như lai 
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chứng được. Nó tự tại rôt ráo củng Vô thượng với 
việc nương, năm lấy hay buông xả. 

2. Cảnh IỚI thanh tịnh: Là Tất cả tướng thanh 
tịnh Đoạn tất cả tướng thanh tịnh Trí do Đức Như 
lai chứng được. Nó tự tại rôt ráo Võ thượng với 
việc biên hóa cảnh giới. 

3. Tâm thanh tịnh: Là tât cả tướng thanh tịnh 
Đoạn và tât cả tướng thanh tịnh Trí do Đức Như lai 
chứng được. Nó tự tại rột ráo Vô thượng với tât cả 
tướng thê gian, xuât thê gian, các gôc lành được 
tăng trưởng trong tâm. 

4. Trí thanh tịnh: Tất cả tướng thanh tịnh Đoạn 
và tật cả tướng thanh tịnh Trí do Đức Như lai 
chứng được. Nó tự tại rốt ráo Vô thượng với tất cả 
tướng đã được biết về trí không chấp mắc, không 
ngăn ngại. 

Các lực: Là như trong kinh có nói rộng, Như lai 
có mười lực là: 

I. Xứ phi xứ trí lực: Là trong tât cả tướng nhân 
quả có thê như thật hỏi, trả lời với trí tính vô ngại, 
và trí lực ây tương ưng với các tâm tâm pháp, đăng 
trì. 

2. Tự nghiệp trí lực; Là đối với tất cả tướng, 
đều có chỗ riêng, nối tiếp nhau, phát sinh nghiệp 
lực và đã được trí tính vô ngại trong quả báo. Còn 
lại, như trước đã nêu. 

3, Tĩnh lự giải thoát Tam-ma-địa, Tam-ma- 
bát-đê trí lực: Là trí tính vô ngại đã nhiệp tât cả 
phương tiện công đức thanh tịnh ở thê gian. Còn 
lại, như trước đã nêu. 
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4. Căn thượng, hạ trí lực: Là trí tính vô ngại 
giáo hóa hữu tình với căn tính khác nhạu, làm chỗ 
nương cho tất cả tướng công đức xuất thế Ø1an. 
Còn lại, như trước đã nêu. 

5. Chủng chủng thăng giải trí lực: Là trí tính 
vô ngại giáo hóa hữu tình với A-thê-da khác nhau, 
VỚI tât cả tướng. Còn lại, như trước đã nêu. 

6. Chủng chủng giới trí lực: Là trí tính vô ngại 
giáo hóa tât cả hữu tình với tùy miên khác nhau. 
Còn lại, như trước đã nêu. 

7, Biên thú hành trí lực: Là trí tính vô ngại đã 
đưa tât cả tướng thừa khác nhau xuât ly. Còn lại, 
như trước đã nêu. 

$. Túc trụ tùy niệm trí lực: Là trí tính vô ngại 
đã đi tới tât cả tướng đời trước với các đường khác 
nhau. Còn lại, như trước đã nêu. 

09. Tử sinh trí lực là trí tính vô ngại đã đi tới tât 
cả tướng đời sau với các đường khác nhau. Còn lại, 
như trước đã nêu. 

10. Lậu tận trí lực: Là trí tính vô ngại đã nêu 
phương tiện xuât ly khác nhau đôi với tât cả và 
chăng phải đường. Trí đó tương ưng với tâm, tâm 
sở, đăng trì. 

Và trong các trí lực ây, có thể hỏi và ghi nhớ 
như thật. 

Vô úy: Là bôn pháp không sợ hãi, như trong 
kinh có nói rộng. 

I1. Đức Phật nói lời thành thật rằng: Ta là chánh 
đăng giác. Nhưng nếu có ai bắt bẻ răng: Trong giáo 
pháp nây, ông không phải là Chánh Đăng Giác. Trả 
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lời cho câu hỏi â ây, sẽ dùng chánh kiến không ngại, 
thế nên ta không sợ hãi. Nghĩa là Như lai đã chứng 
được Nhất thiết chủng trí thanh tịnh mâu nhiệm. 

2. Phật nói lời thành thật răng: Ta đã dứt hết 
các lậu. Nêu aI bảo ta chưa dứt hêt các lậu, Cũng 
thê ta sẽ dùng chánh kiên vô duyên đê đáp lời họ, 
nên ta không sợ hãi, đó là Như lai đã chứng được 
Nhất thiết chủng đoạn thanh tịnh mâu nhiệm. 

Hai vô úy nây dựa vào đức tự lợi. 

3. Đức Phật nói lời thành thật: Ta nói cho các 
đệ tử biết vê pháp chướng ngại, nhiêm ây là 
chướng. Nêu aI bảo nhiềm tập không phải chướng, 
ta sẽ dùng chánh kiên vô duyên đê đáp cho họ, nên 
không sợ hãi, là y theo Như lai giảng nói tật cả 
pháp đối trị đề giáo hóa hữu tình. 

4. Phật nói lời thành thật rằng: Ta vì đệ tử nói 
con đường ra khỏi sinh tử, tụ định ra khỏi sinh tử. 
Nếu ai bảo dù tu đạo nây, vần không thể ra khỏi, 
không thê làm hết khổ, không tới được bờ mẻ sau 
cùng của khổ, ta sẽ dùng chánh kiến vô duyên mà 
trả lời họ. Cho nên không sợ hãi, là y theo Như lai 
nói tất cả pháp đối trị để giáo hóa hữu tỉnh. 

Hai pháp vô úy sau là đều nương vào đức lợi 
tha. 

Không giữ gìn: Là như trong kinh có nói rộng, 
có ba pháp không g1ữ gin. Hiện hành thân nghiệp 
của Như lai là mâu nhiệm thanh tịnh, chăng phải 
không thanh tịnh. Hiện hành thân nghiệp có thể 
phải che giâu, nên không giữ gìn, nghĩa là thân 
nghiệp của Như lai thanh tịnh mâu nhiệm ở các 
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chủng loại, ở các thời gian. Cho nên khi nói pháp 
giáo hóa hữu tình, Như lai có thể dùng thăng, lực 
mà hàng phục, thâu nhiếp đề thâu nhiệp tất cả đồ 
chúng. Như thân nghiệp không phải giữ gìn, thì 
ngữ nghiệp, ý nghiệp không cân giữ gìn, nên biết. 

Niệm trụ là ba niệm trụ, như trong kinh có nói 
rộng. 

Niệm trụ đây là khi nhiếp thọ đồ chúng được 
giáo hóa, đối với các hành vi khác nhau của ba 
hạng độ chúng, Phật an trụ trong ý niệm buông xả 
cao nhất, không còn tâm thương, ghét giận, là tâm 
tính bắt nhiễm. Dứt trừ hắn các tập khí là các Đức 
Như lại đã lìa sinh tử, từ vô thỉ vô lượng, vô sô đại 
kiếp rôi, vì đã chứng tự tảnh, nên không còn bị trôi 
giạt trong vòng luân hôi, vì đã chứng đãc trí đoạn 
mâu nhiệm thanh tịnh của Như lai. 

Lại nữa, tụng rằng: 

Không quên mắt pháp mẫu 

Và Như lai đại bi, 

Đực bát cộng của Phật, 

Tát cả chúng trí điệu. : 

Luận chép: Không quên mât pháp mâu là đã 
chứng được tât cả chủng loại, tât cả hữu tình đã 
được giáo hóa, tât cả việc cân làm đêu không lăng 
phí thời gian vì chứng được trí Đoạn mâu nhiệm 
thanh tịnh của Như lai. 

Như lai đại bị: Là Như lai thương xót chúng 
sinh bằng bốn thứ nhân duyên, nên gọi là đại bi. 

L. Nương vào nhất thiết chủng thanh tịnh mâu 
nhiệm, và đã thành tựu chuyên y cần làm. 
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2. Trong thời gian dài tu tập mà chứng được. 

3. Được trí thanh tịnh mâu nhiệm dẫn dắt tu 
tập. 

4. Duyên theo cảnh giới của tất cả tướng khô 
một cách sâu xa vững chắc. 

Pháp bất cộng của đức Phật: Là như trong kinh 
nói, có mười tắm pháp bất cộng của Phật, vì nó 
vượt qua tất cả Thanh văn và Độc giác. Mười tám 
pháp bât cộng của Phật là: 

I. Như lai không có hành động nào lầm lẫn, 
nghĩa là không, chẳng nhiễm ô, nhâm lẫn sai phạm. 

2. Không có lối nói vội vã, thô tháo: Nghĩa là 
không, chắng có nhiễm ô ô cười nói thô tháo. 

3. Không quên mất chánh niệm: Nghĩa là 
không, chăng có nhiêm ô đôi với việc làm, nói lâu 
dài vân không chạy theo niệm tưởng quây. 

4. Tâm thường yên định: Đôi với các oaI nghi 
đi đứng đêu giữ Ỳ trong định, thường tủy chuyên. 

5: Không có các tưởng: Nghĩa là ngay trong 
trôi lăn vân lãng lặng chứng được trí không phân 
biệt, không sai khác. 

6. Không lựa chọn rôi buông xả: Nghĩa là rốt 
ráo không buông xả việc cứu độ hữu tình. 

7. Dục không lui bước: Nghĩa là làm sạch hết 
chướng sở tri, như ham muôn đó không lui sụt 
Cũng thê. _ 

$. Chánh cân không lui sụt. 

9. Chánh niệm không lui sụt. 

10. Chánh định không lui sụt. 
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L1. Tuệ không lui sụt. 

12. Giải thoát, giải thoát tri kiên không lui 
bước. + 

13. Trí vô ngại, không vướng mắc đôi với đời 
quá khứ: Là vừa tác ý là biệt tât cả đúng như việc 
đã xảy ra Ở quá khứ như vậy. 

14. Đôi với chuyện ở vị lai cũng biết. 

15. Đối với hiện tại thì, trí vô ngại không chấp 
trước nên biết như vậy. 

l6. Tất cả thân nghiệp của Như lai đều do trí 
tuệ dẫn đầu và luôn làm theo trí tuệ, nghĩa là do trí 
tuệ phát sinh, thọ nhận các phương tiện tốt trong 
các thời gian. Như thân nghiệp cũng thê. 

17. Ngữ nghiệp. 

18. Ý nghiệp, nên biết cũng vậy. 

Tất cả chủng diệu trí: Là chứng được trí Đoạn 
thanh tịnh tột cùng của Như lai, là đôi với hai pháp 
nhiềm, tịnh, với những tướng khác nhau của 
chúng, trí tính vô ngại, nó tương ưng với các tâm, 
tâm pháp, đăng trì. 

Lại nữa, Như lai an trụ trong cảnh giới vô lậu, 
làm tât cả công việc cho loài hữu tình nên trong đời 
Phật, Như lai đã hiện thân nó1 pháp ở mười phương 
cõi nước, những gì tâm đã làm, đã giảng nói pháp, 
thành Đăng Chánh Giác, xoay bánh xe pháp mâu 
nhiệm, nhập trí tính văng lặng vô ngại, và trí tính 
ầy tương ưng với tâm, tâm pháp, định. Đó cũng gọi 
là Nhất thiết chủng diệu trí. 

Lại nữa, tướng tốt và công đức của Phật thì 
kinh đã giải thích, ý nghĩa đã lược chỉ bày. Nêu 
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phân tích rộng như địa Bỗ-tát, nên biết đã nói Tiêng 
cũng thế. Chín việc phân biệt chung, nay sẽ nói, 
tụng răng: 

Phải biết chín việc frước, 

Đầu là, hai chỗ nương. 

Kế hai, sau, sáu thứ, 

Thuộc tạp nhiễm, thanh tịnh, 

Nhiễm nương vì khác nhau, 

Là chỗ đuyên thanh tịnh, 

Vì tâm không lưu tản, 

Vì phương tiện chính tu. 

Vì ngồi vị khác nhau, 

Vì việc phải mở lời 

Vì công đức, quả vị, 

SỐ thứ lớp chỉ vậy. 

Luận chép: Trong chín việc trước, tật cả VIỆC 
đầu, là hai pháp nương: Một là nương vào tạp 
nhiễm, hai là nương vào thanh tịnh. Các pháp tạp 
nhiễm thuộc về hai việc kế sau: một là do công việc 
của cảnh gIỚI, hai là do việc tạp nhiễm. Sáu việc 
sau thuộc về thanh tịnh. 

I. Do việc chân đê. 

2. Do việc nương. 

3. Do việc phân giác. 

4. Do việc chúng sinh. 

5. Do việc quả báo. 

ó6. Do việc công đức. - - 

Do việc nương tạp nhiêm trong tạp nhiễm, 
thuộc về hai việc, vì tạp nhiềm khác nhau. Do cảnh 
giới thanh tịnh trong thanh tịnh, thuộc vê sáu thứ 
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công việc, vì đôi với cảnh giới, tâm không phân 
tán. Do tâm không phân tán nên sử dụng phương 
tiện chân chính đôi với sở duyên. Phương tiện chân 
chính là vị trí khác nhau và nhân của lời nói. 

Kêt quả của phương tiện chân chính và công 
đức của nó, trong đó có vị trí khác nhau và nhân 
của lời nói. Lập ra hai việc nây là việc của chúng 
sinh, nên biết. 

Vì có nhân của lời nói nên nói dễ dàng, vì là 
thuận theo thê gian, mục đích làm cho chúng sinh 
hết sợ hãi, khiên họ tin tưởng, biết công đức cũng 
như lỗi xấu của mình, mà mình và ngưỜi ( đều thành 
tựu. Bởi chín công việc đó mới có quyết định và 
quyết định theo thứ lớp, nên biết là muốn so lường. 
Chín việc cũng thế, nên được nói TỘng ra. 

Tụng răng: 

Muôn nghĩ ngợi võ lượng 
Các hỏi đạp khác nhau, 
Do lời nội Chư Phát, 
Thuộc về sự và tưởng. 

Luận chép: Chín việc như trên, phải suy nghĩ 
với vô lượng hỏi đáp khác nhau. Vì hai việc thuộc 
về nên có thê suy lường. Việc thứ nhật gom vào tât 
cả lời Phật nói, việc thứ hai thuộc về tưởng tât cả 
lời Phật nói. Trong ây, việc thứ nhât thuộc về tât 
cả lời Phật nói, là do ba thứ kinh, nên biệt. Một là 
do tăng mười kinh, hai là do kinh nói nghĩa rộng, 
ba là kinh tập hợp những điều lạ. Thuộc vê tưởng 
tất cả lời Phật nói là do bốn thứ Ôn-đà-nam- giả- 
tha. Là bốn thứ nào? 
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Tụng răng: 
Câu mê lâm, hý luận . 
Trụ chân thật tịnh mẫu, 
Đạo lý, tính văng lặng, 
Giả lập bày, hiện quản, 
Phương sở vị, phân biệt, 
Tạo năm giữ, thêm, bới, 
Thâm nói trên chỗ giác, 
Xa lìa chuyển thâu nhiếp, 
Chọn lựa và hiện hành, 
Thùy miền và quyên thuộc 
Các tướng nhiÊD ttOngØ ưng. 
Nói nhậm trì thứ lớp, 
Du-già cảnh làm ra, 
Xa-ma-tha và quản 
Các tác ý đạy trao 
Đức Bó-đề Thánh giáo. 

Luận chép: Cú là chỉ sáu xứ với vô lượng cảnh 
giới, nơi chôn, thời gian. Ba cõi là: cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc. Cõi lại có ba: Tiêu thiên thê giới, 
Trung thiên thê giới và Đại thiên thê giới. Lại có 
bôn chúng là: Tại gia, xuât gia, O-ba-sách-ca, phì 
nhân. 

Lại có ba cảm thọ là: khô, vui, không khô, 
không vui. Lại có ba đời là: quá khứ, hiện tại, vị 
lai. Lại có tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo. Lại có ba pháp là: thiện, bât thiện, vô ký. Lại 
có ba thứ tạp nhiêm là: phiên não, tạp nhiêm và 
nghiệp tạp nhiễm, đời sông tạp nhiễm. Lại có bốn 
Thánh để là: khô, tập, diệt, đạo. Lại có chín định 
thứ lớp là: Sơ tĩnh lự cho đến định Diệt thọ tưởng. 
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Lại có ba mượi bảy pháp Bỗ-đề phân là: niệm trụ, 
chánh cân, thân túc, căn lực, giác chị, đạo chị. Lại 
có bôn thứ quả Sa-môn là: quả Dự lưu, quả Nhất 
lai, quả Bất Hoàn, . quả A- la-hán tối thắng. Lại có 
nhiều công đức tối thắng là vô lượng giải thoát, 
thăng xứ, biển xứ, nguyện trí vô tránh, vô ngại 
biện, sáu thần thông. Lại theo năm pháp rộng có: 
tướng, danh, phân biệt, chân như, chánh trí. Lại có 
hai thứ tính vô ngã là: chúng sinh tính không và 
pháp tính không. Lại có hành động xa lìa hai bên 
là: Xa lia bên tăng ích và xa lia bên tôn giảm. Lại 
có bôn thứ chân thật: Một: là thê gian đã thành lập; 
Hai: là đạo lý đã thành lập; Ba: là nơi hoạt động 
của chướng phiên não và của tịnh trí; Bốn: là nơi 
hoạt động của chướng sở tri và của tịnh trí. 

Lại có bôn thứ tâm tứ là danh tâm tứ, sự tâm tứ, 
tự tánh giả lập tâm tứ, sai khác giả lập tâm tứ. 

Lại có bốn thứ trí như thật biến là: Trí như thật 
biến được dẫn với danh tâm tứ, trí như thật biến 
được dẫn bởi sự tầm tứ, trí như thật biến được dẫn 
bởi tự tánh giả lập tầm tứ. Trí Như thật biến được 
dẫn bởi sai khác giả lập tầm tứ. Tu : 

Lại có ba thứ lớp tánh là: Biên kê sở châp tự 
tánh, y tha khởi tự tánh và viên thành thật tự tánh. 

Lại có ba thứ tánh vô tự tính là: tính tướng vô 
tự tính, tính sinh vô tự tính và tính thăng nghĩa vô 
tự tính. ` 

Lại có năm tướng đại Bô-đê là: Do tự tánh, do 
cộng dụng, do phương tiện do chuyên và do hoàn. 
Lại có năm thứ Đại thừa là: Một là hạt giông; hai 
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là hướng nhập; ba là thứ lớp; bôn là chánh chuyển; 
năm là chánh chuyên quá. Nghĩa là mới phát tâm 
phải khởi tâm thương xót lớn đôi với tât cả hữu 
tỉnh, do Ba-la-mật, do thâu nhiệp sự, do thành thục 
nôi tiêp ở mình và người. Lại có năm thứ vô lượng 
tưởng: Một là vô lượng tưởng hữu tỉnh giới; hai là 
vô lượng tưởng thê giới; ba là vô lượng tưởng pháp 
ø1ớ1; bôn là vô lượng tưởng cảnh giới được điêu 
phục và năm là vô lượng tưởng phương tiện giới 
được điêu phục. 

- Lại có tùy ý đạt đên nghĩa chân thật, nghĩa là 
đôi với tât cả pháp vô lượng, qua đó trí nây đạt tới 
chân như. Lại có oai đức, tín hiêu không thê nghĩ 
bàn. Lại có trí không bị chướng ngại ngăn che. Lại 
có ba mươi hai tướng đại trượng phu và ám mươi 
vẻ đẹp tủy hình. Lại có bôn thứ tât cả tướng thanh 
tịnh. 

Mười lực, bốn pháp không sợ hãi, ba niệm trụ, 
ba thứ không phòng hộ, đại bị, pháp không quên 
mắt, dứt trừ hắn tập khí, Nhất thiết chủng diệu trí, 
như đã nói trên, lược chỉ có hai thứ là: 

I. Câu giải thích trong Thanh văn thừa. 

2. Câu giải thích trong Đại thừa. Mê hoặc là 
bốn thứ trái ngược là: 

1: Đối với pháp vô thường mà châp là thường. 

2. Đôi với cảnh đau khô mà châp là vuI. 

3. Đối với pháp bất tịnh mà châp là tịnh. 

4. Đôi với pháp vô ngã mà chấp là có ngã. 

Hý luận là các phiền não và phiên não tạp 
nhiễm. Các uẫn trụ là bốn thức trụ và bảy thức trụ. 


212 LUẬN DU GIÀ 6 


Chân thật là chân như và bốn Thánh đề. 

Tịnh là ba tánh thanh tịnh: Một là tánh tự thê 
thanh tịnh, hai là tánh cảnh giới thanh tịnh và ba là 
tánh gia1 vị thanh tịnh. 

Diệu là lập ra Tam bảo nơi thăng xứ, nên gọi là 
Diệu. : 

__ Văng lặng là từ lúc thực hiện pháp lành cho đên 
tât cả phần pháp Bô-đê và quả sở chứng, đêu gọi là 
văng lặng. 

Tánh là các pháp tướng là cộng tướng hay tự 
tướng, hạy tướng giả lập, hay nhân tướng, hay quả 
tướng, đêu gọi là tính. 

Đạo lý là pháp duyên khởi và bôn đạo lý. 

Giả lập bày là chỉ giả lập chúng sinh, và chỉ giả 
lập tướng. 

Các pháp hiện quán là sáu thứ hiện quán, như 
trong phầm Thành Hiện Quán sẽ nói. 

Nơi chôn là sắc uân. VỊ là thọ uân. Phân biệt là 
tưởng uân. Tạo tác là hành uân, châp giữ là thức 
uân. 

Tăng (thêm): ở đây nên biết, có hai thứ: Là 
thêm phiên não và thêm nghiệp. Như pháp tăng 
giảm cũng có hai thứ là: phiên não giảm và nghiệp 
giảm. 

Ám (tôi): Tôi là vô minh. Nghi lời nói, nghĩa là 
mười hai phần ngôn ngữ ở các cõi, gọi là ngữ (lời 
nÓóI). 

Đã giác ngộ là các pháp, nghĩa đã nói, gọi là đã 
giác ngộ. 

Thượng là quả Sa-môn. Xa lìa có năm thứ: Một 
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là xa lìa hành vi ác; hai là xa lia dâm dục; ba là xa 
lìa các thứ đô đạc; bôn là xa lìa nơi nhóm họp; năm 
là xa lìa phiên não. 

Chuyển là ba cõi và năm đường. 

Chứa giữ: Là luyến tiếc quá khứ, hy vọng vào 
vị lai và ham mê hiện tại. Chọn lựa là một hành. 
Thuận với cầu trước, câu sau. Sự cú và vô sự cú, 
sắc pháp, phi sắc pháp, có thấy, không thấy, có đối, 
không đôi, hữu lậu vô lậu, hữu vị vô vi, có tranh 
cãi, không tranh cãi, có đắm Say VỊ, không đắm say 
VỊ, theo đam mê, theo ra khỏi, thế gian, xuất thế 
Ø1an, nhiệp thuộc không nhiẾp thuộc, trong ngoài, 
thô mịn, hơn kém, xa gân, có sở duyên, không có 
sở duyên, tương ưng không tương ưng, có hành 
động không hành động, có nương không nương, 
nhân phi nhân, quả phi quả, đị thục, phi dị thục, có 
nhân không nhân, có quả không quả, có dị thục, 
không dị) thục, có châp lây, không châp lây. Dọ bôn 
đại làm ra, không do bốn đại làm ra, đồng phân và 
kia đồng phân, có trên không trên, quả khứ, vi lai, 
hiện tại, thiện, bắt thiện, vô ký, trói buộc ở cõi Dục, 
trói buộc ở cõi Sắc, cõi "Vô sắc, Hữu học, Vô học, 
Phì học, phi Vô học, kiến đoạn, vô đoạn, tu đoạn. 

Lại có bôn duyên là: Duyên nhân, duyên đăng 
vô gián, duyên sở duyên và duyên tăng thượng. Lại 
có bôn nương là: Một là nương pháp không nương 
chúng sinh; hai là nương nghĩa không nương văn; 
ba là nương kinh Liêu nghĩa, không nương kinh 
không liễu nghĩa và bốn là không nương thức mà 
nương trí. 
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Lại có bốn thứ vô lượng bốn niệm trụ, bốn 
chánh đoạn, bôn thân túc, năm căn, năm lực, bảy 
biên giác chị, tám Thánh đạo chị, bôn chủng hạnh, 
tứ pháp tích. Xa-ma-tha, Ty-bát-xá-na tăng thượng 
ĐIỚI, tăng thượng tâm, le thượng tuệ. Giải thoát, 
thăng xứ, biên xứ, v.v.. 
Hiện hành là: Phiền_ não trói buộc. Thùy miên: 
Là phiền não .thùy miên. Tương thuộc: Là sáu XỨ, 
cùng một chỗ nương lệ thuộc nhau, nên biết. Lại 
có các pháp là pháp có thể dẫn dắt thâu nhiếp. Các 
pháp ây cũng sẽ lân lượt bị lệ thuộc nhau, nên biết. 
Lại có các căn, cảnh, năng thủ, sở thủ lệ thuộc 
nhau, nên biết. 
Những lệ thuộc nhau ây có mười một thứ: 
. Tùy thuộc lẫn nhau. 
. Pùy thuộc cảnh giới. 
. Tùy thuộc tướng mạo. 
. Pùy thuộc chúng loại. 
. Tùy thuộc phân vị. 
.- Tùy thuộc do không la. 
. Pùy thuộc thời gian. 
- Tùy thuộc phương hướng. 
. Pùy thuộc một phân. 
10. Tùy thuộc toàn phân. 
II. Tùy thuộc nghĩa cao quý. 
Tương ưng có năm thứ là: 
l. Tương ưng với tính khác, không phải tự 
tính. 
2. Trong tương ưng với tính khác ây, tương 
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ưng với pháp không trái nhau, không phải pháp trái 
nhau. : 

3. Trong tương ưng không trái nhau ây là 
tương ựng với phầm hạ, trung, thượng tương tự, 
chứ chăng phải không tương tự. 

4. Trong tương ưng với tương tự phâm hạ, 
trung, thượng ây là cùng lúc tương ưng, chứ chăng 
phải không cùng lúc. 

5. Trong tương ưng cùng lúc ây, là củng cõi 
tương ưng, chứ chăng phải không cùng cõi tương 
ưng. 

Nói: Là bôn thứ nói: Một là thây nói; hai là 
nghe nói; ba là cảm xúc nghe nói; bôn là hiệu biệt 
nghe nói. : : 

- Nhậm trì là: Bôn thứ ăn: Một là ăn băng năm, 
vộc; hai là ăn băng xúc chạm; ba là ăn băng ý nghĩ; 
bôn là ăn băng thức. 

Thứ lớp là: Có năm thứ lớp: Một là thứ lớp trôi 
lăn; hai là thứ lớp xong việc làm; ba là thứ lớp khi 
nói; bôn là thứ lớp sinh; năm là thứ lớp hiện quản. 

Việc đã làm là: Có tám thứ việc đã làm là: Một 
là dứt trừ chỗ nương; hai là chuyển chỗ nương; ba 
là hiểu khắp sở duyên; bốn là vui mừng với sở 
duyên; năm là chứng quả; sáu là lia dục; bảy là 
chuyên căn; tám là phát khởi thần thông. 

Cảnh là bốn thứ sở duyên: Một là sở duyên 
khắp nơi; hai là khiến làm sạch sở duyên; ba là sở 
duyên khéo léo; bốn là khiến làm sạch phiên não ở 
SỞ duyên. 

Du-già là có bôn hoặc chín thứ. Bốn thứ là: Tín, 
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dục, chánh cân, phương tiện. Chín thứ là: 
. Đạo Thể gian, 
. Đạo Xuất thê gian, 
. Đạo Phương tiện, 
. Đạo Vô gián, 
. Đạo Giải thoát, 
. Đạo Thăng tiễn, 
. Đạo Hạ phẩm, 
. Đạo Trung phẩm, 
. Đạo Thượng phẩm. 

Xa-ma-tha là chín thứ tâm trụ. 

Quán: Là có ba hoặc bốn thứ quán, tưởng, hoặc 
sáu thứ quán nơi đôi tượng duyên khác nhau: 

Ba sự quán là: Quán hữu tướng, quán tìm cầu, 
quán quản xét. 

Bốn thứ là: 

I. Lựa chọn các pháp quán. 

2. Lựa chọn pháp thật đơn giản mà quán. 

3. So lường khắp mà quán. 

4. Xem xét cùng khắp mà quán. 

Sáu chỗ khác nhau ở đối tượng duyên của quán 
là: 
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1. Quán về ý nghĩa sở duyên. 

2. Quán về sự đôi tượng. 

3. Quán về tướng của sở duyên. 
4. Quán về phân của sở duyên. 
5. Quán về thời của sở duyên. 
6. Quán về đạo lý của sở duyên. 
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Các thứ tác ý là: Có bảy thứ tác ý: 

. Tác ý Liễu tướng. 

. Tác ý Thăng giải. 

. Tác ý xa lìa. 

. Tác ý thâu nhiếp vui thích. 

.- Tác ý quản sát. 

. Tác ý Phương tiện tôt ráo. 

. Tác ý Kết quả của phương tiện rốt ráo. 

Cáo thọ là có năm loại: 

1. Giáo thọ dạy bảo . 

2. Giáo thọ Chứng minh. 

3. Giáo thọ Tùy thứ lớp. 

4. Giáo thọ Không điên đảo. 
5. Giáo thọ Thân biến. 

Đức là như trước đã nói tức các pháp công đức 
của vô lượng giải thoát v.v... 

Bồ-đề có ba thứ: Bộ-đề Thanh văn, Bồ-đê Độc 
giác và Bô-đê chánh đăng vô thượng. 

Thánh giáo là truyền trao tam qui, chế lập học 
xứ. 

Lập bày thính giả: Là lập ra các bộ luận gôc, 
luận giới, luận sinh vê cõi trời. Quở trách về sự 
ham muôn yêu mên cõi Dục, chỉ ra lôi của nó. Nói 
rõ pháp tạp nhiêm và thanh tịnh, dân dặt ra khỏi và 
khen ngợi công đức, nói rộng về tât cả các phân 
pháp thanh tịnh. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Nêu muôn tu hành chánh 
Công đực biến tri thảy, 
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Do mười thứ pháp hành, 
tà sáu thứ lý thu. 

Luận chép: Như các hạnh là đối với chín việc 
trước, muôn tu hành chân chính, hiểu biết cùng 
khắp, dứt hệt tạo tác, chứng ngộ các công đức tu 
tập, v.v... do mười pháp hành và sáu lý thú nên 
biết tu học. Mười pháp hành như trước đã nêu. Sáu 
thứ lý thú gôm: Một là lý thú chân nghĩa; hai là lý 
thú chứng đặc; ba là lý thú dạy bảo dìu dăt; bốn là 
lý thú xa lìa hai bên; năm là lý thú bât tư nghì; sáu 
là lý thú ý lạc lý thú. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYÊN ã 


Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA THANH 
TỊNH (Phân 1) 
Đã nói Cũng thế rồi, nay sẽ nói về chín nghĩa 
của sự thanh tịnh. 
Tụng răng: 
Thăng luận trong các luận, 
Cũng khéo nhập Du-già,, 
Nghĩa thạnh tịnh nên biết, 
Do đu bôn đúc tịnh. 
Luận chép: Luận Hiên Dương Thánh giáo nây 
là bộ luận vượt hơn hết trong các bộ luận. Các bộ 
luận ây, có thê tóm lược thành bôn loại: 
l. Luận Tượng, chánh pháp: Là nương vào 
Thánh giáo mà làm trái ngược pháp tướng. 
2. Luận Ngoại y trỊ: Là phương thuôc bên 
ngoài. 
3. Luận Cật tránh: Là các ngoại đạo suy luận 
luông đôi. 
4. Luận Kiêu cuông: Là các chú thuật xâu ác 
của Bả-la-môn. _ 
Vì sao cho răng bộ Hiện Dương nây có khả 
năng vượt hơn các bộ luận khác? 
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- Vị bộ luận nây, có khả năng làm rõ tính chất 
không trái ngược của các pháp tướng. Rôt ráo nó 
có khả năng trỊ tâm bỊnh bên trong, có khả năng đôi 
trỊ các chú thuật xâu ác ở luận cật tránh của Bà-la- 
môn. 

Chỉ trong bộ luận nây mới có những khả năng 
ây còn bốn bộ luận kia không thể có được, nên nói 
là tối thắng, vì nó có bốn thứ lập luận là: 

1. Phi hai bên luận. 

2. Phi nhât hướng luận. - 

3. Nhât thiệt thủ đoạn biên trị luận. 
4. Lập chánh tướng luận. 

- Phi nhị biện luận: Là những lập luận như: 
chặng phải có, chẳng phải không, chăng phải khác, 
chăng phải không khác, chăng phải ngã, chẳng 
phải không có ngã, chẳng phải thường, chăng phải 
đoạn. 

- Phi nhất hướng luận: Là những lập luận như 
không phải các dục lạc đều phải tu tập và gân gũi, 
nó dân ra cái vô nghĩa lợi của dục lạc. Không phải 
tất cả dục lạc đều không tu tập và gân gũi, nó dẫn 
đến lợi ích có ý nghĩa. Như vui, khô cũng vậy. 

¬ Nhất thiết thủ đoạn biến tri luận: Là luận về 
sự hiểu biết và đứt trừ hết những dục thủ, kiến thủ, 
giới câm thủ, ngã ngữ thủ. 

- Lập chánh tướng luận: Là các lập luận như: 
Nêu ra tât cả pháp một cách thuận hợp về tự tướng, 
cộng tướng, nhân tướng, quả tướng của nó. 

Cũng khéo chứng nhập Du- -Blả là: Có bốn thứ 
Du-già là Tín, Dục, Chánh cần và Phương tiện. Bộ 
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luận nây rất khéo thuận theo các pháp ấy, nên gọi 
là khéo chứng nhập Du-gìà. 

Nghĩa thanh tịnh nên biết: Là khéo lập ra để 
làm rõ nét của đức bất cộng, tên gọi là thứ hai. 

Do đủ bốn đức thanh tịnh: Là muốn nói rõ tên 
gọi này như nghĩa đã lập ra. Luận ấy như thế nào? 
Tức có đủ bôn đức thanh tịnh. 

Tụng răng: 

Thâu nhiếp tất cả nghĩa, 

Ngoại đạo không í thể phá. 

Đê vào nên vào rồi, 

Vì hành không hoại mắt. : 

Luận chép: Thâu nhiếp tất cả nghĩa là vì tât cả 
nghĩa đêu bao gôm trong luận nây. Tức là chín thứ 
nghĩa hay mười thứ nghĩa, hoặc năm thứ nghĩa, 
hoặc bôn thứ nghĩa, hoặc ba thứ nghĩa. Chín thứ 
nghĩa như đã nói trong phâm thâu nhiêp sự. 

Mười thứ nghĩa gôm: 

. Nghĩa tận sở tri (đôi tượng nhận biết). 
. Nghĩa như sở tr1. 
. Nghĩa năng thủ (chủ thể chấp lây). 
. Nghĩa sở thủ (đối tượng bị chấp lấy) 
. Nghĩa sở y trụ (đôi tượng bị nương dựa) 
. Nghĩa được thọ dụng. 
. Nghĩa điên đảo. 
. Nghĩa không điên đảo. 
. Nghĩa tạp nhiễm. 
10. Nghĩa thanh tịnh. 
- Trong đây, Nghĩa tận sở tri: Là biết hết ý 
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nghĩa cùng tận về pháp tạp nhiễm hay thanh tịnh 
với tât cả các thứ khác nhau cuôi cùng của chúng, 
như năm uân, sảu nội xứ v.v... 

- Nghĩa như sở tri là: Biết nghĩa chân thật vê 
chân như thật tính trong các pháp tạp nhiễm hay 
thanh tịnh. Lại có bảy thứ là từ chân như trôi lăn 
cho đến chân như chánh hạnh. - 

T Nghĩa năng thủ (chủ thể chấp lây) là năm nội 
sắc xứ, tâm, ý thức và các tâm pháp. 

- Nghĩa sở thủ (đôi tượng bị châp lây) là sáu xứ 
bên ngoài. Lại nghĩa năng thủ cũng là sở thủ. 

- Nghĩa sở y trụ: Là thế giới bên ngoài nương 
vào nơi an trụ này mới có được thế giới hữu tình. 
Như cả trăm ngàn làng xóm ruộng đông nói rộng 
như vậy, cho đên Tam thiên đại thiên thê giới, chọ 
đên trăm ngàn, vô sô thê giới, vô lượng vô sô thê 
giới trong mười phương nhiêu như sô cực vi trân . 

- Nghĩa đã được thọ dụng: Là thâu nhiệp các 
thứ đô đạc vật dụng. 

- Nghĩa điên đảo: Là trong nghĩa năng thủ, có 
kiến chấp điên đảo, tâm điên đảo như vô thường 
tưởng là thường, Cũng thế cho đến vô ngã mà cho 
là ngã. 

- Nghĩa không điên đảo: Là để đối trị lại điên 
đảo như vừa nói. 

- Nghĩa tạp nhiễm là có ba thứ: phiền não tạp 
nhiễm, nghiệp tạp nhiễm và sinh tạp nhiễm trong 
ba cỐI. 

- Nghĩa thanh tịnh: Là đã chứng ngộ, xa lìa ba 
thứ tạp nhiễm trói buộc, và đã tu tập tât cả pháp 
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phân Bô-đê. 

Nên biệt mười thứ nghĩa trên đây bao trùm tât 
cả nghĩa, nên bIÊt. 

- Năm thứ nghĩa gôm: 

1. Sở biên tr1 sự. 
2. Sở biên tri nghĩa. 
SN Ứng tri biên tr1. 
4. Đắc biến tri quả. 
5. Thọ dụng biên tri quả. 
"= n biến tri sự: Tât cả việc phải biết như về các 
uân, nội xứ, ngoại xứ các việc Cũng thê. 

- Sở biên tri nghĩa: Là hiệu biệt cùng tận tât cả 
chủng loại về thê tục hoặc thăng nghĩa, hoặc công 
đức, hoặc lôi, hoặc các duyên, hoặc ba đời, hoặc 
tướng sinh trụ hoại, hoặc như bệnh, hoặc khô, hoặc 
tập, hoặc chân như thật tê, pháp tánh, hoặc rộng 
hay lược, hoặc một mặt ghi nhớ hay phân biệt mà 
ghi nhớ, hoặc ghi nhớ và hỏi lại, hoặc lưu lại sự ghi 
nhớ, hoặc â ân, hoặc hiện, các nghĩa biết khắp như 
vậy, nên biết. 

- Biến tri: Là có thê chấp lây hai cảnh Bồ-đề 
phân pháp ở trước. 

¬ Đắc biến tri quả: Là được quả biến tri, là dứt 
trừ hắn các tham dục, giận đữ, ngu SI không còn 
sót tham sân sĩ nảo đề dút trừ. 

Bốn quả Sa-môn: Là chứng ngộ đây đủ các 
công đức thê gian và xuât thê gian cộng và bât cộng 
của các Thanh văn, Độc giác, Như lai. 

- Thọ dụng biến tri quả: Là chứng ngộ được các 
pháp, lấy trí tuệ giải thoát chỉ bày giảng nói cho 
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Các người hiểu rõ. Năm thứ nghĩa nây cũng gôm 
nhiếp tất cả nghĩa, nên biết. 

Bốn thứ nghĩa là: 

1. Nghĩa tâm sở chấp. 

2. Nghĩa lãnh nạp. 

3. Nghĩa rõ biết. 

4. Nghĩa tạp nhiễm thanh tịnh. 

Bốn nghĩa nầy cũng gồm nhiếp tất cả nghĩa, 
nên biệt. 

Ba thứ nghĩa là: Nghĩa Văn, nghĩa nghĩa, nghĩa 
GIỚI. 

Nghĩa Văn là danh thân v.v... Nghĩa nghĩa là 
mười thứ nghĩa, nên biết: Một là tướng. chân thật; 
Hai là tướng biến tri; Ba là tướng dứt hăn; Bốn là 
tướng tác chứng; Năm là tướng tu tập; Sáu là các 
tướng sai khác của tướng chân thật; Bảy là tướng 
thuộc về tướng sở y, năng y (chủ thê nương); Tám 
là pháp tướng có thê gây ra chướng ngại cho biện 
tr; Chín là tướng pháp có thê thuận theo cho biên 
tr; Mười là tướng công đức, lôi đôi với biên tri và 
không biên tr1. 

- Nghĩa Giới: Nghĩa là năm thứ giới: 

1. Khí thế giới. 

2. Thế giới hữu tình. 

3. Pháp giới. 

4. giới bị điều phục. 

5. GIới phương tiện bị điều phục. 

Ba thứ nghĩa nây cũng øôm nhiếp tât cả nghĩa, 
nên biết. 
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- Ngoại đạo không thê phá hoại: Là các nghĩa 
vừa nói trên, ngoại đạo không thê phá hoại được. 
Vì là lý, luận của chánh đạo nên các ngoại đạo 
không thế khống chế khuất phục được. 

Tât cả ngoại đạo, lược có năm hạng là: 

1. Ngoại đạo nói về ngã. 
2. Ngoại đạo nói N thường. 
3. Ngoại đạo nói N đoạn. 

4. Ngoại đạo nói vệ hiện pháp Niêt-bản. 

5. Ngoại đạo nói về vô nhân. 5. 

- Dê chứng nhập là vì văn trong luận nây đây 
đủ, sáng tỏ, nghĩa dê hiệu, không phải như văn luận 
chú thuật xâu ác của Bả-la-môn, thiêu sót và đây 
bí ân nên khó hiệu thâu nghĩa. 

- Hiểu rôi thực hành thì ý nghĩa của luận không 
mật mát, hư hoại: Do trong luận nây nghĩa đây đủ, 
đúng đắn. Nếu đã hội nhập như thuyết tu hành thì 
tự nghĩa không mất. Chẳng phải như ngoại đạo tà 
luận, cho dù họ tự hiểu đi nữa, nhưng vê thực hành 
đúng như lời trong ây thì cũng đưa đên nghĩa trông 
rồng. Luận nây thâu nhiếp nghĩa thanh tịnh như 
vậy, nên nó không thê bị ai phá hoại nghĩa thanh 
tịnh của nó được. Thanh tịnh dễ hiểu và làm thì 
được thanh tịnh, nên gọi là nghĩa thanh tịnh, nên 
biết. Nay trong luận nây, làm rõ những pháp gì mà 
Đức Bạc- giả- -phạm đã nói? 

Tụng răng: 

Chư Phật nói pháp mẫu, 
Chính dựa vào hai để, 
Một là Thê tục đê, 
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Hai là Thắng nghĩa đề. — : 

Luận chép: Tướng của hai đê Thê tục và Thăng 
nghĩa thì như trước đã nêu. Lại nữa, Tụng răng: 

Trước, nói đụng ngã pháp, 
Vì tùy khác, nên nói, 

Bảy thứ và bôn thú, 

Chân như gọi thắng nghĩa. 

Luận chép: Trước là theo thế tục đề mà nói ngã, 
nói pháp và tác dụng của chúng. 

Nói ngã là đề cập đến hữu tình thọ mạng sự 
sông Bồ-đặc-già-la, người, trời, nam, nữ, bạn Phật, 
bạn pháp, Cũng thế V.V.. 

Nói pháp là nói sắc, thọ Cũng thê, v.v.. 

Nói tác dụng là nói có thệ thây, có thê nghe, có 
thể sinh, có thể diệt, cũng thế... Nên biết, đó là thế 
tục đề. Ngã, pháp ây cho dù không có thật, nhưng 
vì theo thê tục nên nói là có. : 

Hỏi: Nêu Thê tục đê không phải thăng nghĩa 
nên là hữu vị, thì dựa vào nghĩa nào đê nói về nó? 

Đáp: Vì thuận theo vào cái khác mà nói, nghĩa 
là vì thuận theo thắng nghĩa đề nên nói thế tục đề. 

Hỏi: Pháp nào là thắng nghĩa đề? 

Đáp: Có bảy thứ và bôn thứ chân như được gọi 
là thăng nghĩa, như có nói trong phầm Thâu Nhiêp 
Sự. 

Cũng thế, là đã nói lược về hai đê. Trong đó, 
Đức Như lai có nói rộng. Tụng răng: 

Lập ra nghĩa tự tánh, 
SỐ thứ lớp khéo léo, 
Tưởng khác nhau nên biết, 
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Bày nghĩa thê tục uân. 

Luận chép: Tự tánh là có chuyên biên, có tan rã 
và nhận lãnh rõ. 

Đó là tự tính các uân. 

Nghĩa có nghĩa là nhóm họp, chứa nhóm, là 
nghĩa uân. Có bốn thứ nghĩa nhóm họp, sẽ nói 
trong phẩm Thành Thiện Xảo. - 

Lập ra là đôi với sắc uân có bôn thứ lập ra: Lập 
ra tướng, lập ra sinh, lập ra tôn giảm và lập ra sai 
khác. . 

- Lập ra Tướng: Là tướng của sắc uân, lược có 
năm thứ là: Tự tướng, cộng tướng, tướng thuộc vê 
tướng sở y, năng y, tướng thọ dụng và tướng 
nghiệp. 

- Tự tướng: Như cứng chăc, v.v... là tướng đât 
v.v... đều thanh tịnh riêng là tướng của nhãn, v.v... 

- Cộng tướng: Như tướng hoại rã của tât cả sắc. 

Tướng thuộc vê tướng sở y, năng y: Như đại 
chủng là sở y (bị nương dựa), sắc được tạo, v.v... 
là năng y (chủ thê nương dựa). 

- Tướng thọ dụng là: Nội xứ thọ dụng với sức 
thêm lên đêu được phát sinh từ cảnh giới sắc bên 
ngoài khác nhau. Hoặc có nhóm sắc chỉ có chật 
cứng, sanh, hoặc chỉ có âm ướt, hoặc chỉ có chât 
âm, hoặc chỉ có sức động đậy, hoặc có đời sông 
phức tạp nữa, vì thuận theo thọ dụng của nội xứ. 

- Tướng nghiệp là: Như đại chủng đât v.v... có 
các tướng là nượng, duy trì, nhiêp thọ, thành thục, 
lớn lên, cũng thê. 

- Lập ra sinh có năm thứ sinh: 
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l. Sinh Y chỉ. 

2. Sinh hạt giông. 

3. Sinh Thê dẫn. 

4. Sinh Thuận ích. 

5. Sinh VI tôn. 

- Sinh Y chỉ: Là nương vào đại chủng, tât cả 
các sắc được tạo phát sinh. Vì vậy, mới nói do bôn 
đại chủng làm ra. Sắc được tạo thì ở một nơi nào 
đó, là nghĩa tạo ra. 

- Sinh hạt giông: Là từ hạt giống sinh ra, như 
roi da cứng, nhưng đôi khi gặp duyên thay đội nó 
chảy ra chât ướt. Đôi khi từ chô rịn âm ướt ây tụ 
thành roi da cứng, hoặc từ chô gom hơi âm rôi biên 
thành hơi âm nóng. Hoặc gom hơi nóng biên ra 
lạnh. Hoặc từ chỗ không động đậy I biến thành động 
đậy hay, từ động đậy biển thành bắt động. Các sắc 
tôt, xâu Cũng thê, nên biết, chúng đều lần lượt phát 
sinh lẫn nhau với nhiều sai khác. Như vậy, nêu chỉ 
căn cứ vào tướng của chính nó thì các thứ đều 
không. Nếu nhìn vào hạt giông của chúng thì 
chúng đêu hiện hữu lân nhau, thành có. Cho nên từ 
môi vật nhóm họp với tự tướng mà sắc pháp phát 
sinh với những sai khác cũng thê. Nên biệt, sinh 
hạt giông với tên, loại như vậy. : 

- Sinh Thê dẫn: Là sức lớn mạnh của sắc căn 
bên trong thường hiện bày nôi tiệp nên vật bên 
ngoài mới sinh khởi, như khí thế gian chẳng hạn. 
Lại, do sức mạnh của nghiệp đời trước dân dắt nên 
các nội xứ sinh như dục lạc trước mắt. Chự thiên 
và người ở Châu Câu- lô phía Bắc, tất cả đồ dùng 
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của họ thường đều bởi thê lực của nghiệp dẫn mà 
sinh ra, nên, khiến cho trôi lăn, phải biết điều â ây. 
Hoặc khí thê gian trong con người nây, cứ nôi nhau 
mãi, nên biết cũng do sức mạnh của nghiệp dẫn dắt 
mà phát sinh những loại như vậy. 

- Sinh Thuận ích: Là được từ duyên thuận lợi 
nên sắc pháp phát sinh, bằng cách lần lượt lớn 
mạnh rôi vượt hắn lên, như nước đã thấm ướt thì 
mâm lú ra. Các thứ được phát sinh một cách thuận 
lợi như vậy. Ngược lại, gọi là sự phát sinh trái 
ngược, gây ra tôn hại gọi là (sinh vi tôn) nên biết. 

- Lập ra tôn giảm: Là lập ra vật thể hết sức nhỏ, 
nên biết, là do năm thứ hết sức nhỏ tạo nên là: 

1. Do phân tích. 

2. Do khác nhau. 

3. Do độc nhât. 

4. Do giúp đỡ. 

5. Do tính chất không còn phân chia được. 

- Do phân tích: Nghĩa là do tuệ phân tích các 
sắc pháp, thô, dần dân chuyên giảm đến rất nhỏ 
nhiệm, gân với lập ra cực vi, chăng phải là do thê. 
Do nhân cũng thể, nên nói cực v1 không khởi không 
diệt. Lại cũng chẳng cho là chứa nhóm các cực vi 
đề thành sắc thô. 

- Do khác nhau: Lược có mười lăm thứ cực vi: 
Cực v1 của căn như mắt, v.v... có năm thứ. Cực vị 
của cảnh như sắc, v.v... có năm thứ. Cực v1 của gIới 
như địa, v.v... có bốn thứ. Cực vi của sắc có thật 
thuộc về pháp xứ có một thứ. 

- Do độc nhât: Là lập ra tự tướng thật hêt sức 
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nhỏ. 

- Do giúp đỡ: Là xây dựng băng cách gom lại 
nhiêu cực vị, vì đối với vị trí của một cực vi như 
địa, v.v..., có sắc pháp khác cũng cùng một vị trí 
không tách rời nhau, cho nên lập ra băng cách øom 
nhiêu cựcvI. 

- Do tính chât không còn phân chia được: Là 
không phải một cực vi còn có phân nhỏ khác nữa, 
vì không nhóm họp. Nếu cực vi được tu tập thì có 
thế có nhiêu phân. Nêu một cực vi đã hịnh thành 
yên ôn thì nơi ây không thể phân tích để lập một 
phân nào khác. Cho nên cực vi là không còn phần 
nhỏ. 

Lập ra sai khác: Là có hai mươi sáu thứ. sắC: 

1. Sắc lệ thuộc cõi Dục, là đủ hết các sắc. 

95 Sắc lệ thuộc cõi Sắc, trừ hương, vỊ. 

3. Sặc lệ thuộc ở cõi Vô sắc là sắc đăng trì tự 
tại, không phải sắc của nghiệp dị thục — 

4. Săc Thanh tịnh giới; Là pháp xuât thê tăng 
thượng đã phát sinh, như sắc giải thoát của tĩnh lự, 
sắc của Phật, Bô-tát. 

5. Sắc bên trong: Là sắc của căn và nơi căn trụ 
vào. 

6. Sắc bên ngoài: Là trừ căn và nơi căn đã trụ 
vào, còn có sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

7. Săc chô dựa: Là năm giác quan như mặt 
V.V... 

: 8. Sắc sở duyên: Là năm cảnh giới và sắc thuộc 
vê pháp xứ. 

9. Sắc năng thủ: Là sắc của chỗ nương. 
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10. Sắc sở thủ: Là sắc sở duyên. - 

11. Sắc châp thọ: Là sự cảm thọ phát sinh chỗ 
nương, như các sắc, sắc của căn và nơi căn đã trụ 
vào, nơi tâm, tâm pháp đã trụ vào. Nghĩa của châp 
thọ là cùng một lợi hoặc hại. : 

- L2. Sãc không châp thọ: Là các sắc, ngoài sắc 
châp thọ vừa nêu. _ 

13. Sắc đông phân: Là sắc của căn không củng 
chuyện với thức, vì cùng với thức đông cảnh mới 
chuyên. : : 

14. Sắc đông phân kia: Là sắc của căn củng 
chuyên với thức. Chúng chỉ chuyên nôi tiêp nhau 
bằng tự loại tương tự. 

15. Sắc có thây có đôi : Là sắc của sắc xứ. 

1ó. Sắc không thấy có đối: Là chín sắc xứ còn 
lại. 

17. Sắc không thấy không đối: Là sắc thuộc về 
pháp xứ. . 

18. Sắc thanh tịnh: Là năm xứ bên trong. 

19. Săc sở thủ thanh tịnh: Là năm xứ bên 
ngoài. 

20. Sắc sở thủ của ý: Là sắc thuộc về pháp xứ. 

"..' Sắc chỗ dựa trụ: Là từ lớp gió cho đến mặt 
đâầt. 

3/00) Sắc che chở, bảo hộ: Là như nhà cửa v.v... 

23. Săc dụng cụ giúp ích: Là mười thứ dụng 
cụ gIúp ích. An uông, y phục dụng cụ trang điểm, 
các đô đạc, vui đùa, đánh trông múa hát, ca vịnh 
âm nhạc, tràng hoa trang sức, các thứ ánh sáng, 
nam nữ làm việc. 
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24. Sắc là nơi căn nương vào: Là nơi ở của 
năm thứ sắc căn. 

J5 Sắc của căn: Là năm thứ sắc ở căn. 

26. Sắc của cảnh giới đăng trị: Như đã nói 
trong phầm Thâu nhiệp Sự. 

Lập ra thọ uân có sáu thứ là: 

1. Lập ra SaI khác. 
2. Lập ra Xuất ly. 
3. Lập ra quán sát. 
4. Lập ra Sinh. 

5. Lập ra Tướng. 
6. Lập ra Sư cú. 

- Lập ra Sai khác: hoặc lập ra một thọ, như nói 
tất cả các cảm thọ đều là khô. Hoặc lập hai thọ là 
thân thọ và tâm thọ. Hoặc lập ba thọ: Là cảm thọ 
vui, khô, không vui, không khổ. Hoặc lập bốn thọ 
là sự ràng buộc ở cõi Dục, ở cõi Sắc, cõi Vô sắc và 
sự cảm nhận không ràng buộc. Hoặc lập năm thọ 
là căn vui, căn khổ, căn mừng, căn lo, căn xả. Hoặc 
lập sáu thọ là mắt tiệp XÚC VỚI Sắc phát sinh cảm 
thọ cho đến ý thức tiệp xúc với các pháp phát sinh 
cảm thọ. Hoặc lập mười tám thọ tức là mười tắm ý 
tiếp cận với hành sáu cảm giác mừng tiêp cận với 
hành, sáu điều lo tiêp cận với hành, và sáu ý niệm 
xả tiêp cận với hành. Hoặc lập ba mươi sáu thọ: là 
sáu cảm giác mừng dựa vào ham mê dục, sắu cảm 
giác mừng dựa vào xuât ly, như mừng lo và xả 
cũng vậy. Hoặc lập một trăm lẻ tám thọ nghĩa là ba 
mươi sáu thọ, môi thọ uân đều nương vào ba đời. 
Hoặc mở ra vô lượng thọ. Như từ chỗ cảm thọ ây 
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phát sinh vô sô thọ. 

- Lập ra Xuất ly là Sơ tĩnh lự lìa khỏi căn lo, 
tĩnh lự thứ hai lia khỏi căn khô, tính lự thứ ba la 
khỏi căn mừng, tĩnh lự thứ tư lìa khỏi căn vui. Vô 
tướng tâm pháp Tam-ma-đla lia mình khỏi căn xả 
thọ. 

- Lập ra quán sát là có tám thứ quan sát đôi với 
thọ. Thể nào là thọ? Thế nào là nguyên nhân của 
thọ? Thế nảo là sự dứt trừ thọ? Thê nào là nguyên 
nhận hành động dẫn tới thọ? Thế nảo là hành động 
nhắm. tới làm tan rã thọ? Giác về vị là gì? Cái gì 
lầm lỗi của thọ? Cảm thọ xuất ly là gì? 

- Lập ra Sinh là các cảm thọ phát sinh từ mười 
sáu sự tiÊp xúc, mười sảu sự tiêp xúc là: 

1. Mặt tiêp xúc. 
2. Tai tiếp xúc. 
3. Mũi tiêp xúc. 
4. Lưỡi tiệp xúc. 
5. Thân tiệp xúc. 
6. Ý tiếp xúc. 
7. Hữu đối tiếp xúc. 
§. Tăng ngữ tiếp XÚC. 
9. Thuận lạc thọ tiếp, xúc. 
10. Thuận khô thọ tiếp xúc. 
11. Thọ thuận không khổ không vui tiếp xúc. 
I2 Tiệp XÚC ái. 
l5, Tiệp xúc giận đữ. 
14. Tiệp xúc sáng suốt. 
15. Tiếp xúc với không sáng suốt. 
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16. Tiếp xúc chăng phải minh, chắng phải vô 

minh. 

- Lập ra Tướng là tám thứ tướng: 
. Tướng dị thục. 
. Tướng không phải dị thục. 
- Tướng có vị mê đăm. 
. Tướng không mê đắm vị. 
. Tướng nương vào đam mê. 
. Tướng nương vào xuất ly. 
. Tướng chuyên động. 
. Tướng an trụ. 

- Tướng d) thục là thức A-lại-da tương ưng với 
thọ. 

- Tướng chăng phải dị thục là chuyển thức 
tương ưng với thọ. 

- Tướng có vị mê đắm là dục vọng trói buộc 
vào thọ. 

- Tướng ham mê hông có vị là sự trói buộc 
vào cõi Sắc, cõi Vô sắc và không ràng buộc thọ. 

- Tướng nương của mê đắm là dục tham tương 
ưng với thọ. 

- Tướng nương vào sự xuất ly là: Xuất gia dẫn 
đến pháp thiện của cõi định, tương ưng VỚI thọ. 

¬ Tướng động: Là trong kinh lây gIÓ làm thí dụ 
để làm rõ vê thọ, vì nghĩa an trụ nối tiệp không lâu. 

- Tướng an trụ: Là trong kinh lây nhà khách 
làm thí dụ đề làm rõ về thọ, vì có ý nghĩa an trụ nôi 
tiếp mãi. 

- Lập ra Sư cú: Là ba mươi sáu sư cú sáu điều 
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mừng nương dựa vào ham mê thèm khát, sáu điều 
mừng nương vào xuất ly, sáu điều lo dựa vào ham 
mê thèm khát, sáu điều lo dựa vào xuất ly, sáu điều 
bỏ dựa vào ham mê thèm khát và sáu điều bỏ dựa 
vào xuất ly. 

- Mừng nương vào ham mê thèm khát là gì? Là 
mặt biết sắc là vui, là mừng, là vừa ý, đáng yêu, từ 
đó dẫn tới tâm ham muốn nhiễm đắm vào ham 
muốn đó, hay do điều mình đang có, hoặc theo ý 
nghĩ trước, nghĩ được điều gì rôi sinh ra mừng. 
Như vậy, tướng mừng ây gọi là mừng nương vào 
ham mê thèm khát. 

- Thế nào là mừng nương vào xuất ly? Là đôi 
với các sắc biết rõ nó là vô thường thay đôi, khô 
nên đã lia bỏ dứt trừ các ham muôn nên tâm hôn 
văng lặng. Và đối với tất cả sắc từ trước hay hiện 
tại đều biết rõ nó là pháp thay đồi, vô thường, khô, 
nên sinh vui mừng. Cũng thế tướng mừng đó gọi 
là mừng nương vảo xuât ly. 

Cũng thể, đối với tai nhận biết tiếng, mũi biết 
mùi, lưỡi biết vị, thân biết sự xúc chạm và ý nhận 
biết các pháp cảm thây vui mừng, vừa ý, đáng yêu, 
có thể dẫn đến sinh tâm tham đắm vướng mặc, 
hoặc do nhận được những gì mà mình hiện có, hoặc 
theo ý nghĩ trước, nghĩ được thứ gì rôi sinh ra 
mừng. Cũng thê tướng mừng ây gọi là mừng 
nương vào ham mê thèm khát. 

Cũng thê là tai đã nhận biết âm thanh cho đến 
ý đã biệt pháp, biết rõ chúng là vô thường, khô, 
thay đôi nên đã lìa mình khỏi ham muốn, dứt trừ, 
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nên tâm văng lặng. Và đối với tất cả pháp từ trước 
tới giờ đều biệt rõ chúng là pháp vô thường, khô, 
thay đôi nên sinh vui mừng. Cũng thê, tướng mừng 
đó gọi là mừng nương vào xuât ly. 

- Thế nào là lo nương vào ham mê thèm khát? 
Là mắt thây sắc là đáng mừng, vui cho đến có thể 
bị vướng vào, hoặc do Vô sở đắc những gì mình 
hiện có, hoặc theo ý nghĩ trước, nghĩ được điều gì 
hiện tại không còn, đã mất, đã Ta xa, đã thay đôi 
nên sinh ra lo buôn. Cũng thế tướng lo đó øọI là lo 
nương vào ham mê thèm khát. 

- Thế nào là lo nương vào xuất .Iy? Là đội VỚI 
Các sắc, biết rõ là vô thường cho đến tiêu mất. Và 
tất cả từ trước tới giờ đều biết rõ chúng là vô 
thường, khô, thay đôi nên đôi với cảnh giải thoát 
vượt cao muôn nguyện chứng được, là nói : Đên 
bao giờ, tôi sẽ được an trụ đây đủ như các bậc 
Thánh đã an trụ đây đủ? Như vậy, đôi với giải thoát 
vượt cao, lo nghĩ đê câu chứng được. Đó gọi là lo 
nương vào xuât ly. 

Cũng thê, đôi với tai nghe tiêng, cho đên ý biệt 
các pháp là đáng mừng, vui có thê bị đăm nhiêm, 
hoặc do thứ gì mà hiện mình Vô sở đãc, hoặc theo 
ý nghĩ trước, nghĩ được gì mà giờ đây nó đã đi qua 
đã thay đôi nên sinh ra lo buôn. Cũng thê là tướng 
lo ây gọi là nương vào ham mê thèm khát. 

Cũng thể, đối với tai nghe tiếng, cho đến ý ý biết 
các pháp, biết TỐ chúng là vô thường cho đến diệt 
mất. Lại đối với tất cả pháp từ trước đến ĐIỜ, biết 
rõ chúng là vô thường, khô, thay đổi cho đến tiêu 
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mất, nên đối với giải thoát vượt cao, mong muốn 
chứng được là nói: Đến bao giờ, tôi sẽ được an trụ 
đây đủ, như các bậc Thánh đã an trụ đầy đủ?, Như 
vậy, đối với giải thoát vượt cao, lo nghĩ để câu 
chứng được, đó gọI là lo nương vào xuât ly. 

- Thê nào là xả nương vảo ham mê thèm khát? 
Là kẻ phàm ngu si không hiểu biết, không có trí 
tuệ nên mắt thây sắc thì sinh tâm luyến mến. Đối 
với việc xả bỏ việc tham đắm tạo nghiệp Ở Các CỐI 
thì hướng về sắc là mê đăm vào săc, không xả bỏ 
sắc, không thể vượt qua sắc. Ngay trong sắc mà xả 
bỏ được thì gọi là nương vào ham mê thèm khát 
mà xả bỏ. 

_—_= Thê nào là xả bỏ dựa vào xuât ly? Là đôi với 
sắc, biệt rõ chúng là vô thường cho đên tiêu mât. 
Lại đôi với tât cả sắc từ trước tới giờ, biệt rõ chúng 
là vô thường, khô, thay đôi nên chọn lựa pháp tu 
để xả bỏ. Đó gọi là dựa vào xuất ly mà xả bỏ. 

Cũng thế, kẻ phàm ngu s1, không hiểu biết, 
không trí tuệ nên tai nghe tiêng cho đến ý ý biết pháp 
đệu sinh tâm luyên mên. Đôi với việc xả bỏ tham 
đăm tạo nghiệp nơi các cõi thì đôi với pháp, không 
thê vượt qua. Ngay trong sắc mà xả bỏ được thì gọi 
là nương vào thẻm khát ham mê mà xả bỏ. : 

Cũng thê, đôi với tai nghe tiếng, chọ đên ý biệt 
pháp, biệt rõ chúng là vô thường cho đến tiêu mắt. 
Lại đôi với tất cả pháp từ trước tới giờ, biết rõ 
chúng là vô thường, khố, thay đối liên lựa chọn 
pháp tu để xả bỏ, đó gọi là nương vào xuất ly mà 
xả bỏ. 
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Với sáu cảm giác mừng dựa vào ham mê thèm 
khát, sáu cảm giác mừng dựa vào xuất ly, sáu cảm 
giác lo dựa vào ham mê thèm khát, sáu cảm giác lo 
dựa vào xuất ly, sáu cảm giác xả dựa vào ham mê 
thèm khát và sáu cảm giác xả dựa vào xuất ly, gom 
chung thành ba mươi sảu sư cú. 

“Trong các thứ nương ây, nên an trụ vào sáu 
xuât ly mà được vui mừng, xua fan cải mừng dựa 
vào ham mê thèm khát. Cũng thể, an trụ vào lo ra 
khỏi bằng cách nương vào sáu nơi ra khỏi, xua tan 
cái lo dựa vào sáu ham mê thèm khát. Cũng thế, an 
trụ vào xả do dựa vào sáu xuất ly, xua tan cái xả 
dựa vào sáu ham mê thèm khát. Lại nữa, trong 
những nương ây, an trụ vào mừng của sáu nương 
xuất ly rồi xua tan cái lo độc hại của sáu nương vảo 
xuất ly. Rồi an trụ vào xả của sáu nương xuât ly, 
xua tan cái mừng của sáu nương vào xuât ly. Lại 
có hai thứ xả: một là nương vào nhiều tính chất, 
hai là nương vào một tính chất. 

- Nương vào nhiêu tính chất để xả là: Nương 
vào sắc cho đến nương vào pháp. 

- Nương vào một tính chất đê xả là: Nương vào 
Không vô biên xứ cho đến nương vào Phi tưởng, 
Phi phi tưởng xứ. Trong các nương thì nên nương 
vào một tính chất mà xả trụ, xua fan các độc hại 
của xả với nhiêu tính chật. 

- Lập ra có Tưởng uấn ba thứ: 

l. Y sai khác. 
2. Tác ý sai khác. 
3. Cảnh giới sai khác. 
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- Y sai khác: Là sáu Tưởng, thân và mắt tiếp 
xúc nên tưởng phát sinh cho đên ý tiêp xúc sinh 
tưởng. 

- Tác ý sai khác: Có hai thứ: là tưởng có tướng, 
và tưởng không có tướng. Tưởng có tướng là trừ 
những tưởng chưa được nói khéo léo, trong cối 
Dục, thì tưởng bậc nhất là tưởng xuất thế gian. Các 
tưởng có tướng khác thì tương ưng với tác Ý . 

- Tưởng không có tướng: là trừ điều nói trước, 
tức là tưởng không có tướng tương ưng với tác ý. 

- Cảnh giới sai khác: Có bôn thứ: 

l. Tưởng nhỏ hẹp. 

2. Tưởng lớn rộng. 

3. Tưởng vô lượng. 

4. Tưởng Vô sở hữu. 

Theo thứ lớp mà tưởng ây duyên vào cõi Dục, 
duyên vào cõi Sắc, duyên vào cõi Vô sắc, duyên 
vào cõi Vô sở hữu xứ, nên biết. 

- Lập ra Hành uân có ba thứ: 

1. Thăng sai khác. 

2. Y (chỗ dựa) sai khác. 

3. Các hành nghiệp Lập bày sai khác. 

- Thăng sai khác: Nghĩa là chỉ có tư duy tối 
thắng là thuộc về hành uân. Do tâm tạo tác mà pháp 
chuyên thành tạp nhiễm hay thanh tịnh. 

- Y sai khác: Nghĩa là sáu suy tư Thân, Nhãn, 
Xúc đã phát sinh suy tư cho đên suy tư sinh do ý 
xúc. 

- Các hành nghiệp lập bày khác nhau: Nghĩa là 
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có ba thứ: 
1. Lập bày tạp nhiễm. 

2. Lập bày thành tựu. 

3. Lập bày phận vỊ. : 

- Lập bày tạp nhiễm là: phiền não và tùy phiên 
não. 

- Lập bảy thanh tịnh là: Lòng tin. 

- Lập bày phần vị là tâm bật tương ưng hành 
như sinh, v.v... ức săc thuộc vê pháp xứ và vô vi, 
của ba uân này gọi chung là pháp giới cũng gọi là 
pháp xứ. 

- Lập bày Thức uẫn có ba thứ: 

I1. Chủng loại sai khác. 
2. Y sai khác. 
3. Tạp nhiễm thanh tịnh sai khác. 

Chủng loại sai khác có hai thứ: 

a. Thức A-lại-da. 
b. Chuyên thức. 

Y sai khác là sáu thức nhân. 

- Hỏi: Thức A-lại-da thuộc về thức nào trong 
sáu thức ây? 

," Đáp: Tảng thức gôm chung cả sáu thức, vì hạt 
giông của sáu thức đêu chứa đựng trong thức ây. 
Do thức nây là loại ghi nhớ sâu kín nên Đức Bạc- 
giả-phạm không nói hết về nó. Nếu ai khéo hiểu thì 
do đó mà hiểu được nó. 

- Tạp nhiễm, thanh tịnh sai khác: Như trong 
kinh nói: Là khi tâm có tham, biệt rõ là tâm có 
tham. Tâm lìa bỏ tham thì biết rõ là tâm lìa bỏ 
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tham. Cũng thê, có tâm sân rôi lia tâm sân, có tâm 
s1 rôi lìa tâm s1, cho đên nói rộng. 

Trong đó có ba phâm tâm: 

1. Chưa có tâm nhăm đên Tam-ma-địa. 
2. Đã có tâm nhăm đên Tam-ma-địa nhưng 
chưa được Tam-ma-địỊa. 
3. Tâm đã được Tam-ma-địa rôi. 
Tâm nây lại có hai thứ: 
a. Tâm không thanh tịnh. 

b. Tâm rât thanh tịnh. 

- Phẩm tâm thứ nhất là hoặc có lúc sinh tâm ô 
nhiễm, do tính trói buộc của tham vừa trói buộc, 
hoặc có lúc sinh tâm thiện, vô ký vì đã lìa các trói 
buộc của tham v.v... 

- Phâm tâm thứ hai: Có lúc buộc tâm vào nội 
tỉnh, hoặc có lúc quên mắt, mà ý niệm rong ruôi 
theo năm dục phân tán. Rồi cũng có lúc gom tầm 
về khiến cho văng lặng. Lại có lúc tâm bị hôn trầm, 
thùy miên trói buộc, che lấp. Rồi lại có lúc dứt trừ 
tình trạng đó. Lại có lúc thúc đây tâm ở yên chính 
đáng nên tâm không bị, khuây động. Hoặc có lúc 
chưa dứt được sự che lâp của hôn trâm, xáo động 
thì cả hai phân nây đêu không văng lặng được. 
Hoặc nhờ dứt trừ được chúng mà tâm được vắng 
lặng. Có khả năng tác ý căn bản tịnh nên được gỌI 
là tâm định. Nếu chưa đạt được điều căn bản ấ ầy thì 
không gọi là tâm định. 

-Nói đến chỗ rốt ráo gọI là tu tâm tột cùng. Dứt 
trừ đến chỗ rốt ráo thì gọi là tâm giải thoát tột cùng. 
Trái với hai thứ ây gọi là tâm không tu tập, tâm 
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không giải thoát. Bắt đầu từ tâm định cho đến đây 
gọi là phâm tâm thứ ba. Nên biết, sô là năm thứ sự 
gôm chung hết tât cả các việc trôi lăn. Năm thứ sự 
đó là: 

1. Việc của đối tượng được thọ dụng. 

2. Việc của chủ thê thọ dụng. 

3. Việc chấp g1ữ thọ dụng. 

4. Việc tạp nhiễm của thọ dụng. 

5. Việc trôi lăn ấy đã nương vào pháp biến 
hành. 

- Đối tượng được thọ dụng nghĩa là sắc uấn, 
năm thứ sắc căn nây nương ở môn châp nên gọi là 
đôi tượng thọ dụng, vì cảnh giới các sắc là sở 
duyên ở môn nên gọi là đối tượng được thọ dụng. 

- Chủ thê thọ dụng là thọ uân. 

- Chấp lây thọ dụng là tưởng uân. 

- Tạp nhiễm của thọ dụng là các hành uấẫn. 

- Sự trôi lăn nương vào pháp biến hành là thức 
uấn. 

- Do suy tính thức nây là thọ dụng, cho đến cả 
sự tạp nhiêm nên từ ý nghĩa đó mà thứ lớp được 
thành. Hơn nữa, do năm nhân duyên khác mà lập 
ra thứ lớp là: 

l. Do sinh khởi. 

2. Do đối trị. 

3. Do trôi lăn. 

4. Do thức trụ. 

5. Do sáng tỏ. 

- Do sinh khởi là như kinh nói, nhãn duyên vào 
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đối tượng là sắc mà nhãn thức phát sinh, cho đến ý 
duyên vào đối tượng là pháp ¡ mà phát sinh ý ỹ thức. 
Ở đây, trước là nói sắc uân, kế là nói thức uân. Hai 
thứ uân nây là chỗ nương của các tâm pháp. Vì dựa 
vào hai thứ uân ây mà các tâm pháp như thọ v.v. 
phát sinh. Kế là kinh nói: Vì có ba sự hòa hợp nên 
xúc phát sinh. Vì xúc là duyên nên các pháp như 
thọ, v.v... mới phát sinh. Do nguyên nhân sinh 
khởi Cũng thê, nên nói về thứ lớp các uân. 

- Dọ đôi trị là đôi trị bôn thứ điện đảo, nên nói 
pháp bôn niệm trụ. 

Bôn điện đảo là: 

1. Đôi với bât tịnh châp cho là tịnh. 

2. Đôi với khô châp cho là vui. 

Sa Đối với vô thường chấp cho là thường. 
4. Đôi với vô ngã chấp cho là có ngã. 

Trong năm uẫn, trước nói về sắc uận, kế là thọ 
uấn, kế là thức uân, sau chót là hai uân tưởng và 
hành. Cũng thế, vì nhằm đối trị nên nói thứ lớp các 
uân. 

- Do trôi lăn là các căn và cảnh giới là chỗ 
nương phát sinh hai uân, nghĩa là lãnh nạp cảnh 
gIới và cảnh giới vẽ vời. Do nhân duyên â âầy mới 
sinh thọ dụng. Các pháp gây rôi loạn và cảnh giới 
hiện tại, có năng lực gây ra nghiệp thiện, bất thiện, 
vì thê chúng đưa đến quả khô não đời sau. Riêng 
môi thức uân là bị não loạn nên nói về nó sau cùng. 

- Do thức trụ là bốn thức trụ nơi năm uẫn theo 
thứ lớp sinh khởi mới có thêm an trụ trong thức. 

- Do sáng tỏ là thây Bô-đặc-già-la rôi, trước là 
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ghi nhớ sắc Ấy, nên nói về sắc uân trước. Kê là nói 
thọ uân, làm sáng tỏ sắc kia là sang hèn, khổ vui. 
Kê là tưởng uận, nói làm sáng tỏ sắc kia là tên như 
vây, họ như vậy, chủng loại là vây. Kế là hành uấn, 
làm sáng tö sắc kia là ngu s1 hay thông minh như 
thế nào. Đó là thức uấn làm sáng tỏ sau cùng, làm 
cho sắc kia đối với nội ngã thành khác nhau. Nghĩa 
là đôi với các uẫn trước, thức ghi nhớ, có khô, vui, 
MỚI TÓI ra, cÓ ngu SI hay thông minh, gọi là thức 
làm sáng tỏ, nên nói vê thứ lớp các uân. 

- Lại vì hai việc nương mà lập ra thứ lớp: 

1. Tư trợ ngã sư. 
2. Tự nội ngã sự. 

Nghĩa là trước phải nương vào thân ở các các 
cảnh gIỚI, kế đó thọ khô, vui, kế là nói về mình, 
người với họ tên, chủng loại như vậy, v.v... Rồi dựa 
vào hai việc ây, nhóm hợp sinh khởi các việc làm 
đúng pháp ` và trái Pháp. Các tên gỌI như vậy, giúp 
đỡ cho ngã, và uân sau cùng là việc của nội ngã, 
nên biết. 

- Khéo léo sẽ nói rộng trong phâm Thành Thiện 
Xảáo. 

- Tưởng khác nhau là các loại như: Có sắc, Vô 
sắc, có thây, không thấy, có đối, không đôi, hữu 
lậu vô lậu, hữu vi vô vI, v.v... 

Hỏi: Hữu sắc, có nghĩa gì? Mây loại? 

Đáp: Nghĩa là tự thê của hữu sắc, một uân là 
hữu sắc. 

Hỏi: Hữu kiên có mây loại, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là sự hiện hành của mặt, một chút 
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là hữu kiến. Hỏi: Có đối có mây loại, nghĩa gì? 

Đáp: Cùng tiếp xúc đối với các vị trí là nghĩa 
thô, một chút là có đối. Nói là nghĩa thô là vì nó lìa 
ba thứ nhỏ nhiệm. Ba thứ vỊ tê ây là: 

1. Tôn giảm nhẹ. 
2. Chủng loại nhẹ. 
3. Tâm tự tại chuyên nhẹ. 

Hỏi: Hữu lậu có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Vì nghĩa thô nặng đeo đuôi, nương các 
phiện não phát sinh dù chỉ một chút thô nặng và 
phiên não thì cũng gọi là hữu lậu. Lại, có nghĩa hữu 
lậu khác là nêu ở trong phiên não thì sẽ sinh bôn 
lỗi. Lôi ây, gọi là hữu lậu. 

Bôn lỗi đó là gì? Một là lỗi không văng lặng. 
Hai là lỗi trong, ngoài đêu đôi khác. Ba là lôi phát 
sinh hành vi ác. Bồn là lỗi do nhiệp thọ. Trong đó, 
lôi đầu tiên là các ràng buộc do hiện hành gây ra, 
nên biết. Lỗi thứ hai là lỗi phiền. não nương vào 
việc thuận chiêu rôi Bây. thêm phiên não, nên biết. 
Lỗi thứ ba là do phiền não gây ra, nên biết. Lỗi thứ 
tư là phiên dắt dẫn đời sau, nên biết. 

Hỏi: Hữu vi có nghĩa gì?, mấy thứ? 

Đáp: Nghĩa chính là nhân đã làm phát sinh, 
đúng lúc sinh, có thê sinh, tât cả là hữu vI. 

Hỏi: Tranh châp có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là trôi lăn thường. tức giận, 
hễ có tức giận dù một chút thì có tranh cãi. 

Hỏi: Đắm say mùi vị có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là trôi lăn một phân lớn 
những ái kiến, hễ có ái kiến thì dù một chút cũng 
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gọi là đăm say mùi vỊ. 

Hỏi: Duyên theo ham mê thèm khát có mây 
thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là trôi lăn phân lớn dục tham, 
hễ có tham dục cho dù một chút cũng gọi là đắm 
duyên theo ham mê thèm khát. 

Hỏi: Thế gian có nghĩa gì? mây thứ? 

Đáp: Nghĩa chính là nương vào nói năng bàn 
luận, hễ có nói năng, bàn luận, dù một chút cũng 
gỌI là thế Ø1an. 

Hỏi: Thuộc về giới có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là thê gian trong ba cõi, hễ 
có chút phân thê gian cũng gọi là cõi. 

Hỏi: Quá khứ có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là nhân quả đã thọ dụng cùng 
tận. Một chút thọ dụng cùng tận ây cũng gọi là quá 
khứ. 

Hỏi: Vị lai có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là nhần quả chưa thọ dụng hết. Một 
chút chưa thọ dụng hệt, cũng gọi là vị lại. 

Hỏi: Hiện tại có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là nhân đã thọ dụng hết, còn 
quả thì chưa thọ dụng hết. Dù còn một chút hai 
điêu ây cũng gọi là hiện tại. 

Hỏi: Nội có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là sáu xứ bên trong không rời nhau. 
Một chút trong bốn phân là nội. 

Hỏi: Ngoại có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là trái với nghĩa nội nói trên một 
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chút là ngoài. Hỏi: Thô có mây thứ, nghĩa gì? 
- Đáp: Nghĩa là sự không trơn láng nhóm họp 
đây đủ, dù một chút cũng gọi là thô. 

Hỏi: Tế có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là trái với nghĩa thô, dù một chút 
cũng gọi là tê. Hỏi: Kém có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là vô thường, khô, bất tịnh, 
nhiềm ô. Dù một chút cũng gọi là kém. 

Hỏi: Hơn có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là trái với nghĩa kém, dù một chút 
cũng gọi là hơn. Hỏi: Xa có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là nơi chốn và thời gian xa Xôi của 
quá khứ, vị lai. Dù một chút cũng gọi là xa. 

Hỏi: Gần có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là trái với nghĩa xa. Dù một chút 
cũng gọi là gần. Hỏi: Trói buộc của cõi Dục có mây 
thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nêu sinh ở cõi nây chưa bị đối trị, nghĩa 
chính là sinh hiện hạnh khi đã ra khỏi ba cõi. Dù 
một chút cũng gọi là trói buộc ở cối Dục. 

Hỏi: Trói buộc ở cõi Sắc có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là đã được đối trị ở cõi Sắc, 
nếu trụ trong định cõi Sắc, nếu sinh vào đó mà chưa 
được địa trên đôi trị thì nghĩa chính là hiện hành 
khi đã ra khỏi ba cõi. Dù một chút cũng là ràng 
buộc ở cối Sắc. 

Hỏi: Trói buộc ở cõi Vô sắc có mây thứ, nghĩa 
øì? 

Đáp: Đã được vô sắc đối trị, hoặc an trụ trong 
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định vô sắc, hoặc sinh về đó mà chưa được địa trên 
đôi trị thì nghĩa chính là hiện hành khi đã ra khỏi 
ba cõi. Dù một chút cũng gọi là ràng buộc ở cõi Vô 
sắc. 

Lại còn có nghĩa khác nhau là nghĩa an trụ đầy 
đủ trong định, không tương ưng với pháp cộng hữu 
và không thuộc về quả của pháp cộng hữu ây. Đây 
là nghĩa thuộc vê ràng buộc ở cõi Dục, dựa vào 
phiên não ở cõi Sắc và trái với nghĩa trước. Đây là 
nghĩa ràng buộc ở cõi Sắc, vì đã lìa bỏ các phiền 
não khác ở cõi Võ sắc. Và, thuộc về phần trước 
như đã nói đây là sự ràng buộc ở cõi Vô sắc, nên 
biệt. 

Hỏi: Thiện có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là cảm nhận quả báo an vui về sau, 
có ý nghĩa là đã dứt trừ khổ phiên não, có ý nghĩa 
đối trị phiền não. Dù được một chút cũng gọi là 
thiện. 

Hỏi: Bất thiện có mây thứ, nghĩa øì? 

Đáp: Nghĩa là cảm nhận quả báo đau khổ về 
sau, có ý nghĩa là sinh ra hành vi ác. Dù một chút 
cũng gọi là bât thiện. 

Hỏi: Vô ký có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là hoàn toàn trái với thiện và bất 
thiện. Dù một chút cũng gọi là vô ký. 

Lại có nghĩa khác là nghĩa không lầm lỗi, là 
nghĩa đối trị lâm lỗi, thuận theo công đức, có nghĩa 
là thiện. Vì trái với nghĩa thiện nên coi đó là bất 
thiện, nghĩa thiện và bât thiện trái nhau nên gọi là 
VÔ ký. 
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Hỏi: Học có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa chính là tu học điêu thiện với nhiều 
phương tiện. Dù một chút cũng gọi là Hữu học. 

Hỏi: Vô học có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là tu học đến chỗ hoàn toản rốt ráo. 
Dù một chút cũng gọi là Vô học. 

Hỏi: Phi học, phi Vô học có mấy thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là thuộc về thiện, ô nhiễm, vô ký, 
trừ hai nghĩa Hữu học và Vô học nói ở trước. Dù 
một chút cũng gọi là Phi học phi Vô học. 

Hỏi: Kiến đạo dứt trừ có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là sự cắt dứt phiền não do trí hiện 
quán, và hiện quán các đế, dù một chút cũng gọi là 
kiến đạo đoạn. 

Hỏi: Tu đạo đứt trừ có mây ' thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là dứt trừ phiên não do trí hiện 
quán, và hiện quán các đề, tật cả các phần nhỏ đều 
là tu đạo dứt trừ. 

Hỏi: Vô đoạn có mây thứ, nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa là đối trị rột ráo tất cả ô nhiễm, có 
ÿ nghĩa là dứt hăn các câu nhiễm. Dù một chút 
ảnh gọi là không còn gì để dứt. 

Hỏi: Vô sắc cho đến nói rộng có mấy thứ, nghĩa 
gì? 

Đáp: Nghĩa chính là trái với sắc đã nói ở trước, 
đó là nghĩa vô sắc, nên biết. 


HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN 
QUYÊN 6 
Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA TỊNH (Phần 
2). 


Luận chép: Nói rộng về thê tục đề như thê rồi. 
Vậy thế nào là Thăng nghĩa để? 

Tụng răng: 

Năm pháp, ba chân thật, 
Nó lại bốn, nên biết. 

Và bôn thứ tâm tú, 

Bồn thứ trí như thật. 

Luận chép: Năm pháp là: Tướng, Danh, Phần 
biệt, Chân như, Chánh trí. 

¬ Tướng là nói văn tắt, là chỗ nương của tất cả 
Sự nói năng. 

- Danh là hầu hết nói năng đều dựa vào các 
tướng. 

- Phân biệt là tâm, tâm pháp thuộc về ba cõi. 

- Chân như là tật cả lời nói được hiện hành do 
thánh trí hiên bày vê pháp vô ngã, vê chô không có 
chô nương. 

- Chánh trí là nói lược có hai thứ: Một là chỉ có 
xuât thê gian, hai là thê gian và xuât thê gian. 

- Chánh trí chỉ có uât thê gian: Là do chánh trí 
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mà hàng Thanh văn, Độc giác, Bỗ-tát v.v... thông 
đạt chân như. Lại nữa, Bô-tát còn dùng trí thê gian 
và xuất thê gian đối với năm minh xứ, thường siêng 
năng tinh tân tu học, do trí chân như đây khắp, 
thường được hiện tiên, cho nên Bồ-tát mau chóng 
làm sạch được các ngăn che của chướng sở tr1. 

- Chánh trí thê gian và xuât thê gian: Nghĩa là 
Thanh văn, Độc giác đã thông đạt chân như Tôi, 
nhưng do tử đầu, chỉ một bề dùng sức mạnh của 
chánh trí để ra khỏi thê gian, sau đó đạt được chánh 
trí thế gian, xuất thê gian, ở (rong sự an lập các đề, 
sinh tâm chán ngắn, lo sợ đối với ba cõi. 

Cùng yêu mên chỗ vắng lặng của ba cõi, lại do 
chánh trí đó thường hiện ở trước, nên mau chóng 
đạt được việc làm sạch chướng phiền não. 

- Ba pháp là ba tự thể: 

l. Tự thê Biến kế sở chấp. 
2. Tự thê Y tha khởi. 
3. Tự thê Viên thành thật. 

- Tự thê Biến kê SỞ chập: Là dựa vào danh ngôn 
mà giả lập tự thể là cõi Dục, ấy là thuận theo lời 
nói thê gian. 

- Tự thể Y tha khởi: Là tự thể của các pháp đều 
từ duyên sinh. 

- Tự thể Viên thành thật: Là chân như của các 
pháp mà Thánh trí đã vận dụng thành cảnh giới của 
Thánh trí, chô duyên của Thánh trí là cõi Dục. 

Vì đã chứng tới chô hoàn toàn thanh tịnh, nên 
trí nầy có công năng làm cho tât cả tướng và hai 
thứ trói buộc thô nặng được giải thoát, vì muôn dân 
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khởi làm phát sinh các công đức. 

- Thánh trí ây lại có bôn thứ nên biệt. Tính chân 

thật ây lại có bôn thứ là: 
I. Thê gian chân thật. 

2. Đạo lý chân thật. 

3. Chỗ hành chân thật của trí làm thanh tịnh 
Chướng phiên não. 

4. Chỗ hành chân thật của trí làm thanh tịnh 
Chướng sở trị. 

- Thê gian chân thật: Nghĩa là do quen hành xử 
thành thạo các việc trong đời mà hiểu biết tới chỗ 
sâu xa cùng lập bày được tính chất thế gian, như 
đôi với đât thì biệt chặc chăn đó là đât chứ không 
phải lửa, cùng nhận biệt rõ. Cũng thê, đôi với nước, 
lửa, gió, sắc, thanh, hương, vị, xúc, ăn uông, y 
phục, xe cộ các vật dụng trang sức các thứ tràng 
hoa thơm, ca múa, âm nhạc, các hành động, oal 
nghĩ, cử chỉ của nam nữ, các thứ ruộng vườn, nhà 
cửa, tài sản và những khô vuI v.v. 

Đối với khổ thì biết là khổ, chứ chẳng phải vui. 
Đôi với những niêm vui thì biết đó là niềm vụi chứ 
không phải khổ. Và nếu nói đơn giản thì biết đây 
là đây chứ chăng phải là kia. Như vậy, nói cái gì là 
cái đó, chứ không phải cái nào khác. Các việc đã 
được hữu tình ở đời nây hiệu biệt chăc chăn và đã 
làm như sự hiệu biết ây, nên tât cả danh ngôn đêu 
chăc chăn có sự phân biệt g1ữa mình và người được 
truyền lại đời nây, từ xưa đên giờ tât cả đêu là chân 
thật chứ không phải được tạo ra một cách sai lạc, 
Quán xét các đôi tượng được giữ lầy ây, gọi là thê 
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gian chân thật. 

- Đạo lý chân thật: Là chánh trí có ý nghĩa đạo 
lý. Những hạng người thông minh, trí sáng, những 
người tìm tòi, quán xét, những người trụ trong cõi 
tâm tư, những người có tài ăn nói, đôi với phàảm 
phu những người nương vào hiện lượng cho đên ba 
lượng của Thánh giáo, các vị ây đã dùng trí lựa 
chọn rất kỹ lưỡng đối với những gì đã biết, đã làm 
nên đạt tới thành tựu. Từ đó, đạo lý được lập ra nên 
gọi là đạo lý chân thật. 

- Chỗ hành chân thật của trí làm thanh tịnh 
Chướng phiên não: Là tât cả Thanh văn, Độc giác 
dùng phương tiện trí vô lậu, chánh trí vô lậu, từ ây 
mà sau đó chứng được cảnh giới hiện hành của trí 
thê gian. Đó gọi là chỗ hành chân thật của trí đã 
làm thanh tịnh chướng phiền não. Do duyên ây, 
nên đôi với chướng phiên não, trí đạt được thanh 
tịnh. Sau đó, chứng được tính chât an trụ tánh vô 
ngại. Cho nên nói là chô hành chân thật của trí đã 
làm thanh tịnh chướng phiên não. 

- Hỏi: Trong ây, cái gì là chân thật? 

Đáp: khổ, tập, diệt, đạo đã làm rõ bốn Thánh 
đề. Từ chỗ chọn lựa bón Thánh đề á ây nên đã nhập 
vào vị hiện quán. Trí chân thật phát sinh từ sự hiện 
quán ây. 

- Chô hành chân thật của trí đã làm thanh tịnh 
chướng sở tri: Là đôi tượng nhận biệt, có những 
thứ có thê ngăn cản trí tuệ, nên gọi là chướng sở 
tri. Nêu tính chân thật là cảnh giới được hiện hành 
của trí giải thoát khỏi chướng sở tri, thì đó gọi là 
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chỗ hành chân thật của trí đã làm thanh tịnh 
chướng sở tri. Nên biết việc này như thế nào? 
Nghĩa là các Bồ-tát, Phật, Thế tôn là những bậc đã 
chứng ngộ pháp vô ngã, đã hội nhập. vào sự thanh 
tịnh cùng tột, dựa vào tự tánh, lìa các lời nói của 
tât cả các pháp, giả nói về tự tánh, nói về cảnh g1ới 
được hiện hành của trí bình đăng không phân biệt. 
Đó là chân như tôi thăng, là tánh rôt ráo Võ thượng 
của đôi tượng được nhận biệt. Tính ây là sự chọn 
lựa của tât cả chánh pháp, không thê làm xoay 
chuyên, không øì có thê vượt qua nó. Đó gọi là chô 
hành chân thật, của trí đã làm thanh tịnh chướng sở 
fr1. 

- Bốn thứ tâm tư là: 

1. Danh tâm tư. 

2. Sự tâm tư. ` 

3. Tự thê giả lập tâm tư. 
4. Sai khác giả lập tâm tư. 

- Danh tầm tư: Là đối với danh, Bô-tát chỉ thấy 
là danh. 

- Sự tâm tư: Là đối với sự, Bô-tát chỉ thấy là sự. 

- Tự thể giả lập tâm tư; Là đối với tự thể giả 
lập, Bô-tát chỉ thây là tự thể giả lập. 

- SaI khác giả lập tầm tư: Là đối với sự giả lập 
khác nhau, Bô-tát chỉ thấy là giả lập khác nhau. Đó 
øỌI1 là sai khác giả lập tâm tư. 

Các Bô-tát đối với hai thứ danh và sự, hoặc là 
quán tướng tách rời, hoặc là quán tướng hợp lại. Vì 
dựa vào danh sự hợp lại mà quán, nên thông đạt về 
tự thê giả lập và sai khác giả lập. 
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- Bôn thứ trí như thật là: 
1. Trí như thật do danh tâm tư dặt dẫn. 
2. Trí như thật do sự tâm tư dất dẫn. - 
3. Trí như thật do tự thê giả lập tâm tư dất dân. 
4. Trí như thật do sai khác giả lập tâm tư dắt 
dân. 

- Trí như thật do danh tâm tư dắt dẫn là đội với 
danh tâm tứ, Bô-tát chỉ thây có danh thôi. Đôi với 
danh thì biệt rõ là danh nây, nghĩa nây. Ngay chô 
ây lập ra là vì muôn phát sinh ý tưởng, tri kiên và 
lời nói. Trong trường hợp đã nghĩ đến sắc v.v... thì 
tên sắc không được lập. Vì tât cả thế gian, không 
ai nghĩ đên sắc, nêu sắc v.v... không aI nghĩ đến 
thì không làm gia tăng sự chấp trước. Nêu không 
chấp trước thì không có nói năng. Nêu thấu. rõ như 
vậy gọi là trí như thật do danh tâm tư dắt dẫn. 

- Trí như thật do sự tâm tư dặt dẫn: Là đội VỚI 
tầm tứ, Bồ-tát chỉ thấy, có sự. Biết như thật về tính 
chất của sự nghĩ đến sắc v.v... lìa bỏ hết nói năng, 
không thê nói năng. Đó gọi là trí như thật do tâm 
tư dặt dân. : 

- Tự thê giả lập tâm tư đã được dắt dẫn trí như 
thật là do biệt tự thệ giả lập trong việc nghĩ đên sắc 
v.v... nên Bô-tát đôi với nó chỉ thây tâm tư giả lập, 
tức thông đạt được tự thê giả lập, đúng như thật 
chứ không phải thực sự là tự thê của sự tâm tư mà 
là tương tự như tự thể của sự tầm tư hiện bày. Lại 
có thể biết tự thể CỦa SỰ tâm tư kia giông như 
những ảnh tượng biến hóa, tiếng vang ứng hợp, 
như bóng sáng, như trăng đáy nước, như sóng 
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năng, huyền mộng, tợ hỗ như có thể tánh. Đó gọi 
là tự thê giả lập tâm tư đã được dắt dẫn do trí như 
thật thứ ba với cảnh hiện hành có ý nghĩa sâu mâu. 

- SaI khác giả lập tâm tư được dãt dân do trí 
như thật là do biệt sự giả lập khác nhau của tâm tứ, 
nên Bô-tát chỉ thây tính giả lập. Đôi với việc nghĩ 
đên sắc v.v... biệt đó là giả lập khác nhau, nên 
khéo thông đạt nghĩa không hai, nghĩa là biết Sự 
vật kia chăng có tánh, chắng phải vô tánh vì có thê 
lời nói nên tự thê không thành tựu. Không phải có 
tánh nện tự thể của lời nói không thành tựu. Như 
thê, chăng phải không tánh vì không có sắc là thăng 
nghĩa đê. Chăng phải không có sắc là vì giả lập sắc 
trong thệ tục đê. Như có tánh, không tánh, có sắc, 
không sắc cho đến có thây, không thây v.v... đệu 
là pháp môn giả lập khác nhau. Tât cả lý do ây đều 
là chỗ rốt ráo của lý, nên biết, Nếu biết nhự vậy, 
thì đó gọi là sai khác giả lập tắm tư được dắt dẫn 
đo trí như thật thứ tư. Cũng thê đủ làm sảng tỏ việc 
của đôi tượng nhập vào, nhân của chủ thê nhập vào 
và đã có thê nhập vào. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Thành lập I ba tự thể, 

Nghiệp giấu kín khác nhau. 
Phương tiện thâu nhiêp khác. 
Gọi là có nhiễu thứ. 

Luận chép: Ba thứ lớp thê thành lập có nghiệp 
dụng giâu kín, khác nhau, nên phương tiện thậu 
nhiệp cũng khác nhau, Nên biết môi tự thê có nhiêu 
thứ nên thành lập nhiêu thứ, như sẽ nói rộng trong 
phâm Thành Vô Tánh. 
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Khác nhau: Hỏi tự thể của biến kế sở chấp có 
mây thứ? 

Đáp: Như trong tự thể của y tha khởi tật cả tự 
thê giả lập khác nhau. Tự thể của biển kế sở chấp 
cũng vậy. Thê nên tự thê của biên kê sở châp là 
không có hạn lượng. Lại nữa, trong tự thể của y tha 
khởi, có hai thứ lớp thể của biến kế sở chấp, phân 
biệt nghĩa là tùy theo sự giác ngộ vượt bậc và tùy 
theo công phu tu tập đối với tập khí và tùy miên. 

Hỏi: Tự thể của y tha khởi có mây thứ? 

Đáp: Tức như các tướng có nhiêu khác nhau, 
nên biệt. Nghĩa là tướng của sắc, tướng của tâm, 
tướng của tâm pháp, tướng của tâm bât tương ưng 
Mi vào 

Lại nữa, nói lược lại thì có hai thứ là: Tự thể 
của y tha khởi do tự thê của biên kê sở châp phần 
biệt sinh khởi và không phải do phân biệt sinh 
khởi. : 

Hỏi: Tự thê của viên thành thật có mây thứ? 

Đáp: Tự thê của viên thành thật ở tât cả xứ chỉ 
có một vị, không thê lập ra sự saI khác. 

- Nghiệp: Hỏi: Tự thê của biên kế sở chấp có 
thể tạo ra bao nhiêu nghiệp? 

Đáp: Có năm thứ: 

1. Có khả năng làm phát sinh tự thê của y tha 
khởi. 

2. Ngay trong y tha khởi ây khởi các thứ nói 
năng. 

3. Có khả năng làm phát sinh sự châp của 
chúng sinh. 
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4. Có khả năng làm phát sinh châp pháp. 
5. Có khả năng thâu nhiếp tập khí thô nặng của 
hai thứ châp. 
Hỏi: Tự thể của y tha khởi có công năng tạo ra 
mấy thứ nghiệp? Đáp: Có năm thứ là: 
1. Có khả năng sinh ra thê của các tạp nhiễm. 
2. Có khả năng làm tự thê cho biến kế sở chấp, 
đông thời cũng là chỗ nương cho tự thê của Viên 
thành thật. 
3. Có khả năng làm chỗ nương cho sự châp của 
chúng sinh. 
4. Có khả năng làm chỗ nương cho chấp pháp 


5. Có khả nặng làm chỗ nương cho tập khí thô 
nặng của hai châp. 

Hỏi: Tự thê của viên thành thật có thê tạo ra 
bao nhiêu nghiệp? Đáp: Có năm thứ, có thê là hai 
thứ, nên tạo ra năm nghiệp đê đôi trị tánh của sở 
duyên sinh khởi. 

- Ấn mật là phải tùy thuộc vào ý nghĩa của ba 
tự thể trên, để giải thích rõ tât cả kinh không liễu 
nghĩa. Vì trong vô lượng kinh, tất cả các Đức Như 
lai đều dùng lời nói ân mật và các vị Bô-tát đội với 
ngôn ngữ ân mật đêu tùy theo ba thứ lớp thê mới 
có thê tỏ ngộ hội nhập nghĩa kia. 

Hỏi: Như trong kinh nói: Ba cửa giải thoát, vậy 
thì nó được lập ra sao? 

Đáp: Được lập ra từ ba tự thể, nghĩa là cửa 
Không giải thoát, được lập ra từ tự thể của biến kế 
sở châp. Cửa giải thoát vô nguyện được lập ra từ 
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tự thê của y tha khởi. Cửa giải thoát vô tướng được 
lập ra từ tự thê của Viên thành thật. , 

Hỏi: Trong kinh nói: Vô sinh pháp nhân, vậy 
nó được lập ra sao? Đáp: Đã được lập ra từ ba tự 
thê, nghĩa là do tự thê của biên kê sở châp, nên nói: 
xưa này vô sinh nhân. Do tự thê của y tha khởi nên 
nói: Tự nhiên vô sinh nhẫn. Do tự thể của Viên 
thành thật nên nói là phiên não khổ cầu vô sinh 
nhẫn. Ba thứ nhẫn nây ở tại vị bất thoái chuyển, 
nên biết. Nghĩa khác nhau như vậy, nên đối với 
những lời nói ấn mật khác, muôn hiểu thì đều phải 
tùy theo ba tự thê trên mà giải thích, nên biết. 

Phương tiện là rõ biệt ba thứ lớp thê như vậy, 
từ đó, có khả năng tạo ra phương tiện cho tât cả 
Thanh văn, Độc giác và Chánh giác Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

- Gom nhiệp: là ba thứ lớp thê và năm sự như 
tướng, danh, phân biỆt v.v... đêu gom nhiệp. 

Hỏi: Trọng năm sự như vậy, tự thê ban đâu, 
thuộc vê mây thứ sự? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Tự thê thứ hai thuộc về mây thứ sự? Đáp: 
Thuộc về bốn thứ sự. ¬ 

Hỏi: Tự thể thứ ba thuộc về mây thứ sự? Đáp: 
Một "  ... 

- Khác nhau là tự thê của biên kê sở châp, phải 
hiệu cho đúng. Tự thê của y tha khởi nên biệt và 
nên căt đứt. Tự thê của viên thành thật nên biết và 
nên chứng ngộ. Cũng thê, là đã ngộ nhập vào tục 
đê, thăng nghĩa đê trôi. 
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Lại nữa, Tụng răng: 

Nghe mười hai phần giáo 
Qui y ba tối thăng 

Ba học, ba bó-đề, 

Vì hữu tình, nói tịnh. 

Luận chép: Nghe mười hai phần giáo là nghe 
các Thánh giáo: khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, 
Phúng tụng, Tự thuyết, Duyên khởi, Thí dụ, Bản 
sự, Bản sinh, Phương quảng, Vị tăng hữu, Pháp 
nghị luận. 

Khế kinh: Nghĩa là trong các kinh nói những 
việc hành trì điêu phục khác nhau của Đức Phật 
Bạc-già-phạm đã dựa vào các thứ đề giáo hóa hữu 
tình vào các lúc. Hoặc nói pháp thuộc vê Uân, 
Giới, Xứ. Hoặc nói pháp thuộc vê duyên khởi. 
Hoặc nói pháp thuộc vê ăn uông. Hoặc nói pháp 
thuộc vê đê. Hoặc nói pháp thuộc về Thanh văn, 
Độc giác, Như lai. Hoặc nói pháp thuộc vê niệm 
trụ, chánh đoạn, thân túc, căn, lực, giác chị, đạo 
chỉ. Hoặc nói pháp thuộc về bất tịnh, dứt trừ ý nghĩ, 
chứng ngộ thanh tịnh.. 

Đức Như lai nói lời này rÔi, các nhà kết tập 
hoan hỷ kính nhận, vì muôn Thánh giáo tôn tại lậu 
ở đời nên các vị nây đã biên tập có thứ lớp, sắp xệp 
có trật tự. Vì có thê khâu nói lại, không cho rơi mât, 
có thê dẫn giải các nghĩa đem lại lợi ích và nhiêu ý 
nghĩa hay của Phạm hạnh, nên gọi là khế kinh. 

- Ứng tụng là trong các kinh, có bài trùng tụng 
để nói lại ý M nghĩa, đã giảng ở giữa hay ở cuôi kinh. 
Và cũng nói đến nghĩa chưa nói đủ trong các kinh, 
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đó là ứng tụng. 

- Ký biệt là trong các kinh có ghi vê nơi thọ 
sinh khác nhau của các đệ tử Phật, sau khi họ qua 
đời. Và trong các kinh nói nghĩa đã hiên bày. Đó 
là ký biệt. 

- Phúng tụng là: Là trong các kinh dùng nhiêu 
cầu kêt thành, khác với văn xuôi, nói thăng. Sự xâu 
kêt ây hoặc hai câu, hoặc ba câu, bôn câu, năm câu, 
hoặc sáu câu. Đó là phúng tụng. 

- Tự thuyệt là vi muôn chánh pháp, cũng như 
Thánh giáo tôn tại lâu dài ở thê gian, nên Đức Phật 
tự nhiên nói pháp, đó là Tự thuyết. 

-_ Duyên khởi là trong kinh nêu tên người thỉnh 
rôi Phật mới nói pháp cho họ. Loại nây như Duyên 
khởi biệt giáo, giới kinh giải thoát đêu thuộc vê Ty- 
nại-da. Đó là loại duyên khởi. 

- Thí dụ là những thí dụ nói trong các kinh. Do 
dùng thí dụ nên nghĩa gôc của việc được sáng tỏ. 
Đó là Thí dụ. 

- Bản sự là nói các việc tương ứng ở đời trước. 
Đó là Bản sự. 

- Bản sinh là loại kinh nói về sự thực hành công 
hạnh Bô-tát của Như lai trải qua nhiêu kiệp sinh tử, 
ở đời quá khứ. Đó là Bản sinh. 

- Phương quảng: Là loại kinh nói về đạo Bô-tát 
có khả năng chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, khiên chứng được mười lực, trí vô chướng. 
Đó là Phương Quảng. : 

- Pháp VỊ tăng hữu là: Loại kinh nói về các 
công đức cộng, bât cộng của Phật và các đệ tử Tỳ- 
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kheo, Ty-kheo mi, Thức Xoa-ma-na, Sa- di, Sa-dI- 
ni, O-ba-sách-ca, O-ba-tư-ca và các pháp sâu mâu 
khác lạ, tôi thăng. Đó là pháp VỊ tăng hữu. 

- Luận nghị là tât cả Ma-đát-lý-ca, A-tỳ-đạt-ma 
(Luận tạng), nghiên cứu, giải thích ý nghĩa trong 
các kinh. Đó là luận nghị. 

Trong mười hai phân giáo như thế, có đủ tạng 
kinh, luật, A-tỳ- đạt-ma. Trong đó, khế kinh, Ứng 
tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Thí dụ, Bản 
sự, Bản sinh, Phương quảng, VỊ tăng hữu, đó là 
kinh tạng. Phân nói vê Duyên khởi là tạng Tỳ-nại- 
da. Phân nói về luận nghị là tạng A-tỳ-đạt-ma. 

- Qui y ba thứ tôi thăng là quay vê với ba ngôi 
báu Phật, Pháp, Tăng. 

- Tam học là giới học tăng thượng, tuệ học tăng 
thượng và tâm học tăng thượng. 

- Ba bô- đề là Bô-đề Thanh văn, Bô-đề Độc 
giác, và Bô-đề Vô thượng. 

- Vì hữu tình, nói thanh tịnh là: Vì muốn chọ 
hữu tình trở nên thanh tịnh, nên theo thứ lớp nói vê 
ba pháp là có thê giữ phượng tiện đạt đên quả. Có 
thê giữ là nghe và quay về nương. Phương tiện là 
me: học. Quả là ba Bồ-đề. Lại nữa, nghe như vậy, 

. phân biệt như thế nào? Nên biết. 

“Tại nữa. lụng răng: 

Nghe, quy học Bồ-đề, 
Sáu, ba mươi, hai năm, 
Theo thứ lớp danh số 
Như nên phán biệt rộng. 
Luận chép: Nghe sáu thứ phân biệt là: 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 6 263 


1. Dựa vào nơi chôn. 

2. Dựa vào sự thâu nhiếp. 
3. Dựa vào thanh tịnh. 

4. Dựa vào thực hành. 

5. Dựa vào lý thú. 

6. Dựa vào ý nghĩa. 

- Dựa vào nơi chốn là dựa vào năm minh một 
là lĩnh vực nội minh, hai là lĩnh vực nhân minh, ba 
là lĩnh vực thanh minh, bốn là lĩnh vực \ phương 
minh, năm là lĩnh vực công nghiệp minh. 

- Dựa vào sự thâu nhiếp có hai thứ: một là dựa 
vào tạng Thanh văn, hai là dựa vào tạng Bồ-tát. 

- Dựa vào thanh tịnh là mười thứ thanh tịnh. 
Nói thanh tịnh có năm thứ là: 

1. Nói lời tốt đẹp. 

2. Nói câu văn sáng tỏ. 

3. Nói hết nghĩa của những gì minh hiểu. 

4. Nói phương tiện tu hành dễ. 

5. Nói đề có thê lìa tất cả khô. Nghe thanh tịnh 
có năm thứ: 

l. Nghe với ý không tìm lỗi. 

2. Nghe với ý câu Niễt-bàn. 

3. Nghe với sự lắng lòng sâu xa. 

4. Nghe với sự phân biệt hết sức sáng rõ về 
danh từ, câu văn. 

5. Nghe để tâm ý tu hành chân chánh. 

- Dựa vào thực hành là thực hành mười pháp 
lành. 

- Dựa vào lý sâu xa là có sáu thứ lý thú là chân 
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nghĩa lý thú cho đến ý lạc lý thú. Ở đây ba lý thú 
trước nhờ sự giải thích của ba lý thú sau, nên biÊt. 
Nghĩa là do lý thú xa lìa hai bên theo đây giải thích 
lý thú chân nghĩa. Từ lý thú không thể nghĩ bàn 
theo đó giải thích lý thú chứng đắc. 

- Do lý thú ý lạc là theo đó giải thú lý thích giáo 
hóa, dặt dẫn. Nghĩa chân thật ở đây chính là lý thú, 
nên nói lý thú chân nghĩa, Cho đến ý lạc là lý thú, 
nên gọi là lý thú ý lạc. Đối với nghĩa chân thật và 
ý lạc, không có tính chất điên đảo, đó là nghĩa lý 
thú. 

- Lý thú chân nghĩa nói lập có sáu thứ: Là chân 
thật thê gian cho đên chỗ hành chân thật của trí làm 
thanh tịnh chướng sở tri và chân thật an lập, chân 
thật phi an lập. Trong đó, bôn thứ chân thật trước, 
như đã phân biệt, nên bit. 

- Chân thật an lập là bốn Thánh đề. Khổ đúng 
là khổ, nên an lập là khổ. Cho đến đạo đúng là đạo, 
nên an lập là đạo. 

Hỏi: Vì sao gọi là an lập? Đáp: Vì ba thứ tục 
nên an lập: 

l. Do tục của thê gian. 
2. Do tục của đạo lý. 
3. Do tục của chứng đặc. 

- Tục của thế gian: Nghĩa là an lập về ruộng 
vườn, nhà cửa, bình, Xa đoàn quân, khu rừng và 
an lập ngã, hữu tình v.v.. 

- Tục của đạo lý: Là an lập uân, xứ, giới V.V.. 

- Tục của chứng đắc: Là an lập, quả Dự lưu 
v.v... cùng an lập pháp được quả vị nây nương trụ. 
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Lại có bôn thứ an lập: Là ba thứ trước và do tục 
của thăng nghĩa mà an lập, vì tính của thăng nghĩa 
đề không thê an lập. Vì đã tự chứng đắc bên trong, 
nên muôn thuận theo dẫn dắt phát sinh trí kia, là 
dựa theo tục để an lập. 

Chân thật phi an lập: Là thật tánh chân như của 
tật cả pháp. 

- Lý thú chứng đắc: Nói lược có bốn thứ: 

1. Nghiệp báo chứng đắc của tất cả hữu tình. 

2. Thanh văn thừa chứng đắc. 

3. Độc giác thừa chứng đặc. 

4. Đại thừa chứng đắc. 

`. Nghiệp báo chứng đặc của tất cả hữu tỉnh: Là 

tật cả hữu tình đã gây ra nghiệp tịnh, bất tịnh, do 
đó nên trôi lăn trong năm đường, chiêu cảm các 
thứ dị thục. thọ các thứ dị thục. 

- Thanh văn thừa chứng đắc: Là đầu tiên nhận 
lãnh ba pháp quỳ ÿ ' cho đên nương. Vì nghe trang 
nghiêm nên được năm thứ chứng đắc: 

1. Địa chứng đắc. 

2. Trí chứng đắc. 

3. Tịnh chứng đắc. 

4. Quả chứng đắc. 

5. Công đức chứng đặc. 
- Địa chứng đặc là chứng đắc ba địa: 
1. Kiến địa. 

2. Tu địa. 

3. Cứu cánh địa. 
- Trí chứng đắc là chứng đắc chín trí: 
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. Pháp trí. 

. Chúng loại trí. 

. Khổ trí. 

. Tập trí. 

. Diệt trĩ. 

. Đạo trĩ. 

. Sau bốn trí nây là chứng được trí thê tục. 
. Tận tri. 

. Vô sinh trí. 

- Tịnh chứng đặc là bôn chứng tịnh. Quả chứng 
đắc là bốn quả Sa-môn. 

Công đức chứng đắc: Là có công đức của vô 
lượng gIải thoát thăng xứ, biên xứ, nguyện trí vô 
tránh và thân thông võ Tigại gIải. 

Lại nữa, chứng đắc trong nương Thanh văn 
thừa, chứng đắc là trước, tu tập đạo thê gian lia dục. 
Kế là tu tập căn lành thuận phần giải thoát và sau 
cùng, fu tập căn lành của thuận phân lựa chọn . 

- Độc giác thừa chứng đắc: Lược nói có ba thứ: 

1. Do trước đã được căn lành của phân thuận 
lựa chọn. 

2. Do trước đã chứng đắc vô lậu chân thật. 

3. Do thứ lớp chứng đắc. 

Trong đây, vì hai thứ chứng đắc trước nên gọi 
là phi độc thăng giác và do chứng đắc sau nên gọi 
là Tê giác dụ giác. 

- Đại thừa chứng đặc là Đại bi chứng đặc. Phát 
tâm chứng đặc, Ba-la-mật-đa chứng đặc, Nhiếp sự 
chứng đặc, và Địa chứng đặc. Trong năm thứ 
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chứng đặc vô lượng nây, thuận theo đến chân như 
chứng đắc, oai đức bất tư nghì chứng đắc, pháp bắt 
cộng của Phật chứng đăc, tất cả Sự chứng đặc ây, 
như trước đây đã phân biệt, nên biết. 

- Lý thú giáo hóa dẫn dắt, lược có ba xứ thâu 
nhiêp: ` 

I1. Thuộc vệ tạng. 

2. Thuộc về Ma-đát- lý-ca. 

3. Thuộc về cả hai xứ nói trên . 

- Thuộc về tạng là tạng Thanh văn và tạng Đại 
thừa. 

- Thuộc về Ma- -đát-lý-ca: Là mười bảy bản địa 
và bốn thứ thu nhiếp. 

- Thuộc về cả hai xứ nói trên là tóm lược có 
mười thứ, như mười thứ nghĩa trong phần phân biệt 
nghĩa trước đây, nên biệt. Sự thâu nhiệp nây là thâu 
tóm tât cả phân thuộc về tạng và phân thuộc về của 
Ma-đát- lý-ca (luận), cho nên nói là tông, lược là 
Ma-đát-lý-ca. 

Lại có mười hai thứ giáo: - 

l. Sự giáo: Là nói tât cả giáo pháp, nhưng môi 
thứ đêu khác nhau, như sắc, nhãn, v.v... - 

2. Tưởng sai khác giáo: Là nói vê Uân, xứ, 
giới, duyên khởi, thị xứ, phi xứ, các căn, các đê, 
niệm trụ, có sắc, không sắc, có thây, không thây, 
có đôi, không đôi... nói rộng như vậy, đôi với giáo 
tưởng sai khác của vô lượng Phật, Bạc-già- "phạm. 

3. Tự tông quán sát giáo: Là các phân giáo 
trong khế kinh Ứng tụng, Ký biệt, được sáng tỏ 
nhờ sự thâu nhiếp. 
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4. Tha tông quán sát giáo: Là nương vào bảy 
thứ nhân minh đê dẹp bỏ các luận khác lập nên luận 
giáo của mình. Bảy thứ nhân minh là: Luận thê 
Luận xứ sở v.v... sau sẽ phân biỆt: 

5. Bất liễu nghĩa giáo: Là Khê kinh ứng tụng, 
ký biệt trong ây, Đức Bạc-già-phạm chỉ lược nêu 
nghĩa, chưa phân biệt rộng, nên lại mở bày chỉ rõ 
VỆ giáo pháp. 

6. Liễu nghĩa giáo: Là trái với điều vừa nói, 
nên biết. 

7. Tục đề giáo: Là tât cả những gì được sáng 
tỏ do con đường ngôn ngữ. Tât cả phương tiện ây 
đều gọi là tục đề. Lại dựa vào danh, tưởng, lời nói 
tăng thượng đê khởi lên phân biệt danh, tướng, 
cũng gọi là Tục đê. 

6. Thăng nghĩa đề giáo: Là giáo pháp bôn 
Thánh đề, và giáo pháp chân như thật tê, pháp tảnh. 

9. Ấn mật giáo: thường thuộc về Thanh văn 
tạng giáo. Ộ 

10. Hiên liễu giáo: thường thuộc về Đại thừa 
tạng giáo. 

11. Khả ký sự giáo; Như bôn thứ pháp nơi Ôt- 
đà-nam-giáo, nghĩa là tât cả hành đêu là vô thường 
cho đên Niêt-bàn văng lặng. 

12. Bât khả ký sự giáo: Có người hỏi: Thê gian 
là thường hay vô thường? Bây giờ, Đức Như lai im 
lặng, không nhớ nghĩ, nhưng Như lai bảo người 
kia: Ta nói việc nây, không thê ký biết. 

Cho đến hỏi: Sau khi Như lai diệt độ là chắng 
phải có chắng phải không chăng? Lúc Như lai im 
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lặng, không nói, nhưng Như lai lại bảo người ây: 
Ta nói điều â ầy là không ký biệt. 

Vì có bốn nguyên nhân khiến không thể ký 
biệt, nên biết. 

1. Vì việc ấy vôn không có thể tánh, nên không 
thể ký biệt. Như có người hỏi: Ngã và các uân là 
khác hay là không khác, là thường hay vô 
thường... 

2. Vì việc ây có thê dẫn đến không có nghĩa 
lợi, nên không thê ký biệt. Như kinh Thăng Nhiếp 
Ba Diệp nói: Ta đã chứng biết vô lượng pháp, 
nhưng không thể nói ra hết được. Vì sao? Vì pháp 
đó, có thê không đưa đến nghĩa lợi. 

3. Vi việc ây thật sâu mâu nên không thê ký 
biệt. Như có người hỏi: Ngã là có hay không? Điều 
ầy không thê ký biệt. Vì sao? Vì nêu Như lai nói là 
có ngã thì người ây sẽ châp trong uân có ngã, hoặc 
châp lìa uân có ngã. Nêu nói ngã là không có thì kẻ 
kia sẽ hủy báng theo ngôn ngữ của đời thường: Ngã 
cũng là không. Cho đên aI hỏi: sau khi diệt độ, Như 
lai còn hay không vừa còn vừa không còn, chăng 
phải có, chăng phải vô. Do việc ây quá sâu xa nên 
đêu không thê ký biệt. 

4. Vì tướng kia là pháp như vậy nên không thê 
ký biệt. Như pháp chân như và các pháp khác là 
một hay là khác, điều ây không thể ký biệt. Do 
tướng kia là pháp như vậy nên không thể an lập. 
hoặc vì tính khác hay tánh không khác cũng chăng 
thể an lập. 

Lại có bôn thứ nhân duyên, khiến Như lai nói 
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rõ việc là không thê ký biệt nên biết: Một là vì 
ngoại đạo đã nói việc ây. Hai là vì nó không hợp 
lý. Ba là vì việc ây không đem lại nghĩa lợi. Bồn là 
VIỆC đó, chỉ có thê gây ra các ràng buộc tranh cãi 
mà thôi. 
Có hai nhân không duyên dẫn đến nghĩa lợi, 
nên biết: Một là xa lìa suy nghĩ về nhân quả. Hai là 
xa lìa suy nghĩ về tạp nhiễm thanh tịnh. 
- Lý thú lìa hai bên: lược có sáu thứ nên biết: 
l. Xa lìa bên không thật, có tăng ích. 
2. Xa lìa bên chân thật có tôn giảm. 
3. Xa lia bên chập thường. 
4. Xa lìa bên châp đoạn. 
5. Xa lìa bên thọ dụng dục lạc. 
ó. Xa lìa bên thọ dụng tự khô. 
- Lý thú không thể nghĩ bàn: Lược, có sáu thứ 
không thể suy nghĩ bàn luận là: 

1. Ngã là không thê nghĩ bàn. 

2. Hữu tình là không thể nghĩ bàn. 

3. Thê gian là không thê nghĩ bàn. 

4. Nghiệp báo của các hữu tình là không thể 
nghĩ bàn. 

5. Chứng tĩnh lự và cảnh giới của tĩnh lự là 
không thể nghĩ bản. 

6. Chư Phật và cảnh giới Chư Phật là không 
thể nghĩ bàn. 

- Lý thú ý lạc, lược có mười sáu thứ ý lạc: 

1. Ý vui vì việc mở bày chỉ rõ. 
2. Ý vui vì lìa dục. 
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3. Ý vui vì khuyến tân dẫn dt. 
4. Y vui vì khen thưởng. 
5. Ý vui vì khen ngợi. 
6. Ý vui vì khiến nhập đạo. 
7. Ý vui vì dứt bỏ nghi ngờ. 
8. Ý vui vì thành thục. 
9. Ý vui vì an định. 
10. Ý vui vì giải thoát. 
11. Ý vui vì nương vào nghĩa riêng. 
12. Y vui vì được chứng ngộ vuIi mừng không 
có lầm lỗi của hành giả. 
13. Ý vui vì khiên người nghe khởi tâm ý tôn 
trọng pháp sư. 
14. Ý vui vì pháp nhãn truyền khắp. 
15. Ý vui vì điều lành thêm lớn rộng. 
1ó. Ý vui vì dẹp bỏ tất cả tướng. 
- Nương vào nghĩa là nương vào Kinh liễu 
nghĩa và kinh không liễu nghĩa. 
- Quy ba thứ phân biệt : Một là thành tựu, hai 
là lập ra, ba là sai khác. 

_~ Thành tựu: Là chỉ có Phật, Pháp, Tăng mới là 
chô quy y chân chánh, chứ không phải CỐI trời nào 
khác v.v... Vì sao ? vì có hai nguyên nhân: Một là 
không ai khác có khả năng ây, hai là Những thứ 
khác không hiện thây. Vì sao những ai khác không 
có khả năng? Vì các vị Trời, Thần không có khả 
năng làm ích lợi cho chúng sinh. Các thiên thần nọ 
hoặc không có khả năng hoặc đợi cung kính, hoặc 
không chịu đựng khổ nhọc đề giáo hóa, hoặc thiểu 


272 LUẬN DU GIÀ 6 


lòng thương người, hoặc bị chướng ngại. Như vậy, 
tât cả đêu không phải là chô quy y chân thật nên 
nói là không có khả năng, rơi vào bẻ nhóm thiên 
lệch, vì muốn lẫn tránh khổ nhọc, vì không có tự 
tại, vi không có tâm thương xót, vì đức độ mỏng 
kém. Thê nào là những thứ khác không hiện thây? 
Là các thiên thân không phải ai cũng được chứng 
kiên. Thê gian chưa ai thây, không hiện thây một 
ông chủ có khả năng làm chô nương cho các người, 
ngoại trừ có thê dựa vào lòng tin hiện nhiêp thọ kẻ 
khác, ngoài ra người ta biệt hiện tại mình nương 
vào những gì mỉnh không thây. 

Hỏi: Nêu thây các thiên thần hiện ra trong 
chiêm bao thì có nên quy y chăng? 

Đáp: Ấy là do ham muốn mà thây, hoặc thật 
hay không thật. Lại nữa, vi sao lúc thức dậy thì 
không còn thây? Dù trong chiêm bao có thây được 
chút ý sự thật, thì nó vân là do ý muôn tưởng nghĩ 
mà ra. Lại nữa, với các rộn ràng trước mắt, khiến 
người năm chiêm bao có thấy được chút Ít điều gì 
đó. Ấy cũng đều là hư giả. 

Lại nữa, do năm nguyên nhân khiến thiên thân 
không phải Tà chỗ quy y. năm nguyên nhân là: 

1. Do tướng. 

2. Do tự thê. 

3. Do nghiệp. 
4. Do pháp nhĩ. 
5. Do nhân quả. 

- Do tướng là các thiên thân thì ở đời nầy không 
ai hiện thấy và cũng không nói chuyện được với 
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các VỊ ẤY. Sắc mặt của thiên thân đây nét dữ tợn, 
khiến các người kinh sợ, quen sông buông lung với 
ham mê dục lạc, không có lòng thương, không 
màng đến ích lợi của kẻ khác, không thể hiểu rõ 
chuyện nên làm hay không nên làm, không thông 
suôt chân ý nghĩa. Cho nên, các vị ây không thê 
làm chỗ nương cho các người. : 

- Do tướng như thế nào mà Phật có thê làm chỗ 
HU : 

Phật là người mà thê gian ai cũng thây, có thê 
nói chuyện với Ngài. Phật có dung nhan hòa tịnh, 
không gây lo sợ cho bất cứ ai. Phật hoàn toàn lìa 
bỏ các thứ buông lung, không còn tham ái, vì tâm 
thương xót, không bỏ cơ hội đem lợi ích cho kẻ 
khác, có năng lực biệt rõ những gì nên làm, những 
gì không nên làm, thông suôt ý nghĩa chân thật. 

Lại nữa, do có năm tướng nên có thê quy y, 
năm tướng ây là: 

[. Vì lợi ích chúng sinh chứng quả Bồ- đề. 

2. Hiện ở trong đại chúng mở bày mắt chánh 
pháp. 

3. Làm ích lợi một cách bình đăng đối với kẻ 
thân, người oán, thuộc về chúng tại gia. _ 

4. Lìa bỏ các tham chấp, các căn đêu trong 
sạch văng lặng. 

5. Khéo xua tan các nghĩ ngờ cho chúng sinh. 

¬ Về thể thì Như lai đã dứt hắn hết các lậu, tự 
đã điều phục chê ngự mình, cũng điều phục chế 
ngự kẻ khác, chọ nên xứng đáng quy y Như lai. 
Còn các thiên thần thì đây những lậu hoặc chính 
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họ không tự điêu phục chê ngự, huông chi là điều 
phục chê ngự kẻ khác, nên không phải là chô quy 
Nề 

- Về nghiệp thì Như lai đã an trụ trong nghiệp 
rộng lớn không vêt nhơ, luôn văng lặng. 

Lại nữa, Như lai có khả năng làm lợi ích cho 
nghiệp của chúng sinh, nên có thê quay vê nương 
nơi Như lai. Còn các thiên thân thì ở trong chỗ cầu 
nhiêm, mang nghiệp tham dục, lại còn mang 
nghiệp giêt hại chúng sinh, nên họ không phải là 
nơi cho các người quy ÿ. 

- Do pháp như vậy, tức các công đức vượt trội 
ở thê gian, hay xuât thê gian đều do công sức chính 
mình mà có được. Nêu xa lìa công sức mình thì dủ 
có tin tưởng cung kính thiên thân rất, cũng vân 
không chứng ngộ 8Ì được. Nêu không có lòng tin 
kính thiên thần mà chỉ với công sức mình, thì 
người ta vân chứng được đạo. Cho nên thiên thần 
không phải là nơi đê cho người ta quy ÿ. 

- Do nhân quả là nay thử hỏi kẻ thờ phụng thiên 
thân là thờ phụng bản thê thiên thân, Tay do nghiệp 
trời cảm ứng mà được? Hay là do cúng dường trời 
mà được, hay không phải từ nhân quả mà được. 
Nêu do nghiệp trời mà được sung sướng thì quay 
vê với nghiệp mình, chứ chăng phải trời. Nêu 
không từ nhân mà được, thì nên thì nên quy y vô 
nhân, chứ chăng phải trời. Nếu do cúng dường trời 
thận mà được thì chỉ do cúng dường mà cảm được 
thể của thiên thân hay chỉ do thiên thần là hai thứ 
nhân? Nếu chỉ do cúng dường thì thành đô đệ của 
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thiên thân, thì cúng dường bất cứ nơi đầu cũng đều 
được cảm ứng quả báo trời. Nếu chỉ nhờ thiên thân, 
tức là đô chúng lập bày cúng dường, nhưng dù 
không cúng dường ởi nữa, thì thiên thân vân đáp 
ứng quả, báo trời. Nếu làm hai thứ nhân cùng lúc, 
nhưng nêu chỉ cúng dường và được tiếp nhận khiến 
thỏa mãn các mong câu thì bảy sự cầu nguyện kia 
sẽ không nhật định có kết quả. Nhưng không phải 
vậy. Bảy sự cầu nguyện gồm: 

l1. Nhờ cúng dường mả được thần nhiếp thọ. 

2. Nhờ tin hiểu mà được thu thâu nhiếp. 

3. Nếu ai tin hiểu, từ đó phát khởi lòng tin hiểu 
thì cảm nhận được tự thê tôi thăng của thiên thân. 

4. Từ chỗ cảm nhận được tôi thăng nên được 
VUI Sướng g1àu có. 

—_. Có khả năng chiên thăng đám oán địch A- 

tô-lạc v.v... 

6. Ra khỏi sinh tử. 

7. Được sinh nơi ồn định sau khi chết. Hỏi: Có 
mây thứ quay về nương? 

Đáp: Có ba thứ cần quay về nương. Đó là Phật, 
Pháp, Tăng. Hỏi: Vì sao chỉ có ba thứ quay về 
nương? : 

Đáp: Có bôn lý đo, đó là: Chỉ có Như lai là đắng 
quay về nương, vì Như lai đã tự điều ngự lây mình, 
khéo biết phương tiện để điều phục kẻ khác. Ai 
đem tiên bạc cúng đường thì Như lai không đẹp ý, 
ai đem việc làm hữu ích cúng dường thì Như lai 
vừa ý. Do đây đủ công đức như vậy, Như lai nói 
pháp và chúng đệ tử quay vệ quy y nơi Như lai. 
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Hỏi: Cân những duyên như thế nào mới có thê 
quay vê nương tam bảo? 

Đáp: Phải có đủ bốn yêu tô mới được coi là có 
khả năng quay vê nương Tam bảo. 

1. Khéo biết Phật là người có đức độ. 

2. Khéo biết chỗ khác nhau giữa Phật và người 
khác. 

3. Vì tự mình thệ nguyện lãnh thọ. 

4. Vì không nương vào a1 khác. 

Hỏi: Thế nào là việc làm đúng đăn của người 
quay về nương? Đáp: Có bốn việc làm chính đáng 
cho người quay về nương Phật, nên biết, đó là: 

1. Gân gũi người lành. 

2. Nghe hiểu chánh pháp. 

3. Tác ý đúng lý. 

4. Tùy giáp pháp thích hợp cho mình mà hành 
trì. Lại nữa, có bôn thứ chánh hạnh, nên biết. 

1. Khéo thâu nhiếp các căn, không để chúng 
loạn động. 

2. Thọ học xứ chân chánh. 

3. Thương xót chúng sinh. 

4. Lúc nào cũng cúng dường Tam bảo đúng 
pháp. Hỏi: Quay vê nương Tam bảo, có ích lợi gì? 

Đáp: Có bốn thứ ích lợi: 

l. Được công đức rộng lớn. 

2. Được vui mừng đây khắp. 

3. Được thiền định vượt bậc. 

4. Được thanh tịnh tốt đẹp. Lại có bỗn thứ ích 
lợi là: 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 6 271 


1. Được sự che chở đây đủ. .. 

2. Các hiệu biệt tà vạy chướng ngại lần hôi 
mỏng dân, cuôi cùng dứt trừ hệt. 

3. Được vào trong cộng đông của những người 
thông minh, hiệu biết hêt sức chân chánh, nghĩa là 
sông chung với các bậc thây là Đại sư đông phạm 
hạnh. 

4. Vì tin vào Thánh giáo nên được chư thiên 
kính mên, vui mừng. 

Chư thiên nêu thây ai quay về nương ba ngôi 
báu, thì vô cùng sung sướng, bảo nhau: Từ xưa, 
nhờ thành tựu sự quay vê nương vào tam bảo, nên 
sau khi chết, chúng ta đêu sinh lên cõi nây. Này các 
thiện nam! Các vị cũng phải thành tựu ba pháp quy 
y, an trụ mãi trong ây chớ lia bỏ, thì không bao lâu 
nữa, các vị sẽ lên làm bạn với chúng tôi. ˆ 

- Khác nhau: có sáu nguyên nhân khiên Tam 
bảo sai khác là: 

l. Do tướng. 

2. Do nghiệp. 

3. Do tin, hiệu. 

4. Do việc làm. 

5. Do tủy niệm. 

6. Do sinh phước. 

- Do tướng nên khác nhau: Tướng tự chứng 
giác ngộ là Phật bảo: Tướng của quả vị chứng giác 
ngộ là Pháp bảo. Từ Phật chỉ dạy, có tướng tu hành 
chân chánh, đó là Tăng bảo. 

- Do nghiệp nên khác nhau là: Người nói 
nghiệp chỉ đúng hướng đi của nó là Phật bảo. Cắt 
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dứt các khô não là cảnh nơi sở duyên của nghiệp, 
là Pháp bảo. Làm tăng nghiệp tinh tân mạnh mẽ là 
Tăng bảo. 

- Do tin, hiệu nên khác nhau là: Đôi với Phật 
bảo, phải gân gũi, cung kính, thờ phụng. Đội với 
Pháp bảo phải tin, kính, tu tập chứng ngộ, đôi với 
Tăng bảo nên kính, tín, gân gũi, sông chung với 
người cùng theo chánh pháp. 

- Do hành nên khác nhau là: Đôi với Phật bảo, 
nên làm các việc như đón rước, mời thỉnh, thờ 
phụng cúng dường. Đôi với Pháp bảo chân chính, 
nên tu tập theo phương tiện đúng lý. Đôi với Tăng 
bảo nên thọ dụng chung của cải, Pháp Phật. 

- Do tùy niệm nên khác nhau là: Đôi với ngôi 
Tam bảo, nên tùy theo sự thích ứng mà khởi tùy 
niệm biệt hành, như trong kinh nói: Đây là Đức 
Bạc-già-phạm, Như lai Ứng cúng Chánh đắng 
giác, cho đên nói rộng. 

- Do sinh phước nên khác nhau là: Phật bảo là 
nợi loài hữu tình nương phát sinh phước đức trên 
hệt. Còn chánh Pháp bảo, nương vào pháp tăng 
thượng thì sinh phước tôi thăng. Tăng bảo là nơi 
nhiêu hữu tình nương vào mà sinh phước trên hết. 
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QUYÊN 7 
Phẩm 2: THẦU NHIÊÉP NGHĨA TỊNH (Phân 
) 


Luận chép: Học mười hai thứ phân biệt là: 
1. Phân biệt Sai khác. 

2. Phân biệt Sinh khởi. 

3. Phân biệt thay đối. 

4. Phần biệt năng trỊ và sở trỊ. 
5. Phân biệt dẫn sinh tăng thượng quyết định 

Cao qUÝ. 

6. Phân biệt Thuận pháp. 

7. Bồ-đặc-giả-la. 

$. Phân biệt Hạ, trung, thượng. 

9. Phân biệt Du-già. 

10. Phân biệt Tác ý. 

11. Phân biệt Dẫn phát. 

12. Phân biệt Hỏi đáp. 

- Phân biệt SaI khác: Là phân biệt tăng thượng 
giới học khác nhau trong ba học. Khác nhau như 
trong kinh nói: Nêu các Bí-sô thành tựu và an trụ 
trong Thi-la, g1ữ gìn biệt giải thoát với luật nghĩ 
qui tắc thì các việc làm trở nên đây đủ. Đôi với tội 
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nhỏ nhặt cũng có lòng kính sợ sâu xa. Lãnh thọ học 
XỨ gỌI là đây đủ giới. 

Thành tựu an trụ trong Thi-la nầy nghĩa là đối 
với học xứ đã thọ, thân nghiệp không phạm, ngữ 
nghiệp không phạm, không hủy phả không hư tôn. 
Được vậy, gọi là thành tựu và an trụ trong Thiĩ-Ìa. 

- GIữ gìn Biệt giải thoát luật nghi là Thị-la của 
bảy chúng gọi là Biệt giải thoát luật nghị, tức là 
nhiêu luật nghi được chê định đêu dựa vào sự khác 
nhau của chúng Thi-la nầy. Y nghĩa trong ây là chỉ 
dựa theo tướng luật nghi của Tỳ-kheo. Đó gọi là 
giữ Biệt giải thoát luật ngh1. 

- Qui tắc đây đủ: Là hoặc đối với oai nghi, hoặc 
đôi với việc làm, hoặc đôi với phương tiện, tu thiện 
phẩm trung với phép tắc đầy đủ, sông trong đời, 
không đi ngược đời, làm theo luật chứ không làm 
trái luật. 

Thế nào là qui tắc đầy đủ trong oai nghỉ? Sống 
theo thế gian và không đi ngược với luật đạo, nghĩa 
là vào lúc, nơi đâu cân làm, thì nên làm như vậy. 
Tức là đôi với lúc nây, nơi đây thực hành chân 
chính như vậy, nên không bị thê gian quở trách, 
chê nhạo và không bị người cùng pháp sự, người 
thông minh, người chí thiện, người trì luật, người 
học luật quở trách chê nhạo. ĐI đứng, năm, ngôi 
cũng như vậy. 

- Thế nào là qui tắc đầy đủ trong việc làm? 
Sống theo thế gian và không đi ngược với luật đạo, 
nghĩa là mặc pháp phục, đại tiêu tiện lợi, uông 
nước, xia răng, khât thực trong thôn xóm, trở vê 
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thọ thực rôi, rửa bát, cât kỹ, rửa chân, trải tọa cụ. 
Lại trì bát đặp y và tât cả các việc làm khác cái gì 
cũng đúng theo pháp, đó gọi là việc làm. Còn như 
thích ứng với luật nghi, hoặc chỗ nây, lúc nây, nên 
làm gì thì phải làm đúng như luật, vào lúc ây, nơi 
ày, một cách chân chính, nên không bị thê gian quở 
trách, chế nhạo, không bị người thông minh, người 
chí thiện chân chính, người đông pháp, người 
nghiêm trì giới luật, người học luật chê nhạo quở 
trách. Đó gỌI là đây đủ việc làm thuận theo, không 
trải với thê gian và luật đạo. 

- Thế nào là qui tặc đây đủ trong phương tiện 
tu thiện phẩm? Sống theo thế gian và không trái 
với luật đạo? Nghĩa là đọc tụng kinh sách hòa kính 
sự trưởng, fu tập, kế thừa sự nghiệp, chăm nom, 
hâu hạ thây bịnh hoạn hay người khác, cùng khởi 
tâm thương xót, nói pháp, làm phương. tiện tu tập, 
hỏi han, nghe pháp, siêng năng không biếng trê. 
Đối với những người thông minh, đồng phạm hạnh 
thì cung kính, thờ phụng, khuyến khích người khác 
tu phâm thiện, và giảng nói pháp mâu nhiệm cho 
họ, rôi ngôi kiệt già tu tập nơi văng vẻ. Những việc 
làm và các pháp lành như vậy, được gọi là phương 
tiện tu các phâm thiện. Nêu lúc nây, nơi đầy, nên 
tu thì lúc â ây, nên tu một cách chân chính như vậy. 
Vì tu như vậy, nên không bị thê gian quở trách, chê 
bai và không bị người thông minh, người chí thiện 
chân chính, người đồng pháp, người nghiêm trì 
giới luật, người học luật quở trách chế nhạo. Đó 
gọI là phương tiện tu phâm thiện, đây đủ qui tặc, 
sông theo thê gian, theo luật mà không trái với thê 
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gian và luật đạo. Nếu làm đây đủ phép tắc như vậy 
thì gọi là qui tắc đây đủ. 

- Việc làm đầy đủ là có năm chỗ không phải là 
nƠI Tỳ-kheo đặt chân đến: 

l1. Nhà hát xướng. 

2. Nhà dâm nữ. 

3. Nhà nầu rượu. 

4. Cung vua. - 

5. Chiên đô la Yêt-sỉ-na và những chô khác mà 
đức Như lai đã nghiêm câm. Trừ những nơi ây, nơi 
khác có thê đến. Những nơi nây, theo lúc hành xứ 
đều không có lỗi. Đó gọi là việc làm đây đủ. : 

- Đối với những tội nhỏ nhặt nhưng cũng thây 
lo sợ sâu sặc là nêu trải phạm một tội nhỏ xử theo 
tiêu tùy, tiêu học xứ, phạm rôi nêu bày, đó đêu gọi 
là tộ nhỏ. 

Lại nữa, nêu phạm tội rôi mà ít dụng công nêu 
bày đó gọi là phạm tội nhỏ. Còn đội với tội nhỏ 
nây, tâm rât lo sợ, chớ nghĩ ta phạm lôi nhỏ nầy mà 
không đạt được cái gì chưa đạt, không ngộ được 
cái øì chưa ngộ, không chứng được cái gì chưa 
chứng. Chớ nghĩ mình sẽ rơi vào đường ác, làm 
những việc ác. Cũng chớ khiến sau nây ta phải ä ăn 
năn hỗi tiếc. Chớ đê bậc đại sư, chư thiên, người 
thông minh, người đồng, phạm hạnh dùng pháp quở 
trách. Cũng đừng để tiêng xâu của mình đôn đãi 
khắp nơi. Có người thây pháp hiện tại và mai sau 
như vậy, nên thờ phụng với tâm miên cưỡng rôi 
sinh tâm rât lo sợ. Vì lý do ây nên đôi với tội nhỏ 
xử theo tội nhỏ, vê học xứ cũng vậy, cho đên 
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trường hợp gặp phải hoạn nạn, cũng không hề 
phạm. Nêu như có chút quên mật, hoặc biêt mình 
đã phạm thì hãy mau phát lô sám hối ăn năn. Đó 
gọi là đôi với tội nhỏ nhưng hết sức lo sợ. 

- Như thọ học học xứ, trước, khi lãnh thọ biệt 
giải thoát luật nghị thì từ bốn lẫn Yết-ma mà thọ 
giới cụ túc. Xong tôi, lại được nghe giảng thể tánh 
của học xứ và đôi với kinh, biệt giải thoát đã giảng 
qua một trăm năm mươi học xứ, chỉ một mình tự 
nguyện răng: Tôi sẽ học hệt tât cả học xứ. Lại từ 
O-ba-đà-da (hòa thượng), A-già-lợi-da (A-xà- 
lê)và những người bàn luận công cộng, người vân 
nạn, người thường gân gũi, người khéo đông ý, 
thường nghe những người ây giảng đê học. Lại, 
môi nửa tháng đi nghe | kinh biệt giải thoát. Vì lãnh 
thọ tật cả học xứ như vậy, nên gọi là chứng đắc luật 
nghỉ biệt giải thoát. Từ đó trở đi, không được hủy 
phạm đối với các học xứ đã khéo học. Nêu có phạm 
thì liền theo pháp mà phát lô. 

Nếu ai trước đây đã thệ nguyện thọ lãnh học xứ 
mà không khẻo học, không thông suốt thì phải thọ 
lại như trước, là đến chô O-ba-đà-da, A- -Blà- -lợi-da 
thường thưa hỏi, rôi nghe cho gIỏi để sớm thông 
đạt hiều thâu. 

Như Đức Thê tôn nói mà làm không thêm, 
không bớt, khéo tu học và không giữ Ø1ớI một cách 
lẫn lộn, hoặc băng bài văn băng ý nghĩa, cũng thê 
ØỌI là thọ học học xứ. 

- Như vậy, đã nói rộng luật nghi Thi-la khác 
nhau rôi. Nêu nói văn tắt nghĩa đó, thì ở đó Đức 
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Bạc- giả- -phạm đã dùng ba thứ tướng đê làm sáng 
tỏ g1ới uân: 
l1. Tướng không hoại mắt. 

2. Tướng tự thê. 

3. Tướng công đức tự thê. 

Trong đây đã nói như trước, về Thi-la thành tựu 
an trụ. GIờ ở đây là nói về tướng sáng. tỏ không 
hoại mất của Thi-la luật nghi. Sau đó, nói đến cách 
gìn ø1ữ luật nghĩ biệt giải thoát. Đây là nói rõ tướng 
tự thê. Lại nói những việc làm đây đủ mang tính 
mâu mực. Đây là làm sáng tỏ biệt giải thoát luật 
nghi mình đã lãnh thọ. Phải xem xét tướng công 
đức, danh xưng tăng thượng của người khác. Vì 
sao? Vì họ đã nhìn thây tướng của việc làm đây đủ 
mang tính khuôn mâu nây. Việc ây, khiên ai chưa 
tin thi tin, a1 đã tin rôi thì giúp niềm tin của họ lớn 
mạnh thêm. Do làm chô nương cho ai chưa tin thì 
phát lòng tin, cho nên tâm không dám coI thường 
hủy phạm, nên tiêng tốt đồn xa. Nếu không làm 
như vậy, thì cho dủ có đây đủ Thi-la, nhưng việc 
làm vân là thiêu khuôn mẫu, vì không thây được 
đức tốt tăng thượng đáng khen của nPƯỜI khác. 
Nêu đi ngược lại việc nây cũng không có lôi. 

Câu nói sau là: "Đôi với những tội nhỏ nhưng 
cũng thây lo sợ sâu xa đôi với thọ học và học xứ”, 
câu ây đã chỉ dân sáng tỏ là ta phải biệt xem xét 
tướng công đức danh xưng tăng thượng đáng khen 
của mình. Vì sao? Vì dù việc làm đây đủ mang tính 
khuôn mâu, xem xét thây tướng công đức danh 
xưng tăng thượng đáng khen của người khác, 
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nhưng mình đã hủy phạm Thi-la. Do nhân duyên 
ầy mà đọa vào đường ác hoặc không chịu được mà 
chưa được những gì chưa được, giác ngộ những gì 
chưa giác ngộ, chứng nhập những gì chưa chứng 
nhập. Nếu người nào vẫn còn tâm sợ lo đối với tội 
nhỏ nhặt huông chi là tội nặng phậm thượng. Lại 
thọ học học xứ nhờ nhân duyên ây sau khi chết 
được sinh vê đường lành. Và còn có khả năng 
chứng đắc những gì chưa chứng đăc, giác ngộ 
những gì chưa giác ngộ, chứng nhập cảnh giới 
chưa chứng nhập. Vì nhân duyên ây nên gọi là Thi- 
la luật nghi, xem xét tướng công đức danh xưng 
tăng thượng đáng khen của mình. 

Hơn nữa, trong đây Đức Bạc-già-phạm làm 
sáng tỏ ba tánh của Thị-la là: 

1. Tánh Thọ Thi-la. 
2. Tánh Xuât ly Thị-la. 
3. Tánh Tu tập Thi-la. 

Đâu tiên nói về thành tựu Thi-la và an trụ trong 
đó, làm sáng tỏ thọ tảnh Thị-la, kê là nói giữ biệt 
giải thoát luật nghị, làm sáng tỏ tánh xuât ly của 
Thi-la. Vì sao? Vì Thi-la thuộc về biệt giải thoát 
luật nghi, gọi là giới học tăng thượng, và tuệ học 
tăng thượng. Nhờ tu tâm học tăng thượng và tuệ 
học tăng thượng nây, nên người tu hành có đủ khả 
năng lia hăn các đau khô. Lia khỏi như vậy, trước 
phải nương vào Thi-la tu tập sau mới có kêt quả 
đúng hướng. Thê nên, biệt giải thoát luật nghĩ được 
gọi là tánh xuất ly Thi-la. Sau, nói về các viỆc làm 
đây đủ mang tính khuôn mẫu, nói đến tội nhỏ nhất, 
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nhưng lòng lo sợ sâu xa đối với thọ học, học xứ. 
Đây là làm sáng tỏ tánh tu học của Thi-la. Nêu biệt 
nương vào hành tướng như vậy mà tu tập biệt giải 
thoát luật nghi, thì đó là tu tập khéo tu tập. Như vậy 
øỌI1 là biết phân biệt chỗ khác nhau của giới học 
tăng thượng. 

- Tăng thượng tâm học sai khác phân biệt là 
như thây 1y-kheo lia khỏi dục xấu, pháp bắt thiện 
Tôi có tâm, có tứ, có ly sinh hỷ lạc của Sơ tĩnh lự, 
an trụ đầy đủ. Rồi lại trong tâm tứ văng lặng tâm 
thanh tịnh cùng khắp, một hướng nhắm đến tính 
không tâm tứ Tạm-ma-đla thì sinh hý lạc tĩnh lự 
thứ hai, an trụ đây đủ. Rồi lại ly hỷ mà an trụ vào 
xả niệm biên tr1 nên thân cảm nhận diệu lạc mà bậc 
Thánh nói là có xả niệm lạc, an trụ tĩnh lự thứ ba 
đây đủ an trụ. Rồi cắt dứt diệu lạc bằng cách cắt 
dứt khô và làm mắt hắn nỗi vui mừng, lo, cảm thấy 
không khổ, không vui. Đó là xả niệm thanh tịnh, 
tĩnh lự thứ tư, được an trụ đây đủ. Ý nghĩa chỗ khác 
nhau nây như trước đã nói, đó gọi là biết phân biệt 
chô khác nhau của tâm học tăng thượng. 

- Tăng thượng tuệ học sai khác phân biệt là như 
thầy Ty-kheo đôi với khổ Thánh đê, biết như thật 
đó là khổ, đối với Tập Thánh đề biệt như thật đó là 
tập. đôi VỚI Khô Diệt Thánh đề biết như thật đó là 
diệt, đôi với Khô Diệt đi tới Thánh đệ, biệt như thật 
đó là con đường tu tập. Đó gọi là biệt phân biệt sự 
khác nhau của tuệ học tăng thượng. 

- Sinh khởi phân biệt là do Thiị-la thành tựu, 
nên không hôi tiệc. Từ không hôi tiêc phát sinh ý 
vui. Từ ý vui phát sinh tâm mừng. Từ tâm mừng 
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phát sinh cảm giác thân yên ổn. Từ thân yên ôn 
nhận được diệu lạc, từ diệu lạc nên tâm định, từ 
tâm định mà quán sát như thật. Từ quán sát như 
thật nên phát sinh tâm nhàm chán. Từ nhàm chán 
mà lìa sự ham muốn. Vì đã lìa khỏi ham muôn nên 
được giải thoát. Từ giải thoát nên mới tự cho mình 
chứng giải thoát. Từ đó, phát sinh hiệu biệt như 
thật là: sự sanh tử của ta đã hêt, Phạm hạnh đã lập, 
việc phải làm đã làm rôi, không còn thọ thân sau. 

- Phân biệt đôi khác là hoặc có giới học tăng 
thượng, nhưng không có tâm tăng thượng, không 
có tuệ tăng thượng, hoặc có giới học tăng thượng, 
tâm học tăng thượng, nhưng không có tuệ học tăng 
thượng, nêu có tuệ học tăng thượng thì sẽ có giới 
và tâm tăng thượng. 

- Năng trị (chủ thê đôi trị), sở trị (đôi tượng bị 
đối trị) phân biệt là gIỚI học tăng thượng để đối trị 
ngừng dứt phiền não trói buộc. Tâm học tăng 
thượng để đi trị, điều phục phiền não trói buộc. 
Tuệ học tăng thượng là dứt hăn phiên não tùy miên, 
có khả năng làm phát sinh quyết định phân biệt cao 
quý, nghĩa là tăng thượng giới học, tăng thượng 
tâm học, có khả năng dẫn đền địa thanh tịnh và làm 
phát sinh tăng thượng thanh tịnh, tuệ học tăng 
thượng có khả năng dân đên công đức cao quý 
quyết định xuât thê. 

Pháp thuận theo phân biệt là mười pháp thuận 
theo học: 

l1. Nhân trước. 
2. Thuận theo giáo. 
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3. Phương tiện đúng lý. 

4. Ân cân coi trọng việc tu không để xen hở. 
5. Dục lạc mạnh mẽ. 

6. Sức tu trì gìn g1ữ. 

7. Thần, tâm thô nặng được nghỉ vên. 

$. Thường quán sát. 

9, Không sợ hãi. 

10. Không có tăng thượng mạn. 

- Nhân trước là căn tánh đời trước đã thành thục 
và căn tánh ngày nay đã thành tựu đây đủ. 

- Thuận theo giáo pháp là, không trái với thứ 
lớp giáo pháp. 

¬ Phương tiện như lý là tu hành đúng lời Phật 
dạy, cứ tu dập như vậy thì chánh kiến phát sinh. 

- Ấn cân coi trọng việc tu không cho xen hở là 
khi tâm vận dụng phương { tiện như vậy, không để 
thời gian trôi qua luống uống. Tu tập phẩm thiện 
một cách chí thành, mau chóng làm phát sinh phẩm 
thiện. 

- Dục lạc mạnh mẽ là đỗi với giải thoát tăng 
thượng, sinh tâm ưa thích muôn chứng ngộ. Tự 
nghĩ; đến một lúc nào đó, ta sẽ chứng mà cùng an 
trụ đầy đủ với Thánh chúng, 

- Sức tu trì gìn g1ữ là có hai nhần giúp ta sức tu 
trì gìn giữ: 

[. Tâm trí khôn lanh. 

2. Do tu tập trải thời gian lâu dài, thuân thục. 

- Thân, tâm thô nặng được nghỉ yên là thân mệt 
nhọc mà khởi thân tâm trì trệ nặng nê cho cả thần 
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và tâm thì phải đối oai nghi cho phân chân khiến 
thân tâm được nghỉ yên. Nêu thân tâm nặng nê do 
quá nhiêu tâm tứ (tìm tòi suy gầm) thì phải sửa lại 
cho bên trong văng lặng khiên được nghỉ yên. Nêu 
thân, tâm bị trì nặng xuông do hôn trâm bao vây, 
do gom ý thâu nhiêp tâm quá mạnh thì phải dùng 
tuệ mà quản xét và tác ý thanh tịnh thêm lên, sẽ 
khiên thân, tâm lăng yên. Nêu bởi tự tánh chưa dứt 
hệt phiên não, xuôi theo nó là cho thân, tâm nặng 
nê, đeo đuôi mãi thì tu theo Thánh đạo đê được 
nghỉ yên. 

- Thường quán sát là nương vào Thi-la mà 
thường quản xét, việc làm ác, việc làm thiện đêu 
biệt rõ như thật. Không lia bỏ việc, không làm ác. 
Lìa bỏ việc không làm thiện, lia bỏ việc làm ác, 
không lia bỏ việc làm thiện. Nhờ sức quán xét tác 
ý tăng thượng nên thường quán sát mà biết phiền 
não đã dứt bỏ hay chưa. Nêu biết mình đã dứt nó 
thì sinh tâm vui mừng. Nếu biết chưa dứt nó thì 
vần thường tu tập đối trị. 

¬ Không khiếp sợ là phải biết, phải suy nghiệm 
bất cứ lúc nào. Bởi không biết, không suy nghiệm, 
không chứng nhập được pháp nên sinh tâm lo sợ. 
Tâm có suy yêu, có trông trải, thiêu thôn, cứ 
thường sinh sôi như vậy, phải dùng tâm không 
châp trước xua tan tâm kia đi. 

- Không có tăng thượng mạn là phải lia tăng 
thượng mạn, không cô châp một cách điên đảo về 
sở đặc, sở ngộ, sở chứng. Được pháp gi biết là 
được pháp ây. Ngộ điêu gì biệt là ngộ pháp ây. 
Chứng pháp gì biệt là chứng pháp ây. 
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Mười pháp lạc như vậy, giúp người tu hành 
chân chính, các học xứ, ở đâu, chặng giữa và sau 
cùng đêu thuận theo học xứ, nên gọi là thuận theo 
học pháp. Trong mười pháp nây, dẫn đầu là thuận 
theo tăng thượng ø1ới học cao quý, còn chín thứ kế 
đó là thuộc về thuận theo tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tuệ học cao quý. 

- Bô-đặc-già-la phần biệt: là ba học nây chung 
cho cả phàm phu và bậc chánh trí. 

- Phầm hạ, trung, thượng phân biệt là do công 
hạnh và phương tiện. ˆ 

~ Do công hạnh là khô trì thông hạnh gọi là học 
phâm dưới. Khô 

tôc thông hạnh và lạc trì thông hạnh là học 
phâm giữa. Lạc tôc thông hạnh là học phâm ở trên. 

- Do phương tiện là người không ân cân col 
trọng phương tiện và tu tập phương tiện không xen 
hở đêu gọi là học phâm dưới. Người theo một 
phương tiện tu hành thì gọi là học phâm giữa. 
Người có đủ hai phương tiện tu hành thì gọi là học 
phẩm trên. 

- Du-già phân biệt là nương vào bốn thứ Du- 
già chánh học học xứ: 

[. Tín. 

2. Dục. 

3. Chánh cân. 

4. Phương tiện. - 

- Tín là hai hành tướng và hai chỗ dựa. Hai 
hành tướng là hành tướng khả nhẫn, và hành tướng 
thanh tịnh. Hai chỗ dựa là: 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 7 291 


1. Chỗ dựa của quán pháp đạo lý. 

2. Chỗ dựa của người tin hiểu oai đức. 

- Dục, có bốn thứ. - 

l. Vì muôn chứng đắc. 

S2 ÊÌ muốn vân luận. 

3. Vì muốn chứng tư lương. 

4. Vì muốn có phương tiện tu tập. : 

- Vì muốn chứng đắc là như hành giả muốn 
chứng ngộ cảnh an vui giải thoát, nói rộng như 
trước. 

- VỊ muốn hỏi luận là có tâm muốn chứng ngộ, 
liền đến chỗ các vị đang ở trong CIà-lam, là người 
có hiểu biết, bạn đồng Phạm hạnh, vị chánh hạnh 
trí, hỏi đạo nào chưa nghe để được nghe, khi nghe 
rồi tâm hồn vị hành giả trở nên trong sạch sảng tỏ. 

- VỊ muốn chứng tư lương là như có người tu 
hành muôn chứng được nguôn an vul trong Thi-la 
luật nghi thanh tịnh, {rong ăn uông tiệt độ, trong 
phương. tiện giác ngộ, trong chánh tri an trụ, và 
trong tiên bộ hơn nữa. 

- VỊ muốn có phương tiện tu tập là người tu 
hành muôn chứng được nguôn : an vuI trong phương 
tiện không xen hở, trong ân cân coI trọng phương 
tiện, trong tu chánh đạo. 

- Chánh cân là có bốn thứ chánh cần: 

I. Vì được nghe pháp. 

2. Vì được suy nghi. 

3. Vì tu tập. 

4. Vì làm sạch các ngăn che. 
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- Vì được nghe pháp là nghe những gì mình 
chưa được nghe, nghe rồi thì tâm hôn trong sạch 
sáng tỏ. Tự thúc đây tâm mình tu tập phương tiện 
học xứ chưa được giao phó. 

- Vì được suy nghĩ là như người được nghe giáp 
pháp rôi, liên đên chô thanh văng ở một mình mà 
suy nghĩ xét lường về ý nghĩa những lời dạy ây. 

- VỊ được tu tập là ở trong tịnh thât thường tu 
tập chỉ quán. 

- Vì làm sạch các ngăn che là vì làm sạch các 
che lâp nên đêm ngày đi kinh hành, ngôi thiên, thúc 
đây tâm mình tu tập phương tiện học xứ chưa được 
giao phó. 

- Phương tiện cũng có bôn thứ: 

I. Giữ gìn Thị-la, g1ữ gìn các căn. Nhờ ở sức 
tăng thượng giữ gìn các căn, khiên các căn, khéo 
an trụ vào chánh niệm luật nghị. Do khéo ở yên 
trong chánh niệm nên không còn buông lung. 

2. GIữ gìn tâm tu tập pháp lành. Do không 
buông lung nên tâm bên trong tương ưng với chỉ 
tuệ quán được lớn mạnh mà quán xét các pháp. 

3. Bôn thứ Du-già Cũng thê chia thành mười 
sáu hành, trọng đó do lòng tin. Vì tin nên được nghĩ 
sẽ chứng đặc nên khởi tâm mong muôn tu pháp 
lành. Từ chỗ ham tu pháp lành mà siêng năng suôt 
đêm ngày, đứng vững trên sự hăng hái mạnh mẽ. 

4. Từ siêng năng chân chính nên nhiệp tu 
phương tiện khiên đạt được những nghĩa mà mình 
chưa đạt, ngộ được nghĩa chưa ngộ, chứng được 
nghĩa chưa chứng, nên gọi bôn pháp ây là Du-già. 
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- Tác ý phân biệt là thâu tỏ tướng v.v... có bảy 
thứ tác ý. Tác ý thâu tỏ tướng là do tác ý mà thâu 
suốt tướng thô của cõi Dục và tướng văng lặng của 
Sơ tĩnh lự. Thế nào là thấu SUÔI tướng thô của cối 
Dục? Là sáu thứ Tâm, Tứ lỗi của các dục: 

1. Nghĩa. 
2. SỰ. 

3. Tướng. 
4. Phẩm. 
5. Thời. 
6. Đạo lý. 

- - Nghĩa tâm tứ là tìm tòi suy nghĩ lỗi của ham 
muốn, nó sinh ra biết bao vướng víu bậc bội, biết 
bao bệnh dịch, biết bao tai nạn ngang trái. Ham 
muôn gây ra nhiêu hoạn nạn như vậy. Cho đên gậy 
ra những tai nạn ngang trái. Đó là suy nghĩ thây 
được theo nghĩa cạn. 

- Sự là hoặc ham muôn sinh bên trong, hoặc 
ham muôn nôi dậy do bên ngoài. 

- Tướng tâm tư là suy nghĩ tìm tòi tự tướng và 
cộng tướng của nó. Tìm tòi suy nghĩ về tự tướng, 
đây chính là phiên não ham muôn, là sự tướng của 
ham muôn. Những nôi ham muôn thuận theo dục 
lạc, hoặc thuận theo các khô, hay còn thuận theo 
tâm trạng không khô, không vui. Thuận theo dục 
lạc là vì dục lạc là chô nương của ham muôn, cũng 
là chỗ nương của giận dữ và chỗ nương của tâm 
phẫn uât thù hận. Thuận theo tâm trạng không VUI, 
không khổ là vi nó là chỗ nượng của các tâm lý 
giấu giếm, gieo tôn hại, lừa dôi, dua nịnh, không 
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hồ, không thẹn, và nó cũng là chỗ nương của 
những quan niệm trái ngược. Những ham muôn 
như vậy, hoặc tùy hành động mà nhận lãnh hậu quả 
bạo ác, hoặc tùy hành động mà nhận lãnh hậu quả 
không bạo ác. Cũng thê gọi là chính sự suy tìm 
nghĩ về lôi của các ham muôn. 

Cộng tướng là suy nghĩ tìm tòi thây ham muốn 
dẫn đến bao khổ hận vì mong câu không đạt được, 
v.v... Nó cứ đeo đẳng mãi, trói buộc đêu đặn như 
vậy. 

- Thọ dụng ham muốn là mặc dù các ham muốn 
là bao la và tràn ngập nhưng cũng phải biết cho rõ 
pháp sinh là khô. Cái ham muôn tràn ngập và bao 
la kia thay đối từng lúc, tan đi từng hồi. Như vậy, 
gọi là suy nghĩ vê tướng chung của các ham muôn. 

- Tâm tư phâm loại là suy nghĩ về các thứ ham 
muốn rơi vào chỗ đen tối. Nó nhự vòng xích nôi 
kết xương khô, như cục thịt nhơ bân, như lửa chảy 
lan trên cỏ, như một chút lửa trong tro, như răn 
mãng xà độc hại, như những gì thây trong chiêm 
bao, như đô trang sức mượn của kẻ khác, như leo 
lên cây hái trái mà ngã chết. 

Lại nữa suy nghĩ vê các hữu tình, họ nhận lây 
khô não, nó là kết quả của tâm đeo đuôi mong câu. 
Họ chịu khô do thân ái mà bị chia lìa. Họ chịu khô 
do tâm ham muốn không bờ bến, chịu khổ vì không 
được tự tại, chịu khô do việc làm ác của họ. 

Lại nữa, Đức Bạc-già- -phạm nói: "Fa nói cứ 
quen gân với ham muôn thì mặc năm lỗi là: 

1. Ham muốn tất ít ý nghĩa. 
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2. Quen gân với ham muốn thì chịu nhiễu khổ 
não, hoạn nạn. 

3. Quen gần với ham muốn thì không biết 
chán, không biết đủ, không dừng, không ngơi. 

4. Quen gân với ham muôn thì phiên não tăng 
lên. 

5. Quen gân với ham muôn thì không việc ác 
nào không làm". 

Lại nữa, các người thông minh chánh chí, hiền 
dùng vô lượng pháp môn đề chê trách tội lỗi của 
ham muôn, nghĩa là các ham muôn cứ thêm đăm 
nhiễm, không biết nhàm chán. Các ham muôn đều 
có cùng một tính chất là trái với chánh pháp. Các 
việc làm ác là nhân tố làm gia tăng tâm ham muôn 
ái kết. Trong khi đó, người có trí xa lìa băng cách 
mau chóng phá trừ. Các ham muốn đều dựa vào 
chỗ buông lung, tính chât của nó là vô thường, là 
trồng rỗng, là giả dồi, là pháp gạt âm, như ảo thuật 
biến hóa, chỉ làm mờ tôi, gạt gầm kẻ ngu. Các ham 
muôn dưới. đât nây, tất cả đều là những việc làm 
của ma, chỗ yên thân của ma. 

Lại, từ chỗ ham muôn đó, mà tâm sinh biết bao 
pháp ác, bắt thiện, là các pháp tham, sân, hận nó là 
những thế lực chướng TgạiI. Lúc đệ tử bậc Thánh 
tu học các học xứ thi các tham sân hận kia chướng 
ngại. Từ biết bao lầm lỗi khác nhau ấ ây mả suy tư 
tìm thấy l ham muôn là rơi vào chỗ đen tôi. Như vậy, 
gọi là phẩm loại tầm tứ. 

- Tâm tư theo lúc là suy nghĩ về biết bao hoạn 
nạn do ham muốn gây ra với các khô não chồng 
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chất, các hoạn nạn ngang trái cứ nỗi nhau đi mãi 
không dứt từ quá khứ sang hiện tại tới tương lai. 
Đó gọi là tâm tứ theo thời gian. 

- Tâm tư đạo lý là các ham muốn có ra là do 
tham nhiều của cải, ham mỆ tìm kiếm mãi, nên rất 
mệt nhọc. Lại do, ham muôn càng được lớn thêm 
bởi những việc làm đủ các nghê được thành lập 
nhiêu nơi. Mặc dù những của cải đời sông bên 
ngoài tăng thêm như vậy, nhưng các hành là vậy, 
là sẽ tan biên một cách mau lẹ. Và ham muôn kia 
còn dính đến nghiệp gây ra do cha mẹ, vợ con, tôi 
tớ, bạn bè, đông liêu, anh em, bà con. Mặc dù vòng 
thân á á] kia nhóm họp, nhưng sẽ không bao lâu thì 
tan biến hết. 

Lại nữa, thân thô kệch nây, do bốn đại cầu 
thành, nhờ cơm mà lớn lên, thường thải ra bao chất 
đơ, rồi tắm gội xoa nắn v.v... dù tạm thời, trong 
đời có lo chông lại các đau khổ, nhưng rốt cuộc nó 
cũng là một hiện tượng bị tan biến, Vì chống khô 
về đói khát nên phải ăn uông. Vì chống khổ não vê 
nóng, lạnh, vì che đậy chỗ đáng xâu hỗ nên may 
nhiều áo quân. Vì chông cái khô bị ngủ nghỉ vây 
ngặt và VÌ chống lại cái khổ vê mệt nhọc đi đứng, 
nên phải có giường chiếu, đồ dùng. Vì chỗng các 
khô về bịnh tật, nên phải có thây, có thuốc. Như 
vậy các ham muốn đều là vì chống khổ. Ta không 
nên ham mê. Như trường hợp bịnh phải lây thuốc 
trị, ta phải nương vào Thánh giáo mà suy nghĩ về 
tướng thô của ham muôn là như vậy, như vậy. 
Hoặc nhờ hiểu biết bên trong mà biết được, hoặc 
nhờ suy nghĩ xuôi theo đạo lý mà biết được, hoặc 
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suy nghĩ tới bản tính của các ham muốn ấy, nên đạt 
thành tựu pháp nhĩ là như vậy, từ xưa đên nay. 
Không suy nghĩ luận bàn những gì không nên phân 
tích, luận bàn đến. Như thế, gọi là tâm tư đạo lý. 

Sáu điều như vậy, biết rõ về tướng thô của ham 
muôn đã nói xong. ˆ 

Lại nữa, phải thầu rõ tướng văng lặng của Sơ 
tính lự. Nghĩa là trong Sơ tĩnh lự không có tướng 
quá, thô nặng như ở cõi Dục. Do lìa khỏi tướng ham 
muôn thô bỉ như vậy, nên gọi là tướng văng lặng 
của Sơ tính lự. Như vậy, gọi là biết rõ tướng văng 
lặng của Sơ tĩnh lự. Do tác ý từ trong định nên biệt 
rõ tướng thô của cõi Dục, và tướng văng lặng của 
Sơ fĩnh lự. Gọi là Tác ý thâu rõ tướng. Trong đó, 
cũng xen lẫn nghe, suy nghĩ, nên biết. 

Tác ý thăng giải là như tác ý tương ưng với tâm 
tứ biết rõ được tướng thô của cõi Dục và tướng 
văng lặng của Sơ tĩnh lự, không bị xe lẫn vì nghe, 
suy nghĩ, mà là thuần nhất dựa vào tướng thô và 
văng lặng mà tu tập vượt bậc băng hiệu biệt, là tụ 
tập chỉ quán. Khi tu chỉ quán như đã suy nghĩ về 
tướng thô, văng lặng khởi lên sự hiệu biệt vượt cao. 
Đó gọi là tác ý thắng giải. 

- Tác ý xa lìa là thường tu tập chủng. loại nây, 
vì muốn cắt dứt phiền não ban đầu, nên đã lập 
phương pháp đôi trị và phương pháp cắt dứt phiên 
não. Phương pháp có năng lực đôi trị với tác ý cầu 
sinh gọi là tác ý xa lìa. 

- Tác ý. nhiếp lạc là đã cắt dứt phiên não phân 
đâu của cỡi Dục, và đã lìa khỏi phân thô nặng của 
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nó SO VỚI phẩm vượt trội sau nây. Nhờ cắt dứt vả 
lia khỏi phiền não mà khởi lên vui mừng. Lại bởi 
căt đứt phiên não ô nhiễm mà thây công đức vượt 
trội, chứng được một chút hỷ lạc do xa lìa, lúc nào 
cũng tự vui với những tác ý vượt cao, thanh tịnh. 
Tác ý với sự bạo gôm niêm vui ây dứt trừ sự vậy 
hãm của hôn trâm chao đảo. Đó gọi là tác ý nhiêp 
lạc. 

- Tác ý quán sát là tu với niềm vui chân chính, 
vui với sự cắt đứt được phiền não, tu tập rồi thì 
được chống đỡ bằng phương tiện phẩm thiện. 
Khiên cho các trói buộc của phiên não ở cõi Dục 
không còn hiện hành nữa ngay cả trong khi đi 
đứng. Tu hành như vậy, còn phải nghĩ răng: trong 
thân ta còn tham dục hay không, và đôi với các 
cảnh ham muôn còn chập thọ hay không? 

Dù tự quán xét bằng cách suy nghĩ vào một 
tướng thanh tịnh cao vời, nhưng hành giả ây, vân 
chưa dứt hêt tùy miên. Do đó, khi suy nghĩ vê 
tướng thanh tịnh như vậy, bị xuôi theo tập nhiễm, 
hướng đến tập nhiễm, đi đến tập nhiễm nên không 
còn năm chắc niệm buông lìa không nhàm chán, 
làm hư chỗ ngăn câm của luật, và làm trái lại. Rồi, 
hành giả tự biết như vây. Đối với các ham muôn 
tâm ta chưa chính thức xa lia, ta chưa được giải 
thoát. Các việc làm ham muộn đã trói buộc tâm ta. 
Như cách gIỮ, nước, fa quyết định tu tập phương 
cách đôi trị gấp hai lần, khiến tùy miên phải dứt, 
không còn sót. Vui mừng gâp bội vì khéo tu, khéo 
dứt trừ phiên não. Đó gọi là tác ý quan sát. - 

- Phương tiện rôt ráo tác ý là: Tu tập gâp đôi 
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thượng phẩm lạc vì vui mừng dứt được phiên não 
cho nên tu chỉ quản song hành, thường quán xét. 
Hành giả tu tập đôi trị như vậy là thường hay quán 
xét căt đứt những gì còn vướng víu, khiên tâm lìa 
các trói buộc của phiên não cõi Dục. Nhưng đó mới 
chỉ làm cho nó giảm bớt thôi chứ chưa phải là đã 
lìa hăn, chưa phải đã nhô tận gôc. Bây giờ, người 
tu hành chứng được phượng tiện đạo rôt ráo của Sơ 
tĩnh lự, là tác ý đôi trị tât cả phiên não. Đó gọi là 
tác ý phương tiện rốt ráo. 

- Tác ý vê quả phương tiện rốt ráo là từ đây trở 
đi tu tập không xen hở và bởi nhân duyên trước mà 
chứng nhập định căn bản Sơ tĩnh lự. Căn bản Sơ 
tính lự nây đệu sinh tác ý, gọi là tác ý về quả 
phương tiện rôt ráo. Trong Sơ tĩnh lự, có bảy thứ 
tác ý. Như vậy, tĩnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư cho 
đến Phi tưởng, Phi phí tưởng xứ định như tác ý đã 
tương ưng nhau đều nên biết. : 

Lại nữa, tướng thô là đôi với tât cả cõi dưới. Từ 
cõi Dục cho đến Vô sở hữu xứ, lược có ba thứ, các 
pháp ở cõi dưới dễ khiến nhàm chán lìa bỏ, nên 
biết. 

1. Cực khô trụ tính. 

2. Cực bât văng lặng trụ tính. 

3. Cực đoản thọ trụ tính. - - 
- Dẫn phát phân biệt: Có bôn thứ dẫn phát: 
1. Quả dẫn phát. 

2. Lia dục dân phát. 

3. Chuyên căn dân phát. 

4. Thăng đức dẫn phát. 
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- Hỏi đáp phân biệt: Có vô lượng môn hỏi đáp 
phân biệt, nay chỉ làm sáng tỏ một chút. 

Hỏi: Thể nào là tăng thượng giới học thanh tịnh 
và không thanh tịnh? 

Đáp: Có mười nguyên nhân khiến giới không 
thanh tịnh là: 

1. Đầu tiên là thọ lãnh Thi-la luật nghi không 
đúng pháp. 
. Lòng dạ rất tối tăm. 
. Tâm ý trôi nỗi phân tán. 
. Thuộc về buông lung, biêng nhác. 
. Phát sinh nguyện tà. 
. Thuộc về sai phạm khuôn phép. 
. Thuộc về sai phạm tà mạng. 
. Rơi vào hai bên. 
. Không thể ra khỏi. 
10. Trái với giới đã thọ. 

- Đầu tiên, thọ Thi- la luật nghĩ không đúng 
pháp là: Như có người trốn bị vua ép ngặt, hay có 
người trôn giặc vây khôn, hay có người trôn chủ 
nợ vây khôn, hay người bị nôi lo sợ vây khôn, hay 
người lo sợ không sông nôi mà xuât gia thọ giới, 
nên họ xuât gia nào phải vì tu Thánh đạo, nào phải 
vì Phạm hạnh thanh tịnh, nào phải vì tự làm chủ 
lây mình, nào phải vi văng lặng, nào phải vì tự 
chứng Niêt-bàn. Tât cả hạng xuât gia như vậy vì 
thọ Th¡-la luật nghĩ không đúng phép. 

- Lòng dạ tối tăm: như có người không biết hồ, 
không biệt thẹn, tâm ăn năn quá kém, tính tình 
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chậm chạm, đôi với các học xứ tu học qua ngày. 
Đó gọi là lòng dạ. tối tăm. 

- Tâm ý trôi nồi phân tán: như có người cô chấp 
hẹp hòi, thây sai làm nào đó, sinh tâm ăn năn. Đội 
VỚI việc không cần ăn nắn nhưng lại ăn năn. Đôi 
với sự sai lầm của kẻ khác thì xúc phạm khinh khi, 
sinh tâm làm tốn hại họ, họ quen sông mãi với lối 
âầy, nên gọi là tâm ý trôi nồi phân tán. ˆ 

- BỊ buông lung, Diêng nhác chi phôi: như có 
người. trái phạm giới câm ở đời quá khứ, rôi quên 
mât nên bất sinh đôi trị đúng pháp. Như vậy, trong 
đời nây và mai sau lại phạm, nhưng bởi quên mât 
nên bất sinh tâm đối trị đúng pháp. Trước là không 
hạm mê kích động cho nên không hề phạm giới 
câm. Người ây tự bảo: Ta phải thực hành như vậy 
như vậy, và an trụ như vậy như vậy, như điều mình 
nên làm và như điêu mình nên an trụ, khiên không 
có những trái phạm nào. 

Lại nữa, thực hành như vậy, an trụ như vậy, rÔi 
có thê phạm, đưa đến hủy phạm. Thời gian phạm 
là trước, giữa, sau, nhưng ngay thời gian đầu y sai 
phạm là bởi theo việc làm lúc ây. Điêu ây, chứng 
tỏ buông lung. 

Lại có người lăn vào ngủ vùi và năm chơi, cho 
đó là an vui mà sa đà biếng nhác, không ưa tu tập. 
Không chịu đem thân hầu người trí, người Phạm 
hạnh. Như vậy, gọi là thuộc vê buông lung, biếng 
nhác. 

- Phát khởi nguyện tà: như có người phát ý 
nguyện tà vạy, cho là nay tôi tu Phạm hạnh, tu giới 
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câm Phạm hạnh đề được làm chủ cõi trời, hay làm 
các vị trời khác, hoặc ưa dục lạc, lợi dưỡng, cung 
kính chạy theo người đề mong câu lợi dưỡng và sự 
tôn kính. Hoặc chỉ mong được lợi dưỡng cung 
kính. Làm như vậy, gọi là phát khởi nguyện tà. 

- Gôm nhiệp các sai phạm về khuôn phép: như 
CÓ người đối với oai nghi hay đối với việc làm, đối 
VỚI phương tiện, tu thiện phâm trung, như Ở trước 
đã nói, thì các việc họ làm đều trái với thế g1an, 
vượt qua luật đạo. Làm như vậy, gọi là thâu nhiếp 
Các saI phạm v: vê khuôn phép. 

- Gôm nhiếp những saI phạm về tà mạng: như 
có người mà bản tính ham mê quá lắm và không 
bao giờ biết đủ, khó thấy lợi dưỡng đâu là đây đủ, 
Lại tìm những phương cách trái chánh pháp đề 
kiếm các thứ y phục, ăn uống. đồ năm ngôi, thuốc 
men trỊ bệnh và những thứ tiên của khác. Vì làm 
sái pháp nên người ây khoe khoang công đức mình 
đê nhận được y phục thứ ăn uông. Với ý định ây, 
nên trước mặt các người thường hiện bày. bản tính 
giả dối, không phải oa1 nghi thuận túy, giữ cho các 
căn mình lắng trong, không xao động với ý định để 
người khác cho là người có đức, đề được bố thí và 
cúng dường, vê y phục, thức ăn uông, các đô năm 
ngôi, thuôc men trỊ bịnh và các thứ tiên của khác 
cung câp đủ cho thân. - 

- Lại, những người ây mặt mày hung dữ, nói lời 
thô bí, không biệt nê vì, trau tria bộ dạng khoe 
khoang tên mình, cũng như tộc họ mình. Hoặc có 
người học rộng, rộng trì pháp với mục đích được 
lợi dưỡng và cung kính, nên cũng nói pháp cho 
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người khác nghe như Chư Phật và đệ tử Phật đã 
giảng nói. Hoặc có người tự nói mình là người có 
công đức đê tăng thêm chút ít lợi lộc, hoặc bảo 
người khác ca tụng tướng lạ của mình, đề thâu 
nhiếp cho nhiều những y phục, thức ăn uông và 
những tài vật của những Sa-môn khác. Có người, 
mặc dù y phục không thiêu thôn, nhưng cô ăn mặc 
rách rưới đê ngâm khiên cho các Trưởng giả, cư sĩ 
biết là mình đang thiêu hụt món ây, nên bô thí cho 
ông ta nhiệu y phục thứ tột đẹp nhât. Như y phục, 
các thứ đô dùng nuôi sông của những Sa-môn 
khác, cũng giông như vậy. 

Lại nữa, hàng Bà-la-môn, trưởng giả có tâm 
kính tin, nhưng họ không có những món mà mình 
muôn, thích, thực sự là họ không, có, hoặc có, 
nhưng họ đang thọ dụng không thê câp. cho, thế mà 
người tu nây lại ép nài, trách măng, xin cho bằng 
được. _ 

Hoặc có người nhận được món đô tâm thường 
thì khinh chê, COI TẺ, bèn đem trả chủ, trước mặt thí 
chủ, họ nói răng: "Này, thiện. nam! Có biết bao 
thiện nam, thiện nữ khác, so vê dòng đõi thì họ là 
hạng thấp kém, nghèo khổ tiền của, nhưng lại biết 
đem bồ thí những đô vật tốt vừa ý hết sức như vậy 
như vậy, huông ch1 người thuộc dòng dõi cao sang, 
của tiên giàu có, lại đem những món tôi tệ mà biêu 
tặng cho ta ư? 

Những hành vi nói năng cũng thê là dựa vào 
oai nghi đê làm việc gian trá, hoặc dựa vào phi 
pháp đề nói năng, hoặc dựa vào sự ca tụng đề hiện 
bày tướng lạ, hoặc dựa vào ép ngặt trách măng, 
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hoặc dựa vào việc so sánh lợi dưỡng để đưa đến 
cái lợi phi, pháp là tìm kiêm y phục, thức ăn uống, 
dụng cụ năm ngôi, thuôc men trị bịnh cũng như các 
tiên của khác. Những thứ có được không đúng 
pháp nên gọi là tà mạng. Cũng thế gọi là những trái 
phạm thuộc về tà mạng. 

- Rơi vào hai bên: như có người tham đăm VIỆC 
thọ nhận đô người cúng dường, những mong muôn 
các thứ tốt đẹp ây khiến người khác đem cho y 
phục đô đạc hoặc đúng pháp hay không đúng pháp, 
không thấy tội lỗi, không biết xuât ly nên mới thọ 
dụng như vậy. Đó gọi là nhất biên. 

Lại, như có người tu khô hạnh băng ‹ cách dùng 
nhiều hình thức đề làm cho thân chịu nỗi đau đớn 
hết sức như nung nâu. Nhận lời thực hiện biết bao 
g1ớ1 cầm khô nhọc như năm trên ga1 nhọn, như vùi 
mình vào đông tro, hoặc đứng trên chày, đứng trên 
tâm ván, hoặc gôi trên đâu lâu, hoặc ngôi xôm một 
chỗ, hoặc ngôi chòm hõm không nhúc nhịch, hoặc 
thờ lạy thần lửa môi ngày ba lần. Hoặc dầm mình 
trong nước mỗi ngày ba lần. Hoặc đứng nhón một 
chân, mắt nhìn mặt trời di chuyên. Những việc làm 
âầy và những thứ khô hạnh khác, đó là một bên thứ 
hai, nên gọi là rơi vào hai bên. 

¬ Không thế xuất ly: như có người cô chấp Thị- 
la và các giới câm khác, cho răng chỉ cần tu tập 
giới câm theo Thi-la sẽ được giải thoát thanh tịnh, 
ra khỏi sinhtử 

Lại có người cô châp như giới của ngoại đạo 
cho mình đã giữ được điêu thiện thanh tịnh thì sẽ 
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được giải thoát thanh tịnh, xuất ly. Như thê, hai lỗi 
ØIỮ g1ới ây không phải rôt ráo thanh tịnh nên không 
thê lìa khỏi sinh tử, gọi là không thê xuât ly. 

- Trái, vượt giới đã thọ: Là như có người hoàn 
toàn không có tâm xâu hô, chưa bao giờ biêu lộ 
lòng mên tiệc nghĩ phạm ‹ của Sa-môn, nên gây ra 
các điêu á ác, trải với ø1ới cầm. Bên trong mang tâm 
mục rã, sông với lôi thấp hèn, như trùng ôc sên, 
như chó chạy theo tiếng tù và chẳng phải Sa-môn 
xưng là Sa-môn, không phải Phạm hạnh xưng là 
Phạm hạnh. Cũng thê gọi là trái, vượt giới đã thọ. 
Do mười nguyên nhân ây mà giới học tăng thượng 
không được thanh tịnh, trái lại là thanh tịnh. 

- Nghĩa của tịnh và bất tịnh của tâm học tăng 
thượng là như thanh tịnh tĩnh lự mà trong phẩm 
thâu nhiêp Sự đã nêu. Lại do thanh tịnh ây mà tuệ 
học tăng thượng, nên biệt. Cũng vậy, các thứ hỏi 
đáp phân biệt là vô lượng, vô biên, chỉ căn cứ vào 
nghĩa, nên biết. 

- Bô-đê có chia ra năm thứ là: 

1. Chủng tính. 
2. Phương tiện. 
3. Thời. 

4. Chứng giác. 

5. Giải thoát. 

- Chủng tánh là Bồ- đề Thanh văn nương vào 
chủng tính chậm lụt. Bô-đề Độc giác nương vào 
chủng tính trung căn. Chánh đăng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác nương vào chủng tánh lợi 
căn. 
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- Phương tiện, là Bô-để Thanh văn do thực 
hành sáu xứ làm phương tiện khéo léo. Bô-đê Độc 
giác phần nhiều do hành sâu pháp duyên khởi làm 
phương tiện khéo léo. Chánh đẳng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác do năm mình xứ làm 
phương tiện khéo léo. _ 

- Thời gian, là Bô-đê Thanh văn ít nhât phải tu 
hành ba đời mới chứng đặc. Bồ-đê Độc giác do tu 
hành trăm đại kiệp mới chứng đặc. Chánh đăng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác do tu hành ba đại 
kiếp A- -tăng-Xí- -da mới chứng đặc. 

¬ Chứng giác, là Bồ-đê Thanh văn do thây mà 
chứng giác. Bô- đệ Độc giác chỉ thệ nguyện lợi 
mình, không có thầy mà chứng giác. Vô thượng 
Chánh đăng Bỏ-đề tự lợi, lợi tha, không có thây mà 
chứng giác. . s. 

- Giải thoát, là Bô-đê Thanh văn và Bô-đê Độc 
giác chứng chuyên y giải thoát khỏi chướng phiên 
não, thuộc vê thân giải thoát. Chánh đăng Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác đã chứng chuyên 
y, giải thoát tât cả chướng phiên não, chướng sở 
tr1, thuộc vê thân giải thoát và thuộc vê pháp thân. 
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QUYÊN 8 
Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA TỊNH (Phân 
4) 


Cũng thế phân biệt nghe ba quy y, v.v... đã 
XOnE. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Hạnh Thánh thừa vệ thượng, 

Cóng đực đại Bó-đề, 

Dị luận, luận pháp thích. 

Nên biết đêu nhiêu thú.. 

Luận chép: Hạnh Thánh có nhiêu thứ: là có bôn 
hạnh Thánh: - 

1. Hạnh đên bờ kia. 

2. Hạnh Bô-đề phân. 

3. Hạnh thân thông. 

4. Hạnh thành thục hữu tỉnh. 

- Hạnh đên bờ kia: như trước đã nói, mười pháp 
Ba-la-mật đa, đó gọi là hạnh đên bờ kia. : 

- Hạnh Bô-đê phân. là như trước đã nói, vê ba 
mươi bảy pháp giác phận như Bồn niệm trụ v.v. 
cùng bốn thứ tâm tứ, bốn thứ như thật biến tri. Đó 
gọi là hạnh Bô-đề phần. 
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- Hạnh thân thông là như trước đã nói, sáu pháp 
thần thông gọi là hạnh thân thông. 
- Hạnh thành thục hữu tỉnh: như trước đã nói, 
có hai thứ vô lượng: 
1. Đôi tượng đã điều phục vô lượng. 
2. Phương tiện điều phục vô lượng. 
Lại có sáu thứ thành thục: 
1. Tự thể thành thục. 
2. Đối tượng thành thục. 
3. SaI khác thành thục. 
4. Phương tiện thành thục. 
5. Chủ thê thành thục. 
6. Tướng đã thành thục. 
Đó gọi là hạnh thành thục hữu tình, nên biết. 
- Vô thượng thừa có nhiều hạng là có năm hạng 
Đại thừa: 
1. Hạt giống. 
2. Hướng nhập. 
3. Thứ lớp. 
4. Chánh hạnh. 
5. Quả của chánh hạnh. 
Theo thứ lớp trên, trong địa Bô-tát có: phậm 
chủng tính, phâm phát tâm, phâm trụ và các phầm 
khác. Đại Bồ- đề được xây. dựng từ hai phẩm trên, 
nên biết. Đại Bô-đề có nhiều thứ: 
1. Tự tính. 
2. Công dụng. 
3. Phương tiện. 
4. Chuyên. 
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5. Diệt. 

- Tự tính là vượt lên tật cả những gì mà Thanh 
văn, Độc giác được chuyên y. Tự tính nây có bôn 
thứ, nên biệt: 

1. Sinh khởi y chỉ. 
2. Bât sinh y chỉ. - 
3. Khéo xem xét kêt quả những gì mình biệt. 

4. Tướng thanh tịnh của pháp giới. : 

-_~ Sinh khởi y chỉ là Phật nôi tiêp trong đạo xuât 
thê gian nương vào đạo nây mà chuyên y mới được 
sinh khởi, chứ chăng phải bât sinh khởi. Nêu sinh 
khởi tách lìa sự chuyên y nây thì trước khi chưa 
chuyên y đã phải sinh khởi. 

- Bât sinh y chỉ là tât cả phiên não và tập khí 
nương vào chuyên y nây nên không còn sinh khởi 
nữa. Nêu không như vậy thi trước khị chưa chuyên 
y, các duyên đã hòa hợp, tât cả phiên não và tập 
khí đã không bao giờ phát sinh nữa, có thê được. 

- Khéo xem xét quả chân như mà mình biết, là 
chuyên y nây khéo thông đạt những gi mình biệt, 
quả chân như thật tê mà mình biết. Nêu không như 
vậy thì tự thể của Chư Phật lẽ ra tự biết rõ, lẽ ra 
còn đoạn diệt. : 

- Tướng pháp giới thanh tịnh là chuyên y nây 
không có các tướng. Nó rât thanh tịnh mà pháp giới 
sáng tỏ. Nêu không như vậy, thì lễ ra vô thường, là 
pháp có thê suy nghĩ bàn luận, nhưng pháp chuyên 
y nây là tướng thường trụ, không thê suy nghĩ bàn 
luận mà pháp không hai đã làm sáng tỏ, nên biết. 
Tính chất không thê suy nghĩ bàn luận nây, lại có 
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năm thứ: 
[. Tự tánh. 

2. Xứ SỞ. 

3. Trụ. 

4. Tính một, tính khác. 

5. Thành lập những gì đã làm. 

- Tự tính là tính chuyển y nây là sắc lìa sắc, 
không thê suy nghĩ luận bàn. Như vậy, tức thọ, 
tưởng, hành, thức lìa thọ, tưởng hành thức không 
thê suy nghĩ Tuận bản. Địa giới, thủy g1ới, hỏa giới, 
phong giới hoặc tức, hoặc lìa không thế suy nghĩ 
luận bàn. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỉ xứ, thật xứ, thân xứ, 
ý xứ hoặc tức, hoặc lia không thể nghĩ bàn. Hoặc 
có hoặc không, không thể suy nghĩ bản luận. 

- Xứ sở: là tính chuyên y nây hoặc ở cõi Dục, 
hoặc lìa cõi Dục, không t thể nghĩ bàn. Hoặc ở cối 
Sắc, cõi Vô sắc lìa cõi Sắc, cõi Vô săc, không thể 
nghĩ bàn. Ở các thế ĐIỚI trong mười phương hoặc 
ở hoặc lìa, không thê nghĩ bản. 

- Trụ là chuyển y nây an trụ Cũng thể, Cũng 
thể, tướng mạo an vui trụ, không thê nghĩ bản, 
Cũng thế an trụ vào tướng Xa-ma-tha, không thể 
nghĩ bàn. An trụ có tâm, trụ không thể nghĩ bàn. 
An trụ không có tâm, an trụ không thê nghĩ bàn. 
Như thế an trụ tướng mạo Phạm thiên, như thế an 
trụ không thê nghĩ bản. 

- Tính một, tính khác là tật cả Chư Phật cùng ở 
chung trong thế giới vô lậu. Tính một, tính khác, 
không thể nghĩ bản. 

- Thành lập những gì đã làm, là thê tính Chư 
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Phật Như lại đều bình đăng trí tuệ, Ooal đức, thế lực 
đều bình đăng, cùng chung ở trong thế giới vô lậu, 
nương, chuyên y là vì muôn đem lợi ích cho các 
hữu tình, nên thành lập những việc lợi ích cho hữu 
tình như thế, như thế không thê nghĩ bàn. Ở đây lại 
có hai nhân duyên không thể nghĩ bàn, nên biết. 
l. Vì nghĩa la lời nói, vượt khỏi đường ngôn 
ngữ, nên không thể nghĩ bản. 
__2. Vì nghĩa xuất thê gian thế gian không sánh 
nôi, không thê nghĩ 
bản. 
- Công dụng là nói lược có mười thứ lớp tại gọi 
là công dụng, mười 
thứ tự tại là 
Sống lâu tự tại. 
. Tầm tự tại. 
. Các đô dùng tự tại. 
. Nghiệp tự tại. 
. Sanh tự tại. 
. Nguyện tự tại. 
. Thắng giải tự tại. 
. Thân biến tự tại. 
. Trí tự tại. 
10. Pháp tự tại. 
- Phương tiện là nói lược có bốn thứ biến hóa 
øọI1 là phương tiện: 
1. Người chưa thành thục thì giúp cho họ thành 
thục, hiện các việc Bô-tát hành xứ làm việc biên 
hóa. 
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2. Người đã thành thục thi giúp cho họ đạt giải 
thoát. Đôi với Tam thiên đại thiên thê giới, trăm 
Câu-chi châu Thiệm-bộ, cùng lúc hiên hiện biên 
hóa của Như lai. 

3. Với phương tiện nhiệp thọ Thanh văn biên 
hóa. 

— 4. Vị Như lai đã điều phục hữu tình, hiển hiện 
tât cả biên hóa của Độc giác. Phật, Bạc-già-phạm, 
với tác dụng biên hóa không gì chướng ngại đôi 
với bôn thứ biên hóa nây cho các thê giới ở mười 
phương, nên biÊt.  — 

- Chuyên: Nên biệt, có hai thứ: 

1. Tạm thời chuyển. 

2. Rốt ráo chuyên. 

- Tạm thời chuyên là cho đên hữu tình chưa 
thành thục, chưa giải thoát, Chư Phật Như lai 
chuyển hóa không dừng nghỉ. 

- Rốt ráo chuyền là như vô tận, không thê suy 
nghĩ luận bàn vê oaI đức chuyền hóa đến chỗ sáng 
suôt của Phật, làm các ích lợi cho hữu tình, trôi lăn 
không ngừng. 

- Diệt là nên biệt, có hai thứ: 

1. Tạm thời diệt. 

2. Rôt ráo diệt. 

- Fạm thời diệt là đôi với hữu tình đã thành 
thục, chưa giải thoát, Chư Phật Như lai tạm thời thị 
hiện nhập Niêt-bàn, chứ không phải rôt ráo. 

- Rốt ráo diệt là tất cả tập khí phiền não và các 
khổ đeo mãi, chúng hoàn toàn được dứt trừ hết, nên 
biết. 
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- Các pháp công đức có nhiêu thứ, kệ rằng: 
Đặc biệt, không đặc biệt. 
Tám bình đăng lợi ích, 
Trả ơn và vui khen. 
Hạnh phương tiện không hư. 

Luận chép: Đặc biệt là khi Bồ-tát tu học thừa 
Vô thượng ( Chánh Đắng Giác thì có năm pháp đặc 
biệt, nên biết. Năm pháp â ây là: 

1. Sinh tâm thương mên tất cả hữu tình trong 
khi chăng có nhân duyên nào hết. : 

2. Thường sông trong sinh tử, chịu nhiêu khô 
não với mục đích duy nhât là làm lợi ích cho hữu 
tỉnh. 

3. Đối với hữu tình khó điều phục vì họ có quá 
nhiêu phiên não thì Bô-tát khéo hiệu rõ cách sử 
dụng phương tiện điều phục họ. 

4. Đôi với nghĩa lý chân thật hết sức khó hiểu 
thì Bồ-tát có khả năng giúp cho mọi người ngộ 
nhập. _ 

5. Đây đủ oal đức, không thê nghĩ bàn. Năm 
pháp khác nhau nây, không phải trong hữu tình ai 
cũng có, cho nên gọi là đặc biệt. 

- Không phải đặc biệt là trong khi Bô-tát tu học 
thừa Vô thượng Chánh đăng giác, có năm pháp 
không đặc biệt. Bậc Đại Bô-tát do thành tựu năm 
pháp nây, nên năm pháp đặc biệt hiên hiện thành 
tựu. Năm pháp gôm: 

1. Các Bô-tát vì mục đích làm lợi ích cho 
người nên coi cái khổ của họ là niềm vui của mình, 
nên Bô-tát thường chịu đựng khắp, làm mãi những 
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lợi ích cho kẻ khác với bao gian nan. Đó gọi là 
pháp không đặc biệt thứ nhất. 

2. Lại nữa, dù biết rõ tội lỗi của sinh tử và công 
đức của Niết- bản, nhưng Bồ-tát vẫn vui vẻ làm cho 
các hữu tình được thanh tịnh rôt ráo, lây đó làm 
niêm vui của mình. Vì phải gia tăng sức mạnh làm 
cho hữu tỉnh trong sạch, nên Bô-tát thệ nguyện 
thực hành cách sông trong sinh tử. Đó gọi là không 
phải pháp đặc biệt thứ hai. 

3. Lại nữa, dù biết rõ cái vui sâu kín, nhưng 
Bỏ- tát vân vui vẻ mà làm cho các người được thanh 
tịnh rốt ráo, lẫy đó làm niêm vui của mình. Vì phải 
1a tăng sức mạnh làm cho hữu tình trong sạch, nên 
Bô- tát thệ thường siêng năng dùng phương tiện 
nói pháp cho họ nghe. Đó gọi là không phải pháp 
đặc biệt thứ ba. 

4. Lại nữa, do góp chứa gôc lành của sáu Ba- 
la-mật đa, nên Bô- tát vân vui vẻ làm chọ các người 
được thanh tịnh rôt ráo, lây đó làm niêm vuI1 của 
mình. Vì phải g1a tăng sức mạnh làm cho hữu tỉnh 
trong sạch, nên Bô-tát dùng ý thanh tịnh mà ban 
cho họ, mà không mong kỳ hạn kết quả dị thục của 
VIỆC bồ thí đó, đó gọi là không phải pháp đặc biệt 
thứ tư. 

5. Lại nữa, Bồ-tát coI làm lợi ích cho các người 
tức là làm lợi ích cho mình, cho nên Bồ-tát thường 
làm mãi ích lợi cho tất cả hữu tình. Đó øọ1 là không 
phải pháp đặc biệt thứ năm. 

Các bậc Đại Bô-tát đã thành tựu năm pháp nây, 
nên năm pháp đặc biệt sáng tỏ, nên biệt. 
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- Tâm bình đăng là các Bô-tát có năm thứ tâm 
bình đắng đôi với tât cả hữu tỉnh. 

I. Lúc Đại Bộ- tát mới phát tâm nhằm mục đích 
chứng Đại Bô-đề nên phát thệ nguyện rộng lớn. 
Cũng thê, cũng vì làm lợi ích cho hữu tình mà Bô- 
tát khởi tâm bình đăng. 

2. Bậc Đại Bô-tát thương xót tât cả hữu tình 
với tâm bình đăng. 

3. Bậc Đại Bô-tát đem tâm bình đăng đôi với 
các người, coi nhự một con một đây thương mên. 

4. Bậc Đại Bô-tát đội với các duyên làm phát 
sinh các hành tâm lý biệt đó là việc mà hữu tình 
nghĩ tưởng, nên Bô-tát thâu suôt được một pháp 
tính hữu tình là thông suôt tât cả pháp tính hữu tình. 
Từ đó, đôi với tât cả hữu tình, Bô-tát khởi pháp 
tính bình đăng, cùng lúc với tâm bình đăng. 

5. Bậc Đại Bô-tát làm lợi ích cho một hữu tình 
thì cũng là làm ích lợi cho tất cả hữu tình, cho nên 
đôi với tât cả hữu tình, phát tâm muôn làm lợi ích 
thì làm với tâm bình đăng. Cũng thê gọi là Đại Bô- 
tát phát năm thứ tâm bình đăng đôi với các hữu 
tỉnh. 

- Lợi ích là bậc Đại Bô-tát làm lợi ích cho các 
hữu tình, có năm thứ tưởng, nên biệt. Năm tướng 
ây là: 

l. Trước người làm việc trái, gây tôn hại, Bỏồ- 
tát nêu giảng lôi sông chân chánh đề dẫn nhiếp họ 
vê. 

2. Đối với kẻ không thuận theo làm việc lợi ích 
thì Bô-tát nói pháp thuận theo đê dân dặt họ vê. 
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3. Đối với kẻ nghèo, khổ không chỗ nương thì 
Bồ-tát làm chỗ nương để dẫn dắt họ vê. 

4. Bồ- tát nói con đường lành đề dẫn dắt họ về. 

5. Bồ- tát nói con đường dẫn đến ba thừa, đến 
Niết-bàn để dẫn dắt các người về. 

- Báo ân là đối với hữu tình có ân, Đại Bồ-tát 
làm năm điêu ích lợi để báo ơn, năm điều á ây là: 

1. Khiến cho hữu tình có chỗ ở yên để học đức 
của mình. 

2. Dùng phương tiện khiến có chỗ ở yên để 
hữu tình học đức của người khác. 

3. Làm chỗ nương cho những kẻ nghèo khổ 
không chô nương. 

4. Khuyên khích để họ cúng dường Chư Phật, 
Như laI. 

5. Khiến chúng sinh tự chép pháp mà Phật nói 
để thọ trì cúng dường. 

- Vui mừng khen ngợi là có năm thứ mà Đại 
Bỏ- tát thường nên vui mừng khen ngợi, năm thứ 
ây là: 

I1. Gặp Phật ra đời nên được phụng thờ. 

2. Thường đến chỗ Nhự lai nghe sáu Ba-la-mật 
mật, tương ưng với tạng Bô-tát. 

3. Làm tất cả hữu tình thành thục có khả năng 
gánh vác việc tu tập. 

4. Mau chứng quả Chánh đắng Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. 

5. Sau khi chứng Bỏ-đê, Bồ-tát hòa hợp với 
đại chúng Thanh văn. 
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- Làm phương tiện không giả dối là công hạnh 
của Đại Bô-tát vượt hơn chính là thực hiện phương 
tiện không giả dôi đem lợi ích cho các người, có 
năm thứ, năm thứ ây là: 

l. Y nghĩ đâu tiên của bậc Đại Bô-tát là đem 
lợi ích, an vui cho tât cả hữu tỉnh. 

2. Bậc Đại Bô-tát thành tựu giác ngộ không 
còn điên đảo, đôi với việc làm lợi ích, an vui, các 
Ngài biết một cách sáng tỏ. 

3. Tùy nghi phương tiện nói các pháp, khiến 
các người theo chỗ lãnh thọ mà được điêu phục, 
làm chủ lây mình. Công việc làm cho các hữu tình 
được điêu phục, phải là Như lai mới rôt ráo gánh 
vác nÔI. 

4. Bậc Đại Bô-tát tâm không bao giờ chán nản 
mệt mỏi. 

5. Với bậc Đại Bô-tát là đại bi bình đăng, nên 
đối hữu tình bậc thượng, trung, hạ đêu không có 
tâm thiên vỊ, phân biệt theo phe nhóm. 

Lại nữa, kệ răng: 

Không phương tiện điện đảo. 
Lui sụt và tiến lên, 

Tương tự công đức thật, 
Khéo điêu phục hữu tình. 

Luận chép: Dùng phương tiện không điên đảo 
là, nên biệt, Đại Bô-tát có năm thứ phương tiện 
gom hêt các phương tiện chân chính, phương tiện 
ây là: 

1. Phương tiện thuận theo che chở. 

2. Phương tiện không lôi. 
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3. Phương tiện dùng sức để lựa chọn. 
4. Phương tiện ý ưa thích thanh tịnh cao quý. 
5. Phương tiện chứng nhập quyết định. 

- Phương tiện thuận theo che chở là bậc Đại Bỏ- 
tát khéo che chở sự thông thái để đồng thời phát 
sinh trí tuệ áp dụng phương pháp tiếp nhập dẫn dắt 
mau lẹ. Lại che chở tôt ức niệm. Nhờ ghi nhớ sâu 
nên gIữ, chắc được những gì mình nghe, không bị 
quên mât. Lại khéo che chở trí tuệ. Nhờ có trí tuệ 
nên đôi với pháp mình nghe xem xét ý nghĩa chân 
chính của nó với sự hiệu biệt thông suôt. Sự thông 
đạt ây là đã bỏ đi một phân sự thông thái tâm 
thường, bỏ đi một phân ký ức trí tuệ và cũng bởi 
gần gũi tu tập sự an trụ phân vượt hơn. 

Lại khéo che chở tự tâm là khéo giữ gìn cửa 
ngõ các căn. Lại khéo che chở tâm người là do 
phương tiện chân chính che chở tâm người. _ 

- Phương tiện không lâm lỗi là bậc Đại Bô-tát 
thường. mạnh mẽ, không điên đảo đôi với các pháp 
lành, vô lượng, không xen hở đều hôi hướng về quả 
Bồ-đề. : 

- Phương tiện dùng sức chọn: ở đây, tât cả 
phương tiện đều tập trung an trụ trong hạnh địa 
thăng giải, nên biết. 

- Phương tiện ý ưa thanh tịnh cao quý là an trụ 
cõi địa ý lạc thanh tịnh cao quý và cõi tu hành chân 
chính, nên biệt. 

- Phương tiện chứng nhập quyêt định là an trụ 
địa quyêt định, hạnh địa quyêt định, tiên đên địa 
rôt ráo, nên biết. 
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Năm thứ phương tiện nây thâu nhiệp, hết các 
phương tiện chân chính của Bô-tát, nên biết. 

- Lui, đọa là Bồ-tát có năm pháp thoái chuyền, 
nên biết: 

I. Không tôn kính chánh pháp và người nói 
pháp. 

2. Buông lung, biếng nhác 

3. Quen gần phiên não. 

4. Quen gân hành vị ác. 

5. So hơn, thua với Bồ-tát khác rôi sinh tăng 
thượng mạn và đôi với chánh pháp sinh ra hiểu biệt 
điên đảo kiêu ngạo. : 

- Tiến lên là Bô-tát có năm phân pháp tiên vượt, 
là cứ y thứ lớp, trái lại với năm pháp đen vừa nói, 
nên biIÊt: 

- Công đức tương tự: Là các Bồ tát có năm thứ 
công đức tương tự thật sự là lỗi, nên biết: 

1. Đôi với các hữu tình thô bạo phạm giới, nên 
không làm được nhiêu ích lợi. 

2. Giả hiện tướng oai nghi đầy đủ. 

3. Chải chuốt văn chương theo thói đời và ưa 
thích sách vở ngoại đạo được dự và hàng trí thức 
thông minh. 

4. Tu hành còn có tội nhưng vẫn khéo thực 
hành bô thí, v.v... 

5. uyên bố tạo lập chánh pháp tương tự rôi 
phố biến sâu rộng. 

- Công đức thật: Bồ-tát có năm thứ công đức 
chân thật, nên biết: 


320 LUẬN DU GIÀ 6 


1. Đối với các hữu tình phạm giới câm, thô 
bạo, Bô-tát khởi lòng thương xót tăng thêm. 

2. Tự tảnh đây đủ oai nghi. 

3. Đối với pháp thanh tịnh chân thật mà Như 
lai nói thì hoặc dạy hoặc chứng, được dự vào hàng 
trí giả thông minh. 

4. Tu tập, không mắc tội, khéo làm việc bồ thí, 
V.V.. 

5, Chỉ bày chánh pháp để ngăn dứt thứ pháp 
tương tự nói trên. 

- Khéo điều phục hữu tình là các Bồ-tát khéo 
chọn mười nơi để điêu phục, giáo hóa hữu tình, 
không bị điện đảo là: 

1. Lìa nơi có hành vi ác. 

2. Lìa nơi áI dục. 

3. Nơi không vi phạm, nếu phạm thì tự phát lô. 

4. GIữ gin tât cả căn môn. 

5. Ở nơi chánh trí. 

6. Lìa nơi náo. 

7. Xa lìa nơi có tất cả tầm tư xâu ác. 

8. Lìa chỗ ngăn che. 

09, Lìa phiên não trói buộc. 

10. Lìa phiên não thô nặng. Lại nữa, kệ rằng: 

Các Bô-tát thọ ký. Rơi vào số quyết định, 

- Định làm, thường nên làm, Pháp trên hết nên 
biệt. 

Luận chép: Các Bô-tát thọ ký là Bô-tát ở trên 
sáu vị trí mong được Như lai thọ ký đạo quả Chánh 
đăng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
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-_ 1, Đôi với vị trí của chủng tính chưa phát tâm 
Bô-đê. "¬ 

2. Đã phát tâm Bô-đê. 

3. An trụ trong hiện tiên. 

4. An trụ không hiện tiên. 

5. Có thời hạn, trong thời hạn như vậy, chứng 
Chánh Đắng Bỏ- đề Vô thượng. 

6. Không có thời hạn, nghĩa là không quyết 
định thời hạn nào. 

- Rơi vào sô quyêt định: các Bô-tát có ba thứ 
rơi vào phân vị quyết định: 

1. Chủng tính rơi vào quyết định. 

2. Phát tâm rơi vào quyết định. 

3. Công hạnh không luông đôi rơi vào quyêt 
định. 

- Chủng tính rơi vào quyết định là các Bô-tát an 
trụ vào vị trí chủng tánh lại rơi vào sô quyêt định 
của Bô-tát. Vì sao? Vì các Bồ-tát đã thành tựu 
chủng tánh, nêu gặp phải duyên tôt thì sẽ có năng 
lực gánh vác quả Vô thượng đăng chánh giác. 

- Phát tâm rơi vào quyết định: là các Bô-tát khởi 
tâm quyêt định đôi với quả Chánh Đăng Chánh 
Ciác Vô thượng, đến khi chứng được quả Vô 
thượng chánh đăng giác, không còn thoái chuyên. 

- Công hạnh không luỗng dối rơi vào quyết 
định là các Bô-tát đã được tự tại, như điều các vỊ 
mong muốn, theo đó tu tập, nên các việc Bồ-tát làm 
là ' không luống uống. Vì nương vào pháp sau cùng 
nây nên rơi vào vị trí quyết định. Như lai vì các 
Bô-tát thọ ký rơi vào quyêt định. 
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- Định làm là các Bôồ-tát đôi với năm chỗ quyết 
định nên làm. Nêu không làm thì không gánh nôi 
việc chứng quả Chánh đắng Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Năm chỗ quyết định là: 

1. Phát tâm Bô-đề. 

2. Có tâm thương xót hữu tình. 

3. Tĩnh tân mạnh mẽ. 

4. Lấy năm minh xứ làm phương tiện tu tập. 

5. Tâm không nhàm chản mỏi mệt. 

- Thường nên làm: Các Bô-tát thường làm năm 
VIỆC: 

1. Thường tu hạnh không buông lung. 

2. Làm nơi nương tựa cho các hữu tình khô 
não không nơi nương cậy. 

3. Thường tu hạnh cúng dường Phật. 

4. Thường biết khắp cái gì sai lầm, cái gì 
không sai lầm. 

5, Đối với tất cả việc làm hoặc đã làm, hay còn 
an trụ trong tác ý thường phải tu hành với tâm Đại 
Bô-đê dân đâu. 

_- Pháp tối thặng là đôi với mười thứ pháp tội 
thăng, đông ý Bô-tát thọ trì, nên lập ra, coI là tôi 
thượng là 10 pháp sau: 

1. Chủng tính Bô-tát là cao quý nhất trong các 
chủng tính. 

2. Mới phát tâm Bỏ-đê, đối với các nguyên 
chính thì cao quý nhất. 

3. Bát nhã chánh cần, đối với tất cả các Độ là 
cao quý nhât. 
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4. Ái ngữ là cao quý nhất trong các nhiếp pháp. 

5. Như lai cao quý trong các hữu tỉnh. 

6. Lòng thương là cao quý nhất trong các vô 
lượng. 

7. Tịnh lự thứ tư là cao quý nhất trong các tĩnh 
lự khác. 

8. Không Tam-ma-địa là cao quý nhất trong ba 
Tam-ma-địa. 

9. Định Diệt tận là cao quý nhất trong chín 
định thứ đệ. 

- 10. Phương tiện khéo léo thanh tịnh là cao quý 

nhât trong các phương tiện khéo léo. Lại nữa, kệ 
răng: 


Các nêu đặt, lập ra, 
Tất cả pháp tâm tứ, 
Trị biết kháp như thát, 
Kể cả các vô lượng. 
Nói rõ quả ích lợi, 
Tánh Đại thừa thâu nhiềp, 
Bồ-tát mười, nên biết, 
Đặt ra các tên gỌi. 
Luận chép: Các nêu đặt lập ra là Bộ-tát có bôn 
thứ nêu đặt lập ra. Chỉ có Như lai và Bô-tát mới có 
khả năng nêu đặt lập ra chân chính, chứ không phải 
tât cả trời, người, Sa-môn, Bả-la-môn có thê nêu 
đặt lập ra, trừ trường hợp ăn cặp giáo pháp Phật đặt 
vào lý luận của mình. Bôn thứ ây là: 
1. Nêu bày lập ra Pháp . 
2. Nêu bày lập ra Đê . 
3. Nêu bày lập ra Đạo lý . 
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4. Nêu bày lập ra Thừa . 

- Nêu bày lập ra pháp là mười hai phân giáo 
như Tố-đát-lãm v.v... theo thứ lớp soạn tập, thứ 
lớp đặt yên, thứ lớp chế tạo. Đó gọi là nêu bày pháp 
lập ra. 

- Nêu bày lập ra Đề là lập một để với nghĩa 
không luộng dôi, chỉ là một, không có thứ hại, hoặc 
lập hai đề là: Thế tục để và Thăng nghĩa đê. Hoặc 
lập ba để là: Tướng ‹ đề, Thuyên đê và Dụng đề. 

Hoặc lập bốn đề là: Khô để, Tập đề, Diệt đề, 
Đạo đề. 

Hoặc lập năm đề là: Nhân đế, Quả đề, năng tri 
đề, Sở tri đề và Bắt nhị đề. 

Hoặc lập sáu đề là: Chân đê, Vọng đê, Ung tri 
đế, Ưng đoạn đề, Ung chứng đề, Ủng tu đề. 

Hoặc lập bảy để là: Ái vị đề, Quá hoạn đê, Xuất 
ly đề, Pháp tánh đề, Thắng giải để, Thánh đề và Phi 
Thánh đề. 

Hoặc lập tám để là: Khổ hành để, Khô hoại đề, 
Khổ khô đề, Trôi lăn đế, Lưu tức đề, Tạp nhiễm 
đế, Thanh tịnh để và Phương tiện đê. 

Hoặc lập chín để là: Vô lượng để, Khô đề, 
Không đề, Vô ngã đê, Hữu ái đê, Võ hữu ái đề, Bị 
đoạn phương { tiện đề, Tám là Niết- bàn hữu dư Ÿ đề 
và Chín là Niết-bàn, Vô dư y để. Hoặc lập mười để 
là: Bức thiết khô đế, Chỗ thọ dụng không đây đủ 
khổ đề, GIới tánh trải ngược khô để, Ái bị hủy khổ 
hoại đê, Thô trọng khổ đề, Nghiệp đề, Phiền não 
đê, Thính văn chánh pháp như lý tác ý để, Chánh 
kiến đề và Quả để chánh kiến. 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 8 325 


Như vậy, gọi là Bồ-tát nêu bày lập ra đề. Nêu 
chia rộng ra thì vô lượng, nên bIỆt. 

- Nêu bày lập ra Đạo lý: Có bôn thứ đạo lý: Đạo 
lý Quán đãi, đạo lý tác dụng, đạo lý chứng thành 
và đạo lý pháp nhĩ. 

Đó gọi là nêu bày lập ra đạo lý, nên biệt. 

- Nêu bày lập ra thừa là Thanh văn, Độc giác, 
Võ thượng Đại thừa đêu có bảy thứ nêu bày lập ra, 
nên biệt. 

- Bảy cách nêu bày lập ra thừa Thanh văn là: 

I. Các trí tuệ không điên đảo của bôn chân lý 
bậc Thánh. 

2. Chỗ nương của trí tuệ ây. 

3. Sở duyên của trí tuệ ây. 

4. Đồng bạn của trí tuệ ây. 

5. Nghiệp do trí tuệ ây tạo ra. 

6. Tư lương giúp cho trí tuệ. 

7. Quả do trí tuệ chứng. 

Như thừa Thanh văn, Độc giác cũng có bảy thứ 
nêu bày lập ra như vậy. 

- Bảy thứ nêu bày lập ra Đại thừa Vô thượng 
là: 

1. Trí tuệ xuất ly duyên vào nẻo lìa các thứ lời 
nói về tât cả pháp chân như bình đăng không phân 
biệt. 

2. Đó là chỗ nương của trí tuệ nây. 

3. Đó là chỗ duyên của trí tuệ nây. 

4. Đó là đồng bạn của trí tuệ nây. 

5. Đó là nghiệp do trí tuệ ấy tạo ra. 
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6. Đó là tư lương giúp cho trí tuệ. 
7. Đó là quả do trí tuệ chứng được. 

Đó gọi là bảy thứ nêu bày lập ra của ba thừa, 
nên biết. Cũng thê Chư Phật, Bồ-tát trong ba đời 
đêu xuất phát từ bốn thứ nêu bày lập ra chân chánh, 
không thêm, không bớt. 

- Tất cả pháp tâm. tứ là: Đối với tất cả pháp, Bỏ- 
tát vì muôn chứng đắc trí biết như thật củng khắp, 
nên khởi lên bôn tâm tứ, như trước đã nêu. 

- Như thật biến trí là: Đôi với tất cả pháp, Bô- 
tát khởi lên bốn thứ biết như thật cùng khắp. Như 
trước đã nêu. 

- Các vô lượng là: Các Bồ-tát nương vào năm 
thứ vô lượng, có khả năng làm phát sinh tât cả công 
dụng khéo léo. Năm thứ đó là: 

1. Giới hữu tình vô lượng. 

2. Thê giới vô lượng. 

3. Pháp giới vô lượng. 

4. Thế giới đã được điều phục vô lượng. 
5. Phương tiện điêu phục vô lượng. 

- Giới hữu tình vô lượng là sáu bốn thứ chúng 
hữu tình: 

1. Na-lạc-ca. 
2. Bàng sinh. 
3. Cõi Quỷ. 
4. Trời. 

5. Người. 

6. Sát để ly. 
7. Bà-la-môn. 
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S. Phệ xá. 

0. Thú-đạt-la. 

10. Nam. 

I1.Nữ. 

12. Phi nam nữ. 

13. Phẩm hạ. 

14. Phẩm trung. 

15. Phẩm thượng. 

l6. Tại 81A. 

17. Xuất gia. 

18. Khổ hạnh. 

19. Luật ngh1. 

20. Bắt luật nghĩ. 

21. Chăng phải luật nghi, chăng phải không 
luật ngh1. 

22. Đã xa lìa tham dục. 

23. Chưa lia tham dục. 

24. Tụ định tà. 

25. Tụ định chính. 

26. Tụ bắt định. 

27. Bí-sô. 

28. Bí-sõ-m1. 

29. Thức Xoa-ma-na. 

30. Cần sách nam. 

31. Cần sách nữ. 

32. Ô-ba-sách-ca. 

33. Ô-ba-tư-ca. 

34. Người tu Tam-ma-đỊa. 
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. Người ôn tụng kinh. 

. Người chăm sóc người bệnh. 

. Bậc già niên. 

. Trung niên. 

. Thiểu niên. 

. A-ø1à-lợi-da. 

. Ô-bà-đà-da. 

. Cư trụ chung. 

. Ở gân. 

. Tân khách. 

. NÑgười coi việc Tăng. 

. Người ưa thích lợi dưỡng. 

. Người ưa cung kính. 

. Người thích xa la. 

. Người học rộng. 

. Người có trí tuệ. 

. Người có phước lớn. 

. Người tu hành theo giáo pháp. 
. Người trì trai, thương xót kẻ bất hạnh. 
. Người trì Tỳ-nạ1-da. 

. Người vâng giữ Ma-đát-ly-ca. 
. Người đỊ sinh. 

. Người kiến đề. 

. Bậc Hữu học. 

. Bậc Võ học. 

. Thanh văn. 

. Độc giác. 

. Bồ-đê Tát-đỏa. 
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63. vua Thánh Chuyên luân. 
64. Như lai. 

Nếu dựa vào thân nối tiếp khác nhau thì vô 
lượng vô biên. 

Thê giới vô lượng là vô lượng thê giới ở mười 
phương, gọi là khác nhau. 

Cũng thế giới nầy øọI là Sách-ha (Ta-bà). Phạm 
Vương của cõi nây gọi là Sách-ha-chủ. Vô lượng 
thứ khác nhau là vậy, nên biệt. 

Pháp giới vô lượng là pháp thiện, bất thiện, vô 
ký. Các pháp môn vô lượng khác nhau như vậy, 
nên biệt. 

Thế giới đã được điều phục nhiêu vô lượng là: 
Hoặc lập một thứ đã được điêu phục là những 
người có thê điêu phục trong tât cả hữu tình, đêu là 
một loại. Hoặc lập hai thứ là: 1. Trói buộc hoàn 
toàn; 2. Trói buộc không hoàn toàn. 

Hoặc lập ra ba thứ là: 

1. Căn tính chậm lụt. 
2. Căn tính trung bình. 
3. Căn tính lanh lợi. 

- Hoặc lập bốn thứ là: 

1. Sát-đê-lợi. 

2. Bà-la-môn. 

3. Phệ-xá. 

4. Thú-đạt-]a. 
- Hoặc lập năm thứ là: 
1. Hành tham. 

2. Hành giận. 
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Sát-đế-lợi cho đến Phạm chúng. 


3. Hành si. 
4. Hành kiêu mạn. 
5. Hành giác ngộ. 


- Hoặc lập ra sáu thứ là: 


l. Tại Ø1a. 

2. Xuất gia. 

3. Thành thục. 

4. Chưa thành thục. 

5. Giải thoát. 

6. Chưa giải thoát. 
Hoặc lập ra bảy thứ là: 
1. Kính tin. 

2. Khinh chê. 

3. Trung dung. 

4. Nói rộng. 

5. Trí mở bày sơ lược. 
6. Thường điều phục. 


7. Tùy duyên dẫn dắt, khi gặp duyên như vây 
thì chuyên biên như vậy. 
- Hoặc lập ra tám thứ là tám bộ chúng, từ chúng 


- Hoặc lập chín thứ là: 
1. Như lai giáo hóa. 


2. Thanh văn giáo hóa. 


3. Độc giác giáo hóa. 
4. Bô-tát đã giáo hóa. 
5. Khó điêu phục. 

6. Dễ điều phục. 
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7. Dùng lời mềm dịu, dễ điêu phục. 
8. Điều phục bằng cách quở măng, đuôi đi. 
9. Hoặc điều phục xa hay gân. 
- Hoặc lập mười thứ là: 
. Na-lạc-ca. 
. Bàng sinh. 
. Cối qui, 
. các tâng trời cõi Dục. 
. Loài người. 
. Trung hữu. 
. Cõi Sắc. 
. Cõi Vô sắc. 
. Có tưởng, vô tưởng. 
10. Phi hữu tưởng, Phi Vô tưởng. 

Nói lược có năm mười lăm thứ như vậy. Nêu 
nương vào chô khác nhau nôi tiêp thì có vô lượng, 
nên biệt. 

Hỏi: Thê giới hữu tình nhiều vô lượng và thê 
giới đã được điêu phục cũng vô lượng thì có gì 
khác nhau? 

Đáp: Thê giới hữu tình là không khác nhau. 

Tất cả hữu tình có chủng tánh, hay không có 
chủng tánh, đó là thê giới đã được điêu phục, chỉ 
có các vị trí khác nhau của chủng tánh. Thê giới vô 
lượng phương tiện điêu phục, như trước đã nói, nên 
biết. Chỗ khác nhau từ phân biệt nây cũng vô 
lượng. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói lược có năm thứ vô lượng? 

Đáp: Các Đại Bô-tát chuyên tu tập vì lợi ích 
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chúng sinh, nên đầu tiên là thành lập Vô lượng thế 
giới hữu tình. Các hữu tỉnh nây đêu nương vào các 
vị trí khác nhau và đêu nhận được sự giáo hóa, cho 
nên thành lập ra Vô lượng thế ,BIỚI thứ hai. Các hữu 
tình nây đã trải qua nhiêu thế giới, do nhiêu pháp 
mà thành ra có nhiễm, tịnh khác nhau. Thế nên lập 
ra thê giới Vô lượng thứ ba. Trong sô hữu tình ây, 
xem xét những ai có khả năng gánh vác giải thoát 
rôt ráo ra khỏi khô, nên lập ra thê giới vô lượng 
được điêu phục thứ tư. 

Như nhờ các phương tiện hay có thê giúp cho 
các người tới được giải thoát thì lập ra thê giới vô 
lượng phương tiện điêu phục thứ năm. Thê nên, 
các Bồ-tát Ma-ha-tát nương vào năm thứ vô lượng 
trên đây đê làm phát sinh tât cả tác dụng khéo léo. 

- Nói kêt quả lợi ích: Các Đại Bộ-tát nói chánh 
pháp cho hữu tỉnh nghe. Có năm điêu lợi ích rộng 
lớn, nên biệt. Năm điêu ây: 

I1. Hoặc có hữu tình khi nghe nói chánh pháp, 
xa lìa trần câu, pháp nhân phát sinh từ các pháp. 

2. Hoặc ngay khi nghe nói chánh pháp, có hữu 
tình dứt hết các lậu. 

3. Hoặc nhờ nghẹ nói pháp nây, có hữu tình 
phát tâm câu Chánh đắng giác Vô thượng. 

4. Hoặc có hữu tỉnh nghe nói pháp nây, liên 
được pháp nhãn tối thăng của Bô-tát. 

5. Hoặc khi nghe Phật, Bồ- -tát nói chánh pháp, 
có hữu tỉnh vâng g1ữ tu hành và lân lượt giảng nói 
chánh pháp, khiên pháp nhãn tôn tại lâu trên thê 
gian nây, không bị diệt mât. Đó là năm điêu giảng 
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nói về kết quả ích lợi rộng lớn, nên biết. 

- Fánh Đại thừa là Bô-tát thừa tương ưng với 
bảy tánh lớn lên nên gọi là Đại thừa. Bảy tảnh ây 
là: 

1: Thể tánh lớn của giáo pháp là tạng Bồ-tát 
thâu nhiêp những nghĩa rộng của mười hai phần 
giáo. 

2. Thẻ tánh lớn của sự phát tâm là Bồ-tát đã 
phát tâm câu tâm Chánh Đăng CIác Vô thượng. 

3. Thể tánh lớn của sự hiểu biết vượt bậc là 
khởi lòng tin và hiểu vượt bậc giáo pháp lớn lao 
sâu rộng như trước đã nêu. 

4. Thê tánh ý lạc cao quý lớn của là Bô-tát đã 
vượt khỏi hạnh địa thắng giải mà chứng nhập địa ý 
lạc cao quý, thanh tịnh. 

5. Thê tánh lớn của tư lương là Bô-tát đã thành 
tựu hai thứ tư lương lớn là phước và trí, nên có khả 
năng chứng ngộ Chánh Đăng Bô-đề Vô thượng. 

6. Thể tánh lớn của thời lan là trong thời gian 
ba đại A-tăng-xí- da kiếp có khả năng chứng ngộ 
Chánh đẳng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

KÃ Thê tánh lớn của sự hoàn thành tròn đây là 
Chánh đăng. Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Đây là tự thể Bồ-đê đã thành tựu tròn đây. Nêu so 
VỚI Các tự thê thành tựu tròn đầy khác thì không có 
pháp nào bằng, huống. chi là mọng vượt khỏi thế 
tánh lớn trong pháp nây hay thể tánh lớn về thời 
gian của nó. Sáu thứ nây là nguyên nhân đưa đên 
thành tựu tròn đây nhân thê tánh lớn, thành tựu tròn 
đây một thứ thê tánh lớn, là quả của sáu thứ trước, 
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nên biết. 

Thâu nhiẾp là: Tám thứ pháp có khả năng gom 
nhiếp tất cả Đại thừa: 

1. Tạng giáo Bô-tát. 

2. Chỉ bày thật rõ giáo nghĩa chân thật trong 
tạng Bô-tát. 

3. Chỉ bày thật rõ những lời dạy đây oai đức, 
sâu xa, rộng lớn, tôi thăng, không thê nghĩ bàn của 
tât cả Chư Phật, Bô-tát, trong tạng Bồ- tát. 

4. Lăng nghe đúng như lý những pháp nói trên. 

5. Trước là suy nghĩ đúng lý, kế là tiên đến ý 
vui mừng cao sâu. 

6. Chứng được ý vui cao siêu, bước vào tu 
hành ban đâu. 

7. Do nhập vào tu hành làm đầu, nên tu tập 
thành tựu kêt quả. 

§. Do thành tựu kết quả tu tập nên ra khỏi sinh 
tử hoàn toàn. Nhờ tu học như vậy, nên Đại Bồ- tát 
chứng được Chánh đăng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

- Bô-tát có mười pháp nên biết là: Tu học như 
vậy là có khả năng chứng Chánh đăng Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, mười thứ là: 

l. An trụ chủng tính. 

2. Thú nhập. 

3. Ý vui cao chưa thanh tịnh. 

4. Ý vui thanh tịnh vượt bậc. 

5. Chưa thành thục. 

6. Đã thành thục. 
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7. Chưa được quyết định. 
Š. Đã được quyết định. 

0, Nhât sanh sở hệ. 

10. Trú nơi thân sau cùng. 

- Trong đó, khi an trụ trong chúng tính Bô-tát, 
nêu lây phương tiện tu tập là phát tâm Bô-đê gọi là 
thú nhập. Khi chưa tới cðI, chựa được ý vui cao về 
tịnh gọi là ý vui không tịnh. Nêu đã chứng nhập rồi 
gọi là ý vui thanh tịnh vượt bậc, Ý vui vượt bậc 
thanh tịnh nây của Bồ-tát cho đến khi chưa nhập 
vào địa rốt ráo øọI1 là chưa thành thục. Nếu đã nhập 
rôi gọi là đã thành thục. Từ chưa thành cho đên 
chưa nhập quyêt định hạnh gọi là chưa quyết định. 
Nêu đã nhập rôi gọi là được quyêt định. 

Đã thành thục lại có hai thứ là: Một là thành 
bậc Nhật sinh Sở hệ (Nhất sinh bồ xứ), nghĩa là sau 
đời nây, sẽ thành tựu chứng đắc đạo quả Chánh 
Đăng Giác Vô thượng. Hai là an trụ ở thân sau 
cùng, nghĩa là chính ngay trong đời nây, chứng ngộ 
được Chánh Đăng. Giác Vô, thượng, như trước đã 
nói. Mười loại Bồ-tát nhiếp tât cả Bỏ- tát. Như 
trước đã nói, học xứ Bồ-tát gom nhiếp tất cả Bồ- 
tát. 

Lập ra các danh hiệu là: Phân vị khác nhau của 
Bồ-tát là. đều là căn cứ vào đức độ và các tên gọi. 
Gọi là Bô-đê- tát-đỏa, Ma-ha-tát- đỏa tức thành tựu 
giác tuệ, là chiêu sáng hơn hết, là đứa con tối thăng, 
là chỗ nương tối thắng, có khả năng hàng phục tôi 
thăng, mâm nụ tôi thăng, cũng gọi là hùng mạnh, 
cũng gọi là bậc thây gương mâu cao cả, cũng gọi 
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là thương chủ, cũng gọi là phước lớn, cũng gọi là 
giàu sang tự tại, cũng gọi là Pháp sư lớn. Những 
tên gọi ây đêu căn cứ vào vô lượng đức độ khác 
nhau ở khắp. vô biên cõi nước trong mười phương, 
nên lập ra vô sô tên gỌI, nên biết. 

Trong ấy, nếu các Bô-tát tự xưng là Bồ- tát, 
nhưng không siêng năng tu tập các học xứ Bỏ-tát 
phải học thì phải biết, thì đó chỉ là Bôồ-tát tương tự, 
không phải là Bôồ-tát chân thật. Nếu các Bô-tát tự 
xưng là Bô- tát, cũng lại siêng năng tu tập các học 
xứ Bô-tát, phải biết đó là Bồ-tát chân thật. 
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Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA TỊNH 
Dị luận có nhiều thứ: Là mười sáu thứ dị luận, 
mười sáu dị luân ây là, kệ răng: 
Cháp trong nhán có quả, 
Hiên rõ có đến đi. 
Ngã thường tạo nhán trước. 
Tự tại thảy hại pháp. 
Biên, võ biên gáy loạn. 
Kiên vô nhân, dựt không 
Cháp thăng tịnh, cát tưởng. 
Gọi mười sảu đị luận. 
Luận chép: Mười sáu dị luận là: 
. Luận cho răng trong nhân có quả. 
. Luận cho răng từ duyên mà sáng tỏ. 
. Luận cho rẵng quá khứ, vị lai là có thật. 
. Luận chấp ngã. 
. Luận chấp thường. 
. Luận cho là nhân tạo đời trước. 
. Luận cho Tự tại là Đức tạo ra. 
. Luận cho cái hại là chánh pháp. 
. Luận cho là hữu biên, vô biên. 


\© G© ~—\] Œ— Cai > CO tĐ 


338 LUẬN DU GIÀ 6 


10. Luận cho là bất tử, không ngã ngũ. 
L1. Luận với kiên châp vô nhân. 

12. Luận chập đoạn. 

13. Luận chấp không. 

14. Luận vọng chập là cao hơn hết. 

15. Luận vọng chập là thanh tịnh. 

1ó. Luận vọng chấp là tốt đẹp. 

Luận cho trong nhân có quả: Như có một 
người, hoặc Sa-môn hoặc Bả-la-môn phát sinh 
kiên chấp như vậy, rôi lập luận như vậy, là cho 
trong nhân thường có tính chất quả. Hai nhóm 
ngoại đạo cho là như vậy. : 

Hỏi: Từ nguyên nhân nào mà các ngoại đạo ây 
cho là có quả năm săn trong nhân, họ có kiến ấy 
rôi lập luận để làm sáng tỏ? 

Đáp: Do giáo và ly. Giáo là kho, kiến thức do 
thây họ lập ra, rồi qua việc nghe và lần lượt truyền 
mãi cho đến hiện tại. Giáo ấ ầy cho trong nhân trước 
đã có quả. Còn lý là những suy nghĩ của Sa-môn, 
Bà- la-môn đi tìm tính chât tâm tứ, với quán xét rôi 
đứng trên tính ây mà suy tìm biện bạch vân đê. Họ 
đứng trên căn bản phàm phu, trên suy nghĩ từng 
lúc quán xét các hành. Học cứ suy nghĩ lôi ây: 
Hoặc từ thê nọ hay từ thê nây làm phát sinh một 
hiện tượng. Tât cả thê gian nây cùng hiệu và lập 
luận như họ, cho từ nhân đó, chứ không phải từ 
nhân nào khác. - 

Lại, người thê g1an muôn tìm quả nây, chỉ châp 
nhân nây chứ không chập lây nhân nào khác. Rôi 
trong việc tìm nhân quả ây, họ gia công làm lớn lên 
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với việc như vậy, như vậy chứ không phải việc 
khác. Rôi họ kết luận là từ một hiện tượng sinh cái 
kia, chứ không từ cái nào khác, như vậy là trong 
nhân đã có săn quả. 

Nếu không theo lối ấy thì lập luận khác cho tật 
cả đêu là nhân, khi tìm lây một quả thì nó mang tất 
cả nhân, rôi đôi VỚI tất cả nhân, gia công làm cho 
lớn mạnh lên để đưa đến một kết quả, nhưng TÔI CÓ 
trường hợp từ tật cả nhân sinh tật cả quả, vì vậy, họ 
xây dựng kiến là vậy, nắm lây, làm các việc, sông 
với nó, ngoại đạo kia bèn có kiên giải cho là 
thường có tính chât quả ở săn trong nhân. 

Nay, tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp như vậy. 
Hai tướng của nhân và quả có khác nhau hay 
không? 

- Nêu không khác nhau thì không quyết định 
được hai thể nhân và quả. Do hai tướng chúng 
không khác nhau, nên nói là trong nhân có quả. 
Như vậy thì không hợp lý. 

- Còn tướng của nhân và quả là khác nhau thì ý 
ông nghĩ sao? - 

Tự thê của quả năm săn trong nhân, đã sinh ra 
tướng hay chưa sinh ra tướng? 

- Nếu chưa sinh ra tướng thì quả ây chưa sinh 
trong nhân kia. Chưa sinh mà nói là có rôi thì 
không hợp lý. 

- Nếu đã sinh ra tướng thì tự thể của quả đã 
sinh, nào phải từ nhân mà phát sinh ra? Như vậy, 
cũng không hợp lý. 

Thế nên, trong nhân không phải là trước đã có 
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quả sẵn trong đó. 

Nhưng phải có nhân, rôi chờ đủ duyên mới phát 
sinh quả. 

- Pháp có tướng đó ở trong các pháp có hình 
tướng, đêu có thê biệt rõ do năm tướng sau: 

l. Có thê biết rõ theo vị trí, như nước trong 
bình. `. 

2. Có thê biết rõ từ chỗ mà tướng nương, như 
nhãn thức trong nhãn căn. 

3. Có thê biệt rõ tướng ngay trong tự tướng của 
nó, như tự thê của nhân, không do so sánh và quyêt 
định. 

4. Có thê biết rõ tướng từ tác nghiệp. 

5. Từ nhân biến chuyển cho nên quả có thể 
được biến chuyên, hoặc bởi duyên thay đối cho nên 
quả có thê thay đôi. Thê nên, nói lúc hiện tại hay 
các lúc, trong nhân đã săn có quả là điêu không hợp 
lý. Theo nghĩa ây, nên lập luận của ngoại đạo kia 
là không đúng với lý chân thật, nghĩa là không có 
tướng khác, cho nên bất sinh tướng, hay có tướng 
khác mà sinh tướng, đêu không hợp lý. 

* Lập luận theo lỗi từ duyên làm sáng tỏ là như 
có, một ,IBưỜi hoặc là Sa-môn, Bà-la-môn sanh 
kiến chấp và lập luận như vậy, Họ cho tự thể của 
tật cả pháp đêu có săn. Tự thể ấy sáng tỏ là do các 
duyên chứ không phải do duyên sinh ra. Tức là lập 
luận trong nhân đã có quả, và luận sư thĩnh tướng, 
đêu cô châp như vậy. 

Hỏi: Vì sao lập luận trong nhân đã có quả? Vì 
thây trước đã có tính chất của quả năm trong nhân, 
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được các duyên làm sáng tỏ? 

Đáp: Là do giáo và lý, như trước đã nói, về 
giáo. Còn lý trước như có một tính chất tâm tứ, là 
tính chất xem xét, nói rộng như trước. 

Họ suy nghĩ Cũng thê, cho quả đã có trước, 
nhưng lại từ nhân sinh ra. Điêu ây không hợp lý. 
Nhưng chăng phải là không dùng công sức đê hoàn 
thành kêt quả. Lại nữa, do duyên nào mà sử dụng 
công đức, chứ đầu phải quả có ra chỉ do duyên làm 
sáng lên. Lập luận bảo quả sáng lên là do duyên thì 
đó là kết quả của một suy nghĩ sai lầm mà thôi. 

Nay tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp như vậy. 
Vì không có duyên chướng ngại, chướng ngại nó 
hay có duyên chướng ngại, chướng ngại nó? Nêu 
không có không có duyên làm chướng ngại mà có 
sự chướng ngại nào ây? Như vậy thì không hợp lý. 

Còn nêu có duyên chướng ngại, thì vì đã thuộc 
về nhân quả, VÌ SaO không làm chướng ngại? Vì 
cùng là có cả, nhự nước trong lu bị bóng tôi che 
kín mít, bóng tối ây cũng che kín cái lu sao? Nêu 
bảo nó cũng chướng ngại nhân, cũng làm sáng tỏ 
nhận, cả hai đều bị chướng ngại, nhưng chỉ có tính 
chât của quả năm săn trong nhân là được sáng tỏ, 
còn nhân thì lại không được sáng tỏ. Như vậy cũng 
không hợp lý. 

Vậy, ông nên nói: Hễ có tính chất có duyên làm 
chướng ngại, hễ có tính chất quả thì có duyên 
chướng ngại? 

Nếu hễ có tính chất là có duyên làm chướng 
ngại, thê thì có tính chất, nhưng thường không 
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được sáng tỏ. Điều ấy, không hợp lý. 

Lại, nhân cũng là có, thì vì sao nó không bị 
duyên chướng ngại? Nêu tính chât của quả bị 
duyên làm chướng ngại, như vậy trong một pháp, 
vừa là nhân cũng vừa là quả, như mâm là hạt giông, 
quả là cành, v.v... vậy thì nhân của một pháp là 
vừa sáng tỏ vừa không sáng tỏ. Điêu ây cũng 
không hợp lý. 

Lại, hiện tại hỏi ông, ông nghĩ thế nào thì đáp 
thê â ây. Sự sảng tỏ ây là một hay khác với bản pháp ° 

Nếu nói là một thì pháp săn có kia vôn đã 
thường sáng tỏ rôi. Sáng tỏ rồi lại sáng tỏ nữa, điều 
ầy cũng không hợp lý. Còn nêu nói là nó khác thì 
sáng tỏ ây là không có nhần hay có nhân? Nêu 
không có nhân, không có nhân mà lại sáng tỏ được, 
thì điêu â ây, không hợp lý. Nếu có nhân mà tính chất 
của quả có thê sáng tỏ, có thê làm cho quả sáng tỏ, 
điều ấy cũng không hợp lý. 

Cũng thê, không có duyên làm chướng ngại, có 
duyên chướng ngại, nhưng vân có tướng, quả 
tướng thì sự sáng tỏ ây là sáng tỏ từ một hay khác? 
Điều ây cũng không hợp lý. Cho nên ông nói: Nêu 
thê tính của pháp là không thì nó vô tướng. Nêu 
tính của pháp là có thì nó có tướng. Nêu tính là 
không thì không thê sáng tỏ được. Nêu tính là có 
thì mới có thê sáng tỏ được. Cũng không hợp lý. 

Nay sẽ nói lược: Dù các pháp là thật có, nhưng 
không thê năm bắt tướng của nó được. Hoặc vì 
tướng nó ở xa nên không năm bắt được. Hoặc vì 
vật thê quá nhỏ nên không thể nắm bắt được. Hoặc 
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tâm tán loạn nên không thê năm được. Hoặc các 
giác quan bị hư hoại nên không thê năm bắt được. 
Hoặc chưa biết rõ tướng của nó nên không thể năm 
bắt được. Vì thế lập luận quả có săn trong nhân, nó 
được sáng tỏ từ duyên là Không hợp lý. Nên biết, 
lập luận về tướng của tiếng nói, cũng giỗng nhự 
vậy. Trong ây, có nhiêu chô khác nhau. Luận sư về 
thanh của ngoại đạo, có kiên giải và lập luận: 
Tướng của lời nói vôn là bât sinh, không diệt, 
nhưng nó sáng tỏ là do phát ra lời. Nhưng thê của 
tiếng nói là thường trụ, nên lập luận nhờ duyên mà 
sáng tỏ thì điêu ây cũng không hợp lý. 

Lập luận cho quá khứ, vị lai là thật có, là như 

có hạng người hoặc ŠSa-môn, Bả-la-môn đối VỚI 
pháp nây, vÌ suy nghĩ không chín chắn nên có kiến 
và lập luận như vậy, cho răng có quá khứ và vị lai, 
tự tướng của nó thành tựu như hiện tại, chắng phải 
giả. 

Hỏi: Vì sao những người ấy có kiến và lập luận 
như vậy? Đáp: Vì giáo và lý. Giáo như trước đã 
nêu. 

Lại đối với pháp nây, những kinh giáo dẫn ra, 
họ suy nghĩ không đúng ly. Như trong kinh nói: 
Tất cả pháp đều có là mười hai xứ, vì tự tướng của 
mười hai xứ nây là có. Lại Đức Bạc- -plà- -phạm HÓI: 
Có nghiệp quá khứ. Lại, trong kinh nói: Có sắc 
trong quá khứ, có sắc trong vị lai, cho đên thức 
cũng như vậy. 

- Lý là như có người vì tính chất tâm tứ, vì tính 
chất quán xét như có nói rộng ở trước. Họ suy nghĩ 
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như vây: nếu tự tướng của pháp an trụ trong pháp 
nây thì nó có chân thật. Nêu pháp vị lai là không 
thì lúc ấy nó chưa có tự tướng. Ở đây, nêu quá khứ 
là không thì bây giờ, tự tướng đã mất. Nếu quả thật 
như vậy, thì tự tướng các pháp không thê thành tựu, 
vì tự tánh các pháp không chân thật. Lập luận như 
vậy là không hợp lý. Suy nghĩ như vậy nên kiên 
giải và lập luận như vậy, tức cho răng tánh, tướng 
của quá khứ, vị lai là thật có. Nay tôi hỏi ông, ông 
nghĩ sao thì trả lời như vậy. Hai tướng của quá khứ 
và vị lai và tướng của hiện tại là chúng cùng một 
tướng hay khác tướng? Nêu tướng không khác 
nhau thì lập tướng cho ba đời là không hợp lý. Nêu 
tướng khác nhau thì tánh và tướng là có thật, cũng 
không hợp lý. 

Lại, ông nên nói: Tự ý mình muôn rơi vào pháp 
ba đời, thì tướng của nó là thường trụ hay không 
thường trụ? 

- Nêu tướng của nó là thường trụ thì vướng vào 
ba đời, điêu ây không hợp lý. Nêu tướng nó là 
không thường trụ thì ba đời là thường thật có. Điều 
ây, không hợp lý. 

Lại ông nên nói: Theo ý mình muôn cho pháp 
ở vị lai trôi đến hiện tại, cho vị lai chết mất mà sinh 
Ờ hiện tại? Hay cho pháp an trụ ở vị lai, do duyên 
ày mà sinh trong hiện tại? Hay cho rằng: vôn 
không có nghiệp dụng, đên nay mới tròn đây hay 
cho: Bản tướng là khác, hay tướng nay là khác? 
Hay cho răng: VỊ lai có phân tướng của hiện tại? 

- Nêu cho răng pháp vị lai đền hiện tại thì hiện 
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tại nây lẽ ra phải có nơi chôn phương hướng, lại vị 
lai, hiện tại lẽ ra không khác nhau? Và lẽ ra là 
thường? Điều â ây không hợp lý. 

- Nếu cho răng vị lai chết mất mà sinh ở hiện 
tại thì pháp vị lai bât sinh ở hiện tại, pháp của hiện 
tại vốn bất sinh hiện tại. Lại pháp vị lai chưa sinh 
mà nói là chết mắt thì, không hợp lý. 

- Nếu ông nói các pháp an trụ ở vị lại, lây đó 
làm duyên sinh vào đời hiện tại thì pháp â ây lẽ ra là 
thường, lẽ ra vốn là vôn không vì đời nây, không 
phải sinh từ pháp vị lai. Điêu vừa nói, cũng không 
hợp lý. 

- Nếu vốn, không có nghiệp dụng mà nay có 
nghiệp dụng, ậy là vôn có, nay có liền có. Lỗi nây, 
trước đã nói rôi, vì nó không hợp lý. 

- Lại nữa, ông nghĩ sao vê nghiệp dụng này? 
Nó và pháp gôc kia là khác tướng hay không khác 
tướng”, Nêu là khác tướng, thì tướng của nghiệp 
dụng nây không có ở vị lai. Điêu ấy không hợp lý. 

- Còn nêu không khác tướng thì xưa không có 
nghiệp dụng, nhưng nay lại có nghiệp dụng. Điều 
ày không hợp lý. Nêu không có nghiệp dụng thì 
mặc phải lôi nây. 

- Cũng thê, các tướng không tròn đây vì tướng 
khác. Phân tướng của vị lai cũng vậy. Trong các 
tướng ầy có khác nhau. Ấy là mặc vào lỗi là tự thể 
của các tướng lẫn lộn nhau. Điều ây không "hợp lý. 
Còn như vị lai hướng đến hiện tại thì như vậy, hiện 
tại bước vào quá khứ, như quá khứ ây thích hợp 
với nó, thì vẫn mắc lỗi, nên biệt. Nghĩa là như trước 
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đây đã chập vào các nhân duyên và đã nói lý đạo 
để đả phá rồi. 

Cũng thể, do tự tướng, do cộng tướng, do đi 
đến, do chết mất, do sinh, do nghiệp nhân, do 
tướng tròn đây, do khác tướng, do phân vị lại mà 
lập luận cho răng quá khứ, vị lai là thật có. Điệu 
ây, không hợp lý. Những điêu ây đã bị phá rôi, 
nhưng lại còn có lời hỏi: 

- Nêu quá khứ, vị lai đêu không có thì làm sao 
duyên vào không mà chuyên giác được? Còn nêu 
nói duyên vào không, mà có chuyển giác thì vì sao 
không có lỗi trái với giáo lý? Như nói tât cả pháp 
là có, như mười hai xứ. 

_Nay, tôi hỏi ông, ông nghĩ thê nào thì đáp như 
thế ấy. Thê gian lây hiểu biết không mà chấp hay 
không chấp? Nếu không chấp thì hiểu biết ngã là 
không như lông rùa, sừng thỏ, con của cô gái bất 
dục. Tất cả đêu là không. Thế thì không đúng lý. 

Lại, Đức Bạc-già-phạm nói: các Thanh văn của 
ta, không còn tâm dua nịnh, khi tu hành theo những 
gì ta nói, nêu trong lòng có tham sân thì biệt là có 
tham sân, nêu không có tham sân thì biệt không có 
tham sân. Như vậy, điêu nói trên kia là không hợp 
lý. 

Nếu nói có châp thì đầy có thê lây chủ quan và 
tri giác không đôi với chuyện nây được, là tạo tác 
có hành nghiệp và tạo tác không hành nghiệp. 

Nếu tạo tác có hành nghiệp mà lây tri giác 
không, mà làm hữu hành thì điều ấy không hợp lý. 

Nêu tạo tác không có hành nghiệp thì ông đâu 
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thể dùng chủ quan với tri giác không, mà hiểu nó 
vì nó duyên vào có động lực đệ chuyên và duyên 
vào không có động lực để chuyền. 

Nếu duyên vào có động lực để chuyên lại lây 
tri giác không hành nghiệp đối với nó, thì điều ấy 
là không hợp lý. 

Nêu duyên vào không động lực đê chuyên thì 
không duyên vào đâu mà dùng tri giác không, đôi 
với nó thì điều â ây cũng không hợp lý. 

Dù nói tật cả là có, nghĩa là mười hai xứ nhưng 
đó là đối với pháp có, từ chỗ ý sâu kín mà nói nó 
là có, có tướng. Đôi với pháp không hiện bày, từ 
chỗ ý sâu kín mà nói là có, là có cái không tướng. 
Vì sao? Vì pháp có tướng thì nó phải giữ chắc cái 
có tướng. Còn pháp không có tướng thì nó phải g1ữ 
chắc cái không tướng. Cả hai đều gọi là pháp, đều 
øọI là có. 

Nếu là khác, thì người tu hành chỉ biết đôi VỚI 
Cái CÓ Và chẳng biết đối với cái không. Đôi với 
pháp mà mình biết, lễ ra có sự đứt quãng, trong 
quán xét chúng. Việc ây cũng không hợp lý. 

Lại nữa, dù nói có nghiệp quá khứ, do nó chúng 
sinh mới chịu quả báo sướng hay. khô thì đây cũng 
dựa vào tập khí của họ, mà từ chỗ sâu kín, nói tạm 
những pháp ây là có, nghĩa là trong các hành động 
đã có nghiệp sạch và không sạch, sinh diệt. Do 
nguyên nhân ậy mà các hành động khác, lạ nôi 
nhau mà chuyên, đó gọi là tập khí. Sự nôi tiệp ây, 
đã thâu nhiêp bản thân các tập khí nên đưa đên hậu 
quả là yêu mên hay ghét bỏ. Do vậy, tôi không mắc 
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sai lâm trong lý luận, còn ông thì không hợp lý. 
Lại nữa, dù nói sắc quá khứ là có, sắc vị lai là 
CÓ, SắC hiện tại là có. Như vậy cho đến thức cũng 
vậy. Đây cũng là dựa vào ba thứ hành tướng: là 
nhân tướng, tự tướng, quả tướng, từ chô ý sâu kín 
nói là có. Khi dựa vào tự tướng của nó, từ chô ý 
sâu kín nói là có vị lai. Khi dựa vảo tự tướng của 
nó, từ chỗ ý sâu kín, mà nói là có hiện tại. Khi dựa 
vào quả tướng của nó, từ chỗ ý sâu kín, mà nói là 
có quá khứ, cho nên không có lỗi. 
Lại nữa, không nên nói quá khứ, vị lai là thật 
có tướng. Vì sao? 
Nên biết vị lai có mười hai tướng là: 
. Tướng nhân đã hiển hiện. 
. Tướng thể chưa sinh. 
. Tướng đợi duyên. 
. Tướng đã sinh chủng loại. 
. Tướng pháp phải phát sinh. 
. Tướng pháp bất sinh. 
. Tướng chưa sinh tạp nhiễm. 
. Tướng chưa sinh thanh tịnh. 
. Tướng phải mong câu. 
10. Tướng không nên mong câu. 
L1. Tướng nên quán sát. 
12. Tướng không nên quán sát. 
Nên biết, hiện tại cũng có mười hai tướng là: 
1. Tướng quả đã hiên hiện. 
2. Tướng thể đã sinh. 
3. Tướng duyên nhóm họp. 
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4. Tướng chúng loại đã sinh. 
5. Tướng sát-na. 
ó. Tướng pháp không còn sinh. 
7. Tướng tạp nhiễm đã xuất hiện. 
8. Tướng thanh tịnh đã xuất hiện. 
9. Tướng đáng mừng vuI. 
10. Tướng không đáng mừng vuiI. 
[TI. Tướng nên quán sát. 
12. Tướng không nên quán sát. 
Nên biết, quá khứ cũng có mười hai tướng là: 
. Tướng nhân đã vượt qua. 
. Tướng duyên đã vượt qua. 
. Tướng quả đã vượt qua. 
. Tướng thê đã tan rã. 
. Tướng chủng loại đã diệt. 
. Tướng pháp bất sinh. 
. Tướng tạp nhiễm đã lặng dứt. 
. Fướng thanh tịnh đã lặng dút. 
. Tướng nơi chốn phải quyên luyên. 
10. Tướng nơi chỗn không nên quyền luyến. 
[TI. Tướng nên quán sát. 
12. Tướng không nên quán sát. 

Luận vê chấp ngã: Là như có một hạng người, 
hoặc là Sa-môn, Bà-la-môn khởi những kiến chấp 
như vây rôi họ lập luận răng: Có ngã, có Tát-đỏa 
(hữu tình) có mạng, có sinh, có nuôi dưỡng, có, có 
sô mạng sinh vê đâu. Họ cho những việc ây là thật, 
là thường. Các ngoại đạo cô châp như vậy. 

Hỏi: Vì sao ngoại đạo ấy lại sinh ra kiên chấp 
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lập luận như vậy? 

Đáp: Là do giáo và lý, về giáo như trước đã 
nêu, về lý thì như có một sô người vì tính tâm tứ, 
tính quán xét, nói rộng như trước là do hai nhân: 

1. Tĩnh biết không do suy nghĩ mả chợt nghe 
liền có được Tát-đỏa giác. 

2. Trước đã suy tư mà tính biết, có cái biết ấy. 
Họ suy tư răng: Nếu đối với vô ngã thì khi thây đôi 
với năm việc không nên hiểu biết có ngã trong năm 
việc ây. Khi thây hình sắc rôi, chỉ nên cảm biết là 
sắc thôi. Không nên cảm biệt về Tát-đỏa. Khi thây 
đúng theo khô, vul rôi, chỉ nên cảm biết thế thôi, 
không nên cảm biết vê hơn, kém của Tát-đỏa. 

3. Khi thây rôi thì đặt tên, gọi là tương ưng với 
nghiệp rôi, chỉ nên thây cảm giác nhận thức mà 
không nên sinh ra cảm biệt vê Tát-đỏa là Sát-đê- 
lợi, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đạt-la, Phật thọ, Đức 
hữu v.v.. 

4. Khi (thây sự gây ra tịnh, bất tịnh rôi thì chỉ 
cảm biết vê hành nghiệp đó. Không nên sinh cảm 
biết về Tát-đỏa trí, ngu. 

5. Khi thây thức tùy. chuyên đối với cảnh giới 
rôi thì chỉ nên cảm biết về tâm thôi, không nên sinh 
ra cảm biết về Tát-đỏa và ngã, chủ thê thấy, 

Do trước không tư duy tĩnh biết như vậy là đôi 
với năm việc ây chỉ phát sinh cảm biệt vê Tát-đỏa, 
chứ không phải cảm biệt vê nghiệp của họ. Vì 
trước không tỉnh biết do suy tư, nên vừa thấy rôi là 
ngay cái biết có Tát-đỏa. Từ đó quyết chắc có một 
cái ngã thật sự. 
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Lại nữa, họ nghĩ răng: Nêu không có ngã thì 
trước, khỏi cần suy tư về những gì mình làm đối 
VỚI nghiệp, nghĩa là ngã dùng. mắt thấy sắc, chính 
lúc thây sắc, đã thấy. các sắc rôi thi tâm lại sinh ra 
ý nghĩ ngã không thấy các săc Cũng thê, vì nó đều 
được dẫn đường trước do cảm biết và hành động 
của ngã cả rôi. Đôi với việc mặt thậy như vậy thì 
đôi với ta1, mũi, lưỡi, thân, ý nên biệt, chúng cũng 
như vậy. : 

Lại nữa, đôi với nghiệp lành, làm những nghiệp 
lành bị dứt trừ. Đôi với nghiệp ác, làm những việc 
ác, bị dứt trừ. Những việc như vậy đêu do suy tư 
biệt trước rội có được tác dụng. Những tác dụng 
thê ây chỉ đội với các nghiệp thì không hợp lý. Do 
nghĩ như thê nên họ bảo là có ngă. 

- Nay tôi hỏi ông, ông nghĩ thê nào thì đáp như 
thê ây, ngay trên việc thây mà sinh cảm biệt vê Tát- 
đỏa hay từ những gì khác ngoài việc thây mà sinh 
cảm biệt về Tátđỏa), —- _ 

Nêu ngay trên việc thây mà sinh ra cảm biệt vê 
Tát-đỏa thì ông không nên nói ngay sắc, v.v... mà 
chấp có Tát-đỏa, chấp có ngã. Vì đó là cái biết trái 
ngược. 

Nếu từ những øì khác ngoài sự thây mà sinh ra 
cảm biết về Tát-đỏa thì ngã phải có hình tướng 
chiêm một khoảng không gian nào đó, thì điêu ày 
không hợp lý. Ngã mà có hơn, kém, sát-đề- ly... 
ngu, khôn, là chủ thể thọ nhận sắc của cảnh giới thì 
điêu ây không hợp lý, 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Là đôi với tự thê 
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của pháp nây, chỉ sinh cảm biết đôi với pháp nây? 
Hay cảm biỆt nây còn sinh đôi với thể pháp khác? 

Nếu đối với tự thê pháp nây, chỉ sinh cảm biết 
đôi với nó thôi, thì đối với những øì thấy mà cảm 
biệt về ngã của chúng, như vậy không gọi là cảm 
bIẾt trái ngược. _ : 

Nêu cảm biết nây còn sinh đôi với thê pháp 
khác thì tât cả cảnh giới đêu là nguyên nhân sinh 
cảm biết cho tật cả cảnh giới. 

Lại nữa, › ông ậ muốn điêu gì? Đối VỚI, SỐ phận 
vô tình mà cảm biết chúng là hữu tình, đối với số 
phận hữu tình mà cảm biệt chúng là vô tỉnh, đôi 
với sô phận hữu tình khác mà cảm biệt là những 
hữu tình khác, có phát sinh nhận thức như vậy hay 
không? 

- Nêu có phát sinh thi vô tình lễ ra phải là hữu 
tình, hữu tình phải là vô tình, các hữu tình khác 
phải là những hữu tình khác thì điêu ây, không hợp 
lý. 

- Nêu không phát sinh nhận thức như vậy thì là 
bác bỏ hiện lượng, điều â ầy không hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Cái cảm biết chập 
ngã nây là theo nghĩa hiện lượng hay theo nghĩa tỉ 
lượng? 

- Nêu theo nghĩa hiện lượng thì chỉ có năm uân 
như sắc uân, v.v... là theo nghĩa hiện lượng, trong 
khi đó ngã không theo nghĩa hiện lượng. Điêu ây 
không hợp lý. 

- Nêu theo nghĩa tỷ lượng thì như đứa ngu, trẻ 
thơ, chúng không có khả năng suy nghĩ, lễ ra không 
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Lại, nay tôi hỏi ông, ông nghĩ thê nào thì đáp 
như thê ây. Như các việc người đời làm thì họ lây 
các biết làm động lực hay lây ngã làm động lực? 

- Nếu lây cái biết làm động lực thì những gì làm 
lại do chập ngã, điều ấy không hợp lý. Nêu lậy ngã 
làm động lực, nhưng trước lại suy nghĩ biết rôi mới 
làm thì điêu ây không hợp lý. 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Động lực của các 
việc làm, nó là vô thường hay thường trụ? Nêu là 
vô thường thì động lực chính của các việc làm đã 
thay đối khác đi rội mà lại chấp đó là những cải do 
ngã làm thì điều ây không hợp lý. Nêu là thường 
trụ thì không thay đối khác, pháp đã không thay 
đôi khác mà chấp cho có những cái được làm ra thì 
điều ấy không hợp lý, 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Những gì mà ngã 
làm ra là nhờ có động tác hay không có động tác? 

- Nêu những gì mà ngã làm ra là nhờ có động 
tác thì nó thường được làm, không phải làm nữa. 
Nêu những gì mà ngã làm ra không nhờ động tác, 
không có tính chât động tác mà lại được làm ra thì 
điêu ây không hợp lý. - 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Những gì mà ngã 
làm ra là có nhân hay không nhân? 

- Nêu có nhân thì những gì mà ngã nây làm ra 
là bởi nhân khác thúc đây. Điêu ây không hợp lý. 
Nếu không có nguyên nhân thì nó làm hệt cả các 
việc, bât kê gIỜ khác nảo. Điêu ây không hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Những gì mà ngã 
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nây làm là tự nương vào chính nó hay là nương vào 
cái gì khác ngoài nó? 

- Nếu nương vào chính nó thì ngã: nây tự do làm 
các việc già, bịnh, chết, khổ, tạp nhiễm v.v.. . điều 
ây không hợp lý. Nêu nương vào cái khác mà lại 
châp cho là ngã làm ra thì không hợp lý. 

- Lại, nay tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp vậy: 
Đôi với uân mà ông lập ra là có ngã hay trong các 
uân chỉ là uân? Còn ngoài ra, xứ thì không có tính 
chât uân? 

Nêu ngay trong uân mà ông lập có ngã thì ngã 
và uân không có gì khác nhau, thê mà lại châp là 
có ngã thật và thường trụ, thì điêu ây không hợp lý. 

Nêu trong các uân thì ngã là thường hay vô 
thường? Nêu là thường thì ngã là thường trụ, nó bị 
các vuI, khô gây tôn hại làm lợi ích, điêu ây không 
hợp lý. Nếu nó không bị tốn hại và được lợi ích mà 
phát sinh pháp và thi pháp thì không hợp lý. Nếu 
ngã bất sinh khởi pháp và phi pháp thì các uân của 
thân không bao giờ sinh khởi, và ngã thường giải 
thoát mà không phải do công dụng nảo. 

- Nếu là vô thường thì tách rời ngoài tự thể uân 
mà pháp có sinh, có diệt, có nôi nhau trôi lăn thì 
điều ấy không thê nắm bắt được, không hợp lý. 

Lại nữa, nơi nây sau khi pháp, hoại diệt, nhưng 
nơi khác không tạo tác mà vẫn mắc lỗi lớn thì điều 
ây không hợp lý. 

Nếu các XỨ ngoài uấn, ông chấp. là có ngã thì 
đó là vô vI. Nếu không phải là tính của uân thì ngã 
không bị ô nhiễm bất cứ vào bất cứ lúc nào. Lại, 
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ngã và thân không phải thuộc nhau, điều ây không 
hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Ngã ông chấp, tức 
là tướng thấy hay nó tách rời khỏi tướng thây? 

Nêu ngã chính là các tướng thây thì đó là dựa 
trên sự thây mà giả lập. Có tướng của thây, v.v. 
mới tách khỏi đôi tượng thây mà lập riêng tướng 
năng kiên. Còn như ngay trên đôi tượng được thây 
ây mà lập riêng ngay năng thây các tướng thì làm 
lân lộn sở kiến và năng kiên, mà ông lập ngay chỗ 
ây một cái ngã làm chủ thể không thấy là không 
đúng lý, vì năng kiến và sở kiên không khác nhau. 
Nếu tách rời sở lập ra các tướng năng kiến riêng 
thì các pháp là sở kiên ây là nghiệp mà ngã đã hoàn 
thành hay là công cụ mà ngã chấp dựa vào? 

Nếu các pháp â Ấy là nghiệp được hoàn thành do 
ngã thi ngã nây, nêu ở dạng hạt giông, thì nó phải 
là vô thường, như nói thợ gôm giả lập ra sĩ phu giả 
thì ngã nây phải là vô thường, phải là giả lập. 
Nhưng ông lại nói nó là thường, và thật có, nên 
không hợp lý. : 

Nêu ông bảo như người có sức thân thông biên 
hóa ra các sĩ phu thì ngã nây lẽ ra cũng là vô thường 
giả lập. Còn những øì mà ngã làm là tùy ý tự tại, 
thì như trước đã nói, không hợp lý. 

Nếu ông bảo ngã như đất đi nữa thì nó cũng 
phải vô thường, và ngã mà ông chấp â ây, lại không 
băng đât bao la, vì đât bao la nó hiên rõ tác nghiệp. 
Do vậy, điêu ông nói không hợp lý. Vì sao? Vì ở 
đời nây, đât là lớn, nghiệp dụng mà nó phát sinh ra 
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là rõ ràng có thê năm bắt được, nghĩa là nÓ CÓ năng 
lực giữ chắc các vật không cho rớt xuông. Trong 
khi đó, ngã của ông không nêu bày được nghiệp 
của tự nó, không năm bắt được. Còn nêu ngã của 
ông chấp là như hư không thì ây không phải pháp, 
đây cũng không hợp lý. Vì sao? Vì đôi với sắc thì 
không giả lập hư không. Hư không tuy là giả có 
nhưng nó có nghiệp dụng rõ ràng, có thê năm bắt 
được. Nó hăn không phải là ngã mà ông châp, vì 
không hợp lý.. 

Đôi với thê gian, nghiệp dụng mà hư không là 
phát sinh rõ ràng, có thê năm bắt được là do có hư 
không nên người ta đi tới lui, co duôi được. Thê 
nên đôi tượng được thây là nghiệp hoàn thành do 
ngã thì điêu ây không hợp lý. 

Còn các đôi tượng, được thây là công cụ mà ngã 
dựa chấp, hoặc coi nó như cái liềm hay vật dụng 
khác ngoài cái liêm, cũng có khả năng tác dụng là 
cắt đứt được. Nghiệp dụng của các vật, là đối tượng 
được thấy, đều không thật có, nêu nó bị tách rời 
khỏi sự thấy. Điêu ây không hợp lý. 

Nếu ông nói như lửa thì cũng là. chấp ngã, 
không hợp lý. Vì sao? Như lửa ở đời nây, tách rời 
khả năng đốt cháy thì tự nó cũng có khả năng đốt 
cháy. Nêu ông bảo tách lìa sự thây các tướng mà 
có ngã riêng, thì tướng ngã mà ông chấp lấy nó đi 
ngược lại tât cả lượng, không hợp lý. 

Lại nữa, nay tôi hỏi ông, hãy trả lời theo ý nghĩ: 
Ngã mà ông châp, có nhiêm tịnh mà do nó tương 
ưng với tướng nhiêm tịnh hay là nó có nhiềm tịnh 
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mà không tương ưng với tướng nhiễm tịnh? 

Nêu tương ưng với tướng nhiễm tịnh mà có 
nhiễm tịnh thì đôi với các hoạt động trong đời sông 
có những bệnh dịch, tai nạn ngang trải và được 
thuận lợi khi tai nạn ây dứt trừ, thì dù các hoạt động 
kia, không có ngã, nhưng nói là nó tương ưng với 
nhiêm tịnh. Cả sự vật bên ngoài và trong thân cũng 
vậy, dủ không có ngã mà vân thành tựu nghĩa 
nhiêm tịnh, nên ngã mà ông chấp là không hợp lý. 

Nếu ngã ây có nhiễm tịnh nhưng nó không 
tương ưng \ VỚI tướng nhiễm tịnh thì la khỏi nhiễm 
tịnh, ngã vẫn nhiễm tịnh. Điều ấy không hợp lý. 

Nay, tôi lại hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp vậy, 
Ngã mà ông châp, có tương ưng với tướng trôi lăn 
mà có trôi lăn và ngừng nghỉ, hay không tương ưng 
với tướng trôi lăn mà có trôi lăn và ngưng nghỉ? 

- Nêu tương ưng VỚI tướng trôi lăn mà có trôi 
lăn và ngừng nghỉ thì trong các hoạt động ‹ của đời 
sông, có năm chuyền tướng có thế nắm bắt được 
là: 

1. Có nhân. 

2. Có thê sinh. 

3. Có thê diệt, 

4. Lần lượt nôi nhau sinh khởi. 

5. Có đôi khác. 

Trong các hoạt động đời sông thì các tướng trôi 
lăn nây có thê được, như ta chèo thuyên trên dòng 
sông trăng trong. Dù không có ngã trong tác dụng 
chuyên lưu, tức là các hoạt động trong đời sông, 
chính nó sự trôi lăn và ngừng nghỉ, đâu đợi phải có 
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chấp ngã đâu? 

Nêu ngã trôi lăn và ngừng nghỉ mà không cân 
tương ưng với tướng lưu chuyên kia thì cái ngã 
đem châp nây không có tướng trôi lăn mà vân trôi 
lăn và ngừng nghỉ, điêu ây không hợp lý. 

Nay tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp vậy, Ngã 
mà ông châp là bởi vui, khô do cảnh giới sinh ra, 
do nghiệp suy nghĩ, do sự thay đôi của phiên não, 
tùy phiên não mà cho là sự cảm thọ, sự tạo nghiệp 
và sự giải thoát, hay không phải do sự đôi khác kia 
mà bảo là cảm thọ? 

Nêu sự đôi khác thì các hoạt động là người cảm 
thọ, là người tạo nghiệp, là người giải thoát, nên 
đầu cân châp ngã, nêu là ngã thì nó cũng phải vô 
thường nên không hợp lý. 

Nêu không do sự đôi khác thì ngã không đổi 
khác mà lại là người cảm thọ, người tạo nghiệp, 
người giải thoát, thì không hợp lý. 

Lại nữa, nay ông nên nói theo ý muôn là chỉ đôi 
VỚI ngã nói là tác nghiệp hay đôi với những pháp 
khác cũng nói là tác nghiệp? 

Nếu chỉ coi ngã là tác nghiệp thì người đời 
không nên nói lửa là đốt cháy, mà trước nó là tỏa 
chiêu. 

- Nêu các pháp khác cũng coI là tác nghiệp thì 
đôi với các căn thây là người tác nghiệp, đi tìm, lựa 
ngã chỉ là luông công, vì không hợp lý. 

Lại ông nên nói theo y muôn là chỉ với ngã mới 
lập là ngã, hay các pháp khác cũng lập làm ngã? 

Nêu chỉ với ngã mới lập ra là ngã thì người đời 
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không nên lớn tiêng nói là bạn có đức, được Phật 
thọ ký v.v... trước những sĩ phu. 

Nếu đối với pháp khác cũng lập làm ngã thì chỉ 
đối với các hoạt động, mà giả nói là ngã, chứ cần 
øl phải châp riêng có một thứ ngã nữa? Vì sao? Là 
người đời chỉ đôi với sự bày đặt thân sĩ phu mà 
khởi nghĩ rôi đặt tên cho hữu tình. Rồi nói ta và 
người, khác nhau. 

Lại ông muốn điều gì? Quan điểm chấp ngã của 
ông là thiện hay bất thiện? 

- Nếu là thiện thì kẻ hết sức ngu làm sao khởi lên 
kiên vê châp ngã sâu xa được? Lại không do 
phương tiện chợt khởi lên đó. Lại khiên chúng sinh 
SỢ hãi giải thoát, lại có thê làm lớn thêm các thứ ác 
và lôi, ây là không hợp lý. 

Nêu nói bât thiện thì không nên nói là chân 
chánh và chắng điên đảo. Nêu cái ngã mà ông chấp 
là điên đảo nhưng tự thể nó thật có, thì không hợp 
lý. 

Lại nữa, ông muốn điêu gì? Ông quan niệm ra 
sao vỆ kiến chấp vô ngã? Nó là thiện hay bắt thiện? 

Nếu là thiện thì đối với cái ngã thật thường 
hăng, lại chấp là không có ngã với tính chất thiện, 
cho không phải kiến giải điên đảo thì điều ấy 
không hợp lý. - 

Nêu nói là bât thiện, nhưng tât cả những gì mà 
người trí nói ra là những gì sinh khởi lên được 
chính do phương tiện siêng năng, khiên chúng sinh 
không còn lo sợ việc giải thoát mà còn có khả năng 
mau chứng quả bạch tịnh. Và như thật mà đối trị 


360 LUẬN DU GIÀ 6 


các điều ác, sai lầm. Do vậy, điều ông nói là không 
hợp lý. 

Lại nữa, ý ông muốn điều gì? Ngay trong bản 
thân ngã chấp có ngã hay do quan niệm châp ngã? 

Nêu ngay trong bản thân ngã mà châp ngã, có 
ngã thì bất cứ lúc nào không có cảm giác VÔ ngã. 

Nếu vì quan niệm chấp ngã mà có ngã thì dù 
không có thật ngã, nhưng do sức chấp ngã, nên 
trong các hoạt động mới saI lâm cho là có ngã. Rôi 
ông cho răng chắc chăn thật có ngã, là không hợp 
lý. 

Cũng thê là do trước không biết nên mới phát 
sinh kiên chập. Từ đâu nguôn suy nghĩ rôi đẻ ra 
kiên châp thây có ngã làm ra tât cả, từ đó đôi với 
các uân lập ra có ngã. Từ tướng uân kia, an lập có 
ngã, rôi lập ra có tạp nhiêm và thanh tịnh, lập ra sự 
trôi lăn và ngừng nghỉ, lập ra người nhận lãnh, 
người tạo nghiệp và người giải thoát. Vì quan niệm 
CÓ người tạo nghiệp, lập Ta nÓI năng, lập ra kiên 
chấp, châp cho là có ngã. Tất cả việc ây đêu không 
hợp lý. 

Lại, nay tôi sẽ nói ngã tướng nghĩa bậc nhất. 
Nói là ngã, chỉ là giả lập là có đôi với các pháp 
thôi, chứ thật không có ngã, Nhưng không thê bảo 
cái ngã g1ả tạm nây, tính chât nó là khác hay không 
khác đôi với các pháp. Chớ bảo cái ngã nây thật có 
thê, hay chớ bảo răng các pháp kia là tánh, tướng 
của ngã. Lại nữa ngã giả lập nây tướng nó là vô 
thường, chăng phải tướng còn thường hăng, không 
phải tướng bảo đảm an toàn mà là nó mang tướng 


SỐ 1602 — LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 9 361 


tan biến hư mất. Đó cũng là tướng sinh khởi của 
các pháp, là tướng gây bịnh, chết, chỉ là tướng các 
pháp. chỉ là tướng khô não. Cho, nên Đức Bạc- -Blà- 
phạm nói: "Các Tỳ-kheo phải | biết! Chính trong các 
pháp mà lập tạm là có ngã. Ngã ây là không 
thường, không hằng, không yên ôn, mà nó là pháp 
biến hư". Cũng thê, nói rộng nên biết, trong các 
hoạt động đời sông mà giả lập có ngã là vì bồn lý 
đo: 

1. Giúp cho việc nói năng trong đời được dễ 
dàng. 

2. Vì muốn thuận các việc trong đời. 

3. Vì muốn cắt đứt nỗi lo sợ do quyết định vô 
ngã. 

4. Vì muốn nói những thành tựu công đức 
cũng như thành tựu vượt qua lỗi của mình và cả 
người, khiến họ phát lòng tin, hiểu một cách vững 
chắc. Thế nên luận chấp có ngã, là thuyết không 
đúng lý. 

Về luận chấp thường là như có hạng người, 
hoặc là Sa-môn, hay Bả-la-môn sinh khởi kiến 
châp và lập luận như vây: Ta và thê gian là thường 
trụ, không phải tạo tác, không phải tạo tác những 
ĐÌ ( đã tạo tác, không bị biến hóa, chẳng phải không 
biến hóa những øì đã làm ra, không bị tôn hại mà 
chứa nhóm vững trụ như phái Y-sư-ca. Nghĩa là 
châp phân trước nói tât cả thường, nói một phân là 
thường, còn châp về phân sau thì bảo có tưởng, nói 
là Vô tưởng, nói là Phi tưởng, Phi phi tưởng. Lại 
có người châp cái hêt sức nhỏ là thường trụ. Họ tạo 
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nên những lỗi chấp như vậy. 

“Hỏi: VÌ sao ngoại đạo kia khởi lên những kiên 
châp như vậy, lập luận như vậy, cho răng ngã và 
thê gian là thường trụ. 

Đáp: Như trong kinh nói rộng, những nguyên 
nhân châp của họ là vì thích ứng hoàn toàn với họ, 
nên biệt. 

Trong đây nói châp mé trước là hoặc nương 
vào hạ, trung, thượng của tĩnh lự, rôi khởi lên ý 
nghĩ tùy theo kiêp sông đời trước. Vì bât thiên làm 
duyên khởi lên ý nghĩ, nên đôi với các hoạt động 
quá khứ, chỉ có việc nhớ lại, không biết như thật 
nên chấp vào đời quá khứ, cho là phân ¡ trước rôi 
phát sinh chấp thường hoặc nương vào mắt trời mà 
chấp đời hiện tại, cho là phần trước nên đối với các 
hoạt động đang trong sinh diệt từng sát na mà trôi 
lăn, họ không biết được như thật. 

Lại, thấy các thức nỗi nhau trôi lăn từ đời này 
qua đời khác, không dứt, cho nên họ phát sinh chấp 
thường. Hoặc họ thây Phạm Vượng thành lập các 
thứ theo ý ông ta, hoặc thấy bốn đại chủng đối 
khác, hoặc thấy các thần thức đồi khác. 

Chấp mé sau là họ nhận thấy có khác nhau 
tưởng và thọ, nhưng không thây tự tướng của ngã 
với những chỗ khác nhau nên khởi chấp thường, 
nghĩa là ngã và thê gian là thường trụ. 

Lại chấp cái hết sức nhỏ là thường trụ, vì họ 
nương vào tĩnh lự thế gian nên khởi lên. kiến chấp 
như vậy. Ấy là do không Ì biết sự thật về lý duyên 
khởi nên trước chấp có, rồi mới có kết quả nhóm 
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họp phát sinh lên, phải tạn rã trước rôi mới có kết 
quả hoại diệt. Vì lý do ây, họ cho quả sinh ra từ 
tính chất hết sức nhỏ của những vật to. Chia chẻ 
vật to mãi cho đến khi đạt cái hết sức nhỏ của nó 
thì cái ầy là đứng yên. Thế nên họ bảo vật to là vô 
thường, còn cái hệt sức nhỏ là thường trụ. 

Trong đây châp VỀ SỰ thường trụ, phía trước, 
phía sau ấy là lỗi lập luận chấp ngã, thuộc vê tướng 
khác nhau, về ngã chấp. Luận chấp ngã đã bị phá, 
nên biết lập luận vê tướng khác nhau của ngã cũng 
bị phá. 

Lại nữa, nay tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp 
vậy, Y nghĩ về đời sông kiêp trước và lây từ các 
uân hay là lây từ ngã? 

- Nêu lây từ uân mà châp ngã và thê gian nây 
còn mãi thì không hợp lý. 

- Nếu lây từ ngã rồi nhớ nghĩ quá khứ về loài 
nây với tên họ như vậy, ta từng đôi với hữu tỉnh 
tên đó, họ đó. Cũng thê cho đến nói rộng là không 
hợp lý. 

Lại nữa, ý ông nghĩ sao? Khi nhãn thức phát 
sinh tác dụng thì nó duyên vào đôi tượng là cảnh 
sắc hòa hợp ngay đây, còn cảnh khác thì nó không 
hòa hợp, không có trong hiện tại thi những thức 
khác, bị diệt mât hay chuyên biên? 

- Nếu nói là diệt thi thức đã bị hoại diệt, còn 
đầu mà chấp là thường? Cho nên là không hợp lý. 

- Nếu nói là chuyển thì từ một cảnh gIỚI, tật cả 
thức đều khởi tác dụng bất cứ lúc nào, điều á ây cũng 
không hợp lý. 
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Lại nữa, từ đâu mà ông muốn chấp ngã? Do 
nhận thức tạo ra hay ‹ do cảm thọ tạo ra? Là có đối 
khác hay không có đối khác? 

- Nếu nói răng có đối khác rồi chấp thê gian nầy 
và ngã là thường trụ thì không hợp lý. 

- Nêu bảo răng nó không đồi khác thì hễ có một 
nhận thức rôi, thì lại khởi lên các tưởng khác, lại 
có nhận thức nhỏ và vô lượng nhận thức nữa. Điều 
ây không hợp lý. 

Lại nữa, trước hoàn toàn là vuI, sau hoàn toàn 
là khô. Lại có khô, có vui, có không khô, không 
vul, thì cũng không hợp lý. 

Lại nữa, nêu chấp mạng sông chính là thân này 
thì kẻ kia chấp ngã là sắc. Nêu chấp mạng sông 
khác với thân thì người kia châp ngã chăng phải 
sắc. 

Nếu chấp ngã là cùng khắp, không hai, không 
thiêu thì người kia châp ngã cũng là sắc chăng phải 
là sắc. 

_ Nêu vì đôi trị lỗi chấp nây rồi ngay trong nghĩa 
nây, do câu văn khác nhau, bài văn khác nhau mà 
khởi lên châp thì người kia châp ngã là không phải 
sắc, chăng phải không phải sắc. 

: Lại nữa, nêu thấy - một ít sắc, một ít chăng phải 
sắc thì người kia chấp một bên là có. Nêu chấp 
pháp kia là vô lượng thì người kia châp vô biên là 
có. Lại nêu châp củng khăp nhựng chỉ một chút 
sắc, chứ chăng phải vô lượng sắc. Hoặc châp vô 
lượng : sắc, chứ chắng phải một chút sắc thì người 
kia châp vừa hữu biên, vừa vô biên. Nếu do đôi trị 
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lỗi chấp nây, nhưng do bài văn khác, chứ không 
phải bởi nghĩa khác mà sinh ra tâm chấp thì người 
kia chấp không phải có biên, không phải có vô 
biên, hoặc châp ngã của giải thoát thì xa lìa hai thứ. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYẾN 10 
Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA TỊNH (Phần 
) 


Lại nữa, luận chấp cái hết sức nhỏ là thường 
trụ. Nay tôi hỏi ông, ông nghĩ sao thì đáp vậy, sau 
khi quản xét rôi, ông mới châp cái hêt sức nhỏ là 
thường trụ hay không có quán xét mà châp thường 
trụ? 

Nêu không quán xét mà chấp, Cũng thê là xa 
rời tuệ quán sát mà cô định châp là thường trụ, 
không hợp lý. Còn nêu bảo là đã quan sát rỗôi mới 
châp thường trụ thì trái với các lượng, không hợp 
lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Các tính chất hết 
sức nhỏ là do nó quá nhỏ nên châp là thường, hay 
là tướng của cái hệt sức nhỏ ây, khác với vật thê 
quá fo nên chấp cái hết sức nhỏ là thường? 

Nếu do nó quá nhỏ thì khi nó tan rã, tổn giảm, 
tính chất nó yêu kém đi, thế mà bảo là thường thì 
không hợp lý. 

Nêu bảo tướng của cải hêt sức nhỏ là tướng 
khác lạ, thì nó vượt qua tướng của đât nước ø1ó lửa, 
vì nó khác với chủng loại nầy mà nói có thê sinh ra 
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quả kia thì không hợp lý. Hơn nữa, các hết sức nhỏ 
ầy, nó cũng không có tướng mạo khác có thê được, 
nên không hợp lý 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Từ các thứ hêt sức 
nhỏ mà các vật to phát sinh, tướng của vật to nây 
giông hay khác với tướng của nó? 

Nếu nói là không khác tướng thì ý ông nghĩ thê 
nảo? Là từ chỗ cái hết sức nhỏ tan lìa mà vật to 
phát sinh hay vật to phát sinh từ chỗ nhóm họp? 

- Nếu nói vật to phát sinh từ chỗ tan lìa của cái 
hết sức nhỏ thì đáng lẽ quả sinh ra bắt cứ lúc nảo. 
Như vậy thì đưa đến việc không có sự quyết định 
về nhân quả. - 

- Nêu nói vật to phát sinh từ chô nhóm họp của 
cái hêt sức nhỏ thì ý ông nghĩ sao? Lúc vật to sinh 
từ cái hệt sức nhỏ kia, nó không bước qua dung 
lượng của hình chât hệt sức nhỏ, hay có bước qua? 

- Nêu nói nó không bước qua dung lượng ây thì 
từ chât vật bị chia sinh ra hình chât vật có tính chât 
bị chia là không hợp lý. 

-= Nêu nói nó không bước qua dung lượng ây thì 
thê của cái hêt sức nhỏ đó, không còn phân nhỏ 
nữa, không thê phân chia được nữa mà cho vật to 
từ đó sinh ra là thường, điêu ây không đúng lý. 

- Nêu ông lại nói có những cái hêt sức nhỏ 
trước đây vôn là không có, nhựng nay nó mới phát 
sinh, rồi châp cái hêt sức nhỏ ây là thường, thì vân 
không hợp lý. . 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Các vật hết sức nhỏ 
kia nó làm ra vật to, thì nó làm dưới dạng hạt giông 


368 LUẬN DU GIÀ 6 


hay dưới dạng thợ søôm? 

- Nêu ông nói làm ra dưới dạng hạt giông thì 
các loại nây phải theo cái thê của hạt giông là vô 
thường. 

- Nếu ô ông nói làm ra dưới dạng thợ gôm thì các 
thứ hết sức nhỏ kia, lẽ ra chúng phải có suy nghĩ 
như thợ gồm. 

- Nêu ông nói làm ra không không như hạt 
giông, không như thợ gôm thì đó chỉ là thí dụ na 
ná, không thê nắm bắt được, không hợp lý. 

Lại nữa, ý ông nghĩ sao? Các vật bên ngoài phát 
sinh là do hữu tỉnh hay không do hữu tình? : 

- Nêu nói do hữu tình thì vật to bên ngoài ây 
bởi hữu tỉnh sinh ra, nhưng nó tựa vào vật nhỏ chứ 
không phải hữu tình, nên là không hợp lý, vậy ai là 
người có khả năng chê ngự công năng của vật to 
ây? 

- Nếu ông nói không do hữu tình thì từ chỗ 
không tác dụng mà vật bên ngoài sinh thì không 
hợp lý. 

Như vậy, là tùy theo M niệm về các uân và 
chúng sinh từ một cảnh giới mà tât cả thức trôi lăn 
mãi không dứt, bởi tưởng và thọ đối khác và không 
đôi khác mà người cô châp lập luận mà cho răng 
mé trước và mé sau đêu là luận thường trụ. Điêu 
ây không hợp lý. 

Lại do quán xét hay không quán xét, bởi cộng 
tướng hay tự tướng, bởi tạo tác, bởi chủng tánh có 
tác dụng nên lập luận cái hệt sức nhỏ là thường. 
Điêu ây không hợp lý. Từ đó, người lập luận châp 
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thường là không nói đúng như lý. 

Lại nữa, nay tôi sẽ nói tướng thường trụ là 
tướng ây không đôi khác bât cứ lúc nào, là tướng 
không đội khác của tât cả các thứ, là tướng tự nhiên 
không đôi khác, là tướng không đôi khác, dù bị cái 
khác tác động. Lại nữa, tướng ây bât sinh, nên biêt 
đó là tướng thường trụ. 

- Về lập luận chấp tất cả đều do nhân đời trước 
làm ra, là như có người, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn 
phát sinh kiến chấp như vậy rôi họ lập luận như 
vậy, như trong kinh nói rộng. Họ bảo các khổ não 
mà các người đang chỊu trong đời, đều là do nhân 
đời trước đã làm, nghĩa là do nhân ác đời trước. 
Nhưng nghiệp cũ Ấy, bỏ đi được là do siêng năng 
thực hành các khô hạnh trên thân mình ở hiện tại. 
Còn nghiệp mới hiện tại là không gây nhân tôn hại, 
không gây nghiệp bắt thiện. Cho nên về sau không 
còn hữu lậu, nghĩa | là một bề nhằm tới tánh lành, 
cho nên cho răng về sau là vô lậu. Từ vô lậu mà 
hệt các nghiệp, hết nghiệp ác. Vì hết nghiệp nên 
hết khổ, tức là những khổ sinh ra từ nhân đời trước 
và sự chiêu cảm phương tiện pháp bây giờ. Do hết 
khô nên tới được bờ mé cuôi cùng của hết khổ, là 
tới được chỗ hết khổ ngay trong đời sông nây. Lỗi 
chấp ấy là của phái ngoại đạo vô hệ. 

Hỏi: Vì sao các ngoại đạo kia sinh ra kiến chấp 
rôi lập luận như 

vậy? 

Đáp: Giáo và lý. Về giáo thì như trước đã nói, 
còn lý như có người 
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do suy tư tìm kiểm, vì tính quán xét, như trước 
nói rộng. Họ châp là do thây công dụng của các 
việc làm trong đời sông hiện tại, không đưa đên 
quyết định. Vì sao? Vì họ thấy trên thê gian biết 
bao kẻ sống băng phượng cách chân chính trọn 
vẹn, nhưng lại chịu khô. Trong khi đó, những kẻ 
khác sông băng phương cách tà vạy Toản toàn 
nhưng họ lại được sung sướng. Họ nghĩ răng. 

- Nếu cho rằng nhân khô chính là do công dụng 
của những việc làm trong đời sông hiện tại, hiểu 
vậy là trái ngược, nhưng do họ châp chọ là không 
trái ngược, cho nên họ mới bảo tât cả đêu từ nhân 
là việc làm đời trước. Vì lý ây, họ sinh kiên châp 
và lập luận như vậy. 

Nay, phải hỏi họ ý họ muôn điêu gì? Các khô 
gầy ra phương cách sông hiện tại là có gôc từ việc 
làm đời trước hay gôc từ phương cách sông hiện 
tại? 

- Nếu bảo gốc khô là do việc làm đời trước thì 
như ông ở trước đã nói nhờ siêng năng tu tập mà 
trụt bỏ nghiệp cũ, còn nghiệp mới hiện tại là không 
gây nhân tôn hại, vê sau, không còn hữu lậu, cho 
đến nói TỘng, V.V.. . điều ấy không hợp lý. 

- Nếu bảo gộc khô là bởi phương cách sông 
hiện tại, thì như ông ở trước đã nói tât cả khô mà 
a1 nây đang chịu trên thê gian là đêu do nhân của 
việc làm đời trước, điều không hợp lý. Như ,vậy 
bảo khô là ngay phương cách sông hiện tại, tật cả 
đều không hợp lý, cho nên lập luận nầy không 
đúng như chân để nói. 
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Lại nữa, tôi sẽ nói về tướng. nhân như thật là có 
những khổ chủ dùng nhân là việc làm đời trước mà 
giải thích, như có người, VÌ SỨC nghiệp tăng mạnh 
nên họ phải đọa vào đường ác, hoặc có người đầu 
thai vào nhà nghèo, hèn mọn, hoặc có những khố 
não phát sinh từ nhiều nhân phức tạp, như có người 
thờ vua bất chính là nhân, nên không đạt an vui mà 
trái lại còn chịu khô. Cũng như việc thờ vua vừa 
nÓI, người fa còn theo những nghề buôn bán, ăn 
nÓI, V.V... làm nghề nông, làm ăn cướp, hoặc làm 
những việc tốn hại đến các người. Nêu aI có phước 
thì hưởng giàu sang, ai vô phước thì dù cô găng 
bao nhiêu vân không đạt kêt quả mong muôn. Hoặc 
có những cách sông quá quen, do việc làm hiện tại 
làm nhân mà đưa đến kết quả, như mới gây ra đã 
dẫn đến nghiệp nhân hữu lậu khác. Hoặc được 
nghe chánh pháp, ngay trong pháp được giác ngộ. 
Hoặc lại phát khởi con đường oal nghĩ. Hoặc lại tu 
học những nghệ nghiệp khéo léo. Các loại cũng 
thế, hoàn toàn chỉ là nhân của công dụng phương 
tiện hiện tại. 

Luận châp vê người làm được tự tại là như có 
hạng người, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn khởi lên 
kiên châp như vậy, rồi dập luận như vây: Tất cả các 
quả báo đau khô mà ai nây đang chịu trên thế gian 
nây thì tật cả, hoặc do tự tại biến hóa ra, làm nhân, 
hay những, kẻ khác biến hóa làm nhân. Những lối 
lập luận kiểu ấ ầy, gọi là tự tại, v.v... và họ luận chấp 
từ chỗ bất bình đăng mà có lôi chấp như vậy. 

Hỏi: Vì sao mà các ngoại đạo kia khởi kiến 
chấp như vậy và lập luận như vậy? 
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Đáp: Do giáo và lý. Ciáo thì như trước nói. Còn 
lý là như có người do suy nghĩ tìm tòi, xem xét, 
như trước nói Tộng. Còn những ngoại đạo kia, họ 
thây trong quả có nhân, các người trong thê gian 
nầy không thế tùy ý chuyện nghiệp mình. Do vậy 
ngoại đạo kia mới sinh kiến chấp nây. Vì sao? Vì 
hiện thây hữu tình ở thê gian, các người đôi với 
nhân hiện tại, muôn tu tập nghiệp thanh tịnh nhưng 
vì không thỏa mãn bản tâm, trở lại làm điêu ác. 
Đên khi sắp đón nhận kêt quả của nhân ây thì họ 
lại nguyện sinh vê đường lành, cũng không vừa 
lòng, nên trái lại, rơi vào đường ác. Có người, ý 
muôn hưởng vu1 sướng nhưng không toại nguyện, 
trái lại phải gánh chịu khổ não. Do thấy như vậy, 
nên ngoại đạo kia mới nghĩ răng: Tât cả các vật 
trong thế gian phải có người làm ra. Sự sinh ra và 
biên hóa là cha của muôn vật. Đó là trời Tự tại, 
hoặc là người khác. 

Nay, sẽ hỏi ngoại đạo kia, kệ răng: 

Công năng vô thê tánh. 

Nhiên, không nhiêD, trái nhau. 
Có dụng và vô dụng. 

Là nhán thành lôi. 

Luận chép: Ong muôn những điêu gì? Là nhân 
công năng biên hóa của trời Tự tại làm công dụng? 
Hay phương tiện nghiệp là nhân hay không phải 
nhân? 

- Nêu dùng phương tiện nghiệp làm nhân thì 
chỉ có tác dụng công năng và phương tiện nghiệp 
nây làm nhân, chứ chăng phải thê gian khác làm 
nhân, điều ây không hợp lý. 
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- Nêu vô nhân thì chỉ có công năng nây là 
không có nhân, chứ không phải vật khác trong thế 
gian, vậy nên không hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều g1? Trời Đại Tự tại nây 
là thuộc vệ vào hay không thuộc về thế gian? : 

-~ Nêu ông cho răng họ là người còn thuộc vệ 
thê gian thì trời Đại Tự tại ây cùng loại với thê 
gian. Cùng là thê gian mà lại có thê làm phát sinh 
các thứ khắp thê gian là không hợp lý. 

- Nêu ông cho răng họ là người không thuộc về 
thể gian tức là đã giải thoát. Đã giải thoát mà lại 
nói là có thể làm sinh các thứ trong thế gian là 
không hợp lý. ¬. 

_ Lại nữa, ÿ ông muôn điêu gì? Vì cần dùng mà 
biên sinh ra thê giới hay không cân dùng? 

- Nêu do cân dùng thì đội với thê gian cái cần 
dùng là không cân tự tại. Thê mà nói có Đức Tự tại 
đối với thế gian là không hợp lý. 

- Nếu không cân dùng thì không có chỗ cần 
dùng, vậy tạo ra thê gian là làm gì? Nên không hợp 
lý. 

Lại nữa, ông muỗn điều øì? Các vật được sinh 
rạ đây là chỉ là trời Đại Tự tại làm nhân hay cũng 
lây nhân từ các chỗ khác? 

- Nêu chỉ có trời Đại Tự tại làm nhân thì khi có 
Đại Tự tại là khi đó có sinh ra, và khi sinh ra là 
ngay lúc đó có Đại Tự tại, mà nói ông ta là nhân 
sinh ra là không hợp lý. 

- Nếu cho răng cũng lây nhân từ các chỗ khác 
thì đây chỉ lây dục lạc làm nhân, và ngoài dục lạc 
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còn có nhân khác. 

- Nêu chỉ lầy dục lạc làm nhân, thì dục lạc nậy 
chỉ lây trời Đại Tự tại làm nhân hay nó còn lây 
nhân từ chỗ khác? 

- Nêu chỉ lây trời Đại Tự tại làm nhân thì nêu 
khi có Đại Tự tại thì lúc ây có ngay dục lạc. Ngược 
lại, khi có dục lạc thi ngay khi đó có Đại Tự tại, 
vậy là phải thường sinh ra từ vô thí. Điêu ây cũng 
không hợp lý. 

- Nếu cho rằng cũng lấy nhân từ chỗ khác thì 
nhân ây là không thể năm bắt được, không hợp lý. 

Lại nữa, những dục vọng kia là không tự tại, 
thế mà bảo các vật trong thê gian nây là có tự tại, 
là không hợp lý. 

Như vậy, là do công năng thuộc về hay không 
thuộc về, có công dụng hay không công dụng, tính 
chât của nhân ây đều không hợp lý. Cho nên lôi lập 
luận ây không đúng lý. 

Lập luận châầp vào việc gây hại cho là chánh 
pháp: như có người, hoặc Sa-môn, Bà-lạ-môn khởi 
lên kiên châp như vậy, lập luận như vây: Cải hại 
sinh mạng, trước là chú thuật trong đên thờ. Nêu aI 
thường cúng tê, nêu kẻ nào bị người khác hại, hoặc 
các bạn giúp đỡ thì tât cả những người ây đêu được 
sinh lên cõi trời. 

Hỏi: VÌ sao ngoại đạo ây sinh khởi kiên châp 
như vậy, lập luận như vậy? 

Đáp: Lỗi chập ấy là trái với lý luận, nó phát 
sinh là do sự gạt gâm dua nịnh. Nó được lập ra 
không do quán xét đạo lý mà là sự khởi lên của thời 
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kỳ cạnh tranh ở kiêp xâu ác. Các Bà-la-môn thì đi 
ngược lại và vượt qua pháp luật của Bà-la-môn xưa 
kia. Họ khởi lên kiên châp sa1 lâm với mục đích là 
được ăn thịt súc vật. 

Lại nữa, cũng nên hỏi những ngoại đạo âY, họ 
còn muôn điều gì? Phương pháp chú thuật nây là 
tự thể của pháp hay tự thê của phi pháp” 

- Nếu nó là tự thể của pháp thì ngoài sát sinh, 
không cảm được quả mà mình yêu thích. Nêu thay 
đối phi pháp kia thành chánh pháp thì không hợp 
lý. 

_- Nêu là tự thê của phi pháp thì chính mình là 
kêt quả của pháp không yêu thích, thê mà muôn 
thay đôi kêt quả của pháp không yêu thích khác, ây 
là không hợp lý. 

Như vậy là đã phả rôi, lại có lời bào chữa: Các 
sự thâm độc trên thê gian nây đêu thuộc về chú 
thuật, nên không, thê bị hại. Nên biệt: Phương pháp 
chú thuật nây, cũng giông như vậy. 

Nay nên hỏi các ngoại đạo kia: Ông muốn điều 
øì? Phương pháp chú thuật của ông có khả năng 
làm dứt các độc hại bên ngoài, vậy nó có khả năng 
dứt trừ tham sân sĩ bên trong hay không? 

-_= Nêu có khả năng dứt trừ được tham sân sĩ thì 
bât cứ ở đầu và khi nào cũng không có một người 
dứt trừ được tham sân si, điêu ây không hợp lý. 

- Nêu không thê dứt trừ được thì ông vừa nói 
là: Phương pháp chú thuật có khả năng dứt trừ các 
độc hại bên ngoài, thì cũng có thê dứt trừ nghiệp 
nhân phi pháp, cũng không hợp lý. 
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Lại nữa, ông còn muốn điều gì? Phương chú 
thuật nây là phố biên cho tất cả hay không phô 
biến? : 3... 

- Nêu bảo là phô biên thì những người thân mà 
mình yêu mên không cân phải tê lề trước, vậy là 
không hợp lý. ` 

- Nêu bảo là không phô biên thì công năng của 
chú thuật nầy chăng có gì chắc chăn, nên không 
hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn. điều gì? Công năng của chú 
thuật nầy là chỉ thay đôi nhân hay cũng thay đôi cả 
quả? 

- Nêu nó chỉ thay đối nhân, chắng thay đổi quả 
thì không hợp lý. cà. 

- Nêu nó cũng thay đôi quả thì có thê biên con 
dê thành sắc đẹp đáng yêu, nhưng sau khi bỏ thân 
dê rồi mới nhận lây thân trời, là không hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì) Người đặt ra chú 
thuật là người có năng lực và có lòng thương hay 
không? 

¬ Nếu bảo là có thì xả bỏ việc sát sanh, không 
thế khiến họ sinh lên cõi là không hợp lý. 

- Nếu bảo là không thì người đặt ra chú thuật 
ây vẫn còn có thê giải thích, cũng không hợp lý. 

Do nhân như vậy, bởi thí dụ, bởi không chắc 
chắn, vì đối với quả nó không có công năng cho 
nên chú thuật ây không hợp lý. Cho nên lôi lập luận 
nây không đúng như lý nói. 

Lại nữa, nay tôi nói về tướng ph pháp là mình 
gầy tốn hại cho kẻ khác mà không tự sửa đôi lầm 
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lỗi ở hiện tại thì gọi đó là phi pháp. Lại, nghiệp của 
người tu đạo là biệt nghiệp nây sẽ không bị chiêu 
cảm quả tham ái. Lại, nêu nghiệp của bậc Nhất 
Thiết Trí mà nói chắc chắn là bât thiện, nghiệp 
chính mình không muôn làm, nghiệp nhiễm do tâm 
khởi, nghiệp phải đợi tà thuật mới có hiệu nghiệm 
đây đủ, nghiệp tự tánh nó vô ký... Các nghiệp nhân 
như vậy đêu là tướng phi pháp. 

- Luận vê có biên vực, không biên vực: như có 
người hoặc Sa- môn, Bà-la- -môn nương vào các 
tĩnh lự thể Ø1an, rôi họ nghĩ thế gian đang ở đây là 
có bờ mé hay không có bờ mé, cùng với ý nghĩ hay 
không củng với ý nghĩ, như trong kinh nói rộng, 
nên họ sinh ra kiên châp như vậy rôi lập luận như 
vây: Thê gian có bờ mé và thê gian không có bờ 
mé, thê gian vừa có bờ mé, vừa không có bờ mé, 
thế Ø1an không phải có bờ mé, chắng phải không 
có bờ mẻ. Nên biết, vẫn đê nây nói về nhân duyên 
và chủ thê chấp. 

Trọng đây, nếu căn cứ vào lúc rạch đường biện 
giới để tìm ranh giới cho cõi thế gian, nếu nhớ đến 
kiếp hoại, thì sinh ra ý nghĩ có bờ mé đối với thê 
Ø1an. Nếu nhớ đến kiếp thành thì khởi ra ý nghĩ 
không bờ mé đối với cõi thế gian. Còn như y cứ 
vào phương hướng, khu vực, chu vi rộng đề tìm 
ranh giới cõi thê gian thì bên dưới là không vượt 
qua ngục Vô gián, bên trên thì không Vượt qua tĩnh 
lự thứ tư, tựa vào tật cả chỗ thì vẫn không tìm được 
bờ mé, đối với nơi thì nảy ra ý niệm không bờ mẻ. 
Đôi trị với lôi châp nây, căn cứ vào văn nghĩa khác 
không sai khác thi sinh ý niệm chăng có bờ mẻ, 
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chăng phải không có bờ mé, đối với cõi thế g1an. 

Nay, nên hỏi ngoại đạo kia: Ông muốn điêu gì? 
Từ kiếp hoại trước kia đến nay, lại có thế gian sinh 
khởi hay không? 

- Nêu ông cho là có thì ông chấp thê gian có bờ 
mé, là không hợp 

lý. 

-~ Nêu ông cho là không thì nay ông nương vào 
thê gian nây, rôi 

châp vào ý nghĩ bờ mé, ây là không hợp lý. 

Như vậy, thê gian nây từ xưa nay đã có, từ xựa 
nạy là không, đêu không hợp lý. Cho nên luận châp 
nây là không nói đúng như lý. 

Luận châp. về không ngả ngũ, gây rôi loạn: là 
bốn thứ ngoại đạo châp không ngả ngũ gây rôi 
loạn, như trong kinh nói rộng. Nên biệt, nêu có 
NGƯỜI đến hỏi họ Thê nào là thiện và bất thiện theo 
thê gian, hay j hỏi về khổ tập diệt đạo theo xuất thế 
gian thì lúc bây giờ ngoại đạo kia tự xưng là: Ta là 
Bât tử, loạn giả. Tùy nơi chốn, căn cứ vào tịnh 
thiên bắt tử không rôi loạn mà hỏi họ thì liên theo 
lời hỏi người ta, họ trả lời băng lối gây rối loạn, 
hoặc mượn việc khác đề né tránh hoặc chỉ theo câu 
hỏi, lầy lời lẽ đôi khác. — 

Trong đây thứ nhât là bât tử loạn giả là giác mà 
chưa khai ngộ. Hạng thứ hai là từ nơi pháp mà 
mình chứng ngộ sinh kiêu ngạo. Hạng thứ ba là 
giác, đã khai ngộ mà chưa chắc chăn. Hạng thứ tư 
là yêu kém ngu, chậm lụt. 

Lại nữa, hạng thứ nhất thì sợ sệt, nói dối, làm 
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cho người khác sợ hãi, biết họ ngu chậm lụt, trả lời 
lập lờ, nói ta không biết điều á ầy. Hạng thứ hai thì 
đôi với pháp mình chứng, chưa thoát khỏi lo sợ, họ 
sợ người khác hỏi, từ đó họ run sợ, nói dôi, run sợ 
với tà kiên, nói mù mờ là ta đã chứng. Hạng thứ ba 
run sợ tà kiên, run sợ nói dôi, run sợ khi có a1 hỏi 
nên nói mù mờ: Ta không quyết chặc. 

Như vây, ba hạng người nây họ dùng lời lễ gây 
rôi loạn băng cách nương gá vào những chuyện 
khác. Hạng thứ tư là chỉ run sợ ai hỏi, đôi với thê 
gian và xuât thế gian, họ đêu mù tịt. Đối với chữ 
nghĩa ở đời cũng không biết rành, nÓI năng mù mờ: 
Ta là người ngu độn, các việc ta đều không rõ, chỉ 
biệt hỏi ngược lại ai hỏi, rôi tùy lời lẽ họ mà thay 
đôi, gây rôi loạn cho người ta. Đó là lý do sinh bản 
hạng châp, phát khởi nhân duyên và năng châp 
trước. 

Phá các chấp ấy đều như kinh nói, là dọ ngoại 
đạo ây thường run sợ, rội dựa vào những kiến chấp 
ây. Nêu aI đến hỏi thì liền dùng lời dua nịnh quanh 
co mà gây rôi loạn cho người tạ. Nên biết, những 
kiến châp đó, là thuộc về ác kiến, cho nên lối lập 
luận ây là không đúng lý.. 

- Lập luận kiên châp về không có nguyên nhân 
là họ nương vào tĩnh lự và SUY nghĩ sai lâm lập ra 
hai thứ, như trong kinh nói rộng, nên biết. 

Hỏi: Vì sao ngoại đạo kia từ suy nghĩ sai lầm 
rôi có những kiên chấp và lập luận như vây: Ta và 
thê gian nây sinh ra không có nhân nào cả? 

Đáp: Nói lược: Trước cái biết của họ không nỗi 
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tiếp và biết bao việc bên trong bên ngoài khác 
nhau. Từ đó sinh ra các thứ. Hoặc có lúc thây các 
nhân duyên là không, không quả báo, nghĩa là họ 
thây thế gian không có nhân duyên, hoặc bỗng 
nhiên gió to khởi lên, chỉ trong chốt lát lại văng 
lặng. Hoặc có lúc thấy sông gây lũ lụt tràn bờ rôi 
lại khô cạn như không có gì. Hoặc có lúc chợt thây 
cây trá1 sum suê rôi sau đó rơi rụng điêu tàn cả. Bởi 
lý do ây, mà họ khởi lên kiên châp vô nhân, lập 
luận vô nhân. 

Nay, nên hỏi họ: Trước đây ông dựa vào ý nghĩ 
là nghĩ về vô thê hay nghĩ vê chính mình? 

- Nếu nghĩ về vô thê thì pháp vô thể ấy ông 
chưa hề làm quen với nó, chưa từng biết qua mà lại 
có thê nghĩ vê nó thì không hợp lý. 

- Nếu nghĩ về chính mình rồi chấp là: ta trước 
không có, sau bỗng nhiên sinh ra là không hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Các vật sinh ra từ 
trong đến ngoài trên thế gian này là bỗng nhiên mà 
có, không có nguyên nhân hay có nguyên nhân? 

- Nếu chúng không có nguyên nhân thì các vật 
bỗng nhiên sinh thì phải bỗng nhiên mất là điều 
không hợp lý. 

- Nếu chúng có nguyên nhân thì sao ông chấp 
rằng: Ta và thế gian nây sinh ra không từ nhẫn nào 
cả, là không hợp lý... : : 

- Như vậy, nghĩ vê vô thê, nghĩ vê chính mình 
rôi cho răng các vật trong ngoài với các thứ khác 
nhau đêu không có nhân mà sinh ra, các thứ khác 
nhau ây là do nhân duyên của chúng, là không hợp 
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lý, nên lôi lập luận nây là không đúng như lý. 

- Luận vê đoạn kiên: như có người hoặc Sa- 
môn, Bà-la-môn, sinh ra kiên châp cũng thê rôi lập 
luận cũng thê, cho đên nói ta có tâm thân thô được 
tạo do bôn đại vân được giữ gìn chưa bao giờ hư 
mắt. Bấy g1Ờ nó bị bịnh, bị ung thư, bị tên bắn thì 
họ nói: khi ta chết thì không còn gì nữa hết. Ấy là 
khéo cắt đứt các trói buộc ở cõi Dục, các trói buộc 
của các tầng trời CÕI Sắc, các trói buộc của các tâng 
trời Vô sắc thuộc vê Không xứ cho đến Phi tưởng, 
Phi phi tưởng xứ, như trong kinh nói rộng. Đó là 
bảy kiên châp đoạn, luận giả châp như vậy. 

Hỏi: Vì sao các ngoại đạo kia sinh kiên châp 
như vậy? Rôi lập luận như vậy. 

Đáp: Do giáo và lý. Giáo thì như trước đã nêu. 
Còn lý thì như có người do sUy nghĩ tìm tòi, do tính 
quán sát, như trước đã nói rộng. Họ nghĩ như thế, 
là nếu sau khi ta chết mà còn có thân thì không cần 
tác nghiệp vần có quả dị thục. Nêu thê tính của ngã 
mãi mãi là không thì cũng không có nghiệp quả 
nào đê phải chịu. Như vậy, xét hai lôi lập luận ây, 
thấy nó không đứng vững. Cho nên sinh ra kiên 
châp kiểu â ây, lập luận như vây: Sau khi ta chết thì 
mắt hắn, không còn gì nữa, như ngói đá một khi bể 
tan rỘi thì không ghép lại được. Lỗi lập luận của họ 
là thế, nên biết. 

Nay, nên hỏi họ: Ông muốn điêu gì? Đoạn diệt 
ây là uân hay ngã: 

- Nêu nói uấn đoạn điệt thì thể của uân là vô 
thường, nhân quả xoay vân sinh mãi không dứt mà 
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bảo là đoạn diệt là không hợp lý. 

- Nêu nói ngã đoạn diệt thì trước đây ông nói: 
Thân nây được tạo nên do bôn đại sắc thô, rôi mặc 
bệnh ung thư, tên băn cho tới trói buộc, trói buộc 
các tầng trời cõi Sắc, cõi Vô sắc thuộc vê Không 
xứ, cho đên Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, là không 
hợp lý. Như vậy, dù uân diệt hay ngã đoạn diệt đêu 
không đúng lý. Cho nên lôi lập luận là nói không 
như lý. 

- Luận chấp không: như có người hoặc Sa-môn, 
Bà-la-môn sinh kiến chấp như vậy rôi lập luận như 
vây: Là không có việc bô thí cho aI, không CÓ VIỆC 
thương mên nuôi dưỡng, không có việc cúng tế thờ 
phụng, nói rộng, cho đền không có A-la-hán thật 
trên thê gian nây. Từ đó, họ sinh kiên châp như 
vậy, lập luận như vậy là tât cả tướng, thê của các 
pháp đêu là không. 

Hỏi: Vì sao ngoại đạo kia sinh kiên châp như 
vậy rồi lập luận như vậy? 

Đáp: Vì giáo và lý. Cáo thì như trước đã nêu. 
Còn lý thì như 

người có tính SUY nghĩ tim tòi, do sự quán xét, 
như trước có nói rộng. Lại họ nương vào tĩnh lự 
thế gian, họ thấy trên đời nây có những người làm 
việc bố thí một đời, làm mãi không ngớt, nhưng 
sau khi chêt, người ây sinh vào nhà nghèo thiêu 
hèn kém. Các ngoại đạo nghĩ răng: Nhât định 
không bô thí cho ai, không thương mên nuôi 
dưỡng, không cúng tê thờ phụng gì cả. Lại nữa, họ 
thây có người, một đời làm những chuyện quá tôt 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 10 383 


đẹp, hoặc người khác làm những chuyền gian ác, 
nhưng rôi thây những người ây sau khi chết bị đọa 
vào đường ác, vào cõi Na-lạc- ca, hoặc là sinh lên 
CỐI trời, sinh lên cõi vui sướng nhà trời. Họ nghĩ : 
Chắc chắn là không có việc øì tốt và việc gì xâu, 
cũng không có hai thứ nghiệp đị thục của việc làm 
tôt và việc làm xâu. 

Lại nữa, họ còn thây một người dòng Sát-đê-ÏI 
sau khi chết, sinh vào dòng Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thú-đạt-la. Hoặc Bà-la-môn sau khi chết, sinh vào 
dòng họ Sát-đê-ÌỊ, Phệ-xá, Thú-đạt-la. Người có 
dòng Phệ-xá, Thú-đạt-la sau khi chết cũng vậy. Họ 
nghĩ: Chăc chăn không có dòng họ Sát-đê-]J từ thê 
gian khác đến trong dòng dõi Sát- đế-]j Ở đời nây, 
cũng không có dòng dõi Sát- đề-lị ở thế ø1an nây 

sanh đến dòng Sát-đề-lị cõi khác. 

Lại nữa, họ thấy những người tu hành lia dục 
sinh xuông cõi thập. Lại thây người mẹ sau khi 
chết sinh làm con gái. Con gái sau khi chết lại làm 
mẹ. Cha chết làm con, con lại làm cha. Họ thấy cha 
mẹ không có biên giới rạch ròi, họ nghĩ răng: Trên 
đời nây, chắc chăn không có cha không có mẹ. 
Hoặc họ lại thây thân người sau khi chết thì người 
ày sinh lên trời Vô tưởng, hoặc sinh vào cõi Vô 
sắc, hoặc nhập Niêt-bàn. ĐI kiêm nơi người kia 
sinh về, không thây nơi họ sinh, không thê biệt 
được. Hoặc đôi với thân sinh khởi tăng thượng 
mạn A-la-hán rồi, khi sắp chết, tự thấy tướng sinh, 
bèn nghĩ: Trên đời nây, chắc chắn không có A- la- 
hán thật. Nói rộng như vậy. 

Hỏi: Lại vì sao khiên họ sinh kiên như vậy rôi 
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lập luận như vậy? 

Nói răng: Không có thê tướng các pháp. 

Đáp: Do Như lai ,8lảng nói rất sậu mâu trong 
kinh, hay nói pháp gần như sâu xa băng lìa bỏ lời 
nÓI, không thê thây biết sáng tỏ như thật. Lại đôi 
VỚI việc an lập tướng các pháp, bởi suy nghĩ không 
đúng lý, cho nên họ sinh kiên châp không, rồi nghĩ: 
Chặc chăn không có thê, tướng của các pháp. 

Nay nên hỏi họ: Ong muôn điêu gì? Là có 
nghiệp báo phải chịu trong kiệp nây và có nghiệp 
báo phải chịu trong đời sau, hay là tât cả chỉ chỊu 
quả báo ngay trong kiệp nây thôi? 

- Nêu có hai thứ như ông ở trước đã nói là 
không bô thí cho al, không thương mên nuôi 
dưỡng, không cúng thờ gì cả, không có việc làm 
tôt, không có việc làm xâu, không có nghiệp dị 
thục của việc làm tôt, việc làm xâu, không có thê 
Ø1an nây, không có thê gian khác, như vậy là không 
hợp lý. 

- Nếu nói không có quả báo phải chịu ở đời sau, 
các người gây ra các thứ việc là tịnh, bất tịnh, sau 
khi chết, những người ây, họ sinh ra liên chịu tật 
cả nghiệp báo dị thục của tịnh và bắt tịnh là không 
hợp lý. 

Lại nữa, ông muốn điêu gì? Trên đời ai cũng từ 
hạt giông và thai mẹ sinh ra. Bào thai, hạt giông, 
đó là cha mẹ hay không phải cha mẹ? 

- Nêu nói là cha mẹ nhưng ông lại nói là không 
cha, không mẹ là không hợp lý. 

- Nếu nói không phải cha mẹ, nhưng con người 
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sinh ra từ bào thai và hạt giông kia mà nói là không 
phải cha mẹ thì không hợp lý. Nêu khi làm cha, mẹ 
lúc ây không còn là con tra1 con gái. Khi còn là cọn 
trai, con gái thì lúc ây chưa phải là mẹ, điều ây 
cũng không nhất định có lỗi. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Có những chúng 
sinh sinh, vào nơi kia, băng mắt trời là thây hay 
không thây? 

- Nêu nói là có thây thì như ông đã nói là không 
có chúng sinh hóa sinh, là không hợp lý. 

- Nêu nói là không thây thì là bác bỏ không có 
người gỡ mình ra khỏi tưởng cõi Dục, ra khỏi dục 
cối Sác, ra khỏi dục của ba cõi, ây là không hợp lý. 

Lại nữa, ông muôn điêu gì? Ong có sinh ý kiêu 
ngạo đôi với tính A-la-hán hay không? 

- Nêu nói là có thì như ông nói không có A-la- 
hán chân thật trên thê gian nây, là không hợp lý. 

- Nêu nói không thi đó là ông suy nghĩ trái 
ngược không chân chánh mới tự xưng là A-la-hán, 
đây lẽ ra cũng là A-la-hán chân thật, là không hợp 
lý. 

. Lại nữa, nên hỏi ngoại đạo kia rắng ông muỗn 
điêu gì? Tướng pháp viên thành thật, tướng pháp y 
tha khởi, tướng pháp biên kê sở châp có hay 
không? 

¬ Nếu nói có: như ông nói không có thể tướng 
của tất cả các pháp, thì không hợp lý. 

- Nêu nói không thì lẽ ra không điên đảo, nên 
pháp mà ông châp cũng không có tạp nhiễm và 
không có thanh tịnh, điêu ây không hợp lý. 
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Như vậy, việc đời sau phải chịu quả báo, đầu 
không quyết định? 

Có chô sinh, có tăng thượng mạn, có ba thứ 
tướng, đêu không hợp lý. Cho nên lập luận nây nói 
không như lý. : .. 

Lập luận sai lâm cho là tôi thăng là như có 
người hoặc Sa-môn, Bà-la-môn sinh kiên châp như 
vậy tội lập luận như vây: Bà-la-môn là chủng loại 
tôi thăng. Sát-đê-]I, v.v... là chủng loại thâp hèn. 
Bà-la-môn thuộc loại da trăng, còn các chủng loại 
khác là da đen. Bà-la-môn mới được trong sạch, 
còn các chủng loại khác thì không trong sạch. Các 
Bà- la-môn là con của Phạm Vương, được sinh ra 
từ miệng. Phạm vương sinh ra và biên hóa ra. Con 
cháu của Phạm Vương là đầu tranh cướp giật. Các 
Bà-la-môn sinh châp như vậy. 

Hỏi: Vì sao Bà-la-môn lại sinh kiên châp như 
vậy, rôi lập luận như vậy? 

Đáp: Do giáo và lý. Giáo thì như trước đã nêu. 
Còn lý là như có người do tính suy nghĩ tìm tòi, do 
tính quán xét, như trước có nói rộng. Vì họ thậy 
trên thê gian nây, các Bà-la-môn chân chính, đây 
đủ giới hạnh, rôi họ ham danh lợi và ham được 
cung kính, nên họ châp như vậy. - 

Nay, nên hỏi Bà-la-môn kia: Ong muôn điêu 
gì? Chỉ những giông người khác là do mẹ sanh ra, 
Bà-la-môn có phải cũng như thê chăng? 

- Nêu chỉ giông người khác mới do mẹ sinh ra 
thì trong thê gian nây, thầy các Bà-la-môn đêu do 
mẹ sinh ra, đó là một chuyện thật, nhưng ông lại 
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nói xâu chê bai việc ấy là không hợp lý. 

- Nếu nói Bà-la-môn cũng do mẹ sinh ra thì 
trước, ông bảo Bà-la- môn là chủng loại tôi thăng. 
Còn chủng loại Sát-đê-]Ị trở xuông đêu là chủng 
loại hèn mọn. Vậy thi không hợp lý. Từ mẹ sinh ra 
TÔI tạo nghiệp lành, nghiệp không lành, làm việc ác 
cho thân, ngữ, ý cũng như tạo viỆc tốt cho thân, 
ngữ, ý ngay trong đời nây chịu quả báo không tột. 
Nêu chịu quả báo không tốt, nhưng rôi người ầy 
đời sau đọa vào đường ác, đường lành hoặc ba chô 
hiện tiên. Họ nhập vào thai mẹ do nơi nây nơi khác, 
do việc nây việc khác, rôi được sinh ra hoặc nhăm 
chô có nghê nghiệp khéo léo, hoặc nhăm nơi làm 
nghề lành, hoặc thiện hay bất thiện, hoặc làm vua, 
làm bề tôi, hoặc khôn lanh, hoặc đầy đủ chức phận 
tiếng tăm, hoặc được vua chiếu có cho ăn lộc, chọn 
làm người hầu, hoặc không được chiều có, hoặc vì 
luật nước mà phải bệnh, già chết, hoặc không phải 
già bệnh, chết bởi pháp luật, hoặc tu phạm hạnh 
vững chắc, được sinh vê cõi Phạm thiên, hoặc 
không được như vậy, hoặc tu pháp Bô-đê phân, 
hoặc không tu tập gì hêt, hoặc ngộ Bô-đê Thạnh 
văn, Bồ-đê Độc giác, Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, hoặc không phải như vậy. 

Lại nữa, ông muốn điêu gi? Là từ chủng loại 
vượt hơn mà sinh, đó gọi là thắng do giới, văn, 
v.v... sinh ra? 

- Nêu do loại vượt trội mà sinh ra thì theo chủ 
trương trong luận của ông là nghiêng vê cúng tê, là 
gIỮ giới khéo hợn, học rộng hơn theo tiêu chuân 
định lượng ây, lôi nói ây không đúng lý. 


388 LUẬN DU GIÀ 6 


- Nêu do giữ giới, học rộng thì như ông nói ở 
trước, các Bà-la-môn là tôi thăng, còn các chủng 
loại kia là hèn hạ, là không hợp lý. 

Như thê sinh ra, làm việc, sinh nơi có nghê 
khẻo léo, tiên thân tôt đẹp, giữ giới khéo hơn, học 
rộng hơn, được vua chiêu cô, giữ Phạm hạnh, tu 
giác phản, chứng, Bô-đẻ, đều không hợp lý. Cho 
nên lôi lập luận nây là nói không như lý. 

- Lập luận sai lâm về thanh tịnh là như có người 
hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn sinh kiên châp như 
vậy, rôi lập luận như vây: Nêu ta giải nói với chỉ 
tự tại, quản được tự tại thì gọi là thanh tịnh. Có 
nghĩa là được nhiếp thọ để say đắm miệt mài với 
năm dục hấp dẫn ở các từng trời „ tùy ý ăn hưởng 
vul chơi hoan vuI, thì gọi đó là Niêt-bàn thanh tịnh 
bậc nhất trong pháp hiện tại. 

Lại nêu, lìa điêu ác, pháp bất thiện ở cõi Dục 
thì được an trụ đầy đủ trong Sơ tĩnh lự cho nên an 
trụ đây đủ trong bôn tĩnh lự, cũng gọi là được Niêt- 
bản thanh tịnh bậc nhất trong pháp hiện tại. 

„ Lại nữa, có hạng ngoại đạo sinh kiến chập như 
vây, rôi lập luận như vây Nếu chúng sinh nào đến 
tăm gội thân thê dưới sông Tôn-đà- lợi-ca thì tât cả 
tội chướng đều trừ diệt, như sông Tôn-đà-lợi-ca. 
Nêu ai đên tăm gội thân thê dưới các sông Bà-hô- 
đà, sông Dà-øia, sông Tát-la-tát-phiệt- để, sông 
Căng- già thì tât cả tội chướng đều diệt. Đó là thanh 
tịnh bậc nhất. 

Lại, có ngoại đạo châp g1ữ giới chó cho là thanh 
tịnh, hoặc giữ giới bò, hoặc giữ giới bôi dâu mè, 
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hoặc giữ giới lõa hình, hoặc g1ữ giới năm tro, hoặc 
gIỮ giới tự làm khô mình, hoặc giữ giới năm trên 
phân nhơ nhớp... châp cho răng như vậy là thanh 
tịnh nghĩa, là nói vê Niết- bàn ngoại đạo trong pháp 
hiện tại của họ, cũng như nói về thanh tịnh đo tắm 
sông ây, ngoại đạo chập như vậy. 

Hỏi: Vì sao ngoại đạo sinh kiến chấp như vậy, 
rôi lập luận như 

vậy? 

Đáp: Do giáo và lý. Giáo thì như trước đã nói, 
còn lý thì như có 

người do tính suy nghĩ tìm tòi, do tính quán xét, 
như nói rộng ở trước. Họ cho tự tại buông lung, 
ham muôn tự tại, Du-già tự tại, đó gọi là thanh tịnh 
hơn hêt. Nhưng họ không biệt tướng của tự tại 
buông lung một cách đúng đắn. 

Lại nữa, có hạng người cô chấp là tự làm khổ 
thân, tự làm điệu ác rôi nói là giải thoát tội ác, hoặc 
gây ra tội lỗi rôi nói là giải thoát các tội lôi. 

Nay, nên hỏi họ: Ong muôn điêu gì? Có những 
người vui hưởng thỏa thích năm dục thì họ đã lia 
tham dục hay chưa? : - 

- Nêu họ đã lia thi đôi với năm dục ở đời vân 
vui hưởng thỏa thích là không hợp lý. 

- Nêu chưa lìa tham dục mà châp cho là đã giải 
thoát thanh tịnh, thì không hợp lý. 

Lại nữa, ông muôn điều gì? Những người 
chứng Sơ tĩnh lự cho đến họ an trụ đây đủ trong 
tnh lự thứ tư là vì họ đã lìa tất cả tham dục hay 
chưa? 
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- Nêu bảo họ đã lìa khỏi tât cả tham dục, nhưng 
chỉ an trụ đây đủ cho đên tính lự thứ tư thì điêu ây 
là không hợp lý. 

- Nêu nói họ chưa gỡ mình ra khỏi tham dục 
mà lại chầp cho là giải thoát rôt ráo, là không hợp 
lý. 

Lại nữa, Ông muốn điều gì? Là do bên trong 
thanh tịnh mà được trôt ráo thanh tịnh hay do bên 
ngoài thanh tịnh mà được rốt ráo thanh tịnh? 

- Nếu nói rằng bởi bên trong mà được thanh 
tịnh, nhưng ông lại chấp răng nhờ tăm gội nước 
sông nên được thanh tịnh là điêu không hợp lý. 

- Nêu nói răng do bên ngoài mà được thanh tịnh 
thì bên trong vân còn tràn ngập các thứ nhơ bân 
của tham sân, v.v... chỉ trừ bỏ cáu ghét bên ngoài 
mà châp cho là đạt thanh tịnh rôt ráo là không hợp 
lý. 

Lại nữa, ông muốn điều gì? Là nắm lậy tịnh vật 
mà được thanh tịnh hay năm lầy vật bât tịnh mà 
được thanh tịnh) 

- Nêu bởi năm lây vật tịnh mà được thanh tịnh 
thì cõi nây, ai cũng đêu cho chó, v.v... là bât tịnh, 
thì ông lại có kiên châp cho răng thọ giới chó là 
được thanh tịnh, là không hợp lý. 

- Nêu bởi năm lây vật bât tịnh thì tự thê đã bât 
tịnh làm sao có khả năng khiên người khác trong 
sạch được? Là không hợp lý. 

Lại nữa, ông muôn điêu gì! Người g1iữ gIỚI chó 
vì thân làm những việc ø1an ác, bât chánh nên được 
thanh tịnh, hay thân làm những việc tôt, chân 
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chánh nên được thanh tịnh? 

- Nêu do hành vIị ác, bật chánh, mà những hành 
động như vậy lại cô châp cho là thanh tịnh thì 
không hợp lý. 

- Nêu do răng hành động, tốt, ngay thăng, mà 
lại g1ữ giới chó thì là luỗng uông mà thôi, mà ông 
châp cho răng những người ây là thanh tịnh, là 
không hợp lý. 

Cũng thê, dù lia dục, không lìa dục, dù trong 
ngoài, dù nhận lây tịnh, hay bât tịnh, dù tà hạnh 
hay chánh hạnh, cũng vân là không hợp lý. Cho 
nên lôi lập luận nây không đúng như thật. 

Lập luận châp sai lâm về điêu tôt là như hạng 
người Sa-môn, Bà- la-môn sinh kiên châp như vậy, 
rôi lập luận như vây: Là mặt trời, mặt trăng ở thê 
gian bị xâm thực hao mòn, các ngôi sao đôi hướng, 
cho nên các việc làm đêu không đạt kêt quả. Nêu 
các hành tinh nọ đi lại đúng hướng nhau, thì các 
điều con người mong muốn đều đạt kết quả cả. Từ 
ý nghĩa đó mà họ siêng năng cúng bái mặt trời, mặt 
trăng, các sao, thờ lửa, tụng chú, đặt cỏ, tranh, họ 
đơm đây mâm trái Ty-la-bà và thức ăn đê cúng, đó 
là nhà lịch sô châp trước như vậy. - 

Hỏi: Vì sao mà họ sinh kiên châp như vậy rôi 
lập luận như vậy? 

Đáp: Do giáo và lý. Về giáo thì như trước đã 
nêu. Còn lý thì do hạng người vì tính suy nghĩ tìm 
tòI, vì tính quán xét, như trước nói rộng. Vì đạt 
được tĩnh lự thê gian, nên thê gian đông cho là A- 
la-háản. A1 muôn được giàu sang sung sướng, các 
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ước muốn đều đạt thì họ liễn đến thưa hỏi vị ẤY, 
Nhưng các vị nây không biết rõ đạo lý như thật vệ 
đạo lý tương ưng duyên sanh họ chỉ thây trên thê 
gian nây mặt trời, mặt trăng bị xâm thực hao mòn, 
các vì sao vận hành thì chính là lúc chúng sinh với 
nghiệp tịnh và bất tịnh từ dị thục đã thành thục rôi, 
thì họ liền chấp cho các hoạt động thế gian đều tác 
động do mặt trời, mặt trăng, các vì sao. T1n chặc 
và sung sướng do những việc ây nên họ lập thuyêt 
và làm cho thuyết ây sáng tỏ. - 

Nay, xIn hỏi: Ong muôn điêu gì? Các hưng, suy 
trên đời nây, là bởi vận động của mặt trời, mặt 
trăng mờ đục bị xâm thực, tinh tú vận hành, hay 
tác động của nghiệp tịnh, bât tịnh? 

- Nêu nói là do mặt trời, mặt trăng tác động thì 
hiện tại, thây có người cả đời vui sướng, đau khô, 
phât lên hay suy tàn, tât cả đêu do nghiệp làm của 
họ có phước hay không có phước mà thôi. Như 
vậy, điêu ô ông nói là không hợp lý. 

- Nếu nói là do nghiệp tịnh, bất tịnh gây nên, 
nhưng ông lại bảo là mặt trời, mặt trăng gây nên là 
không hợp lý. 

Như vậy, dù các tác động của mặt trời v.v... 
của tịnh, bât tịnh cũng đêu không hợp lý. Cho nên 
lỗi lập luận nây là không đúng lý. 

Như vậy, mười sáu thứ luận chấp khác nhau 
được hình thành do hai môn phát khởi quán xét, do 
đạo lí chánh đáng quán sát xét tìm thì tât cả các thứ 
ầy đêu không hợp lý. 
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Phẩm 2: NHIÉP TỊNH NGHĨA (Phân 7) 
Pháp lập luận có nhiều thứ, kệ răng: 
Luận thê, luận xứ sở, 

Luận cứ, luận trang nghiêm, 
Luận phụ luận xuất ly, 
Luận nhiễu chỗ tác pháp. 
Luận chép: Pháp lập luận có bảy thứ: 
1. Luận thê tánh, 
2. Luận xứ sở. 
3. Luận về chỗ nương. 
4. Luận trang nghiêm. 
5. Luận đọa phụ (thua). 
6. Luận xuất ly. 
7. Luận nhiêu chỗ tác pháp. 
Luận thể tánh lại có sáu thứ: 
1. Ngôn luận. 
2. Thượng luận. 
3. Tranh luận. 
4. Hủy báng luận. 
5. Thuận chánh luận. 
6. CIáo đạo luận. 
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Ngôn luận là các sự nói năng, âm điệu, lời lẽ. 
Thượng luận là ở đời thích nghe lời lẽ biện luận. 

Tránh luận là dựa vào ý muốn mà phát sinh 
tranh cãi, hoặc buộc kẻ khác phải chiêu theo ÿ 
muộn của mình. Hoặc tự mình kết buộc, theo ý 
muôn của người khác. Hoặc đối với hữu tình mà fa 
Và người đều yêu mên cùng nhau giành lây những 
điều mong muốn ây. Hoặc thuộc vê ca múa vui 
chơi, như thuộc về nữ ca hát và tôi tớ theo hầu, 
hoặc đến xem xét, hoặc thọ hưởng. Các dục lạc â ây 
có chỗ khác nhau, ở đó, người chưa lịa ham muốn 
thì bị nhiễm trong ham muôn ngay đây, ở cõi Dục 
nây, nên Dị buộc chặt vào ham muôn. Từ ham 
muôn khát áI ây mà đam mê, tham ái, uy hiếp, cùng 
nhau giành lây đ đối tượng, diễn ra tranh cãi, đưa đến 
những mâu thuẫn, mưu hại. 

Tử những việc làm ác sinh, rồi thân, ngữ ấy ra 
hành vi ác bị các người chê trách. Hoặc kẻ khác 
thân ngữ làm ác, chính họ đã làm việc đáng, chê 
trách, phản đối. Hoặc ta, người cùng yêu mên hữu 
tình nào đấy, thân ngữ làm những việc ác, giành 
giật mạ ÏỊ nhau. Đôi với những. VIỆC Cũng thê đã 
làm hay chưa, các hành vi ác đều bị sai khiến do 
tham, sân, s1 sâu nặng, do cô chấp, do thâu nhiếp, 
do tham ái, nên cùng nhau phẫn nộ. Do tâm câu 
nhiễm nên phát ra thành sức mạnh của tranh chấp, 
tạo nên những nghịch lý, gây vô sô tai hại. 

Hoặc dựa vào những kiến chấp đã có, là những 
kiến chấp về thân, về đoạn, thường, vô nhân, nhận 
ác, là hai thứ tà kiến sinh tử ngoại đạo và còn nhiều 
thứ ác kiên khác. Trong các lôi châp ây, hoặc đôi 
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với cái mỉnh chấp, kẻ khác sẽ ngăn dứt, đoạn trừ. 
Hoặc đỗi với điều kẻ khác chấp, mình sẽ ngăn dứt, 
đoạn trừ. Hoặc khiến kẻ khác lìa bỏ điều họ chấp. 
Hoặc có thể thâu nhiỆp cái chưa thành kiến chấp. 
Đối với những việc TâY, ai chưa dứt trừ ham muôn 
thì như trước đã nói, sẽ đưa đến những tranh cãi 
đây nghịch lý, tai hại. Đó gọi là tránh luận. 

- Hủy báng luận là tạo sự phẫn nộ với nhau. Vì 
tâm ô nhiễm làm bật lên sức mạnh đề cùng chế 
nhạo nhục mạ. Đó là thuộc lời ăn nói thô ác, hoặc 
thuộc về nói dôi, nói thêu dệt, cho đên những lời 
nói xâu trong pháp luật, hoặc vì hữu tình nói rõ 
pháp ây, hoặc cần nhặc so lường, quyêt định, hoặc 
truyền dạy răn bảo, đêu gọi là “hủy báng luận. Vì 
sao? VÌ đi trải với chân thật, vì dân tới đường ác, 
vì đưa đến luống uống, nhọc xác, vô nghĩa lợi. Cho 
nên cách lập luận ây gọi là Hủy báng luận. 

- Thuận chánh luận là khéo giảng nói những 
điều trong luật pháp, hoặc vì hữu tỉnh nêu rõ về 
chánh pháp, hoặc cân nhắc, quán xét, quyết định, 
hoặc truyền trao, răn dạy để căt dứt các ngờ VỰC 
của các người. Vì khéo thấu đạt nghĩa lí sâu mâu 
cho nên mới thây, biết hoàn toàn trong sạch. Đó là 
Thuận chánh luận. Vì sao? Vì biệt thuận theo việc 
chân chánh, thuận theo nghĩa chân chánh, cho nên 
lôi lập luận nây gọi là Thuận chánh luận. 

- Giáo đạo luận là trong Thuận chánh luận â ây, 
thúc đây tụ tập tâm học tăng thượng, tuệ học tăng 
thượng. Tất cả những gì đã được dạy bảo, nếu tâm 
chưa định thì khiên cho tâm định, tâm đã định thì 
khiên cho giải thoát. Những ai chưa đạt trí chân 
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thật thì giúp họ khai ngộ. A1 đã chứng trí chân thật 
rôi thì khiên họ tu tập tròn đây. Đó gọi là giáo đạo 
luận. Vì sao? Vì được ủ ủy thác hoàn toàn việc giáo 
hóa dẫn dắt hữu tình, nên øọI luận nây là Giáo đạo 
luận. 

Hỏi: Quán sát đúng như thật trong sáu thứ luận 
nây, có bao nhiêu luận chân thật, có thể mang lại 
nghĩa lợi mà khiến các người phải tu tập? Và có 
mấy thứ luận không chân thật thường dân đến vô 
nghĩa, các người phải xa lìa? 

Đáp: Hai luận sau cùng Thuận chánh và Giáo 
đạo là chân thật, đưa đến ích lợi và có nghĩa, nên 
tu tập. Hai luận giữa là không chân thật, đưa đến 
vô nghĩa, cần phải xa lìa. Hai luận đâu cần phân 
biệt cho rõ. 

Luận xứ sở nên biệt, cũng có sáu thứ: 

1. Ở trước nhà vua. 

2. Đối với kẻ chấp lý. 

3.Ở trong đại chúng. 

—. Đôi với ý nghĩa của giáo pháp có khả năng 

hiệu rõ. - 

5. Đôi trước Sa-môn, Bả-la-môn. 

6. Đôi trước người thích hiêu ý nghĩa của giáo 
pháp. 

Nói vê chỗ nương: Có mười thứ, nên biết. 
Nghĩa của sở thành có hai thứ, pháp của năng thành 
có tám thứ. 

Nghĩa của sở thành có hai thứ là: 1. Tự tánh; 2. 
Sai khác của sở thành. 

Tự tánh là các pháp có lập là có, không lập là 
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không. 

Sa1 khác của sở thành là các pháp có trên thì lập 
có trên, không có trên thì lập không có trên. Các 
pháp thường thì lập thường, các pháp vô thường 
thì lập vô thường. 

Như vậy có sắc, không sắc, có thấy, không 
thấy, có đi, không đối, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô 
VI... CáC pháp gôm vô lượng nghĩa môn khác nhau, 
Cũng thê, đó gọi là sự sai khác của sở thành, nên 
biệt. 

Pháp của năng thành có tám thứ là: 

. Lập tông. 

. Nói về nhân. 
. Dẫn dụ. 

. Đông loại. 

.- DỊ loại. 

. Hiện lượng. 
. Tỷ lượng. 

. Chí giáo. 

- Lập tông là y cứ vào hai nghĩa của sở thành, 
mỗi thứ đều có chỗ nhiếp thọ riêng, tông mình đã 
thừa nhận, hoặc thuộc vê luận giáo, hoặc tự giải 
thích tông đã lập, hoặc từ người khác đã nghe, hoặc 
vì thành lập tông chỉ của mình, hoặc vì vạch rõ lâm 
lôi trong tông chỉ của người, hoặc vi phá trừ tính 
kiêu mạn, hoặc vì dứt bỏ tính lân ác, hoặc vì 
thương xót hữu tình. 

- Biện nhân là vì muốn thành tựu tông mình lập, 
nên dựa vào đó dẫn thí dụ đông loại, khác loại, hiện 
lượng, tỷ lượng và chí giáo đê giải thích đạo lý của 
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nhân. 

- Dẫn dụ cũng vì thành tựu ý nghĩa của tông đã 
lập, nên dân chứng chô nương của nhân, đó là lây 
những hiện tượng đêu dê hiệu, quen thuộc trong 
thê gian, đê so sánh. 

- Đông loại là: Hoặc hiện tại hay trước đây đã 
thây tướng mạo giông nhau. Đông loại nây, chia 
làm bôn thứ là: 

I. Tự thê. 

2. Nghiệp. 

3. Pháp. 

4. Nhân quả. : 

- Tự thê tương tự là tướng mạo giông nhau. 

- Nghiệp tương tự là tác dụng của nghiệp giông 
nhau. ¬ 

- Pháp tượng tự là trên tự thê, lần lượt các pháp 
môn đêu giông nhau. Chăng hạn như pháp vô 
thường và pháp khô, pháp khô với pháp vô ngã, 
pháp vô ngã và pháp sinh, pháp sinh và pháp g1à, 
pháp già và pháp chết. Cũng thê, hữu sắc, vô sắc, 
có thây, không thây, có đôi, không đối, hữu lậu, vô 
lậu, hữu vi, vô v1. vô lượng pháp môn sai khác như 
vậy cùng có chỗ tương tự. 

- Nhân quả tương tự: Là năng thành và sở thành 
của nhân quả lại cũng có sự tương tự. Đó là đông 
loại. 

DỊ loại là các pháp đều tùy theo nghĩa khác 
nhau của chúng, nên không giông nhau. DỊ loại nây 
cũng có bôn thứ là tức ngược với bôn thứ đông loại 
trên, nên biệt. 
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Hiện lượng có ba thứ tướng là: 

l. Tướng chăng phải không hiện thấy . 

2. Tướng chẳng phải được thành lập quán xét. 

3. Tướng chăng phải thấy lầm. 

, Chăng phải tướng mạo "không hiện thấy: Nên 
biết có bỗn thứ là khi các căn còn nguyên vẹn, khi 
tác ý trước mắt đồng loại sinh, khác loại sinh, 
không có chướng ngại, không phải nhìn quá xa. 

Đông loại sinh ra là: Ham muôn trói buộc các 
giác quan vào cảnh lệ thuộc cõi Dục. Các căn của 
địa trên đôi với cảnh của địa trên đã sinh, đã cùng 
sinh. Hoặc sinh hay khởi ý đêu gọi là Đông loại 
sinh. 

Dị loại sinh là: Các căn của địa trên, nếu đối 
với cảnh của địa dưới. đã sinh thì gọi là DỊ loại 
sinh. 

Không chướng ngại là: Có bỗn thứ là: 

1. Không phải bị che do tư tưởng ngờ vực. 

2. Không phải nghi ngờ vì bị phiên não che 
kín. 

c3. Không phải bị chướng ngại do chướng 
phiên não ngăn lâp. 

4. Không phải bị chướng ngại do hoặc chướng 
hay bị chướng ngại do che lâp là vô minh đen tôi 
đã che kín, đã ngăn cách nên các sắc không còn 
trong lăng. 

Sự chướng ngại do bị che kín là: Như do sức 
của cỏ thuốc, hay năng lực của bùa chú, hoặc sức 
thần thông che kín. 

Sự chướng ngại do các phiên não ngăn lập che 
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kín là: Chỉ sô ít bị che lâp, cưỡng đoạt do chói lóa 
của nhiêu vật nên không thê nhìn thây đâu nữa. 
Hoặc do ăn uông, hay thuốc độc lấn áp, làm ngặt. 
Hoặc bị lấn áp do các vật to khác khiến khắp mình 
nôi Ôc. 

Các loại như vậy thật nhiêu vô lượng, vô biên. 
Hơn nữa, như ánh sáng le lói đã bị ánh sáng Tực rỡ 
chói lóa nên không còn thấy gì, đó là ánh sáng mặt 
trời làm lóa đi các vì sao và mặt trăng. Lại như 
năng đối trị lân â âp làm lóa đi những øl Dị đối trị 
nên không còn nắm bắt được. Như quán bất tịnh đã 
lân áp làm lóa đi tướng tịnh. Quán tưởng các pháp 
là vô thường, khô, vô ngã đã làm lóa đi, lân áp 
tướng thường, lạc, ngã, tịnh. Sức mạnh của quán 
tưởng vô tướng đã làm lóa ởi, lân áp các hình 
tướng. 

Sự chướng ngại do hoặc, chướng là các pháp 
hữu vi đêu do huyện hóa tạo thành, tướng mạo 
chúng khác nhau, hoặc là pháp tương tự, hoặc nội 
tại đã gây. nên sự hoa mặt, mê mộng, điên loạn vì 
phiền muộn say sưa, buông lung, rô dại. Các thứ 
ây đêu gọi là hoặc chướng. Nêu không bị bốn 
chướng nây gây chướng ngại thì gọi là vô chướng 
ngại. không xa lăm nghĩa là không phải ba thứ rât 
xa: 

1. Nơi ở rất xa. 
2. Thời gian rât xa. 
3. Dứt bỏ rât xa. 

Như vậy, gọi chung là chăng phải không nhìn 

thây hiện thực. Vì chắng phải binh thường không 
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nhìn thây các hiện thực nên gọi hiện lượng. 
Không phải do tư tưởng câu tạo mà thành 
tướng: Lại có hai thứ là: - 
l. Khi vừa năm bắt thì cái ây trở thành chỗ 
nương của cảnh. - 
2. Lập ra cảnh giới đê làm chô nương cho đôi 
tượng của sự năm bắt. 

Khi vừa năm bắt thì cái ây thành chỗ nương của 
đối tượng là: 

Nêu cảnh là năng tác động thì vừa năm bắt, liền 
thành chỗ nương của đối tượng đã năm bắt, như 
thây thuốc trao thuốc cho người bịnh. Thuốc ấy có 
sác hương vị xúc đây € đủ, có uy tín lớn, có uy đức 
nội tiêng. Nên biết, sắc hương vị xúc của thuốc 
nây, vừa năm bắt, thì liên thành chỗ nương của cái 
bị năm bắt kia, là thuốc với uy tín lớn, uy đức nôi 
tiêng. Nêu bệnh chưa khỏi, nhưng sự câu tạo tư 
tưởng đã thành hình. Nêu khi lành bệnh thì không 
phải do tư tưởng tạo thành, Các loại như vậy, gọi 
là khi vừa năm bất thì cái ây trở thành chô nương 
cho đối tượng của sự nắm bắt. 

¬ Lập ra cảnh gIới để làm chỗ nương cho đôi 
tượng của sự năm bắt là: Nếu cảnh là năng tác động 
thì nó có thể lập ra cảnh giới làm chỗ nương cho 
VIỆC năm, bắt, như các sư Du- -glà | họ giả tưởng, đem 

ý nghĩ câu tạo nên cảnh gIỚI đât, nước, lửa, gió. 
Nếu từ đất mà giả lập thủy giải [coi là nước] tức là 
nương vào ý nghĩ đât mà lập ra ý nghĩ nước. Nêu 
từ đât mà giả lập hai thứ giải là lửa, gió, tức là 
nương vào ý nghĩ đât mà lập ra hai ý nghĩ, lửa, g1ó. 
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Trong â ẤY, ý nghĩ về đất tức là lập ra cảnh ĐIỚI. Nắm 
bắt ý niệm đất tức là lập ra cảnh gIỚI làm chỗ 
nương cho sự nắm bắt ấy. Như đối với ý niệm về 
đât, các ý niệm vệ lửa, g1ó nước, cũng thích ứng 
với nó, như vậy. phải hiểu cho hết. Đó gọi là lập, ra 
cảnh giới làm chỗ nương cho đối tượng được nắm 
bặt. Trong sự lập ra cảnh giới ây, chỗ nương của 
đội tượng được năm bắt, không phải là do ý nghĩ 
cầu tạo nên những giả tưởng đê hiệu vê các thứ, 
như đất, v.v. . khi cái hiệu ây chưa thành hình thì 
gọi là Ý Ÿ nghĩ câu tạo đã thành. Khi cái hiểu ây đã 
thành rồi thì nó không phải do ý ý nghĩ câu tạo. Như 
vậy, gọi là không phải ý nghĩ cầu tạo mà thành tựu. 
Vì những cái đã thành tựu không phải do ý nghĩ 
câu tạo thành tựu. Dọ những cái đã thành tựu 
không phải do ý nghĩ cầu tạo nền, vì thế gọi là hiện 
lượng. 

- Chắng phải tướng thây lầm là: Nên biết có 
năm thứ, bảy thứ. Năm thứ là không phải năm thứ 
lầm lẫn được thây. Năm thứ lầm lần là: 

l. Tư tưởng lầm lẫn. 
2. Số lầm lẫn. 

3. Hình tướng lâm lẫn. 
4. Hiên sắc lâm lẫn. 

5. Nghiệp lâm lẫn. 

Bảy thứ lâm lẫn là không phải bảy thứ lầm lẫn 
đã thấy, mà bảy thứ lâm lẫn đó chính là năm thứ 
lầm lẫn nây và hai thứ biển hành lầm lẫn nữa, gộp 
thành bảy thứ. Hai thứ lầm lẫn ấy là: 

1. Tâm lầm lẫn. 
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2. Kiên lâm lẫn. 

- Tư tưởng lâm lẫn nghĩa là không phải món nọ 
có tướng mạo như vậy, nhưng lại sinh ý nghĩ vê 
tướng mạo ây, như do ánh sáng mặt trời nâu nung 
chói lóa, thây bây nai khát nước, bèn có ý nghĩ vê 
nƯỚC. L4 ` L4 kị L4 ` 

- Sô lâm lẫn là đôi với thiêu số, sinh nhiêu tăng 
thượng mạn, như người bị bệnh hoạ mắt, từ một 
mặt trăng mà thấy dường như có nhiều mặt trăng. 

- Hình tướng lầm lẫn là đối với hình tướng 
khác, sinh ra hình tướng tăng thượng mạn khác, 
như đối với vòng lửa quay mà thây là hình bánh 
xe. 

- Hiên sắc lầm lần là đôi với hiển sắc khác phát 
sinh hiệu sắc tăng thượng mạn khác, như bệnh Ca- 
mạt-la làm hư mặt, nhìn các màu đêu hóa thành ra 
màu vàng. : 

- Nghiệp lâm lẫn là đôi với pháp không có 
nghiệp, phát sinh có nghiệp tăng thượng mạn, như 
co năm tay chạy mau ta thây cây bên đường cũng 
chạy theo như sông chảy. 

- Tâm lầm lẫn là đôi với nghĩa của năm thứ bị 
lầm lẫn, tâm sinh vui mừn 

- Kiến giải lầm lẫn dà đôi với nghĩa của năm thứ 
bị lâm lẫn chịu đựng rôi nói trăng ra, củng cô, nâng 
nu vọng tưởng bên chắc. Nếu không thây lầm lẫn 
như vậy thì gỌI đó là hiện lượng. 

Hỏi: Như vậy, tất cả hiện lượng ấy là gì? 

Đáp: Nói lược có bốn thứ là: 

l1. Sắc căn hiện lượng. 
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2.Ý thọ hiện lượng. 
3. Thê gian hiện lượng. 
4. Thanh tịnh hiện lượng. 

- Sắc căn hiện lượng là cảnh giới sắc tướng mà 
năm căn đã hiện hành như trước đã nói, là thể 
tướng của hiện lượng. 

- Ý thọ hiện lượng là cảnh giới mà ý căn hiện 
hành, như trước đã nói, là thê tướng của hiện 
lượng. 

- Thế gian hiện lượng là cả hai thứ trên đều gọi 
là thế gian hiện lượng. 

- Thanh tịnh hiện lượng là hiện lượng thê gian 
cũng là hiện lượng thanh tịnh, nhưng có khi hiện 
lượng thanh tịnh, không phải là hiện lượng thế 
gian, nghĩa là trí xuât thê đôi với cảnh đã hiện 
hành. Có, biệt là có, không biệt là không. Có trên, 
biết là có trên. Không có trên, biệt là không có trên. 
Không chung với thê gian thì gọi là hiện lượng 
thanh tịnh. 

- Ty lượng là cảnh giới hoạt động của suy nghĩ, 
lựa chọn. Tỷ lượng nây có năm thứ: 

l1. Tướng. 

2. Thê. 

3. Nghiệp. 

4. Pháp. 

5. Nhân quả. : 

-_“ Tướng tỷ lượng là noi theo tât cả tướng mạo 
găn bó nhau là cảnh giới hoạt động của suy nghĩ, 
đăn đo vê các tướng mà mình thây hiện tại, hay đã 
thây từ trước, như thây cờ nghi vệ, nên so sánh mà 
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biết có xe, thây khói bốc lên, so sánh biết có lửa. 
Như vậy do vua biết có quôc gia. Do thây chông 
so sánh biệt có vợ. Thây sừng trâu so sánh biỆt có 
trâu. Do hình dáng mêm mại, tóc đen, cử chỉ đẹp 
biết là còn nhỏ tuôi. Do thấy mặt nhăn tóc bạc biệt 
là người già. Do châp vào tự tướng so sánh biết 
người đạo kẻ tục. Do ưa thích nhìn thây bậc Thánh, 
bởi ham nghe chánh pháp, do xa lìa kiêu mạn so 
sánh biệt là người chánh tín. Do khéo suy nghĩ 
những gì đáng suy nghĩ, bởi khéo nói những gì 
đáng nói, bởi khéo làm những gì đáng làm nên so 
sánh biệt là người thông minh. Do từ bị ái ngữ 
mạnh mẽ, ưa bô thí, có năng lực cao giải thích nôi 
những ý nghĩa sâu xa nên so sánh biệt đó là Bô-tát. 
Do xáo động, lăng xăng, vui ca cười đủa nên so 
sánh biệt đó là hạng chưa lìa dục. Do oai nghĩ 
thường văng lặng, nên so sánh biết đó là lực Như 
lai Ứng chánh Đăng giác đây đủ tất cả trĩ. Thấy tật 
cả tướng mạo tuôi trẻ kia, so sánh biết đến lúc già, 
chắc chăn phải có việc Ấy. Những việc như vậy, 
gọi là tướng tỷ lượng. 

- Thể tỷ lượng là từ hiện tại, thây tính chất tự 
thể của món kia mà so sánh biết loại của vật kia, 
nhưng hiện tại không còn thấy thể của nó. Hoặc 
hiện tại thấy một phần tự thê của vật kia rồi so sánh 
mà biết phân còn lại của nó, như so sánh việc hiện 
tại và việc quá khứ. Hoặc đem chuyện quá khứ so 
sánh với chuyện vị lai. Hoặc đem việc sát đây so 
sánh với việc hiện ở xa. : : 

Lại nữa, như y phục, ăn uông, đô trang sức, xe 
cộ, chỉ xem qua tướng còn một chút mà so sánh 
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biết toàn bộ. Lại, lây một phân đã thành thục, so 
sánh biết được những phân thành thục còn lại. Các 
loại như vậy, gọi là thê tỷ lượng. 
_Nghiệp tỷ lượng là do tác dụng mà so sánh biệt 
chỗ nương của nghiệp, như thây một vật từ xa, 
không lay động, chim đang nhóm đậu trên đó, vì 
so sánh từ những việc ây mà biết đang có thú dữ 
bên dưới. Nêu có việc xao động thì so sánh biết nơi 
ầy CÓ nBưỜI. Nếu thấy dâu bước chân dài rộng thì 
so sánh biết là dâu chân voi. Nhìn dâu thân dài bò 
đi trên đất, so sánh biết là rắn. Nêu nghe tiêng hí hí 
vang so sánh biệt là ngựa. Nghe tiêng rông gầm, so 
sánh biệt là sư tử. Nghe tiêng gâm hét so sánh biệt 
là trâu đầu đàn. Thây là so sánh của mặt. Nghe là 
so sánh của tai. Ngửi là so sánh của mũi. Nêm là 
so sánh của lưỡi. Xúc chạm là so sánh của thân. 
Biết là so sánh của thức. Dùng gậy dò nước đụng 
cản, so sánh, biết là đất. Nêu nhin thây nơi kla cỏ 
cây cùng khắp tươi mát, cành lá xanh ròn, so sánh 
biệt là chỗ đó có nước. Nếu thây nóng bức, so sánh 
biết là lửa. Thấy cỏ cây lay động, so sánh biết là 
g1ó. Thây người mất tôi thuI, cầm gậy lần dò, chân 
khập khiêng mò mâm lạc đường, so sánh biệt là 
người mù. To tiếng ; mà người nọ còn ghé taI, so 
sánh biết là người điếc. Do nghiệp đã làm, so sánh 
biết là người chánh trí, thông minh, là Bồ- tát, 
người chưa lìa dục hay đã lìa dục, là Như lai như 
trước đã nói, nên biệt. - 
Pháp tỷ lượng là: Đôi với tât cả pháp găn bó 
trong châp mặc thì lây một rôi so sánh mà biết 
những cái khác, như thuộc vê vô thường, so sánh 


408 LUẬN DU GIÀ 6 


biết là khô. Lây cái thuộc về khổ ây mà so sánh biết 
không. vô ngã. Lây pháp đang sông so sánh biệt có 
gà. Lây pháp thuộc vê gà, so sánh biệt có chết. 
Lây cái thuộc vê hữu sắc, hữu kiến, hữu ngại so 
sánh biết có nƠI chốn, có hình chất thuộc hữu lậu 
nên so sánh biết có khổ. Thuộc vô lậu so sánh biết 
không khổ. Thuộc hữu vi nên so sánh biết pháp 
sinh trụ đị diệt. Thuộc vô vi nên so sánh biết trái 
với pháp hữu vi. Các loại như vậy gọi là pháp tỷ 
lượng. 

Nhận quả tỷ lượng là: So sánh tướng nhân quả, 
như thây vật gì có đi, so sánh biệt có đên. Thây có 
đền, so sánh biệt có đi. thây kẻ nọ thờ vua đúng 
pháp, so sánh biệt sẽ có lộc vị cao. Thây lộc vị cao 
so sánh biết trước đây người ây đã thờ vua đúng 
pháp. Thấy người làm thiện đây đủ so sánh biết sẽ 
được phước báo giàu to. Thấy a1 plàu fO, so sánh 
biết trước đã làm nghiệp lành đây đủ. Thấy hành 
động thiện ác so sánh biết đã hưng thịnh hay SUy 
SỤP. Thấy hưng thịnh hay suy sụp, so sánh biết 
trước họ làm thiện hay làm ác. Thây ăn uông ê hê 
so sánh biệt no nê. Thây no nê so sánh biệt ăn uông 
ê hê. Thây người nọ ăn uông bât thường, so sánh 
biệt bị bệnh. Thây bị bệnh so sánh biệt ăn uông 
không bình thường. Thây người tĩnh lự, so sánh 
biết họ đã lìa dục. Thấy người lìa dục so sánh biết 
có tĩnh lự. Thấy người tu đạo, so sánh biết sẽ đạt 
được bốn quả Sa-môn. Thấy đạt được bốn quả Sa- 
môn, so sánh biết có tu đạo. Các loại như vậy, nên 
biết. Gọi là nhân quả tý lượng. Như thế gọi chung 
là tỷ lượng. 
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Chí giáo là: Tât cả lời dạy bảo mà người trí đã 
lập ra. Hoặc nghe người trí nói pháp rôi thực hành 
theo đó. Chí giáo nầy gôm có ba thứ: 

1. Thuộc về lời nói bậc Thánh. 
2. Đôi trị la nhiễm. 
3. Không trái với pháp tướng. 

- Thuộc về lời nói bậc Thánh là: Những kinh 
giáo mà Như lai và các đệ tử đã nói, lần lượt lưu 
truyền khắp cho đến ngày nay. Nó không trải với 
chánh pháp, không trải với chánh nghĩa. 

- Đôi trị lìa nhiễm là khi nương vào pháp nây 
mà khéo tu tập là dứt hắn tất cả các phiền não, tham 
sân s1 và các phiên não phụ thuộc. 

- Không trái với pháp tướng là: Trái lại là đi 
ngược với pháp tướng, nên biệt. Ay gọi là không 
trái với pháp tướng. Những gì gọi là trái với pháp 
tướng? Là đôi với pháp không có tướng mà găn 
thêm tướng vào, như châp có ngã, có thân mạng 
hữu tình, sự sông, v.v... các thứ hoặc thường, hoặc 
đoạn, có sắc, không sắc như vậy. Hoặc đôi với 
pháp có lướng, mà g1ảm bớt cho là không có tướng. 
Hoặc đối với pháp quyết định mà lập ra bắt định. 
Như các hành đều là vô thường, các tính chất hữu 
lậu đêu là khô, các pháp đêu là vô ngã mà saI lầm 
lập ra một phần là thường, một phân là vô thường, 
một phần là khô, một phân là chăng phải khổ, một 
phần là có ngã, một phân là vô ngã. Như vậy đôi 
với Phật đã lập thì đây không thể nói được, chỉ một 
bề ký biệt. Lại, trong suy nghĩ tìm kiêm thì phải lấp 
ký. Cái gì chưa vên định thì phải làm cho yên định, 
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như chấp tất cả lạc thọ đều là tùy miên của tham, 
tật cả các khô thọ đều là tùy miên của sân, tt cả 
các bắt, khổ bất lạc đều là tùy miên của sI, tật cả các 
vui khổ đều là hữu lậu, suy nghĩ rôi mà tạo nghiệp 
thì chỉ chịu quả báo khô. Các loại như vậy, trong 
pháp nó có tướng mạo, không có tướng khác nhau 
mà lập khác nhau, có tướng khác nhau mà lập 
không khác nhau, như dựa vào tướng hữu vi có 
khác nhau mà đôi với pháp vô vi cũng lập khác 
nhau. dựa vào pháp vô vi không có tướng khác 
nhau mà đôi với pháp hữu vi cũng không lập riêng. 

Như Xây, đối Với các pháp hữu vị, vô v1, vô sắc, 
không sắc, có thây, không thây, có đối, không đối, 
hữu lậu, vô lậu, tùy từng pháp với những thích hợp 
của nó, đêu phải bIỆt rõ. 

Lại nữa, đôi với pháp có tướng mạo không 
đúng với lý chân chánh mà lập tướng nhân quả, 
như cho các việc làm tôt bị quả bảo không đáng ưa, 
cho các việc làm ác mà được quả báo đáng ưa, kiên 
chấp răng việc nói xâu trong pháp luật và học tập 
các hạnh tà vạy có thể được thanh tịnh, còn điều 
lành Phật nói trong pháp luật, người tu hành chánh 
hạnh thì không được thanh tịnh. 

Lại nữa, pháp tạp nhiễm mà lập làm thanh tịnh, 
còn pháp thanh tịnh thì cho là tạp nhiễm, đôi với 
pháp không có tướng chân thật chỉ giả nói cho là 
chân thật. Đôi với pháp có tướng chân thật chỉ tạm 
nói cho là không chân thật. Như có pháp chỉ nói 
băng không lời thi dùng lời hý luận lập làm thăng 
nghĩa. Các loại như vậy đêu gọi là trái với pháp 
tướng, ngược với trái ngược trên đây thì gọi là 
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tướng không trái ngược. Ấy gọi là Chí giáo. 

Hỏi: Nếu cho răng tất cả pháp tự tướng thành 
tựu tự nghĩa khác nhau như vậy, vì sao còn lập ra 
có hai nghĩa mới thành được. 

Đáp: Vì muốn làm nên tảng cho lòng tin và sự 
hiểu biết của các người, chứ chắng phải tướng các 
pháp có sinh thành. 

Hỏi: Vì muốn thành tựu nghĩa đã thành lập, vì 
sao trước đây nói thành lập tông? 

Đáp: VÌ trước làm sáng tỏ nghĩa mà mình ưa 
thích. Hỏi: Vì sao hiện tại mới nói về nhân? 

Đáp: Vì muốn mở sáng thêm về đạo lý quyết 
định băng cách dựa vào pháp nhìn thây ở hiện tại, 
tức là không xả bỏ nghĩa của tông đã thành lập. 

Hỏi: Vì sao giờ đây mới dẫn thí dụ? 

Đáp: Vì muôn làm sáng tỏ pháp nhìn thây ở 
hiện tại, nó là chỗ nương của năng thành đạo lý. 

Hỏi: Vì sao ở sau lại nói về đông loại, dị loại, 
hiện lượng, tỷ lượng, chí giáo? 

Đáp: Vì muốn chỉ bày hai thứ là nguyên nhân 
và thí dụ vì trí trái ngược và không trải ngược. Lại 
trái nhau là vì hai nhân: 

1. Vì không quyết định; 

2. Vì thành lập giống nhau. 
Không trải nhau cũng hai nguyên nhân: 
1. Vì quyết định. 

2. Vì thành lập khác nhau. 

Trong đó sự trái nhau là vì nghĩa tông đã lập, 
nó không thê là lượng, cho nên không gọi là lượng. 
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Sự không trái nhau là vì nghĩa tông đã thành lập, 
nó có khả năng là làm chánh lượng, nên gọi là 
lượng. Đó gọi là luận về chô nương. : 

Luận Trang Nghiêm có năm thứ nên biỆt: 

1. Giỏi về tông mình và người. 
2. Lời lẽ đầy đủ, tròn vẹn. 

3. Không sợ hãi. 

4. Đôn hậu, nghiêm trang. 

5. Xứng đáng cúng dường. 

Giỏi về tông mình và người là: Như có người 
sinh tâm ham thích ưa mên chánh pháp và T-nạI- 
đa nây, như vậy là đôi với tông chỉ mình luận, đã 
đọc tụng, vâng giữ, nghe đúng, nghĩ sâu, tu hành 
thành thạo, đã khéo, đã nói, đã rõ. Nhưng đội với 
pháp kia Tỳ-nại-da không ưa thích, nhưng đôi với 
luận tông của người kia, đọc tụng, nghe sâu chắc 
chăn. suy nghĩ thành thạo, nhưng không tu theo đó 
vì biệt sáng tỏ, nhận đúng, nói rõ. Đó gọi là giỏi về 
tông mình và người. : 

- Lời nói đây đủ, tròn vẹn là như người có lôi 
nói chặt chẽ, gọn đủ không sai lầm. Tiêng nói có 
năm đức: 

I1. Không quê mùa. 

2. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. 
3. Giọng nói hùng hồn sáng tỏ. 
4. Ăn khớp với ý tưởng. 

5. Ý nghĩa rạch ròi. 

- Sao gọi là không quê mùa? Là bỏ đi những lời 
ăn tiêng nói của vùng biên giới với lời lẽ thô kệch, 
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cục mịch. 

- Sao gọi là giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe? Là 
lời nói chung mà thê gian cùng lập, không nói tiêng 
khác. 

- Sao gọi là giọng nói hùng hôn sáng tỏ? Là 
dùng lời nói làm sáng tỏ ý nghĩa, nhờ lời giảng mà 
nói ý nghĩa kia trở nên, hùng tráng. 

- Sao gỌI là tương ưng với ý tưởng? Là công 
đức và pháp nghĩa trước sau hợp nhau. 

- Sao gọi là ý nghĩa rạch ròi? Là có khả năng 
dẫn dắt làm phát sinh lợi ích không trải ngược VỚI 
thế gian và xuất thế gian. Lại bàn về sự tương ưng 
nậy, còn có chín thứ tướng khác nhau qua lời lẽ 
đây đủ, tròn vẹn, nên biết là: 

- Nói không lộn xộn. 

. Lời nói không thô lỗ. 

. Giải thích rõ. 

. Nói biết lượng định, chừng mực. 
. Lời nói tương ưng với ý nghĩa. 

. Nói đúng lúc. 

. Lời nói chắc chắn. 

. Lời nói rõ ràng. 

. Lời nói nỗi tiếp nhau. 

Lấy các lỗi nói nây bồ túc cho phân trước, gộp 
lại gọi là nói đây đủ, tròn vẹn. 

- Vô úy là: Như có người đến đám đông, nhóm 
họp do đông người tài giỏi. Người lạ mặt, người 
lãng nghe, người ăn nói g1ỏ1, nhưng tâm người nây 
không run sợ, không mặc cảm hèn mọn, mình 
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không tháo mô hôi, mặt không lộ nỗi Tụn SỢ, giọng 
nói không run, dùng câu không lặp băp. Các loại 
như vậy, gọi là không sợ hãi. 

~ Đôn hậu, nghiêm nghị là như có người bản 
chât không giận dữ, sắc mặt lúc nào cũng bình 
thản, thân mình không lay động. Đó gọi là đôn hậu, 
nghiêm nghị. 

- Ứng cúng là như có người bản chất hiền lành, 
VUI VẺ, không gặt gỏng ở chỗ tâm thường, lòng vui 
với chỗ ây, chiều lòng kẻ khác, lời nói biết thời, 
chân thật, vì ích lợi cho mình cho người, dẫn dắt ý Lý 
nghĩa điều lợi. Ăn nói mêm mỏng với bất cứ ai vẫn 
như nói với bạn thân. Đó gọi là xứng đáng cúng 
dường. 

Nếu dựa vào tướng của năm luận trang. nghiêm 
để làm cho ngôn luận mạnh lên thì phải biết, nó có 
hai mươi bảy thứ công đức được khen ngợi là: 

I1. Được các người kính trọng. 

2. Lời nói được người tin nhận. 

3. Tăng thêm không run sợ trước đại chúng. 

4. Biết một cách sâu xa về khe hở trong tông 
chỉ của người. 

5. Đôi với tông chỉ minh, biết tính chất một 
cách chắc chắn. 

6. Không cô chấp hẹp hòi. 

7. Không có ý nghĩ thiên vị đôi với luận mà 
mình lãnh thọ. 

$. Không ai có khả năng cướp đoạt chánh 
pháp, TỲ-nại-da của mình. 

9, Mau liêu ngộ những gì người nói. 
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10. Mau hiểu những gì người nói. 
11. Hiểu tới ý sâu xa những øì người nói. 
12. Dùng đức của lời nói mà chinh phục lòng 


13. Vụi vẻ tin, hiểu luận Nhân Minh. 

14. Khéo giải thích ý nghĩa của chữ và câu văn. 

15. Thần không mỏi mệt. 

1ó. Tâm không uê oải. 

17. Lời không, ngập ngừng. 

18. Lời nói khéo léo không cùng tận. 

19. Thân không hấp tấp. 

20. Nhớ nghĩ không đê quên mắt. 

21. Nhất tâm, không làm tốn hại. 

22. Cô họng không khô nghẹt. 

23. Những gì nói ra đều rạch ròi dễ hiểu. 

24. Khéo giữ gìn tâm, không để giận đữ. 

25. Khéo chiêu lòng người, khiên họ không 
giận dữ. 

26. Khiến đôi phương nghị luận sinh lòng tin 
trong sạch. 

5/70 Tất cả những gì mình làm không gieo thủ 
oán đôi với các người, tiêng thơm vang dội cùng 
khắp thế ĐIỚI. 

Họ truyền với nhau vị Pháp sư nây đứng đâu 
trong các Pháp sư. Như người ham muôn dùng 
ngọc báu Mạt-ma-m1, lưu ly, vàng ngọc, kim xuyên 
đê tự trang nghiêm, oal đức chói ngời, sáng đên 
mười phương. Như vậy luận giả đã dùng hai mươi 
bảy điêu khen ngợi công đức, dành năm thứ dụng 
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cụ của luận trang nghiêm để tự trang sức, oal đức 
cũng chói ngời, sáng đên mười phương. Cho nên 
gọi luận nây là luận Trang Nghiêm. 

Luận Đọa phụ (thua cuộc) có ba thứ, nên biệt 
là: 

[. Bỏ lời nói. 
2. Nói quanh co. 
3. Nói lôi. 

- Bỏ lời nói là người lập luận dùng mười ba thứ 
ngôn từ đề từ chối đôi luận giả, nhưng không nói 
về luận của mình. Mười ba thứ là: Lập đối luận giả 
răng: Lập luận của tôi không hay, lập luận của ông 
mới hay. Tôi chưa suy nghĩ kỹ, ông thì suy nghĩ 
kỹ, lập luận của tôi vô lý, lập luận của ngài hữu lý. 
Lập luận của tôi gút mắc, lập luận của ông đã lập 
ra. Tài biện bác của tôi chỉ hết mức ở đậy, nêu vượt 
qua mức ây, tôi còn phải suy tư chín chắn, cân nhắc 
thêm mới giảng nói cho Ngài được. Mà thôi hãy 
gác qua vân đê nây, tôi không muôn nói nữa. 

Dùng mười ba điêu từ chôi với đôi luận giả như 
vậy, nên đương nhiên bỏ qua luận của mình. Bỏ 
qua luận của mình như vậy vì biết chắc công kích 
họ, họ sẽ thắng mình, mình sẽ rớt phía sau, bị họ 
đẻ ép mà thôi, nên nói bỏ luận của mình, gọi là rơi 
vào chỗ thua. 

- Lời nói quanh co là như người lập luận đã bị 
đè bẹp do đôi luận giả thì y mượn cớ khác đề thoái 
thác, hoặc dẫn lời nói bên ngoài, hoặc tỏ vẻ phẫn 
nộ, giận dữ, hoặc bộc lộ tính kiêu ngạo, hoặc bới 
ra chô che giâu của đôi phương. Hoặc hiện vẻ gặt 
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gỏng, hoặc tỏ thái độ không chịu đựng nổi. Hoặc 
tỏ ra không tin tưởng, hoặc im lặng thình lình. 
Hoặc tỏ vẻ lo buôn, hoặc nhún vai cúi mặt. Hoặc 
trầm tư với lời lẽ nghèo nản. 

- Mượn cớ khác đê rút lui là phủ nhận tông chỉ 
mình đã lập ra trước đây rồi nhờ tông khác. Bỏ hắn 
nhân và thí dụ trước kê cả đồng loại, dị loại, hiện 
lượng, tỷ lượng, Chí giáo lượng, mà nhờ nhân khác 
kê cả chí giáo. 

Dẫn lời nói bên ngoài là: Gạt bỏ việc bàn luận 
mà nói vê ăn uông, bàn luận chuyện vua, quan trộm 
cướp, việc xướng ca ngoài đường phô, việc bân 
thiu, v.v... giả mượn duyên bên ngoài đê xả bỏ 
tông chỉ mình đã lập. 

- Biểu hiện nổi giận là dùng lời lẽ thô bỉ xua 
đuôi đối luận giả. 

- Biểu hiện giận dữ là dùng lời lẽ oán trách 
giáng trả đối luận giả. 

- Bộc lộ tính kiêu ngạo là dùng lời lẽ của hạng 
hèn mọn để chế nhạo đôi luận giả. 

- Bới ra chỗ che giấu của đội phương là: Dùng 
lời dữ dăn vạch trần chỗ che giâu của đôi luận giả. 

- Biểu hiện VỆ gặt góng là dùng lời lẽ đay 
nghiên nhục mạ đối luận giả. 

- Tỏ thái độ không chịu đựng nỗi là lời oán hận 
khủng bố đối luận giả. 

- Fỏ vẻ không, tin tưởng là: Dùng lời nói và 
hành động phá giới để chế nhạo đôi luận giả. 

- Hoặc im lặng thình lình mất hết khả năng ăn 
nÓI. 
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- Hoặc tỏ vẻ lo buôn là ý nghiệp bứt rứt. 

- Nhún vai cúi mặt là từ oai dũng mà thân trở 
nên yêu đuôi mau chóng như bông héo tàn. 

- Trâm tư với lời lẽ nghèo nản là tài ăn nói đều 
đuối lý. 

Trong mười ba việc Cũng thê, hai việc trước là 
giả đôi, gầy rôi loạn, bảy việc giữa là sinh hạnh tà, 
bốn việc sau là hành vi cùng tận. Đó gọi là nói 
quanh co, rơi vào chỗ thua sút. 

- Ngôn luận phạm lỗi là người lập luận có chín 
điều lỗi là: 

. Tạp loạn. 

. Thô xăng. 

- Nói không rõ ràng. 

. Nói không hạn lượng. 

. NóI tương ưng với vô nghĩa. 
. Nói không đúng lúc. 

. Nói không chắc chắn. 

- Nói không sáng tỏ. 

. Nói không nỗi tiếp nhau. 

- Tạp loạn là bỏ việc thảo luận bằng cách đưa 
vào những chuyện đâu đâu với lời lẽ khác lạ. 

- Thô xăng là nôi giận dữ đội với lời nóng nảy. 

- Nói không rõ ràng là nói dù pháp dù nghĩa vẫn 
không làm người nghe và đôi luận giả hiệu được 
gì. 

- Nói không hạn lượng là khi nói ý nghĩa thì 
dùng lối trùng lặp hoặc nói vải ba lời. 

- Nói tương ưng với vô nghĩa là nên biết có 
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mười thứ: 

. Vô nghĩa. 

. Trái với nghĩa. 

. Hại lý. 

. Với những øì đã thành... 

. Gây ra những lầm lỗi có hại. 

. Không được nghĩa lợi. 

. Không có thứ lớp. - 

. Nghĩa không chăc chăn. 

. Thành lập những øì đã lập. 
10. Xuôi theo lỗi lập luận ác, bất chánh, không 

hợp lý. 

- Nói không đúng lúc là nói không thích ứng 
trước, sau. 

- Nói không chắc chăn lại đã lập tông rôi lại 
phá, bỏ xong lại lập, thay đôi mau lẹ, khó lòng biệt 
được. 

- Nói không sáng tỏ là phạm vệ tướng lời lễ rõ 
ràng, không hiệu mà trả lời, hoặc trước theo lời 
sách sử, sau lại theo lời tục ngữ, hay trái với đây. 

- NóI không nối nhau là nói nửa chừng thì dứt 
đoạn, tật cả ngôn luận nào phạm vào chín điều nây 
đều gọi là nói năng lầm lỗi. 

Luận xuất ly là người lập luận quán xét ba thứ 
TÔI phế bỏ lập luận. 

Thê nào gọi là ba thứ quán xét? 

1. Quán xét đức bị mât. 

2. Quán xét hội chúng. 

3. Quán xét thiện và bât thiện. 
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- Thê nào là quán xét đức bị mất? Là người lập 
luận khi định lập luận thi phải quán xét như vây: 
Ta lập luận nây, sẽ không gây hại cho mình, cho 
người, cả hai đều không bị tôn hại? Không sanh 
pháp hiện tại và vê sau đều có tội? Chớ gây cho 
thân, tâm các phiền khô chứ? Không quán xét như 
vậy nên mới đánh nhau băng dao mác, gây ộc, 
mắng nhiễc, cãi lộn, phát sinh lời dua nịnh, nói dội 
chăng? Rồi đây, không biệt bao nhiêu pháp bât 
thiện sẽ tiêp tục sinh trưởng tăng thêm chăng? 
Không phải không lợi ích, an vui đôi với mình, đôi 
với người chăng? Không phải đa sô chúng sinh 
không được ích lợi an vui, chăng không phải không 
thương xót thế gian chăng? Vì không quán xét như 
vậy nên chư thiên, người đời không nghĩa, không 
lợi, không an vui chăng? Khi người lập luận kia 
quán xét như vậy, nêu tự biệt rõ ta lập luận là gây 
hại cho mình, cho đên trời, người cũng không có 
nghĩa, không có lợi và không an vuI, rôi người lập 
luận tự lựa chọn là không nên lập luận. Trái lại, nêu 
biết chắc luận lập ra là không gây hại cho mình, 
cho đến đem đến nghĩa lợi, an vui cho trỜI, "PƯỜI. 
Sau khi suy nghĩ lựa chọn, người ấy, bèn lập luận. 
Đó gọi là quán tưởng luận xuât ly bậc nhật. 

- Thê nào gọi là quán sát chúng hội? Là người 
lập luận, phải biết xem xét chúng hội hiện tại, có ai 
chấp trước hay không? Có bậc hiền thiện. chân 
chánh hay không? Có người khéo hiểu biết hay 
không? Khi xem xét như vậy, nêu biết trong chúng 
hội, có người chấp trước chứ không phải chắng có 
người châp trước, chỉ không có bậc Hiên Thánh vì 
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không có ai là Hiền Thánh, chỉ không khéo hiểu 
biết vì không có a1 là khéo, hiểu biết. Người lập 
luận quán xét lựa chọn: Thê thì ta không nên lập 
luận trong chúng hội nây. 

Nếu biết chúng hội không có người châp trước, 
chứ chăng phải có người châp trước, chỉ có bậc 
Hiện Thánh, chứ chăng có người không hiên 
chánh, chỉ có người khéo hiệu, chứ không CÓ người 
không khéo hiệu. Người lập luận quán xét lựa chọn 
rôi lập luận trong chúng hội nây. Đó gọi là tướng 
của luận xuât ly thứ hai. 

- Thế nào là quán sát thiện và bất thiện? Là 
người lập luận nên tự xem xét thiện vả bất thiện 
đôi với luận thể „ luận xứ, luận y, luận nghiêm, luận 
phụ. và luận xuât ly, ta phải suy nghĩ là thiện hay 
bât thiện. Ta là người có khả năng lập luận, xô ngã 
luận khác, liệu ta có thê giải thoát đôi với người 
thua kia chăng? 

Lúc quán xét như vậy, nêu tự biết mình là bất 
thiện, chăng phải là người khéo hiểu biết, mình là 
người không có năng lực, chứ chăng phải có năng 
lực. Rồi suy nghĩ lựa chọn: ta không nên lập luận 
với đôi luận giả. 

Nêu tự biệt mình là thiện, chăng phải bât thiện, 
là người có năng lực, chăng phải không có năng 
lực, rồi suy nghĩ lựa chọn? Ta nên lập luận đối với 
đối. luận giả. Đó gọi là tướng của luận xuất ly số 
ba. 

Luận nhiều pháp sở tác: có ba thứ, đối với luận 
đã lập, có nhiêu phương pháp được thực hiện như: 
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1. Khéo hiểu tông chỉ của mình và người. 
2. Không run sợ. 
3. Có tài biện luận. 

Hỏi: Ba pháp như vậy, vì sao gọi là đôi với luận 
đã lập, có nhiều phương pháp đã thực hiện? 

Đáp: Vì khéo hiểu tông, chỉ của mình và người, 
nên đối với các pháp đều có khả năng bàn luận. Do 
không run sợ nên có khả năng bàn luận giữa. đám 
đông. VÌ có tài hùng biện nên đáp được tất cả câu 
hỏi. Thế nên ba phương pháp nây gọi là đôi với 
luận đã lập, có nhiều phương pháp được thực hiện. 
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Phẩm 2: THẦU TÓM NGHĨA TỊNH (Phân 8) 


Giải thích nên biết có nhiều thứ, kệ răng: 

Thể thích văn nghĩa pháp, Khởi nghĩa nan kế 
thậy Nói chúng nghe khen Phật Lược, rộng học 
thăng lợi. 

Luận chép: Thể là thể tánh các kinh, lược có 
hai thứ: Văn và nghĩa. Nên biết: Văn là chỗ nương, 
nghĩa là năng nương tựa. Gọi chung hai thứ là cảnh 
giới bị nhận biết. 

- Thích: lược có năm thứ, nên biết đó là: 

1. Pháp. 

2. Cùng khởi. 
3. Nghĩa. 

4. Thích nạn. 
5. Thứ lớp. 
- Văn: lược, có sáu thứ: 
l. Danh từ. 

2. Câu văn. 
3. Chữ. 

4. Lời. 

5. Tướng. 
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6. Cơ thỉnh. 

Danh thân: là góp làm rõ thêm lời nói, lược nói 
có mười hai thứ: 

. Tên giả. 

. Tên thật. 

. Tên chung. 

. Tên riêng. 

. Tên theo nghĩa. 

. Tên nói đùa. 

. Tên dễ. 

. Tên khó. 

. Vên sáng tỏ. 
10. Tên giâu kín. 
11. Tên tắt. 
12. Tên rộng. 

- Tên giả là từ bên trong của uân mà lập ra 
những tên gọi về ta, về mạng sông của hữu tỉnh. 
Còn đôi với các sắc bên ngoài thì lập những tên gọi 
như bình, áo, xe cộ, v.v... 

- Tên thật là đôi với mắt, v.v... đối với sắc, v.v... 
lập những tên gọi vê ý nghĩa của các giác quan. 

- Tên chung là hữu tình có những tên chung là 
sắc, thọ, đại chủng, v.v.. 

- Tên riêng là những lên gọi như bạn Phật, bạn 
đức, xanh, vàng, v.v.. 

- Tên theo nghĩa: là cái gì có chất cản thì gọi là 
sắc. Do lãnh nạp. nên gọi là thọ. Có khả năng đốt 
cháy, chói sáng nên gọi là mặt trời. Các thứ tên như 
vậy, gọi là tên theo nghĩa. 
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- Tên nói đùa: như kêu kẻ nghèo là tên giàu kla. 
Các loại như vậy là không xét nghĩa, mà gọi bừa 
thôi. 

- Tên dễ là ai cũng nghĩ mà biết. 

- Tên khó là trái với tên nói trên. 

- Tên sảng tỏ là ý nghĩa của tên Tât dễ hiểu. 

- Tên giâu kín là nghĩa của tên ấy rất khó hiểu, 
như tên thân chủ Đạt-la, Di- đồ. 

- Tên tất: là tên một chữ. 

- Tên rộng là tên nhiêu chữ. 

- Cú thân (câu văn) là dựa vào danh từ, chữ mà 
giải thích nghĩa đây đủ. Có sáu thứ cú thân là: 

1. Câu chưa đủ ý. 

2. Câu đủ ý. 

3. Câu văn ở thê bị động. 

4. Câu văn ở thể chủ động. 

5. Câu mở đầu. 

6. Câu giải thích. 

- Câu chưa đủ ý là câu văn không rôt ráo, nghĩa 
không rôt ráo, phải thêm câu nữa mới trọn nghĩa. 
Như kệ bôn câu: Không làm các điêu ác, ø1eo trông 
các điêu lành. Khéo làm chủ tâm mình, là lời dạy 
của Phật Thánh. Nêu chỉ nói: Các điều ác, thì câu 
ầy chưa đủ nghĩa. Nêu nói thêm: Các điêu ác ây thì 
cũng chưa đủ nghĩa. Thê nên, muôn đây đủ nghĩa, 
phải nói: Các điêu ác ây, chớ làm thì thành hai về 
trọn nghĩa. Đây gọi là câu đủ nghĩa thứ hai. 

- Câu ở thê bị động là: Câu trước phải chờ câu 
sau mới đủ nghĩa, như nói: Các hành đêu vô 
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thường, là pháp sinh diệt, có sinh thì có diệt, vắng 
lặng mới là vuI. Trong nhóm ây, câu: Các hành đều 
vô thường là câu bị động vì nó được lập nên do 
câu: Là pháp sinh diệt. 

- Câu ở thê chủ động là vì cầu thứ hai có công 
dụng làm cho câu thứ nhât trọn nghĩa. 

- Câu tựa là cầu mở đâu như nói: Người lành 
V.V... 

- Câu giải thích, như nói: Hãy đến cho bậc 
trượng phu chân chính. 

- Thân tự: có chữ hoàn toàn hoặc không hoàn 
toàn. Danh và câu văn là chỗ nương của bốn mươi 
chín chữ (Phạm). Trong đây muốn lẫy danh từ làm 
đầu, nên gọi là câu. Thây đầu như vậy thi biệt có 
danh từ. Nêu chỉ có một chữ thôi thì không thành 
cầu được. Lại nữa, nêu chỉ có chữ và danh nhưng 
không được sắp xêp thì đó chỉ là chữ rời chứ không 
có danh. 

Hỏi: Vì sao lập ra ba thứ danh từ, câu văn, chữ, 
như vậy? Đáp: Vì lãnh nhận, ngôn ngữ tăng lên, 
sinh ra cảm giác. Hỏi: Danh từ có nghĩa gì? 

Đáp: Nó như con mắt của các việc, giúp cho 
các người cùng hiệu biệt và còn giúp cho ý thức 
phát sinh các thứ tướng trạng, rôi nhờ ngôn ngữ 
truyền nói, nên gọi là danh. 

Hỏi: Câu nghĩa là gi? Nó thâu nhiêp trong 
danh, cuôi cùng làm sáng tỏ, dù không còn thây 
những gì ở ngay trước mắt, nên gọi là câu. 

Hỏi: Văn có nghĩa là gì? 

Đáp: Nó làm sáng tỏ danh từ trong câu, nên gọi 
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là văn. 

Như Đức Bạc-già-phạm nói: Tăng ngữ, Tăng 
ngữ lộ, ây là nói rộng. 

Tăng ngữ: Là tất cả chủng loại cũng được gọi 
là Tăng ngữ. Con đường là: Các loại đêu muôn 
phát sinh thành tăng ngữ. 

Từ là: những lời nói tương ưng nhau, có khác 
với phương ngôn. Vì là chô nương của ngôn ngữ 
nên gọi là tăng ngữ lộ. 

Lập bày là: Phân tích một pháp được lập ra do 
nhiêu thứ. Chô nương của sự lập bày gọi là con 
đường lập bày. Dục là từ không có ý muôn riêng. 
Từ nây là con đường của tăng ngữ nêu đặt. 

Danh thân trên, lược có sáu chỗ nương: 

1. Pháp. 

2. Nghĩa. 

3. Bô-đặc-già-]a. 

4. Thời gian. 

5. Số. 
6. Xứ SỞ. 

Phân biệt rộng danh từ trên, như lãnh vực của 
những gì nghe được. 

Ngữ, nên. biết, lược có tám phân: Những gì cao 
đẹp, XIV: đều do ngôn ngữ tương ưng đây đủ với 
nó, cho đên thường Ø1aO phó cho ngôn ngữ của báu 
như đức hạnh đề có thể giảng nói chánh pháp. 

Ngôn ngữ cao nhất là hướng về cung điện Niết- 
bàn làm đâu. 

Ngôn ngữ đẹp đẽ là tiêng trong trẻo đẹp đề. 
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Lời nói sáng tỏ là văn từ trau chuôt. 

Lời nói dễ hiểu là khéo dùng lời giảng nói. 

Lời ưa nghe là nó dẫn đến nghĩa chánh pháp. 

Lời không căn cứ là không căn cứ vào hy vọng 
là người khác tin mình. 

Lời không trái là lời nói có cân nhắc. 

Lời nói vô biên là trong ấy khéo léo trau chuốt. 

Nên biết, trong tám thứ ngôn ngữ nây, lược có 
đủ ba đức: : 

1. Đức đưa đến một nơi, chỉ một loại đầu thôi. 

2. Đức tự thê là hai thứ sau kế. 

3. Đức gia hạnh là những thứ còn lại. 

, Tương ưng là danh từ, cầu văn, bài văn được 
sắp xêp kỹ lưỡng đâu vào đó. Và nương vào bốn 
thứ đạo lý để tương ưng nhau. 

Ciúp đỡ là có khả năng thành lập thứ lóp. 
Thuận theo là theo thứ lớp mà giải thích. Thanh 
lượng là câu văn sáng tỏ thanh tịnh. Hữu dụng là 
khéo đưa vào lòng các người. Tương xứng là 
ngang băng trong đại chúng. Ứng thuận là đúng 
với pháp, dẫn đến nghĩa. 

Thuận thời là thường giao phó của cải, thường 
tu tập, giao phó tu tập, nên gọi là thường tu, siêng 
tu. 

Phân kia là chánh kiến, v.v... 

Tư lương là những vật giúp Ích kia. 

Tương (cùng nhau) là các uân tương ưng nhau, 
các giới tương ưng nhau, các xứ tương ưng nhau, 
duyên khởi tương ưng nhau, xứ phi xứ tương ưng 
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nhau, niệm trụ tương ưng nhau. Những lời nói 
tương ưng nhau như vậy, là lời nói Thanh văn, của 
Bô-tát, của Phật, đêu gọi là tương. 

- Cơ thỉnh là vi lý do thưa hỏi mà nói ra. Các 
trình độ khác nhau nây, có hai mươi bảy thứ Bô- 
đặc-g1à-la, nên biệt. Trong sô nây, do trình độ khác 
nhau nên chia thành hai thứ, là trình độ khôn lanh 
và trình độ chậm lụt. 

Hành khác nhau cũng có bảy thứ như hành 
tham v.v... như đã nói trong địa Thanh văn. Phẩm 
loại khác nhau, cũng. có hai thứ là tại gia, xuất gia. 
Nguyện khác nhau cũng có ba thứ Thanh văn, Độc 
giác, Bồ- tát. Có thê cứu độ, không thể cứu độ, có 
hai thứ khác nhau là pháp Niết- bàn và pháp không 
phải Niết-bàn. Phương tiện có chín thứ khác nhau, 
là đã thâm nhập chánh pháp, chưa thâm nhậm 
chánh pháp. Có chướng ngại, không chướng ngại. 
Đã thuân thục, chưa thuân thục, còn bị trói buộc, 
không bị trói buộc. Chúng loại không bị trói buộc 
có hai thứ khác nhau: Là nhân và phi nhân. Sáu 
loại như vậy, gộp chung làm bốn: 

1. Chỗ nói: là danh thân, v.v... và một phân 
tướng. 

2. Chỗ làm: là theo trình độ thưa hỏi, gôm hai 
mươi bảy thứ Bồ- đặc-già-la. 

3. Năng thuyết là lời nói. 

4. Người nói là Phật, Bồ-tát và Thanh văn. 

Tât cả sáu thứ tướng mạo như vậy, đêu được 
làm sáng tỏ ở lời văn. Nêu bớt đi một thứ nghĩa thì 
mất đi sự sáng tỏ. Do có thể làm rõ nghĩa nên gọi 
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Nghĩa: lược có mười thứ: 
. Nghĩa ĐỊa. 

. Nghĩa Tướng. 
. Nghĩa Tác ý. 
. Nghĩa Xứ sở. 
. Nghĩa lỗi lầm. 
. Nghĩa Thăng lợi. 
. Nghĩa Sở trỊ. 
. Nghĩa Năng trị. 
. Nghĩa Lược. 
10. Nghĩa Quảng. 

- Nghĩa ĐỊa: lược có năm địa: Tư lương địa, 
Phương tiện địa, Kiên địa, Tu địa và Cứu Cảnh địa. 
Nêu phần biệt rộng thì có mười bảy địa là Năm 
thức thân tương ưng địa, Y địa, Hữu tâm hữu tứ 
địa, Vô tâm duy tứ địa, Vô tầm vô tứ địa, Tam-ma- 
hê- đa địa, Phi Tam- ma-hê- đa địa, Hữu tâm địa, Vô 
tâm địa, Văn sở thành địa, Tư sở thành địa, Tu sở 
thành địa, Thanh văn địa, Độc giác địa, Bô-tát địa, 
Hữu dư y địa, Vô dư y địa. 

- Nghĩa tướng: nên biết có năm thứ: 

l. Tướng Tự. 

2. Tướng Cộng. 

3. Tướng Giả lập. 

4. Tướng Nhân. 

5. Tướng Quả. 

Năm tướng Cũng thế, nếu phân biệt rộng như 
Tư sở thành địa thì lại có năm tướng nữa: 
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l. Tướng SaI khác. 
2. Tướng Du-già. 

3. Tướng Chuyễn dị. 
4. Tướng Nhiễm ô. 
5. Tướng Thanh tịnh. 

Năm tướng nây, nên biết, mỗi chỗ phân biệt 

như trước, còn có năm tướng: 
l. Tướng Sở thuyên. 
2. Tướng Nẵng thuyền. 
3. Hai tướng nây lệ thuộc nhau. 
4. Tướng Châp trước. 
5. Tướng Bất chấp trước. 

- Tướng Sở thuyên là năm pháp tướng như nói 
năm pháp tạng. 

- Tướng Năng thuyên là chỗ nương của pháp 
gọi là đăng. Tự thê các pháp khác nhau nên phải có 
lời nói. Đây cũng là làm sáng tỏ Tự thê biên kê sở 
chấp, nên biết, Tự thê biến kế SỞ chấp nây cũng có 
nhiêu tên, nên cũng gọi là Biên phân biệt sở kê, 
cũng gỌI là Hòa hợp sở thành, cũng gọi là Sở tăng 
ích tướng, cũng gọi là Luông dôi sở châp, cũng gọi 
là Lời nói làm rõ, cũng gọi là Văn tự phương tiện, 
cũng gọi là Duy hữu âm thanh, cũng gọI là Vô hữu 
thê tướng. Các loại khác nhau như vậy, nên bit. 

- Hai tướng này lệ thuộc nhau nghĩa là chủ thể 
nói và cái được nói cùng thuộc vào nhau, là chỗ 
nương cho tự thể của biến kế SỞ chấp. 

- Tướng chấp trước là trôi nồi từ vô thi kiếp, tất 
cả phàm phu ngu muội đều đã chấp khắp cái tự thể 


432 LUẬN DU GIÀ 6 


châp nây cùng tùy miên. ¬ 

_~ Tướng không châp trước là người đã kiên đê 
biệt rõ đúng như thật, đã giải thoát khỏi tướng biên 
kê sở châp và các tập khí kia. Biệt rạch rò, tùy các 
pháp mà muôn phân biệt thì như địa do Tư thành, 
V.V... 

- Tác ý nghĩa: Có bảy thứ tác ý là biết rõ tướng, 
như trước đã nêu, v.v... Nêu phân biệt rộng như địa 
Thanh văn thì còn có mười trí, là: Khô trí, Tập trí, 
Diệt trí, Đạo trí, Pháp trí, Chủng loại trí, Tha tâm 
trí, Thế tục trĩ, Tận trí và Vô sinh trí. Nếu phân biệt 
rộng như địa Thanh văn còn có sáu thức thân, là từ 
nhãn thức đên ý thức, như trước đã giải thích sơ 
lược. Nêu phân biệt rộng như Ngũ thức thân tương 
ưng địa và ý địa thì lại còn có chín biên tri là trói 
buộc ở cõi Dục, thây khô, tập đã dứt, là sơ đoạn 
biên tr1 thứ nhât. 

Trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc thây khô, tập 
đã dứt, là dứt hai biên tri. Trói buộc ở cõi Dục, thây 
diệt đã dứt, là đoạn ba biên tri. Trội buộc cõi Sãc, 
cõi Vô sắc, thây Diệt dứt là dứt bôn biên trị. Trói 
buộc ở cõi Dục, thấy Đạo đã dứt là dứt sáu biến tri. 
Trói buộc cõi Sắc, cõi Vô sắc, thây Đạo đã dứt là 
dứt sáu biến tr1. Thuận mà dứt hạ phần kiết sử là 
dứt bảy biến tri, Sắc ái hết là tám biến tri. Hết ái 
cối Võ sắc là biến tri thứ chín. 

Nêu phân biệt rộng, như Tam-ma-hê-đa địa thì 
lại có ba môn giải thoát là Không, Vô nguyện, Vô 
tướng. Đây cũng nói rộng như Tam-ma- hê-đa địa. 
Cân phải xem xét các pháp trong đó, xem có bao 
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nhiêu thứ tác ý của tư duy, có bao nhiêu điều mà 
trí biệt, có bao nhiêu điêu mà thức biệt, có bao 
nhiều điêu mà biên tr1 biệt khắp, có bao nhiêu giải 
thoát đã giải thoát. Dùng vô lượng cửa quán xét 
như vậy đề quán xét các pháp. 
- Nghĩa xứ sở, lược có ba thứ: 
l. Sự y xứ. 
2. Thời y xứ. 
3. Bố-đặc-già-la y xứ. 
- Sự y xứ có ba thứ: 
l1. Căn bản sự y xứ. 
2. Đắc phương tiện sự y xứ. 
3. Mẫn tha sự y xứ. 
- Căn bản sự y xứ có sáu thứ: 
1. Cõi thiện. 
2. Cõi Ác. 
3. Thoái đọa. 
4. Thăng tiến. 
5. Trôi lăn. 
6. Văng lặng. 
- Đặc phương tiện sự y xứ, có mười hai thứ là 
mười hai chủng hành: 
1. Dục hạnh. 
2. Ly hạnh. 
3. Thiện hạnh. 
4. Bất thiện hạnh. 
5. Khổ hạnh. 
6. Phi khổ hạnh. 
7. Thuận thoái phân hạnh. 
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8. Thuận tân phân hạnh. 
9. Nhiễm ô hạnh. 

10. Thanh tịnh hạnh. 

L1. Tự nghĩa hạnh. 

12. Tha nghĩa hạnh. 
- Mẫn tha sự y xứ gôm có năm thứ: 
1. Khiến lìa khởi dục. 

2. Chỉ bày. 

3. Dạy bảo dẫn dắt. 

4. Khuyến khích thúc đây. 
5. Chúc lành an ỦI. 

Đường lành trong đây nói là cõi người và cõi 
trời. Cõi ác là Na-lạc-ca (địa ngục). Thoái đọa có 
hai thứ là không hại người và hại người: 

- Không hại người là người ta cho mình tự 
nhiên sông lầu thì phải biệt sông lâu là do sắc tài 
tương xứng mà được yên vui, biện tài cũng vậy. 

- Hại người là dòng họ bị giảm thiêu, từ trên 
tăng thượng mà giảm xuông. lt nhiêu việc làm bị 
chi phôi do lời nói không đứng đăn, vì trí tuệ ác 
cho nên không tới được cái tuyệt diệu lớn lao của 
sắc, hương, vị, xúc. Cho nên dù có thọ dụng các 
món đẹp hết sức đi nữa, nhưng lòng vân không 
thây vui. Các loại như vậy, gọi là thoái đọa. 

Trải với thoái đọa, sử dụng các cần dùng vui 
sướng thì gọi là thăng tiễn. 

- Trôi lăn là ở ngay trong đường thiện đường ác 
mà rớt xuông hoặc tiên lên. 

- Văng lặng là cảnh văng lặng Niết-bản hữu dư 
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y hay vô dư y. 

- Dục hành là: như đã nói trong mười thứ dục 
dẫn dắt. 

- Ly hạnh là đôi với việc thọ dụng kia, biết nó 
là vô thường nên nhàm chán xuât gia, g1ữ gìn giới 
câm, khéo giữ gìn các căn. 

- Thiện hạnh là: tu các hạnh lành hữu lậu, như 
bố thí, trÌ giới, V.V.. 

- Bất thiện hạnh là: làm ba thứ xâu ác. 

- Khô hạnh là trận truông không áo quân. Các 
việc như vậy, cho đên nói rộng. 

- Phi khô hạnh là: Các món gì mình có được thì 
thọ dụng đúng như pháp, xả bỏ các thú vui, xa lìa 
hai bên. Bỏ các vui thú ham đời và bỏ đăm mê theo 
khô hạnh, đi con đường Trung đạo siêng năng 
nương vào pháp. Khất thực, y áo đều sử dụng đúng 
như chánh pháp dạy. 

- Thuận thoái phần hạnh là: làm cho mình tiên 
lên băng cách khắc phục những chướng ngại. 

- Thuận tiên phân hạnh là làm trái lại điều nói 
trên. 

- Nhiễm ô hạnh là, như kinh Anh Võ nói, lược 
có ba thứ là: Nghiệp tạp nhiễm, phiên não tạp 
nhiễm và trôi lăn tạp nhiêm. Nên biệt ba thứ nây, 
có chín câu căn bản. Nghĩa là nghiệp tạp nhiêm có 
ba câu là tham, sân, s1. Phiên não tạp nhiễm có bốn 
câu là bốn điên đảo. Trôi lăn tạp nhiễm có hai câu 
là vô minh và hữu ái. Vì sao? Vì căn bắt thiện sinh 
khởi các nghiệp tạp nhiễm. Do bốn thứ điên đảo 
làm phát sinh các phiền não tạp nhiễm. Do cửa vô 
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minh đun đây người xuất gia trôi lăn trong tạp 
nhiêm. Do cửa yêu mên đun đây các người tại g1a 
trôi lăn trong tạp nhiêm. 

Thanh tịnh hạnh là: Lược có ba học, năm địa. 
Nên biệt, ba học nây cũng có chín cú căn bản là 
tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, không 
tham, không sân, không s1 được gom vào tư lương 
địa và phương tiện địa. Tăng thượng tuệ học thuộc 
vê bốn thứ không điên đảo và giải thoát ở Kiến địa, 
Tu địa, Cứu Cánh địa. 

- Tự nghĩa hạnh là công hạnh tự lợi mình như 
Thanh văn, Độc giác. Mặc dù họ, có lúc, cũng 
chuyên làm ích lợi cho kẻ khác, nhưng vân mong 
muôn lợi ích cho thần mình là hơn, nên cũng gọi là 
Tự nghĩa. 

- Tha nghĩa hạnh: là hạnh lợi tha, như Phật, Bô- 
tát, hoàn toàn đem lợi ích cho vô lượng chúng sinh. 
Cho đến nói rộng. 

- Lịnh l¡ dục là: Quở trách, chế nhạo những việc 
làm thuộc sáu phẩm đen. Chỉ bày các tai hại khiến 
các người lìa ái dục. Chỉ bày là mong các người 
học và làm theo pháp trăng. Chỉ bày bôn thứ đạo 
lý chân chính. 

- Giáo đạo là: Giáo hóa dẫn dắt là chỉ bày đã 
xONE. 

- Tin hiệu là: Tìn hiệu, khiên người tu hành thọ 
nhận chân chánh, tu hành chân chánh các học xứ. 
Do được tự tại, tín, hiểu cho nên bảo họ răng: Hôm 
nay đối với các việc Cũng thế, Cũng thế, các ông 
phải hành động chân chính theo những điêu đã học. 
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- Tán lệ (khuyến khích khen ngợi) là các hữu 
tình đôi với những gì đã biết, đã làm, đã được, 
nhưng sinh tâm lui sụt. Lúc bây g1ờ, nên khen ngợi, 
thúc đây họ phát tâm, lại khiến cho những gì đã 
biết, đã làm, đã được ây được phân phát thế lực 
hơn lên. 

- Khánh ủy (chúc mừng, an ủI) là các hữu tình 
thực hành một cách hăng hái trong giáo pháp tùy 
pháp lựa chọn, phải khen ngợi họ một cách chân 
thật, khiên họ vui lên. : 

Lại nữa, giúp họ lia khỏi ham muôn, chỉ bày: 
Có khi khiến họ lìa ham muôn mà không chỉ bày. 
Như giáo hóa dẫn dắt họ lìa xa ham muôn ngay đây 
thì bảo răng: Như những điều ông nói, đó là không 
nên làm, thì giờ đây, nhât định ông không nên làm 
nữa. Hoặc làm cho họ sợ mà bảo: Nệu ông làm thì 
ta sẽ tháo bung nó ra, hoặc ta yêu cầu người khác 
tháo bung ra. Nêu ông là bạn thân của ta, thì không 
nên làm nhưự vậy. Hoặc chỉ bày mà không khiên họ 
lia ham muôn như họ đang sông, thi chỉ bày cho họ 
công đức và lâm lôi, nhưng không ngăn dứt, khiên 
họ không có lỗi. Hoặc có lúc vừa chỉ Dảy cũng vừa 
khiến lia ham muốn, như chỉ bày lỗi của họ khiến 
họ xa lìa. : 

- Giáo đạo là: Ban đầu chưa tiêp nhận chuyện 
học thì hãy họ thọ nhận việc học. 

- Khen ngợi, thúc đây là họ đã theo học nhưng 
chưa tiễn bộ, giúp họ tiên lên. 

- Chúc mừng, an ủi có năm thứ thắng lợi là: 

1. Khiến tâm họ quyết định đôi với pháp đã 
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chứng ngộ. 

2. Đôi với các pháp khác mà họ chứng được 
một cách cao vời thì khiên họ phát tâm câu tiên hơn 
nữa. 

3. Khiến kẻ gièềm pha tâm được trụ trong vừa 
chừng. 

4. Những aI chưa có lòng tin thì giúp họ phát 
lòng tin trong sạch. 

5. Những aI đã có lòng tin thì g1úp họ càng 
tăng trưởng. Hoặc là chúc mừng, an ủI khi thấy kẻ 
khác làm việc lành. Phải biết: Người âầy gây ra 
nghiệp nhân tăng trưởng, có công năng chiêu cảm 
quả báo ưa thích tâm ý, được sinh lên cõi trời, sau 
khi chêt. Nơi người ây sinh ra thường có tiêng pháp 
mâu nhiệm thanh thoát, nghe những âm thanh ây 
chăng ai không vui lòng đẹp ý ý, 

Lại nữa, ý muôn làm có thể cảm được quả ở 
đường lành, như vì muốn tạo nghiệp lành cho đời 
sau, hoặc chiêu cảm quả xâu ở cõi xâu là trường 
hợp đem hạnh lìa dục vào trong phi pháp. AI trái 
phạm giới cầm thì sẽ chiêu cảm quả báo đường á ác. 
Nêu không trái phạm thì chiêu cảm quả đường 
lành. Thực hành tư lương văng lặng thì chiêu cảm 
quả đường lành và làm tư lương cho văng lặng. 

Kẻ làm việc không lành thì chiêu cảm quả 
đường ác, chịu nhiều khổ não. Do y theo tà kiên 
làm khô thân mình cho nên chiêu cảm quả đường 
khổ. 

Không tu khô hạnh làm tư lương cho vắng lặng 
và chiêu cảm quả đường lành. 
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Thuận thoái phân hành có thể chiêu cảm quả 
lui sụt. Thuận tiên phần hành có thê chiêu cảm quả 
tiên lên. Hạnh nhiêm thê chiêu cảm quả trôi lăn, 
hạnh thanh tịnh chứng quả văng lặng. 

Tu hành Tự nghĩa giúp cho chính mình cảm 
quả đường lành, dân dắt tiên lên chứng quả văng 
lặng. 

Tu hành tha nghĩa thì giúp cho cả mình và 
người đều được sinh vê đường lành, dẫn tiên lên 
chứng quả văng lặng. 

Ba việc căn bản như vậy, có sáu chữ, đêu gọi là 
đường lành cho đên Niêt-bàn. Chứng đặc phương 
tiện sự, có mười hai thứ, là mười hai hạnh. 

- Bi mãn tha sự có năm, là năm thứ thương xót 
chúng sinh. 

Trong đây, do căn bản sự và sức tăng trưởng là 
căn cứ vào mười hai: hạnh, như phương tiện sự trên 
đã thích ứng, khiên cho hữu tình lia dục, cho đên 
khi được chúc mừng, an ỦI. 

- Y xứ là lược có ba thứ: 

1. Nói nương vào quá khứ. 
2. Nói nương vào vị lai. 
3. Nói nương vào hiện tại, như kinh nói rộng. 

- Bồ-đặc-già-la y xứ là hai mươi bảy thứ số 
lượng căn cơ chậm lụt mà họ nhận lây nơi sinh vê. 
Nên biết. 

Như trên đã nói, sự, thời, Bô-đặc-già-la, Phật 
Bạc-già- phạm đã . TƯƠng vào ba xứ nây mà truyên 
bá Thánh giáo, nên gọi là ý xứ. 

- Nghĩa lỗi lầm: đối với những ý nghĩa chán 
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ngán cân hủy bỏ thì khởi tâm hủy bỏ, nhàm chán, 
hoặc pháp, hoặc chúng sinh. 

- Nghĩa Thăng lợi, nói lược, là đối với các 
nghĩa đáng khen ngợi thì phát lời khen ngợi hoặc 
pháp hay chúng sinh. 

- Nghĩa Sở trị, nói lược, là các hành vi tạp 
nhiêm. 

- Năng trị nghĩa, là tât cả hạnh thanh tịnh, như 
tính tham là sở trị mà năng tr nó là pháp quán bât 
tịnh. Sân là đôi tượng cân đôi trị mà chủ thê đôi trị 
trị nó là lòng từ. Cũng thê, nên biệt. 

- Nghĩa Lược là nói nghĩa chủng loại chung các 
pháp. 

¬ Nghĩa rộng là nói về nghĩa chủng loại riêng 
của các pháp. Lại nữa, nói kinh bất liễu nghĩa. Lại, 
nghĩa gọn thì có hai thứ: 

1. Danh gọn. 
2. Nghĩa gọn. 

Nghĩa rộng cũng có hai thứ: là danh từ rộng, 
nghĩa rộng. Như Đức Bạc-già-phạm nói: "Nây Xá- 
lợi-phât, ta có thê nói chánh pháp rộng và lược. Dù 
vậy, kẻ thầu hiêu rât khó kê ra". 

Trong kinh tạng thì Trường hàng là văn rộng 
nhưng nghĩa lược Già-tha thì nghĩa rộng, văn lược. 
Vì thu nhiêp mười nghĩa, nên nói là trung gian, kệ 
răng: 

Tướng các địa, tác ý 

Dựa theo đức, phi đức, 
Sở đổi trị, năng fTỊ, 

Nghĩa lược, rộng nên biết. 
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Lại nữa, đã nói lược mười thứ nghĩa về thê tính 
của giáo lý Phật rôi. Các vị nói pháp phải nương 
vào Thánh giáo đê tìm kiêm mười thứ. Dù đủ hay 
không đủ, trước mình phải tìm, rồi mới nói pháp 
cho người. Cũng thể, đã lập ra thê tính của văn 
nghĩa Tôi. Các VỊ nói pháp, 

nên dùng năm tướng để theo đó mà ,BIảI thích 
tất cả kinh Phật. Trước phải nói lược cốt yêu của 
Phật pháp, sau đó mới nói đều đặn. Kế là giải thích 
nghĩa, kê đến giải chỗ khó, sau cùng là nói về thứ 
lớp. Pháp, lược có mười hai thứ là mười hai phân 
giáo của khê kinh. `. 

- Khê kinh nghĩa là châp khâu nôi liên nhau, 
thường là văn xuôi trực tiêp nói vệ tự thể các pháp. 

Ứng tụng là lời phúng tụng năm sau văn xuôi, 
lược nêu kinh chưa liễu nghĩa đã nêu. 

- Ký biệt là phân biệt rộng, lược nghĩa đã nêu 
và ký nơi sinh sau khi đệ tử qua đời. 

- Phúng tụng là dùng một câu đê nói, hoặc hai 
câu, ba, bôn, năm, sáu câu đê nói. 

- Tự thuyết là không có ai thỉnh nhưng tự nói là 
vì Phật muôn cho đệ tử hiệu biệt rõ ràng hơn, vì 
muôn dùng pháp cao giáo hóa chúng sinh, khiên 
họ an trụ trong giáo lý cao cả. Tự nhiên nói lên ĐỌI 
là tự nói. Như kính nói: Hôm nay, tự nhiên Thể tôn 
giảng nói pháp. 

- Nhân duyên là nhân có người thỉnh mới nói, 
như kinh nói: Một thuở nọ Thê Tôn, vì Một-lực- 
ø1à-la tử vì các Tỳ-kheo mà giảng nói pháp côt yêu. 

Lại nương theo những gì được nói trong Biệt 
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giải thoát, tăng thượng đạo, TIy-nại-da, nghĩa 
nương theo nhân duyên Cũng thê, Cũng thê nương 
theo việc Cũng thể, Cũng thê. Đức Thê Tôn nói lời 
Cũng thế, Cũng thê, đó gọi là nhân duyên. 

- Thí dụ là có kinh Thí Dụ. Những nghĩa sâu 
kín được sáng lên do thí dụ. 

- Bản sự là trừ tât cả những chuyện nói về đời 
trước trong bản sinh. 

- Bản sinh là nói những việc của chính mình đã 
làm ở đời quá khứ, khi tu hạnh Bô-tát. 

Phương quảng là nói đạo Bồ-tát, như nói Thập 
địa, bốn hạnh của Bồ- tát, v.v... và nói một trăm 
bốn mươ] Phật pháp bất cộng của Như lai, là bốn 
Nhất thiết chủng thanh tịnh, cho đến Nhất thiết 
chủng diệu trí, nhự có nói rộng ở Bô-tát địa. Lại 
nữa, giáo pháp nhiêu vô lượng, nghĩa lại sâu rộng, 
thời gian tu tập dài lâu, nghĩa là phải phát tâm hêt 
sức mạnh mẽ tu tập trải qua ba đại kiêp A-tăng xí 
gia mới được hoàn thành trọn vẹn, nên gọi là 
Phương quảng. 

- Hy pháp là Phật và các đệ tử Ngài nói những 
pháp ít có, lạ lùng. 

Như ghi chép trong kinh, nhân có chuyện Ít có 
nên dùng lời nói ra. 

-_~ Luận nghị là Ma-đát-lý-ca mà các kinh đã bao 
gôm. Lại nữa, tât cả kinh Liêu Nghĩa đêu gọi là 
Mạ-đát- lý-ca, nghĩa là Như lai tự phân biệt rộng 
thể tướng các pháp. Lại nữa, các đệ tử đã thấy được 
dấu vết của Đạo Thánh, họ dựa vào chỗ chứng đắc 
không điên đảo mà làm. sáng tỏ thê tướng các pháp, 
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thì cũng gọi là Ma-đát-lý-ca. Ma-đát-lý-ca cũng 
gọi là A-ty-đạt-ma. Cũng như sách bói toán thi 
luận ở đời đêu có bản gôc, nên biệt, khi nghiên cứu 
pháp tướng trong kinh với tât cả nói năng, cũng 
giông, như thế. Và, cũng như ở đời, nêu không có 
bản gôc, mâu tự thì không sáng tỏ, được, cũng vậy, 
trong mười hai phân giáo nây, nếu thể tướng các 
pháp không được lập bày thì không sáng tỏ lên 
được. Sau khi lập ra thì cộng tướng, tự tướng của 
các pháp đều được sảng tỏ. Lại nữa, còn có thê còn 
làm sáng hắn pháp tướng không bị xe lẫn, tức là 
Ma-đát- lý-ca nây, cũng gọi là A-ty-đạt-ma, nương 
theo Ma-đát-lý-ca nây mà giải thích nghĩa các kinh 
khác, cũng gọi là Ô-ba-đê thước. 

- Đăng khởi, lược có ba thứ là sự, thời, Bồ-đặc- 
già-la, chô nương của chúng khác nhau. Như trong 
kinh nội: Vào một lúc như thế, do Bồ- đặc- -Blà- -la 
như thế, nương theo như thế mà hành trì, giúp các 
người lìa dục, cho đến an ủi chúc mừng. 

- Về nghĩa, lược có hai thứ: Nghĩa chung và 
nghĩa riêng. Nên biết, nghĩa chung còn có bốn thứ: 

1. Dẫn kinh liễu nghĩa. 
2. Phân biệt sự rôt ráo. 
3. Hạnh. 

4. Quả. 

Lại có hai hạnh là: Tà hạnh và chánh hạnh. Quả 
cũng có hai thứ là: Quả tà hạnh và quả chánh hạnh. 
Nên biệt, vê nghĩa riêng cũng có bôn thứ là: 

1. Phân biệt chỗ khác nhau của danh. 
2. Phần biệt tướng của tự thê. 
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3. Huấn thích danh ngôn. 

4. Nghĩa môn khác nhau. 

Huấn thích danh ngôn lại có năm Phương tiện: 

1. Do tướng. 

2. Do tự thê. 

3. Do nghiệp. 

4. Do pháp. 

5. Do nhân quả. 

Nghĩa môn khác nhau cũng có năm thứ: 

1. Tự thể khác nhau. 

2. Giới khác nhau. 

3. Thời khác nhau. 

4. VỊ khác nhau. 

5. Bồ-đặc-già-la khác nhau. 

- Tự thể khác nhau là tự thể của sắc, có mười 
sắc xứ khác nhau. Tự thể của thọ, có ba thọ khác 
nhau. Tự thể của tưởng, có sáu tưởng khác nhau. 
Tự thê của hành, có ba hành khác nhau. Tự thê của 
thức, có sáu thức khác nhau. Các loại tự thể khác 
nhau như vậy, nên biết. 

_ - Giới khác nhau là Dục giới, cõi Sắc, cõi Vô 
SắC ĐIỚI. 

- Thời khác nhau là quá khứ, hiện tại, vị lai. 

- Vị khác nhau là, nên biết có mươi lăm thứ 
khác nhau, là ba ngôi hạ, trung, thượng, ba phân 
vị: khô, vui và không khô, không vuI. Ba ngôi vị 
thiện, bất thiện, vô ký. Ba phẩm vị: văn tư, tu. Ba 
phần vị là tăng thượng gIỚI, tăng thượng tâm, tăng 
tuệ. Hai địa vỊ: là Trong và ngoài. Hai cương vị: là 
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Sở thủ và năng thủ. Hai phân vị: là Sở trị và năng 
trị. Hai phương vị: là hiện tiên và bât hiện tiên. Hai 
phâm vị là nhân và quả. Bô-đặc-già-la khác nhau, 
tông cộng có hai mươi bảy thứ như trước đã nói, 
nên biệt. 

- Thích nạn là tự đặt câu hỏi hay người khác đặt 
câu hỏi đêu phải giải thích sáng tỏ. Nên biết, đặt 
câu hỏi, lược có năm nhân: 

l. Vì nghĩa chưa rõ, được giải thích sáng tỏ 
như nói: Đoạn văn nây có nghĩa gì? 

2. Vì lời nói trái nhau, như nói: Vì sao Bạc- 
øià-phạm nói trước sau khác nhau? 

3. VÌ lý trái nhau, như có sự chỉ bày rành mạch 
chỗ trái nhau của bốn đạo lý, chỉ bày tường tận vê 
bốn pháp bất định. Chẳng hạn như nói: Vì sao Bạc- 
giàphạm chỉ làm sáng tỏ một thứ nghĩa trong 
nhiêu dị môn, khác nhau) - 

5) Vì hoàn toàn không thê nhìn thây. Như nói: 
Thê của ngã bên trong có tướng mạo ra sao mà lại 
thường hãng, bât biên, an trụ trong tự tính chân 
chính không thay đôi? Các loại như VẬY, V.V.. 

Đôi với năm điêu hỏi ấ Ấy, cứ theo thứ lớp tự nó 
mà giải thích: Người ta vì chưa rõ nghĩa, dùng 
phương tiện làm cho sáng ra. Hỏi vê chô trái nhau 
trong lời nói thì thuận theo, hội ý làm cho thông 
suôt. Cũng thế, câu hỏi về "bất định hiển thị" và 
cầu hỏi vê hoàn toàn không thể thây, cũng làm 
Cũng thê. 

Câu hỏi trái với lý thì dùng giáo lý đen mà giải 
đáp cho nó: hoặc nên làm sáng tỏ bôn thứ đạo lý. 
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Hoặc làm sáng tỏ nhân quả tương ưng với đạo lý. 
Đó gọi là làm sảng tỏ quả, hoặc làm sáng tỏ nhân. 

- Lại, đối với những câu hỏi, nên lập bốn cách 
chì nhớ: 

1) Ghi nhớ chắc chăn là người kia hỏi đúng lý 
thì ta phải lập ra, một cách không trái ngược, thể 
tướng các pháp. 

2) Ghi nhớ phân biệt là người kia hỏi đúng lý 
hay không đúng lý thì ta phải chỉ bày cho họ những 
điêm khác nhau giữa các tướng. 

3) Ghi nhớ băng cách hỏi TREƯỢC lại đê dứt trừ 
sự bàn cãi có tính chât đùa giỡn. 

4) Ghi nhớ bằng ï im lặng là có bốn thứ nhân 
không có thể tính, cho đến tướng các pháp là Cũng 
thê. 

Như trước đã nói, nêu phân biệt rộng thì như 
địa do Tư thành. Lại trường hợp ai hỏi: Sau khi 
Như lai diệt độ, Ngài có hay không? Dây là vẫn đề 
sâu xa mà triết học thê gian (thế để) và triết học 
cao siêu (Thăng nghĩa đê) của Đạo cũng không giải 
đáp được. Cho nên 1m lặng gác qua. Vì tới chô sâu 
nhất thì dường như không có Như lai, nên không 
thê trả lời được. Nếu dựa theo lỗi phân tích chủ thê, 
đôi tượng thế gian thì trái với Đạo lý. Điêu lý luận 
ầy đưa đên không còn kết quả gì, không có gì chân 
thật, cũng không thê trả lời, là sau khi diệt độ Như 
lai là còn hay mât. 

- Thứ lớp là lược, có ba thứ: 

l. Thứ lớp. 
2. Thứ lớp giải thích. 
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3. Thứ lớp năng thành. - 

Phải lược dẫn Thánh giáo đề làm sáng tỏ ba thứ 
lớp ây. Như Đức Thê Tôn nói: “Ta xuât gia vào lúc 
tôt đẹp, hêt sức tôt đẹp”. Câu nói ây, làm sáng tỏ 
sự tôt đẹp là thứ lớp tròn đây. 

- Lại nữa, Thế tôn nói: "Lúc ấy dung mạo ta rất 
khôi ngô, ta ở trong cung vua cha ta sự tốt đẹp là 
thứ lớp giải thích". 

- Thê tôn lại nói: "Bởi ý nghĩa gì mà ta xuât gia 
trong lúc tôt đẹp như vậy? Là vì ta thây các hiện 
tượng như già, bệnh, chêt, v.v..." câu nói ây, làm 
sáng tỏ khả năng thành tựu theo thứ lớp. 

Lại nữa, trong kinh lược nói các pháp, như nói: 
"Ba thọ là khô, VUI, Và không khô, không vui. . Cũng 
thê" v.v.. . Trong đó, chỉ nói rõ thứ lớp tròn đây. Do 
các câu khác thì nói sự cảm thọ nây là trọn vẹn, 
nên nói là tròn đây. Nên biết, vận đề cảm thọ, là 
câu nói đầu, trong bốn Thánh đề. Những câu sau 
thứ lớp nôi nhau thì theo đó mà phân tích, cũng 
vậy. Vê khả năng thành tựu theo thứ lớp, có hai thứ 
là: hoặc dùng câu trước thành lập câu sau. Hoặc 
dùng câu sau thành lập câu trước. Nên biết thứ lớp 
giải thích cũng như vậy. 

- Sư là người thành tựu mười pháp, được gọi là 
thây nói pháp, người có đủ các tướng tròn đây: 

|. GIỏ1 về nghĩa pháp, như hiểu một cách rạch 
ròi về ý nghĩa của sáu thứ pháp, mười thứ nghĩa. 

2. Có khả năng nói rộng, nghĩa là học rộng, 
nhớ chắc chứa nhóm những điều đã nghe. 

3. Có đây đủ tinh thần không run sợ, nghĩa là 
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nói pháp, giữa đại chúng gôm hàng Sát-để-lợi, 
v.v... cũng không tỏ vẻ gì khiêp sợ, nên không bị 
lạc giọng, không bê tiêng, không toát mô hôi, 
không luông cuông quên đâu quên đuôi. 

4. Lời lẽ khéo léo là khả năng ăn nói đủ đây, 
tám phân thành tựu, lời lẽ đầy đủ, mà ung dung nói 
pháp giữa các người. 

- Khả năng ăn nói đầy đủ là câu nói, lời văn 
tương ưng như bạn bè, cho đến nói rộng. 

- Tắm phân thành tựu là: là những gì đẹp đề 
hàng đâu, v.v... cho đến nói rộng. 

5. Khéo dùng phương tiện nói, nghĩa là nói 
băng hai mươi thứ phương khéo léo, như nói vê 
hình tướng thì lây thời gian, sự ân cân làm trọng. 

6. Thành tựu đây đủ do theo pháp mà làm là 
không phải chỉ nghe qua lời nói mà phải thực hành 
đúng như lời nói. 

7. Đây đủ oai nghi là khi nói chánh pháp, tay 
chân không quơ, không lắc đâu, không nhướng 
mày, miệng, nét mặt không chút biên sắc. ĐI, đứng 
tới lui đêu chững chạc thứ lớp. 

S. Siêng năng hăng hái là thường thích nghe 
những gì chưa nghe. Các pháp đã được nghe thì 
làm cho tâm xoay chuyên sáng ra. Không xả Du- 
già, không xả tác ý, tâm không xa lìa Xa-ma-tha 
bên trong. 

9. Không tỏ vẻ gì mỏi mệt là thân, tâm không 
cảm thây mỏi mệt khi nói pháp cao cả giữa đại 
chúng. 

10. Đây đủ sức chịu đựng là dù bị trách mắng, 
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nhưng không bao giờ trả đũa. Nêu bị khinh miệt 
cũng bât sinh tâm giận dữ, buôn phiên, cho đên nói 
rộng. 
- Nói pháp giữa chúng là ở trong năm chúng, 
nói tám lời, tám lời gôm có: 
. Lời nói khiến các người thây vui vẻ. 
. Nhập đề bằng những lời tốt đẹp. 
. Giải thích thông suôt các câu hỏi. 
. Dùng lời nói phân tích rạch ròi, vẫn đề. 
. GIỏI đưa tâm ý vào lời nói. 
. Dẫn những lời nói khác để chứng minh. 
. Lời nói mang chất hùng biện. 
. Lời nói đúng theo lập trường căn bản của 
giáo pháp. 
- Năm chúng là: 
1. Chúng tại g1a. 
2. Chúng xuất gia. 
3. Tín chúng thanh tịnh. 
4. Chúng tà oán. 
5. Chúng bình thường. 
- Lời nói khiến các người vui vẻ là, có năm 
tướng, nên bIêt: 
1. Nói có nêu nguyên nhân làm chứng. 
2. Nói có nêu thí dụ. 
3. Nói bằng lời chân thật. 
4. Nói băng câu, chữ bóng bẩy. 
5. Nói với lời sáng tỏ. 
- Nhập đề băng những lời êm đẹp là lần lượt 
làm cho nghĩa sâu kín sáng tỏ. Từ nghĩa cạn cợt, 
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giải thích cho các người thây rõ nghĩa sâu xa. 

- Giải thích thông suôt các câu hỏi là giải thích 
trọn vẹn năm câu hỏi, như trước, nên biệt. 

- Dùng lời nói, phân tích rạch ròi vân đê là phận 
tích một pháp y, tăng thêm một đạo lý, cho đên 
mười thứ. Hoặc qua đó, còn phân biệt khéo hơn, 
như nương vào một pháp lập ra hai thứ, ba thứ, bôn 
niệm trụ v.v... cho đên nói rộng. 

- GIỏi đưa tâm ý vào lời nội là chỉ khéo giải 
thích làm sáng tỏ mười hai phần giáo trong Khê 
kinh, ứng tụng, mà không bao giờ viện dân những 
dị luận, tà đạo vào lời nói. - - 

- Dẫn những lời khác đê chứng minh: là dân 
những kinh khác đê củng cô những gì mình nói. 

- Lời nói mang chất hùng biện là theo năng lực 
tự chế của mình mà phân biệt rạch ròi từng ý nghĩa. 

- Lời nói đúng theo lập trường căn bản của giáo 
pháp là làm sáng tỏ vẫn đề băng cách dựa vào Ma- 
đác-lí-ca, hoặc dựa vào những thuyết không trái 
ngược khác đề giải thích đúng lý, theo giáo pháp. 

Lại nữa, đối với NBƯỜI tại gia, nói pháp ngay 
lúc ây, nên phá bỏ những việc làm ác mà khen ngợi 
những việc làm lành, khiên các người dứt trừ tâm 
ác, siêng tu hạnh lành. 

Ở trong chúng xuất gia thì ngay khi nói pháp 
ây, làm phát triên ba học như giới học tăng thượng 
v.V... øIúp họ tu tập mau đạt đên chỗ vẹn toàn khô 
ở trong chúng thanh tịnh, v.v... thì khi nói pháp 
ngay đây, phải có oai đức rộng lớn của Thánh giáo. 
Theo đúng thứ lớp mà giúp sự thâu hiệu của họ 
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tăng lên gấp bội, giúp an trụ trong ấy, làm cho phát 
sinh lòng tin trong sạch. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYỂN 13 
Phẩm 2: THẦU NHIÉP NGHĨA TỊNH (Phân 
) 


Người nghe pháp là khi thây giảng nói pháp cốt 
yêu, nghe với sự yên ôn, lăng nghe cung kính, trái 
ngược. 

Hỏi: Vì sao phải nghe với yên ôn? 

Đáp: Là do một nguyên nhân, cho đên mười 
nguyên nhân. 

- Nguyên nhân thứ nhất được gọi là cung kính, 
lắng nghe chánh pháp, là lúc bây gIỜ, ngƯỜI ta thấy 
được ích lợi, an vui. Trong đó, có khi thây ích lợi 
nhưng không an vui, hoặc thấy an vui, nhưng 
không thây ích lợi, cho đên bôn câu, như đã nói 
trong Bô-tát địa lãnh thọ chánh pháp. 

- Nguyên nhân thứ hai là khéo lập ra các pháp. 
Khéo lập ra là: nên biệt, đó là không có lôi, vì đã 
năm trọn hêt nghĩa lớn. 

Lại nữa, nói pháp là nhăm giúp người nghe 
mau đạt được quả Sa- môn. Nêu không vì mục đích 
ầy thì người nói pháp chỉ làm luông uông việc làm 
của mình, chỉ luận nói những điêu trông rông. Và 
người nghe pháp thì luông uông, mệt nhọc, không 
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chứng được điêu gì. 

- Nguyên nhân thứ ba là chánh pháp có khả 
năng khiên các người bỏ đường ác, được đường 
lành, có khả năng dân dắt người đên Niêt- bàn. Do 
ba việc như vậy, nên người nghe phải cung kính 
nghe mới có thê chứng đắc. 

- Nguyên nhân thứ tư là: Một, khi chăm chú 
nghe thì có khả năng hiệu thâu được các pháp trong 
khê kinh nói. Hai: Chánh pháp có năng lực thê ây, 
là giúp cho các người, buông xả điều ác mà đến với 
các điều lành. Cũng thê, nêu ai biết lắng nghe pháp 
thì họ có thể siêng năng xả bỏ cái nây, lãnh vê cái 
kia. Ba: Do biết xả bỏ và biết lây, cho nên người ta 
xả bỏ nhân ác vì nó gây đau khô cho mai sau. Bôn: 
Vì biết lây bỏ, nhân thiện ác nên người tu mau 
chứng văng lặng. 

- Nguyên nhân thứ năm là: Như chánh pháp mà 
Đức Bạc-già- phạm nói, có năm thứ là có lúc theo 
thứ lớp, có lúc nói việc xuât ly khô sinh tử, có lúc 
nói theo nơi họ đang sông, có lúc nói cho họ hăng 
hái, có lúc dùng thân thông cảm phục các người. 
Nêu phân biệt rộng thì trong phân Nhiệp dị môn đã 
nêu. 

Lại, có năm nguyên nhân lăng nghe chánh 
pháp, nghĩa là mình nghe được những gì chưa 
nghe, nghe rôi phải Siêng năng. Minh sẽ xua tan 
các ngờ vực. Mình sẽ đè bẹp các kiến chấp. Mình 
dùng trí tuệ thông đạt mà hiểu được nghĩa sâu xa. 
Phật, Bạc-già-phạm nói: Năm nguyên nhân nây 
làm sáng tỏ ba thứ văn, tư, tu. Nó là phương tiện 
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rôt ráo, đưa đến trí tuệ nhiệm mâu tuyệt diệu. Hai 
nguyên nhân đâu là làm sáng tỏ văn tuệ, hai nguyên 
nhân giữa làm sáng tỏ tư tuệ. Nguyên nhân chót là 
làm sáng tỏ tu tuệ. 

- Nguyên nhân thứ sáu một là: Vì muôn cung 
kính báo đên ân đức của Đại sư, nghĩa là Phật, Thê 
tôn vì chúng ta mà làm biết bao điêu, gian khô khó 
làm mới có pháp nây, thì vì sao giỜ đây, ta không 
chịu lắng nghe pháp ây? Hai là quản xét nghĩa lợi 
cho mình là đưa đến ích lợi ngay đây. Ba là: Chánh 
pháp làm cho hoàn toàn lìa tât cả mọi buôn râu bứt 
rứt. Bốn là: Pháp nây xuôi theo chánh lý. Năm là 
pháp nây dễ nhận thây. Sáu là những ai thông minh 
là đều có thể chứng được những gì mình biết. 

- Nguyên nhân thứ bảy: là bảy chánh pháp, như 
kinh nói: Minh sẽ tu tập bảy thứ chánh pháp là biệt 
pháp. biệt nghĩa, cho đên biệt chô tôn ti của Bô- 
đặc-già-Ìa. 

- Nguyên nhân thứ tám: gồm có tám thứ: 

1. Phật pháp dễ được, cho đến hạng Chiên-đà- 
la cũng được chỉ bày. 

2. Phật pháp dễ tu học, bất cứ đi đứng năm 
ngôi, đều có thê tu tập. 

3. Phật pháp đưa đến ý nghĩ có lợi ích, vì đưa 
thê gian, xuât thế gian đến chỗ an vui, giải thoát. 

4. Sơ thiện, 

5. Trung thiện, 

6. Hậu thiện. 

7. Chiêu cảm quả an vui hiện tại. 
8. Dẫn đến an vui đời sau. 
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- Nguyên nhân thứ chín là Phật pháp giúp các 
người thoát khỏi chín việc khôn đôn: 

1. Vi nó đưa người ra khỏi ngục lớn sanh tử. 

2. Vì nó dứt hăn sợi dây tham v.v... là sợi dây 
trói buộc bên chăc. 

3. Vì nó phá tan bảy thứ nghèo chủng tánh và 
lập nên bảy thứ giàu có lớn. 

4. Vì lắng nghe chánh pháp là vượt hơn các 
điều lành, rồi lập ra sự giàu sang cho những kẻ đói 
khát. 

5. Vì nó có khả năng xua tan bóng tối dày đặc, 
làm trí tuệ sảng tỏ. 

6. Vì nó đưa người ta qua khỏi bốn dòng thác 
mà đến bờ Niết-bàn bên kia. 

7. Vì nó có khả năng đôi trị các bệnh phiên não 
bên trong. 

S. Vì nó có khả năng làm các người lìa khỏi 
lưới tham ái. 

9. Vì nó có khả năng làm cho các người thoát 
khỏi các tạp nhiễm từ vô thỉ kiếp, ở đó, chúng sinh 
trôi nối như rừng chăng chịt, như đồng trông mênh 
mông. Sinh tử là nhà ngục lớn bậc nhât trong các 
nhà ngục. Cho nên, sau khi thành đạo, Đức Phật 
nói đên vân đê đó trước nhật. 

- Nguyên nhân thứ mười: gøôm mười thứ là: 

I. Khi lắng nghe pháp của Như lai nói rôi thì 
người ây đạt được sức mạnh của suy tư và lựa 
chọn. Từ đó, họ thấy được việc ích lợi nghe pháp, 
câu tài đúng chánh pháp, chứ không phải phi pháp. 
Tuy cũng ăn xài, nhưng cảm thây được những tai 
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hại của nó. 

2. Khéo biệt gở minh ra khỏi nhiêu điêu: nghĩa 
là dù có mât hêt của cải quí báu đi nữa, vân không 
lo buôn, không than thở oán trách a1, cho cả đên bà 
con mà có chia la đi nữa cũng không sâu thương 
vô hạn. Nếu bị bệnh nặng cũng không buôn bậc. 

3. Thấy biết tai hại của các ham muôn và biết 
rõ công đức vượt trọi của việc bỏ nhà, xuất g1a học 
Đạo. Lìa bỏ các ham mê đô đạc ngủ nghỉ, cho đên 
chứng được các các tĩnh lự mâu nhiệm. 

4. Vì một lòng cung kính nghe chánh pháp 
không trái ngược, xuôi theo đó, hiêu được các pháp 
duyên khởi sâu xa, là pháp sâu rộng, lại có khả 
năng làm phát sinh gôc lành lớn, ra khỏi, vui mừng, 
như Đức Bạc-già-phạm nói: "Các đệ tử bậc Thánh 
của ta chuyên tâm lăng nghe chánh pháp thì có khả 
nặng dứt trừ năm pháp, tu tập bảy pháp mau được 
đây". 

›. Các đệ tử bậc Thánh cung kính nghe pháp 
thì tất cả nguôn gôc phiên não đều bị tiêu diệt, 

6. Hiểu chánh pháp là lìa khỏi trần cấu, phát 
sinh mắt chánh pháp đôi với các pháp. 

7. Có khả năng tốt dẫn đến chứng quả Dự lưu 
là tư tương tôi thăng, cho đên chứng quả A-la-hán, 
cho đên dân tới các tư lương tôi thăng của quả vị 
A-la-hán. ; 

8. Có khả năng tôt dẫn đến tư lương của Độc 
giác. 

9. Có khả năng tốt dẫn đến tư lương quả chánh 
đăng Bồ-đề Vô thượng. 
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10. Dẫn phát tât cả các tĩnh lự, đăng trì, đẳng 
định của tật cả thế gian và xuất thế gian. 

- Về khen ngợi Phật, có lược và rộng là các thầy 
khi nói chánh pháp, trước phải khen ngợi Phật. Có 
hai thứ khen ngợi là rộng và hẹp. Hẹp là có năm 
thứ: 

- Oai đức của sắc tướng mâu nhiệm, là ba mươi 
hai tướng của bậc Đại trượng phu và tắm mươi vẻ 
đẹp tủy hình. 

- Vắng lặng là bởi khéo giữ gìn các căn và có 
khả năng nhồ hết gôc tập khí phiền não. 

- Trí vượt hơn hết là do nó không bị chướng 
ngại do pháp thế gian và pháp phi thê gian từ quá 
khứ, hiện tại, vị la1. 

- Hạnh chân chính là hành động chân chính trọn 
lành đem lại ích lợi cho mình và người. 

- Oai đức là thân thông diệu dụng của Như laI. 

Lại nữa, có sáu thứ sơ lược khen ngợi Như lai 
là do Như lai có đức trọn lành, xa lìa các câu 
nhiễm, không còn vân đục, ô uê, không ai sánh 
bằng v.v... Như lai chỉ lẫy việc làm lợi ích chúng 
sinh làm sự nghiệp và thường được tự tại đôi VỚI 
các việc làm ây. Đây là phân chia theo phân quyêt 
trạch : 

- Còn vê mặt rộng thì khen ngợi rộng rãi công 
đức vô biên của Như lai, như nói: Bạc-già-phạm 
có vô biên tên gọi vì đức độ vô lượng có thê chan 
rưới ánh sảng khặp cả, làm phát sinh trí tuệ sáng 
suôt quét tan đen tôi cắt hêt hăn các ngu muội, 
thành tựu mắt sáng, bởi thành tựu ba thứ mặt đây 
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đủ nên Như lai thây được chân để tột cùng. Hiểu 
thấu chân để bậc Thánh không ai bằng, trọn lành 
giới cắm, đầy đủ Thi-la thanh tịnh tăng thượng. 

Lại nói, Đức Bạc-già-phạm nây là bậc Lưỡng 
túc tôn, là vượt trội hơn hết trong các bậc Điều ngự, 
là bậc tuyệt diệu cao cả trong chúng Sa-môn, là 
món đồ quí giá mà thế gian nây khó có thể kiếm 
được. Ộ 

Lại nói: Đức Bạc-già-phạm nây là bậc có tâm 
thương xót các vật, có lòng cứu giúp hữu tình, là 
người ưa làm việc nghĩa, không hê vụ lợi mảy may. 
Là người mong đem ích lợi cho người, cho vật, dù 
hiện tại không hiện diện nơi đây. _ 

Lại nói: Đức Bạc-già- phạm nây là bậc rõ đạt 
chân lý, là mắt là trí, đối với các ý nghĩa sâu kín, 
đều có khả Tăng làm sáng tỏ chắc chắn. Tất cả Các 
việc làm đều căn cứ vào ý nghĩa là làm cho chuyển 
biên từ ngu ra giác ngộ. 

Lại nói: Đức Bạc-già-phạm nây là bậc có khả 
năng chứng được tât cả các ý nghĩa chưa chứng, 
như trước tự nhiên chứng được tám chi Thánh đạo, 
từng lập phạm hạnh bậc Thánh chưa ai từng lập. 

Lại nói: Đức Bạc-già-phạm nây là bậc hiểu biết 
Đạo Thánh, làm sáng tỏ đạo Thánh, giảng nói đạo 
Thánh, dắt dẫn đạo Thánh. 

Lại nói: Đức Bạc- giàả-phạm nây là bậc sư tử 
trong loài người, là người xa lìa các run sợ, là trâu 
đâu đàn trong loài người, chế phục các người, vì là 
bậc thượng thủ của họ, là bậc Long vương trong 
loài người, không mặc một lôi nào, là Thiên lý mã 
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trong loài người với lòng mêm dẻo biết chiều, hoàn 
cảnh, là bậc tôi thăng trong loài người VỚI Sắc tỘC 
dòng họ vượt hơn mọi người, là bậc tôi thượng 
trong loài người mà trí tuệ, giới hạnh tôi thăng oal 
đức vượt hơn mọi người, là hoa sen giữa loài người 
mà tám pháp thế gian không làm nhơ hoa sen ây. 
Không ai bằng, không ai sánh băng, không còn bất 
cứ ai sánh kịp. Từ xưa cho đên giờ, không bậc 
Thiện thệ nào sánh nôi, là bậc tôi thượng trong tât 
cả hữu tình, là Thi-la trên Đại tiên, đã tích góp 
phạm hạnh lâu dải, chứng được pháp mà bậc cô 
tiên đã chứng, là bậc tối thăng vì đã chế ngự tật cả 
thiên ma, ngoại đạo cũng như các phiên não, là bậc 
Mâu-n1 không có những cử chỉ bộp chộp, những 
vẻ kiêu ngạo, tương ưng với ba pháp văng lặng, 
không ép bức đời sông của bắt cứ aI và các luận 
thuyết sai lầm đều không : chiến thắng nỗi, gột rửa 
hết các việc ác, đưa tất cả Tát- ca- -da (thần 
tướng)vượt qua bên bờ bên kia. 

Lại nói: Đức Như lai Ứng Chánh Đăng Giác, 
Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô 
thượng sĩ, Trượng phu, Thiện điêu ngự, Thiên 
nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm. 

Lại nói: Như lai là bậc trọn lành pháp trăng với 
Nhât thiệt trí, là người đứng đầu chánh pháp, 
không quên châp hữu tình kiên thăng. Tât cả các 
khô, vui không trói buộc hay khuây động được 
tâm. 

Lại nói: Như lai là người khéo làm chủ và kín 
đảo giữ gìn các căn đây đủ, Ngài đã văng lặng vì 
đã nhận lãnh Th¡-la thanh tịnh, đã khéo đây đủ vì 
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đã an ôn, đã vào địa quyết định, là người đã chứng 
ngộ Niêt- bàn, Bô-đê, đã nhô bỏ hêt các tên độc, 
nhô hệt hắn các mũi tên ái trong hữu lậu nây. 

Lại nói: Như lai là người làm chủ tât cả những 
a1 chưa bị a1 làm chủ, là người văng lặng hêt những 
gì ai chưa văng lặng, như trước đã nói, Ngài là 
người an ôn hết những gì chưa a1 an ồn, lập những 
người thường khiến họ chứng được quả Dự lưu, 
quả Nhất lai. 

Lại nói: Như lai là người không bị gông cùm, 
là người ra khỏi hầm lửa, là người đã thoát khỏi 
hảo sâu, là người kềm chế các ham thích, là người 
không bị nghiêng đảo, là người xẻ tan cờ kiêu mạn, 
là người thường trụ lớn lao. 

Lại nói: Như lai là bậc Đại A-la-hán mà các lậu 
đã hết sạch, như có nói rộng ở trước, cho đến dứt 
hết mọi kết sử. 

Lại nói: Phật là người dứt hăn năm phần và 
thành tựu sáu phần. Nói rộng cũng thế, cho đến là 
bậc chứa nhóm tràn ngập điễu lành trong suốt của 
bậc trượng phu Vô thượng. 

Lại nói: Như lai là người khéo biết các pháp, 
cho đến là người khéo hiểu biết kẻ lớn người nhỏ 
của Bồ-đặc-già-la. 

Lại nói: Như lai là bậc Đại Sa-môn, Đại Bà-la- 
môn đã lìa khỏi các nhơ bắn, không còn chút nhơ 
bần, là TƯỜI thây thuốc tài tình, là người chủ đi 
buôn giàu có, Chí tôn, đã nhìn kỹ thê gian nây, là 
nơi mà chúng sinh đang cư trụ, trong đây nói lia 
các câu nhiêm là lia chướng phiên não chướng sở 
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tri, cho nên gọi là không còn câu uễ, dứt hết 
chướng sở tr1 lại còn nhô hăn gôc tập khí, cho nên 
nói là không còn nhơ bân. Sáu thời suôt đêm ngày 
quán xét thê gian nây, nên nói là quán sát cao tột. 

Lại nói: Như lai là người có đủ các gôc lành 
thanh tịnh, có đủ tướng trượng phu và các vẻ đẹp 
theo thân, để trang nghiêm thân, là người đây đủ 
mười lực, là đại lực là đủ bốn thứ không sợ, là 
người không còn sợ bất cứ thứ gì, thành tựu đại bị, 
trong ba phép niệm trụ, an trụ niệm thân, thành tựu 
ba thứ không cận che chở mà vân không quên mắt 
pháp, phá trừ hăn tât cả phiên não tập khí, là người 
đây đủ tât cả trí sáng nhiệm mâu. Đại bị nói trong 
đầy là nó được chứa nhóm từ lâu đời, đã trải qua 
ba đại .kiệp A-tăng-xí-da mới chứng được đại bị ây. 
Lại nữa, Như lai đã duyên hợp với tất cả chúng 
sinh, cũng như các đau khô của họ làm đôi tượng 
và không bị lay chuyền bởi tất cả các việc thay đối, 
gây tôn hại mà chúng sinh phải gánh chịu, nên đối 
với tất cả hữu tình, thường làm lợi ích cho họ với 
tâm bình đăng. 

- Học tập vượt hơn nghĩa là thây nói pháp phải 
nương vào sự lập ra như vậy đê giải thích pháp 
tướng của kinh. Trước phải tìm tòi nghiên cứu văn 
cũng như nghĩa, kê đên là phải hiêu năm điêu như 
trước đã nói là khi nói pháp cho người thì phải giải 
thích rạch ròi Đạo lý. Kê đó, trước khi nói pháp, 
phải biệt tự làm yên thân mình. Tướng của người 
nói pháp là phải hiểu sâu xa ý nghĩa của pháp với 
đây đủ mười điều. "_ 

Làm yên ồn thân rôi, sau đó mới bắt đầu giảng 
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nói về chỗ khác nhau của Đạo lý, như trước đã nêu. 
Khi giảng, cho năm đại chúng thì sử dụng tám loại 
văn nói để khiến các người. vui đẹp tâm trí, như 
trước đã nêu. Lại làm cho các người thoải mái để 
họ cung kính nghe với tâm không trái ngược. Lại, 
trước phải khen ngợi công đức của Đại sư. Nêu 
người nói pháp có đủ năm phân cũng, thế thì cũng 
giông như năm phân â âm nhạc dễ khiến các người 
hân hoan vui mừng. Lại còn có thể dẫn ra những 
ích lợi cho mình, cho người. Nếu a1 tu tập khéo léo 
như thế thì nên biết, người ây đã hội đủ năm thứ 
vượt hơn: 

1. Họ hiểu rõ lời Phật nói, không khó. 

2. Có thê nói tướng các pháp một cách đây đủ. 

3. GIỏ1 làm phát sinh nguôn vuI tràn ngập còn 
mãi g1ữa mình và người. - 

4. Dẫn ra những người nôi tiêng, từ cõi và cõi 
người, đã ra khỏi sinh tử. ¬ 

5. Phát sinh vô lượng công đức tôi thăng. 

Lại nữa, như Phật đã nói trọng kinh Trụ Học 
Thăng Lợi thì thê tính của kinh nây là văn và nghĩa. 
Văn là kinh nói: "Các Ty-kheo phải biết an trụ tu 
học thăng lợi. Trong đây có bôn câu, mười chữ. 
Như vậy là thuộc vê danh cú chữ thân, trong đó, 
lời nói là tướng của học xứ, nên nó thuộc về tướng. 
Lời Như lai nói thuộc về cơ thỉnh vì các Tỷ-kheo 
thưa hỏi. Lời Như lai đã nói là thuộc về lời nói. Thê 
nên, một câu kinh nây gôm đủ sáu văn. Như vậy, 
trong các câu, tuệ là thượng thủ, v.v... theo tướng, 
nên biệt. 
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Lại nữa, nghĩa là trong nghĩa địa, chỉ nói nghĩa 
trong lãnh vực Thanh văn, hay nói đủ là năm lãnh 
vực. 

Kinh nói: Học thăng lợi là tư lương địa. Tuệ 
thượng thủ là phương tiện địa. Niệm giải thoát 
vững chặc là tăng thượng là kiên tu ở đăng địa, gọi 
là nghĩa của ĐỊa . 

Học thắng lợi trong nghĩa tướng là tự tướng của 
giới. Tuệ là thượng thủ vì nó có đủ hai tướng, là 
tuệ nương vào sự giúp đỡ. Chỉ có tự thể của tuệ là 
tự tướng của nó. Đôi tượng và quyên thuộc của tuệ 
là cộng tướng. 

Giải thoát vững chắc là lìa xa hắn tất cả phiền 
não thô nặng đó là tự tướng của giải thoát. 

- Niệm là tăng thượng, là tự tướng của niệm. 
Cũng thế, v.v.. . ĐỌI là nghĩa tướng. 

- Pu học thắng lợi trong nghĩa tác bi là thể của 
tác ý không phải chỉ hiện rõ ở tác ý xây dựng nơi 
chôn. : 

Tuệ là thượng thủ là vì nó chỉ Dảy sáng tỏ liêu 
tướng hiêu khéo của hai thứ tác ý, nên biệt. 

Giải thoát vững chặắc là, nên biệt, nó chỉ bày 
sáng tỏ bốn thứ tác ý là viễn ly, nhiếp lạc phương 
tiện, rột ráo phương tiện và cứu cảnh quả. Niệm là 
tăng thượng: nên biệt, nệm đây làm sáng tỏ tác ý 
quán xét. Những nghĩa như vậy đêu gọi là nghĩa 
tác ý. 

Do đạo lý nây, đôi với các trí cũng nên tùy theo 
tướng mà phân biệt. 

- Nghĩa xứ sở trong việc nương vào Niết-bàn, 
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là nơi thâu nhiếp các học xứ là nương vào hạnh 
thanh tịnh. Nêu được thích ứng như vậy mới bắt 
đầu việc giáo hóa. Giáo hóa cho đên chúc mừng, 
an ủi, nên biết, trong ây, cũng có cả hành vi thiện, 

. Tùy theo khả năng tôi thăng của việc làm 
thiện Á ây thì chỉ nói đến hạnh thanh tịnh mà thôi, 
chỉ nương vào Bồ-đặc-giảà-la xuất gia. Lại, đối với 
các chúng sinh trình độ kém thì nên biết là phải nói 
lời chúc mừng, an ủI. Nghĩa là nhìn vào quá khứ 
và hiện tại nói lời chúc mừng, an ủ1. Sau khi chứng 
đặc, chứng đác một cách chân chính rôi, ngay từ 
hiện tại, đi chỉ bày cho các người, nhìn vào tương 
lai mà khởi sự giáo hóa, khen ngợi thúc đây. Đó 
gọi là nghĩa xứ sở. 

- Nghĩa lỗi lầm là người xuất gia thì không nên 
làm những việc khác lạ, không nên chứa để của cải. 

- Trong nghĩa thăng lợi là tu tập ba học đây đủ, 
đáng khen ngợi. 

- Trong nghĩa sở trị là người vi phạm Thị-la thì 
trở thành ngu tôi đây phiên não và quên mật. Vậy 
phải biết giữ gìn Thi-la, tức là nghĩa chủ thê đôi trị. 
Và, các hành vi tạp nhiễm đều là nghĩa được đôi 
trỊ. Thực hành ba học vô lậu là chủ thê đối trị. 

- lrong nghĩa sơ lược là từ an trụ học thăng lợi 
cho đến niệm là tăng thượng. Đây là lược phần 
chính của tông, gọi là nghĩa lược. 

- Trong nghĩa rộng là nghĩa phân biệt rộng ở 
đây, nên biệt, gọi là nghĩa rộng, không vượt qua 
nghĩa sơ lược nói trên. 

- Lại nữa, trong việc giải thích giáo pháp là nói 
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về liễu nghĩa thuộc phân ký biệt và thuộc khế kinh 
trong mười hai phần g1áo. 

- Đẳng khởi là chỉ bày tự thể của trí lực, cũng 
như công hạnh cùng khắp mà phát khởi kinh nây. 
Lại vì chỉ rõ cho hành giả siêng năng tu tập hạnh 
trong sạch và chỉ Dảy cho các người biệt về sự yêu 
mến các thứ của cải lợi ích trong đời, khiến họ hiểu 
biết hạnh thanh tịnh nây. Nó đã _ĐIÁO hóa chúng 
sinh nương vào học thăng lợi, siêng năng tập mả 
mau chứng được tròn vẹn ba học cao tt. 

Lại vì làm sáng tỏ bốn thứ thê của Tỳ-kheo, nên 
kinh nói phải học cho thắng lợi là khiến cho họ ý 
niệm vê dòng dõi, hình tướng mà chỉ giữ lây thê 
của Tỷ-kheo thôi. Và khiến họ lìa bỏ cái lôi giả 
dạng giữ kỹ thể của Ty-kheo là, những khuôn mâu 
của uy nghị. Lại nói tuệ là thượng thủ là nhăm 
muôn họ tách rời khỏi ý niệm vướng mặc về tên 
gọi trồng rồng của thê Tỳ-kheo. 

- Niệm tăng thượng về giải thoát vững chắc là 
khiến họ tu tập chân thật từ thể của Ty-kheo. Vì 
sao? Vì nêu những aI ham được tiêng gọi, chỉ vì 
ham mà cô găng tu tập thôi thì khi nghe chánh 
pháp, họ không phải vì để mở rộng trí tuệ. Nếu ai 
xua tan bao lôi, như trước đã nói, thì gỌI đó là 
người có hạnh chân thật, họ bị thôi thúc do ý ý muôn 
giải thoát, chứng đắc chân chính. 

- Đôi với hạnh lãnh thọ pháp nhỏ, biết đủ tu tập 
thì phải khuyến. khích họ tu học pháp tăng thượng, 
vì những người kia, họ ưa thích học những văn 
chương chú thuật thế gian. Đối với người giữ giới 
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lơ là, thì bảo với họ là học thắng lợi chính là giữ 
gìn Thi-la. 

- Nói tuệ thượng thủ là nhằm khiến TIBƯỜI ta bỏ 
đi lỗi học rộng, mà phải biết đủ đôi với việc Văn, 
Tư. Nói giải thoát vững chắc là đôi với người đã 
được giới, tuệ, giải thoát rôi thì khởi lên tăng 
thượng mạn, phải nói niệm là tăng thượng. Các 
việc như vậy, gọi là Đăng khởi. : 

- Nghĩa trong nghĩa chung, nên biệt: kinh nây 
nói tu theo hạnh chánh và quả của hạnh ây. Như 
vậy, ba học, như giới, v.v... gọi là học phần lượng. 
Kinh nói: Người an trụ cũng thế, là làm sáng tỏ 
chánh phương tiện hạnh, nó thuộc về bốn thứ Du- 
1à. 

Lại nói: Người an trụ trong ba học như vậy, thì 
đây, làm sáng tỏ quả của hạnh chân chính kia. Ở 
đầy, lòng tin và ước muôn làm đầu, nên nó được 
thâu nhiệp Thị-la. Khi nghe và nhận lãnh chánh 
pháp rôi siêng năng tu tập mà tuệ, v.v... là phương 
tiện quan trọng. 

- Sự học trong nghĩa riêng là siêng năng như 
giáo pháp mà tụ tập thì gọi là khác nhau. Thân, lời 
nói và mạng sông thanh tịnh hiện tại là tự tướng 
của việc học. Do giới, nhân làm sáng tỏ chánh hạnh 
nên gọi là Học. Lại mong câu quả vị văng lặng mát 
mẻ, cho nên hăng hái dứt trừ phiên não, nên gọi là 
Học. 

Giải thích các loại danh ngôn cũng thể, như 
trước đã nói, đó là tướng là tự thê, là nghiệp, là 
pháp. là nhân, là quả. Trong chô khác nhau của 
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nghĩa môn, trước phải phân tích tự thê khác nhau 
của học, là chỉ bày bảy phâm Thi-la hoặc hơn một 
trăm năm mươi học xứ. 

- Cảnh giới khác nhau là trong trói buộc của cõi 
Dục, chỉ có biệt giải thoát luật nghị, tĩnh lự luật 
nghị, chỉ sự trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc, luật 
nghị vô lậu là không trói buộc. 

- Thời gian khác nhau là đã học ở đời quá khứ, 
sẽ học ở đời vị lai, đang học ngay trong hiện tại. 

- Địa vị khác nhau là đã vào chánh pháp Bồ- 
đặc-già-la nêu học chưa thành thục là ở bậc thấp. 
Học đang thành thục là ở bậc trung. Học đã thành 
thục thì ở bậc thượng. 

- Tâm không vui mừng găng sức tu các phạm 
hạnh là đang ở vị khô, còn tâm vui mừng, nhưng 
không găng sức tu hành các Phạm hạnh ây là đang 
ở vị vui. Còn tùy ý tu các Phạm hạnh là ở vị không 
khô, không vuI. 

Chỉ là vị thiện chứ không phải là vị bắt thiện. 
Nêu nghe lãnh thọ là vị văn. Nêu quản xét kỹ lưỡng 
thì đó vị Tư. Người tu hành đắc định là vị tu. Nếu 
chưa chứng được tâm tuệ tăng thượng thì đó là vị 
của giới tăng thượng. Nếu người đã chứng đắc thì 
øọI là vị của tâm tuệ tăng thượng. Các loại như vậy, 
gọi là quả vị khác nhau. 

- Bô-đặc-già-la khác nhau là, trong đây có ý nói 
hạng Bồ- đặc- già-la xuất gia, hoặc lanh lợi hoặc 
châm lụt, hoặc ham mê ít hay nhiều, hoặc nghiệp 
thế gian mỏng đi. Đó chỉ là hàng Thanh văn, chứ 
không phải Độc giác hay Bô-tát vì Độc giác, đêu 
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giác ngộ riêng. Còn các Bỗ- tát thì giải thoát vững 
chắc như nhau. Cho nên Đức Như lai không nói 
pháp cho những vị tu học chung với họ. - 

Lại nữa, trong đây chỉ nói nhập Niêt-bàn là 
pháp. Người đã chứng nhập chánh pháp thì không 
còn bị bât cứ cái gì chướng ngại. Người bị ràng 
buộc trọn vẹn và chăng phải không ràng buộc chỉ 
có con người chứ không phải là trời. Đó gỌI. là chỗ 
khác nhau của Bô-đặc-già-la, như đối với Học, 
phân biệt cũng thê, nên biết. Nói đến tính chất cao 
vượt thì tuệ là có đủ tính chất thượng thủ, tính giải 
thoát vững chắc, tính niệm tăng thượng tùy theo 
năm thứ khác nhau được thích ứng với tính thăng 
lợi, nên phải phân biệt rộng. 

_Thăng lợi trong đây là công đức tiên mãi lên 
chỗ tròn đây, ây gọi là khác nhạu. Như kinh nói: 
Quán xét mười điêu thăng lợi, thê tính của nó được 
giải thích gọi là pháp, tùy theo lợi ích với thân, phải 
khen ngợi, nên gọi là thăng lợi. Lại nữa, pháp ây 
thường đuổi theo đời sông hữu tình, nên gọi là 
thăng lợi. Lại, những pháp được khen ngợi như vậy 
do sự đuôi theo nên gọi là thăng lợi. 

- Nghĩa môn khác nhau: phải biết, có mười thứ 
khác nhau là có khả năng giúp cho Tăng- -g1à, khiên 
Tăng- già ân cần hăng hái, cho đến nói rộng. Kinh 
nói: Ty-kheo là Sa-môn, là người bỏ gia đình để 
đến nơi chăng phải gia đình. Đó gọi là khác nhau, 
là người đây đủ luật nghi biệt giải thoát, là tự thể 
của Tỳ-kheo, giông như những người cùng chung 
phận ây. Giải thích tên gọi là căn cứ vào hình sắc, 
là người siêng năng, giữ gìn khi gân đường ác, có 
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khả năng thâu nhiếp các công đức không hoại mất 
nên gọi là Tỳ-kheo, 

- Nghĩa môn khác nhau là khác nhau về Sát-đê- 
lợi, v.v... khác nhau về dòng họ trên, dòng họ dưới, 
khác nhau về tuôi trẻ tuôi trung niên nên biết. 

Kinh nói: Đứng yên là các pháp vào thời gian 
siêng. năng tu tập, gọi là khác nhau. Ở yên trong tư 
thê nây, ngoài pháp học ra thì không có pháp nào 
khác. Giải thích tên gọi thì do các oaI nghĩ cử chỉ 
đêu thuộc về thời gian lãnh thọ gIỚI câm, nên gọi 
là trụ. Nghĩa môn khác nhau là các oai nghỉ khác 
nhau, là sự khác nhau về thời gian sáng, ' trưa và xê 
chiều, khác nhau giữa ngày, đêm nên biết. 

Kinh nói: Tuệ là hiểu biết của người frí, quán 
xét sáng suốt ngay đây, đó là khác nhau về trí. 

- Lựa chọn pháp tướng, lây pháp tâm sở hữu 
làm tự thê. Giải thích tên gọi thì lựa chọn là tự thê, 
nó chăng phải cái đôi trị của trí, nên gọi là tuệ. Và, 
mồi thứ khác nhau ây đều có thê biết rõ trí nây, nên 
gọi là tuệ. Lại có khả năng làm sáng tỏ những gì 
mà thức biệt rõ, nên gọi là tuệ. Khác nhau vê nghĩa 
môn đêu tủy theo các nghĩa thích ứng với tuệ. Như 
trước đã phân biệt. Kinh nói: Giải thoát là thoát 
khỏi hăn các trói buộc, trở nên thanh tịnh. Gở mình 
khỏi dục, dứt hêt phiên não như vậy gọi là khác 
nhau. Thê của giải thoát là dứt hăn các phiên não 
thô nặng, dập tắt các phiên não nhỏ nhiệm. Giải 
thích tên gọi thì ai có khả năng lia khỏi các ham 
muôn trói buộc gọi là giải thoát. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói về các thứ Mâu-ni, 
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vì giải thoát là thê tính của Mâu-nIi, nên gọi là giải 
thoát. Nghĩa môn khác nhau là đợi thời gian mà 
giải thoát, Bât động giải thoát, kiên sở dứt phiên 
não giải thoát, tu sở dứt phiên não giải. thoát. Giải 
thoát các trói buộc cõi Dục, giải thoát các trói buộc 
cõi Sắc và giải thoát các trói buộc ở cõi Vô sắc. Sự 
khác nhau giữa các loại cũng thế, cũng như trước, 
nên biệt. : 

Kinh nói: Niệm là không quên mật, là tâm sáng 
chi nhớ. Đó gọi là khác nhau, thê nó là pháp tâm 
sở hữu. Giải thích tên gọi thì nhớ lại các pháp, nên 
gọi là Niệm. Lại nữa, tác ý đôi với các việc làm mà 
mình đã trải qua, tâm sảng suôt ghi nhớ, nên gọi là 
Niệm. Về nghĩa môn khác nhau thì đó là niệm 
Phật, niệm pháp cho đến nói rộng có sáu thứ niệm, 
nên biết. Lại, niệm trụ khác nhau, tùy theo đối 
tượng tương ứng với niệm, sẽ nói rộng. 

Lại nữa, trong việc giải thích các câu hỏi, v.v... 
Hỏi: răng nghĩa học thăng lợi là gì? 

Đáp: Ở đây nói là muôn làm sáng tỏ giới học 
tăng thượng, đê thây được các công đức vượt hơn 
mà siêng năng tu tập, an trụ. 

Hỏi: Cho tuệ là thượng thủ, có ý nghĩa gì? 

Đáp: Đây là nói đê làm sáng tỏ tuệ căn là bậc 
nhât trong các căn. 

Hỏi: Giải thoát vững chắc nghĩa là gì? 

Đáp: Đây là nói đê làm sáng tỏ dứt trừ hắn 
phiền não do thấy đạo và tu đạo. 

Hỏi: Niệm và tăng thượng có nghĩa gì? 

Đáp: Đây là nói để làm sáng tỏ cho những 
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người trình độ thầp kém biêt đừng dừng lại với các 
công đức mà họ đạt được. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn lại nói khác nhau về 
thứ lớp ba học, trong các kinh? Vì sao ở đây lại nói 
tuệ tăng thượng sau giới tăng thượng? Vì sao 
không nói tâm học tăng thượng thăng lợi? 

Đáp: Đây là nói gộp chung các tuệ đã thành tựu 
do văn, tư, tu, nhăm làm sáng tỏ thứ lớp Tam-ma- 
địa, không chút hôi tiệc. Đó là làm sảng tỏ tâm học 
tăng thượng. Như Đức Bạc-già-phạm nói: Rồi thì 
năm giác quan có khả năng thọ nhận hết sức đậy 
đủ, nó thuộc về cảm nhận. Còn tuệ căn thì các thậy 
Tỳ-kheo đã thành tựu tuệ căn rât lanh lợi, cho đên 
có khả năng tu Tam-ma-địa căn. Vì vậy, do sức 
mạnh của tuệ căn mà tu cả đên Tam-ma-địa căn 
cũng đêu được thành tựu. 

Nay, trong kinh nây, Đức Bạc-già-phạm chỉ 
bày sáng tỏ là trí tuệ là nguyên nhân đưa đên Tam- 
ma-địa và nó có khả năng chặt đứt phiên não. Do 
vậy, cho nên nói tuệ tăng thượng học. Phải biệt, đó 
là nói gộp chung cả tuệ và tâm học tăng thượng. 

Hỏi: Nếu vậy, thì trong kinh khác cũng đề cập 
đến công hạnh tu tập ba học là đạt đến vẹn toàn, vì 
sao không nói tu học tâm học tăng thượng đạt đến 
vẹn toàn? 

Đáp: Như đạo lý đã nói ở trước, nên biết. 

Hỏi: VÌ sao trong đây chỉ nói an trụ học thăng 
lợi mà không nói an trụ tuệ thắng lợi? Và an trụ 
giải thoát thăng lợi? : 

Đáp: Ấy là nhăm khuyên thọ nhận thăng lợi 
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dành riêng cho trình độ thập, nhưng cũng phải biết 
răng: cũng muôn cho các người được giáo hóa thâu 
nhiệp với mình các tăng thượng thắng lợi. Lại dẫn 
dắt tăng lữ và các người biết TmưƯỜI. thứ thắng lợi 
một cách Sáng tỏ, cho họ biết nó dễ chứng nhập, 
nên chỉ nói an trụ học thắng lợi.. 

Hỏi: Đã là người giải thoát rôi thì đương nhiên 
là thượng thủ cao nhât trong các pháp, vì sao chỉ 
nói an trụ tuệ thượng thủ mà lại không nói an trụ 
giải thoát thượng thủ? 

Đáp: Vì đôi với hữu tình trình độ thấp kém mà 
họ vân được giáo hóa và nhận lây tính chất tăng 
thượng, nên biết: cũng khiến cho những ai được 
giáo hóa là nhận lây tăng thượng đôi với pháp tăng 
thượng. - 

Lại nữa, làm sáng tỏ chô khác nhau của giải 
thoát thì cái gì là khác nhau? 

Đáp: Vì giải thoát tuệ thượng thủ nhìn rõ vô 
thường, cho nên nó trở thành thường trụ chắc thật 
cao tỘt. 

Hỏi: Những ai được gọi là an trụ học thắng lợi? 

Đáp: Việc â ây tùy thuộc vào nơi đã lập ra nhiều 
học xứ để quản xét mười pháp thăng lợi. Chăng 
hạn như giữ gìn Thi-la, ørữ một cách chắc chắn với 
hằng tác, hăng chuyền, như vậy gọi là an trụ học 
thăng lợi. 

Hỏi: Câu nói: Nhiếp thọ Tăng có nghĩa gì? 

Đáp: Nói nhiệp thọ Tăng- già là nói chung, 
ngoài ra còn có câu nói riêng, nhằm giúp cho tăng 
khân câu siêng năng, đê họ buông xả ham mê dục 
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lạc, để họ đạt được an vui, để họ xa lia khổ hạnh 
ép xác. AI chưa tin thì giúp họ có lòng tin. Ai chưa 
đi sâu vào chánh pháp thi giúp họ đi sâu vào. Ai đã 
có lòng tin thì khiến lòng tin họ phát triển hơn lên. 
AI đã thâm nhập chánh pháp thì khiến họ thành 
thục hơn. Ai khó chế ngự thì khiến họ bị chế ngỰ. 
Ai trái phạm Thi-la thì khiến họ khéo xua tan ý trái 
phạm đê họ cảm thây hô thẹn mà vui sông trở lại. 
AI gIữ giới trong sạch thì khiên họ không còn hôi 
tiệc, phòng hộ căn môn đôi với pháp hữu lậu, khiên 
họ khéo hàng phục phiên não trói buộc, dứt trừ 
phiền não, sau đó dứt trừ tà nguyện, trụ trong Phạm 
hạnh. Thuẫn theo mà dứt hắn mê lầm tùy miên, vì 
khiến cho những người ây ở yên lâu dài trong phạm 
hạnh, hơn nữa. Cả đến người nhà trời, người thiện 
chân chính cũng, được chỉ bày. Làm như vậy đề 
chánh giáo nôi tiệp mãi không. dứt. 

Mười thứ thắng lợi như vậy, nếu nói lược thì 
chỉ có ba thứ thắng lợi. Mở rộng ba thứ nây thì 
thành mười thứ. Ba thứ nây là: 

1. Khiến Tăng sông đời không ô ô nhiễm. 

2. Khiến Tăng được sông yên vui. 

3. Khiến Thánh giáo phát triển lâu dài. Vì bảy 
trong mười thứ nây là tùy hoàn cảnh giữ gìn và làm 
sáng tỏ lôi sông không ô nhiêm và được an vuI. 
Bảy thứ theo hoàn cảnh mà giữ gìn là: 

l. Theo hoàn cảnh giữ gin mà cung kính 
dưỡng nuôi. 

2. Theo hoàn cảnh giữ gìn mà tự khô hành 
hạnh. 
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3. Theo hoàn cảnh giữ gìn các đô dùng còn 
thiêu thôn. 

4. Theo hoàn cảnh giữ gin lân lượt đôi với 
chúng tăng. 

5. Theo hoàn cảnh giữ gìn để tâm theo dõi 
những thay đối. 

6. Theo hoàn cảnh giữ gìn không để cho phiên 
não trói buộc. 

7. Theo hoàn cảnh giữ gìn đôi với mong muôn 
không tôt. Câu nói sau cùng là làm sáng tỏ Thánh 
giáo tôn tại lâu dài. 

Sao gọi là thường ĐIỮ, gin Thi-la? Nghĩa là 
không được bỏ học xứ. Thê nảo gọi là giữ Thi-la 
một cách vững chắc? Là không vị phạm học xứ. 
Sao gọi là hăng tác? Là không thâu hiểu học xứ. 
Thế nào là hăng chuyền? Là thâu hiểu Thi-la rôi lại 
chuyển vận trở về. Sao gọi là thọ học học xứ? 
Nghĩa là theo học đây đủ các học xứ. Người tu 
hành là phải giữ mãi Thị-la, gIữ một cách chắc 
chăn. Sau khi nghe pháp thì lui vê sông một minh 
nơi thanh văng, buộc niệm, suy nghĩ, đăn đo quán 
xét là nhăm phát triển tăng thượng tâm tuệ. Lại 
nữa, người tu hành nây, được phát sinh trí tuệ do 
Văn, Tư, Tu, từ đó, có khả năng chứng được giải 
thoát. Tính chất của giải thoát nây là một pháp 
không lui sụt, nên gọi là chứng đặc. Nói là kêt quả 
của trí xuât thê nên không còn bị thụt lùi. Lại nữa, 
hành giả nây, do niệm lực nên có thê tự suy nghiệp 
chín chăn mà tự hỏi; Thị-la uân của ta có vẹn toàn 
chăng? Ta thông suôt hêt các pháp chưa? Ta khéo 
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chứng được giải thoát loại nào? Biết nương vào 
năng lực nhớ nghĩ thê ây, nên đây đủ học thăng lợi, 
phát tuệ thượng thủ, chứng giải thoát vững chặc. 

Lại nữa, nói lược thì nệm nây có ba thứ: đó là 
vì nói pháp, hoặc noi theo lời truyên dạy, hoặc do 
quán xét có tạo tác hay không tạo tác, đêu biết rõ 
cả. 

Hỏi: Đức Bạc-già-phạm nói Thi-la, có nhiều 
tên gọi như Ô -ba- sách-ca-Thi-la, Bí-sô-Thi-la, Ộ- 
ba-bà-sa-Thi-la, TỊnh-lự-Thị-la, Tam- ma-bát-đề- 
Thi-la, Thánh ái Thi-la. Với các tên gọi khác nhau 
cũng thế, nay ở đây dựa vào Thi-Ìa nào mà nói an 
trụ hay thắng lợi? 

Đáp: Dựa vào Thi-la Bí-sô, vì nó cao hơn hết. 

- Hỏi: Như Đức Bạc-già-phạm nói: Tuệ cũng 
gôm có nhiêu thứ, gọi là tuệ thành tựu do nghe 
rộng, tuệ thành tựu do suy tư, tuệ thành tựu do tu 
trì. Nay, ở đây, y theo tuệ nào mà nói an trụ tuệ 
thượng thủ? 

Đáp: Là nói gồm cả ba tuệ. | 

- Hỏi: Phật nói giải thoát cũng có nhiêu thứ: như 
thê gian giải thoát, xuât thê gian giải thoát, Hữu 
học giải thoát, Vô học giải thoát, khả động giải 
thoát, bât động giải thoát, các tên gọi cũng thê, nay, 
ở đây, y theo giải thoát nào mà nói an trụ giải thoát 
vững chắc? - 

Đáp: Là y theo xuât thê bât động giải thoát kia. 

Hỏi: Như lai nói niệm cũng có nhiêu thứ, nghĩa 
là đôi với cảnh giới của thân, v.v... mà trụ niệm 
vào đó. Làm lâu hay nói lâu, v.v... cũng tùy theo 
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niệm. Đọc tụng cũng tùy theo niệm, dạy bảo cũng 
tùy theo niệm, nên làm hay không nên làm cũng 
tùy theo niệm. Niệm Phật cũng tùy theo niệm. Nay, 
ở đây y theo các thứ niệm nào mà nói niệm tăng 
thượng? 

Đáp: Theo yêu tố cao hơn hết đề luận thì theo 
niệm quản xét nên làm hay không nên làm. 

Lại nữa, theo thứ lớp thì trước là dựa vào Thị- 
la Bí-sô mà an trụ. Kê là nghe và lãnh thọ chánh 
pháp, kế là tác ý đúng như chánh pháp. Người tu 
hành thế ây không còn buôn lo hồi hận vi đã giữ 
ĐIỚI trọng sạch. Từ chỗ không còn hối tiếc nên 
xoay vân phát sinh Tam-ma-địa chân chánh. Nghĩa 
là do phương tiện đã thuộc vê tuệ, do suy nghĩ đúng 
như lý, nên thành tựu được tâm học tăng thượng. 
Gọi là thứ lớp tròn đây. Vì nhân giới hạnh trong 
sạch mà trước, sau được thành tựu vẹn toàn tâm 
học tăng thượng. 

Lại nữa, bởi an trụ trong học thăng lợi mà được 
tuệ thượng thủ. Từ an trụ tuệ thượng thủ mà chứng 
được giải thoát vững chắc. 

__¬ SaO ØỌI là được an trụ vào học thăng lợi, cho 
đên giải thoát vững chặc? 

- Bởi sức tăng thượng của niệm, nên gọi là có 
khả năng hoàn thành thứ lớp. 

Lại nữa, kinh nói: Nêu an trụ tu tập như thê, thì 
ba học vẹn toàn mau chóng. Đó cũng gọi là có khả 
năng hoàn thành thứ lớp. 

- Giải thích thứ lớp: như kinh nói: Bậc Đại sư 
là người có khả năng khéo dạy đệ tử Thanh văn 
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những gì nên làm, những gì không nên làm, nên 
gọI là Đại sư. Lại nữa, người có năng lực giáo hóa, 
dần dăt vô lượng chúng sanh, chứng Niêt-bàn nên 
gọi là Đại sư. Lại nữa, ai xuât hiện ở đời mà xô 
ngã, xua tan đi tà uê ngoại đạo thì cũng gọi là Đại 
SƯ. 

- Thanh văn là người theo người khác nghe â âm 
thanh chánh pháp nên g9 là Thanh văn. Lại có thể 
khiến kẻ khác nghe tiêng nói của chánh pháp, nên 
øọI là Thanh văn. 

Hỏi: Do đâu mà Đức Phật chỉ nói Thanh văn an 
trụ học thắng lợi, v.v...? 

Đáp: Vì các Thanh văn đều là đệ tử chân thật 
của đức Bạc-già-phạm, họ đều thuận theo giáo 
pháp mà tu tập. 

- Pháp là học xứ bao gôm các danh từ, câu văn, 
bài văn do Phật nói, nghĩa là nói năm nhóm trái 
phạm. 

- Thành tựu tâm thương xót là cùng ở chung 
trong đêm dài sinh tử với chúng sinh thường ở 
trong bốn thứ vô lượng như từ, v.v.. 

- Thành tựu lòng bị là khả năng nhề hết gốc khổ 
cho chúng sinh. 

- Ưa làm việc nghĩa lợi là có khả năng trao pháp 
vui cho các người. 

- Câu ích lợi là muốn cho mọi người thọ nhận 
các pháp lành cao cả. "¬ 

- Tâm hăng thương xót là có khả năng nhô hêt 
các pháp ác, bât thiện. 

Lại nói: Muốn nhiều người sông lâu trong 
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phạm hạnh là nói với dòng họ Sát-đê-lợi cao cả. 

- Rộng thêm: nghĩa là từ trong các loài chúng 
sinh nây, về sau sau nữa chúng hội ngày càng đông 
hơn. Cho đên trời người là: Cũng cứ vậy mà thêm 
lên mãi nên có thê lực. Đó là làm sáng tỏ tâm đại 
bi cùng khắp của Đức Thê Tôn, chứ không phải chỉ 
trùm một khoảnh nhỏ. 

- Chỉ Dày thiện chân chánh là tất cả, tận cùng 
tật cả, tất cả các pháp. 

- Nói chánh pháp là nghe mười hai phân giáo, 
lãnh thọ, nghiên cứu, tìm tÒI, g1ữ gìn, đọc tụng, ở 
chỗ thanh văng, suy tư. Các cảnh GIỚI như vậy đều 
gọi là Pháp. 

Vì ích lợi: là nói theo giới tăng thượng. 

Vì an vui là: không tựa vào việc làm đau khô, 
hoạn nạn không được tự tại. 

- VÌ lợi ích an vuI là xa lia ham muôn thì có tâm 
tăng thượng, tuệ tăng thượng. Vì làm các điêu lành 
nầy nên gọi là ích lợi, vì tùy hoàn cảnh thuộc vệ 
điễu lành cho nên là an vui. Trước mặt Đức Thê 
Tôn mà khen nói hay im lặng về nhiều công đức 
của Thê tôn đêu gọi là lợi ích. Nêu ở chô Đức Thê 
tôn được nhiêu thức ăn uông, y phục thì gọi là an 
vui. Nêu ở chô Đức Thê tôn mà xây lên Ba học, đó 
gọi là lợi ích an vuI. Đôi với các pháp, Như lai dùng 
nhiêu thứ tuệ đê quán xét, đó là vì ích lợi, vì an vuI, 
vì ích lợi an vuI, rôi Như lai nói pháp là dựa vào 
giới học tăng thượng, tâm học tăng thượng, tuệ học 
tăng thượng. 

Trong đây, có hai nhân duyên gọi là khéo quán 
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xét, nghĩa là biết rõ suốt đêm dài sinh tử, không 
hiểu biết lầm lộn. Sự giác ngộ và giải thoát Á ây gọi 
là người khéo chứng đặc. Nêu dựa vào tâm tăng 
thượng, tuệ tăng thượng mà nói thì trong đây có 
hai nguyên nhân gọi là khéo chứng đắc, nghĩa là 
do công hạnh rốt ráo, do pháp không lùi sụt, 

- Thị-la uấn của ta không vẹn toàn là chỉ tu tập 
một phân Thị-la, hoặc không nương vào Thĩ-Ìa. 
Như vậy, muôn Thi- la vẹn toàn thì phải tu tập, trì 
giới, thiên định. 

- Fa không khéo quán sát các pháp là do hai thứ 
quán sát như trước trước đã nêu. 

- Ta không khéo chứng được giải thoát là do 
hai thứ chứng đặc như trước đã nêu. 

Những gì ta phải nói, đã nói như thế nghĩa là 
tông kết, nói phân sơ lược trước, rồi đến phần phân 
biệt rộng, nên biết. 

Lại nữa, do sáu thứ tương ưng sẽ giải thích tât 
cả kinh Phật: 

1. Vì biết khắp ngọn nguồn các pháp. 

2. Vì dứt bỏ các việc ác, cũng như bỏ hết mê 
lầm dù lớn hay nhỏ. 

3. Vi thọ hạnh lành. . 

4. Vì trí biêt khắp, thông suôt hệt các thứ bệnh 
hoạn. 

5. Vì hậu quả của nghiệp ây. ; 

6. Vì mình và người cùng chịu quả báo ây. 

Do sáu tướng như vậy, và bởi các pháp. tương 
ưng đã lập ra từ trước cho nên có thê giải thích 
đúng tất cả kinh. Chữ pháp nói đây là các uân, xứ, 
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giới, duyên khởi, niệm, trụ, chánh đoạn, v.v... 

- Quả kia là nhàm chán, lìa khỏi dục, giải thoát, 
nhập Niêt-bàn. 

- Minh và người cùng thọ nhận quả kia là sinh 
tử của ta đã hệt, v.v... Cũng thê gọi chung là phần 
thâu nhiệp giải thích. 

Nay, trong phẩm nây, chỉ bày luận nây có bốn 
tướng: ¬¬ 

l. Tướng tôi thăng, 

2. Tướng tự thể, 

3. Tướng thanh tịnh, 

4. Tướng giải thích giáo. 

Trong đậy, tướng tối thắng có ra từ hai bài tụng, 
tướng tự thê do năm bài tụng, tướng thanh tịnh do 
hai bài tụng, tướng giải thích giáo do một bài tụng. 
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Phẩm 3: THÀNH THIỆN XẢO 


Lại nữa, thê của luận này, trong chín việc, phải 
khéo biết rõ bảy thứ thiện xảo. Bảy thứ đó là, Tụng 
răng: : : 

Đối các uấn, xứ, giới, 
Và các pháp duyên khởi, 
Đề xứ, phi xứ, căn. „ 
Việc thiện xảo nên bit. 

Luận chép: Người an trụ trong chánh pháp, 
phải khéo thông suôt bảy việc thiện xảo ây. 

Hỏi: VÌ sao chỉ lập Dảy thứ thiện xảo? 

Đáp: Kẻ ngu ở thê gian thường chấp như vậy; 
tụng răng: 

Thân là tự tại thảy, „ 

Thân võ nhán vấn sống, 
Trồi lăn tạo các nghiệp, 
Và hai thứ tăng thượng. 

Luận chép: Do không khôn khéo đối VỚI Các 
uân nên chấp tự thê các uân là thân mình. Đối với 
Các gIới vì không khôn khéo mới châp thân mình 
là tự tại, chọ đó là nhân sẽ sinh ra thân nây, hoặc 
châp thân nây tự nhiên có, không do nhân nào cả. 
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Ay là do không biệt thân nây sinh từ nhân hạt giông 
của mình. Vì sao? 

Từ hiện tượng, công năng hạt giông, nhân của 
dòng giông, v.V.. . BỌI là khác nhau, vì không khéo 
nhận thức những vân đề ấ ây, nên chấp có thân, rôi 
dựa vào đó chấp lấy cảnh giới bên ngoài. 

-~ Do không khéo nhận thức lý duyên khởi, nên 
châp có thân nên phải trội lăn trong sinh tử. Do 
không khéo nhận thức vê năng nhận thức và sở 
nhận thức, cho nên châp có thân nây, đó là khả 
năng tạo các nghiệp. 

Do không khéo nhận thức về giác quan và sự 
thật, nên châp có hai thứ tăng thượng thân, là tăng 
thượng nghiệp quả của yêu mên và không yêu mên, 
và tăng thượng thạnh tịnh, ô nhiễm. Do không 
khéo biết hai để khổ, tập nên chấp có nhiễm ô tăng 
thượng. Do không khéo biết hai để diệt, đạo nên 
châp có thanh tịnh tăng thượng. 

Bài tụng răng: 

Sinh khởi với thán thảy, 
Thật ngã sở năm g1ữ, 
Người trôi lăn, 1gười tạo, 
Với các nghĩa tăng thượng. 
Nhiễm ô hay thanh tịnh, 
Sinh bảy thứ ngu sỉ, „ 

Đối trị chúng, nên biết, 
Góm trong bảy thiện xảo. 

Luận chép: Như trước nói chung hai thứ tăng 
thượng đê rạch ròi làm sáng tỏ hai thứ ngu sĩ, là 
tăng thượng nghĩa ngu s1 và ô nhiêm, thanh tịnh 
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bảy thứ thân? 

Tụng răng: 

Lám chấp thán là ngã, 

Nương vào các căn trụ 

Hồi chuyên ở cảnh giới, 

Thọ dụng ải phi ái 

Dựa trụ theo lời nói, 

Người tạo nghiệp, người giác, 
Do vì uân khác nhau, 

Tháây chung là một thán. 

Luận chép: Thận là kết quả của ngu si. Do 
không thấu hiểu biết thể của sắc uân, nên chấp có 
một cái ta, nương vào năm giác quan rôi lan cả ra 
thê gIớI. Do không nhận biệt được thê của thọ uân, 
nên châp có chủ thê cảm thọ, sông với tât cả việc 
băng yêu mên và ghét bỏ. Do không nhận thức 
được thê của tưởng uân, nên châp có ngã, châp 
trước theo ngôn ngữ, nhưng không biệt tưởng là 
nương theo lời nói. Như Đức Bạc- già- phạm nÓI: 
"Như Những gì họ tưởng đều lên lời nói". Do 
không nhận thức được thê của hành uấn, cho nên 
châp có người làm ra. Do không nhận thức được 
thê của thức uân, cho nên châp có người biết. 
Chăng phải chỉ có thức thôi, cả thê gian, đêu cho 
người ta có cái biệt, nghĩ đên, là do thê của thức 
uân. Người ngu nhận thức như vậy cho nên đôi với 
tât cả tướng khác nhau của uân, gộp chung thành 
thân nây, kẻ ngu châp giữ cho đó là thần mình, lây 
nó làm bản ngã của mình. Lại nữa, cùng lúc phát 
sinh tư tưởng ngu. 
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Tụng răng: 

Nhán mê lâm ban đấu, 
Chấp thường, nhân, vô nhám. 

Luận chép: Kẻ ngu ở đời cho tât cả những gì 
của thân đều do nhân ban đầu sinh ra lâm lạc, rồi 
chấp có nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng, cho 
nhân bắt bình đăng â ầy là do trời Tự Tại thường còn, 
là tự tính của trời Tỳ-sắt-nô. Hoặc họ nói không có 
nhân nảo cả, nghĩa là bác bỏ, không có bất cứ cái 
øì là nhân thể đề sinh ra. Lại nữa, cái mà người ngu 
châp trước là cái ngã thường còn. 

Tụng răng: 

Ngã nắm giữ các căn, 
Năng xúc và năng thọ. 

Luận chép: Chấp ngã năm giữ các căn, đưa đến 
xúc chạm, cảm xúc xuôi theo khô, cảm xúc xuôi 
theo vuI, là lãnh thọ cả khổ, vui. Lại nữa, trôi lăn 
tác giả tăng thượng nghĩa và ô nhiễm thanh tịnh 
của người ngu là chấp trước vào mỗi phân khác 
nhau của thân rôi cho đó là ta. 

Tụng răng: 

Từ chỗ sinh tử nây, 
Chấp có kẻ trôi lăn, 
Kẻ tạo pháp, phi pháp, 
Và quả tăng thượng kia, 
Tu tập theo hạnh tà, _ 
Cháp có người ô nhiễm, 
Với tu tập chánh hạnh, 
Vọng chấp người giải thoát. 
Luận chép: Kẻ ngu sĩ kia, từ mỗi chỗ sinh tử 
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châp có một cái ngã thật trôi lăn trong vòng sinh 
tử, tức từ cái ngã thật nây, nó làm ra nghiệp tôt xâu 
cho đời sau, tức là bản ngã thật nây, phải hứng chịu 
thăng thắn quả kia. Kêt quả phát sinh kia chính là 
ngã thật nây. Dựa vào quả báo ây, tu hành theo lỗi 
tà vạy, thì chấp cho là nhơ bần, tu theo chánh hạnh 
thì cho đó là giải thoát. 

Tụng răng: 

Phát chưa hiện ra đời, 
Nơu sĩ Cũng thê chuyên, 
Từ khi Phát ra đời, 

Nói bảy thứ thiện xảo. _ 

Luận chép: Trong bài tụng nây, làm sáng tỏ, 
theo thời gian cũng thê, những gì tương ưng với 
ngoại đạo ngu s1 của chúng sinh, đêu bị tiêu diệt 
hệt. Do bảy thứ thiện xảo nây được nói ra, không 
chung cho tât cả các ngoại đạo. Trong đây, uân 
khéo léo là gì? 

Tụng răng: 

Biết đời thảy khác nhau, 
Trừ được một hợp tưởng, 
Tức lia và giải thoát. 
Chúng sinh không thật có, 
Nhiễu thự và tông lược, 
Đều có chuyển khác nhau. 
Trí tăng thêm tồn giảm, 
Uán thiện xáo nên biết. 

Luận chép: Đời khác nhau là các uẫn đến đi, 
thê, tính khác nhau. Như Đức Bạc-già- -phạm nÓI: 
"Tất cả sắc dù ở quá khứ, dủ ở vị lai, dù ở hiện tại, 
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dù ở trong hay ở ngoài, dù thô hay tê, dù hơn hay 
kém, dù xa hay gân cho đên nói rộng, đêu phải 
được nhận thức sáng tỏ băng trí tuệ cao cả. Bỏ hết 
các uân chỉ thâu nhiếp. một hợp tưởng, ây là hoàn 
diệt. Lại nữa, không thê tìm thây tính chất của Bồ- 
đặc- -Blà- -la trong các uân. Vì sao? Ngay đây, trong 
các uân, chúng sinh đã không năm bắt được, lìa uân 
Ta, chúng sinh cũng không năm bắt được, giải thoát 
khỏi uân chúng sinh cũng không năm bắt được”. 
Như Đức Bạc-già-phạm bảo Tây-nhĩ-ca; "Ong 
thậy Như lai trong sắc uân chăng? Cho đên, ông 
thây Như lai trong thức uân chăng?" Tây-nhĩ. ca 
đáp: Thưa không, thưa Kiêu- đáp- ma! Như vậy, 
cho đến nói rộng. Trong các kinh nói sắc uân,V. v.. 
dù chung hay riêng, Bô-đặc-già-la vần không năm 
bặt được. Nay ở đây, chỉ nói lược: Chung cho năm 
uẫn là hoàn toàn không thể năm bắt được. Như vậy, 
đã nói, khi biệt rõ tướng khác nhau của sắc, v.V... 
thì có khả năng xa lia những gì phải đôi trị ây, là 
châp tăng ích. Phải khéo biết rõ về tướng chung và 
tướng riêng của các uân. 

- Lại nữa, uân có nghĩa là chứa nhóm, phải khéo 
biệt rõ nghĩa chứa nhóm, gọi là uân thiện xảo. 
Nghĩa chứa nhóm nây, lại có bôn thứ là nghĩa vê 
nhiều thứ, nghĩa tông, nghĩa lược, nghĩa cùng 
chuyên biên, nghĩa tăng, ích, tôn giảm. Trong đây, 
làm sáng tỏ tự thể các uân và cắt đứt các ngăn che 
của nó một cách thắng lợi, đó gọi là Uân thiện xảo. 
Thê nào gọi là giới thiện xảo? 

Tụng răng: 
Do thấy ba nhân sinh, 
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Gọi là giới thiện xảo, 

Hạt giống từ vô thị, 

Nền sinh khởi nhiêu thư. 
Do đáy, và ở đáy, 

Năm bắt không thể được, 
Nương theo trí mình thành, 
Xua tan tính tháp hèn. 

Luận chép: Do quán xét ba pháp căn, cảnh, 
thức từ tự nhân mà sinh. Đó gọi là giới thiện xảo. 
Vì sao? Do các pháp ây đã trôi lăn từ vô thỉ, sinh 
lên từ hạt giông ngày càng nhiêu, tôi tiệp tục sinh 
lên nhiêu thứ. Phải biệt sinh lên nhiêu như vậy, như 
kinh nói: Không phải là một giới. Nhiêu thứ sinh 
lên ây, như kinh nói: nhiều thứ giới. 

Lại nữa, dù nương vào các căn đôi với các 
cảnh, cái ngã năng năm bắt kia, ta cũng không năm 
bắt được. Nên biệt, những gì được làm ra đêu căn 
cứ vào mình mà thành lập, chứ không do trời Đại 
Tự tại. Do vậy, bât cứ chuyện gì ta muôn làm, 
không nên sinh tư tưởng thập kém trôi ung dung tu 
tập theo đó. Trong bài tụng nây, chỉ bày cho ta biệt 
tự thể của giới thiện xảo và kết quả thắng lợi do cắt 
đứt các ngăn che của giới ây. Đó gọi là giới thiện 
xảo. : 

Thê nào là xứ thiện xảo? Tụng răng: 

Biết các xúc, các thọ, 
Do hai cửa sinh ra, 

Vì nương vào xúc, 

Phải biết xứ thiện xảo, 
Như pháp xư, thiên xứ, 
Chỗ nương của sau sau, 
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Do nơi thể tục để, 
Biết rõ hai thứ tỉnh. 

Luận chép: Do biệt rõ thê của cửa sinh ra xúc, 
nên lập ra hai xứ, là căn và cảnh. Như vậy, do ý 
nghĩa là năng sinh nên gọi là xứ. Như ở đời, tu tập 
pháp lành nên gọi là pháp xứ. Lại nữa, khi biệt rõ 
các cảm thọ đều nướng vào xúc, nên lập ra xúc là 
chỗ nương của thọ. Với M nghĩa, là một nơi ở như 
vậy nên gọi là xứ. Như ở trên thế gian nây, là chỗ 
của trời, nên gọi là thiên xứ. Hơn nữa, khi hai pháp 
xúc, thọ sinh, thì nương theo thê tục, biệt có hai 
tính, ây là xúc, ây là thọ, do xúc có khả năng xúc 
chạm, còn cảm nhận là có khả năng lãnh nạp. 
Trong đây, đứng trên ý nghĩa cao tột mà chỉ rõ xúc 
ây, thọ ây, đều không thể năm bắt được. Nhưng nói 
theo thế tục đề thì cả cái ây cũng đều nắm bắt được. 
Đó gọi là xứ thiện xảo. 

- Thê nảo gọi là duyên khởi thiện xảo? Tụng 
răng: 
Biết chưa đứt vô thưởng, 
Nhân năng sinh nhiêu quả, 
Chung nội nhau, giông nhau, 
Gọi duyên khởi thiện xảo, 
Chung sinh không thát có, 
Nhưng có xả, có nồi, 
Do biết rõ nghĩa sâu, 
Nên bồn thứ duyên khởi. 

Luận chép: Có khả năng biết rõ là biệt nhân của 
vô thường, từ trước đên giờ, chưa dứt hăn, nên nó 
cứ còn sinh ra quả. Đó gọi là duyên khởi thiện xảo, 
như kinh nói: Cái nây có, cái kia có. Cái nầy sinh 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 14 489 


nên cái kia sinh. Theo thứ lớp như vậy. 

Lại nữa, có khả năng biệt rõ do từ nhân nây mà 
các quả nôi tiệp sinh, là như kinh nói: Không duyên 
vào đời khác mà có già chết, v.v... 

Lại nữa, khéo biệt rõ: Các quả còn sinh lên do 
nhân tương tự, như kinh nói: Thân theo điêu ác thì 
có thê nhận quả thân DỊ thục, không mừng, không 
vui, không yêu, không vừa ý. 

Hành vi tôt đẹp là có thê nhận thân DỊ thục rât 
vừa ý, V.V... Trái với thân dị thục nói trên, như thê, 
V.V... 

Lại nữa, dù các uân nối nhau, nhưng cũng 
không năm bát được Bô-đặc-già-la khi có người 
chết và sinh đời khác tiêp theo. 

Bởi khéo biết rõ bốn duyên khởi sâu xa, nên 
biết, con người không thê tự sinh. Không từ người 
khác sinh, không phải từ mình, người sinh, không 
phải vô nhân sinh. Trong đây làm sáng tô lên tự thê 
của duyên khởi và cắt đứt một cách thăng lợi các 
ngăn che của duyên khởi, nên gọi là duyên khởi 
thiện xảo. 

Thê nào là xứ phi xứ thiện xảo? Tụng răng: 

Không tác, không đên được, 
Hai thể, khác không chuyền, 
Hết chấp, không còn nghiệp, 
Phi ngã, tự tại hai, 

Trí cũng thế, biêt được, 

Xư, phi xứ thiện xảo, 

Với tự quả định xư, 

Khác đáy, nói phi xư. 
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Luận chép: Nêu không thấy có ngã đôi với hai 
xứ nhân, quả mà được tự tại thì gọi là Xứ phi xứ 
thiện xảo, là không tạo tác, không đến, không, đặc, 
hai thể không dời đôi, các thể khác không dời đồi. 
Hết các chập thì không còn nghiỆp. 

- Thế nào là không tạo tác? Là không thuân túy 
có hạnh tốt, nên không có ngã tự tại. 

¬ Thế nào là không đến? Là lìa bỏ hạnh lành, 
không đến đường lành. Như kinh nói: Không nơi 
nào, chắng chứa chập hành vi ác của thân dù sinh 
lên cõi trời đi nữa, vẫn không tự tại. Cho đến nói 
rộng. 

- Thế nào không năm bắt được, nghĩa là tách 
mình khỏi phương tiện khéo léo hay của Đạo 
Thánh vô lậu thì chắc chắn không chứng được đạo 
quả rột ráo thanh tịnh, như kinh nói: "Không nƠI 
nào, chắng chứa chấp người chưa cắt đứt hoàn toản 
năm cái, cho đến ai không tu tập bảy giác chị có 
thê chân thật chứng được hêt khô thì không có việc 
ây.. 

- Thế nào là hai thê không dời đối? Là không 
nơi nào, chăng chứa chấp, không trước, chắng sau, 
mà có hai Đức Như lai xuât hiện ở đời, cho đên nói 
rộng. 

- Thế nảo là thê khác không đổi? Là thân nào 
khác ngoài thân trượng phu thi không làm vua 
Thánh Chuyên. 

Như kinh nói: Không nơi nào, chăng dung 
chứa, người nữ được thành vua Thánh Chuyên 
Luân, cho đên nói rộng. 


SỐ 1602 — LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 14 491 


- Thế nảo là hết các chập thì không còn nghiệp" 
Là như kinh nói: người có Thánh kiên đây đủ về 
Bồ-đặc- -pIà-la mà lại giÊt sự sông, cho đến thọ hữu 
thứ tám, chắc chắn không có việc ây. Có việc ây 
tức là các đị sinh. 

“Nay, trong đây nói không tạo tác là từ nhân 
châp ngã nên không được tự tại, không có cả nhân 
và quả. Tri kiên trong sạch, không còn nghiệp nào 
nữa, cũng giông như vậy. Còn lại chỉ khác ở quả. 

- Lại nữa, Xứ phi xứ là tự quả quyết định gọi là 
xứ. Nên biết, đối với tên gọi khác là phi xứ. Vì 
thiện xảo nây không có tuệ điên đảo, cho nên gọi 
là xứ phi xứ thiện xảo. Trong đây, làm sáng tỏ thê 
của xứ phi xứ thiện xảo và cắt đứt một cách thăng 
lợi các ngăn che của nó. 

Thế nào là căn thiện xảo? Tụng rằng: 

Đối năng thủ sinh trụ, 

Và nhiêm ô thanh tịnh. 

Lý không nơgã còn quán, 
Với quả tăng thượng kia, 
Với phương tiện như vậy, 
Gọi là căn thiện xảo, 

Đối với thủ sinh trụ, 

Vì nhiêm, tịnh tăng thượng. 

Luận chép: Nêu không có ý niệm ngã trong chủ 
thể nhận thức thì kẻ ấ âầy là tăng thượng, gọi là căn 
thiện xảo. Vì sao? Vì không phải chấp ngã mà quản 
sát những nhân duyên khác, nên đôi với năng thủ, 
V.V... tăng thượng tự tại, vì những nhân duyên 
khác á ây, đôi với năng thủ, nó là tăng thượng. Bởi 
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Nói các căn là tăng thượng đôi với năng thủ là 
sáu căn, nhãn là tăng thượng khi châp lây sáu trân 
cảnh là tăng thượng. Hai căn nam nữ đôi với năng 
sinh, tiêp nôi là lăng thượng. Bản thân mạng căn là 
tăng thượng đôi với sự sông nôi tiếp. Năm giác 
quan là tăng thượng đối với nhiễm ô. Tám căn như 
tín, v.v... là đối với thanh tịnh tăng thượng. Trong 
bài nây, chỉ rõ tự thể của căn thiện xảo và sự cắt 
đứt thăng lợi những ngăn che của căn kia, đó ĐỌI 
là căn thiện xảo. : 

Thê nào là đê thiện xảo? Tụng răng: 

V1 hai tự tính khó, 

Vì hợp không đụng lý, 

Do không nhân, có nhán, 

Và năm thứ thí dụ, —_ 

Cũng thê, tùy giác biết, 

Nên biết đê thiện xảo, „ 

Tùy giác chưa từng tháy, 

Chưa nhận nghĩa nhân duyên. 

Luận chép: Do khéo suy tư vê ngã biệt được 
đối với hai pháp nhiễm tịnh, không hợp lý, nên gọi 
là để thiện xảo. Những gì là hai Là tự tính của khổ 
và khô họp lại. Tự tánh của khô là gì? Là nếu tự 
tính của ngã là khổ là do có nhân hay không c có? 
Nếu bảo là không có nhân thì thường bị ô nhiễm, 
nếu cho là có nhân thì trước phải thanh tịnh rồi sau 
mới ô nhiễm, điêu ây, không thuận lý đạo. Thê nào 
là tự tính hợp với khô? Là dân chứng năm thí dụ 
vân không hợp lý. Vì sao? Nêu nói khô hợp với 
ngã lại thì không thê như hai khúc gô họp lại vì 
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chúng rời nhau, cũng không phải hữu tình họp với 
cây gô vì chúng rời nhau, cũng không phải như lửa 
và củi hợp chung vì tính chúng là tan rã, cũng 
không phải như áo và thuốc nhuộm màu ăn nhau 
vì tự thê ngã dù ví như một chút màu trăng đi nữa, 
vẫn không thật có. Cũng không phải nhự tâm, tâm 
pháp hợp lại. Vì sao? Vì tâm là chủ thê thọ nhận 
và tâm pháp cùng duyên một cảnh thì mới được ĐỌI 
là tương ưng nhau. Trong khi ây, đôi với ngã thì 
không có việc cũng thê. Do vậy, không hợp lý. - 
Lại nữa, do quán xét thây nghĩa chưa từng thây 
và nhân duyên của thây, và quán xét thây nghĩa 
chưa hê cảm thọ và nhân duyên của cảm thọ, đó 
gọi là đề thiện xảo. Nghĩa là từ xưa đên nay, chưa 
hê thây hai đê khô, tập và nhân duyên của nó. Từ 
trước đên giờ, chưa hê thây, rõ hai đề Diệt và Đạo 
và nhân duyên của nó. ]rong bài này, chỉ bày sáng 
tỏ tự thê của trí tuệ xuất thê gian và cắt đứt thăng 
lợi sự ngăn che của nó. Đó gọi là Đề thiện xảo. 
Tụng răng: 
Nên biết các thiện xảo, 
Khác nhau hai mươi ba. 
Dj nhiệp luận là trước, 
Sau cùng rất thanh tịnh. 
Luận chép: Nên biết chỗ khác nhau của uân 
thiện xảo lại có hai mươi ba thứ, là: 
1. DỊ nhiêp luận thiện xảo. 
2. Văn sở sinh trí thiện xảo. 
3. Tư sở sinh trí thiện xảo. 
4. Tu sở sinh trí thiện xảo. 
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5. Thuận quyết trạch phân trí thiện xảo. 

6ó. Kiến đạo trí thiện xảo. 

7. Tu đạo trí thiện xảo. 

S. Cứu cánh đạo trí thiện xảo. 

9. Luyện căn trí thiện xảo. 

10. Phát thân thông trí thiện xảo. 

11. Bất thiện thanh tịnh thể tục trí thiện xảo. 
12. Thiện thanh tịnh thế tục trí thiện xảo. 

l5, Thắng nghĩa trí thiện xảo. 

14. Bất thiện thanh tịnh tướng hữu phân biệt 


trí thiện xảo. 


1Š. Thiện thanh tịnh tướng hữu phân biệt trí 


thiện xảo. 


l6. Thiện thanh tịnh tướng vô phân biệt trí 


thiện xảo. 


17. Thành sở tác tiền hành trí thiện xảo. 
18. Thành sở tác trí thiện xảo. 

19. Thành sở tác hậu trí thiện xảo. 

20. Thanh văn trí thiện xảo. 

21. Độc giác trí thiện xảo. 

22. Bô-tát trí thiện xảo. 

23. Tối cực thanh tịnh trí thiện xảo. 
Dị nhiếp luận thiện xảo lại có hai thứ: 

1. Chủng chủng nhiếp thiện xảo. 
2. Chủng chủng luận thiện xảo. 
- Chúng chúng nhiếp, thiện xảo có mười một 


thứ là từ giới nhiếp cho đến cánh hỗ nhiếp. 


- CHỚI nhiếp là các hạt giỗng đã được gom vào 


các uân. 
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- Tướng nhiếp là tự tướng cộng tướng thuộc về 
các uân. 

- Chủng loại nhiếp là tự chủng loại về các uấn 
phố biến. 

- Phần được nhiếp là thuộc về phân vị của tùy 
thuận với lạc thọ, v.v... của các uân. 

¬ Bắt tương ly nhiệp là các uẫn, do một pháp 
gom hết tất cả các uân vì sự găn bó của uân là 
không rời nhau. 

- Thời nhiệp là các uân dù quá khứ, hiện tại, vị 
lai, vân nhiệp nhau riêng. 

- Phương nhiếp là các uân, v.v... đôi thay theo 
phương hướng. Nêu dựa vào phương nây mà sinh 
thì thuộc vệ phương nây. (Nêu sinh ở phương nào 
thì thuộc về phương Ấy). 

Toản nhiếp là các uân thuộc về đây đủ với năm 
mươi, tám mươi hai. 

- Nhiêp một phân là các uân, v.v... thuộc về 
một phân nhỏ riêng. 

- Thăng nghĩa nhiếp là các uẫn thuộc về tướng 
chân như. : 

- Canh hỗ nhiếp là các uẫn nhiếp thuộc lẫn 
nhau. 

¬ Chủng chủng luận thiện xảo là: Các câu hỏi 
đáp vê phương tiện thiện xảo đội với uân, v.v. 
như lây một hành, như hỏi thì lây một câu thuận 
VỚI việc trước, một câu thuận với việc sau, bôn câu, 
và câu không có sự tướng, thì đáp, là như có người 
hỏi phải chăng là có tướng nhiệp, tức có nhiệp 
nhau. Nêu có nhiệp nhau thì cũng có cảnh giới 
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nhiếp chăng? Hơn nữa, có phải y theo nhãn để đặt 
bôn câu hỏi? Đáp hoặc có khi thuộc về cảnh giới 
nhưng không có nhiếp nhau. Nghĩa là như có sinh 
vào cõi có sắc nhưng không có nhãn. Nếu có đi nữa 
thì cũng đã mât. Hay như các dị sinh, sinh vào cõi 
Vô sắc là có tướng nhiêp nhưng không có cảnh giới 
nhiệp nhau, như nhãn sau cùng của bậc A-la-hán 
hoặc vừa có cảnh giới nhiêp vừa có tướng nhiệp, 
nghĩa là ngoài những gì trên, còn thì đều có phân 
vị của nhãn. Hoặc có hành uân, nhưng không có 
cảnh giới nhiệp và không có tướng nhiệp, nghĩa là 
như sự tan loại về nhãn của A-la-hán. : 

Chứng nhập cảnh Niêt-bàn Vô dự thì đôi với 
nhãn mà phân biệt Cũng thê, còn đôi với tât cả 
pháp khác thi tùy theo sự thích ứng của chúng, mà 
phân biệt rộng. Chăng hạn như lậy gIỚI nhiệp đội 
VỚI nhiếp nhau. Cứ làm vậy, là lây ĐIỚI nhiếp đôi 
VỚI Các Sự nhiệp còn lại, như lần lượt lây một hành 
uân làm như vậy, cho đến phân biệt rộng. 

Cũng thê, lây hành uẫn thuộc về pháp khác đối 
lập với hành uân thuộc về pháp khác, trừ đị hành 
uân trước hành uân, và đối lập với hành uân sau 
hành uấn, đều nên lấy một Đạo lý, như các pháp 
thích ứng với nó, hành uân mà phân biệt rộng. 

Lại nữa, nếu là pháp thuộc về uân, thì pháp â ây 
có thuộc về giới không” Nếu pháp đã thuộc VỀ ĐIỚI 
thì pháp ây có thuộc về uân không? Trường hợp 
nây thi lây câu thuận với trước mà trả lời, là: Nêu 
pháp đã thuộc vê uân thì pháp đó cũng thuộc vệ 
g1ới. Hoặc pháp thuộc vê giới chứ chăng thuộc về 
uân, như pháp vô v1. Như đem uân đôi lập với giới. 
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Cũng thế, cứ đem uân cho đến đối lập với Đệ, nên 
thường noI theo một nguyên tắc, một hành uân mà 
phân biệt rộng nói vÊ sự nhiếp thuộc nhau. Như 
uân đôi với các pháp khác, cũng như vậy, như lây 
gIỚI đôi với XỨ, v.v... cho đên lầy căn đôi với đê, 
nên phân biỆt rộng. 

Trong đây, bất thiện thanh tịnh thế tục trí thiện 
xảo chính là thuận quyết trạch phần trí thiện xảo. 

Thiện thanh tịnh thế tục trí thiện xảo là chính là 
xuất thể hậu đắc thế gian trí thiện xảo. 

- Thắng nghĩa trí thiện xảo là chính là Kiến đạo 
trí thiện xảo. 

Như vậy, ba món ây tức là bât thiện thanh tịnh 
tướng hữu phân biệt trí thiện xảo và Thiện thanh 
tịnh tướng hữu phân biệt trí thiện xảo, Thiện thanh 
tịnh tướng vô phân biệt trí thiện xảo. Ba thứ trí nây 
tức là thành sở tác tiên hành trí thiện xảo, Thành sở 
tác trí thiện xảo và Thành sở tác hậu trí thiện xảo. 

Lại nữa, ba thứ khác nhau trước là phiên não đã 
phát sinh nhưng chưa dứt trừ chúng, không phải là 
đôi trị phiền não. Phiền não đã sinh, đã dứt trừ 
chúng là đối trị những chỗ khác nhau của phiền 
não. Trong ba thứ khác nhau ấy, tức là ba thứ khác 
nhau của phân biệt, vô phân biệt thế tục, thăng 
nghĩa trí tính. Còn ba thứ khác nhau ở sau, tức là 
ba thứ khác nhau của sự chỉ bày vê dút trừ trí tính 
tiên hành, chánh đoạn đạo trí tính, trí tính của các 
thời gian kia. Như vậy, chín thứ trí là nương vào 
sự nôi tiêp nhau của Bô-đặc-già-la với những sự 
khác nhau giữa chúng, mà lập ra nên thành bôn thứ. 
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Nên biệt điêu ây. 


Phẩm 4: THÀNH VÔ THƯỜNG 


Lại nữa, trước đã nói: Nếu ai muốn tu hành 
chân chánh công đức biến tri, v.v... nghĩa là biết 
khắp các khô, Vào . Thế nào là khổ biết khắp? Là 
khô để biết khắp về vô thường, khổ, không, vô ngã. 
Nay theo thứ lớp mà thành lập rộng. 

Trong đây, thành lập vô thường là chỉ Dây. rõ về 
thể tính của vô thường và chỗ khác nhau của vô 
thường. Vô thường là gì? Và nó có những gì khác 
nhau? 

Tụng răng: 

Vô thường là hữu Vì, 
Tương ưng với ba tướng, 
Nghĩa vô thường như vậy, 
Sáu, tám thư, nên biÊt. 

Luận chép: Tính của vô thường là pháp hữu vi, 

nó tương ưng với ba tướng là: 
l. Tướng sinh. 
2. Tướng diệt. 
3. Tướng trụ, dị. 

Và, nghĩa khác nhau của vô thường là các pháp 
tương ưng với nó, có sáu hay tám thứ, nên biết. 
Tám thứ là: 

Tụng răng: 

Vô tính, hoại, chuyển, khác, 
lách xa, được, sẽ có, 
Bịnh nồi nhau tích tấc, 
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Tám khi nên thọ dụng. 

Luận chép: Sáu thứ vô thường là: 
l. Vô thường vô tính . 

2. Vô thường Tiêu tan mắt hết. 
3. Vô thường đổi khác. 

4. Vô thường cha lìa. 

5. Võ thường đạt được. 

6. Võ thường sẽ có. 
Tám món vô thường là: 
. Cửa ngõ sát-na. 
. Cửa ngõ nối tiếp. 
. Cửa ngõ bệnh tật. 
. Cửa ngõ g1à nua. 
. Cửa chết. 
. Cửa tầm. 
. Cửa khí. 
. Cửa thọ dụng. 

Trong đây, hai thứ vô thường là sát-na và sự 
nối nhau của đời sông là bao cùng khắp các nơi. 
Còn bệnh, già, chết, ba món nây là vô thường ở nội 
sắc. Tâm vô thường năm ở chỗ tên gọi. Cuộc đời 
và sự chịu đựng là hai thứ vô thường ở sắc bên 
ngoài. Vô tính vô thường nói ở đây là nói vê tính 
chât không thường trụ, nên gọi là vô thường. Còn 
lại, vô thường do sự đôi thay khác nhau, có mười 
lăm thứ. 

Như bài tụng răng: : 

Biến, khác, cần phải biết 
Mười làm thứ khác nhau: 


©° ~—] Œ— th +> C2 t2) 


500 LUẬN DU GIÀ 6 


Gọi là phần vị thảy 
Bị tám duyên ép ngặt 
Cối dưới đủ tất cả, 
Cối giữa lìa ba môn, 
Đủ ba thứ đổi khác, 
Cối trên lại trừ khi. 

Luận chép: mười lãm thứ thay đôi khác nhau là 
từ phần vị, thay đối khác nhau, cho đến các thứ sự 
thay đôi khác nhau hiện ra không trọn vẹn lăm. 

- Phân vị đối khác là môi vị trí thay đội khác 
nhau từ trẻ cho đến già, trước sau, không hề có sự 
giông nhau. 

- Sự biên đôi khác nhau hiện rõ nét là từ dung 
nhan xinh đẹp, da thịt bóng láng tươi thắm, thân 
thể mêm mại đã dân thay đôi thành sắc diện nhăn 
nheo, da thịt sân sùi, thân thể khô héo. : 

- Hình thê đôi khác nghĩa là đôi khác từ béo tôt 
sang gây ôm. . 

- Sự hưng thịnh đôi khác là bà con, của cải, 
quan đim châp chặt đêu phát lên, nhưng những 
hiện tướng ây chông trái nhau, gọi là suy sụp đôi 
khác. 

- Sự đôi khác của chi tiệt là trước kia tứ chi hoạt 
động đêu đặn, về sau hoạt động thiêu kém. 

- Sự đôi khác của nóng lạnh là như mùa rét thì 
co ro run lập cập, mùa nóng thì có vẻ thoải mái, 
nhưng đô mô hôi, mong câu sự thay đôi về lạnh, 
âm. 

- Sự đôi khác bởi kẻ khác làm tôn hại như xúc 
chạm muôi mòng, tay chân đá, túm lây, v.v... 
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- Sự đối khác của thân thê là mệt mỏi thay đối, 
hay như chạy nhảy, đứng mà mệt mỏi, khác nhau. 

- Sự đối khác của oai nghi là sự đi khác của 
bốn oai nghi trước, sau làm lợi ích hoặc làm tốn 
hại khác nhau. 

- Sự đối khác do tiếp xúc đối đáp lại là do tiếp 
xúc xuôi theo vuI, khổ đổi khác mà thọ nhận vui, 
khổ khác nhau. 

- Sự đối khác về nhiễm ô là hai tâm sở tham và 
sân cùng các phiên não lớn nhỏ làm mê lâm rôi 
loạn khác nhau. 

- Sự đôi khác của bệnh tật là sự đôi khác về 
không bệnh và bị bệnh, bệnh nặng vây ngặt CƠ thê. 

- Sự đôi khác về chết là sự đôi khác vê đời sông 
trước sau, trước là sông đàng hoàng, sau thì không 
còn thân thức, không còn bIỆt gì. 

- Sự đối khác về màu xanh bâm ứ là sự đối khác 
về thân xác, sau khi chết, thân xác đổi sang màu 
xanh bâm ( ứ, sình trướng rôi tan rã, xương tủy cũng 
vậy, đều đồi khác hết. 

- Các thứ mà sự đối khác hiện ra không trọn 
vẹn là vị hài cốt sau khi hỏa táng thì đều tan rã, 
tách rời nhau, mỗi thứ đều không hiện, đều đồi 
khác (của cơ thể nữa). - 

Lại mười lăm thứ đôi khác nây nó còn tương 
ưng với tám duyên, đó là: 

1. Các thứ được chứa nhóm trong thời gian lâu. 
2. BỊ người khác gây tốn hại. 

3. Vật cân dùng thiêu hụt. 

4. Thời tiết đôi dời tàn lụi. 
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5. BỊ lửa đôt cháy hết. - 

6. BỊ nước lũ lụt cuôn đi ht. 

7. BỊ gió thôi khô rụng. 

S. Các duyên khác nhau hợp lại. 

- Các thứ được chứa nhóm trong thời gian lâu 
là trải qua thời gian lâu nên các hành tự nhiên bị 
hư nát dù chúng không hề rời khỏi chỗ cũ. 

- Bị tốn hại do các nhân duyên khác là do 
những duyên khác vây ngặt làm hại, khiến trước, 
sau đôi khác. : 

- Vật cần dùng thiêu hụt là các vật thọ dụng hao 
mòn khác nhau do môi ông chủ khác nhau. 

- Thời tiệt đôi dời tàn lụi là mùa đông giá lạnh 
tuyết rơi, mùa hè nóng bức, mưa tuôn, khiên rừng 
cây, cây thuôc, có xanh tôt và điêu tàn. 

- BỊ lửa đôt cháy hêt là lửa chảy lan bao trùm, 
cả thành âp xóm làng đêu bị đôt cháy hết. 

- BỊ nước lũ lụt cuốn đi hết là nước lụt ngập bao 
la, công làng thôn xóm, cư dân đều bị nhận chìm 
dưới dòng, nước. 

- BỊ gió thôi khô rụng là gió to đánh â âm âm đến 
nỗi áo ướt, đất ướt đều khô cạn mau chóng. 

- Các duyên khác nhau nhóm họp là kẻ vốn 
nhiêu tham lam mà củng phối kết với giận dữ thì 
sự trói buộc do tham vừa dứt thì bị giận dữ khởi 
lên trói buộc. Cứ vậy, nêu người nào nặng về giận 
dữ, nặng vê ngu s1 thì nó càng có duyên kêt hợp 
với các thứ phiên não khác, cũng vậy, nên biỆt. 
Như vậy, cảnh hiện tiên khác của các thức cũng 
như vậy. 
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Lại nữa, nghĩa vô thường nây có đủ trong cõi 
Dục. Còn trong cõi Sắc thì không có ba thứ vô 
thường bệnh, già, thọ dụng. Lại ba vô thường, xúc 
chạm, nhiễm, chết cũng có trong cõi Sắc khi nói về 

ý nghĩa vô thường. Nền biết, ở cõi Vô sắc cũng 
9 chỉ trừ cửa ngõ khí thế gian thôi. 
Tụng răng: 
Nghĩa vô tính vô thưởng, 
Là biến kế sở chấp, 
Các nghĩa võ tưởng khác, 
Y tha khởi, nên biết. 

Luận chép: Nghĩa ` vô tính đã thuộc về nghĩa ` vô 
thường. Vô thường nây thuộc về biển kế sở chấp, 
nên biệt. Còn các nghĩa vô thường khác là thuộc vê 
y tha khởi. Trong tướng Viên thành thật thì không 
có nghĩa vô thường. 

Cũng thê, đã làm sáng tỏ sự khác nhau của vô 
thường và nó thuộc vê ba tướng. Lại nữa, như Đức 
Thê tôn nói: "Các vô thường đêu là khô”. Câu ây 
có nghĩa gì? 

Tụng răng: 

Các vô (hưởng đêu khổ, 
Các khổ ấy xen nhau. 
Kẻ ngu mê pháp tính, 
Bị hại mà không biết. 

Luận chép: Do nôi khổ quá thô nặng đã làm lẫn 
lộn với vô thường. Tính chât của vô thường nây là 
khô hành, nên gây ra khô. Và, vì nương vào khô 
biến hoại cho nên khô. Vì vậy, Đạo Đê là không 
còn khổ. Ở đây, không còn tướng khổ xen lẫn với 
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nghĩa vô thường. Vì ngu muội không biệt rõ pháp 
tính nây, nên kẻ ngu không biệt được nghĩa thường 
và vô thường. 

Lại nữa, ngay trước mặt đã nhận thức được vô 
thường gây thảm hại, thì như trước đã nói, sát-na 
vô thường là bao trùm. các vật, ý nghĩa của vô 
thường nây, người thế gian không thể chứng 
nghiệm ngay đây, cho nên phải thành lập. 

Tụng răng: 

Do quả của tâm kia, 
Sinh rồi tự nhiên diệt, 
Sâu biển dị, có được. 
Niệm niệm diệt, nên biết. 

Luận chép: Các hành kia đều là quả của tâm. 
Tính chất của các hành ấ âY, vừa sinh thì đã có nhân 
duyên lìa tan hoại diệt nên tự nhiên hoại diệt. Lại, 
thời gian sau, bởi thay đối. mà được món gì ây, 
nhưng nên biết, các hành đều sinh diệt trong (sát- 
na) tích tặc. VÌ sao phải biệt các hành đêu là quả 
của tâm? _ 

Tụng răng: 

Tám huân tập lên mãi, 
Định, chuyên biên tự tại, 
Anh tượng sinh đạo lý, 
Và ba thứ Thánh giáo. 
. Luận chép: Do đạo lý và Thánh giáo mà chứng 
biệt được các hành mang tính chât kêt quả của tâm. 

- Đạo lý là gì? Là pháp lành, không lành đêu 
huân tập ở tâm. Bởi sức mạnh tăng mãi của tập khí 
tâm mà các hành tâm lý phát sinh. Và, bởi tâm 
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thanh tịnh mà người tu hành giải thoát được những 
chướng ngại trong định. Tât cả các hành đêu biên 
chuyên theo tâm. Vì sức mạnh tự tại của định tâm 
nên M/ sáng tỏ, nên các thứ biến chuyên theo. Và, 
do sức mạnh tự tại của tâm định, nên theo tâm định 
muốn điều gì thì ảnh hưởng của cảnh giới sẽ phát 
sinh ra. Đó gỌI là đạo lý. 

- Thánh giáo là ba điều bậc Thánh nói như 
trong } kinh gh1: "Tâm dẫn dắt thế gian, tâm lực giữ 
gìn thê gian, nên tủy theo tâm sinh khởi đã được tự 
tại mà các vật chuyên biến theo". Lại nói: "Thế nên 
Bí-sô phải khéo chuyên tinh, đúng như chính đạo 
mà quán sát tâm mình, cho đến rộng”. 

Lại nói: "Bí-sô nên biết; Nói chủ của ngôi 
thành, ây là thức uân tóm lây tất cả. Đó gọi là 
Thánh giáo”. 

Hỏi: Nguyên tắc hoại diệt tự nhiên của các 
hành tâm lý kia, nên nhận biệt như thê nào? 

Đáp: bởi bôn thứ nhân duyên. Tụng răng: 

Vì nhán sinh trái nhau, 
Không hai nhân trụ, diệt. 
Lôi thưởng trụ tự nhiên, 
Phải biêt nhậm vận diệt. 

Luận chép: Không phải nhân phát sinh có khả 
năng hoại diệt các hành, mà chính vì hai thứ sinh 
diệt trái nhau. Và, không phải do nhân trụ làm cho 
các hành trụ, vì nêu chăc chăn có nhân ây thì các 
vật phải là thường trụ. Trong khi ây, các hành vôn 
đã không trụ thì cần gì phải có nhân để diệt? Và, 
tính chất khác của nhân diệt là không thật có. Nếu 
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các hành phát sinh rỗi, tự nhiên trụ, thì cái trụ của 
chúng phải là thường, điều đó trở thành lỗi lớn. Vì 
vậy, cho có nhân trụ, diệt, hay ' tự nhiên trụ, đều có 
lỗi. Phải biết các hành nhậm vận hoại diệt. 

Tụng rằng: 

Chaăng nước, lứa, gió diệt, 
Do chúng cùng khởi, điệt, 
Kia tượng ưng diệt rồi, 
Các đổi khác, nhán sinh. 

Luận chép: Nếu bảo nước, lửa là nhân của hoại 
diệt thì không hợp. lý, vì chúng đi chung với sinh 
điệt. Nếu đúng nước, lửa, giÓ là nhân hoại diệt thì 
các vật tan rã, cháy tri, khô ú úa, không thê nối nhau 
mà diệt rồi lại thay đôi mà sinh ra. Vì sao? Vì nhân 
không có thật thể mà cho là có thật thể. Điều ấ ây, 
không hợp lý. Nhưng nước, lửa, ø1ó cùng lúc tương 
ưng làm cho muôn vật tan rã, v.v..đề rỗi vạn vật 
sau đó biên chuyên làm nhân sinh ra vật khác thì 
ngoài công năng ây, nước, lửa, ĐIÓ, đôi với nhân 
kia, chúng hoàn toàn không còn Tăng lực nào khác 
nữa. Lại nữa, nếu chấp tướng của diệt là nhân của 
điệt thì chủ thể tướng diệt, pháp bị diệt là đồng thời 
tạo tác hay không đông thời? Và, nêu vậy thì có lỗi 
gì: 

Tụng đáp: 

Trái nhau nổi nhau đứt, 
Hai tưởng thành vô tưởng. 
Trái với thê gian hiện tháy 
Vô pháp và nhán khác. 
Luận chép: Tướng của năng diệt và pháp bị diệt 
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kia, nếu cho răng chúng hiện hữu đồng thời thì 
không đúng lý, vì có lỗi trái với nhau. Còn nêu cho 
răng chúng không đồng , thời hiện hữu thì cũng 
không đúng lý đạo, vì mặc phải lỗi nối nhau dứt. 
Lại, nhân diệt nây có khả năng diệt các pháp thì tự 
thể nó là diệt hay không phải diệt? Nếu tự thê nó 
là diệt thì lẽ ra, trong một pháp phải có hai tướng 
diệt. Nêu tự thể nó không phải diệt thì lễ ra, không 
có tướng diệt. Do lôi như thê nên không hợp lý. 
Lại trái với thế gian hiện thây, nên không thể 
chấp ‹ diệt là nguyên nhân của hoại diệt. Vì sao? Vì 
cả thê gian đều nhận thấy các hành có một tự thể 
khác làm nhân cho hoại diệt. Họ nào thây được 
pháp diệt là vì nhân diệt của chúng. Lại nữa, nêu 
pháp diệt là do nhân diệt của chúng thì chỉ có diệt, 
là chủ thể diệt các pháp là đủ, chứ đầu cần phải đợi 
việc gì nữa? Cả hai thứ nhân vừa chấp đều mắc sai 
lầm. Nếu chỉ có diệt, là năng diệt các pháp thì nêu 
vào lúc có diệt, bấy giờ, tự thể của pháp rốt ráo lẽ 
ra là không. Nếu còn đợi việc khác, thi việc khác 
ầy là nhần của hoại diệt. Thê nên, không nên châp 
diệt là nguyên nhân của hoại diệt. Lại nữa, nên biệt 
thê nào là sau khi thay đôi thì có được thứ gi, thứ 
ây cũng là một pháp ở các pháp diệt trong sát-na. 
Tụng răng: 
Phi thân, rừng non thảy, 
Trước không có đổi khác, 
Cũng không trước, không hoại, 
Lúc sau Củng mới diệt. 
Luận chép: Tất cả các pháp trong ngoài như 
thân mới sinh rừng thế gian vào lúc cuỗi cùng mới 
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có sự thay đối. Cho nên từ trước, tự thê là không 
thay đôi, là không đúng lý. 

Lại nữa, nêu cho thời gian trước là không có sự 
hoại diệt đên sau cùng mới có diệt mà không do 
nhân thay đôi. Như vậy là trước không có sự đôi 
khác nên sau cũng không có sự đôi khác, vì trước 
không có sự hoại diệt nên sau cũng không có sự 
hoại diệt. Nên biết các hành niệm niệm biến diệt. 
Bởi thế nên mới lập nghĩa pháp sinh diệt từng sát- 
na. Như vậy, là đã lập xong tính chất vô thường. 

Tất cả ngoại đạo tà kiến so đo chấp cho ngã là 
tự tại là tự tính hiểu biết rất nhỏ nhiệm, một pháp 
thường trụ cũng đều không lập được. Vì sao không 
lập được lý thuyết về tính thường trụ của ngã? 

Tụng răng: 

Vị tự phần phiên não, 

Phị thường nên đổi khác, 

Nếu chủng không đổi khác, 

Nhận tạo thoát, phi lý. ` 

Luận chép: Do châp có ngã nên có từng nÔi vui, 
khô, bao thiện ác, với những suy tư tham giận 
phiên não, từng lúc chia ra khác nhau, cho nên 
chúng đều là vô thường. Vì sao? Vì điêu mà ta châp 
cho là ngã là do sự vui v.v... cho dù có chút đội 
khác đi nữa, nó vần không phải là thường. Nêu tât 
cả bât cứ cái gì cũng không thay đôi thì không nên 
châp có người chịu quả báo, có người tạo nghiệp, 
có người giải thoát, vì các pháp ây dù có ngã hay 
không cũng chăng khác gì nhau. Lại nữa, cũng 
không có tự tại, thê tính thường trụ có khả năng 
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sinh ra thế gian nây. Vì sao? Tụng rằng: 
Do không có công năng, 
Thuộc không thuộc trái nhau, 
Có dụng và không dụng, 
Wì nhán thành lôi. 

Luận chép: Điêu mà người ta châp cho răng tự 
tại, nó không có công Tiăng gì ( để sinh ra thê gian 
cả. Vì sao? Vì, nêu cái tự tại ây sinh ra thê gian 
nây, chứ không phải, do nhân duyên hay tự nhiên 
nào sinh ra nó cả, thế vì sao ông không bảo tất cả 
thế gian nây tự có mà không do nhân nào cả? Nêu 
công năng ây lây nghiệp làm nhân thị vì sao không 
chịu tin răng tât cả thê gian nây đêu lầy nghiệp làm 
nhân? Nêu công năng ây phải đi tìm phương tiện 
đề làm nhân sinh ra thì vì sao không chịu tin răng 
tật cả thê gian nây lây sức mạnh của chính nó làm 
nhân để sinh Ta. .. 

Lại nữa, nêu tự tại kia thuộc vê thê gian, tùy 
thuộc thê gian mà lại bảo răng nó sinh ra tât cả thê 
gian nây là điều trái lý. 

- Nêu tự tại ây không thuộc về thế gian, thì giải 
thoát. Pháp giải thoát có thế sinh ra thê gian, điều 
ây cũng không hợp lý. Lại, nêu tự tại ây phải hữu 
dụng cho đời sông thê g1an nây, lìa đời sông thế 
gian nây thì hữu dụng kia bất thành. Thế thì tự tại 
ây do công dụng mà không có tự tại, tự thành lỗi. 
Nêu tự tại ây mặc dù sinh ra thế gian nhưng vẫn 
không cân công dụng nào cả thì lẽ rạ không nên 
hóa sinh ra tât cả thê gian. Hay tự tại ây có như kẻ 
điên cuông đây tội lôi. 
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Lại nữa, tự tại ây khi sinh ra thê gian là chỉ 
chính nó làm nhân sinh ra thê gian hay cũng còn 
phải đợi nhân khác nữa mới sinh ra được? Nêu chỉ 
tự thể của tự tại làm nhân thì thê gian cũng vậy, là 
nó có tự thể tự tại thường có xưa nay rôi, cân gì 
phải sinh thêm chi nữa? Nếu, cũng một chút, còn 
đợi nhân khác mới sinh ra được, thì cái nhân đợi 
chờ ây như là không có nhân. Tât cả thê gian lẽ ra 
cũng như vậy, nêu có nhân khác thì thê gian cũng 
như vậy, vì hê từ nhân khác sinh thì đầu cân đến tự 
tại? Thê nên lập thuyết tự tại là có nhiều lỗi. Lại 
nữa, chấp có tự tính thường trụ làm nhân là không 
hợp lý. Vì sao? 

Tụng răng: 

Tướng tự tính thay đổi 

Có, không, chẳng đúng lý, 
Không sai khác, võ thưởng. 
Có năm lôi khác nhau. 

Vô tướng cũng vô nhân, 
Phi tự tính, hãng biên, 
Trước không có đôi khác 
Là ngã thường giải thoái. 

Luận chép: Nếu chấp tự tính là thường thì lễ ra 
chăng phải là nhân cho sự đổi khác. Vì sao? Vì tự 
tính mà người ta chấp không có tướng đối khác, 
cũng chăng phải không có tướng đôi khác. Thê nên 
không đúng lý. _ 

Nêu tự tính nây không khác gì với tướng đôi 
khác thi nó là vô thường. Nêu bảo nó khác với 
tướng đôi khác thì mặc năm lôi là: 
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1. Lỗi không có tướng, lìa tướng đổi khác mà 
ø1ữ lại chút tướng của tự tính, thì cũng không thật 
có. 

2. Lỗi chăng phải nhân, vị thế gian không aI 
thấy pháp thường trụ là nhân thể của sự sanh. 

3. Lỗi chăng phải tự tính, vì thế gian không 
thây chăng phải chủng loại kia là tự tính kia. 

4. Lỗi vị tự tính thường trụ mà lại sinh khởi 
các thay đôi vào bât cứ lúc nào, mà không phải đợi 
chờ nhân nào khác. _ 

5. Lỗi vì tự tính nây khi chưa sinh thay đôi mà 
ngã đã giải thoát rôi. Nêu đã vậy, thì thời g1an sau 
không nên sinh khởi các thay đôi. Lại nữa, châp 
răng thường là một cái gì hêt sức nhỏ nhiệm thì vần 
không đúng lý. Vì sao? 

Tụng răng: 
Thường tạo không đúng li, 
Là do hai, ba nhân, 
Của cải hữu tỉnh thêm, 
Cực vị chăng thường trụ. 
Luận chép: Điều người ta châp là cái nhỏ nhât 
là có tính chât thường, nhưng lại có tạo tác thì cũng 
đêu không đúng lý. Vì sao tính chât thường trụ mà 
lại không hợp lý? Vì hai lý do: Thể tính hết sức nhỏ 
ây, theo ông, là vì tính quá nhỏ mà nó là thường 
hay và tính chất khác loại mà nó thường trụ) _ 
= Nếu do quá nhỏ mà thường trụ thì quá ôm gầy 
yêu đuôi làm sao là thường trụ được? 
- Nêu do tính chât khác loại mà thường trụ thì 
tướng của loại ây là không thê năm bắt được. Vì 
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không phải. đất thì làm sao nuôi sông các vật dựa 
vào đât? Điêu ấy, không đúng lý. 

- Vì sao tạo tác lại không đúng lý? Là do ba 
nguyên nhân: 

1. Do nơi chốn. 
2. Do nhân duyên. 
3. Do tự thê. 

VÌ sao tạo tác nơi chôn là không đúng lý? 
Nghĩa là từ cái hêt sức nhỏ mà tạo tác ra món vật 
thô lớn thì như vậy là có quá dung lượng của nó, 
hay không? 

- Nêu không quá dung lượng của cái hêt sức 
nhỏ ây thì các vật to nây, với các chướng ngại của 
nó, lẽ ra phải hêt nhỏ, như vậy thì không thê châp 
lây. Và, cũng không đúng lý vì trên thê gian nây, 
không thây ở cùng một chô mà có cả vật sạch lần 
vật chướng ngại tôi tăm. 

- Nếu quá dung lượng của cái hết sức nhỏ kia 
thì cái chô quá dung lượng ầy là do vật quá to 
chướng ngạI, nào phải có ra do cải hết sức nhỏ kia, 
lẽ ra vật thô nây phải thường trụ. 

- Nêu lại chấp có một cái hết sức nhỏ khác sinh 
ra thì cái hết sức nhỏ ấ ây đúng là chăng phải thường 
trụ, làm sao do nhân duyên? Nghĩa. là nêu ông chấp 
do tính chất hòa hợp là nhân nên mới lập nên thuyệt 
là lây vật khác khiên chọ hòa hợp. Thể thì tính chất 
hòa hợp ấ ây, là đã sinh rồi và có khả năng làm nhân 
duyên hay là chưa sinh? 

- Nếu đã sinh thì vật được hòa hợp, sau khi đã 
hòa hợp, nhưng tính chất hòa hợp ây mà không có 
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chút khác nhau, là điều không thê có, cho nên vẫn 
không đúng lý. 

- Nếu chưa sinh thi không có thể tính, mà lây 
cái không có thể tính để làm nhân là điều không 
đúng lý. T. 

Thê nào là do tự thê? Tính chât hêt sức nhỏ nây 
khi nó tạo ra vật lớn, không phải như hạt nảy mâm, 
vi nêu theo hạt nây mâm thì cái hệt sức nhỏ kia 
phải bị hoại diệt. Lại cũng không thê như chât sữa 
vì cái hêt sức nhỏ cũng phải đôi khác. Lại cũng 
không thê như người thợ gôm vì cái hết sức nhỏ ấy 
cần cù không thê được. Vì thế, tạo tác là không 
đúng lý. 

Dù không có cái hết sức nhỏ thường trụ, nhưng 
từ khi mới lập ra thê gian cho đến mãi về sau, nó 
cứ gia tăng sức mạnh nghiệp lực của hữu tình do 
hoạt động của nó, chứ nào phải do cải hết sức nhỏ 
kia đâu. Thế nên, cho cái hết sức nhỏ là thường trụ 
là không đúng lý. Lại nữa, châp có cái hiệu biệt 
còn mãi, cũng là không hợp lý. Vì sao? 

Tụng răng: 

Kia nương vào võ thưởng, 
Thư lớp chuyên sai khác, 
Các thọ thảy khác nhau, 
Nên biết giác vô thưởng. 

Luận chép: Cái biệt của nhãn thức, v.v... nương 
vào cái thây vô thường, v.v... mà khởi tác dụng 
cho nên nó phải chuyên biên thứ lớp theo sắc, v.v... 
do có nhiêu tướng khác nhau chuyên biên, nên có 
chô khác nhau từ vị trí phạm vi của các thứ như 
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cảm nhận vui, v.v... các hoặc tham, các tâm sở, 
thiện, thí, tư, nên tr1 giác kia dù mình nó mà thường 
đi nữa, vân phải chuyên thay đối khác. Do đó trl 
giác bất biến là không đúng lý. Vì sao người trong 
thê gian nây không nhận lây tính chất vô thường 
dù nó có đây, lại đi nhận lây tính chất thường trụ, 
vôn là không có, trong các chấp khác? 

Tụng răng: 

Đôi vô thường, vô trí 

Bồn căn bản trái ngược, 

Phải biết tiên trên đời, 

Sức nơu sỉ cảng thêm. 

Luận chép: Lý vô thường dù có đây, nhưng 
người không có trí tuệ thì họ cho nó là không thật 
có và không châp trước nó. Tính chât có thật của 
vô thường cũng làm sinh nhiêu thứ châp. Nhìn trái 
ngược cho là thường, không phải chỉ cái nhân là 
không có trí tuệ là như vậy, nhìn trái ngược vê bôn 
thứ, chủng tánh đều do không có trí tuệ mà ra. Vì 
sao? Vì không có cái biết đúng như thật về vô 
thường, nên các pháp là vô thường. mà sinh cái nhìn 
trải ngược cho là thường. Đối với khổ, nhìn trái 
ngược cho là vui. Đôi với bắt tịnh, nhìn trái ngược 
cho là tịnh. Đối với vô ngã, nhìn trái ngược cho là 
có ngã. Do có những cái nhìn trái ngược ý nghĩa 
thứ lớp như vậy, cho nên Đức Bạc-già-phạm nói: 
"Vì pháp là vô thường, nên chặc chăn là khô. Do 
pháp là khô nên chắc chăn là vô ngã!” Nên bit: 
Do thê gian cứ tiên lên mãi, nêu không dứt bỏ ngu 
si đê tiên lên nữa thì sức mạnh của ngu s1 càng tăng 
lên, vì sao? Như trong cõi Dục phá hoại thay đôi 
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và chia lìa, v.v... các tướng vô thường hết sức dễ 
thây, như ở cõi Dục với những hư nát thay đôi, 
những chia la, mà cõi trên thi không có. Lại nữa, 
VÌ sao mà không có trí để hiểu tính chất của vô 
thường? Tụng răng: 
Do buông lụng, biếng nhác, 
Mở ám thiếu tư lương, 
Bạn ác, phi chính pháp, 
Ay là nhán vồ tri. 
Luận chép: Có bảy nguyên nhân khiến không 
hiểu vô thường là: 

1. Buông lung. 

2. Lười biêng. 

3. Kiên châp trái ngược. 

4. Ngu muội tối tăm. 

5. Chưa chứa nhóm được nhiêu về tư lương 
Bô-đê. 

6. Do bạn xâu . 

7. Nghe theo phi pháp. 

VÌ cái vui của cảnh giới và tĩnh lự lạc khởi, từ 
buông lung cho nên đôi với tính chât vô thường, 
không hiêu đúng như thật. Con người cứ vướng 
mãi như không buông lung thì lại biêng nhác. 
Không biêng nhắc thì lại sinh kiên châp trái ngược. 
Không có kiên châp trái ngược thì lại ngu tÔI. 
Không ngu tối thì lại không chứa nhóm tư lương 
Bô- đề. Nêu đã tu tập tư lương Bô-đề nhưng lại theo 
bạn xâu. Lại theo bạn xâu mà nghe những pháp sai 
lầm cho nên không thâu hiểu tới chỗ như thật của 
vô thường. Lại nữa, còn có nguyên nhân nào khiến 
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người ta không hiểu vô thường để rôi chuyền sang 
chấp thường? 

Tụng răng: 

Tác ý không đụủng lý. 

Vì nhớ nghĩ đời trước, 
Giống: nhau tiếp nội chuyển, 
Nền vô thưởng chấp thưởng. 

Luận chép: Người ta châp thường là bởi hai 
nguyên nhân: 

l. Do tác ý không đúng lý. 

2. Do nhớ lại những việc trước đây. - 

- Do những VIỆC Xảy ra ở đời trước cứ nôi tiệp 
na ná như vậy, từ trước, cho nên đối với các việc 
khác trên thế gian, người ta cứ chấp nó là thường 
trụ. Lại nữa, như trước đã nói: Ba tướng hữu vi 
không phải chỉ trong sát-na. Vì sao? Tụng chép: 

Sinh ra: ước, squ, Sửữữa, 
Chấp ba tướng hữu vi. 

Luận chép: Ba tướng hữu vi thuộc về một đời 
chúng đông phân. Lúc mới chào đời đã nhận lây 
tướng sinh. Sau cùng, khi chêt nhận lây tướng hoại 
diệt. Sông ở giai đoạn giữa sinh và chết, người ta 
nhận lây tướng ở yên và thay đôi. Thê nên lập ra 
ba tướng hữu vi, nên biết. 

Tụng răng: 

Vô thưởng trí điều phục, 
Phải biết do hai nhân. ` 

Luận chép: Có hai nguyên do đê biết tới chô 
như thật của vô thường: 

1. Do ý nghĩ đã lắng yên. 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 14 517 


2. Do duyên khởi. 

Do ý nghĩ đã lăng yên cho nên trước kích thích 
của đôi tượng, tâm được văng lặng. Do thâu lý 
duyên khởi nên đạt được pháp tánh. Như trong 
kinh nói: Từ chỗ đưa ý nghĩ vào thân (nghĩ đên 
thân) mà thây được các pháp nhờ tu tập mà sinh ra, 
cho đên nói rộng. 

Tụng răng: 

Kiên kia có sảu thứ, 
Và duyên khởi bốn thứ. 
Luận chép: Có sáu thứ để biết rõ vô thường là: 
1. Trí tuệ thế tục, cho đến phân vị thuận theo 
quyết trạch. 
2. Trí cao tột cho đến địa vị đạo xuất thế . 
3. Trí tuệ của Thanh văn, là trừ nghĩa vô tính, 
vô thường ¬ 
4. Trí tuệ Bô-đê, là đôi với tât cả nghĩa vô 
thường. 
5. Không khéo thanh tịnh, là trí hai học. 
6. Khéo thanh tịnh là trí của hai Vô học. 

Lại nữa, nên biết, pháp duyên khởi có bốn 
nguyên tắc, bốn nguyên tắc là: 

Tụng răng: 

Tự chủng chẳng phải khác. 
Đợi duyên chẳng tự phát 
Vô tác không chung cùng. 
Có dụng chăng vô nhân. 

Luận chép: Do bôn nguyên tắc nây nhập vào 
tính vô thường, nghĩa là các hữu tỉnh không phải 
từ cái khác phát sinh, mà là từ hạt giông sinh, 
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nhưng không hăn nó tự sinh được mà phải đợi 
duyên bên ngoài. Không phải sinh cùng lúc vì 
không tạo tác cùng lúc, cũng chăng phải không có 
nhân, vì hai nguyên tặc trên có công dụng đôi với 
việc phát sinh. 
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Phẩm 5: THÀNH LẬP KHỎÔ 
Đã thành lập tướng vô thường như vậy, còn 
tướng khô được thành lập ra sao? Tụng răng: 
Pháp sinh sáp la nhán 
Diệt sinh hòa hợp dục. 
Đáo, không đáo, chán lìa, 
Nhân kia là tróng khổ. 

Luận chép: Khi pháp phát sinh thì nó muốn xa 
lia nhân dục. Khi pháp diệt thì nó muôn hòa họp 
với nhân dục. Nếu không biết rõ nhân của sự trái 
ngược ây và nêu khéo thông suôt nhân không trái 
ngược thì sinh chắn ngắn lìa khỏi ham muôn trong 
bât cứ lúc nào nào. Do vậy, nên biết đó là tướng 
khô chung. Lại nữa, bài Tụng răng: 

Nương ba thọ khác nhau, 
Mà lập ba tướng khổ. 
Nên nói rất cả thọ, 

Thể tính đêu là khổ. 

Luận chép: Do dựa vào tướng khác nhau của ba 
cảm thọ mà lập ra ba tướng khổ, là tướng khô khô, 
tướng khổ hoại, và tướng khô hành. Do các tướng 
ây, nên Đức Phật mới nói: "Các thọ đêu gọi là 
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khô", là khổ thọ vả thuận theo khổ thọ xứ pháp nên 
biết lập ra tướng khổ đầu tiên. Đối với lạc thọ và 
thuận theo pháp thọ học mà lập nên tướng khổ thứ 
hai. Đối với cảm giác không khô không VỤI Và 
thuận theo pháp thọ xứ mà lập nên tướng khổ thứ 
ba. Bởi không biết rõ tướng khô thứ ba nầy nên cho 
nó là thường, nhân trái ngược phát sinh từ đó. Nêu 
biệt rõ nó là vô thường thì không còn nhân phát 
sinh trái ngược, và còn phát sinh ham muôn cái vui 
Niêt-bàn. Do không biệt hay biệt cái khô thứ ba 
nây cho nên cũng biệt, không rõ hai cái khô trước. 
Nên biết rõ điều ây. 

Lại nữa, hai tướng khô trước thì thê gian đêu 
có. Còn tướng khô thứ ba nây thi không phải a1 
cũng có. Hiện tại sẽ thành lập tính chất của các 
hành, là khổ hành. - Tụng răng: 

Nên biết tính khổ hành, 
Đều thô nặng cũng theo 
Vui, xả, không đúng lý, 
Điêu lôi, không giải thoát. 

Luận chép: Tính chất vui của các hành và tính 
chất của xả thọ cũng đều không hợp lý. Vì sao? Vì 
tính chất ấy đã bị tùy theo tât cả vị trí của vật to, 
nặng. Cho nên thể tính của các hành là khổ. Nếu 
không cũng thê thì thứ lớp của các hành kia đôi với 
tính chât vui kia và ý nghĩ ham muôn không khô 
không vui, lẽ ra là không có, lẽ ra cảm giác không 
khô và không khô không vul, phải là cảm giác 
không có khô vui. 

Hỏi: Ông cũng đồng ý ý cũng thế? Là nếu chỉ có 
một tính chât của khô hành thì lẽ ra không có cảm 
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giác vui và cảm giác không khô không vuI. 

Đáp: Vì không biệt rõ nên cho là có. 

Hỏi: Phải chăng cũng do không biệt rõ nên cho 
là có ngã? Đáp: Không đúng vì có lôi không giải 
thoát. 

Nếu biết rõ các hành và bản tính vui và không 
khổ, không vui đêu là khô thì đó gọi là khô để 
người ta phải quán xét ngay đây. Cứ theo thứ lớp 
như vậy mà quán xét thì chứng được giải thoát cuôi 
cùng. Nêu không biệt quán xét như vậy, chỉ nói 
khô suông thì là điên đảo, không có tư cách chứng 
được văng lặng rôt ráo. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Chướng ngại nhanh, sâu thảy 
Dựa tiên dừng nương không, 
lánh cháp trước, tháp kém 
Điền đảo và nhiễm ô. 

_ Luận chép: Lại nữa, tính chât của các hành đời 
sông, có những khô ít rôi tướng khô lại thêm vào 
mạnh mẽ hơn, còn vui, v.v... thì không như vậy. 
Lại nữa, tính chất của khổ rất sâu nặng khó xua tan, 
còn vui thì không như vậy. 

Lại nữa, nêu tướng khô bình đăng mà bao cùng 
khắp cả mọi nơi thì dù cho TgƯỜI chứng được pháp 
rộng lớn đi nữa vẫn bị quây nhiễm, tôi lại chấp là 
thường, lạc, ngã, tịnh. Cái ây gọi là trái ngược vì 
nó chướng ngại pháp. của bậc Thánh. 

- Lại nữa, khi chấp mắc vào lạc thì ý niệm ấy 
là chỗ nương cho tham, v.v.. . Cũng như bao nhiêu 
sai lầm lớn nhỏ khác. Lại nữa, các hành như khô, 
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v.v... các hành tác có thể thúc đây làm nhiễu công 
đức tiến lên cõi trên. Lại nữa, khi ở lâu một nơi nào 
Ø1ữỮ mãi Oal nghĩ cũng phát sinh nhiều khổ không 
chịu đựng nôi. Lại nữa, dù ở không, chẳng - làm gì 
đi nữa thì cái khổ vẫn theo. Lại nữa, càng chấp mắc 
vào lạc thi tính tình cảng thấp kém. Các hành mà 
chấp trước cho là vui thì thuộc về trái ngược. Lại 
nữa, các ham muôn hoan vui khởi lên từ chỗ thuận 
theo vụi ở đời, hầu hết đều là nhơ bẩn. Nên các 
hành đêu là khô. Lại nữa, 
Tụng răng: 

Như ung nhọt, ghẻ thảy, 

Là chồ ba thọ nương, 

Nó phát khởi ba xúc , 

Chấp lạc, thảy chuyên theo. 

Luận chép: Nên biệt: Tính chât của các hành là 
khô, nó như bệnh ung thư, ghẻ ngứa là chỗ nương 
của ba thọ. Vì sao? Vì ở đời, ba thức tiệp xúc như 
ung thư, ghẻ ngứa, nó dẫn cảm giác xuôi theo khô, 
VỤI Và không. khô không vui. Do dựa vào tiếp xúc 
nây mà người thế gian | mới cho là khổ, VUI, không 
khổ không vui. Như vậy, từ tính chất khổ mà các 
hành nây đã làm phát sinh ba xúc. Từ xúc đó, nên 
thọ vui chuyên biên theo. Nêu không có trạng 
huông nây thì các thọ là không chuyên biên. Cũng 
thê, là đã chỉ bày rõ vê tướng trạng của khô, rôi lập 
Tông, Nhân Dụ trôi. : 

Lại nữa, vi sao chỉ lập ba khô, không nhiêu hay 
Ít hơn trong các hành? Tụng răng: 

Tự tưởng tự phân biệt, 
Tĩnh khó, không an Ôn. 
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Nam làm thứ, nên biết, 
Đều thuộc về › ba khổ. 
Luận chép: Từ tự tính, khổ chỉ có bathứ. 
1. Do tự tướng nghĩa là tính chât của khô khô. 
2. Do tự phân biệt, nghĩa là tính chât của khô 
hoại. 

Nếu tách rời phân biệt thì dù có sự biến hoại, 
nhưng người giải thoát thì không còn phát sinh khô 
nữa; 3. Do không an ôn là tính chất khổ của các 
hành VÌ các phiên não, nặng vê cứ đeo đẳng mãi. 
Ba khô khác nhau như vậy có năm mươi lăm thứ 
nên biết. Năm mươi năm thứ đỏ là: Tụng răng: 

Thân bảm vào cõi sông, 

Chủng loại để ba đời, 

Thời mạng, loại, khác nhau, 

Dân các khổ khác nhau. 

Luận chép: Từ cõi khác nhau nên có ba thứ khô, 
nghĩa là bị trói buộc vào cõi Dục, vào cõi Sắc, vào 
cõi Vô sắc. Duyên, khác nhau nên có sáu thứ khô, 
chủng tánh của khô là ham muôn. Khô vì quả báo 
do ngu sI mà ra. Khô vì tác động của nghiệp đời 
trước. Khổ vì duyên vào nhân hiện tại, khô vì 
duyên vào nghiệp thanh tịnh, khổ vì duyên vào 
nghiệp không trong sạch. 

Thân khác nhau nên có bốn thứ khổ là: Khô vì 
phải gánh vác các việc nặng nhọc. Khô vì địa vỊ 
thay đôi tan mât. Khô vì thân to, nặng, khô vì sông 
chết. 

Đường khác nhau nên có năm thứ khổ là: Khổ 
ở Na-lạc-ca cho đên khô cõi trời vì chủng loại khác 
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nhau nên có năm thứ khổ là: Khổ vì ép ngặt khốn 
đôn. Khô vi túng thiêu, khô vì trái ngược, khô vì 
những yêu mên bị thay đối tan rã, khô vì thân xác 
to, nặng. Vì Đề có khác nhau nên có tám thứ khô 
là khổ vì sinh, khô vì già, khô vì bệnh, khổ vì chết, 
khô vì ghét mà phải gập nhau, khổ vì thương mên 
bị chia lia, khô vì cầu mong không toại ý, khô vì 
thủ uân. 

- Duyên thế gian khác nhau nên có chín thứ khô 
là khô vì việc đã qua, từ quá khứ, hiện tại, vị lai mà 
bao khô phát sinh hiện tại, vị lai cũng khô như vậy. 

- Thời gian khác nhạu nên có bộn thứ khổ: Khổ 
vì thời tiết thay đối, khổ vì đói, khổ vì khát, khô vì 
được dẫn bằng Oa1 nghi co duỗi, thở ra thở vào, 
nhăm mắt mở mắt, v.v.. 

- Sự nuôi sông khác nhau: nên có bốn thứ khô 
là mong cầu không thỏa mãn. Khô vì tìm câu mãi. 
Khô vì phải lo giữ gìn và khổ vì không được tự tại. 

- Phẩm vị khác nhau nên có Dảy thứ khổ là: 

1. Khô vì các thứ bị hao mòn, là những thứ 
trong nhà. 

2. Khổ vì sự tăng thêm, là những thứ của người 
xuất 1a. 

3. Khổ vì lo râu. 

4. Khô vì lìa hữu. 

“Lại, theo người nói rảnh pháp luật thì người 
xuất gia có ba thứ khổ là: Khô vì ngu sĩ, là ngóng 
chờ vỊ laI, truy tìm vê êm đẹp quá khứ, khô vì tính 
ganh ghét và khổ vì thua người khác. 

- Dựa vào điêu xấu để nói pháp luật thì người 
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xuất gia cũng có ba thứ khổ là: Khô vì ngu s1, là 
chấp trái ngược những pháp mà mình đã hiểu, khổ 
vì tính ganh ghét là lòng không chịu đựng nôi trước 
tiếng khen và lợi dưỡng mà Phật và các đệ tử có 
được và khổ vì thua kẻ khác. 

Nghĩa là danh, lợi, khi xảy ra tranh cãi thì bị 
thua. Tụng rằng: 

Chưa lìa Dục, sắc thảy, 

Ba thứ địa, nên biết, 

Tắt cả thứ cõi Dục, 

Sắc, vô sắc trừ hai. 

Luận chép: Như vậy, năm mươi lăm thứ khô 
thuộc về ba cõi là: 

1. Nơi nào chưa lìa khỏi ham muôn thì thuộc 
về cõi Dục. : 

2. Nơi nào đã lìia khỏi ham muôn là thuộc cõi 
Sắc. 

3. Nơi nào lìa ham muốn cõi Sắc là thuộc về 
cối Vô sắc. 

"Theo thứ lớp ba thứ nây mà lập thành ba thứ 
khô, là 4hượng, trung, hạ. Lại nữa, trong, cõi Dục 
có đủ tất cả khô. Trong cõi Sắc, cối Vô sắc không 
có hai khổ, hai khô â ây là khổ khổ, và khô hoại. Và 
ham muôn là gôc của khô, khổ vì chịu quả báo do 
ngu si cũng gôm trong hai thứ khô nói trên. Nhưng 
vần còn những khổ khác. 

Tụng răng: 
Thể tục có hai thứ 
Thắng nghĩa là biển hành, 
Hai duyên cả cối trên, 
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Không hiện nhiễm, nên biết. 

Luận chép: Như thê khổ lược, có hại thứ, là thê 
tục và thăng nghĩa khác nhau. Khô thệ tục đề bao 
gôm thì có hai thứ là khô khô và khô hoại. Khô 
Thắng nghĩa để bao gôm chỉ có một thứ là khổ 
hành. Khô hành nây cũng gọi là khô biến hành vì 
nó rộng khắp ba cõi. 

Các địa trên cõi Dục, có hai duyên phát sinh 
khô là khô duyên vào đời trước, khô không có nhân 
duyên hiện tại. Khô vì duyên vảo tịnh, và khổ vì 
không duyên vào bất tịnh. 

Tụng răng: 

Không, Vô sắc gánh nặng 
Thô trọng khắp cối trời, 
Và đề mé sau IỐI, 

Côn bảy tùy buộc trên. 

Luận chép: Trong cõi Vô sắc, không có thân 
phải gánh nặng khổ, chỉ có, khổ ở cõi trỜI. Khô, 
nặng nê là mé sau rôt về khô chính là khổ các thủ 
uân. Nỗi khổ nây ở khắp cả ba cõi, nên gọi là khổ 
củng khắp. Bảy khô còn lại, như sinh, v.v... là 
thuộc vê cõi Dục. Các nơi trên dù có bị trói buộc, 
nhưng vân còn có thê rút lui lại được, nhưng họ 
không có tự thê khô. 

Tụng răng: 

Phải biết khổ, sinh thảy, 
Đếu năm thứ khác nhau. 
Khô tương ưng thô, nặng, 
Là chô nương ba khổ. 
Luận chép: Phải biết bảy thứ khổ như sinh, 
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v.v..., mỗi khô đều có năm thứ khác nhau. Nó 
tương ưng với khô, tương ưng với thô, trọng, và là 
chô nương của ba khô. - 

- Sinh là chỗ nương cho khổ già, v.v... chỗ 
nương cho phiên não, là chỗ nương cho những gì 
trải mong ước, cho khổ hành, cho khổ hoại. 

- Già là chỗ nương cho sắc suy tản. 

- Bệnh là chỗ nương cho không còn ham muôn 
những thói quen, là chỗ nương cho không còn ham 
muôn những việc không quen, là chỗ nương cho sự 
chống nhau bốn đại xuôi về chỗ chết. Chết là chỗ 
nương cho tự thê chia rời, là chỗ nương cho của cải 
quí báu chia rời, là chỗ nương cho những øÌì yêu 
mên bị chia xa, khổ vì ghét mà phải gặp, là chỗ 
nương cho ba khô chét mà phải gặp, V.V.. . bức ngặt 
thân, là chỗ nương cho tâm bị ép ngặt, là chỗ 
nương cho thân hao mòn. 

Tụng răng: 

gu Cùng Và Sau CÙNG, 
Làm chỗ nương bốn khổ, 
Là sông, chủng tánh sông, 
Và tính khô biên hoại. 

Luận chép: Cái khổ rốt cùng trong tám khổ là 
khô về các thủ uân và khổ hành cuôi cùng trong ba 
khô. Các uân đêu là chỗ nương cho bốn khô, nên 
gọi là khô: 

1. Làm chỗ nương cho khô vì sông. 

2. Làm chỗ nương cho khô gốc của sự sông. 
3. Làm chỗ nương cho tự tính khổ khô. 

4. Làm chỗ nương cho khổ vì đôi thay, tan 
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hoại. Tụng răng: 
Khổ thuộc về ba đời, 
Hai duyên khổ không trên, 
Các khô khác đã nói, 
Đếu cối Dục, nên biết. 

Luận chép: Khô trong ba đời nơi trên cõi Dục, 
nên biết là không có khô bám vào quá khứ vị lai. 
Vì sao? Vì ở trên không phải duyên vào quá khứ, 
vị lai khởi lên phân biệt luỗng dối mà phát sinh các 
khổ, mà họ chỉ tùy thuộc thô, nặng mà duyên thẹo 
hiện tại. Trừ như trên đã nói, các khổ khác nên biết, 
chúng chỉ thuộc cõi Dục mà thôi. 

Lại nữa, vì sao đôi với cảnh khô có thật nây, 
mà kẻ ngu s1 có thay đôi? Tụng đáp: 

Quên mắt, không công dụng, 
Nồi loạn, không nghĩ đúng, 
Nơu sĩ không rõ chính, 

Và do buông lung thảy. 

Luận chép: Có năm nguyên nhân khiến cho khô 
ngu sĩ và vì năm thứ nhân của pháp buông lung 
như ở trước đã nói. - 

l. Từng ý nghĩ nôi nhau mà quên mât các khô 
quá khứ. 

2. Đôi với khô vị lai thì không dụng công tìm 
câu. 

3. Đối với khổ hiện tại thì sinh ra bốn thứ điên 
đảo, rôi loạn. 

4. Bởi không biệt suy nghĩ chân chính, nên coi 
thân thô, nặng nây và khô của nó, là có ngã trong 
ây. 
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5. Do hiểu sai lãm về tính chật của khô nên 
không biết nó, cho rõ. Lại nữa, có bốn nguyên nhân 
khiên từng ý nghĩ nôi nhau quên mât. 

Tụng răng: 

Tôi cho nên hèn, kém, 

Và vì sinh buông lung, 

Do nói tiếp bị đứt, 

Vọng niệm chuyển, nên biết. 

Luận chép: Do ngu tối nghĩa. là dốt nát về chủng 
loại. Hèn kém nghĩa là ở giai đoạn chết. Sống 
buông lung là mê đắm cảnh. Sự dứt mất của những 
nối tiếp là sự dứt mắt của nói tiếp chúng đồng phân 
đời trước. 

Lại nữa, bôn thứ nhân mà không dụng công 
chuyên. Tụng răng: 

Vì tôi nên buông lung, 
Khăng giữ láy hiện pháp, 
Không tin sẽ có khó, 

Không dụng công hướng tới. 

Luận chép: Ngu tôi và buông lung như trước đã 
nêu. Khăng khăng giữ mãi pháp hiện tại là vì cứ lo 
bảo thủ pháp hiện tại nên không dụng công đôi với 
khô vị lai. Không tin sẽ có khô là bởi không như 
vậy, nên không ra công tìm hiệu. Lại nữa, vì bôn 
thứ nhân làm phát sinh bôn thứ trái ngược. 

Tụng răng: 

Tương tự nổi nhau chuyển, 
Đôi trị phần biệt vọng, 
Quen cứ đêu chấp láy, 
Sinh bồn thứ điền đảo. 
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Luận chép: Vì nhìn thấy sự nối nhau thay đôi 
na ná như nhau, nên phát sinh ý nghĩ trái ngược 
cho là thường. Vì đối trị với phân biệt nên sinh š 
nghĩ vui, trái ngược. Vì đối trị phân biệt giả dối nên 
cho vui là khô. Vì thói quen mà sinh M nghĩ tịnh, 
trái ngược. Vì cứ quen chấp lây tất cả nên sinh ý 
nghĩ có ngã, trái ngược. 

Lại nữa, có năm nguyên CỞ phát sinh nên không 
hiểu biết đối với khỗ, năm nguyên cớ là: 

Tụng răng: 

GIới khác, duyên khởi khác, 
VỊ khác, thứ lớp khác, 

Và tiếp nội khác nhau, 
Đêều nhiễu thứ, nên biết. 

Luận chép: Thê giới khác nhau, có ba thứ khố 
là khô ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở cõi Vô sắc. : 

- Duyên khởi khác nhau nên có bảy thứ khô là: 

1. Phước duyên, 

2Ã Chẳng phải phước duyên. Hai thứ khô nây 
chỉ có ở cõi Dục. 

3. Duyên bât động, chỉ có ở cõi Sắc và cõi Vô 
sắc. 

4. Duyên tùy miên ràng buộc là loài dị sinh. 

5. Duyên tùy miên là người đã thấy đề. 

6. Duyên với hữu hành, là không phải Bỏ-tát. 

7. Duyên trí hạnh, là các vị Bô-tát. 

- Vị trí khác nhau nên có mười hai thứ khô là: 

1. Thuận túy vui, là chư thiên. : 
2. Thuần khô là ở Na-lạc-ca và một phân ngạ 
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quỉ, bàng sinh. 

3. Khổ vui xen lẫn nhau, là ở cõi người, quỉ và 
một phân bảng sinh. 

4. Không khổ lẫn không vui, là từ tĩnh lự thứ 
tư cho đên cõi Hữu đảnh. 

5. Chỗ sạch trong không sạch, là nơi không có 
tai nạn trong cõi Dục. 

6. Chỗ ở vừa sạch vừa không sạch là các dị 
sinh trong cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

7. Chỗ ở trọng sạch trong trong sạch là bậc đã 
kiên đê ở cõi Sắc và vô sắc. 

8. Chỗ ở không trong sạch trong không trong 
sạch là trong cõi Dục có tai nạn và bôn thứ khô 
nhập thaI. 

Đó là: 

1. Không biết rõ lúc mình vào thai, không biết 
rõ đang ở trong thai, không biệt rõ lúc ra khỏi thai. 
2. Biết rõ lúc vào thai. 

3. Không biết rõ đang trụ thai không biết lúc 
ra khỏi thaI. 

4. Biết rõ lúc vào thai, biết rõ lúc đang ở trong 
đó, không biết lúc ra khỏi thaI. 

- Trình tự khác nhau nên có mười hai thứ khổ 
là dựa vào thứ lớp nôi nhau của mười hai duyên 
khởi. Khác nhau có vô lượng thứ nên hữu tình nôi 
nhau cũng khác nhau vô biên. 

- Lại, có khả năng biết tất cả khô cùng khắp, nên 
biệt có mười tám thứ, gôm những gì? 

Tụng chép: 
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Tín hiểu và nghĩ chọn, 
Tám không loạn, chán la, 
Kiên, Tu và rôt ráo, 

Lại, như HưƯỜi IMỘI trưỚc. 

Luận chép: 

1. Tín hiểu biến trí là được phát sinh do nghe 
pháp. 

2. Biến trí suy nghĩ lựa chọn là trí phát sinh do 
suy nghĩ. 

3. Biển trí không rồi loạn là trí phát sinh do tu 
tập pháp thê Ø1an. 

4. Biến trí thuộc tâm nhàm chán là phân trí 
quyết trạch thuận theo Noãn v.v... Từ trí nây mà 
SOI xét tự tâm, chuyên biến tất cả đều nhàm chán 
lia xa. 

5. Biến trí kiến đạo là chỗ nương của trí kiến 
đạo. - 

6. Biên trí tu đạo là chỗ nương của trí tu đạo. 

7. Biến trí rốt ráo đạo là trí thuộc về đạo Vô 
học. Và, như trước đã nói có mười một thứ trí là: 

1. Trí thế tục không khéo thanh tịnh. 

2. Trí thê tục khéo thanh tịnh. 

3. Trí thăng nghĩa. 

4. Trí có phân biệt về tướng mạo không khéo 
thanh tịnh. 

5. Trí có phân biệt về tướng mạo khéo thanh 
tịnh. 

6. Trí vô phân biệt về tướng mạo khéo thanh 
tịnh. 
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7. Trí thành tựu vì những việc làm trước đây. 
S. Trí thành tựu vì việc đã làm. 

09. Trí có được sau khi làm xong việc. 

10. Trí Thanh văn. 

LT. Trí Bô-tát. 

Cũng thê đó, mười tám thứ biến trí nây biết 
khắp khô một cách đúng như thật. Lại nữa, biển trí 
Cũng thế là biết hết các khổ. Vì sao mà biến trí rõ 
rạch ròi có bao nhiêu khô? 

Tụng đáp: 

Ngũ trôi không muốn Ììa, 
Chìm đường ác, cõi khác, 
Phát sinh việc tháp kém, 
Riêng khắp các khổ hế:. 

Luận chép: Biến trí tín hiểu có khả năng dứt trừ 
các khổ trói buộc. Biến trí suy tư lựa chọn có công 
năng dứt trừ các khô vì nghi ngờ. Biên trí không 
rôi loạn có công năng dứt trừ các tâm lý, khô không 
thích khổ xa lìa. Biên trí thuộc vê tâm nhàm chán 
có khả năng dứt trừ các khô hôn trầm. Biến trí kiện 
đạo có khả năng dứt trừ các khô ở đường á ác. Biến 
trí tu đạo có khả năng dứt trừ các khổ ở cõi khác, 
Biên trí của đạo rôt ráo có khả năng dứt trừ các khô 
do những việc làm thâp kém, nghĩa là ngoài những 
việc làm ham cho mau đạt kêt quả, những việc là 
khác đêu là thâp kém cả, nên biệt. Biên trí của Bô- 
tát diệt cả khổ cho, mình và người. Biển trí Thanh 
văn thì chỉ diệt khô của mình thôi. Nên biết. 
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Phẩm 6: THÀNH LẬP KHÔNG 

Như vậy, đã thành lập tướng khô. Thê nào là 
thành lập tướng không? Nên biêt tướng không có 
ba thứ: 

l. Tự tướng. 
2. Tướng sâu xa. 
3. Tướng Sai khác. Thế nảo là tự tướng? Tụng 
răng: 
Nêu ở đây không CÓ, 
Và tát cả côn lại, 
Tùy hai thứ đạo lý, 
Nói tướng không, chẳng hai. 

Luận chép: Tự tướng không là chăng phải nhât 
định có mà cũng chăng phải không nhât định có, 
nghĩa là trong các hành, tự tính của chúng sinh và 
tự tính của pháp là hoàn toàn không có gì hết. 

¬ Chăng phải nhất định không, nghĩa là trong 
ây, cái vô ngã của chúng sinh và cái vô ngã của 
pháp thì có thật tính. 

- Tùy thuộc vào hai nguyên tặc, nghĩa. là trong 
ây không có nguyên tắc cho hai thứ ngã mà có 
nguyên tặc cho hai thứ vô ngã. Bởi thuận theo hai 
nguyên tặc ây, nên nói tính chất của không là chăng 
có hai tướng. Hai tướng là: l. Chắng có tướng vi 
hai ngã là không; 2. Chăng phải không có tướng vì 
hai vô ngã là có. Vì sao? Vì hai ngã nây không có 
tức là có vô ngã. Hai vô ngã nây có tức là hai ngã 
là không. Cho nên tính của không, chăng nhât định 
là có tướng, chăng phải nhât định không có tướng. 
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- Thế nào là tướng sâu xa? Tụng răng: 
Tướng rát sáu, nên biết: 
Thủ, xả không thêm bớt. 

Luận chép: Theo nguyên tắc không hai, như 
trước đã nói, nên dù xả các pháp mà không làm 
chúng giảm bớt. Dù có gom chúng vệ, nhưng vân 
không làm chúng tăng thêm. Không lấy, không 
buông, không thêm, không bớt, đó là tướng rât sâu 
của không. Thế nào là sự khác nhau? 

Tụng răng: 

Có nhiễu thứ khác nhau, 
Như từng nói trong kh. 

Luận chép: Đối với tính không này, Đức Bạc- 
già-phạm, trong kinh chỗ nào cũng, đều chỉ bày 
sáng tỏ, nó có nhiều thứ khác nhau, như Thắng 
nghĩa không, nội không, ngoại không, như thê, 
v.v... Nay phân biệt ra là: 

¬ Thắng nghĩa không, do nghĩa vượt hơn hết các 
nghĩa nên không còn cái gì hơn nữa, không có cái 
øì cả, nên gọi là thăng nghĩa không. _ 

_ Đây là làm sáng tỏ bốn thứ nghĩa, bốn thứ nghĩa 
gôm: 
1. Nghĩa của nhân lìa châp ngã. 
2. Nghĩa của lìa tướng ngã. 
3. Nghĩa của xa lìa vô nhân. 

4. Nghĩa xa lia, không phải do nghiệp của 
mình mà chứng đắc. 

- Khi sáu xứ phát sinh thì không do ngã mà ra, 
sự tu tập cũng không phải nhóm họp nương vào 
ngã thì gọi đó là nghĩa của nhân xa lìa ngã. 
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- Nếu lây ngã làm nhân để chấp vào sáu xứ thì 
lẽ ra không phân biệt chỗ khác nhau trong năm 
đường. Lại nữa, sáu xứ vôn không, nay CÓ, CÓ TÔI 
lại tan diệt, nên lia tướng ngã. Do tướng như vậy 
nên chẳng phải ngã có. Lại do nghiệp hữu lậu làm 
nhân cho DỊ thục sinh khởi, cũng đều không có tác 
giả, cũng không có các uân mà hữu tình buông xả 
[phủ nhận| hay nôi tiêp kê thừa. Cũng thê, gọi là 
nghĩa của sự xa lia vô nhân. 

- Lại nữa do từ một phân pháp có được giả lập 
mà hữu tình nôi tiêp nhau trôi lăn cho đên hiện tại, 
trên pháp DỊ thục, chứ không phải sự nôi tiêp khác, 
gọi là nghĩa tách lia quả hiện tại không phải do 
nghiệp của mình. 

. Lại nữa, thê nào là không có Bô-đặc-già-la, nên 
biệt? Vì nêu có ngã thì nó trụ ở tướng uân, hay trụ 
trong uân? Hay trụ nơi khác, là không phải tướng 
uân? 

Tụng răng: 

Chỉ giả lập sai lâm, 

Vì lôi, uân vô ngã, 

Vì lôi, nơã võ thản, 
Ba ngã không đứng Lý. 

Luận chép: Nêu châp có ngã thì tức là tướng 
uân lẽ ra chỉ là giả trải. Tông của ông Hâp luận] 
thành lỗi. Vì ngã được giả lập trên các uân, nêu lìa 
các uân mà trụ ở chỗ khác thì lẽ ra không có uân. 
Đây cũng phạm lỗi, vì không có ngã trong các uân. 

- Nếu không phải tướng uấn thì ngã mà ông 
chấp ấy có lỗi là nó không có thân. Ngã mà không 
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có thân là không đúng lý, cho nên cả ba thứ đều 
không hợp lý. Lại nữa, nêu châp có thật ngã trụ 
trong các uân thì cũng không đúng. Vì sao? 
Tụng răng: 

Như chủ, lứa, sáng, không, 

Hình khác lôi nương đất. 

Vô thường, không nghiệp dụng. 

Chăng nhân, chăng có ngã. 

- Luận chép: Châp có ngã thật, nó trụ trong các 
uân là như chủ ở trong nhà, như lửa ở trong củi, 
như ánh sáng nương vào đèn, nhự hư không làm 
chỗ ở cho các vật, cũng thê â ây, tật cả đêu không 
hợp lý. Vì sao? Vì có năm lỗi, năm lỗi là: 

l. Nêu như ông chủ ở trong nhà thì hình thù 
ông phải khác, vì hình chủ nhà và ngôi nhà khác 
nhau. 

2. Nêu lửa ở trong củi thì mắc lỗi là phải nương 
vào khác, vì dựa vào sức của củi, nên lửa không 
còn tự tại. 

3. Nếu ánh sáng nương vào đèn thì có lỗi vô 
thường vì phải lệ thuộc vào yêu tô có đèn hay 
không đèn mà ánh sáng tô lên hay tắt mất. Hơn 
nữa, hai thí dụ trước cũng có lỗi vô thường, vì 
không thây chủ nhà có thường trụ, bởi dù là ở lâu 
trong nhà, nhưng ông ta có khi đến nơi khác, hay 
đã chêt. Lửa nhờ sức củi có hay không, chăng nhât 
định, mà bât nhiêm định có tánh vô thường. 

4. Nếu ngã như hư không thì lề ra phải có 
nghiệp dụng rõ ràng, mà như vậy là phạm Ì lỗi, vì 
nghiệp dụng của hư không rõ ràng có thê thấy 
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được, nghĩa là nghiệp của quá khứ vị lai không 
chướng ngạt, trong khi đó, ngã thì không phải như 
vậy, cho nên thành lôi. 

5. Lại, ngã mà ông châp, làm nhân cho quả là 
không thật có, vì sao? Vì các hạt giông của vật bên 
ngoài, , vô ngã mà làm nhân cho quả cũng có thế 
năm bắt được. Thê nên chập cho là ngã trụ trong 
uân, làm nhận cho quả là điều không đúng lý. Cũng 
không có yêu tô nào đê châp có thê tính của ngã 
thật. 

Hỏi: Nếu chỉ có uấn, không. có ngã riêng thì ai 
thây, nghe? Cho đến ai là người phân biệt rõ ràng. 

Đáp: Nếu thấy, nghe là thê của ngã hay là 
nghiệp của ngã, hay công cụ của ngã. Từ đó, chấp 
cho răng ngã là sự thây, nghe, đêu không đúng lý. 
Vi sao? 

Tụng răng: 

Ngã chỉ nêu là giả, 
Không thê thí dụ được. 
Bảy dụ vọng phán biết, 
Không thấy, ba tác dụng. 

Luận chép: Nếu ông chấp ngã tức là cái thây, 
lại gọi là người thấy cho đến biết phân biệt rạch ròi 
thì cái ngã mà ông châp, chỉ là giả danh, vì nó được 
giả lập trên sự nghe thây. Nêu châp cái thây, v.v... 
là nghiệp, là công cụ của ngã thì điêu nây cũng 
không đúng. Không dùng thí dụ so sánh được, dù 
có Dảy thí dụ do vọng phân biệt đặt ra, nhưng trong 
âầy có nhiêu lỗi. Thế nên, cả ba thứ đều không đúng 
lý. Thế nào là nhiều lỗi? Tụng răng: 
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Nếu hạt giống võ thưởng, 
Tác giả duy giả lập, 

Như thành tựu thân thông, 
Nên tự tại thể gian. 

Luận chép: Nếu ông chấp ngã đôi với nghiệp 
thây, nghe, v.v... như hạt giông nây mâm thì lễ ra 
ngã là vô thường, vì hạt giông chăng phải thường. 
Nêu ông chấp ngã đôi VỚI nghiệp thây, nghe, v.v.. 
thì như người thợ gôm đối với đồ gôm thì ngã phải 
là giả, vì sao? Vì người đời chỉ thây trước mắt có 
ai đó đã tạo ra đô dùng, nhưng họ không thây cái 
øl khác. 

- Nếu ông chấp ngã đôi VỚI nghiệp thây nghe 
thì giông như người có thân thông ở thê gian, y làm 
chuyện biến hóa thì cũng phạm lỗi như người thê 
tục kia giả lập, và tự tại. Vì sao? Vì lia cái giả thì 
thân thông chăng thê thây. : 

- Lại nữa, thây người có thân thông trước mắt, 
y tùy ý biên hóa, trong khi đó, ngã là thây, v.v... 
không nhờ duyên nào khác, thì nó lẽ ra được tự tại. 
Lại nữa, bài Tụng răng: 

Ngã như đát, Hư không, 
Vô thường vồ tự tính. 
Nên như hai không tác, 
Nghiệp rõ có thể được. 

Luận chép: Nêu ông chấp ngã đối với nghiệp 
thây, v.v... thì như đất bao la có năng lực giữ gìn 
muôn vật, thì ngã phải vô thường, vì đât vô thường. 

- Nêu như hư không, chăng chướng ngại nên nó 
dung nạp các nghiệp đã gây ra thì ngã cũng như 
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vậy, dụng nạp nghiệp thây v.v... và rỗi ngã lẽ ra 
không có tự thể vì hư không kia chỉ có sắc, không 
có tự thê nên là hư không. 

- Lại nhự đât bao la kia đã nhờ hư không giữ 
gìn không đê cho lay động, ngã cũng vậy, đôi với 
cái thây kia, v.v... nó cũng phải không nên làm lay 
động, băng tác dụng, đã không có tác dụng mà 
châp là thây, v.v... là điệu không đúng lý. 

- Hơn nữa, đât bao la và hư không, chúng duy 
trì bởi hai thứ công năng không chướng ngại rõ 
ràng có thê được. Còn ngã đôi với nghiệp gây ra, 
như thây, v.v... thì không có chô khác nhau đê có 
thê được, cho nên không đúng lý. Lại nữa, nêu 
chấp thấy là công cụ của ngã thì cũng không đúng. 
Vì sao? 

Tụng răng: 

Năng đốt và năng dt, 
Chỉ do lửa làm nên, 
Ngã với công cụ tháy, 
Không như dao, lửa thảy. 

Luận chép: Nêu chấp ngã mà Ông chấp vào 
công cụ của thây, công năng thấy, khả năng nghe, 
cho đến phân biệt, như người ta cho răng lửa có 
khả năng đốt, đao có khả năng cắt, thì không đúng 
lý. Vì sao? Vì người đời thấy trước mắt là lìa người 
câm, lửa vận có thê đôt cháy, dao vân có thê cắt 
đứt. Cái thây cũng phải vậy, dù không có ngã, nó 
cũng phải tự có thây, v.v... tác dụng thây, v.v... 
Nhưng bởi ông không thừa nhận, nên ở đây chăng 
thí dụ. 
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Lại nữa, các uấn ở thê gian đều nhóm họp do 
ø1ả tưởng, rồi lập nên ý niệm ta, người, chúng sinh 
như người câm liêm hái cắt không từ món nào. Đôi 
với ngã thật thì không thí dụ. Lại nữa. 

Tụng răng: 

Như sáng có dụng chiếu, 
Ngoài sáng, không thể khác, 
Nên dù trong hay ngoài, 
Nghĩa không, vô ngã thành. 

Luận Chép: Điều mà người đời nhìn thấy là 
dụng chiều sáng của quang thể gọi là chiếu sáng. 
Lìa quang thể thì không còn sự chiêu sáng nào 
khác, nghĩa là như mất có tác dụng là thấy thì nói 
là thấy, cho đến sự phân biệt rõ thì không ai nhìn 
thây cái phân biệt ây. Cho nên các pháp dù trong 
hay ngoài đêu không có ngã. 

Hỏi: Nêu quả thật không có ngã thì vi sao thê 
gian nây có nhiêm, có tịnh? 

Đáp: Các pháp nhiễm tịnh đêu sinh từ nhân 
duyên, chứ không do ngã thật. Vì sao? 

Tụng răng: 

Như vát ngoài thế gian, 

Lia ngã có thêm, bớt, 

Trong dù không ngã thật ? 

Những thành nghĩa nhiễm, tịnh. 

Luận chép: Như vật bên ngoài, ở trên đời nây, 
dù không có ngã trong ây, nhưng các sự nghiệp vân 
thành tựu theo lúc mà tăng lên, dù gặp biệt bao tai 
nạn ngang trái. Như vậy, pháp bên trong, dù không 
có ngã nhưng chúng vẫn do nhiêu nghĩa nhiễm tịnh 
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mà thành, cho nên không có lôi. Lại nữa, nêu vô 
ngã thì ai chịu quả báo? AI là chủ thê tạo nghiệp? 
AI là kẻ thoát khỏi các khô? 
Tụng răng: 
Vị nghĩ, phần phiên não, 
Vô thường thay đổi khác, 
Ngã thưởng, không đổi dời, 
Không thọ, tạo, giải thoát. 

Luận chép: Ngã mà ông châp với vị suy nghĩ 
thiện, ác đôi với khô, vui. Tâm lý phiên não tham, 
thường là không đôi khác trong các lúc. Vì không 
chuyên thay đôi khác mà lại có kẻ cảm thọ, tác giả, 
giải thoát, đều là không hợp lý. 

Như trước đã nói: Dù không có ngã thật, nhưng 
thê tục vẫn có giả lập thành ba thời gian thay đôi 
khác nhau. Kẻ thọ quả, tác giả, và giải thoát, dù lúc 
có khác nhau, nhưng vân được thành tựu. Lại nữa, 
nêu không có ngã thi ai chuyên, ai trở lại? 

Tụng răng: 

Pháp tánh từ duyên sinh, 
Xoay ván hiện nổi nhau, 
Có nhân mà không frụ, 
Đối khác, øọi là chuyên. 
Như thán, manh sông, đèn, 
Có các thứ tác dụng, „ 
Ngã thường, không đổi di. 
Chuyên lại, không đúng lI. 

Luận chép: Do không có ngã nên mới có 
chuyên biện và trở lại. Vì sao? Vì trước mặt thậy 
biên chuyên thì sẽ có tướng sinh. Nó, trước sau lân 
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lượt nối nhau mà hiện bày trước mắt một cách sáng 
tỏ có thể thây. 

- Có nhân nhưng không trụ và lại đối khác, nên 
gọi là trôi lăn, nôi nhau, dứt bặt, thì gọi là hoàn 
diệt, như sông, manh, sông, đèn có tới, lụi, v.v... 
và các thứ tác dụng và có hoàn diệt. Chăng phải 
ngã mà ông châp cho là thường, không thay đôi 
mới có ra công dụng trôi lăn. Trôi lăn còn không 
có, huông chi là hoản diệt. 

- Lại nữa, nêu chỉ có hành uẫn mà không có ngã 
thì thế gian thấy các hữu tình kia, lẽ ra không có 
các tên các tưởng khác nhau? 

Tụng răng: 

Dựa ngã khởi tên, tưởng. 
Kiến hai thự sai lâm, 
Cho nên khắp tát cả, 
Tính thật ngã đêu không. 

Luận chép: Thật ngã được thành lập không do 
tên và tưởng. Vì sao? Vì mặc hai lỗi: 

- Nếu người đời đứng trên thật ngã mà sinh ý 
niệm Phật cứu độ và biết các thứ tên ØỌ1, tưởng 
nghĩ khác thì bản thân và pháp giải thoát kia lễ ra 
là không có. 

- Nêu từ thân, v.v... sinh ý niệm về tên gỌI, 
nghĩ tưởng thì không n nên cho đó, là tác dụng của 
ngã. Vì sao? Vì thế , gian trước mắt thây cái gì, thì 
nói năng phát ra thế ây, là làm bạn với Phật đề có 
thể thấy Phật, làm bạn với người có đức đề nghe 
lời hay, v.v.. . Lại nữa, có hai lỗi kiên chấp là: Nêu 
bảo thê tính ngã kiên, là thiện thì ngay đây, nó sinh 


544 LUẬN DU GIÀ 6 


pháp nhiễm ô, thì cũng không đúng lý. 

_~ Lại nữa, châp ngã thì khi chập lây ngã, người 
châp là chủ thê châp hay ngã kiên là năng châp? 
Nêu bảo ngã châp chính là ngã thì người châp ngã 
trong đời nây không nên sinh khởi nghi ngờ, cho 
răng hữu vị, vô vi là những thứ gì. Vì sao? Vì hiện 
tại thấy có ngã. Nếu nói là do ngã kiến chấp lây 
ngã thì nâyY, ông không nên cho răng ngã là nặng 
chấp. Do mắc các lỗi như thế, cho nên kết luận rằng 
ở thế gian nây không có ngã chân thật. 

Lại nữa, nêu vậy thì vì sao trong chánh pháp 
lập ra danh, tưởng các thứ khác nhau? 

Tụng răng: 

Do muốn nói cho dê, 

Do xuối theo người đời, 

Do đưt trừ sợ hãi, _ 

Hiên bảy đức và lôi. - 

Luận chép: Dù không có thật ngã nhưng vân 
lập danh, tưởng hữu tình khác nhau cho hữu tình 
có bôn nguyên nhân: 

l. Vì giúp cho nói Tăng được dễ dàng. 

2. Vì xuôi theo thế g1an. 

3. Vi giúp cho kẻ mới học xa lìa sợ hãi. 

4. Do làm sáng tỏ chô sai lâm khác nhau vê 
công đức của mình và người v.v... 

- Lại nữa, nêu không có ngã thì thê gian không 
nên vừa thây hình tướng thì bông nhiên sinh trì 
giác hữu tình, và cũng không nên nghĩ có tri giác 
rôi mới sinh tác nghiệp. 

Tụng răng: 
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Bồng nhiên biết khởi loạn. 
Thể gian hiện năm được, 
Giác là trước tác nghiệp, 
Có mười thứ lôi lám. 

Luận chép: Bỗng nhiên sinh tri giác thì cũng 
không chứng minh được cái ây bởi ngã Ì làm nhân. 
Vì sao? Do rôi loạn mả tâm tri giác bỗng nhiên 
khởi lên những gì ngay đây có thê năm bắt được, 
như thân nữ sinh tri giác là nam hay đang là thân 
nam bỗng có cảm giác mình là nữ. Kẻ ác khởi lên 
cảm giác người thường, người thường khởi lên 
cảm giác kẻ ác. 

- Lại nữa, chấp ngã, ông cho có tr1 giác rôi mới 
sinh tác nghiệp, có mười lỗi, mười lỗi là: 

Tụng răng: 

Giác, công dụng nhân ngã, 
Tự tại, thảy đêu hai, 

Có nhân và vô nhán, 

Nên biệt có mười lôi. 

Luận chép: Nêu ông châp giác là nhân sinh ra 
các tác nghiệp, như vậy là chăng phải ngã có công 
năng sinh khởi các nghiệp. Nêu ngã là nhân thì suy 
nghĩ, tri giác chăng phải nhân, mà như vậy, thì đâu 
phải suy nghĩ, trị giác rôi mới sinh các tác nghiệp. 
Lại nữa, nêu châp ngã, ông cho ngã làm nhân có 
khả năng sinh khởi tác nghiệp, thì lẽ ra nó phải 
thường khởi tất cả tác nghiệp. Còn nêu ngã. chăng 
phải nhân thì nó không có chỗ tạo tác. Lại nữa, nêu 
ông châp có nhân pháp khác, đó có khả năng làm 
nhân làm sinh các tác nghiệp. Như vậy, ngã mà ông 
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chấp là không có tạo tác gì cả. Nêu không có nhân 
mà lại thường khởi tât cả tác nghiệp, và nêu ông 
châp, cho là do công dụng nội tại có thê tạo tác thì 
đây, cũng như trước, có hai lôi. 

Lại nêu châp mà ông cho ngã là tự tại đôi với 
tác nghiệp, thì nó phải làm mãi những gì nó yêu 
mện và không làm những gì mà nó không yêu mên. 
Nêu không có tự tại thì chăng có tướng ngã, Như 
vậy, đã nói tướng không và thành lập tướng ây rôi, 
nay sẽ chỉ bày sảng tỏ quán không chân trí đề nhằm 
đôi trị với sự khác nhau của Tác-ca-da kiến (thân 
kiên). 

Tụng răng: 

Không xét quyết biển hành, 
Tặng trưởng và võ sự, 

Đối việc, sợ vọng kiên, 

Năm thi dụ, nên biết. 

Luận chép: Nên biệt Tác-ca-da-kiên có năm 
thứ: 

1. Không quán xét chính chăn cái thây, như 
nhìn sợi dây thây là con răn. 

2. Biến hành kiện là do ý tưởng ô nhiễm tương 
ưng VỚI Sal lầm chấp thân kiến chấp â ây đeo đuôi 
mãi bất cứ lúc nào, như thây ăn xải trong giâc 
chiêm bao. VỊ sao? Như người nghèo mà trọng 
chiêm bao thây mình đang thọ hưởng đời sông 
đáng yêu. _ `. 

Cũng thê, người ngu, chưa hê có hiệu biệt chân 
như chánh giác nên thường sinh ngã kiên sai lâm, 
cứ đuôi theo mãi. 
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3. Tăng thêm ích lợi do những chấp, như hy 
vọng đuôi theo con gái người ta. 

4. Châp vào những việc không thật có, như trẻ 
thơ thấy các việc huyền hóa. 

5: Châp vào những việc lo sợ, như kẻ run sợ 
tượng qui Dược-xoa đo chính mình vẽ. 

Đã nói những cái phải ‹ đối trị khác nhau như 
vậy. Nay, chỉ bày sáng tỏ vê những khác nhau của 
chủ thê đôi trỊ. 

Tụng răng: 

Võ thể và xa lìa, 

X4 bỏ ba thứ nương, 
Đôi trị các tưởng buộc, 
Mười sâu thứ khác nhau. 

Luận chép: Nương vào tự thể của ba thứ như 
biến kê chấp, v.v... theo đúng thứ lớp của ba tự thể 
ây đề thành lập ba thứ không là: 

l. Vô thê không. 
2. Viễn ly không. 
3. Trừ khiến không. 

- Lại nữa, ba thứ không nây, đôi trị các trói buộc 
về nhận thức, có mười sáu thứ. Các trói buộc có 
mười bôn thứ trói buộc thô trọng nên biệt, là: 

[. Sự trói buộc của các căn. 

2. Hữu tình trói buộc ô nhiễm lẫn nhau. 

3. Sự trói buộc nghĩa nương, là nương vào khí 
thê gian mà các căn lưu chuyển. 

4. Sự trói buộc do hiệu biết và không hiểu biết. 

5. Sự trói buộc của cảnh, vọng cảnh. 
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6. Sự trói buộc của sự yêu mên thân sau. 

7. Sự trói buộc của không có yêu mên. 

8, Sự trói buộc của vô nhân, nhân không bình 
đăng. 

9. Sự trói buộc của được lòng kiêu ngạo. 

10. Sự trói buộc của chấp tự thể của biên kế sở 
chấp. 

TT. Sự trói buộc của châp tự thê các pháp. 

_ 12. Sự trói buộc của châp tự thể của các pháp 

biên trí. 

13. Sự trói buộc của châp tự thê của Bô-đặc- 
già-la. : 

14. Sự trói buộc của châp biên trí Bô-đặc-g1à- 
la. 

- Các tưởng là sáu tưởng trói buộc. Do nhàm 
chán tưởng nây, nên Bô-tát nương vào không mà 
siêng năng tu niệm trụ khiến tâm giải thoát. Thế 
nào gọi là sáu thứ tưởng trói buộc? Nghĩa là nương 
vào thân, thọ, tâm, pháp, phát khởi nhận thức bên 
trong, đó ØỌI là trôi buộc nhận thức ban đầu. 

- Nương vào thân, v.v... rồi phát khởi tưởng 
bên ngoài, đó là sự trói buộc nhân thứ thứ hai. 

- Nương vào thân rồi phát sinh khởi tưởng bên 
trong, bên ngoài, đó là sự trói buộc nhận thức thứ 

a, 

- Vì muốn độ thoát cho vô lượng vô số vô sắc 
hữu tình trong các thê giới mười phương mà phát 
sinh đại nguyện tu tập các niệm trụ. Nhận thức 
phân biệt nây là thứ tư. 

- Trong hoàn cảnh như thân, người có trí tuệ 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 15 549 


quán xét chân chính mà trụ, tưởng phân biệt nây 
øọI là thứ năm. 

- Trọng hoàn cảnh như thân, v.v... thây có ta, 
người rôi trụ chánh quán. Nhận thức phân biệt nầy 
gọi là thứ sáu. 

- Lại nữa, tướng sau sau như khi quán thân, 
v.v... mà thành có mười một thứ trói buộc nhận 
thức khác nhau, nên biệt. Mười một thứ là: Từ thân 
nây, phát sinh an trụ chánh quán theo với thân. Và, 
sinh ra phân biệt nhận thức về hai nhiễm tịnh và đệ 
nhất nghĩa, đó là sự trói buộc nhận thức ban đầu. 

- Phát khởi nhận thức có tạo tác đối với nhiễm 
ô, đệ nhất nghĩa, đó là sự trói buộc nhận thức thứ 
hai. 

- Phát khởi nhận thức không có tạo tác đối với 
thanh tịnh, đệ nhât nghĩa. Đó là sự trói buộc nhận 
thức thứ ba. 

- Phát khởi nhận thức trôi lăn đôi với có tạo tác, 
đệ nhât nghĩa. Đó là sự trói buộc nhận thức thứ tư. 

- Phát khởi nhận thức là thường đôi với không 
tạo tác, đệ nhât nghĩa. Đó là sự trói buộc nhận thức 
thứ năm. . 

- Phát khởi nhận thức vê tính chât khô đôi với 
trôi lăn do khô của đôi khác. Đó là sự trói buộc 
nhận thức thứ sáu. ¬_- 

- Phát khởi nhận thức là không có thay đôi đôi 
với thường pháp, đó là sự trói buộc nhận thức thứ 
bảy. 

- Phát khởi nhận thức về sự tướng đối với trôi 
lăn vì tự tướng của sinh trụ dị diệt và do tự tướng 
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có thay đổi. Đó là sự trói buộc nhận thức thứ tám. 

- Phát khởi nhận thức có thê thâu nhiệp tât cả 
pháp đôi với có thay đôi, không có thay đôi, nhiễm 
ô, thanh tịnh, đệ nhât nghĩa. Đó là sự trói buộc 
nhận thức thứ chín. - 

- Phát khởi nhận thức vê cái của ta với nhiêm ô 
thanh tịnh đôi tât cả pháp nhiễm tịnh. Đó là sự trói 
buộc nhận thức thứ mười. _ 

- Phát khởi nhận thức vê tự thê tự tướng đôi với 
các pháp nhiêm ô thanh tịnh, đó là sự trói buộc 
nhận thức thứ mười một. 

- Hình thành những trói buộc khác nhau của 
nhận thức cũng như cảnh giới của nó về tướng sau 
cùng của việc sau cùng như thê, nên Đại Bô-tát đã 
chân chính quán sát rôi, liên nương vào không mà 
tu tập các niệm trụ đê tâm được giải thoát. Nêu khi 
giải thoát được các vọng tưởng trói buộc, thì nên 
biết là giải thoát tất cả trói buộc nhận thức. 

- Mười sáu thứ không øôm: Nội không, Ngoại 
không, Đại không, Nội ngoại không, Không 
không, Thăng nghĩa không, Hữu vi không, Vô vị 
không, rôt ráo không, Vô sơ hậu không, Vô duyên 
tận không, Tánh không, Tướng không, tât cả pháp 
không, Vô tính không, Vộ tính tự tính không. Lại 
nữa, đôi với cảnh không nây, có sáu thứ ngu đã trôi 
lăn từ vô thỉ. Sáu thứ ngu đó là gì? 

Tụng răng: 

Tự tính và chấp trước, : 
Không mở hiểu, quên mắt, 
Tất cả khắp một phần, 
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Ngu trôi lăn khác nhau. 

Luận chép: Tự tính ngu s1 là tât cả hữu tình 
không có hiệu biệt đã trôi lăn từ vô thị. 

- Ngu châp trước tự thê, là ngoại đạo châp điên 
đảo các việc nên cái ây tương ưng phát khởi vô trí. 

- Ngu vì không mở mang kiên thức: phàm phu 
không nghe pháp nên phát sinh vô trí. 

- Ngu vì quên mât là phàm phu và bậc Thánh 
có nghe pháp, nhưng không phát sinh trí tuệ. 

- Ngu khắp tất cả là phàm phu đôi các sinh 
không, và pháp không đã sinh khởi vô trí. 

- Một phân ngu là Thanh văn chỉ đôi với pháp 
không, phát sinh vô trí. Thê nào là chứng được lý 
không như vậy? Là do tám thứ trí, là những gì? 

Tụng răng: 

Pháp trụ, câu tự tâm, 

Trụ tự tâm, trừ buộc, 

Sợ không hai nhiêm tịnh, 
Chưng đạc lý chán không. 

Luận chép: 

l. Pháp trụ trí là trí an trụ vào Tô-đát-lãm 
(kinh) mà an lập pháp môn. 

2. Trí cầu tự tâm là trí tìm tự tâm trong thuận 
quyết trạch phần VỊ. 

3. Trí trú vào tự tâm là trí chứng chân như 
trong giai vị Kiên đạo. 

4. Trí căt trừ sự ràng buộc tâm là trí đôi trị các 
chướng ngại ngăn che trong giaI vị Tu đạo. 

5. Trí tương ưng với lo sợ là trí của đệ tử bậc 
Thánh. Họ lo sợ bị trôi lăn trong khô não lớn. 
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6. Trí phân biệt không hai là trí Bô-tát, không 
còn chia cắt bởi ý niệm sinh tử, Niêt-bàn, lỗi, công 
đức. 

7. Trí không khéo thanh tịnh là trí của hàng 
Hữu học, tám trí khéo thanh tịnh: là trí của hàng 
Võ học. 


LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 
QUYÊN 16 
Phẩm 6: THÀNH LẬP KHÔNG (Phân còn lại) 
Lại nữa, do nương vào lý không Cũng thế để tu 
tập nên được chứng ngộ. Tu tập như thê nào? 
Tụng răng: 
Tu khác nhau mười tảm, 
Hoặc có độc, không độc, 
Đổi trị năm thứ châp, 
Lược hai thứ, nên biết. 
Luận chép: Tướng tu tập khác nhau có mười 
tám thứ là: 

l. Thanh văn tương ưng với tác ý tu tập: như 
có một hạng Thanh văn an trụ trong pháp tánh 
Thanh văn, hoặc chưa chứng tính ly sinh hoặc đã 
chứng chánh tính ly sinh, nhưng chỉ quán sát có lợi 
cho mình, không quán sát việc lợi ích cho kẻ khác. 
Nương vào an lập đề tác ý mà nhập vào lý chân 
như. Tự duyên bên trong có pháp phân lượng, sinh 
khởi ý niệm nhàm chắn, vô dục, làm hạnh giải 
thoát, tác ý tu tập dứt sạch tự ái. Đó gọi là Thanh 
văn tương ưng với tác ý tu tập. 

2. Bô-tát tác ý tu tập: như có một hạng Bô-tát 
an trụ trong pháp tánh Bô-tát, chưa chứng chánh 
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tính ly sinh, hoặc đã chứng vào chánh tính ly sinh, 
quan sát mình người đêu được lợi ích, nương vào 
pháp môn tác ý an lập, phi an lập đê mà chứng nhập 
lý chân như, duyên vào pháp bên trong, vô phân 
lượng, tâm đại bị tăng lên, khởi hạnh phương tiện 
gom lợi ích vê cho người, bước trên dâu vêt Vô 
thượng. Từ đó, tác ý tu tập, làm sạch hết gốc ái của 
mình và người. Đó gọI là Bô-tát tác ý tu tập. 

3. Ảnh tượng tác ý tu tập: tư duy có phân biệt 
phẩm ly-bát- -xána Tam-ma-địa, đã thực hành 
pháp cảnh giới gôc, ảnh tượng đồng phần, hoặc còn 
suy tư không phân biệt phầm Xa-ma-tha Tam-ma- 
địa, đã thực hành pháp cảnh giới gôc, ảnh tượng 
đông phân. Tu tập như vậy, gọi là tác ý tu tập ảnh 
tượng. ˆ 

4. Rôt ráo của tác ý tu tập là tư duy các pháp 
quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, to, nhỏ, xa 
gần hoặc còn tư duy các pháp chân như cùng tận 
tất cả, như tất cả những gì có mà tu tập, đó gọi là 
tác ý tu tập rôt ráo. 

5. Sự thành tựu tu là đã chứng được tĩnh lự căn 
bản và Tam-ma- bát-để, thế gian và xuất thế gian. 
Tu tập Cũng thế gọi là tu tập thành tựu. 

6. Đặc tu: như có hạng người nương vào Sơ 
tĩnh lự, tu tập nhận thức vê vô thường, cho đến khi 
tu tập Vô tưởng. Người nây còn có những tưởng 
thiện khác, tật cả đêu không hiện ra trước mắt. 
Hoặc thuộc vệ địa trên hay địa dưới, những tưởng 
thiện â ây, đã dẫn đến tật cả công đức lò thế gian và 
xuất thế gian. Tất cả đều tu tập khiến các tưởng 
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thiện ây càng mạnh lên, mà thanh tịnh rất ngời sáng 
sẽ được phát sinh. Chứng được pháp tự tại thành 
tựu kia. Đó gọi là đặc tu. 

- 7, Pu tập: là như có hạng người tư duy hiện 
tiên các pháp trên mà phát sinh tât cả các tưởng 
thiện như vô thường v.v... và hiện đang tu tập nhiêu 
pháp lành khác. Tu tập như vậy øọI1 là Tu tập. 

8. Trừ khiến tu là như có hạng người tư duy 
Tam-ma-địa, vì đã thực hành tướng ảnh tượng nên 
đã xua tan đi tính tướng gôc của các pháp, làm cho 
chúng không còn hiện khởi nữa, như người dùng 
cái nêm đóng vào lõi cải nêm kla ra, hay dùng thân 
nhẹ nhàng đây lùi thân to nặng. Như trước đã nói, 
đó gọi là tu tập trừ khiên. 

9, Đối trị tu tập là tư duy tu tập, đối trị ý niệm 
nhàm chán hư hoại, đối trị sự đoạn diệt, giữ sự đối 
trị, đối trị với phần ở xa, đó gọi là tu tập đối trị. 
Trong á ây, văn, tứ đã phát sinh đạo đề đối trị ý niệm 
nhàm chắn, hư hoại, đạo xuất thế gian là đối trị 
đoạn. Quả báo chuyền y kla là duy trì đôi trị, thê 
gian tu tuệ đạo là đôi trị phân ở xa. 

10. Tu thân. 

II. Tu giới. 

12. Tu tâm. : 

13. Tu tuệ. Theo như thứ lớp ây, nương vào 
việc phòng hộ các căn mà tu ba học, phải biệt, đó 
gọi! là tu tính của thân, v.v.. 

14. Thiểu phân tu là tư duy các pháp, phát sinh 
những tư tưởng thiện như vô thường, v.v... trong 
các lúc, và tu một ít phân pháp lành khác, đó gọi là 
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tu tập thiểu phân. 

15. Biên hành tu là tư duy tât cả pháp chỉ có 
một vị chân như. Tu hành Cũng thê gọi là tu tập 
cùng khắp. 

l6. Hữu động tu là lúc siêng năng dùng 
phương tiện tu vô tướng, ở trung gian thì tu tập các 
pháp hữu tướng, đó là tu hữu động. 

L7. Công hạnh tu là khi siêng năng vận dụng 
phương tiện tu vô tướng, do công dụng hạnh không 
xen hở, thiêu mât, khởi sự tu vô tướng, đó là tu 
công hạnh. 

1§. Thành mãn tu là nương theo thừa Thanh 
văn hoặc nương theo thừa Độc giác, hay theo Đại 
thừa. Tât cả nương ây đã chuyên được tự tại đôi 
với các pháp. Tu tập như vậy, gọi là tu thành mãn. 

Các pháp tu Cũng thê, lược có hai thứ, nghĩa là 
tu có độc hại và tu không có độc hại, vì ngã và ngã 
sở có phức tạp và không phức tạp. Lại nữa, nên 
biết, các lôi tu ây nhăm đôi trị năm thứ tà châp là: 

1. Các châp tà của chúng sinh. 

2. Pháp châp tà. 

3. Châp tả tôn giảm. 

4. Chập tà khác nhau. 

5. Châp tà thay đồi. 

Chấp tà của chúng sinh là đôi với các uẫn, chấp 
có hữu tình là người chịu và người làm. 

¬ Chấp tà pháp là như theo những gì đã nói mà 
chấp có tự thê khác nhau của sắc, v.V.. 

- Chấp tả tốn giảm là chấp tướng của ì tất cả pháp 
là không. 
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- Châp tà khác nhau là châp các pháp ngã, vô 
ngã có thê tính khác nhau. 

- Chấp tà thay đổi là chấp các pháp trước có 
ngã thật, sau thành vô ngã. Lại nữa, gọi là tu, lược 
có hai thứ là tu thê gian và tu xuất thế gian. Lại 
nữa, bài Tụng răng: 

Tu quả phải nên biẾt, 
Công đức ba Bồ- đề, 
Nương tính chuyển y, 
Việc đã làm thành tựu. 

Luận chép: Vì tu lý không, cho nên chứng được 
quả cao tột, là nương vào chuyên y chứng ba pháp 
Bô-đê, và chứng được vô tránh nguyện trí, vô ngại 
giải với vô lượng công đức. Và, các việc đã làm 
đều thành tựu viên mãn. Nghĩa là chuyên y đã 
thành tựu rôt ráo. 


Phẩm 7: THÀNH LẬP VÔ TÍNH 
Luận chép: Trong phẩm thành lập không, đã 
thành lập chúng sinh vô ngã, chứ chăng phải pháp 
vô ngã. Nay đây vì thành lập pháp vô ngã, nên nói 
là thành lập vô tính. 
Tụng răng: 
Ba tự tính, nên biẾt, _ 
Đầu tiên: Biến kế chấp, 
Kê tính y tha khởi, 
Sau là Viên thành thát. 
Luận chép: Vô tính không lìa tự tính. Do vậy, 
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trước phải nói về nghĩa ba tự tính. Cũng thê tức là 
làm sáng tỏ ý sâu kín của ba thứ vô tính. Nói ba tự 
tính là chỉ tự tính biên kê sở châp, tự tính y tha 
khởi, và tự tính Viên thành thật. 
- Biến kế chấp là dựa vào nói năng diễn đạt các 
pháp mà chấp là có tự thê. 
- Y tha khởi, là tự thê các pháp đều dựa vào các 
nhân duyên mà phát sinh. 
- Viên thành thật là tự thê chân như của các 
pháp. Tụng răng: 
Ba vô tính nên biết, 
Không la ba tự tính, 
Do tướng vó, sinh không, 
Và thắng nghĩa vô tính. 
Luận chép: Ba tự tính như vậy, nên biết là do 
ba thứ không tự tính nên nói ba vô tính: 
._1. Tướng vô tính là tự tính biến kế sở chấp, do 
thê tướng của tự tính nây là không. 

2. Sinh vô tính là tự tính y tha khởi, do duyên 
lực của tự tính nây làm phát sinh, chứ chăng phải 
tự nhiên sinh. 

3. Thăng nghĩa vô tính là tự tính Viên thành 
thật, do bản thê của tự tính nây là thăng nghĩa, và 
đây là tính không của các pháp, nên đã nói ba thứ 
lớp tính và ba tướng vô tính. Nay sẽ làm sáng tỏ 
việc thành lập đạo lý. Vì sao biệt được biên kê sở 
châp đêu không có thê tướng của mình. 

Tụng răng: 
Chăng thuộc về năm việc, 
Ngoài ra, không có Øl, 
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Từ tên gọi, nghĩa chuyên, 
Hai, làm khách lân nhau. 

Luận chép: Tự tướng của biến kê SỞ chập. là 
không. Vì sao? Vì nó không thuộc vê năm việc. 
Ngoài năm việc nây, thật không có gì hêt. Năm 
việc ây là: 

l. Tướng. 

2. Danh. 

3. Phân biệt. 

4. Chân như. 

5. Chánh trí. 

Hỏi: Nêu tướng của biến kê SỞ chập không có 
tự thể thì làm sao có thể sinh biên kế sở chấp được? 

Đáp: Do tên gọi mà nghĩa chuyền, là tùy theo 
giả danh, nghĩa trôi lăn theo. Người ngu trên đời 
nây chấp cho là có tên và ý nghĩa, nó chắc chắn 
ngang băng với tự tính chân như. 

Hỏi: Làm thê nào biệt được đây là tà châp? 

Đáp: Do tên gọi và ỹ nghĩa làm khách lân nhau. 
Vì sao? Vì tên gọi và ý nghĩa không cân bằng với 
thể, nên gọi là khách. Nghĩa và tên gọi là không có 
thật, nên nói là khách. Làm sao biết được như thế? 

Tụng răng: 

Tên gọi, trước không biết, 
Nhiều tên và bất định, 

Với có nghĩa, không nghĩa, 
Chuyên nghĩa thành phi lý. 

Luận chép: Nêu tự thê của nghĩa cũng như tên 
gọi là có, thì trước khi chưa có tên gọi thì cái hiểu 
biết nây đối với ý nghĩa, lẽ ra trước đã có. Lại bởi 
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tên gọi có nhiễu nên một nghĩa phải có nhiễu tự 
thê. Lại, tên gọi bất nhiễm định nên tự thê của 
nghĩa cũng theo đó mà bất nhiễm định. Vì sao? Vì 
trong một tên gọi cũng có thể lập ra nhiều nghĩa 
khác nhau. Lại nữa, tên gọi ây, nó 'thay đối theo có 
nghĩa hay, thay đôi theo không có nghĩa? Nêu nó 
biên chuyền theo có nghĩa thì không hợp lý, tức là 
do ba duyên, như trước đã nêu. Nêu chuyên theo 
không có nghĩa thì tên gọi và nghĩa làm khách lẫn 
nhau, như trước đã nói, là đạo lý thành tựu. Lại 
nữa, nếu châp nghĩa là thật có do tên gọi làm sáng 
tỏ như đèn chiêu soi sắc là không hợp lý. Vì sao? 

Tụng răng: 

Do chấp đã đặt tên, 

Cái khác không chấp lấy, 
Như chung sinh cháp tả, 
Cảng tăng thêm điền đảo. 

Luận chép: Trước hiệu nghĩa rôi sau mới đặt 
tên, chứ chắng phải chưa hiểu nghĩa mà đặt tên. Đã 
chấp nhận nghĩa rôi mà còn làm sáng tỏ là không 
đúng lý. Lại nữa, nêu tên gọi nào mà người khác 
chưa hiểu thì họ không chấp nhận nghĩa. Đèn chiêu 
sáng các vật thì chăng phải như vậy, bất cứ vật nào 
cũng được đèn chiêu sáng. Lại nữa, không nên 
châp nghĩa khác, tên gọi khác. Vì chỉ nương vào 
tên gọi mà sinh châp nghĩa, thì giông như chỉ có tự 
tính phàm phu là những hiện tượng tâm lý trôi lăn 
từ vô thỉ nên chúng sinh nây ý niệm châp sai lâm 
cho răng mình và người nôi tiêp nhau. Ay là vì sức 
mạnh của thói quen. - 

Như vậy, trong suôt giaI đoạn sinh tử, vì tâm 
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chúng sinh đã được huân tập mãi những thói quen 
nó! năng, vì với phương tiện ây mà chúng sinh sinh 
châp sai lâm cùng kháp cho răng các pháp đêu có. 

Cách chấp sai lầm nây, giông như chúng sinh nghĩ 
đến ích lợi sai lầm, đó là trái _npược, nên biết. Sự 
trái ngược nọ và pháp tạp nhiễm lân lượt phát sinh 
như thê nảo? 

Tụng răng: 

Do huận khởi y tha, 

Dựa đó, sinh điện đảo, 
Làm duyên nhau như thế 
Xoay ván sinh, không dut. 

Luận chép: Do sức mạnh xông ướp của điên 
đảo nây. Sau đó, nó nương vảo tự tính của quả y 
tha mà sinh khởi. Sau khi nương vào quả ây, lại 
sinh pháp châp điên đảo. Cũng thê, hại pháp làm 
duyên cho nhau mà sinh tử lần lượt nôi nhau mãi 
mãi không dứt. 

Vậy, đã nói thành lập đạo lý rôi, nay sẽ chỉ bày 
sáng tỏ chỗ khác nhau của tự tính Biến kế sở chấp. 

Bài tụng răng: 

Tự tính và sai khác, 

Có giác ngộ, ty miễn, 
Gia hạnh gọi, biên kề, 
Phải biết, có năm thứ. - 

Luận chép: Do sáu thứ biên kê khác nhau, nên 

tự tính của biên kê sở châp cũng có sáu thứ. Đó là: 
l. Tự tính biên kê là châp sắc, v.v... là thật có 
tướng. ` ` 
2. Sa1 khác biên kê là châp sắc cùng khắp v.v... 
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chắc chắn là có thật tướng khác nhau như có sắc, 
không sắc, có thấy, không thây. 
3. Giác ngộ biến kế là từ lời nói tốt mà sinh 
biến kế. 
_ 4. Tùy miên biến kế là từ lời nói xấu mà sinh 
biên kê. 
5. Gia hạnh biến kê. Lại có năm thứ: 
a. Ca hạnh tham áiI. 
b. Gia hạnh giận dữ. 
c. Ca hạnh họp hội. 
d. G1a hạnh chia lìa. 
e. Gia hạnh cUY, xả. 
6. Danh biên kê, gồm có hai thứ: 
a. Phát sinh do văn tự. 
b. Phát sinh không phải do văn tự. 

- Phát sinh không phải do văn tự là, như có lỗi 
chấp răng: Đây là vật gì? Vật nầy thế nảo? Vật nầy 
là gì? Vật nây ra sao? 

- Do danh tự mà phát sinh biến kế như: Có quan 
niệm châp : Đây là vật nây, vật nây Cũng thê, hoặc 
sắc hoặc cho đến thức, hoặc hữu vi hoặc vô VỊ, 
hoặc thường, hoặc vô thường hoặc thiện hoặc bất 
thiện, hoặc vô ký như thê, v.v.. 

Lại nữa, nên biết, tự tính Biên kế sở châp, còn 
có năm thứ nữa là: 

1. Y danh biên kế tự tính nghĩa. 

2. Y nghĩa biên kê, tự tính của danh. 
3. Y danh biến kế tự tính của danh. 
4. Y nghĩa biến kê tự tính của nghĩa. 
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5. Y hai thứ biên kê, hai tự tính. 
-_= Y danh biên kê tự tính của nghĩa: như có châp 
răng: Vật nây đã có tên là sắc thì chặc chăn phải có 
tự thê chân thật của sắc. Vật nây đã có tên gọi là 
thọ, tưởng, hành, thức thì chắc chăn phải có thê 
tính chânthậ. _” — 

- Y nghĩa biên kê, tự tính của danh: như có 
châp: Vật nây là sắc, không gọi là sắc. Vật nây là 
thọ, tưởng, hành, thức, không gọi là thọ tưởng hành 
thức. 

- Y danh biển kế tự tính của danh là: như có 
châp: không biết rõ vật thê chỉ biệt danh sắc, không 
biệt rõ vật thê, chỉ biệt khác nhau các thứ là thọ 
tưởng hành thức. 

- Danh y nghĩa biến kế, tự tính của nghĩa là: 
như có lối chấp; Không rõ sinh sác, chỉ phân biệt 
mỗi thứ lớp thể của sắc. Không biết rõ tên thọ 
tưởng hành thức, chỉ các thứ phân biệt lớp thê của 
thọ, tưởng, hành, thức. 

- Y theo hai thứ biển kế, hai thứ lớp tính là: như 
có chập: Vật nây là thể tính của sắc nên øọI là sắc. 
Vật này là thê tính của thọ tưởng hành thức nên gọi 
là thọ tưởng hành thức. 

Đây đã nói tự tính khác nhau của biến kế sở 
chấp. Biến kế chấp nây là do phân biệt sai lầm mà 
phát sinh. Phân biệt khác nhau ây, nay sẽ nói tiếp. 

Tụng răng: 

Phân biệt có tám thứ, 
Năng sinh đổi ba việc, 
Phân biệt thể, nên biết. 
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Tám, tâm pháp ba CỐI. 
Luận chép: Tám thứ phân biệt sinh ra ba việc, 
ba việc ây là: ` 

l. Duyên sự làm chô nương cho phân biệt hý 
luận. ; 

2. Việc châp ngã mạn. 

3. Việc tham ái, v.v... Tám thứ phân biệt là: 

l. Tự tính phân, biệt là đối VỚI SắC, V.V... fƯ 
tưởng sự phân biệt sắc, v.V... VỚI tất cả tự tính của 
nó. 

2. Phân biệt khác nhau là đối với sắc, v.v... tư 
tưởng duyên vào sắc, v.v... rôi khởi lên phân biệt, 
cho là đây có sắc, đây là không sắc, đây có thây, 
đầy không thây, đây có đôi, đây không có đôi. 
Cũng thê, phân biệt thành vô lượng, nó là nương 
cho phân biệt tự tính, là phân biệt nghĩa khác nhau 
của các thứ. : 

3. Châp chung phân biệt, tức đôi với sắc, v.v... 
tưởng đên nó, mà lập ngã, sinh mạng hữu tịnh, sự 
sông, V.V.. . đều bởi g1ả tưởng đặt ra quan điểm đựa 
đến phân biệt. Bởi chứa nhóm nhiều pháp mà chấp 
chung làm nhân cho phân biệt thay đối. Lại nữa, 
tưởng đến các chuyện nhà cửa xe cộ, rừng bụi lính 
tráng v.v... và đôi với y phục, ăn uông, xe cộ rôi 
lập những quan điêm giả tưởng vê nhà, cửa, v.v... 
mà dân đên những suy nghĩ tìm kiêm. 

4. Phân biệt ngã: Là đôi với chuyện hữu lậu thì 
có, chập ngã thâu nhiếp â ày, đã tập quen trong thời 
gian đài. Do quen lỗi chấp sai lầm ây, từ nơi những 
chuyện nghe thây làm duyên phát sinh phần biệt 
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giả đôi. 

5. Ngã sở phân biệt là nêu việc hữu lậu thì châp 
có, những thâu nhi1êp các thứ châp cho đó là những 
cái mà ngã yêu mên, nó được quen tập lâu dài. Do 
quen lôi châp sai lâm ây, mà từ những việc nghe 
thầy làm duyên phát sinh phân biệt đây giả dôi. 

6. Ái phân biệt là vì kích thích của đối tượng 
đây tuyệt diệu vừa ý mà phân biệt. 

7. Bất ái phân biệt là vì kích thích của đối 
tượng không tuyệt. diệu vừa ý mà phân biệt. 

8. Phân biệt yêu mến, không yêu mến đều trái 
nhau là vì kích thích của việc tịnh, bất tịnh, vừa ý, 
không vừa ý mà phân biệt lìa xa những đôi tượng 
ay. 

Cũng thế, nói lược có hai thứ: Là phân biệt tự 
thê và phân biệt chỗ nương, những duyên ràng 
buộc. Trong ây có ba thứ là tự tính phân biệt, phần 
biệt khác nhau, và châp chung phân biệt. Ba thứ 
phân biệt nây có khả năng làm phát sinh nên tảng 
nương cho phân biệt hý luận. Duyên tạo nên phân 
biệt ký luận là việc tưởng đên sắc, v.v... làm chỗ 
nương cho duyên, nên nó bao gồm tên gọi, tưởng 
nói, nói năng, chính những tên gọi, tưởng đền, nói 
năng nây đã làm sáng tỏ phân biệt hý luận, tức là 
đôi với việc phận biệt nây tính toán so đo nhiêu thứ 
khác nhau, nhiêu không kê hêt. Trong đó phân biệt 
vê ngã và phân biệt vê những cái thuộc về ngã, là 
hai thứ phân biệt có khả năng làm phát sinh những 
kiên châp căn bản khác, cũng như căn bản vê mạn, 
vê thân kiên và còn có thê làm phát sinh kiêu ngạo 
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và ngã mạn khác. Trong việc phân biệt cái yêu 
thích và không yêu thích là những phân biệt trái 
nhau, đáp ứng đúng cho hai tâm lý đó là do tham 
sân s1 sinh ra. Cho nên, tảm thứ phân biệt như vậy 
khởi lên ba việc. Nếu muốn nói lược phân biệt thể 
tính, ây là các tâm, tâm sở trong ba cõi. Lại nữa 
tụng răng: 

Bị trôi do hai trói, 

Cháp chặt hai tự tính, 

Nên giải thoát hai trội, 

Chánh vô đạc, Võ KIỂU. 

Luận chép: Lúc khởi lên các phân biệt, mà ở 
trước đã nói, tức là bỊ trói buộc vì hai thứ trói buộc. 
Gọi là tướng trói buộc và trói buộc thô nặng là vì 
hai trói buộc, là chấp vào hai tự tính, là châp vào 
tự tính y tha khởi và chấp vào tự tính biến kê SỞ 
chấp. Cho nên giải thoát hai trói ây Tôi thì đôi VỚI 
hai tính của nó, hoàn toàn không. có gì để năm bắt, 
cũng như không ‹ có gì để chấp nữa. Vì sao? Do tự 
tính của biến kế sở chấp là hoàn toàn không. 
Không thê năm bắt tự tính y tha khởi. Dù chúng 
còn tướng không châp, nên không có gì đê thậy. 
Như vậy, đã thành lập rôi tự tính biên kê sở châp. 
Đê thành lập tự tính y tha khởi, nên sẽ nói vê lý 
thành lập nó. 

Tụng răng: 

Giả có, nhân HƯƠnG, 
Hoặc hai thứ dị, hoại 
Tạp nhiệm có thê được 
Phải biết, y tha, có. 
Luận chép: Không nên nói các pháp chỉ là giả 
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có. Vì sao? Vì pháp giả nhưng phải có nhân nương. 
Thành lập pháp giả có nhưng chăng phải là không 
có vật hiện thực. Nêu không có cái hiêu như vậy 
thì không có vật hiện thực và pháp giả kia cũng là 
không. Mà không tức là phá hoại hai pháp, mà hai 
pháp bị phá bỏ thì pháp tạp nhiễm lẽ không thê 
được. Nhưng bởi pháp tạp nhiêm đã hiện thực có, 
nên biết phải có tự tính y tha khởi. 
Lại nữa, tự tính y tha khởi nây, có tướng mạo 
ra sao? Tụng răng: 
Tướng thô nặng làm Thể, 
Cùng làm duyên mà sinh, 
Chaăng phải tự nhiÊn có, 
Nên nói sinh vồ tính. ` 
Luận chép: Tự tính y tha khởi nây là tướng, thê 
nó thô, nặng. Y tha khởi là gì? Bởi hai thứ nây làm 
duyên cho nhau mà sinh, là tướng làm duyên cho 
thô, và thô lại làm duyên sinh ra tướng. Nêu đã vậy, 
thì vì sao gọi là sinh vô tính? Ay là do sức mạnh 
của duyên mà sinh, chứ không phải tự nhiên mà có. 
Lại nữa, tự tính y tha khởi nây, chắc chắn là có hay 
là không? 
Tụng răng: 
Chăng chắc chắn có không, 
Các thứ đêu thừa nhận, 
Có hai tính giả, thật, 
Thê gian nói là có. 
Luận chép: Tự tính y tha khởi không phải theo 
nêu bày chăc chăn là có, cũng không chặc chăn là 
không. Cho nên tât cả các thứ chăng phải có, không 
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phải không. Dù vậy, vẫn thừa nhận là các thứ đều 
có thê nói đên được hoặc có hoặc không, vừa có 
vừa không, chăng phải có, chăng phải không. 

Hỏi: Tự tính y tha khởi nây, là thật có hay giả 
có? Đáp: Nên biết, tính y tha khởi nây, có cả giả và 
thật. 

Hỏi: Phải chăng tính nây là vì thế tục mà có hay 
vì thăng nghĩa mà có? ˆ 

Đáp: Phải biết, vì thê tục, cho nên nói tính nây 
là có. 

Tụng răng: 

Nói về dụng ngã, pháp, 
Đều gọi là thê tục, 

Phải biết, Thắng nghĩa để, 
Là bảy thứ chân như. — 

Luận chép: Thê tục đê là: Nên biệt, đã nói xong 
tác dụng của ngã, pháp, như trong phâm nhiệp tịnh 
nghĩa nói. Chân đề thăng nghĩa là bảy thứ chân 
như, như đã nói trong phâm nhiệp sự. 

Lại nữa, bài Tụng răng: 

Tự tính Viên thành thát, 

Hai nghĩa trí tôi thăng, 
Không có các hý luận, 

Xa la tính mội, khác. 

Luận chép: Nên biệt, thăng nghĩa đê là tự tính 
Viên thành thật. Hỏi: Vì sao bảy thứ chân như được 
gọi là thắng nghĩa đề? 

Đáp: Do hai trí tối thăng tạo nên. Đó là hai trí; 
Xuất thê gian và trí có được sau cùng trong thê 
gian. Cho nên thăng nghĩa nây là không có hý luận, 
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chứ chăng phải trí cảnh nào khác. Hơn nữa, do 
thăng nghĩa nây không có hý luận nên đối với pháp 
có tướng, nó lìa khỏi tính chất là một là khác? Vì 
sao? Vì ừ chân như nây nên không thê nói pháp có 
tướng là khác hay chăng phải khác. Lại nữa, Tụng 
răng: 

Là sở duyên thanh tịnh, _ 

Thường, không có thay đổi, 

Tính thiện và tính lạc, 

Tát cả đểu thành tựu. 

Luận chép: Phải biệt: Do thăng nghĩa đê đã xa 
rời tính chât một khác, nên nó đã duyên theo tính 
chât thanh tịnh. Vì sao? Do bám vào cảnh giới 
thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, nên biệt, đó cũng là 
thường, không bao giờ đôi khác trong các hoàn 

cảnh. Do nó bám được vào duyên thanh tịnh nên 
biết là thiện. Phải biết, nó đã là thường hằng thì đó 
là vui. Lại nữa, Tụng răng: 
T1 hẳng nghĩa thát, vô tính, 
Không ngã và hý luận, 
Cũng như không y tha, 
Nên thắng nghĩa tính không. 

Luận chép: Tự tính Viên thành thật vì thăng 
nghĩa tính không, nên nói là tính không. Vì sao? Vì 
tự tính nây tức là thăng nghĩa, cũng là tính không. 
Do không còn tính chât ngã pháp, hý luận cho nên 
tự tính Viên thành thật là thăng nghĩa, và không có 
tính hý luận. Cho nên nói thắng nghĩa là vô tính. 

Nên biết, đôi với tự tính _y tha khởi, dù tướng 
khác, cũng được lập làm thăng nghĩa vô tính. Vi 
sao? Do không có tính thăng nghĩa. Lại nữa, như 
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trước đã nói có năm thứ tướng. Là tướng năng giải 
thích, tướng sở giải thích, hai tướng nây thuộc về 
tướng. Tướng châp trước, tướng không châp trước. 
Lại có ba tướng là tướng biên kê sở châp, tướng y 
tha khởi và tướng Viên thành thật, vậy là năm gom 
vào ba hay ba gom và năm? 

Tụng răng: 

Nương ba tưởng, nên biết, 
Ma lập năm thứ tướng. 
Nó ứng với ba tỉnh, 

Đểu có năm nghiệp riêng. 

Luận chép: Phải biết, dựa vào ba tự tướng mà 
lập ra năm tướng. Vì sao? Vì tướng đầu và tướng 
thứ hai y theo ba tự tướng. Tướng thứ ba dựa vào 
tướng biên kê sở châp. Tướng thứ tư dựa vào tướng 
y tha khởi. Tướng thứ năm dựa vào tướng Viên 
thành thật. Lại nữa, ba tự tính, môi tự tánh có năm 
nghiệp, như đã nói trong phẩm Nhiếp tịnh nghĩa, 
Lại nữa, trước đây thành lập phẩm không là để 
ngăn dứt chấp của chúng sinh, nạy trong phâm nây, 
là để trừ pháp chấp. Hai lối chấp nây từ đâu sinh 
ra, do ai phát sinh? 

Tụng răng: 

Cháp pháp nên người ngu 
Nói cháp vào chúng sinh, 
Kia trừ tánh giáo pháp, 
Giác, đoạn chấp ngã, pháp. 

Luận chép: Vì châp pháp cho nên kẻ ngu trên 
thế gian khởi lên chấp vào chúng sinh. Xua tan cái 
chấp chúng sinh đang khởi lên ràng buộc ây nên 
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thâu ngộ tính chất thật của "pháp. Nhờ đó cắt đứt 
hặn pháp chấp. khi pháp chấp đã bị cắt đứt thì cũng 
cặt đứt cả châp chúng sinh và tùy miên. Lại nữa, 
đối _VớI pháp nào chưa dứt trừ mà trở thành tạp 
nhiễm? Và đối với sự đoạn diệt nào mà được thanh 
tịnh? 
Tụng răng: 
Trước là chấp y tha 
Huân tập thành tạp nhiễm. 
Vô chấp, Viên thành thật, 
Huán tập thành thanh tịnh. 
Tạp nhiêm tính hữu lậu, 
Thanh tịnh tức vô lậu. 
Đáy phải biết chuyÊn ÿ, 
Hai thứ không nghĩ bàn. - 
Luận chép: Do châp trước tự tính đâu là tự tính 
y tha khởi nên khởi lên những xông ướp mãi mới 
thành ra tạp nhiễm. Phải biết vì không chấp trước 
tự tính Viên thành thật nên khởi lên những xông 
ướp mãi hướng ây nên thành thanh tịnh. Tạp nhiễm 
chính là tính chất hữu lậu. Thanh tịnh chính là tính 
chất vô lậu. Phải biết, tính chất vô lậu nây chính là 
tướng của chuyền y. Lại nữa, chuyển y nây không 
thê nghĩ bàn, nó có hai thứ. Thế nào Ïà không thê 
nghĩ bàn? 
Tụng răng: 
Chán thật và tự thể, 
Văắng lặng và công đực, 
Thảy đêu không nghĩ bàn. 
Phải biết, do bốn đạo. 
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Luận chép: Sự chuyển y nhự vậy, là không thể 
nghĩ bàn, do bôn đạo (nguyên tắc). 

1. Do chân thật, nghĩa là thường. 

2. Do tự thể, chăng phải có sắc, chăng phải 
không có sắc như thế, v.v.. 

3. Do vắng lặng, nghĩa là an trụ trong văng 
lặng. 

4. Do công đức, nghĩa là chuyển y nây có uy 
đức. 

Lại nữa, chuyền y nây không thê nghĩ bàn là do 
bốn nguyên tắc mới đưa đến chứng đặc. Đó là bốn 
chánh hạnh, bốn thứ tâm tứ, bốn trí như thật, bốn 
thứ cảnh sự, bốn cảnh sự là: 

1. Cảnh biến mãn. 

2. Cảnh tịnh hạnh. 

3. Cảnh thiện xảo. 

4. Cảnh hết hoặc. 
Trong â ây, cảnh biến mãn lại có bôn thứ: 
1. Ảnh tượng có phân biệt. 

2. Ảnh tượng vô phân biệt. 

3. Sự bờ mé. 

4. Việc làm thành tựu. 

- Ảnh tượng có phân biệt là những hiểu biết 
đồng phân với Tam- ma-địa và cảnh sở hành Tỳ- 
bát-xá-na. 

¬ Ảnh tượng không phân biệt là những hiểu biết 
đồng phân với 

Tam-ma-địa và cảnh thực hành Xa-ma-tha. 

- Sự rốt ráo là cùng tận tật cả tính và như tất cả 
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tính. : 

- Việc làm thành tựu là chuyên y và nương vào 
trí vô phân biệt nây. Cảnh tịnh hành có năm thứ: 

[. Bât tịnh. 

2. Từ bị. 

3. Duyên khởi. 

4. Giới khác nhau. 

5. Nghĩ nhớ hơi thở ra vào. Cảnh thiện xảo có 
năm thứ: 

1. Uân thiện xảo. 

2. Giới thiện xảo. 

3. Xứ thiện xảo. 

4. Duyên khởi thiện xảo. 

5. Xứ phi xứ thiện xảo. - 

- Cảnh hêt hoặc là đạo thê gian, có hai là: Tính 
thô của cõi dưới, và tính văng lặng của cõi trên. 
Đạo lý xuât thê gian là bôn Thánh đê. Lại nữa, như 
trước đã nói có hai thứ chuyên y. Thế nào là hai? 
Là sự khác nhau Thanh văn chuyển y và Bồ-tát 
chuyền y.. 

Tụng răng: 

Thanh văn có hai thự, 
Hướng Niết-bàn, Bộ- để. 
Nương vào thân biến hóa, 
Đền Chánh giác Vô thượng. 
Các Thanh văn chuyên y, 
Chán bỏ, tụ chứng đaăc, 
Bó-tát tu phương tiện, 
Nương vào trí không hai, 
Do không trụ sinh diệt, 
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Trí Chư Phát Vô thượng 
Lợi lạc các hữu tình. 
Không nghĩ bàn, không hai - 

Luận chép: Phải biệt; Thanh văn chuyên y, có 
hại thứ là hướng đên Niêt-bàn, và hướng đên Bồ- 
đê. 

Hỏi: Hàng Thanh văn Vô học không bao giờ 

còn chịu thân sau thì làm sao chứng được đạo quả 
Chánh đăng Chánh giác ? 
: Đáp: Do nương vào thân biến hóa, an trụ trong 
ây, mà có thể chứng ngộ Bỏ-đê, chăng dựa vào 
thân nghiệp báo. Lại nữa, sự chuyển y Thạnh văn 
là tu trái với sinh tử nên chứng được. Chuyên y của 
Bồ-tát là dùng phương tiện mà tu tập và nương vào 
trí không còn phân hai mà chứng được. Thế nào là 
dùng phương tiện tu tập? Là do đạt pháp tính 
không đứt quãng, sở duyên to lớn, cho nên làm 
phát sinh siêng năng tôi thăng, vì ngó ngàng đên 
hữu tỉnh biết rõ các hành. Thê nào là nương vào trí 
không còn phân hai? Là không trụ ở sinh tử, không 
trụ ở Niệt- bàn. Không ngó ngàng đên sinh tử mà 
ngó ngàng đên hữu tỉnh. Phải biết, vì nhân duyên 
nây mà chứng ngộ trí Phật tôi tháng, Vô thượng. 
Vì sao? Vì trí hữu tình khác, nên có lúc trụ trong 
sinh tử hay có lúc trụ ở Niết- bàn, cho nên chưa phải 
Vô thượng. Trong khi á ây, trí của Chư Phật là nhằm 
đem lại lợi ích an vui cho các hữu tình. Vì khéo 
thành tựu tròn đây lợi mình và lợi người nên mới 
là tôi thăng, Vô thượng. 

- Trí hữu tình khác, nghĩa là trí đó chỉ làm lợi 
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cho minh, hoặc làm lợi ích không đồng đều, nên 
nó chăng phải Võ thượng. Vì thê, cho nên trí tuệ 
của Chư Phật là không thể nghĩ bàn. Khi không 
còn vướng mắc hai bên thì có thể làm các việc ích 
lợi cho chúng sinh. Lại nữa, không hai, nghĩa là 
không có hai tính chât giữa chứng Niêt-bàn và 
không chứng Niêt-bàn. 


Phẩm 8: THÀNH LẬP HIỆN QUÁN (Phân 1) 

Luận chép: Siêng năng chân chính như thế biết 
rõ vô thường, khô, không, vô ngã rôi. Muôn tu theo 
phép quán nào? 

Tụng răng: 

Phải biết hiện sở quán 
Việc có hạ, (rung, thượng. 
Hữu lậu và vô lậu. 

Chưa thấy, chưa thọ khắp. 

Luận chép: Quán xét ngay đây vệ trói buộc của 
ba cối là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, những hiểu 
biết ây có ba bậc thượng, trung, hạ. 

- Hữu lậu là đây chỉ cho khổ đề tập. đề. 

-~ Vô lậu là đây chỉ tăng thượng phân diệt, đạo 
đê. 

- Chưa thây là thuộc về tứ đề. 

- Chưa thọ là thuộc về diệt, đạo. 

- Biển là cảnh giới đã thực hiện bởi nhiêu loại 
trí, pháp trí trước hiện thực có thấy hay không thấy. 


576 LUẬN DU GIÀ 6 


Lại nữa, thê nào là hiện quán? 

Tụng răng: 

Thăng trí xuất thể gian, 
Năng trừ kiến sở đoạn, 
C hưng đác võ phán biệt, 
Chỉ nương vào tĩnh lự. 

Luận chép: Trí xuât thê gian có công năng quán 
xét hiện thực, nó không phải trí thê gian dứt bỏ kiên 
châp. Dứt bỏ mê lầm mới chỉ là giai đoạn kiên đạo 
chưa phải giai đoạn tu đạo. 

Hỏi: Trí xuât thê glan còn có hạnh gì? 

Đáp: Nó chứng đặc vô phân biệt, là hạnh chứng 
đắc vô phân biệt hiện tiền, chứ chẳng phải chưa 
chứng đắc hiện tiên. : 

Hỏi: Trí hiện quán ây, nương vào cái gì? 

Đáp: Chỉ nương vào tĩnh lự, không nương vào 
Vô sắc. Lại nữa, quán sát hiện thực ở đầu? 

Tụng răng: 

Rất buồn chẳng đường ác, 
Cực vui chăng hai trên. 
Người, trởi ở cõi Dục, 
Phát ra đời hiện quản. 

Luận chép: Trong đường ác, không khởi hiện 
quán được, do khô thọ hoàn toàn tùy theo lo buỗn 
thắc thỏm nên không thê chứng được 

Tam-ma-địa. Ở cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng không 
có hiện quán do họ quá bị xáo động hân hoan, ý 
tưởng nhàm chán quá yêu ớt. Cho nên hai cõi, ba 
đường ác không phát khởi được hiện quán. Chỉ hai 
đường trời, người trong cõi Dục mới có Phật ra đời 
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phát động khả năng hiện quán. Lại nữa, a1 là người 
có khả năng hiện quản? 

Tụng răng: 

Chưa lia dục, la Đội, 

Và người đã lìa dục, 

Đóc nhát chứng Chánh giác. 
Ngã cao tột sinh ra. 

Luận chép: Có năm thứ Bồ-đặc-già-la có khả 
năng bước vảo hiện quán, hoặc không CÓ nĐƯỜI 
bước vảo vì vô ngã, năm thứ là: 

1. Người chưa la ham muốn. 

2. Lìa dục gấp bội. 

3. Người đã lia dục. 
4. Độc giác. 
5. Bồ-tát. 

Nên biết, vì sao chỉ có tâm mới có khả năng 
bước vào hiện quản? 

Chứ chăng phải ngã có khả năng bước vào đó? 

Tụng răng: 

Phi ngã làm nhân trí, 
Cũng chăng tự chấp cảnh, 
Ngã phi tự hiện quán, 

Do cháp ái tự ngã, 

Có cảnh giới võ thưởng, 
Đợi duyên trí sinh khởi. 
Dứt ba thứ thô nặng, 

Phải nương tám hiện quán. 

Luận chép: Nếu chấp ngã có khả năng bước vào 
hiện quán thì không đúng lý vi sao? Vì ngã là nhân 
của trí, điêu ây không đúng lý. Lìa trí thi không thê 
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châp, vì sao? Nêu ngã có khả năng làm nhân cho 
trí, đó là vô thường, mà đúng lý ra thì trí là thường 
có. Nêu tự nó, ngã có thê châp lây đôi tượng khi trí 
chưa sinh, nó cũng cứ châp lây. Lại nữa, nêu chập 
cho ngã có khả năng bước vào hiện quán t thì ngã ây 
cũng có thể tự quán tính ngã. Nêu cứ vậy thì nào 
có giải thoát? Do chấp ngã và khởi lên yêu mên nó. 
- VÌ sao? Vì không còn bám lây ngã thì không 
còn khởi lên chấp ngã và yêu mền ngã. Cho nên 
nói nương vào tâm, vì tâm có khả năng bước vào 
hiện quán thì điêu nầy mới đúng lý. Vì sao? Vì tâm 
là vô thường, có cảnh, đợi duyên trí mới phát sinh. 
Lại nữa, nương vào tâm thì các thứ to, nặng, chập 
ngã, yêu mên ngã tât thảy chúng đêu bị dứt trừ hêt. 
Vì sao? Tâm vô thường, là nhân sinh trí. Do có sở 
duyên vào, nó và trí cùng lúc nhiệp lây cảnh giới, 
do phải đợi các duyên cho nên trí không thường có. 
Lại nữa, tâm là chô nương của to, nặng và tính 
chât lìa ngã, nên aI chứng ngộ biên trí thì họ có khả 
năng lìa khỏi to, nặng và phát sinh sức dứt trừ ngã 
chấp và thương mên ngã. Thế nảo là thứ lớp bước 
vào hiện quán? Tụng răng: 
Đã thành thục nồi tiếp 
Hoặc lắng nghe chánh pháp, 
Tự nhiên cực như lý, 
Tác ý nên hiện quản, 
Buốc niệm sở duyên 
Siêng năHg tu định tĩnh, 
Sức góc lành thêm lớn, 
Chứng phần giác Thánh đạo. 
Luận chép: AI tu hiện quán trước phải g1ữ sự 
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thành thục cho được nối tiếp mãi rồi sau đó mới đi 
nghe chánh pháp, là thừa Thanh văn, tự nhiên là 
vậy, hay hàng Bô-tát, Độc giác, ở chính tâm mình 
tác À; hệt sức tôt đẹp thì có khả năng bước vào hiện 
quán, 

- Buộc chặt ÿ niệm vào sở duyên là bốn niệm 
trụ. Tỉnh cần là bốn chánh đoạn. Tu tịnh định là 
bốn thần túc. Làm cho gốc lành tăng sức mạnh là 
trước chứng được tăng thượng tư lương như tín, 
v.v... Gôc của sức mạnh lành là năng lực thiện đối 
trỊ bắt tín, v.v... gây chướng ngại, không nó xen 
lân. 

- Chứng Thánh giác phân là nương vào sức căn 
lành mà chứng ngộ hêt các giác chi. 

- Chứng Thánh đạo phân là chứng được tám chi 
Thánh đạo. Theo thứ lớp như vậy mà bước vào 
hiện quản. Lại nữa, ngang băng VỚI địa VỊ nào sẽ 
được gọi là chính thức bước vảo hiện quán? 

Tụng răng: 

Từ đáy nhập kiến đạo, 
Khởi chánh kiển vô lậu, 
Dứt hắn ba thứ kết, 

Chứng hiện quán, nên biết. 

Luận chép; Từ trước, đã tụ tập tác ý như lý nên 
từ giai vị Kiên đạo xuật thê gian mà phát sinh 
chánh kiên. Có chánh kiên nên ba kiệt sử bị cặt đứt 
hoàn toàn. Nó là những Tát-ca-da-kiên, giới câm 
thủ, và nghi ngờ băng nhau ở vị trí Cũng thê, bị cất 
đứt là bước vào hiện quán. Nhưng trong ây, tât cả 
pháp tạp nhiêm ở đường ác, cũng đêu bị xua tan đi. 
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Vì sao chỉ nói căt trừ hăn ba kiệt sử? 
Tụng răng: 
Dù đường ác tạp nhiễm. 
Chấp hoặc, đoạn sinh khởi 
Cảnh tháy Đạo sự thảy, 
Theo sinh thuộc ba kiết. 
Luận chép: Do Tác-ca-da kiên nên mê lâm đôi 
với cảnh. Do giới câm thủ mà mê lâm châp trước. 
Do nghì ngờ nên đôi với những øì mà Phật, bậc 
Đạo sư nói về chánh pháp và tăng chánh hạnh, mà 
mê lâm nghi hoặc. Do nhăm vào chỗ chấp hạnh của 
họ nên chỉ nói trừ hăn ba kiết sử. Lại nữa, hiện 
quán có tướng mạo ra sao? 
Tụng răng: 
Do trí thể Sian, [rưỚc, 
Biết chọn để rốt ráo, 
Với đề võ gia hạnh, 
Chắc chắn sinh khởi tướng, 
Trí cảnh hòa hợp tướng, 
Với sở tri rột ráo, 
Phải biêt đê hiện quán, 
Đôi mười thứ quyết định. 
Luận chép: Do trí thê gian trước là từ nghẹ pháp 
mà trí phát sinh, cho đên pháp trí bậc nhât thê gian. 
- Chọn lựa sự thật rôt ráo là đã lựa chọn rôt ráo 
các sự thật rôi thì không còn gia hạnh đôi với sự 
thật ¬ 
- Chăắc chăn sinh khởi tướng là đôi với đôi 
tượng sự thật được hiện quán, không bởi gia hạnh 
dụng công mà chăc chăn sinh khởi tướng, đó là 
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tướng hiện quán. 

Lại nữa, trí quyêt định nây và tướng cảnh hòa 
hợp nhau, đêu hoàn toàn đưa đên cái biệt rôt ráo. 
Vì sao? Vì ngoài tướng cảnh nây thì không còn 
cảnh nào khác để tìm kiêm. Cho nên phép quán nây 
gọi là hiện quán. Phải biết tướng chắc chắn nây có 
mười thứ, mười thứ gôm: 

Tụng răng: 

Tĩnh ngã không có ba, 
Không diệt, không có hai, 
Không phân biệt, không sợ, 
Quyết định trong tự dưt. 

Luận chép: Mười thứ quyết định là: 

1. Những quyết định của chúng sinh là không 
II ¬" '.1 

2. Đôi với tự tính biên kê sở châp, quyêt định 
không đúng. 

3. Đôi với vô ngã thì cho có ngã. 

4. Đối với vô tướng thì cho là có tướng. 

5, Đối với thô, nặng là có và trung đồng quyết 
định | 

6. Đôi với quyết định trong bât diệt là hoặc do 
không có nên bât diệt, là ngã của chúng sinh, ngã 
của pháp hoặc có nên không hoại diệt. Nghĩa là hai 
thứ đêu vô ngã. 

7. Đôi với quyết định trong không hai là pháp 
và pháp không, chăng có khác nhau. 

§. Đối với không, chăng quyết định phân biệt. 

9, Quyết định, đối với pháp tánh, không sợ hãi 
là những người ngu thọ nhận pháp tánh nây, sinh 
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tâm sợ hãi. Người trí đối với pháp tánh ấy, chắc 
chắn không sợ hãi 

10. Đôi với tự tại có khả năng quyết đoán chắc 
chắn, là ngã tự mình cắt đứt chứng không cân chạy 
theo, kẻ khác tìm phương tiện mà đoạn. Cho nên 
quyết định. Lại nữa, hiện quản như vậy, tu tập theo 
thứ lớp nào? Nên biết. 

Tụng răng: 

Phát khởi, chứng, đăng lưu, 
Thành mãn kế thứ tư. 

Lại pháp trụ trí thảy 

Thứ lớp, tám, nên biết. 

Luận chép: Thứ lớp hiện quán là có bốn hay 
tám hay bảy thứ? 

Bôn thứ là: 

l. Phát khởi là trí tuệ phát sinh từ khi được 
nghe pháp cho đến pháp thế đệ nhất. 

2. Chứng đặc là kiên đạo. 

3. Đăng lưu là tu đạo. 

4. Thành mãn là đạo rốt ráo. 

Thế nào là tám? Từ pháp trụ trí cho đến thiện 
thanh tịnh trí, như trước đã nêu. Bảy thứ hiện quán 
là gì? 

Tụng răng: 

Không hồi, trụ sở duyên, 
Thấy cảnh giới như thật, 
Chô đạo HƯƠNG, không lâm, 
Thuần sai khác hành đoạn. 

Luận chép: Bảy thứ thứ lớp là: Là từ Thị-la 
thanh tịnh cho đên hành đoạn trí kiên tịnh. Do Thi- 
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la thanh tịnh nên không có rôi loạn, ăn năn. Vì 
không ăn năn nên tâm định, an trụ trong một cảnh. 

Vì] tâm định nên đạt được những hiểu biết như thật 
đối với những øÌ mà mình biết. Kế đến là trí kiến 
đạo như thật là chỗ nương của Phật, pháp, tăng bảo. 

Nó xa lìa mê lầm nghi ngờ mà đạt bến trí câu sinh 
thanh tịnh. 

Kê đên là được khéo quyết định trí đôi với 
những gì mà Đức Thiện Thệ đã nói đã chứng, 
nghĩa là chỉ trong pháp của Phật mới có sự thuần 
tịnh, mới ra khỏi đường khô, chứ không phải pháp 
khác. Kế đến ở trong đạo nây đạt được trí hạnh 
khác nhau. Nghĩa là khô trì thông hành là phâm lạc 
dưới, tôc thông hành là phầm trên. Còn lại, hai 
hành khác là phẩm Ở giữa. Kê là nương vào chánh 
hạnh phâm trên, đối với sự đoạn diệt khác mà phát 
sinh trí kiến cao siêu. 

Lại nữa, thứ thanh tịnh như thi-la nây, nêu nói 
lược thì thuộc về ba học, nên biết cũng là thuộc về 
ba pháp thanh tịnh. Thế nào là ba pháp thanh tịnh? 

Tụng răng: 

Thuộc ba tịnh, nên biết 
Giới tịnh và tám tịnh. 
Cảnh giới, nương và đạo 
Đỏ là tuệ thanh tịnh. 

Luận chép: Ba thứ thanh tịnh là giới tịnh, tuệ 
tịnh và tâm tịnh. 

Trong tuệ thanh tịnh lại có ba là: 

1. Đôi với cảnh gIỚI. 
2. Chỗ nương đôi với đạo. 
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3. Đôi với thể của đạo. 

Nên biết, còn có ba thứ thê tính của đạo là thuần 
túy, khác nhau và đoạn. Lại nữa, trong thứ lớp như 
thê, dùng thứ lớp nào đê bước vào hiện quán? 

Tụng răng: 

Biết nhân duyên thán thảy, 
Khéo thông đạt ba đời, 
Kê, biết rõ bộn khó, „ 

Lại nhập khổ, nên biết. 

Luận chép: Trước đối VỚI VỊ bốn niệm trụ, nên 
khéo biết rõ thân nây thọ lây tâm pháp có bốn thứ 
nhân duyên. Nghĩa là do ăn mà thân sông, do tiệp 
xúc cho nên có cảm thọ, có gom góp tên gọi sắc 
chất nên có nhận biết. Có øom tác ý nên có pháp. 

Lại nữa, thân này, v.v... trôi lăn trong ba đời 
nên khéo rõ biết, là về đời vị lai nguyên nhân của 
pháp nên theo đó mà quán xét. Đôi với quá khứ đã 
diệt, pháp diệt theo đó mà quán xét. Đôi với 
nguyên nhân hiện tại, pháp diệt, theo đó mà quản 
xét. 

Kế đến, nên biết, thân nây với bốn khổ đã gây 
khổ là phải khổ do gánh nặng, phải khô do địa vị 
thay đôi, phải khô do thân thô nặng, phải khổ do 
sông chết. Bởi lấy, pháp thiện, bất thiện làm nhân 
nên sẽ chịu khổ sông chết trong trôi lăn. Do vậy, 
khi biết rõ hai khổ sông và chết thì biết rõ các hiện 
tượng khô. Từ đó, không xen hở, đem các đê mà 
suy nghiệm. Cho nên trước phải biệt rõ tám thứ 
pháp khô là sinh khô cho đên nói lược khô của năm 
thủ uân. 
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Lại nữa, bài Tụng rằng: 

Từ đây chánh quán đề, 
Phát mười sáu hành trí, 
Để trị bồn điển đảo, 
Làm chỗ nương sau sau. 

Luận chép: Sau khi biết tám khổ, kế đó suy 
nghiệm bốn chân đề như thật mà phát sinh mười 
sáu hạnh trí. Cái trước làm chỗ nương cho sau sau, 
nhằm Vào VIỆC đội trỊ bốn trái ngược, nên phát sinh 
bốn hoạt động về khổ đế: 

1. Hoạt động vô thường nhằm đối trị cái nhìn 
trải ngược là thường. 

2. Hoạt động vê khô nhăm đối trị cái nhìn trái 
ngược là vuI. 

3. Hoạt động về không, nhăm đôi trị cái nhìn 
trải ngược có ngã. 

4. Hoạt động về vô ngã, nhăm đối trị cái nhìn 
trái ngược có. Tạo sao? Vì ngoài các hành thì cái 
ngã khác là không, thê cu các hành, bản chât nó 
không phải mang tính chât ngã. Kê là đôi với bôn 
đức đáng yêu là thường, lạc, ngã, tịnh, tập é đề khởi 
lên bốn hạnh là nhân, tập, sinh, duyên. Kế là đối 
với đoạn và diệt để khởi lên bốn hạnh là diệt, tịnh, 
điệu, ly. Kế là đối với khả năng của chứng ‹ đạo đề 
mà khởi lên bốn hạnh là đạo, như, hành, xuất. 

Lại nữa, bài tụng răng: 

Từ đây chuyển ft tập, 
Với tám, đêu chán, lìa. 
Để quyết định chọn lựa. 
Sinh khởi giác rốt ráo. 
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Luận chép: Sau mười sáu hạnh trí chuyền biến 
tu tập, trước là duyên tự tâm phát sinh hiểu biết tâm 
nhàm chán tật cả, đây gọi là Noãn (sức âm). Từ quả 
vị nây trở lên, trí giác quyết định trí sinh, đây gọi 
là Đảnh. Từ quả vị nây trở lên, phát sinh trí giác 
quyết định nây gọi là Nhẫn. Từ đầy trở lên phát 
sinh trí giác rột ráo, đây gọi là Thế đệ nhất pháp. 
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QUYÊN 17 


Phẩm §: THÀNH LẬP HIỆN QUÁN (Phần 
còn lại) 

Luận chép: Nên biết: Như thế đã được các gốc 
lành như Noãn, v.v... nên biết từ đây bước vào hiện 
quán. 

Tụng răng: 

Từ đáy, không øia hạnh, 
Trí giải thoát ba tâm, 
Trăm mươi hai phiên não, 
Phiên não thuộc dứt mười. 

Luận chép: Từ đây nỗi tiếp không có gia hạnh, 
kiến đạo giải thoát, từ chô cắt đứt tùy miên phát 
sinh trí ba tâm là: 

[. Trí dứt trừ giả duyên hữu tình bên trong. 

2. Trí dứt trừ các pháp giả duyên bên trong. 

3. Trí dứt trừ tât cả các pháp giả duyên của các 
hữu tình. 

Trong đây hai trí trước là pháp trí. Trí thứ ba là 
chủng loại trí. Ba trí nây có công năng dứt bỏ một 
trăm mười hai phiên não. Nó thuộc về mười thứ 
phiền não. Một trăm mười hai thứ phiền não là cõi 
Dục, thây sự thật về khổ (khô đế). Mỗi đề dứt trừ 
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mười thứ phiên não. Cõi Sắc, cõi Vô sắc, thây khô 
đê, môi đê dứt trừ chín thứ phiên q não, trừ sân. Như 
thể gọi là một trăm mười hai phiền não. Những gÌ 
thuộc vê mười thứ phiên não? Đó là tự tính của 
năm kiến chấp và tự tính của năm chẳng phải kiến 
chấp, mà trước đã nÊu. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Chứng phán Bồ-để này, 
Sâu thứ tưởng tịnh trí, 
Thực hành võ phán biẾt, 
Lập ra theo việc làm. 

Luận chép: Nên biết trí nây chứng được giác 
chân thật phân chứ chắng phải vị Phương tiện, đây 
cũng là sáu thứ tướng của trí thanh tịnh. 

Đó là các trí tướng: Pháp trí, chủng loại trí, khô 
trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Trí nây không còn phân 
biệt cho nên chỉ tùy theo việc làm mà lập ra sáu 
tướng mạo của trí. Nên biệt, lập ra sáu thứ không 
phải do hạnh khác nhau. 

Lại nữa, lụng Tráng: 

Bồ. tắt ở VỊ nây, 

Trước tụ sức nhân thắng, 

Đối khổ thân mình, người, 
Sinh tính tâm bình đăng. 

Luận chép: Các vị Bô-tát trong phân vị hiện 
quán nây, do trước tu tập thăng tư lương, nên đôi 
với khô nôi nhau của mình và người mà phát khởi 
năm tâm bình đăng, là tâm thô trọng bình đăng, 
tâm vô ngã bình đăng, tâm dứt trừ và tinh tân bình 
đăng, tâm không còn ái nhiễm, tinh tân bình đẳng, 
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tâm của tất cả Bỗ- tát hiện quán bình đăng. 
Lại nữa, Tụng rằng: : 
Y vui đại ngã náy, 
Vê tự tính, vô đăc, 
Nên biết, ý wa rộng, 
Hai tính vô phân biệt. ˆ 

- Luận chép: Nên biệt tính chât của tâm bình 
đăng nây tức là đại ngã A-thê-da và A-thê-da (ý 
lạc) rộng lớn, không còn bóng dáng của tự tính 
biến kế sở chấp. Cũng không còn bóng dáng, của 
công đức hay lỗi của hai tính chất hữu lậu và vô 
lậu. Ấy là kết quả của vô phân biệt. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Ké, mười sáu hạnh trên, 
Trí thê gian thanh tịnh, 
Do đối trị giới, địa, 

Rất ráo sự thành tựu. 

Luận chép: Từ để hiện quán nây trở lên, có 
mười hạnh trong việc tu đạo. Nó làm phát sinh trí 
thê gian, xuât thế gian thanh tịnh. Nghĩa là từ khổ 
đề cõi Dục làm phát sinh hai trí: 

l. Trí hiện quán suy XÉT. 
2. Trí hiện quản quyết định. 

: Đối với khổ để trói buộc trong cõi Sắc, cõi Vộ 
sắc, cũng có hai trí như vậy. Như vậy, đối với khô 
đệ, có bôn thứ trí. Như vậy, đôi với tập, diệt, đạo 
đê môi thứ cũng có bôn trí. Tông cộng là mười sáu 
thứ trí. 

Lại nữa, trí hiện quán như vậy, nêu Thanh văn, 
v.v... chứng được là đôi trị với tạp nhiễm ở cõi 
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Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Nếu Bô-tát chứng được 
thì đối trỊ với chướng ngại của mười thứ địa. 

Như vậy, nên biết, các việc đã làm đều thành 
tựu tới chỗ rốt ráo, đó gọi là chuyền y rốt ráo, cũng 
gọi là hiện quán trí rốt hay còn gọi là hiện quán rôt 
Táo. 

Lại nữa, Kệ nói: 

Hiện quản nây khác nhau 
Hoặc sảu hoặc mười tám, 
Tướng rát thăng lợi nhiễu, 
Tùy theo kinh luận nói. 

Luận chép: Nên biết sự khác nhau của hiện 

quán, có sáu thứ: 
l. Tư duy hiện quán. 
2. Tín hiện quán. 
3. Giới hiện quán. 
4. Trí hiện quán, đề hiện quán. 
5. Trí biên hiện quán, đề hiện quán. 
6. Rốt ráo hiện quán. 

Hỏi: Tư duy hiện quán, lây gì làm thể? 

Đáp: Về phẩm trên, lây tuệ do tư thành (Tuệ do 
tư tạo thành) làm thê, hoặc cả hai tư duy và trí tuệ 
cùng thực hành pháp Bô-đê phân làm thê. 

Hỏi: Tín hiện quán lấy øì làm thê? 

Đáp: Ở phẩm trên, lây việc duyên theo lòng tin 
Tam bảo một cách thanh tịnh của thê gian, xuât thê 
gian, làm thê, hoặc cả hai cùng thực hành pháp Bô- 
đê phân làm thê. 

Hỏi: Giới hiện quán lấy øì làm thể? 
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Đáp: Lây nghiệp thân, ngữ mà bậc Thánh yêu 
thích làm thê, hoặc cả hai cùng thực hành pháp Bô- 
để phân làm thể. 

Hỏi: Trí hiện quán, đề hiện quán lẫy gì làm thể? 

Đáp: Dùng trí tuệ bậc Thánh duyên vào phi an 
lập để làm thê, hoặc cả hai cùng thực hành pháp 
Bô-đề phân làm thẻ. 

- Hỏi: Trí hiện quán biên, đề hiện quán lây øì làm 
thê? 

Đáp: Lấy trí tuệ bậc Thánh duyên vào an lập đề 
làm thê, hoặc cả hai cùng thực hành phân pháp Bồ- 
đề làm thẻ. 

Hỏi: Hiện quản rốt ráo lây gì làm thể. 

Đáp: Lây tận trí và vô sinh trí, v.v... làm thể, 
hoặc cả hai cùng thực hành pháp Bò-đề phần làm 
thê. 

Lại nữa, sự khác nhau của hiện quán nây, có 
mười tám thứ là: 

. Trí hiện quản được phát sinh do nghe pháp. 
. Trí hiện quán phát sinh do suy nghĩ. 

. Trí hiện quán được phát sinh do tu tập. 

. Trí hiện quán thuận theo phần quyết trạch. 

. Trí hiện quản do kiến đạo. 

. Trí hiện quán do tu đạo. 

. Trí hiện quán đạo rốt ráo. 

. Trí hiện quán của thế tục không khéo thanh 
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tịnh. 
0. Trí hiện quán của thể tục khéo thanh tịnh. 
10. Trí hiện quán thăng nghĩa. 
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II. Trí hiện quán có phân biệt hạnh không 
khéo thanh tịnh. 

12. Trí hiện quán của có phân biệt hạnh khéo 
thanh tịnh. 

13. Trí hiện quán của không phân biệt hạnh 
khéo thanh tịnh. 

l4. Trí hiện quán của việc làm đang hoàn 
thành. 

15. Trí hiện quán của việc đã hoàn thành. 

l6. Trí hiện quán của việc sau khi đã hoàn 
thành. 

L7. Trí hiện quán Thanh văn. 

18. Trí hiện quán của Bô-tát. 

Lại nữa, những tướng mạo thắng nghĩa của 
hiện quán như vậy, nên biết, trong kinh luận còn 
có nhiêu thứ nữa, nên biết. 

Hỏi: Tư duy hiện quản có tướng mạo gì? 

Đáp: Nếu a1 thành tựu tư duy hiện quán thì họ 
có khả năng biết rõ được các hành pháp đều là vô 
thường, các hành đêu khô các pháp vô ngã, Niệt- 
bàn văng lặng. Dù đang còn trong giai đoạn phàm 
phu, nhưng đã có khả Tiãng như thế, chắc chắn hiểu 
rõ tât cả, mà dù Sa-môn, Bà-la- môn, chư thiên, ma 
phạm và thê gian khác, chắc chăn không a1 có khả 
năng chiêm đoạt cái hiệu biệt ây, một cách đúng 
như pháp được. 

Hỏi: Hiện quản tín có tướng mạo gì? 

Đáp: Nêu ai thành tựu hiện quản lòng tin thì 
hoặc đang ở địa vị phàm phu, hoặc không phải ở 
g1aI đoạn phàm phu, đối với pháp hiện tại, hoặc đối 
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với pháp vị lai, họ không hề nói ra. Ở trong chúng 
khác có riêng một vị Đại sư, có riêng một người 
nói pháp gIỏI, có riêng một vị tăng tu chánh hạnh. 

Hỏi: Giới hiện quán có tướng mạo gì? 

Đáp: Nếu ai thành tựu giới hiện quán, cho đến 
loài bàng sinh đi nữa, hoàn toàn không bao giờ giết 
hại mạng sông, và không châp nhận cùng kẻ khác 
làm hạnh tà vạy, không chơi với hạng biệt tội mà 
vân nói dôi, vân buông lung uông rượu Tôt-la-mê- 
lệ-da-mạt-đà cho say. 

Hỏi: Trí hiện quán, đê hiện quán có tướng mạo 
øì? 

Đáp: Nếu ai thành tựu trí hiện quán, để hiện 
quán thì họ không bao giờ mắc vào đị kiên đê gậy 
ra nghiệp, không nương vào những gì mình chứng 
mà khởi lên nghI hoặc, không nương vào ái nhiêm 
chấp mặc vào nơi sinh, mà thường cân nhắc hành 
vi tốt để được thanh tính. Không nương vào hủy 
báng Ba thừa để gây rạ nghiệp cho đường ác, 
huông chỉ là khởi tâm giết hại cha mẹ, gây nghiệp 
địa ngục Vô gián? Cho đên cuôi cùng khi chêt bât 
sinh vào cõi thứ tám. : 

Hỏi trí, hiện quán biên, đê hiện quán có tướng 
mạo gì? 

Đáp: Nếu ai thành tựu trí hiện quán biên, đề 
hiện quán thì đối với những gì mình chứng được, 
có a1 hỏi, thì họ không hê run sợ. 

Hỏi: Hiện quản rôt ráo có tướng mạo gì 

Đáp: Nêu ai thành tựu hiện quán rôt ráo thì 
quyết không đọa vào năm xứ sở trái phạm, không 
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bao giờ cô hại mạng sông chúng sinh. Không chấp 
nhận gân gũi với hạng quen thói dâm dật sông phi 
phạm hạnh. Họ bảo nói dôi là chứa nhóm tiên của 
vật dụng đê thọ hưởng các thú vui ham muôn. Lại 
nữa, hạng trên hoàn toàn không run sợ họ, không 
tranh cãi bàn luận. Không. hề cô chấp tự gây khô 
vui, hay gây khổ vui cho ai khác, hay làm khổ vui 
cho mình và người. Không phải mình, không phải 
người gây ra không có nhân sinh ra khổ vui. Nên 
biệt tướng hiện quán nây chính là tướng thăng lợi 
của hiện quán, mà kinh luận ở trước đã nói rộng. 


Phẩm 9: THÀNH LẬP DU-GIÀ 

Lại nữa, như trước nói: Bồ-tát Ở giai vị nây, 
trước, tu sức mạnh của nhân. Thê nào là trước sức 
mạnh của nhân? 

Tụng răng: 

Bảt-nha độ Du-già, 
Đăng chí, Vô phân biệt, 
Tát cả, tát cả chúng, 
Đêu không có phần biỆt. 

Luận chép: Nương vào Tam-ma-bát-để phát 
sinh hạnh cao siêu của Bát-nhã Ba- -la-mật-đa Du- 
già, đó là chánh tuệ, có khả năng đên bờ bên kia, 
là phương tiện tôi thăng của Đại Bô-đê, nên gọi là 
Du-già. Nương vào Du- -Blà mà Đăng Chí đến 
không còn phân biệt, đôi với tất cả pháp và tất cả 
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thứ vô phân biệt. Thê nào là tất cả và tất cả thứ? 
Tụng răng. 
Tắt cả, tất cả chủng, 
Ba tướng và ba luán. 
Gọi là tướng nhiêm, tịnh. 
Và đêu chăng hai thư. 
Luận chép: Tất cả, nghĩa là ba luân: 
1. Cảnh sở tr1. 
2. Trí năng tr1. 
3. Người năng tr1. 
- Tất cả chủng là: Ba tướng: 
l. Danh tướng. 
2. Nhiễm tịnh. 
3. Câu phi. 

- Danh là, v.v... mười hai thứ như giả lập. 

- Danh tướng là tự tướng và cộng tướng. 

- Nhiễm là pháp nhiễm ô. 

- Tịnh là các pháp lành. 

- Câu phi là pháp vô phú vô ký. 

Lại nữa, như vậy, đã nói vô phân biệt. Vậy, nói 
vô phân biệt là đôi với pháp nào? Tụng răng: 

Với pháp và pháp không, 
Không hai thứ hý luận. 
Vô phản biệt, vô cùng, 
Trên đây chăng hợp lý. 

Luận chép: Pháp và pháp không đều chăng có 
hai thứ hý luận, nên gọi là vô phân biệt. Thế nào là 
hai? Là có và không, VỊ sao? Sặc chăng phải có vì 
nó là tướng của biên kế sở chấp, cũng chăng phải 
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là không vì nó nương vào giả tạm mới có. Sắc, 
không cũng chăng thật có vì tướng của biên kê sở 
châp không sáng tỏ. Cũng chăng phải không VÌ các 
pháp vô ngã đã làm sáng tÓ. ĐÔI với sắc, sắc không, 
như vậy đôi VỚI tật cả pháp khác và tất cả pháp 
không, nên biết cũng như vậy. Không phải lịa các 
pháp và pháp không, mà còn có cảnh khác đề năm 
bắt được. Cho nên chỉ nói hai thứ không phân biệt, 
chứ chăng phải không phân biệt. Hơn nữa, không 
phân biệt có lỗi vô cùng. Trên đây, lại không có 
cảnh của sở trI. 

Lại nữa, bài Tụng răng: 

Nêu đêu không sở thu, 
Vô tuệ cũng vô đó, 

Đếu thành chấp, lìa nói. 
Vì thuận, chăng vô dụng. 

Luận chép: Đây, nêu không có hai thứ phận biệt 
thì không có chấp lây. Do đều không chập lây nên 
đều không chấp nên tự thể của tuệ còn là không, 
huống chi là đên bờ kia? Do vậy, phải có pháp lây 
tướng nhưng lìa lời nói. Do có châp nhận nây nên 
cả hai, trí tuệ qua bên kia mới thành tựu. Vì sao? 
Vì do trí tuệ bậc Thánh nây dù không châp lây, tính 
tướng, như đã nói, nhưng vân châp nhận tướng tính 
băng ly ngôn. "= 

Hỏi: Nêu trí tuệ bậc Thánh nây không châp lây 
tướng tính như lời nói thì giảng nói chánh pháp lẽ 
ra là vô dụng? 

Đáp: Không đúng, vì thuận theo. Vì sao? Do 
thuận theo cho nên chấp lây tướng mà lìa lời nói. 
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Thể nên Đức Như lai giảng nói chánh pháp. 


Phẩm 10: THÀNH LẬP BÁT TƯ NGHỊ 
Luận chép: Trước phải suy nghĩ mới nhập vào 
hiện quán. Do vậy nên phải tách rời phương tiện tự 
duy, không thê nghĩ bàn. Thê nào là chỗ không thể 
nghĩ bàn? 
Tụng răng: 
Chín việc không nghĩ bản, 
Do nương vào năm chó, 
Có năm thứ nguyên nhán, 
Đức, lôi, đêu có ba. 
Luận chép: Có chín việc không thê nghĩ bàn: 
. Ngã. 
. Hữu tình. 
. Thể giới. 
. Nghiệp báo. 
. Cảnh giới của người nhập tính lự. 
. Cảnh giới của Chư Phật. 
. Mười bốn việc không thê ghi chép. 
Chăng phải chánh pháp. 
. BỊ dẫn dắt do tất cả phiên não. 
Nếu. có tư duy chín việc nây, thì phải nương vào 
năm chỗ mới phát sinh tư duy là: 
1. Kiến. 
2. Nhẫn. 
3. Tìm tòI. 


TS DU Y1 03 l2 


598 LUẬN DU GIÀ 6 


4. Lợi dưỡng. 
5. Rôi loạn. 

- Nương vào thây mà tư duy về ngã và hữu tình. 

- Nương vào nhẫn mà tư duy thê giới. 

- Nương vào tìm tòi mà tư duy nghiệp báo. Tịnh 
lự là cảnh giới của Chư Phật và mười bôn thứ việc 
không thê ghi chép. 

- Nương vào lợi dưỡng mà tư duy là không 
đúng chánh pháp. 

- Nương vào rối loạn mà tư duy thì thuộc về tất 
cả phiên não dắt dẫn. 

Hỏi: Vì sao không nên nghĩ bàn chín việc như 
vậy? Đáp: Do năm nhân duyên là: 

l. Do ngã và hữu tình không có tự tướng, nên 
không thê nghĩ bàn. 


2. Do tướng của thê giới đã thành lập rôi, nên 
không nên nghĩ bàn. 

3. Do nghiệp báo và tướng mạo của hai cảnh 
giới sâu xa, nên không nên nghĩ bàn. 

4. Do việc không thê (ghi chép) vì chúng 
không có tướng mạo nhât định, nên không thê nghĩ 
bản. 

5. Do không phải chánh pháp và bị phiên não 
dắt dẫn, có thê dẫn đến tướng vô nghĩa, nên không 
thế nghĩ bản. 

Nêu ai tư duy những việc như vậy, thì họ bị dẫn 
đến ba lỗi là: 

1. Lỗi khởi tâm lâm loạn. 
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2. Sinh ra lỗi không phải phước thiện. 
3. Lỗi không phải điêu lành. 
AI không tự suy nghĩ bàn chín việc trên thì họ 
có khả năng đem lại ba công đức trái lại. Nên biỆt. 
Tụng răng: 
Không nên nghĩ, không Kỷ, 
Phải biệt do bốn nhán, 
Sâu xa không định, một, 
Dần trụ tướng vô nghĩa. ˆ 
Luận chép: Nêu nói lược thì có bôn thứ nguyên 
nhân đôi với việc không thê nghĩ bàn, tự mình 
không nên nghĩ bàn cũng không nên vì người khác 
mà ký riêng? 

1. Ngã và hữu tình là có hoặc không chăng 
nhất định, cho nên không thê nghĩ bàn, không thê 
ký riêng. ¬ 

2. Bởi nghiệp báo và hai cảnh giới đều rât sâu 
xa nên không thê nghĩ bàn, không thê ký riêng. 

3. Không thê ký việc của thê giới vì không 
phải chánh pháp. Vì bị lôi cuôi vào tât cả phiên 
não, đưa đên vô nghĩa, nên không thê suy tìm, 
không ký riêng được. 

4. Chân như đối với các pháp như hành, v.v.. 
là bất tức bất lI. Do tướng ây mà pháp an trụ thế Á Ấy, 
nên không thê nghĩ bàn, không thể ký riêng. 

Lại nữa, Tụng răng: 
Không nghĩ ngã có, không, 
Sẽ thành hai thứ lôi. 
Với khác, cũng hai lồi, 
Không nên nghĩ một, khác. 
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Luận chép: Không nên tư duy là ngã có hay 
không. Vì sao? Vì sẽ mặc hai lôi. Nêu SUY nghĩ ngã 
là có thì đối với nghĩa không phải thật có, phát sinh 
lỗi chấp càng thêm nặng. Nêu suy nghĩ ngã là 
không thì đối VỚI nghĩa giả có, phát sinh lỗi chập 
làm tôn hại đối với các hữu tình khác. Nếu chập 
vừa là một, vừa là khác thì cũng 1 mắc hai lỗi. Nêu 
chập là một thì mặc lỗi là có nhiều hữu tình. Nếu 
chấp là khác thì các lỗi là chăng phải có sáu xứ. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Hai dà không nương thấy, 
Cũng không thể nghĩ bàn. 
Không nghĩ sinh như thê, 
Do ba lôi thường theo. 

. Luận chép: Hai thứ là thê giới hữu tình và khí 
thê giới, dù không nương kiên cũng không nên 
nghĩ bàn vê nó. Vì sao? Vì tướng của thê giới đã 
thành hình mà cũng biết rôi. 

Hỏi: Vì sao không nên suy tư về thê giới với 
câu hỏi nó sinh ra như thê hay bất sinh ra như thế? 

Đáp: Nếu suy tư như thê hoặc cho là như thế. 
Nêu suy tư không phải như thế cho là không phải 
như thê. Ba lối hỏi saI lầm ấy, sẽ cứ theo đuôi mãi. 

Lại nữa, tụng răng: 

Đường lành và đường ác, 
Hai tác giả chăng định 
Nghiệp thiện ác quả khứ, 
Nơi làm, đêu khó nghĩ. 

Luận chép: Không nên nghĩ bản về nghiệp báo, 
vì nó không chăc chăn là hê ai làm phước thì sinh 
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về đường lành, ai làm ác thì đọa vào đường ác. Hơn 
nữa, đời quá khứ đã làm nghiệp tôt hay xâu hoặc 
bởi nơi sông hoặc do việc hoặc vì nhân hay quả 
báo, cho nên không thể nghĩ bàn được. 

Tụng răng: 

Tĩnh chân như võ lậu, 
Thành nghĩa lợi đã làm, 
Người tĩnh lự Như lai, 
Tự tại, không gi dụ. 

Luận chép: tĩnh lự và hai cảnh giới của Phật, 
chân như là thể tính vô lậu của nó, đều không thê 
nghĩ bàn. Lại nữa, các việc làm thành tựu của Chư 
Phật, ý nghĩ nó, cũng không thê nghĩ bản. Nghĩa là 
các việc làm lợi ích cho chúng sinh, cũng khôn 
thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì không thê thí dụ được. Tât 
cả các việc, dù tính tê nhât đi nữa ở trên đời nây, 
cũng không có khả năng thí dụ được với sự sâu xa 
của hai cảnh giới ây. Lại nữa, vệ tự tại thì nó là tâm 
tự tại mà các Đức Như lai tự chứng được bên trong 
nên khởi lên tật cả tác dụng đôi VỚI các việc mà các 
Đức Như lai làm cho đời. Nếu lìa nhân duyên hòa 
hợp thì không thây. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Những gì ngoại đạo nói, 

Dán đên không nghĩa lợi, 

Phi lý, xa bôn chó, 

Vô ký, không nghĩ bản. 

Luận chép: Các việc không nên ký, không thê 
nghĩ bàn, đối với những gì mà ngoại đạo nói, do 
chúng dẫn đến những điễu không ích lợi, không 
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đúng chân đề, do họ đã lìa bốn thứ chánh tư duy: 
là nhân của tư duy, quả của tư duy và tư duy về tạp 
nhiêm, tư duy thanh tịnh. 
Lại nữa, như trước đã nói, tư duy lôi của họ 
phạm ba lôi, vì sao mặc lôi? 
Tụng răng: 
Phi xứ siêng dụng công, 
Hủy báng với đại nøã, 
Không tu thiện trong sạch, 
Nền thành ba thứ li. ` 
Luận chép: Vì không phải lãnh vực mà cô găng 
dụng công cho nên họ sinh ra tâm rôi loạn lôi lâm. 
Vì họ nói xâu chê bai công đức tôi thăng của người 
tĩnh lự và Phật, Thê Tôn nên họ mắc lôi là làm việc 
phi phước ‹ đức. Vì họ bất sinh pháp lành trong sạch 
nên mắc lỗi là không được điêu thiện. 
Lại nữa, tụng răng: 
Xa la, không nghĩ bản, 
Nghĩ chô đáng suy nøÏh1, 
Đủ tám thứ công đức. 
Phải nghĩ đúng chân để. 
Luận chép: Những aI gắng pượng tư duy phạm 
Nội không thể nghĩ bàn, thì mặc phải những lôi như 
vậy. Cho nên phải xa lìa vẫn đề ây. Còn đối với 
phạm vi có thê nghĩ bàn thì phải tư duy đúng như 
lý. Nêu tư trong phạm vi nây thì có tám công đức, 
tám công đức là: 
1. Có khả năng khéo biệt rõ về hoặc thuyết, đại 
thuyết. 
2. Tư duy theo ý nghĩa chứ không theo văn tự. 
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3. It dùng lòng tin trong sạch để tin hiểu. 
4. Ít dùng tuệ quán đê quán xét. 
5. Tư duy vững chắc. 
6. Tư duy bằng quán xét chắc thật. 
7. Thường siêng năng tư duy. T 
S. Những gì mình tư duy đêu đạt tới chô rôt 
ráo, không biêng nhác rút lu. 
Lại nữa, Tụng răng: 
Những gì Chư Phát nói, 
Biết khăp, thảy không trải. 
Năm nhân và hai nhán, 
Không nghĩ bàn về nó. 
Luận chép: Do năm nguyên nhân nên chăng 
phải phạm vị ta nghĩ bàn, không nên nghĩ bàn với 
ham thích, vì những gì Phật nói và trong pháp Tứ 
đê chứa đây cái biêt cùng khắp đưa đên đoạn hoặc 
chứng chân không trải nhau. Lại lược do hai 
nguyên nhân là giáo pháp Và SỰ chứng ngộ giáo 
pháp, là các Đức Phật nói lên những øì mà các Ngài 
đã chứng, là biết rõ về khổ, v.v. 


Phẩm 1I: THẦU NHIÉP QUYẾT TRẠCH 
THỦ THÁNG (Phân 1) 


Luận chép: Như vậy, đã xa lìa phạm vi không 
nên nghĩ bàn với phượng tiện rôi, đôi với chín việc, 
nên dùng mười thứ đề làm phát sinh các thứ quyêt 
định tôi thăng mười thứ là: 
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Tụng răng: 
SỐ, tướng, biệt, Xứ, CÓ. 
Bở mẻ và sinh khởi. 
Thuộc về tưởng, thiện xảo thảy, 
Quyết trạch hơn các việc. 

Luận chép: mười thứ â ây là: 

. SỐ. 

. Tướng. 

. Khác nhau. 

. Có tính. 

. Nơi chốn. 

Bờ mé. 

. Sinh khởi. 

. Tưởng. 

. Thiện xảo. 

10. Thâu nhiếp. 

- SỐ nói ở đây là số sắc, ôm có mười năm thứ 
Cũng thê. 

- Tướng là tướng giả lập có cộng tướng, tự 
tướng. Trong đây, sự cũng gọi là tướng. Tướng đã 
có như vậy do tên gọi thì gọi là danh tướng. Tương 
ưng nhau cũng gọi là tướng, nó có đủ tướng chủ 
thê, như tướng nào tương ưng với màu lửa thì nó 
gây cho ta cảm giác âm. Bô-đặc- -Blà- la như vậy 
cũng øọI là tướng. Vì là tướng nên có sự tiếp lây, 
đó cũng gọi là tướng, vì nó là thể của năng tướng. 

- Khác nhau là khác nhau ở chỗ có sắc, không 
sắc, có thấy, không thây. 

- Hữu tính là tính giả có, tính có thật, tính có 
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thăng nghĩa. 

- Nơi chốn là nhự bốn đại lần lượt đến cùng Ở 
chung một chỗ với sắc sở tạo. Lại, sắc, tâm cùng ở 
một chỗ. Lại nữa, nương vào cõi Dục mà tâm cũng 
lần lượt đến an trụ trong sắc thân nây. : 

- Bờ mé: như sắc, đến cõi Sắc và cái hết sức 
nhỏ, đó là bờ mé của lạc thọ, cho đên tính lự thứ 
ba, đó là bờ mẻ. 

- Sinh khởi là do nhân duyên như thế, pháp sinh 
như thể, như dẫn sức mạnh phát sinh, v.v.. 

- Tưởng là câu nói mê lâm hay nhiều thứ khác. 

- Thiện xảo là uân thiện xảo, v.v... 

Nhiệp là thâu nhiệp, hoặc tương ưng, hoặc 
nương vào, hoặc duyên cớ, hoặc vân luận. Cũng 
thê, vân luận lại có nhiêu thứ, nghĩa là một hành vi 
thuận với câu trước, thuận với câu sau, bốn câu và 
câu vô sự. Nêu khéo biết rõ như vậy thì gọi là khéo 
hỏi, nhớ. 

Lại nữa, đối với tất cả việc, nên sinh nhiêu 
quyết định tôi thắng. 

Việc tâm lựa chọn quyết định nay sẽ nói trước. 

Tụng răng: 

Tám tính có hai thứ 
Dị thục và chuyên thực. 
Trước thức A-lại-da, 
Hạt giống hai, nên biết. 

Luận chép: Nói lược thì tâm tính có hai thứ: 1. 
Tâm DỊ thục; 2. 

Chuyên tâm. 

- Tâm DỊ thục là thức A-lại-da, cũng gọi là 
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Nhất thiết hạt giống thức. Nên biết, thức nây còn 
có hai thứ lả: 1. Chứng thành; 2. Lập ra. Thế nào 
là chứng thành? 

Tụng răng: 

Chấp thọ, đầu sáng tỏ, 

Hạt giống nghiệp thán thọ, 
Định Vồõ tâm qua đời, 

Chăng đêu không hợp DNG 

Luận chép: Thức A-lại-da chắc chắn là có, nó 
được chứng minh bởi tám thứ tướng. Nêu không 
có thức A-lại- da làm chỗ nương cho cảm giác tóm 
lây, là không thê được. 

- Không có nó thì sự sống ban đầu không thể 
có được, là nói sinh khởi lễ ra không thể được. 

- Nếu không có nó thì hạt giỗng các pháp không 
thê có được. 

- Bốn thứ nghiệp dụng không thể có được. Các 
thứ thọ của thân, không thê có được. Hai thứ định 
tâm không thê có được. Khi chêt không thê có 
được. - 

Hỏi: Vì sao không có thức A-lại-da làm chô 
nương thi châp thọ không thê năm bắt được? 

Đáp: Do năm nguyên nhân: năm nguyên nhân 
Ây„ là thức A-lại-da là cội nguôn sinh khởi trước 
nhất. Như nhãn thức, v.v... các chuyên thức như 
nhãn thức, v.v... là duyên vào nhân ây khởi. Như 
kinh nói: Do sức mạnh của căn, cảnh, tác ý nên 
chuyên thức sinh ra, cho đên nói rộng. 

Đó gọi là nhân đâu tiên. Lại, sáu thức thân, 
thiện, bât thiện có thê được. Đó gọi là nguyên nhần 
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thứ hai. Lại nữa, sáu thức thân đều thuộc về một 
loại vô ký, DỊ thục, hăn không thê có được. Đó gọi 
là nguyên nhân thứ ba, Lại nữa, thức thân, thức đêu 
CÓ V chuyện riêng. Nêu nương vào các nơi nương 
tựa kia, nêu môi thức hướng vào mỗi chỗ nương 
kia để chuyền vận theo nó thi lẽ ra có chấp thọ, mả 
không có nơi nào khác để chấp thọ là điều không 
hợp lý. Dù thừa nhận có chủ thê tiêp nhận, cũng 
không hợp lý vì xa la thức. Đó là nguyên nhân thứ 
tư. 

Lại nữa, chỗ nương sẽ thành lỗi thường nhiếp 
thọ. Vì sao? Bởi nhãn thức có lúc chuyên vận, có 
lúc không. Các thức khác cũng vậy. Đó gọi là 
nguyên nhân thứ năm. 

Như vậy, trước khi nghiệp nhân hiện hành, nó 
đã duyên vào nhân đã sinh, thiện và bât thiện cùng 
một loại thì không thể được, bởi mỗi chỗ nương 
khác nhau. Có lỗi là thường chấp ø1ữ là không hợp 
lý. 

Hỏi: Vì sao sinh khởi sớm nhất là không thể 
được? 

Đáp: Nêu có kẻ nói: Nêu có thức A-lại-da thì 
hai thức phải sinh khởi cùng lúc, thì nên nói với 
người ây: Từ chô không có lôi mà ông sinh tưởng 
sai lâm luông dôi, vì ông đã chủ trương có hai thức 
chuyên biến cùng lúc. Vì sao? Nghĩa là như có 
người cùng lúc vừa thấy lại cùng lúc vừa muôn biết 
mà lại theo thức riêng sinh khởi trước tiên, là điều 
không hợp lý. Vì sao? Vì tác ý như vậy không khác 
nhau. Căn và đôi tượng của nó không tan mât ngay 
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đây thì vì sao thức không cùng chuyền biến? 

Hỏi: Vì sao sự sinh khởi sáng tỏ không biết 
". . 

Đáp: Nêu có a1 châp chắc chăn thức không phát 
sinh tác dụng cùng lúc thì với nhãn thức, v.v... 
cùng hiện hành trước một cảnh mà có ý thức nhận 
biết rõ là điêu không hợp lý. Vì sao? Vì nêu duyên 
vào cảnh quá khứ mà khởi lên nhớ lại thì bây giờ, 
ý thức không sáng tỏ hiện hành trước mắt, chứ 
tướng không sáng tỏ kia là do không có ý thức hiện 
hành cảnh trước mặt. Cho nên thừa nhận các thức 
biến chuyền cùng lúc, thừa nhận răng thức thứ sáu 
kia không sáng tỏ, thì đó là mắc lỗi. 

Hỏi: Vì sao hạt giông Vô sở đắc? 

Đáp: Do sáu chuyền thức thân, mỗi thứ đệu 
khác nhau. Vì sao. Do sáu chuyền thức nây, đều 
phát sinh từ tính chất thiện, bất thiện không xen hở. 
Tính chất bất thiện nối tiếp thì tính chất thiện lại 
phát sinh. Từ hai cái vộ gián mà vô ký phát sinh. 
Trong cõi thập kém nôi tiệp thì trung giới sinh. 
Trung giới nôi tiếp thì cõi đẹp sinh. Cũng thê, từ 
cõi tôt đẹp cho đên cõi thâp kém sinh. Hữu lậu nôi 
tiếp thì vô lậu sinh. Vô lậu nôi tiêp thì hữu lậu sinh, 
Thê gian nôi tiêp thì xuât thê gian sinh. Xuât thê 
gian nói tiếp thì thế ø1an sinh. Tướng như vậy thì 
không phải là thể của hạt giỗng, nên đúng với đạo 
lý. 

Lại nữa, các thức kia xen hở trong thời gian dài, 
nhưng vân nôi nhau trôi lăn mãi không ngừng nghỉ. 
Cho nên chuyên thức mới có khả năng giữ gìn hạt 
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giông. Chủ trương ây là không đúng lý. 

Hỏi: Vì sao các nghiệp không thê có được? 

Đáp: Vì các thức không cùng lúc sinh khởi đê 
các nghiệp cùng chuyên biên thì không đúng lý. Vì 
sao? Vì nêu nói lược thì nghiệp có bôn thứ: 

1. Khí liễu biệt nghiệp. 

2: Ý liễu biệt nghiệp. 

3. Ngã liêu biệt nghiệp. 

4. Cảnh liễu biệt nghiệp. 

Bôn thứ nghiệp. Dụng liễu biệt như thê, chúng 
hiện hành có thê được trong từng sát-na, chứ chăng 
phải một thức, trong một sát-na, có những nghiệp 
dụng khác nhau, nên chăc chăn phải có các thức 
phát sinh tác dụng cùng lúc. : 

Hỏi: Vì sao thân thọ không thê được nêu không 
có thức A-lại-da? 

Đáp: Như có người tư duy đúng chân đê, hay 
tư duy không đúng chân đê, hoặc có suy nghĩ hay 
không, nêu tâm ở trong định hay không ở trong 
định, thì thân sinh cảm giác không phải một mà là 
nhiều. Nếu không có thức A-lại-da thì thân không 
thể cảm nhận được những, gì hiện có như vậy. Bởi 
vậy, nên chắc chắn phải có thức A-lại-da. 

Hỏi: Vì sao mà các định vô tâm không thể có 
được, nếu không có thức A-lại-da? 

Đáp: Như Đức Bạc-già-phạm nói: Khi nhập 
định Vô tưởng và định Diệt tận, nên biết lúc ây, 
thức không tách khỏi thân. Nếu không có thức A- 
lại-da thì lúc ấy, thức phải tách rời khỏi thân. Nếu 
thức tách lìa khỏi thân thì chết rồi, không thể gọi 
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là đang ở trong định. ˆ 
: Hỏi: vì sao khi chêt, thức không thê có được 
nêu không có thức A-lại-da? 

Đáp: Như có người lúc sắp chết, thức nây xả bỏ 
dân phân trên của thân khiến nơi ây dân dân nghe 
lạnh, hay phân dưới của thân, có lúc, ý thức kia 
không chuyên biên. Do vậy, nên biết, chỉ có thức 
A-lại-da là duy trì sự sông trên thân. Thức nây 
buông xả thì thân xác lạnh, không còn cảm giác 
thọ. Y thức thi không như vậy. Cho nên nêu không 
có thức A-lại-da thì không hợp lý. - 

Như vậy, đã nói xong nguyên tắc chứng minh 
thành lập thức A- lại-da, làm sao thành lập? 

Tụng răng: 

Tương ưng cảnh sở duyên, 
Làm tính nhân lần nhau, 
Thức đêu cùng trôi lăn, 
Tạp nhiêm ô hoàn diệt. 

Luận chép: Nói lược thì thức nây được lập nên 

do năm tướng: 
l1. Tướng cảnh sở duyên. 
2. Tướng tương ưng. 
3. Tướng làm nhân cho nhau. 
4. Tướng cùng chuyên biên. 
5. Tướng tạp nhiễm hoàn diệt. 

Nên biết bốn thứ tướng mạo trước lập ra lưu 
chuyển. Một tướng sau cùng là lập ra tướng hoàn 
diệt. 

Hỏi: Tướng mạo của cảnh sở duyên được lập 
ra sao? 


SỐ 1602 —- LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 17 6ø 


Đáp: Nếu nói lược thì thức nây do biết rõ hai 
cảnh của sở duyên: 
1. Do cảm nhận được sự tiếp nhận bên trong. 
2. Do cảm nhận được tướng vô phân biệt khí 
bên ngoài. 

- Cảm nhận được sự chập thọ bên trong là biệt 
tự tính biên kê sở châp, châp thói quen sai lâm và 
các sắc căn nương. Nghĩa là ở cõi Sắc, hay Vô săc 
chỉ có thói quan châp trước một cách sai lâm vê 
châp thọ. 

Cảm nhận vô phân biệt tướng khí bên ngoài là: 
Biết rõ chỗ nương của bám châp bên ngoài là do 
sự chấp g1ữ bên trong của thức A-lại-da. Nó không 
xen hở đôi với tướng của khí thê giới, bât cứ lúc 
nào. Như lúc thắp đèn, tim đèn phải được giữ chặt 
mới phát ra ánh sáng ra bên ngoài. 

Như vậy, thức A-lại-da, bên trong thì duyên 
theo châp thọ đôi tượng của nó, bên ngoài thì 
duyên vào tướng của khí thê giới. Nên biệt, nguyên 
tắc sinh khởi là như vậy. 

Lại nữa, thức nây duyên theo cảnh hêt sức nhỏ 
nhiệm, dù người thông minh trên đời cũng khó biệt 
rõ. Lại nữa, lúc duyên lây đôi tượng, thức nậy 
không bỏ sót, không đổi khác. Từ sát-na đầu chấp 
thọ cho đến khi chêt, nó thuân. một thứ là biết rõ 
mà lưu chuyền. Lại nữa, thức nây mỗi ý niệm sinh 
diệt nỗi nhau đôi với sở duyên. Nên biết sự nôi 
nhau trôi chảy của nó trong từng sát-na là chăng 
phải một nhưng cũng chăng phải khác. 

Lại nữa, thức nây Duyên theo cảnh nhỏ bé ở 
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cõi Dục và Duyên theo cảnh rộng lớn ở cõi Sắc. Và 
nó duyên theo vô lượng. đôi tượng của Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ ở cõi Vô sắc. Nó Duyên 
theo cảnh hết sức nhỏ nhiệm ở cõi Vô sở hữu xứ. 
Nó Duyên theo cảnh hết sức nhỏ nhiệm ở cõi Phi 
tưởng Phi phì tưởng xứ. 

Như vậy, bởi phân biệt rõ hai cảnh sở duyên, 
phân biệt rõ đối tượng nhỏ nhiệm, do phân biệt rõ 
cái tượng tự, do chấp thọ cảnh sở duyên nhỏ hẹp, 
do chấp thọ cảnh sở duyên rộng lớn, do chấp thọ 
cảnh sở vô lượng, dọ châp thọ cảnh sở duyên là cái 
hệt sức nhỏ, bởi châp thọ cảnh sở duyên là cải vô 
cùng nhỏ nhiệm. Đó gọi là lập ra tướng của đôi 
tượng thức A-lại-da. 

Hỏi: Sự tương ưng với biên chuyên được lập ra 
sao? 

Đáp: Thức A-lại-da nây là hăng và biến hành 
tương ưng với năm thứ tâm pháp. Đó là tác ý, xúc 
thọ, tưởng, tư. Năm pháp nây cũng thuộc về DỊ 
thúc rât nhỏ nhiệm. Dù kẻ thông minh trên đời 
cũng khó biệt được. Như vậy, tâm pháp cũng một 
loại thường nhât Duyên theo cảnh mà chuyên biên. 

Lại nữa, thức nầy tương ưng hoàn toàn với tính 
chât cảm nhận không khô, không vui, vô ký. Nên 
biệt hành tướng của các tâm pháp khác cũng như 
vậy. 

- Do tương ưng với tâm pháp biến hành như 
vậy, vì tương ưng với một loại DỊ thục, vì tương 
ưng với một pháp hêt sức nhỏ nhiệm, thuần là một 
loại duyên đôi tượng mà sinh tương ưng, do tương 
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ưng với không khô, không vui, bởi hoàn toàn 
tương ưng với vô ký. Tât cả những tương ưng ây, 
gọi là lập ra tướng mạo chuyên biên tương ưng với 
thức A-lại- da. : 

Hỏi: Lập ra tướng nhân lân nhau là sao? 

Đáp: Thức A-lại-da và các chuyên thức kia làm 
hai thứ nhân: : 

1. Làm nhân sinh hạt giông. 
2. Làm nhân cho chỗ nương. 

- Làm nhân sinh hạt giông là: Tất cả chuyền 
thức khi sinh tật cả thiện, bát thiện, vô ký là tất cả 
đều phát sinh từ hạt giống thức A- lại- đa, làm nhân. 

- Làm nhân cho sự nương là do thức A-lại-da 
duyên theo sắc căn làm chỗ nương, nên năm thức 
thân chuyền biến chắng phải không có chấp thọ. 

Lại do có thức nây mới có được ý căn. Do 
nương vào ý căn nây nên ý thức mới phát sinh tác 
dụng. Như nương vào năm sắc căn như nhãn, v.v.. 
mà năm thức thân biến chuyên, chăng phải không 
có năm căn, ý thức cũng vậy, chắng phải không có 
ý căn. Lại nữa, chuyên thức và thức A-lại-da là hai 
thứ nhân: 

1. Nuôi lớn hạt giông kia trong pháp hiện tại. 
2. Trong pháp vị lai, tùy theo thức A-lại-da 
mới được phát sinh bởi đã g1eo trông hạt giông ây. 

- Nuôi lớn hạt giông kia, trong pháp hiện tại là: 
Theo chô nương trong thức A-lại-da, như vậy như 
vậy, khi chuyên thức phát sinh thiện, bât thiện, vô 
ký thì cũng chô nương mà cùng sinh cùng diệt. 
Thức nây huân tập như thê. Vì thức nầy làm nhân 
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duyên, nên về sau, chuyền thức kia mới chuyển 
biên thiện, bất thiện, và tính vô ký. 

Lại nữa, nó còn chuyên biến thêm lên, chuyên 
biến rực sáng, được sinh khởi đậm nét. 

- Gieo trồng hạt giống thuộc pháp vị lai là: 
Thức A-lại-da đã huân tập chủng loại thì nó có khả 
năng dân đền đời vỊ lai, tức là thức DỊ thục A-lại- 
danây. 

Như thê, bởi làm nhân cho hạt giông, do làm 
nhân cho chỗ nương, vì nuôi lớn hạt giông, vì duy 
trì, gieo trông hạt giông, đó gọi là lập ra sự làm 
tướng nhần cho nhau của thức A-lại-da và chuyên 
thức. 

Hỏi: Được lập ra sao vê tướng của các thức 
cùng chuyên biên? 

Đáp: Thức A-lại-da đôi khi trong một lúc, chỉ 
hiện khởi với một thức, đó là hiện khởi với ý căn 
mà thôi. Vì sao? Vì ý căn nây thường tương ưng 
với ngã kiên, ngã mạn. Những hành vi kênh kiệu 
có chú tâm hay không có chú tâm, luôn luôn cũng 
thường sinh khởi cùng thức nây. Và ý căn nây 
duyên mãi thức A-lại-da làm sở duyên phát sinh 
hành vị chấp ngã, làm phách, kiêu ngạo. Lại nữa 
thức nây, cùng phát sinh tác dụng VỚI hai chuyên 
thức, trong cùng lúc. Nghĩa là ý và ý thức cùng 
chuyền thức đông thời phát sinh, trong một thời 
gian. Nghĩa là năm thức thân cùng lúc, sinh khởi 
với hai thức trước và một thức nây. Trong cùng 
một thời gian hay cùng lúc hiện lên với bôn chuyên 
thức. Nghĩa là năm thức thân lúc theo hai thức phát 
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sinh tác dụng với hai thức trước và hai thức nây. 

Cũng thê, thức A-lại-da nây, hoặc cho đên bảy 
thức cùng khởi hiện, trong cùng lúc. Nghĩa là khi 
năm thức thân hòa hợp sịnh khởi là cùng với hai 
thức trước và năm thức nây. 

Lại nữa, như trước đã nói, ý thức nương vào ý 
ô nhiêm mà phát sinh. Khi ý chưa diệt thì tướng 
liêu biệt trói buộc, không thê giải thoát được dủ 
biệt rõ chỗ trói buộc. Nêu ý đã diệt rôi thì tướng 
trói buộc được giải thoát. 

Lại nữa, ý thức vừa Duyên theo cảnh khác, vừa 
duyên vào chính nó làm đôi tượng. 

- Duyên vào đôi tượng khác là Duyên theo cảnh 
chung hoặc riêng của năm thức thân. 

- Duyên vào chính nó làm đôi tượng là duyên 
vào các cảnh duyên pháp. Lại nữa, thức A-lại-da 
đông thời chuyên biên, trong một thời gian, với 
cảm thọ khô, vui, không khô, không vui. Những 
cảm thọ ây tương ưng với chuyên thức, nương vào 
chuyên thức mà sinh khởi. Từ thức nây, hạt giông 
phát sinh. 

Lại nữa, đôi, VỚI CỐI người hay đối VỚI SỰ trÓI 
buộc trong các tâng trời cõi Dục, và một phân trong 
cõi quỷ, bàng sinh mà đồng thời phát sinh thọ 
không khô, không vui, xen lần nhau tiệp nôi cùng 
chịu trong cùng một lúc mà cùng chuyền biến. 

Hoặc trong cõi Na-lạc-ca, thọ không khô, 
không vui bị kẻ khác cướp lấy và thọ thuần đau 
khổ, không xen lẫn, cùng lúc nỗi nhau chuyền biến, 
tương ưng tới chuyển thức kia. 
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Nên biết những cảm thọ nây đều bị ánh sáng, 
lân át nên khó thây rõ tướng mạo. Do Vậy, ở Na- 
lạc-ca, hoàn toàn cảm nhận khố mà cùng chuyền 
biện. Còn đối với ba tĩnh lự dưới thì cùng chuyên 
biến với cảm Đ1áC VUI hoàn toàn. Còn đối với tính 
lự thứ tư, cho đến cõi Hữu đảnh thì cùng chuyên 
biến với cảm giác hoàn toàn không khổ, không vui. 

Lại nữa, thức A-lại-da trong cùng lúc, củng 
chuyên biến tương ưng VỚI chuyền thức và thiện, 
bắt thiện, vộ ký và các tâm sở. Như vậy, thức A- 
lại-da chuyên biển cùng lúc với các chuyên thức. 
Nó cũng cùng chuyên biên với các cảm thọ dung 
nạp và dung nạp thiện, bât thiện, vô ký các tâm 
pháp. Dù vậy, không nên nói là tương ưng với thức 
kia. Vì sao? Vì không cùng một duyên chuyền biến 

với thức A-lại-da. Giống như cái biết của nhãn 
thức và mắt, dù chúng chuyển biến củng lúc, 
nhưng. lại không tương ưng nhau. Thức nây cũng 
như vậy. Do một chút có tương tự như pháp kia 
cho nên có thê thí dụ được. Về nguyên tặc thí dụ, 
nên biết như vậy. : 

Lại nữa, như các tâm pháp, nghĩa của thê của 
tâm pháp dù không khác nhau, nhưng do tướng có 
khác nhau, nên trong một thân cùng lúc chuyên 
biên, mà vân không trái nhau. . 

Như vậy, thức A-lại-da nây, và các chuyên 
thức, nên biệt, cả hai cùng lúc chuyên biên, cũng 
không trái nhau. Lại như nương vào thác đô, mà 
nhiêu đợt sóng cùng lúc sinh khởi nhưng không trái 
nhau. Lại như nương vào gương trong mà bao hình 
ảnh phát sáng nhưng chúng không trải nhau. Thê 
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đó, nương vào thức A-lại-da mà chuyên thức cùng 
lúc sinh khởi nhưng chúng không trải nhau, nên 
biết. 

Lại như cái biết của một nhãn thức, trước một 
cảnh vật, trong một lúc, là chỉ biệt có một loại sắc 
tướng, không có gÌ khác. Hay trong một lúc, nó 
chăng. phải nhìn thây có một sắc tướng, cái biết của 
mắt đối với sắc đã vậy, thì chọ đến thân thức, trong 
một lúc, đối với một cảnh tiếp xúc thì nó chỉ tiêp 
lấy một tướng, hoặc nhận lấy nhiêu cảnh tướng, 
trong một lúc. Như thế, ý thức phân biệt, trong một 
lúc, nó tóm lây một cảnh hoặc tóm lấy nhiều cảnh 
trong cùng lúc, nhưng chúng vân không trái nhau, 
nên biệt. 

- Lại nữa, như trước đã nói, ý căn thường chuyên 
biên với thức nây, bât cứ lúc nào cho đên nó chưa 
bị căt đứt. Nên biệt thức nây chuyên biên mãi mãi, 
nhậm vận cùng lúc phát sinh, và tương ưng với bôn 
thứ phiền não, là Tát-ca- -đa-kiền, ngã mạn, ngã ái, 
vô minh. Bốn phiền não ây là tính chất hữu phú vô 
ký, chúng không trái với thiện, chúng thường hiện 
hành trong cõi định hay chăng. phải cõi định. 

Cũng thế, thức nây chuyên, biến cùng lúc với 
chuyên thức, các thọ đều chuyền, với thiện, v.v,. 
đều chuyển, nên gọi là lập ra tướng cùng chuyền 
biến của thức A-lại-da. - 

Hỏi: Tướng hoàn diệt tạp nhiễm của thức A- 
lại-da được lập ra sao? 

Đáp: Nếu nói lược thì, nên biết, thức A-lại-da 
nây chính là chủng tánh của tất cả pháp tạp nhiễm. 
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Vì sao? Vì thức A-lại-da nây cũng là căn bản sinh 
khởi của hữu tình thê gian. Nó có công năng sinh 
ra tác dụng của các căn, làm chỗ nương cho các 
căn và chuyên thức. Nó cũng là chủng tánh sinh 
khởi cho khí thê g1an, có công năng sinh khởi khí 
thế gian, mà nó cũng là căn bản sinh khởi lẫn nhau 
của hữu tỉnh các giông, vì tật cả hữu tình làm cội 
gôc sanh khởi lẫn nhau. Vì sao? Vì không có hữu 
tỉnh nào, khi thây nghe những chúng sinh khác mà 
không thọ dụng các thọ vui khô do họ làm phát 
sinh. Do ý nghĩa đó, nên biệt, thê giới của chúng 
sinh đêu làm duyên tăng thương lần nhau. 

- Lại nữa, do thức A-lại-da có đủ tât cả hạt 
giông, nên trong hiện tại, nó là thể của khô đề, đối 
VỚI đời vỊị laI, nó làm nhân sinh khổ đế, nó cũng là 
nhân sinh ra tập đề trong hiện tại. 

Như thế, do thức nây là căn bản sinh ra hữu tỉnh 
thế gian, là căn bản sinh ra khí thế gian, là thể tính 
của khô để trong | hiện tại, có thể phát sinh khổ để 
trong vị lai, có thể làm phát sinh tập đề trong Ï hiện 
tại, cho nên thức A-lạI-da nây là căn bản của tất cả 
Thánh nhân, nên biệt. 

Lại nữa, thức A-lại-da này thâu nhiếp, gìn giữ 
tật cả hạt giông gôc lành thuận giải thoát phân, và 
thuận quyêt trạch phân. Ở đây, nó chăng phải là 
nhận của tập đế, vì căn lành và thuận giải thoát 
phần trái với trôi lăn ở các thế gian khác, thức nầy 
làm nhân cho tât cả gôc lành nên chuyền thành 
thanh tịnh. Vì sao? Vì duyên ây, nên thức A-lại-da 
đã tiêp nhận hạt giông tự loại, mà chuyên thành 
công năng, mà chuyên thành có sức mạnh, làm lớn 
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lên mãi mà hạt giông được thành lập. Nhờ hạt 
giông nây nên các pháp lành kia mới chuyên biên 
trở nên trong sạch sáng suôt. Lại còn có thê cảm 
đên quả DỊ thục đáng quí mên, gia tăng mãi đời 
sau. 

- Lại nữa, do dựa vào tất cả hạt giống của thức 
A-lại-da nậy, nên Đức Bạc-già-phạm nói: "Nhãn 
gIỚI, cõi Säc, nhãn thức giới cho đến ý gIỚI, pháp 
giới, ý thức giới đều có trong thức A-lại-da". 

Lại nữa, như trong kinh Thí Dụ Ác-Xoa Tụ là 
do trong thức A- lại- da, chăng phải chỉ có một gIới. 
Cho nên phải biết, từ căn bản tạp nhiễm của A-lại- 
da nây mà tu tập pháp lành, tức là làm chuyển biến, 
tiêu diệt tạp nhiềm. : 

Lại nữa, trong tu tập pháp lành, nêu phàm phu 
duyên vào chuyền biến làm cảnh tác ý, lây phương 
tiện trụ tâm để bước vào hiện quán đê by" ban đầu, 
chẳng phải là họ chưa kiến để. Trong các đề, dù 
chưa được pháp nhân, nhưng họ vẫn có thể thông 
hiệu tất cả hạt giống của thức A- lại-da. Dù chưa 
thây đê, nhưng sau khi tu tập như thê, là bước vào 
chính tính ly sinh Thanh văn hay bước vào chính 
tính ly sinh của Bô-tát, thông đạt hết các pháp giới 
rôi, cũng có khả năng thông suốt thức A- lại-da, thì 
ngay bây giờ, quan sát toàn diện tính chất khác 
nhau bên trong của tật cả tạp nhiễm. Và, còn biết 
rõ các trói buộc của chính thân bên ngoài; cũng 
như sự trói buộc thô trọng bên trong. 

- Lại nữa, do hành nây, cũng bởi thức A-lại-da 
øom hết tất cả hý luận của các hành. Lược các hành 
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kia, đối với thức A-lại-da, nó chỉ là một năm, một 
đồng, một nhóm. Tu tập rôi, lấy chân như cánh trí 
làm đối tượng, tu tập và tu tập nhiều hơn lên nên 
chỗ nương bị chuyên biến hãng: chuyển y không 
xen hở. Nên biết, như vậy là đã căt đứt thức A- lại- 
da rồi. Dọ sự cắt đứt nây nên các pháp tạp nhiễm 
cũng bị cắt đứt, nên biết. 

- Lại nữa, vì tính chất trái nhau của chuyền V 
nây, nên phải biết thức A-lại- da năng trị nây, thế 
tính lại vô thường, nó có tính chất nhận lấy. Do khả 
năng chuyên biên là duyên vào đôi tượng cảnh 
Thánh đạo chân như, cho nên phân thô, nặng của 
A-lại-da cũng theo đó mà chuyên y. Cuôi cùng là 
tách rời tât cả thô, nặng. 

- Lại nữa, thức A-lại-da là nhân phát sinh phiên 
não. Nó không phải là nhân sinh Thánh đạo, mà 
chuyện y là nhân không còn sinh ra phiên não, nên 
chuyên y làm nhân sinh Thánh đạo. Đây là lập ra 
thể của nhân, chứ không phải thể của nhân phát 
sinh. 

- Lại nữa, thức A-lại-da khiên người ta không 
được tự tại đối với các pháp thiện, thanh tịnh vô 
ký. Mà chuyên y lại khiên người ta được tự tại đối 
với tất cả pháp thiện, vô ký. 

- Lại nữa, thức A-lại-da, tướng đoạn diệt của 
nó là chính nó đoạn diệt tức là bỏ ngay hai thứ tóm 
lấy, cho nên thân tuy còn sông đây, nhưng giông 
như biến hóa. Vì sao? Vì nhân khô đời vị lai, đời 
sau đã bị cắt đứt, tức là buông bỏ các nương dựa 
vào vị lai, vào đời sau băng cách cắt bỏ tất cả nhân 
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phiên não ngay trong hiện tại. Buông bỏ duyên 
bám là chỗ nương của tât cả phiên não và xa lìa các 
sự thô trọng cho nên sông đây chỉ tạm thời. Do còn 
đời sông. nây nên kinh Phật nói: "Bấy giờ chỉ thọ 
thân cuôi cùng, thọ đời sông cuôi cùng, nêu hỏi 
rộng ra là thọ sự tận diệt cuỗi cùng đối với tất cả 
pháp hiện tại". 

Như Vậy, do lập ra căn bản tạp nhiễm, do nhăm 
vào tác ý tu tập thông suốt, do lập ra ì chuyên y, nên 
gọi là lập ra tướng hoàn diệt tạp nhiễm của thức A- 
lại-da. Như vậy, do lý thắng nghĩa mà lập ra tâm, 
ý, thức rôi. Ay là tùy theo lý đã nói, cho nên cũng 
theo lý đó mà hiệu rõ vê nguyên tắc của thanh tịnh 
cũng như bậc Thánh của tât cả tâm Mã thức trong ba 
cõi. Còn đôi với chỗ khác với nguyên tắc nào mà 
làm cho tâm, ý thức sáng tỏ thì đó là vì chỗ khác 
nhau của hữu tình đã được giáo hóa. Sự giáo hóa 
ày chỉ dựa vào trí tuệ có đủ của kẻ ngu tối để giáo 
hóa bằng cách nói phương tiện khiến hữu tình dễ 
bước vào pháp. 

Hỏi: Có phải trong thành tựu thức A-lại-da 
cũng là thành tựu chuyên thức chăng? Nếu thành 
tựu chuyền thức cũng là thành tựu thức A-lại-da 
chăng? 

Đáp: Câu hỏi nây, nên đặt thành bốn trường 
hợp, là: Hoặc thành tựu thức A-lại-da mà không 
phải chuyên thức, nghĩa là như người vô tâm khi 
ngủ mê, người vô tâm lúc ngât xỉu, người nhập 
định Vô tưởng, người nhập định Diệt tận, người 
sinh lên cõi trời Vô tưởng. 
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- Hoặc thành tựu chuyên thức, chứ không phải 
thức A-lại-da: là an trụ ở giai vị có tâm, như bậc 
A-la-hán, Độc giác, Bô-tát không thụt lùi và Như 
lai. 

- Hoặc cả hai đều thành tựu thì như người an 
trụ trong giai vị hữu khác. 

- Hoặc cả hai đêu không thành tựu thì như bậc 
A-la-hán, Độc giác, Bô-tát không thụt lùi và Như 
lai nhập định Diệt tận, hoặc ở cảnh giới Niêt-bàn 
Vô dư y. 
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Phẩm 1I: THÂU NHIÉP QUYẾT TRẠCH 
THỦ THÁNG (Phân 2) 


Lại nữa, lập ra tướng khác nhau của tâm, nên 
biết. Tụng răng: 

Do sức cảnh giới nong, 
Lập ra tâm khác nhau. 
Lại do bảy thư hành, 
Tướng khó rõ, nên biết. 

Luận chép: Tướng khác nhau của tâm, nên biết, 
lại do sức mạnh của chỗ nương chỗ duyên mà nó 
được lập ra. : 

- Do sức mạnh của chô nương là: Lập nhãn thức 
cho đên ý thức. 

- Sức mạnh của sở duyên: Lập sắc thức cho đện 
pháp thức, nhận biết vê màu xanh, vàng cho đên 
nhận biêt khô, nhận biệt vui. Các pháp như thê lại 
có bảy thứ hành tướng, cho nên biệt vê tâm, nhưng 
lại khó biết về những khác nhau của nó. 

L. Không thể biệt tướng khác nhau của sự nối 
tiếp bên bỉ của khí thê gian. 

2. Không thê biết tướng khác nhau về nhiều 
cảnh tướng. 
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3. Đều có tướng khác nhau. 
4. Tướng khác nhau về năng trị, sở trị, SỰ 
chuyền biên đi về mau lẹ. 
5. Tướng khác nhau của tập khí. - 
6. Tướng khác nhau của sự sông nôi nhau. 
7. Tướng khác nhau của tâm giải thoát. Lại 
nữa, Lụng răng: 
Sở duyên không tự tại. 
Nương vào chó ác, 
Theo duyên lực chuyển biến, 
Tâm bị trôi, nên biết. 
Luận chép: Tâm bị trói buộc băng ba nhân: 
L. Không được tự tại đối VỚI Sở duyên. 
2. Ở yên chỗ nương uề ác. : 
3. Theo sức mạnh của duyên lực mà biên 
chuyên đôi với sở duyên lây, nó không được tự tại 
đối VỚI tướng chế phục, đôi với giáo hóa, đối với 
thay đổi, không bằng ước muốn an trụ trong cảnh 
tự tại. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Tán loạn và an trụ, 

Sảu thứ, mười làm thứ, 
Sứu thứ duyên cảnh giới, 
Tạm bị trị chăng mỘt. 

Luận chép: Nên biết, tâm rôi loạn có sáu thứ, 
tâm an trụ có mười sáu thứ, tâm duyên vào cảnh có 
sáu thứ, chúng khác nhau. Chọ nên tâm cân đối trị 
chăng phải chỉ có một, nên biết. 

Sáu thứ tâm tán loạn là: 

l. Tâm tác ý tán loạn. Nghĩa là các Bô-tát 
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buông xả tác ý tương ưng của Đại thừa, mà tác ý 
thâm kém tương ưng với thói quen tu tập thụt lùi 
của hàng Thanh văn, Độc giác. 

2. Tâm tán loạn bên ngoài là chạy theo năm 
dục lạc hấp dẫn từ bên ngoài qua cảnh đời huyện 
náo, suy tìm theo phiền não của cảnh bên ngoài, 
khiến tâm buông lung tán loạn theo. 

3. Tâm tán loạn bên trong là buôn ngủ, ngủ say 
một cách thấp kém. 

Hoặc bởi say đăm ý vị trong thiền định, hoặc vì 
các thứ tùy phiên não trong định gây tán loạn tâm. 

4. Tướng tâm tán loạn, như tác ý nương vào 
tướng bên ngoài mà tư duy tướng mạo của cảnh 
bên trong. 

5. Tâm thô, nặng tán loạn là tác ý nội tại là 
duyên sinh khởi các thọ. Do thân thô nặng nên 
châp ngã vả ngã sở. 

ó. Tự tánh tâm rôi loạn là năm thức thân tâm 
an trụ. Có mười lăm thứ: 

l. Sơ phát tâm an trụ, là tu tập phương tiện 
Tam-ma-đla. 

2. Tâm an trụ chứng đắc là đã chứng đặc 
nhưng chưa đến Tam-ma-địa. 

3. Tâm an trụ tròn đây là chứng đắc Tam-ma- 
địa tĩnh lự căn bản. 

4. Tâm an trụ tự tại là chính nơi đây được thỏa 
mãn theo ý muôn của mình. 

5. Tâm an trụ có dao động là đối với tĩnh lự 
của ba cõi dưới. 

6. Tâm an trụ không dao động là tính lự thứ tư. 
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7. Tầm an trụ cảnh văng lặng trên đây, là cảnh 
văng lặng giải thoát ở cõi Vô sắc. 

8. Tâm an trụ tôi thắng vắng lặng là giải thoát 
khỏi tưởng thọ diệt. 

0, Tâm an trụ tín giải là trí phát sinh do nghe 
pháp. 

10. Tâm an trụ quyết định là trí phát sinh do 
suy nghĩ. 

L1. Tâm an trụ ảnh tượng là trí phát sinh do tu 
tập pháp thế gian. 

12. Tâm an trụ thành thật là trí phát sinh do tu 
tập pháp xuất thế gian. 

13. Tâm an trụ xuất ly có tăng thượng mạn, là 
tĩnh lự vô sắc thế gian. 

14. Tâm an trụ xuất ly có táng thượng mạn là 
tĩnh lự vô sắc xuất ly thế gian. 

__ 15. Tâm an trụ ba hành tạp nhiễm là thức theo 
sắc mà trụ, duyên sắc mà trụ. Như thê cho đên theo 
hành mà trụ, duyên theo hành mà trụ, nương theo 
hành mà trụ. 

Trong đó, tùy theo sắc mà trụ là duyên chỗ 
nương của châp thọ. ¬ 

- Duyên theo sắc mà trụ là châp lây cảnh. 

- Nương vào sắc mà trụ là do thô nặng. 

Như thê, cho đến tùy theo ba thứ như hành, 
v.V... Phải biết, thức không phải thức trụ, duyên 
vào tâm, tâm sở có khả năng diệt hêt ái nhiêm. 

Lại nữa, duyên vào cảnh giới, có sáu là: 

l. Thường duyên cảnh. 
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2. Không thường duyên cảnh. 
3. Duyên cảnh đây khắp. 

4. Duyên cảnh thanh tịnh. 

5. Duyên cảnh thiện xảo. 

6. Duyên cảnh sạch mê lâm. 

Như vậy, trước lại có nhiêu thứ duyên cảnh giới 
khác. Nghĩa là tâm bị trói buộc ở cõi Dục nên 
duyên vào cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc và cảnh 
không còn trói buộc. 

Cũng thế, tâm bị trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc 
và tâm không bị trói buộc đều duyên vào bốn thứ 
cảnh. 

Lại nữa, theo dựa vào tâm bị trói buộc ở cõi 
Dục, khởi lên ham muôn với tâm trói buộc, không 
trói buộc ở cõi Săc, cối Vô sắc. 

Dựa vào tâm bị trói buộc ở cõi Sắc khởi lên 
duyên sắc với tâm bị trói buộc và không trói buộc 
ở cõi Vô sắc. 

Dựa vào tâm bị trói buộc ở cõi Võ sắc thì khởi 
lên duyên cõi Vô sắc, với tâm bị trói buộc và không 
trói buộc. 

Lại nữa, quá khứ, tâm duyên theo quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Như vậy, tâm thuộc về hiện tại, vị lai đều 
duyên vào ba thứ, là tâm duyên vào tâm thiện, bât 
thiện, vô ký. 

Như vậy, tâm bắt thiện vô ký, đầu duyên vào 
ba thứ. Lại nữa, tâm lạc hiện hành đầy đủ thì duyên 
vào ba thứ cảnh ĐIỚI lạc hiện hành đây đủ. 

Như vậy, tâm khổ đều hiện hành, tâm không 
khố, không vui đêu hiện hành mỗi tâm đêu duyên 
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vào ba thứ. Tham sân si tương ưng với tâm, mỗi 
tâm duyên vào tham sân s1, tương ưng với ba cảnh 
ĐIỚI. 

Lại nữa, tâm bị đôi trị chăng phải một là: Có 
năm thứ tâm bị trói buộc vào cõi Dục, là thấy khô, 
tâm đã dứt trừ, cho đến địa vị Đạo, tâm đã đoạn. 
Như vậy, tâm bị trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
mỗi tâm đêu có năm thứ, và tâm vô lậu, họp thành 
mười sáu thứ tâm. Lại có hai mươi thứ tâm là tâm 
bị trói buộc ở cối Dục, có tám thứ: 

I. Tâm thiện khi mới sinh ra đã có. 

2. Tâm thiện nhờ phương tiện. 

3. Tâm bât thiện. 

4. Tâm hữu phú, vô ký và tâm vô phú, vô ký, 
chia làm bốn thứ là tâm DỊ thục sinh, tâm của 
đường oaI nghi, xứ công xảo và tâm biến hóa. Có 
sáu thứ tâm bị trói buộc ở cõi Sắc, là trừ tâm bât 
thiện xứ công xảo. Có bôn thứ tâm bị trói buộc ở 
cõi Vô sắc là trừ tâm bât thiện, đường oal nghị, tâm 
biên hóa và tâm xứ công xảo. Có hai thứ tâm không 
bị trói buộc là tâm Hữu học và tâm Vô học. Lại 
nữa, nay sẽ nói tâm sở hữu sự thăng quyết trạch. 

Tụng răng: 

Nương nhiêu cảnh rõ biết, 
Đếu do tự nghiệp sinh. 
Tám pháp không ứng tu, 
Cảnh tương tự thay đôi. 

Luận chép: Tâm sở hữu pháp nương vào tám 
thứ thức, có khả năng duyên theo nhiêu cảnh. Mỗi 
thức đều phát sinh tác dụng để gây ra nghiệp của 
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mình. Do nương vào tâm mới có, nên gọi là pháp 
sở hữu của tâm. Nó không tương ưng với tư. Cảnh 
đôi tượng của tâm và thức duyên vào nhau mà biên 
chuyển. Như kinh nói: "Do có thọ nây nên có tư 
nây, từ tư nây nên có tưởng nây, có tưởng nây mới 
có biết rõ" 
Lại nữa, nay nói lược nghiệp đã gây nên do tâm 
lý biên hành là xúc, tác ý, thọ tưởng, tư 
Tụng răng: 
Ba phản biệt dẫn tâm, 
Lãnh vị, xét rõ tưởng, 
Những đực và sai lám, 
Là nghiệp tác ý thảy 
Luận chép: Phát sinh từ tâm là nghiệp của tác 
ý. Ba thứ hòa hợp phân biệt là nghiệp của xúc. 
Cương vị nhận lãnh các điêu thuận nghịch hoặc cả 
hai thứ trái nhau là nghiệp của thọ. Cương vị suy 
nghĩ kỹ lưỡng là nghiệp của tưởng. Tạo công đức 
hay gây sai lâm, hoặc cả hai đêu không phải nghiệp 
của tư, trừ nghiệp của tâm pháp như trước có nói 
rộng. Cu 2 
__ Lại nữa, nay sẽ nói về sắc, sự quyêt trạch. Tụng 
răng: 
Thượng giới không hương, vị, 
Bồn đại tạo có được, 
Cực vi không tự thể, 
Có bảy việc chăng thát. 
Luận chép: Thượng gIỚI không có hương, vị: 
từ cõi Dục trở lên, không có hương, VỊ. 
- Bốn đại tạo có thê có được là: Bỗn đại và sắc 
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nó tạo ra, hiện rõ, nơi khối lượng, có được là bốn 
tướng đã có. Vô sở đặc là không có. 
- Cực VI không có tự thê là: cực vi chỉ là giả 
tưởng mà lập ra nên không có tự thẻ. 
- Bảy việc chắng có thật là: bảy việc không có 
thật thể: ¬ 
. Biêu sắc. 
. Hình sắc. 
. ảnh tượng. 
. Tiêng vang. 
. Nơi tiếp xúc làm ra sắc. 
: Sắc luật ngh1. 
. Sắc không phải luật nghi. Lại nữa, Tụng 
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răng: 
V1 hòa họp không l1a, 
Thiện, ác không tự nhiên, 
Ngoài tưởng, ba tướng không, 
Pháp xứ sặc mười hai. 

Luận chép: Cực vi hòa họp không tách lìa. Đôi 
VỚI Cái lớn, Cực vI không tách rời nó nương vào 
chỗ tạo sắc. Các sắc ở nơi khác cũng hòa cũng hợp 
nhưng cũng không tách la. 

Thiện, ác không tự nhiên có là không phải tự 
thể của sắc có mang tính thiện, tính ác, nó tùy thuộc 
vào khả năng phát tâm mà nói là thiện hay ác đều 
là tạm nói. 

- Ngoài, tưởng, ba tướng không có sắc là: Ngoài 
ba tướng sắc, không còn có sắc nào nữa, là sắc có 
thấy, có đôi, sắc không thây, có đối. Và sắc không 
thây, không đối. Ba tưởng đã hiện hành sắc rồi, 
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không còn có sắc nào nữa, là sắc tưởng có đổi, 
tưởng còn có nhiêu tưởng khác nhau. 

- Pháp xứ sắc có mười hai là: sắc thuộc về pháp 
xứ nói lược có mười hai tướng: 

l. Tướng ảnh tượng. 

2. Tướng công việc làm đã thành tựu. 

3. Tướng không thây. 

4. Tướng không đối. 

5. Tướng chăng phải do đại chủng thật phát 
sinh. 

6. Tướng thuộc về tâm. 

7. Tướng thê gian. 

§. Tướng bất tư nghì. 

9. Tướng quả vị Tam-ma-địa thế gian. 

10. Tướng Tam-ma-địa xuất thê gian. 

LTI. Tướng cảnh giới tự địa và địa dưới. 

12. Tướng Chư Phật, Bô-tát tùy tâm tự tại 
chuyên biên, bât khả tư ngh1. 

Lại nữa, nay sẽ nói sự quyết định, lựa chọn cao 
quý về tâm bât tương ưng hành. 

Tụng răng: 

Phải biết bất lương ưng, 
Đều giả lập bày có. 
Tính giả lập sáu thứ, 
Sỉu đêu có ba lôi. 

Luận chép: Nên biết, Tâm bất tương ưng hành 
đêu là giả, có. lính chất giả có, lược có sáu thứ, 
nghĩa là nếu về sự thì có thể lập ra sáu thứ ngôn 
luận: 
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1. Thuộc về ngôn luận tương ưng với chủ. 

2. Ngôn luận xa lìa kia đây. 

3. Ngôn luận do các người cùng lập ra. 

4. Ngôn luận của các pháp nhóm họp. ` 

5. Ngôn luận không có tính bao gôm tât cả. 
ó. Ngôn luận phi thường. 

- Thuộc về ngôn luận tương ưng với chủ là các 
ngôn luận được phối hợp với chủ mới hiểu được 
tướng ngôn luận, chăng phải không thuộc về chủ. 
Như nói lúc sinh, thì ai sinh? Do quán xét biết đã 
thuộc về chủ, mới lập ngôn luận nây. Điều gọi là 
sự sinh của sắC, sự sinh của thọ. tưởng, hành, thức 
là chăng phải nói khi sắc là nây thuộc vệ aI. Sự 
quán xét đã thuộc vê chủ mới lập ngôn luận nây. 
Cũng như sinh, các thứ tâm không tương ưng như 
sinh trụ vô thường cũng vậy. Như những gì nói 
tương ưng cũng nên biệt hệt. Đó gọi là tương ưng 
với chủ. Các việc có khả năng phát sinh ngôn luận 
như vậy, nên biệt, đêu là giả tướng. 

- Ngộn luận xa lìa kia, đây là các loại ngôn luận 
không lấy cái nây đề làm sáng tỏ cái nây, cũng 
không phải lây cái kia để làm sáng tỏ cái kia. Nói 
như vậy gọi là ngôn luận xa lìa kia đây. Nêu ngộn 
luận lầy đây đê làm sáng tỏ đây, thì ngôn luận nây 
được lập ra từ thật tướng, mà cũng được lập ra từ 
giả tướng. Nêu ngôn luận lây kia đê làm sáng tỏ 
kia thì ngôn luận nây vừa phát sinh từ thật tướng 
vừa phát sinh từ giả tướng. Nếu chăng phải lây đây 
để làm sáng tỏ đây, cũng không. phải lây kia làm 
sáng tỏ kia, thì ngôn luận người kia ngôn luận 
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người nây, đêu hoàn toàn phát sinh từ giả tướng. 
Thê nào là dùng ngôn luận đây đê làm sáng tỏ đây, 
từ thật tướng. phát sinh? Như nói đất cứng, thì làm 
thê nào đất nây lại phát. sinh từ giả tướng? Như nói 
viên đá tròn, như đất cứng, đá tròn, như nước ướt, 
dầu trơn, lửa nóng, gió thôi lửa cháy phừng, gIÓ 
động trông vang, phải biết, cũng như vậy. Làm sao 
dùng ngôn luận người kia làm sáng †ö người Kia, 
phát sinh từ thật tướng? Như nói thức của mắt, tiêp 
xúc của thân, như thê, vì sao các cảm giác nây lại 
phát sinh từ giả tướng? Như nói Phật cứu giúp 
người có đức đáng mên băng những thư ăn uông, 

y phục, đồ dùng tôt đẹp. Những thứ như vậy, vì sao 
VN phải lây đây làm sáng tỏ đây? Cũng không 
phải dùng ngôn luận của người kia làm sáng tỏ 
người kia, hoàn toàn sinh khởi giả tướng. 

- Như cửa nhà, vách nhà, miệng chum, hông 
chụm, xe của lính, cây rừng, mười phân trăm, ba 
phần mười. Những việc như vậy, gọi là ngôn luận 
xa lìa đây kia. 

- Ngôn luận mà các người lập ra là sáu thứ lớp 
thể của tướng mạo ngôn luận đặt ra ngôn luận. Sáu 
thứ tướng mạo là: 

1. Sự tướng. 

2. Tướng tương ưng với thức. 

3. Tướng tốt đẹp. 

4. Tướng che. 

5. Tướng trạng nói năng. 

6. Tướng tà hạnh. 
- Sự tướng là hoặc tướng thức đã chấp lây. 
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- Tướng tương ưng với thức là tướng do tác ý 
nên phát sinh thức. 

- Tướng tốt đẹp là tướng, tiếp xúc nhận lấy nó. 

- Tướng che là tướng chấp của thọ. 

_“ Tướng trạng nói năng là tướng tưởng đã châp 
lây. 

- Tướng tà hạnh là tướng nhận lấy của suy nghĩ. 

- Ngôn luận của nhóm họp các pháp là ngôn 
luận đôi với sô nhiêu mà hòa hợp an lập tự thê, như 
ngôn luận đôi với nội sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cho đó là ngã, v.v... ngôn luận vê sắc bên ngoài như 
hương, vị, xúc an lập khác nhau mà nói là nhà, là 
chum, là lính, là rừng. n.. 

- Ngôn luận không có tính chât bao gôm tât cả 
là các ngôn luận có nơi tùy thuộc chuyên biên, có 
nơi lụi vê, như nói nhà nhà thì chỉ tùy nhà mà 
chuyên biến lên, còn đối với thôn, đình tức là lui 
về. Đối với lời nói: "Mỗi cái chum" cũng như 
những dụng cụ hình khác, tức là lùi lại. Nói lính 
với chô khác nhau nam nữ, là lùi lại. 

- Ngôn luận phi thường: nên biệt, có bôn thứ 
nhân, là phá hoại, không phá hoại, gia hạnh và 
chuyên biên. 

- Do phá hoại là như cái bình bê, đã là bình bê 
thì ngôn ngữ vê bình bỏ, ngôn ngữ về gạch ngói 
sinh. 

- Do không phá hoại: như các vị thuốc trộn với 
nhau rồi hoặc là thuốc hoàn, thuốc tán, không còn 
gọi thuốc nữa mà gọi là tán hoàn v.v... sanh. 

- Do gia hạnh: như đem thoi vàng g1a công làm 
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các đồ vÒng xuyên trang sức rất đẹp, lúc bấy giờ 
không còn nói thoi vàng mà gọi bằng tên khác là 
VÒNØ, Xuyên, v.V.. 

- Do chuyển biến: như đồ ăn uông, sau khi nó 
chuyên hóa thì chỉ nói là phân nhơ, không gọi đồ 
ăn nữa. Các loại như vậy, nên biết. Ngôn luận phi 
thường đều dùng. tùy theo các sự vật, mà có sáu thứ 
ngôn luận như vậy, nên biết, sự vật đều là Ø1ả CÓ. 

Hỏi: Các tâm bất tương ưng hành đều là giả có 
nên biết thê nào? Đáp: Do hai lỗi: 

LỆ Lỗi về nhân. 
2. Lôi vỆ thê. : 

- Lỗi vê nhân là nêu nói sinh là nhân của sinh 
vì có thê sinh cái sinh nên gọi là sinh. Tức không 
có quả nào khác để sinh ra được. Sinh nây là gì? 
Do nhân chủ thể sinh nên gọi là sinh. Nếu nói sinh 
là thê của sinh thì sinh từ một cái khác, không thế 
nói năng sinh. Như vậy, các tâm bất tương ưng 
hành, như lý nên biết. 

Lại nữa, sắc kia cho đên tâm không tương ưng 
hành, các pháp hữu vi đêu là tính chât của nhân. 
Nhân nây quyết định phải lựa chọn, nay sẽ nói. 

Tụng răng: 

Nhân ba lỗi, chẳng năm, 
Tưởng nhán, lược buộc, họp. 
Chô nương tựa khác nhau, 
Có lập ra nhiều thứ. 

Luận chép: Có lối chấp lạ là lập sáu thứ nhân: 
nhân cùng loại nhân cùng khắp, nhân cùng có, 
nhân tương ưng, nhân dị thục và nhân năng tác. 
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Sáu nhân như vậy, trừ nhân dị thục, còn năm món 
kia đều không hợp lý. Vì mắc phải ba lỗi, ba lỗi là: 
như nhân đồng loại có ba lỗi: 

- Nếu nói nhân cùng loại nên gọi là nhận cùng 
loại thì mắc lỗi đã thành lập. Vì sao? Vì nêu pháp 
thiện là thế tánh của pháp thiện thì nó thành tựu 
trước rôi, đầu cân tới nhân. 

- Nêu nói cùng loại là nhân nên gọi là nhân 
cùng loại thì ở đây không có quả, có lôi bât định. 
Vì sao? Vì không làm rõ quả của nhân â Ây, Cái gì là 
nhân? Chắng quyết định là nhân thê cùng loại, bởi 
pháp na ná cũng là nhân. 

- Nếu nói chăng phải cùng loại thì nhân cũng 
chăng, phải nhân cùng loại, thì đây là ngôn từ mặc 
lỗi nói suông, do nhân cùng loại không có aI làm 
chủ, ấy quan điểm gàn đờ. Như vậy, trong bốn 
nhân thì ba nhân đã mắc lỗi, cũng nên như lý mà 
nói rộng. Lại nữa, đã phá về nhân không đúng lý. 
Hiện tại lập ra tướng nhân đúng lý. Nêu nói lược 
thì có hai thứ nhân: 

1. Nhân tướng tró1 buộc. 
2. Nhân tướng hòa họp. 

- Nhân tướng trói buộc là phiên não tùy miên, 
đây là các pháp nương vào năng sinh ở đời sau mà 
nóI. 

- Nhân tướng hòa họp là các pháp sinh khởi đều 
do nhân duyên hòa hợp. Đây là căn cứ vào năng 
sinh trong hiện tại mà nói. 

Lại nữa, nên biệt, đây chỉ là nói lược về tướng 
nhân. Nêu y theo chô khác nhau đê lập ra thì sẽ có 
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nhiêu thứ tướng. : 

- Tướng là nêu bởi tướng nhân nây là trước thì 
lập ra nó. Do nó đã hòa hợp nên các pháp sinh ra. 
Nhân tướng đó hoặc sinh hoặc chứng đặc, hoặc 
đang thành lập hay thành lập rôi, hoặc khởi tác 
dụng. Nên biệt, nói tướng nây tức là nhân kia. 

Hỏi: Lầy gì làm trước lập ra cái gì? Cái gì hòa 
hợp? Pháp nào sinh lên? 

Đáp: Hạt giông mình là trước, ngoài hạt giông 
nương tựa. Sô còn lại hoặc là nương vào sắc, phi 
sắc và nghiệp đê lập. Bạn và sở duyên là hòa hợp, 
như các pháp được thích hợp với sự trói buộc cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc và các pháp sinh khởi 
không bị trói buộc. 

Hỏi: Lẫy gì làm trước? Lập ra cái gì? Cái gì hòa 
hợp? Chứng pháp gì? 

Dáp: Thanh văn, Độc giác và chúng tính Như 
lai làm đâu. Lây sức nội nhân đề lập, lây sức ngoại 
nhân làm hòa hợp, lia các trói buộc phiên não, 
chứng Niêt-bàn. 

- Sức nội nhân trọng đây là tác ý đúng như chân 
đề, vê pháp lành phân trong của thiêu dục tri túc, 
sinh làm thân người ở chỗ bậc Thánh, các căn đầy 
đủ, không bị các nghiệp chướng, có lòng tin trong 
sạch đôi với Đức Như lai. Các pháp như vậy, gọi 
là sức mạnh của nội nhân. 

- Sức mạnh ngoại nhân là Chư Phật ra đời nói 
pháp mâu nhiệm. AI an trụ trong chánh pháp làm 
bạn với các những người ây, làm thí chủ với a1 có 
đức In và lòng thương người. Các pháp như vậy 
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gọi là sức mạnh ngoại nhân. 

Hỏi: Lây gì làm trước? Lập ra cái gì? Cái gì hòa 
hợp? Thành lập phápg ) - 

Đáp: Đôi với pháp đã biệt, hiệu rõ, ưa thích làm 
trước. Lây tông nhân, dụ đê lập. Không trái với aI 
và đôi với luận giả được hòa hợp, muôn lập nghĩa 
mới thành lập. 

Hỏi: Lây gì làm trước? Lập ra cái gì? Cái gì hòa 
hợp? Pháp nào được thành xong? 

Đáp: Trí công xảo làm trước, theo trí đó mà 
siêng năng hết sức đề lập. Tay nghề khéo léo với 
các dụng cụ được hòa hợp. Trí và tay nghề khéo 
léo kia hoàn thành. Lại nữa, lòng thương mên là 
trước. Nương vào nơi ăn ở mà lập. Do bôn thứ ăn 
mà hòa hợp, nên hữu tình sinh ra, vì nuôi dưỡng 
mà được sông yên lành. 

Hỏi: Lây gì làm trước? Lập ra cái gì? Cái g1 hòa 
hợp? Pháp nào làm công dụng? 

Đáp: Lây hạt giông của minh làm trước, tức lây 
hạt giông đời trước mà lập ra. Hạt giông đó, được 
duyên làm phát sinh bởi hòa hợp. Người tự tạo 
nghiệp, tự được tác dụng mà được thành xong. 

- Tự tạo nghiệp, như mặt thầy nghiệp. Như vậy, 
ngoài các căn khác nên biệt, môi căn đều có nghiệp 
gây ra khác nhạu. Lại, như đât có công năng gìn 
ø1ữỮ nước, có thê cuôn trôi tan rã, lửa có công năng 
đôt cháy, g1ó có công năng làm khô. Các loại như 
vậy đêu gọi là pháp ngoại. Môi loại đêu gây ra 
nghiệp khác nhau. 

- Y xứ, có mười lăm thứ nhân duyên về chỗ 
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nương. 
Ngữ. 
. Lãnh thọ. 
. Fập khí. 
. Hạt giống có thắm nhuân. 
. Hoại diệt không xen hở. 
. Cảnh giới. 
Căn. 
. Fác dụng. 
. S1 dụng. 
10. Thây chân thật. 
11. Thuận theo. 
12. Công năng khác nhau. 
13. Hòa hợp. 
14. Chướng ngại. 
15. Không chướng ngại. 

- Khác nhau: là mười nhân, bốn duyên, năm 
quả. Mười nhân là nhân tùy thuyết, nhân quản sát 
đợi chờ, Nhân dẫn dắt, Nhân sinh khởi, Nhân nhiếp 
thọ, Nhân dẫn phát, Nhân định khác, Nhân đồng 
SỰ, Nhân trái nhau, Nhân không trái nhau. 

- Bốn duyên là duyên nhân, duyên đăng vô 
gián, duyên sở duyên, duyên tăng thượng. 

- Năm quả là quả DỊ thục, quả đắng lưu, quả xa 
lia trói buộc, quả sĩ dụng, quả tăng thượng. 

Trong đây, tùy theo các pháp mà gọi là trước 
thì tưởng, vì tưởng là trước. Đó là theo các pháp 
mà nói nhân. 

Nếu do quán sát đợi chờ, hoặc do nhân nây với 
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các sự kia, hoặc tìm kiếm, hoặc chấp lấy, đó là 
nhân quán sát đợi chờ, như quán sát đợi chờ tay thì 
tay là nhân. Khởi châp lây nghiệp là quán sát đợi 
chờ chân thì chân là nhân. phát sinh nghiệp đi tới, 

quán sát đợi chờ thời tiết thì thời tiết là nhân. Phát 
khởi nghiệp co duỗi vì quán sát đợi chờ đói khát 
thì đói khát là nhân. Theo dõi mong ăn uông v.v... 
tùy theo vô lượng thứ như vậy. Nên biệt, những thứ 
ây, đêu gọi là nhân quản sát chờ đợi. 

- Hoặc hạt giống đôi với tự quả sau cuỗi là nhân 
dẫn dắt thì hạt giông nây là nhân sinh khởi tự quả. 
Ngoài hạt giông, các duyên còn lại là nhân nhiếp 
thọ, tức hạt giông nây đã sinh khởi quả là việc sau. 
Hạt giông nây đã dăt dân quả, dân nhân phát sinh, 
nộ có khả năng gây ra các thú dị loại mà môi thứ 
đêu có nhân khác nhau. Đó gọi là nhân quyết định 
khác nhau. 

- Nêu nhân quán sát đợi chờ, hoặc nhân dẫn dắt, 
hoặc nhân sinh khởi, hay nhần nhiếp thọ, hoặc 
nhân dẫn ¡ phát, hoặc nhân quyết, định khác nhau, thì 
thâu nhiếp hết các nhân như thê, v.v... gọi là nhân 
Đồng SỰ. : 

- Hoặc đôi với những cải đã sinh, nó làm 
chướng ngại, đó gọi là nhân trái nhau. Nêu xa lia 
chướng ngại thì đó gọi là nhân không trái nhau. 

- Hạt giông các pháp là duyên nhân duyên 
Đắng vô giản lả từ thức Đăng vô gián nầy mà các 
thức quyết định phát sinh tác dụng. Đây là duyên 
đăng vô gián của nó. 

Đôi tượng của pháp tâm, tâm sở hữu là duyên 
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sở duyên. 

- Duyên Tăng thượng là ngoài hạt giống, những 
chỗ nương khác như nhãn và các pháp cùng có đội 
với nhãn thức. Như vậy, các căn khác và thức đối 
khác. Các pháp thiện, bất thiện dẫn đến hậu thọ quả 
đáng yêu mên, không đáng yêu mễn. Các loại như 
vậy là duyên tăng thượng. 

- Các pháp bât thiện đã gây ra dị thục đường ác. 
Pháp thiện hữu lậu đã gây nên dị thục đường thiện, 
đó gọi là quả DỊ thục. ` 

- Còn quen theo bât thiện, ở yên với bât thiện 
thì bât thiện ngày càng gia tăng. Còn quen theo 
thiện, ở yên với thiện thì pháp thiện gia tăng. Lại 
nữa, tùy theo nghiệp chuyên y mà nghiệp trước 
tương tự làm quả báo sau. Đó gọi là quả đăng lưu. 

- Còn nương vào Tám Thánh đạo mà diệt phiên 
não, ây là quả thoát khỏi trói buộc. - 

- Còn phàm phu noi theo pháp thê gian mà dứt 
trừ phiên não, nhưng không gọi là quả thoát khỏi 
trói buộc vì chưa chuyên y rôt ráo. 

- Còn đôi với pháp hiện tại, các người trong thê 
gian nây, tùy theo nghê khéo léo mà làm khởi lên 
tay nghê của các người, nghĩa là các nghê chính 
như buôn bán, nông nghiệp, kinh doanh, hành 
chính, kê toán, ân loát. Do dựa vào nghê nghiệp mà 
hạt giông nây mâm sung mãn, gặt hái được thành 
quả tôt đẹp, ích lợi, đó gọi là quả sĩ dụng. 

- Nhãn thức là quả tăng thượng của thị giác. 
Cũng thê, cho đên ý thức là quả tăng thượng của ý 
căn. Lại thân các chúng sinh không tan hoại là quả 
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tăng thượng của mạng căn hai mươi hai căn đều có 
sức tăng thượng riêng của môi căn, nên quả của 
chúng đêu được phát sinh. Nên biệt các quả của 
chúng đêu gọi là quả tăng thượng. ` 

- Lập ra là dựa vào các nhân, dựa vào chỗ đê 
lập ra tùy theo và nói vê nhân. Vì sao? Vì đôi với 
pháp bị trói buộc ở cõi Dục, pháp trói buộc ở cõi 
Sắc, cối Vô sắc và pháp không trói buộc mà lập ra. 
Vì gọi là đầu tiên nên tưởng chuyên biên. Vì có 
tưởng đi trước mới sinh ra lời nói, do ngôn ngữ tùy 
theo vào thấy nghe, hay, biết mới sinh ra nói năng. 
Cho nên dựa vào ngôn ngữ, dựa vào nơi chốn, tùy 
theo nói vê nhân mà lập ra. 

- Dựa vào nhân nhận lấy, dựa vào nơi chốn, mà 
lập ra nhân quán sát đợi chờ, Vì sao? Các hữu tình 
mong muôn tìm câu, bị niêm vui cõi Dục buộc 
ràng. Vì dùng nơi kia quán xét nơi nây, đôi với 
những gì mình ham muôn, tìm câu cho được, hoặc 
tìm kiếm chứa nhóm, hoặc để thọ dụng. Các hữu 
tình tìm kiếm ở cõi Sắc, cối Vô sắc bị niệm ở đó 
trói buộc, dùng nơi kia đề quán xét nơi nây, nên 
đôi với các duyên, hoặc tìm kiêm mà được. Hoặc 
tìm kiêm đề thọ dụng. Người hữu tình mong câu 
niêm vui không ràng buộc, dùng nơi kia quán xét 
nƠI nây, đối với các duyên có được, duyên cắt đứt 
thì cầu xa lia, hoặc câu để hưởng dụng. Cho nên 
dựa vào nhận lấy, dựa vào nơi chôn mà lập nhân 
quán sát đợi chờ. 

- Dựa vào nhân thói quen, dựa vào nơi chôn mà 
lập ra nhân dẫn dắt. Vì sao? Vì nghiệp tịnh, bắt tịnh 
xông ướp các hành của ba cõi, nên sông với những 
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gì đáng yêu mễn hay không đáng yêu mến. Từ đó 
cảm nhận thân mình đáng yêu mên hay không đáng 
yêu mên. Do sức mạnh thêm lớn nây mà gặt hái 
được nhiêu của cải tràn đầy hay có lúc bị giảm bớt. 
Cho nên dựa vào các hành tịnh hay bất tịnh và dựa 
vào thói quen nơi chốn mà lập ra nhân dẫn dắt. 

- Dựa vào nhân hạt giông có thâm nhuân, dựa 
vào nơi chôn mà lập ra nhân sinh khởi. Vì sao? Vì 
các pháp trói buộc ở cõi Dục và các pháp trói buộc 
Ở cõi Sãc, cối Vô sắc, môi thứ đều phát sinh từ hạt 
giống của nó. Yêu mễn là năng thâm ướt, hạt giống 
là đôi tượng thâm ướt. Do hạt giông bị thấm ướt 
nây, trước, nó đã dẫn dắt chúng sinh đến VỚI mÔI 
thân khác nhau từ đó sinh khởi cho đến ngày nay. 
Như kinh nói: 

"Nghiệp là do nhân mê hoặc sinh ra, ái là nhân 
sinh khởi. Cho nên nương vào hạt giông, nơi chốn 
có thắm nhuân mà lập ra nhân sinh khởi”. 

- Dựa vào nhân vô gián diệt, dựa vào nơi chốn 
và tác dụng sĩ dụng của căn, cảnh, giới, nhận thây 
chân thật, dựa vào nơi chốn mà lập ra nhân nhiếp 
thọ. Vì sao? Vì các pháp trói buộc ở cõi Dục đã 
tiếp nhận hoại diệt không xen hở. Vì nhiếp thọ 
cảnh giới, nhiếp thọ căn, nhiếp thọ tác dụng, nhiếp 
thọ sĩ dụng cho nên các hành kia chuyên biên, như 
các hành bị trói buộc ở cối Dục, như các hành đời 
sông bị trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc, cũng, vậy. 
Do nhiếp thọ hiểu biết chân thật nên không CÓ trói 
buộc nào khác đối với các hành chuyên biến. Cho 
nên dựa vào hoại diệt không xen hở, dựa vào tác 
dụng sĩ dụng của căn cảnh, giới, hiệu biệt chân 
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chính, nơi chỗn mà lập ra nhân nhiệp thọ. 

- Dựa vào nhân thuận theo, nơi chỗn mà lập ra 
nhân dẫn phát. Vì sao? Vì pháp thiện trói buộc ở 
cõi Dục có thê dẫn đến các pháp thiện cao quý trói 
buộc ở cõi Dục, Các pháp thiện trói buộc ở cõi Dục 
Cũng thế, có thể dẫn đến các pháp thiện tốt đẹp hơn 
trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc do thuận theo nhân 
nơi chôn. Như pháp thiện trói buộc ở cõi Dục, pháp 
thiện trói buộc ở cõi Sắc, cõi Vô sắc Cũng thế có 
thê dẫn đến các pháp thiện cao quý trói buộc ở cối 
Sắc, trói buộc ở cõi Vô sắc hay các pháp thiện tốt 
đẹp không trói buộc. Như pháp thiện trói buộc ở 
cõi Sặc, pháp thiện trói buộc ở cõi Vô sắc Cũng thê 
có thê dân đên pháp thiện tôt đẹp trói buộc cõi Vô 
sắc và pháp thiện không trói buộc, như pháp thiện 
trói buộc cõi Vô sắc. "¬ 

_ Pháp thiện không trói buộc như vậy, có thê dân 
đền các pháp thiện tôt đẹp không trói buộc và có 
thê dẫn đến tác chứng VÔ VI, pháp, bất thiện có thê 
dẫn dăt đến pháp bắt thiện nặng nê hơn, như tham 
lam dục vọng có thê đưa đến hành vi ác của thân, 
hành vi ác của lời, nói, hành vI ác của ý như giận 
đữ, ngu s1, ngã mạn, ác kiện, nghi ngờ. Như dục 
vọng tham, sân, s1, mạn, kiên, nghi như vậy, cũng 
như các pháp tương ưng VỚI chúng, nên biệt. 

Cũng thế, pháp vô ký có thê dẫn đến pháp thiện, 
bất thiện, vô ký. 

Thức A-lại-da có khả năng giữ gìn hạt giống 
thiện, bất thiện, vô ký. 

Lại nữa, pháp vô ký có thể dẫn đến pháp vô ký 
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vượt hơn cùng loại. Nghĩa là các cách ăn dẫn đến 
cho đời sông hữu tỉnh giúp nó an ôn, không hư 
hoại, và có thể đem đến cho ho những thoải mái 
lành. mạnh làm cho thêm lớn. Ấy là do thuận theo. 
Cho nên dựa vào nhân thuận theo, nơi chốn mà lập 
ra nhân dẫn phát. 

- Dựa vào nhân công năng khác nhau, nơi chốn 
mà lập ra nhân quyêt định khác nhau. Vì sao? Vì 
tự thê pháp trói buộc ở cõi Dục vê công Tăng có 
khác nhau, nên chúng có thê phát sinh các tự thê 
khác nhau. 

Nhự pháp trói buộc ở cõi Dục, pháp trói buộc 
ở cõi Sắc, cõi Vô sắc và pháp không trói buộc cũng 
vậy. Cho nên dựa vào công năng nơi chôn khác 
nhau, mà lập ra nhân quyết định khác nhau. 

- Dựa vào nhân hòa hợp, nơi chốn mà lập ra 
nhân đồng sự. Vì sao? Vì côt yêu có hòa hợp phát 
sinh cho nên pháp trói buộc ở cõi Dục được phát 
sinh. Như pháp trói buộc ở cõi Dục, pháp trói buộc 
ở cõi Sắc, cõi Vô sắc và không tróI buộc, cũng như 
vậy. Như sinh hòa hợp, Cũng thê được hòa hợp, 
thành lập hòa hợp, thành tựu hòa hợp, tác dụng hòa 
hợp cũng vậy. Cho nên nương vào hòa hợp, nơi 
chôn mà lập ra nhân đồng SỰ. ; 

- Dựa vào nhân có chướng ngại, nơi chôn mà 
lập ra nhân trái nhau. Vì sao? Vì khi pháp trói buộc 
ở cõi Dục sắp phát sinh, thì có chướng ngại trước 
mắt, chúng không phát sinh được. Như pháp trói 
buộc ở cõi Dục, pháp trói buộc ở cõi Vô sắc, vô sắc 
và không trói buộc, cũng như vậy. Vì muôn sinh 
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như vậy, muôn được, muôn thành lập, muôn tác 
dụng cũng như vậy, cho nên dựa vào chướng ngại, 
nơi chôn đê lập ra nhân trái nhau. ; 

- Dựa vào nhân không chướng ngại, nơi chôn 
mà lập ra nhân không trái nhau. Vì sao? Do khi 
pháp trói buộc ở cõi Dục sắp phát sinh, nêu không 
bị cái gì chướng ngại trước mắt thì nó phát sinh. 
Như pháp trói buộc ở cõi Dục, pháp trói buộc ở cõi 
Säc, cõi Vô sắc và không trói buộc, cũng như vậy. 
Như sinh như vậy, được thành lập rôi, tác dụng 
cũng như vậy, cho nên nương vào không chướng 
ngại, nơi chôn mà lập ra nhân không trải nhau. - 

Lại nữa, dựa vào duyên hạt giông, nơi chôn đê 
lập ra nhân. duyên. Dựa vào duyện diệt không xen 
hớ, nơi chốn mà lập ra duyên Đăng Vô gián. Dựa 
vào cảnh giới đối tượng, nơi chốn mà lập ra duyên 
sở duyên. Dựa vào duyên khác, nơi chôn mà lập ra 
tăng thượng duyên. 

Lại nữa, dựa vào thói quen và nhân thuận theo, 
dựa vào duyên, nơi chốn mà lập ra quả dị thục của 
quả đăng lưu. 

- Dựa vào cái thây chân thật, dựa vào duyên, 
nơi chốn mà lập ra quả lìa khỏi trói buộc. Dựa vào 
nhân sĩ dụng, các duyên, nơi chốn mà lập ra quả sĩ 
dụng. Dựa vào nhân khác, các duyên, nơi chỗn mà 
lập ra quả tăng thượng. 

Lại nữa, Nghĩa thuận ích là nghĩa nhần, mà lập 
ra nghĩa là nghĩa duyên. Nghĩa hoàn thành là nghĩa 
quả. 

Lại nữa, lập nhần có năm thứ tướng là nhân 
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năng sinh, nhân phương tiện, nhân câu hữu, nhân 
vô gián diệt và nhân diệt lầu xa. 

- Nhân năng sinh là sinh khởi. 

- Nhân phương tiện là các nhân khác. 

- Nhân câu hữu là một phân của nhân nhiệp thọ, 
như mắt đối với nhãn thức. Cũng thê, tai đôi với 
các thức khác. 

- Nhân diệt không xen hở là nhân sinh khởi. 

- Nhân diệt lâu xa là nhân dẫn dắt. 

- Lại nữa, nhân lập ra có năm tướng là nhân 
đảng yêu mên, nhân không đáng yêu mên, nhân 
tăng trưởng, nhân lưu chuyên và nhân hoàn diệt. 

Lại nữa, nhân lập ra có bảy tướng: pháp vô 
thường là tướng của nhân. Pháp không có thường 
được gọi là nhân, là nhân sinh hay nhân đạt được, 
nhân thành lập, nhân làm xong việc và nhân tác 
dụng. 

Lại nữa, khi pháp vô thường là nhân của pháp 
vô thường, thì tính chât vô thường là nhân. Không 
phải tính tự kỷ, cũng là nhân cho tự tính về sau, 
chăng phải ngay trong giây phút nây. Lại nữa, làm 
nhân cho tính chât khác, và lúc tự tính về sau là 
nhân thì đã sinh nhưng chưa diệt, chăng phải chưa 
sinh mà đã diệt. Lại nữa, khi pháp đã sinh chưa diệt 
làm nhân thì nó sẽ không được duyên khác, chứ 
chăng phải không được. Lại nữa, lúc có duyên khác 
thì phải trở thành đối khác, không phải chưa trở 
thành đôi khác. Lại nữa, khi trở thành đôi khác, thì 
phải có công năng tương ưng với nó, chứ không 
phải công năng thoái thât. 
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Lại nữa, khi công năng tương ưng thì phải 
thuận theo bình đăng, chứ chăng phải không thuận 
theo bình đẳng. 

Cũng thê, bảy tướng nhân, như các pháp được 
tương ứng với các nhân đã lập ra, nên biết. 

Lại nữa, nay sẽ nói về pháp quyêt trạch vô vI. 
Tụng răng: 

Vì tâm sở duyên thảy, 

Là sở duyên thanh tịnh, 

Bồn thứ lìaq trôi buộc, 

Lập ra tám VÔ VI. 

Luận chép: Tám thứ vô vi thì trong phâm thâu 
nhiêp sự đã nêu. Hư không vô vi là do cảnh sở 
duyên của tâm tương tự nên lập là thường, là do nó 
không duyên tâm kia mà duyên vào cảnh giới có 
lúc thay đôi. 

Do sở duyên thanh tịnh nên lập ra chân như. Dọ 
chân như nây như khi thanh tịnh duyên vào thế 
tướng, do thường an trụ Cũng thế, do xa lìa bốn thứ 
trói buộc, nên lập ra bôn thứ vô vì khác, nghĩa là 
bôn thứ như phi trạch diệt, v.v... : 

- Xa lìa nghĩa là duyên khác nhau đưa đện thoát 
khỏi trói buộc hoàn toàn. GI1ản trạch phiên não, 
hoàn toàn tách khỏi trói buộc, lìa khỏi trói buộc 
khô vui tạm thời. Tâm tâm pháp tạm thời lìa khỏi 
trói buộc. Như vậy, đã nói tât cả quyêt trạch vê 
phạm vị các sự. Nay sẽ nói quyết trạch. 

Tụng rằng: 

Cần phải biết, ba cối, 
Mười hai trớng khác nhau. 
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SỞ frị và năng frỊ, 
Chỉ năng tôn phục chủng. 
Luận chép: Nên biết ba cõi là cõi Dục, cõi Sắc, 
cối Vô sắc, có mười hai thứ tướng khác nhau là: 

1l. Có nhiều thứ khác nhau, đây nên biết có sáu 
thứ là nhiều thứ nương, nhiều thứ tướng mạo, 
nhiệu thứ nơi chôn, nhiêu thứ cảnh giới, nhiêu thứ 
phiên não, nhiêu thứ tạo nghiệp. 

2. Đường khác nhau. - 

3. Khô, vui, không khô không vui đêu hiện 
hành khác nhau. 

4. Khó khăn, không khó khăn, khác nhau, như 
ở cõi Dục có khó khăn hay không có khó khăn. Hai 
cõi trên chỉ có một ít công năng khó khăn. 

5. Nơi không thanh tịnh, thân không thanh tịnh 
khác nhau. Nghĩa là chỗ ở không trong sạch, nhưng 
thân thì {rong sạch, là sinh với nơi không có tai nạn, 
trong cõi Dục. Hoặc có chỗ ở trong sạch, không 
phải thần thanh tịnh, là phàm phu ở cõi Sắc, cõi Vô 
sắc hoặc có nơi ở không trong sạch và thân không 
trong sạch, là sinh vào nơi có ta1 nạn trong cõi Dục. 

- Hoặc có nơi ở trong sạch, thân trong sạch, là 
người ở cõi Săắc, cõi Vô sắc đã thây đê. 

6. Thọ dụng khác nhau là ở cõi Dục thọ dụng 
ở cửa ngoài của cảnh giới và thọ dụng bôn thứ ăn. 
Hai cõi trên thọ dụng ở trong cảnh giới, họ chỉ thọ 
dụng có ba thứ ăn. 

7, Thiện căn hơn kém khác nhau. 

8. Gốc lành khác nhau vì xen lẫn việc làm ác, 
không xen lẫn việc làm ác. 
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9. Khác nhau về nặng, dày, mỏng, tfo. 

10. Đời sông khác nhau. 

J1. Tự thê có được khác nhau. Ở cõi Dục, có 
đủ bốn thứ đắc tự thể. Hai cõi trên chỉ có một thứ, 
do cõi trên ây, không có việc hại mình, hại người. 

12. Lời nói khác nhau là ở cõi Dục, có đủ bốn 
thứ lời nói. Ở cõi Sắc không có cảm giác, không 
suy lường. Ở cối Vô sắc thì tất cả đều không có, 
cho nên phải biết, ba cõi năng trị và sở trị đều khác 
nhau. Cõi Dục là SỞ tr, cõi Sắc là năng trỊ. Cõi Sắc 
là sở trị, cõi Vô sắc là năng trị. Lại nữa, cõi dưới là 
SỞ frỊ, cÕi trên là năng trị. Đôi trị như vậy chỉ gây 
tốn hại, đè bẹp hạt giông, khiến chúng. yêu kém mà 
thôi. Chẳng phải mãi mãi hại chúng, nên chúng vân 
tải sinh. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Biên pháp Vương Vị mặn, 
Cõi Dục, ác sông lầu, 
Nhiễu thể giới chung một, 
Đêu thứ hai nhân duyên. 

Luận chép: Do đầu mà qui Diệm-ma tự xưng là 
Pháp Vương? Do y đem lợi ích chúng sinh. Có hai 
thứ nhân có thê giúp ích: 

1. Khiên chúng sinh nhớ lại những gì mà mình 
đã làm đời trước, g1úp họ tự quở trách, nhàm chắn 
nghiệp ác đời trước. : 

2. Khiên bọn ngục tôt trong Na-lạc-ca không 
còn gây ra nghiệp ác nữa. Sớm ra khỏi Na-lạc-ca. 

Vì sao nước trong các biên đêu có một vị mặn 
của lòng thương? 
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Do hai lý do: 

1. Vì nước đem phước lực thêm lớn cho chúng 
sinh, làm cho chúng sinh khác không thê tiên vào. 

2. Đôi với chúng sinh không có phước thêm 
lớn ở đất liên, khiến họ không xuông biển mò châu 
báu được. 

- Vì sao đường bảng sinh ở Na-lạc-ca, không 
phân chia tuôi thọ dài xa của chúng sinh, không 
thuộc về đường thiện trong cối Dục? Do hai 
nguyên nhân mà đường ác sông đai. ¬ 

l. Do pháp lành ở cõi Dục phải do sức cô găng 
suy tư, lựa chọn mới phát sinh được. 

2. Các pháp bât thiện không do suy tư, lựa 
chọn, duyên vào đó mà sinh khởi. 

- VÌ sao trong tam thiên đại thiên thê gIỚI, cho 
đến tâng trời Săc Cứu Cánh, mà chỉ nói là có một 
thê giới chót hết là Phạm Thể, dù có nhiêu thê giới? 
Cũng do hai nguyên nhân: 

l. Cùng thành, hoại. 
2. Do lập ra chúng hội. 
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Phẩm 11: THÂU NHIÉP QUYÉT TRẠCH 
THÙ THÁNG (Phần 3) 


Như vậy, đã nói xong về quyết trạch giới sự, 
đối với các tạp nhiễm mà quyết định lựa chọn vượt 
hơn. Phiền não tạp nhiễm lựa chọn vượt hơn ra sao, 
nay SẼ nói. 

Tụng răng: 

Ỹ (ưng ưng. bốn hoặc, 
Biên hành cùng khởi lên, 
Vô kỷ diệt sau cùng. 
Tĩnh kia sinh ra theo. 

Luận chép: Nên biết, ý ý tương ưng với phiền não 
đi khắp tất cả vị trí, tắt cả tâm thiện hữu lậu. Chúng 
hiện hành cùng lúc không trái nhau. Lại nữa, phiền 
não nây cùng lúc sinh khởi, chắng phải phân biệt 
mà khởi. Nó là loại tính chất hữu phú vô ký, không 
phải tính bất thiện. Nó bị dứt ngay vào Định Kim 
cương Dụ. Lại nữa, phiền não nây có bốn thứ là vô 
minh, Tát-ca-da kiến (thân kiến), ngã mạn, ngã ảI. 
Nên biết, nêu Bồ-đặc-già-la sinh trong thể ĐIỚI 
nây, thì ý tương ưng với phiên não, tức thuộc về 
thê tính của cõi nây. 


SỐ 1602 — LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 19 653 


Tụng răng: 
Tắt cả sinh nồi tiếp, 
Hiện khởi CửHg với duyên, 
Cảnh ty miên thô, nặng, 
Đều hai mươi khác nhau. 

Luận chép: Nếu sinh vào thê giỚI này, tức đất 
là giới hạn của đất, tất cả phiên não cứ nôi nhau 
sinh mãi. Lại nữa, phiền não tạp. nhiễm hoặc hiện 
hành, hoặc duyên, hoặc tủy niên, hoặc cảnh SỞ 
duyên, hoặc thô, nặng, nên biết, mỗi phiền não đều 
có hai mươi tướng. Hiện hành của hai mươi tướng 
ây là: 

I1. Hiện hành tùy theo sự trói buộc ở cõi Dục, 
nghĩa là người tại g1a. 

2. Hiện hành không tùy theo sự trói buộc ở cõi 
Dục, nghĩa là người xuât gia. 

3. Không biết rõ, nghĩa là người nói pháp ở 
chỗ ác. : 

4. Có hiệu rõ là nói pháp nơi chô lành. 

5. Thêm lớn cho nhau, là các hành vi như 
tham, v.v.. 

6. Đều bình đăng là thực hành phân bình đăng. 

7. Kém mỏng là thực hành việc trần kém 
mỏng. 

ä. Hiện hành sự trói buộc ở cửa ngoài là người 
lia khỏi ham muốn. 

09. Hiện hành sự trói buộc ở cửa trong là lìa trói 
buộc ham muốn đạo lý thế gian. 

10. Hiện hành trói buộc thêm lớn, nghĩa là 
phàm phu. 
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11. Hiện hành sự trói buộc quên mất là hàng 
Hữu học. 

- 12. Hiện hành sự trói buộc phân biệt là người 
châp chặt vững chắc. 

13. Hiện hành sự trói buộc cũng lúc sinh khởi, 
là người không châp chặt vững chắc. 

14. Hiện hành quán sát là người thích quản xét. 

15. Hiện hành không tự tại, là người ngủ. 

16. Hiện hành tự tại là người thức. 

17. Hiện hành không thê cứu giúp là người 
không có pháp Niêt-bản. 

- 18. Hiện hành có thê cứu giúp là người có pháp 
Niêt-bàn. 

19. Hiện hành giữ lây tướng hiện tại là người 
suy nghĩ vê tướng nào thì giữ lây tướng của pháp 
ây. 

20. Hiện hành không giữ lây tướng hiện tại là 
người không suy nghĩ tướng nào, không giữ theo 
từng tướng mạo của pháp nào. 

- Duyên sinh phiên não có hai mươi thứ: 
. VỤI. 
Khổ. 
. Không khổ, không vui. 
. Ham muốn. 
. Tìm kiếm. 
. Xúc chạm. 
. Đã có thói quen trước. 
. Tùy miên; 
. Không gân gũi bạn lành. 
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- Phiên não tùy miên có hai mươi thứ: 
. Tùy miên Địa bất định. 

. Tùy miên ĐỊa định. 

. Pùy miên Tùy tự cảnh. 

. Tùy miên theo Cảnh khác. 

. Tùy miên BỊ tôn hại. 

. Tùy miên Chưa bị tốn hại. 

. Pùy miên Thuận theo . 

. Pùy miên Không thuận theo. 

. Tùy miên Đây đủ. 
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. Không lắng nghe chánh pháp. 
. Không tác ý đúng lý. 

. Không tin. 

. Lười biếng. 

. Quên mất. 

. Tân loạn. 

. Không hiểu biết chân chính. 
. Phiên não buông lung. 

. Fính phàm phu. 

. Do lìa ham muốn. 

. Do thọ sinh. 


. Pùy miên Thiêu giảm. 

. Tùy miên có thể hại. 

. Tùy miên Không thể hại. 
. Tùy miên Tăng thượng. 

. Tùy miên Bình đăng. 

. Tùy miên nhỏ mỏng. 

. Pùy miên Có giác. 
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là: 


L7. Tùy miên Vô giác. 

1§. Tùy miên Cuộc sông có nhiều đau khô. 
19. Tùy miên Cuộc sông ít đau khô. 

20. Tùy miên Sống không khô. 
- Cảnh sở duyên của phiên não, có hai mươi thứ 


. Duyên theo cảnh (cảnh) có việc. 
. Duyên theo cảnh không có việc. 
- Duyên theo cảnh tự tướng. 
- Duyên theo cảnh tướng chung. 
. Duyên theo cảnh thây ngay đây. 
. Duyên theo cảnh không thấy ngay đây. 
. Duyên theo cảnh cửa ngoài. 
. Duyên theo cảnh cửa trong. 
. Duyên theo cảnh tự loại phiền não. 
10. Duyên theo cảnh phiên não loại khác. 
L1. Duyên theo theo cảnh chính minh. 
12. Duyên theo cảnh khác. 
13. Duyên theo vô cảnh. 
14. Duyên theo cảnh hữu lậu. 
15. Duyên theo cảnh vô lậu. 
16. Duyên theo cảnh hữu vI. 
L7. Duyên theo cảnh vô vI. 
1§. Duyên theo cảnh phân biệt của tự tâm. 
19. Duyên theo cảnh nhớ nghĩ phân biệt. 
20. Duyên theo cảnh sự tướng. 
- Thô, nặng có hai mươi thứ là: 
lc Tính chất quả báo thô nặng. 
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. Tính chât phiên não thô nặng. 

. Tính chất nghiệp thô nặng. 

. Chướng phiên não thô nặng. 

. Chướng sở tri thô nặng. 

. Chướng định thô nặng. 

. Chướng nghiệp thô nặng. 

. Chướng quả báo thô nặng. 

. Chướng ngăn che thô nặng. 
10. Suy nghĩ bất chính thô nặng. 
11. Buôn rầu thô nặng. 
12. Run sợ thô nặng. 
13. Vật vả mệt mỏi thô nặng. 
14. Ăn thô nặng. 
15. Chiêm bao thô nặng. 
16. Dâm dục thô nặng. 
17. Đại chăng trái nhau thô nặng. 
18. Thời gian thay đôi thô nặng. 
19. Chết thô nặng. 
20. Biên hành thô nặng. 

Lại nêu nói lược, biết rõ phiên não là do năm 
thứ tướng: Tướng tự thê, tướng nhân, tướng phâm 
loại, tướng quả và tâm rồi loạn trước cảnh. 

Lại nữa, vì sao cùng lúc nói phiên não tùy miên 
và bât thiện? 

Tụng răng: 

Vì thuận theo tự sinh, 
Vì hạt giông, cô sự 
Vì bôn lôi của sinh, 
Vì ba nhán bát tịnh. 
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Luận chép: Vì bốn thứ nhân nên gọi là tùy 
miên: 

-l, Vi thuận theo tự sinh. Nghĩa là nêu việc 
phiên não thì thuận theo phiên não ây. 

. Hạt giống theo đây bị trói buộc. 

. Tùy miên tăng thêm sức cho phiên não. 
. Phát sinh bốn lỗi: 

. Lỗi không văng lặng. 

. Lỗi vệ chỗ khác nhau. 

. Lỗi về phát sinh hành động. 

. Lỗi về nhân nhiếp thọ. 

Trong đây, một lỗi trước được hai lỗi sau làm 
sáng tỏ. Hai thứ lỗi do bốn thứ lỗi làm sáng tỏ. 

Hỏi: Cùng lúc làm sao biết được tướng bất 
thiện phiên não? 

Đáp: Do ba thứ nhân là tính chất dữ đội, gây 
não loạn cho hữu tỉnh, làm chướng ngại điêu thiện. 
Lại nữa, nay sẽ nói: Nghiệp tạp nhiễm quyêt định 
lựa chọn kỹ, 

Tụng răng: 

Nghiệp tư và tư rồi, 

Khác nhau có mười ba, 
Quả sáu, ba vị kia, 

Nghiệp quyết định nam thư. 

Luận chép; Nêu nói lược thì nghiệp có hai thứ 
là Tư Và Tư rôi, Nghiệp khác nhau lại có mười ba 
thứ là: 

I. Thân nghiệp. 
2. Ngữ nghiệp. 


+ C2 ` —+> CC) 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyên 19 659 
LÐ 


3. Y nghiệp. 
4. Nghiệp thuộc về luật ngh1. 
5. Nghiệp thuộc về bất luật nghi. 
6. Nghiệp thuộc về đều sai. 
7. Nghiệp phước. 
$. Nghiệp chăng phải phước. 
9. Nghiệp bất động. 
10. Nghiệp, dị thục đen đen. 
11. Nghiệp, dị thục trăng trăng. 
12. Nghiệp đen trắng, dị thục đen trăng. 
13. Nghiệp chắng phải đen trăng, không có dị 
thục. 
Có thể dứt hết các nghiệp. Nên biết, nghiệp như 
vậy, có sáu thứ quả, ba thứ ngôi vỊ. 
- Sáu thứ quả là Quả đáng yêu mến, Quả không 
đáng yêu mên. 
Quả thanh tịnh, Quả dị thục, Quả đăng lưu và 
Quả tăng thượng. 
- Ba ngôi vị là phạm vi tác dụng, phạm vị thói 
quen và phạm vi cho quả. 
- Có năm thứ quyết định cho nghiệp là: 
l Quyết định lãnh thọ pháp hiện tại. 
VÀ Quyết định nhận lây sự sông. 
3. Quyết định nhận lãnh khác nhau ở đời sau. 
4. Quyết định nhận lấy quả báo. 
3. Quyết định tạo nghiệp. Lại nữa, Tụng răng: 
Bồn thứ: Tự nghiệp thảy, 
Thục trước áy cũng bÔn. 
Côn chín thứ, nên biết, 


660 LUẬN DU GIÀ 6 


Tức hai thứ khác nhau. 

Luận chép: Như Đức Bạc-già-phạm nói: "Nây, 
Ma-nạp-bà nên biệt là tự nghiệp của tât cả hữu tình 
đã gây ra, là nguôn gôc của các tranh cãi, giành 
giựt, từ nghiệp sinh ra, nghiệp là chô nương của 
các cõi”. Như vậy, nghiệp nây tự tạo. Nên biệt bôn 
thứ đối với sứ nỗi tiệp của chính mình mà có khả 
năng cho ra quả, do năng trị và sở trị đều hiện khởi 
ngay đây, do từ quá khứ mà phát sinh ra hiện tại, 
sẽ có đời sông nữa ở vị lai, nhưng do nghiệp đã 
dứt, nên gọi là nghiệp nương vào đường. 

Lại nữa, nên biết, có bốn thứ báo dị thục trước 
sau. Gọi trước là do quả báo dị thục nặng. Kế đến 
là rất gần. Sau đó là thói quen, là tác giả trước và 
Sau. 

Lại nữa, nên biết, không thể cắt dứt nghiệp, nêu 
dị thục quyết định hay không có quyêt định đôi với 
nghiệp báo. Còn nêu xa lìa ham muôn thì không có 
øì gây trở ngại. 

Lại nữa, ngoại đạo sinh kiên châp như vậy, lập 
luận thuyết răng: Thật ra, tùy theo nghiệp chúng 
sinh tạo thì hoặc vui cùng hiện đủ hoặc khô cùng 
hiện đủ, nên những dị thục mà họ cảm thọ cũng 
giông, như vậy. 

Lối chấp của ngoại đạo là chấp luống dối. Vì 
sao? Vì có đủ hai thọ, là các nghiệp thiện nhận cả 
hai quả báo là khô và vui. Nghiệp bât thiện cũng 
giông như vậy. 

Lại nữa, nên biết, nghiệp nương vào hai căn 
cho nên nó trở thành tính chất thiện và bắt thiện, là 
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nộ nương vào gôc lành thì khởi sinh nghiệp lành, 
nêu nương vào gôc không lành thì khởi sinh nghiệp 
bât thiện. 

Lại nữa, tướng của nghiệp lành hay bât thiện 
khác nhau là do chín nguyên nhân: : 

l. Do nhân và do cớ, nghĩa là từ gôc lành và 
không lành, do tôn trọng, v.v... mà có khác nhau. 

2. Do sự, là bởi công việc có tròn đây hay 
không. 

3. Do phương tiện, là do phương tiện ân trọng 
không xen hở. 

4. Do nương, là do chỗ nương tịnh hay bất 
tịnh. 

5. Do tác ý là do tịnh tín mạnh mẽ và sự trói 
buộc thêm lên. 

- 6Ó, Do ham muôn, thăng giải là do hôi hướng 
câu quả báo có hơn kém. 

7. Do giúp đỡ, là do thọ thuộc vê các pháp 
thiện, bât thiện khác. 

S. Do thường tu tập là tự tu hành, cũng bảo 
người khác khen ngợi tùy hỷ, thây người đông 
pháp sinh tâm vui mừng. 

9. Do nhiêu người, là cùng nhiêu người cùng 
thực hành nghiệp nây. _ 

Lại nữa, sinh tạp nhiêm quyết định lựa chọn tôi. 
Nay sẽ nói Tụng răng: 

Mạng chung định, bắt định, 
Trung, yêu do sảu nhán. 
Hiệu rõ vị ba tâm, 

Trung hữu hoạc có không. 


662 LUẬN DU GIÀ 6 


Luận chép: Có hai thứ chế: 

I. Quyêt định sinh vê châu Thăng thượng ở 

phía Băc. 

2. Không quyêt định là sinh các nơi khác. 
Lại trung yêu là do sáu thứ nhân: 

l.Do không né trảnh sự bất bình đăng. 

2.Do ỳ nghĩ quên mắt. 

3. Do ý giận dữ. 

4. Do hết tuổi thọ. 

5. Do nghiệp đã hết. 

6. Do phước đã hết. 

Lại nữa, lúc chết có ba thứ tâm: là tâm thiện, 
bất thiện và vô ký. Đó là trong vị tâm sáng tỏ. Nếu 
trong phạm vi không sáng tỏ thì chắc chăn chỉ có 
tâm vô ký. 

Lại nữa, sau khi lìa đời, hoặc có thân trung hữu 
là sắp sinh vê cõi hữu sắc, hoặc không có thần 
trung hữu thì sắp sinh về cõi Vô săc. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Dựa vào sở duyên khác, 
Sịnh khởi tâm nhiễm Ô. 
Ở (rong bốn thứ sinh, 
Và ba cõi năm đường. 

Luận chép: Nương vào trung hữu khác, nơi có 
duyên sinh là cảnh, khiến tâm nhiễm ô sinh khởi, 
đưa đời sông nối tiệp mãi mãi, Lại nữa, qua bốn 
thứ sinh mà nhận lây sông chêt là sinh từ trứng, 
sinh từ thai, sinh từ âm ướt, sinh từ biên hóa. Sinh 
vào ba cõi Dục, sắc, vô sắc, và vào năm đường như 
Na-lạc-ca, v.v... đê chịu sự sông chết. 
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Nhự vậy, từ sông chết, nơi chôn làm sáng tỏ lên 
sự quyết định lựa chọn vượt hơn trong xen lộn nhơ 
bân ây. Quyết định lựa chọn về sự thật nay sẽ nói, 
Tụng răng: 

Nên biết thế tục để, 

Ý hiểu nghĩa và nói, 

Tịnh duyên với tảnh kia, 
Phương tiện gọi thăng nghĩa. 

Luận chép: Tât cả lời nói và những nghĩa nhân 
ý hiểu mà có được đều gọi là thế tục để. Còn như 
sở duyên thanh tịnh, hay thê tính thanh tịnh, hoặc 
phương tiện kia đều gọi là thắng nghĩa đề. 

Sở duyên thanh tịnh nghĩa là bôn Thánh đê và 
chân như. 

- Thê tính thanh tịnh là diệt đê thanh tịnh. 

- Phương tiện là Đạo đê. Lại nữa, Tụng răng: 

Phải biêt là bốn thứ, 

Đã thuộc về nhiêm tịnh. 

Chưa tháy, chưa từng thọ. 

Như bệnh, diệt nhán bệnh. 

Luận chép: Phải biệt bôn chân đề đã thuộc vê 
hại pháp nhiễm ô và thanh tịnh. Hai thứ nhiễm ô ô 
nây đủ quả hay nhân, thanh tịnh cũng như vậy. Tất 
cả hữu tình từ vô thí cho đến giờ, chưa thấy được 
hai đề diệt và đạo, trong Bốn đề, một các chân thật, 
cũng như họ chưa tùng cảm nhận nó. 

Lại nữa, ví như bệnh, hết bệnh, lây hai nhân â ây 
mà lập ra Bốn đề. Khô đề như bệnh, tập đế như 
nguyên nhân của bệnh. Diệt đế như bệnh hết. Đạo 
đê như tiêu diệt nguyên nhân của bệnh. 
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Lại nữa, Tụng răng: 

Phải biết Bốn để nây, 
Đều bốn tƯỚnG, bốn hạnh, 
Biết khắp thảy bốn thứ, 
Tĩnh nhân quả khác nhau. 

Luận chép: Nên biết Bốn Thánh đề, mỗi đề có 
bốn tướng: 

- Khổ đề có bốn tướng là: 

1. Khô phát sinh. 

2. Khô duyên bên trong. 

3. Khổ duyên bên ngoài. 

4. Khô thô, nặng. 

Trước gọi là khô sinh, kế đến là khô vì già, 
bệnh, chết, thứ ba là oán thù mà phải ấp, khô vì 
thương mến mà phải chia lìa, khô vì mong câu 
không được, thứ tư là khổ vì thân năm uấn nây. 

- Tập đề có bốn tướng là: 

1. Yêu mên tất cả các thứ. 

2. Yêu mến thân sau. 

3. Vui mừng ham muôn cùng hiện hành với 
điều mình yêu mên. 

4. Vui mừng yêu mến về nơi chôn của hai món 
kia. 

- Diệt đề có bốn tướng: 

1. Ái dứt. 

2. Lìa ham muốn. 

3. Diệt. - 

4. Đạt Niêt-bàn. 

- Đạo để có bôn tướng là: bốn thứ như khô trì 


SỐ 1602 - LUẬN HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO, Quyền 19 665 


thông, v.v... hành tích của bốn tướng nây, trước đã 
nêu. Lại nữa, mỗi đề đều có bốn hạnh, nên biết, 
như đã nói trong phâm Thành lập hiện quán. 

Lại nữa, ở mỗi đề đêu có thê tính nhân quả biết 
khắp, của dứt hăn, của tác chứng, của tu đạo. Ba 
thứ trước là quả mà tu đạo là nhân. Nghĩa là biết 
khắp nhân của khô, dứt hắn nhân của tập, chứng 
ngộ nhân của diệt. Vì sao thế tục gọi là đê? 

Tụng răng: 

Họ biết, không cãi lây, 
Pháp nhĩ, chứng cũng vậy, 
Ba thứ để chỉ thiện. 

Lại hai thứ, nên biẾt. 

Luận chép: Họ hiệu biết pháp là như vậy mà 
không tranh cãi, chống trái, nghĩa là người ngu Ở 
thế gian nây, nhìn thây các hành như ï vậy, họ nhận 
biết các hiện tượng ấy không tranh cãi lẫn nhau thì 
gọi là pháp thê tục đê. 

- Chứng cũng vậy, nghĩa là dưới mặt người 
thây để thì pháp tánh đúng là vậy, họ chứng đặc 
với sự văng lặng, gọi là Thăng nghĩa đề. Bởi lý đó, 
nên Đức Bạc-già- phạm nói: ”Iât cả bậc Thánh bởi 
họ chấp nhận sự thật nây nên gọi là Thánh đế". 

Lại nữa, nên biết, bôn để như khổ v.v... hai để 
trước có cả ba tính là thiện, bất thiện và vô ký. Còn 
những để khác chỉ có thiện. 

Lại nữa, thiện có hai thứ là thê gian và xuất thế 
gian. Hai thứ thiện nây thuộc về đoạn và đạo. 

Như thế, đã nói vê quyết định lựa chọn sự thật. 
Nay sẽ nói về sự nương của quyết trạch. 
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Tụng răng: 

Bảy chỗ nương, nên biết, 
Ba thứ tính nương, 

Hai thứ khéo léo kia, 

Bốn trường hợp nói rộng. 

Luận chép: Nên biết, có ba tính nương. Đức 
Bạc-giàphạm nói có bảy tính nương. Ba thứ 
nương là: 

1. Nương tự lậu tận. 

2. Nương tựa công đức phát khởi. 

3. Nương tựa an trụ trong nguôn vui của pháp 
hiện tại. Lại nữa, sự nương nây, nên biệt, có hai thứ 
thiện xảo: 

1. Tam-ma-địa thiện xảo. 

2. Tam-ma-Bát-đê thiện xảo. : 

- Nêu phân biệt rộng thì hai thứ thiện xảo nây có 
bôn trường hợp. 

Như Đức Bạc- giả- phạm nói kệ: 

Hoặc có người tĩnh lự, Tam-ma-đla thiện xảo, 
Hoặc Tam-ma-bát-đề, Hoặc đủ, hoặc không đủ. 

Thê nào là Tam- ma-địa thiện xảo, không phải 
Tam-ma-bát-để thiện xảo? Là với ba pháp như 
không, v.v... là Tam-ma-địa thiện xảo, không phải 
thiện xảo của thăng xứ, biên xứ, định Diệt tận.. 

Thê nào là Tam-ma-bát-đê thiện xảo, chăng 
phải là Tam-ma-địa thiện xảo? Tam-ma-bát-đề 
thiện xảo là hoặc nhập hay xuất đối với thắng xứ, 
biến xứ, định Vô tưởng. Nó không phải là Tam- 
ma-địa thiện xáo.. 

- Thê nào là đêu thiện xảo? Là đêu có thiện xảo 
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khác nhau giữa Tam-ma-địa và Tam-ma-bát-đề, 
như đã nêu. 

- Thê nào là đêu chăng phải thiện xảo? Là đêu 
không có thiện xảo khác nhau giữa Tam-ma-đla và 
Tam-ma-bát-đê, như đã nêu. 

Lại nữa, thiện xảo của Tam-ma-địa không. phải 
thiện xảo của Tam-ma-báắt- để là sự nhận biết rõ chỗ 
khác nhau về tên gọi, câu, lời văn để chứng nhập 
Tam-ma-địa. Do không biết rõ hành trạng các 
tướng đề có thể chứng nhập Tam-ma-địa, cho nên 
thiện xảo của Tam-ma-bát- để không phải là thiện 
xảo của Tam-ma-địa. Như người có khả năng biết 
rõ tướng trạng các hành để bước vào Tam-ma-địa, 
nhưng bước vào định kla rôi lại không khéo biết rõ 
chỗ khác nhau của tên gọi, câu, văn của Tam-ma- 
địa nây, mà lại bảo: Nay tôi chứng nhập Tam-ma- 
địa cũng thê, cũng thê. 

Lại nữa, có Bô-tát có khả năng chứng nhập một 
trăm Tam-ma-địa hay một ngàn Tam-ma-địa 
nhưng Bô-tát đó lại không biệt rõ được chỗ khác 
nhau tên gọi, câu, bài văn của định kia, lại nói: Nay 
ta chứng nhập danh hiệu Tam-ma-địa như thê, như 
thê, cho đến chưa bao giỜ theo Chư Phật và được 
nghe Đệ nhất rốt ráo của Đại Bô-tát, hoặc chưa 
chứng đắc rốt ráo bậc nhất. 

Hỏi: Thế nào là trụ định? 

Đáp: Như có người khéo biêt rõ tướng trạng các 
hành, khéo nhập định. Do khéo nhận thức nên tùy 
theo điêu mình muôn mà an trụ vào định. 

Lại nữa, những người nây lại không lui sụt đôi 
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với các Tam-ma- địa mà mình chứng nhập. Cũng 
thê, có hai thứ trụ: 

l. Do an trụ vào định nên gỌI là trụ. 

2. Do không lui sụt nên gọi là trụ. Thê nảo là 
xuất định? 

Đáp: Như có người có khả năng nhập định, 
không phải tư duy tướng trạng các hành, nhưng do 
bắt định địa lại thuộc về phân biệt tướng trạng, còn 
định địa thì đồng phần là tác ý tư duy các pháp cho 
nên xuất Tam-ma -địa nây, hay có khi ra khỏi, định 
là vì công việc cân làm, hoặc ra khỏi định là vì 
công việc quyết định phải làm. Hoặc ra khỏi định 
là vì mãn thời hạn đã làm. 

- Theo công việc làm là các dụng cụ chuyên 
môn của mình như y bát, v.v... quyết định phải làm 
là: những việc như đại tiêu tiện lợi, cúng dường sư 
trưởng, khât thực, v.v... 

- Mãn thời hạn đã làm là: như có người hứa với 
người khác làm việc gì cho họ trong thời hạn nào 
đó. Hoặc bởi chứng nhập vào định khác, nên phải 
xuất định nây. 

Hỏi: Thế nào là hành? 

Đáp: Vậy hành cảnh duyên hợp đê bước vào 
định thì gọi là hành, nghĩa là từ Tam-ma-địa phát 
sinh ra các việc như lo về yên tịnh còn thô, mũi tên 
ung thư của vô thường băn tới, v.v... 

Thê nào là trạng? 

Đáp: Như có ai sắp vào định, thì bấy giờ, người 
ây phải có tướng định sanh khởi. Từ tướng nây mà 
hành giả tự biết: Không bao lâu nữa, ta sẽ nhập vào 
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tướng định như vậy, như vậy. Hay đã vào định rỗi, 
giáo thụ Sư cũng biệt : Hành giả nây có tướng định 
như vậy, như vậy sanh khởi, không bao lầu nữa, y 
sẽ nhập vào định như vậy, như vậy. 

Hỏi: Thê nào là tướng? 

Đáp: Tướng có hai thứ: 1. Cảnh tướng: 2. Nhần 
tướng. 

- Cảnh tướng là tướng phân biệt, do duyên theo 
tướng nây mà nhập vào định. 

- Nhân tướng là tât cả tư lương đê nhập vào 
định. Như thuận theo ngôn giáo định thì phải có đủ 
những gom góp về nó, tu tập cả hai tâm niệm ham 
muôn tiên lên và nhàm chán, biệt rõ vê tướng loạn 
hay không loạn, và không bị kẻ khác làm náo loạn, 
hay kẻ nhân, phi nhân, tiêng động gây rôi và các 
vật khác làm ôn. 

Thê nảo là điêu thuận? 

Đáp: Nếu Tam-ma-địa bị các hành tướng giữ 
chắc thì khác nào ta bưng. nước sẽ bị dính nước, 
không phải là con đường văng lặng, không phải là 
mâu nhiệm, không phải an ôn, không thế nào 
chứng được tâm định một chỗ. Nên biệt, lúc ây, 
không còn gọi là điều thuận Tam-ma- địa. Không 
theo ý trụ và trái với định trên, gọi là điêu thuận. 

- Thê nào là sở hành? 

Đáp: Nêu vượt qua cảnh giới Tam-ma-địa thì 
không thê nhận biệt được tướng của định, như nhập 
vào Sơ tĩnh lự thì không biệt chuyện ở tĩnh lự thứ 
hai. Cũng thê, cũng không thây biệt căn độ và Bô- 
đặc-già-la độ. 
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Thê nào là dẫn phát? 

Đáp: Có khả năng lược nhiệp và nói rộng vê 
văn câu, nghĩa và có khả năng làm phát sinh công 
đức vượt hơn. Thê nào gọi là Tam-ma-địa khả ái? 

Đáp: Là có tâm hồ thẹn, ái kính, tịnh tín, tác % 
như lý, ức niệm chính tr1, g1ữ gìn các căn, g1ữ gìn 
giới câm, không hôi tiệc, cho đên niêm vul sau 
cùng, như mình thích nhập Tam-ma-địa kia. Nên 
biết, trái với đây thì gọi là không đáng yêu mến. 

Thê nảo gọi là đáng yêu mến, không đáng yêu 
mến? ° ` ` 

Đáp: Là hô thẹn, v.v... thành tựu phân ít, phần 
¡t không thành tựu, có nghĩa là có hô thẹn, nhưng 
không tương ưng với ái kính, cho đên nói rộng. 

Hỏi: Thê nào là thêm lên? 

Đáp: Là chứng Tam-ma-đla rôi làm cho lớn 
mạnh lên. Hỏi: Thê nào là giảm? 

Đáp: Là chứng Tam-ma-đla rôi, lại lùi sụt. Hỏi: 
Thế nảo là phương tiện? 

Đáp: Hai đường để tiên tới. Hỏi: Thê nào là Xa- 
ma-tha? 

Đáp: Không phân biệt ảnh tượng và tướng tác 


ý, 

Hỏi: Thế nào là chấp thọ? 

Đáp: Là duyên theo tướng thanh tịnh hay tướng 
sáng tỏ mà khởi châp lây tướng. 

Hỏi: Thế nào là buông xả? 

Đáp: Là buông xả phẩm thiện đã bình đăng 
tăng thượng. 
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Lại nữa, nay sẽ nói qua chô nương của các tĩnh 
lự đê quyêt định lựa chọn cao siêu. 
Tụng răng: 
Tĩnh lự vải ' phần Chướng, 
Lập ra rộng vệ nó, 
Xa lìa các khô, động, 
Phán sau hơn khác. ` 
Luận chép: Như trên đã nói bôn thứ tĩnh lự. Vì 
sao có bôn, không nhiêu hơn hay ít hơn? Là do 
thoát khổ, vui một cách rột ráo. Vì sao? Vì lần lượt 
cho đến tĩnh lự thứ tư, đều vượt qua các lo, buồn, 
mừng, VUI, khô. 
Hỏi: Làm thế nào mà Sơ tính lự trị hết các 
chướng? Đáp: Có năm thứ nên biết: 
1. Tham, giận, hại, tâm. 
2. Khô. 
3. Lo lăng. 
4. Phạm giới. 
5. Tán loạn. 
Hỏi: Những ngăn che tĩnh lự thứ hai trị là thê 
nào? 
Đáp: Cũng có năm thứ nên biết: 
1. Tham ở Sơ tĩnh lự. 
2. Tâm tứ. 
3. Khổ. 
4. Dao động. 
5. Định mang tính chất thấp kém. 
Hỏi: Những ngăn che mà tĩnh lự thứ ba trị là 
thê nào? 
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Đáp: Có bốn thứ nên biết: 

1. Tham ở tính lự thứ hai. 

2. Mừng. 

3. Hớn hở. 

4. Định mang tính chất thấp kém. 

Hỏi: Những ngăn che mà tĩnh lự thứ tư trị là thê 
nào? 

Đáp: Cũng có năm thứ nên biết: 

1. Hơi thở ra vào. 

2. Tham của tĩnh lự thứ ba. 

3. VUI. 

4. Tác ý vuI. 

5. Định mang tính chất thấp kém. Hỏi: Các 
tĩnh lự có mây chi? 

Đáp: Sơ tính lự có năm chi, năm chi là tầm tứ, 
hý, lạc, tâm một cảnh tánh. 

- Tĩnh lự thứ hai có bốn chỉ là: Bên trong lắng 
sạch, hỷ, lạc tâm một cảnh tánh. 

Hỏi: Bên trong lắng sạch lấy gì làm thê? 

Đáp: Lây biết chánh niệm và xả làm thể. tĩnh 
lự thứ ba có năm chi là niệm, chánh tr1, xả, lạc, tâm 
một cảnh tánh. 

Tĩnh lự thứ tư có bỗn chị là: Xả thanh tịnh, 
niệm thanh tịnh, không khổ không vui, tâm một 
cảnh tánh. 

Hỏi: VÌ sao không thây nói về niệm, xả tất cả 
chỗ, chánh tri, đối với Sơ nh lự? 

Đáp: Trong Sơ tĩnh lự, do hai cửa tâm tứ dẫn 
phát, nên dù có các món ây, nhưng không nói. Ở 
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tính lự thứ haI, có sự tạo nghiệp của tự thê hớn hở. 
Và, trong tâm còn có một ít phân phiên não trói 
buộc, che lâp, cho nên làm sáng tỏ gộp chung lây 
tên là bên trong lăng sạch. 

Trong tĩnh lự thứ ba, tâm hành giả đã lìa khỏi 
một ít phân phiên não kia, do vậy mà tự tướng sáng 
tỏ. Cho nên trong kinh nói xa lìa hỷ tham. Trong 
Sơ tĩnh lự, dù dục tham đã tách lìa nhưng chưa lìa 
hỷ tham. Trong tĩnh lự thứ hai, dù tâm tứ đã tách 
lia, nhưng chưa lìa hỷ tham. Trong tĩnh lự thứ tư, 
đã xả niệm thiện thanh tịnh tột cùng cho nên sáng 
tỏ. Vì vậy trong các tĩnh lự, vân có khác nhau, được 
tương ưng với mỗi tĩnh lự. 

Hỏi: Vì sao đối với bốn tĩnh lự mà lập ra bốn 
chỉ năm chi? Đáp: Do chỗ nương cho trụ, do trụ 
thuận ích, bởi trụ tự thê. 

Lại nữa, do cảnh giới tư duy, do cảnh giới thọ 
dụng, do đôi với cảnh không tán loạn. 

Lại nữa, do chỗ nương của thuận ích, do chỗ 
nương của tâm tăng thượng, do chỗ nương của tuệ 
tăng thượng. Lại nữa do đôi với ba thứ trụ chướng 
náo loạn. Ba thứ trụ não loạn là: nhiêm ô trụ khô 
trụ, mê loạn trụ. 

Lại nữa, như người thọ dụng năm dục lạc, có 
ba việc chân chính phải làm đê cho sáng tỏ các ham 
muôn mà họ thọ dụng là: " 

I1. Dùng phương tiện chân chính đê cầu mong 
được thọ dụng. 

2. Cầu được rôi chính thức thọ dụng. 

3. Tùy chuyền tự tại. 
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Như vậy, người tu tĩnh lự nương vào ba việc 
cần làm chân chính, như được thích ứng VỚI tĩnh 
lự của mình, nên lập ra các chỉ phân, nên biết. 

Lại nữa, vì đối trị với người tự khổ hạnh mà 
người tu tĩnh lự phải lập ra chỉ phần, nên biết. Ở 
đây, lại có ba thứ đôi trị: 

1. Đôi trị đê lìa ham muôn. _ 

2. Thân tâm nghỉ ngơi đê đôi trị với vây ngặt 
não loạn. 

3. Đối trị để tâm tán loạn bên ngoài được sự 
lắng yên. 

Hỏi: Vì sao trong Sơ tĩnh lự, đã nói tách rời 
ham muôn Tôi, sao lại còn nói tách lìa khỏi pháp 
ác, pháp bât thiện? 

Đáp:, Vì muôn làm sáng tỏ tự tướng của các 
ham muôn và làm sảng tỏ tướng của tội lôi. 

Tướng tội lỗi là những ham muốn phát sinh ra 
những việc làm ác, sẽ rơi xuông nơi thâp nhật. Nên 
øỌI1 là ác, sinh khởi trái với pháp thiện thì gọi là ác. 

Lại nữa, muốn làm sáng tỏ việc dứt trừ phiên 
não tạp. nhiễm và muốn làm sáng tỏ việc trước là 
đoạn các nghiệp tập chứa nhóm tạp nhiễm. Lại 
nữa, muôn làm sáng tỏ việc dứt trừ dục tâm của 
người tại gia vê những thọ hưởng, ăn, ở và làm 
sáng tỏ việc dứt trừ pháp sinh do đường suy tư tìm 
kiêm trong tâm ÿ người xuât gia. 

Lại nữa, muôn làm sáng tỏ việc dứt trừ ham 
muôn do tìm câu, và muôn làm sáng tỏ việc dứt trừ 
giận dữ do tìm cầu làm hại đến tìm câu. Lại nữa, 
muôn làm sáng tỏ tướng chứng đặc cho các tiên 
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ngoại đạo biết. Và, để làm sáng tỏ việc dứt trừ 
những chú thuật quái ác mà họ làm sinh, sau khi bị 
đây lùi ra. : 

Hỏi: Vì sao nói gôc khô trong Sơ tĩnh lự chưa 
được dứt trừ? : 

Đáp: Do phạm vi ây, chựa tách rời khỏi thô 
nặng. Nêu Sơ tĩnh lự dứt trừ gôc khô thô nặng cùng 
lúc ây không khác với người an trụ trong tĩnh lự 
thứ hai. Cho nên phải biết, trong Sơ tĩnh lự chưa 
đoạn khô thô nặng. 

Hỏi: Các pháp tâm tứ trong Sơ tĩnh lự, có thê 
vì thuận ích, mà nhip thọ tự địa khiên được thanh 
tịnh. Vậy thì vì sao Đức Như lai nói tĩnh lự kia là 
đao động? 

Đáp: Bởi ngó vào địa khác nên nói là chao 
động, chứ không phải ngó vào địa mình. 

Hỏi: Vì sao từ cõi Dục cho đến Sơ tĩnh lự lập 
ra các chi sau cùng? 

Đáp: Nói lược có ba nhân là năng trị, sở trị, do 
chứng được lợi ích, vì chứng tự thê, nên ba nhân 
ầy thuộc vê năm chi trong bôn tĩnh lự, nên biệt, cho 
thích ứng với môi thứ. 

„ Hỏi: Tĩnh lự thứ hai so với Sơ tĩnh lự có gì thủ 
thăng khác không? Đáp: Tam-ma-đla tròn đây là 
chô khác nhau, vượt hơn. 

Hỏi: tĩnh lự thứ ba đôi chiêu với tĩnh lự thứ hai 
có gì khác hơn không? : 

Đáp: Thuận theo ích lợi tròn đây là chỗ khác 
nhau, vượt hơn. Hỏi: Tĩnh lự thứ tư có gì khác hơn 
so với tĩnh lự thứ ba? 
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Đáp: Thanh tịnh tròn đây là chỗ khác nhau, 
vượt hơn. Lại nữa, Tụng răng: 

Cận phân, hỷ, có động, 
Chỉ sơ, năng hết lậu. 

Cũng hai thứ duyên, thanh, 
Tám đăng đến xả tám. 

Luận chép: Cận phần Sơ tĩnh lự còn hỷ, có xáo 
động. Hỷ nây khác với hỷ của tĩnh lự căn bản. 

Lại nữa, cận phân Sơ tĩnh lự chưa được xêp vào 
trong định có thê diệt hết hữu lậu, chẳng phải chì 
khác. Lại nữa, sơ cận phần có hai thứ là thê gian 
và xuất thế gian. Cận phân khác chỉ là ở thê gian. 
Do đã được căn bản tĩnh lự vô lậu đầu tiên, nên 
chẳng phải là định cận phần vô lậu hiện tiền ở địa 
trên. 

Lại, khi ở trong định mà xúc chạm với tiếng 
động bên ngoài, thì nên biết là do hai thứ chấp lây: 

1. Do ý thức đã biết rõ cảnh sở duyên của định 
và các thức cảnh sở duyên của ý thức. 

2. Do ý thức ấy cùng phát sinh tác dụng với 
nhĩ thức. 

- Tảm Đăng chí xả tám là tám thứ Tam-ma-bát- 
để có khả năng buông xả tám việc, là: bỏ ngữ, tâm, 
hý, lạc, chứng , Tam-ma-bát-để của tĩnh lự thứ tư, 
bỏ tưởng về sắc, không, xứ của Vô sở hữu xứ. 
Chứng được Tam- ma-bát- để của bốn Vô sắc. 

Lại nữa, tụng rằng: 

7 rụ an vui hiện phảp, 
Năng nhập vào hiện quản. 
Khen nói tưởng giải thoát. 
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Bồn thứ nhân, nên biết. 

Luận chép: Chỉ có các tĩnh lự mới là hiện pháp 
an vui, có tính chât an trụ bởi cả hai thứ thân và 
tâm an ôn, chăng phải như định ở cõi Vô sắc, ở đó 
không có thân đê an. 

Lại, nương vào tĩnh lự có khả năng nhập vào 
hiện quán, chăng phải định vô sắc, vì các tĩnh lự 
Ty-bát-xá-na rât mạnh mẽ. 

Lại nữa, tu fĩnh lự và các định, vô sắc, giải thoát 
thường nhập định, thường xuât định đê khen ngợi 
tướng hiện quán kia rất văng lặng. 

Lại, vấn đề định vô sắc, hàng ngoại đạo khởi 
tưởng giải thoát, nên thường khen ngợi. 

Lại, nương vào hữu tưởng Tam-ma- -địa mà 
được giải thoát, có công năng diệt hết hữu lậu, cho 
đến Vô sở hữu xứ, Tam-ma-đ1a nây rất mạnh mẽ. 
Cho nên Đức Bạc-già-phạm nói: “Chỉ nương vào 
hữu tưởng Tam-ma-bát đê mới nhận được hiệu biệt 
thông suôt, chứ chăng phải địa khác. 

- Bôn thứ nhân là Tam-ma-bát-đề có công năng 
làm bôn thứ nhân nương cho an vui trú trong hiện 
pháp, như thứ lớp trên, nên biết. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Nên biết, đi vị thảy, 
Mười thứ, sảu, ba thứ, 
Luị nỗi nhau trị ChưỚng, 
Đêu nhiêu thứ khác nhau. 

Luận chép: A1 vị tương ưng ba thứ tĩnh lự vô 
lậu, thẹo thứ lớp trên, có mười thứ, sáu thứ, ba thứ 
nên biệt. 
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Mười thứ là: Như đã nói trong phẩm Thâu 

nhiếp sự. Sáu thứ là sáu thanh tịnh: 
1. Thanh tịnh Dẫn phát. 
2. Thanh tịnh Thượng luyện. 
3. Thanh tịnh Hậu đặc. 
4. Thanh tịnh Câu nhiễm. 
5. Thanh tịnh thầu nhiêp. 
6. Thanh tịnh Kham nhậm. 

Thế nào là ba thứ? Là vô lậu xuất thế gian, vô 
lậu lia trói buộc và vô lậu hậu đắc. 

_ Lại nữa, từ sau khi lìa ham muốn, tâm trí lùi sụt 
nôi nhau không nhập định được thì phải đôi trị tư 
tưởng chán nản đó. : 

Nên biệt, đêu có nhiêu thứ. Hoặc do nương 
không bình đăng nên lùi sụt, như kẻ bị bệnh nặng 
ni lui vê trong định. Như Tôn giả Phạt- lặc-ca-lê 

ỘI: "Nay, tôi không thể nhập vào Tam-ma-địa 
Lời tôi không còn hiện diện trong Tam-ma- -địa 
nây?. Do bị nhiều thô nặng mà lùi vê chăng? 

Lại nữa, như có người mang tính chất thô nặng 
quá nhiêu do thói quen, đời trước nêu có đa sô thô 
nặng như vậy bèn lùi về Tam-ma-đỊa. 

- Hoặc lùi về do cảnh giới mâu nhiệm đẹp đế, 
như có người chứng được cảnh giới đẹp đẽ hiện 
tiền nên thoái chí bỏ mất định, như nghe nói có một 
vị tiên ngoại đạo, chứng tới phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ, do xúc chạm thân thiêu nữ khả ái, nên 
mât định của mình. 

- Hoặc do cung kính cúng dường mà mât thiên 
định, như có người hiện đây đón nhận sự cung kính 
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cao tột nên quên mất thiên định. : 

- Như các vị trời do bị khinh chê mà mât thiên 
định, như có người bị người khác tức giận chê nhạo 
quở trách nên liền mắt thiền định. 

- Như các vị tiên ngoại đạo do giận dữ nên mất 
thiên định rôi làm những chú thuật độc ác. Hoặc do 
kiêu ngạo mà mất thiên định, như có nPƯỜI chứng 
định tự hào, khinh miệt kẻ khác mà mât định.” 

- Hoặc do tăng thượng mạn nên lui sụt mât 
định, như có người chưa được định, nhưng khởi lên 
tăng thượng mạn nên lui mất định. 

- Hoặc do không tác ý nên lui về, như có người 
trước bởi tướng trạng hành vi mà nhập vào định. 
Thời gian sau, không tư duy tướng trạng hành vi 
nây nên làm mât thiên định. 

- Hoặc do không thuân thục, nên lui vê, như có 
người tụ tập nghiệp kiêp trước, đâu tiên là phát 
sáng phẩm thiện. 

- Hoặc do nhiêu phiên não hiện ở trước mắt nên 
lụi mắt định, như có người bởi ưa thích tĩnh lự trên, 
rôi nghi ngờ tĩnh lự trên, nên lui mất định. 

- Hoặc do tuổi thọ hết, hết phước, hết nghiệp 
mà lui mất định, là như có người sinh ra từ cõi trên, 
sau khi chết, sinh xuông cõi dưới. Lại nữa, như 
người mãc phiên não phâm hạ, Bô-đặc-già-la phẩm 
hạ, căn phầm hạ, do dụng công sau nhiêu sát-na mà 
lui mất định. Lại cũng do dụng công tu tập trong 
nhiêu sát-na mới nhập vào định. 

- Hoặc mặc phiền não phẩm dưới, căn lành 
phâm thượng, Bô-đặc- già-la, bởi dụng công sau 
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nhiêu sát-na lui mất định, nhưng rôi mau lẹ do một 
sát-na lại nhập vào định. 

- Hoặc người mắc phiên não phẩm thượng, gốc 
lành phẩm hạ, Bổ- đặc-già-la, do sát-na mau mà 
mật định rồi phải nhiêu ý niệm dụng công mới có 
thê nhập định. : 

- Hoặc người mặc phiên não thượng phầm, gôc 
lành phầm thượng, Bộ-đặc-già-la, do một sát-na 
mau lẹ mà mât định rôi do một sát-na mau lẹ mà 
nhập vào định. 

Lại nữa, lụng rằng: 

Lợi căn và sinh chuyển, 
Nên biết, không lui mất. 
Nương cối đưới phát định, 
Được lịa dục đời sau. 

Luận chép: Đội với bậc lợi căn như vậy, không 
lui sụt. Nêu chuyền qua đời sông khác, dù căn tính 
chậm lụt, họ vần không bị lui sụt. Lại nữa, các tĩnh 
lự, trước quyết định dựa vào cõi dưới phát sinh, bởi 
trước phải nhập vào định ở đây, rôi sau mới sinh 
về nơi kia. Vì sao? Do trước, hành giả phải lia dục, 
rồi sau mới sinh đến chỗ khác. Như vậy, đã nói 
quyết định lựa chọn chỗ nương. Về quyết định 
chọn lựa phân giác, nay sẽ nói. 

Tụng răng: 

Nương Nhị thừa, Đại thửa, 
Do hai mươi bảy tướng. „ 
Phương tiện chính, nên biết. 
Lập ra ở phán giác. 
Luận chép: Nương vào hai thừa Thanh văn, 
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Độc giác và nương vào Đại thừa để lập nên phân 
giác, băng hai mươi bảy thứ tướng phương tiện 
chân chính, nên biệt. Là hai mươi bảy thứ là: 

l. Phương tiện lệ thuộc sở duyên của chánh 
quán. 

2. Phương tiện lìa xả nhiễm ô, nhiếp tịnh. 

3. Phương tiện điều thuận tu trị trong tâm. 

4. Phương tiện dẫn dắt mà phát sinh chánh 
pháp, xuât thê. 

5. Phương tiện không xen hở, thiếu sót. 

ó. Phương tiện chân thật hiện giác. 

7. Phương tiện chứng vô dự văng lặng. 

§. Phương tiện có được những hiểu biết. 

9. Phương tiện nhập vào dứt trừ. 

10. Phương tiện thông đạt bắt tịnh, không thích 
có khô. 

L1. Phương tiện học tròn đây. 

12. Phương tiện quán sát không bị tán loạn. 

13. Phương tiện Thánh giáo không hư hoại.. 

_ 14. Phương tiện thâu nhiếp tâm trí không cần 

biệt quả kia. 

15. Phương tiện nguyện. 

16. Phương tiện thương xót hữu tình. 

L7. Phương tiện trí tu trỊ. 

18. Phương tiện pháp hiện quán. 

19. Phương tiện năng tr sở trị thú hướng. 

20. Phương tiện chứa nhóm phước đức tư 
lương. 

21. Phương tiện thành thục hữu tình. 
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22. Phương tiện gom hết về đạo Bỗ-tát. 
23. Phương tiện dẫn phát oai đức. 
24. Phương tiện dẫn phát ngôn giáo. 
25. Phương tiện chứa nhóm lâu ngày tâm rộng 
lớn sâu xa. ¬- 
26. Phương tiện xa lìa, pháp nghiệp thiêu thôn. 
27. Phương tiện an trụ hai cảnh giới là hữu 
tỉnh, Niêt-bàn. Lại nữa, Tụng răng: 
Thân, thảy ba khác nhau 
Kia tuy quản ảnh tượng. 
Do ba trí nghe thảy, 
Niệm pháp không mê lâm. 

Luận chép: Nên biết thân, v.v... đều có ba thứ 
khác nhau. Thân ba thứ là: Hoặc bộ phận thân mà 
tính nó vôn không trong sạch bên trong. Hoặc có 
bộ phận thân dường như sạch, như phân da thân. 
Hoặc có bộ phận hư hoại bất tịnh, như chết, phân 
thân thể bầm xanh lên. 

- Cảm thọ có ba thứ là: Khô, vui và không khô, 
không vuI. 

- Tâm có ba thứ là: là vui v.v... 

- Pháp tương ưng với thọ, có ba thứ: đen, trăng, 
xen lẫn, các ảnh tượng ây là bởi người quan sát. 

Như kinh Tâm Tứ nói: ảnh tượng của thân nọ 
là tùy người quan sát. Nó đồng phân loại với việc 
hiệu biệt chung, gọi là ảnh tượng. - 

- Gọi là tùy theo là có ý nghĩa giông nhau. 

Lại nữa, tùy quan sát nây tức là do ba trí là trí 
có được do nghe, trí có được do suy nghĩ và trí có 
được do tu tập. Ba trí ây, do sức mạnh của niệm 
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làm tăng thêm cho nó. Các pháp nhự Tu-đa-la 
không có mê lâm, nên gọi là niệm trụ đôi với thân, 
thọ, tâm, pháp do sức mạnh của niệm mà trụ. 

Lại nữa, Tụng răng: 

SỞ frị kia chín thứ, 
Tác ý hai, nên biết. 

Tu khác nhau có ba, 
Hai thứ không hư mắt. 

Luận chép: Nên biết, niệm trụ có chín thứ 
chướng sở trị là: 

. Không nhàm chán xa lìa. 

. Không tác ý. 

. Chỉ quán, tùy phiên não. 

. Chỉm xuông. 

. Không thể chịu đựng. 

. Tri túc thập kém. 

. Quên việc dạy bảo. 

. Trái phạm giới hạnh. 

. Xä bỏ ham muôn dục lạc mà tăng thêm sự 
lanh lợi cho các ách sâu mâu. 

Lại, tu niệm trụ, có hai thứ tác ý là: Tác ý M không 
chậm tre và tác ý không ô ô nhiễm. Kinh nói: Hăng 
say mạnh mẽ đó là làm sáng tỏ thứ nhất, kế là dùng 
chánh trí nhớ nghĩ mà dứt trừ tham đăm thê gian, 
đó làm sáng tỏ thứ hai. Món thứ hai nây có công 
năng trừ dẹp ba thứ tạp nhiễm: 

-_1. Do nhân duyên phạm giới nên tâm ăn nặn, 
biên cải, do sự cản che nây, khiên thời gian đâu, 
tâm không được định. 
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2. Nội tâm nặng nễ, quên mất, do sự che 
chướng nây nên dù định đã được nhưng đối với sở 
duyên, tâm hay quên mât, chìm mât. 

3, Tâm hướng bên ngoài tán loạn. Do sự ngăn 
che nây nên dù đã chứng pháp cao quý, nhưng vân 
còn say đăm danh vọng lợi dưỡng thê gian. Hoặc 
chưa chứng được pháp tĩnh tân vượt bậc, tâm sanh 
lo buôn. n 

- Tu khác nhau có ba thứ là: Tu niệm trụ, mỗi 
pháp có ba thứ. 

Nghĩa là theo sự quán sát vê thân cả trong lần 
ngoàải. 

Lại nữa, đôi với thân, hoặc chỉ quan sát ảnh 
tượng, hoặc dùng ảnh tượng so sánh giông với 
thân. Hoặc hòa hợp quán chung. Cũng như đôi với 
thân có ba thứ như vậy, cho đên pháp cũng vậy. 

Lại nữa, có hai thứ không hoại mất đối với các 
niệm trụ là: 

I. Từ đâu không hư mât, là không tán loạn nhờ 
vào sức mạnh nây mà niệm trụ phát sinh tốt đẹp. 

2. Về sau không hoại mắt là không có tăng 
thượng mạn. Nhờ sức mạnh này mà khéo tu tập đến 
chô rôt ráo. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Do dứt trừ hôn, trạo, 
Đạo tương ưng hai thứ. 
Quản xét xả phiên não, 
Và vì dựt ba ái. 

Luận chép: Trong giai vỊ tu tập niệm trụ, nhăm 
đứt trừ hôn trâm, trạo cử nên phải tu tập hai đạo lý 
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tương ưng. Như kinh Bí-sô-mi và kinh Thủ Tự Tâm 
Tướng có nói: Kinh Bí-sô-m nói: "Do dứt trừ sự 
hôn trâm nên phải SUY nghĩ một chút tướng mạo 
thanh tịnh đảng yêu mên. Do dứt trừ dao động nên 
phải lược thâu nhiếp". 

- Kinh Thủ Tự Tâm Tướng nói: "Do không biết 
năm bắt tướng tự tâm nên làm cho nó bị chìm nặng 
xuông. Do chỉ năm bắt phần nhỏ tướng đáng yêu 
mên bên ngoài, nên tâm chìm xuông, tùy phiên não 
tạm thời bị cặt đứt. Nhưng do tâm chưa định nên 
phải thâu nhiếp nó, thu phục tâm mình lại, Sau khi 
tâm chìm xuông đã trôi qua thì lại châp lầy tướng 
bên ngoài. Sau khi không còn dao động thì phải 
châp lây tướng tự tâm. Bây giờ, có thê cắt đứt các 
sự chìm xuông, xáo động, tùy phiên não nên tâm 
được chánh định. Do lược thu phục tâm mình, chập 
lây tướng tự tâm nên lia khỏi chìm xuông và xáo 
động 

Lại nữa, nhờ suy, nghĩ đạo lý tương ưng nên có 
khả năng dứt bỏ phiền não, nên biết. Như nơi kinh 
Chim Yên, trong đó có câu: Gọi chim Yến là dụ 
cho tâm hành giả làm việc không đáng làm. 

- Xứ là dụ cho cảnh giới đáng yêu mên mà hành 
giả suy ngh.  =- 

- BỊ chim bô cắt tóm lây là dụ cho hành giả bị 
trói buộc trong tham áI. 

- Chim nhỏ oán giận tô cáo là dụ cho tâm hành 
g1ả sinh ăn năn sửa đôi. 

- Fạm thời buông ra là dụ cho hành giả tạm thời 
dứt tham ái tró1 buộc. 
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- Cục đất là dụ cho năm thủ uần. 

- Gò đại tràng là dụ cho pháp quán vô thường. 

- Hang ô là dụ cho sự thông đạt quán chân như. 

- Kêu chim bồ cắt là dụ cho tác ý quán sát. 

- Chim bô cặắt bay nhanh đến là dụ cho trói buộc 
tham ái hiện ở trước mặt hành giả. 

- ChuI vào hang ô là dụ cho quán tư duy chân 
như. 

- Chim bô cắt tự làm khô hại là dụ cho tùy miên 
bị căt đứt. 

Lại nữa, đạo lý tương ưng nây, nên biết, có 
công năng tát cạn hết ba thứ ái nhiễm là ái g1Úp đỡ, 
ái lợi dưỡng, ái đời sau. Do đối trị chúng nên làm 
sáng tỏ ngã và pháp chăng khác nhau. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Vì dưt tăng thượng mạn, 
VỊ chỗ nương điển đảo, 
Và ba tám thu nhập, 

Tu tập pháp niệm trụ. 

Luận chép: Nhăm đối trị tăng thượng mạn, 
nhằm đối trị vị ngọt yêu mến là chỗ nương cho 
định, nhăm đôi trị bôn thứ điên đảo, cho nên phải 
tu tập pháp niệm trụ. 

Nhắm đôi trị tăng thượng. mạn, như kinh nói, 
phải nhận lây tâm pháp như niệm trụ ngay trên thân 
nây. Có thê dùng trí, kiên, hệ niệm mà đôi trị tăng 
thượng mạn có hai thứ là nó sinh khởi, do trọng 
chướng thô nặng nơi thân chưa dứt trừ và chưa 
được tròn đây chỉ quán đủ phẩm trỊ. 

- Nhăm đôi trị vị ngọt của ái, là chỗ nương của 
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- Nhăm đôi trị điện đảo, như kinh nói: Không 
còn chập các thứ trên thế gian, dụ một chút. Do, 
trái ngược đã được dứt trừ, như không còn chấp, 
dù là phân nhỏ, nên năm thủ uân là thường, là lạc 
là ngã, là tịnh. 

Lại nữa, ba tâm hướng đến tu tập niệm trụ, nên 
biết, là khi đi vào xóm làng thì tâm hướng Ta ngoài. 
Khi dừng chân nơi ôn ào thi tâm nhắm đến xa la. 
Còn khi ở trong tịnh thất thì tâm hướng đến Niết- 
bàn. Lại nữa, nhằm ra sinh tử, nhăm lìa khỏi phiền 
não, ưa vui văng lặng, cho nên tâm hướng đên 
Niêt-bàn. 
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Phẩm 11: THÂU NHIẾP QUYÉT TRẠCH 
THÙ THÁNG (Phân 4) 


Như vậy, là đã nói xong về quyết trạch phần 
giác. Nay sẽ nói về quyết định lựa chọn của Bồ- 
đặc-già-la.. 

Tụng răng: 

Do căn đêu khác nhau, 
Lập ra năm, chỉ hai. 
Giả lập năm, nên biêt, 
Ba sự thành tròn đáy. 

Luận chép: Vì sự khác nhau của các căn, nên 
lập ra năm thứ mà chỉ có hai. Như trong kinh nói: 
Vì chỉ duyên vào hai giác quan cho nên chỉ có hai 
tác ý có thê biết. Vì chỉ duyên vào hai tác ý thôi, 
nên chỉ có hai cách tu có thê biệt. Vì chỉ duyên vào 
hai thứ tu tập cho nên chỉ có hai hạnh có thê biệt. 
Vì chỉ duyên hai hạnh nên chỉ có hai Bồ-đặc- -plà- 
la có thể biết. ¬ 

- Hạnh là tu tập chông lại sự dân dãt của thói 
quen. Lại nữa, giả đặt ra Bô-đặc-già-la, nên biệt, là 
vÌ năm nguyên nhân: 

1. Vì chủng tính, nghĩa là có thể cứu giúp hay 
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không thê cứu giúp. 
2. Vì thú nhập, nghĩa là thừa Thanh văn, v.v... 
3. Vì học là Hữu học và Vô học. 
4. Vì chứng đặc như trụ bỗn quả và ba hướng. 
5. Vì sai lâm và công đức, là có chướng ngại 
hay không chướng ngại, trói buộc hoàn toàn hay 
không. 
Lại do ba việc nên lập ra ba thứ tròn đây: 
l. Căn tròn đây, là pháp bất động. 
2. Định tròn đây là được Diệt định. 
3. Quả tròn đây là A-la-hản. 
Như vậy, đã nói quyết định lựa chọn của Bồ- 
đặc-già-la, nay sẽ nói quyết định lựa chọn quả sự. 
Tụng răng: 
Chứng chuyến y không khởi, 
Hai nhân quả không lùi, 
Vì ba nhán đoạn thưởng, 
Ba quả, ba nhân ký. ` 
Luận chép: Vì đã chứng chuyên nên phiên não 
không còn khởi lên. Nên biết, nói chuyên y là nói 
về căt đứt. Lại nữa, vì nhờ hai thứ nhân mà quả nó 
không thoái luI, nghĩa là nêu chưa làm tan hoại hăn 
hạt giông phiên não mà chứng quả A-la-hán thì 
không đúng lý. Nêu hạt giông phiên não đã bị phá 
tan hăn thì chặc chăn chúng không phát sinh được 
nữa, do hạt giông không còn. 
Lại nữa, do ba nhân duyên nên đoạn là thường: 
l. Do không hý luận nên thây rõ ngay đây hý 
luận có tính vô thường. 
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2. Những gì mà chân như thanh tịnh hiển bảy 
thì đó như là tính chât nhu hòa của vàng thật. 

3. Tính phiên não không còn sinh, trước sau 
không khác nhau. Lại nữa, ba thứ quả cho ba thứ 
nhân, nên Như lai thọ ký: 

I. Thọ ký biệt chứng ngộ thanh tịnh, nghĩa là 
quả Dự lưu, kêt quả của kiên đạo, chứng bôn thanh 
tịnh. 

2. Thọ ký hý xứ là quả Nhất lai. Quả nây sắp 
được định căn bản, nên thọ một ít vui mừng. 

3. Thọ ký tùy niệm là quả Bât Hoàn, nghĩa là 
đã được định căn bản, nên thây ngay đây các chư 
thiên cùng chúng Phạm Ma củng nói lên răng: 
Theo ý niệm mong câu, tự nương vào công đức ây, 
dù chưa được tròn đây. 

Như vậy, đã nói xong quyết định lựa chọn quả 
sự. Nay sẽ nói vê quyêt định lựa chọn công đức. 
Tụng răng: 
Láp ra các công đực, 
Vì mười bảy tăng thượng, 
Nó khác nhau võ biên, 
Vì trị chướng sở frị. 
Luận chép: Nên biết, vì sự tăng thượng của 
mười bảy thứ nên lập ra công đức là: 

l. Tăng thượng vì lòng thương xót loài hữu 
tình, là bôn vô lượng. 

2. Tăng thượng vị sạch sáu chướng, là giải 
thoát cao đẹp cùng khăp. Trong đây, giải thoát là 
phương tiện vì pháp khác nên thành tựu tròn đây. 
Sạch sáu chướng là: 
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- Chướng biên hóa được thanh tịnh, vì hai pháp 
giải thoát trước. 

- Đã thanh tịnh chướng ngại đối với pháp lạc 
trụ hết SỨC cao thượng, vì giải thoát thứ ba mà sáng 
các bât tịnh đêu thành thanh tịnh cả. 

- Đã thanh tịnh chướng ngại của tới luI vì giải 
thoát thứ tư. ¬ 

- Đã thanh tịnh chướng ngại vê chô đưa đên 
công đức bậc Thánh không còn tranh cãi, vì giải 
thoát thứ tư năm. 

- Đã thanh tịnh chướng ngại của ác lậu, hữu lậu, 
do pháp giải thoát thứ sáu, thứ bảy. 

- Đã thanh tịnh cái chướng ngại an trụ cao 
thượng của văng lặng, do giải thoát thứ tám, nên 
biệt. 

3. Tăng thượng do biết thời đi qua là công đức 
không tranh cãi. 

4. Tăng thượng do quán sát những gì đã hiểu 
biết, là nguyện trí. 

5. Tăng thượng do ngôn giáo, là vô ngại giải 
thoát. 

6, Tăng thượng do sáu xứ thiện xảo là sáu phép 

thân thông. Sáu chô thiện xảo là: 

- Dẫn nhiếp thiện xảo. 

- Xét nghe lời nói thiện xảo. Do thiện xảo này 
nên dùng lời lẽ hý luận, hỏi để khuất phục người 
đối diện, rôi giảng chánh pháp cho họ. 

- Dục, giải tùy miên thiện xảo. 

- Đên thiện xảo. 
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- ĐI thiện xảo. 
- GIải thoát thiện xảo. 
7, Tăng thượng do tin vào tha lực, là các tướng 
tôt. 

$. Tăng thượng do sạch ba chướng, là chướng 
ngại chỗ nương, là chướng ngại sở duyên, chướng 
ngại tâm trí. 

0, Tăng thượng do ghi nhớ các câu hỏi là các 
lực. 

10. Tăng thượng bởi đè bẹp hết tất cả luận 
khác, là các pháp vô úy. 

11. Tăng thượng bởi dẫn dắt các người một 
cách không thiên vỊ, bè phái, là các pháp không bảo 
hộ. 

12. Tăng thượng do khả năng giáo hóa đồ 
chúng, là các niệm trụ. 

13. Tăng thượng do các việc làm của trí tuệ 
hiện bày bất cứ lúc nào, là nhồ sạch hắn thói quen. 

14. lãng thượng do không trật thời gian đối 
VỚI nơi cần ứng hiện giáo hóa, là không quên bỏ 
chánh pháp. 

1Š. Tăng thượng do quán xét thê gian ngày 
đêm sáu thời, đó là đại bi. 

l6. Tăng thượng do vượt khỏi Thanh văn, Độc 
giác là pháp Phật bât cộng. 

17. Tăng thượng do làm xong các việc, các 
Đức Như lai đã làm, là tât cả trí tuệ mâu nhiệm. 

Lại nữa, các công đức trên đây là đôi trỊ với các 
thứ cân đôi trị là những chướng ngại khác nhau. 
Nên biệt, khác nhau có vô biên thứ. 
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Lại nữa, Tụng rẵng: 

Suy nghĩ nghĩa khổ vui, 
Tác ý và an frụ, 

Gian nan và tướng mạo, 
Thù đạc chăng thù đặc. 

Luận chép; Các công đức â ây, những øì cân đối 
trị hay năng đối trị đều phải suy nghĩ. 

Thế nảo là SUY nghĩ? Là suy nghĩ về nghĩa, lạc, 
khổ khổ, tác ý, an trụ, øglan nan, tướng mạo, đặc 
biệt, không phải đặc biệt. 

Suy nghĩ về ý nghĩa trong đây, là ý nghĩa trí tuệ 
đến bờ kia, nó bao gồm các câu. Có năm thứ phải 
thây ý nghĩa là: 

—_ 1, Nghĩa thứ nhât là sinh khởi tâm cung kính 
đôi với người nói pháp. 
2. Nghĩa thứ hai là dân dắt chúng. 
3. Nghĩa thứ ba là tôn trọng ngôn giáo. 
4. Nghĩa thứ tư là sự tự thuật. 

5. Nghĩa thứ năm là sinh nhiêu việc làm đôi với 
nghĩa giáo chân thật, 

Lại, tât cả pháp có ba nghĩa là nghĩa tăng thêm 
ích lợi, và nghĩa được tăng ích lợi, nghĩa pháp tính. 
Như sắc, có ba thứ sặc có khả năng tăng ích lợi, sắc 
được tăng ích, và sắc pháp tính. Đó là tât cả xứ, 
nên biệt. 

Lại có, ba thứ lớp có nghĩa thú vị khi nói chánh 
pháp là dựa vào lý thú thê tục đề. Người giảng nói 
là nói đủ. Nói vê tạo nghiệp, như người bô thí, 
người nhận của thí, vật được thí, nghĩa là người 
thực hành bô thí là làm việc thí, đô thí và người 
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Lại nữa, có bốn thứ lý thú khi nói giáo nghĩa: 

1. Nói pháp lý thú có khác nhau . 

2. Nói pháp lý thú xây dựng. 

3. Nói pháp lý thú không có khác. 

4. Nói pháp lý thú không có tác dụng. 

- Trong đây, lý thú có khác nhau: Là sự khác 
nhau từ sắc cho đến Nhất thiết chủng trí. 
- Lý thú xây dựng: Là có năm thứ xây dựng: 

l1. Xây dựng đường đi vào. 

2. Xây dựng cách dạy trao. 

3. Xây dựng ba học. 

4. Xây dựng chứng đắc. 

5. Xây dựng công đức và lỗi lâm. 

- Lý thú không có khác: Là có sáu thứ: 

l. Có và chăng phải có không khác, là tính 
không của sắc và sắc. Như vậy, tât cả xứ nên biết. 

2. Lại không khác lẫn nhau: Là các uân đôi 
nhau. Như vậy, tất cả xứ nên biết. 

3. Thế gian không khác là nhân xét tột ở phần 
trước, giữa, sau không khác. Như vậy, tât cả xứ nên 
biệt. 

4. Bồ- -đặc-già-la chăng khác: Là các hữu tình 
lần lượt đối nhau. 

5. Trị về chướng ngại chăng khác: Là thường, 
vô thường, cho đến trôi lăn, vắng lặng. 

6. Văn tự không khác: Là danh từ, câu văn, 
V.V... 

- Lý thú không có tác dụng: Là ba luân thanh 
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tịnh, tùy các nơi, không có người làm ra chân thật 
có thê được, không có vật gì làm, không có a1 tạo 
nghiỆp, không có Bồ-đặc- già-la, ngƯỜi năng nÓI, 
không có pháp để nói. Không ‹ có Bô-đặc-già-la đề 
học, không có giáo pháp nảo để học. Không có Bồ- 
đặc-già-la để chứng, không có pháp để chứng. 
Không có Bồ- -đặc-già-la an trụ lỗi lầm và công đức 
cũng không có chô trụ, không chấp lấy, không có 
pháp. Tât cả đêu như thê. 

Lại, có hai thứ nghĩa vô lượng: 

1. Phát khởi lời hỏi vô lượng. 

2. Hỏi hướng những gì mình có được vô 
lượng. 

Lại vì đối trị ba thứ xứ sở, nên nói ý nghĩa 
không nên trụ vào sắc, cho đên ý nghĩa rộng là 
không trụ vào tât cả pháp. 

- Ba thứ xứ sở. là: 

1. Xứ sở chấp trước. 

2. Xứ sở trôi lăn theo nghiệp. 

3. Xứ sở hoạt động của trị tuệ trong hý luận. 
Lại nữa, có ba thứ nghĩa vô tướng: 

I. Vô thê vô tướng. 
2. Phi bỉ thể vô tướng. 

: Không hiển rõ vô tướng, như vô tướng. 

Như vậy, vô tính, vô tự thể, bất sinh, không 
diệt, không có gì để trụ vảo, không có gì làm ra, 
không có chô thuộc về, nên biết, cũng vậy. 

Lại, có ba thứ nghĩa về có sở đặc: 

1. Có sở đặc về sự. 
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2. Có sở đắc có sở đắc. 
3. Vô sở đặc vô sở đặc. 

Như cái có được, như vậy, có người chấp, trước 
tạo nên ý luận rôi chấp trước vào hiểu biết của 
mình, nên biết cũng vậy. 

Lại, có ba thứ nghĩa sở đắc: 

1. Có sở đắc vỆ tự thê. 
2. Có sở đặc vê không xa lìa. 
3. Có sở đặc không suy luận, phân tích. 

Lại, có ba thứ nghĩa vô sở đắc: 

1. Vô sở đắc vê Tự thể . 
2. vô sở đặc VỆ xa la. 
3. Vô sở đặc về suy luận, phân tích. 

Như thế không vô chấp trước, không tạo ra, 
không hý luận, không giữ lây, không mắc vào hiểu 
biết, không so đo chấp trụ, nên biết cũng như vậy. 

Lại, có ba thứ nghĩa vô sở đắc: 

l. Võ sở đặc hữu tính . 
2. Vô sở đặc thể kia. 
3. Vô sở đặc không hiển hiện. 

- VÕ SỞ đặc là suy nghĩ, kiếm tìm các pháp, 
không thấy tự tính. Nhưng chăng phải tật cả đều là 
VÔ SỞ đắc. Nhưng khi đối với tự tính của biển kế SỞ 
chấp là vô sở đắc. Cũng không coi biến kế sở chấp 
là tự tướng của y tha. 

Lại, kinh nói: Do tượng ưng với vô sở đặc. 
Nhưng nêu đã là vô sở đặc thì còn tương ưng với 
cái gì? Câu nây nên chia thành bốn trường hợp: 

- Hoặc vô sở đắc chăng phải tương ưng, nghĩa 
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là như có người đối với sự nghiệp rộng lớn, đều vô 
sở đắc gì cả. 

- Hoặc có tương ưng nhưng chăng phải VÔ SỞ 
đặc, nghĩa là do đạo lý thế gian mà tu tập các pháp 
lành. 

- Hoặc vô sở đắc, cũng tương ưng là do đạo 
xuât thê mà tu tập pháp lành. _ 

- Hoặc chăng phải vô sở đặc cũng chăng phải 
tương ưng các pháp nhiêm ô vô ký hiện có ngay 
đây. 

Lại, có năm thứ nghĩa chập. thủ bất chính, là 
Chấp thủ bất chính của Bô-đặc-già-la, Chấp thủ bắt 
chính các pháp, Chấp thủ bât chính biến dị, Chấp 
thủ bât chính tôn giảm và Châp thủ bât chính khác 
nhau. : 

Lại, có bôn thứ nghĩa ngôn giáo: 

1. Lời nói quyết định, nhưng ý lại bất định. 

2. Y nghĩ quyết định, nhưng lời nói không nhất 
định. : 

3. Lời nói và ý nghĩ đêu quyêt định. 

4. Lời nói và ý nghĩ đêu không quyết định. Lại 
có hai thứ nghĩa sở đôi trị: 

1. Điêu mà giải thoát môn đôi trị là phần biệt 
tướng nguyện. 

2. Điêu mà đên bờ kia đôi trị là keo kiệt, phạm 
giới, giận dữ, làm biêng, tán loạn, trí tuệ ác. 

Lại có hai thứ nghĩa không sở đôi trị: là mười 
sáu thứ tà tưởng đang có, và mười bôn thứ tưởng 
trói buộc. 

Lại có hai thứ nghĩa thực hành đáo bỉ ngạn (đên 
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bờ kia): 

1. Những việc làm của thế gian có sở đắc. 

2. Những việc làm của xuất thê gian không có 
sở đặc. SH 

Lại nữa, những việc thế gian làm, đê đên bờ 
kia, chỉ là tương tự, chứ không phải chân thật. Như 
gân giông, trong đó có độc có chướng ngại, không 
có phương tiện, nên biệt cũng vậy. Nên biỆt, việc 
làm của xuât thê gian đên bờ kia là trái với ở đây. 

Lại nữa, nói lược về nghĩa tự thể của tuệ đến 
bờ kia, nên biệt do ba thứ tướng: 

1. Tướng của chỗ nương. 
2. Tướng của chỗ duyên. 
3. Tướng hành. 

- Tướng chỗ nương là tâm Bô-đè. 

- Tướng chỗ nương của các pháp như sắc, V.V.. 

- Tướng hành, có hai thứ là thê gian và xuất thế 
gian. Thê gian hành là vô thường, khô, không, vô 
ngã, như bệnh, như ung nhọt. Xuât thê gian hành 
là: Hành động tương ưng với vô sở đắc. 

Lại có ba thứ nghĩa về sự khéo chứa nhóm tu 
tập Ba-la-mật-đa: 

1. Dùng tất cả trí tính tác ý tương ưng với tât 
cả hữu tình mà cùng hôi hướng về đạo quả giác ngộ 
Vô thượng. 

2. Dùng các Ba-la-mật-đa an trụ trong thật tê. 

3. Đối với thật tế mà không tác chứng. 

Lại nữa, như nói đây, tâm là bất khả tư nghì. Vì 
sao là bất khả tư nghì? Là bởi chỗ nương, do đôi 
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tượng mà khiến tâm an trụ. Cả hai đêu vô tính. Đã 
là vô tính nên thanh tịnh cũng không thê nghĩ bàn. 
Cái không thê nghĩ bàn này vừa có tính chất, vừa 
không có tính chất, và tâm kia, vừa khác tính chất 
vừa không khác tính chất. 
Lại, có tướng hành của tất cả hý luận. Do ba 
nguyên nhân khiên tâm trôi lăn: 
1. Do gân gũi. 
2. Do sở duyên. 
3. Do lập Ta. 
Gần gũi nghĩa là khi được quả báo thì duyên 
chấp lây chỗ nương. 
- Do sở duyên là nhận về bao nhiêu cảnh giới, 
và làm ra thêm bao nhiêu nghiệp. 
- Do lập ra là từ vô thỉ đên giờ vọng tưởng huân 
tập. Lại có bôn nghĩa phân biệt: 
1. Có phân biệt. 
2. Không phân biệt. 
3. Có hai phân biệt. 
4. Không có hai phân biệt. 
Lại có bôn nghĩa không phân biệt: 
l1. Kẻ ngu si không phân biệt. 
2. Loài vô tình không phân biệt. 
3. Không có tác dụng, không có phân biệt. 
4. Pháp tính không phân biệt. 
Lại có hai thứ nghĩa ngôn giáo: là Thế tục ngôn 
giáo và Thăng nghĩa ngôn giáo. 
- Thế tục ngôn giáo là lập ra hai thứ lý thú khác 
nhau. 
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- Thăng nghĩa ngôn giáo là hai thứ lý thú: 
Không khác và không tác dụng. 

Lại nữa, đối với thăng nghĩa để thì không thể 
nÓI Ta. Trong lời nói, có ba tướng, nên biết: 

l. Tướng của tướng. 

2. Tướng tạp nhiễm. 

3. Tướng thanh tịnh. 

Lại do ba tướng biết cùng khắp mà quán các 
pháp hiện tại. 

Ba tướng là: 

1. Giả lập. 

2. Liễu biệt. 

3. Chỉ có lượng. 

Các Bô-tát cho cái gì là vụi? Là đem lợi ích cho 
chúng sinh làm nguôn vuI. Bô-tát coi cái gì là khô? 
Là coI thây chúng sinh bị tôn não là khô. Lây gì 
làm tác ý? Là suy nghĩ các việc ích lợi cho chúng 
sinh làm tác ý. Trụ vào chô nào? Lây tâm không 
còn phân biệt làm chỗ an trụ. 

Lại nữa, Đại Bồ-tát có mười hai việc gian nan 
mà Bồ- tát thông minh nên biết rõ: 

1. Đối với chúng sinh trái phạm, vượt qua pháp 
thức thì Bô-tát phạt, hoặc tha. Ấy là việc gian nan 
của Bô-tát. 

2. Phương tiện hiện làm đối với các khô vây 
ngặt, giữ gìn tự tâm, không cho phiên não khởi lên. 
Ấy là việc gian nan của Bô-tát. 

3. Vô lượng chúng sinh hiện tiền cầu xin tật cả 
của cải phi pháp. Ấy lả việc gian nan của Bô-tát. 
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4. Bô-tát chỉ có một thân phải làm việc cho vô 
lượng chúng sinh. Đông thời mời giúp đờ hiện tại. 
Ay là việc gian nan của Bồ- tát. 

5. Ở nơi người ta sông buông lung mà ở ngay 
nơi thê gian với định mâu nhiệm đáng quí, như sinh 
lên trời thị khiên tâm điêu thuận. Ay là việc gian 
nan của Bô-tát. : 

6. Thường mong câu làm việc ích lợi cho khắp 
chúng sinh, nhưng mình không sức, không có khả 
năng. Ay là việc gian nan của Bồ-tát. 

7. Chúng sinh ngu đân dôi trá, hoặc nói pháp 
cho họ hay bỏ họ. Ay là việc gian nan của Bô-tát. 

$. Thường đôi với sinh tử, thây có lôi lớn, 
nhưng vì làm lợi chúng sinh nên không nỡ bỏ họ 
ra đi. Ay là việc gian nan của Bô-tát. 

- 0, Chưa chứng được thanh tịnh tăng thượng đa 
phân ý lạc, nhưng thât niệm mà qua đời. Ay là việc 
gian nan của Bô-tát. 

10. Chưa chứng được ý lạc tăng thượng thanh 
tịnh, nhưng kẻ khác đên câu xin việc mà họ ưa 
thích rât. Ay là việc gian nan của Bô-tát. 

I1. Chúng sinh đang sông ngay đây với các 
dục lạc, các ý kiên thì phải chỉ bày cho họ hoặc là 
bỏ họ. Ay là việc gian nan của Bô-tát. 

12. Thường làm việc với cao nhất là không 
buông lung, nhưng cũng chưa dứt trừ hết phiền 
não. Ay là VIỆC Ø1an nan của Bồ-tát. 

Nêu các Bô-tát gặp những việc gian nan như 
vậy, thì phải xem xét coI khinh trọng ra sao mà lập 
ra phương tiện cho thích ứng với mỗi hoàn cảnh, 
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hoặc phải lựa chọn Bồ-đặc-già-la, hoặc nên găng 
sức, thâu nhiệp rôi tùy duyên mà chuyên đôi đi. 
Nếu phát chánh nguyện, hoặc hết tâm không cho 
buông lung, hoặc trụ tâm quán sát mạnh mẽ, bất 
sinh tâm mệt mỏi mà tự an nhẫn. Hoặc do tâm 
thương xót mà sinh tâm buông xả hết các gian nan. 
Hoặc phát khởi siêng năng hăng hái. Hoặc lại suy 
nghĩ tìm phương tiện. Như thê, là những thứ đôi trị 
khéo léo. : 

Bậc Đại Bô-tát dù gặp những gian nan như vậy 
hiện ra ngay trước mặt, nhưng không run sợ, tự 
mình thoát khỏi. : 

Lại nữa, có năm tướng Bô-tát chân thật. Do 
thành tựu những tướng ây cho nên được xêp vào 
sô Bô-tát. Năm tướng là yêu thương chúng sinh, 
thường nói băng lời ngọt ngào, việc làm thì cương 
quyết, rộng tay bô thí ban ơn tuệ, khéo phân tích 
những ý nghĩa sâu rộng. 

- Thương xót có hai tính: 

1. Lạc dục. 
2. Chánh hạnh. : 

Nói lạc dục nghĩa là Bô-tát làm lợi ích, và khởi 
ý niệm an vuI đôi với các chúng sinh. Nói chánh 
hạnh nghĩa là đối với các chúng sinh, Bỏ- tát theo 
sự ham muôn của họ rôi tùy sức, tùy khả năng 
mình, dùng thân, lời nói việc làm giáo hóa gom họ 
vê. Đó gọi là thương xót. 

- Lời nói dịu dàng là nói ơn đức, vui mừng, an 
ủi, thí dụ. Đó gọi là Bô-tát thường nói lời dịu dàng 
đôi với các chúng sinh. 
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- Việc làm cương quyêt là hăng hái không run 
sợ, có sức mạnh vượt hơn. Đó gọi là Bô-tát với 
những việc làm cương quyÊt. 

-_~ Thực hành bô thí ban ơn tuệ là Bô-tát làm việc 
bô thí rộng lớn, làm bô thí với tâm không đăm 
nhiêm thì đó gọi là Bô-tát rộng bô thí ban ơn tuệ. 

Nêu Bô-tát thường khéo phát khởi bộn vô ngại 
giải, chánh phương tiện trí đó gọi là Bô-tát khéo 
phân tích, tự thê những ý nghĩa sâu rộng. 

- Lại có năm tướng thù đặc và không thủ đặc của 
Bô-tát, như ở trước đã nói, trong phầm thâu nhiêp 
nghĩa tịnh. : 

Lại nữa, nay sẽ nói về sự lựa chọn cao vượt đôi 
với công đức nương vào Đại thừa. 

Tụng răng: 

Chủng tánh Như lai nói, 
Nhiều Phát trong một thừa. 
Năm thứ và mười thủ, 

Sảu, sáu thứ đạo lý. 

Luận chép: Trong ngôn giáo Đại thừa chia 
chủng tính khác nhau, ây là Như lai nói. Trong một 
thời gian nào đó, có nhiêu Phật ra đời đều là dòng 
họ Nhật thừa. Theo thứ lớp ây, có năm thứ, mười 
thứ (giống) sáu thứ, sáu thứ là đạo lý, nên biết. 

Hỏi: Thế nào là năm thứ đạo lý về sự khác nhau 
của dòng họ? 

Đáp: Do tất cả thế giới đều khác nhau, nên có 
thể được. Hữu tình không chủng tánh thì không 
hợp lý. Cùng loại mà thí dụ, không hợp lý, mà khác 
loại thí dụ cũng không hợp lý. Bởi ngay đây, không 
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phải là pháp Niễt-bàn, nên không hợp lý. - 

Hỏi: Vì sao tât cả cõi khác nhau có thê được? 
Theo những gì mà Phật nói là các cõi hữu tình có 
nhiều cõi khác nhau chứ không phải chỉ có một cõi 
hữu tình. Có cõi hữu tình dưới kém, cũng như có 
cối hữu tình cao đẹp. Có chủng tính thuộc cõi hữu 
tình như thừa Thanh văn nhập Niết- bản và có 
chủng tính thuộc cõi hữu tình không nhập Niết- 
bản. 

Hỏi: Vì sao hữu tình không có chủng tánh thì 
không: hợp lý? Điều ây, không thể nói, do đạo lý 
nây cũng không nói có được một thứ hữu tình 
không có cội gôc. Vì sao? Vì không có chủng tánh 
thì như đất ngoài ka, không phải hữu tỉnh. 

- V] sao cùng loại thí dụ, không hợp lý? Nghĩa 
là không nên nói chủng loại có thê thay đôi như 
Sát-đế-lợi chăng phải là Sát-đế- lợi. Na- lạc-ca 
không phải là Na-lạc-ca do tính chất cõi ấy có thể 
thay đôi. Như vậy, chủng tính nhập Niêt-bàn, 
không nhập Niêt-bàn, cũng có thê thay đôi. Vì sao? 
Vì Sát-đê-lợi và Na-lạc-ca đều có đây đủ tât cả 
chủng loại, giới tính, và giới tính cðlây. 

Hai thứ nhập Niêt-bàn và không nhập Niêt-bàn, 
chủng tính nó trải nhau. Nếu, nó không có các giỚI 
tính thì phải rốt ráo không thể hồi chuyên. Cho nên 
cùng loại thí dụ là không hợp lý. 

- VÌ sao các loại thí dụ, không hợp lý? Nghĩa là 
không thê nói như đôi với từng địa phương, xứ sỞ, 
hoặc ở nhưng nơi ây, trước đây có các chúng loại 
khoáng sản như vàng, bạc, đông, muôi, sắt, v.v... 
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nhưng sau nây lại không có, hay trước đây không 
sau lại có. Cũng thê pháp nhập Niêt-bàn, chủng 
tính nó, cũng trước có sau không, hay trước không 
sau có? Vì sao? Vì nếu có lý đó thì thuận phân giải 
thoát sẽ không gặt được quả øì hết. Cho nên khác 
loại, thí dụ không hợp lý. 

Vì sao ngay đây, không phải là pháp nhập Niêt- 
bàn nên không hợp lý? Là không nên nói ngay 
trong đời hiện tại, dù không phải pháp nhập Niết- 
bàn, nhưng ở đời khác lại có thê thay đôi thành 
pháp nhập Niêt-bàn. Vì sao? Vì không có chủng 
tính nhập Niết- bản. 

Lại nữa, nếu ở đời TÂY, trước đã từng chứa góp 
gốc lành của thuận phân giải thoát thì vì sao không 
gọi nó là pháp nhập Niết-bản? Nếu trong đời sông 
nây, trước hoàn toàn chưa chứa góp gôc lành của 
thuận giải thoát phân thì làm thê nào lại có khả 
năng nhập Niết-bàn? 

Thế cho nên chắc chăn có chủng tính hữu tình 
không phải nhập Niết- bàn. 

Hỏi: Nên biết, ngôn giáo Đại thừa là những gì 
mà Phật nói? Đáp: Do mười thứ nguyên nhân: 

1. Do trước kia, Phật không thọ ký. 

2. Do nay không thê biết. 

3. Do đã làm nhiêu việc. 

4. Do nghiệp chướng rât nặng. 

5. Do không phải cảnh giới tâm tứ. Bởi trước 
đã không nghe nói đên, tât nhiên không thê tìm tòi 
suy nghĩ gì được. Cho nên bảo ngôn giáo Đại thừa 
là do a1, khác nói là không hợp lý. 
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6. Vì chứng đại giác, nếu chưa thành Phật mà 
có thê nói lời Phật dạy là không hợp lý. 

7. Vì không có lỗi của thừa thứ ba. 

8. Đây nêu không có thì không có bậc Nhất 
thiết trí, điều ây thành lỗi. 

9. Duyên theo đây làm cảnh, suy nghĩ như lý 
để đối trị tất cả phiên não. 

10. Không theo lời nói mà năm bắt ý kia. 

Hỏi: Làm sao biết được cùng lúc có nhiều Đức 
Như lai ra đời? Đáp: Vì sáu nguyên nhân: 

l. Do vô lượng hữu tình, trong một lúc, cùng 
phát nguyện đại giác ngay trong hiện tại cũng có 
thê có được. 

2. Do vô lượng hữu tình cùng tu tập phương 
tiện tư lương Bô-đê, hiện tại vân có thê được. 

3. Nêu bảo là chướng ngại nhau thì không hợp 
lý. 

. 4. Do tư lương Bồ-đề cùng lúc đều tròn đây và 
đêu xuất hiện ở thê gian là rât hợp lý. 

5. Nếu bảo là xuất hiện thứ lớp là không hợp 
lý. 

6. Nêu bảo hoàn toàn không có ai thành Phật 
thì không hợp lý. 

Hỏi: Vì sao Như lai chỉ nói Nhất thừa? 
Đáp: Do sáu nguyên nhân: 

I. Do giáo pháp Như lai đều được ước tính 
theo tướng không khác nhau mà nÓI ra. 

2. Do nói cách ước lược về hành tướng vô 
phân biệt. 
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3. Do chúng sinh vô ngã và pháp vô ngã bình 
đăng. 

4. Do giải thoát bình đăng, nghĩa là người tìm 
kiếm chỗ khác, nên có sự phân biệt luông di. 
Phiên não bị đôi trị và pháp tính sở duyên, không 
trái nhau. ¬- 

5. Do khéo léo có thê biên hóa an trụ. . 

6. Do hạnh đã rôt ráo. Lại nữa, Tụng răng: 

Cóng năng máu Chư Phật, 
Quả kia, độ thanh tịnh, 

Giải thoát và pháp thán, 
Đều không nghỉ, Vô thượng. 

Luận chép: Tât cả Như lai đều có công năng 
bình đăng đôi với các việc mình làm. Và kêt quả 
của công năng đó, là cõi nước rất thanh tịnh. Thận 
giải thoát và pháp thân của tất cả Chự Phật đều 
bình đẳng, đều không thê nghĩ bàn và đều không ai 
băng, nên biết. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Dù không dùng gia hạnh, 
Trước, nguyện lực đã dán, 
Nương vô vi phát khởi, 
Việc làm không hai tướng. 

Luận chép: Nương vào pháp thân vô vi, dù 
không dụng công gia hạnh, nhưng VÌ sức mạnh của 
bản nguyện dẫn phát cho nên nhậm vận phát khởi 
tật cả Phật sự mà Như lai đã làm, như hành giả xuất 
định Diệt tận. Nên biết , Phật sự đã khởi xướng kia, 
hình tướng nó là không cùng tận. Không phải 
tướng sinh tử, cũng không phải tướng Niêt-bàn. 
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Thế nào là tạng Tố-đát-lãm? Thê nào là tạng 
Tỳ-nại-da? Thê nào là tạng Ma-đát-lý-ca. 

Tụng đáp: 

Giảng nói các pháp sự, 
Biệt giải thoát phán bIiỆt. 
Các pháp tướng HƯỜI HỘI. 
Là tạng gốc Kinh Luật. 

Luận chép: Chư Phật, Thế Tôn chỉ nương vào 
các việc làm sáng tỏ các pháp. Đó gọi là tạng Tố- 
đát-lãm . 

Hỏi: Thế nào là nhiếp sự? 

Đáp: Là bốn sự, chín sự, hai mươi chín sự. Bốn 
sự là gì? Là nghe, hướng về, học và Bồ-đề. Chín 
sự là: 

. Sự g1ả lập hữu tỉnh. 

. Sự thọ dụng của hữu tình. 

. Sự sinh khởi của hữu tình. 

. Sự sinh rồi trụ của hữu tình. 

. Sự ô nhiễm và thanh tịnh của hữu tình. 
. Sự khác nhau của các hữu tình. 

. Sự Của người năng nói. 

. Sự của pháp được nói. 

. Sự về chúng hội, v.v.. 

- Hai mươi chín thứ sự là trùm nhiếp chín sự. 
Theo phẩm Tạp Nhiễm trong kinh, có nói bốn sự 
là: 
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1. Sự thâu nhiếp các hạnh. 
2. Sự ngay trong đây chuyên biên theo thứ lớp. 
3. Ngay trong đây, sau khi lập ra tưởng chúng 
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sinh thì chuyên biên là nhân. 

4. Ngay trong đây, sau khi lập ra pháp tưởng 
thì chuyên biên là nhân. 

Lại nữa, theo phẩm thanh tịnh nói, có hai mươi 
lăm sự là: 

1. Sự an trụ đối với cảnh sở duyên. 

2. Sự cân cù khó nhọc trong đây. 

3. Sự tâm an trụ. 

4. Sự hiện pháp lạc trụ. 

5. Sự duyên vào phương tiện để giải thoát các 
khô lụy. 

6. SỰ hiểu biết khắp về hữu tình. Sự nây có ba 
thứ là hiểu biết củng khắp mang chất điên đảo theo 
nơi chôn. Dựa vào tưởng của hữu tình đối với các 
hành động tà vạy của hữu tình bên ngoài mà hiểu 
biết cùng khắp dựa vào nợi chốn. Còn bên trong 
thì nương vào nơi chôn hiểu biết cùng khắp nhắm 
la bỏ tăng thượng mạn. 

7. Sự tu tập dựa vào nơi chốn. 

S. Sự tác chứng. 

09. Sự tu tập. 

10. Sự vững chắc của hữu tình. 

T1. Sự hành tướng của hữu tình. 

12. Sự sở duyên của hữu tỉnh. 

.13. Sự quán xét khéo léo về đoạn hay chưa dứt 
phiên não. 

14. Sự tán loạn của hữu tình. 

15. Sự không tán loạn của hữu tình. 

16. Sự nương vào nơi không tán loạn. 
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17. Sự tu tập không mỏi mệt băng phương tiện 
không xa lìa. 

18. Sự tu tập thăng lợi. 

19. Sự vững chắc của hữu tình. 

20. Sự thâu nhiếp hạnh hiển Thánh. 

21. Sự thâu nhiếp hạnh quyến thuộc của hiền 


22. Sự thông đạt chân thật. 

23. Sự chứng Niết-bàn. 

24. Sự khéo giảng nói đúng chánh pháp, luật 
thâu nhiệp được chánh kiên vê thê gian, vượt hơn 
chánh kiên bên ngoài. 

25. Sự lui sụt bởi không tu tập luật, pháp. 

Ở đây do việc khéo nói pháp, luật nhưng không 
tu tập nên gọi là lui giảm. Điêu ây chăng phải lôi 
đo tà kiên. 

. Lại nữa, Phật Thể Tôn vì các Thanh văn, và các 
Bô-tát mà nói biệt giải thoát và phần biệt rộng các 
pháp tương ưng với biệt giải thoát. Đây gọi là tạng 
Tỳ-nại-da. Trong đây, do bảy thứ tướng lược thâu 
nhiêp Biệt giải thoát của Bô-tát nên biệt: 

1. Giảng nói thọ trì qui tặc. 

2. Giảng nói Ba-la-xà-dI-ca xứ. 

3. Giảng nói về sự hủy phạm. 

4. Giảng nói về thể tính của sự trái phạm. 

5. Giảng nói về thể tính của sự không trái 
phạm. 

6. Giảng nói về việc ra khỏi chỗ hủy phạm. 

7. Giảng nói về sự xả bỏ luật nghĩ. 
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Lại nữa, Phật, Thê Tôn đã dùng mười một thứ 
tướng phân biệt sáng tỏ, chỉ bày các pháp, đó gọi 
là tạng Ma-đát-lý-ca. Mười một thứ tướng là: 

. Tướng Thế tục đê. 
. Tướng Thắng nghĩa đê. ¬ 
. Tướng sở duyên vào của pháp Bô-đề phân. 
. Tướng của việc làm TÂY, 
. Tướng tự thể của việc làm nây. 
. Đặc tướng của quả nây. 
. Tướng lãnh thọ sự sáng tỏ nây. 
. Tướng pháp chướng ngại nây. 
. Tướng thuận theo pháp nây. 
10. Tướng lỗi nây. 
II. Tướng khen ngợi nây. 

- Tướng thể tục là, nên biết, giảng nói Bồ-đặc- 
già-la, giảng nói tự tính của biên kê sở châp. Giảng 
nói tướng tác dụng nghiệp đây đủ của các pháp. 

- Tướng thắng. nghĩa: nên biết, giảng nói bảy 
tướng chân như Bồ- đề phân. 

- Tướng sở duyên: nên biết, giảng nói tất cả các 
thứ được bit. 

- Hành tướng nây là, nên biết, giảng nói § hạnh 
quán sát, tám hạnh â ây là: 

l1. Công hạnh quán sát đề. 

2. Công hạnh quán sát lập ra. 

3. Công hạnh quán sát lỗi. 

4. Công hạnh quán sát công đức. 
5. Công hạnh quán sát lý thú. 

6. Công hạnh quán sát sự trôi lăn. 
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7. Công hạnh quán sát đạo lý. 
Š. Công hạnh quản sát rộng, lược. 

- Đề nghĩa là chân như. 

- Lập ra là như lập ra Bồ-đặc- -Blà- -la, hay lập ra 
tự tính biên kế sở chấp, hoặc lập ra vấn đề chi chép 
luận là một mặt phân Diệt, một mặt hỏi lại. Hay lập 
ra ghi chép vê ân mật và hiện rõ. 

- Lỗi là những gì mà Phật nói về pháp tạp 
nhiễm, không phải các thứ lỗi lầm khác nhau. 

- Công đức là: Như những gì mà Phật nói về 
pháp thanh tịnh, chăng phải các thứ thăng lợi khác 
nhau. 

- Lý thú là, có sáu thứ lý thú, như phẩm Thâu 
nhiếp sự đã nêu. 

- Trôi lăn là: ba đời, ba cõi là tướng và bốn 
duyên. 

- Đạo lý là bốn thứ đạo lý: 

l. Đạo lý quán đãi. 
2. Đạo lý tác dụng. 
3. Đạo lý chứng thành. 
4. Đạo lý pháp nhĩ. 

Do các nhân, các duyên nên các hành sinh khởi 
và tùy lúc hiện rõ. 

Đó gọi là quán đãi đạo lý. 

Do các nhân, các duyên nên các pháp được 
chứng đắc hoặc thành tựu tròn đây. 

- Hữu tình đã sinh khởi có khả năng gây ra 
nghiệp dụng, đó gọi là đạo lý tác dụng. 

Do các nhân, các duyên nên đã lập, đã nói, đã 
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nêu ý nghĩa lên, mà được thành lập, được hiểu 
đúng đăn thì đó gọi là đạo lý chứng thành. 

Ơ đây lại lược, có hai thứ: 

1. Thanh tịnh. 
2. Không thanh tịnh. 

- Thanh tịnh là do năm tướng, không thanh tịnh 
do bảy tướng, năm tướng thanh tịnh là: 

l. Tướng hiện lượng đã có được. 

2. Tướng nương vào hiện lượng đã có được. 
3. Tướng dân tự loại thí dụ. 

4. Tướng thành tựu. 

5. Tướng khéo thanh tịnh ngôn giáo. 

, Trong đây, các hoạt động đời sông © đều có tính 
chất vô thường, tính chất tất cả đều khô, tính chất 
vộ ngã trong tât cả pháp, đó là hiện lượng ngay đời 
nây có thê có được. Các loại như vậy, đêu gọi là 
Tướng sở đặc của hiện lượng. 

- Tất cả hành đêu có tính chất sát-na, có tính 
chất đời sau, có tính chất không hoại mất của 
nghiệp tịnh, bất tịnh. Đây là dựa vào vô thường thô 
mà có được hiện lượng. Dựa vào các nghiệp khác 
nhau của hữu tình là hiện lượng có được. Và, 
nương vào nghiệp vui, khố, tịnh, bất tịnh của các 
hữu tình là cái có được của hiện lượng. Từ cái có 
được của hiện lượng mà so sánh nó với pháp không 
hiện thây thì gọi là nương vào Tướng sở đắc của 
hiện lượng. 

- Nếu các hành trong ngoài, đưa cả thê gian 
củng hiểu được tướng sinh diệt. Nó đưa cả thê gian 
cùng hiểu được tướng sinh khổ, đưa cả thế Ø1an 
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cùng hiểu được tướng sinh không tự tại. Và, đôi 
VỚI Sự vật bên ngoài, nó đưa cả thê gian cùng hiệu 
được tướng hưng thịnh và suy tàn. 

Các loại như vậy, gọi là tướng dẫn pháp tự loại 
thí dụ, tức là Tướng sở đặc và dân phát tướng tự 
loại thí dụ của hiện lượng. Hai tướng nây đã được 
thành lập với một bê quyêt định. Nên biệt, đó là 
tướng thành tựu. 

- Ngôn giáo là do bậc Nhất thiết trí nói, như nói 
Niết-bàn văng lặng. Các loại như vậy đều gọi là 
tướng ngôn giáo thiện thanh tịnh. Trong đây, có 
năm tướng có khả năng tiêu biểu cho bậc chân thật 
Nhất thiết trí, năm thứ tướng là: 

1. Đức Nhất thiệt trí nào ra đời tại thế gian nây 
thì chính thật tên tuổi vang dội khắp thế gian. 

2. Đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu. 

3. Thành tựu mười lực, cắt đứt tật cả lưới nghỉ 
ngờ của các hữu tình. 

4. Tự xưng có đủ bốn pháp không sợ. Không 
bị đè bẹp bởi tât cả câu hỏi của luận sư khác. Trái 
lại, có khả năng xô ngã tât cả các luận khác. — 

5. Đôi với pháp luật tám chị Thánh đạo và Bôn 
quả Sa-môn đêu có thê chứng đặc. Vì xuât hiện 
như vậy, vì tướng như vậy, vì cắt lưới nghi như 
vậy, vì lập, phá như vậy, vì đạo quả như vậy, cho 
nên năm tướng tiêu biểu ấ ây là tướng của bậc Nhất 
thiết trí chân thật, đôi với đạo lý chứng thành như 
vậy. 

Do hiện lượng, do tỉ lượng, do thí dụ, do thành 
tựu, do chí giáo do năm tướng nây nên gọi là thanh 
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tịnh. 

- Bảy tướng không thanh tịnh là: 

. Tướng sở đắc của loại đông phân khác. 
. Tướng sở đắc của loại dị phân khác. 

. Tướng sở đắc của tất cả đồng loại. 

. Tướng sở đắc của tất cả dị loại. 

. Tướng dẫn đến thí dụ khác loại. 

. Tướng không thành tựu. 

. Tướng ngôn giáo không thanh tịnh. 

- Nêu tất cả pháp mà ý thức biết được thì gọi là 
tướng sở đắc về tât cả cùng loại. 

- Như tướng mạo, như tự thể, như nghiệp, như 
pháp, như nhân, như quả, tướng đồng, khác hay tùy 
một phân còn lẫn trong tướng đông, đị, đó gọi là 
tướng sở đặc của phân khác, đồng dị loại. Hoặc 
quyêt định còn lộn với tướng khác thì đó gọi là 
tướng sở đặc của tât cả dị loại. 

- Hoặc gôm thí dụ có tướng sở đặc của đông 
loại thành phân khác và có tướng sở đặc của tât cả 
đỊ loại, bởi tướng nây đôi với nghĩa đã thành lập, 
không quyêt định, nên gọi là tướng không thành 
tựu. 

- Hoặc củng thí dụ, có tướng sở đắc của dđỊ loại 
thuộc thành phân khác và có Tướng sở đặc của tât 
cả đồng loại, do tướng nây đôi với nghĩa đã thành 
lập, không quyêt định, nên cũng gọi là tướng 
không thành tựu. Vì không thành tựu nên gọi là đạo 
lý quán sát không thanh tịnh, quán sát nây không 
thanh tịnh cho nên phải tu tập. 

- Pướng ngôn giáo không thanh tịnh là tự tính 
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ngôn giáo không thanh tịnh, nên bIỆt. 

- Pháp nhĩ đạo lý: Dù Như lai có xuât hiện ra 
đời hay không thì pháp tính của pháp giới vân an 
trụ như vậy, không hê thay đôi. Đó gọi là đạo lý 
pháp nhĩ. 

- Nói lược và rộng là trước chỉ nói một câu 
pháp, về sau dùng vô lượng câu đê lân lượt phân 
biệt sáng tỏ đên cùng. 

- Tướng tự thê nây, nghĩa là năng thủ hoặc hành 
trì, hoặc là duyên vào pháp Bô-đê phân, bôn niệm 
trụ, v.v... Đó gọi là tướng tự thể. 

- Chứng đắc quả tướng nây là quả dứt trừ phiên 
não thê gian và xuất thê gian, và đưa đến công đức 
phát sinh ở thê gian và xuât thê gian. Đó gọi là 
tướng của quả nây. 

- Đây là nhận lãnh tướng sáng tỏ, nghĩa là do 
trí giải thoát, tức là nhận lây tướng quả sở đắc nây 
và rộng vì người nói rõ tướng nó. Đó gọi là nhận 
lây tướng sáng tỏ. 

- Tướng chướng ngại pháp nây nghĩa là như 
trong khi tu tập pháp Bô-đê phân, có thê bị chướng 
ngại bởi pháp nhiềm ô thì đó gọi là tướng chướng 
ngại pháp nây. 

- Đây là tướng pháp thuận theo nghĩa là đối với 
pháp Bô- -đề phần nây, có khả năng thuận theo nên 
có thê làm được nhiêu việc khác. Đó gọi là tướng 
thuận theo pháp nây. 

- Tướng lỗi là tất cả lỗi chướng ngại, đó gọi là 
tướng lỗi. 

- Đây là tướng khen ngợi, là pháp thuận theo 
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tât cả công đức đã có. Đó là tướng khen ngợi nây. 

- Thuận theo tất cả nơi chốn nghĩa là Chư Phật, 
Thế Tôn đã dùng mười một tướng để phân biệt 
sáng tỏ, chỉ bày các pháp. Đó gọi là Ma- đát- lý-ca. 

Lại nữa, tụng răng: 

Các (rớng: và đoạn diệt, 
Phương tiện không hoại mất. 
Hai quả khác nhau kia, 

Là nghĩa lược các kinh. 

Luận chép: Nên biết, có năm nghĩa lược nói 

trong các kinh, là: 
l. Tướng. 
2. Đoạn diệt. 
3. Phương tiện không hoại mât. 
4. Hai quả kia. 
5. Khác nhau về tướng, v.v... 

Nói lược năm nghĩa nây, như kinh Thiện Sinh 
đã nói: "Phật bảo Thiện Sinh là người thuộc dòng 
họ, có hai thứ sự đều tốt đẹp. ,Tướng tôt đẹp nây bị 
cắt đứt do hai thứ là ham muôn và lây sự đoạn diệt 
và nương vào sự. Lây sự đoạn diệt là đây nói 
thường có hai thứ sáng tỏ, hai thứ phương tiện 
không hoại mât, đó là cạo râu tóc cho đên xuât gia, 
dứt hêt các lậu cho đên giác thọ, biệt sinh tử của ta 
đã hêt, cho đên nói rộng. 

“~ Hai quả kia là quả phương tiện không hoại 
mât, tính văng lặng khác nhau. Có năm thứ văng 
lặng khác nhau là: 

1. Mọi trói buộc đã văng lặng. 
2. Vắng lặng do lìa dục, thế gian. 
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3. Văng lặng do thuận phân dưới. 

4. Văng lặng do thuận phân trên. 

Š: Nương vào sự mà văng lặng. 

Do làm sảng tỏ các tướng công đức nây, nên 
trong kinh Thiện Sinh nói kệ như sau: 

Các Bi-sô khéo giỏi, 
Văắng lặng lìa các lậu, 
Lìa đục, lìa trói buộc, 
Không năm giữ Niê£-bàn, 
Gìn øiữ thân sau rồi, 
Hàng phục các thứ ma. 

Lại nữa, Tụng răng: 

Lược nói đạo Du-gia, 

Duyên được nghe chành phaảp, 
Xa-ma-tha và quản, 

Nương ảnh tượng thành tựu. 

Luận chép: Nên biết, nêu nói lược, đạo Du-già 
là thuộc vê, học rộng, lây chánh pháp làm cảnh 
giới, mà Xa-ma-tha và Ty-bát-xá-na là tự thê. 
Nương vào ảnh tượng và nương vào sự mà thành 
tựu. Như Đức Bạc- già-phạm nói: Có năm pháp có 
thể thâu nhiếp tất cả hành giả Du- già và các Du- 
già địa, nghĩa là giữ gìn tâm gương cho tuyệt sáng 
và chuyên y. Nên biệt: Nghe chánh pháp là giữ gìn 
được sở duyên. Đó là trụ vào chỉ quán là làm sáng 
tỏ ảnh tượng. Đó là thành tựu sự soi gương và 
chuyên y. 
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Tác giả: Bồ-tát Vô Trước. Hán dịch: Đời Đường, Tam 
Tạng Pháp sư Huyễn Tráng 


Phẩm 1: NHIẾP SỰ 
Thiện Thệ khéo nói ba thán diệu, 
C hưng giáo pháp, không sợ, không. 
Đức thượng thừa chắn thật Máu-ni, 
Nay cọn chỉ thành lê khen trước, 
Cui đâu lạy, bậc Đại Từ Tôn, 
VỊ vua Pháp nồi tiếp dòng tri, 
Thể gian không chỗ nương, quay về. 
Người giảng nói Du-già sư địa, 
Xưa, con Võ Trước nghe Phật kia, 
Nay góp lời quan trọng của luận, 
Làm sáng rỡ Thánh giáo, từ bị, 
Văn gọn, nghĩa kháp mà dê hiểu. 
Nhiêp sự, tịnh nghĩa thành khéo léo 
Vô thưởng, Khó, Không và Wồ tính, 
Hiện quản Du-già không nghĩ bản, 
Nhiệp thăng chọn thành mười một 
phẩm. 
Tát cả cõi Tạp nhiễm 
Nương chắc từng phần giác 
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Quả Bồ-đặc-già-la 

Các công đức chín việc. 
Tâm, tâm sở có sặc 
Không tương ưng vô vi 
Cối đó là Dục, Sạc 

Cùng thê giới tam thiên. 
Tĩnh nghiệp phiên não sinh 
Tướng tạp nhiêm, nên biết 
Các Đề có sảu thứ 

Y chỉ tám và hai. . 

Giác phán có nhiêu thứ 
Đáu tiên, ba mươi bảy 
Trí và môn giải thoát 
Hành tích và Chỉ quán. 
Chỗ ở và chỗ éwơng 
Phát tâm và thương xót 
Các hành, tạnh thông đạt 
Địa Ba-la-mát-äa. 

Bồ-tát hành nhiễp sự 

Và Đàả-la-ni kia 

Món Tam-rna-dịa thảy 
Tướng tác ý chân như 
Tìĩn hiểu không nghĩ bàn 
Rộng lớn A-thê-dạ 

Nền biết các tự số. 

Bảy tùy, tín, hạnh, thảy 
Còn tám thứ, nên biết 
Cực bảy lán trở lại, 

Pháp thoái chuyên có sảu, v.V... 
Bảy thứ nhuyên căn thảy 
Thê tục và xuát gia 
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Ba thừa Thanh văn thảy 
Thê cứu, không thê cứu. 
Nháp chín phương tiện thảy 
Sinh sai khác có hai 

Lại do các cối khác 

Nền biệt mười ba thư. 
Dư! quả có năm thứ 
Biên trí và Thanh tịnh 
Quả tịnh giới Bó-đề 

Vô học do tự số. 

Dưt nhiễu nhân nên dưt 
Kiên lập dứt chó theo 
Do tác ÿ nương fu 

Và được thứ lớp du!t. 
Dứt khác nhau, nên biết 
Và dưt tướng lợi ích 
Như thê, như đã nói 

Lại nên biết nhiêu thư. 
Vô lượng các giải thoát 
Thăng xứ và Biến xứ 

Trí diệu nguyện võ tranh 
Thân thông, VÕ ngại giải. 
Các (tướng tốt thanh tịnh 
Và các lực Võ úy 

Bát hộ và niệm trụ 

Dứt hẳn các tập khi. 
Không quên mất pháp mẫu 
Và Như lai đại bi 

Pháp bát cộng của Phát 
Nhát thiết chủng diệu trí. 
Phải biệt chín sự trước 
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Đầu là hai chỗ nương 

Kê hai sau sảu thứ 

Gôm tạp nhiêm Thanh tịnh. 
Do nhiêm nương khác nhau 
Làm thanh tịnh sở duyên 
Vì tâm không lưu tăn 

Vì chánh tu phương tiện. 
Vì vị kia khác nhau. 

Do nhân nói năng thảy 
Do công đức quả kia 

Thứ lớp sô chỉ vậy. 

Muôn nghĩ lường vô lượng 
Các hỏi đáp khác nhau 
Do ngôn ngữ Chư Phật 
Sự và tướng thâu nhiêp. 
Cáu-rmề hoặc lý luận 

Trụ tịnh diệu chân thật 
Đạo lý tánh văng lặng 
Giả lập bày hiện quán. 
Phân biệt chỗ phương vị 
Tạo năm giữ tang giảm 
Hiệu được lời kín trên 

Xa lìa chuyên cát giữ. 

Xét chọn cùng hiện hành 
Thùy miên và thuộc nhau 
Các tưởng gốm fư0ng nØ 
Nói nhậm trì thứ lớp. 

Đã tạo cảnh Du-giả 
Xa-ma-tha và quản 

Các tác ý truyền trqo 

Đức Thánh giáo Bồ-đề. 
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Nếu muốn chánh tu hành 
Công đức biết khắp thảy 
Do mười thứ pháp hành 
à sảu thứ lý thu. 


Phẩm 2: NHIẾP TỊNH NGHĨA 
Thăng luận trong các luận 
Cũng khéo nhập Du-già , 
Nghĩa thạnh tịnh nên biết 
Do đủ bốn đực tịnh. 

Gồm nhiếp tất cả nghĩa 
Bên ngoài kia không hoại 
Dễ nhập nên đã nhập 
Nên hành không hoại mát. 
Chư Phát nói pháp mâu 
Nương đúng với hai đề 
Một gọi là thê tục 

Hai gọi là thăng nghĩa. 
Trước nói dụng ngã pháp 
Vì tùy chỗ khác nói 

Bảy thứ và bốn thứ 

Chán như gọi thăng nghĩa. 
Nghĩa tự tảnh kiên lập 

SỐ thứ lớp thiện xảo 
Tưởng sai khác nên biết 
Rõ nghĩa uấn thể tục. 
Năm ba pháp chân thật 
Nền biết, lại bốn Ria 
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Và bốn thứ tâm tư 

Bồn thứ trí như thát. 

Thành lập ba tự tảnh 

An kín nghiệp khác nhau 
Phương tiện nhiêp khác nhau. 
Môi cái có nhiêu thứ. 

Nghe mười hai phán giáo 
Quy y ba tôi thăng 

Ba học ba Bó-đề 

Vì hữu tình tịnh nói.. 

Nghe quy học Bô-đề 

Sứu ba mười hai năm 

Thư lớp tùy danh số 

Ứng hợp rộng phân bit. 
Thánh hạnh vô thượng thưa 
Cóng đực đại Bô-đề 

DỊ luận, luận pháp Thích 
Nên biết đêu nhiễu loại. 
Thù đặc chăng thu đặc 

Tám bình đăng lợi ích 

Báo án và khen mừng 
Không luông hành phương tiện. 
Phương tiện không điện đảo 
Thoái đọa và thăng tân 
Công đức giông như thật 
Khéo điễu phục hữu tình. 
Các Bồ-tát thọ ký 

Nơi vào số quyết định 

Định làm, thường nên làm 
Pháp tôi thăng nên biết. 
Các lập bảy, xáy dựng 
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Tất cả ¡ pháp tâm tư 

Và biến trí như thật 

Họp đên các võ lượng. 
Giảng nói quả lợi ích 

Tánh Đại thừa và thâu 
Bồ-tát nên biêt mười 
Lập ra các danh hiệu. 
Cháp trong nhán có quả 
Hiện rõ có khư lai 

Đời trước thưởng gây nhán 
Hai pháp fự tại *hảy. 

Biên, võ biên rồi loạn 

Thấy vô nhân, dứt không 
Chấp thăng tịnh an lành 
Gọi: Mười sảu dị luận. 
Công năng không thể tánh 
Thâu, không thâu trải nhau 
Hữu dụng và vô dụng 

Vì nhân thành lôi lớn. 
Luận thê, luận xứ sở 

Luận cứ, luận trang nghiêm 
Luận thua, luận xuất Íy 
Luận làm ra nhiễu pháp. 
Thể thích văn nghĩa pháp 
Nghĩa khởi nạn sư kế 
Chung nghe nói khen Phát 
Rộng hẹp học thăng lợi. 
Các địa tác ý nhau _ 

Đức chăng đức, chỗ nương 
Chỗ đổi trị năng trị 

Nghĩa rộng lược nên biết. 
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Phẩm 3: THÀNH THIỆN XẢO 
Đổi các uấn, giới, xứ 
Và các pháp Duyên khởi 
Xứ, phi xứ, căn, đê „ 
Việc thiện xảo nên bIÊt. 
Thân là tự tại thảy 
Võ nhân, thán là trụ 
Trồi lăn gáy các nghiệp 
Và hai thứ tăng thượng. 
Đôi thân ây đăng khởi 
Thật ngã được trụ giữ 
Người trôi lăn người tạo, 
Và các nghĩa tạng thượng. 
Nhiếêm ô hoặc thanh tịnh 
Khởi bảy thứ ngu sĩ 
Đối trị nây nên biết 
Gôm bảy thư thiện xảo. 
Vọng cháp là thán ta, 
Nương, vào các căn trụ 
Môi chuyên trong cảnh giới 
Thọ dụng ái chăng ái. 
Nói năng chỗ nưong trụ 
Người tạo có người giác 
Do sai khác nơi uân 
Đếu thây là một thân. 
Nhán ban đâu mê hoặc 
Cháp thường nhân, vô nhắn 


SÓ 1603 — LUẬN TỤNG HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 


729 


Ngã năm g1ữ các căn 
Năng xúc và năng thọ. 

Từ nơi sinh tử này 

Cháp có người trôi lăn 
Người tạo pháp, phi pháp 
Và quả tăng thượng kia. 
Nơi tà hạnh tu tập 

Cho là kẻ nhiêm ô 

Với chánh hạnh tu tập 


Vọng cháp người giải thoát. 


Phật chưa hiện ở đời 
Ngu sỉ chuyển như vậy 
Do Phật hiện thể gian 
Nói bảy thứ thiện xảo. 
Biết thể gian khác nhau 
Trừ được (HỞNg hợp nhất 
Tức lia và giải thoát 
Chúng sinh không thát có. 
Nhiêu thứ và tông lược, 
Cùng có sai khác chuyên 
Trị tăng ích tôn giảm „ 
Uản thiện xảo nên biết. 
Do tháy ba nhân sinh 
Nói là giới thiện xảo 

Tự tự chủng vệ thỉ 

Sinh khởi nhiễu chủng loại. 
Do đáy và ở đây 

Cháp lay, không thật có 
Nương tự, trí thành tựu 
Giải trừ tảnh thập hèn. 
Biết các xúc các thọ 
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Do hai thứ môn sinh 

Y chỉ đôi với xúc 

Phải biêt chô thiện xảo. 
Biệt pháp xứ, thiện xứ 

Chô IIƠNG dựa sau sau, 
Đo, đề của thể tục 

Biết rõ hai thứ tánh. 

Biết chưa dứt vô thường 
Nhân năng sinh các quả 
Tự tương tục giông nhau 
Gọi duyên khởi thiện xảo. 
Chung sinh không thát có 
Ma có xả nội Hiếp 

Do rõ biệt sáu xa 

Nên bón thứ duyên khởi. 
Không tạo, không hướng được 
Hai thê khác không chuyên 
Tháy tịnh không nghiệp khác 
Phi ngã, tự tại hai. 

Trí như vậy biêt được 

Xứ, phi xứ thiện xảo 

Đôi tự quả định xứ 

Khác đây HÔI Dhi Xứ. 

Đổi năng thủ sinh trụ 

Và nhiêm 6ô thanh tịnh 

Vô lý ngoài ngã quản 

Đối quả tăng thượng Kia. 
Với phương tiện như vậy 
Gọi là căn thiện xảo 

Là với thủ sinh trụ 

Nên nhiêm tịnh tăng thượng. 
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Họp nên lý chăng ứng 

Do vồ nhân có nhắn 

Và năm thứ thí dụ. 

Như vậy tuy theo giác 

Nên biết Để thiện xảo „ 

Tùy giác chưa từng tháy 
Chưa thọ nghĩa nhân duyên. 
Phải biết các thiện xảo 

Hai mươi ba khác nhau 
Khác Nhiệp Luận làm trước 
Cuối cùng rát thanh tịnh. 


Phẩm 4: THÀNH VÔ THƯỜNG 


Vô thường là hữu vỉ 
Tương ng với ba tướng 
Nghĩa vô thường thịch ứng 
Sáu tám thứ nên bit. 

Vô tảnh hoại chuyên khác 
Biệt ly đặc nên có 

S4f-na nồi tiên bệnh 

Tám là vật thọ dụng. „ 
Đối khác nên phải biệt 
Mười lãm thứ khác nhau 
Cái gọi phán vị thảy 

Bị tảm duyên ép ngại. 

Cối dưới đủ tắt cả 

Cối giữa, lìa ba môn 
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Đủ ba thứ đôi khác 

Cõi trên lại trừ vát. 

Nghĩa vô tánh, vộ thường 
Biến kế là sở chấp 

Nghĩa võ thưởng ngoài ra 
Nên biết y tha khởi. 

Các võ thường đều khổ 
Các khổ luôn xen lân 

Kẻ ngu mê pháp tánh 

BỊ hại mà không biết. 

Đo quả của tám kia 

Sinh rồi, tự nhiên diệt 

Về sau được đổi khác 
Niệm niệm diệt, nên biết. 
Tám huận tập tăng thượng 
Định tự tại chuyên biên 
Anh tượng sinh đạo lý 

Và ba loại Thánh giáo. 
Sinh nhán trái lán nhau 
Hai nhán vô trụ diệt _ 
Tự nhiên trụ thường lôi 
Phải biêt nhậm vận diệt. 
Chăng nước, lứa, gió diệt 
Mà đêu cùng khởi diệt 
Tương ưng kia điệt rồi 
Biên dị khác sinh nhân. 
Trái nhau nội nhau dứt 
Hai tướng thành vô tướng 
Hiện thây trái thê gian 

Vô pháp và nhán khác. 
Chăng thán, sữa, rừng thảy 
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Trước không có đổi khác 
Cũng chăng đáu không hoại 
Lúc sau cùng mới diệt. 

VỊ tư r phân phiền não 

Vì võ thưởng đổi, khác 

Đó nếu không đổi khác 
Thọ tạo thoát phi lý. 

Do không có công năng 
Tháâu, không thâu trải nhau 
Hữu dụng và vô dụng 

Vì nhân thành lôi lâm. 

Tự tánh, tướng đổi khác 
Có, không, chăng hợp lÿ 
Chăng vô thường, khác nhau 
Có năm lôi khác nhau. 

Vô tưởng cũng vô nhán 
Chẳng tự tảnh thưởng khác 
Trước, không có đổi khác 
Nên ngã thường giải thoái. 
Thường tạo không đúng lý 
Là do hai, ba nhân 

Hữu tình, của tăng thượng 
Rất nhỏ, chẳng thưởng trụ. 
Vô thường vì nương kia „ 
Thư lớp khác nhau chuyến 
Khác nhau các thọ thảy 
Phải biệt ngộ võ thưởng. 
Và vô thường không trí 
Góc rê bôn điền đảo 

Phải biệt đạo trên đời 

SỨC HỢU SỈ cảng tãng. 
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Do buông lung, biếng nhác 
Thây tôi, thiêu tư lương 

Bạn ác chăng chánh pháp 
Phải biết nhân vô trí. 

Tác ý không đụng lý 

Nhớ nghĩ đời trước thảy 
Tương tợ chuyên nổi tiêp 

Vô thường cháp là thưởng. 
Sinh trước, sau, khoảng giữa 
Cháp ba tướng hữu vi 

Vô thường, trí điêu phục 
Phải biệt do hai nhán. 

Kiên kia có sáu thứ 

Và bôn thứ duyên khởi 

Tự chủng, chăng phải khác 
Đợi duyên, chăng phải tự. 
Không làm nên chăng chung 
Dụng nên chăng vô nhán. 


Phẩm 5: THÀNH KHÔ 
Sinh vì muốn lìa nhân 
Sinh điệt hòa hợp dục 
Đảo vồ đảo, chản la 
Nhán đó, là tướng khổ. 
Nương ba thọ sai khác 
Láp ra ba lướng khô 
Nên nói tất cả thọ 
Thể tánh đêu là khổ. 
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Phải biết khổ tảnh hành 
Đếu tùy theo thỏ, trọng 
Vui xả chăng đúng lý 
Đồng lôi không giải thoái. 
Chướng ngại lợi sâu thảy 
Nương tán dựa vào không 
Cháp trước tạnh tháp kém 
Như ung thu, ghẻ, thảy 
Chỗ nương của ba thọ 
Làm phát khởi ba xúc 

Tùy chuyên cháp vui thảy. 
Tự tướng, tự phân biệt 
Tánh khô không an Ôn, 
Năm mười lăm nên biết 
Ba khô, đã ôm nhiêp. 
Những nẻo, giới duyên thán 
Chung loại đê ba đời 
Phậâm thời mạng khác nhau 
Dán các khô khác nhau. 
Chưa lia dục sạc thảy, 

Ba thứ địa nên biết 

Tát cả chúng cõi Dục 

Trừ cối Sạc, Vô sặc. 

Thể tục có hai thứ 

Thăng nghĩa. là biến hành 
Hai duyên cả địa trên 
Phải biết nhiễm không hiện. 
Phi võ sặc gảnh nặng 
Trời Biên hành thô nặng 
Và đe, biên sau cùng 
Ngoài bảy buộc tùy trên. 
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Phải biết sinh các khô 
Đếu năm thứ khác nhau 
Tương ưng khó, thô, nặng 
Chỗ ba khô nwơng tựa. 
SđW CÙNg VẢ SaU CÙNg „ 
Đều chô nương bốn khô 
Căn bản là sinh sinh 

Và táảnh khô biên hoại. 
Đếu thuộc về ba đời 

Hai duyên khô chăng trên 
Đã nói các khô khác 

Đếu cõi Dục nên biết. 
Mát niệm, vô công dụng 
Suy nghĩ loạn bât chánh 
Nơu sỉ hiểu không đúng 
Và do buông lung thảy. 
Nơu muội nên yêu kém 

Và khởi sự buông lung 

Vì nói tiếp đoạn dt 

Vọng niệm chuyển nên biết. 
Nơu muội nên buông lung 
Phải giữ gìn hiện pháp, 
Không tin nên phải khô 
Phát khởi vô công dụng. 
Tương tự chuyên nỗi nhau 
Đối trị vọng phân biệt 

Do đểu giữ thói quen 
Khởi bón thứ điện đảo. 
Cðõi riêng, duyên khởi riêng 
VỊ khác thứ lớp khác 

Và sai khác nồi tiêp 
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Nên biệt đếu nhiễu thứ. 
Tìn hiệu và nghĩ chọn 
Tám không loạn, chán lìa 
Kiên tu và rồt ráo 

Lại mười một như trước. 
Ngũhiĩ trôi, không ưa lìa 
Chim trong các đường ác 
Hạnh thấp kém sinh khởi 
Riêng khap các khô hết. 


Phẩm 6: THÀNH KHÔNG 


Nếu đổi võ hữu nây 

Và tất cả khác nây 

Tùy hai thứ đạo „ 

Nói tướng không, chăng hai. 
Biệt tương ưng sâu xa 

Láy, bỏ không thêm bớt 

Có rát nhiễu khác nhau 
Những điêu kia đã nói. 

Chỉ là giả lôi lâm 

Do lôi uấn, võ ngã 

Do lôi ngã vô thân 

Ba, ngã không đúng lý. 

Như chủ hỏa mình không 
Hình dị nương lỗi khác 

Vô thường, không nghiệp dụng 
C hang nhán, chăng có ngã. 
Ngã lẽ ra là giả 
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V1 dụ, không thát có 

Bảy dụ vọng phán biệt 
Ba người không thây tháy. 
Nêu như chủng võ thưởng 
Người tạo nên thành giả 
Như thành tựu thân thông 
Hợp thể tục tự tại. 

Ngã như địa nh không 
Nên vô thưởng, vô tánh 
Nên như hai vô tác „ 
Nghiệp rõ ràng khả đấc. 
Năng đốt và năng đứt 

Chỉ lửa thảy tạo ra 

Ngã có đu kiên thảy 
Chàng như lửa, đao thảy. 
Như ảnh sáng chiêu dụng 
Lìa sáng, thê không khác 
Cho nên đổi trong ngoài 
Không, vô ngã thành nghĩa. 
Như vật ngoài thê gian 
La ngã có tôn, ích 

Trong, tuy không ngã thật 
Nghĩa nhiêm tịnh nên thành. 
Trụ nghĩ phán phiên não 
Nên vô thường đổi thay 
Ngã thưởng không chuyển dời 
Thọ giải thoát nên không. 
Pháp tánh từ duyên sinh 
Lán lượt hiện nổi tiêp 

Có nhân mà không trụ „ 
Đối khác nên gọi chuyÊn. 
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Như thán, huyền, sông, đèn 
Có các thứ tác dụng „ 

Ngã thường không đổi khác 
Chuyển, hoàn không đúng lý. 
Nương ngã khởi dạnh, tưởng 
Thấy hai thứ lỗi lâm 

Cho nên '. khắp rất cả 

Thật ngã tánh đêu không. 
Vì ngôn thuyết dê dàng 
Tùy thuận theo thê gian 
Dưt| trừ sự sợ hãi „ 

Hiên rõ hai được mát. 
Chợt váy giác loạn khởi 
Thể gian hiện có được 
Giác vì trước tạo nghiệp 
Mác mười thứ lôi lâm. 
Giác ngã nhán công dụng 
Tự tại thảy đểu hai 

Có nhán và võ nhán _ 

Phải biêt mười thứ lôi. 
Không xét kỹ biên hành 
Tăng ích và võ sự „ 

Đối việc sợ vọng kiên 

Vĩ dụ năm, nên biết. 

Vô thể và xa lìa 

Dựt trừ ba thứ nương 

Đôi trị các tưởng buộc 
Mười sáu thứ sai khác. 

Tự tánh và chấp trước 
Không mở, hiệu lãng quên 
Tát cả kháp một phán 
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Ngu sai khác trôi lăn. 
Pháp trụ câu tự tâm 

Trụ tự tâm trừ buộc 

Sợ không hai nhiễm, tịnh, 
Chứng đắc lý chân không. 
Tụ mười tám khác nhau 
Hoặc có độc, vô độc 

Đối trị năm thứ cháp 
Nên biết lược hai thư. 
Quả tu nên phải biết 
Cóng đực T: am-Bộ- để 
Nương dựa chuyển y tảnh 
Thành tựu việc phải làm. 


Phẩm 7: THÀNH VÔ TÁNH 
Nên biết ba tự tảnh: 

Đáu: Biên kê sở chấp 

Kê tánh y tha khởi 

Cuôi cùng: Viên thành thật. 
Nên biết ba vô tánh: 

Không la ba tự tảnh 

Do tướng không, sinh không 
Và thăng nghĩa vô tảnh. 

C hang thuộc vê năm việc 
Ngoài ra, lại có, không 

Đo tên mà nghĩa chuyên 
Hai làm khách lân nhau. 
Nơi danh, trước biết vô 
Nhiễu tên và bất định 
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Đôi có nghĩa, vô nghĩa 
Chuyên phi lý thành nghĩa. 
Cháp mình mà đặt tên 
Khác thì không thê giữ 
Như chung sinh tà cháp 
Tăng ích vì điện đảo. 

Do huấn khởi y tha 
Nương sinh náây điên đảo 
Như vậy làm duyên nhau 
Xoay ván sinh nồi tiêD. 
Tự tánh và sai khác 

Có giác ngộ tùy miền 
Gia hạnh gọi biển kế 
Lại phải biết năm thứ. 
Có tảm thứ phán biệt 
Năng sinh ra ba việc 
Nên biết phân biệt thể 
Tám, tâm pháp ba CỐI. 
Do hai buộc đã buộc 
Cháp chạt hai tự tánh 
Nên giải thoát hai buộc 
Chánh vô đặc, võ kiên. 
Giả có nhân chỗ nương 
Nếu khác hoại hai thứ 
Tạp nhiệm có thể được 
Phải biêt y tha khởi. 
Tướng thó, trọng là thê 
Đó lại cùng duyên sinh 
Chaăng tự nhiên mà có 
Nên nói sinh vô tánh. 
Chàng quyết định có không 
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Tất cả chúng đêu thuận 
Hai tánh có giả thật 

Thể tục nói là có. 

Giảng nói dùng ngã pháp 
Đếu gọi là thê tục 

Phải biết Thắng nghĩa để 
Là bảy thứ chán nhự. 

Tự tánh viên thành thật 
Nghĩa hai trí tôi thăng 
Không có các hý luận 

Xa lia một dị tánh. 

Sở đuyên rất thanh tịnh 
Thường không có đổi khác 
Thiện tảnh và lạc tánh 

Tá ất, cả đêu thành tựu. 
Thăng nghĩa thát vô tánh 
TH luận ngã nên vô 

Y tha chăng tướng kia 
Cũng thăng nghĩa vô tánh. 
Nên biết nương ba tướng 
Kiên lập năm thứ tướng 
Như sự thích hợp kia 

Có năm nghiệp riêng khác. 
Chấp pháp nên kẻ ngu 
Chúng sinh kia khởi chấp 
Trừ giác tánh pháp kia 
Giác pháp, ngã cháp du. 
Nơi y tha chấp đấu 

Huân tập thành tạp nhiễm 
Không chấp viên thành thật 
Huấn tập thành thanh tịnh. 
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Tạnh hữu lậu tạp nhiễm 
Thanh tịnh thì vô lậu. 

Phải biêt chuyến y nây 

Hai thứ không nghĩ bàn. 
Chán thát và tự thê 

Văng lặng và công đức 

Tát cả không nghĩ bàn 
Phải biêt do bốn đường. 
Thanh văn có hai loại, 
Hướng tịch, hướng Ì Bồ-để 
Nương dựa thân biến hóa 
Hướng chánh giác vô thượng. 
Các Thanh Văn chuyên y 
Chán lìa tu đạt được 
Bó-tát tu phương tiện 
Nương vào trí không hai. 
Do không trụ sinh diệt 

Trí Chư Phát vô thượng 
Lợi lạc các hữu tình 
Không nghĩ bàn, không hai. 


Phẩm 8: THÀNH HIỆN QUÁN 
Phải biết hiện sở quán 
Phẩm sự, hạ, trung, thượng 
Hữu lậu và vô lậu 
Chưa thấy, chưa thọ khắp. 
Thăng trí xuất thế gian 
Trừ được do kiến dứt 
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Chứng đắc, vô phân biệt 
Chỉ nương dựa tĩnh lự. 
Cực buôn chẳng đường ác 
Cực vui chăng hai trên 
Trời, người ở cõi Dục 
Hiện quán Phật xuất thê. 
Chưa lia dục, lia bội 

Và người lìa dục rÔi 

Độc nhất chứng Chánh giác 
Do ngã tối thăng sinh. 
Chẳng ngã làm nhân trí 
Cũng chăng tự chấp cảnh 
Ngã chăng từ hiện quản 
Chấp ái do tự ngã. 

Vô thường có cảnh giới 
Đợi duyên trí khởi sinh 
Dứt ba thô trọng thảy 

Nên nương tâm hiện quán. 
Đã nôi tiếp thành thục 
Hoặc lắng nghe chánh pháp 
Tự nhiên rất đúng lý 

Tác ý nên hiện quán. 

Hệ niệm với sở duyên 
Tỉnh tân tu định tĩnh 

Sức gốc lành tăng thượng 


Chứng Thánh giác đạo phân. 


Từ đây nhập thấy đạo 
Khởi chánh kiên vô lậu 
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Dứt hăn ba thứ kết 

Chứng hiện quán, nên biết. 
Tuy đường ác tạp nhiễm 
Chấp chỗ khởi dứt hoặc 
Cảnh thấy Đạo sư thảy 
Thuộc vê tùy sinh ba. 

Do trí thế g1an trước 

Xét chọn Đề rốt ráo 

Với Đề không gia hạnh 


Tướng quyết định sinh khởi. 


Trí cảnh hòa hợp tướng 
Chỗ đã biết, rốt ráo 

Phải biết để hiện quán 
Với mười thứ quyết định. 
Tánh ngã không ba cõi 
Bất diệt không có hai 

Vô phân biệt, không sợ 
Quyết định trong tự dứt. 
Phát khởi chứng đắng lưu 
Thành mãn thứ lớp bốn 
Lại pháp trụ trí thảy 

Thứ lớp tám nên biết. 
Không hỗi trụ sở duyên 
Thây cảnh giới như thật 
Đạo chỗ nương không hoặc 


Thuần khác nhau hành đoạn. 


Nên biết thuộc ba tịnh 
CHới tịnh và tâm tịnh 
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Cảnh giới nương vào đạo 
Gọi là tuệ thanh tịnh. 
Biết nhân duyên thân thảy 
Khéo đạt ở ba đời 

Kế biết rõ bỗn khô 

Lại tám khổ nên biết. 

Từ đây chánh quán để 
Khởi mười sáu hành trí 
Vì trị bốn điên đảo 

Chỗ dựa về sau sau. 

Từ đây chuyền tu tập 
Nơi tâm đều chán lìa 

Đề xét chọn quyết định 
Rốt ráo giác sinh khởi. 
Từ đó không gia hạnh 
Trí giải thoát ba tâm 

Có một trắm mười hai 


Phiên não dứt thuộc mười. 


Chứng Bỏ-đề phân nây 
Sáu thứ tướng tịnh trí 
Nên hành vô phân biệt 
Tùy chỗ làm kiên lập. 
Bồ-tát ở vị nây 

Trước tu sức thắng nhân 
Nơi thân khổ mình, người 
Khởi tâm tánh bình đăng. 
Là ý lạc đại ngã 

Nơi tự tánh vô đắc 
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Ý vui rộng. phải biết 

Hai tánh vô phân biệt. 

Kế mười sáu hành trên 
Trí thế gian thanh tịnh 
Đối trị nơi giới địa 

Việc rốt ráo thành tựu. 
Hiện quán nây sai khác 
Hoặc sáu hoặc mười tám 
Rất nhiêu tướng thắng lợi 
Tùy kinh luận nói rộng. 


Phẩm 9: THÀNH DU-GIÀ 
Bả†-nhã vượt Du-giả 

Đăng Chí võ phán biệt 

Tát cả tát cả chúng 

Vì không có phân biệt. 

Tát cả tất cả chủng 

Ba tướng và ba luân 

Gọi là tướng nhiêm tịnh 

Và đếu chăng hai chủng. 
Nơi pháp và pháp không 
Không hai thứ hý luận 

Vô phân biệt, không cùng 
Trên đây chăng đúng ÙV. 
Nêu đếu không sở cháp 
Không tuệ cũng không vượt 
Đếu thành cháp lìa lời 
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Vì thuận chẳng vô dụng. 


Phẩm 10: THÀNH BÁT TƯ NGHỊ 
Chín việc không nghĩ bàn 
Do nương vảo nãm xứ 
Do có năm thứ nhân 
Được, mát đếu ba thư. 
Không nên nghĩ không ghi, 
Phải biêt do bôn nhân 
Chăng định một rất sâu 
Dán tưởng vô nghĩa trụ. 
Chăng nghĩ ngã có, không 
Thành hai thứ lôi lâm, 

Với người cũng hai lôi 
Chăng lẽ nghĩ một khác. 
Hai dù không dựa kiên 
Thành nên chăng nên nghĩ 
Không nghĩ sinh như vậy 
Ba lôi tùy theo chó. 
Đường thiện và đường ác 
Hai người tạo, chăng định 
Nghiệp thiện, ác quả khứ 
Nơi việc thảy khó nghĩ. 
Tánh chân như võ lậu 
Nghĩa lợi đã tạo thành 
Như Lai bậc tĩnh lự 

Tự tại không thí dụ. 

Lời ngoại đạo đã nói 
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Dán đên không nghĩa lợi 
Phi lý xa bôn nơi 

Vô ký không nên nghĩ. 
Phi xứ găng công dụng 
Chê bai đôi đại ngã 
Không tu thiện thanh tịnh 
Nền thành ba lôi lám. 

Xa lìa, không nghĩ bản 
Nơi nghĩ, đảng nghĩ bản 
Đủ tám thứ công đức 
Nên như lý đăng nh. 
Những gì Chư Phật nói 
Biết khăp thảy, không trái 
Do năm nhân hai nhân 
Nơi ấy chăng nên nghĩ. 


Phẩm 11: NHIẾP THÁNG QUYẾT TRẠCH 
Số tướng riêng có nơi 
Bở mé và sinh khởi 
Thuộc tưởng khéo léo thảy 
Các việc thăng quyết trạch. 
Tám tánh có hai thứ „ 
Dị thục và cùng chuyên 
Đầu: T, hức A-lại-da 
Hạt giống hai, nên biết. 
Chấp thọ sáng rõ đầu 
Thán thọ nghiệp hạt giông 
Định võ tâm qua đời 
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Chăng đêu không đúng lý. 
Cảnh sở duyên tương ưng 
Hồ trợ tánh hai nhán 
Thức thảy đêu trôi lăn 
Tạp nhiễm ô hoàn diệt. 
Sức cảnh giới chỗ nương 
Kiên lập tâm khác nhau 
Lại do bảy thứ hành 
Tướng khó hiểu nên biết. 
Sở duyện không tự tại 

Trụ chỗ nương xâu ác 
Tùy sức duyên trói buộc 
Tám ràng buộc nên bIÊt. 
Tán loạn và an trụ 

Sảu thứ, mười làm thự 
Duyên cảnh giới sảu thảy 
Tám sở trị chăng một. 
Nương nhiêu cảnh biết rõ 
Đếu là tự nghiệp sinh 
Tâm pháp không nên nghĩ 
Tương tự như cảnh chuyên. 
Tám dán ba phán biệt 
Lĩnh ngôi xét rõ tướng 
Những được mát doanh sự 
Gọi nghiệp tác ý thả. 
Cõi trên không hương Vị 
Tạo lớn tùy có được 

Rất nhỏ không tự thể 
Chăng thật có bảy việc. 
Nhỏ hòa hợp không la 
Thiện ác không tự nhiên 
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Ba tướng tưởng ngoài không 
Mười hai pháp xứ sạc. 
Phải biết bất ltƠIng g8 
Đều giả lập bảy CÓ 

Giả có tánh sảu thứ 

Đầu do hai lỗi kia. 

Nhân ba lỗi chăng năm 
Nhờ tưởng lược buộc hợp 
Nượng nhau xứ sai khác 
Kiên lập có nhiêu thư. 
Do tám sở duyên thảy 
Do thạnh tịnh sở duyên 
Đo bốn thứ ly hệ 

Kiển lập lắm VÔ VI. 

Nên phải biết ba cõi 
Mười hai tướng khác nhau. 
SỞ frị và năng frị 

Chị hay tôn phục chủng. 
Biên pháp vương vị mặn 
Muôn sông lâu đường áC 
Nhiễu thể giới cộng một 
Đều hai thứ nhân duyÊH. 
Ỹ fƠng ng bốn hoặc 
Biên hành mà cùng khởi 
Vô kỷ diệt sau cùng 

Tùy sinh ra tảnh kia. 

Tát cả sinh nổi tiêp 

Hiện khởi cùng với duyên 
Cảnh tùy miền thô nặng 
Đếu hai mươi khác nhau. 
VI thuận theo nên tự sinh 
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Do hạt giống, do sự 

Nên sinh bốn lôi lâm 

Bất tịnh do ba nhân. 
Nghiệp nghĩ và nghĩ rồi 
Sai khác có mười ba 

Quả kia sáu ba vị 

Nghiệp chặc chăn năm thứ. 
Bồn thứ tự nghiệp thảy , 
Thục trước nây cũng bôn 
Lại chín thứ phải biết 

Tức hai thứ khác nhau. 
Khi chết, định bắt định 
Trung, yếu do sảu nhán 
Hiệu rõ vị ba tâm 

Trung hữu hoặc có, không. 
Nương khác có sở duyên 
Tám nhiệm Ô sinh khởi 
Trong bốn thư sinh kia 

Và năm đường, ba cối. 
Phải biết thê tục đê 
Nghĩa ý giải và nói 

Tịnh sở duyên tánh kia 
Phương tiện gọi thăng nghĩa. 
Phải biêt bộn thự nây 

Là thuộc về nhiêm tịnh 
Chưa tháy, chưa qua thọ 
Như bệnh, bệnh diệt nhán. 
Phải biết bốn để náy 

Đếu bốn tướng, bốn hành 
Bồn thứ biết khăp thảy 
Tánh nhân quả khác nhau. 


SÓ 1603 — LUẬN TỤNG HIẾN DƯƠNG THÁNH GIÁO 


753 


Giác kia không trải, cãi 
Chứng pháp nhĩ cũng vậy 
Ba thứ đề, chỉ thiện 

Lại ba thứ nên biết. 

Phải biết bảy y chỉ 

Ba thư, tạnh chỗ nương 
Thiện xảo kịa, hai thứ 
Nói rộng bôn câu thảy., 
Phân chướng tĩnh lự số 
Và kiên lập rộng kia 

Xa lia nơi khô động 

Sau sau phân thăng khác. 
Cận phân hỷ có động 

Chỉ đâu tiên lậu dưt 
Cũng hai thứ tiêng duyên 
Tạm đăng chí xả tám. 
Hiện pháp trụ an vui 
Năng nhập vào hiện quản 
Khen nói tưởng giải thoát 
Bồn thứ nhân phải biết. 
Ai vị thảy nên rõ 

Mười thư, sáu bath/ „ 
Trị chướng, thoái nồi tiêp 
Đếu nhiêu thứ sai khác. 
Lợi căn và chuyên sinh 
Phải biệt không có lui 
Nương địa dưới, phát định 
Nền lìa dục, sinh sau. 
Nương hai thứ Đại thừa 
Do hai mươi bảy tƯỚNg — „ 
Chánh phương tiện phải biết 
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Kiến lập với giác phân. 
Ba khác nhau thân thảy 
Anh tượng kia tìy quản 
Do ba trí nghe thảy 

Nhớ pháp, không mê hoạc. 
Chín thứ sở trị kia 

Tạo ý phải biết hai 

Tu sai khác có ba : 
Hai thứ không hoại mắt. 
VI dựt nơi trầm, trạo 

Hai thứ tương ưng đạo 
Quan sát xã phiên não 

Và vì dựt ba ái. 

Vì dựt tăng thượng mạn 
Điện đảo nương nơi Vị 

Và ba tám hướng nhập 
Tu tập nơi niệm trị. 

Do sai khác căn thảy 
Kiên lập năm, chỉ hai 

Giả sử nên biết năm , 

Ba việc thành tròn đây. 

C hưng chuyên y không khởi 
Hai nhân quả không lui 
Ba nhân nên đoạn thường 
Ba quả, ba nhân ghi. 
Kiên lập các công đức 
Do mười bảy tăng thượng 
Sai khác kia vô biên 
Chướng năng trị, sở frị. 
Suy nghĩ nghĩa khô vui 
Tác ÿ và an trụ 
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Gian nan và tưỚng mạo 
Thù đặc chăng thù đặc. 
Chúng tảnh Như lại nói 
Chư Phát và Nhị thừa 

Năm thứ và mười thứ 

Sáu, sảu thứ đạo lý . 
Chư Phật công đực mâu 
Quả cối kia, thanh tịnh 
Giải thoát và pháp thán 
Đếu không nghĩ võ thượng. 
Tuy không dùng gia hạnh 
Nguyện lực trước đã dân 
Nương vô vi phát khởi 

Đã tạo không hai tướng. 
Giảng nói các sự pháp 
Niếng giải thoát, phán biệt 
Các pháp tướng mười một 
Là kinh luật, bốn tạng. 

Các tướng và đoạn diệt 
Không hoại mát phương tiện 
Hai quả sai khác kia 

Là lược nghĩa các kinh. 
Lược nói đạo Du-già 
Duyên chánh pháp đã nghe 
Xa-ma-tha và quản 

Nương ảnh tượng thành tựu. 
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Thân được nghe: Đức Thiên Đề thọ lãnh pháp 
Vô thượng, thật là vận may phước lớn. 

Luân Vương đên với đạo Chánh chân, đức hợp 
với trời đất, ây là bậc Thánh đã đem đạo cả giáo 
hóa tuyệt hay, ] làm cho những gì chưa được tốt đều 
được thông suốt. Bởi lòng chí thành mà được cảm 
ứng, bởi công đức sâu xa mả ứng hiện điêu nây. 

Lòng vua hăng trông ngóng vê Tây Trúc nên 
nguôn pháp mới chảy vê Đông, như mở ra bức 
tranh Hông Phạm, tưởng chừng trong chiêm bạo 
được đón nhận ảnh từ sáng chói, tay câm kinh điên 
mâu nhiệm. 

Lời pháp nói ra từ miệng vàng của Phật như sợi 
tơ ng chuốt, được ghi chép thành từng chương 
trên lá Bồi khô, cất giâu dưới cung rông, để từ đó 
lại được đưa lên tôn thờ nơi cao trọng trong hoàng 
triêu. 

Thuở ấy, giáng sinh nơi Ca-ty-la, Phật tỔ mở 
cửa Đại pháp là trao gương sáng không dâu vêt, 
chèo thuyền không qua bên kia bờ giác. Có, không, 
đều để lại, sinh diệt đều quên xa, rực lên nguôn vui 
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bặt trí, để lại bóng hình ngoài động tịnh. 

Nhưng rôi bởi đem lợi ích cho người theo hoàn 
cảnh, nên Phật tổ đã ứng hiện dâu vêt cho a1 nây 
cùng biệt, làm vang động địa cầu, khiến cả trời 
người đều vui sướng, ánh sảng của Phật che khuất 
trời trăng, cả trăm ức núi Tu-di đều ĐỘI I nhuân lời 
giáo hóa, thế giới Tam thiên đều thâu nhiệp thương 
xót chúng sinh bị kêm kẹp trong ba độc, bị buộc 
ràng trong năm âm. Tiêc cho kiệp phù sinh điện 
chớp, than cho đây quân thân cây bờ nước, nên tắm 
cửa ải thường rộng mở, chốn tôi tăm hằng SOI tuệ 
thức. Ba thừa đường về khuôn mẫu, đưa lòng từ 
vào nhà mục nát. 

Rông chuyên mình, sương mù bao phủ, thân 
rung động nhà trời phải theo, bởi Đại đạo là tâm. 

Trông mây pháp mà nhìn phía xa, nghe lời là 
ngộ đạo. Từ buôi đầu vân nương theo tâm thương 
xót, nên chuyên đên Ba-la-nạI, dùng nước trí tưới 
cây non vườn Lộc, rôi vê Kỳ 'Viên rải pháp mâu 
cho nhuân nước trí. Rồi theo ánh sáng còn sót lại 
của mặt trời trí tuệ, giã từ nơi đây, ung dung qua 
sông Liên mà vệ với tịch nhiên Song thọ. 

Rôi Thánh linh ngày càng cao xa, tượng pháp 
giáo nghĩa suy vi. GIáo nghĩa : Đại thừa các chô 
khác nhau. Nền văn hiến nây hầu như rơi xuông, 
bởi nhiêu luận thuyết ra đời xuyên tạc, chia ra 
nhiêu mÔI manh. Đó là ngọn ngành nào phải Chính 
giáo, lắm phái nhiều dòng. 

Thiên Thân dù bậc Sơ học mà còn phải lo ngờ 
vực về miền Tây Hà, Long Thọ dù là bậc cao tột 
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vẫn phải lo than về miễn Đông Lỗ. 

Nay tôi kính mong pháp bảo sáng mãi sự thật 
VÔ VI. 

Cho nên văn kinh chép: "Phật dùng pháp làm 
thầy, Phật từ pháp sinh ra, Phật nương vào pháp 
mà an trụ”. 

Đâu phải ngừng lại ở suy ngẫm chút ít mà thấu 
được hết tính, đâu phải bấy nhiêu mà tới được chỗ 
cốt của muôn vật hiện bày mâu nhiệm nây, hay chú 
tâm vào hơi thở ra vào không hở đê bao gôm 
nguyên khí mà thôi. 

Ôi! Trời kia cao lớn biết bao, năng mưa vẫn 
Xoay bởi công sức của trời, cao đất dày nây che chở 
mà núi, đầm thông suốt với khí kia. Do vậy, họ Cơ 
đã bày tầm vóc Đại thánh băng cách khen ngợi chỗ 
sâu kín của kinh Dịch. Ông Khâu Minh đã lẫy đức 
e thẹn của người cùng thời mà kế lại những lời 
khiêm tốn. Các nhà soạn luận để SOI sáng kinh điển 
cũng cùng noI theo đường hướng côt yêu kia. Luận 
Đại thừa Trang Nghiêm Kinh nây, do Vộ Trước 
biên tập. Sau khi Đức Như lai diệt độ, Bô-tát Vô 
Trước với văn chương hàm súc phát sáng lên ba 
mươi hai tướng sáng tỏ và tinh v1, với tắm ngàn ức 
kêt sử tan tác bay theo gió. Từ đó, mở rộng chánh 
pháp làm đẹp cho kinh ngọc, nói vỀ cội nguôn công 
đức chân như, làm rực rỡ gia vị Đại ST, phá bỏ 
chấp trước Tiêu thừa, lập nên giêng 1 môi của Đại 
thừa với Đại phẩm Bồ-đề của nó là chỗ mâu nhiệm 
tột cùng. Chuyển tám thức thành bốn trí, từ bốn trí 
mà phát sinh ba thân. Bộ luận nây, chưa từng thấy 
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trong các kinh luận đã có, có thê nói cho biết những 
øì cần nghe chưa được nghe, cần thấy những gì 
chưa được thây. 

Thánh thượng nhận mạng báu truyền nhanh mà 
ai nầy đều nhóm họp trước vua, đề cùng nhau cúi 
đầu trước Đẳng. Thiên Nhân sư, là bậc cao quí, với 
trí hiểu biết khắp cùng vạn vật. Bô-tát đã đáp lại 
cho mệnh sô vua người mà soI sáng đạo lý ba minh. 
Thế nên vua ban ơn rộng khắp bên ngoài mà thân 
trí vần lắng yên bên trong. Nắm đâu mỗi chính mà 
sai khiến vạn linh, không trị mà muôn nước châu 
vê. Vua đã giăng dài SỢI tơ óng chuôt của tạo hóa 
nguyên sơ là đóng mở đên chô cuôi cùng của kho 
âm dương, nên vua đã thành công, bôn bê ôn định 
chê tác lễ nghi âm nhạc và những điệu múa tuyệt 
VỜI. Lời nói cảm động khiến hoa cỏ xanh rờn , đầng 
Di luận là tạo hóa bao đầu, với bờ cõi vững bên, dù 
giàu sang tột bậc, những khuôn phép cao vời của 
vận nước vân không cùng tận, đạo vua ngày càng 
rực sáng huy hoàng, chỉ đường cho bao sinh linh. 

Thể nên tât cả sách Phật, vua cũng ra lệnh phiên 
dịch hết. Tam tạng pháp sư Ba-la-phả- ca-la- mật- 
đa (Trung Quốc dịch là Minh Hữu) là dòng Sát- đề- 
lỊ, nước Ma-kiệt-đà, Trung ân Độ. Người đã tới 
kinh đô đời Đường vào tháng mười hai niên triệu 
Trinh Quán năm đâu (627 TL) đời Đường. Pháp sư 
là vị tinh chuyên giới hạnh, siêng năng, tài cao học 
thức rộng, đạo đức cao siêu gân đên Sơ quả, tài 
năng lắm vẻ, như bậc Á thánh nỗi tiếp đời sống rũ 
sạch bụi trần như Phật-Đồ- -Trừng, La-thập, trước 
kia. Người đến và trở thành khách quí tiêu biểu của 
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Thượng khách quôc gia. Người có lỗi sông, vượn 
cao của chí khí rộng lớn, như bước lên cõi mâu 
nhiệm. Lòng vua trân trọng từ đó, vua thường kính 
lễ. Người có sức nhớ vững chắc sâu rộng đôi với 
những gì nghe thấy, nghiên cứu đến những chỗ sâu 
sắc, thông suôt những chỗ nhỏ nhiệm tinh tế. Các 
bậc Đại Đức ở kinh thành không a1 chăng tôn sùng 
kính phục. Bắt đâu từ niên hiệu Trinh Quán thứ tư, 
vâng lệnh vua dịch kinh. Vua lại còn ra lịnh cho 
quan Thượng Thư Tả Bộc xạ Ban quôc công là 
Phòng Huyền Linh và Tán kỊ thường thị hành Thái 
tử là Đô Chánh Luận, dòng cùng lựa chọn những 
vị tài khéo trong Tăng- già như: Nghĩa Học Pháp 
Sư, Tuệ Thừa, Tuệ Lãng, Pháp Thường, Trí Giải, 
Đàm Tạng, Trí thủ, Đạo Nhạc, Tuệ Minh, Tăng 
Biện, Tăng Trân, Pháp Sum, Linh G1al, Tuệ Trách, 
Tuệ Tịnh, Huyền Mô, v.v... cùng nhau ở chùa 
Thăng Quang làm công việc phiên dịch đây vĩnh 
quang nây. 

Vua lại ra lệnh cho Tiêu Cảnh, con trai của Thái 
Phủ Khanh Lan Lăng, coi vê việc sửa chữa biên 
tập. 

"Tam Tạng Pháp Sư nói: "Các học giả ngoại 
quôc khi muôn học Đại thừa, Tiêu thừa, đều phải 
lây luận nây làm gôc. A1 không thông suốt luận nây 
thì chưa có thê hoăng pháp được. Cho nên suy nghĩ 
chuyên tinh, nghiên cứu thêm nữa". 

Pháp sư Tuệ Tịnh là bậc thông thái hiệu rộng 
nhận lệnh của vua mà coi vê phân văn chương. 
Pháp Sư Huyên Mô là người hiệu rành phương 
ngôn lại kiêm luôn việc giải thích nghĩa. Các vị đêu 
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hết lòng dịch sang tiếng jJrung Quốc. Công VIỆC 

không chút lầm lẫn, dự kiến công việc hoàn tât vào 

đầu mùa Xuân niên hiệu Trinh Quán năm thứ bảy. 
Bộ luận nây chia thành mười ba quyền, hai 

mươi bốn phẩm. Lý Bách Dược vâng lệnh vua mà 

soạn lời tựa nây. 


SỐ 1604 
LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH 


Tác giả: Bồ-tát Vô Trước. Hán dịch: 
Tam Tạng pháp sư, Đời Đường, 
là Ba-la-phả-mật-äa-la 


QUYÊN 1 


Phẩm Thứ 1: DUYÊN KHỞI 
Kệ rằng: 
Nghĩa trí soạn các nghĩa, 
Câu lời, đêu thanh tịnh, _ 
Cửu giúp chúng sinh khô, 
Láy từ bỉ làm tánh, 
Khéo nói pháp phương tiện, 
Gọi là tôi thượng thừa, 
Vì phát tâm rộng lớn, 
Lược dùng năm nghĩa hiện. 
Giải thích: Luận Đại thừa trang nghiêm kinh, 
a1 có công năng trang nghiêm? 
Đáp: Nghĩa trí có thê trang nghiêm. 
Hỏi: Nghĩa trí làm sao trang nghiêm? 
Đáp: Mở mang các nghĩa. 
Hỏi: Dùng gì để mở mang? 
Đáp: Dùng lời và câu. 
Hỏi: Dùng những lời gì và câu gì? 
Đáp: Dùng lời không nhơ, dùng câu không nhơ. 
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Lời không nhơ là lời có thê đưa đên thành Niêt- 
bản. 
Câu không nhơ là câu và chữ tương ưng nhau. 
Nêu la lời và câu thì không sao thâu hiêu các 
nghĩa. 
Hỏi: Vì sao phải trang nghiêm? 
Đáp: Vì cứu giúp chúng sinh khổ. 
Hỏi: Chúng sinh tự khô, vì sao phải cứu g1úp? 
Đáp: Do Bô-tát lây đại bi làm thê nên sinh tâm 
thương xót. 
Hỏi: Nếu cứu khổ cho người là trang nghiêm 
pháp nào? 
Đáp: Là trang nghiêm pháp phương tiện do đức 
Như lai khéo nói. 
Hỏi: Pháp phương tiện nào? 
Đáp: Đó là pháp của tôi thượng thừa. Hỏi: Vì 
a1 mà trang nghiêm? 
Đáp: Vì người phát tâm Đại thừa. 
Hỏi: Dùng bao nhiêu nghĩa để trang nghiêm? 
Đáp: Lược dùng năm nghĩa để chỉ bày. 
Hỏi: Năm nghĩa â ây là gì? Kệ đáp: 
Như vàng đã thành đồ, 
Như hoa lúc đang nở, 
Thí như bữa ăn ngon, 
Như giải thích văn tự, 
Thí như mở rương Đảu, 
Thảy đêu được VHỈ mừng. 
Năm nghĩa pháp trang nghiêm, 
Vui mừng cũng như Vậy. 
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Giải thích: Năm thí dụ trong bài kệ là thí dụ 
cho năm, nghĩa trang nghiêm. Cứ theo thứ lớp đó, 
thì có thê giúp cho người phát tâm Đại thừa tin mà 
hướng đến, nhận lời dạy bảo, tư duy, tu tập, chứng 
đặc. 

Hỏi: Ý nghĩa đó thế nào? 

Đáp: Thí dụ vàng là giúp họ tin vào và hướng 
đến, làm chuyển tâm họ. Dùng hoa đang nở để thí 
dụ là giúp họ thọ lãnh giáo pháp, chỉ bày cho họ. 
Dùng thức ăn đê thí dụ là giúp họ tư duy chứng 
được vị ngọt của giáo pháp. Dùng giải thích văn tự 
đề thí dụ là giúp họ tu tập, không nghĩ øì khác. 
Dùng mở Tương . báu để thí dụ là giúp họ tự giác 
ngộ, chứng Bồ-đề phần châu báu chân thật. 

Bởi năm nghĩa trên đây mà phân biệt Đại thừa 
có công năng giúp cho các người cảm thây vui 
mừng, ưa thích. 

Hỏi: nếu tự tính pháp kia vốn đầy đủ công đức 
thì còn phải trang nghiêm làm gì? Đê giải đáp câu 
hỏi nây, kệ răng: 

V1 nhự (rang điểm đẹp, 

Gương soi, sinh vui hơn, , 
Trang nghiêm pháp mẫu rồi, 

Đạt vui mừng bác nhát. : 

Giải thích: Ví như lây mỹ phâm trang điềm cho 
pho tượng, nhưng nêu soI gương thì thây vu1I sướng 
hơn. Vì sao? Vì có vừa ý, Bô-tát cũng vậy, trang 
nghiêm băng giáo pháp mâu nhiệm, cho tâm mình 
hòa nhập vào đó thì cảm thây vu1 sướng hơn. Vì 
sao? Vì được nghe giáo pháp. 
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Hỏi: pháp kia có công đức gì mà phải cân đên 
sự trang nghiêm? 
Hay găng gượng bắt người khác phải cung 
kính, tin nhận? 
Kệ rằng: 
Vĩ như uống thuốc đẳng, 
Hết bệnh thì thấy V„I. 
Dựa văn mà giải nghĩa, 
Khổ vui cũng như vậy. 
Như thờ vua øian khó, 
Thờ vua được oai lực. 
Pháp khó hiểu như vậy, 
Nhán đó hiệu pháp tải, 
Như tháy của báu sinh 
Vô phán biệt không thích. 
Nghe pháp mẫu cũng vậy, 
Không hiệu cũng không mừng. 
Giải thích: ba bài kệ trên đầy lần lượt chỉ bày 
pháp mâu có ba công đức: 
Chỉ rõ công đức dứt trừ các ngăn che. Chỉ rõ 
công đức do đó mà được tự tại. 
Chỉ rõ công đức do đó mà được vui mừng. Hỏi: 
Nghĩa nây thê nào? ¬ 
Đáp: Như uông thuôc đăng, lúc đầu thì đăng, 
khó uông, nhưng sau khoan khoái vì hết bịnh. Pháp 
nầy cũng thể, trụ vào văn thì thây khó, chưa nêm 
vị ngọt được, nhưng lúc hiểu nghĩa mới thây vui, 
bệnh ngăn . che bị phá hết. Như thờ vua nghiêm 
khắc, lúc đầu thấy khô, khó làm vua vừa ý, nhưng 
sau thì thây vui do vua ban cho oai thế. Giáo pháp 
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nây cũng vậy, khi suy nghĩ thây khô, sâu kín khó 
hiệu, nhưng tư duy hêt mức thì thậy vui vi được 
của báu, bậc Thánh lâu dài. Như thây của báu, khi 
chưa nhận ra thì không thích, do cho là vô dụng, 
nhưng sau khi nhận biết rồi thì rất quý trọng vì biệt 
có dụng. Pháp nây cũng như vậy, lúc đang tu hành 
thì không thây vui, cho là luống - vô dụng, nhưng 
sau khi tu tập đến chỗ sâu, thì thấy vui sâu xa, vi 
biết công dụng của nó. 


Phẩm Thứ 2: THÀNH LẬP TÔNG 


Giải thích: Có người nghi pháp Đại thừa này 
chăng phải do Phật nói. Nêu vậy thì vì sao lại có 
được những công đức ây? Nay, tôi phá bỏ tâm lưới 
ngờ vực, thành lập Đại thừa thật là do Phật nói, 
băng bài Kệ sau: 

Không nhớ, cũng đồng hành, 
Không hành cũng thành tựu. 
Thể, phi thê năng trị, 

Văn lạ, tâm nhân thành. 

Giải thích: Lược: có tâm nhân duyên thành lập 
giáo pháp Đại thừa: 

. Không ghi nhớ. 
Cùng thực hành. 

. Không thực hành. 
. Thành tựu. 

. Thê. 

. Chăng phải thê. 

. Năng trỊ. 
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S. Văn tự khác nhau. 

I1. Không ghi nhớ: là pháp trước, Phật sau mới 
chính thức ra đời. _ 

Nêu Đại thừa nây chăng phải chánh pháp, thì 
vì sao từ đâu, Đức Thê Tôn không thọ ký? Ví như 
pháp vị lai có khác thì Đức Thê Tôn thọ ký ngay. 
Do vậy, sự không thọ ký ây, nên biệt là Phật nói. 

2. Cùng thực hành: thừa Thanh văn và Đại 
thừa không phải trước, không phải sau, mà là cùng 
lúc, thì làm sao ông biệt giáo pháp Đại thừa nây 
hoàn toàn chăng phải Phật nói? 

3. Không thực hành: là vi giáo pháp Đại thừa 
sâu rộng không phải điêu mà người suy tính đăn đo 
có thê tin được, huông là có thê thực hành. Các bộ 
luận của ngoại đạo không thê được sâu rộng? Cho 
nên không thực hành, vì thê biệt giáo pháp Đại 
thừa nây là Phật nói. - 

4. Thành tựu: là nêu, ông nói: Do người khác 
đã chứng được Bồ- để rôi, nói có Đại thừa, chứ 
không phải đợi đến nay Phật mỚI nÓI CÓ g1láO pháp 
Đại thừa. Nêu ,Ông nghĩ lối chấp ây, thì trở thành 
nghĩa của tôi rôi. Do người kia chứng Bôỏ-đề rồi thì 
cũng chính Đức Phật nói như thế. 

5. Thể: là nếu ông nói: Phật khác có tự thê Đại 
thừa, còn Phật nây không có tự thê Đại thừa. Nêu 
ông chấp như vậy thì nó cũng thành nghĩa của tÔI, 
do tự thể của Đại thừa không có khác mà chỉ là 
một. 

6. Chăng phải thể: là nêu ông nói: Phật nây 
không có tự thê Đại thừa, thì thừa Thanh văn cũng 
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không có tự thể. Nêu ông nói thừa Thanh văn là do 
Phật nói nên có tự thê, còn Đại thừa vì không phải 
Phật nói chọ nên không có tự thê. Lôi châp ây quả 
là một sai lầm lớn. Vì nêu không có Phật thừa mà 
bảo có Phật ra đời nói thừa Thanh văn, thì lý ây 
không đúng. 

7. Năng trỊ: là do nương theo pháp nây tu hành 
mà chứng được trí vô phân biệt, do trí vô phân biệt 
mà các phiên não bị phá tan. Do vậy, nên chăng 
được nói là không có Đại thừa. 

§. Văn tự khác nhau: là pháp Đại thừa rất sâu, 
không phải y như văn nghĩa. Không nên hoàn toàn 
chạy theo văn, lậy nghĩa, nói răng không phải Phật 
nói. Hơn nữa, nêu ông nói: từ buôi đầu không thây 
thọ ký Đại thừa, là vì Phật gác qua một bên với tâm 
vô công dụng. Nêu ông cứ châp kiêu ây là không 
đúng. Kệ răng: 

Chư Phật ba nhán duyên, 
Hiện thây cũng hộ pháp. 
Trí Như lai vồ ngại, 

Bỏ qua, không phải vậy. 

Giải thích: nêu bảo Đại thừa không phải Phật 
nói đó là một chướng ngại lớn. Chư Phật có ba 
nhân duyên, không thọ ký là: : 

l. Do trí vô công dụng hiện diện mãi là mặt 
thường thây. 

2. Vì thường siêng năng, chân chính giữ gìn 
chánh pháp. 

3. Sức mạnh trí tuệ của Như lai không gì 
chướng ngại được. Do ba nhần duyên nây mà ông 
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lại bảo là bỏ qua, không ký là không đúng. Lại nữa, 
nêu ông nói có tự thê thì tự thể thừa Thanh văn là 
thê của Đại thừa. Vì sao? Vì thừa nây chứng Đại 
Bô-đê. Nếu ông chấp như thế thì nghĩa không 
đúng. Kệ răng: 

Phi toàn phi, không trải, 

Phi hành, chăng đạy, trao, 

Cho nên thừa Thanh văn, 

Không phải là Đại thừa. 

Giải thích: có bôn nhân chăng thể dùng: thừa 
Thanh văn làm thê của Đại thừa, bởi giáo lý không 
hoàn toàn, nên chăng phải không trải nhau. Vì 
không phải là giáo pháp thực hành, bởi không có 
trao truyên nên chăng phải hoàn toàn, nghĩa là: 
thừa Thanh văn không được dạy trao hạnh lợi tha, 
mà chỉ dạy trao cho họ tự mình chán ngán, xa lìa 
ham muôn mà giải thoát. 

Chăng phải không trái nhau: nêu bảo thừa 
Thanh văn lây phương tiện tự lợi đê dạy trao cho 
người khác, tức là đã dạy trao hạnh lợi tha, thì 
nghĩa ây không đúng. Vì sao? Vì đem tự lợi an ôn 
cho kẻ khác, nhưng họ cũng phải tự cầu Niết- -bản 
siêng hành nhiều phương. tiện, bởi vậy, không thệ 
dùng công hạnh tự lợi nây mà chứng Đại Bô-đê 
KẾ 

Chăng thực hành là nêu ông nói răng có thê 
chứng quả Đại Bô-đề băng cách thực hành lâu dài 
hạnh thừa Thanh văn thì nghĩa ây không đúng, vì 
chăng phải phương tiện, vì thừa Thanh văn không 
phải Đại Bô- đê. Phương tiện thi không phải vì 
thực hành lâu năm. Và, không phải bât cứ phương 
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tiện nào cũng có thể chứng quả Đại thừa, khác gì 
nặn sửng chờ sữa, không thê có được. 

Chăng phải là dạy trao như Đại thừa thì không 
có dạy trao thừa Thanh văn. Cho nên thừa Thanh 
văn không được gọi là Đại thừa. Hơn nữa, nay tôi 
sẽ chỉ cho ông rõ về nghĩa trải nhau ây, qua bài 
Tụng sau: 

Phát tâm và dạy tráo, 
Phương tiện và giữ gìn, 
Thời tiêt hạ, thượng thừa, 
Năm việc đêu khác nhau. 

Giải thích: giữa Đại thừa và thừa Thanh văn, 

có năm thứ trái nhau: 
l. Phát tâm khác nhau. 
2. Dạy trao khác nhau. 
SÃ Phương tiện khác nhau. 
4. Gìn giữ khác nhau. 
5. Thời tiết khác nhau. 

Phương tiện của thừa Thanh văn là phát tâm, 
dạy trao, siêng hành phương tiện đêu là tự mình 
chứng được Niêt-bàn. G1Iữ gìn chánh pháp cũng Ít, 
phước trí chứa nhóm nhỏ hẹp. Thời hạn tu tập cũng 
Ít, tôi đa chỉ có ba đời, là được giải thoát. Còn Đại 
thừa thì không như vậy. Những phương tiện "phát 
tâm, dạy trao, siêng tu đều vì lợi kẻ khác, giữ gìn 
giáo pháp cũng nhiều, phước trí chứa nhóm lớn 
lao. Thời ky tu đạo cũng lâu dài là trải qua ba đại 
A-tãng-kì kiếp, như vậy là tât cả trải nhau. Vì thê 
không nên dùng hạnh Tiêu thừa mà đạt quả Đại 
thừa. 
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Lại nữa, nêu ông nói lời Phật có ba tướng: 

l1. Chứng nhập Tu-đa-la. 

2. Chỉ bày Tì-m1. 

3. Chắng trái với pháp không. 

Ông dùng cái không tự tính của các pháp mà 
dạy trao thì trái với ba tướng nói trên, nên chăng 
phải Phật nói. Nêu ông châp như vậy, thì không 
đúng lý. Kệ răng: 

Nhập từ kinh Đại thừa, 
Hiện tự phiên não diệt, 
Nghĩa sâu xa rộng lớn, 
Chăng trái tự pháp không. 

Giải thích: nay. pháp Đại thừa nầy cũng không 
trải với ba tướng, vÌ ngộ nhập từ Tu-đa-la Đại thừa 
hiện từ phiên não Tỳ-ni, do Bôồ-tát đã phân biệt là 
phiền não, vì tính chât sâu rộng, sâu xa, đó là pháp 
không. của Bồ-tát. Chăng trái với pháp không nậy 
nên Bô-tát chứng đại Bô-đê. Thê nên, Đại thừa nầy 
không trái với ba tướng. Hơn nữa, trước đây đã nói 
VỆ việc không thực hành, nay tôi sẽ chỉ Dây thêm 
nghĩa nây để ông tin hiểu nhận lãnh. Kệ răng: 

Có nương và bất định, 
Duyên tục cũng không khắp, 
Lui khuất người đăn đo, 
Sao hiểu nghĩa Đại thừa? 

Giải thích: Có năm nhân duyên mà người suy 
tính đắn đo kia không thể ' nhập vào cảnh giới Đại 
thừa là do trí tuệ họ có chỗ nương, bât định, duyên 
theo thê tục, do không được phố biến, do lui bước, 
do khuât phục. 
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- Họ có nượng nghĩa là trí phát sinh nhờ vào 
chỉ dạy, chứ chăng phải chứng trí. 

- Bất định là có lúc lại có trí khác phát sinh. 

- Duyên theo tục là suy tính đăn đo Thế đê, 
không theo kịp Nghĩa đệ nhất đề. 

- Không phổ biển là dù bám theo thế tục đề, 
nhưng hiểu nó rất ít, không hiểu tất cả. 

- Thoái lui, khuất phục là do tranh cãi đến cùng 
cực thì đành. im lặng. Còn Đại thừa thì không châp 
chặt vào phân đâu cho đên không bao giờ bị, lui 
sụt khuât phục. : 

- Không lui sụt và chịu khuât phục thi trong vô 
lượng kinh, có đên hăng trăm, ngàn bài kệ nói pháp 
Đại thừa. Vì hiệu tận những pháp ây cho nên tài ăn 
nói không cùng tận. Cho nên Đại thừa không phải 
là đôi tượng của người suy tính đăn đo. 

Hỏi: ông nói thừa Thanh văn không phải là 
phương tiện chứng quả Phật Bô-đề, nếu vậy thì 
nghĩa ra sao? 

Kệ răng: 

Rộng lớn và sâu xa, 

Thành thục võ phán biệt, 

Nói hai phương tiện náy, 

Tức là Thừa Vô thượng. 

Giải thích: Rộng lớn nghĩa là các thứ thân 
thông có được do phương tiện rât siêng năng, g1úp 
cho các người tin hiệu. 

Sâu xa là trí vô phân biệt. Vì khó thực hành 
theo thứ lớp một là thành thục chúng sinh, hai là 
thành thục Phật pháp. Tức nói hai pháp nây là 
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phương tiện đạt đến Bỗ-đề Vô thượng. Hai phương 
tiện nầy là tự thể của Thừa Vô thượng. 
—_ Hỏi: Nêu vậy thì có người đâm ra hoảng sợ, lỗi 
âầy ra sao? Kệ răng: 

Không nên sợ mà sợ, 

Do sợ bị đốt cháy. 

Sợ hãi dân phi phước, 

Sinh lỗi lâm lâu dài. - 

Giải thích: Nếu người không phải chỗ sợ hãi 
mà vọng sinh lo sợ thì kẻ ây rơi vào đường ác bị 
lửa đốt cháy. Vì sao? Vì sự sợ hãi ây, đưa đên chứa 
nhóm thật lớn cái chẳng phải phước. Do lỗi nây 
khiến . TBƯỜI ây trải qua nhiều kiếp chịu nhiệt não 
lớn vô lượng. 

Hỏi: Ngoài ra, kẻ ây sinh tâm sợ hãi, còn lí do 
nào khác nữa không? 

Kệ rằng: 

Phi tính, chăng bạn pháp, 

Tuệ ít, sức nhân Ít, 

No pháp sáu mẫu nây, 

Lui mắt đại Bồ-đề. 

Giải thích: Nêu người sinh tâm sợ hãi là do bỗn 
nhân duyên: 

1. Chăng phải chủng tính, do lìa tính Bô-tát. 

2. Không phải bạn pháp, do lia thiện trí thức. 

3. Sức mạnh trí tuệ ít ỏi do chưa hiểu nỗi pháp 
không của Đại thừa. 

4. Sức nhân ít ỏI do kiếp trước không gieo 
trông gốc lành tự tính Ba- la-mật. 

Do những nhân duyên ấy, nên chợt sinh lòng 
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sợ hãi đôi với pháp sâu xa mâu nhiệm. Do tư tưởng 
đó nên đôi với hai nhóm phước trí của Đại Bô-đê, 
đáng lẽ được nhưng lại không được gì cả. Đó gọi 
là lui sụt. `. ¬- 

Nay ông nên biết lôi lui sụt ây hết sức sâu nặng. 
Đã nói lôi sợ hãi và nhân duyên sợ hãi, kê đây là, 
tôi sẽ nói vê nhân duyên không sợ hãi. 

Kệ rằng: 

Không khác tức cùng không, 
Có khác, tức chó hiếm, 

Không dụ nói các thứ, 

Nói tiên, nói nhiÊU IHÔH. 
Không có, như văn nghĩa, 

Thể Chư Phát sáu xa. 

Người thông mình chánh quản, 
Phải biết, không HÊNH sSỢ. 

- Giải thích: Không khác tức cả hai đêu không. 
Nêu ông nói thừa Thanh văn tức Đại thừa vì thê 
tính chăng khác với Đại thừa, nêu vậy thi thừa 
Thanh văn, Bích Chị Phật thừa lại không có tự thê. 
VỊ sao? Vì được thành Phật. Và, như thê tât cả đêu 
là Phật thừa, thì vi sao lại phải sợ hãi? 

Có khác tức chô hiệm nghĩa là nêu ông cho 
Tiêu thừa có khác với thế của Đại thừa, thì thê nây 
là Đạo Nhất thiết trí. Đó là chỗ nguy hiểm bậc nhất, 
vì rất khó vượt qua. Việc nây là niêm tin, kính mến 
thì vì sao lại phải lo sợ? 

Không thí dụ là trong cùng một lúc, không có 
hai Đại thừa cùng xuât hiện đê so sánh nhau, thì vì 
sao chỉ sợ một mà lại không sợ hai? 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyên 1 TT 


Nói các thứ là nay Đại thừa nây, chắng phải chỉ 
nÓI không, nhưng cũng nói nhóm Đại phước trí. 
Ông nên hiểu rõ M đó. Vì sao ông chỉ sợ cải không? 
Nói tiếp trong các lúc, quyết định tiếp tục nói pháp 
không, chứ chắng phải pháp mà ông vừa nghe, thì 
VÌ sao lại sợ? 

Nói nhiều. môn là rong kinh nói nhiêu môn 
khác nhau nhăm nói về công dụng quan trọng của 
Đại thừa, là phá hết các phân biệt để có trí vô phân 
biệt. Nếu nói những gì khác thì không có công 
dụng, nghĩa là Như lai chỉ nói không, mà không 
nói như pháp tánh thật tê, v.v... Đã nói có nhiêu 
pháp môn thì vì sao chỉ sợ pháp không? 

Chăng phải có như văn nghĩa, là giáo pháp Đại 
thừa sâu rộng không như văn nghĩa nói. Thế thì vì 
sao ông lại theo văn đê hiệu nghĩa, rôi lại sợ 
không? 

Thê Chư Phật sâu xa là Phật tính sâu xa, thật 
khó nhận biệt, nên phải hiêu cho sáng tỏ. Việc ây 
vì sao phải lo sợ? Do những nhân duyên như vậy, 
cho nên người thông minh chánh quán thì, đôi với 
Đại thừa, không nên sợ hãi. Đã nói lý do không nên 
sợ hãi, kê là, sẽ nói về ai là người có công năng 
thực hành pháp trí này? Kệ răng: 

Theo kê văn, tư, Íu, 

Đức pháp và đác tuệ.. 

Trí nây hành pháp nây, 
Chưa được, chớ chẳng hủy. 

Giải thích: Nếu ai, từ đầu, nương vào bậc thiện 
tri thức, thì phát sinh. nghe đúng, sau đó, đối với 
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cảnh giới chân thật, được phát sinh chính trí. Rồi 
từ ba công năng ây, được chứng pháp quả. Sau 
cùng, từ công năng và pháp quả trên mà phát sinh 
trí giải thoát. Với trí nây, người ây sẽ thâm nhập và 
thực hành pháp nây trong thời gian lâu dài. Nêu 
ông tự xét thây không có trí nây, thì không nên nói 
chắc răng giáo pháp Đại thừa không phải Phật nói. 

Đã nói ai là người có công năng, thực hành pháp 
trí nây, kê là pháp cú trong bài kệ nây sẽ ngăn được 
sợ hãi, kệ răng: 

Không hiểu, hiểu không sáu, 
Sáu, chăng suy lường hiểu. 
Hiểu sâu được giải thoát, 
Các sợ không nhự thê. 

Giải thích: Không hiệu, nêu ông nói giáo pháp 
sâu xa như Vậy, không phải, là pháp mà tôi có thê 
hiểu nôi, nên tôi lo sợ, điều â ầy không đúng. 

Hiểu không sâu, nếu ông nói cái hiểu của Phật 
cũng không sâu. Nếu Phật hiểu biết sâu, sao ông 
lại bảo không sâu, rôi sinh tâm lo sợ. Điêu ây 
không đúng. 

Hiểu sâu chắng phải nghĩ lường mà hiểu: là nếu 
ông nói vì sao cái hiểu sâu nây không phải là thuộc 
lãnh vực suy lường, rôi sinh tâm lo sợ. Điêu ây 
không đúng, 

Hiểu sâu được giải thoát là nếu ông nÓI VÌ SaO 
chỉ hiểu được nghĩa sâu nây mới có công năng giải 
thoát, chứ giải thoát không dành cho kẻ suy lường, 
rôi sinh tâm lo sợ, điêu ây không đúng. Như vậy, 
đã ngăn dứt sự sợ hãi băng pháp cú ở trên. Kê là, 
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do không tin nên thành lập Đại thừa, kệ rằng: 
Do tin, giới: bạn nhỏ, 
Không hiểu Đại pháp sáu. 
Do ông không hiểu rõ, 
Ta thành Thừa Vô thượng. 

Giải thích: Do lòng tìn nhỏ có nghĩa là lòng tin 
hẹp hòi kém cõi. 

Lãnh vực nhỏ là hạt giông huân và A-lại-da nhỏ 
bé. 

Bạn nhỏ là bạn bè bà con của lòng tin tương tự. 
AI có ba việc nhỏ nói trên thì không tin có Đại thừa 
riêng. Vì không có lòng tin ây, nên pháp mà ta lập 
là pháp Vô thượng. Đã nói về việc thành lập Đại 
thừa, Kê là nói vê việc ngăn dứt chê bai Đại thừa. 
Kệ răng: 

Theo nghe mà được giác, 
Chưa nghe, chớ chê bai. 
Vô lượng pháp chưa nghe, 
Người chê thành nghiệp sỉ. 

Giải thích: Nêu được nghe Ít mà ông giác ngộ 
thì không nên theo sự nghe đó mà sinh tâm nói xâu. 
Đôi với giáo pháp ông chưa nghe, nên không tin, 
còn có thê được. Vì sao? Vì không chứa nhóm điêu 
lành. 

Chưa nghe là phải cân thận rất lắm, chớ nói xâu 
chê bai. Nêu ông vô phân biệt rõ mà còn chê bai 
thì chỉ tăng thêm nghiệp ngu khờ mà thôi, vì ông 
đã tự phá hoại giáo pháp mà trước đây ông được 
nghe. 

Đã ngăn dứt việc chê bai giáo pháp Đại thừa, 
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kế là nói về ngăn dứt việc tà tư. Kệ răng: 
Khi theo văn hiểu nghĩa, 
Sw tạm mát chán tuệ, 
Chê bai coi thường pháp, 
Do đó, sinh lôi to. ˆ 

Giải thích: Sư Tâm là châp chặt trị kiên của 
mình, đó không phải là người khôn, vì chỉ tìm 
nghĩa có một phía. 

Mật chân tuệ là cái hiệu chân thật chưa có nên 
lui sụt. Nói lời giềm chê là nói xâu đôi với kẻ nói 
điêu lành. 

CoIi thường pháp là: Ganh ghét người được 
nghe pháp, do châp vào việc làm không phước đức 
ây nên thân sau chịu quả khổ sâu nặng. Đó gọi là 
tội lỗi rất lớn. 

Đã nói về việc ngăn dứt tư duy xâu. Kê là sẽ 
nói về ý ác, ,phải ngăn dứt. Kệ răng: 

Ýá ác, tự tính ác, 

Không để sinh bất thiện, 
Huông dời đổi điễu thiện, 
Phải bỏ lỗi to ấy. 

Giải thích: Ý ác là tâm ganh chét. Tự tính ác là 
tâm ây là tự tính tội. Đối với giáo. pháp còn không 
đề sinh lỗi lầm, huồng chi trong giáo pháp mà sinh 
lỗi lầm? Cho nên phải mau dứt bỏ các lỗi ấy. 


Phẩm Thứ 3: QUY Y 
Giải thích: Như trên đã thành lập Đại thừa, kế 
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là nói nương Đại thừa mà gôm nhiệp qui y vượt 
trội. Kệ răng: 

Người quy y Tam Bảo, 

Quy Đại thưa, bác nhất, 

Phát hăng hái cùng khấp, 

Được quả không ai băng. 

Giải thích: Trong tât cả những quy y Tam bảo 
thì quy y Đại thừa là bậc nhât, vi sao? Vì tự tính 
bản đại nghĩa vượt trội, bôn Đại nghĩa là: 

l. Nghĩa biệt khắp tât cả. 

2. Nghĩa mạnh mẽ. 

3. Nghĩa đặc quả. 

4. Nghĩa không a1 bằng. (Nghĩa nây sẽ nói sau) 

Vì bốn nghĩa nây cho nên đa sô rớt lại vì nó khó 
khăn. Những người muôn quy y thì không có công 
năng hay có công năng. AI có công năng nhập vào 
là người vượt trội. Đã nói quy y vượt trội, sau đây 
khuyên khích sự quy y vượt trội ây. Kệ răng: 

Khó khởi cũng khó thành, 
Phải lập chí ý lớn, 

Vì thành lợi mình, người, 
Nên quy y cao vượt. 

Giải thích: Khó khởi là khó khởi chí nguyện 
vươn cao, bởi nguyện ây rộng lớn. 

Khó thành là công hạnh vượt trội, vì phải trải 
qua vô lượng kiệp. Vì khó khăn như vậy, nên cận 
phải kích thích một ý chí lớn, vì sao? Vì muôn 
thành tựu việc lợi tha, tự lợi. Có hạnh và nguyện 
mới làm lợi ích cho người được, nên hạnh nguyện 
trở thành tiêng gọi tôt. Tự lợi là đại nghĩa, vì đại 
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nghĩa là quả của tự thể. 

Bôn nghĩa như trước, đã nói, nay trước nói 
nghĩa khắp tất cả. Kệ răng: 

Chúng, sinh kháp, Hương khắp, 
Trí khắp, văng lặng khấp, 

Đỏ gọi là trí tuệ, 

Bốn thứ khắp tất cả. 

Giải thích: Quy y Đại thừa có bốn thứ khắp tất 
cả: 

1. Chúng sinh trùm khắp tất cả, muốn cứu giúp 
chúng sinh. 

2. Đi trùm khắp tất cả, phải khéo hiểu biết ba 
thừa. 

3. Trí hiệu biệt bao trùm tât cả, thông đạt hai 
vô ngã. 

4. Tịch diệt trùm tất cả bởi thê của Niết-bàn 
sinh tử là một vị, vì vô phân biệt lỗi lầm và công 
đức. 

Đã nói nghĩa bao trùm tất cả, sau đây sẽ nói về 
nghĩa mạnh mẽ. Kệ răng: 

Trông mong Phật Bồ- đề, Không lui hạnh khó 
làm. Chư Phật bình đắng giác, Dũng mãnh thăng 
có ba. 

Giải thích: Quy y Đại thừa có ba thứ mạnh mẽ 
vượt trội: 

l1, Nguyện mạnh mẽ vượt trội. Khi quy y Phật 
là mong câu chứng quả Bô-đệ, nên các người đêu 
cảm thây vui mừng vì nhận biêt mình sẽ nhận được 
công đức cao quý. 

2. Công hạnh mạnh mẽ vượt trội. Khi bắt đầu 
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tu là không lui sụt hay bị khuât phục trước những 
việc khó làm. 

3. Quả mạnh mẽ vượt trội, đên khi thành Phật 
thì giác ngộ ngang với tât cả Phật. 

Lại nữa, vì sự mạnh mẽ nây, mà các Phật tử 
thường được thiện sinh. 
Kệ răng: 
Phát tâm và trí đó, 
Xếp vào đây đại bị, 
Hạt giống và mẹ ruỘi, 
Trong thai mẹ nuÔi hơn. 

Giải thích: Bô-tát sinh tôt đẹp có bôn nghĩa: 

- 1, Hạt giông hơn, vì lây tâm Bô-đê làm hạt 
giông. 

2. Mẹ ruột hơn: là lây Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
làm mẹ ruột. 

3. Thai tạng hơn, lây hai nhóm phước trí nhóm 
trì làm thai tạng. 

4. Mẹ nuôi hơn: lây đại bị nuôi lớn làm mẹ 
nuôi. Lại nữa, thiện sinh, vì mạnh mẽ nên thường 
được thân tôt đẹp. Kệ răng: 

Diệu tướng, thành sinh lực, 
Vui lớn, phương tiện lớn, 

Như thê bôn thành tựu, 

Đó gọi là thân lồi. 

Giải thích: Bô-tát có bôn thứ thần thăng: 

l. Sắc thăng là được thân thăng tuyệt diệu 
trang nghiêm và các tướng vua Chuyên luân. 

2. Lực thăng: Là được thành thục chúng sinh 
nhờ sức tự tại. 
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3. Lạc, thăng. là chứng vui vô biên văng lặng 
thượng phẩm ở cõi nước Phật. 

4. Trí thắng cứu tất cả chúng sinh bằng phương 
tiện hết sức khéo léo. 

Bôn thành tựu nây gọi là Phật tử thiện sinh, 
được gọi là sắc thành tựu, lực thành tựu. Lạc thành 
tựu, trí thành tựu. Hơn nữa, do đức mạnh mẽ nây 
mà được tướng như vương tử. Kệráng ˆ 

Trước trao pháp tự tại, Khéo nói, khéo xêp vào, 
Do bôn nhân duyên này, Hạt giông Phật không dứt. 

Giải thích: Dòng giỗng vua không dứt mất do 
bốn nhân duyên: 

l. Lên ngôi nhận chức. 

2. Tăng thêm không trải. 

3. Có tài phán quyêt khéo. 

4. Thưởng phạt rõ ràng. Phật tử thiện sinh cũng 
vậy: 

1. Trước hết dạy trao, là tất cả Chư Phật ban 
cho ánh sảng rực rỡ, giúp nhận chức. 

2. Pháp tự tại là trí tuệ tự tại đôi với tât cả pháp, 
không trải với các pháp khác. 

3. Năng xảo thuyệt là khéo nói pháp trước Phật 
và chúng sinh. 

4. Thiện trị phạt là đối với người học giới 
phạm lỗi thì trị tội ai có công đức thì được dẫn dắt 
che chở. Lại nữa, nhờ sức mạnh mẽ nây mà được 
tương tự như các quan đại thân. 

Bài tụng nói: 

Nhập độ, thấy phần giác, 
Trì mật lợi chúng sinh. 
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Do bốn nhân duyên náy, 
Được giông với Đại thân. 
Giải thích; Có bôn nhần duyên được công đức: 
của bậc đại thân 

l. Được vào cung câm của vua. 

2. Được thây đô quý báu của vua. 

3. GIữ kín lời nói kín của vua. 

4. Được vua ban thưởng tự tại. Bồ-tát mạnh 
mẽ cũng vậy: 

l1. Thường khéo nhập vào các Ba-la-mật. 

2. Thường thây đại Bô-đề phần quý báu trong 
các kinh, vì không quên bỏ các pháp. 

3. Thường g1ữ chắc các thân, miệng, ý mật của 
Như lai. 

4. Thường có công năng làm lợi ích cho vô 
biên chúng sinh. Đã nói nghĩa mạnh mẽ rôi, sẽ nói 
ý nghĩa đắc qua. Kệ răng: 

Phước đực và tôn trọng, 
Có vui khổ cũng diệt, 
Chưng Vui chứng, pháp á ấm. 
Hết tập, có diệt xả. 

Giải thích: Người quy y Đại thừa sẽ chứng 
được tám quả: 

1. Khi tin, hiểu sẽ chứng được nhóm phước 
đức lớn. 

2. Khi phát tâm thì được ba cõi tôn trọng. 

3. Khi cô ý sinh về đâu thì nhận được vui trong 
ba cõi. 

4. Khi hiểu rõ mình và người đều bình đắng 
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như nhau thì diệt được nhóm khô lớn, cũng diệt 
được sức gây khô cho các chúng sinh. 

5. Khi nhập vào vô sinh nhân là chứng được 
vui tối thượng. 

6. Khi chứng đắc Bô-đề thì chứng ngộ bóng 
che pháp lớn lao. Pháp bóng che là pháp thân. Pháp 
thân được gọi là to lớn, là cao cả, là thường, là 
nhóm thiện, được gọi băng tên lớn là pháp tạng Tu- 
đa-la vô biên. Nó là trên hệt trong các pháp nên gọi 
là cao cả. Không bao giờ cùng tận nên gọi là 
thường. Do sức vô úy, các pháp lành nhóm họp về 
nên gọi là nhóm thiện. 

7. Huân tập hết các nhóm, diệt hăn phiền não, 
không còn sót. 

§. Chứng đắc có diệt, xả. Có xả là không trụ 
vào sinh tử. Diệt xả là không trụ Niễt-bàn. 

Đã nói về nghĩa đặc quả, sau đây nói về nghĩa 
không băng. Kệ rặng: 
Đại thê và đại nghĩa, 
Vô biên và vô tận, 
Do khéo thể, xuất thể, 
Thành thục thân thông đó. 
Giải thích: Quy y Đại thừa thì tât cả các gôc 
lành đều do bốn nhân nây mà phát khởi; tất cả 
Thanh văn, Bích-chi Phật đều không sánh băng. 
Bồn nhân là: 
Đại thê; Đại nghĩa, Vô biên và Vô tận. 
Hỏi: Những VIỆC ây như thê nào? 
Đáp: Là đại thể, gôc lành thê gian, đã vượt khỏi 
Nhị thừa Đại nghĩa là gốc lành xuất thế gian. Nhị 
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thừa xuất thê chỉ lo tự lợi. Vô biên là gốc lành đã 
thành thục, có công năng thành thục vô biên chúng 
sinh. Vô tận là gôc lành thần thông. Đến Niết-bàn 
vô dư cũng là vô tận. 
- Đã nói ý nghĩa cao quý của quy y rôi, ở đây nói 
tiêệp vê sự khác nhau của quy y. Kệ răng: 
Mong câu và đại bi, 
Chúng trí cũng không lui, 
Ba xuát và hai được, 
Có sảu thứ khác nhau. 
Giải thích: Có sáu thứ quy y khác nhau là: 
“Tự tính, Nhân, Quả, Nghiệp, Tương ưng và 
Phâm loại. . 
Mong câu là tự tính, chí tâm câu thê Phật, lậy 
đại bi làm nhân, cứu giúp tât cả chúng sinh. Lậy 
chủng trí làm quả, nên được Bô-đê Vô thượng. Lây 
không thoái lui làm nghiệp, là hạnh lợi tha khó làm 
bật thoái bất khuất. Tương ưng với xuất ly ba cõi, 
đầy đủ hạnh xuất ly của ba thừa. Hai chứng đắc là 
phâm loại, là được pháp tánh thê tục, được thô tế 
khác nhau. 
Đã nói công đức khác nhau, kê là, nói về công 
hạnh khác nhau. Kệ răng: 
Quy y có nghĩa lớn, 
Nhóm công đức thêm lớn, 
Lòng thương trùm thê gian, 
Rộng dòng pháp Đại Thánh. 
Giải thích: Y nghĩa lớn là việc làm lợi ích cho 
mình và người. Làm lợi ích cho mình làm cho công 
đức thêm lớn. Lại có nhiêu thứ, như suy tính, đêm 
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kể, thời hạn đều là không lường hết. Do không suy 
tính được, không biệt sô lượng bao nhiêu, nên lúc 
nào cũng làm, không có phạm vị, giới hạn. Làm 
việc đem lợi ích cho người thì tác ý và tâm thương 
xót bao trùm lên tất cả các chúng sinh. Siêng năng 
vận dụng rộng rãi phương tiện mở mang truyên bá 
pháp bậc Đại Thánh. Giáo pháp Đại Thánh là giáo 
pháp Đại thừa. 


Phẩm Thứ 4: CHỦNG TĨNH 


Giải thích: Đã nói về ý nghĩa quy y, kê là nói 

về chủng tính khác nhau. Kệ răng: 
Có thăng tính giông nhau, 
Lôi ác và công đực, 
Dụ cho vàng, của báu, 
Chín thứ, đếu có bón. 

Giải thích: Chùng tính có chín thứ khác nhau: 

Hữu thê, Tôi thăng, Tự tính, Tướng mạo, Phâm 
loại, Tội ác, Công đức, Thí dụ là vàng, Thí dụ của 
báu. 

Chín thứ ấy, mỗi thứ đều có bốn thứ khác nhau, 
bài kệ nây nêu chung. Kệ khác sẽ giải thích riêng. 
Trong đây, trước là phân biệt hữu thê. Kệ răng: 

Do cõi và lòng tin, Do việc làm, và quả, Từ bốn 
khác nhau đó, Nên biết: Có thể tính. 

Giải thích: Chủng tính hữu thê có bốn thứ khác 
nhau: 
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1. Khác nhau về cõi. 

2. Khác nhau do lòng tin. 

3. Khác nhau do việc làm. 

4. Khác nhau do quả. 

1. Khác nhau về cõi là chúng sinh có vô lượng 
cõi khác nhau, như có nhiêu cõi mà kinh nói. Do 
cõi khác nhau như vậy nên có khác nhau vê chủng 
tính của ba Thừa, nên biết. 

2. Khác nhau bởi lòng tin là chúng sinh có các 
thứ lòng tin có thê được, ây là do sức mạnh của 
nhân khởi hoặc do sức mạnh của duyên lực nên đối 
với ba Thừa, chỉ tin theo nhất thừa, chứ chẳng phải 
tin tất cả. Nếu không có chủng tính khác nhau thì 
cũng không có lòng tin khác nhau. 

3. Khác nhau do việc làm là chúng sinh làm 
hạnh có thể tiễn nhập vào đạo hay không thể tiến 
nhập vào đạo. Nêu không có chủng tính khác nhau 
thì việc làm cũng không khác nhau. 

4. Khác nhau vì quả là chúng sinh đối với quả 
Bỏ- đề có hạ, trung, thượng, quả có những tương 
tự. Nêu chủng tính không khác nhau thì quả cũng 
không khác nhau. Vì bốn chỗ khác nhau nây, nên 
biết, chủng tính là có tự thê. 

Đã nói về chủng tính có tự thể, kế là, nói về 
chủng tính tối thăng. 
Kệ rằng: 
Tịnh minh và gồm. khấp, 
Nghĩa lớn cũng vô tận, 
Do thiện có bốn thăng, 
Là chủng tính bác nhát. 
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Giái thích: Có bỗn nhân duyên tạo thành chủng 
tính Bô-tát được tôi thăng là: 
l.Do gốc lành trong sáng thanh tịnh. 
2. Do gộc lành gôm vê hêt các thứ. 
3. Do gộc lành có ý nghĩa lớn. 
4. Do gôc lành không cùng tận. 

_ Vị sao? Không phải hàng Thanh văn có được 
gôc lành tươi sáng, trong sạch như vậy. Không 
phải tât cả Các người, gộc lành của họ có sức xêp 
vào một cách vô úy, gôc lành của những người 
khác thì không làm lợi cho kẻ khác. Gôc lành 
những người khác khi đạt được Niết-bàn thì có hạn 
lượng. Gôc lành của Bồ- tát không phải như vậy. 
Vì bôn nhân duyên nây mà chủng tính của Bô-tát 
là tôi thắng. 

Đã nói về chủng tính tối thăng, kế là nói về Tự 
tính chủng tính. Kệ răng: 
Tĩnh chủng và tập chúng, 
SỞ ÿ Vũ Hãng ÿ, 
Nền biệt hữu ít có, 
Do công đức nghĩa độ. 
Giải thích: Chủng tính Bô-tát: có bôn thứ lớp 
tánh: 
l. Tính chủng tự tính. 
2. Tập chủng tự tính. 
3. Sở y tự tính. 
4. Năng y tự tính. 
Theo thứ lớp của bỗn thứ nây, lại nữa kia có là 
do thê của nhân có. 
Nếu thê nhân không có thì thể của quả cũng 
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không có. - 

Hỏi: Nêu vậy sao gọi là tính? 

Đáp: Công đức có ý nghĩa cứu độ. Cứu độ làm 
phát sinh ý nghĩa của công đức. Vì lý ây nên gọi là 
tính. 

Đã nói về tự tính chủng tính, kế là nói về tướng 
mạo chủng tính. Kệ rằng: 

Đại bị và đại tin, 

Đại nhẫn và đại hạnh, Nêu có tướng như thê, 
Thì gọi tính Bô-tát. 

Giải thích: Bồ-tát có bôn thứ tướng mạo của: 

l. Tướng đại bi là bởi thương xót chúng sinh 
đang chịu khô. 

2. Tướng của lòng tin lớn là ham thích tất cả 
giáo pháp Đại thừa. 

3. Tướng đại nhẫn vì có công năng chịu đựng, 
làm được các việc khó làm. 

4. Tướng đại hạnh là vì tự tính gôc lành làm 
pháp khắp các Ba- la-mật. 

Đã nói về tướng mạo chủng tính, kế là sẽ nói 
về phẩm loại chủng tính. Kệ răng: 

Quyết định, không quyết định, 
Không thoải, hoặc thoái lui, 
Gặp duyên như thứ lớp, 

Phẩm loại có bốn thứ. : 

Giải thích: Phẩm loại chủng tính Bồ-tát, nói 
lược có bôn thứ: 

1. Quyết định. 
2. Không quyêt định. 
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3. Không lui sụt. 
4. LuI sụt. 
Theo thứ lớp, quyết định là gặp duyên không 
lui sụt. Không quyết định là gặp duyên lui sụt. 
Đã nói về phẩm loại chủng tính, kế là sẽ nói về 
lỗi của chủng tính. 
Kệ răng: 
Nên biết, tính Bồ- tát, 
Nói lược, có bốn lỗi, 
Quen hoặc và bạn ác, 
Nghèo I khổ, thuộc người khác. 
Giải thích: Lỗi chủng tính Bô-tát, nói lược có 
bốn thứ: 
I. Quen mê hoặc, là việc công đức thì không 
làm mà việc phiên não thì thường làm. 
2. Bạn ác là xa lìa thiện trí thức mà chung đụng 
với hạng tính nệt thâp kém nhơ bân, 
3. Nghèo khô nghĩa là những đồ đạc cần dùng 
đều thiếu hụt. 
4. Thuộc về người khác nghĩa là buộc trói vào 
quyên kẻ khác, mình không được tự tại. 
Đã nói về lỗi của chủng tính, kế là sẽ nói về 
công đức của chủng tính. Kế rằng: 
Cóng đức cũng bốn thư, 
Dù rơi vào đường dc, 
Vào chậm nhưng ra mau, 
Khổ mỏng, lòng thương sâu. 
__ Giải thích: Bồ-tát chủng tính dù có những lỗi 
lâm như trước, hoặc rơi vào đường ác, nên biết, 
ngay trong đó, Bồ-tát vẫn còn đủ bôn công đức: 
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1. ĐI chậm vào do không phải thường đọa vào 
đó. 

2. Ra mau, không thể ở lâu. 

3. Khô mỏng do bậc bội nóng bức nhẹ. 

4. Lòng thương sâu sắc do thành tựu tâm 
thương xót chúng sinh. 

Đã nói công đức của chủng tính, kế là sẽ nói về 
chủng tính được dụ như vàng, kệ răng: 

Như tính vàng tôi nhất, 
Phát sinh ra bốn thứ, 
Các thiện và các trí, 
Các tịnh và các thông. 
Giải thích: Có bỗn ý nghĩa làm cho vàng trở 
nên đẹp hơn hết: 
1. Rất nhiêu. 
2. Chiếu sáng. 
3. Không nhơ bản. 
4. Mềm mại. 
Chủng tính Bô-tát cũng vậy: 
1. Làm chỗ nương cho vô lượng gốc lành. 
2. Làm chỗ nương cho vô lượng trí tuệ. 
3. Làm chỗ nương cho việc làm thạnh tịnh các 
phiên não ngăn lấp, ngăn lấp những hiểu biết. 
4. Làm chỗ nương cho tất cả thần thông biến 
hóa. 

Đã nói chủng tính của Bồ-tát được thí dụ như 
tính chât tôt của vàng, kê đên sẽ nói về chủng tính 
được dụ cho của báu. Kệ răng: 

Thí như tính của bảu, 
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Nhân của bốn thành tựu, 
Đại quả và đại trí, 
Đại định và đại nghĩa. 
Giải thích: Tính chật của Bồ-tát quí giá là chỗ 
nương cho bôn việc được thành tựu: 
1. Làm chỗ nương cho thành tựu chân chính. 
2. Làm chỗ nương cho thành tựu về sắc. 
3. Làm chỗ nương cho thành tựu về hình. 
4. Làm chỗ nương cho thành tựu về lượng. 
Chủng tính Bô-tát cũng như vậy: 
1. Do nhân đại Bô-đê. 
2. Do nhân đại trĩ. 
3. Do nhân đại định, do tâm an trụ. 
4. Do nhân đại nghĩa mà thành tựu cho vô biên 
chúng sinh. 
Đã phận biệt rộng về tính, kế là phân biệt về vô 
tính. Kệ răng: 
Hoàn toàn làm việc ác, Cắt đứt hết pháp trăng, 
Không có phân giải thoát, Lành ít cũng vô nhân. 
Giái thích: Không có pháp nhập Niễt-bàn là 
không có tính, ở đây lược, có hai thứ: 
1. Pháp thời biên nhập Niết- bản. 
2. Pháp rốt ráo không có Niết- bản. 
Pháp thời biên nhập Niết-bàn có bốn hạng 
người: 
1. Một mực làm việc ác. 
2. Dứt các pháp lành. 
3. Không có gôc lành cho phân giải thoát. 
4. Gốc lành không đây đủ. 
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Pháp rôt ráo không có Niêt-bàn là không có 
nhân. Tính không nhập Niêt-bàn đó có nghĩa là chỉ 
ham sinh tử, không ham Niễt-bàn. Đã nói về vộ thể 
tính, kế là nói khiến nhập pháp. Đại thừa. Kệ răng: 

Giảng rộng pháp, sâu lớn 
Khiên tín, giúp cực nhán, 
Rốt ráo Đại Bó- đề, 

Hai biết, hai tỉnh thăng. 

Giải thích: Giảng rộng để đi sâu vào pháp Đại 
thừa là bởi làm lợi cho kẻ khác. Nghĩa là người 
không có trí thì giúp cho họ có lòng tin lớn, khi đã 
có lòng tin lớn (Đại thừa) thì giúp cho họ có sức 
chịu đựng rât cao, có thê làm được việc không 
thoái lui. Đã có sức chịu đựng rộng lớn thì giúp họ 
thành tựu Bô-đê Vô thượng. 

Hai trí (hiệu biệt) là phàm phu và Thanh văn, 
nêu được chứng đặc như hai hạng người kia, thì 
biết được tính tròn đây của tự tính thật là cao quý. 

Hỏi: Thắng là gì? Kệ răng:. 

Thêm lớn cây Bồ-đệ, 
Sinh vui và diệt khó, 

Lợi mình, người là quả, 
Thăng nây như góc lành. 

Giải thích: Chủng tính như vậy mới có công 
năng làm cho thêm lớn công đức rât lớn của cây 
Đại Bô-đê, có công năng được nguôn vui cho 
mình, người, đó là quả lớn. 

- Cho nên thê tính nây là cao vời hơn hết, như 
øôc cây an lành, Bô- tát cũng như vậy. 
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Phẩm Thứ 5: PHÁT TÂM 

Giái thích: Như nói đã phân biệt về chủng tính 
của Bỏ- tát, kế là sẽ nói về tướng phát tâm Bô-đề 
của Bồ- tát. 

Kệ rắng: 
Mạnh mẽ và phương tiện, Lợi ích và xuất ly, 
Bồn lớn, ba công đức, Tâm khởi do hai nghĩa. 

Giải thích: Bồ-tát phát tâm có bỗn thứ lớn lao: 

l. Lớn lao mạnh mẽ, nghĩa là lời thệ nguyện 
rộng lớn, tinh tân sâu sắc, làm việc khó làm tùy 
theo thời gian lâu dài. 

2. Lớn lao phương tiện nghĩa là mặc áo giáp 
thệ nguyện rộng lớn mãi mãi bât cứ lúc nào cũng 
sử dụng phương tiện tinh tân. 

3. Lớn lao lợi ích làm việc lợi ích cho mình và 
người bất cứ lúc nào. 

4. Lớn lao ra khỏi nghĩa là cầu quả Bô-đê Vô 
thượng. : 

Hơn nữa, bốn thứ lớn lao nây đã nói về ba thứ 
công đức. Nguyện một và nguyện hai đã làm chói 
sáng hình ảnh bậc trượng phu với công đức mà 
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hạnh ây đã làm. Nguyện thứ ba làm sáng chó1 công 
đức của nghĩa lớn lao. Nguyện thứ tư nói vê công 
đức hưởng quả. Ba công đức nây, lầy hai nghĩa làm 
duyên. ¬ 

Gọi là Bô-đệ Vô thượng và tât cả chúng sinh là 
VÌ sự suy nghĩ rôi phát tâm Bô-đê. 

Đã nói về tướng phát tâm, kê là, nói về sự khác 
nhau của sự phát tâm. Kệ răng: 

Tín hạnh và nương tịnh, 
Báo đặc và không chướng, 
Phát tâm nương các địa, 
Có bốn thứ khác nhau. 

Giải thích: Bồ-tát phát tâm nương vào các địa, 
có bôn thứ khác nhau: - 

1. Phát tâm tin, hiệu, thực hành làm lợi cho 
nØƯỜiI. 

2. Phát tâm nương vào trong sạch là trong bảy 
địa trước. 

3. Phát tâm vì được quả báo nghĩa là ba địa 
sau. 

4. Phát tâm vô ngại là ở địa Như lai. 

Đã nói về sự khác nhau của phát, tâm, kế là sẽ 
giải thích rộng. Hỏi: Sự phát tâm nây lấy gì làm 
căn bản? Dựa vào đâu? Tìn vào đâu, bởi duyên gì? 
Trong hoàn cảnh nào? An trụ vào gì? Có những 
chướng ngại nào? Có những công đức gì? Tự tính 
là gì? Ra khỏi cái gì? Đâu là chỗ rốt ráo? 

Kệ rằng: 

Đại bi, và lợi vát, 
Đại Pháp nương chủng trí, 
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Ham muốn lớn, giữ Đại (Thừa), 

Thọ chướng thêm lành, 

Phước trí và tu đó, 

Tưng địa đệu tròn đây, 

Gốc đầu đến rốt ráo, 

Thứ lớp hiểu, nên biẾI. : 

Giải thích: Bô-tát phát tâm lây đại bi làm gôc, 
nương vào việc làm lợi ích cho các vật, dùng pháp 
Đại thừa làm niêm tin, lấy, chủng trí làm duyên, để 
mong câu cho hữu tình. Lây ham muôn cao cả làm 
hoàn cảnh để câu Thừa Vô thượng. Lẫy Sự Ø1ữ gìn 
Đại thừa làm nơi trụ, an trụ trong gI1ới Bô-tát, nhận 
lây chướng ngại là cái khô cho phát trụ, ở thừa 
khác. Lây tăng thêm điệu thiện làm công đức. Lây 
phước trí làm tự tính. .Lây tu tập các độ làm ra khỏi. 
Lây địa mãn làm chỗ rốt ráo. Ở mỗi địa đều thực 
hành phương tiện siêng năng tương ưng với mỗi 
việc làm. 

Như vậy, đã phân biệt về sự khác nhau của phát 
tâm, kế là nói về thọ phát tâm thể tục. Kệ răng: 

Sức bạn và sức nhân, 
Sức căn củng sức nghe, 
Bồn sức đều hai ' phát, 
Không bên bỉ và bên. 

Giải thích: Do nghe người khác nói pháp, hiểu 
rõ mà phát tâm thì gọi là nhận phát tâm thê tục. 
Phát tâm nây do bôn sức mạnh: 

l. Do sức mạnh của bạn bè mà phát tâm, hay 
được thuận theo thiện tr1 thức. 

2. VìÌ sức mạnh của nhân mà phát tâm, là bởi 
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nhân phát tâm đã từng phát tâm trong đời trước, 
lây đó làm tính chất. 

3. Vi sức mạnh của cội gÔc T mà phát tâm, là quá 
khứ đã từng làm các øôc lành đây đủ. 

4. Vì sức mạnh của việc nghe pháp mà phát 
tâm, là từng nghe nhiêu, nhiêu thời pháp bât cứ đâu 
mà các người phát tâm Bồ- đề. 

Lại nữa, vê tu tập gốc lành mà trong hiện tại, 
thọ trì các pháp từng được nghe. Lãi nữa, bốn sức 
mạnh khiên phát tâm kia, gộp chung thành hai thứ: 

l. Phát tâm không bên vững, là phát tâm do 
sức bạn. 

2. Phát tâm bên vững, là phát tâm vì ba năng 
lực như năng lực của nhân, v.v... - 

Đã nói vệ phát tâm thê tục. Kê là nói vê phát 
tâm nghĩa đệ nhất. Kệ răng: 

Gần bậc chánh biến trí, 
Khéo chứa nhóm phước trí, 
Vô phản biệt các pháp, 

Trí chân tôi thượng sinh. 

Giải thích: Phát tâm nghĩa đệ nhất nói về ba 
thứ cao quý: 

1, Dạy đỗ cao quý vì được gân gũi bậc chánh 
biên tr1. 

2. Tùy thuận cao quý là khéo gom chứa nhóm 
phước trí. 

3. Đặc quả cao quý là vì sinh trí không còn 
phân biệt. 

4. Phát tâm nây được gọi là địa vui mừng vì sự 
cao quý của vui mừng. 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 2 801 


Hỏi: Sự cao quý nây, lây gì làm nhân? Kệ răng: 
Các pháp và chúng sinh, 
Việc làm và Phát thể.. 
Bồn thứ bình đăng náy, 
Được vui mừng cao quỷ. 

Giải thích: Bỗn thứ bình đẳng là: 

1. Pháp bình đăng, là vì thấu hiểu pháp là vô 
ngã. 

2. Chúng sinh bình đẳng, là vì chứng được 
mình và người đêu bình đăng. 

3. Các việc làm đều bình đăng, vì giúp kẻ khác 
hết khô như chính mình đã hết khô. 

4. Thể tính Phật đều bình đăng, là vì pháp ĐIỚI 
và mình đều chẳng khác nhau, quyết chắc có thể 
thâu biết. : 

Đã nói vê nhân cao quý, kê là sẽ nói về sự khác 
nhau của cao quý. Kệ răng: 
Sinh vị và ngUVỆn VỊ, 
Vừa mạnh vừa nượng tịnh, 
Khéo khác, và xuát khác, 
Sỉu cao quỷ cũng thê. - 

Giải thích: Phát tâm nghĩa đệ nhât có sáu pháp 
cao quý là: 

1. VỊ trí sông thủ thăng. 

2. VỊ trí nguyện thù thăng. 

3. Mạnh mẽ thủ thăng. 

4. Nương vào thanh tịnh thù thăng 

5. Thiện xảo thủ thăng khác. 

6. Xuất ly thù thăng khác. 
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Hỏi: Vì sao gọi sáu pháp nây là thù thăng? Kệ 
răng: : : 

Sinh thăng có bốn nghĩa 
Nguyện lớn có mười thứ. 
Mạnh mẽ thường không lui, 
Nương tịnh, hai lợi sinh. 
Xảáo tiện, tiên địa khác. 
Khéo tư duy xuất ly, 

Sảu đạo lý như thế, 

Thứ lớp thành sáu thắng. 

Giải thích: ĐỜI sông cao quý có bốn nghĩa là: 

1. Hạt giỗng thù thăng, vì hạt giống tin tưởng 
vào pháp Đại thừa. 

2. Mẹ ruột thù thăng là vì lây Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa làm mẹ. : 

3. Thai tạng thủ thăng là vì lây thiên định của 
Đại thừa làm bảo thai. 

4. Mẹ nuôi thù thăng là vì lây đại bị, nuôi lớn 
làm mẹ nuôi nguyện lớn có mười điêu: Là mười 
đại nguyên như kinh Thập ĐỊa nói. Phát nguyện 
thù thăng nây thì thường mạnh mẽ không bao giờ 
lui sụt. Dù phải làm những việc khó làm vân không 
lui sụt. Nương vào thanh tịnh đê làm hai việc lợi 
nĐØƯỜi: 

L. Biết mình gân với quả Bồ-đê. 

2. Biết phương tiện lợi tha. 

Xảo phương tiện đê tiên lên các địa khác là 
phương tiện đê tiên lên địa trên. 

Khéo tư duy việc xuât ly là pháp quán xét đã 
được lập ra đê được an trụ trong các địa. 
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Hỏi: Tư duy là gì? 

Đáp: Như đã lập ra giới hạn phạm vI mà phân 
biệt biệt, cho nên phân biệt cũng biệt được vô phần 
biệt. 

Đã nói phát tâm rôi, kế là sẽ nói về thí dụ để 
nói vê sự phát tâm ây. Kệ răng: 

Như đát, như vàng sạch, 
Như trăng, như lứa cháy, 
Như kho, như rương báu, 
Như biên, như Ki Cương, 
Như múi, như thuốc chúa, 
Như bạn, như như ÿ, 

Như nhật, như đẹp vui, 
Như vua, như kho lâm, 
Như đường, như xe đi, 
Như suối, như HIỆng VUI, _ 
Như nước chảy, như tuyết, 
Phát tâm dụ như thể. 

- Giải thích: Sự phát âm qua những thí dụ như 
thê, có nghĩa nào tương tự? 

Đáp: Như đât bao la kia, người mới phát tâm 
cũng như vậy, vì tât cả Phật pháp có công năng duy 
trì. 

- Vị như vàng sạch, sự phát tâm cũng tương ưng 
giông như vậy, không lui sụt thoái chí đôi với việc 
làm lợi ích an vuI, cho chúng sinh. 

Ví như trăng mới mọc, sự siêng năng tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, bởi pháp lành ngày 
càng g1a tăng. - 

Thí dụ cho lửa cháy thêm là chô nương cao nhât 
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tương ưng với sự phát tâm cũng như vậy, thêm củi 
cho lửa phừng lên, đó là hình ảnh gôm chứa công 
hạnh, là chỗ nương cao nhât. 

Thí dụ cho kho tàng lớn, Đàn Ba-la-mật tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, bởi của cải đem 
cho khắp cùng không bao giờ hết. 

Thí dụ rương chứa đô quý giá là Thị Ba-la-mật 
tương ưng với phát tâm cũng như vậy, vì công đức 
pháp bảo đều phát sinh từ đó. 

Thí dụ như biên cả là Săn-đề Ba-la-mật tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, tâm không rung 
động vì các việc ngang trải xảy ra. 

Thí dụ như kim cương là Ty-lê-da Ba-la-mật 
tương ưng với phát tâm cũng như vậy, mạnh mẽ 
vững chắc, không gì làm hư hoại được. 

Thí dụ như núi chúa là Thiên Ba-la-mật tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, không có cái gì 
làm dao động vì nó không rôi loạn. 

Thí như vua thuốc là bởi Bát-nhã Ba- la-mật 
tương ưng với phát tâm cũng như vậy, vì thuộc nây 
có công năng phá hai thứ bệnh trí và mê. 

Thí dụ như bạn lành là có vô sô điêu tương ưng 
với phát tâm cũng như vậy, vì không bao giờ xả bỏ 
chúng sinh bât cứ lúc nào. 

Ví như hạt châu như ý là thần thông tương ưng 
với phát tâm cũng như vậy, vì nó có công năng hiện 
ra những gì theo ý mình muôn. 

Thí như mặt trời rực rỡ gom trong ánh sáng của 
nó tương ưng với phát tâm cũng vậy, như mặt trời 
nóng làm cho lúa thóc chín, thành thục chúng sinh 
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cũng như vậy. 

Thí như vẻ đẹp niêm vui là tài năng nói tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, vì nói pháp dân 
dắt chúng sinh. 

Thí như quốc vương là năng lực tương ưng VỚI 
phát tâm cũng như vậy, vì có công năng làm cho 
chánh đạo không bị hoại nhân. 

Thí như kho lẫm là nhóm tương ưng với phát 
tâm cũng như vậy, là nơi gom nhóm phước trí, 
pháp tài. 

Thí như đường vua đi là phân giác tương ưng 
với phát tâm cũng như vậy, vì bậc đại thánh đi 
trước rồi những aI khác mới nôi gót theo sau. 

Thí dụ như cỗ xe là chỉ quán tương ưng, với phát 
tâm cũng như vậy, vì hai bánh xe chỉ quán lăn đi 
đây đủ an vui. 

Thí dụ như nước suôi phun ra là tông trì tương 
ưng VỚI phát tâm cũng như vậy, vì nghe dù nhiều 
những giáo pháp vân không bao giờ cùng, tận. 

Thí dụ như tiếng TeO mừng là pháp ân tương 
ưng với phát tâm cũng như vậy, vì mong cầu giải 
thoát nên nghe một cách vui thích. 

Thí như dòng sông là tự tính tương ưng với 
phát tâm cũng như vậy, là do đạo vô sinh nhân tự 
nhiên tuôn chảy, không do tác ý. 

Thí như vừng mây lớn là công năng thành thê 
ø1ớI, phương tiện tương ưng với phát tâm cũng như 
vậy, chỉ bày tám tướng thành đạo giáo hóa chúng 
sinh. 

Với hai mươi hai thí dụ như vậy là để thí dụ sự 
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phát tâm kia, như bậc Thánh đã nói rộng trong kinh 
vô tận tuệ, nên biết. 
Đã nói thí dụ phát tâm rôi, kê là sẽ nói về lỗi 
của không phát tâm. 
Kệ răng: 
Tư lợi và được phương (tiện), 
Nêu nghĩa cũng chứng thật, 
Như thệ bôn thời Vui. 
Tời Niết-bàn buông xả. 

Giải thích: Bồ-tát có bôn thứ vui: 

1. Suy nghĩ điều lợi ích, an vui là suy nghĩ thời 
gian nào làm lợi ích cho chúng sinh. ~ : 

2. Được phương vuI nghĩa là cảm thây vui đên 
khi chứng được phương tiện thiện xảo. 

3. Vụi bởi hiểu nghĩa, nghĩa là thây vui khi 
hiểu thấu rõ ý nghĩa Đại thừa. 

4. Vui chứng ngộ chân thật là vui khi chứng 
được nhân, pháp đều vô ngã. Nêu ai bỏ chúng sinh 
mà lo thăng đên văng lặng nên biết, người ây 
không được bốn thứ vui nhự vậy của Bồ-tát. Đã 
quở trách không phát tâm, đối với ai phát tâm nên 
khen ngợi họ. 

Kệ răng: „ 
Tối sơ phát. đại tám, 
Khéo giữ vô biên ác, 
Thiện tăng vả ¿ bỉ tăng, 
Lạc vui khô cũng VI. 

Giải thích: Nếu từ đầu phát tâm Đại Bô-đề, thì 
bấy giờ, Bô-tát nương vào vô số chúng sinh, tức là 
đã khéo giữ gìn, không gây ra điêu ác. Vì vậy, Bô- 
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tát nây là người lia khỏi lo sợ rơi vào đường ác. Lại 
nữa, thực hành điêu thiện và càng thêm lên cho nên 
đôi với vui thường mừng. Tâm thương xót được 
tăng thêm lên, nên dù gặp cảnh khô, vân thường 
vu1l. Do đó, người nây xa lìa lui sụt đường lành. 

Đã khen ngợi sự phát tâm, kế là sẽ nói về nhân 
phát tâm được không khen ngợi. 

Kệ răng: 

Thương kẻ khác hơn mình, 
Quên mình lợi chúng sinh, 
Không vÌ mình, ghét người, 
Lễ nào nghiệp bắt thiện? 

Giải thích: Nếu lược chỉ bày nghĩa đó thì chính 
là Bô-tát yêu thương kẻ khác hơn yêu thương 
mình, do đó quên thân mạng mình và làm lợi ích 
cho người khác. Không vì lợi mình mà làm tôn hại 
người khác. Do vậy, nên Bô-tát mới có công năng 
dứt hệt nghiệp ác của chúng sinh. — 

Đã nói được không ngợi khen, kê là sẽ nói vê 
được không thoái tâm. Kệ răng: 

Quán pháp biết như huyên, 
Quản sông như vào vưởn, 

Dù thành hạy không thành, 
Hay khô, đêu không sợ. : 

Giải thích: Bô-tát quán tât cả pháp, biệt chúng 
như huyền. Vì vậy, nên lúc đang thành tựu lợi ích 
cho chúng sinh mà có gặp phiên não đi nữa, vân 
không lo sợ. Bô-tát quán nơi mình đang sông như 
vào khu vườn, cho nên đang khi thành tựu lợi ích 
cho chúng sinh, có gặp phiên não đi nữa, vân 
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không hê lo sợ. Nếu một người được như vậy thì 
còn có Ý nghĩa gì khiến tâm Bồ-đề lui mất? 

Lại nữa, kệ răng: 

Tự nghiêm, fự nuôi SÔNG, 
Khu vườn và vui mừng. 
Có bốn việc như vậy, 

Bi chẳng phải thừa khác. 

Giải thích: Bồ-tát dùng công đức của minh để 
tự trang nghiêm, nuôi sông mình bằng việc làm lợi 
ích cho người Vả sự vuI mừng. 

Lấy tác ý nơi mình ở làm khu vườn. Lẫy thân 
thông biến hóa làm vui chơi. Bốn việc như vừa nói, 
chỉ Bô-tát mới có, Nhị thừa không có. 

Có bốn việc ấy, vì sao Bô-tát phải lui tâm Bồ- 
đê? Đã nói tâm không thoái lui. Kê là sẽ nói vê 
ngăn dứt tâm sợ khổ. 

Kệ rằng: 

Rất siêng, lợi chúng sinh, 
Đại bi làm thể tỉnh. 

Vô gián, như chỗ VHI, 

Lễ đâu sợ các khổ. 

Giải thích: Bỏ-tát lẫy tâm đại bi làm bản thê 
cho nên rất Siêng năng làm lợi ích cho người. Cho 
nên dù có vào địa ngục A-tÿ đi nữa, vân như đi dạo 
chơi. Do vậy, đối với các khô khác, Bỏ- -tát nào có 
lo sợ? Có phải bởi sợ hãi ây mà lui mắt đạo tâm 
chăng? Kệ răng: 

Đại bi thưởng ÍrONG ÿ, 
Khổ người, là khô mình, 
Tự nhiên, làm phải làm, 
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Đợi khuyên rất hồ thẹn. ` 

Giải thích: Các Bồ-tát lây đại bi làm mẫu mực 
thường ở trong tâm, cho nên thây chúng sinh chỊu 
khô, Bô-tát thây như mình khô. Do Đạo lý ây, tự 
nhiên làm những việc phải làm. Nêu phải chờ bạn 
khuyên khích mới làm thì Bô-tát thây rât xâu hô. 

Kệ răng: 

Gánh gánh nặng chúng sinh, 
Làm biêng xáu, không tối, 
Cởi trói cho mình, người, 
Phải tình tân gấp trăm. 

Giải thích: Bô-tát phát tâm là gánh gánh nặng 
chúng sinh. Nêu đi chậm rãi thi đó là một điêu rât 
tôi tỆ, chăng phải là chúng : sinh đoan chánh thứ 
nhất. Bồ-tát phải tự nghĩ: Nếu mình hay người bị 
trói quá chặt đo nhiều thứ, đó là nghiệp mê lầm 
phát sinh, thì phải tinh tân gấp trăm lần hơn để cởi 
những trói buộc ấy. Việc làm nây của Bồ-tát vượt 
hơn việc làm của Thanh văn. 


Phẩm Thứ 6: NHỊ LỢI 
Giải thích: Đã nói phát tâm, kê là sẽ nói về 
nương vào phát tâm ây mà tủy thuận tu tập đem lợi 
ích cho mình và cho người. 
Kệ rằng: 
Nương Đại (Bỏ- đề) làm hạnh lớn, 
Lán lượt nói quả lớn, 
Đại thủ (chúng sinh) và đại nhân, 
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Đại nghĩa, ba sự thành. 

Giái fhích: Nương chỗ lớn lao là nương vào 
Đại Bô-đê mà phát tâm. Đại hạnh là phát tâm làm 
những lợi ích cho mình và cho người. Đại quả ø1úp 
các người được Bô-đê Vô thượng, theo đúng thứ 
lớp ây. 

Đại thủ là khi phát tâm gom hêt chúng sinh vào. 

Đại nhãn là khi phát tâm làm lợi ích chúng sinh 
phải chịu đựng tât cả các khô bao la. 

Nghĩa lớn là khi chứng quả, làm lợi lớn cho tât 
cả chúng sinh đê thành tựu sự nghiệp. 

Đã nói thứ lớp thực hành công hạnh lợi tha, kê 
là sẽ nói vê sự không khác nhau của lợi mình và lợi 
nØƯỜiI. 

Kệ rằng: 

Mình, người, tâm bình đẳng 
Thương người hơn thương mình, 

Có tướng hơn như thê, 

Hai lợi, não có khác? : 

Giải thích: Bô-tát chứng được tâm bình đăng 
giữa mình và người là lòng tin, là khi phát tâm ở 
thế tục, hoặc do trí tuệ mà chứng : được, là lúc phát 
tâm nghĩa đệ nhất. Dù có tâm nây, nhưng Bô-tát 
thương thân kẻ khác hơn thương thân mình. Đôi 
với người khác, Bô-tát đã có ý tưởng tôt như vậy, 
nên không còn mang tư tưởng phân biệt cái gì là 
lợi mình, cái gì là lợi người, vì đêu không còn phân 
chia ranh g1ới. : 

Đã nói không khác nhau, kê là sẽ nói về làm lợi 
cao đẹp cho người. Kệ răng: 
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Với đời, không nghiệp oán, 
Lợi người thường tự khô. 
Tĩnh bi tự nhiên khởi, 

Nên, lợi người là hơn. - 

Giải thích: Bô-tát từ lầu đã cắt đứt hoàn toàn, 
các nghiệp oán thù với đời, cho nên Bô-tát làm mãi 
cho xong việc đem lợi ích cho người, dù thân mình 
phải chịu nhiều vất vả, cực khổ. Do vậy mà thể Đại 
bị tự nhiên phát khởi, do lý ấy làm lợi người vẫn là 
tốt nhất. : 

-_ Hỏi: Thê nào là thuận theo lợi tha như thê? Kệ 
răng: : : 
Khéo nói khiên quay về, 
Khiên nhập, giúp điêu phục, 
Khiên thành cũng giúp trụ, 
Khiên giác ngộ, giải thoát, 
Gom đức và sanh gia, 
Được thọ ký, nhận chức, 
Đến thành trí Như lai, 
Lợi chúng sinh như thể 

Giải thích: Có ba hạng chúng sinh là trụ vào 
tính dưới, g1ữa, trên. Theo những nơi mà họ trụ vào 
ây, Bồ-tát gom họ về chánh đạo băng mười ba thứ 
thuận theo đem lợi ích cho họ là: 

[. Nói pháp khéo vì biệt theo cách dạy và ghi 
nhớ chặc. - " 

2. Khiên họ quay về băng sức mạnh của thân 
thông. 

3. Khiến họ thâm nhập là vì họ đã quay về nên 
giúp họ có lòng tin, và thọ lãnh chánh giáo. 
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4. Khiến họ tự điều phục, vì thâm nhập nên họ 
dứt bỏ ngờ vực. 

5. Khiến họ được thành tựu, vì gốc lành họ đã 
thành thục. 

6. Khiên họ được an trụ, vì dạy trao giúp tâm 
được trụ. - 

7, Khiên họ giác ngộ, vì được trí tuệ. 

8. Khiên họ giải thoát, vì chứng được các công 
đức cao quý, như thân thông v.v... : 

9. Chứa nhóm công đức, vì chứa nhóm khắp 
phước trí. 

10. Sinh gia là sinh vào nhà Phật. 

I1. Được thọ ký là do tắm địa được thọ ký. 
12. Nhận chức, từ mười địa được nhận chức. 
13. Được trí của Như lai, vì đã vào Phật địa. 

Hỏi: Thuận theo như vậy, được thành lập ra 
sao? Kệ răng: 

Không đảo và tự cao, 
Không đãăm cũng thông đạt, 
Năng nhán và điêu thuận, 
Cách xạ cũng không tận, 
Nên biết tăm nghĩa náy, 
Thành tựu mười ba thư. 

Giải thích: Không điện đảo là nêu người đã trụ 
vào tính, thì theo thứ lớp họ mà Bô-tát nói pháp, 
không dạy trao điêu dôi trá. ` - 

Không tự cạo là khi họ quay về, Bô-tát không 
cậy mình có thân thông mà tự cao. 

Không đắm: là khi họ thâm nhập c chánh pháp là 
thành chúng sinh không còn bị ô nhiễm. 
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Thông đạt là căt đứt lưới ngờ vực của họ. 

Có công năng nhãn nhục là khéo thành thục họ. 

Điều thuận là thuận theo mà dạy trao, chứ 
chẳng phải không làm chủ khi dạy trao. 

Xa (rời) là thuận theo sinh vào nhà Phật, chứ 
không phải xa lìa, khiên họ có công năng tạo lập 
công đức. 

Không cùng tận là Bô-tát phát nguyện làm lợi 
ích chúng sinh không bao gIỜ hết lời nguyện, bất 
cứ lúc nào. Đó là thành tựu, nên biết, 

Hỏi: Vì sao sự thuận theo nây cao vượt khác 
lạ? Kệ răng: 

- Thói quen dục đáng sợ, Hữu ái động, nghiêng 
đô, Vui cát đứt phiên não, Đại bị câu Phật pháp. 

Giải thích: Thói quen của ham muôn là người 
trong cõi Dục nây, đáng sợ là thâm tâm thường 
mang nhiêu thông khô vì thường hướng đên đường 
ác. 

Hữu ái là người cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Quấy động mà nghiêng đồ là vì vui của họ là 
không thường còn, nên gây xáo động, vì hành khổ 
nên bị trái ngược. 

Ưa văng lặng là người tự lợi. 

Dứt trừ phiên não là vì phiền não năm chắc nên 
khổ không bao giờ dứt. Muôn lìa khô, mình phải 
dứt trừ phiên não, câu lây sự vắng lặng. 

Đại bị làm lợi ích cho người. ¬ 

Câu Phật pháp là người nây thường câu tât cả 
Phật pháp, nghĩ đên làm lợi ích cho tât cả chúng 
sinh, kệ răng: 
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Thể gian tìm tư vui, F 
Không Vui thường rất khổ, 
Bồ-tát siếng Vui "người, 
Hai lợi thành vui trên. 

Giải thích: Kẻ ngụ ở đời thường tìm niệm vụi 
cho mình, nhưng không được vui, lại bị rất khô. 
Bồ-tát không phải vậy, mà thường làm cho kẻ khác 
được vuI, nên thành tựu hai lợi ích là cho mình và 
nĐØƯỜiI. 

Lại được cái vui lớn nhất của Niết-bàn, đây là 
Bồ-tát thuận theo hay nhất về chỗ khác nhau. 

Đã nói thuận theo làm lợi cho người, kế là sẽ 
nói về hôi hướng hạnh nây cho chúng sinh. Kệ 
răng: : 

Căn khác, chô ở khác, 

Làm khác, có hành khác, 

Hềê là các việc làm, 

Hướng cho lợi chúng sinh. 

Giải thích: Từ giác quan như mắt, v.v... Bồ-tát 
làm các việc các thực hành các oaI nghi quen làm, 
tât cả đều hôi hương làm lợi ích cho chúng sinh. 
Tât cả việc làm, những việc tương ưng hay những 
việc tương tự cũng đêu hồi hướng hêt cho lợi ích 
chúng sinh, như trong kinh Hạnh Thanh Tịnh có 
nói rộng. 

Đã nói tâm hôi hướng, kế là nói về việc ngăn 
dứt tâm không nhẫn nhục. Kệ răng: 

Chung sinh không tự tại, 
Thường làm các nghiệp ác, 
Phải nhán nhục thêm bị, 
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Không não, không trải nhau. 

Giải thích: Chúng sinh bị phiên não quây phá 
nên tâm không tự tại. Cho nên gây ra các nghiệp 
ác. Băng trí tuệ, Bô-tát thường nuôi dưỡng nhân 
nhục lớn, tăng lên mãi lòng thương đối với các loài, 
cho nên Bồ-tát không khởi tâm làm hại chúng sinh, 
và cũng không làm việc gì thiêu thuận theo. Đã 
ngăn dứt tâm không nhẫn nhục, kế làm rõ thuận 
theo lớn. Kệ răng: 

Xuát ly cao vắng lặng, 
Công đực và lợi vật, 

Thứ lớp nương bôn nghĩa, 
Nói lớn có bôn thứ. — 

Giải thích: Các Bô-tát có bôn thứ thuận theo 
lớn: 

1. Xuất ly cao quý lớn là ra khỏi ba cõi, năm 
đường nên gọi là xuât ly thù thắng, như kinh Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa nói: "Này Tu-bô-đề, nếu sắc là 
có pháp, chứ chăng phải không có pháp. ầy là Ma- 
ha-diên, không thê xuât ly cao quý tât cả thê gian, 
người, trời, À-tu-la". 

2. Văng lặng lớn là do hôi hướng đên Niêt-bàn 
vô trụ xứ. 

3. Công đức lớn là hai nhóm phước trí được 
thêm lớn. 

4. Lợi vật lớn là thường nương vào tâm đại bị, 
không bỏ chúng sinh. 


Phẩm Thứ 7: CHÂN THẬT 
Giải thích: Đã nói thuận theo tu hành, kế là nói 
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tướng nghĩa đệ nhât. Kệ răng: 
Chaăng có cũng chăng không, 
Chăng như cũng chăng khác, 
Chẳng sinh Cũng chẳng diệt, 
Chẳng thêm cũng chăng bớt, 
Chăng tịnh, chăng bất tịnh, 
Năm thứ, không hai tướng, 
Đó gọi nghĩa đệ nhái, 
Hành giả phải nên bit. 

Giải thích: Nghĩa đệ nhât là không hai. Nó 
được nói về băng năm thứ. 

Chăng có là do phân biệt hai tướng y tha là 
không. 

Chăng không là có tướng chân thật. 

Chắng Nhự là phân biệt hai tướng y tha, không 
có một thật thê. 

Chăng khác là hai thứ ây không có tự thê khác. 

Chăng sinh chăng diệt là vô vị. 

Chặng thêm chắng bớt là khi khởi niệm chia 
hai phần nhiễm tịnh là khi diệt thì pháp giới vẫn 
yên trụ như thê. 

Chăng tịnh là tự tính không bị nhuộm bân thì 
đầu cần làm cho nó sạch. : 

Chăng bât tịnh là khách trân phiền não ra đi. 

Như vậy, năm thứ ấy không có hai tướng. 

Đó là tướng của nghĩa đệ nhất, nên biết. 

Đã nói nghĩa đệ nhất. Kế là nói việc ngăn dứt ý 
niệm điên đảo đôi với nghĩa đệ nhât. Kệ răng: 

Cháp ngã chặng tháy ngã, 
Vô tướng chăng vô duyên, 
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Hai võ ngã khác nhau, 
Giải thoát chỉ hết mê. 

Giải thích: Chấp ngã chắng thây ngã là không 
có tướng ngã, vì sao? Vì tướng ngã chỉ là phân biệt. 

Chăng phải vô duyên là phiên não tập khí khởi 
lên duyên theo năm thọ âm. 

Hai vô ngã khác nhau là hai ngã kiến và năm 
thọ âm. Nhưng hai thứ nây cũng chẳng phải khác 
mà có tướng ngã. Như vậy, ngã kiến chỉ là mê muội 
lâm lạc. Thật, không có tướng ngã nào đê năm bắt. 

Giải thoát chỉ dứt hêt mê nghĩa là nêu dựa vào 
thân khởi lên ý niệm giải thoát thì cũng chỉ là dứt 
hết mê mà thôi. Không còn cái ngã nào khác là giải 
thoát. 

Đã nói ngăn dứt kiên châp sai lâm, kê là quở 
trách về điên đảo. Kệ răng: „ 

Vì sao dựa ngã Kiên? „ 

Không tháy tự tính khô. 

Mê khô và người khó, 

Pháp tánh và vô tánh. 

Giải thích: Thê nào là nương vào ngã kiên, 
không thây tự tánh khô? 

Than ôi thê gian, thê nào là nương? Ngã kiên 
khởi lên nhiêu thứ mê lâm, không thâu biệt các 
hành, thì với tự tánh khô ây mà mãi đuôi theo tà 
vậy. 

Mê khổ và nBười hồ, pháp tánh và vô tánh là 
khô, nghĩa là thọ tiệp xúc với khô ấ ây. Khổ nghĩa là 
khô không dứt, chắng phải ngã và khổ tương ưng 
nhau. 
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Gọi là khổ nghĩa là khổ bởi mê, không thâu 
hiểu tự tánh khổ. Khổ do mê cũng do không hiểu 
vô ngã. Pháp tánh là chỉ có pháp, vì nhân vô ngã. 
Vô tính là chăng phải pháp, vì pháp vô ngã. Kệ 
răng: 

Thể duyên khởi là gì? Hiện thây, sinh đị kiến, 
Do tôi không thấy hữu, Cũng lại không thây hữu. 

Giải thích: Thê nào là thể của duyên khởi, từ 
hiện thấy mà sinh dị kiến? 

- Thanôi! Thê gian làm sao hiện thấy? Các hành 
đều từ duyên mà sinh ra, nhưng nương vào thế â ây, 
rôi lại ngang nhiên sinh dị kiến là bảo răng các căn 
như mất v.v.. . Thể nó chăng phải duyên mà sinh 
khởi. Do tối tăm tà vạy nên không thây hữu. 

Cũng lại không có mà thấy: nghĩa là do vô 
minh, nên pháp duyên khởi là có mà không thấy 
hữu. Thế của ngã là không có mà lại thây có. 

- Hỏi: Nêu vậy thi làm sao được Niêt-bàn? Kệ 
răng: 

Sinh tứ và Niêt-bản, 

Không hai, không chuủt khác, 
Do khéo trụ vô ngã, 

Sinh hết được Miết-bản. 

Giải thích: Sinh tử và Niễt-bàn, không hai, cho 
đến chúng không chút khác nhau. Vì sao? Vì vô 
ngã cho nên bình đắng. Nếu ai khéo trụ vào vô ngã 
mà tu tập nghiệp lành thì liền hết sinh tử mà chứng 
Niết- bàn. 

Như vậy, đã ngăn dứt điên đảo, kế là nói pháp 
đối trị với sự điên đảo ây. Kệ răng: 
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Phước trí không bờ mé, 

Sinh trưởng đều tròn đây, 

Tư pháp quyết định rồi, 

Thông đạt tính nghĩa loại. _ 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nhóm tập đại thứ 
nhât. 

Phước và trí không bờ mé là do vô sô sự khác 
nhau và thời tiệt vô biên. _ 

Sinh trưởng đều tròn đây là Bô-tát gom góp đại 
tụ nây đê đên bờ kia. 

Pháp tư duy quyết định rôi là nương vào tâm 
định mà tư duy. 

Thông đạt tính nghĩa loại là hiểu nghĩa. loại các 
pháp đã tự duy, đều lây ý thức và lời nói làm tự 
tính. Kệ răng: 

Đã biết tính nghĩa loại, 
Khéo trụ chỉ tám sảng, 
Vì hiện tháy pháp giới, 
Giải thoát khỏi hai tướng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê thông đạt phân vị 
thứ hai, vi thầu hiệu tât cả nghĩa chỉ lây ý thức lời 
nói làm tính, nên biệt rõ tât cả nghĩa đêu là ánh 
sáng của tâm. Bây giờ, Bồ-tát được gọi là khéo an 
trụ trong Duy. thức. Sau khi từ Duy thức để nhìn thì 
thấy pháp giới trước mắt mà thâu biết tất cả hai 
tướng là năng chấp và sở chấp của giải thoát. Kệ 
răng: 

Ngoài tâm không ‹ CÓ Vật, 
Vật không, tâm cũng không, 
Do hiểu cả hai không, 
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Khéo trụ chân pháp giới. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về vị kiến đạo thứ 
ba. Như Bồ-tát thấy pháp giới trước mắt, hiểu 
ngoài tâm không có vật bị châp. Cái đê châp lây đã 
là không, cho nên cũng không có tâm năng châp. 
Vì lia hai tướng năng thủ, sở thủ, nên biết, là đã 
khéo an trụ vào tự tính pháp giới. Kệ răng: 

Sức trí vô 2 phán biệt, 

Thưởng bình đăng trùm khắp, 
Do phá lội thể tụ, 

Như thuốc trừ được độc. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về địa vị tu đạo thứ 
tư. Sau khi Bô-tát đã nhập vào nghĩa trí chuyển M 
thứ nhất, xong thì dùng trí vô phân biệt làm các 
VIỆC bình đăng mãi mãi và làm khắp các nơi. Vì 
sao? Do đã làm tan hoại chộô nương của tính y tha 
vì nó huân tập tướng của khôi sa1 lâm như rừng dày 
mỊt. 

Hỏi: Sức mạnh của trí tuệ nây ra sao? 

Đáp: Ví như thuôc lớn A-già-đa có công năng 
dứt trừ tât cả thứ độc. Sức mạnh của nó là thê. Kệ 
răng: 

Duyên Phật, khéo thành phảp, 
Tám căn an pháp giới, 

Hiệu niệm chỉ phân biệt, 

Mau tới biên công đực. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về Địa vị rôt ráo thứ 
năm. 

Duyên Phật, khéo thành tựu pháp là các Bô-tát 
đối với Phật, khéo thành lập nhóm chung duyên 
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trong tất cả pháp mâu nhiệm. 

Duyên nhóm chung là gì? 

Đáp: Tâm căn an trụ pháp giới, đây là nhập vào 
nghĩa trí thứ nhất một cách sáng tỏ. Do tuệ nây an 
trụ pháp giới, nên tâm nây gọi là căn. 

Hỏi: Phía sau của tâm căn nây là thê nào? 

Đáp: Hiều biết niệm chỉ là phân biệt, nghĩa là 
phía sau tâm nây, khởi lên quán sát như quán việc 
trước. Niệm chuyên biến theo từng nơi. Do vậy, 
mới biết niệm chỉ là phân biệt, chăng thật có. 

Hỏi: Biết như vậy tôi, tiên lên giai vị nào nữa? 

Đáp: Mau tới bờ mé cuối cùng của biển công 
đức. Nghĩa là biệt như vậy rôi là tới biên công đức 
của quả Phật, sẽ mau đên bờ bên kia. 


Phẩm Thứ 8: THÂN THÔNG 
_ Giải thích: Đã nói nghĩa chân thật rôi, kế là nói 
vê tướng thân thông của Bô-tát. Kệ răng: 
Sinh điệt và nói năng, 
Tám hành cùng trụ trước, 
Đề dẫn khiển xuất ly, 
Sâm trí thông tự tại. 
Giải thích: Sinh diệt là trí cảnh sinh tử, là biết 
việc sinh tử của chúng sinh. 
Lời nói là trí cảnh của thiên nhĩ. Tùy theo lời 
chúng sinh nói lên đêu nghe biết. 
Tâm hành là trí cảnh của tâm người, có công 
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năng biết được hoạt động trong tâm người và sự 
khác nhau của nó. 

Tiên trụ là trí cảnh KIệp, trước là biệt những gom 
chứa thiện ác kiếp trước của người. 

Đề dẫn dắt là trí cảnh như ý, là tùy nơi ở chúng 
sinh mà giáo hóa. 

Xuất 'ly là trí cảnh lậu tận, là biết rõ chúng sinh 
kia có nên xuất ly hay không. 

Sáu trí như vậy, đôi với sáu nghĩa khác nhau 
của thê ĐIỚI, hiểu biết cùng khắp, không có gì 
chướng ngại, mà mạnh mẽ tự tại. Đó gọi là tự tính 
thân thông của Bỏ-tát. ; 

- Đã nói về tự tính â ây, kê là nói về tu tập. Kệ 
răng: : 
Thiên cực tịnh thư tu, 
Thuộc trí vô phán biệt, 
Như phương tiện đã láp, 
Nương đáy, các thông tịnh. 

Giải thích: Như thiền đã nương, như trí đã xếp 
vào, như phương tiện đã lập, mà Bô-tát tác ý tu tập 
là được thân thông tôi thượng. 

Đã nói tu tập thân thông, kế là nói về quả chứng 
đặc thân thông. 

Kệ rằng: 

Ba trụ, trụ vô tỉ, 

Nơi qua, khéo củng. dường, Khiên họ được 
thanh tịnh, Là nói quả thân thông. 

Giải thích: Thần thông có ba thứ quả là: 

I. Quả thăng trụ. Trụ nây, có ba hạng: a. Trụ 
vào thánh; b. Trụ vào phạm thiên; c. Trụ vào cõi 
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trời, vì đã được Vô thượng, vô tỉ. - 

2. Quả khéo cúng đường là theo chô mình ở 
mà chúng sinh trong đời cúng đường rộng lớn, long 
trọng. 

3. Quả gIúp chúng sinh thanh tịnh là có công 
năng khiến người cúng đường được thanh tịnh. 

Hỏi: Thân thông có sáu thứ nghiệp là: Tự 
nghiệp, tha nghiệp, quang nghiệp, hí nghiệp, hóa 
nghiệp và tịnh nghiệp. Sáu nghiệp ây ra sao? Kệ 
răng: 

Việc thành hoại, đời náy, _ 
Coi chúng giống như huyện, 
Các việc họ Ong muÔn, 

Tự tại tùy ý thành. 

Giải thích: Nhùa trên của bài kệ nây là chỉ bày 
tự nghiệp, vì thấy các sinh ra, hoại diệt trong đời 
nây, như huyền hóa, nửa sau của bài kệ là chỉ TỐ 
tha nghiệp, nghĩa là những việc đất rung chuyển, 
phát sáng v.v... Tùy những gì chúng sinh muôn thì 
hiện cho họ một cách tự tại. Mười thứ lớp tại, như 
kinh Thập Địa có nói. Kệ răng: 

Sáng thán soi đường ác, 

Khiên tin, sinh đường lành, 

Oai lực chân cung trời, 

Điện động làm ma sợ. 
__ Giải thích: Bài kệ nây nói về ánh sáng nghiỆp. 
Anh sáng nghiệp có hai thứ: 1. Cứu khô; 2. Làm 
cho ma khiêp sợ. Nửa trên của bài kệ nói về VIỆC 
cứu khổ, nghĩa là chiêu xuông đến chúng sinh ở 
đường ác, khiến họ phát lòng tin được sinh lên 
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đường lành. Nửa dưới của bài kệ là nói về ma khiếp 
sợ. Nghĩa là ánh sáng chiếu tới cõi trời làm cung 
điện ma rung chuyên, khiên các ma kinh hãi. Kệ 
răng: 

Dạo chơi các Tam-muội, Bậc nhât trong Tăng- 
già, Thường hiện ba biên hóa, Đê lợi ích chúng 
sinh. 

Giải thích: Nửa trên của bài kệ là nói vê hí 
nghiệp, là ở trong Phật và Đại chúng mà vui chơi 
trong định một cách tự tại. Nửa dưới của bài kệ là 
nói về hóa nghiệp. Hóa nây có ba thứ: 

1, Nghiệp hóa, là với tay nghê tinh xảo có thê 
biên hóa tự tại. 

2. Tùy hóa là theo chúng sinh câu, đêu biên 
hóa tự tại. 

3. Thượng hóa là biên hóa vượt trội như trụ ở 
cõi trời Đầu-suât... Do ba biên hóa nây mà thường 
làm lợi ích cho chúng sinh. Kệ răng: 

Trí lực kháp, tự tại, 

Tùy muôn hiện cõi nảo, 
Không Phật, giúp nghe Phát. 
Đưa thăng có cảnh Phật. 

Giải thích: Bài kệ là nói về nghiệp thanh tịnh, 
nghiệp nây có hai thứ: 


1. CõiI nước thanh tịnh. 
2. Chúng sinh thanh tịnh. 
Nửa trên của bài kệ là nói về cõi nước thanh 
tịnh, là đôi với thê giới không có Phật, Bô-tát có 
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công năng giúp họ nghe pháp Phật, phát lòng tin 
thanh tịnh, như được sinh nơi có Phật. Đã nói về 
nghiệp dụng, kê là nói về tương ưng. Kệ răng: 
Sức thành thục chúng sinh, 
Điều Chư Phật khen ngợi, 
Nói ra ai cũng tin, 
Như vậy tương ưng nhau. 
Giải thích: Thần thông tương ưng, có ba thứ: 
l. Tương ưng với việc thành tựu chúng sinh, 
như cánh chim mới được thành tựu. 
2. Tương ưng với lời khen ngợi là thường được 
Chư Phật khen 
ngợi. 
3. Tương ưng với sự tin nhận là hễ mình nói ra 
lời gì cũng được 
các người tin nhận. 
Đã nói tương ưng, sau đây nói về an trụ đây đủ 
trong thân thông. 
Kệ răng: 
Sứu frí và ba mĩnh, 
Tám giải, tám thăng xứ, 
Mười biên, các Tqm-muỘI, 
Mạnh mẽ giúp thân thông. 
Giải thích: Bô-tát an trụ đầy đủ trong thân 
thông, có sáu thứ khác nhau: 
1. Sáu trí. 
2. Ba minh. 
3. Tảm giải thoát. 
4. Tám thăng xứ. 
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5. Mười biến nhập. 
6. Các Tam-muội. 
Sáu nghĩa như vậy, là do phân biệt sự khác 
nhau của thân thông đây đủ. 
Đã nói trụ đây đủ trong thân thông, kế nói khen 
ngợi thần thông quảng đại. Kệ rằng: 
Năng an không tự tại, 
Thường siêng lợi ích vát, 
Hành có không sợ hãi, 
Mạnh mẽ như sư fử. 
Giải thích: Thân thông của Bô-tát, có ba thứ 
đại: 

[. Tự tại đại, bị chúng sinh do phiên não nên 
không được tự tại, Bô-tát có sức mạnh của trí tuệ 
có công năng tự tại ở bất cứ nơi nảo. 

2. Vui mừng đại do siêng làm các lợi ích cho 
chúng sinh nên có một niêm vui hoàn toàn như vậy. 

3. Không sợ đại, đi trong ba cõi mạnh mẽ như 
Sư tử. 


Phẩm Thứ 9: THÀNH THỤC 


Giải fhích: Đã nói thân thông của các Bồ- tát. 
Các Bô-tát làm thế nào để tự thành thục? Kệ răng: 
Dục, tín, xả, bị, nhân, 
Đủ niệm, lực, kiên, chỉ. 
Nền biết, tự thành thục, 
Chín áy đều thượng phẩm. 
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Giải thích: Bồ- tát có chín thứ lớp thành thục: 
1. Ham muốn thành thục, vì mong câu pháp 
Đại thừa. 
2. Lòng tin thành thục, vì nói pháp với tâm 
thanh tịnh. 
3. Buông xả thành thục, vì dứt, la phiên não. 

4. Tâm thương xót thành thục, vì thương xót 
chúng sinh. 

5. Nhẫn nhục thành thục, vì có công năng làm 
những việc khó làm. : 

ó. Niệm thành thục, thọ trì tât cả. : 

7. Sức mạnh thành thục, vì thông đạt tât cả. 

8. Vững chắc thành thục, vì ác ma, ngoại đạo, 
không thê đọa lấy. 

9. Bạn hữu thành thục, do phân thiện tròn đây. 

Vì chín thứ địa vị tôi thượng cùng cực như vậy, 
nên gọi là thành thục tướng. Chín thứ thành thục 
nây, môi thứ đêu có nhân, có thê, có nghiệp, nay sẽ 
nói. Kệ răng:. 

Gần bạn, nghe Suy nghĩ, 
Mạnh hơn, rôt ráo hơn, 
Nhiếp pháp, và thọ pháp, 
Nói dục tướng (thành) thục. 

Giải thích: Cần gũi bạn lành, lăng nghẹ chánh 
pháp, suy nghĩ như chánh pháp. Từ ba điêu ây, phát 
sinh tâm ham muôn lớn lao, đó gọi là nhân ham 
muốn. Thượng đại tỉnh tân là tất cả không có nghĩ 
bàn, hoàn toàn không nghi ngờ. Đó gọi là thể của 
ham muôn. Đôi với pháp Đại thừa, nơi nào xảy ra 
tai nạn bât ngờ thì có công năng giữ gìn. Những gì 
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mà Bỗ-tát nói để khiến có lòng tin, nhận lãnh thì 
øọI1 là nghiệp ham muôn. Kệ răng: 

Nhóm phước trí Nhự lai, 

Tám tịnh không thể hoại, 

Mau thọ quả trí định, 

Nói tướng tin, thành thục. 

Giải thích: Tức Bà-già-bà đã nói rộng như thê, 
đó gọi là nhân của lòng tin. Nó được thanh tịnh, 
không hư hoại, đó gọi là thể của lòng tin. Được quả 
trí định gọi là nghiệp của lòng tin. Kệ răng: 

Khéo giữ gìn sáu căn, 
Lìa ắc khởi đổi frị. 
Thích tu các pháp lành, 
Nói xả tướng thành thục. 

Giải thích: Do nương vào niệm mà khéo g1ữ 
ø1n sáu căn, gọi là nhân buông xả. Lìa hiệu biệt bât 
thiện, phát khởi đạo Vô gián, gọi là thê của buông 
xả. Thường thích tu tập pháp lành, gọi là nghiệp 
của buông xả. Kệ răng: 

,. Thây các chúng sinh khô, Thương xót, lìa tâm 
Tiêu, Được thân đẹp thê gian, Nói tướng bị thành 
thục. 

Giải thích: Bồ-tát thây chúng sinh khô, gọi là 
nhân thương xót. Từ đó phát sinh lòng thương vô 
hạn, xa la tâm Tiểu thừa. Đây gọi là thể của tâm 
xót thương. Được tất cả chỗ tốt đẹp của thê gian 
mà không lui sụt, gọi là nghiệp của tâm thương xót. 
Kệ răng: 

Œ¡ï# tính thường tu, tập 
Rất khổ, an nhân được, 
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Nói tướng nhân thành thục. 

Giải thích: C1ữ tính nhân nại gọi là cảnh cửa 
thường tu tập thành tính, gọi là nhân của nhân 
nhục, có công năng chịu khô rât giá rét, đó gọi là 
thê của nhân. Tủy nơi sinh tôt đẹp mà thường tu 
pháp lành, đó gọi là nghiệp nhân. Kệ răng: 

Thuận theo báo tịnh thiện, 
Nói đi sâu thiện, ác, 

Năng khởi đại Bát-nha, 
Nói tướng niệm thành thục. 

Giải thích: Được đô chứa đựng trong sạch, gọi 
là nhân của niệm. Từ hai nghĩa thiện, ác, mà mình 
nghe, suy nhĩ, tu tập đên chô sâu xa, không quên. 
Đó gọi là thê của niệm, phát sinh trí Bát-nhã xuât 
thê, đó gọi là nghiệp của niệm. Kệ răng: 

Hai nhóm giới tròn đáy, 
Quả sinh, nương trên hết, 
Thê gian được bác nhát. 
Nói tướng sức thành tựu. 

Giải thích: Hạt giống của hai nhóm phước trí 
đây khắp, đó gọi là nhân của sức mạnh. Có công 
năng được nương trên hết, là thê của sức mạnh. 
Tùy ý thành thục bậc nhất ở thế gian, gọi là sức 
mạnh của nghiệp. Kệ răng: 

Quản sâu lý diệu pháp, 
Các mạ không thể đoạt, 
Có thể vượt bộ khác, 
Nói tướng kiên thành thục. 
Giải thích: Đưa tầm Ý quán xét đạo lý của pháp 


830 LUẬN DU GIÀ 6 


mâu nhiệm, đó gọi là vững chắc. Ác ma Ba-tuân 
không thê chướng ngại nôi, đó gọi là thê của vững 
chặc. Có thê gây ra lôi lâm cho bộ chúng khác, đó 
gọi là nghiệp kiên cô. Kệ răng: 

Tát cả nhóm gốc lành, 

Phát sinh do nương siÊng, 

Lìa ác, và tu lành, 

Nói tướng chỉ thành thục. 

Giải thích: Nhóm thiện căn thành thục, đó gọi 
là nhân của chị. Dựa vào nhân nây, phát sinh siêng 
năng hơn nữa, đó gọi là thê của chị. Lìa các bât 
thiện, thích tu thiện vượt cao, đó gọi là nghiệp của 
ch1. Kệ răng: 

Chín thứ vật như thể, 

Tự thục cũng thục người, 

Thêm thiện, thêm pháp thán, 

Như thân nhất trên đời. 

Giải thích: Chín vật như Dục, v.v... có thê làm 
thành thục, cũng có thê khiên cho người } khác được 
thành thục. Thường tăng thêm tât cả gôc lành và 
thêm lớn pháp thân. Vì hai thứ tăng thêm nây mà 
tương tự như người thân nhất trên đời. : 

Đã nói Bô-tát tự thành đhục kế là nói Bô-tát 
thành thục chúng sinh. Kệ rằng: 

Nhọt chín muối phải trị, 
Nấu chín mới ăn được. 
Chung sinh thục cũng váy, 
Vì hai phần. xả dụng. 
Giải thích: Hai phân là: 
1. Phần chướng ngại. 
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2. Phân trị. 

Chướng chín muôi thì phải xả, như ung nhọt 
chín muôi thì phải nặn vỡ ra. Thục chín thì mới 
dùng, như đô ăn nâu chín mới ăn. Đó gọi là nương 
vào thành thục. 

Đã nói nương vào thành thục, kê là nói thành 
thục khác nhau. Kệ răng: 

Xá, phó, thăng, tùy, thiện, 
Đức, thường, tiệm là tám, 
Các thành thục như thê, 
Là nói chủng khác nhau. 

Giải thích: Có tám thứ tướng làm cho người 
khác thành thục: 

.1., Buông xả thành thục, là giúp chúng sinh dứt 
phiên não. 

2. Phô thành thục là giáo hóa ba thừa. 

3. Thăng thành thục vượt qua pháp ngoại đạo. 

4. Tủy thành thục là nói ứng cơ. 

5. Thiện thành thục là tâm cung kính. 

- 6, Đặc thành thục là giúp chúng sinh không 

hiệu trái ngược. 

7. Thường thành thục là giúp chúng sinh 
không bao giờ luI sụt. 

§. Tiệm thành thục, khiến thứ lớp tăng thêm. 

Đã nói sự khác nhau của thành thục. Kế là nói 
thăng tâm thành thục. Kệ răng: 

Lợi con, lợi người thán, 
Lợi mình, bạ lợi đẹp. 
Bồ-tát lợi tất cả, 

Ba đẹp kia không sảnh. 
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Giải thích: Như người đời đem yên vui cho 
con, cho người thân, cho mình, tâm ây rât đẹp. Bồ- 
tát muôn thành thục trùm khắp cho tật cả chúng 
sinh. Nó vượt khỏi ba tâm kia, không thể sánh 
băng, nên gọi là Bỏ- tát thành thục cho chúng sinh. 

s Hỏi: Sự tốt đẹp nầy được thành lập ra sao? Kệ 
răng: 
Người đời không thương mình, 
Hung chỉ thương người khác. 
Bó-tát xã thương mình, 
Chỉ vì thương người khác. 

Giải thích: Người đời dù thương yêu mình, 
nhưng vân chưa sông an vuI sung sướng, huông chi 
là thương yêu người khác, làm lợi ích cho họ. Bô- 
tát không như vậy, là bỏ đi sự thương yêu mình mà 
chỉ lo thương yêu người, cho nên Bô-tát thành thục 
chúng sinh vượt cao khỏi tỉnh thương vị kỷ. 

Hỏi: Vận dụng tâm vượt hơn nây đê thành thục 
ra sao? Kệ răng: 

Thân, của xả tất cả, 

Bình đăng, không nhàm chán, 
ÁI thiếu giúp đáy đủ, 

An lập vào Sóc lành. 

Giải thích: Bài kệ này nói về Đàn Ba- la-mật để 
thành thục chúng sinh. Có ba thứ Đàn (bó thí: 

[. Tư sinh Đàn là tât cả cái gì trong thân và của 
cải bên ngoài đêu đều buông xả. : 

2. Bình đăng Đàn là đôi việc bô thí bỏ đi ý 
niệm cao, thập. 

3. Vô yêm Đàn: Mãi hăng hái bô thí, không 
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thây mệt mỏi. Vì hoàn cảnh mà gom chúng sinh về 
băng ba Đàn nây, cho cả hai đời và trong hiện tại 
thì giúp họ đây đủ, và an lập cho họ gôc lành trong 
đời vị lai. Kệ răng: 

Thường với tính và mãn, 

Tự vui không buông lụng. 

Dẫn họ vào giới đủ, 

Hai quả thường không hết. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về Thi Ba-la-mật 
thành thục chúng sinh. Bô-tát có năm thứ Thi-la 
(B1ỚI): 

I. Thường Thi-la là đời đời thường có Thi-la. 

2. Tự tính Thi-la là tâm không dụng công mà 
vẫn an trụ trong thể chân thật của Thĩ-la. 

3. Tròn đây Thi-la là sông đầy đủ với mười 
nghiệp đạo thiện, như kinh Thập ĐỊa nói. 

4. Tự ưa Thi-la là ưa thích. 

5. Bât buông lung Thi-la là nệm niệm không 
phạm. 

Bởi hoàn cảnh mà gom chúng sinh băng năm 
Thi-la nây cho cả hai đời và trong hiện tại thi an 
lập phâm giới, và giúp họ nương vào quả bảo hai 
công đức không bao giờ dứt mât ở đời vị lai. Kệ 
răng: : 

Không lợi, được tưởng lợi, Tột nhẫn hiểu 
phương tiện, Khiên họ khởi thuận theo, Và gieo 
các gôc lành. ¬ - 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê Săn-đê (Nhân 
nhục) Ba-la-mật đề thành tựu chúng sinh. Nêu a1 
đem việc không có lợi ích cho Bô-tát, thì đôi với 
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họ, Bồ-tát khởi tâm nhẫn nhục cao tột làm cho họ 
hiệu lợi ích. Vì sao? Vì theo hoàn cảnh họ gây ra 
mà ta sông cao hơn nữa về nhãn nhục Ba-la-mật. 
Và cũng tùy hoàn cảnh dùng nhẫn gom chúng sinh 
về trong cả hai đời, trong hiện tại khiến họ quay về 
chánh đạo, và giúp họ gieo gôc lành đời vị lại. Kệ 
răng: Ộ 

Nhiễu kiÊD f4 siÊnØ năng, 

Tám không lùi lợi vật, 

Khiên sinh một niệm lành, 

Huông muôn vô lượng thiện? 

__ Giải thích: Bài kệ nây nói vê Ty-lê-gia (Tình 
tân) Ba-la-mật thành thục chúng sinh. Trong ức 
trăm ngàn kiêp, Bô-tát thực hành siêng năng trên 
hêt thành thục vô biên chúng sinh, nhưng tâm 
không lui sụt. Và tùy hoàn cảnh đem tĩnh tân gom 
chúng sinh vê trong cả hai đời, và trọng hiện tại 
khiên họ phát sinh một ý niệm lành, huông chi giúp 
cho họ có vô lượng gôc lành tăng lên mãi trong đời 
vị lai. Kệ răng: 

Được thiên tự tại (rên, 
Lìa nhiễm và kiển, mạn, 
Hiện tại giúp quy hướng, 
V1 lại, pháp lành tăng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nÓI VỆ Thiên Ba-la-mật 
để thành thục chúng sinh. Bồ-tát được thiền định 
xa la áI, kiến, mạn, v.v... nên được tự tại trên hết. 
Và tùy hoàn cảnh, lây đây gom nhiệp chúng sinh 
Vô, trong cả hai đời là trọng hiện tại thì khiên họ 
quay vê pháp mâu bậc nhất và Ø1úp họ tăng lên mãi 
øôc lành ở đời vị lai. Kệ răng: 
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Biệt chân và biêt ÿ, 

Dưt được tát cả nghĩ, 

Khiên cung kính chánh pháp, 
Công đức mình, người mãn. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về Bát-nhã Ba-la- 
mật thành thục chúng sinh. Biệt chân thật là hiệu 
pháp không bị trái ngược. Biệt ý là vì biệt hoạt 
động trong tâm chúng sinh mà dứt ngờ vực cho họ. 
Và tùy hoàn cảnh, lây Bát-nhã nây mà gom nhiếp 
chúng sinh vê, trong cả hai đời và trong hiện tại thì 
khiên họ quay vê, sinh tâm cung kính pháp sâu xa 
và giúp công đức tự thân họ và công đức tự thân 
người đêu tròn đây trong đời vị lai. Kệ răng: 

Đưởng lành và ba thừa, 
Đại bï có ba phẩm, 
Cùng tận mẻ vị lại, 
Như thể thục chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về tướng thành thục 
lớn lao. Có ba thứ: 

1. G1a1 vị lớn lao là cùng cực bôn địa vị mà an 
lập con đường lành cho cả ba thừa. 

2. Phẩm lớn lao rốt ráo đại b1 có ba phẩm. 
Phẩm dưới thuộc địa Tín, hạnh. Phẩm giữa là từ Sơ 
địa đến địa thứ bảy. Phâm trên thuộc các địa tám, 
chín, mười. 

3. Thời gian lớn lao là thời gian vô biên đên 
tận cùng bờ mẻ vị lai, Bô-tát vân làm lợi ích cho 
chúng sinh đên đó. Đó gọi là tướng thành thục lớn 
lao. 
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Phẩm Thứ 10: BÒ-ĐÈ 

Giải thích: Đã nói về Bồ-tát thành thục chúng 
sinh rôi. Kế là nói Bô-tát chứng đắc Nhất Thiết 
chủng trí. Kệ nêu: 

Đã làm các việc khó, Đã nhóm các điều lành, 
Đã vượt các thời gian, Đã dứt các chướng ngại. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nhân tròn đây của 
Nhất thiết chủng. trí. 

Tất cả các việc khó đã làm là có tràn đây công 
hạnh cho nên có thê làm trăm ngàn việc khó làm, 
làm nhưng không thấy mỏi mệt. 

Đã nhóm vệ các điều lành là đã xếp vào đây đủ 
tật cả tự tính gốc lành Ba-la-mật. 

Đã vượt qua tật cả thời gian là đã trải qua thời 
ø1an đài đầy đủ đại kiếp A-tăng-kì. 

Đã dứt các chướng ngại: Là dứt trừ trọn vẹn tất 
cả các chướng ngại đôi với pháp Đại thừa, nghĩa là 
những chướng ngại nhỏ nhiệm ở các địa. Kệ răng: 

Thành tựu Nhất thiết chủng, 
Đáy tức là thân Phát, 

Như rương bảu đã mở, 

Các báu đếu bảy ra. 
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Giải thích: Bài kệ nầy nói về quả tròn đây của 

Nhất thiết chủng trí, nó có ba nghĩa khác nhau: 
1. Chí đắc. 
2. Tự tính. 
3. Thí dụ. : 

__ Thành tựu Nhât thiệt chủng trí: là phân biệt chí 
đặc, do từ đây trở đi đã thành tựu Nhât thiệt chủng 
trí. 

Đây tức là thân Phật, nghĩa là tự tính phân biệt, 
là nói Nhật thiệt chủng trí là thê của thân Phật. 

Như rương báu đã mở, các báu đêu bày ra nghĩa 
là thí dụ cho các phân Bò-đề đều hiện ra trước mắt. 

Đã nói Nhất thiết chủng trí là thân Phật. Kế là 
nói vê không hai tướng. Kệ răng: 

Pháp trắng là thân Phật, 
Chang không, cũng chăng có, 
Phát là nhân pháp bảo, 

Pháp là nhân góc lành. 

Giải thích: Phấp trăng. là thân Phật có nghĩa là 
vì thê của Phật là chuyền tất cả các pháp lành trong 
sáu Ba- la-mật. - 

Chăng không cũng chăng có là thê nậy chăng 
phải là không. Vì sao? Vì chân như chăng khác 
nhau. Cũng lại chăng phải có, vì sao? Vì tự tính 
không thành tựu, đây gọi là không hai tướng. ˆ 

Phật là nhân của pháp bảo nghĩa là Phật nói tât 
cả pháp và sức thần thông của Phật. 

Pháp là nhân của gôc lành nghĩa là chúng sinh 
là ruộng, gốc lành là lúa thóc. 

Như vậy, pháp bảo đã giáo hóa ruộng chúng 
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sinh, khiến lúa thóc gốc lành sinh trưởng. Kệ răng: 

Đủ pháp cũng lia pháp, Như kho tàng, như 
mậy, Sinh mưa pháp, mưa pháp, Nên thành dụ như 
thê. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nghĩa trước. 

Đây đủ pháp lành, cũng lìa pháp: Là Chư Phật 
có đủ các pháp lành, lìa tât cả pháp bât thiện. 

Như kho tàng, như mây là Phật bảo như kho 
tàng, Pháp bảo như mây 

Hỏi: Cái ây, có nghĩa gì? 

Đáp: Sinh ra mưa pháp, mưa pháp nên có thí 
dụ như vậy. 

Phật bảo có công năng sinh ra pháp bảo, giông 
như một kho tàng mênh mông. Pháp bảo có công 
năng sinh trưởng ĐÔC lành cho các chúng sinh, 
giông như vâng mây lớn. 

Đã nói thân Phật là tướng không hai. Kế là nói 
thân Phật là chỗ quy y Vô thượng. Kệ răng: 

Chư Phật thường cựu giúp, 
Chung sinh ba nhiêm ô, 
Các hoặc hành vì ác, 

Cho đến sinh, giả, chết. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói lược ý nghĩa của sự 
cứu giúp. Chư Phật thường cứu giúp nghĩa là cứu 
ø1Úp rôt ráo. 

Hỏi: Cứu giúp băng cách nào? 

Đáp: Cứu gIÚp chúng sinh ba nhiễm ô là ô 
nhiễm do phiền não, ô nhiễm do nghiệp, nhiễm do 
đời sông. 

Các mê lầm là phiền não nhiễm ô. Các hành vi 
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ác là nghiệp nhiễm ô. 

Cho đến sinh, già, chết là đời sông ô nhiễm. 

Hỏi: VÌ sao phải cứu giúp ? 

Đáp: Cứu giúp ba thứ ô nhiễm â ây của chúng 
sinh, không buông xả bất cứ lúc nào. Đó là ý nghĩa 
rốt ráo. Kệ răng: 

Các hoạn và đường ác, 
Thân kiên cũng Tiêu thưa, 
Các chúng sinh như vậy, 
Tát cả đếu cứu giúp. 

Giải thích: Bài kệ trên đây là sáng tỏ nghĩa lớn 
của vIỆcC cứu gI1Úp. 

Các họa như chúng sinh đui, điệc, cầm, ngọng, 
điên khùng, thân tàn tật, nhưng do sức mạnh của 
Phật mà người mù được thây, người điếc được 
nghe, người câm nói được, người khùng trở lại tỉnh 
biết, người rôi loạn được ôn định, người tàn tật 
được đây đủ thân thê. Cứu giúp là như vậy. 

Đường ác là chúng sinh trong địa ngục bị lửa 
cháy thân, thì cứu giúp họ khỏi khô, không còn trở 
vào chôn ây nữa. Cứu giúp là như vậy. 

Thân kiên là chúng sinh đăm ngã, giúp họ hiêu 
được nhân vô ngã, chứng nhập Niêt-bàn Nhị thừa. 
Cứu giúp là như vậy. 

Tiêu thừa là tính của Nhị thừa. Chúng sinh 
không nhât định mới dùng phương tiện đặt dân vào 
Đại thừa. Cứu giúp là như vậy. Kệ răng: 

Phát là chô quy tối, 
Không ai sảnh, Vô thượng, 
Như các sợ hãi trước, 
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Ai, Phật cũng cứu thoái. _ 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê chỗ nương tôt 
đẹp. Do không có gì dụ cho Phật được, nên không 
còn aI ở trên Phật. Thế nên, như trước đã nói, 
chúng sinh ba thứ nhiễm ô và các hoạn nạn khác 
nhau của chúng sinh, tất cả đều được Phật cứu 
giúp. Kệ răng: 

Thân Chư Phát trọn lành, 
Hơn tất cả thể gian, 

Pháp máu hóa chúng sinh, 
Đề qua biên Đại bị. - 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nhân cao cả của 
Sự nương. 

Thân Chư Phật trọn lành, hơn các người ở trên 
đời, ấy là do tự lợi đến chỗ rôt ráo, do sức mạnh vô 
úy... Mà tự tính các công đức đều tròn đây. 

Pháp mâu giáo hóa chúng sinh, để vượt qua 
biến Đại bi là: Khéo biết dùng phương tiện mà giáo 
hóa chúng sinh và từ biên đại bi ,. vượt qua các thứ, 
rôt ráo tới được bờ bên kia. Kệ răng: 

Tận cung mẻ vị lai, 

Trùm kháp thảy chúng sinh, 
Thường đem lợi cho họ, 

Là nói quy y lớn. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nghĩa lớn của sự 
quy y. Có ba nghĩa: 

1. Chỉ rõ thời gian lớn lao đến tận cùng bờ mé 
sinh tử của tất cả chúng sinh. 

2. Cảnh lớn lao, Phật lây tất cả chúng sinh làm 
đối tượng giáo hóa. 
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3. Sự nghiệp lớn lao, bât cứ lúc nào cũng đem 
lại lợi ích thoát khô cho chúng sinh, g1úp họ ra khỏi 
các khô não. 

Đã nói quy y Vô thượng, ở đây nói tiêp tướng 
chuyển y của Như lai. Kệ răng: . 

Hai Chướng chủng hằng theo, 
Diệt các phía, lận CửHg. 

Nên pháp trang tròn đây, 
Chuyển y thành hai đường. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về sự chuyển y có 
hai là chứng đắc và lìa bỏ. 

Hai chướng chủng hăng theo mãi, diệt chúng từ 
các phía đền tận cùng nghĩa là nói rõ phần cân đôi 
trị giờ đã buông xả xa lia, là hai hạt giông chướng 
của phiên não và của hiệu biết, từ vô thỉ đên giờ, 
chúng theo đuôi mãi, giờ đây chúng bị tận diệt 
hoàn toàn. Những thứ bao gôm trong các địa làm 
các thứ đêu bị cặt đứt hệt. . 

Nên pháp trăng tròn đây, chuyên y thành tựu 
hai con đường là, đây nói về thành tựu nặng trị, 
nghĩa là thê Phật tượng ưng với pháp trăng tôi 
thượng tròn đây. Bây giờ nương theo đó mà 
chuyên lên thành tựu hai con đường. 

1. Trí đạo xuất thê gian hoàn toàn thanh tịnh. 

2. Chứng đắc vô biên cảnh giới trí đạo đã biết, 
đó gọi là chuyền y. Kệ răng: 

Như lai trụ nơi đó, 

Không động, như núi chua, 
Còn thương người a diệt, 
Hung đăm vào các cối. 
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Giải thích: Bài kệ này. nói về sự chuyền y của 
Như lai là hơn hết trong các chuyên. y. Vì sao? Vì 
Như lai chuyên y, an trụ trong bờ bến VÔ lậu, như 
ngọn núi chúa đứng vững trong đất chắc, không bị 
lay động. Chuyển y như vậy. TÔI, Như lai còn 
thương xót khi thây Thanh văn, Duyên giác là 
những người, ưa thích Niết- bàn. Huống chi vô sô 
chúng sinh sống ở biên địa thấp hèn mắc biết bao 
khô não, hữu lậu. Kệ răng: 

Lợi tha và Vộ thượng, 
Không chuyên và không sinh, 
Rộng lớn và không hai, 
Không trụ cũng bình đăng, 
Thù thăng và trao khap, 

Là nói Như lai chuyên, 

Nêu bày mưởi công đức, 
Nghĩa khác nhau, nên biết. 

Giải thích: Bài kệ này nói về sự chuyển y của 
Như lai gôm có mười công đức khác nhau: 

1, Chuyên có nghĩa lợi tha là Như lai đã 
chuyền y rôi còn làm lợi ích cho kẻ khác. 

2. Chuyển Vô thượng là Như lai đã chuyển rồi, 
thường được tự tại đối với tât cả pháp, vượt hơn lối 
chuyên của Nhị thừa. : 

- 3. Chuyên mà không chuyên là Như lai ¡chuyên 
y rồi, nhưng đối với các nhân duyên gây ô nhiễm 
Như lai không thế chuyền nó, mà các nhân â ây phải 
nương vào những cái khác mà chuyền chúng. 

4. Chuyên bât sinh là Như lai đã chuyên y trôi, 
nên tât cả pháp nhiêm ô hoàn toàn không còn khởi 
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lên nữa. 

5. Chuyên một cách rộng lớn là Như lai đã 
chuyên y rồi, Như lai thị hiện chứng Đại Bô-đêề và 
nhập Niệt- bản. 

6, Chuyên không hai là Như lai chuyền y tôi, 
thì thây sinh tử, Niễt-bàn không hai. 

7. Chuyển không an trụ là Như lai đã chuyền 
y rôi, Như lai đều không trụ ở hữu vi, hay vô vI. 

Ồ. Chuyển bình đăng là Như lai chuyên y TÔI, 
Như lai cùng giải thoát phiền não ngăn lấp như 
Thanh văn, Duyên giác. . 

9. Chuyên cao quý là Nhự lai chuyên y rôi, tât 
cả pháp Phật như mười lực, bôn vô úy, chăng pháp 
nào sánh băng. 

10. Chuyên dạy trao rộng khắp là Như lai đã 
chuyên y rôi, Như lai dùng tât cả thừa mà trao dạy 
trao bảo. Kệ răng: 

Như hư không trùm khắp, 
Phật cũng trùm tất cả, 

Hư không trùm các sac, 
Chư Phát trùm Chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về thể Phật trùm 
khắp cả như hư không. Hai câu đâu là nói thăng, 
hai câu sau là giải thích, thí dụ như hư không bao 
trùm các nhóm sắc. Thê tính Phật cũng vậy, là bao 
trùm tất cả nhóm chúng sinh. Nêu trước mắt, chúng 
sinh không thây Phật, rồi bảo rằng tự thể Phật 
không bao trùm, thì nghĩa ầy là không đúng, vì 
chúng sinh chưa thành Phật. Kệ răng: 

Như đô chứa nước bề, 
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Trang không hiện ra được, 
C hung sinh lôi như thê, 
Bóng Phát cũng không hiện. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê thê của Phật dù 
có trùm khắp, nhưng chúng sinh không thấy, như 
đồ chứa nước bị bê (nước chảy hết) thì ¡ không thấy 
được bóng: mặt trăng. Chúng sinh mặc nhiêu lôi 
lầm, cho nên không thây. hình Phật. Từ đó, nghĩa 
nây được thành lập. Kệ răng: 

Như tính của đồng lửa, 

Du cháy hay tát ngâm, „ 
Hóa thân Phát cũng thê, 
Xuất hiện nhập Miêt-bản. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc Phật giáo 
hóa khi ân khi hiện, như tính lửa có lúc cháy, có 
lúc tất. Sự giáo hóa của Chư Phật cũng vậy, có lúc 
thì hiện ra đời, có lúc thì hiện nhập Niêt-bàn. 

Đã nói chuyên y của Như lai, kê là nói sự 
nghiệp của Như lai thường vô dụng công. Kệ răng: 

Cháu như ý, trông trời, 
Tự nhiên thành việc mình, 
Phát hóa và Phật nói, 

Vô tư cũng thể â Ấy, 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về Phật sự không 
dụng công, như ngọc báu như ý dù vô tâm, nhưng 
có công năng làm các thứ biên hóa hiện. Như lai 
cũng vậy, dù không dụng tâm cho công việc, 
nhưng tự nhiên có công năng làm phát sinh các thứ 
biến hóa. Như trông trời dù là vô tâm, nhưng tự 
nhiên có công năng phát ra nhiều thứ âm thanh, 
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Như lai cũng vậy, dù không dụng tâm cho công 
việc, nhưng tự nhiên có công năng nói nhiêu thứ 
pháp mâu, kệ răng: 

Nương không, nghiệp không dưt, 

Nhưng nghiệp có thêm bớt, 

Nương cảnh việc không dút, 

Nhưng sự có sinh, diệt. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê Phật sự không 
xen hở. Như người đời nương theo hư không mà 
họ làm việc không bị đứt quãng, Chư Phật cũng 
vậy là nương vào cảnh giới vô lậu mà làm Phật sự 
cũng không đứt quãng. Như người đời nương vào 
hư không mà làm việc có thêm, có bớt, Chư Phật 
cũng vậy, là nương vào cảnh giới vô lậu mà làm 
Phật sự cũng có sinh diệt. - 

Đã nói vê tâm không dụng công nhưng vân 
không buông xả Phật sự, kê là, nói pháp giới vô lậu 
sâu xa. Kệ răng: 

Như trước sau cũng vậy, 
Xa la tất cả chướng, 
Chăng tịnh chăng bất tịnh, 
Phát nói gọi là nhự. : 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê ' tướng thanh tịnh 
của pháp giIỚI dù trước hay Sau cũng vậy. 

Cái gọi là chăng tịnh vì tự tính không ô nhiễm. 

Xa lìa tất cả chướng, gọi là chăng phải bất tịnh 
là bởi sau đó khách trần đã ra đi. 

Chăng tịnh, chăng bât tịnh, Phật gọi là như, 
nghĩa là chăng tịnh, chăng bât tịnh, đó gọi là tướng 
pháp giới thanh tịnh. Kệ răng: 
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Thanh tịnh, không, vô ngã, 
Phát nói ngã bác nhát, 
Bởi Chư Phát ngã tịnh, 
Nên Phát gọi Đại ngã. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê tướng của pháp 
giới Đại ngã. 

Thanh tịnh không, vô ngã, là cảnh giới vô lậu 
nây, lấy vô ngã bậc nhất làm tự tính. 

Phật nói ngã bậc nhất nghĩa là vô ngã bậc nhất 
nầy gọi là thanh tịnh như. Thanh tịnh như ấy tức tự 
tính ngã của Chư Phật, bởi ngã của Chư Phật là 
thanh tịnh. 

Cho nên Phật gọi đại ngã là bởi ngã nây của 
Phật là thanh tịnh tột cùng, vì vậy Phật lây hiệu đại 
ngã là bởi nghĩa ây, Chư Phật lập ra ngã bậc nhât 
trong cảnh giới vộ lậu. Đó gọi là tướng của pháp 
giới đại nga. Kệ răng: 

Phi thể, phi phi I thể, 
Như vậy, nói thể Phật, 
Cho nên soạn luận náy, 
Quyết định pháp vồ kỷ. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê tướng của vô ký 
pháp BIỚI. Tạo thê là hai tướng nhân, pháp không 
thê nói. 

Chăng phải phi thể là như tướng là thật có. 

Như vậy nói Phật thể là dọ nhân duyên nây, nên 
nói thể Phật là chẳng phải thể, chăng phải phi thể. 

Cho nên soạn luận nây, quyết định là pháp vô 
ký nghĩa là: Sau khi chết, Như lai còn. 

Sau khi chết, Như lai không còn. 
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Sau khi chêt, Như lai còn và cũng không còn. 

Sau khi chêt, Như lai không còn, chăng phải 
không còn. : 

Bôn trường hợp như vậy không thê ký, nên 
pháp giới là tướng vô ký. Kệ răng: 

Như sắt nóng, đã nguội, 
Như mất và thuốc chữa, 
Tám trí dựt cũng vậy, 
Không nói có vô thê. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về tướng giải thoát 
của pháp gIỚI. 

Như sắt nóng đã nguội, như mắt và thuốc chữa 
nghĩa là hai vật thê sắt nóng đã nguội và thuốc chữa 
mặt có thê nói chăng phải thê, chăng phải không 
thê. Vì sao 2 

Chăng phải thê nghĩa là do nóng và thuộc 
không có tướng. Chăng phải vô thê nghĩa là do 
tướng nguội là có thê. 

Tâm trí dứt cũng vậy, không nói là có thế nghĩa 
là băng tâm trí mình, Chư Phật cho ham mê là sức 
nóng, cho vô minh lả thuộc chữa. 

Nếu dứt trừ hai món ấy, thì cũng gọi là chắng 
phải tự thể, chăng phải không có tự thê. Vì sao? Vì 
chăng phải thể là do tham và vô minh đã dứt. 
Chăng phải không có tự thê nghĩa là do tâm tuệ giải 
thoát là có, nên gọi là tướng giải thoát của pháp 
GIỚI. 

Đã nói tướng sâu xa. Kê là nói về nơi chốn của 
sự sâu xa, Kệ răng: 

Vô lậu giới Chư Phát, 
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Chẳng một cũng chẳng nhiễu, 
Do thuận theo thân trước, 
Chăng thân nhự hư không. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nơi chốn sâu xa 
của pháp gIới. 

Pháp giới vô lậu của Chư Phật chăng phải một, 
chăng phải nhiêu. 

Vì sao 2 

Chăng phải một là do thuận theo thân trước. 

Chắng phải nhiêu là do chăng phải thân. 

Vì sao gọi là chăng phải thân? 

Đáp: Vì như hư không. Đây gọi là nơi chốn sâu 
xa của pháp gIỚI. 

Đã nói nơi sâu xa, kế là nói về nghiệp sâu xa, 
kệ răng: - 

Thí như kho báu lớn, Là chỗ các báu nương, 

Pháp giới tịnh cũng thê, Là chô pháp Phật 
nương. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nghiệp nương của 
pháp giới, do pháp giới thanh tịnh là chô nương của 
các Bô-đê phân quý báu như mười lực, bôn vô 
úy... Kệ răng: 

Như máy giăng kín khắp, 
Mưa rưới trăm thóc sinh, 
Pháp giới tịnh cũng Vậy, 
Đông lành thục chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê nghiệp thành thục 
chúng sinh trong pháp giới, VÌ từ pháp giới thanh 
tịnh, dòng, gốc lành tuôn chảy để thành thục chúng 
sinh. Kệ răng: 
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Như mặt trời, trăng tròn, 
Váng sạch sảng tròn đáy, 
Pháp giới tịnh cũng vậy, 

Nhóm gốc lành trỏn đáy. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nhóm nghiệp của 
pháp giới đã tới chô rôt ráo, gọi là phước trí của 
pháp giới thanh tịnh. Như vậy, hai nhóm đã tròn 
đây. Kệ răng: 

Thí như mặt trời mọc, 
Tod ảnh sảng khắp HƠI, 
Pháp giới tịnh cũng vậy, 
Nói pháp độ chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nghiệp nói chánh 

pháp trong pháp giới. KỆrăng: 
Như mặt trời sáng chiêu, 
Đồng việc soi thể gian, 
Pháp giới tịnh cũng vậy, 
Phát chung việc giáo hóa. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê những việc mà 
giáo hóa đã làm trong pháp giới. Thì như nhiêu mặt 
trời, nhiều ánh sáng cùng lúc chan hòa, cùng lúc 
làm một việc, như chiêu nóng, khô, v.v... Cũng 
vậy, nhiều Phật, nhiều trí tuệ chan hòa, cùng lúc 
làm một việc, như biến hóa, v.v.. 

Kệ răng: 

Như mặt trời soi sáng, 
Cùng lúc không giới hạn, 
Cối tịnh, ảnh Phật chiêu, 
Hai việc cũng như vậy. 
Giải thích: Bài kệ nây nói vê nghiệp vô phân 
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biệt của pháp giới. Như mặt trời chiêu khặp không 
g1ới hạn cùng lúc, ánh sáng Phật chiêu khắp không 
hạn lượng và cùng lúc cũng. như vậy. Kệ răng: 

Như ánh sảng mặt trời, 

Có lúc mây che khuất, 

Trí Phát trong cõi tịnh, 

Có lục chúng sinh che. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê nghiệp không tạo 
tác của pháp BIỚI. Như mặt trời bị mây . che mât ánh 
sáng, ánh sáng của Phật bị che khuất vì lỗi lầm của 
chúng sinh, do quá nhiều năm trược, nên không có 
việc được làm. Kệ răng: 

Như đô nhiêu lượng tro, 
Nhuộôm áo, các mâu sãc, 
Sức hạnh nguyện cối tịnh, 
Giải thoát các thứ trí. . 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nghiệp trí giải 
thoát của pháp giới. Như nhuộm áo băng tro đậm, 
nhưng có chỗ ăn màu, có chô không ăn màu. Cối 
tịnh của ba thừa cũng như vậy, vì sức mạnh của 
hạnh nguyện mà Chư Phật giải thoát được các thứ 
trí, còn Nhị thừa không giải thoát được các trí. Kệ 
răng: 

Cối võ lậu sáu xa, 

Ba thứ- Tướng, xứ, nghiệp, 
Chư Phát nói như vậy, 

Như nhuộm, về hư không. _ 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về một lân nữa nghĩa 
sâu xa đã nói ở trước, của ba thứ tướng, xứ, nghiệp 
sâu xa cõi vô lậu. Cối vô lậu nây, Đức Thê Tôn nói 
lược có ba thứ sâu xa: 
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l. Tướng sâu xa. 

2. Xứ sâu xa. 

3. Nghiệp sâu xa. 
Tướng sâu xa có bốn thứ: 
l. Tướng thanh tịnh. 

2. Tướng Đại ngã. 

3. Tướng vô ký. 

4. Tướng giải thoát. 

Theo thứ lớp, thì bỗn bài kệ trước nói về một 
món là xứ sâu xa. Nghĩa là không trụ vào một hay 
nhiêu. Bài kệ thứ năm nói vê nghiệp sâu xa có tắm 
thứ: 

. Nghiệp nương vào chân thật. 

. Nghiệp thành thục chúng sinh. 

. Nghiệp tới chỗ rốt ráo. 

. Nghiệp nói chánh pháp. 

. Nghiệp làm việc giáo hóa. 

. Nghiệp không còn phân biệt. 

. Nghiệp của trí không còn tạo tác. 
. Nghiệp của trí giải thoát. 

Theo thứ lớp ấy, thì tám bài kệ sau có nói rõ. 

Chư Phật nói như vậy, như nhuộm, vẽ trên hư 
không là cõi vô lậu nây, không có hí luận, cũng 
như hư không, nên sâu xa. 

Nói nghĩa khác nhau của sâu xa như vậy là như 
nhuộm, vẽ trên hư không. Phải biệt nghĩa ây. Kệ 
răng: 
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Tất cả không khác nhau, 
VI được như thanh tịnh, 
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Nên nói các chúng sinh, 
Gọi là Như lai lạng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về pháp giới là Như 
lai tạng. Không có sự khác nhau là tât cả chúng 
sinh, tât cả Chư Phật không có chô khác nhau, nên 
øọI1 là Như. 

Được Như thanh tịnh là chứng thanh tịnh như, 
lây đó làm tự tính, nên gọi là Như lai. Do nghĩa ấy, 
nên có thê nói tất cả chúng sinh đều gọi là Như lai 
tạng. 

Đã nói cõi vô lậu sâu xa. Kê là nói sự biên hóa 
của Chư Phật. Kệ răng: 

Thanh văn và Duyên giác, 
Bồ-tát và Như lại, 

Mới dạy, lui thê gian, 

Đến Phật, lui Bồ-iát. 

Giải thích: Bài kệ này nói về biến hóa tăng 
thượng. Tắt cả biến hóa của thế gian, biện hóa của 
Thanh văn là có thể thoái lui. Tât cả biến hóa của 
Thanh văn, biển hóa của Duyên giác có thể thoái 
lui. Tât cả biến hóa của Duyên giác, biên hóa của 
Bô-tát đều có thê thoái lui. Tât cả biên hóa của Bồ- 
tát, biên hóa của Chư Phật đêu có thê thoái lui, 
Không có sự biên hóa của một người nào có thê 
làm thoái lui sự biên hóa của Chư Phật, cho nên sự 
biên hóa của Như lai là đạt được tăng thượng tột 
cùng. Kệ răng: 

Phật biến hóa như vậy, 
Vô lượng không nghĩ bản, 
Tùy người, thy thê giới, 
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Tùy lúc, các thứ hiện. _ 
Giải thích: Bài kệ nây nói vê sự biên hóa sâu 
xa. Có hai thứ sâu xa: 

1. Võ lượng. 

2. Không thể nghĩ bàn. Hỏi: Việc đó ra sao? 

Đáp: Tùy trình độ con người, tùy. thế giới, tùy 
lúc mà làm các thứ biến hóa hoặc nhiều hoặc 1{ các 
thứ biến hóa. Vô lượng như vậy, cũng là bất tư 
nghì. Cho nên sự biên hóa của Như lai thật là sâu 
xa. 

Từ đó trở xuống là nói về biệt chuyền biến hóa. 
Kệ răng: 

Năm căn chuyên như vậy, 

Biến hóa được tăng thượng, 

Các nghĩa khắp việc làm, 

Ngân hai trăm công đực. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về sự chuyên của 
năm căn biên hóa. 

Biến hóa nây được hai thứ tăng thượng: 

l. Được các nghĩa trùm khắp các việc làm, 
nghĩa là mỗi căn đều dùng lẫn cho nhau tất cả cảnh 
GIỚI. 

2. Được một ngàn hai trăm công đức, là mỗi 
căn đêu được một ngàn hai trăm công đức. Kệ 
răng: 

Nhự vậy, ý căn chuyên, 

Biên hóa được tăng thượng, 

Cực tịnh, vô phân biệt, 

Thường hành theo biển hóa. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về chuyên ý căn biến 
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hóa. Ÿ căn là thức nhiễm ô. Do chuyền thức nây 
nên chứng được trí vô phân biệt rât thanh tịnh. Trí 
nây, theo việc làm với hạnh của mình mà biến hóa 
tât cả. Kệ răng: 

Nhự thể nghĩa chuyển thọ, 

Biển hóa được tăng thượng, 

Tịnh độ như ý muôn, 

Thọ dụng đều hiện ra. 

Giải thích: Bài kệ nây r nói về chuyền nghĩa thọ 
biến hóa. JjNghĩa là năm trân, thọ là năm thức. Vì 
hai thứ nầy chuyên mà cõi nước thanh tịnh. Các 
mong câu đêu hiện trước mặt, tùy ý mà thọ dùng. 
Kệ răng: 

Phận biệt chuyên như vậy, 
Biên hóa được tăng thượng, 
Nghiệp mà các trí làm, 
Thời thường hành vô !gại. 

Giải thích: Bài kệ này nÓI VỀ chuyển phân biệt 
biến hóa. Phân biệt là ý thức, vì thức nây huyễn 
nên các việc mà các trí đã làm được biến hóa bất 
cứ lúc nào mà không có chướng ngại. Kệ răng: 

An lập chuyển như vậy, 
Biên hóa được tăng thượng, 
Câu: Trụ Phát bật động, 

Là không trụ Niêt-bản. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về chuyển an lập 
biến hóa. An lập là khí thể giới nây. Do chuyền an 
lập nây cho nên an trụ trong pháp giới vô lậu bất 
động của Phật. Chứng không nhập Niêt-bàn, 
thường khởi tăng thượng biên hóa. Kệ răng: 

Chuyên dục nhiêm như vậy, 
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Biên hóa được tăng thượng, 
Trụ Phật vui Vô thượng, 
Thị hiện vợ, bắt nhiệm. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về chuyên dục 
nhiễm biến hóa. Vì sự chuyên nây nên được hai thứ 
biến hóa: 

1. Được an vui trú Vô thượng. 

2. Được bât nhiêm đôi với vợ. Kệ răng: 
Chuyên không tưởng như vậy, 
Biên hóa được tăng thượng, 
Theo muôn, được tắt cả, 
Đền đâu không chướng ngại. - 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê chuyên không 
tưởng biên hóa. Vì chuyên nây nên được hai thứ 
biên hóa: ¬ 

l. Các mong muôn đêu được, vì chứng được 
hư không tạng. 

2. Được đi lại không có gì chướng ngại, vì 
chứng được hư không giải. Kệ răng: 

Vô lượng chuyên như thê, 
Vô lượng hóa như thê, 
Việc làm không nghĩ bản, 
Chủ Phật nương vô cấu. 

Giải thích: Bài kệ nây tông kêt nghĩa trước. Vì 
vô lượng chuyên nên được vô lượng biến hóa. 
Nghiệp không thế nghĩ bàn của Chư Phật như thể, 
vì tât cả đều nương vảo cảnh giới vô lậu, nên biết 
nghĩa ây. 

Đã nói biên hóa của Chư Phật, kê là nói Chư 
Phật thành thục chúng sinh. Kệ răng: 
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Giúp tập cũng khiển lớn, 
Giúp thục, cũng khiên thoát, 
Thục và thục không Sóf, 

Do thể gian VÕ lận. ` 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vệ thứ lớp nhân của 
thành thục. A1 chưa gom góp gôc lành thi giúp họ 
øom góp. A1 đã góp gôc lành thì giúp họ tăng thêm. 
Giôc lành đã thêm lên thì giúp họ thành thục. Gốc 
lành đã thành thục thì giúp họ giải thoát, khiến họ 
được thanh tịnh cùng cực. 

Chư Phật trong mười phương như vậy đều khéo 
HÓI. Thành thục rồi lại thành thục, không nhập 
Niễt-bàn. Vì sao? Vì các thế gian không cùng tận. 
Kệ răng: 

Khó được đã có đu, 

Nơi nơi chô vát quy, 

l1 có, chăng ít có, 

Bởi được phương tiện khéo. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về đã thành thục 
hạnh Bô-tát, chắng phải đó là tướng Ít CÓ. 

Khó được đã có đây đủ, nơi nào cũng làm chỗ 
qu1 hướng cho các người, nghĩa là công đức tối 
thượng của Bô-đê Vô thượng, đây là chưa từng có, 
nay đã tương ưng đây đủ. Do sự tương ưng ây mà 
làm chỗ nương cho các người trong các thê g1ới ở 
mười phương. : 

Ít có, chăng ít có là không cứ là đâu, đêu thành 
thục chúng sinh như vậy, đó là ít có. Nhưng Ít có 
nây cũng chăng phải ít có. Vì sao? vì được phương 
tiện khéo léo. 
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Phương tiện khéo léo là thuận theo đạo lý, trình 
độ mà thực hiện hạnh thanh tịnh. Kệ răng: 
Chuyên pháp hay pháp chìm, 
Đặc đạo cũng Niêt-bản, 
Nơi nơi ' phương tiện khởi, 
Chán pháp giới bất động. 
Giải thích: Bài kệ nầy nói vê nhân thành thục 
cùng khặp. 
Chuyên pháp và pháp chìm xuông, đặc đạo 
cũng Niêt-bàn, nghĩa là trong một sát-na, nơi nây 
thị hiện chuyên vô lượng pháp luân, nơi khác thị 
hiện chánh pháp tàn rụi. Nơi nây, thị hiện đặc Đại 
Bỏ-đề, nơi khác thị hiện nhập Niết-bàn. Ấy là bởi 
hành động của chúng sinh khác nhau. 
Nơi nơi phương tiện khởi, chân pháp giới bât 
động, nghĩa là nêu có chúng sinh đáng nên thành 
thục thì Như lai từ nơi họ ở mà biên hóa vào những 
nơi ây. Nhưng đôi với pháp giới vô lậu, Như lai 
cũng không lay động. Kệ răng: 
Không khởi ý phán biỆt, 
Thành thục quả, hiện, vị, 
Hóa chúng sinh các nơi, 
Thường thị hiện ba môn. 
Giải thích: Bài kệ nầy nói về về nhân duyên tự 
nhiên thành thục. 
Không khởi ý phân biệt, thành thục quá khứ, 
hiện tại, vị lai là các 
Đức Phật không nghĩ như vây: Ta đã từng 
thành thục chúng sinh, ta sẽ thành thục chúng sinh, 
ta đang thành thục chúng sinh. Vì sao? Vì không 
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còn phân biệt. 

Giáo hóa chúng sinh các nơi, thường thị hiện 
ba môn, là dù vô công dụng trong, bât cứ lúc nào, 
biên trọn các gôc lành thành ba pháp môn mà thành 
thục chúng sinh khắp các thê giới ở mười phương. 
Ba môn là giáo pháp của ba thừa. Kệ răng: 

Như trời sáng tự nhiên, 
Chiếu tôi, lúa mọc lên, 
Mặt trời pháp cũng váy, 
Diệt mê thục Chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nây thí dụ đề nói về nghĩa tự 
nhiên. Như mặt trời không siêng sử dụng phương 
tiện mà tự nhiên phát ra ảnh sáng đi các nơi chôn, 
xua tan bóng tôi, làm cho lúa thóc mọc lên, chín 
tới, Chư Phật cũng vậy, dù không dùng công sức, 
nhưng ảnh sáng mặt trời giáo pháp của Chư Phật 
vần chiêu sáng các nơi, phá tam mê lâm mà thành 
thục chúng sinh. Kệ răng: 

Một đèn, môi các đèn, 

Gồm hết sáng vô tận, 

Một thục hóa nhiễu thục, 

Hóa vô tận cũng thể. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê nhân duyện lân 
lượt thành tựu. Như ánh lửa một ngọn đèn môi qua 
nhiều ngọn đèn khác thi ảnh đèn rât lớn nây là xêp 
vào vô lượng vô sô, chỉ từ một ảnh đèn, mà không 
bao giờ hết ánh sáng. Chư Phật cũng vậy, một Đức 
Phật thành tựu, giáo hóa nhiều người thành tựu. 
Cái rât lớn nây đã xêp vào vô lượng vô sô chúng 
sinh, nhưng sức mạnh của sự giáo hóa của Chư 
Phật cũng không bao giờ hệt. Kệ răng: 
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Biên cả nhận trăm sông, 
Không chản cũng không tràn, 
Cối Phát gom các thiện, 
Không đây cũng không thêm. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nhân duyên thành 
thục không nhàm chán, thí như biển cả xếp vào 
trăm sông nhưng không bao giỜ chán, cũng không 
bao giờ tràn đây, do nó có công năng dung chứa. 
Cõi Phật cũng vậy, vận mãi xêp vào vô lượng øôC 
lành thanh tịnh mả vẫn không đây đủ, vẫn không 
tăng thêm là đo ít có. Đã nói Chư Phật thành thục 
chúng sinh. Kê là, nói pháp giới thanh tịnh của Chư 
Phật. Kệ răng: 

Hai chướng đã trừ hẳn, 
Pháp Như, được thanh tịnh, 
Các vật và duyên trí, 

Tự tại cũng không hết. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nghĩa của tính 
pháp giới. 

Hai chướng đã trừ hăn, pháp như đạt thanh tịnh 
là tướng thanh tịnh, thì phiên não che chướng, hiệu 
biệt chướng đêu đã bị quét sạch hoàn toàn. Các vật 
và duyên trí, tự tại cũng không cùng tận, gọi là 
tướng tự tại, do các vật và duyên trí kia, hai thứ lớp 
tại mãi vô tận. Kệ răng: 

Nhất thiết chủng như trí, 
Tu nhân tịnh pháp giới, 
Lợi lạc hóa chúng sinh, 
Quả nây cũng vô tận. _ 
Giải thích: Bài kệ nầy nói về nghĩa của nhân 
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pháp gIới. - 

Nhật thiệt chủng như trí, tu nhân tịnh pháp giới 
là pháp giới thanh tịnh tu tập tât cả chủng như môn 
trí làm nhân bât cứ lúc nào. 

Lợi lạc giáo hóa chúng sinh, quả nây cũng vô 
tận nghĩa là giáo hóa chúng sinh, đem lợi lạc cho 
các chúng sinh, hai kết quả đó thường không bao 
giờ hêt. Kệ răng: 

Khởi nghiệp thân, miệng, tâm, 
Hãng thời hóa ba nghiệp, 

Hai môn, và hai nhóm, 
Phương tiện đêu tròn đây. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nghĩa nghiệp của 
pháp giới. 

Phát khởi ba nghiệp thân, miệng, tâm thời 
thường giáo hóa nghĩa là khởi thân nghiệp, khâu 
nghiệp, tâm nghiệp bât cứ lúc nào nghĩa là bât cứ 
lúc nào, giáo hóa chúng sinh. 

-_ Hai pháp môn, hai nhóm, phương tiện đêu tròn 
đây nghĩa là do đây đủ một môn hai nhóm làm 
phương tiện. 

Hai môn là môn Tam-muội, và môn Đà-Ïa-n1. 

-_ Hai nhóm là nhóm phước, và nhóm trí tuệ. Kệ 
răng: 

Tự tính và pháp thực, 

VỊ biên hóa khác nhau, 
Do đáy pháp giới tịnh, 
Ma Chư Phát đã HỘI. - 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê nghĩa vị trí của 
pháp giới. 
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Tự tính và pháp thực, vị biên hóa khác nhau là 
vị trí khác nhau của tự tính thân, thực thân, hóa 
thân. 

Do pháp giới thanh tịnh mà Chư Phật đã nói, là 
nếu pháp giới không thanh tịnh thì các vị trí nây sẽ 
không được thành lập. Đã nói pháp giới thanh tịnh 
của Chư Phật, kê là nói về ba thân của Chư Phật. 

Kệ răng: 

Tĩnh thán và thực thân, 
Hóa thán hợp ba, thân 
Nên. biết, thân thứ nhất, 
Chỗ nương hai thân kia. 
Giải thích: Tât cả Chư Phật đều có ba thân: 
1. Tự tính thân, do tướng chuyền y. 

2. Thực thân là do đại tập trong chúng làm 
pháp thực. 

3. Hóa thân do làm việc giáo hóa, đem lợi ích 
cho chúng sinh. 

Nên biết, trong ba thân nây, tự tính thân là chỗ 
nương cho hai thân là thực thân và hóa thân, do tự 
tính là căn bản. Kệ răng: 

Thực thân đối các GỐI, 

Thọ dụng có khác nhau, 
Chung sinh gọi thán nghiệp, 
Tát cả đếu khác nhau. 

Giải thích: Thực thần là các nghiệp của các 
thân, các tên gọi, các cõi nước, của đô chúng, trong 
tât cả thê giới. Như vậy, các sự thọ dụng không 
giông nhau. Kệ răng: 

Thân nhỏ nhiệm bình đăng, 
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Họp với thân thọ dụng, 
Nên biết, thán thọ dụng, 
Là nhân của hóa thản. 

Giải thích: Bình đăng là tự tính thân mà tât cả 
Chư Phật đêu bình đăng không khác. : 

Nhỏ nhiệm nghĩa là do thân nây khó biệt. Thân 
thọ dụng là do ăn mà sông. _ 

Thân nây và thân bình đăng hòa hợp nhau, do 
nương vào đây, thân thọ dụng mới phát sinh. Nên 
biết, thân thọ dụng lại là nhân của hóa thân. Do 
muôn thọ dụng nên mới thị hiện ra tât cả. Kệ răng: 

Hóa Phát vô lượng hóa, 
Cho nên gọi hóa thán, 
Hai thân thành hai lợi, 
Tất cả thứ kiến lập. 

Giải thích: Do hóa thần nên Chư Phật hóa ra 
vô lượng thân khác nhau, vào bât cứ lúc nào. Phật 
do hóa thần nây nên gọi là hóa thân. 

Hai thân là thực thân và hóa thân. Hai lợi là lợi 
mình, lợi người. 

Thực thân lây thành tựu việc tự lợi làm tướng, 
hóa thân lây thành tựu lợi người làm tướng. Hai lợi 
ích như vậy, mà các thứ đêu được thành tựu, kê là 
lập ra thực thân và hóa thân. Kệ răng: 

Công xảo và xuất sinh, 
Đắc đạo, Nhập Niết- bản, 
Bảy phương tiện lớn áy, 
Giup họ được giải thoái. 

Giải thích: Lại nữa, hóa thân là giáo hóa tất cả 
chúng sinh, bất cứ lúc nào, hoặc hiện tay nghề 
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khéo, hoặc hiện ra nhiều thứ, hoặc hiện được đạo 
Bỏ- đề, hoặc hiện nhập Niết- bản, Thị hiện tất cả các 
thứ phương tiện lớn lao ấy, đều muốn giúp cho 
chúng sinh được giải thoát. Đó là thành tựu tướng 
lợi tha. Kệ răng: 

Nên biết, ba thán Phật, 

Đều thuộc về thán Phát, 

Chô nương tự tha lợi, 

Đếu thị hiện ba thám. : - 

Giải thích: Nền biệt, ba thân nây thuộc vê tât 
cả các thân của Chư Phật. Nó làm chô nương cho 
việc thị hiện làm các việc lợi minh, lợi người. Kệ 
răng: 

Do nương tâm nghiệp đó, 

Ba Phật đêu bình đăng, 

Tự tính nói không hở, 

Ba thân Phật thường trụ. 

Giải thích: Theo thứ lớp ba thần kia, thì tât cả 
Chư Phật đều bình đăng, là vì chỗ nương. Tự tính 
thân của tất cả Chư Phật đêu bình đăng là vì pháp 
giới không khác nhau, do tâm thực thân của tất cả 
Chư Phật đều bình đăng vì tâm Phật không khác 
nhau, do nghiệp. : 

Hóa thân của tât cả Chư Phật đêu bình đăng là 
vì cùng làm việc giông nhau. _ 

Lại nữa, tât cả Chư Phật đêu thường trụ vì tự 
tính là thường. Tự tính thân của Chự Phật là thường 
trụ vi nó hoàn toàn vô lậu, vì nó chăng phải thường 
còn có xen hở. Tất cả thực thân của Chư Phật là 
thường trụ vì nói pháp không khi nào dứt, vì nôi 
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nhau mà còn mãi. Tất cả hóa thân của Chư Phật là 
thường trụ, dù có hiện ở đây, diệt nơi kia đi nữa. 

Đã nói thân Chư Phật, kế là nói trí của Chư 
Phật. Kệ răng: - 

Gương bôn trí bât động, Chô nương của ba trí, 
Tám, bảy, năm, sáu thức, Thứ lớp mà chuyền được. 

Gương bốn trí bất động, ba trí nương vào đó 
nghĩa là tất cả Chư Phật đều có bốn trí: 

1. Cảnh trí. 

2. Bình đăng trí. 

3. Quán trĩ. 

4. Tác sự trí. `. 

Cảnh trí (gương trí) lây bât động làm tướng, 
thường làm chô nương cho ba trí kia. Vì sao? Ba 
trí kia động. 

Thức thứ tám, bảy, sáu, năm thứ lớp mà chuyển 
được, nghĩa là chuyền thức thứ tám thành cảnh trí. 
Chuyển thức thứ bảy thành bình đăng trí. Chuyên 
thức thứ sáu thành quán trí. Chuyên năm thức 
trước thành tác sự trí. Nên biết nghĩa ây. Kệ răng: 

Cảnh trí duyên vô phản, 
Nội tiêp thường không dúit, 
Không ngu những gì biết, 
Các tướng không hiện tiên. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc thức thứ tắm 
chuyên thành cảnh trí. 

Cảnh trí duyên vô phân biệt là đối với các cảnh 
giới nó không duyên theo phần đoạn. 

Nỗi tiếp thường không dứt, nghĩa là nó hiện 
diện trong bất cứ lúc nào, không bao giờ ngừng 
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dứt. 

Không ngu những gì biết, là biết hết các cảnh 
ĐIỚI, các chướng ngăn hệt hắn. 

Các tướng không hiện tiên, là lìa khỏi các hành 
tướng đôi với tât cả cảnh giới, duyên theo vô phần 
biệt. Kệ răng: 

Cảnh trí nhán các trì, 
Là kho tàng Đại trí, 
Các thán khác, trí khác, 
Từ đây hiện bóng hình. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê công dụng của 
cảnh trí. 

Cảnh trí là nhân các trí, là kho tàng Đại trí, 
nghĩa là trí Nhât thiết chủng, trí bình đăng, đều lây 
trí cảnh làm nhân. Cho nên trí nầy được thí dụ là 
một kho tàng vĩ đại. Vì nó là kho tàng của các thứ 
trí. Những thân khác, trí khác đều từ đây hiện bóng 
là thân khác, là thân thọ dụng, trí khác là trí binh 
đẳng, Vì bóng. hình thân kia, bóng hình trí kia, tật 
cả đêu do trí nây phát sinh, nên Phật nói trí nây là 
cảnh trí. Kệ răng: 

Trí bình đăng chúng sinh, 
Tu tịnh chứng Bô-đê, 
Không trụ ở Niêt-bản, 

Vì chưa phải rồi ráo.. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc thức thứ bảy 
chuyên thành trí bình đăng. `. 

Trí bình đăng chúng sinh, tu tịnh chứng Bôồ-đê, 
là khi Bô-tát chứng pháp hiện tiên thì liên được trí 
bình đăng đôi với tât cả chúng sinh. Nêu tu tập trí 
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nây đạt thanh tịnh tôi cực tức là được Bỗ-đề Vô 
thượng. 

Không trụ ở Niễt-bàn, vì chưa phải rôt ráo, có 
nghĩa là do chúng sinh là vô tận nên không có chỗ 
Tôt ráo, không rốt ráo cho nên không trụ Niết-bàn. 
Do nghĩa này nên nói là trí bình đăng. Kệ răng: 

Đại tư và đại bị, 

Đếu thưởng còn, không dit, 
Chung sinh có lòng tín, 
Hình Phật hiện trước mặt. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về công dụng của trí 
bình đăng. 

Đại từ, đại b1 là hai thứ thường còn, không dứt 
nghĩa là Chư Phật, Như lai thường theo chúng sinh 
bât cứ lúc nào. Vì sao? Vì đại từ, đại bi không bao 
ĐIỜ hết. 

Nếu chúng sinh có lòng tin thì hình bóng Phật 
liên hiện trước mặt nghĩa là Phật hiện bóng. hình 
theo những gì mà họ tin tưởng. Vì vậy cho nên có 
chúng sinh thây Như lai màu xanh, có chúng sinh 
thây Như lai màu vàng. Như vậy, hai trí trước đây 
chính là pháp thân... Kệrăng „ 

Thức quản trí nhận biết, 

Thời thường không chướng ngại, 
Trị nây như kho lớn, 

Tổng trì Tam-IHMỘI HƯƠNG. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc thức thứ sáu 
chuyên thành quán trí. Đôi với tât cả cảnh giới 
quán trí đã biệt thì không có gì chướng ngại nó 
được. Nó được ví như kho tàng lớn làm chô nương 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 3 867 


cho tât cả môn Đà-la-nI, môn Tam-muội. Vì sao? 
Do hai môn như vậy, đêu phát sinh từ thức nây. Kệ 
răng: 

Thường ở trong Đại chúng, 

Các thứ đêu thị hiện, 

Cắt đứt các lưới nghỉ, 

Rưới mưa đại pháp khắp. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về Ý nghĩa công 
dụng của quán trí như bài kệ đã nói. Quản trí nây 
chính là thực thân. Kệ răng: 

Sự trí đôi các cối, 

Tạo các thứ biến hóa, 

Vô lượng, không nghĩ bản, 

Cũng vì lợi chúng sinh. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc chuyên năm 
thức trước thành trí tác sự. Trí tác sự nây, đôi với 
tât cả thê giới, có công năng làm ra các thứ biên 
hóa, vô lượng vô biên không thê nghĩ bàn. Các 
công dụng của nghiệp như vậy, đều đem lợi ích cho 
tật cả chúng sinh. Trí tác nây chính là hóa thân. Kệ 
răng: : 

Gom giữ và đăng tâm. 
Khai pháp cũng làm việc, 
Như thê HƯƠNG bón nghĩa, 
Thứ lớp bón trí khởi. 

Giải thích: CGom giữ là nghe pháp rồi gom giữ 
thọ trì đăng tâm là đôi với tât cả chúng sinh, được 
bình đăng giữa mình và người. 

Nói pháp là giảng nói chánh pháp. 

Làm việc là tạo dựng nhiêu sự nghiệp giáo hóa. 
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Dựa vào nghĩa cảnh trí đệ nhất phát sinh. Dựa vào 
nghĩa thứ hai binh đăng trí phát sinh. Dựa vào 
nghĩa thứ ba quán trí phát sinh. Dựa vào nghĩa thứ 
tư tác sự trí phát sinh. Kệ răng: 

Tính khác và không dối, 

Tất cả cũng vô thỉ, 

Không khác, nên không một, 

Nương đồng nên không nhiêu. 

Giải thích: Bài kệ nậy nói về Chư Phật chăng 
phải một chăng phải nhiễu. 

Chắng phải một nghĩa) là vì tính chất khác nhau. 
Không luông dỗi là vì tất cả, là vì vô thí, là vì 
không khác. 

Tính chât khác nhau là vì vô biên Chư Phật tính 
đều khác nhau. Thê nên nói chỉ có một Đức Phật 
và sẽ chứng Bồ-đề thì nghĩa ấy không đúng, nên 
chăng phải chỉ là một. 

Không luông dôi là nêu nhóm phước trí là trông 
rỗng thì lẽ ra các Bồ-tát khác, sẽ không chứng Bồ- 
đề. Vì hai nhóm không luống dối, cho nên nghĩa 
kia không đúng, nên Phật chăng phải một. 

Tất cả, là nêu nói chỉ có một Phật thì lẽ ra, Phật 
không thể đẹm lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì 
Phật lập ra tật cả chúng sinh, đều thành Phật, nghĩa 
ây không đúng, nên Phật chăng phải một. 

Vô thỉ là nếu nói, ban đầu chỉ có một Đức Phật, 
thì Phật lẽ ra thành Phật mà không cân hai nhóm 
phước và trí. Nghĩa ây không đúng, cho nên Phật 
chăng phải một. ~ 

Không khác là nêu nói có một Phật riêng không 
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cân hai nhóm phước, trí, thì nghĩa â ây không đúng, 
nên Phật chắng phải một. 

Không nhiêu là vì cùng nương một nơi như 
nhau, vì pháp thân Chư Phật đêu nương vào cảnh 
giới vô lậu. Đã nói trí của Chư Phật, kê là nói nhập 
vào phương tiện của Phật. Kệ răng: 

Phán biệt nếu thưởng có, 
Chán thật mãi không CÓ, 
Phân biệt nếu mãi không, 
Thì chân thật thường có. 

Giải thích: Nêu phân biệt tự tính là thường có 
thì tự tính chân thật không bao g1ờ có, vì không 
thật có. Nếu tự tính của phân biệt là hoàn toàn 
không thì tự tính của chân thật là thường có, vì có 
thê năm bắt được. Kệ răng: 

Muốn tu pháp tối thượng, Không thây tất cả tu, 

Muốn chứng tôi thượng đắc, Không thấy tất cả 
đặc. 

Giải thích: Tu pháp tôi thượng như thê thì cái 
tu ây không thê năm bắt (băng ý niệm được). Nêu 
chứng được tôi thượng kia thì sự chứng ây, là 
không thật có. Kệ răng: 

Tôn trọng và lâu dải, 

Quản pháp 11 có Phái, 
Duyên đáy sớm thành Phật, 
Cách xa Phật Bỏ-đê. 

Giải thích: Đối với Phật, Thế Tôn, nếu Bô-tát 
nảo hết lòng tôn trọng và siêng Tăng mãi mãi, quán 
pháp chưa từng có của Phật, cứ bám vào quán tâm 
ây, tinh tân mãi mãi và nói: Ta sẽ mau chứng Bô- 
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để Vô thượng, thì nên biết, Bô-tát ây. đã đi hết sức 
xa đối với Phật Bồ- đề. Vì sao? Vì Bồ-tát kia đã tỏ 
ra kiêu mạn. Kệ răng: 

Quản pháp chỉ phân biệt, 

Nghĩa nây như trước biết, 

Bó-tát vô phán biệt, 

Nói đó mau thành Phát. 

Giải thích: Nêu Bô-tát quán sát tât cả pháp 
pháp, chỉ do phân biệt, quán sát phân biệt kia cũng 
vô phân biệt thì đã nhập vào quả vị vô sinh nhân. 
Từ ý nghĩa nây mà nói là được Bô-đê. Đã nói nhập 
vào phương tiện của Phật, kê là nói vê việc cùng 
làm của Chư Phật. Kệ răng: 

Nên biết, các dòng sông, 
Phát nguôn khác, sự khác, 
Nước ï1 trùng sông ít, 

Vì chưa ra biên cả., 

Khi các sông ra biên, 

Một nương, việc cũng mội, 
Nước lớn, côn trùng nhiêu, 
Cũng lại thường không cạn, 
Như vậy, các hiệu khác, 

Y khác, nghiệp cũng khác, 
Hiểu kém lợi ích nhỏ, 

Dọ chưa nhập thể Phát, 
Tất cả nhập: thể Phật 

Một hiểu, cũng một ÿ. 

Hiểu lớn lợi ích lón, 

Nhóm cực cũng vô tán. 

Giải thích: Nước sông thí dụ cho sự hiểu biết 
khác nhau của Bỏ- tát nương vào chỗ khác dụ cho 
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ý khác nhau của Bỗ-tát. Nước biển dụ cho một vị 
giải thoát của Như lai, củng nương một nơi dụ cho 
một ý của tât cả Như lai. Do nước sông khác nhau 
nên việc sử dụng nước cũng khác nhau. Do nước Ít 
nên côn trùng sông ít. Vì sao? Do chúng ‹ chưa chảy 
hết ra biển như nhau. Các Bô-tát cũng vậy, do hiểu 
biết khác nhau nên việc làm cũng khác nhau. do 
hiệu bit ít, nên làm lợi cho chúng sinh cũng Ít. Vì 
sao? Do chưa nhập vào thê Phật, các nguôn sông 
nêu chảy hệt ra biện thì chúng cùng một chô 
nương, cùng một thê như nhau. Do nước một vị 
nên công dụng cũng một. Do nước mênh mông nên 
côn trùng cũng sông thênh thang. Nếu các Bô-tát 
nhập vào thể Phật như nhau thì cùng một ý như 
nhau, tức củng chung một hiểu biết. Do chung một 
hiểu biết nên việc làm cũng như nhau. Do hiểu biết 
sâu rộng nên làm lợi ích cho chúng sinh cũng lớn 
lao và cùng nhóm cực của chúng sinh cũng không 
cùng tận. Đã nói thê dụng của Chư Phật, kê là sẽ 
nói về một bài kệ đê khuyên tâm mong câu. Kệ 
răng: : 
Pháp trăng tròn, không sánh, 
Nhán lợi lạc chúng sinh, 
Lạc trụ võ tận lạng, 
Người trí nên cu phát. 
Giải thích: Pháp trắng tròn đầy không gì sánh 
băng là do Phật đã thành tựu lợi mình. 
Là nhân đem lại lợi lạc cho chúng sinh là do 
Phật thành tựu lợi ích cho kẻ khác. 
Lạc trụ vô tận tạng là do gốc lành của Phật đã 
hoàn toàn thanh tịnh không chút lỗi lầm, là kho 
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tàng của an vui không cùng tận, không còn gì cao 
hơn. .. 

Người trí nên câu phát tâm Bô-đê ai là người 
có hiệu biết, nên cầu mong được sông yên ôn trong 
nguôn vui tôi thăng đó, mà phát tâm Đại Bồ-đê. 
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Phẩm Thứ 11: NÓI VỀ TÍN 

Giải thích; Đã nói về phân thuận theo Bồ- đệ 
Vô thượng. Bô-đề nghĩa là lòng tin. Nay sẽ nói vê 
tướng của lòng tin nầy. Kệ nêu: 

Đã sinh và chưa sinh, Chánh thọ và tự thọ, Tha 
lực cũng tự lực, Có mê và không mê, 

Hiện tiền, không hiện tiên, Nghe pháp tìm hiểu 
nghĩa, Mười ba quán sát thảy, Phân biệt nơi tướng 
tin. 

Giải thích: Lòng tín có mười ba tướng khác 
nhau: 

l. Lòng tin đã phát sinh, là lòng tin ở quá khứ 
và hiện tại. 

2. Lòng tin chưa phát sinh là lòng tin ở vị lai. 

3. Lòng tin vì cảm thọ chân chính là tin ở bên 
trong. 

4. Lòng tin cảm nhận tương tự là lòng tin bên 
ngoài. 

5. Lòng tin vào sức giúp của người là lòng tin 
thô vì nó phát sinh là nhờ sức khuyên khích của 
bạn tôi. 
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6. Lòng tin vào sức mình là lòng tin sâu kín vì 
nó phát sinh từ sức mạnh của chính mình. 
7. Lòng tin mê lầm là tin điêu ác vì điện đảo. 
S. Lòng tin không mê muội là lòng tin tốt vì 
không điện đảo. 
9. Lòng tin hiện tại là tin gần không bị chướng 
ngại 
10. Lòng tin không hiện tiên là tin xa vì có 
ngăn dứt. 
L1. Lòng tin vì nghe chánh pháp gọi là nghe 
mà tin, là do nghe mà phát sinh tin. 
12. Lòng tin vì tìm hiệu nghĩa, gọi là tư tín là 
vì suy tư mà lòng tin phát sinh. 
13. Lòng tin vì quán sát gọi là tu tín, là vì tu 
mà phát sinh. 
Đã nói tướng khác nhau của lòng tin, kê là nói 
những thứ khác nhau của lòng tin. Kệ răng: 
Bị cướp, đoạn, không đoạn, 
Có nhiêu cũng có HL.- 
Có giáu, không che giáu, 
Tương ng, Không tOnØ ưng, 
Có nhóm, không có nhóm, 
Vào gán, có vào xa, 
Đáy có mười ba nghĩa, 
Phán biệt chủng loại tin. 
Giải thích: Cũng có mười ba thứ về chủng loại 
tin khác nhau: 
- 1, Lòng tin có thê bị cướp đoạt, là lòng tin hạ 
phâm. 
2. Lòng tin có gián đoạn là lòng tin phầm 
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trung. 
3. Lòng tin không bị gián đoạn là lòng tin 
phâm thượng. 

4. Lòng tin nhiêu là lòng tin Đại thừa. 

5. Lòng tin ít là lòng tin Tiêu thừa. 

6. Lòng tin có che giấu là lòng tin bị chướng 
ngại nên không thể tiên mạnh lên. 

7. Lòng tin không bị che giấu là lòng tin không 
bị chướng ngại, vì có công năng tiên mạnh hơn. 

6. Lòng tin tương ưng là lòng tin tụ tập thuần 
thục, vì thường thực hành và cung kính thực hành. 

9. Lòng tin không tương ưng là lòng tin tu 
chưa thuân thục, vì lìa xa hai hạnh vừa nói. 

10. Lòng tin có chứa nhóm là tin có quả, vì có 
công năng chứng được Đại Bô-đê. 

I1. Lòng tin không có chứa nhóm là lòng tin 
không có quả, vì không có công năng chứng được 
Đại Bô-đê. 

12. Lòng tIn vào sâu nhât là lòng tin có công 
dụng, từ Sơ địa đên địa thứ bảy. 

13. Lòng tin chứng nhập còn xa là lòng tin cực 
thanh tịnh, là từ địa thứ tám cho đên Phật địa. 

Đã nói chủng loại lòng tin, kê là nói những 
chướng ngại của lòng tin. Kệ răng: 
Hay quên và biêng nhắc, 
Làm theo mê, bạn xáu, 
Thiện kém cõi, nghĩ tả, 
Sông buông lung 1t học. 
Nghe mừng và nghĩ mừng, 
Nhán định tăng thượng mạn, 
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Nên biết những lôi ấy, 
Chướng ngại cho lòng tin. 

Giải thích: Chướng ngại nghĩa là trái nhau. 
Hay quên là chướng ngại lòng tin đã có. 

Biêng nhác là chướng ngại lòng tin chưa được 
phát sinh. 

Làm theo mê lâm là gây chướng ngại sự lãnh 
thọ chân chính, lại tin vào sự lãnh thọ tương tự là 
do trước đã có châp và năng thọ vả sở thọ. 

Bạn xâu là chướng ngại lòng tin vào người 
khác, do dùng pháp trái ngược bắt người ta làm 
theo. 

Góc lành kém cõi là chướng ngại lòng tin của 
sức mình. Nhớ nghĩ tà vạy là chướng ngại lòng tin 
không mù quáng. Sông buông lung là chướng ngại 
lòng tin hiện tại. 

Nghe ít là chướng ngại lòng tin nghe chánh 
pháp, do không thâu hiệu khi nghe. 

Nghe mừng là chướng ngại việc tìm nghĩa đê 
tin, do kém suy tư. 

Suy nghĩ mà mừng và ngã mạn vì được định là 
chướng ngại việc suy niệm đê tin, do ít tu tập và 
không quán xét tinh tê. 

Hỏi: Những chướng ngại nào đã gây chướng 
ngại cho chủng loại lòng tin? Kệ răng: 

Không chán, không tu táp, 
Có chán, có che giáu, 
Không ưng và không nhóm, 
Nền biết, chướng ngại tin. 
Giải thích: Không tu tập là, làm cho lòng tin 
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có thê bị cướp đoạt, lòng tin do nghe mà bị chướng 
ngại. 

Không nhàm chán là chướng ngại lòng tin nhỏ, 
do không nhàm chắn sinh tử. 

Có nhàm chán là chướng ngại lòng tin lớn, do 
nhàm chắn sinh tử. Có che giâu là chướng ngại 
lòng tin không che giâu. 

Không ưng là chướng ngại lòng tin có tương 
ưng. 

Không chứa nhóm là chướng ngại lòng tin có 
chứa nhóm. _ 

Đã nói về lòng tin bị chướng ngại. Kê là khen 
ngợi công đức của lòng tin. Kệ răng: 

Tìn: Có phước đức lớn, 
Không ăn năn, cả mừng, „ 
Không hoại nhở vững chac, 
Lên vị, và chứng pháp, 

Lợi mình và lợi người, 
Cũng được mau thông đạt, 
Đem các công đực náy, 
Khen lợi ích lòng tin. 

Giải thích: Phước đức lớn là khen ngợi lòng tin 
hiện tại. 

Không ăn năn là khen ngợi lòng tin ở quá khứ, 
vì không đuôi theo sự đôi thay. 

Cả mừng là khen lòng tin lãnh thọ chân chính 
và lãnh thọ tương tự vì tương ưng với định. 

Không hư hoại là khen lòng tin do bạn gây nên 
không làm hư hoại chánh đạo. 

Vững chăc là khen lòng tin do sức mạnh của 


878 LUẬN DU GIÀ 6 


mình không thụt lùi, hay xả nó. 

Lên vị là khen lòng tin không mù quáng, khen 
lòng tin hiện tại, khen lòng tin nghe pháp tìm hiệu 
nghĩa, khen lòng tin có quán xét, khen lòng tin có 
lăng nghe. 

Đặc pháp là khen lòng tin không bị xen hở. Tự 
lợi là khen lòng tin chút ít. 

Lợi người là khen có nhiêu lòng tin. 

Mau thông đạt là khen lòng tin theo pháp trắng, 
nghĩa là lòng tin không bị che đậy, lòng tin tương 
ưng, lòng tin có chứa nhóm, lòng tin nhập vào chô 
cùng cực, lòng tin chứng nhập mau chóng. Kệ 
răng: 

Như chó, rùa, nỗ, vua, 

Thư lớp dụ Đôn tin, 

Quen dục, quen các định, 
Người lợi, mình lợi người. 

Giải thích: Như chó đói chạy kiêm ăn không 
biết chán, lòng tin của kẻ quen chạy theo ham 
muốn, cũng giông như vậy, họ tin đủ thứ, bất cứ 
lúc nào. 

Như ở dưới nước rùa mù giâu sáu thứ đầu đuôi, 
và bôn chân. Lòng tin của người quen theo các thứ 
định của ngoại đạo, cũng giông như vậy, vi họ chỉ 
biết tu tập định thế g1an. 

Như kẻ tôi tớ thập hèn sợ chủ, lòng tin của 
người chỉ biêt siêng năng làm lợi cho mình, cũng 
giông như vậy, vì |o sợ sự sông chêt nên họ siêng 
năng vận dụng nhiều phương tiện. 

Như vua nước lớn ban chiêu một cách tự tại, 
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lòng tin của người lo làm lợi ích cho kẻ khác cũng 
giông như vậy, vì tăng mãi lên công. việc giáo hóa, 
không dừng nghỉ. Bồ-tát thấu hiểu các thứ lòng ft, 
còn phân biệt rộng ĐIÚp các người được hiểu. 
Trong khi đó, họ còn khuyến khích các người phát 
sinh lòng tin đối với Đại thừa. 
Đã khen ngợi công đức của lòng tin, kê là ngăn 
dứt tâm thâp kém. 
Kệ răng: 
Thán người và nơi chốn, 
Thời tiêt đêu vô hạn, 
Được ba nhắn Bộ- đề, 
Chớ sinh tâm tháp hèn. . 
Giải thích: Thân người, nơi chỗn, thời tiết đều 
vô hạn là chứng đạo Bô-đê Vô thượng do ba nhân 
duyên không giới hạn: 
I. Thân người không giới hạn, do chúng sinh 
trong cõi người vô hạn. 
2. Nơi chôn không giới hạn, do các thê giới ở 
mười phương là vô hạn. 
3. Thời tiêt vô hạn do cùng tận bờ mé vị lai, 
trong từng sát-na là không giới hạn. ị 
Được ba nhân Bô-đê, chớ sinh tâm thâp hèn là 
do ba nhân không giới hân nây, cho nên các Bô-tát 
không nên thoái chí, sinh tâm thâp hèn đôi với Bô- 
đê Vô thượng. 
Đã nói ngăn dứt tâm thâp hèn, kê là sẽ nói vê 
phước đức vượt hơn hêt. Kệ răng: 
Được phước do thí người, 
Không do mình thọ dụng, 
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Nói Đại thưa cho người, 
Không từn pháp nghĩa (cho) mình. 

Giải thích: Được phước là vì bô thí cho kẻ 
khác, không phải do mình thọ dụng là như đem 
thức ăn cho kẻ khác thì được phước lớn, do đó làm 
lợi cho kẻ khác, chăng phải mình thọ dụng nên 
được phước lớn, vì tự lợi. 

Hỏi: Nêu vậy thì Bô-tát làm sao được phước? 

Đáp: Do vì người khác mà nói pháp Đại thừa, 
chứ không tìm nghĩa pháp cho chính mình. Như 
vậy, do vì kẻ khác mà Bô-tát nói kinh Đại thừa nên 
được phước đức lớn, chứ không vì lợi ích riêng 
mình mà nói kinh Tiêu thừa đê có phước lớn. 

Đã nói phước vượt hơn hệt, kê là nói việc 
chứng quả. Kệ răng: 

Đại pháp khởi đại tín, 
Tìịn lớn, có ba quả, 

Tín tăng, và ¡ phước tăng, 
Được thể công đức Phật. 

Giải thích: Có lòng tin lớn đôi với pháp Đại 
thừa, do lòng tin lớn nên có ba quả là người có trí 
sinh lòng tin sâu xa đôi với pháp Đại thừa bậc 
Thánh. Do lòng tin sâu xa ây nên có ba quả. 

Hỏi: Là những quả nào? 

Đáp; Lòng tin thêm lớn, và phước thêm lên, 
được thê công đức của Phật. Nói về là: 

Được quả của lòng tin rộng lớn, do lòng tin 
tăng thêm. Được quả phước lớn do phước tăng 
thêm. ¬ 

Được quả Đại Bô-đê, do được công đức không 
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aI băng và đại thê của Phật. 


Phẩm Thứ 12: THUẬT CÂU (Phân 1) 

Giải thích: Như vậy, đã nói về các thứ tin, kế 
là nói lây lòng tin câu học các pháp. Kệ răng: 

Ba tạng hoặc øôm hai, Thành ba có chín nhân, 
Do huân, giác, tịch, thông, Giải thoát việc sinh tử. 

Giải thích: Ba tạng hoặc øôm hai là: Ba tạng là 
Tu-đa-la tạng, Tì-mi tạng, và A-tì-đàm tạng. Hoặc 
hai là ba tạng nầy có thượng thừa và hạ thừa khác 
nhau. Hơn nữa, đó cũng chỉ cho Thanh văn tạng và 
Bồ-tát tạng. 

Hỏi: Ba tạng kia và hai tạng nây, vì sao gọi là 
Tạng? 

Đáp: Do nó gôm thâu, nghĩa là gồm tất cả 
nghĩa, nên biết. Hỏi: Vì sao lập ba tạng? 

Đáp: Có chín nhân duyên lập ba tạng. 

Lập Tu-đa-la là đôi 4rỊ với nghĩ lầm. Nêu trong 
kinh, ai nghi ngờ chỗ nây chỗ nọ thì khiến họ được 
quyết định. 

Lập tạng Tì-ni là đối trị với việc thọ dụng hai 
bên, đê xa lìa phía hưởng lạc, ngăn dứt tội lỗi trong 
sự thọ dụng, đê xa lìa phía khô hạnh với sự thọ 
dụng không phạm tội. ¬¬ 

Lập A-ti-đàm là đôi trị với sự châp đăm của 
tâm mình. Luận nây có công năng chỉ bày ra pháp 
tướng không điên đảo. 

Lại nữa, lập Tu-đa-la là nhăm nói về ba học lập 
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Tì-ni để hoàn thành giới học, vì tâm học do trì giới 
nên tránh khỏi ăn năn. Vì tránh khỏi ăn nặn nên 
theo thứ lớp được định. Lập A-ti-đàm là đê hoàn 
thành tuệ học. Luận nây có công năng lựa chọn 
pháp không điện đảo. 

Lại nữa, thành lập Tu-đa-la là nói pháp và 
nghĩa một cách chân chánh. Lập Tì-ni là nhăm 
thành tựu pháp và nghĩa, vi siêng năng dùng 
phương tiện diệt phiên não. Thành lập A-ti-đàm là 
nhằm thông suốt pháp và nghĩa, vì biết lựa chọn 
nhiều thứ, đó là phương tiện. Vì chín nhân duyên 
nây, nên lập ba tạng. 

Hỏi: Công dụng riêng của ba tạng là vậy, còn 
công dụng chung của chúng ra sao? 

Đáp: Công dụng chung của ba tạng là huân tập, 
là tỉnh sáng, là văng lặng, là thông suôt. Vì thê, giải 
thoát sinh tử. Đó là đã nói vê: Giải thoát sinh tử là 
dụng chung của ba tạng. Vì nghe giáo pháp mới 
huân tập, vì suy nghĩ mới tỉnh giác, do chỉ nên có 
định. Vì quán xét mà được thâu suôt. Do bôn nghĩa 
nây nên các việc sinh tử được giải thoát. Kệ răng: 

Kinh, luật, A-ti-đdam, 
Mỗi thứ có bốn nghĩa, 
Hiểu đủ thành chủng trí, 
Chỉ một kệ lậu tán. 

Giải thích: Nêu nói lược thì ba tạng mỗi tạng 
đều có bốn nghĩa. Nếu thấu suốt các nghĩa ấy thì 
Bồ-tát thành tựu Nhất thiết chủng trí. Nêu hiểu một 
câu kệ thì Thanh văn dứt hắn các lậu. 

Hỏi: Mỗi tạng có bốn nghĩa là sao? Kệ răng: 
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Chỗ nong cùng VỚI tưởng, 
Do pháp và do nghĩa, 

Bồn thứ nghĩa như vậy, 

Là nghĩa Tu-da-la. 

Giải thích: Tu-da-la có bôn nghĩa là: y, tướng, 
pháp. nghĩa. 

Y (nương tựa) là nơi chôn, là người, là dụng. 
Nghĩa là Như lai nói Tu-đa-la là tùy thuộc đât nước 
nào, Chư Phật nào, chúng sinh nao. 

Tướng là tướng thế đề và tướng nghĩa đệ nhất 
đê. 

Pháp là pháp âm, nhập, giới, duyên sinh, để lý, 
ăn uông, v.v... Nghĩa là giải thích lý do. Kệ răng: 

Do đổi và do số, 

Hàng phục và giải thích, 

Bồn thứ nghĩa như thê, 

Đó là nghĩa Tì- đảm. " 

Giải thích; A-tì-đàm có bôn nghĩa là: Đôi, Sô, 
Phục, Giải. Đối là pháp hướng tới Niêt-bàn, nói vê 
Đệ, Bồ- đề phân, môn giải thoát. Số là pháp nôi 
tiếp, nói sắc không khác nhau vô lượng tùng pháp 
sắc, phi sắc thây được, không thây được. Phục là 
pháp cao tột là trong tranh luận, phán quyết, pháp 
nghĩa đây lùi đối phương. Giải là giải thích pháp, 
nghĩa của Tu-đa-la và A-ti-đạt-ma dễ hiểu. Kệ 
răng: 

Tội khởi tịnh và xuất Người chế giải phê phán 
Bốn nghĩa lại bốn nghĩa Đó gọi nghĩa Ty-m1. 

Giải thích: Tì-n có hai thứ gôm bốn nghĩa, bôn 
nghĩa đầu là: Tội, khởi, tịnh, xuất. 
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1. Tội là tự tính tội, là tội thuộc năm nhóm. 

2. Khởi là tội phạm do nhân duyên, gồm bốn 
thứ: 

a. Không biết tội mình. 

b. Sống buông lung. 

c. Phiên não, bịnh tật. 

d. Không có lòng cung kính. 

3. Tịnh là tội được trong sạch trở lại vì tâm 
lành, không cân trị phạt. 

4. Xuất là tội được chỉ bày ra, gồm bảy thứ: 

a. Ăn là ngăn dứt hắn không dám tái phạm. 

b. Thuận giáo là cho học Yêt-ma trị phạt. 

c. Khai hứa là thời gian trước ngăn câm, thời 
ø1an sau lại cho phép. 

d. Lại xả là vì hòa họp tăng cho phép người 
học xả bỏ, nên lúc trước phạm mà giờ đây được 
thanh tịnh. 

e. Chuyển y là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam, nữ 
chuyên căn bị tội, đuôi ra, không cho ở chung trong 
chúng. 

f. Quán sát chân thật là do quán xét mạnh mẽ 
pháp ưu đà na. 

Ø. Chứng : đặc thể tính là khi kiến đề thì thấy tội 
nhỏ nhiệm vô thê, vì chứng ngộ pháp không, có 
được pháp nhĩ. 

Lại, bôn thứ nghĩa: Người, chế, giải, phán. 

1. Người là người ¡ phạm tỘI. 

2. Chế là ngăn cậm kẻ phạm tội Ấy. Đại sư 
nhóm chúng, nói lỗi lầm y rôi chê ra việc bắt học 
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đây đủ. 

3. Giải là như pháp đã chê nhưng phân biệt 
rộng thêm. 

4. Phán là định nghĩa thê nào là bị tội, thê nào 
là không bị tội. Phải vâng giữ như vậy. 

Đã nói về câu pháp, kê là nói về tìm kiêm 
duyên. Kệ răng: 

Phật nói pháp sở duyên, Nên biệt: Trong ngoài 
đủ, Được hai, không hai nghĩa, Hai cũng không 
thật có. 

Giải thích: Đức Phật nói pháp sở duyên, nên 
biết, trong ngoài đây đủ nghĩa là Phật nói tất cả đôi 
tượng có ba thứ là: Trong, ngoài, cả hai. 

Tự tính năng thù của thân là bên trong. Tự tính 
sở thủ là bên ngoài thân. Họp hai tự tính đó gọi là 
cả hai. 

Được hai, không có hai nghĩa, hai duyên cũng 
không thật có là đôi với hai duyên trong, ngoài, 
theo thứ lớp của nó, được nghĩa không hai. 

Hỏi: Được nghĩa không hai là sao? 

Đáp: Là khi sở thủ và nghĩa năng thủ, được gọi 
là không khác nhau. Hoặc nghĩa năng thủ và nghĩa 
sở thủ, được gọi là không khác nhau. 

Lại nữa, gộp hai nghĩa làm một, vì hai duyên 
trong, ngoài được như như. Thê nên, hai duyên 
trong, ngoài ây, không có hai nghĩa. Thê nên hai 
duyên nây, cũng không thật có. 

Hỏi: Đã nói có duyên, còn thế nào là được trí? 
Kệ răng: 

Ba duyên được ba trí, 
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Œ¡ gìn ý, lời cảnh. _ 
Hiệu nghĩa sảng tỏ rồi, 
An tám, chỉ có danh. 

Giải thích: Ba duyên, như trước đã nói ba cảnh 
trong, ngoài và cả hai. 

Ba trí là ba tuệ: Văn, tư, tu. Vì nương vào ba 
duyên nên được ba tuệ. 

Hỏi: Được là sao? 

Đáp: Nêu đôi với ba duyên, giữ thanh tịnh, ý 
nghĩa, lời nói, cảnh thì sẽ được văn tuệ. 

Y nghĩa, lời nói là phân biệt. Thanh tịnh là tin 
tưởng chăc chăn. 

Vâng giữ là lựa chọn các thứ tin tưởng. Do 
công dụng nây mà được văn tuệ. 

Nêu phân biệt rõ được ba duyên với ý nghĩa của 
nó thí đã có ảnh sáng rôi, tức là được tư tuệ, là biệt 
nghĩa và có ánh sáng không khác với ý tưởng và 
lời nói. Do đây mà được tư tuệ. 

Nêu đôi với ba duyên mà an tâm, biệt các thứ 
chỉ là tên gọi, đó là được tư tuệ. Nghĩa là biệt nghĩa 
và ảnh sáng chỉ là tên gọi, do đó mà được tư tuệ. 

Như trước đã nói: Hai duyên là không thật có. 
Cho nên phải biệt, ba duyên kia là chô nương cho 
bạ tuệ là văn, tự, tu. Đã nói tìm duyên rôi, kê là nói 
câu tác ÿ. Kệ răng: - 

Đâu tiên gọi chủng tính, Việc làm, và chô 
nương, Tìn yên, và muôn sinh, Nương định, cũng 
nương trí. Biệt duyên các thứ duyên, Thông đạt và 
tu chủng, 

Tự tính và công lực, 
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Lãnh thọ và phương tiện, 
Tự tại, lớn nhỏ thảy, 
Như vậy có mười tám, 
Gom hết các tác ÿ, 
Hành giả nên siêng tu. 
Giải thích: Mười tám tác ý là: 
. Fác ý chủng tính. 
. Tác ý việc làm. 
. Tác ý chỗ nương. 
. Tác ý yên ôn về lòng tin. 
. Tác ý ham muốn phát sinh. 
. Fác ý nương vào định. 
. Tác ý nương vào trí. 
. Tác ý biệt duyên. 
. ác ý thứ duyên. 
10. Tác ý thông đạt. 
II. Tác ý tu chủng. 
12. Tác ý tự tính. 
13. Tác ý công lực. 
14. Tác ý lãnh thọ. 
15. Tác ý phương tiện. 
16. Tác ý tự tại. 
L7. Tác ý việc nhỏ. 
16. Tác ý việc lớn. 
Tác ý chủng tính là vì tính chất cô định vì 
chủng tính ba thừa, như thừa Thanh văn v.v... 
Tác ý việc làm là vì tròn đây hai nhóm phước 
và trl. 
Tác ý chỗ nương là vì sự khác nhau về ép ngặt 
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hay không ép ngặt đối với người tại gia hay xuất 
1a. 

Tác ý yên ốn lòng tin là tương ưng với niệm 
Phật. 

Tác ý ham muốn phát sinh là theo lúc niệm Phật 
mà lòng tin tương ưng. 

Tác ý nương vào định là ba thứ có giác, có 
quán, đăng trì, tương ưng với Tam-muội. 

Tác ý nương vào trí là ba phương tiện văn, tư, 
tu mà thứ lớp phát sinh trí tuệ. 

Tác ý biệt duyên có năm thứ đôi với Tu-đa-la, 
Ưu-đà-na, Già-đà, A-ba-đà-na: 

- Lãnh thọ. 

- CGIữ gin. 

- Đọc tụng. 

- Tư duy. 

- CGIảng nói. 

Tác ý các thứ duyên là có bảy thứ, danh duyên 
vào tên gọi, duyên vào câu văn, duyên vào chữ, 
duyên vào người, duyên vào vô ngã, duyên vào 
pháp vô ngã, duyên vào sắc, duyên vào vô sắc. 
Duyên vào sắc là duyên vào thân, duyên vào vô sắc 
là duyên vào sự lãnh thọ của tâm pháp. 

Tác ý thông đạt có bốn thứ: 

a. Thông đạt sự vật, là biết thể tính của khô. ˆ 

b. Thông đạt ý nghĩa là biệt rõ nghĩa của khô, 
không, vô thường, vô ngã. 

c. Thông đạt quả, nghĩa là biết giải thoát. 
d. Thông đạt giác ngộ là biệt trí tuệ giải thoát. 
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Tác ý tu chủng là tu chủng có bốn thứ và ba 
mươi bảy thứ. Tu tập bôn thứ tu là: Tu vê nhân vô 
ngã, tu vê pháp vô ngã, tu vê tri kiên và tu vệ trí 
tuệ. 

Ba mươi bảy thứ tu là bôn thứ tu: Bất tịnh, khô, 
vô thường, vô ngã, đó gọi là tu bốn món niệm xứ. 

Lại nữa, tu tập bốn món là đắc, tập, đoạn, đối 
trị đó gọi là tu bổn món chánh cân. 

Lại nữa, do tri túc đôi trị với bôn món chướng 
ngại là tán loạn, nghị, trạo cử, trâm một. Và, bôn 
món tu: Dục, tân, niệm, tuệ, đây gọi là bôn món tu 
thân túc. : 

- Lại nữa, trụ tâm là muôn thành tựu việc xuât 
thê gian nên phát sinh lòng tin, siêng năng không 
quên, tâm an trụ trong năm pháp tu được lựa chọn, 
đó gọi là tu năm căn. 

Lại nữa, năm món tu như vậy có công năng đôi 
trị với năm chướng ngại, đó gọi là sức mạnh. Đó 
øọI là năm lực. "- 

Lại nữa, bảy món tu Bô-đê là nhớ nghĩ chân 
chính, lựa chọn, mạnh mẽ, vui mừng, điêu nhu, 
tâm an trụ bình đăng, đó gọi là bảy thứ tu phân 
giác. 

Lại nữa, do được quyết định nên thành tựu 
nghiệp trì địa thanh tịnh, do tư duy phân biệt, do 
khéo vâng g1ữ ba giới đã thọ từ bậc thánh, do trước 
đã siêng năng tu tập và đặc đạo, do không quên mât 
pháp trụ tướng. Do tâm vô tướng an trụ chuyên y. 
Tám món tu như vậy, gọi là tắm món tu phân đạo. 

Tác ý tự tính, có hai thứ: 
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l. Xa-ma-tha. 

2. Ty-bát-xá-na. 

Hai thứ nây là tự tính của đạo. Tác ý công lực, 
có hai thứ: 

1. Nhô bỏ sự huân tập. 

2. Nhồ bỏ tướng thấy. 

Tác ý lãnh thọ là được Chư Phật, Bô-tát dạy 
trao tât cả sự phát triên của chánh pháp, đêu lãnh 
thọ vâng g1ữ. 

Tác ý phương tiện là khiến cho định hiện hành 
khắp chôn, thì có năm phương tiện là: 

L. Phương tiện hiểu số, là đối với danh từ, câu 
chữ, số, đều thông hiểu. 

II. Phương tiện hiểu đây đủ, có hai thứ là: 

1. Hiệu đây đủ một phân, đó là các chữ. 
2. Hiểu đây đủ không phải một phân, đó là hiểu 
danh từ, câu văn. 

III. Phương tiện hiểu phân biệt, có hai thứ là: 

1. Nương vào danh từ mà phân biệt ý nghĩa. 
2. Nương vào ý nghĩa mà phân biệt danh từ, 
chứ chăng phải phân biệt chữ. : 

IV. Phương tiện hiểu theo thứ lớp là trước hiểu 
danh từ, sau chuyên sang hiều nghĩa. 

V. Phương tiện hiểu thông suốt, có mười một 
thứ là: 

1. Thông hiểu khách trân. 

2. Thông hiểu cảnh sáng. 

3. Thông đạt nghĩa không thật có. 

4. Thông đạt nghĩa không thật có không thật 
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có. 
5. Thông đạt pháp giới. 
6. Thông đạt nhân vô ngã. 
7. Thông đạt pháp vô ngã. 
§. Thông đạt tâm thấp kém. 
9, Thông đạt tâm công cao. 
10. Thông đạt pháp đã chứng được. 
TT. Thông đạt pháp được thành lập. 

- Tác ý tự tại có ba thứ: 

1. Mê lầm chướng ngại đã trở nên thanh tịnh. 

2. Hai mê lầm chướng ngại hiểu biết, đã trở 
nên thanh tịnh cùng cực. 

3. Công đức thanh tịnh cùng cực. 

Tác ý việc nhỏ là mới bắt đầu được thanh tịnh. 
Tác ý việc lớn là hai thứ thanh tịnh sau. 

Đã nói câu tác ý, kế là nói cầu nghĩa chân thật. 
Kệ răng: 

La hai vả IHể ÿ, 

Không nói, không hi luận, 
Ba ưng và hai tịnh, 

Hai tịnh ba dụ hiện. 

Giải thích: Lìa hai và mê y, không nói, không 
hí luận là trong đây, nên biết, ba tính đều là chân 
thật. Lìa hai là tính phân biệt và chân thật, vi năng 
thủ và sở thủ đêu là không. Mê y là tính y tha và 
chân thật do đó khởi lên các phân biệt. Không nói, 
không hí luận là tính chân thật của chân thật vì tự 
tính không hí luận, không thê nói năng. 

Ba ưng và hai thanh tịnh, hai tịnh sáng tỏ vì ba 
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thí dụ là ba ưng là chân thật ban đâu, nên biết, chân 
thật thứ hai nên dứt, chân thật thứ ba nên thanh 
tịnh. 

Hai tịnh là: 

1. Tự tính thanh tịnh, vì xưa nay thanh tịnh. 
2. Vô câu thanh tịnh, do lìa xa khách trần. 

Hai thứ thanh tịnh này, có thể nói về băng ba 
thứ thí dụ là hư không, vàng và nước. Ba thí dụ như 
vậy, một là cả ba đều dụ cho tự tính thanh tịnh, như 
hư không chăng hạn, chăng phải không có tự tính 
thanh tịnh. Hai là cả ba câu đều dụ cho vô câu 
thanh tịnh, như hư không chẳng hạn, chăng, phải 
không xa rời khách trân, nên thanh tịnh. Kệ răng: 

Pháp giới và thê gian, Không hề có chút khác, 
Do chúng sinh ngu tôi, Châp không mà bỏ có. 

Giải thích: Pháp giới và thê gian, không hê có 
chút khác là không phải pháp giới và thê gian có 
chút khác nhau. Vì sao? Vì pháp tánh và các pháp 
không khác nhau. 

Do chúng sinh ngu muội quá lăm, châp cái 
không, bỏ cái có, vì chúng sinh nhiêu ngu s1 lãm, 
nên đôi với pháp không có thật của thê gian, đúng 
ra không nên châp, nhưng lại khởi lên châp. Còn 
đôi với pháp Như Như có thật, đúng ra không nên 
buông xả nhưng. lại chỗi từ. Đã nói câu tìm chân 
thật, kế là nói về cầu chân thật băng thí dụ. Kệ 
răng: 

Như nhà ảo thuật kia, 
Luông dồi nói phán biệt, 
Như các việc huyÊn nọ, 
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Nói dụ hai thứ mẽ. 

Giải thích: Như nhà ảo thuật, luông dôi nói 
phân biệt là như nhà ảo thuật dựa vào sức mạnh 
của bùa chú biên ra cây đá đê làm mê mân kẻ khác, 
cũng vậy phân biệt trông rỗng, tính y tha cũng vậy. 
Khởi lên các thứ phân biệt làm nhân cho điên đảo. 
Như các việc ảo thuật kia mà nói thí dụ cho thứ sĩ 
mê, thí như huyễn hiện ra các thứ bằng vàng VỚI 
nhiều tướng mạo. Như vậy, tính phân biệt khởi lên 
cũng vậy, là năng thủ và sở thủ, hai thứ mê ây, hiên 
hiện bât cứ lúc nào. Kệ răng:, 

Ảo thuật kia vô thể, 

Được nhập nghĩa đệ nhất, 

Ảo thuật có thể được, 

Thông đạt thê đê thát. 

Giải thích: Như trò ảo thuật kia, vì vô thê nên 
được chứng nghĩa đệ nhât, là: Như trò ảo thuật kia 
có nghĩa là việc ảo hóa, không có thật. Đầy là dụ 
cho hai tướng y tha và phân biệt, chúng cũng 
không có thật thê. Do nguyên lý ây mà thông đạt 
nghĩa đệ nhất đề. 

Như ảo thuật có thê có được, thông đạt cái thật 
của thế gian | là, có thể có được là việc ảo, món ảo, 
thể nó có thể có được. Thí dụ này chỉ luống dối 
phân biệt cũng như vậy, do nguyên lý nây mà 
thông đạt thê đê. Kệ răng: 

Sự kia là vô thế, 

Tức chưng cảnh chân thật, 
Nhự vậy, vì chuyên y, 

Liên được nghĩa chân thật. 
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Giải thích: Do sự kia vô thê tức chứng được 
cảnh chân thật là nêu ai biết rõ trò ảo thuật kia là 
vô thê, thì họ biết được cảnh thật như cây, v.v. 

Như vậy, do chuyền y, nên liền chứng được 
nghĩa chân thật, là nêu biết hai thứ mê lâm kia là 
không có thật thể thì Bô-tát khi chuyển y Sẽ chứng 
được nghĩa của thể tính chân thật. Kệ răng: 

Nhân của mê vô thê, Hết mê, đi tự tại, Nhân 
điên đảo vô thể, Vô đảo, chuyển tự tại. 

Giải thích: Nhân của mê vô thể, hết mê đi tự 
tại là cây đá ở thế gian dù vô thẻ, nhưng chúng vân 
là nhân của lâm mê. Nêu al hêt mê thì đi lại tự tại, 
không nương vào kẻ khác. - 

Nhân của điên đảo vô thê, không đảo, chuyên 
tự tại, là khi chưa chuyền y, như thê thì dù không 
tự thể nhưng vần là nhân duyên của điên đảo. Nêu 
khi được chuyên y vì không điên đảo thì bậc Thánh 
cũng được tự tại, sông theo tự tại. Kệ răng: 

Việc nây chỗ kia có, Kia có thể cũng không, 
Thể có ấy là không, Cho nên nói là huyền. 

Giải thích: Trò huyễn thuật kia vận có đây, nó 
có thê, cũng không, là việc nây nói về trò ảo thuật 
có nhưng chăng phải có. Vì sao? Vì cái có của nó 
là vật thê tưởng tượng hư ảo, mà nó hiển hiện ra 
đây thôi. 

Chăng phải có, là thê thật của nó không thật có. 

Thê có ây là không, nên mới có là huyện ảo, 
nghĩa là dù có thệ, hay không có thê cả hai đêu 
không. Vì nghĩa nây nên nói trò ây là ảo thuật. Kệ 
răng: 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyên. 4 895 


Vô thê, phi vô thể, Phi vô thể, ỨC thể, Vô thẻ, 
thể không hai, Cho nên nói là huyễn. 

Giải thích: Vô thê phi vô thể, phi vô thể tức 
thê, nghĩa là ở đây nói trò ảo thuật kia chắng phải 
có mả có, Vì sao? Vì chăng phải có là vì ảo thuật 
kia là không có tự thê, vì nó không có thật thê. 

- Mà có, nghĩa là trò ảo thuật kia chăng phải vô 
thê vì có hình tượng hiện bày ra. 

Thê vô thê không cả hai, nghĩa là vô thê và thê 
không hai. Vì nghĩa nây cho nên nói trò kia là ảo 
hóa. Kệ răng: 

Nó có hai thứ sảng, 

Mà không hai thê sáng, 

Cho nên nói sắc thảy, 

Có thê tức vô thê. 

Giải thích: Nói có hai thứ sáng, mà không hai 
thể sáng nghĩa là ở đây làm sáng tỏ, vì phân biệt 
luông dõi thây có, mà không phải có. Vì sao ? 

- Có là do hiện bày của hai thứ ánh sáng. 

- Chăng phải có là vì thật thê của nó, không thật 
có. 

Cho nên nói sắc, V.V... có tự thê tức Non, có 
tự thệ, nghĩa là do nghĩa nây, nÊn nói sắc, V.V... CÓ 
tự thể tức không có tự thể. Kệ răng: 

Vô thể phi vô thể, 
Phi vô thể tức thể, 
Chọ nên nói sặc thảy, 
Thể vô thể không hai. 

Giải thích: Vô thê phi vô thể, phi vô thể tức 

thể, đây là nói do luống dối phân biệt, chắng phải 
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có nhưng thây có. Vì sao ? 

Chăng phải có là do hai thứ ảnh sáng kia không 
có tự thê vì chúng không có thật thê. 

Nhưng có, là do hai thứ ánh sáng kia chăng phải 
vô thê, vì ảnh sáng hiện rõ. 

Cho nên nói săc, v.v... là vô thể, thể không hai, 
là do nghĩa nây, nên nói sắc vô thể và thê không 
hai. 

Hỏi: Thê và vô thê sao không một bê nhất định 
mà lại cho răng hai thứ đó không khác nhau? Kệ 
răng: 

Có biên là ngăn lập, 
Không biên là ngăn, 
Lui Đại về Tiếu diệt, 
Ngăn kia cũng như vậy. 

Giải thích: Theo thứ lớp trên thì: 

l. VÌ ngăn hữu biên. 

2. Vì ngăn vô biên. — 

3. Vì ngăn hướng vê Niêt-bàn Tiêu thừa. Cho 
nên không được nói một bê nhât định. Hỏi: Thê 
nào là ngăn hữu biên? 

Đáp: Hữu biện là ngăn thành lập. Đây là nói về, 
do đối với vô thê mới biết là vô thê, nên không thể 
an lập là có. 

Hỏi: Ngăn dứt vô biên là sao? 

Đáp: Ngăn, dứt vô biên là ngăn dứt sự chê bai. 
Điều nây nói về là đo đối với có thể biết thế tục Đề, 
chắng nên không chê bai là không. 

Hỏi: Thế nào là ngăn dứt sự hướng về Niễt-bàn 
Tiểu thừa? 
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Đáp: Nhăm ngăn dứt những người thoái lui Đại 
thừa, hướng vê Nit-bàn của Tiêu thừa như vậy. 

Đây nói về vô thê và thể không khác nhau. Do 
vậy, không nên nhàm chán tự thê để nhập Niễt-bàn 
Tiêu thừa. Kệ răng: 

Sắc thức là nhân mê, Thức thức là thê mê, Nhân 
sắc thức là không, 

Thể thức thức cũng không. 

Giải thích: Sắc thức là nhân mê, thức thức là 
thê mê, là người kia mê mờ về cảnh nên gọi là sắc 
thức. Thể của năng mê đó gọi là phi sắc thức. 

Sắc thức vô thê, nên thê của thức thức cũng là 
không, vì sắc thức đã không nên phi sắc thức cũng 
không. Vì sao? Vì nhân là không, nên quả của nó 
cũng không. Kệ răng: 

Ảo tượng và chấp đo, 
Mê nên nói có hai, 
Như vậy, không có hai, 
Mà có hai khả đạc. 

Giải thích: Ào tượng châp ảo tượng, mê nên 
nói có hai, là kẻ ngu mê đôi với ảo tượng, châp lây 
ảo tượng. Vì mê mờ cho nên nói có hai việc năng 
thủ và sở thủ. 

Như vậy, không hai, mà có hai khả đắc là: Hai 
việc kia dù là không, nhưng có hai cái có thể có do 
mê hiên hiện ra. .— 

Hỏi: Thí dụ trên đây, là muôn nói vệ điêu gì? 
Kêrăng —, há 

Cót tượng, ø1ữ láy cỐÓI, 
Quản nên cũng nói hai, 
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Không hai mà nói hai, 
Khả đắc cũng như vậy. 

Giải thích: Cốt tượng giữ lây, cốt, quán nên 
cũng nói hại, là người quán hạnh đối với cốt tượng 
và duyên lây côt vì xem xét mà bảo có hai việc là 
năng quán và SỞ quản. Không hai mà nói hai, khả 
đặc, cũng như Vậy, là hai việc kia dù không có, 
nhưng có hai cái có thể, có là vì quản hiển hiện ra. 

Hỏi: Quán như vậy tôi thì pháp nào là sở trị, 
pháp nào là năng trị? 

Kệ rằng: 

Nên biết thể sở trị, 

Pháp đó tưởng của mê, 
Thể võ thể như vậy, 

Có, chẳng có như huyền. 

Giải thích: Nên biết thê sở trị, pháp đó tướng 
của mê là trong đây nên biết, thê của sở trỊ là tướng 
của pháp mê. Tướng của pháp mê là thê như vậy, 
như vậy. 

Như vậy, thê vô thê có, chăng có như huyễn là 
thê như thể mà nói có vì luống đôi phần biệt. 

Nói không phải có là vì hai thể: Năng, thủ và sở 
thủ, và phi thế chăng khác nhau. Như vậy, Cái CÓ 
cũng như ảo mà cái không cũng như ảo, nên nói 
tướng mê của pháp nây là như ảo. Kệ răng: 

Nên biết thể năng trị, Các pháp Niệm, xứ, thảy, 
Thể như vậy vô tướng, Như huyền cũng như vậy. 

Giải thích: Nên biết thể năng trỊ, các pháp 
Niệm, xứ, thảy, là trong đây, nên biết: Thê của 
năng trỊ tức là các pháp. Các pháp: là pháp Niệm, 
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xứ, v.v... do Phật nói. Thể là như vậy, như vậy, thể 
như vậy nên không có tướng, như huyễn cũng như 
vậy là thể kia cũng như huyện. Vì sao? Vì như kẻ 
phàm phu mê chấp cho là có thể như vậy, như vậy. 
Như Chư Phật đã nói các pháp không có thể như 
vậy, như vậy, thể không có tướng thể. Nhưng Phật, 
Thế Tôn vấn thị hiện vào thai, ra thai, vượt thành, 
xuất gia thành Chánh giác. Như vậy dù vô tướng 
nhưng vần hiện hiện sảng tỏ, cho nên như huyện. 

Hỏi: Nêu các pháp cùng là như huyễn thì lây 
nghĩa nào mà bảo Tăng một bên là năng trị và một 
bên là sở trị? Kệ răng: 

Như, vua huyền "hùng mạnh, 
Khiến vua huyện khác lui, 
Pháp thanh tịnh như vậy, 
Năng dứt hết pháp nhiễm. 

Giải thích: Như vua huyễn hùng mạn, khiến 
vua huyền khác rút lui là tịnh pháp năng trị cũng 
như ông vua huyện nây, do có công năng đôi trỊ gia 
tăng lên mãi đối với pháp ô ô nhiễm. Các pháp nhiễm 
ô bị đối trị kia, cũng giông như vua huyền thuật vì 
đối với cảnh gIỚI tăng lên mãi. Như vậy, pháp 
thanh tịnh có công năng khiến pháp nhiễm diệt hết. 
Như vua huyện mạnh mẽ có công năng làm các vua 
huyện khác phải rút lui. Bô-tát cũng: vậy, biêt pháp 
là như huyễn hóa, Bỏ- tát có công năng dùng pháp 
tịnh đối trị pháp nhiễm ô ô, cho nên không, kiêu ngạo. 

Hỏi: Đức Thế Tôn chỗ nào cũng nói những thí 
dụ như: huyền, như chiêm bao, như năng chói lòa 
hiện ra các vật ảo, như hình, như tượng, như tiêng 
vọng, như trăng dưới nước, như hóa. Như vậy, tắm 
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thí dụ ấy, mỗi thí dụ. nhăm nói về điêu øì? Kệ răng: 
Như huyễn đến nhự hóa, 
Thư lớp dụ các hành, 
Hai, sảu, hai, hai sảu, 
Một, một, một có ba. 

Giải thích: Như huyễn đến như hóa thứ lớp dụ 
là các hành, huyền là dụ cho sáu nhập bên trong, 
do ngã không có tự thê, chỉ là thứ ánh sáng nói về 
thôi. 

Chiêm bao là thí dụ cho sáu nhập bên ngoài, do 
sự thọ dụng sáu trần thể là không. 

Ánh sáng chói lòa là để dụ cho hai pháp tâm và 
tâm sở, do phát sinh sĩ m. - 

Hình tượng còn dùng đê dụ cho sáu nhập bên 
trong, do đây là bóng hình của nghiệp đời trước. 

Bóng còn dùng đê dụ cho sáu nhập bên ngoài, 
do ảnh của nội nhập khiên nội nhập phát sinh tăng 
lên mãi. 

Tiêng vang dụ cho pháp được nói, giáo pháp 
như tiêng vang. Trăng đáy nước dụ cho pháp 
nương vào định. Định như mặt nước, 

giáo pháp như mặt trăng. Mặt nước lăng yên, 
không xáo động, thì giáo pháp liên hiện hiện. 

Biên hóa là dụ cho hóa thân của Bô-tát, tùy ý 
thọ sinh và không bị ô nhiễm do việc mình làm. 

Hai, sáu, hai, hai mươi sáu, một, một, một có 
ba nghĩa là: Hai sáu nghĩa là sáu nhập bên trong và 
sáu nhập bên ngoài. 

Hai là hai thí dụ huyển, mộng. Thí dụ đó nói về 
tâm và tâm sở. Nó được dụ sáng tỏ đo ánh năng 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA, TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 4 901 


chói lòa (mà mắt thấy các vật hiện ra). 

Còn hai, sáu là sáu nhập bên trong và sáu nhập 
bên ngoài, chúng được sáng tỏ bới hai dụ ảnh và 
tượng. 

Một, một, một là nói thọ sinh trong pháp Tam- 
muội. Nó được dụ băng ba thứ: Tiêng vang, trăng 
đáy nước và hóa thân. 

Đã mới xong về nghĩa chân thật, kế là nói về 
câu trí năng tri. Kệ răng: 

Không chân và tựa chân, 
Chán và tựa chăng chán, 
Bồn thự trí như vậy, 

Biết được tât cả cảnh. 

Giải thích: Bât chân và tựa chân, chân và tựa 
bất chân là không chân thật, là trí phần biệt không 
chân thật, vì không thuận theo vào trí phân biệt 
xuât thê gian. 

Tựa chân là trí phân biệt bât chân, chăng phải 
bất chân. Từ thông đạt phần đâu tiên, vì thuận theo 
vào trí xuất thế gian. ¬. 

Chân: là trí vô phân biệt xuât thê gian, vì chứng 
chân như. 

Tựa không chân nghĩa là trí vô phân biệt, chăng 
phải vô phân biệt, vì trí thê gian có được sau khi 
xuât thê Ø1an. 

Bốn thứ trí như vậy, biết được tật cả cảnh là vì 
đây đủ bốn trí nây nên hiểu biết tật cả các cảnh. 

Đã nói cầu trí, kế là nói về cầu nhiễm ô và thanh 
tịnh. Kệ răng: 

Từ giới và hai sáng, 
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S¡ và các hoặc khởi, „ 
Các phán biệt như thể, 
Nền xa lìa hai thát. 

Giải thích: TỪ giới và hai sàng, s1 và các hoặc 
khởi: là giới có nghĩa là từ hạt giông thức A-lê-da. 
Hai thứ ảnh sáng là ánh sáng của năng thủ và ánh 
sáng của sở thủ. Hai thứ phân biệt nây phát sinh là 
vì chúng cộng tác với vô minh và các thứ mê lâm 
khác. 

Các thứ phân biệt, cũng xa lia hai thật là: Hai 
sự thật là sự thật về sở thủ và sự thật về năng thủ. 
Hai thứ sự thật đầy ô ô nhiễm như vậy, phải tìm cách 
xa lìa. Kệ răng: 

Được ba duyên kia rồi, 
Nên học từ giới, xứ, 

Hai sáng như vậy diệt, 
Như chuốt tên, thuốc đa. , 

Giải thích: Được ba duyên kia rôi, nên học từ 
giới, xứ: là ba duyên trong, ngoài và cả hai, như đã 
nói ở trước. Từ giới nghĩa là các thứ phân biệt, nên 
hiệu như vậy. Xứ là tên gọi nơi chôn. Tên gọi nơi 
chôn nây nên an tâm. Nên học là tu tập hai pháp 
chỉ quán. 

Hai thứ ánh sáng ây, nên làm tắt ngâm đi là dụ 
như chuốt tên, thuộc da, nghĩa là hai thứ phân biệt 
của hai ánh sáng kia tặt rỗi, ví như thuộc da cho 
thật mêm, như chuốt tên phải uôn cho đầu tên 
thắng. Việc chuyền y cũng như vậy, nhất nhất phải 
tu tập chỉ hoặc quán. Khi đạt hai thứ giải thoát tâm 
và tuệ thì hai thứ ánh sáng kia không phát sinh nữa. 
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Sự thanh tịnh như vậy lẽ ra câu đến được. 


LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH 
QUYÊN 5 


Phẩm Thứ 12: THUẬT CÂU (Phân 2) 

Giải thích: Đã nói về: Cầu nhiễm, tịnh, Sau đây 

nói về câu chứng Duy thức. Kệ răng: 
Năng thủ và sở thủ, 
Cả hai, chỉ tâm sáng, 
Ham sảng và tin sáng, 
Hai sảng không hai pháp. 

Giải thích: Năng thủ và sở thủ, cả hai chỉ là 
tâm sáng, là người câu Duy thức, nên biệt, là hai 
thứ năng thủ, sở thủ kia đêu là ánh sáng tâm. 

Ham sáng và tin sáng, hai sáng không hai, hai 
pháp là như ánh sáng của phiên não tham, v.v... và 
ánh sáng của pháp lành như tin, v.v.. . Hai ánh sáng 
như vậy cũng không có hai pháp nhiềm, tịnh. Vì 
sao? Vì không lia ánh sáng tâm mà có các pháp 
nhiễm, tịnh riêng như tham tin, v.v... Thê nên, hai 
ánh sáng cũng không có hai tướng. Kệ răng: 

Các ánh sáng tâm khởi, 
Các thứ tướng như vậy, 
Thể sảng đó phi thể, 
Không được pháp thật kia. 
Giải thích: Các thứ ảnh sáng tâm khởi, với các 
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tướng như vậy là các thứ ánh sáng tâm tức là các 
sự tướng, phát sinh khác lúc, hoặc cùng lúc. 

Phát sinh khác lúc là ánh sáng tham, ảnh sáng 
sân, v.v ... Phát sinh cùng lúc là ánh sáng của lòng 
tin, của tinh tân, v.v... 

Thê của ánh sáng đó phi thê, không nhận được 
pháp chân thật, là tâm ở vị trí nhiêm, tâm sở ở vị 
trí tịnh, chỉ có tướng ánh sáng nhưng thê của ảnh 
sáng thì không. : 

Do vậy, Đức Thê Tôn không nói pháp ánh sáng 
của tâm kia là chân thật, đã nói câu Duy thức, kê 
là nói câu các tướng. Kệ răng: 

SỞ tướng và năng tướng, 
Tướng chung sai khác nhau, 
Vì lợi ích chúng sinh, 

Nền Chư Phát thị hiện. 

Giải thích: Tướng có hai thứ: Sở tướng và năng 
tướng. Bài kệ trên đây nêu chung, bài kệ dưới đây 
sẽ giải thích về sự khác nhau giữa các tướng. Kệ 
răng: 

Cộng và tâm và kiên, 

Và vị và bát chuyên, 

Nói lược năm sở tướng, 

Nói rộng thì vô lượng. 

Giải thích: Cộng, tầm, kiên, vị, không chuyên 
là sở tướng có năm: 

1. Pháp sắc. 

2. Pháp tâm. „ 

3. Pháp tâm sô. 

4. Pháp bât tương ưng. 
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5. Pháp vô vI. 

Cộng là pháp sắc. Tâm là pháp thức. Kiên là 
pháp tâm sở. VỊ là pháp bât tương ưng. Không 
chuyên là pháp vô vi, hư không, v.v... 

Nói lược có năm sở tướng, nói rộng thì vô 
lượng: là thức thường hiện lên năm tướng như vậy. 
Năm sở tướng nây là Thê Tôn nói lược, nêu nói 
rộng thì khác nhau vô lượng. 

Đã nói các tướng của sở tướng, kê là nói các 
tướng của năng tướng. Kệ răng: 

Y nói và quen sáng, 

Danh nghĩa sảng nương khởi, 
Phi chán do phán biệt, 

Đó gọi tướng phán biỆt. 

Giải thích: Năng tướng, nói lược, có ba thứ: Là 
tướng phân biệt, tướng y tha và tướng chân thật. 
Bài kệ nây nói vê tướng phân biệt. Tướng nây, lại 
có ba thứ: 

l. Tướng phân biệt có giác. 
2. Tướng phân biệt không giác. 
3. Tướng phân biệt vê nhân của tướng. 

Lời nói, ý nghĩ là nghĩa nhận thức (tưởng). 
Nghĩa tức là cảnh của nhận thức. _ 

Tưởng là tâm sở, vì nhân thức đôi với nghĩa có 
cộng năng như thê như thê cho nên phát ra lời nói 
đê hiệu. Đó là tướng phân biệt có giác. — 

Quen sáng là: Tập (thói quen) là hạt giông của 
ý nghĩ, lời nói. : 

Ảnh sáng là hạt giộng đó phát sinh trực tiếp với 
ánh sáng mà chưa thê sinh ra ý nghĩ lời nói giúp 
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hiệu biệt. Đó là tướng phân biệt không có giác. 

Danh nghĩa sáng nương khởi: là nương danh 
mà nây sinh ra nghĩa. Anh sáng nương vào đó sinh 
ra nghĩa. Cảnh giới tên gọi ảnh sáng không phải 
thật mà chỉ phân biệt theo thê gian. Điêu gọi là tên 
gọi và ý nghĩa đó là tướng phân biệt của nhân 
tướng. 

Ba thứ tướng như thế, đêu chăng phải phân biệt 
chân thật. Đó gọi là tướng phân biệt. Kệ răng: 

SỞ thủ và năng thủ, 

Hai tướng đếu ba sảng, 
Vì võ phán biệt chán, 

Đó là tướng y tha. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê tướng y tha. 
Trong tướng nây tự nó có tướng sở thủ và tướng 
năng thủ. 

Tướng sở thủ có ba ảnh sảng là ánh sáng về câu, 
về nghĩa, về bài văn. 

Tướng năng thủ có ba ánh sáng là ảnh sáng về 
ý, về lãnh thọ, vê phân biệt. Y là ý thích ô nhiễm 
bât cứ lúc nào. Thọ là năm thức thân. Phân biệt là 
ý thức. 

Ba ánh sáng của tướng sở thủ và ba ánh sáng 
của tướng năng thủ, các ánh sáng như vậy đều phân 
biệt không chân thật. Đó là tướng y tha. Kệ răng: 

Vô thê, thê không hai, 
C hang văng lặng, văng lặng, 
Bởi vì võ phán biệt, 
Gọi là tướng chân thật. 
Giải thích: Bài kệ nầy nói vê tướng chân thật. 
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Chân thật nghĩa là như. Tướng nây có ba thứ: 
l. Tự tướng. 
2. Tướng nhiễm, tịnh. 
Ời Tướng vô phân biệt. 

Vô thể và thê, không hai là tự tướng chân thật. 
Vô thê là tất cả các pháp chỉ là phân biệt. Thê lẫy 
vô thể làm thê, không hai là thể và vô thể chăng 
khác nhau. 

Văng lặng và văng lặng là tướng nhiễm, tịnh 
chân thật. Chăng văng lặng là do khách trân phiên 
não. Văng lặng là do tự tính thanh tịnh. 

Vì vô phân biệt là tướng vô phân biệt chân thật, 
cảnh giới đã nói ba thứ năng tướng. Lại nữa, kệ 
răng: 

Nền biết năm học cảnh, 
Chánh pháp và chánh ức, 
Tám giới, có, chăng có, 
Điều năm nói chuyÊn ÿ. 
Giải thích: Tướng chủ thể kia có năm thứ học 
cảnh: 
1. Năng trì. 
2. Sở trì. 
3. Cảnh tượng. 
4. Minh ngộ. 
5. Chuyên y. 

Năng trì nghĩa là chánh pháp mà Phật đã nói, 
do pháp nây giữ gìn năng duyên kIa. 

Sở trì là nhớ nghĩ chân chánh, do chánh pháp 
là cái được giữ gìn. 
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Cảnh tượng là cõi tâm, do định mà có được, nên 
an tâm ở pháp giới, như trước đã nói. Những gì 
được thây là tên gọi, tâm định và gương, pháp giới 
là bóng. ` 

Minh ngộ là tuệ xuât thê gian, nên cái gì có thì 
như thật thây CÓ, Cái gÌ không có thì như thật thây 
không có. Hữu (có) là pháp vô ngã. Chăng phải CÓ, 
là năng, thủ, sở thủ, ở đây đều nhận thấy rõ. Chuyển 
y: Kệ răng: 

Tạnh Thánh chứng bình đăng, 
Giải thoát cũng CÓ HỘI 

Vượt trội có năm nghĩa, 
Không bớt cũng không thêm. 

Giải thích: Tính thánh chứng bình đăng giải 
thoát cũng có một, là tính bậc Thánh là cảnh giới 
vô lậu. Chứng bình đăng là các thánh chứng đặc 
như nhau. Giải thoát cũng có một là Chư Phật, 
Thánh tính và Thanh văn Duyên giác bình đăng, vì 
cùng giải thoát như nhau. 

Vượt hơn có năm nghĩa, không bớt cũng không 
thêm là dù tính bậc Thánh là bình đăng, nhưng Chư 
Phật là tối thắng do tự có năm nghĩa: : 

1. Thanh tịnh thắng, do tập lậu đều đã hết. 

2. Phố biến thắng, do cõi nước đều thanh tịnh. 

3. Thân thắng do pháp thân. 

4. Thọ dụng thắng: do chuyển pháp luân nên 
thọ dụng không dứt. 

5: Nghiệp thăng do ở cung trời Đâu-suất, thực 
hiện việc giáo hóa đem lợi ích cho chúng sinh, 

Không bớt là khi phần nhiễm ô giảm bớt. 


910 LUẬN DU GIÀ 6 


Không thêm là khi phân tịnh tăng thêm. 

Năm thứ học địa tương tự nây là do pháp SỞ 
tướng giải thoát kia và ba pháp năng tướng nây. 

Đã nói sở tướng, năng tướng, kế là nói về cầu 
giải thoát. Kệ răng: 

Hạt giống như vậy, chuyển, 
Cu, nghĩa, thân quang chuyên, 
Đó gọi giới vô lậu, 

Chó HƯƠNG , cả ba thừa. 

Giải thích: Hạt giông như thê chuyển nghĩa là 
vì thức A-lê-da chuyền. Cú nghĩa, thân quang đều 
chuyên là vì thức khác cũng chuyền. 

Đây gọi là cảnh giới vô lậu là vì đã giải thoát. 

Chỗ nương cả ba thừa là Thanh văn, Duyên 
giác, Phật đều nương vào đây. Kệ răng: 

Ÿ, thọ, phán biệt, chuyển, 

Được bồn thứ lớp tại, 

Thư lớp võ phán biỆt, 

Do nghiệp trí cối nước. : 

Giải thích: Y, thọ, phần biệt, chuyên được bôn 
thứ lớp tại, thì ý, thọ, phân biệt, ba ánh sáng như 
vậy, nêu chuyên thì được bôn tự tại. 

Hỏi: Là bôn thứ lớp tại gì? 

Đáp: Theo thứ lớp của trí nghiệp cõi nước vô 
phân biệt, có bôn là: 

1. Được tự tại vô phân biỆt. 

2. Được tự tại vệ cối nước. 

3. Được tự tại vệ trí. : 

4. Được tự tại vê nghiệp. Kệ răng: 

Nền biết ba địa sau, 
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Nói có bôn tự tại, 
Địa bất động có hai, 
Địa khác đêu có một. 

Giải thích: Nên biết ba địa sau, có bốn tự tại là 
Bắt động địa, Thiện tuệ địa, Pháp vân địa. Ba địa 
này thành tựu bốn tự tại. 

_ Riêng bât động địa có hai, còn các địa khác kia 
môi địa đêu có một. Bât động địa có một là Vô 
phân biệt tự tại và hai là Sát độ tự tại. Do không 
công dụng nên Vô phân biệt, do sát độ tự tại nên 
thanh tịnh. Thiện tuệ địa có thứ ba là Trí tự tại do 
được các biện tài thù thăng. Pháp vân địa có cái thứ 
tư là Nghiệp tự tại, do các nghiệp chung không 
chướng ngại, kệ răng: 

Ba cõi hai võ nøã, 

Rõ nhập chán Duy thức, 

Cũng không chỉ sảng Duy thức, 
Được lìa gọi giải thoái. 

Giải thích: Lại có pháp môn giải thoát riêng. 
Ba cõi hai vô ngã, rõ nhập chân Duy thức là vì biệt 
hai vô ngã chỉ là phương tiện, nên Bô- tát phân biệt 
nhân và pháp. trong ba cõi đều không có tự thể, cho 
nên là vô ngã. Sau khi biết như vậy, Bồ-tát cũng 
chăng phải chỉ một hướng mà cho tất cả đều không 
có tự thê, vì biết răng tất cả pháp là chân thật Duy 
thức. 

Cũng không có ánh sáng Duy thức, được xa lìa 
øọI1 là giải thoát là lúc bây giờ, Bô-tát an trụ tâm 
vào Duy thức, ánh sáng thức cũng không tức là 
được giải thoát. Vì sao? Vì nhân pháp không thật 
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có, lìa có sở đặc. Kệ rằng: 
Nhóm năng frÌ SƠ frl, 
Quản nên chỉ có danh, 
Quản danh không thấy danh, 
Không danh được giải thoái. 

Giải thích: Lại có pháp môn giải thoát riêng: 
Nhóm năng trì sở trì, năng trì là pháp được nghe, 
sở trì nhớ nghĩ chân chính. Nhóm nghĩa là phước 
và trí đây đủ. Vì nhờ sức mạnh của sự chứa nhóm 
trước nên mới có sở trì. 

Vì quản xét nên chỉ có danh, chỉ có ngôn thuyêt 
chứ không có nghĩa. 

Lại nữa, chỉ có tên gọi là Duy thức. Lại nữa, chỉ 
có tên gọi, chăng có sắc, bôn âm. 

Quản danh không danh, không danh được giải 
thoát. Lại nữa, quản danh sở quán lại không thây 
danh, vì nghĩa vô thê. - 

__ Lại nữa, vì không thây thức, lại không thây phi 
sắc, bôn âm. Như vậy, tên gọi cũng không thật có, 
rời có sở đặc, nên gọi là giải thoát. Kệ răng: 

Ngã kiên huán tập tám, 
Trồi lăn trong các đường, 
An tâm trụ ở trong, 
Ngược dòng là giải thoát. 

Giải thích: Lại có, pháp môn giải thoát riêng: 
Ngã kiến huân tập, tâm, trôi lăn trong các đường là 
có hai thứ ngã kiên lan tràn nên gọi là huân tập. Do 
nhân huân tập nây, nên phải trôi lăn trong sinh tử. 

An tâm trụ ở trong, đi ngược dòng gọi là giải 
thoát: nêu biệt những chỗ duyên vào đêu không 
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thật có, nên để an tâm bên trong gom hết vẻ, không 
cho tán loạn, tức là đi ngược dòng, đó là giải thoát. 
Đã nói về câu giải thoát, kê là nói tìm vô tự thê. Kệ 
răng: 

Tự không và thể không, Cùng với thể không 
trụ, Như châp vô thê đó, Pháp thành vô tự thê. 

Giải thích: Tự không và thể không, cùng với 
thể không trụ, là tự không có, nghĩa là các pháp tự 
nhiên là không, do chúng không tự sinh khởi. 
Không tự sinh khởi là do lệ thuộc duyên nhân 
duyên. 

Thê không nghĩa là các pháp đã diệt thì không 
còn sinh. 

Cùng với thê không trụ là các pháp hiện tại, 
từng sát-na, từng sát- na không dừng trụ. Ba thứ 
nây, không có tự thê, trùm khắp các tướng hữu vị, 
nghĩa nây nên biết. 

Như châp vô thê: pháp thành vô tự thê là như 
đã châp chặt thật là không có tự thê là do tự thê vô 
thể, như kẻ phàm phu đối VỚI tỰ thể chập là thường 
lạc, ngã, tịnh, như vậy phân vị khác đối với tướng 
khác cũng lại không có tự thể. Cho nên tất cả các 
pháp đều thành không có tự thể. Kệ răng: 

Vô tự thể nên thành, Trước, nương tựa cho sau, 
Vô sinh lại vô diệt, 

Tính Niêt-bàn yên tĩnh. 

Giải thích: Vô tự thê nên thành, trước nương 
tựa cho sau, là do cái trước không có tính, nên theo 
thứ lớp thành lập pháp sau không sinh. 

Hỏi: Vì sao ? 
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Đáp: Vộ sinh lại vô diệt là tính lặng yên xưa 
giờ của Niêt-bàn. Nêu không có tính thì vô sinh. 
Nêu vô sinh thì vô diệt. Nêu không sinh diệt thì 
xưa nay văng lặng, xưa nay văng lặng là tự tính 
Niết-bàn. 

Như vậy, theo thứ lớp cái trước của pháp trước 
sẽ làm chô nương cho các pháp sau. Nghĩa nậy 
được thành. Đã nói câu vô tự tính, kê là sẽ nói câu 
Vô sinh nhân. Kệ răng: 

Xưa nay và chân thật, Tướng khác và tự tướng, 
Tự nhiên và không khác, Nhiêm ô khác nhau tắm. 

Giải thích: Có tắm pháp không sinh khởi gọi là 
Vô sinh nhân: 

l. Xưa nay không sinh khởi, do sinh tử không 
có nguôn gôc sinh khởi. 

2. Chân thật không sinh khởi, do pháp không 
có trước, sau, khác nhau do pháp sinh trước vôn là 
không. 

sờ Tướng khác nhau không sinh khởi, do chắng 
phải hạt giông cũ đang ở đó lại được khởi. 

4. Tự tướng không sinh khởi do tính phân biệt 
rốt ráo không sinh khởi. 

5. Tự nhiên không sinh, do tự tính của tính y 
tha không sinh khởi. 

6. Không khác nhau, không sinh khởi do tính 
chân thật không phải có tự thê khác nhau khởi. 

7. Nhiễm ộ không sinh khởi: vì khi có tận trí, 
thì các kiên châp nhiềm ô không còn sinh lại. 

S. Khác nhau không sinh khởi do pháp thân 
Chư Phật chăng có sinh khởi khác nhau. 
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Tám pháp không sinh khởi nây được gọi là Vô 
sinh pháp nhân. Đã nói câu Vô sinh nhân, kê là nói 
câu nhât thừa. Kệ răng: 

Pháp võ ngã giải thoát, 
Do đồng tính, khác tính, 
Được hai ỷ biển hóa, 
Rốt ráo nói nhất thừa. 

Giải thích: Trong bài kệ nầy, vì tám ý mà Phật 
nói nhất thừa: 

l. Vì pháp đông nhau, nghĩa là các vị Thanh 
văn, v.v... không có pháp giới khác, vì chỗ hướng 
đến là đồng nhau, nên nói Nhất thừa. 

2. Vì đồng là vô ngã, nghĩa là người Thạnh 
văn, v.V.. . CÙng, một thê vô ngã, thú hướng giông 
nhau, cho nên nói Nhất thừa. 

3. Vì cùng giải thoát, nghĩa là người Thanh 
văn, v.v... cùng diệt hoặc chướng, do cùng xuất ly 
nên nói Nhất thừa. 

4. Vì tính chất khác nhạu, nghĩa là vì chất bất 
định của ba thừa, nên dẫn dắt họ vào Đại thừa, nên 
nói Nhất thừa. 

5. Các Đức Phật đông tự ý: nghĩa là Chư Phật 
có ý nghĩ như vây: sở đặc của ta là tât cả chúng 
sinh cũng đông như ta có được, từ ý nghĩa đó, nên 
nói Nhât thừa. 

6. Vì ý định Thanh văn được thành Phật, nghĩa 
là xưa kia khi làm hạnh Đại Bô-đê, Thanh văn có 
định thành Phật tính. Bấy giờ, Phật khuyên cô găng 
thêm lên, vươn tới chỗ cao hơn, tự biết mình có ý 
thành Phật. Do người ây, ý nghĩ trước sau nôi nhau, 
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không khác nhau, nên nói Nhật thừa. 

7. Do biên hóa nghĩa là Phật thị hiện Thanh 
văn mà nhập Niêt- bàn là do muôn giáo hóa, như 
Phật tự nói: “Trong vô lượng, vô sô kiêp, ta đã vì 
thừa Thanh vặn mà thị hiện Niêt-bàn. Vì lìa bỏ 
phương tiện nây, ta sẽ không còn phương tiện nào 
khác đê giáo hóa người vốn có căn tính Tiểu thừa, 
để dẫn vào Đại thừa. Chân lý thật ra chỉ có một, 
nên ta nói Nhất thừa". 

8. Bởi rốt ráo, nghĩa là đạt thê tính Phật, không 
còn đi đến nơi nào nữa, nên nói Nhất thừa. 

Như thế, trong kinh chỗ nào cũng, đều lây tám 
ý Phật nói Nhât thừa nây, nhưng cũng chăng phải 
không có ba thửa. 

_HỏI: Nếu vậy thì còn ý nghĩa nào khác để đem 
mỗi ý nghĩa của Phật mà nói Nhất thừa? Kệ răng: 

Dán đất các Thanh văn, 
Gom frụ các Bồ- tát, 

Với hai bất định náy, 
Chư Phật nói nhất thừa. 

Giải thích: Mỗi ý của Phật có hai nghĩa: 

1. Vì dẫn dắt các Thanh văn. 

2. VI nhiếp trụ các Bô-tát. 

Nếu các Thanh văn do tính bất định đối với 
thừa của mình thì Phật sẽ dìu dắt họ, giúp họ nhập 
vào Đại thừa, nên nói Nhất thừa. 

Nếu các Bô-tát có tính bất định đối với thừa của 
mình thì Phật gom trụ họ, khiến họ không lui mất 
Đại thừa, cho nên nói Nhất thừa. Kệ răng: 

Thanh văn hai bát định, 
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T1 hãy nghĩa, không thấy nghĩa, 
Thấy nghĩa, không cất ái, 
Cát ái cùng nhuyên căn. 
Giải thích: Thanh văn bât định lại có hai thứ: 
I. Thây nghĩa thừa là Thanh văn thây đê phát 
tâm Đại thừa. ˆ 

2. Không thây nghĩa thừa là Thanh văn kia, dù 
chưa thây đê vân phát tâm Đại thừa. Lại thây nghĩa 
Có hai thứ: 

- Dứt áI là vi Thanh văn kia đã lia khỏi ham 
muôn cõi Dục. 

- Không đứt ái là vì Thanh văn kia chưa lìa khỏi 
ham muôn cõi Dục. Trong đó, có hai hạng người 
thây nghĩa, nên biết đây đủ phẩm nhuyến, vì căn 
tính chậm lụt. Kệ răng; 

Hai hạng đắc đạo thánh, 

Hội hướng vê các hữu, 

Hồi hướng không nghĩ bản, 
Tương ưng với hai sinh. : 

Giải thích: Hai hạng người nhận thây nghĩa 
như vậy, chứng ngộ được đạo thánh, có công năng 
hôi hướng đạo thánh về các hữu. Hôi hướng như 
vậy gọi là bât tư nghị sinh, do hôi hướng thánh đạo 
cho việc sinh nơi nào. Như vậy, hai hạng người 
tương ưng với hai nơi sinh. 

Hỏi: Thế nào là hai nơi sinh? Kệ răng: 

Nguyện lực và hóa lực, Tùy ý muôn thọ sinh, 
Nguyện lực không dứt ái, Hóa sinh A-na-hàm. 

Giải thích: Hai nơi sinh là: 

l1. Nguyện sinh tự tại. 
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2. Hóa sinh tự tại. Cách thọ sinh của người 
trước là chưa lìa dục. Cách sau là của người A-na- 
hàm. 

Hỏi: VỊ] sao hai hạng người nây được gọi là 
nhuyên phầm? Kệ răng: 

Do hai ưa Niêt-bản, 

Tám thưởng tự nhàm chản, 
Cả hai vào đạo chậm, 

Láu mới chứng Bó-đề. 

Giải thích: Do hai hạng người nây trước kia đã 
có tâm ưa thích Niết-bàn, nên thường sinh tâm 
nhàm chán sinh tử, cho nên nói hạng ây vào đạo 
chậm, do họ không công năng mau lẹ chứng Bồ-đề 
Vô thượng, kệ răng: 

Người việc làm chưa xong, 
Sinh đời không có Phát, 
Do tụ thiên giáo hóa, 

Dán được Đại Bô-đề. 

Giải thích: Người việc làm chưa xong là chỉ 
cho người đã thây đạo, nhưng chưa cät dứt á1, chưa 
chứng quả A-la-hán. Người nây sinh vào cõi nước 
không có Phật. Sau khi sinh, người ây siêng tu các 
thiên định vì mục đích biến hóa. Người ây nương 
vào sự biến hóa này mà dân dân chứng đặc Bô-đê 
Vô thượng. Ba quả vị ây, Phật đã nói trong kinh 
Thăng-man: "hanh văn như vậy, sau đó chứng 
Duyên giác, cuôi cùng được thành Phật". 

Trong kinh Đại Thí chép: 

1. Hạng trước kiên đê vỊ. 

2. Hạng sinh vào thời không có Phật. Tự mình 
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tu thiên định, bỏ thân nây rôi thọ hóa thân. 
3. Hạng sẽ được Bô-đê Vô thượng. 
Đã nói câu Nhât thừa, kê là nói vê câu minh xứ. 
Kệ ráng: 
Bô-tát tập năm mịnh, Đêu vi câu chứng trí, 
Ciải, phục, tín, trị, nhiệp, Là năm câu khác. 
Giải thích: Bô-tát tụ tập năm minh, đêu vì câu 
chủng: Minh xứ có năm: 
1. Nội minh. 
2. Nhân minh. 
3. Thanh minh. 
4. Y minh. 
5. Công xảo minh. 
Bô-tát tu tập năm minh nây, đêu vì cầu Nhât 
thiết chủng trí. Nếu không siêng tu năm minh thì 
không được Nhất thiết chủng trí. 
Hỏi: Khác thế nào? : 
Đáp: Có năm ý là giải, phục, tín, trị, nhiệp. 
Năm ý mong câu riêng, tu học theo thứ lớp trên. 
Nội minh là chính mình tìm học, hiểu. Nhân minh 
là nhăm bẻ gây lỗi học cố chấp. của ngoại đạo. 
Thanh minh là giúp người khác có lòng tín đề học 
đạo. Y minh là học những phương dược trị liệu. 
Công xảo minh là gôm nhiệp tât cả chúng sinh. - 
Đã nói câu minh xứ, kê là nói cầu nuôi lớn gôc 
lành. Cái gọi là tác ý đây đủ các Ba-la-mật. Tác ý 
nây có bôn mươi bôn thứ, món thứ nhât gọi là tác 
ý biết nhân, cho đên món sau cùng là tác ý biệt chỗ 
hơn của ngã. Nay sẽ nói những tác ý đó. Kệ răng: 
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Biết, nhân và niệm nương, Quả chung và tin, 
hiểu, Bốn ý theo thứ lớp, 

Tu tập các gốc lành. 

Giải thích: Bài kệ nây có bôn thứ tác ý: 

l. Tác ý biệt nhân. 

2. Tác ý ý nghĩ nương. 
3. Tác Ÿ quả chung. 

4. Tác ý tín hiểu. 

Ban đầu, khi mới phát tậm, Bồ-tát an trụ tính 
mà nghĩ răng: Nay ta tự biết tính Ba- la-mật, biết 
có thê tăng trưởng”. Đó gọi là Tác ý biết, nhân. Kế 
là nghĩ: "Nay ta đã phát tâm Đại thừa, chắc chăn sẽ 
làm tròn đây các Ba-la-mật". Vì sao? Vì lây tậm 
Đại thừa nây làm chỗ nương. Đó gọi là tác ý vê ý 
nghĩ nương. _ 

Kê là nghĩ răng: "Ta đã phát tâm vì làm lợi ích 
cho mình và người, nên phải siêng tu các Ba-la- 
mật”. Quả báo nây, nêu có tính chât chung thì nhận 
lãnh, nêu không có tính chât chung thì không nhận 
lãnh. Đó gọi là tác ý cộng quả. 

Kế nghĩ rằng: "Nay ta trong khi tu tập siêng 
năng làm lợi ích cho mình và người thì phải thông 
đạt phương tiện chân thật của Niêt-bàn. Điêu gọi 
là bât nhiễm ba luân thị Chư Phật quá khứ đã hiệu, 
Chư Phật vị lai, sẽ hiệu, Chư Phật hiện tại đang 
hiệu, nay ta hoàn toàn tin hiệu”. Đó gọi là tác ý tín 
hiệu. 

Như vậy, sau tác ý đó, tác Đã sau nây nên biệt, 
theo thứ lớp cũng như vậy. Kệ răng: 

Đắc hý có bốn thứ, Hai ác thông thể lui, Nên 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 5 921 


biết tùy ý tu, Đây lại có bôn thứ. 
Giải thích: Bài kệ nây có ba thứ tác ý: 
l. Tác ý được vui mừng. 
2. Tác ý không lui sụt. 
3. Tác ý thuận theo tu tập. 

Kê đó, Bô-tát nghĩ răng: “nay ta tin, hiệu các 
thứ Ba-la-mật, được bôn điêu vui mừng, là mừng 
dọ ngăn dứt bị cät đứt, mừng do sự chứa nhóm đã 
đây đủ, mừng do đem lợi ích cho mình và cho 
người và mừng do hai quả y báo”. Đó gọi là tác ý 
vui mừng. - 

Kê đó, Bô-tát nghĩ răng: "nay ta thành tựu Phật 
pháp cho mình và người, trong khi tu các Ba-la- 
mật, dù gặp kẻ hung ác làm những việc trái ý 
nghịch lòng, gây khôn đôn, nhưng ta không hê sờn 
lòng”. Đó gọi là tác ý không lui sụt. 

Kê đó, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta do cầu chứng 
Bồ-đề Vô thượng đôi với các Ba-la-mật, phải phát 
khởi tu tập bốn thứ thuận theo, đó là phải sám hồi 
các thứ chướng ngại Ba-la-mật, nên hỷ các hạnh 
Ba-la- mật, nên khuyên thỉnh pháp nghĩa. sáu Ba- 
la-mật, nên đem sáu pháp Ba-la-mật mà hồi hướng 
Bồ-đề Vộ thượng”. Đó gọi là tác ý thuận theo tu 
tập. Kệ răng: 

Tịnh tín và lãnh thọ, Ưa nói và mặc giáp, 

Khởi nguyện cũng hi vọng, Phương tiện lại bảy 
thứ. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói lại bảy thứ tác ý: 

l. Tịnh tín tác ý. 

2. Lãnh thọ tác ý. 
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3. Nhạo thuyết tác ý. 
4. BỊ giáp tác ý. 

5. Khởi nguyện tác ý. 
6. HI vọng tác ý. 

7, Phương tiện tác ý. 

Kê đó, Bô-tát nghĩ răng: "nay ta phải phát khởi 
lòng tin sâu xa, giữ lầy băng sức mạnh pháp nghĩa 
các Ba-la-mật"”. Đó gọi là tác ý với lòng tin trong 
sạch. 

Kế đó, Bồ-tát nghĩ rằng: "nay ta phải một bề 
phát tâm mong câu, không sinh tâm chê bai đôi với 
pháp nghĩa các Ba-la-mật. Đó gọi là tác ý lãnh thọ. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta nên đem pháp 
nghĩa các Ba-la-mật mà chỉ bày cho kẻ khác". Đó 
gọi là tác ý ưa giảng pháp. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: “Nay ta phải phát tâm thật 
mạnh mẽ thực hiện đầy đủ các Ba-la-mật". Đó gọi 
là tác ý mặc giáp. 

Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta mong muốn Đặp 
được các duyên đây đủ để thực hiện trọn vẹn các 
Ba-la-mật". Đó gọi là tác ý khởi nguyện. 

Kế, Bô-tát nghĩ răng: “Nay ta cầu các duyên 
thành tựu chân chính”. Đó gọi là tác ý hi vọng. 

Ké, Bồ- tát nghĩ rằng: “Nay ta dùng phương tiện 
nghiệp bạn đề tư duy các Ba-la-mật". Đó gọi là tác 
ý phương tiện. 

Trong đây, tác ý mặc giáp, tác ý lập nguyện và 
tác ý hi vọng, sẽ được phân biệt rộng hơn, trong 
phâm Giáo Thọ. Kệ răng: 

Mạnh mẽ và thương xói, 
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Hai tác ý như vậy, —„ 
Có khác nhau, nên biết, 
Môi tác ÿ có bồn. 
Giải thích: Bài kệ nây có hai thứ tác ý là: 
l. Tác ý mạnh mẽ. 
2. Tác ý thương xót, 

Hai thứ tác ý nây, mỗi thứ đêu có bôn thứ khác 
nhau. 

Bô-tát tư duy phương tiện rôi, kê nghĩ răng: 
"Nay ta phát khởi bôn thứ mạnh mẽ đê làm vững 
chắc thêm, đề thành thục chúng sinh, để cúng 
dường và để gần gũi". 

Làm cứng chăc thêm có sáu, tu sáu Ba-la-mật, 
đó là từ sáu thí cho đến sáu trí. Sáu thí là từ thí thí 
cho đên thí trí. Sáu thứ như giới, v.v... cũng giống 
như vậy. 

Đề thành thục chúng sinh là đem các Ba-la- 
mật, làm phương tiện nhiếp lấy hữu tình và thành 
thục chúng sinh. 

Đề cúng dường là lấy bồ thí làm lợi ích, cúng 
dường. Lây gIới, V.V... . để tu hành cúng dường. 

Đê gân gũi là gân gũi bậc giáo thọ, không làm 
trái ngược các Ba- la-mật. Đó gọi là mạnh mẽ tác 
ý. 

Kế đó, Bồ-tát nghĩ rằng: "Nay ta phải phát bốn 
tâm vô lượng đôi với các Ba-la-mật trước mặt nên 
khởi tâm từ, đôi với bỏn sẻn, v.v... trước mặt nên 
khởi tâm bị, đôi với các Ba-la-mật hiện đây của kẻ 
khác, nên khởi tâm hỷ. Khi thây kẻ khác có lòng 
tin các Ba-la-mật thì nên khởi tâm vô nhiêm. Đó 
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gọi là tác ý thương xót. Kệ răng: 

Có thẹn cũng có ta, 
Không dùng tâm khuất phục, 
Tu trị và khen ngợi, 
Đáy lại có năm thứ. 

Giải thích: Bài kệ nầy có năm thứ tác ý: 

l. Tác Ÿ có hồ thẹn. 

2. Tác Ú có ưa thích. 

3. Tác Ÿ không khuất phục. 

4. Tác Ÿ tu tập. đôi trị. 

5. Tác ý khen ngợi. 

Kế đó, Bô-tát nghĩ rằng: "Đối với các Ba-la- 
mật, biếng nhác không thực hành và làm việc tà 
vạy thì phải sinh lòng hô thẹn sâu xa, nên chuyên 
sang bộ thí, v.v... Nêu không thay đôi thi gọi là tác 
Ý CÓ hồ thẹn. 

Kế, Bồ-tát nghĩ rằng: "Nay ta đôi với cảnh giới 
Ba-la-mật sở duyên phải giữ vững tâm không cho 
tán loạn”. Đó gọi là tác ý có ưa thích. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta đôi với phương 
tiện các Ba-la-mật mà lùi sụt, thi ta phải coI việc 
lùi sụt ây là kẻ thủ. Đó gọi là tác ý không khuât 
phục. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta đối với các Ba- 
la-mật, các luận có chô tương ưng, fa phải khéo 
gom góp tu tập để đối trị". Đó gọi là tác ý tu trỊ. 

Kê, Bỏ- tát nghĩ răng: "Nay ta muốn g1ÚP kẻ 
khác hiểu biết, phải tùy trình độ của họ mà tán 
dương pháp nghĩa các Ba-la-mật". Đó øỌI là tác ý 
khen ngợi, kệ răng: 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 5 925 


Nương độ chứng Bó-đề, 
Không theo Tự Tại thảy, 
Lôi lâm và công đức, 
Hai thứ nây nên bit. 
Giải thích: Bài kệ nây có hai tác ý: 
l. Tác j nương, vào sáu độ. 
2. Tác ý nên biết. 

Bồ-tát khen ngợi như trước rồi liền nghĩ răng: 
"Nay ta nương vào các Ba-la-mật để chứng Bô-đề, 
chứ không nương theo trời Tự Tại". Đó gọi là tác 
ý nương vào sáu độ. 

Kế, Bô-tát nghĩ rằng: "Nay ta nên biết các lỗi 
lầm gây trở ngại cho các Ba-la-mật và các công 
đức của Ba-la-mật". Đó gọi là tác ý nên biết, kệ 
răng: 

Mừng SOI và thấy nghĩa, 
Ua thích câu bốn thứ, 
Bình đắng, vô phân biệt, 
Hiện trì và đương duyên. 
Giải thích: Bài kệ nây có ba thứ tác ý: 
l. Tác Ÿ Øom góp niêm vui. 
2. Tác ÿ thây nghĩa. 
3. Tác ý ưa thích mong câu. 

Bồ-tát biết như vậy rồi, nghĩ răng: "“Fa nên vui 
mừng gom góp hai nhóm phước trí". Đó gọi là tác 
ý gom góp niêm vui. 

Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta thấy tự tính của 
các Ba-la- mật, có lợi ích chứng được Bỏ-đề Vô 
thượng”. Đó gọi là tác ý thây nghĩa. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta thấy sự lợi ích 
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nây, nên khởi lên bốn điều mong câu: 

1. Cầu bình đăng, do tu tập chỉ, quán song 
SOnE. 

2. Câu không còn phân biệt do ba luân thanh 
tịnh. 

3. Câu năm giữ hiện tại, do năm chắc pháp 
nghĩa để thành tựu các độ. 

4. Cầu các duyên cho đời sau, do mong câu để 
thành tựu các độ duyên đời sau. Đó øỌI là tác ý ham 
câu. Kệ rằng: 

Chấp lấy bảy không CÓ, 
Bồn thự tưởng 11 có, 
Trái đây, pH có, —, 
Tưởng náy cũng có Đôn. 

Giải thích: Bài kệ nây có ba thứ tác ý: 

l. Tác Ÿ chấp thây chăng có. 

2. Tác l tưởng Ít có. 

3. Tác ý tưởng chăng Ít CÓ. 

Bỏ- tát ưa thích tìm câu rôi nghĩ rằng: "Bảy lối 
chấp chẳng phải có, nay ta nên nhận thức: 

1. Châp chẳng có là có không phải có. 

2. Chấp chăng phải có, lỗi lâm chắng phải lỗi 
lâm. 

3. Chấp chắng phải có, công đức chắng phải 
công đức. 

4. Châp chắng phải có, vô thường là thường. 

5. Châp chăng phải có, không phải vui là cho 
VUI. 

6. Chấp chăng phải có, không phải ngã là cho 
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ngã. 
__ 7. Chấp chăng phải có, văng lặng cho là không 
vắng lặng. À cớ vi 

Đê đôi trị bảy lôi châp chăng thật có nây, Đức 
Như lai thứ lớp nói Tam-muội ba không, V.V..., Và 
nÓI bốn pháp Ưu-đà-na. Đó gọi là tác ý chấp thấy 
chăng cÓ.. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta đôi với các Ba- 
la-mật, nên phát khởi bôn tưởng ít có, nghĩa là 
tưởng lớn lao, tưởng rộng rãi, tưởng không câu báo 
ơn, và tưởng không quả báo không nhât định". Đó 
gọi là Tác ý tưởng Ít có. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: Cũng có bôn thứ tưởng 
không Ít có trải với bôn Ít có nây, đôi với các Ba- 
la-mật. Đó là nhờ các Ba-la-mật rộng lớn nên có 
thể được Bồ-đề Vô thượng, có thể an trụ bình đẳng 
giữa mình và người. Có thể không mong cầu sự 
cúng dường của tất cả thế gian; Có thể không mong 
cầu thân mình, của cải của mình nhiêu hơn, vượt 
hơn thê Ø1an. Đó øọI là Tác ý tưởng không. Í{ CÓ. 
Kệ răng: 

Lìa bên chung sinh đọa, 
Đại nghĩa và chuyên thí, 
Nói ráo và không hở, 
Như vậy lại năm thứ. 

Giải thích: Bài kệ nầy có năm thứ tác ý: 

l. Tác ý lìa bên. 

2. Tác Ỳ đại nghĩa. 

3. Tác Ú chuyên thí. 

4. Tác ý rốt ráo. 
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5. Tác ý không xen hở. 

Kê là Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta nên dùng các 
Ba-la-mật mà chuyên hóa tât cả chúng sinh”. Đó 
gọI là tác ý lia bên. 

Kế là Bô-tát nghĩ rằng: "Nay ta nên dùng các 
Ba-la-mật mà làm nhiều lợi ích rộng lớn cho tât cả 
chúng sinh". Đó gọi là tác ý đại nghĩa. : 

Kê là Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta dùng tât cả 
công đức của các Ba- la-mật mà bô thí cho tât cả 
chúng sinh". Đó gọi là tác ý chuyên thí. 

Kế Bô-tát nghĩ răng: "Mong câu tât cả Ba- lạ- 
mật của tất cả , chúng sinh đạt đên bạ chỗ rôt ráo" 
Nghĩa là địa rốt ráo của Bồ-tát, địa rốt ráo của Như 
lai, lợi ích rôt ráo của chúng sinh, Đó øọI là tác ý 
TÔt Tảo. - 

Kê Bô-tát nghĩ răng; “Nay ta phải tu tập các Ba- 
la-mật không xen hở, bât cứ lúc nào”. Đó gọi là tác 
ý không xen hở. Kệ răng: 

Thuộc phương tiện thưởng tùy, 
Tám trụ không điên đảo, 
Không vui thầy ai lui, 
Vui tháy ai tiên lên. 
Giải thích: Bài kệ có ba thứ tác ý: 
l. Tác ÿ tùy nhiếp. 

2. Tác ý không vui. 

3. Tác ý vui mừng. 

Kê Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta an trụ tâm không 
điện đảo đôi với những gì mà Phật biết, nên dùng 
các Ba-la-mật tùy lúc mà nhiệp hóa”. Đó gọi là tác 
ý tùy nhiệp. 
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Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta không thể sinh 
tâm vui mừng khi thây người khác lui sụt các Ba- 
la-mật". Đó gọi là tác ý không mừng. 
Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta phải vui mừng 
cầu chúc khi thây người khác tiên mạnh hơn các 
Ba-la-mật”. Đó gọi là tác ý vui mừng. 
Kệ rằng: 
Dường như không muốn íu, 
Muôn tu tập chán thát, 
Không theo và muôn chứng, 
Có hai thứ muôn được. 

Giải thích: Bài kệ có bôn thứ tác ý: 

l. Tác ý không ham tu. 

2. Tác ÿ muôn tu tập. 

3. Tác Ỷ không thuận theo. 

4. Tác ý muôn chứng đặc. 

Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta không muôn tu 
tập các pháp tợ Ba- la-mật”. Đó gọi là tác ý không 
muôn fu tập. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta phải siêng năng 
tu tập các Ba-la- mật chân thật". Đó gọi là tác ý 
muôn fu tập. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta phải cắt đứt ý 
tưởng gây chướng ngại các Ba-la-mật". Đó gọi là 
tác ý không thuận theo. 

Kế, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta muốn. được thọ 
ký địa vị các Ba- la-mật, muôn được quyết định địa 
của các Ba-la-mật”. Đó gọi là tác ý muôn được. Kệ 
răng: 

Định làm hạnh vị lai, 
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Thường quán hạnh mãn khác, 
Tin, hiệu, mình bác nhát, 
Biết thê là Vô thượng. 
Giải thích: Bài kệ trên nêu lên ba thứ tác ý: 
l. Tác l quyết định làm. 

2. Tác Ÿ quán xét người khác. 

3. Tác ý ta là hơn hêt. 

Kế, Bỏ- tát nghĩ răng: "Ta thấy các CỐI Ở đời vị 
lai, ta chắc chắn dùng phương tiện trí đề thực hảnh 
các Ba-la-mật". Đó gọi là tác ý quyết định làm. 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: “Nay ta phải xem xét các 
Ba-la-mật của các Đại Bô-tát trong mười phương. 
Trong lúc các vị ây đã thực hành đây đủ, ta cũng 
làm đây đủ như vậy, do cùng chung một việc làm”. 
Đó gọi là tác ý quán xét người khác —- 

Kê, Bô-tát nghĩ răng: "Nay ta tin chắc răng các 
Ba-la-mật mà ta đã thực hành, so với các việc làm 
thì nó là bậc nhât. Vì sao? Do ta quán xét thê của 
Ba-la-mật nây là Vô thượng". Đó gọi là tác ý ta 
hơn hết. 

Kệ rằng: 

Dùng các tác ý nấy, 

Mà tu tập các độ, 

Bồ. tắt trong Các lục, 
Gốc lành được tròn đây. 

Giải thích: Bài kệ nây là tổng kết nghĩa trước, 
nên biỆt. 

Đã nói câu nuôi lớn gôc lành, kê là nói câu pháp 
khác nhau. Kệ răng: 

Cáu pháp là tăng trưởng, 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 5 931 


Thượng ý và rộng lớn, 
Có chướng cũng vô chướng, 
Và dùng các thán thông, 
Vô thán cũng có thán, 
Đức thân và mãn thân, 
Nhiễu mạn và it mạn, 
Cho đến do không mạn. 
Giải thích: Cầu pháp có mười ba thứ khác 
nhau: _ 

l. Câu tăng trưởng, nghĩa là do nghe chánh 
pháp mà lòng tin tăng trưởng. 

2. Câu thượng ý: nghĩa là thọ dòng pháp bên 
Phật. 

3. Cầu rộng lớn, nghĩa là do chứng được thân 
thông, nên từ xa Bôồ- tát vân có thê nghe pháp của 
Chư Phật một cách đây đủ. 

4. Mong câu có chướng ngại, nghĩa là mới tăng 
trưởng lòng tin. 

5. Câu không có chướng ngại: là cầu ý chí 
hướng thượng. 

6. Câu thân thông, nghĩa là câu rộng lớn. 

7. Câu không có thần nghĩa là do văn, tư, tuệ 
không có pháp 

thân.. 

S. Câu có thân nghĩa là tu tuệ, do có thân do 
hạt giông học rộng được huân tập. 

9, Câu thân do chứng đắc: nghĩa là từ Sơ địa 
đến địa thứ bảy. 

10. Câu thân tròn đây, nghĩa là các địa tám, 
chín, mười. 
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11. Câu thường ngã mạn, nghĩa là tín, hành, 
địa. 

12. Cầu pháp ít ngã mạn: là từ Sơ địa đến địa 
thứ bảy. 

13. Cầu pháp không ngã mạn, là ba địa sau. 

Đã nói sự khác nhau của cầu pháp, kế là nói 
nhân duyên câu pháp, kệ răng: 

Vì sặc vì phi sac. 
Vì thông vì chánh pháp. 
Tướng tốt và hết bệnh 
Nhân tự tại vô tận. Ộ 
Giải thích: Có bôn nhân duyên câu pháp: 

Vì sắc, nghĩa là do nhân tướng tốt. 

Vì không phải sắc, là nhân dứt trừ bệnh phiên 
não. 

Vì thần thông, là nhân tự tại. 

Vì chánh pháp, là do nhân vô tận. 

Như kinh Phạm Thiên Vương Vấn, chép: Bồ- 
tát câu pháp có đây đủ bôn tưởng: 

1, Tưởng giáo pháp như của báu quý già, khó 
biệt ý nghĩa. 

2. Tưởng như thuốc hay, do có ý nghĩa dứt trừ 
bệnh tật. 
3. Tưởng như của cải không bị phân tán. 

4. Tưởng như Niết-bàn, do nghĩa diệt hết các 
khô. Do giáo pháp là nhân của tướng tôt trang 
nghiêm, nên tưởng như châu báu quý giá. 

Do giáo pháp là nhân dứt trừ bệnh phiên não, 
nên tưởng như phương thuốc quý giá. 
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Do giáo pháp là nhân của thân thông tự tại, nên 
tưởng như của cải. 

Do giáo pháp là nhân của chánh pháp vô tận, 
nên tưởng như Niệt- bàn. Đã nói nhân duyên câu 
pháp. kê là nói về sự phân biệt cầu xa lìa. 

Kệ rằng: ¬¬ 

Vô thê, thê thêm bới, 
Tướng một khác, tự riêng, 
Cháp như danh, như nghĩa, 
Phân biệt có mười thư. 

Giải thích: Có mười thứ phần biệt là: 

. Phân biệt không tự thê. 

. Phân biệt có tự thê. 

. Phân biệt tăng ích. 

. Phân biệt tôn giảm. 

. Phân biệt tướng một. 

. Phân biệt tướng khác. 

. Phân biệt tự tướng. 

. Phân biệt tướng riêng. 

. Phần biệt như danh phát sinh nghĩa. 
10. Phân biệt như nghĩa khởi danh. 

- Trong kinh Bát-nhã Ba-la-mật, vì muốn Đại 
Bô-tát xa lìa mười thứ phân biệt nây, nên Phật nói 
mười thứ đôi trỊ. 

- Vì đối trị với phân biệt vô thể nên kinh nói: Có 
Bô-tát, có Bô-tát, v.v... 

Vì đối trị với phân biệt có thể, nên kinh nói: 
Không thây Bồ-tát. 

Vì đối trị với phân biệt tăng ích, nên kinh nói: 
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Xá-lợi-phât! Tự tính của sắc là không. 
- VÌ đôi trị với phân biệt tôn giảm, nên kinh nói 
chăng phải sắc bị diệt là không. 

Vì đôi trị với phân biệt tướng một, nên kinh nói 
hoặc sắc, không phải sắc. 

Vì đôi trị với phân tướng khác, nên kinh nói, 
chân không, chăng khác với sặc, sắc chắng khác 
với chân không, không tức là sắc. 

Đệ đối trị với phân biệt tự tướng, nên kinh nói: 
Sắc nây chỉ có tên gọi. 

Để đôi trị với phân biệt tướng riêng, nên kinh 
nói: Sắc bất sinh, bắt diệt, chẳng nhiễm, chăng tịnh, 
V.V.. 

Để đối trị với phân biệt như danh phát sinh 
nghĩa, nên kinh nói: Tên gọi như khách đi qua, cho 
nên chớ châp vào nghĩa theo tên gọi ây. 

Đề đổi trị VỚI phân biệt như nghĩa khởi danh, 
nên kinh nói: Tất cả tên gọi đều không thây, do đó, 
không nên chấp, vào tên gọi theo nghĩa ây, vì tên 
gọi đã không thấy. 

Đã nói phân biệt cầu xa lìa, kê là nói sự lớn lao 
của việc cầu pháp. 

Kệ răng: , 

Bồ-tát mạnh mẽ hơn, 

Hai câu được chân thật, 
Thuận theo các thê gian, 
Công đức nhự biển đây. 

Giải thích: Cầu pháp có ba thứ lớn lao: 

1, Phương tiện lớn, vì tinh tân hơn hết mà cầu 
thế đế, Nghĩa đệ nhất Đế, vì chân thật, không điện 
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2. Làm lợi cho người khác lớn lao, vì làm chỗ 
nương cho thế gian, dùng Nghĩa đệ nhất Đề an trụ 
chúng sinh. 

3. Tự lợi lớn lao, vì đây đủ công đức như biến. 
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Phẩm Thứ 13: HOÀNG PHÁP 

Giải thích: Đã nói về cầu pháp, kế là nói nên 

giảng nói pháp cho người. Kệ nêu: 
Khó được lại không bên, 
Thương khổ, hằng vui th, 
Huông dung pháp lợi đời, 
Táng trưởng cũng vô lận. 

Giải thích: Bài kệ nầy, trước ngăn dứt việc keo 
lận giáo pháp. Khó được lại không bên, nghĩa là 
thân mạng, của cải. 

Hằng thương chúng : sinh khô, thường vui vẻ bô 
thí là bât cứ lúc nào Bồ-tát cũng có thế xả bỏ ba 
thứ pháp không bên chăc đê bô thí làm lợi ích cho 
chúng sinh, do lòng từ bi. 

Huông chi đem pháp làm lợi thế gian, tăng 
trưởng cũng vô tận, huông chi pháp Đại thừa mình 
nghe được không khó mà lại sinh tâm keo lận. Cho 
nên Bô-tát phải dùng pháp nây làm lợi ích rộng rãi 
cho thê gian. Vì sao? Vì do pháp mình có được sẽ 
lớn lên mãi, cũng vô tận. 

Đã ngăn dứt việc keo lận giáo pháp, kê là nói 
lợi ích của nói pháp. 
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Kệ rằng: 

Tự - chứng, không thể nói, 
Dẫn vật nói pháp tính, 

Pháp thán, miệng vững lặng, 
Đông thương như răn thở. 

Giải thích: Tự chứng không thể nói, vì dẫn vật 
nói pháp tính: là Đức Thế tôn không thể nói pháp 
mà mình tự chứng do không thể nói được, nhưng 
vì dẫn dắt chúng sinh, nên Đức Thế tôn dùng 
phương tiện giảng nói pháp tính. 

Hỏi: Là phương tiệng ) — 

Đáp: Pháp thân, miệng vôn văng lặng, dòng 
thương tuôn chảy như răn thở. Chư Phật dùng pháp 
tánh làm thần. Lây văng lặng làm miệng. Do lìa 
khỏi hai chướng nên thanh tịnh cực rộng. Do lòng 
Đại bị tuôn chảy thành giáo cương đê dân dăt 
chúng sinh, như con răn lớn hả miệng khạc nước 
dãi để hấp dẫn vạn vật, tất cả Chư Phật, cùng lúc 
đem thân, miệng, lòng đại bi để dẫn dắt chúng sinh, 
cũng như vậy. Lòng đại bi vô tận do nó là lòng 
thương rốt ráo. Kệ răng: 

Do tu hành đắc quả, 

Nói tu phi võ nghĩa, 

Chỉ nghe và không nghe, 

Nói tu là vô lý. 

Giải thích: Do tụ hành mà Phật đắc quả, lời 
người tu nói không phải vô nghĩa là Chư Phật dùng 
phương tiện để giảng nói pháp mà mình chứng đê 
đìu dắt thế gian. Do công năng thực hành và sức 
mạnh tu tập một cách tự tại nên đắc quả. Thế nên 
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công phu tu tập của Chư Phật và giáo pháp mà Phật 
nói, chăng phải vô nghĩa. 

Chỉ nghe và không nghe mà nói tu hành là vô 
lý, là nêu vi nghe pháp mà thây được nghĩa chân 
thật thì sự tu tập ây không lợi ích. Còn aI không 
nghe pháp mà vân được ngộ nhập đo sự tu tập của 
mình thì việc nói pháp hóa ra vô ích. 

Đã nói sự lợi ích của nói pháp, kế là nói sự khác 
nhau của nói pháp. Kệ răng: 

Nói A-hàm, nói chứng, 
Là miệng, thân thông lực, 
Sức thân thông tướng IỐt, 
Sắc khác và hư không. 

Giải thích: Các Bồ-tát nói pháp có hai thứ khác 

nhau: 
1. A-hàm nói là dùng sức miệng để nói. 
—2.Nóichứng đặc nghĩa là dùng sức thân thông 
để nói. Nói pháp băng sức thần thông lại có nhiều 
thứ: Hoặc dùng tướng tôt đề nói, hay dùng rừng 
cây đê nói, hay dùng nhạc khí đề nói, hay nói pháp 
trên hư không. Đã nói sự khác nhau của nói pháp, 
kê là nói thành tựu của nói pháp. Kệ răng: 

Võ úy, và dứt nghị, Khiên tin, cũng bày thật, 
Các Bô-tát như vậy, 

Nói thành tựu, nên biỆt. 

Giải thích: Các Bô-tát nói pháp được thành 
tựu, do bôn thứ nghĩa: 

l. Vô úy. 
2. Dứt nghi. 
3. Khiên tin. 
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4. Bày thật. 

Như kinh Phạm Thiên Vương Vẫn nói: "Nếu 
có đây đủ bôn pháp thì Bô-tát có thê mở hội pháp 
thí rộng lớn". Bôn pháp là: 

1. Gồm nhiếp pháp mâu. 

2. Trí tuệ mình phải trong sáng thanh tịnh. 

3. Làm nghê nghiệp của bậc trượng phu khéo. 
4. Hiển bảy pháp ô ô nhiễm, trong sạch. 

Trong bốn pháp ấy, thì đa văn là bậc nhất, do 
đó nên không lo sợ. 


Công năng thư hai là có trí tuệ lớn, nên mới có 
công năng dứt nghi. 

Công năng thứ ba là không nương vào danh lợi 
nên khiên kẻ khác tin nhận lời mình nói. 

Công năng thứ tư là thông suôt thê tục đê và 
Nghĩa đệ nhât đề cho nên có thê nói về hai thứ chân 
thật, nghĩa là tướng ô nhiêm, chân thật và tướng 
thanh tịnh chân thật. Kệ răng: 

Lời đẹp và lìa 'S4ÿ, 
Chăng lùi chẳng bất tận, 
Các thứ và tương I1, 
Giúp hiểu, không câu lợi, 
tà dạy frao cùng khắp, 
Lại nói thành tựu náy. 

Giải thích: Lời nói tốt đẹp là khi bị người khác 
nồi giận măng nhiếc mà mình không đáp trả băng 
lời ác. 

Lìa say sưa: có hai thứ say sưa: 

l. Say sưa lời kẻ khác khen ngợi. 
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SÃ Say sưa do việc mình làm thành công. Nghĩa 
là của cải, sắc đạo, nhà cửa đều thảnh tựu tốt đẹp 
nên sinh tâm yêu thích vui sướng. Phải đẹp bỏ hai 
sự mê đắm ây ở trong tâm, tức là xa lia chúng. 

Không lui sụt: vì không biếng nhác. 
Đêu hết là do xa lia pháp bỏn sẻn nên nói được 
tật cả. Nhiễu thứ là do không nói trùng lập. 
Tương ưng là do không trái với hiện lượng, tỉ 
lượng. 
Giúp hiểu rõ câu chữ là do không vì của cải lợi 
dưỡng mà bắt buộc người tin mình. 
Dạy trao cùng khăp là do có đủ ba thừa. 
Đã nói thành tựu nói pháp, kế là nói về thành 
tựu lời nói. Kệ răng: 
Lời không và điểu hòa, 
Khéo léo Cũng rõ rằng, 
Ứng cơ, cũng lìa cầu, 
Phân lượng và vô tán. 
Giải thích: Lời không nhỏ là nói cho khắp đồ 
chúng nghe. Điều hòa là lời nói vui vẻ, vừa ý. 
Khéo léo là chỉ bày câu chữ sáng tỏ. Sáng tỏ là 
khiên người hiệu dê dàng. 
Theo trình độ là theo trình độ thích ứng mà nói. 
Không màng lợi là không dựa vào danh lợi để 
nói pháp. Phân lượng là thích nghe không nhàm 
chán. 
Vô tận là không thê cùng tận. 
Đã nói thành tựu lời nói, sau đây, nói thành tựu 
chữ. Kệ răng: : 
Nêu danh và giải nghĩa, Tùy thừa cũng mêm 
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mỏng, Dễ hiểu mà ứng cơ, 

Vì xuất ly thuận theo. 

Giải thích: Nên tên: là tương ưng với các chữ, 
câu không trái với thường nghiệm. 

Giải nghĩa là lời giải thích các chữ, các câu 
không trái với lý. Theo thừa là nương theo chữ, 
câu, không trải với ba thừa. 

Mêm mỏng là bỏ qua những câu chữ khó hiêu 
mà không trải với lời nói. 

Dễ hiểu là gom các chữ, câu làm cho dễ hiểu 
nghĩa. Ứng cơ là châm câu chữ, câu cho hợp với 
sự vật. : 

Xuât ly là không dừng ở các chữ, các câu mà 
hướng đên Niêt-bàn. 

- Thuận theo là vận dụng các chữ, các cầu đúng 
đăn do phải thuận theo tám chi đạo bậc Thánh. 

Kệ răng: . 

Bồ-tát thành tựu chữ, 
Như nghĩa trước, nên biÊt, 
Có sáu mươi âm thanh, 
Là nói việc Như lại. 

Giải thích: Như lai có sảu mươi âm thanh, 
không thể nghĩ bản. 

Như trong kinh Phật bí mật chép; "Vắng lặng 
tuệ Như lai có đây đủ sáu mươi thứ tiếng nói, đó là 
âm thanh nhuân nhuyên, mêm mại, vừa ý, ý vuI 
mừng thanh tịnh. Nói rộng là như vậy. Trong ây kê 
Ta: 

1. Tiếng nói thắm nhuân chúng sinh có gốc 
lành có thê nhiêp g1ữ. 
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S Tiếng nói mêm mại người nghe pháp hiện 
tại có thê tiêp xúc được với niêm vui. 
3. Tiêng nói vừa ý do nghĩa hay. 
4. Tiếng nói vui ý là vì khéo dùng chữ. 
5. Tiếng nói trong sạch, có được sau khi thành 
Vô thượng xuất 
thê. 
6. Tiếng nói không nhơ bân là vì nó không 
tương ưng với các tập khí mê lầm. 
7. Tiêng nói âm sáng là do câu chữ dễ hiểu. 
§. Tiếng nói có sức vang động hạy vì có đầy 
đủ công đức, phá tà kiên, ngoại đạo xâu. 
9. Tiếng nói thích nghe là do gieo lòng tin và 
thuận chiều xuất ly sinh tử. 
10. Tiếng nói không dứt là do tất cả ngoại đạo 
không thê dứt được. 
II. Tiêng nói điều ¡ phục là do nó có công năng 
đối trị với các phiên não như tham, v.v.. 
12. Tiếng nói không châm chích là do làm 
phương tiện chê g1ới an vuI. 
13. Tiếng nói không chát chúa là khiến người 
phạm giới được xuât ly chân chánh. 
14. Tiếng nói kheo điều phục là do dạy trao, 
giáo hóa. 
lệ Tiếng nói vui tai là do đối trị tâm rối loạn. 
1ó. Tiếng nói dựa vào thân là do có công năng 
dẫn tới Tam-ma- -đề. 
' B . Tiếng nói làm cho tâm tỏ ngộ là do có công 
năng dẫn tới Tỳ-bát-xá-na (quán). 
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1§. Tiêng nói khiên tâm vui là do khéo dứt 
ngh1. 

19. Tiếng nói làm phát sinh hỉ lạc là do có tính 
chất quyết định nhồ bỏ tà vạy. 

20. Tiếng nói không làm nóng bức là do gây 
lòng tin, lãnh thọ, không có ăn năn. 

21. Tiếng nói có thể khiến gIữ chắc trí tuệ là 
do thành tựu nhân nghẹ. và làm chỗ nương cho trí. 

22. Tiếng nói có thê khiến ĐIỮ. chắc hiểu biết, 
thành tựu nhân suy nghĩ và làm chỗ nương cho trí. 

23. Tiếng nói không che giâu là do nói pháp 
một cách không bỏn xẻn. 

24. Tiếng nói dễ thương là do khiến đạt được 
quả lợi ích. 

SẠ Tiếng. nói khát ngưỡng là do đã được quả 
người fa vui sâu xa với nguyện của mình. 

26. Tiếng nói chỉ dạy là vì nói chánh pháp 
không thể nghĩ bản. 

271 5 Tiếng nói khiến hiểu biết là vì nói chánh 
pháp khiến suy nghĩ. 

28. Tiêng nói tương ưng là vì không trái với 
thường nghiệm. 

29. Tiếng nói có lợi ích là vì vì thích ứng với 
giáo pháp đã chỉ dạy. 

30. Tiêng nói không lặp lại là vì nó không phải 
lời nói trông rông. 

31. Tiêng nói sư tử là vì khiên ngoại đạo run 


SỢ. 
32. Tiêng nói voI là vì rung chuyên lớn. 


944 LUẬN DU GIÀ 6 


33. Tiêng nói sâm nồ là do vang đến nơi xa. 

34. Tiếng nói rông là vì khiến khiến tin nhận. 

35. Tiếng nói Khân-na-la là do lời ca hay ho. 

36. Tiếng nói Ca-lăng-tần-già là do vần điệu 
trong sáng. 

37. Tiếng nói Phạm Thiên là vì nó lan toả ra 
thật xa. : 

38. Tiếng nói chĩm mạng mạng là vì đâu tiên 
được tôt lành, tât cả công việc đêu thành tựu tôt 
đẹp. 

39. Tiếng nói Thiên Vương là vì không ai dám 
trái nghịch. 

-40. Tiếng nói trống trời là vì phá tan ma Sơ 
thiên. 

41. Tiếng nói lìa ngã mạn là vì khen chê vẫn 
không tự cao. 

42. Tiếng nói nhập vào tất cả là vì thâm nhập 
tật cả thứ tiếng Tỳ- già-la. 

43. Tiếng nói xa lìa điều bất chánh là vì nhớ 
mãi không quên. 

44. Tiếng nói đúng thời là vì việc giáo hóa, nên 
lời nói phát lên bât cứ lúc nào. 

45. Tiếng nói không đắm trước vì nó không 
dựa vào lợi dưỡng. 

46. Tiếng nói không sợ hãi, vì là khỏi hồ thẹn. 

47. Tiếng nói hoan hỷ, vì nghe không chán. 

48. Tiếng nói tùy xả là vì đã tham nhập tất cả 
sự khéo léo của Minh xứ. 

49. Tiếng nói bạn lành là vì thành tựu lợi ích 
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cho tât cả chúng sinh. : 

50. Tiêng nói thường suôn sẻ là nôi nhau 
không xen hở. 

51. Tiêng nói trang sức là do làm các thứ hiên 
hiện. : 

52. Tiêng nói đây đủ là một tiêng nói pháp có 
vô lượng âm thanh. - 

53. Tiêng nói khiên căn cơ chúng sinh vui 
mừng là một lời nói mà hiện ra vô lượng nghĩa. 

54. Tiêng nói không chê bai măng nhiêc, là tin 
tưởng, thuận theo như nghĩa đã thành lập. 

55. Tiêng nói không thêm, không bớt là nói 
pháp có chừng mực theo giờ khắc. 

56. Tiêng nói không hâp tâp là không nói quá 
mau. 

-_S/, Liêng nói trùm lên tât cả là do đô chúng xa 
gần cùng nương vào đó. 

58. Tiếng nói thành tựu tất cả là do đối với 
pháp nghĩa thế gian, dùng dụ nói cho họ hiểu (gồm 
cả năm mươi chín, sáu mươi). 

Đã nói thành tựu chữ, sau đây nói về sự lớn lao 
của việc nói pháp. 
Kệ rằng: 
Khai diễn và lập bày 
Lập ra và nếu chung 
Nói riêng, và dứt nghĩ, 
Rộng, hẹp đêu giúp hiểu. 
Giải thích: Khai diễn là giảng nói, lập bày là 
những câu. Lập ra là khéo tương ưng. Rạch ròi 
những điều ấy mới giảng nói. Theo trật tự ấy mà 
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nêu lên cái chung và cái riêng, dứt nghĩ khiến nghĩa 
gần nghĩa xa đều dễ hiểu, khiến người nghe nhận 
được cái gì chắc chắn. đối với pháp mà mình nói. 
Nói lược là nói một lần. Người căn cơ bén nhạy 
hiểu mau lẹ. 

Nói rộng là ,lặp lại để người chậm lụt có thê 
hiểu được. Kệ rằng: 

Người nói pháp được nói, Người nghe, ba 
nghiệp tịnh, Lại lìa tám lỗi lầm, 

Người nói tịnh, nên biết. 

Giải thích: Người nói pháp được nói, người 
nghe, ba nghiệp tịnh: gôm ba thứ nào? _ 

Một là người giảng nói là Phật hay Bô-tát. 

Hai là pháp được nói, nói chung là các thứ danh 
từ, chữ. 

Ba là người lãnh thọ, nghĩa là có người hiêu do 
nói lược, có người hiệu do nói lặp lại. 

Lại lìa khỏi tắm lỗi lâm, người nói phải thanh 
tịnh, nên biết là người nói thanh tịnh phải biết lìa 
khỏi tâm lôi lâm. 

Hỏi: Là tám lỗi gì? Kệ răng _ 

Biêng nhác và không hiếu, 
Từ chối, không giáng nghĩa, 
Và không dưt trừ nghi, „ 
Dứt nghi không vững chaác, 
Chản lui và bón sẻn (pháp), 
Tám lôi lâm như thể, 

Chư Phật không có nó, 

Cho nên thành Vô thượng. 

Giải thích: Tám lỗi là: 
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1. Biêng nhắc. 

2. Không hiệu nghĩa. 

3. Từ chôi lời mời. 

4. Không giảng rộng nghĩa. 

5. Không dứtngh. 

6. Dứt nghi không quyết định. 

T1, Trong tâm có chán nản thoái lui, không phải 
nói bất cứ lúc nào. 

S. Bỏn sẻn pháp, nên không chỉ bày tường tận 
cho aI. 

Tất cả Chư Phật đêu không mắc phải tám lỗi 
ây, nên thành đẳng nói pháp Vô thượng. 

Đã nói sự lớn lao của việc nói pháp, kế đây là 
là nói về sự thành tựu ý nghĩa. Kệ răng: 

Pháp náy tùy thiện lục, 
Nhán sinh tin, mừng, giác, 
Nghĩa đúng, và lời hay, 
Nẵng mở bôn phạm hạnh. 

Giải thích: Pháp nầy tùy thiện lúc, là nhân sinh 
tin, mừng, giác là, thiện lúc thiện nghĩa là ban đầu, 
giữa, sau, đêu thiện. Theo thứ lớp ấy, trong khi văn, 
tư, tu là đã làm nhân cho lòng tin, làm nhân cho vui 
mừng, làm nhân cho giác ngộ, là do đã dùng tâm 
định mà quán xét pháp nây, đạo lý của nó được trí 
như thật. 

Nghĩa đúng, và lời hay, có công năng mở bôn 
Phạm hạnh là: 

Nghĩa đúng là nghĩa thiện và nghĩa mâu nhiệm. 

Nó tương ưng với thê tục để và Nghĩa đệ nhất 
đê. 
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Nói hay là khiến dễ nhận, dễ hiểu vì văn nghĩa 
sảng tỏ. 
Do vậy cho nên có công năng mở ra bốn thứ 
Phạm hạnh. 
Hỏi: Là bôn thứ nào? Kệ răng: 
Không tương ưng với tha, 
Dựt hết hoặc ba cối, 
Tự tính, và không nhơ, 
Là bốn việc Phạm hạnh. 

Giải thích: Bồn Phạm hạnh là: 

1. Sông một mình. 

2. Đây đủ. 

3. Trong sạch. 

4. Trăng. 

Không tương ưng với tha, ây là nghĩa một 
mình, vì hạnh nây, không thê chung sông với ngoại 
đạo được. 

Dứt hât hoặc ba cõi: ây là nghĩa đây đủ hạnh 
nây nên đã dứt hết phiên não trong ba cối. 

Tự tính nghĩa là trong sạch, do hạnh nây, nên 
nó là tự tính thanh tịnh vô lậu. . : 

Không nhơ bân: nghĩa là trăng, do hạnh nây là 
thân thuộc chủng loại lậu tận, được trong sạch, 
không chút bợn nhơ. 

Đã nói nghĩa nói pháp được thành tựu, sau đây 
nói về đê mục của nói pháp. Kệ răng: 

Đó là tiết linh nhập, 
Tiết tướng kiêt đổi trị, 
Cung với tiết bí mật, 
Đó gọi bốn đề mục. 
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Giải thích: Chư Phật nói pháp không lìa bốn để 

mục này: 
1; Đề mục khiến người nghe thâm nhập. 
ĐÀ Đệ mục về tướng. 
3. Đệ mục đôi trị. 
4. Đề mục bí mật.. 
-_ Hỏi: Bôn đề mục nây nương vào nghĩa nào? Kệ 
răng: 
Thanh văn và tự tính, 
Dựt lôi, cũng lời sâu, 
Thứ lớp nương bôn nghĩa, 
Nói có bồn đề mục. 

- Giải thích: Đê mục khiên người đi sâu vào, nên 
biết, dạy các Thanh văn nhập vào pháp nghĩa mà 
không Ío sợ, như nói sắc là có, v.v... Nên biết, 
. của đề mục đối VỚI SỰ phận biệt ba tự tính, 

. Là không có tự thê, nên biết không phát sinh 
" tính thanh tịnh, nhờ đó mà nói tắt cả pháp. 

Đê mục đổi trị: nên biết, vì đối trị tám thứ 
chướng ngại, nên phải bắt đầu từ đứt hết các lỗi 
lầm. Như trong, kinh Đại thừa nói: "Thọ trì hai câu 
kệ, được ngân ây công đức". Ấy đều là nói Vì đối 
trị cả. (Pháp đối trị nầy sẽ được giải thích sau). 

Đê mục bí mật: Nên biết từ chỗ lời sâu sắc, nói 
trở lại mới hiểu được nghĩa. Như câu kệ trong kinh 
Đại thừa nÓI: "Không hiểu một cách chắc chắn 
vững chắc thì dễ trụ vào điên đảo. Do phiên não 
quây nhiễu nên mau chứng Đại Bô-đê". Trong đề 
mục này: Không hiểu vững chắc: không vững chắc 
là tâm chúng sinh không loạn. Do không rôi loạn 


950 LUẬN DỤ GIÁ 6 


nên hiểu được bên chắc. Do cái hiểu nây mỚI CÓ 
công năng đạt được Bô-đê tối thắng. Do rối loạn 
nên tâm cứ rong ruôi mãi nên không có cộng năng 
chứng Bô-đê. Đó là nghĩa của câu thứ nhất. 

Khéo dựa vào điên đảo thì, điên đảo là chấp cho 
là thường, lạc, ngã, tịnh. Nêu ai đang sông trong 
điên đảo mà lại có thê hiệu là Võ thường, vô ngã, 
vô lạc, vô tịnh thì kẻ ấ ây khéo an trụ không lui sụt, 
có công năng mau đạt Bô-đè, trái lại thì không đạt 
được. Đó là nghĩa của câu thứ hai. 

Câu do phiên não quấy nhiễu là trải qua thời 
ø1an dài, siêng tu những hạnh khó làm vê khô hạnh, 
từ mệt mỏi quá mức mà chứng được Bỏ-đề. Trái 
lại không chứng được, đó là nghĩa của cầu thứ ba. 

Đã nói đề mục nói pháp, kê là nói vê ý nghĩa 
nói pháp. Kệ răng: 

Bình đăng và nghĩa khác, 
Thời khác, và muốn khác, 
Nương vào bồn ỷ nây, „ 
Phật nói pháp, nên biết. 

Giải thích: Chư Phật nói pháp không lìa bốn ý 

là: 
I.Ÿ bỉnh đăng. 
). vệ nghĩa khác nhau. 
3.Ý về thời gian khác nhau. 
4. Ý về ý muôn khác nhau. 

Ý bình đăng nghĩa: như Phật nói: "Thuở xưa 
Phật 1ỳ-bà-thi chính là thân ta đây, do pháp thân 
không khác nhau. Nói theo lối ấy thì gọi là ý bình 
đăng. 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 6 951 
Lư »x 


Y vê nghĩa khác nhau: như Phật nói: "Do không 
có tự tính nên tât cả pháp không sinh. Lôi nói như 
vậy, ,gs0l là ý nghĩa khác nhau. 

Ý về thời gian khác nhau: như Phật nói: "Nếu 
ai nguyện thấy Phật Di-đà thì họ đều được vãng 
sinh". Đó là do thời gian khác nhau mà được vãng 
sinh, cho nên nói như vậy. 

Nói như vậy gọi là ý về thời gian khác nhau. 

Ý về ý muôn khác nhau: như kẻ kia có gốc lành 
như vậy, thì Đức Như laI, có khi khen ngợi, có khi 
quở trách, là vì người kia có gôc lành ít, mà lại tự 
cho là đây đủ rồi. Những lỗi nói như vậy thì gọi là 
ý muôn khác nhau. 

Đã nói về ý nói pháp, kê là nói về những công 
đức vâng giữ giáo pháp Đại thừa, kệ răng: 

Khinh Phát và khinh pháp, 
Biếng nhác ft tri tuc, 

Tham lam và kiêu ngạo 
Ăn năn bất định thảy 

Tám thứ chướng như thể, 
Đại thừa nói đổi trị, 

Các chướng như thể, 

Thì nhập vào chánh pháp. 

Giải thích: Hai bài kệ nây nói về công đức dứt 
chướng của Đại thừa. Có tám thứ chướng là: 

1. Chướng khinh Phật. 

2. Chướng khinh pháp. 

3. Chướng biêng nhắc. 

4. Chướng ít biệt đủ. 

5. Chướng vì nghiệp tham. 
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6. Chướng mạn. 
7. Chướng ăn năn. 
ö. Chướng bất định. 

Vì đối trị chướng khinh Phật vì, kinh Đại thừa 
nói: "Phật Tỳ-bà- thí thuở xưa chính là ta ngày 
HH, 

Vì đối trị chướng khinh pháp, nên kinh Đại 
thừa nói: "Ngay chỗ ở của vô lượng Hăng sa Phật, 
ta đã tu hạnh Đại thừa, cho đến khi được hiều". 

Vì đôi trị chướng biếng nhác, kinh Đại thừa 

ói: "Nếu có chúng sinh nào nguyện sinh về cõi 
nước an vui thì tất cả đều được vãng sinh xưng 
niệm danh hiệu Phật Vô Câu Nguyệt Quang, chắc 
chắn được thành Phật". 

Vì đôi trị chướng ít biết đủ nên kinh Đại thừa 
nói: “Có chỗ khen ngợi công hạnh bồ thí v.v... Có 
chỗ lại chê bai hạnh bô thí". 

Vì đối trị chướng nghiệp tham nên kinh Đại 
thừa nói: "Cõi nước Chư Phật có nhiêu điều rất vui 
đẹp”. 

Vì đối trị chướng kiêu căng nên kinh Đại thừa 
nói: "Có cõi Phật thành tựu tuyệt diệu”. 

Vì đôi trị chướng ăn năn nên kinh Đại thừa nói: 
"Có chúng sinh nào đó, làm những việc không lợi 
ích cho Phật và Bô-tát, nhưng được sinh về đường 
lành". 

Vì đối trị chướng bất định nên kinh Đại thừa 
nói: "Chư Phật thọ ký cho hàng Thanh văn sẽ thành 
Phật và nói pháp Nhât thừa cho họ nghe”. 

Đó gọi là vâng giữ Đại thừa và xa lìa được tắm 
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thứ chướng. Kệ răng: 
Hoặc văn, hoặc là nghĩa, 
Hai kệ siêng thọ trì, 
SỐ công đức CÓ Iười, 
Gọi là trí tuỆ sảng, 
Gốc lành thành tròn đủ, 
Khi chết, vui ngập trần, 
Sinh đáu tùy ý muốn, 
Tri, niệm sanh cũng thành, 
Đời đời thường sặp Phát, 
Nghe pháp được tin, tuệ, 
Nởi xa hai thứ chướng, 
Mau thành đạo Vô thượng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê công đức thọ trì 
Đại thừa. Nhóm họp công đức, công đức nây có 
mười thứ 

_ L, Thành tựu tât cả hạt giông gôc lành, hạt 
giông tròn đây nương. 

2. Khi sắp lia đời được vui Vô thượng. 

3. Muôn sinh vê đâu đêu được tủy nguyện. 

4. tât cả chô sinh được niệm tự tính phát sinh 
trí tuệ. 

5. Sinh nơi nào cũng thường được gặp Phật. 

6. Thường ở cạnh Phật đê nghe pháp Đại thừa. 

7. Thành tựu tín căn tăng thượng. 

S. Thành tựu trí tuệ thêm lớn mãi. 
c9, Được xa rời khỏi hai thứ chướng làm mê 
lâm trí tuệ. 
10. Mau được thành tựu Bô-đề Vô thượng. 
Nếu ai siêng năng thọ trì, hiểu văn, nghĩa cho 
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đến một câu của tất cả kinh điện Đại thừa, thì được 
mười thứ công đức như vậy. Nên biệt mười thứ 
công đức trong đây, hai công đức đâu là ở đời hiện 
tại, còn tám công đức còn lại là ở đời vị lai sẽ nhận 
được, dân dân gia tăng. Đã nói công đức vâng giữ 
giáo pháp. Kế là nói công đức nói pháp. Kệ răng: 

Thiện tuệ, không lui sụt, 

Đại bị, tiêng thơm xa, 

Khéo léo, nói các pháp, 

Như Nhật chiếu thê gian. 

- Giới thích: Nêu có đầy đủ năm nhân thì gọi là 

Bô-tát khéo nói pháp: 

1. Không nói trái ngược, do trí tuệ khéo léo. 

2. Nói bât cứ lúc nào, vì lòng không lui sụt. 

3. Nói không vì mong câu lợi dưỡng, mà vì 
lòng đại bi. 

4. Nói pháp giúp sinh lòng tin, vì tiếng thơm 
đôn xa. 

5. Nói pháp tủy theo trình độ vì sử dụng 
phương tiện khôn khéo. Vì năm nhân duyên ây mà 
Bô-tát có công năng khéo nói pháp. 

Dân dăt hâu hệt chúng sinh đêu cung kính, như 
mặt trời xuât hiện chiêu sáng cõi thê gian nây. 


Phẩm Thứ 14: TÙY TU 


Giải thích: Đã nói việc hoăng pháp của Bô-tát, 
kế là nói về Bô- tát tùy pháp mà tu hành. Trong 
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đây, sự thuận theo tu tập, có chia ra biết nghĩa và 
biệt pháp, có tủy pháp, có cùng chứng, có thuận 
theo thực hành. Nay sẽ theo thứ lớp nói vê. Kệ 
răng: 

Với hai biêt võ ngã, 

Với ba lìa tà chánh, 

Bồ-tát hiệu như vậy, 

Gọi là người biết nghĩa. 

Giải thích: Bài kệ này nói về việc biết nghĩa 
của Bồ-tát. Đối với hai cái biết về vô ngã là biệt cả 
hai thứ nhân và pháp đều là vô ngã, là vì biết năng 
thủ và sở thủ đều vô thê. 

Đôi với ba việc lìa xa tà chánh là: ba là ba thứ 
Tam-muội, tức là không, vô tướng, vô nguyện. Do 
Tam-muội không, nên biết vô thê, do hiểu rõ tính 
chất của phân biệt. Do Tam-muội vô tướng, vô 
nguyện nên biệt không có tự thê, do hiệu rõ tính 
chất thật của y tha khởi. 

Lìa tà, chánh, nghĩa là ba thứ Tam-muội nây 
làm phát sinh trí xuất thế ø1an cho nên không phải 
tà vạy. Không chân chính là do còn ở trong thê 
gian. Bô-tát hiệu biết như vậy, cho nên gọi là người 
biết nghĩa. Nếu biết nhân và pháp đều là vô ngã thì 
Bồ-tát có công năng biết ba thứ Tam-muội. Xa lìa 
ý niệm tà chánh, như vậy gọi là biết nghĩa. Kệ răng: 

Biết nghĩa như vậy rồi, 
Biết pháp như chiếc bè, 
Nghe pháp không HỆN IHIỪNG, 
X4 pháp gọi biết pháp. 
Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc Bô-tát biết 
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pháp. Bỗ-tát sơ học, khi biết nghĩa rỗi thì kế là biết 
pháp. nghĩa là có thể biết kinh pháp Tu-đa-la. Pháp 
được dụ như chiếc bè đưa sang sông nên không 
được chỉ nghe bấy nhiêu rồi sinh vui mừng. Vì sao 
gọi là pháp cân bỏ? Là vì nó như chiếc bè mà thôi, 

nên gọi là biệt pháp. Kệ răng: 

Phàm phụ có hai trí, Tức có hai vô ngã, Do 
thành tựu trí ây, 

Như nói tùy pháp hành. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc Bồ-tát thuận 
theo giáo pháp. 

Phàm phu có hai thứ trí là: Trí biết nghĩa và trí 
biết pháp. Tức có cả hai vô ngã là do hai trí Tây 
cho nên cũng thông suốt được hai thứ vô ngã về 
nhân và pháp là thành tựu trí đó. 

Như nói Tùy pháp hành nghĩa là do thành tựu 
hai thứ trí ây vì thê Bô-tát nên theo những pháp đã 
nói, thuận theo tu hành nên biệt, đó gọi là tùy pháp. 
Kệ răng: 

Khi thành tựu trí đó, 
Xuất thể gian Vô thượng, 
Hề người trụ Sơ địa, 

Sở đặc đêu Cùng được. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về việc Bồ-tát đồng 
chứng đắc. 

Khi thành tựu trí đó, xuất thê gian Vô thượng, 
ây là do thê của trí đó tối thăng. 

Sơ địa là hoan hỷ địa. - 

Tât cả công đức mà Bô-tát có được khi trụ ở 
hoan hỷ địa, thì người mới nhập địa cũng được 
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công đức như vậy. Kệ răng: ¬¬ 

Hoặc mà kiên đạo diệt, Nên biết, hệt tât cả, 
Theo lớp tu địa khác, Dứt hướng cho trí tuệ, Nên 
biết, trong địa thức, Lập ra vô phân biệt, Thứ lớp 
sinh không hở, Như thê nói tùy hành. : 

Giải thích: Hai bài kệ nây nói về việc Bô-tát tu 
hành theo giáo pháp. Trong đây nói về địa vị kiên 
đạo đã dứt hêt phiên não là ngay lúc vào Sơ địa, 
chúng đã bị diệt hêt sạch. Còn như tu tập ở các địa 
khác chỉ là cắt đứt sự che lấp đối với trí tuệ thôi. 
Nhưng ở các địa, mỗi nơi đều có hai trí: 

[. Trí vô phân biệt. 

2. Trí địa lập ra. 

Nếu khi Bô-tát chánh quán, qua từng sát-na nỗi 
tiếp, Bô-tát đạt được pháp, mà vô phân biệt thì đó 
øọI là trí vô phân biệt. 

Sau khi ra khỏi chánh quán, Bô-tát phần biệt 
những pháp có được trong chánh quán là như vậy, 
như vậy gọi là trí địa lập ra. 

Hai thứ trí nây không phát sinh cùng lúc. Và, 
trong khi các pháp khác phát sinh thì hai trí nây 
được vận dụng không xen hở để tu hành. Đó gọi là 
Bồ- tát tùy hành, Bô-tát có thê tùy hành như vậy, có 
bốn thứ không buông lung là: 

1. Ở cõi nước tốt đẹp. 
2. Gặp người lành. 
3. Tự chân chính. 
4. Có phước đời trước. 
Bôn pháp như vậy, nay sẽ nói thứ lớp. Kệ răng: 
Đề cáu và khéo gi, 
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Đường lành cũng bạn lành, 
Khéo lặng trong cõi đẹp, 
Bồ-tát sẽ sinh đó. 

Giải thích: Bài kệ nầy nÓI TÕ về cõi nưỚc tốt 
đẹp. Có năm nhân duyên khiến cõi nước tốt đẹp: 

l. Mong câu dê dàng, nghĩa là không phải là 
việc khó đôi với bôn việc cúng dường thân. 

2. Khéo giữ gìn nghĩa là theo luật pháp vua, kẻ 
hung ác làm trộm cặp thì không được ở trong đât 
nước  - 

3. Đât tôt: Nơi chôn mưa gió thuận hòa, không 
xảy ra bệnh ôn dịch. ~ 

4. Bạn lành: Được kêt bạn vơi người cùng g1ới 
luật, cùng nhận thức. 

5. Kheo văng lặng: Ban ngày không có tiếng 
ôn ào, ban đêm thì bặt hết các thứ tiêng. Kệ răng: 

Học rộng và thấy để, 

Khéo nói cũng thương xói, 

Không sởờn (lòng) tướng trượng phu, 
Bồ-tát nương chỗ đẹp. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về người lành, người 
lành có năm nhân duyên là: 

: Học rộng, do học hiểu hết A-hàm. 

2. Thây đề do chứng quả Thánh. 

3. Khéo nói pháp do phân biệt được các pháp. 

4. Lòng thương xót là do không ham lợi lộc. 

5. Không sờn lòng là do không bao giờ thây 
mệt mỏi. Kệ răng: 

Duyên lành và nhóm lành, 
Khéo tu và khéo nói, 
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Khéo nêu năm pháp nây, 
Đó gọi tự chính thăng. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về tự chánh. Tự chân 
chính cũng phải có đủ năm nhân duyên là: 

1. Duyên tốt do dùng pháp mâu làm duyên. 

2. Gom chứa các điêu lành, đây đủ phước, trí. 

3. Khéo tu do chỉ quán tương ưng tu vào các 
lúc. 

4. Nói pháp khéo do không màng lợi lộc. 

5. GIỏi nêu năm pháp nây do cung kính tu tập 
tật cả thượng pháp. 

Kệ răng: 

An vui và không khó, 
Không bịnh tật, văng lặng, 
Suy nghiêm năm thứ náy, 
Đời trước (rồng gốc lành. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về trong phước đời 
trước. Phước đời trước cũng phải có đủ năm nhân 
duyên là: 

[. An vuI. 

2. Không khó khăn. 

3. Không bệnh. 

4. Tam-muội. 

5. Trí tuệ. 

Việc thứ nhất do nhân an trụ nơi cõi nước tốt 
đẹp. Việc thứ hai do nhân được gặp người lành. 

Ba việc sau do nhân tự mình chân chính được 
thành tựu. 

Đã nói bốn thứ không buông lung, kế là nói 
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phiên não và ra khỏi phiên não. Kệ răng: 
Xa lìa khỏi pháp giới, 
Không có pháp tham riêng, 
Cho nên Chư Phát nói: 
Tức tham sinh tham khác. 

Giải thích: Như trước đây, Phật có dạy: Ta 
không nói có pháp tham nào khác. Ra khỏi tham, 
sân, s1 cũng vậy. Vì lìa pháp giới thì những thứ ây 
không có tự thê, riêng cho nên pháp tính của tham 
v.v... Được gọi là tham, v.v... Nói pháp tính của 
tham nây, V.V.. Để có thể ra khỏi tham v.v.. 
Nghĩa nây chính là chỗ cốt yếu của kinh. Kệ rằng: 

Do lìa khỏi pháp tính, 
Không CÓ Các pháp riêng, 
Cho nên nói như vây, 
Phiên não tức Bồ-đề. 

Giải thích: Như trong kinh nói: "Vô mình và 
Bồ-đề là đồng nhất". Đây gọi là pháp tính vô minh 
mà gọi là Bồ- đề. Nghĩa ây là chỗ cốt yêu của kinh. 
Kệ răng: 

Từ tham khởi chánh tu, 
Nên giải thoát khỏi tham, 
Nói biết tham, ra tham, 
Ra (khỏU) sản, sĩ cũng vậy. 

Giải thích: Nêu a1 lây tư duy quán chiếu tâm 
tham, như vậy là biết rõ tâm tham rồi, nên giải 
thoát khỏi nó, vì vậy nói do biệt rõ tham nên mới 
ra khỏi. Ra khỏi tâm sân, s1 cũng giông như vậy. 
Đã nói phiên não và việc ra khỏi chúng. Kê là nói 
xa lìa tâm Nhị thừa. Kệ răng: 

Bồ-tát ở địa ngục, 
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Vì vật, không từ khó, 
Bỏ phát tâm nhỏ hẹp, 
Khó náy thát dữ dội. 

- Giới thích: Do tầm từ bị vì chúng sinh mà các 
Bô-tát vào Đại địa ngục, không né tránh các khô 
sở, dù lớn lao ra sao. Khi phát tâm Tiểu thừa, thì 
làm mắt đị công đức của ba cõi, việc ây, Bồ-tát mới 
cho là khô sâu nặng hơn hết. 

Hỏi: Nghĩa nây thế nào? Kệ răng: 
Dù thường ở địa ngục, 
Không chướng Đại Bó- đề, 
Nêu khởi tám lợi mình, 
Là chướng Đại Bồ-để. 
Giải thích: Do thương xót chúng sinh, Bô-tát 
vào ở lâu trong địa ngục, nhưng vân không co1I đó 
là khô. VỊ sao? Do Bồ-tát không bị chướng ngăn 
đôi với Bồ-đề trong sạch rộng kháp của mình. Trái 
lại, nếu sanh tâm theo thừa khác mà ưa thích Niết- 
bàn, thì đó mới là khô lớn lao. Vì sao? Do ý tưởng 
ưa thích an trụ Niêt-bàn là một chướng ngại lớn đôi 
với pháp Đại thừa. Bài kệ nây nói về ý nghĩa của 
bài kệ trước, nên biết. 
Đã nói ngăn dứt tâm Nhị thừa, kê là nói về ngăn 
dứt tâm lo sợ. Kệ răng: 
Vô thể, năm bắt được, _ 
Việc nây giống như huyễn, 
Tĩnh tỉnh và không nhơ, 
Việc nây như hư không. — 

- Giải fhích: Vô thê và có thê năm bắt được, việc 

nây giông như trò huyện nghĩa là tât cả các pháp 
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đều không có tự tính, nên bảo là vô thê. Nhưng lại 
thấy tướng mạo chúng hiển hiện, cho nên nói là có 
thê năm bắt được. Hai lôi nhận thức nây, làm cho 
người phàm phu lo sợ, vậy là không đúng. Vì sao? 
Vì chúng tự như ảo thuật, vân có thê hiển hiện nhìn 
thây, nhưng các pháp không có tự thê, có thể được 
cũng thế. Do vậy không nên sợ hãi chỗ nây. 

Tính tịnh và không nhơ, như hư không là pháp 
Ø1ớI xưa g1ờ vân thanh tịnh, cho nên nói tính trong 
sạch. Thời gian sau do lìa khỏi trần lao mà được 
thanh tịnh, nên nói không nhơ bân. Hai nhận thức 
nây, làm cho người phàm phu lo sợ, lo sợ nây 
không đúng. Vì sao? Vì các pháp tự như hư không. 
Như bản tính của hư không là thanh tịnh, thời g1an 
sau cũng nói là lia trân lao mà thạnh tịnh. Tính 
pháp giới thanh tịnh, không nhơ bẩn cũng giông 
như vậy, cho nên bảo không nên sợ hãi hai chỗ â ầy. 

Lại nữa, có thê dùng bức họa đề thí dụ, nhằm 
ngăn dứt hai sợ run sợ vừa nói ây. Kệ răng: 

Cũng nhự người hoạ sĩ, 
Phông bằng, vẽ lôi lõm, 
Tạo phán biệt không thát, 
Không thát, tháy nãng, sở. 

Giải thích: Như người hoạ sĩ tài ba, trên bức 
vách băng phẳng, ông ta vẽ các hình tướng lôi lõm. 
Thật ra, bức hoạ không có cao thập nhưng nhìn vào 
thấy cảnh cao thấp. Sự phân biệt không chính xác 
cũng giông như vậy. Pháp giới vôn là bình đăng, là 
nơi không có hai tướng, nhưng người ta vân thây 
hai tướng là năng và sở, cho nên không sợ hãi. 
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Trong đây, lại có thí dụ tự như nước, nhăm đê 

can ngăn hai nôi sợ hãi sau. Kệ răng: 
Như nước trong, quáy đục, 
Gạn, cặn, nước lại trong, 
Tự tâm tịnh cũng vậy, 
Chỉ lìa khỏi khách trán. 

Giải thích: Như nước đang trong, nhưng quậy 
cáu khởi lên đục. 

Sau đó, muôn nước trong thì gạn sạch bợn nhơ 
là được. Bán tính thanh tịnh vôn có, chứ không 
phải từ ngoài đến, cho nên phương tiện giúp tâm 
thanh tịnh, cũng như vậy. Bản tính của tâm vôn 
trong sạch, nhưng bị khách trần nhuộm dơ. Sau đó, 
muôn thanh tịnh thì chỉ xua fan khách trần là xong. 
Bản tính thanh tịnh là vôn có, chứ không phải từ 
ngoài đên, cho nên không nên sơ. Kệ răng: 

Đã nói tâm tính tịnh, 
Nhưng bị khách trần nhiễm, 
Không lìa tâm chán như, 
Có tám tính tịnh riêng. 

Giải thích: Như tính nước vôn trong, nhưng bị 
vật nhơ bẩn bên ngoài là gạn đục bỏ đi, như thể, 
tâm tính vôn thanh tịnh, nhưng bị khách trần phiền 
não nhiễm dơ. Nghĩa này đã thành. 

Từ M nghĩa ây mà biệt không phải lia khỏi chân 
tâm mà có một thứ tâm riêng. Nghĩa là nương thẹo 
tướng khác mà nói tự tính thanh tịnh. Nên biết, 
trong đây tâm chân như gọi là tâm, tức là nói vỆ 
tâm nây, tự tính nó là thanh tịnh. Tâm nây tức là 
thức A-ma-la. Đã ngăn dứt tâm lý sợ hãi, sau đây 
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nói về cách ngăn dứt tâm lý tham. Kệ rắng: 

Do nhớ nghĩ chúng sinh, Bỏ-tát thương tận 
(tủy), Thường muôn làm lợi họ, Như thương đứa 
con một. 

Giải thích: Các Bô-tát yêu quý tât cả chúng 
sinh, đó gọi là tham, còn các điêu khác, như bài kệ 
đã nói. Kệ răng: 

Do ÿ lợi chúng sinh, 
Khởi tham không mác lội, 
Giận, trái ý nguyện kia, 
Giận muôn tôn hại người. 

Giải thích: Nêu nói do yêu thương muôn loài 
mà Bô-tát khởi tâm tham là mặc tội thì điều ấy 
không đúng. Vì sao? Vì lòng tham nây thường làm 
nhân lợi ích cho chúng sinh. Kệ răng: 

Như bồ câu với con, 

Che kín với lòng thương, 

AI có lòng thương cũng vậy, 
Thương chúng sinh cũng vậy. 

Giải thích: Loài chim bồ câu nặng về tham ái, 
rất thương nghĩ ‹ đến con, Bô-tát đôi với chúng sinh 
cũng như vậy, rất thương xót cũng vậy. Kệ răng: 

Tám từ, sân trái nhau, _ 

Gián làm khô càng khó, 

Lợi ích trải vồ ích, 

Không SỢ trải VỚI SỢ. 

Giải thích: Bô-tát có lòng thương vô hạn đội 
với các loài, trái với tâm nôi giận. Do dứt tâm khô, 
cho nên nó đi ngược với tâm tạo tác khô. Do tâm 
làm lợi ích, trái với tâm không làm lợi ích. Do được 
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tâm vô úy nên khác với tâm lo sợ. Thê nên, dù khởi 
tâm tham như vậy, Bồ-tát vân không mặc tội. 
Đã ngăn dứt tội tham, kê là nói sự khác nhau 
của việc tu hành. 
Kệ rằng: 
Khéo hành đổi sinh tử, _ 
Như bệnh uống thuốc đăng, 
Khéo hành, đội chúng sinh, 
Như tháy thuộc, gân bệnh, 
Khéo hành đổi tự tám, 
Như dạy tớ chưa thành, 
Khéo hành đôi dục trán, 
Thương gia khéo mua bán. 
Khéo hành đối ba nghiệp, 
Như người khéo giặt áo, 
Khéo hành không não người, 
Như cha mẹ thương con, 
Khéo hành đổi tu tập, 
Như giờùi lửa, không nghỉ. 
Khéo hành đối Tam-muội, 
Như tài, người đáng tín, 
Khéo hành đôi Bảát-nha, 
Như do thuật biết ảo, 
4y gọi các Bô-tát, 
Khéo tu các cảnh giới. 
Giải thích: Có chín việc khác nhau trong công 
phu tu tập của các Bô-tát: 
I.Ở trong sinh tử, khéo tu hành như người bị 
bệnh lâu ngày, uông thuốc đăng chát. Uống thuốc 
là do đuôi bệnh chứ không phải ham mê nó. Bô-tát 
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cũng vậy, sông kê bên sinh tử là vì suy nghĩ khuyên 
khích tiên lên, chứ chăng đăm nhiễm. 

2. Tu hành giỏi đối với chúng sinh như thây 
thuốc khéo gần bên người bệnh. Bô-tát cũng vậy, 
do có tâm đại bi nên không nỡ bỏ chúng sinh đang 
chìm trong bệnh khổ phiên não. 

__3, Khéo tu hành tự tâm thì như ông chủ có hiệu 
biết, có công năng uôn năn đứa tớ chưa ngoan. Bô- 
tát cũng vậy, là có công năng điêu phục người tâm 
chưa điêu phục. : 

4. Khéo tu hành đôi với trần dục là giông như 
người đi buôn, khéo buôn bán. Bồ-tát cũng vậy, 
đôi với việc bô thí thì cứ thêm mãi của cải bô thi. 

5. Khéo tu hành ba nghiệp thì như người thợ 
giặt khéo, gột trừ hêt vêt bân trên áo quân. Bôồ-tát 
cũng vậy, là tu sửa ba nghiệp khiên cho chúng sinh 
thanh tịnh. 

6. Khéo tu hành, không làm não chúng sinh thì 
như cha hiên yêu con thơ, dù chúng có dơ bân 
nhưng không gớm ghiệc. Bô-tát cũng vậy, dù bị 
chúng sinh làm hại nhưng chưa bao giờ nôi giận 
gây hại cho họ. 

7. Khéo tu tập thì như kéo cây lây lửa, chưa 
nóng tới thì không được ngừng. Bô-tát cũng vậy, 
tu tập pháp lành không hề cho tâm xen hở. 

8. Khéo thực hành Tam-muội thì như đem của 
cải g1ao cho người đáng tin cậy giữ gìn thì ngày 
càng sinh sôi. Bô-tát cũng vậy, tu tập các định, 
không rôi loạn, không nêm thử, thì công đức ngày 
càng thêm lên. 
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9. Khéo thực hành Bát-nhã thi như nhà ảo 
thuật biệt rõ trò ảo thuật là không thật. Bô-tát cũng 
vậy, đôi với pháp bị quán chiêu, không điên đảo 
nhìn chúng. 

Đó gọi là những sự khác nhau trong công phu 
tu tập của Bỏ- tát. Đã nói sự khác nhau của tu hành, 
kế là nói về ba luân thanh tịnh. Kệ răng: 

MMãi siêng đại tỉnh tấn, 

Thục hai, khiến thanh tịnh, 

Tịnh giác, vô phân biệt, 

Lán hồi chứng Bó-đê. 

Giải thích: Thường siêng đại tịnh tân thành 
thục hai món, khiên thanh tịnh: là Bô-tát dùng sức 
siêng năng đại tĩnh tân làm lợi mình, lợi người, bới 
vậy nên chúng sinh và mình đêu được thành thục. 
Đó gọi là thanh tịnh. ¬ ¬ 

Tịnh giác vô phân biệt, lần hôi chứng Bôồ-đê là: 
Tịnh giác nghĩa là trí pháp vô ngã. Trí nầy vô phân 
biệt ba luân là người tu, pháp tu, cái được chính tu, 
cho nên được thanh tịnh. Do thanh tịnh nây nên lần 
hôi chứng được Bô-đê Vô thượng. 


LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH 
QUYÊN 7 


Phẩm Thứ 15: GIÁO THỌ 

Giải thích: Đã nói Bồ-tát thuận theo tu tập, kế 
là nói sự dạy trao của Như lai. Kệ răng: 

Tu hết một Tăng-kỳ, Khiễn lòng tin thêm lớn, 
Các lành theo tín, nhóm Cũng đủ như biên đầy. 

Giải thích: Tu hết một Tăng-kỳ kiếp, khiến 
lòng tin thêm lớn là nêu công hạnh Bô-tát được 
thực hiện cùng một AÀ- -tăng- -kỳ kiếp, thì lòng đã 
được nuôi lớn lâu dài ấy mới lên được thượng 
phẩm. 

Hỏi: Chỉ riêng lòng tin được thêm lớn không 
thôi chứ? 

Đáp: Các điêu lành tùy thuộc ở lòng tin gom 
chứa vê cũng như biên cả tràn đây, nghĩa là khi 
lòng tin tăng lên thi các điêu lành cũng nhóm về 
theo lòng tin, chúng nhự biên cả tràn đây, nước 
lắng trong tròn đây. Kệ răng: 

Nhóm họp phước đức rồi, 
Phật tử tôi sơ tịnh, 
Cực trí và nhuyên tám, 
Siếng tt các chánh hạnh. 
Giải thích: Nhóm họp phước đức rôi, nghĩa 
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nhóm họp thì như trước đã nói. 

Phật tử tôi sơ được thanh tịnh là do thanh tịnh 
được che chở và đội với pháp Đại thừa, đạt tri kiên 
ngay thăng, do tiêp nhận ý nghĩa không bị điên 
đảo. 

Cực trí là do học rộng mà có. 

Nhuyến tâm là do lìa khỏi các thứ ngăn che. 

Siêng tu các hạnh chân chính là do có công 
năng gánh vác. Kệ răng: 

Từ sau nhở Chư Phát, 
Mà dạy trao dòng phảp, 
Trí văng lặng thêm lớn, 
Tu tiên pháp Đại thừa. 

Giải thích: Từ sau nhờ Chư Phật, mà dạy trao 
dòng pháp, nghĩa là các vị Bôồ-tát từ đây về sau, 
nhờ ơn Chư Phật đã đem giáo pháp Tu-đa-la giảng 
nói cho họ, như nói kinh Thập Địa. 

Trí văng lặng thêm lớn, tu tiên giáo pháp Đại 
thừa là nêu Bô-tát nây được dạy trao giáo pháp thì 
trí Xa-ma-tha ngày càng tăng trưởng. Nhờ thê, có 
công năng tu khéo pháp Đại thừa rộng lớn. Sau khi 
được trao truyện rôi, kế là Bồ-tát khởi dạy sáu thứ 
tâm. Kệ răng: 

Tưởng danh và hiểu câu, 
Nghĩ nghĩa cũng rõ nghĩa, 
Hiệu pháp chung, tìm nghĩa, 
Thứ lớp sinh sảu tám. 
Giải thích: Sáu thứ tâm là: 
l1. Tâm căn bản. 
2. Tâm tùy hành. 
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3. Tâm quán sát. 
4. Tâm hiểu tới chỗ thật. 
5. Tâm gom nhóm vê. 
6. Tâm hi vọng. ¬ 
Tưởng danh là tâm căn bản. Trước hêt đôi với 
pháp Tu-đa-la, v.v... quán xét hai nghĩa có và 
không, chỉ tưởng danh nhóm họp. 
Hiểu rõ câu là tâm tủy hành, kế là theo các câu 
mà quyết chắc sự khác nhau và do theo thứ lớp. 
Suy nghĩ ý nghĩa, là tâm quán xét, kế là ,SUY 
nghĩ chân chịnh vê ý nghĩa bên trong kia. Biết rõ 
nghĩa là tâm hiệu chung về tâm, rôi lại quán xét 
chung về nhóm pháp đã có, tìm nghĩa riêng là tâm 
hi vọng do nghĩa côt yêu kia tìm được vừa ý. 
Như vậy, phát sinh sáu thứ tâm rôi, kê là phát 
sinh mười một thứ tác ý. Kệ răng: 
Có cáu củHØ có quản, 
Một ý vị ngừng ở đạo, 
Quản đạo và cả hai, 
Bỏ hôn trám, tân loạn, 
Chánh trụ, không gián đoạn, 
Trọng đó cũng tôn trọng, 
Đề tâm tắt cả duyên, 
Có mười một tác ÿ. 
Giải thích: Mười một thứ tác ý là: 
l. Tác ý có giác, có quán. 
2. Tác ý không giác, có quán. 
3. Tác ý không giác, không quán. 
4. Tác ý Xa-ma-tha. 
5. Tác ý Ty-bát-xá-na. 
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6. Tác ý hai thứ tương ưng nhau. 

7. Tác ý khởi tướng. 

§. Tác ý nhiếp tướng. 

9, Tác ý xả tướng. 

10. Tác Ÿ thường tu tập. 
II. Tác ý cung kính. 

Có tìm kiêm là tác ý có giác, có quán. Tác ý 
này dùng ý nghĩ và lời nói nôi nhau mà quán xét 
các pháp. 

Có quán, nghĩa là tác ý không giác, có quán. 
Tác ý nây dủ lia giác nhưng vân dùng ý nghĩ, lời 
nói nôi nhau mà quán xét các pháp. 

Một ý vị là tác M không gIÁC, không quán. Tác 
ý Tiây lìa ý nghĩ và lời nói nôi nhau mà quản xét 
các pháp. 

Chỉ đạo là tác % Xa-ma-tha. Tác ý nây chỉ 
duyên vào tên gọi các pháp. 

Quán đạo là tác ý Tỳ-bát-xá-na. Tác ý nây chỉ 
duyên vào nghĩa các pháp. 

Cả hai là tác ý hai thứ tương ưng. Tác ý nây có 
thể bám vào tên và ý nghĩa cùng lúc. 

n Dứt bỏ hôn trâm là tác ý khởi tướng. Nếu tác ý 
nây duyên theo tên gọi thì tâm chìm xuông, phải 
đánh thức nó dậy. 

- Đè bẹp tán loạn là tác ý nhiệp tướng, nêu tác ý 
nây duyên vào nghĩa thì tâm tán loạn, liên có thê 
thu nhiếp. 

Chánh trụ là tác ý tướng xả, tác ý nây nếu tâm 
bình đắng thì có thể trụ ở tâm xả. 
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Vô gián là tác ý hãng tu tập. Tác ý nây ‹ có thể 
nương vào chánh trụ mà tu tập không bỏ phế. 
Tôn trọng là tác ý cung kính, có công năng khi 
tu tập thì tôn trọng danh, nghĩa. 
Mười một thứ tác ý như vậy được nói rồi, lại 
còn phải tu tập chín thứ trụ tâm. Kệ răng: 
Cột duyên mau 9011 giữ, 
Nội lược và lạc trụ, 
Điều chán và dứt loạn, 
Hoặc khởi diệt, cũng vậy. 
Các việc làm, tự tại. 
Bấy giờ, được vô tác, Bồ-tát còn tu tập, Chín 
trụ tâm như thê. 
Giải thích: Chín thứ trụ tâm là: 
. Tâm an trụ. 
. Tâm nhiếp trụ. 
. âm giải trụ. 
. Tâm chuyền trụ. 
. Tâm phục trụ. 
. Tâm tức trụ. 
. Tâm diệt trụ. 
. Tâm tính trụ. 
. Tâm trì trụ. 
- Chín thứ trụ nây là phương tiện đề dạy trao, nên 
biệt. 
Cột duyên là tâm an trụ. An âm vào sở duyên, 
không để lìa. 
Mau nhiếp giữ là nhiếp trụ tâm. Nếu tâm giác 
rôi loạn thị hãy mau xếp vào giữ chặt. 
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Nội lược là tâm giải trụ. Giác tâm bên ngoài thì 
rộng mà bên trong thì lược. 

Lạc trụ là tâm chuyền trụ, do công đức thấy 
định mà chuyền vào lạc trụ. 

Bẻ gãy tâm nhàm chán là tâm phục trú là nêu 
tâm không ưa thích thì phải bẻ gãy nó. 

Dứt loạn là tâm dừng trụ, khi thây loạn sai lầm 
thì phải chấm dứt 

ngay, 

Mê lâm khởi lên, liên diệt, cũng như vậy là tâm 
diệt trụ, như ý. 

nghĩ lo buôn, tham vừa nôi lên thì liên diệt 
ngay. 

Tâm trụ thì các việc làm nhậm vận tự tại là tâm 
tính trụ, các việc làm nhậm vận mà thành tự tính. 

Bây giờ chứng vô tác là tâm trì trụ vì không 
nhờ tác ý mà được tông trì. : 

Như vậy, tu tập được tâm trụ rôi. Kê là khiên 
tâm nây được mêm mỏng tôi thượng. Kệ răng: 

Nương dưới, tu tiên lên, 
Siêng tu định căn bản, , 
Do thông suốt tịnh, thiên, 
Sẽ thành tâm mêm mỏng. 

Giải thích: Nương vào phẩm dưới, tu tập tiên 
lên, siêng tu định căn bản, nghĩa là khi Bỏ-tát được 
trụ tâm, nên biệt là đã được thân phầm hạ. Nương 
tâm là tâm tăng tiên lên, do tinh tân tăng thêm nên 
tâm nây còn tu tập thiên định căn bản. 

Hỏi: Tu thêm định căn bản thì được công đức 
øì? 
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Đáp: Do thông suốt thiên, tịnh nên sẽ trở thành 
tâm mêm mỏng vượt trội. Do muôn thành tựu tâm 
mêm mỏng hơn hết nên các Bô-tát phát khởi được 
nhiêu thần thông, nên Bô-tát tiến tu định căn bản. 

Hỏi: Khởi hiện thần thông là Bô-tát định làm 
øì? Và làm sao thành tựu được tâm mêm mỏng kia. 
Kệ răng: 

Hiện thông dạo các cõi, Thờ phụng các Thế 
Tôn, Được tâm mêm mỏng nhất, Do cúng dường 
các Phật. 

Giải thích: Hiện thần thông dạo các cõi, phụng 
thờ các Thê Tôn là các vị Bô-tát muôn đi hêt vô 
lượng thê giới, muôn trải qua vô lượng sô kiêp, 
muôn trải qua vô lượng Chư Phật, muôn vâng giữ 
cúng dường và được nghe chánh pháp. Do các việc 
ây, nên hiện khởi các thân thông. 

Hỏi: Vì sao Bồ-tát làm những việc ây? 

Đáp: Do nhờ tâm mêm mỏng tôi thượng nên 
mới được cúng dường Chư Phật. Vì nhân cúng 
dường Chư Phật mà lại được thành tựu tâm mêm 
mỏng cao thượng bậc nhất. 

Được tâm cao quý như thế rôi, là phải được 
Chư Phật khen ngợi. Kệ răng: 

Khi chưa nhập tâm định, Được năm thứ khen 
ngợi, Khí thê thành thanh tịnh, Lên được thừa Vô 
thượng. 

Giải thích: Khi chưa ngộ nhập tâm định, được 
năm thứ khen ngợi là Bôồ-tát nây đôi với tâm thanh 
tịnh ở địa trước, thì trước đã được Như lai khen 
ngợi, băng năm thứ công đức kia. 
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Hỏi: Lời khen ngợi ấy đối với Bô-tát có lợi ích 
gì? 

Đáp: Do khí thế đã thành thanh tịnh, đủ năng 
lực, tiên lên được thừa Vô thượng. Bô-tát nây, sau 
khi được Như lai khen ngợi rôi liên thành tựu khí 
thể thanh tịnh, có khả năng tiến lên thừa Vô 
thượng. 

Hỏi: Như lai đã dùng năm công đức để khen 
ngợi Bô-tát, vậy năm công đức ấy là gì? Kệ rằng: 

Niệm niệm tiêu tập khi, 
Thân nhẹ, tâm nhẹ nhàng, 
Tròn sáng và thây tướng, 
Các pháp thán sạch đáy. 

Giải thích: Năm công đức là: 

l. Tiêu tan tập khí. 

2. Thân nhẹ nhàng. 

3. Tâm nhẹ nhàng. 

4. Tròn sảng. 

5. Thây tướng. 

Tiêu tan tập khí nghĩa là tất cả nhóm tập khí 
đều tan biến theo từng giây phút trôi qua. 

Thân nhẹ nhàng là trong thời gian tu tập, thân 
cảm thấy nhẹ nhàng. 

Tâm cũng cảm thây như vậy. 

Tròn sáng đây là hiểu trọn vẹn tất cả các thứ 
Không, lìa phân sô. 

Thấy tướng là thấy tướng vô phân biệt là nhân 
cho sự thanh tịnh về sau. 

Các pháp thân sạch đây là tất cả pháp thân đều 
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ràn đây, đều thanh tịnh, vì thường thực hiện năm 
nhân ây. 

Hỏi: Lúc nào tràn đây, lúc nào thanh tịnh? 

Đáp: Lúc thập địa tròn đây, khi cõi Phật thanh 
tịnh. 

Nên biết, trong năm công đức ây, ba công đức 
trước thuộc vê phạm vi của Xa-ma-tha (chỉ) hai 
công đức sau là thuộc phạm vị của Tì- bát-xá-na 
(quán). Trong suốt thời gian nây, Bồ-tát đều biết 
đầy đủ các pháp ở thế gian. : 

Bô-tát được khen ngợi như vậy, rôi. Kê nêu lên 
thông đạt phân gốc lành. Kệ răng: 

Lúc ây, Bó-tát náy, 

Thư lớp được định tám, 
Vì chỉ thây ý, nói, 
Không thấy tất cả nghĩa. 

Giải thích: Bồ-tát lúc đầu, nây tâm định, lìa 
khỏi ý nghĩ, lời nói, không thấy tướng tự và tướng 
chung của tât cả nghĩa, mà chỉ thây ý nghĩ và lời 
nói. TTI kiến nây là Bô-tát đã tới giai vị Noãn. Giai 
VỊ nây gọI là Minh. Như trong kinh Khôi Hà, Phật 
có nói rõ là thứ sáng suốt nây, gọi là thây pháp 
nhẫn. Kệ răng: 

Do pháp sáng thêm lớn, 

Khởi tỉnh tán vững chạc, 
Khi pháp thêm sảng rồi, 

Thống đạt chỉ tâm trụ. 

Giải thích: Trong đầy, pháp sáng thêm lớn nên 
phát khởi tinh tân vững chắc. An trụ trong pháp 
sáng nây, thông đạt chỉ có tâm. Sự thông đạt nây 
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chính là trụ vào giai vị Đảnh của Bô-tát. Kệ rằng: 
Các nghĩa đếu là sáng, 
Vì chỉ là duy tâm, 
Dứt được các chấp loạn, 
Đỏ là trụ ngôi Nhân. 

Giải thích: Bồ-tát trong giai đoạn nây, nêu thây 
các nghĩa đều là tâm sáng, ngoài tâm sáng ây, 
không có thấy cái nào khác riêng. Bây Ø1Ờờ, các loạn 
chấp trước đêu bị dập. tặt. Tri kiên nây tức là ngôi 
Nhân của Bô-tát. Kệ rặng: 

Loạn bị chấp dù dứt, - 
Nhưng ván còn năng cháp, 
Cát đứt nó mau chứng, 
Không hở Tam-ma-đẻ. 

Giải thích: Trong phần nây, do căt đứt năng 
châp loạn động, nên Bô-tát mau chứng ngộ Tam- 
ma-đê không xen hở. : 

Hỏi: Tam-ma-đê không xen hở nây có ý nghĩa 
gì? 

Đáp: Khi chủ thê chấp trước loạn động bị dập 
tắt thì nhập vào không xen hở, cho nên có tên gọi 
đó. Nhập vào Tam-ma-đề vô gián nây tức là Bô-tát 
đã được ngôi pháp thứ nhât trên đời (Thê đệ nhât 
VỊ). 

Theo thứ lớp, đã nói về các giai vị như Noãn, 

v... Kê là, nói vê phát khởi kiên đạo. Kệ răng: 
Lìa khỏi hai chấp, kia 
Xuát thể gian Vô thượng, 
Vô phán biệt lìa nhơ, 
Lúc áy, được trí náy. 
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Giải thích: Xa lìa khỏi hai chấp là năng chập 
Và SỞ châp không còn hòa hợp nữa. 

Xuất thế gian Vô thượng là được thừa Vô 
thượng. 

Vô phân biệt là năng chấp và sở chấp không 
còn nữa. 

Xua tan nhơ bản là vì g1a1 VỊ Kiến đạo đã dập 
tắt hết phiên não. Bây gIỜ, Bô-tát được gọi là đặc 
pháp nhãn thanh tịnh lìa các trân cấu. 

Kệ rằng: 

Đây tức là chuyển y, 
Do đã chứng Sơ địa, 
Sau, trải võ lượng kiếp, 
Y tịnh mới tròn đây. 

Giải thích: Đầy là chuyên y vì chứng Sơ địa. 
Sự lia câu nây tức là vị chuyên y của Bô-tát. Vì 
sao? Vì đã chứng Sơ địa. 

Hỏi: Phải chuyên y hoàn toản thanh tịnh? 

Đáp: Phải trải qua vô lượng kiệp sau nây, thì 
chuyên y thanh tịnh mới được tròn đây. Chứ không 
phải ở ngay Sơ địa nây mà được thanh tịnh cùng 
cực. Vị phải trải qua vô lượng A-tăng-kỳ kiệp, 
chừng â âY, chuyên y nây mới được thanh tịnh tròn 
đây. Kệ răng: 

Lúc ấy thông pháp giới, 
Tâm tự tha bình đăng, 

Có năm thứ bình đăng, 
Năm thứ không khác nhau. 

Giải thích: Bây giờ sẽ thông đạt cả pháp giới 
và ta, người, tâm đêu bình đăng là Sơ địa, Bô-tát 
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đã được thông đạt pháp giới bình đăng. Từ sự 
thông đạt nây, Bô-tát có thê quán xét thân kẻ khác 
chính là thân mình, nên được tâm bình đăng. 
- Hỏi: Lúc ây, Bô-tát được mây thứ tâm bình 
đăng? : 
Đáp: Có năm thứ tâm bình đăng do có năm thứ 
chăng khác nhau, năm tâm bình đăng là: 

l. Do vô ngã nên bình đăng, nghĩa là giữa ta 
và người nôi tiêp nhau không hê thây có ngã trong 
ây, không còn khác nhau. : 

2. Do khô như nhau nên bình đăng, nghĩa là 
giữa ta và người nôi tiêp nhau có tât cả khô, do 
không khác nhau. 

3. Các việc làm bình đăng, nghĩa là giữa ta và 
người nối tiếp nhau cùng làm việc dứt khô, không 
còn khác nhau. 

4. Do không mong câu nên bình đăng: nghĩa là 
giữa ta và người mà các việc làm đêu không mong 
báo đáp, không có khác nhau. 

5. Do cùng chứng đắc nên bình đẳng, nghĩa là 
các Bồ-tát khác đã chứng được thì ta cũng được 
như vậy, không còn khác nhau. 

Kệ răng: 
Các hành luống phán biệt, 
Trí tịnh không có hai, 
Giải thoát kiên mà diệt, 
Nói kiên đạo như vậy. 
Giải thích: Các hành luông phân biệt, trí thanh 
tịnh biết không hai là trong đây, đôi với các hành 
trong ba cõi, Bô-tát chỉ thây phân biệt không chân 
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thật. Lấy trí thanh tịnh cùng cực mà thấy không có 
hai kia. `. 

Trí thanh tịnh là vì xuât thê gian. _ 

Không có hai là do hai thứ châp đêu không có. 
Chúng không có hai thể tức là . pháp gIỚI. 

Tiêu diệt phiên não do kiến đạo và giải thoát, 
kiến đạo là vậy nghĩa là g1a1 VỊ kiến đạo giải thoát 
đã dập tặt hết phiên não. Pháp, ØIỚI tỨC là giải thoát. 
Nếu khi đứt trừ phiền não, thây được giải thoát thì 
gọi là Bô-tát mới được kiến đạo. Kệ răng: 

Võ thê và tự thế, 

Tự tính hợp ba không, , 
Ba không, giải thoát nây, 
Đây gọi là giải không. 

Giải thích: Ba không là: 

I. Võ thê không: là tính phân biệt, vì tướng nó 
là vô thê. - 

c2. Tự thê không, là tính y tha, vì tướng y tha 
nây, như phân biệt, là vô thê. 

3. Tự tính không, nghĩa là tính chân thật, do tự 
thê là tự thể Không. Bài kệ nây, nói vê Bồ-tát 
chứng được môn không giải thoát. Kệ rằng: 

Nên biệt duyên vô tướng, 
Đếu hệt các phán biỆt, 

Trong dáy, duyên võ nguyện, 
Phần biệt bát chân hồi. 

Giải thích: Nửa trên bài kệ nây nói về sự chứng 
đặc môn giải thoát vô đướng, 

Nửa dưới bài kệ nây nói về chứng đắc môn giải 
thoát vô nguyện. 
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Nên biệt, trong ây, Bô-tát đã có đủ ba cửa giải 
thoát. Kệ răng: 
Pháp Chứng ‹ đắc lúc á ây, 
Tát cả Bồ- đề phần. 
Nên biết Bồ-tát kia, 
Cùng chưng như kiến đạo. 

Giải thích; Tất cả Bồ-đề phần là bốn niệm xứ 
khi chứng kiên đạo, Bô-tát kia cũng được pháp 
nây. Kệ răng: 

Giác thể gian chỉ hành, 
Vô ngã, chỉ kẹt khổ, 

Vô nghĩa, tự nơã diệt, 
Nghĩa lớn nương ngã lớn. 

Giải thích: Cliắc ngộ thấy t thế gian chỉ có hành, 
vô ngã, chỉ kẹt vào khổ là Bồ-tát nầy biết rõ các 
việc trên đời nây chỉ là các hành, thật sự không có 
ngã. Do châp mặc nên chúng sinh mặc vào khô. 

Võ nghĩa, tự ngã diệt là diệt thân kiên nhơ bân. 
Nghĩa lớn là vì làm lợi ích cho tât cả chúng sinh. 

Ngã lớn là coi thân của tât cả chúng sinh là thận 
mình. Jrong việc nây, Bô-tát đã châm dứt kiên 
chấp về tự ngã. 

Nương vào chấp đại ngã mà làm tật cả lợi ích 
cho chúng sinh thì đó gọi là Đại nghĩa nương vào 
ngã lớn. Kệ răng: 

Vô ngã lại “thấy ngã, 
Không khổ Cùng cực kh, 
Ích họ không cầu bảo, 
Do lợi ích tự ngã. 
Giải thích: Trong đây, nói vô ngã của Bồ-tát 
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nghĩa là ¡ không có bản thân, không có nghĩa, không 
thây ngã kiến. 

Lại thây ngã nghĩa là chấp lây cái ngã theo 
nghĩa lớn của thần kẻ khác. 

Không khô là chính thân mình không khởi các 
khố. Cũng rất khổ là các khô khởi lên từ thân kẻ 
khác. 

Giúp ích chúng sinh không cân đáp ơn là do 
không mong câu hi vọng. Vì sao? Vì lợi ích cho 
mình. Khi các Bô-tát làm lợi ích cho chúng sinh, 
chính làm lợi ích cho thân mình, không khác, nên 
không trông cậy bên ngoài. Kệ răng: 

Tâm tự thoát trên hết, 

Họ trói buộc rộng chắc, 

Mé khổ không cùng tận, 

Siếng trừ khô như váy. 

Giải thích: Tự tâm giải thoát là dứt diệt phiên 
não mả giai vị kiên đạo dứt. 

Tôi thượng là do sự giải thoát nây là thừa tôi 
thượng. 

Các trói buộc của chúng sinh là vững chặc, 
rộng là vì tât cả chúng sinh nôi nhau khởi lên phiên 
não. 

Bờ mé của khổ là không cùng tận là do thê giới 
chúng sinh vô biên như hư không. 

Do vậy phải siêng năng dứt trừ khô của chúng 
sinh là như vậy, Bô-tát phải vì chúng sinh mà dứt 
trừ khô não băng cách làm tới cùng, làm xong rôi 
lại làm nữa, không có thời giờ nghỉ. Kệ răng: 

Khô mình không tự nhân, 
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Làm sạo chịu khô người? 
Đời náy, đời cung tận, 
Trái kia là Bó-táit. 

Giải thích: Một kiêp sông khô và cùng tận bờ 
mé của sinh tử của chúng sinh là không thể nghĩ 
bàn, vê sự khổ _ây, không thể chịu đựng được. 
Nhưng Bồ- tát vần có công năng chịu đựng tất cả 
khổ, có thê chịu đựng khô ấy của chúng sinh, cho 
nên nói trái với việc kia là Bô-tát. Kệ răng: 

T1 hương các người bình đăng, 
Lợi họ không lui sụt, 

l† có không IÍ CÓ, 

Lợi người là lợi mình. 

Giải thích: Thương yêu các người bình đăng, 
làm lợi ích chúng sinh không lui sụt là Bồ-tát làm 
lợi cho tât cả chúng sinh với lòng thương yêu bình 
đăng, không chút khác nhau. Hoặc mong câu sự an 
vui, lợi ích, hoặc chính mình làm an vui lợi ích, 
hoặc trong lúc câu lợi ích thì tâm mong câu ây 
không bao giờ luI sụt. 

Ít có không ít có, do lợi ích người là lợi ích 
mình, nghĩa là do sự không lui sụt nây vượt cao 
hợn hết các việc ít có trên đời nây. Nhưng sự Ít có 
nây không phải Ít có. Vì sao? Vì trong khi chúng 
sinh được lợi ích thì cũng chính là lúc Bồ-tát được 
lợi ích. Kệ răng: 

Địa khác nói tu đạo, 

THai trí siêng tu tập, 

Kiên tập vô phán biệt, 
Thanh tịnh và chúng sinh. 
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Giải thích: Các địa khác là chín địa sau. Hỏi: 
Các đại khác tu tập pháp nào? 

Đáp: Là hai trí siêng năng tu tập. Hai trí là: 

[. Trí vô phân biệt. 

2. Trí như đã kiến tập. 

Trí vô phân biệt là trí xuất thế gian, trí như đã 
lập ra là trí có sau, khi tu tập trong đời. 

Hỏi: Hai trí nây có công năng gì: 

Đáp: Là pháp thanh tịnh đối với chúng sinh. 

Trong ây, trí vô phân biệt là trí thành thục Phật 
pháp. Đó là công năng của trí nây. Trí như đã lập 
ra là trí thành thục chúng sinh. Đó là công năng của 
nó, kệ răng: 

Tu vị hai Taăng-kỳ, 

Sau cùng được thọ chức, 
Nhập định Kim cương kia, 
Phá hết lỗi phân biệt. 

Giải thích: Ngôi tu đạo trải qua hai Tăng-kỳ, 
sau cùng. được nhận chức, nghĩa là hai Tăng-kỳ là 
thứ hai và thứ ba của Đại kiếp A- -tăng- kỳ. Tối hậu 
nghĩa là tu tập rốt ráo. Ở g1a1 vị nầy, thọ chức làm 
phương tiện. 

Hỏi: Thọ chức rôi, Bô-tát còn làm những gì 
nữa? 

Đáp: Bô-tát nhập vào định kim cương kia đê 
phá hêt các phân biệt. 

Hỏi: Vì ý nghĩa gì mà gọi là định kim cương? 

Đáp: Do có công năng phá tan tùy miên phân 
biệt, cho nên định nây lây kim cương làm dụ, kệ 
răng: 
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Chuyên y rôt ráo tịnh, 
Thành tựu nhát thiệt chúng, 
Trụ việc đã làm náy, 

Chỉ làm lợi ¡chúng sinh. 

Giải thích: Chuyên y rốt ráo thanh tịnh là la 
hắn tất cả các chướng ngại của phiền não và 
chướng ngại của trí. 

Thành tựu nhất thiết chủng trí là thành tựu, 
chứng được Nhất thiết chủng trí vì nó là Vô 
thượng. 

Trụ vào đó làm các việc là an trụ ở g1aI vị nây 
cho đền tận cùng bờ mé sinh tử của chúng sinh mà 
thị hiện thành đạo và hiện Niêt-bàn. 

Hỏi: Thực hiện việc nây đê làm gì? Đáp: Chỉ vì 
lợi ích chúng sinh. - 

Các việc như thê, là nhăm một bê đem lợi ích 
cho tât cả chúng sinh. : 

Từ đây trở xuông, nói vê nhân duyên dạy trao 
pháp Đại thừa được nghĩa lợi lớn. Kệ răng: 

Mâu-mi tôn khó gạp, 

Thường tháy được nghĩa lớn, 
Bởi nghe pháp vô đăng, 

Tịnh tín nuôi (dưỡng tâm. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về nhân Bồ- tát được 
dạy trao pháp Đại thừa thường xuyên thây Phật 
trước mặt, thường được nghe giáo pháp không gì 
sánh băng. Và thường phát sinh lòng tin hêt sức 
sâu xa trong sạch tràn ngập trong tâm. 

Đó là nói về thời gian đầu được nghĩa lợi lớn. 
Kệ răng: 
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Nếu đổi sự dạy trao, 
Nêu muốn trụ pháp môn, 
Như người CỨUM Hạn HguV,, 
Phật khuyên cùng như thế. 
Giải thích: ĐI với sự dạy trao, như muôn an 
trụ vào đó là như có các Bô-tát trong khi được dạy 
trao, đôi với pháp môn của Như laI, tâm muôn lạc 
trụ ở đó. 
Như kẻ cứu vớt nạn nguy. hiêm, Phật khuyên 
cũng như vậy nghĩa là như có kẻ rớt xuông hâm 
sâu, người có công năng mới túm lây tóc cột vào 
bờ cao. Phật khuyên tân cũng. như vậy, là nêu Bồ- 
tát kia muốn an trụ vào hầm sâu vắng lăng thì Chư 
Phật, Như lai cũng găng gượng đặt Bô-tát ây vào 
quả vị Phật trên bờ cao. 
Bài kệ sau đây nói về chứng đắc nghĩa lợi lớn. 
Kêrăng —, 
Mất cực tịnh thê gian, 
Giác cao võ phán biệt, 
Như mặt trời xuất hiện, 
Xua tôi, chiêu thê gian. 
Giải thích: Do khi Bô-tát thành Phật thì bỏ hăn 
lại sau lưng tât cả pháp thê g1an, cho nên được pháp 
nhãn rât trong sạch. Lúc ây được gọi là chứng được 
sự giác ngộ vượt bậc vô phân biệt, như mặt trời lớn 
xuât hiện, xua tan bóng tÔI, chiêu sáng khắp nơi. 
Đây là nói về thời kì sau cùng được nghĩa lợi lớn. 
Đã nói về nghĩa dạy trao pháp Đại thừa như 
vậy. Kê là bài kệ tông kt lại nghĩa trước. Kệ răng: 
Phật tử khéo nhóm đây, 
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Thành tựu định rất rộng, 
Thường được Phật dạy trao, 
Tận cùng biên công đúực.. 
Giải thích: Nghĩa của Bài kệ nây sáng tỏ như 
lời văn. 


Phẩm Thứ 16: NGHIỆP BẠN 

Giải thích: Đã nói về việc Như lai dạy trao 
pháp Đại thừa rôi, nay sẽ nói vê Bô-tát khởi việc 
làm, lầy phương tiện làm bạn. Kệ răng: 

Vĩ như đại địa chủng, 
G1 ein bón thứ vật, 
Ba thứ nghiệp như vậy, 
Xáy dựng tát cả thiện. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về phương tiện cho 
Bồ-tát chứa nhóm những việc làm. 

Như đại địa chủng, giữ chắc bốn thứ vật, là 
những thứ nào? 

1. Biển cả. 

2. Các núi. 

3. Các có cây. 

4. Chúng sinh. Đó là bôn vật. 

Ba thứ nghiệp như vậy, xây dựng các pháp lành 
là bôn vật như biên v.v... Là dụ cho tât cả pháp 
lành. Như vậy, với ba nghiệp, Bô-tát có công năng 
gom nhóm về các pháp lành, như bô thí Ba-la-mật 
và tât cả pháp Bô-đê phân. Kệ răng: 
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Nghiệp khó làm làm được, 
Hiện hình võ lượng kiêp, 
Tự tính, thán, miệng, tâm, 
Cứu vớt họ không lùi. 
- Giới thích: Bài kệ nây nói về phương tiện của 
Bô-tát làm việc cứu giúp kẻ khác. 

Nghiệp khó làm, nhưng làm được, hiện hình 
trong vô lượng kiệp, những việc gì gọi là khó làm) 
Nghĩa là chúng sinh muôn tụ theo Tiêu thừa đê 
xuât ly, điều ây, Bồ-tát thây r rất khô. Muốn cho họ 
đối tâm qua thừa khác, nên Bô-tát biến Ta, nhiệu thứ 
thân, trong vô lượng thế giới, trải vô số kiếp, để 
nhận làm các việc khó làm trải qua thời gian lâu 
đài vân siêng năng gian khô. 

Tự tính thân, miệng, tâm, cứu vớt chúng sinh 
không lui sụt là Bồ- tát muốn cứu vớt chúng sinh, 
siêng năng gian khổ lâu dài dù ở chôn nào, nhưng 
tự tính của ba nghiệp không hê lui sụt. Kệ rằng: 

Như kẻ sợ bôn hại, 

Tự thân ngăn ngừa kỳ, 
Bồ-tát sợ Nhị thừa, 

G1 nghiệp cũng như thế 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về phương tiện giữ 
gìn nghiệp của Bô-tát. 

Như kẻ sợ bốn thứ hại, tự thân y phải ngăn ngừa 
rất kỹ, bốn thứ hại là gì? 

1. Chât độc. 

2. Quân binh, dao gậy. 
3. Đô ăn có chât độc. 
4. Kẻ thù. 
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Đó là bôn thứ hại. 

Ngăn ngừa rât kỹ là vì lợi ích cho chính mình. 

Bô-tát sợ Nhị thừa, giữ nghiệp mình cũng như 
vậy là bốn thứ độc hại dụ chọ các phương tiện 
nghiệp của người Nhị thừa, Bồ-tát lo sợ phương 
tiện ây, nên trong chiêu sâu của tâm, Bô-tát g1ữ thật 
kỹ tâm Nhị thừa khởi lên. Vì sao? Vì nó cất đứt hạt 
giông Đại thừa, gôc lành Đại thừa nêu chưa sinh 
thì tâm Nhị thừa kia làm cho không sinh khởi được. 
Còn nếu đã phát sinh thì bị tâm kia diệt đi, và nó 
còn chướng ngại lớn đối với quả Chư Phật. Kệ 
răng: 

Người làm, nghiệp việc làm, 

Ba thứ không phân biệt, 

Vượt qua biên nghiệp tịnh, Cóng đức 
không bờ mẻ. 

Giái thích: Bài kệ nầy nói vê phương tiện 
nghiệp thanh tịnh của Bô-tát. 

Người làm, nghiệp và việc làm, ba thứ đêu vô 
phân biệt. Ba thứ là gì? 

- Tác giả. 

- Nghiệp. 

- Việc đã làm. 

- Đó gọi là ba thứ. 

Vô phân biệt vi ba thứ nây không thật có. Do 
vậy, ba thứ nây được thanh tịnh. Do ba thứ thanh 
tịnh nên nghiệp cũng thanh tịnh. 

Vượt qua biển nghiệp thanh tịnh, công đức Phật 
không bờ mé là do đến với nghiệp bờ mé kia. công 
đức vô biên vì nó không bao giờ cùng tận. 
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Phẩm Thứ 17: HÓA ĐỘ (Phân 1) 

Giải thích: Đã nói phương tiện tạo nghiệp, 
nghiệp đã nhóm họp các Ba-la-mật. Nay sẽ nói, 
trước là bài kệ Uu-đà-na. Kệ răng: 

Số, tướng, thứ đệ, tên, 

Tu tập, sai biệt, nhiÊp, 

Trị chướng, đức sảng nhau, 
Mười nghĩa độ, nên biết. 

Giải thích: Nên biết, sáu Ba-la-mật có mười 

nghĩa: 
: Chế SỐ. 
. Hiên tướng. 
. Thứ lớp. 
. Giải thích tên gọi. 
. Tu tập. 
. Khác nhau. 
. Thâu nhiếp hành. 
. Trị chướng. 
. Công đức. 
10. Soi sáng lẫn nhau. 

Trong đây, có sáu bài kệ lập ra sáu pháp Ba-la- 
mật. Số, chỉ có sáu. Kệ răng: 

GD Ông, thân quyễn thuộc. 
Phát khởi đầu bốn thành. 
Thứ năm bát nhiêm hoặc, 
Thứ sảu nghiệp không đảo. 
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Giải thích: Bài kệ nây nói về ba việc gom nhiếp 
tự lợi, lập Ba-la- mật chỉ có sáu: 

[. Tăng tân. 

2. Không ô nhiễm. : 

3. Không điên đảo. Bôn pháp Ba-la-mật đầu 
tiên, theo thứ lớp của nó có thê giúp cho bôn việc 
tăng tiên: 

1. Giúp sinh thành tựu, do bô thí. 

2. Tự thân thành tựu, do giữ giới. 

3. Quyến ¡ thuộc thành tựu, do nhẫn nhục. Ai 
thực hành nhẫn nhục thì được nhiêu người yêu 
mên. 

4. Phát khởi thành tựu là do tỉnh tấn, tất cả sự 
nghiệp đêu do tinh tân mà thành tựu. 

Thiên Ba-la- mật thứ năm có công năng. khiến 
cho không bị phiền não nhiễm ô, dẹp bỏ phiên não 
là sức mạnh nây. 

Bát-nhã Ba-la-mật thứ sáu khiên cho nghiệp 
không điên đảo, và biết một cách đúng như thật về 
tât cả những gì mình đã làm. Kệ răng: 

Bồ thí, và không hại, 

Chịu khô vì lợi người, 

Có nhân và tâm trụ, 

Giải thoát là tự lợi. _ 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê gôm hai lợi ích 
của sáu việc. Thành lập Ba-la-mật chỉ có sáu. Ba 
việc đâu thuộc về lợi người, lập ba pháp Ba-la-mật 
trước là giúp phát sinh siêng năng chân chính, theo 
thứ lớp của nó là: 

1. Bô thí cho người. 
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2. Không làm hại. 
3. Chịu đựng người hại là thuộc về tự lợi. 

Do ba việc nây nên thành lập, ba pháp Ba-la- 
mật sau, giúp phát sinh siêng năng chân chính. 
Theo thứ lớp là: 

1. Có nhân duyên, dựa vào tỉnh tân. 
2. Tâm an trụ, tâm không ồn định, khiến cho 
định lại. 
3. Giải thoát là tâm đã định, khiên được giải 
thoát. Kệ răng: 
Không thiếu cũng không hại, 
Chịu (đựng) bị hại không lui, 
Hướng vê và khéo nói, 
Lợi người tức lợi mình. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về sáu việc làm lợi 
ích cho người, lập ra Ba-la-mật chỉ có sáu. Theo 
thứ lớp, khi Bồ-tát thực hành sáu Ba-la- mật, thì 
giúp cho các người đồ ăn dùng không để thiếu 
thốn. Không gây hại cho người, mà còn chịu đựng 
kẻ khác hại mình. Giúp việc làm của các người 
khiên họ không lùi sụt. Dùng sức thân thông khiên 
họ quay vê, khéo nói pháp đê dứt nghi ngờ của họ. 
Bô-tát làm lợi cho người như vậy chính làm lợi cho 
mình, việc làm cho người chính là việc làm của 
mình, nhân nầy mà Bồ-tát chứng Đại Bồ-đề. Kệ 
răng: : : 

Bát nhiêm và rất kính, 
Không lùi sụt, có hai, 
Cũng hai vô phân biệt, 
Gốm đủ nhân Đại thừa. 
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Giải thích: Bài kệ nây nói về bỗn nhân thuộc 
về Đại thừa, lập Ba- la-mật chỉ có sáu: 
1. Không ô nhiễm. 
2. Rât tôn kính. 
3. Không lui sụt. 
4. Vô phân biỆt. “ 

Khi Bô-tát thực hành bô thí thì không tiệc, bât 
nhiềm của cải. Khi giữ gìn giới câm thì luôn tỏ lòng 
tôn kính đôi với các học xứ. Khi thực hành nhân 
nhục và tinh tân thì hai hạnh nây không luI bước. 
Chịu đựng các khô do chúng sinh, phi chúng sinh 
gây ra, mà không lui sụt. Lúc tinh tấn tu tập và thực 
hành điều thiện đã được, không lui bước. Khi thực 
hành thiền định, Bát- nhã, hai hạnh nây vô phân 
biệt, do nó thuộc vê bình đẳng trong Xa-ma-tha và 
Tỳ-bát- -Xá-na. 

Bốn nhân trên đây đã xếp vào tật cả nhân của 
Đại thừa. Kệ răng: 

Không chấp và, không loạn, 
Không xả, cũng tăng tiễn, 
Tịnh hoặc và chướng trì, 
Đếu thuộc về đạo náy. 
- Giới thích: Bài kệ nầy nói về sáu đạo lý thuộc 
vê Đại thừa, lập Ba-la-mật có sáu. 

Hỏi: Đạo có nghĩa gì? 

Đáp: Hễ có phương tiện là có đạo. 

Trong đây bô thí Ba-la-mật, đôi với của cải mà 
không mê đăm là đạo, khi bô thí thì đôi với cảnh 
phải xa lìa không để bị mê đắm. 

Giữ giới đối với cảnh trần mà không rỗi loạn là 
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đạo, vì khi câu. thọ giới thì tất cả tâm rồi loạn một 
nơi. Và khi thây Tỳ-kheo an trụ hộ trì, câu cảnh 
giới thì các việc tán loạn không làm lung lay được. 

Săn-đê Ba-lamật đôi với các chúng sinh, 
không buông xả là đạo, do không sinh tâm nhàm 
chán đôi với việc không lợi ích. 

Tỳy-lê-da Ba-la-mật, trong việc tu lành làm tăng 
trưởng là đạo, do siêng năng phát sinh khiên tiên 
lên mãi. 

Thiên Ba-la-mật làm lăng sạch hêt các phiên 
não chướng ngại là đạo. 

Bát-nhã Ba-la-mật làm lắng sạch hết các 
chướng ngại trí tuệ là đạo. 

Sáu thứ đạo như vậy bao øôm tất cả đạo của 
Đại thừa. Kệ răng: 

Vì xếp vào ba học, 

Nói độ có sảu thứ, 

Trước ba, hai trước MỘI, 

Sau hai, hai, một, ba. . : 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê là thuộc vê ba 
món tăng thượng học, nên lập Ba-la-mật có sáu. 
Trong đó, lập ba món Ba-la-mật đầu là xêp vào một 
gIỚI tăng thượng học đâu. Giới có hai thứ là nhóm 
và quyên thuộc Thi-la là nhóm, còn đàn và Săn-để 
là quyên thuộc. Vì sao? Vì bố thí cho người xin thì 
không keo kiệt của cải. Khi giữ đức nhẫn nhục, thì 
không trả lại khi bị kẻ khác măng nhiêc, đánh đập. 
Trong đây, lập ra hai pháp Ba-la-mật sau, theo thứ 
lớp nó, là gôm trong tâm tuệ, hai tăng thượng học. 
Trong đó, lập một Ba-la-mật thứ tư. Nên biệt, gôm 
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đủ cả Ba-tăng thượng học, bởi cả ba học đều lây 
tính tân làm giúp đỡ. 

Đã lập ra sáu Ba-la-mật. Kế sẽ nói về hướng 
của sáu Ba-la-mật. 

Kệ rằng: 

Phán biệt thể sảu độ, 

Môi độ có bốn tướng, 

Trị chướng hợp với tri, 

Mãn nguyện thành chúng sinh. 

Giải thích: Các Bỏ-tát tu các pháp Ba-la-mật, 
mỗi pháp đều có bốn tướng: 

l. Trị chướng. 

2. Họp trí. 

3. Mãn nguyện. 

4. Thành thục chúng sinh. 

Trị chướng nghĩa là theo thứ lớp, sáu hạnh như 
hạnh bố thí, v.v... là để đôi trị tâm bỏn sẻn, tâm 
phá giới, tâm giận dữ, tâm biếng nhác, tâm rồi loạn, 
tâm ngu SI. 

Họp trí nghĩa là hoàn toàn đi đôi với trí vô phân 
biệt, do đã thông đạt pháp vô ngã. 

Mãn nguyện là theo người xm, tiền của mà bố 
thí cho họ đúng ý ý muôn của họ. Đôi với người. câu 
giới thì theo ý muốn của họ đẹm thân miệng ý hộ 
trì và dạy trao. Còn nhẫn thì đối với kẻ biết ăn năn 
đem cho họ niềm vui. Còn tỉnh tân, đối với người 
làm nghê nghiệp muôn điêu gì thì giúp đỡ cho họ. 
Còn định đôi với người học định tùy theo ý muôn 
của họ mà dạy pháp. Còn trí tuệ liên những a1 có 
nghi ngờ thì theo ý họ mà dứt nghi ây. 
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Thành thục chúng sinh là trước lây bô thí để 
dẫn. đắt, sau đó dùng pháp ba thừa, theo sự mong 
muốn mà thành thục cho họ. 

Trước là an lập trong gIỚI, sau dùng ba thừa 
thành thục cũng giông như vậy. 

Đã nói về tướng của sáu Ba-la-mật, kế nói thứ 
lớp của sáu Ba-la-mật. Kệ răng: 

Trước sau và trên dưới, 
Thó, tê, khởi thứ lớp, 

Nói sáu độ như vậy, 

Không loạn có ba nhán. 

Giải thích: Theo thứ lớp sáu Ba-la-mật có ba 
nhân duyên: 

l. Trước sau. 

2. Trên dưới. 

3. Thô tê. 

Trước sau nghĩa là theo món trước mà món sau 
phát sinh. Vì sao? Vì không mảng đên của cải, chỉ 
thọ trì giới luật, từ hạnh trì giới mà sinh nhẫn nhục. 
Có ba nhẫn nhục, tỉnh tắn phát sinh. Từ tinh tấn mà 
thiền định phát sinh. Có thiền định thì giữ được 
pháp chân thật. 

Trên dưới: trước là dưới, sau là trên. Dưới là bố 
thí, trên là giữ giới, cho đến dưới là thiền định, trên 
là trí tuệ. 

Thô tế: trước là thô, sau là tê, Thô là bô thí, tế 
là giữ giới, cho đến thô là định, tế là trí tuệ. Thô thì 
dễ thâm nhập, dễ làm. Tế thì khó thâm nhập khó 
làm. 

Đã nói về thứ lớp sáu pháp Ba-la-mật. Kế sẽ 
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giải thích tên gọi sáu Ba-la-mật. Kệ rằng: 
Trừ nghèo khiên mát mẻ, 
Phá giận, và lập thiện. 
Gi# tâm, và biết chân, 
Là nói nghĩa sảu hạnh. 
Giải thích: Vì có ,công năng xua đuối nghèo 
cùng, nên gọi là thí, câp cho. 
Có công năng khiên cho mát mẻ nên gọi là g1ớI. 
VÌ người g1ữ giới tròn đây thì dứt được phiên não, 
nóng bức trong đời sông. 
Có công năng phá tan cơn giận dữ, nên gọi là 
Nhẫn. Nhẫn làm cho hết giận dữ. 
Có công năng xây dựng điều lành nên gọi là 
Tiên. Xây dựng pháp lành là nhờ sức tính tần nây. 
Có công năng giữ tâm nên gọi là Định, do nó 
gom giữ ý bên trong. 
Có công năng hiêu pháp chân thật, nên gọi là 
tuệ, do nó hiệu thâu Nghĩa đệ nhât Đê. 
Đã giải thích tên gọi sáu pháp Ba-la-mật, kê là 
nói tu tập sáu pháp Ba-la-mật. Kệ răng: 
Vật, suy nghĩ và tâm, 
Phương tiện và thê lực, 
Nền biết, tu sáu hạnh, 
Nói có năm chỗ nương. — 
Giải thích: Có năm chỗ nương đê các Bô-tát tu 
sáu pháp Ba-la- mật: 
1. Nương vào vật. 
2. Nương vào suy nghĩ. 
3. Nương vào tâm. 
4. Nương vào phương tiện. 
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5. Nương vào thế lực. 

Nương vào vật để tu tập Ba-la-mật, có bốn thứ: 

l. Nương vào nhân là nương vào năng lực 
chủng tánh mà tu tập. 

2. Nương vào quả báo là Nương vào sức thành 
tựu của tự thân mà tu tập. 

3. Nương vào nguyện là nương vào sức mạnh 
của nguyện xưa mà tu tập. 

4. Nương vào số là nương vào sức mạnh của 
trí tuệ mà tu tập. Nương vào suy nghĩ đê tu các Ba- 
la-mật, cũng có bôn thứ: 

I. Suy nghĩ mà tin là đôi với các Ba-la-mật 
tương ưng với giáo pháp sinh lòng tin. 

2: Suy tư mà biết chất là thấy vị ngon công đức 
trong các Ba-la- 

mật. 

3. Suy fư tùy hỉ đối với tật cả thể giới, tật cả 
chúng sinh, tật cả Ba-la-mật, đều sinh tâm vui theo. 

4. Suy tư hi vọng là đối với mình và người, ở 
đời vị lai, tât cả Ba-la-mật, tôt đẹp, đêu phát sinh 
tâm hi vọng. 

Nương vào tâm đề tu các Ba-la-mật cũng có sáu 
thứ: 

I. Tâm không nhàm chán. 

2. Tâm rộng lớn. 

3. Tâm vul cao cả. 

4. Tâm thắng lợi. 

5. Tâm bất nhiễm. 

6. Tâm khéo thanh tịnh. 
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Thể nào là sáu thứ tâm tu tập Ï bô thí? Nếu Bỗ- 
tát đem bảy chât báu đây khắp thế giới nhiều như 
cát sông Hãng và tât cả thân mình mà bô thí cho tât 
cả chúng sinh trong một giây phút, cứ như vậy, cho 
đến tận cùng thế giới chúng sinh, với ý nguyện 
thành thục Bồ- đề Vô thượng là do pháp môn Ba- 
la-mật nây mà tâm bô thí không nhàm chán. Tướng 
tâm như vậy, gọi là tâm tu tập bố thí không nhàm 
chán. Nêu Bô-tát có tướng bô thí như vậy, từ ban 
đầu cứ nôi tiêp nhau cho đên khi thành Phật, không 
bị dập tắt hay suy giảm trong giây phút nào, thì 
tướng tâm ây gọi là tâm bồ thí rộng lớn. 

Nếu khi bô thí của cải cho kẻ khác để dẫn dắt 
họ, mà Bô-tát cảm thấy rất vui mừng, hơn cả sự vui 
mừng. của người nhận thí tiên của, thi tướng tâm 
như vậy gọi là tu bố thí với tâm vui cao cả. 

Nếu bố thí của cải cho kẻ khác để dẫn dắt họ, 
thấy người nhận vật chọ thì Bô-tát nghĩ răng: "Có 
nhiêu lợi ích cho ta" chẳng phải ta tự thọ dụng mà 
được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì chỉ có bố thí dẫn dắt 
kẻ khác mới là nhân chính để ta thành tựu Bồ- đề 
Vô thượng. Tướng tâm như vậy, được gọi là tu bố 
thí với tâm vui thăng lợi. 

Nếu thực hành công hạnh bồ thí rộng lớn như 
vậy, nhưng Bồ-tát không câu báo đáp, đên ơn, thì 
tâm như vậy gọi là tu bô thí với tâm bât nhiễm. 

Nếu thực hành công hạnh bố thí rộng lớn như 
vậy, có được phước xếp vào, có được quả báo, 
nhưng Bồ-tát lại nguyện bỗ thí những món ây cho 
tất cả chúng sinh, chứ không phải để mình thọ 
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hưởng và còn hôi hướng, cho tất cả chúng sinh, đến 
quả Bô-đê Vô thượng. Tướng tâm như vậy, được 
gọi là tu bô thí với tâm lành trong sạch. 

Sao gọi là sáu thứ tâm tu tập gIớI? 

-_ Nếu thân Bô-tát nhiều như số cát sông Hẳng mà 
mỗi thân ây, có sự sông lâu dài nhiêu như sô cát 
sông Hăng. Trong mỗi đời sông lâu như vậy với 
bao của cải, rôi lửa lớn đôt cháy hệt của cải ây, lan 
khắp cả Tam thiên đại thiên thê giới, Bô-tát vận 
dụng nhiêu thân, đi qua nhiêu tuổi thọ và ở chỗ 
đồng lửa ây hiện bốn oai nghĩ, cứ môi sát-na chỉ tu 
một giới điều, cứ như vậy, cho đến tu hết nhóm 
giới, cho đến hết cả nhóm trí, có thê chứng Bỏ-đề 
Vô thượng, nhưng tâm tu của Bô-tát vẫn chưa cho 
đó là đầy đủ. Tướng tâm như vậy, gọi là tu giới với 
tâm không biết đủ, không thỏa mãn. 

Nếu Bô-tát từ khi mới phát tâm tu giới, cho đến 
tu trí, cuôi cùng ngôi tại đạo tràng, không bao giờ 
có xen hở thì tướng tâm như vậy, gọi là tu g1ới với 
tâm rộng lớn. 

Nếu khi tu ĐIỚI để dẫn dắt chúng sinh, mà Bô- 
tát thây vui mừng hơn cả nỗi vui mừng của người 
được Bô-tát dìu dắt với biệt bao lợi ích thì tướng 
tâm như vậy, gọi là tu giới với tâm vui mừng cao 
cả. 

- Nếu khi tu giới để dẫn dắt kẻ khác, mà Bồ-tát 
thây họ được lợi ích thì đó là điều có lợi cho ta, chứ 
chăng phải ta làm các lợi ích nây cho mình. Tướng 
tâm như vậy, gọi là tu giới với tâm (hắng lợi. 

Nếu khi Bô-tát tu giới, không câu báo đáp, đền 
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ơn, thi tướng tâm như vậy, gọi là tu g1ới với tâm 
bât nhiêm. 

Nêu Bồ-tát tu rộng vê giới mà được sinh nhóm 
phước, được quả báo, thì cũng nguyện thí cho tât 
cả chúng sinh, chứ không. để mình hưởng. Lại cùng 
tật cả chúng sinh, mà hôi hướng đến Bô-đề Võ 
thượng, tướng tâm như vậy, gọi là tu giới với tâm 
lành trong sạch. 

Nương vào phương tiện tu các Ba-la-mật, có ba 
thứ: 

- Ba thứ tức là ba thứ thanh tịnh. Sự thanh tịnh 
nây lây trí vộ phân biệt làm phương tiện. Từ 
phương tiện nây, tật cả tác ý đêu thành tựu. 

Nương vào thế lực để tu các Ba-la-mật, cũng 
có ba thứ: 

I. Thê lực của thân. 
2. Thế lực của công hạnh. 
3. Thế lực của nói pháp. 

Thê lực của thân là, nên biết tự tính thân của 
Phật và thân thọ dụng. 

Thế lực của công hạnh là hóa thân Phật, nên 
biết. Từ hóa thân nây hiện tất cả tướng, vì tất cả 
chúng sinh, thị hiện tât cả hạnh lành. 

Thế lực của nói pháp nghĩa là có công năng 
giảng nói sáu Ba-la- mật không đuôi lý, bất cứ lúc 
nào. 


LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH 
QUYÊN 8 


Phẩm Thứ 17: ĐỘ NHIẾP (Phần 2) 

Giải thích: Đã nói tu tập sáu Ba-la-mật, kế là 
nói về sự khác nhau giữa sáu Ba-la-mật. Sự khác 
nhau giữa sáu Ba-la-mật, đêu có sáu nghĩa: 

I. Tự tính. 

2. Nhân. 

3. Quả. 

4. Nghiệp. 

5. lương ưng. 

6. Phẩm loại. 

Kệ răng: 

Thí kia và cùng nghĩ, „ 
Hai thành cũng hai nhiêp, 
Trụ đủ, không bún sẻn, 
Pháp, tải võ Uy ba. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về sáu nghĩa của bố 
thí Ba-la-mật. Thí kia là tự tính thí, là đo lây vật 
của mình mà đem cho người. _ 

Cùng nghĩ là nhân của bô thí, do gôc lành 
không tham phát sinh cùng lúc với suy nghĩ. 

Hai thành là quả của bô thí, do của cải thành 
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tựu và thân thành tựu. Nói thân thành tựu là gồm 
năm việc như mạng sông, v.v... Như trong kinh 
Ngũ Sự nói: "Thí thức ăn, được năm việc”: 

l1. Được mạng sống, 

2. Được nhan sắc. 

3. Được sức khỏe. 

4. Được niêm vui. 

5. Được nói năng khéo léo. - 

Hai nhiệp hóa là nghiệp của bô thí, do xêp vào 
đủ cả mình và người và đây đủ cả đại Bô-đê. 

An trụ đủ, không keo kiệt là bồ thí tương ưng 
do đời sông đầy đủ nên trong lòng không còn keo 
kiệt. 

Pháp, tài, vô úy là ba, là phẩm loại bô thí. Phẩm 
loại lại có ba: 

1. Pháp thi. 
2. Tài thi. 
3. Vô úy thi. 

Người trí nên biết và tu tập sáu nghĩa như vậy. 
Kệ răng: 

Sáu chỉ diệt hữu biên, 
Đường lành và trì thảy, 
Phước chứa nhóm đây đu, 
Hai được là hai thư. 

Giải thích: Bài kệ nây nói sáu nghĩa của giới 
Ba-la-mật. Sáu chi là tự tính giới, do an trụ đây đủ 
trong giới cho đến thọ học đây đủ các học. 

Diệt hữu biên là nhân của giới. Diệt là Niết- 
bản, do cầu Niết-bàn là phải đi qua các hữu biên 
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thọ và thực hành giới. 

Đường lành là quả của giới, đường lành và năm 
tâm trụ không ăn năn, v.v... nhờ g1ữ giới mà được. 

Trì đăng là nghiệp của giới, giới có ba công 
năng: 

1. Công năng g1ữ gìn do nó có công năng g1ữ 
gìn tật cả các công đức như đất kia. 

2. Công nặng yên tĩnh, do nó có công năng dập 
tặt hết lửa phiền não nóng ức. 

3. Không sợ hãi vì nó có công năng không làm 
phát sinh các sợ hãi, oán ghét, v.v... Các thứ tội có 
ra là do duyên tác động thì đầu còn sợ phát sinh 
các tội. 

Phước chứa nhóm đây đủ là sự tương ưng của 
giới do nghiệp thân, miệng, ý đêu làm việc lành, 
bât cứ lúc nào. 

Hai được là hai thứ phâm loại của giới, hai 
được là được thọ và pháp có hành vi ác. Được thọ 
là xêp vào Ba-la-đê-mộc-xoa. Pháp có được là xêp 
vào thiên và không lưu hành rộng. Kệ răng: 

Không báo, nhân trí tính, 
Đại bỉ và pháp nương, 
Năm đức, hai lợi ích, 
Đây đủ thăng ba thứ. 

Giải thích: Bài kệ nầy, nói về sáu nghĩa của 
nhãn Ba-la-mật. Không trả thù, chịu đựng. Trí tính 
là tự tính của nhẫn: 

I1. Không trả thù. 

2. Chịu đựng. 

3. Trí. 
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_Theo thứ lớp thì ba thứ nây là ba tự tính của 
nhân. 

Không trả thủ là bị kẻ khác hủy nhục, nhưng tự 
tính là chịu đụng. Chịu đựng là tự tính nhân chịu 
đựng khô nhân. 

Trí là tự tính nhẫn của pháp quán. 

Đại bi và pháp nương là nhân của nhẫn. 

1. Đại bị là nhân. 
ĐÀN Pháp nương là nhân. Pháp nương là thọ giới 
và học rộng. 

Năm đức là quả của nhẫn, như trong kinh nói: 
Nhẫn, được năm thứ quả: 

1. Ít bị ai ganh ghét. 

2. Không phá bỏ ý người khác. 
3. Được vui mừng. 

4. Lúc sắp chết không ăn năn. 

5. Sau khi chết, sinh lên cõi trời. 

Hai lợi ích là nghiệp của nhẫn, vì ba thứ nhẫn 
nên có công năng làm hai nghiệp là lợi mình và lợi 
người, như kệ trong kinh, đã nói: Làm hai nghĩa ây 
là lợi mình và lợi TIEƯỜI. Nêu thây ai nôi giận thì ta 
tự dứt giận đối VỚI họ. 

Đây đủ tối thăng là sự tương ưng nhãn, vì nhẫn 
là việc khó làm nên gọi là tôi thăng. Đầy đủ tôi 
thắng nên gọi là tương ưng. Như trong kinh nói: 
Nhẫn là tôi thượng, là khó lảm. 

Ba thứ kia là phẩm loại của nhẫn. Người kia có 
ba phẩm: 

1. Nhẫn khi bị kẻ khác hủy nhục. 
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2. An nhẫn chịu khô. 

3. Nhân pháp quán. 

Kệ răng: 
Mạnh mẽ với điều lành, 
Có tin, có mong muôn 
Niệm tăng và đổi trị, 
Đức đu, bảy thứ Kia. 

Giải thích: Bài kệ nây, nói vê sáu nghĩa của 
tinh tân Ba-la-mật. 

Mạnh mẽ với điều lành, với chân chính là tự 
tính của tinh tân. Do ngăn dứt mạnh mẽ đối với các 
nghiệp khác, nên gọi lành. Vì mạnh mẽ dứt trừ lối 
giải thoát của ngoại đạo, nên gọi là chánh. 

Có lòng tin, có mong muôn là nhân của tinh 
tân. Do lòng tin và mong câu mà tỉnh tấn phát sinh. 

Nhớ nghĩ tăng lên là quả của tỉnh tân. Công đức 
của niệm định do tĩnh tân phát sinh. 

Đối trị là nghiệp của tịnh tân. Như trong kinh 
nÓI: AI tỉnh tấn thì kẻ ây sông an vui, vì không cho 
điều ác, pháp bất thiện xen vảo. 

Đức đây đủ là sự tương ưng của tinh tân, do đủ 
các công đức như vô tham, v.v... Bảy thứ kia là 
phâm loại tinh tân. Người kia có bảy phẩm loại tỉnh 
tân: 

1. Giới học tỉnh tấn. 
2. Học định tĩnh tân. 
3. Học tuệ tĩnh tân. 
4. Thân tĩnh tân. 

5. Tâm tinh tân. 
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6. Không hở tĩnh tân. 

7. Tôn trọng tĩnh tân. 

Kệ răng: 

Tám trụ và niệm, tiễn, 
Sống vui cũng trụ chung. 
Thượng thủ của các pháp, 
Ba kia lại có ba. 

“Giải thích: Bài kệ nây, nói về sáu nghĩa của 
thiên Ba-la-mật. Tâm trụ là tự tính của định, do tâm 
an trụ bên trong. 

Niệm tiên tới là nhân của định. Vì có niệm nên 
không quên duyên. 

Do nương vào tinh tân nên thiên định mới phát 
khởi. 

Sống an vui là quả của định vì lìa khỏi phương 
tiện thoái lui, vì lìa nó, nên được quả không dỗi trá. 

Trụ chung là nghiệp của định. Thông là năm 
thần thông. Trụ là ba trụ: Thánh trụ, thiên trụ, phạm 
trụ. Thiên định có công năng làm thông năm thông, 
ba trụ đều được an trụ tự tại. 

Thượng thủ của các pháp là sự tương ưng của 
định. Như trong kinh nói: Tam-ma-đê là thượng 
thủ trong các pháp. 

Ba thứ kia lại có ba là: Phẩm loại định. Người 
kia có hai thứ ba phẩm: 

l. Có giác, có quán; không giác, có quán và 
không giác, không quán. Đó là ba phầm. 

ZÃ Củng vui, cùng mừng, cùng xã, đó là ba 
phẩm. Kệ rắng: 

Lựa chánh và trì định, 
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Khéo thoát và mạng thuyết. 
Là đưng đâu các pháp, 
Kia cũng có bạ thứ. 

Giải thích: Bài kệ nây, nói vê sáu nghĩa của 
Bát-nhã Ba-la-mật. 

Lựa chính là tự tánh tuệ, vì lia khỏi tà nghiệp 
và các nghệ mà thê gian biệt. Lựa chọn chân chính 
là pháp xuât thê gian. 

Tri định là nhân của tuệ. Vì Định được duy trì 
nên tuệ mới hiệu các pháp như thật. 

Khéo giải thoát là quả của tuệ, nghĩa là khéo 
giải thoát ngay trong hoàn cảnh ô nhiễm. Vì sao? 
Vì biệt lựa chọn chân chính những gì là thê gian, 
xuât thê gian, đại xuât thê gian. 

Nói đời sông, là tuệ nghiệp, vì tuệ mạng và 
khéo nói về tuệ mạng là biệt lựa chọn đúng, Vô 
thượng chánh trạch (lựa đúng) kia là mạng sông. 

Khéo nói là nói chính chăn chánh pháp. 

Đứng đâu các pháp là sự tương ưng của tuệ. 
Như trong kinh nói: Bát-nhã là pháp cao trong các 
pháp. 

Kia cũng có ba phẩm là: Phẩm loại của tuệ. 
Người kia có ba phâm lựa chọn là thế gian, xuất 
thê gian, đại xuất thế gian. 

Đã nói sự khác nhau giữa sáu Ba-la-mật, kệ đây 
là, là nói vê việc xêp vào sáu Ba-la-mật. Kệ răng: 

Tất cả pháp trắng sạch, 
Có loạn, định nên biết, 
Sáu độ gôm ba đôi, 
Đềêu gom hết loại ấy. 
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Giải thích: Tất cả pháp trăng sạch là các pháp 
hành như bồ thí, v.v... nên biết, pháp hành ây xêp 
vào ba thứ: 

1. Loạn. 

2. Định. 

3. Có cả hai. 

Loạn là hai pháp Ba-la-mật trước thuộc về bố 
thí, giữ giới, là không nhât định. 

.Định là hai pháp Ba-la-mật sau cùng, thuộc về 
thiên định và định, tuệ chân thật. 

Có cả hai là hai pháp Ba-la-mật ở giữa nhẫn, 
tinh tân, có định, và bât định. 

Đã nói việc xếp vào sáu Ba-la-mật, kê đây là 
nói về trị chướng của sáu Ba-la-mật. Kệ răng: 

Thí lìa bảy mê đăm, „ 
Bảy thứ không mê đăm, 
Nên biết còn năm độ, 
Trị chướng đêu có bảy. 

Giải thích: Bỗ thí lìa bảy thứ mê đăm, nên nói 
bảy thứ không mê đăm. Bảy thứ mê đăm của bô thí 
là: 

1. Mê đăm của cải. 

2. Mê đăm chậm trễ. 

Đ, Châp ‹ đăm một bên. 

4. Mê đăm việc trả ơn. 

5. Mê đắm quả báo. 

6. Mê đắm chướng ngại. 

7. Mê đắm tán loạn. 

Trong đây, mê đăm những chướng ngại đó là 


1010 LUẬN DU GIÀ 6 


lòng tham mà bồ thí phải đối trị nó, do lòng tham 
cứ còn là tùy miên. 

Mê đăm tán loạn là tán loạn có hai thứ: 

l. Do cầu Tiêu thừa mà y thâp kém tán loạn. 
2. Do phân biệt ba thứ nên phân biệt rôi mù. 

Khi thực hành bồ thí thì Bô-tát lìa khỏi Dảy { thứ 
mê đắm nây, cho nên nói bảy thứ không mê đăm. 
Nên biết năm độ còn lại, cũng đều có bảy thứ 
chướng ngại cần đối trị như vậy cả. Nên biết, năm 
Ba-la-mật như giới v.v... đều có Dảy { thứ mê đăm. 
Do lìa xa bảy thứ mê đắm nên nói mỗi thứ có bảy 
thứ không mê đắm. : 

Trong đầy có bảy chỗ khác nhau, là bô thí mà 
n2 mê đăm của cải là năm Ba-la-mật như giới 

. Đã lia khỏi mê đắm thứ nhứt. - 

“Gọi là giới, lia khỏi mê đăm phá giới. Nhẫn, lìa 
khỏi mê đăm giận dữ. 

Tinh tấn, lìa khỏi mê đắm biếng nhác. Thiên 
định, lìa khỏi mê đắm tâm rồi loạn. Trí tuệ, lìa khỏi 
mê đắm ngu SI. 

Giới, lìa khỏi Mê đăm chướng ngại, do những 
chướng ngại tùy miên kia đều bị dút trừ hết. 

Giới, lia khỏi mê đăm phân biệt là do không 
còn phân biệt ba thứ kia. — 

Đã nói sáu Ba-la-mật đôi trị các chướng ngại, 
sau đây, là nói công đức của sáu Ba-la-mật. Trong 
đó, trước nói về công đức làm lợi cho người. Kệ 
răng: : 

Hàng coi thường mạng sông, 
Thương xót không cấu báo, 
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Nhán thí láp Bồ-đề, 
Trí nhiếp thí không Cùng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về công đức bồ thí 
làm lợi cho người khác. 

Luôn coi thường mạng sông là Bồ-tát bô thí 
thân mạng mình cho những ai câu xin, bất cứ lúc 
nào. 

Thượng xót mà không cầu trả ơn là, không 
mong câu trả ơn cho đến quả tốt, do Đại bị làm 
nhân. Nhân thí lập Bồ-đề là nhân thí đã xây dựng 
ai nây vào Bô-đề ba thừa. 

` Trí gom ) hết các bố thí không cùng tận là bố thí 

nây được xêp vào trí vô phân biệt, cho đến Niết- 
bàn vô dư cho nên phước lợi ích cho tât cả chúng 
sinh là không bao giờ hết. Kệ răng: 

Hàng siêng năng giữ giới, 

Không chấp giới đường lành, 

Nhán giới lập Bó-đề, 

Trí nhiếp giới không CỦHg. 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê công đức làm lợi 
người của giới Ba-la-mật. 

Hãng siêng năng giữ giới là Bô-tát có ba nhóm 
giới là: 

1. Giới luật ngh1. 

2. Giới nhiệp thiện pháp. 

3. Giới nhiệp chúng sinh 

Thê của giới là dùng ngăn câm đê phòng. Thê 
của hai gIỚI sau là siêng năng mạnh mẽ. Bô-tát 
thường giữ giới, bất cứ lúc nảo. 

Không chấp giới và đường lành là không chập 
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vào giới mà mình có được và không mong câu quả 
báo tôt. Kệ răng: 

Thường chịu đựng chê bai, 

Lìa câu, sợ không tải, 

Từ nhân lập Bó-đề, 

Trí nhiêp nhân vô CỦNg. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về công đức lợi 
người của nhẫn Ba-la-mật. 

Thường chịu đựng chê bai, bât cứ lúc nào là 
nếu tất cả chúng sinh làm các việc tốn hại cho Bỗ- 
tát, thì bất cứ lúc nào Bồ-tát cũng có khả năng chịu 
đựng tật cả. 

Lìa khỏi mong câu, sợ hãi, không năng lực là 
Bồ-tát không mong câu trả ơn, không mong cầu 
đường lành, không sợ hãi, chắng phải không có 
năng lực. Kệ Tăng: 

Hàng thệ làm siêng năng, 

Giết giặc (phiên não) là trên hết, 
Do tấn lập Bồ-đề, 

Trí nhiêp tân không cùng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê công đức lợi 
người của tỉnh tấn Ba-la-mật. 

Hằng: thê nguyện siêng năng là các vị Bồ-tát tu 
tập tinh tấn không ai sánh băng, có hai tự tính là: 

J+ Lậy thệ nguyện rộng làm tự tính. 

đi Lây siêng năng làm phương tiện làm tự tính. 

Giêt giặc phiên não là trên hết là tu tính tân, Bô- 
tát chỉ nhăm giêt giặc phiên não của mình và 
người, là do câu được Bồ-đê Vô thượng. 

Kệ răng: 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 8 1013 


Thường tu tập các định, 
Bỏ thiên sinh nơi kém, 
Nhờ định láp Bồ-để, 

Trí nhiếp định không Củng. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về công đức lợi 
người của thiên Ba-la-mật. 

Thường tu tập các định là các vị Bô-tát nhiêp 
vô biên Tam-ma-đê mà tu tập. 

.Bỏ thiên, nơi sinh thâp kém là bỏ ý niệm an trụ 
thiên Võ thượng đê sinh vào nơi thâp kém tâm 
thường. Vì sao? Vì đại b1. Kệ răng: 

Thường biêt cảnh chân khác, 
Phát dứt, không mê đắm, 
Nhờ trí lập Bó- đề, 

Bi nhiếp trí vô tận. : 

Giải thích: Bài kệ nây nói về công đức lợi 
người của Bát-nhã Ba-la-mật. ¬ 

Thường biệt cảnh chân khác là thâu biệt tướng 
bình đăng của Nghĩa đệ nhât đê, là do trí thây nhân 
và pháp đêu là vô ngã. Cảnh khác nghĩa là vô biên, 
vì tên gọi và hình tướng khác nhau. 

"Phật dứt còn không mê đăm thì Phật dứt là 
Niết- bàn các Bồ-tát tu Bát-nhã cũng không mê 
đăm Niêt-bàn của Phật, huông chị là mong ở trong 
sinh tử. 

Trong đây, năm Ba-la-mật trước, là xêp vào trí 
vô phân biệt, cho đên Niêt-bàn vô dư, công đức vô 
tận, Bát-nhã Ba-la-mật được xêp vào đại bị, nên 
mãi mãi không bỏ chúng sinh, nên công đức không 
bao giờ hết. 
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_ Sáu bài kệ trên nói riêng về công đức lợi tha 
rội. Bài kệ sau đây nói chung nghĩa nói ở trước. Kệ 
răng: : 

Rộng lớn, không mong câu, 
Tôi thẳng và vô tận, 
Nên biết, môi độ ây, 
Đồng Có bốn đức. 

Giải thích: Bôn công đức là: 

I1. Công đức rộng lớn. 

2. Công đức không mong câu. 

3. Công đức tôi thăng. 

4. Công đức vô tận. 

Câu một trong sáu bài kệ trước nói về công đức 
rộng lớn, do Bồ- tát làm lợi ích cho nhiều chúng 
sinh. 

- Câu kệ thứ hai nói vê công đức không mong 
câu. Câu kệ thứ ba nói về công đức tôi thăng. 

Câu kệ thứ tư nói vê công đức vô tận. 

Lại nữa, sáu Ba-la-mật còn có công đức thanh 
tịnh. Kệ răng: 

Được thấy vả toại nguyện, 
Đếu cấu họp ba mừng, 
Bồ-tát vui ngược lại, 

Nát xót thấy li sụt. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê công đức thanh 
tịnh của bô thí Ba- la-mật. Đôi với Bô-tát, nhờ kẻ 
kia mong. cầu mà phát sinh ba niềm vul là: 

L. Niêm vui phát sinh khi thấy Bô-tát. 

2; Niễm vui phát sinh khi toại nguyện. - 

3. Niêm vuIl phát sinh khi câu được thây, khi 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 8 1015 


toại nguyện. 

Niêm vui mừng ây không phát sinh khi không 
nhìn thấy, khi không toại nguyện. Trái lại, bất cứ 
lúc nào, Bô-tát cũng thây ba niêm vui khác với ba 
niêm vui của người câu xIn kia: 

1. Niêm vui phát sinh khi thây người kia, được 
vui mừng. 

2. Niêm vul phát sinh khi Bô-tát giúp kẻ kia 
toại nguyện. 

3. Niêm vui phát sinh khi Bô-tát thây người 
kia được nhìn thây, được toại nguyện. 

Trong đó, nên biết ba điều vui mừng của kẻ 
mong câu kia không. băng ba điều vui mùng của 
Bỏ-tất. Vì sao? Do Bồ-tát có lòng đại bi. Kệ răng: 

Tài của mình, quyên thuộc, 
Thí lòng bị hàng có, 

Ba hạnh xa lìa Ấy, 

Vì sao không giữ nó ? 

Giải thích: Từ đầy trở đi nói về công đức thanh 
tịnh của giới Ba- la-mật. Bài kệ nây nói về việc lìa 
ba hành vi ác của thân. Do tâm đại bị, đôi với thân 
mình, của cải mình, quyên thuộc mình, Bô-tát còn 
mãi mãi đem bô thí một cách vui mừng cho kẻ 
khác, huông nữa làm găn vào thân kẻ khác, tài sản 
của kẻ khác, quyên thuộc của kẻ khác? Ba hạnh xa 
lia kia làm sao không cô giữ nó? Kệ răng: 

Không đoái và bình đẳng, 
Không sợ cũng thí khắp, 
Bì tột có nhán gi: 

Não người mà nói dồi? 
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Giải thích: Bài kệ nây nói rõ việc lìa khỏi hành 
vI nói dôi xâu xa. _ 

Nói đôi là vì bôn nhân duyên: 

1. Vì lợi mình, vì yêu mên thân mạng. 

2. Vì lợi người băng lợi ích mà mình ưa thích. 
3. Vi lo sợ, run sợ luật pháp nhà vua. 

4. Vì tìm cầu tiền của mà mình cân có. 

Bỏ- tát thì không như vậy, vì: 

1. Bô-tát không đoái hoài không luyến tiếc 
thân mạng. 

2. Các việc làm đều bình đăng, vì giữ được tâm 
bình đắng giữa mình và người. 

3. Không lo sợ, vì đã lìa năm sợ hãi. 

4. Bô thí rộng khắp, vì đem tât cả vật bô thí 
cho cả . 

Đó là việc làm từ tâm thương xót sâu rộng, 
hăng còn. Đã vi vậy thì Bô-tát đâu vì cớ gì mà nói 
dối? Kệ răng: 

Làm lợi ích bình đăng, 

Đại bỉ sợ người khổ, 

Siêng làm thành thục sinh, 

Rát xa lôi ba ngữ. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về lìa hành vị xâu 
của ba ngữ còn lại. Từ các việc làm hăng đem lợi 
ích bình đăng cho tât cả chúng sinh thì há đâu, Bô- 
tát lại nói hai lưỡi đê phá hoại quyên thuộc của kẻ 
khác? do lòng đại bi hăng còn, Bô-tát muôn, dẹp 
hết các khô của chúng sinh, Bô- tát rất lo sợ cho nôi 
khổ của kẻ khác, thì lẻ đâu, Bồ-tát lại nói lời ác 
hiểm đề gieo khổ hận cho kẻ khác? 
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Làm việc với siêng năng vô hạn, thường muốn 
chúng sinh thành thục thi lẻ đầu, Bỏ-tát lại nói lời 
thêu dệt để làm cho người khác không thành thục? 

Cho nên, Bô-tát có công năng xa lìa hắn ba thứ 
tội lỗi của lời nói. 

Kệ rằng: 

Thí khắp và có bi, : 
Pháp duyên khởi rát lành, 
Vì sao không chịu đựng? 
Ba phiên não ÿ địa. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc lìa bỏ ba 
hành vi ác củatâm. 

Do bô thí của cải khặp tât cả, nên Bô-tát lìa khỏi 
tâm lý phiên não tham lam. Do lòng đại bi nên Bồ- 
tát đã lìa tâm lý phiền não sân hận. Do đi tới chỗ 
cùng cực của pháp duyên khởi nên. Bô-tát đã lìa 
khỏi phiền não tà kiên. Như vậy, Bồ-tát có nhiêu 
cách đối trị với bệnh phá giới khác nhau, nên Bỏ- 
tát được công đức thanh tịnh của ĐIỚI. Kệ răng: 

Tôn hại nghĩ lợi ích, 
Việc khô nghĩ là vui, 
Bó-tát đã như thê, 
Nhân với ai, cải gì. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về công đức thanh 
tịnh của nhãn nhục Ba-la- mật. 

Đối với kẻ hại minh, Bỏ-tát thây đó là lợi ích 
nghĩa là Bồ- tát thấy mình được lợi ích khi bị người 
khác gây tồn hại, nên phải nhân. nhục. Vì sao? Vì 
đó là nhân đưa đến thành tựu nhẫn nhục. 

Trong đau khổ, Bồ-tát thấy như vui mừng 
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nghĩa là Bồ-tát cảm thây vui mừng khi gặp việc 
đau khô. Vì sao? Vì là nhân thành tựu lợi người, 
Vì Bồ- tát nảy ÿ nghĩ làm lợi ích và nảy ý nghĩ vê 
khổ nên Bô-tát biệt phải chịu đựng với ai, với việc 
nào. Kệ răng: 

Bồ-tát dứt tưởng HQƯỜI, 

Thương người hơn thương mình, 

Việc khó làm của người, 

Bó-tát làm, không khó. 

Giải thích; Bài kệ nầy nói về công đức thanh 
tịnh của tinh tận Ba- la-mật. Đôi với việc khó làm 
của người, Bô-tát siêng năng làm không bỏ. Vì 
sao? Vì Bô-tát đã dứt bỏ ý niệm người khác mình, 
nên Bô-tát thương yêu các người hợn thương mình 
bất cứ lúc nào, Bô-tát siêng năng đối với các người 
thì Bô-tát đâu còn thây việc gì là khó làm, cho nên 
Bồ-tát được tỉnh tấn thanh tịnh. Kệ răng: 

Vui tt, hai từ VuI, „ 
Đam trước, lui hêt sĩ, 
Là nói thiên ba người, 
Thiên Bô-tát trái đó. - 

Giải thích: Bài kệ nầy nói vê công đức thanh 

tịnh của thiên Ba-la- mật. 
Vui ít là thiên thể gan. 
Hai niệm vui là thiên 
Thanh văn, thiện của Duyên giác. 
Mê đăm là thiên thê gian. 
Họ tham đăm vào kiên châp của mình. Còn 
thiên Nhị thừa thì tham mê đăm Niêt-bản. - 
Thoái lui là thiên thê gian. Hết, là thiên Nhị 
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thừa, do châm hết khi nhập vào Niết-bàn vô dư. 

Ngu sĩ là những gì tương ưng với ba hạng 
người tu thiên kia, do có người bị nhiễm ngu sI, có 
khi không bị nhiễm nøu SI. 

Thiên của Bồ-tát trái với thiên của hạng kia. Vì 
sao? Vì thiền của Bồ-tát vui nhiều, do đem niềm 
vụi ầy cho mình và người, vì không mê đăm, không 
cô châp, không bị lui sụt, vô tận, không ngu sĩ. Đó 
gọi là công đức của thiên thanh tịnh. Kệ răng: 

Chạm tôi và hai đèn, 

Ba người trí như vậy, 
Như mặt trời chiếu sảng, 
Trị Bồ-tát chăng sánh. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về công đức thanh 
tịnh của Bát-nhã Ba-la-mật. Như ở trong chồ tôi 
dùng tay mò vật, trí phảm phu cũng như vậy. Vì 
sao? do đôi tượng đồ vật được rờ tới rất ít, vì thiếu 
ánh sáng, vì không thường định. 

Như hai ngọn đèn chiêu vật trong nhà, trí của 
Thanh văn, trí của Duyên giác cũng như vậy. Vì 
sao? Do đôi tượng được nhận biết rât ít, do ảnh 
sáng chiêu chậm lụt, do chưa được hoàn toàn thanh 
tịnh. 

Như mặt trời chiêu soi các vật, trí của Bô-tát 
cũng như vậy. Vì sao? Vì nó trùm khăp hêt với 
sáng tỏ hoàn toàn, với rât thanh tịnh. Như vậy là 
không còn có gì so sánh nôi. Đó gọi là công đức 
thanh tịnh của Bát-nhã Bô-tát. 

Lại nữa, sau sáu Ba-la-mật còn có tám thứ công 
đức Vô thượng. 
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Kệ rằng: 
Nương, loại, duyên, hồi hướng, 
Nhân, trí, điển, HƯƠNG, 
Tảm thứ hơn như vậy, 
Nghĩa Vô thượng nên biết. 

Giải thích: Tắm thứ Vô thượng là: 

. Nương. 

. LOạI. 

. Duyên. 

. Hỏi hướng. 

Nhân. 

. Trị, 

. Ruộng. 

. Nương. 

Hỏi: Vì sao đối với sáu độ, tám thứ nầy gọi là 
Vô thượng? Đáp: Vì chỗ nương của bồ thí là lây 
Bô-tát làm chô nương. Bô thí có ba thứ: 

1. Bồ thí bằng đô vật vì không màng đến thân 
mình. 

2. Bồ thí sự không lo sợ, vì cứu giúp sự sợ hãi 
trong đường ác, sinh tử. 

3. Bồ thí băng nói pháp, là giảng nói giáo pháp 
Đại thừa. Duyên bô thí là lây tâm đại bi làm duyên 
khởi. 

Hỏi hướng bố thí là vì mong câu đại Bồ-đề. 

Nhân bố thí là lầy nghiệp bô thí đời trước huân 
tập hạt giông làm nhân. 

Trí của bô thí là lẫy trí vô phân biệt quán xét ba 
luân là do phân biệt người thí, người nhận và của 


`... aẽa 
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cho. 
Ruộng bồ thí là có năm hạng người được gọi là 
ruộng phước: 
1. Người ăn xin. 
2. Người khổ. 
3. Người không chỗ nương. 
4. Người có hành vI ác. 
5. Người có đức độ. 

Nên biết, trong đó, người có đức độ được gọi 
là hơn người, là Võ thượng. 

Chỗ nương của bố thí là do ba thứ nương: 

1. Nương vào tín hướng. 
2. Nương vào tư duy. 
3. Nương vào Tam-muỘi. 

Nương vào tín hướng là như những gì đã nói 
do lòng tin có suy nghĩ, trong phân biệt tu tập. 

Nương vào tư duy là như đã nói trong vị tư duy, 
tùy hỷ tư duy, hi vọng tư duy, trong phân biệt tu 
tập. 

Nương vào Tam-muội là nương vào các định 
Kim cương tạng như đã nói trong Thê lực của 
nương tu tập. 

Do nương vào Đăng giác Vô thượng cho nên 
bộ thí được Vô thượng. Như tám Vô thượng của 
bồ thí thì tám Vô thượng của năm Ba- la-mật như 
giới, v.v... Cũng như vậy. 

-_ Trong đó giới phẩm loại Vô thượng là giới của 
Bô-tát. 
Nhẫn phẩm loại Vô thượng là người đến giết 
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Bồ-tát chính là kẻ thập hẻn, yếu đuôi. 

Tinh tân phẩm loại Vô thượng là những gì cần 
phải đôi trị, cắt đứt khi tu các Ba-la-mật. 

Thiên phẩm loại Vô thượng là Tam-ma-đề của 
Bỏ-tát. Trí phẩm loại Vô thượng là duyên vào cảnh 
như như. 

CIới .V.V. là do ruộng màu mỡ Vô thượng là 
pháp Đại thừa. Sáu Vô thượng còn lại như đã nói 
trong bô thí Vô thượng. 

Lại nữa, bô thí và tinh tân còn có công đức khác 
nhau, không chung. 

„_ Hỏi: Thê nào gọi là khác nhau của bô thí? Kệ 
răng: 

Thí một giúp họ vui, Tự chịu khổ nhiêu kiếp, 

Còn không màng ái sâu, Huồng chỉ lợi trái kia. 

Giải thích: Nếu bô thí cho một người được an 
vui, mà mình phải chịu nhiêu khô não, thi Bô-tát 
vân làm mà không chút tiêc nuôi, ây là do lòng 
thương sâu rộng. 

Lòng thương có tính chật khác nhau huông chi 
thí cho một chúng sinh khiên họ an vui thi tự thân 
Bô-tát trải qua nhiêu kiêp vân được phước lợi lớn. 
Kệ răng: 

Tùy người xin muốn gì, Bô-tát cho tất cả, 

Họ xin là vì thân, Cũng cho đủ lợi họ. 

Giải thích: Nửa kệ trên đây nói chung là tùy ai 
xin gì, Bô-tát cho tât. Nửa kệ dưới giải thích là kẻ 
xIn kia tự lợi nên muôn được tât cả, nên vì lợi tha, 
Bồ-tát cho đủ cả. Kệ Tăng: 

Xả thân còn không khổ 
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Hung øì tài vật khác? 
Bởi được vui xuất thể 
Khởi khổ là vô thượng. 

Giải thích: Khi xà thần lợi ích chúng sinh là do 
Bồ-tát không sinh tâm coi đó là khổ. Tâm nây nói 
về Bồ-tát là bậc xuất thế gian. Vì sao? Vì được vuI. 

Hỏi: Vui ây từ đâu có được. 

Đáp: Từ khởi ý niệm biết khô mà có được, cho 
nên khởi ý biết khô là Bồ-tát Vô thượng, cho nên 
Bồ-tát ở trên cả xuất thê gian. Kệ răng: 

Kẻxm, được tát cả, „ 

Được mừng chăng rát mừng, 
Bồ-tát xả tất cả, „ 

Vui Bô-tát lớn nhái. . 

Giải thích: Bâầt cứ ai xin gì, Bô-tát cho cả. Cái 
vui mà người xin có được, không phải là cái vui 
lớn. Vì sao ? 

Đáp: Cái vui của Bô-tát đem cho tât cả của cải 
thì cái vuI ây mới thật là lớn, nó lân át cái vui của 
người được của. Kệ răng: 

Kẻ xin, được tắt cả, 

Họ có của chưa phải giàu, 
Bồ-tát vì xa tát cả, 

Không của thấy giảu ÍO. 

Giải thích: Bài kệ nậy nói vệ sự khác nhau về 
của cải không bao g1ờ hết của Bô-tát. Kệ rằng: 

Kẻ xin được tất cả, 
Chăng tưởng giàu lợi lớn, 
Bồ-tát xả tắt cả, 

Được nghĩ giàu lợi lớn. 
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Giải thích: Bài kệ nây nói vê sự khác nhau về 
lòng đại bi của Bồ- tát. Kệ răng: 

Kẻ xin tự do lấy, 

Như hái trái bên đường, 

Bó-tát năng đại xả, 

Kẻ khác, không làm được. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về sự khác nhau về 
lòng vô trước của Bô-tát. 

Hỏi: Đã nói về sự khác nhau của công đức bố 
thí riêng rôi. Còn sự khác nhau vê công đức riêng 
của tinh tấn là sao? Kệ rằng: 

Nhân cao nương nghiệp chúng, 
Đối trị thảy khác nhau, 
Có sáu nghĩa như vậy, 
Nên tính tân khác nhau. 
Giải thích: Tình tân có sáu thứ khác nhau: 
1. Khác nhau vệ hơn. 

2. Khác nhau vệ nhân. 

3. Khác nhau vệ chô nương. 

4. Khác nhau về nghiệp. 

5. Khác nhau về giông. 

ó6. Khác nhau về đỗi trị. 

Bài kệ nây nêu chung. Các bài kệ sau sẽ giải 
thích riêng. Kệ răng: 

Pháp (răng tấn là cao, 

Tấn cũng là thăng nhân, 
Thâu đạt các pháp lành, 
Tình tân là nương tựa.  - 

Giải thích: Bài kệ nây nói về chỗ nương khác 
nhau, nhân khác nhau, vượt hơn khác nhau của tinh 
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tân. 

Pháp trăng, tinh tấn là trên, nghĩa là nó khác 
nhau tôi thăng, là do nó trong thảy pháp lành thì 
tính tần là hơn hết. 

-_ Tĩnh tân cũng là nhân cao hơn hệt, nghĩa là nói 
về sự khác nhau của nhân, do nói tinh tân là nhân 
Vô thượng. 

Thâu đạt được các pháp lành, đều là nương tĩnh 
tấn, nghĩa là nói sự khác nhau của chỗ nương, là 
do nương vào tỉnh tân mà được tât cả các pháp. Kệ 
răng: 

Hiện vui và thê pháp, 
Xuát thể gian, của cải, 
Động tĩnh và giải thoát, 
Bảy Bô-đê là nghiệp. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về nghiệp khác nhau 
của tinh tân, nghiệp nây có bảy thứ khác nhau: 

1. Sông an vui trong pháp hiện tại. 

2. Được pháp thê gian. 

3. Được pháp xuât thê gian. 

4. Được của tiên. 

5. Được động tịnh. Vì động tĩnh là pháp thê 
ø1an nên không Tốt rảo. 

6. Được giải thoát, giải thoát nghĩa là do dứt 
chấp thân. 

7. Được Bô-đề, Bô-đề là đại Bồ-đề. Kệ rằng: 

Tăng giảm và tãng thêm, 

Xả chướng cũng nhập chán, 
Chuyên y và đại lợi, 

Nói tỉnh tân có sảu. 
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Giải thích: Bài kệ nây nói sự khác nhau giữa 
các thứ tĩnh tân, có sáu thứ khác nhau: 
L. Tăng giảm tình tân, là bôn chánh cân, hai 
pháp ác giảm thì hai pháp lành tăng. 
2. Tăng thượng tinh tấn, là năm căn nghĩa-tăng 
thượng đối với pháp giải thoát. 
3. Xảá chướng tĩnh tân là năm lực, vì chướng 
ngại kia không thê chướng ngại được. 
4. Nhập chân tinh tân là bảy phân giác do quả 
vị kiến đạo đã lập. 
5: Chuyển y tỉnh tấn là Tám phân 7 Thánh đạo 
do giai vị tu đạo là nhân của chuyên y rỐt ráo. 
6. Đại lợi tinh tấn là sáu Ba-la-mật, do lợi mình 
và lợi người. Kệ Tăng: 
Lại có năm khác nhau, 
Thệ rộng giúp phát hạnh, 
Không thấp và bất động, 
Thứ năm, nói không cháu. 
Giải thích: Năm thứ tình tân khác nhau là: 
1z . Hoăng thệ tinh tấn, là muốn phát khởi hạnh 
tinh tân. 
2. Phát hạnh tinh tân, là hiện hành các điêu 
lành. 
3. Võ hạ tinh tân là được quả Đại thừa, không 
có tự thê thấp kém. 
4. Bất động tinh tân là nóng lạnh, khổ không 
thê làm dao động. 
5. Vô yêm tĩnh tân là mới được một ít, không 
cho đó là đủ. - 
Năm thứ nây, như trong kinh nói: Có tinh tân 
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thệ nguyện rộng lớn, có tinh tân hiện khởi, có tỉnh 
tân mạnh mẽ, có tinh tân vững chắc, có tính tân 
không bỏ đạo. Trong các pháp lành, cứ theo thứ 
lớp như vậy, nên biêt. Kệ răng: 

Ba thứ hạ trung thượng, 

Là nương ba thừa áy, 

Cũng hai giác, hạ, thượng, 

VI lợi có Tiếu Đại. : 

Giải thích: Do nương vào người mà tĩnh tân có 
khác nhau. Lại nói ba thứ và hai thứ. Ba thứ là, 
nương vào người tu ba thừa khác nhau, theo thứ 
lớp mà họ tinh tân có hạ, trung, thượng. 

Hỏi: Vì sao lại có hai thứ? 

Đáp: Do giác ngộ có bậc hạ thượng. Giác bậc 
hạ là người tu theo Nhị thừa. Giác bậc trên là người 
tu theo Đại thừa. Từ thứ lớp ấy mà nói về lợi ích 
của Tiểu thừa, lợi ích của Đại thừa. Vì sao? Do làm 
lợi ích cho mình và người. Kệ răng: 

Đăm của, đăm phiên não, 
Đưm nhằm, đấm Diệt đu, 
Bồn đắm không lui sụt, 
Có bốn pháp. đổi trị. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về sự khác nhau của 
tinh tân đôi trị. Do đôi trị bôn thứ mê đăm nên có 
bộn thứ không lui sụt, nên nói sự khác nhau của 
bôn thứ đôi trị. 

Hỏi: Thê nghĩa là sao? 

Đáp: Như các việc làm bố thí, do bốn thứ mê 
đăm làm chướng ngại nên không làm được. 

1. Đắm mê vào của cải là bỏn sẻn tài vật. 
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2. Đắm mê phiên não là tâm ý bị nhiễm trong 
của Cải. - 

3, Đăm mê chán cao là do ý chí bị luI sụt trong 
khi bô thí. 

4. Đăm mê với biêt đủ là bô thí chút ít mà vui 
mừng cho thê là đủ rôi. AI thực hành tinh tân nên 
đôi trị bôn thứ mê đăm đó. 

Có công năng không lui sụt, cho nên nói có bốn 
thứ đối trị khác 

nhau. : 

Đã nói công đức của sáu Ba-la-mật, kê là nói 
VỀ SỰ SOI sáng cho 

nhau g1ữa các Ba-la-mật. Kệ răng: 

Nhiếp nhau và sai khác, 
Nương pháp cũng làm nhân, 
Sáu độ thành lân nhau, 
Phân biệt tất cả thứ. 

Giải thích: Sáu tướng Ba-la-mật được thành 
tựu vì có bỗn nghĩa: 

1. Nhiếp nhau. 

2. Khác nhau. 

3. Nương pháp. 

4. Làm nhân. : 

Nhiệp nhau là vô úy và bô thí thì xêp vào hai 
độ trì giới và nhân nhục, do hai độ nây có công 
năng làm người ta không sợ sệt. - 

Pháp thị thì xêp vào hai độ thiên định và trí tuệ, 
vì hai độ nây có thê ban cho giáo pháp, Bô thí đủ 
thì xêp vào một độ tinh tân, do tĩnh tân có công 
năng làm cả hai việc bô thí. 
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Hỏi: Có mây thứ xêp Vào gIỚớI? 

Đáp: Xếp vào giới nhiếp thiện pháp tất cả việc 
bồ thí. 

Như vậy, nhãn v.v... Chúng đêu nhiếp nhau 
như những gì chúng phải làm. 

Khác nhau là sáu thứ như bố thí, v.v... là sáu 
thứ thí, nghĩa là giới thí, thí và cho đến Bát-nhã thí, 
vì đối với chúng sinh, phải nôi nhau mà lập ra bố 
thí. 

Nương vào pháp là tất cả kinh, tất cả bố thí đều 
CÓ nóI nghĩa rành mạch. 

Tất cả ý nghĩa bồ thí, tật cả kinh đều nói, về là 
chúng gom lẫn vào nhau ở nhiều chỗ, nên biết. 

Làm nhân nghĩa là bố thí là nhân của giới. Vì 
sao? Vì ai không màng đên của cải thì đêu thực 
hành giới. Giới cũng là nhân của bồ thí. Vì sao? Vì 
1y-kheo j khéo thọ giới và hộ trì thì có thể bỏ hết 
của cải để thọ giới. 

An trụ trong giới là vì có công năng đây đủ 
nhẫn nhục. : 

Lại nữa, thọ giới nhiệp thiện pháp cũng là bô 
thí. Như vậy, nhân đêu làm nhân lần nhau, như 
những gì thích ứng với nó. 

Như vậy là nói xong nghĩa sáu Ba-la-mật. Kê 
là nói về bôn hạnh nhiêp. Kệ răng: 

Bồ thí giúp ái ngữ, 

Lợi hành và động lợi, 

Thí bình đăng kia nÓI, 

Lập ra cũng tự hành. 
Giải thích: Bôn nhiệp pháp là: 
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1. Bồ thí nhiếp. 

2. Ái ngữ nhiÊp. 

3. Lợi hành nhiẾp. 

4. Đông lợi nhiẾp. ` 

Bồ thí bình đắng thuộc về bồ thí. Nói pháp là ái 
ngữ, là nói nghĩa sáu Ba-la-mật. 

Lập ra là lợi hành nhiếp, lập chúng sinh vào 
trong Ba-la-mật. 

Tự thực hành là đông lợi nhiệp, tức do lập ra kẻ 
khác rồi thì mình cũng thực hành như vậy. 

Hỏi: Vì sao nói thê của bốn nhiếp này? 

- Đáp: Đây là nói phương tiện nhiếp tha. Kệ 
răng: : 
Bồn phương tiện nhiêp tha, 
Tức là tính bôn nhiêp. 
Tùy nhiêp cũng nhiệp thủ, - 
Chánh chuyên và tùy chuyên. 

Giải thích; Bô thí là phương tiện thuận theo 
gồm thâu vì bố thí của cải là tùy theo thân kẻ khác 
mà khởi nhiếp. 

ÁI ngữ là phương tiện nhiếp thủ, vì người nghỉ 
ngờ, vô tri khiến họ thọ nghĩa. 

Lợi hành là phương tiện chánh chuyên vì hạnh 
nây là chuyên các điêu thiện. 

Đồng lợi là phương tiện tủy chuyền vì lời nói, 
việc làm của Bỏ- tát, chúng sinh đều biết cả rồi cho 
nên điêu thiện trước chưa làm Bồ-tát cũng thuận 
theo làm theo. : 

Hỏi: Nghiệp của bôn nhiệp pháp là gì? Kệ răng: 

Khiên thành khí, khiên tin, 
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Khiển làm Cũng khiển hiểu, 
Làm bốn việc như thể, 
Thứ lớp, nghiệp bốn nhiếp. 

- Giới thích: Bồ thí là giúp chúng sinh trở thành 
đô đựng chánh pháp, do theo tiên của cho mà họ 
có thê gánh nỗi giáo pháp. 

ÁI ngữ là giúp chúng sinh phát khởi niêm tin 
pháp, vì ý nghĩa của giáo pháp có công năng dứt 
bỏ các nnỈ vực cho họ. 

Lợi hành là giúp họ phát sinh thực hành giáo 
pháp vì nương theo đúng như pháp mà làm. 

Đông lợi là khiến họ được giải thoát, vì làm 
việc thanh tịnh trải qua. thời lan dài mà, được nhiều 
lợi ích. Đó là nghiệp của bôn pháp nhiệp. 

Hỏi: Sao Đức Thế Tôn cũng nói hai nhiếp, hai 
nhiếp đó là gì? Kệ răng: 

Bốn thể, nói hai nhiễp,, 
Tài nhiếp và ¡ pháp nhiềp, 
Tài một, pháp có ba, „ 
Thứ lớp gom bốn nhiêp. 

Giải thích: Thê của bỗn nhiếp nây, nơi khác, 
Thế Tôn nói có hai nhiếp, là tài nhiếp và pháp 
nhiếp, tức dùng hai nhiếp gom bốn nhiếp. 

Tài thuộc vê một nhiếp đầu, còn pháp thuộc về 
ba nhiếp sau. 

Hỏi: Thể nào là ba nhiếp sau? Đáp: Pháp có ba 
thứ: 

l1. Pháp sở duyên. 
2. Pháp sở hành. 
3. Pháp mà mình làm cho thanh tịnh. 
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Theo thứ lớp â ây mà xếp vào ba nhiếp sau, nên 
biết, răng: 


Hạ, trung, thượng khác nhau, 
Bồn thứ nhiêp như vậy, 
Gấp bội không, bội có, 
Cũng thuần hợp ba ích. 

Giải thích: Có ba thứ khác nhau của bốn thứ 
nhiếp là hạ, trung, thượng, là do Bô-tát xếp vào 
người của ba thừa khác nhau. Từ ba thứ khác nhau 
nây, nên thứ lớp lại có ba lợi ích: 

R Gâp bội vô ích. 

2: Gâp bội có ích. 

3. Thuân có ích. 

Lợi ích không gâp bội là thuộc vệ giải hạnh địa 
của Bô-tát. Lợi ích gâp bội là thuộc vê Bô-tát nhập 
đại địa. 

Thuần có lợi ích là thuộc về Bồ- tát bát địa trở 
lên, vì Bô-tát ây có công năng quyết định khiến 
chúng sinh được thành tựu. Kệ răng: 

Bồ-tát muôn gom chúng, . 
Nương bón phương tiện náy, 
Đại lợi dê thành công, 

Được khen bạ lợi ích. 

Giải thích: Nêu Bồ- tát muốn thâu nhận đồ 
chúng thì phải nương vào bốn nhiếp pháp nây làm 
phương tiện. Vì sao? Vì các lợi ích lớn đều thành 
tựu, vì phương tiện nây đề làm và được ưa thích, 
vì được Phật khen ngợi. Kệ răng: 

Bồn nhiêp ở ba đời, 
Thường nhiên hóa chúng sinh, 
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Đạo thành tựu chúng (sinh), 
Chăng khác, chỉ bồn nhiềp. 

Giải thích: Bốn nhiếp nây được Bồ-tát dùng 
nhiếp hóa tật cả chúng sinh trong bạ đời: Đã nhiếp, 
hiện nhiệp và sẽ nhiêp. Cho nên, bôn nhiệp pháp là 
đạo thành thục chúng sinh, chứ không phải đạo nào 
khác, vì các đạo khác không có công năng. Đã nói 
riêng sáu độ và bốn nhiệp Trôi, kế đây, là là tống kết 
nghĩa đã nói trước băng một, bài kệ răng: 

Không chấp và văng lặng. 
Năng nhân giúp ý mạnh, 

Bát động và lia tưởng, 

Củng nhiếp, nhiếp chúng sinh. 

Giải thích: Ba câu trước trong bài kệ nây là kết 
luận nghĩa của sáu độ. Một câu chót là kết luận 
nghĩa của bôn nhiệp, về nghĩa của bài kệ thì như 
trước đã giải thích. Bô-tát dùng sáu độ đê thực 
hành bôn nhiêp, nói về sáu Ba-la-mật, thành tựu lợi 
mình, lợi người. Sự thành tựu của bôn nhiệp cũng 
như vậy, cho nên theo thứ lớp ây, trước nói sáu độ, 
sau nói nhiÊp. 
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Phẩm Thứ 18: CỨNG DƯỜNG 
Giải thích: Đã nói về các hành do nghiệp gom 
nhóm, nhưng chưa nói về việc cúng dường Như lai, 
nay sẽ nói về sự cúng dường. Kệ nêu: 
Nương vật, duyên, hôi hướng, 
Nhán, trí, rHỘng, HƯƠNG, 
Tảm củng dường như thê, 
Cung dưỡng các Như lại. 
Giải thích: Lược nói cúng dường Như lai gồm 
có tám thứ, tám thứ là: 
1. Cũng dường chỗ nương. 
2. Cúng dường vật. 
3. Cúng dường duyên khởi. 
4. Cúng dường hồi hướng. 
5. Cúng dường nhân. 
6. Cúng dường trí. 
7. Cúng dường ruộng. 
S. Cúng dường nương tựa. 
Hỏi: Tám thứ ây có nghĩa gì? Kệ rằng: 
Hiện tại không hiện tại, 
Y phục, ăn uống, thảy 
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Khởi tám thiện tịnh sâu, 

Do đây đủ hai nhóm phước trì, 
Thường nguyện sinh đời Phật, 
Ba luân võ phán biỆt, 

Thành thục các chúng sinh, 
S4 Cùng ImưỜi mỘt thứ. 

Giải thích: Tám cầu trong hai bài kệ trên đây 
nói vê tắm nghĩa ở trước, nên biết. 

Hiện tại không hiện tại là nương vào cúng 
dường, là nương vào Chư Phật hiện tại và quá khứ, 
vị lai mà cúng dường. 

Y phục, uông ăn thảy là vật cúng dường, vì 
cúng dường băng y phục, v.v... 

Phát tâm lành thanh tịnh sâu rộng là duyên khởi 
cúng dường, do đem tâm thanh tịnh tin sâu mà 
cúng dường. 

Do đây đủ hai nhóm là hôi hướng cúng dường 
do cúng dường băng hai nhóm phước, trí đầy đủ. 

Thường nguyện sinh đời gặp Phật là nhân cúng 
dường vì có nguyện đời trước, mong sinh ra gặp 
Phật, giúp ta có được lợi ích thiệt thực cúng dường. 

Ba luân vô phân biệt là trí cúng dường. Người 
cúng dường, vật cúng dường, người nhận cúng 
dường, cả ba món ây không thật có. 

Thành thục các chúng sinh là ruộng cúng 
dường. Chúng sinh là ruộng, dạy người kia cúng 
dường là khiên họ gieo trông gôc lành. 

Sau cùng là mười một thứ là nương cúng 
dường. Nương nây có mười một thứ: 

l. Nương vào vật là do căn cứ vào tài vật mà 
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cúng dường. 

2. Nương vào tư duy là nương vào vị suy nghĩ, 
nương vào vui theo suy nghĩ, nương vào h1 vọng 
suy nghĩ. 

3. Nương vào lòng tin là do Đại thừa mà phát 
tâm Bô-đê. 

4. Nương vào nguyện là do phát nguyện rộng 
lớn. 

5. Nương vào lòng bị là do thương xót chúng 
sinh. 

6. Nương vào nhẫn nhục là vì làm việc khó 
làm. 

7. Nương vào hạnh là vì thực hành các Ba-la- 
mật. 

§. Nương vào chánh niệm là vì sống đúng như 
pháp, không điên đảo. 

9. Nương vào chánh kiên là vì thâu hiêu như 
thật. 

10. Nương vào giải thoát là vì Thanh văn đã 
dứt trừ phiên não. II Nương vào chân thật vì được 
đại Bô-đê. 

Hỏi: Chủng loại khác nhau của cúng dường ra 
sao? Kệ răng: 
Nhán quả và trong, ngoài, 
Thô, tê và lớn, nhỏ, . 
Cũng khác nhau xa gán, 
Đó gọi cúng dường chủng. 

Giải thích: Vì các đời khác nhau nên các thứ 
cúng dường cũng khác nhau. Quá khứ là nhân, hiện 
tại là quả. Hiện tại là nhân, vị lai là quả. Nhân quả 
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như vậy thì gọi là khứ, lai, kim. Nên biết: Trong là 
tự mình cúng dường, ngoài là dạy bảo người cúng 
dường. Thô là lợi ích cúng dường, tê là thuận theo 
cúng dường. Nhỏ là cúng dường thâp kém. Lớn là 
cúng dường vượt trội. Có ngạo mạn là thập kém, 
không ngạo mạn là cao thượng, do không còn phân 
biệt ba luân. Xa nghĩa là muôn cúng dường thời 
ø1an sau. Gân là cúng dường hiện tại. 

Lại nữa, cúng dường cách đời khác là cúng 
dường xa. Cúng dường không xen hở là cúng 
dường gân. 

Lại nữa, phát nguyện cúng dường ở vị lai là 
cúng dường xa. Phát nguyện cúng dường hiện tại 
là cúng dường gân. 

Hỏi: Cúng dường Như lai phải như thê nào mới 
được gọi là cúng dường tôi thượng? Kệ răng: 

Cung dường các Như lai, 
Tôi thượng do tự ÿ, 

Tĩn, tâm, thông, phương tiện, 

Hỏa họp năm tôi thăng. 

Giải thích: Năm thứ lớp Ÿ cúng dường Như lai, 
nên biệt, cách cúng dường nây là tôi thượng, năm 
thứ ây là: 

1. Cúng dường băng lòng tin thanh tịnh. 
2. Cũng dường băng tâm sâu xa. 

3. Cũng dường băng thân thông. 

4. Cúng dường băng phương tiện. 

5. Cúng dường băng sự hòa hợp. 

Lòng tin thanh tịnh là lòng tin thanh tịnh phát 
sinh từ chô giảng nói pháp Đại thừa đê cúng 
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dường. 

Lòng tin sâu xa có chín thứ: 

. Tâm vỊ. 

. âm tùy hỉ. 

. Tâm hI vọng. 

. âm không nhàm chán. 
. Tâm rộng lớn. 

. Tâm vui mừng. 

. Tâm thăng lợi. 

. Tâm vô nhiễm. 

. Tâm sạch lành. 

Chín thứ tâm nây như đã nói trong pháp tu Ba- 
la-mật. 

Thân thông là nương vào các Tam-ma-đề, hư 
không tạng v.v... Phương tiện là trí vô phân biệt, 
thuộc vê phương tiện. 

Hòa họp là tất cả đại Bồ-tát cùng hòa họp một 
quả và tât cả quả. 


\© GŒ© ~—\] —= Ca + CO tĐ 


Phẩm Thứ 19: GẦN GŨI 


Giải thích: Đã nói cũng dường Như lai, thế nào 
là gân gũi thiện tr1 thức? Kệ răng: 
Như trước Củng dường Phát, 
Nói lược có tám thứ, 
Là gân gũi bạn lành, 
Nền biệt tám cũng vậy. 
Giải thích: Nên biết, gần gũi thiện tri thức cũng 
y cứ vào tám thứ. 
Hỏi: ý nghĩa của tám thứ ấy ra sao? Kệ răng: 
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Điêu tĩnh trừ, đực tăng, 
Hữu dũng, A-hàm, phú, 
Giác chán, khéo nói pháp, 
Bi sâu, lìa thoái giảm. 

Giải thích: Bài kệ nây nÓI VỀ Sự nương gần gũ1 
bậc nhất. "Nếu thiện tri thức có đủ mười công đức 
thì nên gân gũi, mười công đức là: 

. Điều phục. 

. Văng lặng. 

. Trừ hoặc. 

. Đức hạnh tăng. 

. Có sức mạnh. 

. Kính phú. 

. Giác chân. 

. Khéo nói. 

. Lòng thương sâu. 
10. Lìa lui sụt, 

Điều phục tương ưng với giới, do căn được 
điều phục. Văng lặng là tương ưng với định do thu 
nhiếp bên trong. 

Trừ hoặc là lòng tin, ý niệm tương ưng với tuệ, 
do phiên não bị dứt trừ. 

Đức hạnh tăng là do giới, định, tuệ đầy đủ, 
không thiếu giảm. Có sức mạnh là do làm lợi ích 
cho người, không biệt mỏi mệt. Kinh phú là được 
học rộng. 

Giác chân là thâu hiểu nghĩa chân thật. Khéo 
nói là do không điên đảo. 

Lòng thương sâu là do dút h1 vọng. 


\© G© ~—\) — Cai >> CÔ tĐ 
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Lìa lui sụt là cung kính nói pháp bât cứ lúc nảo. 
Kệ rằng: 

Kính, cúng dưỡng, giúp hấu, 

Thân, tâm cũng tương ưng, 

Mong vui, biết thì øiở, 

Nhún nhường làm duyên Khởi. 

Giải thích: Nửa trên bài kệ là nói vê vật gân 
gũi. Nửa dưới bài kệ là nói về duyên khởi gân gũI. 
Vật gân gũi có ba: 

1. Của cải, nghĩa là cung kính cúng dường. _ 

2. Thân thê, nghĩa là thuận theo giúp đỡ, hâu 
hạ. 

3. Tâm là khi giúp đỡ, hầu hạ thì thân và tâm 
phải tương ưng nhau. 

Duyên khởi gân gũi cũng có ba thứ: 

1. Mong vui. 

2. Biết đúng lúc. 

3. Bỏ tâm ngã mạn. Kệ răng: 
Do xa lia tham đăm, 
Vì câu hạnh thuận theo, 
Thuận theo như lời dạy, 
Khiên người ây VMI mừng. — 

: Giải thích: Nửa trên bài kệ nói vê hôi hướng 
gần gũi. Nửa dưới bài kệ nói về nhân gân gũi. 

Hỏi hướng gân gũi là do không phải ham mê 
lợi dưỡng mà là do thuận theo tu hành. 

Nhân gân gũi là Bô-tát tu hành theo những gì 
được dạy trao vì nhân gân gũi thiện trị thức. Vì 
sao? Vì sự thuận theo nây mà Bô-tát khiến cho vị 
thiện tri thức kia sinh tâm vui mừng. Kệ răng: 
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Khéo hiểu rõ ba thưa, 
Tự nương khiện thành tựu, 
Thành sinh về tịnh đó, 
Vì pháp không vì của. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về ruộng trí nương, 
có ba thứ gân gũi: 

Hiệu rõ ba thừa tự mình nương theo cho thành 
tựu là nói về trí gần gũi. Hiệu rõ ba thừa là do trí. 

. Thành thục chúng sinh và cõi đât sạch là nói vê 
điên gân gũi. 

Ruộng có hai thứ: 

I1. Ruộng chúng sinh. 
2. Ruộng cõi Phật. 

Hỏi: Hai món nây sao gọi là ruộng? ¬- 

Đáp: Do chính mình được nghe pháp, rôi nôi 
nhau mà lập, theo nơi ở cõi nước Phật mà tu nhân 
thanh tịnh. 

Vì pháp chứ không phải vì của cải: nói về y chỉ 
gân gũi. Bô-tát chỉ đem ĐIáO, pháp lợi sinh đầy đủ, 
làm chỗ nương, cho nên gân gũi thiện tri thức. 
Không phải lây của cải đây đủ làm chỗ nương. 

Hỏi: Sự khác nhau vê gần gũi thiện tri thức ra 
sao? Kệ răng: 

Nhán quả và tùy pháp, 
Trong, ngoài và thổ, tế, 
Hơn, kớm cũng gân, xa, 
Đó là chủng khác nhau. 

Giải thích: Nhân quả khác nhau là gần gũi 
thiện tri thức trong quá khứ làm nhân. Hiện tại gân 
gũi là quả. Gân gũi trong hiện tại là nhân, gần gũi 
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trong vị lai là quả. 

Tùy pháp khác nhau là pháp môn mà thiện tri 
thức truyên bá ra, theo sự khác nhau mà tu tập. 

Trong, ngoài khác nhau là chính mình gân gũi 
là trong. Dạy kẻ kẻ khác gân gũi là ngoài. 

Thô, tê khác nhau: chính mình nghe là thô, suy 
nghĩ bên trong là tê. 

Hơn, kém khác nhau: gần gũi với kẻ kiêu căng 
là kém. Gần gũi với người không kiêu căng là cao 
cả. 

Gần, xa khác nhau là gần gũi ngay trong đời 
nây là gần. Gân gũi trong kiếp sau là xa. 

Lại nữa, gần gũi trong kiếp sau là gân. Gần gũi 
cách đời là sau Xa. 

Lại nữa, gần gũi không xen hở là gân, gân gũi 
cách đời là xa. Lại nữa, phát nguyện ở hiện tại là 
gần gũi, là gần. Phát nguyện ở vỊ lai là gân gũi xa. 

Hỏi: Có mây thứ gân gũi thiện tri thức được gọi 
là tôi thượng? Kệ răng: 

Gán gũi bạn lành cao, 

Năm tự ý, như trước, 

Tìn, tâm, chung phương tiện, 
Hỏa hợp thảy khác nhau. 

Giải thích: Như việc cúng dường Chư Phật đã 
nói ở trước, do năm thứ lớp ý nên gọi là tối thắng, 
là những thứ: Tịnh, tín, thậm tâm, thân thông, 
phương tiện, hòa họp. Sự tối thắng của gân gũi 
thiện tri thức cũng giông như vậy. 

Bởi lòng tin trong sạch là lòng tin phát sinh 
trong sạch khi ở chỗ đang giảng kinh Đại thừa. 
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Vì lòng tin sâu xa là tâm cũng có chín thứ là vị 
tâm cho đền thiện tịnh tâm, do gần gũi tu hành. 

Vì thần thông là nương vào Tam-ma- -đề, hư 
không tạng mà gân gũi. 

Vì phương tiện là nương vào trí vô phân biệt. 

Vì hòa hợp là các vị Bô-tát dùng một quả mà 
nhập vào tât cả quả. 


Phẩm Thứ 20: PHẠM TRỤ 


Giải thích: bốn phạm trụ mà Bồ-tát đã tu tập 
như thế nào? Kệ răng: 
Phạm frụ có bốn thủ, 
Mỗi thứ có bốn tƯỚng, 
Trị chướng và hợp trí, 
Chuyển cảnh và thành sinh. 

Giải thích: Phạm trụ là bốn thứ vô lượng từ, bi, 
hỉ, xả. Nên biết bốn vô lượng của Bôồ-tát, mỗi thứ 
đều có bốn tướng: 

1. Trị chướng là những gì phải trị và dứt trừ. 

2 Họp trí là do được trí vô phân biệt nên đôi 
trỊ cao quý. 

3. Chuyển cảnh là do duyên chúng sinh, duyên 
pháp, không duyên. 

4. Thành thục chúng sinh là vì có nghiệp cao 
cả mà thành tựu chúng sinh. 

Hỏi: Những gì là chúng sinh là chúng sinh 
duyên? Và vê không duyên thì pháp nào là pháp có 


1044 LUẬN DU GIÀ 6 


duyên, vô duyên? Kệ răng: 
Vui, khổ, mừng, phiên não, 
Đó là duyên chúng sinh, 
Duyên pháp là nói pháp kia, 
Không duyên tức như 1a. 

Giải thích: Bỗn thứ nhóm chúng sinh là chúng 
sinh duyên: 

1. Nhóm chúng sinh câu vui. 

2. Nhóm chúng sinh có khô. 

3. Nhóm chúng sinh đang sông trong vui 
mừng. 

4. Nhóm chúng sinh phiền não. 

Từ là cho vui cho nhóm chúng sinh đang cầu 
VUI. 

BI là nhô khổ, đối với nhóm chúng sinh đang 
chịu khô. Hi là đối với chúng sinh đang vui sống 
thì không la họ. 

Xả là đôi với nhóm chúng sinh phiên não thì 
giúp họ lìa khỏi khổ ây. Đó gọi là chúng sinh 
duyên, pháp duyên là nói bỗn pháp phạm trụ kia, 
đó gọi là pháp duyên. 

Vô duyên là như Bồ-tát sử dụng trí vô phân 
biệt, nên gọi là vô duyên, kệ răng: 

Và vì như nghĩa kia, 

VỊ nhân được thanh tịnh, 
Thuộc vệ nghiệp thân THIỆN, 
Củng hết các phiên não. 

Giải thích: Bôn thứ hạnh kia, nên biết, lòng từ 
vô duyên, vi như duyên nên khi chứng được Bát 
địa Võ sinh nhẫn thì các gốc lành đều tròn đầy, do 
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lòng từ ây hoàn toàn thanh tịnh. Lòng từ là chỗ 
nương của hai nghiệp thân, miệng, các phiền não 
thuộc vê nó cũng bị dứt hết. Như nơi mà phiên não 
dựa là tự thể ý thức bị cắt đứt. Việc cắt đứt nơi dựa 
buộc ấ ầy, thì trong kinh thường nÓI. 

Hỏi: Sự khác nhau của bốn phạm trụ kia ra sao? 
Kệ răng: : 

Có động và bát động, 

Cũng ăn và không ăn, 

Nên biết bốn phạm trụ, 

Hạnh như thê khác nhau. : 

Giải thích: Nên biệt, bôn phạm trụ, có bôn thứ 
hạnh khác nhau: 

1. Động. 
2. Bật động. 
3. Ăn. 

4. Không ăn. 

Động là phân vị lui sụt. 

Bất động là phần trụ và phân thăng. Không thể 
lui sụt. - 

An là nhiềm ô, vì vướng vào lạc thú ngon ngọt 
nên mật tâm Đại thừa. _ 

Không ăn là bât nhiêm ô. 

Những hạnh lui sụt đó là sự khác nhau của 
phạm trụ. Các vị Bồ-tát an trụ bất động và không 
ăn, chứ chăng phải trụ trong động và có ăn 
(nhiễm). 

-_ Hỏi: Sự khác nhau của các phạm trụ là gì? Kệ 
răng: 
Sỉu trước và hai trước, 
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Địa dưới cũng tám tháp, 
Tương tự thảy là tháp, 
Trái với dưới là trên. 

Giải thích: Trên dưới khác nhau là tự tính của 
địa bât định thì sáu phầm trước là dưới. Hai phâm 
trước của tất cả địa định cũng là dưới, nghĩa là môi 
phẩm nhuyên nhuyễn trung hạ đều địa cũng là 
dưới. Có nghĩa là do các Bô-tát thuộc bảy địa dưới 
quán sát địa trên, tâm thấp kém cũng là dưới, nghĩa 
là các Thanh văn. Tương tự cũng là dưới, là Bỗ-tát 
chưa chứng pháp nhẫn Vô sinh. Như đã nói dưới, 
trái với dưới là trên, nên biết. 

Hỏi: Bôn phạm trụ nây có thê chứng bao nhiêu 
quả? Kệ răng: 

Báo sinh vào cối dục, 
Nhóm mãn cũng thành sinh, 
Không lìa và lìa chướng, 
Đáy đủ năm là quả. 

Giải thích: Bô-tát an trụ trong phạm trụ làm 
nhân, đầy đủ, được năm quả: 

1. Sinh trong chúng sinh cõi Dục, quả nây là 
quả báo. 

2. Hai nhóm phước trí tròn đây là quả tăng 
thượng. 

3. Thành thục chúng sinh là quả trượng phu. 

4. Sinh bât cứ đâu cũng không lia khỏi phạm 
trụ là quả chỗ nương, 

5. Sinh bất cứ đâu cũng thường lìa khỏi 
chướng kia, là quả bảo lìa tướng. 

Hỏi: Trong phạm trụ nây, có những việc nào là 
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tướng của Bô-tát? 
Kệ răng: „ 
Nêu gặp duyên chướng nặng, 
Và tự sông buông lung, . 
Muôn biết trớng của Bó-tái, 
Phạm tâm không lui Sut. 
Giải thích: Nên biệt, Bô-tát có hai việc mà 
phạm tâm bât động đó là tướng của Bô-tát: 

1. Gặp những nhân duyên chướng nặng, tâm 
Bộ- tát cũng không bao giờ thay đôi đó là tướng của 
Bồ-tát. mạ. 

2. Nêu tự buông lung đi nữa khi chưa cân đôi 
trị thì tâm Bô-tát vân không thay đôi. Đó là tướng 
của Bô-tát, huông chi lúc vô lượng hiện tiên ( tức 
phải đôi trỊ). 

- Hỏi: Chướng ngại phạm trụ là những gì? Kệ 
răng: : : 
Bồn phạm có, bDôn chướng, 
Là giận, buôn, lo, muôn, 
Bồ-tát đủ chướng ây,, 
Phát sinh nhiễu lôi lâm. : : 
Giải thích: Những gì mà phạm trụ đôi trị là bôn 
chướng ngại, theo thứ lớp là: 

I. Sân. 

2. Quây loạn. 

3. Lo. : 

4. Ham muôn. 

Do những chướng nây nên phạm. là vô thê. Nếu 
các chướng ngại ây còn thì chúng gây ra nhiêu lỗi 
lầm. 
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Hỏi: Nhiễu lỗi lâm là sao? Kệ răng: 
Các phiên não như vậy, 
Phát sinh sây ba hại, 
Hại mình và hại người, 
Và hại cả Thủ-la. "¬ 
Giải thích: Bài kệ nây nội về ba lôi lâm tai hại: 
Một là tự hại, là tự làm khổ cho suy nghĩ. Hai là 
hại kẻ khác làm khô cho kẻ khác phải bận lòng Sụy 
nghĩ. Ba là hại giới luật là cả mình lẫn người đều 
khô tâm vì phải SUY. nghĩ. Kệ răng: 
Có hồi cũng mát lợi, 
Mát hộ, bị thây bỏ. . 
Trị phạt, tiêng xâu đồn, 
Như thể sảu quở trách. 
__ Giải thích: Bài kệ nầy nói về sáu thứ quở trách 
lỗi lâm: 
1. Tự quở trách băng suy nghĩ, ăn năn. 
2. BỊ người quở trách do mật lợi dưỡng. 
3. BỊ chư thiên quở trách do mât sự che chở. 
4. BỊ Đại sư quở trách do bị Đại sư từ bỏ. 
5. BỊ người phạm hạnh quở trách do bị người 
trí tuệ phạm hạnh trị phạt đúng pháp. 
6. Bị người mười phương quở trách, do tiêng 
xâu đồn xa. 
Kệ răng: 
Hậu thân đọa các nạn, 
Khiên phạm trụ cũng lui, 
Tâm sở bị đại khó, 
Lại nữa sinh ba lồi. 
Giải thích: Bài kệ nầy nói về đời sau còn phạm 
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ba lôi: 
1. Rơi vào nhiêu ta1 nạn, do nghiệp ác nây nên 
phải chịu quả ác đời sau. : 
2. Công hạnh bị lui mât, do phạm trụ đã lui mât 
những cái chưa được, lui mât ngay trong hiện tại 
cả đên mai sau. 
3. Đời sống khổ do pháp tâm sở sinh vào 
đường ác nên phải chịu nhiều sâu, khô. 
Hỏi: Đã nói về lỗi lầm, còn công đức thì sao? 
Kệ răng: 
Người khéo trụ phạm trụ, 
La khỏi các điêu ác, 
Sinh tử không làm nho, 
Không xả cứu chúng sinh. 
Giải thích: AI an trụ phạm trụ thì được hai 
công đức: 
l. Xả phiên não, như trước đã nói phải lìa khỏi 
các lỗi lầm. 
2. Không xả chúng sinh là do thành thục chúng 
sinh, sinh tử không làm ô nhiệm. : 
Hội: Đã nói công đức nây, làm sao biệt là tôi 
tôn, tôi thượng. Kệ răng: 
Như người có con một, 
Có đức, rát yếu thương 
Bồ-tát đổi tất cả, 
Khởi phạm hơn người kia. 
Giải thích: Thí dụ nây nói về bôn phạm trụ của 
Bồ-tát là tôi tôn, tối thượng. 
Hỏi: Lòng đại bi lây chúng sinh nào làm đối 
tượng? Kệ răng: 
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Hưng hực và thắng Qún, 
Khô bức cũng che tôi, 
Sông nguy, sẽ bị trói, 
An đóc, đi lạc đường, 
Có kẻ sông trải đạo, 
Người Ôm o, sản SuI, 
Mười loại chúng sinh đó, 
Sở duyên tâm đại bi. 
Giải thích: Tâm đại bị của Bồ-tát, lược lấy 
mười loại chúng sinh làm cảnh ĐIỚI: 

1; Chúng sinh hừng hực ham muốn, là hạng 
ham mê dục nhiễm. 

2. Chúng sinh thăng được ma oán, nghĩa là khi 
tu hành bị ma làm chướng ngại. 

3. Chúng sinh bị khô bức, là những kẻ ở trong 
ba đường. 

4. Chúng sinh bị dim trong bóng tôi là những 
kẻ thường làm ác, vì họ không biết nghiệp báo. 

5. Chúng sinh ở trong chỗ nguy hiểm là những 
kẻ không ưa cảnh Niêt-bàn, do họ quen sông mãi 
trong sinh tử nguy hiêm không bao giờ dứt. 

6. Chúng sinh bị trói buộc hoàn toàn là ngoại 
đạo với cô châp sai lâm. Họ có ý muôn giải thoát 
nhưng bị trói quá chặt trong các kiên châp sai lâm. 

7. Chúng sinh ăn nhăm thức ăn có độc là 
những kẻ ăn vị ngon ngọt của định. Như món ăn 
ngon nọ có lân chât độc thì người bị hại. Định thiện 
cũng vậy. Ham mê dục lạc thì mât đường vê. 

S. Chúng sinh đi lạc đường là những kẻ kiêu 
căng bởi họ lâm lần đường giải thoát chân thật. 
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9. Chúng sinh sông trong phi đạo đức là hạng 
người hạ thừa bất định do lui mât ý chí. 

10. Chúng sinh ốm o nhăn nheo là hạng Bỏ- tát 
chưa đầy đủ hai nhóm. Mười loại chúng sinh ấy, là 
cảnh giới sở duyên của Bô-tát đại bị. Đã nói cảnh 
giới đại bI, kê là nói đặc quả của đại bị. Kệ răng: 

Chưởớng dứt và nhân giác, 
Ban vui, quả đảng yêu, 
Tự lưu năm chỗ nương, 
Người áy, gán với Phát. 

Giải thích: Dút trừ chướng ngại là tướng lia 
quả do các chướng ngại bị dứt. 

Nhân giác ngộ là quả tăng thượng, do lợi ích 
chúng sinh. Ban vui là quả trượng phu, những gì 
mà trượng phu làm. 

Quả đáng yêu là quả của quả báo ây là được 
quả báo đáng yêu. 

Tự lưu là nương vào quả, do ban tình thương 
cao cả cho chúng sinh ở đời vị lai. 

Như vậy, năm quả ây, đều nương vào đại bI mà 
có được. Nên biệt, như vậy là Bô-tát không còn xa 
cách Phật, Bô-đê. : 

Đã nói đặc quả đại bị, kê đây là nói đại b1 không 
trụ. Kệ răng: 

Khổ sinh tử làm thể, 
Lấy vô ngã làm tính, 
Không chản, không buồn rấẫu, 
Đại bi giác siêu VIỆI. : 
__ Giới thích: Tât cả sinh tử đêu lây khô làm thê, 
lây vô ngã làm tính. Đôi với khô, Bô-tát biệt nó 


1052 LUẬN DU GIÀ 6 


chắc thật. Đối với vô ngã chứng được Võ thượng 
giác. Được tr1 giác như vậy tôi, nhưng vì lòng đại 
bi nên không chán lìa sinh tử, là vì giác ngộ siêu 
việt và cũng không hê bị phiên não gây rôi. Thế 
nên Bô-tát đạt không trụ Niết-bàn, cũng không trụ 
sinh tử. 

Đã nói đại b1 không trụ. Kê là nói công đức của 
đại b1. Kệ răng: 

Khi thầy tự tính khó, 

Biết khó, thương kẻ khổ, 
Cũng biết xả phương tiện, 
Thưởng íu, không nhàm cháu. 

Giải thích: Bô-tát quán xét thế gian khô, khi 
thây tự tính của khô thì Bô-tát sinh tâm thương xót 
các người đang chịu khổ. Bồ-tát dùng phương tiện 
xa la cũng mong câu hiệu biết như thật. Biệt rõ 
như vậy, Bô-tát thường tu không nhàm chán, đó 
gọI là công đức của đại b1. 

Đã nói công đức của đại bi. Kế là nói sự khác 
nhau của đại bị. Kệ răng: 

Tự tính và lựa chọn, 

Táp khí trước, chướng dút, 

Nên biết, bị Bồ-tát, 

Có bôn thứ khác nhau. 

Giải thích: Đại bì nầy, theo thứ lớp có bôn thứ 
khác nhau: 

1. Tự tính, thành tự nhiên. 

2. Lựa chọn, vì thây công đức và lỗi lâm. 

3. Tập khí đời trước vì đời trước tu lâu dải. . 

4. Chướng đứt vì đã la ham muôn, các phiên 
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não phải đã dứt rôi, trở nên thanh tịnh. Lại có, sáu 
thứ khác nhau, Kệ rặng: 

Chẳng đăng cũng chẳng thưởng, 

Chẳng sẵu cũng chẳng thuận, 

Chẳng đạo, chăng không đắc, 

Trái sáu bì như thể. 

Giải thích: Có sáu thứ khác nhau, trái với bị 
đại bi, tức là sáu thứ khác nhau của đại bị, là: 

l. Bình đăng. 

2 Thường hăng. 

3. Rất sâu. 

4. Thuận theo. 

5. Tịnh đạo. 

ó6. Không thê được. 

Bình đẳng là đối với cảm thọ do vui buôn 
V.V.. „ tất cả các cảm thọ của chúng sinh, Bô-tát 
biết hết, đó là khô. 

Thường hăng là cho đến Niết-bàn vô dư cũng 
vô tận. 

Rất sâu: các Bồ-tát nhập địa thấy mình và 
người đêu bình đẳng. 

Thuận theo là đối với các khô não của chúng 
sinh, Bô-tát theo chân lý mà cứu giIúp. 

Tịnh đạo là các phiền não phải đôi trị, được dứt 
trừ. 

Không thê được là khi chứng pháp nhẫn vô 
sinh, thì các pháp không thật có. 

Đã nói về vệ sự khác nhau của đại bi, sau đây 
nói đại b1 như cây. 
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Kệ rằng: 

Bị, nhẫn, tu, Iguyện, sinh, 
Thành thục, nói thư lớp, 
Góc to đên quả fO, 

Cây bị thành sáu Việc. 

Giải thích: Cây đại bi nầy nên biết do sáu việc 
mà thành: 

I. Đại bị. 

2. Nhẫn nhục. 

3. Tư duy. 

4. Thắng nguyện. 

5. Thắng sinh. 

6. Thành thục. - 

Những món ây là sáu vị rê, thân, cành, lá, hoa 
trái. Hỏi: Việc â ây như thế nào? 

Đáp: Cây nây lây đại bi làm gốc, lây nhẫn nhục 
làm thân, lây tư duy lợi ích chúng sinh làm nhánh 
cành. Lây thăng sinh nguyện làm lá, lầy những gì 
mình sinh tôt đẹp làm bông. Lây thành thục chúng 
sinh làm trái. : - 

Hỏi: VÌ sao sáu việc nây diên biên trước sau 
như vậy? Kệ răng: 

Không bi, thì không nhân, 
Sáu thứ lớp như vậy, 

Thắng sinh nếu không được, 
Không thành thục chúng sinh. 

Giải thích: Nếu không có tâm đại bị thì không 
thể khởi nhẫn nan hành khổ lớn. 

Nếu không có nhẫn để làm những việc khó làm 
của khổ lớn, thì không thê làm phát mạnh lên tư 
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duy đem lợi ích cho chúng sinh. 

Nêu không có tư duy mạnh mẽ đem lợi ích cho 
chúng sinh thì không có khởi nguyện sinh vê nơi 
tôt đẹp. 

Nêu không nguyện sinh về nơi tốt đẹp thì 
không thể hướng tới nơi sinh tốt đẹp. 

Nêu không hướng tới chỗ sinh tốt đẹp thì không 
thê thành thục chúng sinh. 

Hỏi: Trước sau tương tự như thê thì thành lập 
tương tự như thế nào? Kệ răng: 

Rể sinh do bi nhuần, 

Thân trôi do thích rộng, 
Niệm chánh là cành lớn, 
Nguyện nói la dải lớn, 

Nói duyên thành các hoa, 
Ngoại duyên thành các quả, 
Nên biết góc bị thảy, 

Như vậy thứ lớp thành. 

Giải thích; Trong đây thành lập tương tự là 
lòng bị lây chất ướt của từ khiến sinh sôi nảy nở. 
Người có lòng từ thấy kẻ khác khô liên sinh tâm bi 
đê cứu khổ, nên lấy bi làm gôc. 

Nhẫn nhục thí lây ý niệm vui khiến nó vươn 
lên, Bồ- tát làm lợi ích cho người nên trong cảnh 
khô, Bô-tát sinh ý tưởng vui. Khi ý tưởng vui đã 
có thì nó giúp cho nhẫn nhục có bê thê hơn, nên 
khiến nhẫn nhục được rộng lớn, vì vậy lây nhẫn 
làm thân. 

Suy nghĩ do chánh niệm nên tư thêm tăng 
trưởng hơn lên. Do nhẫn đã rộng lớn nên có công 
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năng làm phát sinh chánh niệm cho việc làm lợi ích 
cho người, nên nói lây suy nghĩ làm cành. 

Nguyện nôi nhau khiên cây trưởng thành. Dọ 
niệm trước diệt, niệm sau sinh, như lá già rụng đề 
lá non mọc ra, nên lây nguyện làm lá. 

Đời sông chặc thật do duyên bên trong. Do 
chính mình thành thục thì đời sông không luông 
đôi, cho nên lây đời sông làm hoa. 

Thành thục là lây duyên bên ngoài làm hạt. Do 
thận kẻ khác được thành thục thì lợi ích không 
luông dôi, cho nên lây thành thục chúng sinh làm 
trải. 

Thứ lớp như thê mà thành lập nên biết. 

Đã nói đại bị như cây to, kế là, khen ngợi công 
đức đại bị. Kệ răng: 

Đại bị làm lợi ích, 

Đôi khác sao không khởi, 
Trong khó, sinh Vui cao, 
Sinh vui là do bi. 

Giải thích: Nghĩa nây, như kệ đã nói 

Đã khen ngợi công đức của đại bị, kế là nói Đại 
bi không bị dính mặc. Kệ răng: 

Bồ-tát bï tự tại, 

Văng lặng còn không trụ, 

Vui thê gian, thân mạng, 

Làm sao sinh ái đó? 

Giải thích: Tât cả các người trên đời đêu ưa 
thích thế ø1an và mạng sông của thân mình. 

Tất cả Thanh văn, Duyện giác dù không còn ưa 
thích thế gian và mạng sống, nhưng họ vẫn còn 
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khởi lên tâm tham đắm vào Niết- bàn. Bỗ-tát thì 
không như vậy, đại bị tự tại, nên Niết-bàn kia mà 
còn không ham trú vào đó, huông là trụ châp vào 
hai thứ yêu mên kia của cối đời này? 
- Đã nói đại bi không dính mặc. Kê là nói sự yêu 
mên cao thượng của đại bi. Kệ răng: 
Thạm ái đêu bị chướng, Thương đời cũng là 
đời, Bô-tát khởi bi ái, 
Chướng hệt cũng qua đời. 
Giải thích: Thương mên cao thượng có hai 
nghĩa: 
1. Chướng hết. 
2. Qua đời. 
Các tham như thương mên v.v... Thì tự thê nó 
là chướng. Thê của lòng bị kia đem thực hành giữa 
đời dù không bị chướng ngại gì nhưng vân coI nó 
là của thê gian. Tự thê tình thương của Bô-tát đã 
sạch hết các thứ chướng ngại, vượt cao hơn thê 
gian, nên là tối thăng. 
Hỏi: Chướng ngại hết là sao? Kệ răng: 
Có khổ và vô trí, „ 
Biên cả và bóng tÔi, 
Cứu với bằng phương tiện, 
Thể nào chẳng chướng hết? 
Giải thích: Khổ ba cõi như biến cả, không có 
trí tuệ là bóng tôi. 
Đại bị làm phương tiện cứu vớt. 
Lòng thương mến nây đã dứt hết các chướng 
ngại. Hỏi: Thế nào là qua đời. Kệ rắng: 
La-hản và Duyên giác, Không có bị như vậy, 
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Huông có gì hơn đời, Thì sao vượt hơn đời? 

Giải thích: A-]a-hán, Bích-chi Phật còn không 
có lòng thương mên đại bi, huông chị thê gian khác 
mà thật có. Nêu vậy thì đâu có gì vượt hơn đời. 

Đã nói sự thương mến cao thượng của lòng đại 
bị, kế đây là nói lòng đại bi không nhàm chán. Kệ 
răng: : 

Các Bộ-tát giàu được bị, 
Bỏ khô mà khởi khó, 
Đầu tiên khởi khổ sợ, 
Khi chứng rất vui mừng. 

Giải thích: Xả khô nghĩa là Bồ-tát đem lòng 
đại bi mà xả khô cho kẻ khác. Rước khô vê mình 
là xả khô của kẻ khác rồi thấy mình khô. 

Đâu tiên khởi khổ sợ: là hàng Bồ-tát ở địa Tín 
hành. Hạng nây khởi khổ sợ là do họ chưa nhận ra 
lý bình đăng giữa ta và người, do họ chưa tiêp xúc 
với cái khô thật. : 

Sau khi chứng đặc thì rât vui mừng nghĩa là khi 
chứng là hàng Bô-tát ở tịnh tâm địa. Hạng nây khởi 
ÿ khô nhưng họ lại an vui, do họ đã hiệu được lý 
bình đăng giữa ta và người, do họ đã tiếp xúc với 
khố thật. 

Đã nói lòng đại bị không nhàm chán, kê là nói 
về cái khô cao hơn hết của lòng đại b1. Kệ răng: 

Bị khổ rất ¡Í CÓ, 
Khổ hơn tất Cả VI, 
Bị ây sinh niêm vui, 
Đó chẳng có gì khác? 
Giải thích: Nôi khô của lòng đại bị tât Ít có là 
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từ khổ của người khác mà sinh tâm đại bị. Từ tình 
thương rộng lớn ây phải, cưu mang mà thây mình 
có khô. Cái lòng bi khô ấ ây thì có gì ít có mà vượt 
hơn nó? Cho nên nó là rât ít có. 

Nôi khô hơn tât cả nêm vui là cái khô của lòng 
đại bi nầy. Nó vượt hơn tât cả cái vu1 của thê gian. 

Hỏi: Vì sao ? 

Đáp: Vui nây phát sinh do lòng đại bị thương 
xót kẻ khác khổ, các Bô-tát lại lây khổ đại b1 nây 
làm niêm vui, từ đại bi phát sinh khô ấ Ấy. 

Niềm vui vì làm xong việc ấy còn không có, 
huồng chi là có cải gì khác, là những øÌ mà niêm 
vul kia làm được rôi, còn không có, huống chỉ có 
cái gì khác trên đời nây mà thật có đầu? 

Đã nói về khô siêu việt của đại bi, kế là nói về 
bồ thí cao tột của lòng đại bi. Kệ rằng: 

Thí và bi cùng Khởi, 
Năng làm Bô-tát vui, 
Được vui trong ba cối, 
So đáy chăng một phân. 

Giải thích: Nêu bô thí và đại bị phát sinh cùng 
lúc thì nó sẽ làm Bồ-tát vui cao tột. Các thứ vui 
trong ba cõi, so với cái vui của đại bi bố thí thì nó 
không được một phân tương tự. 

Đã nói về về bô thí cao vời của đại bị, Kế là, 
nói về chịu đựng khổ của lòng đại bị. Kệ răng: 

Tự tỉnh khổ sinh tử, 
Không xả là do bi, 

Khởi khó nhân lợi người, 
Sao lại xả, không tu? 
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Giải thích: Các khô đều gộp chung trong khổ 
sinh tử. Các vị Bỏ- tát không từ bỏ sinh tử là do 
lòng đại bi. Bồ-tát phát sinh khổ là do làm lợi ích 
cho người. Khi Bô-tát chưa từ bỏ sinh tử là khi mà 
Bồ-tát vẫn còn chịu các khô. 

Đã nói chịu khổ của lòng đại bị, kế đây là là nói 
về quả của bố thí lòng đại b1. Kệ rằng: 

Ba quả bi, thi, của 

Lòng bi thường thêm lớn, 
AI sinh và nhiêp sinh, 
Giup sinh lại ba Vui. 

Giải thích: Ba quả của lòng đại Ðị, bố thí, tiên 
của thường thêm lớn mãi là đại b1 của Bồ-tát có thể 
tăng trưởng ba thứ quả là: 

l. Tăng trưởng lòng thương, do công phu tu 
tập khiến tự thể nó lớn thêm mãi. 

2. Tăng trưởng bồ thí do lòng thương tự tại làm 
cho bô thí tăng lên mãi. 

3. Tăng trưởng của cải do bô thí tự tại làm của 
cải g1a tăng thêm mãi. 

AI sinh và nhiệp sinh: g1úp của cải cho chúng 
sinh, lại có ba niêm vui là từ ba quả lại phát sinh 
ba niêm vui: 

l. Từ nhân bi mà phát sinh thương mên, phát 
sinh an vuI. 

2. Từ nhân bô thí mà phát sinh xêp vào, phát 
sinh an vui. 

3. Từ nhân của cải mà phát sinh của cải, phát 
sinh an vui. 

Đã nói quả tăng trưởng của đại bị, sau đây là 


SỐ 1604 — LUẬN ĐẠI THÙA, TRANG NGHIÊM KINH, Quyền 9 1061 


nÓI VỀ Sự khuyên tân của đại bi. Kệ răng: 

BI phát triển, thí tăng, Thành sinh, vui cũng 
sinh, Dân đên lại đem đi, 

Đại bi khuyên như thê. 

Giải thích: Lòng đại bi khuyến tấn Bồ-tát làm 
sáu thứ công đức, nghĩa của đại bị bảo: Bỏ- tát các 
vị hãy tu tập, mình tự gIúp lây mình phát t triển lên, 
các VỊ không nên màng của cải, khiến bỗ thí tiến 
lên mãi, các vị nên dùng bó thí thành thục chúng 
sinh. Ông nên dùng bồ thí làm an vui phát sinh. 
Nêu ông bô thí, ây gỌI, là dắt hai nhóm Bô-đê, và 
giúp kẻ khác hướng về mình. Nếu ông bố thí là 
đem hai nhóm dãt dân và khiến kẻ khác nhắm đến 
đại Bô-đề. ¬ 

Đã nói về sự khuyên tân của lòng đại bị, sau 
đầy nói về nguôn vui cao trội của đại bi. Kệ răng: 

Người khô thương kẻ khô, Không thí làm sao 
vui? 

Muốn mình tự được vui, Ban vui cứu khổ 
nĐƯỜI. 

Giải thích: Người khô mới có lòng thương kẻ 
khộ, là do lòng thương mà các Bô-tát phát sinh các 
khổ, đó gọi là người khô. 

Không thí làm sao vui, nghĩa là do lòng đại bị 
nên Bộ-tát coI khô của người là khô của mình. Do 
vậy, nêu không ban vui cho người khác thì làm sao 
mình có được niêm vui? 

Muôn minh tự được vut, thì ban vui và cứu khô 
cho người: nghĩa là khi Bồ- tát ban vui cho chúng 
sinh và nhồ khô cho họ thì Bô-tát đã tạo niềm vui 


1062 LUẬN DU GIÀ 6 


cho chính mình. 

Đã nói vê vệ nguôn vui cao vượt của đại bị, kê 
đây là nói về sự dạy trao của đại bị. Kệ răng: 

Bi dạy tự bô thí, 

Thí người, không câu mình, Nguyện không 
nhận bảo thí, Mà nguyện bô thí nữa. 

Giải thích: Bài kệ nây dạy thực hành bô thí 
không cầu mong trả 

ơn. 

Người có lòng đại bị dạy tự bô thí, bô thí cho 
người mà không câu 

vui cho mình là nghĩa của đại bị chỉ bảo: Khi 
ông thực hành bố thí, thí cho kẻ khác thì chớ cầu 
vui cho mình. Người khác không có niềm vui thì 
mình cũng không có niêm vuI. Vì sao? Vì niêm vui 
không khác nhau. 

Không nhận quả báo của bố thí, mà nguyện 
đem bồ thí nữa là nếu ta bô thí đạt quả thì xin là 
không nhận. Nêu khi đạt quả thì sẽ đem nó mà bô 
thí nữa. Kệ răng: 

Thí và quả bố thí, 

Thí trùm khắp tất cả, 
Chúng sinh VMI, fq VHI, 
Cho người, tạ không cần. 

Giải thích: Bài kệ nây dạy quả của bỗ thí là thí 
và quả mà thí có được đều đem thí trùm khắp cho 
tật cả chúng sinh. Vì sao? Vì người có lòng bị thì 
lây cái vui của người làm cái vui của mình. Do vậy, 
nên tất cả quả bô thí của Bồ- tát đều được bố thí cho 
tật cả chúng sinh. Đã nói về sự trao truyện của đại 
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bị là như thê. Kệ răng: 
Không màng của đem thì, 
Của nhiêu lại nhiêu hơn, 
Không dùng tự đem đến, 
Lại lân lượt thí hết. 

Giải thích: Bài kệ nây dạy bố thí mà không 
màng đến của cải. Những ai bố thí không màng đến 
của cải thì người đó không muôn của cải nhưng 
của cải cứ đên. Đạo lý ây hết SỨC rộng, hết sức 
nhiệm mâu, là vì tâm đại b1. Nếu được của cải như 
thê, lại đem bồ thí nữa, thế là của cải đến rồi lại cứ 
đến nữa. Bồ-tát thí rồi lại thí nữa. Vì sao? Vì Bô- 
tát không tim cái vui riêng, nên muôn việc bô thí 
của mình không bao giờ hệt. Kệ răng: 

Thương là vì đại bi, 

Thí hệt và thưởng thị, 
Thực hành thí như vậy, 
Thận trọng không câu quả. 

Giải thích: Bài kệ nầy dạy bô thí không gián 
đoạn. Kệ răng: 

Nêu tu không ta thí, 
Thì không có quả, 
Thí không một sảt-na, 

Do không thích bồ thí. 

Giải thích: Bài kệ nây chỉ bô thí không nhàm 
chán. Kệ răng: 

Không làm không có quả, 
Có quá, có người làm, 
Có lôi, mong trả ơn, 

Ta không giông như vậy. 
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Giải thích: Bài kệ nây dạy bỗ thí mà không cầu 
trả ơn. Bồ-tát nói với người thí: "Nêu có ai làm 
công cho ông thì ông mới trả công (quả) như thê là 
ông có lỗi vì chờ kẻ â âY, trả ơn. Ta thì không như 
vậy. Ây là ông không giông ta. Lại nữa, nêu a1 làm 
việc cho ông thi ông chỉ trả công cho người ây, vậy 
là ông còn chờ đợi kẻ ây trả ơn. Ta thì không như 
vậy, là quả của các việc làm, ta đều ban cho tât cả 
chúng sinh, như vậy là ông không giông ta". 

Đã nói về vệ chỉ dạy cách bô thí của đại bị. Kê 
là, nói vê hạnh bô thí của đại b1. Kệ răng: 

Vô chướng và tịnh củ, 

Thí người, cũng tự lường, „ 
Không câu, không dính mác, 
Đại bị thí như vậy. 

Giải thích: Không bị chướng ngại là không 
cướp của cải kẻ khác đê làm việc bô thí. 

Tịnh thí là đem của cải bô thí đúng như pháp, 
nghĩa là không bô thí thức ăn độc, vũ khí, rượu. 

Bô thí kẻ khác là khi bô thí đê nhiêp hóa người 
thì đặt họ vào việc làm lành. 

Cũng tự lường là không khiên vì bô thí mà 
quyên thuộc bị thiêu hụt. 

Không mong trả ơn là có ở trước mặt người thê 
tục, hay không, tâm mọng câu, hoặc không câu xIn 
ra miệng, nhưng hễ thấy họ thiếu thốn là đem cho 
ngay, ây là do không hê lựa chọn nơi ø1eo phước. 

Không dính mặc là không mong trả ơn, không 
do quả báo. Kệ răng: 

Tận, quảng, thăng, thường vui, 
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Lìa chấp cũng thanh tịnh, 
Hội hướng về hai nơi, 
Bồ-đê và góc lành. 

Giải thích: Cùng tận, nghĩa là bô thí vật trong, 
vật ngoài. Rộng nghĩa là bô thí nhiêu. 

Cao cả là bô thí vật tôt. Thường là thường bô 
thí. 

Vui mừng là bố thí không có giận dữ, nghĩa là 
kẻ đên xin, có khi họ gây hại cho ta, nhưng ta vân 
chịu đựng mà vui vẻ bô thí. 

Lìa khỏi dính mắc là do không đặt hI vọng vào 
cái øì, là không mê đăm, như đã nói ở trước. 

Thanh tịnh là bố, thí đúng như pháp, tịnh cú thì 
như trước đã nÓI. Hỏi hướng công đức vê Bồ-đê là 
hôi hướng về đại Bộ- đề. 

Hồi hướng về gốc lành là hồi hướng thuận theo 
căn khí lành. 

Đã nói hạnh bố thí của đại bị, kế là sẽ nói sự 
khác nhau về thọ dụng của đại bi. Kệ răng: 

Có của tự tiếu dùng, 

Và dùng thi chung sinh, 
Được vui, thí Vui cao, 
Ba vui nuôi lớn tâm. 

Giải thích: Bồ-tát tự thọ dụng của cải lòng vui 
mừng, Và VUI mừng do đem của cải ây bố thí cho 
các người . Sánh với các vui bồ thí thì hai niềm vui 
nây là cao cả. Vì sao? Vì ba niêm vui nây nuôi 
dưỡng tâm, ba niêm vuI là: 

1. Vui bồ thí. 
2. Vui vì nhiếp hóa chúng sinh. 
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3. Vui do nhóm Bồ-đề đây đủ. 

Đã nói về về thọ dụng khác nhau của đại bị, kê 
là nói vê các độ được tăng trưởng đo đại bị. Kệ 
răng: 

Xan, ác, sân, buông lung, Đắm duyên và chấp 
tà, Như vậy, sáu tệ xâu, 

BI giúp tăng sáu độ. 

Giải thích: Bòn sên là một chút vật cũng không 
thê xả. Ác là phá ĐIỚI, gây Tắc TÔI cho người khác. 

Sân hận là do mắt chút lợi nhỏ mà rât nồi giận. 
Buông lung là không siêng thực hành các pháp 
lành. Đăm duyên là bị năm dục làm loạn tâm. 

Mê đăm tà vạy là ngoại đạo không trí tuệ. 

Như vậy, sáu thứ tệ xâu là tâm thương xót của 
đại bị vì họ mà nói ra những lôi lầm, đê giúp cho 
sáu Ba-la-mật được thêm lớn. 

Đã nói về về đại bi giIÚP tăng trưởng các độ. Đại 
bi nây từ bốn duyên mà sinh, nên cũng phải nói rõ. 

Kệ rằng: 

Khổ, VHI, không khổ vui, 
Sức nhân và bạn lành, 
Tự thê nội lưu chuyên, 
Nghĩa bốn duyên đại bi. 

Giải thích: Khô, vui, không khổ vui là nói về 
chủ thể đối tượng, và cả hai. Ba thọ, ba khỗ cùng 
phát sinh tâm bi. 

Hỏi: Đã là xả thọ sao còn gọi là khô? 

Đáp: Do hành khổ. 

Sức mạnh nhân là nói về nhân duyên. 
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Bạn lành là nói về duyên phát triển hơn nữa. 

Tự thê nối nhau lưu chuyên là nói về duyên thứ 
lớp. 

Hỏi: Đại bi đã phát sinh như vậy rồi, làm thê 
nào được bình đăng? 

Kệ răng: 

Hành tướng và tư duy, 
Thuận theo và lìa chướng, 
Không được cũng thạnh tịnh, 
Sản nghĩa bị bình đăng. 

Giải thích: Đại bì bình đăng có sáu thứ: 

l. Hành tướng bình đăng, dọ ba phận bị cảm 
thọ của chúng sinh bình đắng, biết là khô. 

2. Pư duy binh đăng là do thương xót bình 

đăng. 

3. Tùy thuận bình đăng, do cứu vớt bình đăng. 

4. Lìa chướng binh đăng, do không gây hại 
bình đăng. 

5. Bât đặc bình đăng là do ba luân là minh, 
người, lòng bi đều bình đăng, không thật có. 

6. Thanh tịnh bình đăng là bình đăng có được 
khi vào vô sinh nhãn nơi tám Địa. 

Hỏi: Đã nói về về đại b¡ như thể, nhưng còn 
bốn phạm trụ thì phải tu tập như thế nào để thành 
Vô thượng? Kệ răng: 

Từ thảy khiến Vô thượng, 
Tự ý tu cũng naM. 
Tín, tâm, thông, phương tiện, 
Hỏa hợp như trước nói. 
Giải thích: Cúng dường Chư Phật, gần gũi bạn 
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lành, như bài kệ trước đã nói, đêu do năm thứ lớp 
ý tu tập mà trở nên Vô thượng. Phạm trụ cũng vậy, 
do lòng tin thanh tịnh là nơi nói kinh Đại thừa đôi 
với phạm trụ sinh tịnh tín. Do tâm sâu sắc là dùng 
chín thứ tâm để tu tập phạm trụ. Do thân thông là 
do nương vảo các định hự không mà tu tập. Do 
phương tiện là thuộc vê chỗ nương vào trí vô phân 
biệt. Do hòa hợp là chứng một quả nhập vào tât cả 
quả. 
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Phẩm Thứ 21: GIÁC PHÁN (Phân 1) 

Giải thích: Các Bồ-tát đều có tướng hồ thẹn, 
nên nói trong đây. Kệ răng: 

Trị chướng và họp tri, 
Duyền cảnh cũng thành sinh, 
Bồ-tát có tướng hồ, 

Bốn khác nhau như thế 

Giải thích: Kệ nầy nói về Bồ-tát có bốn tướng 
hồ thẹn: 

1. Tự tính. 

2. Bạn loại. 

3. Cảnh giới. 

4. Tác nghiệp. 

Trị chướng là xa lìa tính không hồ thẹn, đó là 
tự tính của hô thẹn. 

Hợp trí là tương ựng với trí vô phân biệt. Trí 
nây là loại bạn biết hồ thẹn. 

Duyên cảnh là Bồ-tát coi một ít chúng sinh 
không bị chướng làm cảnh đáng hô thẹn, tức là 
Thanh văn, Duyên giác. 

Tiểu là đối với Đại thừa. 
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Vô chướng là phá tan chướng ngại của phiên 
não. 

Thành sanh (thành thục chúng sinh) là Bô-tát 
có đức hô thẹn nên lầy việc lập ra chúng sinh làm 
sự nghiệp của mình. 

Đó là bốn tướng hồ thẹn. 

„ Hỏi: Bồ-tát hỗ thẹn đôi với việc làm nào? Kệ 
răng: 

Bô-tát đối sáu độ, Chướng tăng đôi trị giảm, 

Không siêng, cũng siêng hành, Ở đây sinh hồ 
uớ Na 

Giải thích: các Bô-tát rât hô thẹn đôi với bôn 
VIỆC: 

1. Khi có các độ bị chướng tăng thì Bô-tát rất 
hồ thẹn. 

2. Khi giảm sự đôi trị với các chướng thì Bồ- 
tát rât hồ thẹn. 

3. Khi tu tập các độ mà biếng nhác thì Bô-tát 
rất hồ thẹn. 

4. Khi siêng tu mà phải chịu tác động của các 
phiên não thì Bồô-tát rât hô thẹn, đó là các căn 
thường mở ra chứ không ngăn gIỮ. 

Hỏi: Sự khác nhau của sự hồ thẹn của Bôỏ-tát 
như thế nào? Kệ răng: 

Sảu phẩm và hai phẩm, 
Báy địa và Nhị thừa, 
Cũng tương tự là dưới, 
Trái lại, nên biết trên. 

Giải thích: Sáu phẩm là sáu phẩm trước trong 
địa bất định, mà có hồ thẹn là dưới. 
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Hai phâm là hai phâm trước trong địa định mà 
có hô thẹn là dưới. 

- Báy địa là bảy địa trước trong mười địa mà có 
hô thẹn là dưới. Nhị thừa là chúng sinh với tâm 
thâp kém mà có hồ thẹn là dưới, do có tâm tăng 
thượng mạn. 

Cũng tương tự là Bô-tát chưa được pháp Nhân 
vô sinh mà có hô thẹn cũng là dưới. 

Trái với hồ thẹn ở địa dưới là hô thẹn ở các địa 
trên. 

Hỏi: Pháp nào có chướng hồ thẹn và chướng 
ngại đó có mây lỗi? Kệ răng: 

Không hồ, mê không dứt, Ba hại, và sáu quở, 

Ba khô: đọa, nạn thoái, Mười hai lỗi, như trước. 

Giải thích: Không hồ thẹn là Bỏ- tát có chướng 
hồ thẹn. Nếu có chướng nây thì phiền não không 
dứt, khi phiên não không dứt thì trước sinh ra ba 
điêu hại: 

l. Hại mình: nghĩa là không có tư duy chánh 
đạo do tự mình gây rôi. 

2. Hại người là giận và xả bỏ vì gây hại cho 
nØƯỜI. 

Hỏi: Giận làm hại chúng sinh là đúng, nhưng 
xả sao lại làm hại chúng sinh? 

Đáp: Bô-tát ứng thần giáo hóa chúng sinh, nêu 
xả (bỏ) mà không giáo hóa thì đó là gây hại. 

3. Hại cả hai là phá giới do gây hại cho người, 
xảy ra ba điêu hại rôi thì đôi với pháp hiện tại, có 
sáu điêu bị quở trách là nghi ngờ ăn năn, mật lợi, 
mât ủng hộ, bị ruông bỏ, bị phạt, tiêng xâu. Theo 
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thứ lớp đó, sẽ bị sáu điêu quở trách, nghĩa là từ chỗ 

mình tự quở trách ¡cho đên mười phương các người 

quở trách. Như vậy vệ sau còn sinh ra ba lôi nữa: 
1. Rơi vào những chỗ đây tai nạn. 

2. Lui mật pháp lành đã có, chưa có. 

3. Từ đó, phải chịu khô lớn. 

- ĐÓ gọi là không hô thẹn, nó sinh ra mười hai 
lâm lôi. : 

Hỏi: Đã biệt chướng và lỗi lâm, nhưng còn 
công đức của hô thẹn là gì? Kệ răng: 

Tá át cả ắc nây tháy, 

Nếu Bồ-tát có hồ, 

Tất cả điệt, nên biết, 

Bởi đã đối trị chúng, 

Sinh trời, người thông mình, 
Mau tròn đáy hai nhóm, 
Thành sinh không lui sụt, 
La, không lìa là quả. 

Giải thích: Bài kệ trước nói về công đức hồ 
thẹn lìa lỗi thì như trước đã nói. Bô-tát có hỗ thẹn, 
còn tất cả thì không. : 

Bài kệ sau nói có hô thẹn thì tu tập được công 
đức, do đã gom chứa đủ năm quả cao tột. 

Sinh lên trời, người đêu thông minh là được 
quả của quả báo, nghĩa là thường được thông minh 
trí tuệ dù sinh lên trời hay sinh vào cõi người. 

Mau tròn đây hai nhóm là được quả tăng 
thượng, là được hai nhóm đại Bô-đề. 

Thành thục chúng sinh không lui sụt là được 
quả trượng phu, do những gì mà trượng phu làm. 
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Lìa là được quả tương ly, vì lia chướng kia. 
Không lìa được quả nương tựa thì sinh bât cứ đầu 
cũng không buông bỏ sự đôi trị các chướng kia. - 

Hỏi: Có thí dụ nào nói vê công dụng của hô 
thẹn? Kệ răng: 

Áo trái thì nhơ bẩn, 

Phàm phu không hồ thẹn, 
Ao trời lại, không nhơ, 

Bồ- tát thẹn cũng vậy, 

Bồ-tát thẹn đây đủ, 

Như hư không, chẳng nhơ, 
Muốn hơn các Bô-tát, 

Cũng lây thẹn trang nghiêm, 
Như mẹ hiện thương con, 
Thẹn hộ chúng sinh vậy, 
Quản giáo hóa chúng sinh, 
Việc nây do hồ thẹn. 

Giải thích: Trong đầy, bài kệ thứ nhật nói hô 
thẹn như y phục. Vì sao? Vì người c có tính hồ thẹn 
thì lỗi nhơ bân không thể làm õ nhiễm. 

Nửa trên bài kệ thứ hai, nói hồ thẹn như hư 
không. Vì sao? Vì người có hô thẹn, dù gặp phải 
tám pháp thế gian, vẫn không bị ô nhiễm. 

Nửa sau bài kệ thứ hai, nói hồ thẹn như món đồ 
dùng để trang SỨC, Vì sao? Vì người có tính hồ thẹn 
thì họ khôi ngô tôt đẹp hơn các vị Bô-tát. 

Bài kệ thứ ba, nói về hồ thẹn như mẹ hiển. Vì 
sao? VÌ người có tính hỗ thẹn che chở tất cả lỗi lầm 
trong sinh tử như voI, ngựa, lính. Quán sát và giáo 
hóa chúng sinh đêu phát sinh từ đây. 
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Lây y phục thí dụ là nói hồ thẹn có công năng 
đối trị các phiên não. Lây hư không thí dụ là nói hô 
thẹn có công năng đối trị tám pháp đắm nhiễm. 

Lây đô trang sức thí dụ nói hô thẹn có công 
năng thuận theo đông hành. - 

Lây mẹ hiên thí dụ là nói hô thẹn có công năng 
thành thục chúng sinh. 

-_ Hỏi: Bô-tát thực hành hô thẹn, có tướng gì? Kệ 
răng: - 
Không nhán và không làm, 
Vưa nhán, vừa thực hành, 
Phải biệt bôn thứ náy, 
Là nói hành hô thẹn. "¬ 

Giải thích: Bài kệ nây nói vê bôn tướng thực 

hành hô thẹn: 
1. Không nhẫn. 
2. Không thực hành. 
3. Nhân. 

4. Thực hành. 

Vì sao? Vì ai có hồ thẹn, đôi VỚI. tật cả lỗi ác, 
thì có hai tướng trước, là không nhãn, và không 
thực hành. 

Đôi với tất cả công đức thì có hai tướng sau, là 
nhãn, và thực hành. 

- Hỏi: VÌ sao hỗ thẹn mà được Vô thượng? Kệ 
răng: ¬- 
Dạy tu đổi hồ thẹn, 
Cũng sinh năm tự ÿ, 
Bởi pháp tin khác nhau, 
Vô thượng, trước đã biết. 
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Giải thích: Như trước đã biệt, kinh Đại thừa 
nói: "Lòng tin thanh tịnh phát sinh từ hô thẹn, vì 
dùng chín thứ tâm sâu xa đê tu tập, vì tu tập các 
định, như nương hư không, V.V... VÌ thuộc Về trí vô 
phân biệt, vì một quả nhập vào tt cả quả". 

Đã nói Bồ-tát có hồ thẹn, kế đây là, nói về vô 
úy của Bô-tát. Kệ răng: 

Các vị Bồ-tát không sợ, 
Thể tướng và khác nhau, 
Vữừng chác và tốt đẹp, 
Nay lần lượt ' giải thích. 

Giải thích: Tình thần không nao núng của Bồ- 
tát có bốn nghĩa giải thích: 

1. Thể tướng. 

2. Khác nhau. 

3. Vững chặc. 

4. Tốt đẹp. 

Hỏi: Thể tướng là sao? Kệ rằng: 

Khởi ba tấn, định, tuệ, 
Siêng hãng hải mạnh mẽ, 
Là nói tướng không Sợ, 
Cũng sảng tở các tên. 

Giải thích: Tình tân, thiên, định, Bát-nhã, ba 
thứ ây hiện diện là thể, tướng của không SỢ. Siêng 
năng, hăng hái, vững chí, mạnh mẽ là bồn tính nây 
nói về tên gọi không SỢ. 

Hỏi: Trong ba thứ trên, không sợ hãi thuộc vào 
thứ nào? Kệ răng: 

Có các việc làm ra, 
Hạ, động, ngu thì sợ, 
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Lìa ba quyết định ba, 
Đó gọi không Sợ, an. 

Giải thích: Đôi với các việc làm lợi tha, nếu 
tâm thập hèn, xao động, ngu si thì Bồ-tát thấy SỢ, 
VÌ sao 2? : 

Do tâm thâp kém thì không siêng năng tu tập 
công hạnh mình. 

Tâm lay động sẽ không an trụ vững chãi trong 
công hạnh. 

Tâm ngu sĩ thì không biệt ứng dụng phương 
tiện trong công hạnh. 

Theo thứ lớp, là dùng ba thứ tinh tân, thiên định 
và Bát-nhã đê đôi trị ba tâm trên. Nêu đạt tính xác 
quyết thì gọi là vô úy. 

Hỏi: Quyết định là sao? 

Đáp: Ba đôi trị nây, nhậm vận, hiện tiên là 
quyết định. Í 

Hỏi: Đã nói về thê, tướng của vô úy, còn sự 
khác nhau của vô úy thi thê nào? Kệ răng: 

Tự tính và đại nguyện, 
Không đoái hoài, không lui, 
Nghe sâu cũng năng hóa, 
Đặt họ bên thân Phát, 

Cũng hành các khổ hạnh, 
Không buông xả sinh tứ, 
Sinh tử không thê nhiêm, 
Là mười chô khác nhau. 

Giải thích: Theo thứ lớp. của hai bài kệ nầy mà 
nói về mười thứ khác nhau của tinh thần không nao 
núng: 
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1. Tự tính là vì thành tựu thê tính nên được vô 
ủy. ¬ 

2. Đại nguyện nghĩa là phát tâm Bô-đê mà 
được vô úy. 

3. Không đoái hoài là khi siêng năng làm lợi 
mình thì không đoái hoài đên thân mạng mà được 
VÔ Úy. 

4. Không lui sụt là khi siêng năng làm lợi 
người thì được vô úy, dù việc làm bị chông đôi. 

5. Nghe sâu xa là khi nghe thật nghĩa thì được 
VÔ Úy. 

6. Có công năng giáo hóa là đối với chúng sinh 
khó giáo dục thì dùng thân thông mà giáo hóa, nên 
được vô úy. 

7. Đặt chúng sinh bên thân Phật là xây dựng 
Đại Bồ-đề cho chúng sinh, nên được vô úy. 

6. Cũng thực hành các khô hạnh làm các việc 
khó làm về khổ hạnh, nên được vô Ủy, 

9, Không buông xả sinh tử là có ý sinh về đó, 
nên được vô úy. - 

_10. Không bị sinh tử là ô nhiềm là sông trong 
nhiêm mà không bị ô nhiêm, nên được vô úy. 
Hỏi: Đã nói về về sự khác nhau của vô úy, còn 
vững chắc là sao? 
Kệ rằng: 
Bạn ác và khổ HẠNG, 
Nghe sâu, không thể lui, 
Như cánh trùng trước gió, 
Không động Tu-di, biến. 
Giải thích: Do ba duyên mà Bồ-tát không sợ 
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hãi, không lay động: 
1. Gặp bạn ác. 

2. Gặp khô nặng. 

3. Nghe pháp sâu xa. 

Ví như con trùng sành có tung cánh lên, nó 
không thê quét hêt nước biên hay làm núi lung lay. 
Ba duyên kia không thê làm lung lay tâm Bô-tát 
cũng giông như vậy. Cho nên Bô-tát được vững 
chắc nhờ vôúy. 

Hỏi: Đã nói về về sự vững chặc, còn vê nghĩa 
vượt trội của vô úy thì sao? Kệ răng: 

T rong các thuyết không sợ, 
Vô Ủy Bồ-tát cao, 

Tướng lạ, chắc, tốt đẹp, 
Không giống điều nói kia. 

Giải thích: Do ba nghĩa nói trước thì vô úy của 
Bỏ-tát thật là tốt đẹp cao tột trong các thứ vô úy 
được nói trên. 

Đã nói về vô úy của Bô-tát, kế là nói về không 
lui sụt của Bồ-tát. 

Kệ rằng: 

Các Bồ-tát bất thoái, 
Phẩm loại có bạ việc, 
Là nghe, tỉnh tán, khó, 
Hồ, dũng, là chỗ HƯƠNG. 
Ham muốn đại Bồ-đề, 
Là nói tính không lui, 
Chưa thành, thành cực thành, 
Áy địa bày khác nhau. 
Giải thích: Hai bài kệ nầy nói về phẩm loại 
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không lụi sụt là nương vào sự khác nhau của tự 
tính. Phẩm loại ấ ây có ba thứ: 

1. Nghe pháp không chán nên không lui sụt. 

2. Tình tân mãi nên không lui sụt. 

3. Dù sông trong sinh tử chịu khô não nhưng 
không lui sụt. 

Nơi nương có hai thứ: 

1. Biêt hô thẹn. 

2. Mạnh mẽ. 

Ai có hồ thẹn thì không lui sụt. Ai có ý lui sụt 
thì điều ây thật đáng xâu hô. 

Có dũng cảm thì không lui sụt. Kẻ lui sụt là 
người không có sức mạnh dũng cảm. Tự tính là 
ham muôn đại Bồ-đề. Nếu trái lại ham muốn ầy tức 
là lui sụt. Về khác nhau có ba thứ: 

1. Chưa thành là các Bôồ-tát ở gia1 vị Tín, Hạnh 
không lui sụt. 

2. Thành nghĩa là các Bô-tát từ Sơ địa đến bảy 
địa không lui sụt. 

3. Thành cùng cực là Bỏ- tát tám địa trở lên đều 
không lụi sụt. Đã nói về về Bồ-tát không lui sụt, kế 
là nói vê Bôồ-tát biệt pháp. Kệ răng: 

Biết pháp, biêt nghiệp pháp, 
Biệt tướng, biệt vô tận, 

Đặc quả và hai môn, 

Thành sinh cũng trụ pháp. 

Giải thích: Biết pháp là biết năm minh xứ: 

1. Nội minh. 

2. Nhân minh. 


1080 LUẬN DU GIÀ 6 


3. Thanh minh. 
4. Y minh. 
5. Xảo minh. 

Biết năm luận ấy gọi là biết pháp. 

Biết nghiệp pháp là biết lợi mình, lợi người, lấy 
đó là nghiệp. Biệt Nội luận: là tự tu và giảng cho 
người khác nghe. 

Biết Nhân luận là bày nghĩa mình mà dẹp bỏ 
nghĩa khác. 

Biết Thanh luận là luyện giọng mình cho thanh 
tao khiến kẻ khác tin nhận. 

Biết Y luận để chữa bệnh cho kẻ khác. Biết xảo 
luận là khiến kẻ khác tin, hiểu. 

Biết tướng luận là biết năm thứ luận nây, có 
được năm nhân là Bô-tát biệt tướng luận là: 

I1. Nghe được. 
2. GIữ được. 
3. Tụng được. 
4. Nghĩ được. 
5. Thông được. 

Trước Bô-tát nghe về luận. Nghe rồi nhớ chắc. 
Nhớ chắc thì tụng tập. Tụng xong thì suy nghĩ chân 
chính. Suy nghĩ chân chính thì thông đạt. 

Thông đạt nghĩa là biết đây là công đức, đây là 
lỗi lâm, đây là lời tốt, đây là lời nói ác. 

Biết vô tận là hiểu biết như vậy, cho đến Niết- 
bàn vô dư cũng vô tận. 

Đắc quả là do chính mình biết mình được Nhất 
thiết chủng trí. Hai môn là: Một Tam-muội, hai 
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môn Đà-la-ni. Biết luận nên Bỗ-tát dùng môn 
Tam-muội mà thành thục chúng sinh, do biết thuận 
theo mà thu hóa chúng sinh. Lây môn Đà-la-ni mà 
thành thục Phật pháp là do thuận theo pháp mà 
mình có được, đều có thê gìn gIỮ. 
Đã nói về Bồ- tát biết pháp, kế là nói về Bô-tát 
biết thể gian. Kệ răng: 
Biết bằng. thản, bằng mIỆnG, 
Và biết bằng thật đề, 
Bồ- tát biết thể gian, 
Tối thắng, không ai hơn. ¬ 
Giải thích: Nhờ vào ba thứ mà Bô-tát biệt thê 
Ø1an: 
1. Thân biết thế g1an. 
2. Miệng biết thê gian 
3. Nhờ sự thật (đề) mà bIỆt thê gian. - 
Hỏi: Thân biệt là thê nào? Miệng biệt là thê 
nào? Kệ răng: 
Thân biết là thư nhan, 
Miệng biết thì lời trước. 
Nó giúp thành đồ đựng, 
Tu hành theo chánh phâp. 
Giải thích: Thư nhan là vẻ mặt hớn hở vui 
cười. Đây là thân biệt thê gian. 
Lời nói thôt ra trước là lời an ủi, hỏi han, khen 
ngợi. Đây là miệng biệt thê gian. 
Hỏi: Sự hiểu biết ây nhăm để làm gì? Đáp: Để 
ø1úp thành đồ đựng. 
Hỏi: Trở thành đô đựng cái gì? 
Đáp: Khiến nó trở thành đô đựng chánh pháp 
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mà thuận theo tu hành. 

Hỏi: Thê nào là biệt sự thật thê gian? Bài kệ trả 

lỜI: 
Biết hai, biết đời sinh, 
Biết hai, biêt đời diệt, 
Do đưt lại chứng đạc, 
Biết để siêng tu hành. 

Giải thích: Biết hai là biết thê gian sinh khởi, 
là biết hai đề khô, tập là biết thê gian thường sinh, 
do nó sinh và phương tiện sinh. : 

Biệt hai là biệt thê gian diệt, là biệt hai đê diệt 
và đạo thì biệt thê gian có thê diệt, do nó dứt bỏ và 
phương tiện châm dứt. 

Hỏi: Biệt sự thật về thê gian đê làm gì? 

- Đáp: Đê châm dứt và được trí tuệ chân thật, 
hiệu sự thật mà siêng năng tu hành, dứt hêt các sự 
thật về khô tập, được là được sự thật về diệt và đạo. 

Bởi dứt sự thật về khô, nhận duyên của khô, 
nên Bồ- tát đạt được sự thật vê Niêt-bàn và con 
đường dẫn đến đó, cho nên Bồ-tát quán xét các sự 
thật ây mà tu trí tuệ đây đủ. Như vậy là biết thế 
gian, tức là biệt nghiệp của thê gian. . 

Đã nói về Bô-tát biệt thê gian, kê là nói vê Bô- 
tát tu tập bôn lượng. Kệ răng: 

Năng thuyên và ý nghĩa, 
Thâu nghĩa cũng không lới, 
Nên biết bốn thứ nây, 

Đó là tưởng bôn lượng. 

Giải thích: Năng thuyên là mười hai bộ kinh 
mà Như lai nói. Pháp ây là lượng, chăng phải con 
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người là lượng. 

Ý nghĩa là lý. do trong văn. Nghĩa nây là lượng, 
chăng phải lời nói là lượng. 

Thâu rõ nghĩa là những điều thê gian có thể tin 
và được Phật xác nhận. Thâu rõ nghĩa nây là lượng, 
chứ chẳng phải không thâu nghĩa là lượng. 

Không dùng lời nói là trí chứng ngộ ra khỏi thế 
gian. Trí nây là pháp, chứ không phải thức là 
lượng. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn nói bôn lượng này? 
Kệ răng: 

Chê pháp và chê nghĩa, 
Tà tư và đáng nói, 

Ngăn dứt bốn việc nầy, 
Thứ lớp, nói bốn lượng. 

Giải thích: Nói pháp năng thuyên là lượng là 
nhăm ngăn dứt việc khinh chê người nói pháp, ý 
nghĩa là lượng là đê ngăn dứt chê nghĩa trong các 
cầu nói. Thâu rõ nghĩa là lượng là đê ngăn dứt nói 
pháp với tư duy tà hiệu sai. Trí là lượng đề ngăn 
dứt những øì có thê nói là trí. 

Hỏi: jNương vào bốn lượng nây, có công đức 
øì? Kệ răng: 

Lông tín, suy nghĩ trong, 
Nghe đụng, trí chứng ngộ, 
Bó-tát không thê hoại, 
Nương lượng Công đực đó. 

Giải thích: Nương vào lượng thứ nhất thì 
không hư hoại lòng tin. 

Nương vào lượng thứ hai thì không thể hư hoại 
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tư duy chân chính. 

Nương vào lượng thứ ba thì không thê hư hoại 
những gì mình nghe chân chính. 

Nương vào lượng thứ tư thì không thê hư hoại 
trí thê gian. 

Đã nói về Bồ- tát tu tập bốn lượng, kê đây là nói 
về bốn hiểu biết không bị chướng ngại của Bô-tát. 
Kệ răng: : 

Đối môn, tướng, gọi trí, 
Thông đạt không ai băng, 
Đỏ tức là Bó-tái, 

Bồn thứ Võ ngại giải. — 

Giải thích: Thứ nhật gọi là biệt Trí Môn, là vì 
có công năng biết nghĩa trong tât cả các thứ tên 
khác nhau. 

. Thứ hai là biệt Tướng Trí, là vì có công năng 
biệt nghĩa nây thuộc vệ tên gọi nây. 

Thứ ba là biết Ngôn Trí, là có công năng biết 
thổ âm từng nơi khác nhau. 

Thứ tư là biết Trí Trí, là vì có công năng hiểu 
biết, nói pháp trôi chảy. . 

: Biết được bốn thứ trí nây là vô ngại giải. Kệ 
răng: 
Nẵng thuyết và sở thuyết, 
Nói äu gôm ba việc, 
Bồn thư, hai lại hai, 
Thứ lớp nhân ba việc. 

Giải thích: Năng nói, sở nói, nói đầy đủ. Ba 
việc, mỗi việc đều có nhân duyên. 

Năng nói, có bôn nhân duyên là: 
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[. Trí giáo thọ. 

2. Trí thành thục. 

3. Trí nhóm đây đủ. 

4. Trí g1úp người giác ngộ. 

Pháp được nói có hai nhân duyên là: 

1. Pháp. 

2. Nghĩa. 

Bốn trÍ có công dụng đối với hai nhân duyên 
nây. Nói đây đủ, có hai nhân duyên là: 

[. Lời nói. 

Số LÊT, 

- Do hai món nây mới thành tựu nói năng. Kệ 
răng: 
Nêu pháp giải thích pháp, 
Giúp hiểu, trảnh gặn hỏi, 
Lập ra bôn võ ngại, 
Nền biệt về nghĩa áy. 

Giải fhích: Nêu pháp được gọi là Môn. Giải 
thích pháp được gọi là Tướng, khiên người hiệu 
được gọi là Ngôn, tránh gặn hỏi được gọi là Trí. 

Nên biệt, trong đây pháp được nói và nghĩa của 
nó, được gọi là đủ ngôn và trí. Theo thứ lớp mà xây 
dựng bốn hiểu biết vô ngăn ngại. 

Hỏi: Thế nào gọi là hiểu biết vô ngại chướng 
ngại? Nó có nghiệp gì? Kệ răng: 

Nói chứng và ngoại giác, 
Nên gọi võ ngại giải. 
Dứt được tát cả nghỉ, 
Đó là nghiệp của nó. 
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Giải thích: Nửa trên bài kệ nây là lập danh. 
Nửa dưới là nói về nghiệp. 

Tên gọi là do các Bôồ-tát ban đầu dùng trí xuất 
thệ gian nội chứng được các pháp đều bình đăng, 
hiểu đúng như thật, về sau, dùng trí thê gian hậu 
đặc mà biết các pháp bên ngoài và những việc khác 
nhau của pháp môn. Vì lý ây, nên gọi là vô ngại 
giả. 

Nghiệp là từ hiểu biết nây, mà dứt hệt lưới nghi 
của tât cả chúng sinh. Đó gỌI là Nghiệp. 

Đã nói về bốn vô ngại giải của Bồ- tát, sau đây 
là nói về hai nhóm công đức của Bồ-tát. Kệ răng: 

Phước, trí là hai nhóm, 

Tì hằng bảo không ô ô nhiễm, 
Tát cả các Bồ-tát, 

Tướng tốt đêu như vậy. 

Giải thích: Phước, trí là hai nhóm hai nhóm là 
nhóm phước và nhóm trí. 

Quả báo tôt đẹp vẫn không ô nhiễm là vì Bồ- 
tát có nhóm phước, nên đạt quả báo tốt đẹp, dù 
đang ở trong sinh tử. Và do nhóm trí nên được quả 
báo tốt đẹp kia vẫn không gây ô nhiễm cho tầm, 
thế nên tướng thù thắng của Bỏ-tát là không ai 
bằng. 

Hỏi: Hai nhóm â ây phôi hợp với sáu độ thì sao? 
Kệ răng: : 

Hai độ trước thê phước, 
ĐỘ thứ sảu là trí, 

Côn ba, hai nhóm nhán, 
Năm cũng thành nhóm trí. 
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Giải thích: Hai độ trước là thể của phước là bố 
thí, thì giới Ba-la- mật là thể của nhóm phước. 

Độ sáu là trí nghĩa là Bát-nhã Ba-la-mật là thể 
của nhóm trí. 

Ba độ còn lại là nhân của hai nhóm nây là nhẫn 
nhục và tinh tân, thiên định Ba-la-mật, làm nhân 
chung cho hai nhóm, vì cả hai đêu thực hiện như 
nhau. 

Năm độ cũng thành nhóm trí là vì Bát-nhã có 
thể hồi hướng, tật cả Ba-la-mật đều thành tụ trí cả. 

- Hỏi: Sao gọi là tụ? Nhiệm vụ của nó là gì? Kệ 
răng: 

Chánh tu và thường tu, G1úp thiện gọi là nhóm, 
Làm lợi mình, lợi người, Thành tựu thì gọi nghiệp. 

Giải thích: Nửa trên bài kệ là giải thích tên gọi. 
Nửa dưới bài kệ là nói vê nhiệm vụ của nhóm. Tên 
gọI là Tam bà la, dịch nhóm. Tam là tu tập chân 
chính, Bả-la là thường tu tập. Vì tu chân chính và 
tu mãi, pháp lành được tăng thêm lên. Vì nuôi lớn 
lên nên gọi là nhóm. 

Nghiệp là vì nhóm nây mà có thê hoàn thành 
việc làm lợi mình, lợi người. Đó gọi là Nghiệp, 
nhiệm vụ. 

- Hỏi: Sự khác nhau giữa hai nhóm là gì? Kệ 
răng: 
Nháp địa, nhập Vô tướng, 
Và nhập vô công dụng, 
Thọ chức vả rót ráo, 
Hai nhóm nhân lân nhau. 
Giải thích: Những khác nhau trong đây là 
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nhóm của Tín, hành địa kia là nhân để nhập địa. 
Nhóm của sảu địa là nhân để nhập vào vô tướng. 
Võ tướng là nhóm thuộc vê địa thứ bảy, vì 
tướng của địa nây không còn khởi. Nhóm của địa 
thứ bảy là nhân đê nhập vô công dụng. Nhóm của 
địa thứ tám, thứ chín là nhân nhập thọ chức. Nhóm 
của địa thứ mười là nhân để nhập rốt ráo. Rốt ráo 
là thuộc về Phật địa. 
Đã nói công đức hai nhóm của Bô-tát, sau đây 
nói vê Bồ- tát tu tập bốn niệm xứ. 
Kệ rằng: 
Nương và đổi trị, 
Nhập để và duyên duyên, 
Tác ý và chí đắc, 
Thuận theo cũng tùy chuyển, 
Giác cảnh và thọ sinh, 
Hạn cực dán tôi thượng, 
Thời gian dải, sau chứng, 
Mười bôn tu cao nhát. ` 
- Giới fhích: Hai bài kệ nầy nói bôn niệm xứ của 
Bô-tát, gôm có mười bôn thứ tu tập cao quý: 
. Thăng tu nương tựa. 
Thắng tu đôi trị. 
. Thắng tu nhập đề. 
Thắng tu duyên duyên. 
. Thăng tu tác ý. 
. Thắng tu chí đặc. 
Thắng tu Tùy thuận. 
Thắng tu tùy chuyền. 
. Thăng tu giác cảnh. 
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10. Thăng tu thọ sinh. 
liậy Thắng tu hạn cực. 

D2 Thắng tu tối thượng. 
13. Thắng tu trường thời. 
14. Thắng tu hậu chứng. 

Thắng tu y chỉ là nương vào kinh Đại thừa mà 
phát khởi văn, tư, tu, tuệ làm tự thê. 

Thắng tu đối trị là có công năng đối trị bốn ỳ 
tưởng trái ngược của bất tịnh, khô, vô thường, vô 
ngã, vì biết thân và các pháp VÔ ngã. 

Thắng tu nhập để là vì theo thừ lớp, thứ lớp mà 
đi vào các để khô, tập, diệt, đạo. Tự mình hiểu thấu 
người khác hiệu thấu, như Luận Trung Biên Phần 
Biệt nói. 

Thắng tu duyên duyên là duyên vào thân của 
tật cả chúng sinh làm đối tượng. 

Thắng tu tác ý là thân v.v..., không thật có. 

Thăng tu chí đắc là thân là không hợp, không 
lìa. 

Thắng tu tùy thuận là có các chướng ngại để 
đối trị và có công năng đối trị các chướng ngại. 

Thăng tu tùy chuyên là bỗn niệm xứ mà phàm 
phu, Nhị thừa, tu tập cũng thuộc tùy chuyên làm 
giáo thọ. 

Thắng tu giác cảnh là biệt thân huyễn như sắc 
tướng, biệt thọ như mộng, đêu là tà giác. 

Biết tâm như hư không vì tự tính thanh tịnh. 
Biết các pháp như khách, khách nghĩa. là trói buộc, 
nhơ bẩn, như hư không bị che phủ vì khói, mây, 
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bụi, sương mù. Thắng tu thọ sinh là có ý sinh vào 
nơi nào đê làm vua Chuyên Luân tôi thăng. Thân 
sinh ở đó, nhưng thân pháp lại không bị nhiêm. 

Thăng tu hạn cực là tu phâm hạ của Niệm xứ 
cũng vượt cao hơn phâm các của những lôi tu khác, 
vì lợi ích của tự tính. 

Thăng tu tôi thượng là tu tập bôn niệm xứ 
chung và riêng băng sự an nhiên, không cần cô 
găng gì nữa. 

Thắng tu trường thời là tu mãi đến Niết-bàn vô 
dư vân không bao giờ hết tu. 

Thắng tu hậu chứng là từ mười địa cho đến Phật 
địa đều có thể tu. Đã nói Bồ-tát tu tập | bốn niệm xứ, 
sau đây nói vệ Bỏ-tát tu bốn chánh cân. 

Kệ răng: 

Xả ba và nhập địa, 

Trụ tịch và đặc kỷ, 

Thành thục và thọ chức, 

Tịnh độ và tròn đây. : 

Giải thích: Tu tập bôn chánh cân là Bô-tát đôi 
trị những chướng ngại bôn niệm xứ. Nêu nói rộng 
vê pháp đôi trị nây thì có mười thứ khác nhau, đôi 
trị mười hành chướng ngại là: 

I. Hạnh buông xả mê đắm. là thọ thân tốt đẹp 
hữu lậu, nhưng không đắm nhiễm. 

2. Hạnh buông xả những tâm lí che khuất 
nghĩa là xa lìa khỏi những tâm lý che chướng. 

3. Hạnh buông xuông, nghĩa là lìa những Tác 
ý Nhị thừa. 

4. Nhập vào địa hạnh nghĩa là nhập vào sáu địa 
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đầu. 

5. Hạnh trụ tịch, là nhập vào địa thứ bảy. 

6. Hạnh được thọ kí nghĩa là nhập vào địa thứ 
tảm. 

7. Hạnh thành thục chúng sinh, nghĩa là nhập 
vào địa thứ chín. 

$. Hạnh thọ chức: nghĩa là nhập vào địa thứ 
mười. 

9. Hạnh tịnh độ nghĩa là gôm ba địa thứ tám, 
chín, mười. 

10. Hạnh tròn đây nghĩa là nhập vào Phật địa. 

Bỏ-tát tu tập bốn chánh cân là để đôi trỊ mười 
hạnh chướng ngại nây, đó là nói rộng vê sự khác 
nhau. 

Hỏi: Ý nghĩa tu tập mười thứ khác nhau nây là 
gì? Kệ răng: 

Do dựa ý muốn tu, 

Nên siêng khởi tỉnh tấn, 

Nhiếp tâm và chánh trì, 

Tu mười trị như vậy. 

Giải thích: Y nghĩa tu tập là dựa vào ý muôn 
mà phát sinh siêng năng, dựa vào siêng năng mà 
tinh tân nhiêp tâm về chánh trì. 

Đó là ý nghĩa tu tập. trong đó có tu tập bình 
đăng, có tu tập tướng mạo, có tu tĩnh tân. 

Tu tập bình đăng là do chánh cân nên chỉ quán 
được bình đẳng. Tu có tướng mạo là tu chung ba 
tướng: Chỉ, cử, xả. 

Tu tỉnh tân là trong khi tu chỉ quán, nhăm dứt 
trừ hai chướng là trạo cử và hôn trâm mà phát sinh 
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Hỏi: Khởi lên tính tân như thê nào? Đáp: Là 
nhiêp tâm và chánh trì. 

Gom tâm là Xa-ma-tha (chỉ). 

Chánh tri là nêu tâm bình đăng thì được an trụ 
như vậy, chánh trì như vậy, dùng ba sự tu tập nây 
mà tu mười hạnh trước. Đó gọi là tu chánh cân. 

Đã nói về Bồ-tát tu tập bốn chánh cân, sau đây 
là nói về Bồ-tát tu tập bốn thần túc. Kệ răng: 

Chia bốn thứ thần túc, 
Lược dùng ba việc giải, 
Nương tựa và phương tiện, 
Cũng thành tựu nên biết. 

Giải thích: Bài kệ nây lược dùng ba sự phân 

biệt bốn thân túc: 

1. Nương tựa. 

2. Phương tiện. 

3. Thành tựu. 

Hỏi: Thê nào là nương? Bài kệ cho biết: 
Chỗ thiên định nương tựa, 
Có bốn túc khác nhau, 
Một dục, hai tỉnh tán, 
Ba tâm, bốn tư duy. 

Giải thích: Nên biết, nương vào thiền Ba-la- 
mật mà có bốn thứ thần túc khác nhau, 

Hỏi: Thê nào là phương tiện? Kệ răng: 

Bất đâu làm, tùy nhiêp, 
Trỏi buộc và đổi trị, 
Tùy kê tám hạnh dưt, 
Ba, một, hai, hai thành. 
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Giải thích: Bắt đầu làm và tùy nhiếp, trói buộc 

và đối trị: phương tiện cũng có bôn thứ: 
1. Phương tiện bắt đầu làm, 
2. Phương tiện tùy nhiệp, 
3. Phương tiện trói buộc. 

4. Phương tiện đối trị. 

Hỏi: Trong bốn phương tiện nây, mỗi phương 
tiện dùng hạnh gì mà lập nên? 

Đáp: Theo thứ lớp của tắm hạnh dứt trừ là: Ba, 
một, ha1, hai mà thành lập. 

Tám hạnh trừ phiên não là: 

Lòng tin. 
Ham muốn. 
Siêng năng. 
Nương tựa. 
Niệm. 

Trí. 

Suy ngÌ. 
Xả. 

Trong tám hạnh nây, theo thứ lớp, lây ba hạnh: 
Lòng tin, ham muôn và siêng năng mà thành lập 
phương tiện băt đầu làm. Từ lòng tin mà khởi lên 
ham muôn, từ ham muôn khởi dậy siêng năng, cứ 
tuân tự như vậy, lấy. một hạnh nương mà thành lập 
phương tiện tùy nhiếp, do nương dứt thì định sinh. 
Lây hai hạnh là niệm và trí mà thành lập phương 
tiện trói buộc. 

Do có chánh niệm mà tâm an trụ trong định, 
không lìa đôi tượng. 
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Vì có chánh trí mà tâm lìa sở duyên, sau khi 
giác ngộ, theo lúc mà nhiệp hóa chúng sinh. 

Dùng hai hạnh suy nghĩ, buông xả mà thành lập 
phương tiện đôi trị, dùng suy nghĩ đôi trỊ sự níu kéo 
của hôn trầm, dùng tâm xả đôi trị sự dao động. Hai 
hạnh ây là Vì đôi trị các phiên não. 

Hỏi: Thành thục ra sao? Kệ răng: 

Năng kiên và năng thọ, 
Du hí và du nguyện, 
Tự tại và đặc pháp, 
Thành tựu sâu thứ nây. 

Giải thích: Sáu thứ thành tựu là: 

l1. Thành tựu năng kiên. 
2. Thành tựu năng thọ. 
3. Thành tựu du hí. 

4. Thành tựu du nguyện. 
5. Thảnh tựu tự tại. 

6. Thành tựu đặc pháp. 

Thành tựu năng kiến là năm thứ mắt: Mắt thịt, 
mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp và mặt Phật. 

Thành tựu năng thọ là sáu thần thông đều 
nương vào năm thứ mắt nây nên có thê đạy trao. 
Theo thứ lớp của năm thứ mắt thì: Thần thông về 
thân là đi đên chỗ nây, chỗ khác. Tai trời thì nghe 
khắp tiếng để nói pháp cho chúng sinh. Thần thông 
biết tâm người đề cắt đứt những chướng ngại hữu 
VI, VÔ VI. 

Thân thông biết rõ kiếp trước về những VIỆC 
làm có liên hệ đến quá khứ, giúp chúng sinh biết 
khiến họ có lòng tin. 
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Thân thông mắt trời là biết người nây chết đây 
sinh kia, khiến họ sinh tâm nhàm chán. 

Thân thông lậu tận vì họ nói pháp, giúp họ được 
giải thoát. Thành tựu du hí là đây có nhiêu thứ, là 
các định biên hóa, v.v... Thành tựu du nguyện là 
nhập vào sức mạnh của nguyện mà dạo 

qua các quả của nguyện, là phóng ánh sáng, 
phát lên tiêng nói, không thê kê xiêt việc nây. Việc 
rộng thì như trong kinh Thập ĐỊa nói. 

Thành tựu tự tại là có mười thứ, như kinh Thập 
ĐỊa nói. Thành tựu đặc pháp là chứng được lực, vô 
úy, pháp bât động. ... 

Đã nói Bô-tát tu tập bôn thân túc, kê đây là, là 
nói về Bô-tát tu tập năm căn. 

Kệ răng: 

Giác, hành, văn, chỉ quản, 
Sở duyên căn tín thảy, 
Căn nghĩa phát triÊn cao, 
Do thành tựu lợi ích. : 
- Giải thích: Tín căn lầy Bô-đề làm sở duyên. 
Tân căn lây hạnh Bô-đê làm sở duyên. 

Niệm căn lây nghe pháp Đại thừa làm sở 
duyên. Định căn lây Xa-ma-tha làm sở duyên. 

Tuệ căn lây trí như như thật làm sở duyên. Hỏi: 
Căn nghĩa là gì? 

Đáp: Lòng. tin v.v... ĐÔI với sở duyên của nó 
cứ tăng lên mãi. Cho nên gọi là cội gôc, vì nó có 
công năng đem đến lợi ích. 

Đã nói Bô-tát tu tập năm căn, kế đây là, là nói 
Bồ-tát tu tập năm lực. Kệ răng: 
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Nên biết căn tín thảy, 

Khi nhập vào Sơ địa, 
Chướng năm căn như vậy, 
Năng làm mạnh là lực. 

Giải thích: Với năm căn, khi nhập vào Sơ địa, 
có thể sinh ra không tin, biếng nhác, lăng quên, TÔI 
loạn, kém cõi, nên nói là sức mạnh để tăng sức. 

Đã nói Bồ-tát tu tập năm lực, sau đây là nói Bỏ- 
tát tu tập bảy giác phần. Kệ răng: 

Bồ-tát nhập Sơ địa,. 
Nêu lập ra giác phán, 
Các pháp và chúng sinh, 
Ở đây được bình đăng. 

Giải thích: Khi Bồ-tát nhập vào Sơ địa, do tỉnh 
giác pháp, nên lập ra tỉnh giác từng phần. 

Hỏi: Giác là gì? 

Đáp: Đạt được hiểu biết Bình đẳng các pháp và 
thân mình, người. Như vậy gọi là giác. Theo thứ 
lớp là đạt pháp vô ngã và nhân vô ngã. 

Kệ răng: 

Như vua Luân vương đi, 
Bảy bảu dân đường trước, 
Bồ-tát hướng Chánh giác, 
Bảy phân thường tròn đây. 

Giải thích: Đây nói vê Dảy phân Ø1ác của Bỏ- 
tát, giông như xe bảy báu của vua Chuyên Thánh. 

Hỏi: Phân giác nào giông với báu nào? 

Kệ răng: 

Niệm phục ở các cảnh, 
Trạch pháp phá phán biệt, 
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Tiên nhanh giác vô du, 

Nói hỷ sáng kháp thân, 

Hêt che thánh thơi an, 

Các việc sinh từ Định, 

Tùy lúc, ý muôn trụ, 

Lấy bỏ đêu do xả. 

Giải thích: Thứ nhất là niệm giác phần giống 
như bảy báu của Luân Vương. Những bờ cõi nào 
chưa quy hàng thì vua có công năng làm cho quy 
hàng. Lãnh vực nào chưa quy phục thì Niệm có 
công năng làm cho quy phục. . 

Thứ hai là Trạch pháp giác phần giông như voI 
báu có công năng đây lùi các nước oán địch. Nó 
phân biệt kẻ thù lớn, mà phá tan đi. - 

Thứ ba là Tĩnh tân giác phân, giông như ngựa 
báu, có công năng chạy tới tận cùng biên giới xa 
của đât nước, một cách mau lẹ, như bờ mé tận cùng 
của chân như, mau lẹ đên cõi giác. 

Thứ tư là Hỉ giác phân, giỗng như châu báu. 
Ảnh sáng châu báu như ngọn đuốc chiêu soi tăm 
tối, khiến vua hết sức vui mừng. Pháp sáng phá tan 
bóng tối của tâm, làm vui mừng, tràn đây. 

Thứ năm là Khinh an giác phân, và bảo nữ. Vua 
hưởng thọ vui sướng khi xúc chạm mỹ nữ. Trí giải 
thoát nhẹ nhàng trước các chướng ngại của phiên 
não, dứt hêt các điều ác. 

Thứ sáu là Định giác phân, và kho tàng của 
quan Đại thân. Vua có sự cân dùng gì thi đêu do 
các Đại thần chi xuất. Trí có vận dụng điều chi đều 
do định mà ra. 
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Thứ bảy là xả giác phân, giống như quân sĩ 
khéo, vua duyệt toàn lính, loại trừ kệ yêu hèn, chọn 
lây những người mạnh, cho theo hầu vua Chuyên 
Luân, vua đi bất cứ đầu, người hâu vân không mỏi 
mệt. Bồ-tát tu tập là bỏ điều ¿ ác, làm điêu lành, theo 
trí vô phần biệt mà sông với hạnh VÔ công dụng. 

Đã lập bảy phân giác giông như bảy báu, nhưng 
nghĩa nó thì thê nào? 

Kệ răng: 

Y chỉ và tự tính, 

Xuất ly và công đức, 
Thuyết thứ năm bắt nhiễm, 
Phán náy, có ba thứ. 

Giải thích: Theo thứ lớp của bảy giác phân thì 
Niệm là phần nương. Tất cả các việc làm của Bỏ- 
đề phần đều phải nương vào đây. s 

Trạch Pháp là tự tính phân, tất cả Bô-đề đêu lấy 
đầy làm tự thê. ị 

Tỉnh tân là xuât ly phận do nó có công năng 
giúp Bô-tát tới được chỗ rôt ráo. 

Hỷ là công đức phân do nó có công năng khiên 
tâm vuI vẻ tràn đây. . 

Ba thứ khinh an, Định, Xả, là phân bât nhiễm, 
Khinh an là nhân bât nhiêm. Định là chô nương của 
bât nhiễm. Xả là tự tính của bât nhiêm. 

Đã nói Bô-tát tu tập bảy phân giác, kế là nói 
Bồ-tát tu tập tám phân chánh đạo, kệ răng: 

Một chuyển như giác trước, 
Lập chia hai cũng vậy, 
Kê ba, ba nghiệp tịnh, 
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Ba sau ba chướng dứt. ˆ 

Giải thích: Phần chuyên thứ nhât, như phân 
giác nói trước là phân thứ nhât, giác ngộ như thật, 
như ở giaI vị trước, thời g1an sau là tùy chuyên, đó 
øọI1 là chánh kiên. 

Lập chia hai cũng vậy, là phân thứ hai những 
øì tự lập mà hiệu, như ở gia1 vị trước. Thâm nhập 
kinh Phật, Chư Phật lập vì kẻ khác mà phân biệt, 
gọi là chánh tư duy. 

Kê là ba, ba nghiệp thanh tịnh là ba nghĩa kê 
tức chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba 
nghiệp là ngữ nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. 
Như thứ lớp, lây kê ba gôm thâu ba nghiệp nây. 

Ba, ba sau là trừ chướng ngại nghĩa là: Ba sau 
là chánh cân, chánh niệm, và chánh định. Ba 
chướng là trí chướng, định chướng và tự tại 
chướng. Theo thứ lớp ây, dùng ba thứ sau đôi trị 
ba chướng nây. Do tu chánh cân, thời gian dài 
không lui sụt cho nên trí chướng dứt. Vì tu chánh 
niệm nên trạo cử, hôn trâm không có tự thê, cho 
nên chướng ngại định bị đánh lùi. Do tu chánh định 
với đức vượt trội đã thành tựu chướng ngại tự tại 
bị dứt trừ. 

Như vậy là lập ra tám phân Thánh đạo, nên biệt. 
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Phẩm Thứ 21: GIÁC PHÁN (Phân 2) 

Giải thích: Đã nói Bồ-tát tu tập đạo phân, kế 
đây là nói Bôồ-tát tu tập chỉ quán. 

Kệ rằng: 

An tám vào chánh định, 
Đáy tức gọi là chỉ, 

Chính trụ, phán biệt pháp, 
Đó gọi là tưởng quán. 

Giải thích: An tâm vào chánh định, đó gọi là 
chỉ, nghĩa là tâm nương vào chánh định thì không 
thấy. Tâm đêu chánh định thì lập chỉ. Đó gọi là 
tướng chỉ. 

An trụ chính, phân. biệt pháp, đó gọi là tướng 
quản, nghĩa là nương vào chánh trụ, phân biệt pháp 
thê, đó gọi là tướng quản. 

Hỏi: Hai hạnh nây, tu như thế nào? Kệ rằng: 

Muốn khắp các CỔNG đực, 
Thì phải tu chỉ quản, 

Một phần chẳng một phần, 
Tu có chung và riêng. 

Giải thích: Muôn có khắp các công đức, thì 
phải tu chỉ quán, nghĩa là nêu ai muôn có tất cả 
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công đức thì người đó phải tu hai hạnh chỉ quán. 
Như trong kinh, Phật bảo các Tỳ-kheo, nêu có 
mong câu điều gì thì làm sao đạt được? Các thây 
phải xa lia ham muôn ác và pháp bắt thiện, cho đến 
nói rộng. Này các thây, có hai pháp phải tu đó là 
chỉ và quán. 

Một phân, chăng phải một phân là: Một phân là 
chỉ hoặc quán, chẳng phải một phần nghĩa là hợp 
chung chỉ quán. 

Hỏi: Vì sao? 

Đáp: VÌ tu tập có lúc tu riêng, có lúc tu song 
song. Tu riêng là tu một phân, hoặc chị hay quán. 
Tu song song là không phải một phân mà gộp 
chung cả chỉ quán. 

Hỏi: Hai chỉ quán nây có øì khác nhau? Nghiệp 
của nó ra sao? Kệ răng: 

Năng thông. vả năng xuất, 
Vô tướng cũng VÔ VI, 

Tịnh độ và quả tịnh, 

Hai thứ đức là nghiệp. 

Giải thích: Nửa trên bài kệ nầy nói về sự khác 
nhau. Nửa dưới bài kệ nây nói nghiệp. Ở ngôi tín 
hành địa thì tu hai pháp nây gỌI ] là tu nương. Nếu 
nhập vào địa Đại thừa thì lại có bỗn thứ khác nhau: 

1. Tu Năng thông là nhập vào Sơ địa. 
c2. Tu Năng xuât là nhập vào địa thứ sáu. Địa 
nây có phát sinh tướng phương tiện. 
3. Tu Vô tướng là nhập vào địa thứ bảy. 
4. Tu Vô vi là nhập vào ba địa sau. 
Tu tập còn dụng công thì gọi là hữu vi. Ba địa 
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sau, tu tập không còn dụng công, nên gọi là vô vI. 
Đó là năm thứ khác nhau của chỉ quán. 

Tình độ là nương vào ba địa sau mà tu tập Tịnh 
độ. 

Quả tịnh độ là tu tập hạnh chuyên y. Cả hai thứ 
đều trong sạch, đó là nghiệp chỉ quán. 

Đã nói Bô-tát tu chỉ quán, kế đây là nÓI Bồ-tát 
tu tập năm thứ phương tiện khéo léo. Kệ răng: 
Tự thục và thành sinh, 
Mau đạt quả, tác nghiệp, 
Đường sinh tử không dút, 
Nói đáy là năm khéo. 

Giải thích: Năm thứ xảo phương tiện là: 

l. Tự thành thục Phật pháp, dùng trí vô phân 
biệt làm phương tiện khéo léo. 

2. Thành thục chúng sinh, dùng bốn nhiếp 
pháp làm phương tiện khéo léo. 

3. Mau được Bỏ-đê, lẫy sám hối, tùy hi, thỉnh 
Phật chuyên pháp luân, phát nguyện cao cả làm 
phương tiện khéo léo. 

4. Tác nghiệp thành tựu, dùng hai pháp môn 
làm phương tiện khéo. Hai pháp môn là môn Đà- 
lam và môn Tam-muội. Hai pháp môn nây có 
công năng làm các lợi ích thiệt thực cho đời sông 
chúng sinh. 

5. Đường sinh tử không dứt, lầy Niêt-bàn vô 
trụ xứ làm phương tiện khéo léo. 

Hỏi: Sự khác nhau của phương tiện khéo léo là 
gi? Kệ răng: . 
Bồ-tát khéo vô đăng, 
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Nương các địa khác nhau, 
Lợi ích mình, và người, 
Đó được gọi là Nghiệp. 

Giải thích: Nửa trên bài kệ nói về sự khác nhau 
của phương tiện khéo léo. Nửa dưới bài kệ nói vê 
nghiệp của phương tiện khéo léo. 

Khác nhau là năm phương tiện nây của Bô-tát 
không còn gì sánh băng. Vì sao? Vì trong các địa, 
nó không phải là pháp mà hàng Nhị thừa dùng 
được, nên nói là khác nhau. 

—_ Nghiệp (nhiệm vụ) là có công năng thành tựu 
tât cả lợi ích cho mình và cho người. Đó gọi là 
Nghệp : 

Đã nói về Bô-tát tu phương tiện khéo léo. Kê là 
nói Bô-tát tu Đà- la-nI. Kệ răng: 

Nghiệp báo, và nghe, tập, 
Cũng lây định làm nhán, 
Nương vào ba hạnh áy, 
Giữ loại có ba thú. 

Giải thích: Phầm loại Đà-Ìa-n1 có ba thứ: 

l. Báo đặc, do sức mạnh đời trước mà được 
Đàả-la-n nây. : 

2. Tập đăc là có được Đà-la-mi nây là nhờ sức 
nghe nhớ hiện đời. 

3. Tu đặc là được Đà-la-n1 nây là do nương vào 
sức Định. Hỏi: Chúng khác nhau ra sao? 

Kệ răng: 

Hai nhỏ, một là lớn, 
Thư lớn lại có Đa, 
Địa trước và địa trên, 
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Do Đất tịnh và tịnh. 

“Giải thích: Hai nhỏ, một là lớn: nghĩa là trong 
phâm loại của ba thứ kia là bảo đặc, tập đặc là hạng 
nhỏ, tu đặc là hạng lớn. 

Một thứ lớn lại có ba thứ là trọng chủng loại 
lớn ây, lại còn, có ba thứ là: Nhuyên (hạ), Trung, 
Thượng, khi Bồ- tát chưa nhập vào địa thì tât cả đều 
là Nhuyễn. Khi Bồ-tát nhập vào địa bất tịnh thì tật 
cả đêu là Trung, nghĩa là bảy địa đầu. Khi Bồ-tát 
nhập tịnh địa thì tất cả đều là Thượng, nghĩa là ba 
địa sau. 

Hỏi: Nghiệp nó là gì? Kệ răng: 

Nền biệt các Bồ-tát, 

Thường nương Đà-la-n1, 

Nghe pháp và thọ pháp, 

Tác nghiệp đêu như vậy. : 

Giải thích: Nền biệt trong đây, các Bô-tát 
thường nương vào Đà- la-ni mà mở bày pháp mâu 
nhiệm và thường thọ trì. Đó là Nghiệp. 

Đã nói Bồ-tát tu tậẬp Đàả-la-nm1, kế đây, là nói Bô- 
tát lập các lời nguyện. Kệ răng: „ 

Tư, dục chung làm thê, 
Trị, đóc, là nhân đó, 
Các địa tức là địa, 
Hai quá, cũng là quả, 
Nền biết, khác có ba, 
Các thứ, đại, thanh tịnh, 
Nghiệp náây có hai thứ, 
Là lợi mình, lợi người. 
Giải thích: Hai bài kệ nây dùng sáu nghĩa để 
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phân biệt các nguyện: 

Tự tính, Nhân, Địa, Quả, Khác nhau và Nghiệp. 

Hai tâm lý suy nghĩ và ham muốn đều tương 
ưng làm tự tính. Lầy trí làm nhân nên các địa là 
địa. Hai quả là quả, là quả bây giờ và quả vị lai. 
Lây nguyện làm nhân nên tâm toại nguyện. Tâm 
toại là những gì mà mình mong muôn đều thành 
tựu hệt. Lại nữa, lây sức mạnh của nguyện mà đi 
khặp các quả của các nguyện, đó là thân phát ra 
ánh sáng, miệng nói ra tiêng âm vang, cho đên nói 
rộng. 

Khác nhau có ba thứ là: : 

l. các thứ: nghĩa là ở địa tín, hạnh muôn được 
như thê, như thê. : 

2. Rộng lớn nghĩa là Bô-tát nhập vào địa có 
mười đại nguyện. 

3. Thanh tịnh, nghĩa các địa: sau sau, chuyển 
chuyên thanh tịnh, cho đến Phật địa cực thanh tịnh. 
Đó gọi là khác nhau. 

Hai thứ nghiệp kia là: 
I. Tự lợi thành tựu. 
2. Lợi người thành tựu. Đó gọi là Nghiệp. 
Đã nói các nguyện của Bô- tát, kế đây là nói về 
Bồ-tát tu tập ba Tạm-muội. Kệ răng: 
Nên biết hai vô ngã, 
Hai ngã làm chỗ nương, 
Hai nương thường văng lặng, 
Cảnh sở hành ba định. 
Giải thích: Ba Tam-muội có ba thứ sở hành là: 
I1. Nhân pháp. 
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2. Võ ngã, là sở hành của Tam-muội Không. 
Hai vô ngã kia là chỗ nương cho hai chấp. Năm thủ 
uân là hoạt động của Tam-muội vô nguyện. 

3. Tam-muội ấy nương vào văng lặng rốt ráo 
là sở hành của Tam- muội vô tướng. 

Thê bị ba thứ Tam-muội ây châp lầy là ba thứ 
cảnh gIớI. ¬ 

Thê của ba thứ Tam-muội chủ thê châp lây là 
ba thứ Tam-muội. Đó gọi là ba thứ Tam-muội. 

Hỏi: Danh nghĩa của ba thứ Tam-muội là gì? 
Kệ răng: 

Định Không, vô phán biỆt, 
Vô nguyện chân, trải sinh, 
Vô tướng, thường được vui, 
Nó thưởng nương văng lặng. 

Giải thích: định Không, vô phân biệt: là nghĩa 
của vô phân biệt, là nghĩa của Tam-muội Không, 
không còn phân biệt hai thứ ngã nhân và pháp. 

Vô nguyện nhàm chán, ngược với phát sinh: Là 
nghĩa của Tam- muội vộ nguyện, nhàm chán, đi 
ngược chỗ nương của châp ngã. 

Võ tướng thường được an vui: Vì nó thường 
nương vào văng lặng, là nghĩa của an vui chứng 
đặc là nghĩa của Tam-muội Vô tướng. Do vui 
chứng đăc làm chô nương nên Tam-muội kia hoàn 
toàn văng lặng. 

Hỏi: Ba thứ Tam-muội nây sinh khởi ra sao? 
Kệ răng: 

Nên biệt và nên dút, 
Cho đến phải thân chứng, 


SỐ 1604 - LUẬN ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH, Quyền I1 1107 
Thứ lớp định không thảy, 
Tu tập có ba thư. 

Giải thích: Nên biết và nên dứt, cho đến phải 
thân chứng thì, nên biết là biết hai vô ngã là pháp 
và nhận. Nên dứt là dứt trừ chỗ nương của hai thứ 
châp ây. Nên chứng là hai thứ vô ngã kia nương 
vào chô văng lặng rôt ráo. 

Theo thứ lớp, các thứ định như không tu tập có 
ba thứ là trong âầy, vì biệt hai vô ngã là nhân và 
pháp, cho nên tu Tam-muội Không. Vì dứt trừ chỗ 
nương của hai chấp kia, cho nên tụ Tam-muội Vô 
nguyện. Vì muôn chứng tới chỗ rốt ráo văng lặng 
là chỗ nương của hai vô ngã kia, cho nên tu Tam- 
muội Vô tướng. 

Đã nói về Bô-tát tu tập ba thứ Tam-muội, kế 
đây nói về bốn pháp Ưu-đà-na của Bô-tát. Kệ răng: 

Như ba Tam-muUỘI trước, 
Bồn án làm chô nương, 
Bồ-tát nói như thể, 
Vì lợi ích chúng sinh. 

Giải thích: Bốn pháp â ân là: 

I. Ấn tất cả hành vô thường. 

Sã Ấn tất cả hành là khổ. 

3. Ấn tất cả pháp vô ngã. 

4. Ấn Niết-bàn là vắng lặng. 

Trong đó, nên biệt: Ấn vô thường và ân khô 
làm chỗ nương cho Tam-muội Vô nguyện. Ấn vô 
ngã làm chỗ nương cho Tam-muội không, Ấn 
Văng lặng làm nơi nương dựa cho Tam-muội Vô 
Nguyện. 
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Bồ- tát nói bốn ân nây là nương vào ba thứ Tam- 
muội, đêu đem lại lợi ích cho chúng sinh. 

Hỏi: Những gì là nghĩa vô thường cho đến 
những øì là nghĩa văng lặng? Kệ răng: 

Nghĩa vô, nghĩa phán biệt, 

Nghĩa phán biệt, bát chân, 

Nghĩa dứt các phán biệt, 

Đó là nghĩa bốn án. 

Giải thích: Trong đây, các Bô-tát cho răng 
Không là nghĩa của vô thường, do phân biệt tướng 
rôt ráo là vô thường. 

Cho phân biệt là nghĩa của vô ngã, do biệt các 
tướng, thì chỉ nhờ phân biệt. Hai nghĩa nây là phần 
biệt vê tướng, vì nó không có tự thê. 

Nghĩa khô là do phân biệt không chân thật, do 
tâm, tâm pháp trong ba cõi đều là thế của khô. Đây 
là tướng Y tha. 

Dứt hêt nghĩa phân biệt, đó là nghĩa của văng 
lặng. Đây là tướng chân thật. Lại nữa, nên biệt 
tướng Y_Tha còn lây sự hoại diệt trong từng sát-na 
đê nói vê nghĩa vô thường. 

- Hỏi: Nghĩa hoại diệt trong sát-na là gì? Kệ 
răng: 
Sinh khởi và từ nhân, 
Trái nhau, cũng không trụ, 
Vô thê, không tướng định, 
Xoay mãi, tàn rụi hết, 
Nhán biên khác cũng quả, 
Năm øiữ và tăng lên, 
Tùy tịnh và tùy sinh, 
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Nghĩa thành có mười lãm. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy dùng mười lăm ý 
nghĩa đê lập nghĩa diệt trong từng sát-na: 
- Do khởi. 

. Do nhân. 
.- Do trái nhau. 
. Do bất trụ. 
. Do vô thể. 
. Do định tướng. 
. Do tùy chuyên. 
.- Do tàn rụi (diệt tận). 
. Do đối khác. 
10. Nhân. 
I1. Quả. 
12. Nắm giữ. 
13. Tăng thượng. 
14. Tùy tịnh. 
15. Tùy sinh. 

Do mười lăm nghĩa nầy mà nghĩa về sát-na hoại 
diệt được thành lập. 

- Thứ nhật: Do sinh khởi nghĩa là các hành 
thường trôi nôi nôi nhau nên gọi là sinh khởi. Nêu 
không có nghĩa hoại điệt Jrong từng sát-na mà các 
hành vân nồi nhau trôi nôi gọi là sinh khởi là điều 
không đúng. Nếu ông nói sự vật tạm thời đứng yên, 
rôi sau đó, cái trước diệt, cái sau sinh khởi mà bảo 
là nôi nhau thì đó không phải nôi nhau, do đã tạm 
ngừng thì, sau không sinh khởi. 

- Thứ hai: Là do nhân là hễ vật trước tàn rụi, 
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vật sau sinh khởi thì phải dựa vào nhân duyên. Nếu 
lìa nhân duyên thì nó vô thể. Nếu ông nói vật đó, 
nhân đâu tiên có. thê phát sinh, nhưng sau đó có 
nhiều quả, thì điều ấy không đúng. Do nhân ban 
đâu thành tác 1á nghiệp Tôi, nó liền diệt hết rôi thì 
làm sao có thê làm nhân cho các quả về sau? 

Nếu ông nói: Nhân ban đầu phát sinh rôi thì 
không phát sinh nữa, thì đặt ra nhân ây để làm gì? 

Nêu ông nói: Nhân sinh rôi, chưa diệt, sau đó 
mới diệt, thì nhân ấy, đến lúc sau, ai làm nhân cho 
nó diệt? 

- Thứ ba: trái nhau, là nêu ông châp nhân vừa 
phát sinh, vừa là hoại diệt thì không đúng. Sinh và 
diệt trái nhau mà, lại cùng một nhân, thì không có 
lý ây. Như sáng tối không xuất hiện củng lúc, nóng 
lạnh không, sinh đồng thời. Việc vừa nói ở trên 
cũng như vậy. Thế nên nhân của sinh, không phải 
nhân của diệt. 

Nếu ông chập: Các hành sinh rồi chắng phải 
liên diệt, thì trái với A-hàm và đạo lý. Trái với A- 
hàm nghĩa là Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các hành như 
huyện là pháp hoại diệt, là pháp tạm thời, sát-na 
không trụ”. Trái với đạo lý nghĩa là các vị tu hành 
đôi với các hành sinh diệt, 

suy nghĩ ý nghĩa hoại diệt trong từng sát-na. 

Nêu không quán chiêu như vậy, khi sắp chết, 
thấy tướng hoại diệt kia thì không có ý tưởng nhàm 
chán điều ác, lìa dục mà giải thoát, như vậy thì 
cũng giông như bao phàm phu khác. 

- Thứ tư: Không trụ là nêu ông nói các hành 
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sinh rôi có trụ, thì các hành tự trụ hay nhờ nhân 
khác mà trụ? Nêu các hành chính nó tự trụ thì vì 
Sao không trụ mãi? Nếu nhờ nhân khác mà trụ thì 
sự trụ ây vô thể, thì làm nhân sao được? Cả hai đều 
không đúng. Thế nên nghĩa hoại diệt trong từng 
sát-na có giá trỊ. 

- Thứ năm: Vô thê, nghĩa là nêu ông châp các 
hành trụ là do không có nhân trụ và nhân hoại diệt 
thì chưa đến nhân hoại diệt nêu đến, thì sau đó liền 
diệt, không phải như lửa biến sắt đen là không 
đúng, vì nhân hoại diệt hoàn toàn là vô thê. Thí dụ 
vê lửa biên sắt, tôi cho là không có việc đó, vì sắt 
và lửa hợp nhau thành màu đen dường như diệt, 
còn màu đỏ dường như sinh. Công năng của sinh 
giông như màu đỏ là công năng của lửa. Thật ra 
không phải lửa biến sắt đen. 

Lại như ta nâu nước, nâu cho đến khi cạn nước 
thì nước không sinh, chẳng phải lửa họp làm mà 
nước mới vô tự thê. 

- Thứ sáu: Là tướng định, đức Phật nói: "Pháp 
hữu vi, tướng hữu vị, đêu chắc chăn một tướng là 
vô thường. Nêu ông châp các hành phát sinh, 
không phải hoại diệt ngay, đó là pháp hữu vị, có 
chút thời gian nào đó là chăng phải vô thường, như 
vậy là rơi vào không phải một hướng tướng. 

- Thứ bảy: Tùy chuyền là nêu ông nói các vật 
mới sinh trong môi giây phút làm sao biết được 
trong khoảng giữa có vật cũ sinh ra? Vậy thì ông 
nên nói là vì chuyên biên giông nhau nên có được 
hiệu biết đó. Ví như ảnh sáng đèn dường như có 
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sinh nên biết được ánh đèn cũ có sinh, nhưng thật 
ra, có sự khác nhau, do thê của ánh đèn trước là 
không. 

- Thứ tám: Diệt tận là nêu ông nói làm sao biệt 
được vật sau không phải là vật trước, thì nên nói 
do diệt hết, vì nếu có trụ mà không có diệt thì sát- 
na trước và sát-na sau trụ, không có sự khác nhau 
giữa chúng. Trong khi đó, nhờ có khác nhau nên ta 
mới biệt được vật sau không phải vật trước. 

- Thứ chín: Biên khác: là nêu ông nói vật mới 
sinh không phải đôi khác ngay, là không đúng do 
thê của các hành dù trong, ngoài, phía sau, tât cả 
đều không thật có, do một vật mới sinh thì nó đã 
biến dần cho đến sáng tỏ, như khuấy sữa cho đến 
lúc thành bơ thì hình thức bơ mới hiện ra. 

Nhưng thể nó đôi khác rất nhỏ nhiệm, khó thây 
biết. Do sự chuyền biết từng lúc đền na ná như 
nhau nên gọi là vật trước. Do vậy, nên ý nghĩa hoại 
diệt trong từng sát-na có giá trị. ˆ 

- Thứ mười: Nhân nêu ông châp nhận tâm sinh 
diệt từng sát-na thì nhân phát sinh của tâm là mắt, 
sắc v.v,.. Các hành cũng diệt theo từng sát-na từ 
nhân đên quả, vì không thê dùng nhân thường còn 
được cho nó sinh ra quả vô thường được. 

- Thứ mười một: Quả, mắt kia v.v... Cũng như 
các hành cũng là quả của tâm, do vậy nên ý nghĩa 
hoại diệt trong từng sát-na có giá trị, do không thê 
dùng nhân vô thường để cho nó sinh quả thường. 

- Thứ mười hai: Chấp trì, nếu ông nói: Làm sao 
biết được các hành như mắt, v.v... cũng là quả của 
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tâm, thì ông nên nói là do tâm năm giữ nên chúng 
được tăng thêm lên. 

- Thứ mười ba: Tăng thượng, lại Chư Phật nói: 
“I[âm đem thê gian đi, tâm dân thê gian đên, do 
tâm là tự tại nên thê gian biên chuyên theo. Thức 
duyên với danh săc, thuyêt nây cũng như vậy”. Nên 
biệt các hành là quả của tâm. 

- Thứ mười bôn: Tủy tịnh, tịnh là tâm của người 
thực hành thiên định. Các hành của người ấy đều 
chuyên biến theo tâm thanh tịnh. Như kinh nói: 
“Thây Tỳ-kheo tu thiền có đây đủ thân thông” nên 
tâm được tự tại. Nêu muốn biến gỗ thành vàng thì 
cũng tùy ý. Do vậy mà biết các hành đều là quả của 
tâm. 

- Thứ mười lăm: Tùy sinh, như kẻ sây ra tội ác 
thi những gì bên ngoài có được đều thâp kém. Trái 
lại, ai làm nhiều phước thì những øì bên ngoài mà 
họ có được đêu là tôt đẹp. Do vậy mà biệt các hành 
pháp đều là quả của tâm. Nhân là sát-na mà quả 
không phải là sát-na thì không có lý ây, vì nhân tự 
tại. 

Như vậy, đã thành lập chung là tật cả các hành 
pháp trong ngoài đều là sát-na, kê đây là, là thành 
lập riêng nội pháp là sát-na. Kệ răng: 

Mới sinh, nội nhau sinh, 
Sinh lâu, nương sinh, 
Sinh biến, sinh chín muối, 
Sinh hèn, sinh cao đẹp, 
Sinh mịnh, sinh vô mình, 
Cho đên sinh nơi khác, 


1114 LUẬN DU GIÀ 6 


Sinh chủng, sinh vô chủng, 
Vậy mười bốn sinh khởi. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy dùng mười bốn thứ 
sinh khởi thành lập ý nghĩa sát-na đôi với các hành 
pháp của hiện tượng bên trong. 

1. Mới sinh nghĩa là phát sinh do tự thê đầu 
tiên. 

2. Nối nhau sinh là qua sát-na đầu tiên, các sát- 
na khác tiêp tục sinh. 

3. Sinh lầu dài là ăn, ngủ, phạm hạnh thọ dụng 
chân chính, nuôi dưỡng nên sông. 

4. Nương sinh là nhãn thức nương vào các căn 
như nhãn căn vân vân mà phát sinh tác dụng. 

5. Biển đổi sinh là các pháp nhiễm ô như tham, 
v.V... ø1úp cho sắc, v.v... Biên chuyên sinh khởi. 

6, Sinh do chín muôi là sự sinh khởi từ bào 
thai, âu thơ, nhi đông, thiêu niên, trung niên, g1à. 

7. Sinh tử thâp kém, là đọa vào đường ác. 

8. Sinh tốt đẹp là sinh vào đường lành. 

9. Sinh sáng tỏ là sinh vào hai cõi Trời, sau cõi 
Dục và tất cả tâng trời, ở cối Sắc, cõi Vô sắc. 

10. Sinh tối tăm là trừ chỗ sáng vừa nói, sinh 
vào các nơi khác. 

11. Sinh nơi lạ là chết đây sinh nơi khác. 

12. Sinh có hạt giông là trừ A-la-hán sinh khởi 
năm âm sau cùng. 

13. Sinh không có hạt giông là trước trừ năm 
âm sau cùng sinh khởi vì hạt giông sinh sau không 
có. 
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14. Sinh dường như vậy là người khác nhập 
vào thiên giải thoát, do sức định tự tại, nên các 
hành pháp dường như sinh khởi. 

Hỏi: Do nhân duyên nào mà thành lập mười 
bốn thứ sinh khởi? 

Kệ răng: 

Nói khác, và dưt khác, 
Theo thời cũng theo HƯƠNG, 
Ngừng lại và trồi qua, „ 
Vô trụ không, không chết, 
Cũng có tủy tưởng tám, 
Hành giả cần phải biết, 
Như chín thứ nhân đó, 
Thành mười bồn khởi trước. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy dùng chín thứ nhân 
để thành lập mười bốn thứ sinh khởi nói trên. Chín 
nhân là: 

. Nôi khác 

. Dứt khác. 

. Tùy lớn. 

- Tùy nương. 

Trụ quả. 

. Khứ quả. 

Võ trụ. 

. Hữu tử. 

- Tùy tâm. : 

- Nôi khác là nhân nây thành lập sinh thứ nhât 
(ở trên). Nêu lúc sinh khởi đâu tiên nây mà nhân 
của thê là không khác thì lúc sau, các hành pháp 
sinh khởi cũng không khác nhau, do nhân thê 


`. ca. 
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không khác nhau. Nhưng do có khác nên các hành 
sát-na sau mới thành. 

- Dứt khác là nhân nây thành lập nôi nhau sinh 
thứ hai (ở trên). Nêu từng sát-na mà nhân chăng 
khác nhau thì sau đó, sự khác nhau của dứt cũng 
không thật có. Nhưng do dứt có khác nhau, nên ý 
nghĩa về các hành pháp sát-na được thành. 

- Tùy trưởng là nhân này thành dập cái sinh 
trưởng thứ ba (nói trên). Do có công năng giúp cho 
các hành pháp được tròn đây cho nên gọi là lớn lên. 
Nếu không có sát-na mà các hành pháp phát triển 
lên thì không đúng lý, vì chúng có trụ. Nêu các 
hành pháp có dừng trụ thì chúng không t† thê nào dần 
dần lớn và tròn đây được, và không thê gọi là lớn 
mạnh lên. 

- Tùy nương là nhân nây thành lập sinh khởi do 
nương thứ tư (nói trên). Nếu chấp năng nương là 
không dừng trụ, mà sở nương dừng trụ thì không 
đúng. Ví như kẻ cưỡi ngựa, người đi mà ngựa 
không đi thì không có việc đó. Như thê, thức 
nương vào các căn, thức thì có sát-na mà sự nương 
thì không có sát-na, thì không đúng, cũng như vậy. 

- Trụ quá là nhân nậy thành lập sáu sinh khởi 
là: Sinh khởi vì biên đôi, sinh khởi vì chín muôi, 
sinh khởi vì thâp hèn, sinh khởi vì cao đẹp, sinh 
khởi vì sáng tỏ, và sinh khởi vì tôi tăm. Thành lập 
sinh khởi vì thay đối, sinh khởi vì chín muôi là nêu 
chấp các hành pháp lúc mới sinh liên dừng trụ, 
không diệt thì không đúng, vì không thay đôi, 
nghĩa là biến các sắc như tham, v.v... Là hoàn toàn 
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không thật có. Vì từ đầu mà không thay đôi thì sau, 
cũng như vậy. Nếu từ đầu không thay đội mà sau 
đó có những chín muôi thì cũng không thê có được. 
Vì từ đầu có biến đôi nên sau đó mới có chín muôi. 
Thành lập sinh khởi vì thấp, kém, sinh khởi vì cao 
đẹp sát-na cũng như vậy. Nếu chấp các hành pháp 
được dừng trụ mà lại có thứ lớp thiện ác huân tập 
với quả của chúng thì không đúng. Vì các hành 
pháp không trụ nên thứ lớp nôi nhau mà môi thứ 
trô ra quả. Nghĩa ây là đúng. Thành lập sinh khởi 
sáng tỏ, sinh khởi tôi tấm sát- na, cũng giông như 
vậy. Nêu các hành pháp được dừng trụ thì sinh 
khởi sáng tỏ, cũng như vậy. Không dừng trụ là có, 
vì tâm chuyên biên. Sinh khởi tôi tắm cũng như 
vậy, vì thời gian sau không đôi khác. 

- Khứ quá là nhân nây thành lập sinh khởi khác 
nơi chỗn thứ hai (nói trên). Nếu chấp các hành 
pháp đi đến nơi khác mà gọi là đi là không đúng. 
Nay tôi hỏi ông: Các hành pháp đã làm ra là đã sinh 
khởi, đem chúng đên nơi khác, hay không sinh 
khởi mà vân đem các hành pháp ây đên nơi khác? 

Nêu đã sinh khởi rôi mới đem ởi thì nơi đây 
sinh rôi, mà nơi khác không sinh, đây tức là dừng 
trụ, thê mà lại nói là đi thì ý nghĩa đó trái nhau. 

Nếu không sinh khởi mà đem đi thì đã không 
sinh khởi, nên xưa giờ, nó không có đi đâu hết, 
nhưng lại bảo có đi, lời nói đó là vô nghĩa.. 

Lại nữa, nêu các hành pháp đã làm ra rôi dừng 
trụ nơi ây tức là năng làm và sở đã khiến các hành 
pháp phải đi, thì điều ấy không đúng, vì hễ dừng 
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trụ thì không đến bât cứ đâu được. Nếu các hành 
pháp đên nơi chôn khác mới ra tay tạo tác cái phải 
tạo tác, thi điệu ây không đúng. Không có việc ra 
đi, từ bỏ nơi nây mà có các hành pháp đên nơi khác, 
hay nó trụ ở đây hay trụ nơi khác. Lìa các hành 
pháp thì hoàn toàn không thê tìm thây được sự biển 
dịch, phát sinh... Cho nên, không phải đổi khác mà 
các hành pháp nỗi nhau tạo ra bước đi, do tạo tác 
và bước đi là không thê, nên nghĩa sát-na có giá trỊ. 

Nếu ô ông nói: Nếu hoàn toàn không có đi, vì sao 
thây người đời đi? 

Điêu ây, ông nên nói như vây: Là do nối nhau 
không xen hở, nên tạm gọi là đi. Thật ra, không có 
tự thê của việc đI. 

Nếu ô ông nói: Do nhân duyên nào mà các hành 
pháp nối nhau đi? Điều ấy, nên nói như vây: Do 
nhân duyên vô lượng, cộng với sức mạnh của tâm 
tự tại như: oal nghi trong đi, lại v.v... Hay do 
nghiệp đời trước tự tại, như thân trung âm ởi, lại 
hay do sức mạnh của tay tự tại băn tên đi, ném đá 
đi, hay có chô nương tự tại đáp xe, đị thuyên, hay 
có năng lực sai khiên tự tại như gió thôi các vật bay 
đi. Có thê tự tại thi như tính của gió là đi ngang, 
tính của lửa là bôc lên, tính của nước thì chảy 
xuông. Có sức mạnh tự tại của chú thuật như 
nương vào chú, nương vào thuôc mà đi qua lưng 
trời. Có đá nam châm tự tại nên khiên sắt đi. Có 
sức thân thông tự tại như vận thân thông bay đi. 
Những việc ây có vô lượng nhân duyên, có công 
năng khiên các hành pháp nôi nhau, tạm gọi là đi, 
ý nghĩa đó nên biết. 
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- Không trụ là nhân nây thành lập sinh khởi có 
hạt giông thứ mười hai (nói trên). Nêu các hành 
pháp được dừng trụ lại thì thời g1an khác lại có hạt 
giông sinh khởi nữa, điêu ây không đúng, do không 
hê có nhân nào khác. 

“Nêu các hành pháp không dừng trụ mà hạt 
giông sau lại phát sinh, thì nghĩa đó không đúng. 

- Có chết nhân nây thành lập sinh khởi không 
hạt giông thứ mười ba (nói trên). Nếu không có sát- 
na mà có lúc chêt đề sinh khởi không do hạt giông, 
thì không đúng. Còn như trước sinh khởi đã có hạt 
giộng về sau, khi chết sinh khởi không có hạt 
giông. Điều â ây cũng không đúng. Do từng sát-na 
nhân không có tự thể, nên khi chết, tâm sát-na 
không thành. 

¬ Tùy tâm, nhân nây thành lập sinh khởi dường 
như có, điều mười bốn (nói trên). Do tâm tự tại 
từng sát-na nên các hành pháp kia được phát sinh. 
Nêu không có sát-na mà hiện tượng được sinh khởi 
thì không có việc đó. 

Hỏi: Như vậy, thành lập riêng pháp hữu vị sát- 
na, bên trong rôi. Còn có nhân duyên nào đê thành 
lập các pháp bên ngoài như bôn đại, sáu thứ tạo sắc 
đều là sát-na chăng? 

Kệ rằng: 

Do thấm ướt, khô cạn, 

Tĩnh động, tăng cũng giảm, 
Hai khởi và bộn biên, 

Sức củi hao tôn dán, 

Củng nói tùy tâm khởi, 
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Do hỏi gặn, thành lập, 
Tát cả pháp bên ngoài, 
Đêu là thể sảt-na. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy, dùng mười bỗn thứ 
nhân đê thành lập ngoài cùng là sát-na. 

Nước có hai nhân: 

1. Thâm ướt. 
2. Khô kiệt. 

Nếu nước không có sát-na thì có lúc tràn đây, 
hoặc có lúc khô cạn, những việc ây, không thê hiên 
hiện. 

Nếu có ai hỏi như vây: Đã không có sát-na thì 
nước thâm ướt do nhân duyên nào? Lại từ nhân 
duyên nào đã khô kiệt? Câu hỏi đó, không thể trả 
lời. Nay, thây nước có tràn đây và khô cạn, cho nên 
biết sát-na là nhân của nước tràn đây và khô cạn. 

GI1ó có ba nhân: 

1. Tính chất động. 
2. Tăng thạnh. 
3. Vận tốc giảm và dứt bặt. 

Nêu tính của gió là đứng 1m thì không lúc nào 
động. Nó sông với vô thê, nên không tăng thạnh, 
không giảm dứt, vì nó đứng yên. : 

- Đât có sáu nhân là hai sinh khởi và bôn biên 
đôi. 

Hai sinh khởi là do nước, do gió nên đất mới 
thành hình. Nghĩa là từ khởi thỉ, đât là quả của gió 
và nước, cho nên biệt, đầt cũng là sát-na. 

Bôn biên đôi là do bôn biên đôi mà quả đât nây 
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mới thành hình: Do nghiệp lực tạo tác: do nghiệp 
lực chúng sinh có khác nhau. 

Công sức của con người tạo ra do đào xới đục 
khoét, v.v... Các sức mạnh lớn đã làm ra, như do 
lửa, nước, øIé . 

Thời tiết tạo ra là do thời tiệt biên đôi xoay 
chuyên nên nhiêu tướng lạ xuâthiện. - 

Nêu không phải sát-na thì bôn việc đôi thay ây 
không thành hình do không có tự thê. Như đât đã 
có sáu nhân biết là sát-na, thì sáu nhân sắc hương 
VỊ xúc cũng như vậy. Cho nên chúng cũng là sát- 
na. 

Lửa có một nhân, là do sức củi. Do sức củi lửa 
mới cháy thêm nên lửa phát sinh, thành hình. Do 
cùng lửa phát sinh nên củi không ở yên, nhưng lửa 
sau khi đôt hêt củi thì nó cũng không đứng yên ở 
đầu. Nêu lửa không có do củi thì sau đó, không còn 
củi, lửa đáng lễ vân còn lâu dài. Do nghĩa tùy và 
đông nên tiêng lửa là còn, nói là tiêng nói sau, chỉ 
có một nhân, nghĩa là yêu. mòn dân, như tiếng 
chuông, sau đó nhỏ dần có thể biết được. Nêu 
không có sát-na thì sau đó, tiếng nhỏ ấy, không thể 
có được. 

Lý pháp nhập sắc chỉ có một nhân là tùy tâm 
sinh khởi. Như khi thọ giới, tùy tâm hạ, trung, 
thượng, vì nhẫn phát tâm là sát-na, nên quả của thọ 
ĐIỚI. cũng là sát-na. Thế nên các pháp sát-na bên 
ngoài được thành lập, có giá trị. 

Lại nữa, tất cả đêu vì gặn hỏi. Nay tôi hỏi ô ông: 
Vì sao ông muôn các hành pháp vô thường mà 


1122 LUẬN DU GIÀ 6 


không muôn chúng sông với sát-na diệt? Nêu ông 
nói từng sát-na diệt là điêu không thê biệt thì không 
đúng. Ví như ngọn đèn, không bị chao động thì sát- 
na của nó cũng không biết được. Vì sao ông không 
muôn khiến thê của ngọn đèn không có sát-na? 
Nếu ông nói thể của ngọn đèn có sát-na nhưng quá 
nhỏ, cho nên không thấy biết được. Các hành pháp 
cũng như vậy. Vì sao không muôn nhận các hành 
pháp có sát-na trong đó? Nêu ông nói ngọn đèn và 
các hành pháp không giông nhau thì không đúng. 

Không giông nhau có hai thứ: 

1. Tự tính không giông nhau. 
2. Thời gian không giông nhau. 

Nêu tự tính chúng không giông nhau thì thí dụ 
nây có giá trị, không phải lây tự thê để làm thí dụ. 
Không phải lấy đèn dụ cho đèn, lây dụ trâu để dụ 
cho trâu, thì không thành lập được. 

Nếu thời gian chúng không giống nhau thì thí 
dụ nây cũng được thành lập. Do đèn và các hành 
pháp đều có sát-na giông nhau. Nêu không có thí 
dụ sát-na thì không thành lập được. 

Nay tôi lại hỏi ông: Ví như người đậu xe, khi 
xe dừng bánh thì người ây có đi hay không? Thưa: 
Không - 

Nêu thê thì giác quan nương là đứng yên, còn 
thức năng y lại đi. 

Điều â ây không đúng lý. 

Nếu ông nói răng: Vì sao hiện giờ, tôi thây 
ngọn đèn từng chập tắt dần, nhưng tim đèn thì vẫn 
đứng yên như thê. Điêu ây nên nói răng: ông thầy 
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mà chăng thây, do tim đèn nỗi nhau trong từng sát- 
na, cũng như sinh khởi (trong từng sát-na) nhưng 
do ông không biệt đúng như thật. 

Nêu ông nói răng: Vì sao người trên đời không 
thây các hành pháp sát-na như ngọn đèn? Điều nây, 
ông nên nói: Do các hành pháp là vật trái ngược 
cho nên nôi nhau chuyển biên trong từng sát-na. 

Điều ấ ây không thê biết, nhưng thật sự thì mỗi 
món vân sinh khởi khác nhau. Người đời nói răng 
vật trước sinh khởi, đó là hiểu biết điên đảo. Nếu 
không như vậy thì không có ý tưởng điện đảo là 
đôi với vô thường mà cho là thường. Thể của điên 
đảo nêu không có thì cũng không có nhiễm ô, thì 
từ đâu mà có giải thoát? Do gặn hỏi nên các hành 
pháp sát-na được thành lập. 

Đã thành lập xong. nghĩa vô thường, kế đây là, 
thành lập nghĩa vô ngã. 

Hỏi: Con người đây có thể nói là có hay không? 
Kệ răng: 

Người giả, chăng có thật, 
Nói thật không thê được, 
Điền đảo và nhiêm Ô, 

Nhán nhiêm được thành lập. 

Giải thích: Con người là giả, chăng phải thật 
có là có thê nói con người là giả danh, có mà chăng 
phải thật thê. Nêu vậy thì không rơi vào lôi châp 
một chiêu, do lia có và không. 

Hỏi: Con người là thật có, vì sao biệt là nó 
không? + 

Đáp: thật không không thê năm bắt, do con 
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người không như sắc v.v... Có thật, có thể năm bắt, 
không phải giác tri biết tới được. 

Hỏi: Con người không phải giác trI biết được 
thì vì sao Đức Phật lại bảo: Ngã có thê được trong 
hiện tại? Vậy thì ông nói không thật có là không 
đúng. " 

Đáp: Ở đây nói năm bắt được là không phải thật 
có thê năm bắt được, là do điện đảo. 

Đức Phật nói: Vô ngã châp là ngã, đó gọi là 
điện đảo. Hỏi: Làm sao biệt là điện đảo? 

Đáp: Do nhiễm ô, thận kiên là nhiễm ô, cái gọi 
là ngã, ngã sở châp. Nêu không có điên đảo thì 
không nhiễm ô. 

Hỏi: Làm sao biết ngã chấp là nhiễm ô? 

“Đáp: Vì ngã chấp là nhân của nhiễm ô. Vì ngã 
chấp làm nhân cho nên các nhiễm ô như tham, 
v.v... văn được khởi, v.v... cho nên biết: Ngã chấp 
là nhiễm ô. 

Hỏi: Như ông đã thừa nhận rằng, năm ấm như 
sắc, v.v... Nên nói con người là giả có. Vậy thì con 
người và năm âm một hay khác? 

Kệ rằng: 

Người giả, ấm là thật, 

Chẳng ;hể nói một, khác, 

Nếu nói là một, khác, 

Thì sinh ra hai lỗi. 

Giải thích: Người giả và âm, không thê nói 
chúng là một, là khác. 

Nếu nói là một, là khác thì mắc hai lỗi. 

Hai lỗi là nếu nói người và âm là một, thì âm là 
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người, và người là thật. Nêu nói người và âm là 
khác nhau, thì âm đù chăng phải người, nhưng 
người cũng chăng phải thật. Vì lẽ đó, người là đặt 
ra là có, nên không thể nói là một hay khác. Chọ 
nên đức Như lai ngừng lại ở đó. Luận thành lập để 
giải thích. Kệ răng: 

Nếu chấp người là thật, 

Một khác có thê nói, 

Một khác không thê nói, 

Vì điều ấy vô lÿ. 

Giải thích: Nêu a1 đi ngược lời dạy của Đại sư 
mà châp có người thật, thi con người thật ây, cùng 
với âm là một hay khác? thì có thê bàn đên. Nhưng 
nêu châp người và âm là một hay khác thì không 
thể bàn nói, do thuyết đó không hợp lý. Nêu ông 
nói: Con người không thê nói, như lửa và quỷ, 
chăng phải, khác, chăng phải không khác thì không 
đúng. Kệ răng: 

Tướng khác "người đời thấy, 

Bác thánh nói cũng không đụng, 
Củi, lứa, phi không nói, 

Có hai có thể được. 

Giải thích: Tướng khác lạ là lửa, là hoá đại 
(trong bốn đại) củi là đại khác. Mỗi đại đều có 
tướng khác nhau. Cho nên lửa và củi khác nhau. 

Người đời nhìn thây là người đời thây củi, 
không thây lửa, gọi là lửa có thê đôt cháy gô, cũng 
là lìa củi thây lửa. Như gió thôi lửa bay đi, cho nên 
biệt lửa và củi khác nhau. 

Bậc Thánh nói cũng không đúng nghĩa là 
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không có chỗ nào mà Phật Thế Tôn nói lửa và củi 
là một hay khác. Thế nên ông chấp lửa và củi là 
một hay khác, không thể nói, vì điều ấy không 
đúng lý. 

Nếu ông nói không phải bỏ củi thây lửa, thì gió 
là củi, là không đúng. Có hai đại có thê có, do hai 
tướng của lửa và gió khác nhau. Lại nữa. Kệ răng: 

Hai có nên thức khởi, 
Người duyên, là phi nghĩa, 
Tót diệt, điểu xáu sinh, 
Nói sinh lại phi lý. 

Giải thích: Nếu có ai chấp con người là có thật, 
là có việc thây, VIỆC nghe, cảm giác, hiểu biết, ăn 
nói, phân biệt, nếu vậy thì khi mặt người đó phát 
sinh thức, v.v... thì người ây thành duyên, gọi 
người là tác giả hay coI người ây là chủ, thì gọi 
người là tác giả. 

Nêu coI người làm duyên thì còn hai cái có, nên 
thức phát sinh người là duyên thì phi lý, vì con 
người không có chút năng lực nào có thê thây khi 
thức phát sinh tác dụng. 

Nếu cho con người là chủ thì điều tốt diệt, điều 
ác sinh mà nói là sinh thì lại phi lý. 

Nêu người là chủ thì những gì mình yêu mên 
phát sinh thì lễ ra những yêu mên ây là không diệt, 
không nên đê nó diệt. Cái không yêu mên chưa 
phát sinh, lẽ ra hoàn toàn làm cho chúng không 
sinh, không nên giúp cho chúng phát sinh ra. Vì 
vậy cho nên, ông không nên châp con người là 
người thây cho đên hiệu biêt hơn nữa. Kệ răng: 
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Ong châp người là thật, Nghiệp nào lập nó 
được? Không thật, gượng là thật, Trái tam Bô-đê 
Phật. 

Giải thích: Nêu người là thật có thì nghiệp gì 
có thê được thành lập? Hệ cái gì có thật thì phải có 
sự nghiệp, như mắt, v.v... Tịnh sắc nhờ thầy, mà 
sự nghiệp chúng được thành lập. Còn con người 
không có những sự nghiệp như vậy. mà vẫn có thê 
được thành lập, cho nên con người là chẳng thật 
có. 

Lại nữa, trong con người không thật có mà ông 
pượng muôn con người là có thật, như vậy là đi 
ngược với ba thứ Bô-đê của Như lai: 

1. Bô-đê sâu xa. 

2. Bô-đê Dât cộng. 

3. Bô-đê xuât thê. 

Nếu chấp con người | là thật có thì chẳng phải là 
Bỏ-đề sâu xa, là cùng Bồ-đê với ngoại đạo, là Bồ- 
để không tu tập thế gian, cho nên chấp ây là thế 
gian đã chấp, là nơi ngoại đạo đắm chấp, là thường 
huân tập sinh tử. 

Lại nữa, nêu con người với thây cho đên biệt 
thì các căn như mắt. v.v... Là có công dụng hay 
không? Nêu có công dụng thì tự nhiên sinh khởi 
hay do con người sinh khởi? Người kia có những 
nghĩ ngờ gì? 

Kệ răng: „ 

Nêu cho tự nhiên khởi, 
Là mặc ba điểu lôi, 
Nếu lây người làm duyên, 
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Thì nhân thảy vô dụng. 

Giải thích: Nêu nói công dụng của mất v.v... 
Là tự nhiên phát sinh, đôi với mặt, con người 
không có sự nghiệp gì, thì mắc vào ba lôi. 

Nêu con người làm duyên nên công dụng được 
phát sinh thì các căn như mắt, v.v... Là hoàn toàn 
không có công dụng øì. 

Hỏi: Công dụng tự nhiên sinh khởi, vì sao có 
ba lỗi? Kệ răng: 

Người chẳng phải tác giả, 
Dụng chăng thường phát khởi. 
Khởi chăng phải nhát thời, 

Tự khởi thì không đúng. 

Giải thích: Nêu công dụng của mắt tự nhiên 
sinh khởi, không đợi người làm, tự nhiên mà khởi 
thì con người chắng phải tác giả. Thế. thì vì sao nói 
con người thây cho đến biệt? Đó là lỗi thứ nhất. 

Nêu công dụng của mắt, v.v... Tự nhiên phát 
sinh, thì lẽ ra thường phát sinh xuyên, không nên 
phát sinh bất thường. Đó là lỗi lần thứ hai. 

Nếu công dụng của mắt v.v.. . thường phát sinh 
xuyên thì nên phát sinh củng lúc mới phải, chứ vì 
sao lại không phát sinh cùng lúc? Đó là lỗi thứ ba. 
Do nghĩa â ầy, nên nêu nói công dụng của mắt tự 
nhiên phát sinh thì không đúng. 

__ Hỏi: Coi con người làm duyên thì có lỗi gì? Kệ 
răng: 
Người trụ, dụng trước không, 
Người hoại, người điệt mát, 
Lại có thể thự ba, 
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Làm duyên không nghĩa đỏ. 

Giải thích: Nêu nói con người trụ và công dụng 
làm duyên mà con người đã thường có thì vì sao 
công dụng lại trước không, sau có? Nên nghĩa đó 
không đúng. 

Nêu bảo con người hoại diệt làm duyên, mà 
người hoại là rơi vào vô thường nên điêu ây cũng 
không đúng. 

Nêu nói còn có con người thứ ba không trụ, 
không hoại làm duyên thì không có nghĩa đó. 

Như vậy, y theo lý mà nói con người là thật thì 
không thê được. . 

Lại nữa. Kệ răng: „ 

Các pháp, án vô nøã, 

Và nói chân thật không, 

Có ngã, mặc năm lôi, 

Thê nên biêt vô ngã. _ 

Giải thích: Trong Kinh Pháp Ân, Phật nói: Tât 
cả pháp là vô ngã. Trong kinh Chân Thật Không, 
Phật nói: Có nghiệp, có báo nhưng không có tác 
giả, do bỏ thân trước, nhận thân sau, chỉ là pháp 
sinh diệt. Trong kinh Tăng Ngũ nói: Nêu châp có 
ngã thì mặc năm lỗi: 

1, Rơi vào kiên xứ, phát sinh ngã châp. Mạng 
sông là kiên châp. 
2. Đông như ngoại đạo. 
3. Tịch hạnh, tà vạy. 
4. Đôi với pháp không, thì không ham muôn, 
không tin, không trụ. 
5. Thánh pháp không được thanh tịnh. 
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Như vậy, theo kinh A-hàm nói: Có người thật, 
thì cũng không thật có. 

Hỏi: Nếu không có người thật thì vì sao trong 
kinh chỗ nào Đức 

Thế Tôn cũng nói có người? 

Là người hiệu biệt, gánh vác, xây dựng, thuận 
theo, tin và làm. 

Kệ rằng: 

Bởi y pháp nhiễm tịnh, Vị, 

đoạn nói có khác, 

Hành khác, tương tục khác, 
Không thát, giả Hỏi HgưỜI. - 

Giải thích: Do căn cứ vào pháp nhiễm ô và 
pháp thanh tịnh mới có sự khác nhau vệ vị trí và 
khác nhau về dứt trừ, cho nên lập ra con người giả 
có khác nhau. 

Nêu không có người giả khác nhau thì không 
thể nói có hành vi khác nhau, và tương tục khác 
nhau, như trong kinh nói: 

Các pháp nào gọi là pháp nhiễm ô? Làm sao 
biết được pháp nào là thanh tịnh? 

Như trong kinh Phụ Đảm nói: "Vì sao gánh vắc 
là pháp nhiêm ô? 

Vì sao bỏ gánh xuống là pháp thanh tịnh?”. 

Nếu không có hành vi khác nhau và nỗi tiếp 
khác nhau thì không thể nói hai pháp nây là sự hiểu 
biết, sự gánh vác. 

Pháp phân Bỏ- đề có hai vị trí khác nhau, là 
phương tiện đạo, kiến đạo, tu đạo, và cứu cảnh đạo. 
Nêu không có hành vi khác nhau và tương tục khác 
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nhau thì không thê nói pháp phân Bỗ-đề kia là có 
khác nhau của những người thuận theo, tin và làm 
V.V... 

Vì không có người thật nên ước lượng theo 
pháp khác nhau mà nói là giả có. Từ lý ây mà biệt 
những gì Phật nói chỉ là nói có người giả. Nêu Phật 
cô ý không nói người giả mà nói người là thật, thì 
điêu ây vô dụng, vì nó làm phát sinh châp ngã vê 
chúng sinh. Kệ răng: 

Bởi không khởi ngã kiến, 
Bởi kiến đã phát sinh, 
Vô thì đã quen rỒI, 

Vô dụng, nên giải thoát. 

Giải thích: Do không đề phát sinh ngã kiến 
chúng sinh, nên Đức Phật mới nói người là thật có. 
Chúng sinh phát khởi ngã kiên lâu rôi do không 
muôn chúng sinh kẹt mãi trong ngã kiên, nên nói 
người có thật. Từ trước, chúng sinh đã quen với 
ngã kiện, đê giúp cho họ đang vướng mặc trong 
ngã kiên chúng sinh, được giải thoát nó, cho nên 
Đức 

Phật nói người có thật. 

Tât cả đêu vô công dụng nghĩa là tât cả đêu tự 
nhiên được giải thoát, Vì thê, nên những aI chưa 
thây đê mà vướng mắc trong ngã kiên thì không 
được giải thoát. 

Chăng phải như thê của khô, trước không thây, 
sau mới thây, con người thì không phải như vậy, 
không phải trước không thây, sau mới thấy. 

Lại nữa, như thể của khô, trước là không thấy, 
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sau cũng không thây. Như vậy là không giải thoát. 
Thê tính của người cũng vậy. Trước đã thây sau 
cũng thấy, thì không có giải thoát. 

Nếu có ngã thật thì phải chắc chăn có cái của 
ngã. Từ hai chấp ây phát sinh ngã ái và các phiền 
não khác, như vậy thì không có giải thoát. Vì thê, 
nên không. có một cọn người có thật, vì có thật thì 
ngã kiến và các sai lâm phát sinh mà thôi. 

Như vậy, là nói riêng về Bô-đề phân đã xong, 
kế đây là tông kết các nghĩa trước. Kệ răng: 

Công đức hồ thẹn v.v... thảy, 
Bó-tát thường đây đu, 

Lợi mình không buông xả, 
Cũng khiến thành lợi người. 

Giải thích: Ý nghĩa của bài kệ nây thì trước đây 
đã nói lược. 
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Phẩm Thứ 22: CÔNG ĐỨC 

Giải thích: Đã nói cắc phân giác của Bỏ-tát, kế 
đây là nói vê các công đức của Bô-tát. Kệ nêu: 

Xá thân, bậc cao quý Nhẫn, siêng tu cũng dài, 
Không vị, vô phân biệt, Sáu hạnh nói Ít có. 

- Giới thích: Bài kệ nầy nói về việc làm Ít có của 
Bô-tát. ¬ 

Hạnh bô thí, nêu bô thí thân mạng mới là Ít có, 
các bô thí khác là không phải ít có. 

„ Trì giới hạnh là có thê từ bỏ địa vị thê gian mà 
mên mộ đạo cả, xuât gia thì đó là ít có. Ngoài ra là 
không Ít có. 

Hạnh nhẫn nhục là không còn đoái hoài đến 
thân mạng, nhẫn nhục đối với chúng sinh thập 
kém, thì đó là ít có. Ngoài ra đêu không phải ít có. 

Hạnh tính tân: Có thể siêng năng tu tập mãi mãi 
cho đến tận cùng bờ mẻ sinh tử mà không bao giờ 
dừng nghỉ thì đó là ít có. Ngoài ra đêu không phải 
1{ CÓ. 

Hạnh thiên là đối với nguôn vui cao cả của định 
mà không ham hưởng không ở yên trong đó thì đó 
là ít có. Ngoài ra đêu không phải ít có. 
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Hạnh trí tuệ là có thê phát sinh trí vô phân biệt 
thì đó là ít có.. 
Ngoài ra đêu không phải ít có. 
Hàng Thanh văn phân biệt được Bốn đề mà có 
ý: nhàm chán xuất ly. Bô-tát thì không phải như 
vậy. Đó gọi là sáu hạnh ít có của Bô-tát, 
Kệ răng: 
Sinh trong nhà Như lai, 
Được thọ ký, lãnh chực, 
Và chưng được Bô-đê, 
Nói bốn quả Í{ CÓ. 
Giải thích: Bài kệ nây nói về quả vị ít có. Bồ- 
tát có bôn thứ quả 
l. Khi nhập vào Sơ địa là nhập vào nhà Như 
lai, là quả tu đà hoàn. 
2. Sinh vào địa thứ tám và được thọ ký là quả 
Tư-đà-hàm. 
3. Sinh vào địa thứ mười và được thọ chức là 
quả A-na-hàm. 
4. Sinh vào Phật địa là quả A-la-hán. 
Ba quả trước là Hữu học, quả thứ tư là Vô học. 
Đã nói quả vị ít có của Bô-tát, kê là nói vê việc 
không phải ít có của Bồ-tát. Kệ răng: 
Lìa dục và được bi, 
Thăng tu và bình đăng, 
Nương đây, tụ các đó, 
Hạnh nây chăng ít có. 
Giải thích: Nếu đã được lìa dục mà Bồ- -tát làm 
việc bô thí thì đó không phải là ít có, do Bỏ. -tát đã 
không còn bị nhiễm ở vật, của cải đã từ bỏ dễ đàng. 
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Nếu đã được đại bi mà Bỗ-tát trì giới, nhẫn 
nhục thì đó không phải là ít có. 

Nếu Bồ-tát đã được tu tập cao vượt, nghĩa là ở 
địa thứ tám do vô công dụng, do vô phân biệt, mà 
thức hành ba độ sau thì không phải ít có. - 

Nêu Bô-tát đã chứng được tâm bình đăng giữa 
mình và người khi tu tât cả độ thì cũng không phải 
bị là Ít có. Do khi làm lợi kẻ khác như làm lợi cho 
mình, mà không có tâm lui sụt. 

Đã nói về việc không phải ít có của Bồ-tát, kế 
đây là nói về tâm bình đăng của Bồ-tát. Kệ rằng: 

Bó-tát thương chúng sinh, 

Khác năm thương (của) chúng sinh. 
Thương thán, và quyên thuộc, 

Con, bạn, và thán thuộc. 

Giái thích: Bài kệ nầy nói Bô-tát được tâm 
bình đắng đối với tất cả chúng sinh. Chúng sinh có 
năm thứ thương với tâm không được bình đăng là: 

1. Thương thân mình. 

2. Thương quyên thuộc. 
3. Thương con cái mình. 
4. Thương bạn bè. 

5. Thương người thân. 

: Bởi năm thứ thương yêu không được bình đăng 
nây, nên sự thương yêu chưa đến chỗ rốt ráo, như 
con người, cũng có lúc làm việc hại mình . Bồ- -tát 
thương yêu chúng sinh với tâm bình đăng, vì 
không từ bỏ, không lui sụt. Kệ răng: 

Không lệch và không phạm, 
Nhán khan, sinh thiện, lợi, 
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Thiên cũng vồ phán biệt, 
Sớu độ tâm bình đẳng. 

Giải thích: Bài kệ nầy HÓI VỀ VIỆC Bồ-tát thực 
hành sáu độ với tâm bình đăng. 

Không thiên vị nghĩa là bố thí với tâm bình 
đăng đối với người câu xin, Bồ-tát không nghiêng 
vê thương hay ghét. 

Không phạm là trì giới với tâm bình đắng, cho 
đến những giới hạnh nhỏ nhiệm vẫn không thiêu 
SÓI. 

Nhẫn khắp là nhẫn nhục với tâm bình đăng, bạo 
trùm cả chúng sinh cao sang hay thấp kém đều 
được nhận cả. 

Phát sinh gốc lành: lợi tha là tinh tân với tâm 
bình đăng, là phát sinh các gôc lành, và phát khởi, 
siêng làm tất cả các lợi ích cho mình, cho người. 

Thiên cũng vậy là học định với tâm bình đăng. 
Bỏ-tát tu định cũng làm phát sinh các gôc lành và 
phát sinh các lợi ích mà siêng năng tu tập. 

Vô phân biệt là tu tuệ với tâm bình đẳng. Từ 
khi mới phát tâm cho đến rốt ráo, các độ sở hành 
đều là ba luân thanh tịnh. Đó gọi là thực hành các 
độ với tâm bình đăng. 

Đã nói về tâm bình đẳng của Bô-tát, kệ đây nói 
về việc đem lợi ích cho chúng sinh của Bô-tát. Kệ 
răng: 

Giúp khí và giữ giới, 
Nhận ác, giúp làm lành, 
Nháp pháp cũng dưt nghi, 
Sảu hạnh lợi chúng sinh. 
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Giải thích: Bài kệ nây nói Bô-tát dùng sáu Ba- 
la-mật làm các lợi ích cho chúng sinh. 

Giúp chúng sinh có năng lực hiểu pháp và đem 
việc bô thí lợi ích mà giúp họ tu tập thành tựu, 
thành đồ đựng pháp tốt. 

Giữ câm giới là đem giới cắm làm lợi ích chúng 
sinh, tùy sức lãnh thọ của họ mà khiên họ giữ gìn. 

Chịu đựng việc ác và dùng nhẫn nhục làm lợi 
ích chúng sinh, có công năng chịu đựng các ngang 
trái do chúng sinh gây cho mình. 

Giúp làm lành là đem tỉnh tân làm lợi ích chúng 
sinh. Giúp đỡ chúng sinh gây dựng nghiệp lành. 

Nhập vào chánh pháp là đem thiên định làm lợi 
ích chúng sinh. 

Dùng năng lực thân thông khiến chúng sinh bỏ 
tà, vê với chánh đạo. 

Các nghi ngờ là đem trí tuệ làm lợi ích chúng 
sinh. Các nghi ngờ dù của phàm hay của thánh 
cũng đều đứt hết. 

Đã nói về Bô-tát dùng sáu độ làm lợi ích chúng 
sinh, kế đây là nói về Bô-tát làm bảy việc dường 
như lợi ích: 

. Lợi ích tương tự như mẹ. 

. Lợi ích tương tự như cha. 

. Lợi ích tương tự như bạn lành. 

. Lợi ích tương tự như bạn đồng hành. 

. Lợi ích tương tự như tôi tớ khỏe mạnh. 
. Lợi ích tương tự như như Xà'lê. 

. Lợi ích tương tự như Hòa-thượng. 
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Hỏi: Lợi ích tương tự như mẹ là sao? Kệ răng: 
Tám bình đăng cối Thánh, 
Lớn lành, ngừa các ác, 
Truyền dạy băng học rộng, 
Năm nghiệp như mẹ hiên. 
Giải thích: Như người mẹ hiền làm năm việc 
lợi ích cho con mình: 
1. Mang thaI. 
2. Sinh nở. 
3. Nuôi lớn. 
4. Ngăn ngừa có hại. 
5. Dạy bảo. 
Bồ-tát làm lợi ích cho chúng sinh băng năm 
việc cũng như vậy: 
1. Tâm bình đăng đôi với chúng sinh. 
2. Đặt chúng sinh vào đất Thánh. 
3. Nuôi lớn các gốc lành. 
4. Ngăn dứt các việc ác. 
5. Truyền dạy bằng cách cho họ học rộng. 
Đó gọi là năm việc tương tự như năm việc của 
bà mẹ. Thê nào là lợi ích tương tự như cha? 
Kệ rằng: 
Giúp lòng tin, giới, định, 
Giúp giải thoát, khuyên thính, 
Cũng là ngăn chướng sau, 
Năm nghiệp như cha lành. 
Giải thích: Ví như người cha lành làm năm 
việc lợi ích cho con: . 
1. Cho con thân nây. 
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2. Dạy con nghê khéo léo. 

3. Cưới gả cho con. 

4. Nhờ bạn lành dạy bảo. 

2? Không, mắc nợ ai để sau nây con khỏi trả. 
Bồ-tát cũng có năm việc như vậy: 

I. Giúp chúng sinh có lòng tin làm hạt giỗng 
cho thánh thẻ. 

2. Giúp chúng sinh học giới, định tăng thượng 
để làm nghề khéo léo. 

Đi Giúp chúng sinh an vui giải thoát, co1 đó là 
SỰ CƯỚI gả. 

4. Giúp chúng sinh khuyến thỉnh Chư Phật coi 
đó là bạn lành. 

-”. Ngăn dứt các chướng ngại coI đó là dứt nợ 

nân. 

Đó gọi là năm sự nghiệp tương tự như cha mà 
Bồ-tát làm. Hỏi: Thế nào là lợi ích tương tự như 
bạn lành? 

Kệ rằng: 

Mát, sâu, và quở phạm, 
Khen, giữ, và dạy trao, 
Giúp biết các việc ma, 
Năm việc như bạn lành. 

Giải thích: VÌ như bạn lành đã làm năm việc 
lợi ích cho mình là: 

1. Dùng lời kín đáo để che chở. 
2. Giúp mình dứt bỏ việc ác. 

3. Khen ngợi việc làm tốt. 

4. Giúp đỡ những việc mình làm. 
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5. Ngăn dứt quen theo thói xâu. Việc ác có bốn 
thứ: 

1. Săn băn. 

2. Làm việc gian dối, phi nghĩa. 

3. Ham rượu chè. 

4. Ham bài bạc. 

Năm việc của Bô-tát cũng như vậy: 

1. Ai chưa lãnh hội nổi giáo pháp thì Bô-tát 
dùng lời kín đáo sâu xa. 

2. Ai phạm giới thì Bô-tát quở trách đúng như 
pháp. 

3. Ai giữ giới trọn vẹn thì Bô-tát khéo léo khen 
ngỢI. 

4. Ai lo tu hành thì Bô-tát dạy trao cho mau 
chứng quả. 

5, Đôi với việc ma, Bô-tát giúp chúng sinh biết 
rõ. Đó gọi là năm việc tương tự như bạn lành của 
Bô-tát Hỏi: Thê nào là tương tự đông lữ đem lợi 
ích? 

Kệ rằng: 
Cho vui và cho lợi, 
Thường vui, lợi cũng thưởng, 
Cho đên không lị tản, 
Năm việc như đồng lữ. 
Giải thích: Ví như bạn đồng lữ có trí khôn, làm 
năm việc lợi ích cho mình là: 

1. Cho vuI. 

2. Cho lợi ích. 

3. Thường cho vuI. 
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4. Thường cho lợi ích. 
5. Không trái lìa. 

Bồ-tát cũng có năm VIỆC như vậy: 

1. Cho chúng sinh niềm vui không trái ngược. 
Ở đời, thành tựu sự nghiệp gọi là vui. Do đó, được 
thọ vui. 

2. Cho lợi không trái ngược. Thành tựu việc 
xuất thế gọi là lợi. Do đó là đối trị các phiền não. 

Ba việc còn lại, có thê hiểu lây. 

Đây gọi là việc tương tự như bạn đồng lữ của 
Bỏ-tát. Hỏi: Thế nào là lợi ích tương tự như tôi tớ 
khỏe mạnh? Kệ răng: 

T1 hành sinh, mở xuất ly, 
Nhân hại, hai việc thành, 
Chỉ bày phương tiện khéo, 
Năm việc như tớ mạnh. 

Giải thích: Thí như tôi tớ khỏe mạnh làm năm 

việc lợi ích cho chủ: 

1. Tận tụy với tật cả công việc. 

2. Được tính trung thực, không gian dối. 
3. Chịu đựng các việc đánh măng của chủ. 
4. Làm việc kỹ lưỡng tốt đẹp. 

5. Biết phương tiện khéo léo. 
Bồ-tát cũng có năm việc như vậy: 

l. Thành thục chúng sinh. 

2. Chỉ bày đường chính yêu xuất ly. 

3. Chịu đựng các việc ác. 

4. Đem vui cho thế g1an. 

5. Đem đến lợi ích xuất thế gian. 
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Đó gọi là năm sự nghiệp tương tự như tôi tớ 
khỏe mạnh của Bô-tát. 
- Hỏi: Thê nào là lợi ích tương tự như xà lê? Kệ 
răng: 


Trao khắp, bày cốt yếu, 
Mặt thư thái, nói êm, 
Không mong câu trả ơn, 
Năm việc như Xaâ-lẽ. 

Giải thích: Người chứng Vô sinh nhẫn gọi là 
xà lê. Ví như bậc Xà-lê làm năm việc lợi ích cho 
đệ tử: 

1. Dạy cho đệ tử hiểu các pháp. 

2. Dạy cho đệ tử lỗi tu mau chứng. 

3. Thần cảm giác được dung nhan thư thải. 

4. Miệng biết được lời ngọt ngào. 

5. Tâm không trông mong. 

Bồ- tát có năm việc cũng như vậy, nên biết. Hỏi: 
Thê nào là lợi ích như Hòa- thượng? 

Kệ rằng: 

Giúp đây và giải thoát, 

Dứt chướng, cho vui thể gian, 
Và cho lợi xuát thế, 

Năm việc như Hỏa-thượng. 

Giải thích: Ví như Hòa thượng làm năm việc 
lợi ích cho đệ tử: 

1. Hóa độ cho xuât gia. 

2. Cho đệ tử được thọ giới. 

3. Ngăn câm các lỗi. 

4. Giữ chắc của cải. 
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5. Dạy trao giáo pháp. 

Bô-tát cũng có năm việc như vậy: 

1. Giúp chúng sinh làm tròn hai nhóm. 

2. Giúp chúng sinh được giải thoát. 

3. GIúp chúng sinh dứt hầt các chướng. 

4. Cho vui thê gian. 

5. Cho lợi xuất thế gian. 

- Đó gọi là năm việc làm như Hòa-thượng của 
Bô-tát. : 

- Đã nói về bảy việc lợi ích tương tự của Bồ-tát, 
kê đậy là là nói vê sáu điều trả ơn của chúng sinh. 
Kệ răng: : 

Không ẩđăm và không phạm, 
Biết việc, cũng hạnh lành, 
Tu sáu độ nhự vậy, 

Là đên ơn Bồ-tát. 

Giải thích: Như Bồ-tát đã làm lợi ích cho 
chúng sinh, thì chúng sinh báo đền công ơn của 
Bô-tát cũng như vậy. 

Không đắm là bố thí, để đền ơn Bô-tát. Không 
phạm: Giữ giới để đền ơn Bô-tát. 

Biết việc: là tu nhẫn để đến ơn. Bồ- tát rất quý 
mến hạnh nhẫn nhục, chúng sinh biết vậy mà làm 
theo, là đền ơn Bồ-tát. 

Làm lành: là thực hành bạ độ còn lại đê trả ơn. 
Dùng tính tân thực hành thiên định, trí tuệ tức là 
được giải thoát. Ba độ sau gộp chung gọi là hạnh 
lành. 

Đã nói về sáu điều mà chúng sinh đền ơn Bồ- 
tát, kê là nói vê năm điêu hi vọng của Bô-tát. Kệ 
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răng: 
Sáu thêm và sáu Đới, 
Thành sinh và tiên địa, 
Đại giác là năm chó, 
Hi vọng có năm thứ. 
Giải thích: Các vị Bồ-tát thường phát khởi hi 
vọng đôi với năm chỗ: 
1. Hi vọng sáu độ tăng trưởng. 
2. Hi vọng sáu tệ tôn giảm. 
3. Hi vọng thành thục chúng sinh. 
4. Hi vọng tiên lên các địa. 
5. Hi vọng Bồ-đề Vô thượng. Đó gọi là năm 
thứ hi vọng. . 
Đã nói vê năm thứ hi vọng của Bô-tát, Kê là 
nói bôn thứ quả bât không của Bô-tát. Kệ răng: 
Dứt sợ và phát tám, 
Trừ nghỉ cũng lập hạnh, 
Bồn việc hóa chúng sinh, 
Chắc chắn không quả suông. 
Giải thích: Bốn việc làm lợi ích chúng sinh của 
Bồ-tát hắn là quả bất không: 
1. Nói pháp sâu xa cho chúng sinh, khiến họ 
không còn sợ hãi. 
2. Giúp họ phát tâm Bô-đề chặc chăn được quả 
Phật. 
3. Khiến họ dứt nghi không còn nghi lại nữa. 
4. Nói pháp sáu độ gIÚp. họ tu tập vững chắc. 
Đó gọi là bôn nghiệp của quả bất không. 
Đã nói bôn thứ quả bắt không của Bồ-tát, kế là 
nói vê sáu thứ chánh hạnh của Bô-tát. Kệ răng: 
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Lìa câu, lìa thán sau, 

Khởi khdp các công đực trùm, 
Tu thiên, xả Vô sác, 

Trí họp hạnh phương tiện. 

Giải thích: Lìa mong cầu là bô thí theo hạnh 
chân chánh, không đên ơn. 

Lìa thân sau là giữ giới, nhẫn nhục theo chánh 
hạnh nên không mong thân sau. 

Khởi khặp các công đức là: Tĩnh tân theo chánh 
hạnh. Tu thiên xả cối Vô sắc là tu thiên định theo 
chánh hạnh. 

Trí họp với hạnh phương tiện là: Hạnh Bát-nhã 
theo chánh hạnh. Ba luân thanh tịnh là Bát-nhã. 
Hồi hướng là phương tiện. Như Kinh Bảo Tích nói: 
“Bồ thí không câu đên ơn, nói rộng như vậy". 

Đã nói sáu hạnh chánh của Bô-tát, kê là nói về 
sáu độ của Bô-tát có phân tiên và thoái. Kệ răng: 

Thạm của và phả giới, 
Biêng nhác, thờ ơ (điêu) lành, 
Hiam mùi vị, phán biệt, 
Là thoái, ngược là tiễn. 

Giải thích: Nhân duyên đưa đến thoái lui là 
điều mà sáu độ đối trị. : 

Trái lại với những điêu bị đôi trị ây là năng đôi 
trị, nên biết, đó là nhân duyên đưa đến tiến lên. 

Đã nói về sáu độ của Bồ- tát với phân tiến và 
thoái của nó. Kế là, nói về công đức chân, tợ của 
sáu độ của Bô-tát. Kệ răng: 

Nhận giả và tướng giả, 
Vui, siêng năng dồi trả, 
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Thân tĩnh, miệng nói khéo, 
Lả tự, ngược là chân. 

Giải thích: Chầp nhận giả là dường nhự bố thí. 
Nghĩa là nói với người xin răng: ông hãy lấy tật cả 
mà dùng tùy ý, nhưng khi người ây đên lây thì keo 
kiệt không cho. - 

Tướng giả dôi là giông như người gIỮ giới, 
nghĩa là che giâu các điêu xâu, bên ngoài hiện oal 
nghi tốt đẹp. 

Vui mừng giả vờ là giống như nhẫn nhục, nghĩa 
là dùng lời ngon ngọt suông, nhưng có âm mưu chờ 
lúc hại người. : 

Siêng năng giả đôi là giông như tĩnh tân, nghĩa 
là nói suông răng: Ta mong câu được quả Phật, 
nhưng thật trong lòng thì câu quả báo thê gian. 

Thân trâm tĩnh là giông như thiên định, nghĩa 
là thân, miệng thì tỏ vẻ đoan trang lặng lẽ nhưng 
biệt trong tâm đang bị những điêu đen tôi quây 
động. 

Miệng ăn nói khéo léo là giông như Bát-nhã, 
nghĩa là với người thi nói rât hay, nhưng chính 
mình thì không thực hành được điêu gì. 

Đó là sáu điêu không chân chính, trái với 
những điêu bât chân ây tức là chân chính. 

Đã nói công đức chân, tự của Bỏ-tát, kế là nói 
về Bỏ-tát xua tan sáu tệ của chúng sinh. Kệ răng: 

Với hạnh sáu độ đáy, 
Trừ sáu tệ chướng kia, 
Bồ-tát độ chúng sinh, 
Môi địa đêu như Vậy. 
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Ba-la-mật. Đó là tham lam, bỏn sẻn, phá giới, giận 
đữ, lười biếng,_ tâm tán loạn và ngu s1. Theo thứ lớp 
ây mà Bô-tát câp cho chúng sinh những gì cân thiệt 
giúp họ thực hành bố thí, cho đến giúp họ thực 
hành Bát-nhã, khiến sáu tệ kia bỊ xua tan hết, tức 
là cho họ hạnh bố thí cho đến thực hành Bát- nhã. 

- Đã nói về Bô-tát xua tan sáu tệ của chúng sinh. 
Kê là, nói vê Chư Phật trao thọ ký cho Bô-tát nhận. 
Kệ răng: 


Thọ ký có hai thứ, 
Người khác và thời khác, 
Chuyên ký và đại kỹ, 
Món náy lại có hai. 
Giải thích: Thọ kỹ có hai thứ là: 
1. Người khác nhau. 
2. Thời gian khác nhau. 
Sự khác nhau về người được thọ ký, có bốn thứ: 
1. Người chưa phát tâm được thọ ký, nghĩa là 
vị trí, tính chât họ. 
2. Được thọ ký khi đã phát tâm. 
3. Thọ ký ở hiện tiền. 
4. Thọ ký không hiện tiên. 
Thọ ký do thời gian khác nhau, có hai thứ: 
l. Thọ ký có giới hạn thời gian. 
2. Thọ ký trong thời gian không giới hạn. 
Lại nữa, còn có hai thứ thọ ký: 
1. Chuyên thọ ký. 
2. Đại thọ ký. 
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Chuyển thọ ký nghĩa là thọ ký cho Bỗ-tát kia, 
sau nây sẽ được gặp Như lai như thế, với hoàn cảnh 
nhưthê. 

Hỏi: Thê nào là đại thọ ký? Kệ răng: 

Bát địa, được võ sanh, 

Dứt mạn, dứt công dụng, 

Chư Phát và Phát tú, 

Cùng một thể đồng nhự. : 

Giải thích: Đại thọ kỹ là khi ở địa thứ tám, Bô- 
tát chứng được vô sinh nhân, do chướng ngại đã 
dút, nên tự bảo: Ta sẽ thành Phật từ từ, do dứt trừ 
tật cả tướng, phân biệt công dụng, cho nên được 
cùng một thê với Chư Phật và Bồ-tát. 

Hỏi: Thể nào là đồng một thể? 

Đáp: Do không còn thây sự khác nhau giữa 
Chư Phật, Chư Bô-tát và thân mình. Vì sao? Vì 
đồng nhất như. Kệ răng: 

Cối nước và tên gọi, „ 
Hoàn cảnh và tên kiếp, 
Quyến thuộc và pháp trụ, 
Kỷ lại có sảu thứ. 
Giải thích: Lại có sáu thứ thọ ký: 
1. Ở cõi nước như vậy. 

2. Có tên gọi như vậy. 

3. Trải qua hoàn cảnh như vậy. 

4. Có kiệp tên như vậy. 

5. Có quyên thuộc như vậy. 

6. Chánh pháp còn ở đời trong hoàn cảnh như 
vậy. 

Đã nói về việc Chư Phật thọ ký, kế là, nói về 
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sáu thứ quyết định của Bô-tát. Kệ rằng: 
Của thành và sinh cao, 
Không lui và tu tập, 
Định nghiệp, võ công dụng, 
Sáu việc chặc chan thành. 
Giải thích: Vì sâu độ tăng thượng nên Bồ-tát 
có được sáu thứ quyết định. 
1. Quyết định thí của thành tựu. Vì thí ấy nên 
Bồ-tát thành tựu của cải, lớn lao. 
2. Quyết định nơi sinh tốt đẹp. Vì giữ giới nên 
thường được sinh vào nơi nào mình thích. 
3. Quyết định không lui sụt. Vì chịu đựng các 
khô nên không nao 
núng. 
4. Quyết định tu tập. Vì mãi siêng năng nên tu 
điều lành không 
bao giờ dừng nghỉ. : 
5. Quyết định định nghiệp. Vì tu thiên thành 
tựu nên nghiệp chúng sinh không bao giờ lui sụt; 
6. Quyết định vô công dụng. Vì trí được nhẫn 
vô sinh, vô phân biệt nên an trụ tự tại. 
Đã nói sáu thứ quyết định của Bỏ-tát, kế là nói 
về sáu điều cân phải làm của Bô-tát. Kệ răng: 
Cung dường và học giới, 
Tụ bị, siêng làm lành, 
Lừa Ôn, sâu pháp lạc, 
Là sáu việc phải làm. 
Giải thích: Các vị Bồ-tát để sáu độ thành tựu, 
nên trong các địa, phải làm sáu việc: 
l. Cần phải cúng dường, đây là thành tựu độ 
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bố thí. Nêu không cúng dường qua thời gian lâu 
đài thì độ bô thí không tròn đây. Y nghĩa cúng 
dường trong phâm Cúng Dường đã nói. 

2. Cân phải học giới, đầy là thành tựu độ giới. 
Nêu không học giới trong thời gian dài thì độ giới 
không tròn đây. 

; Cần phải tu tập đại bị, đây là thành tựu độ 
nhẫn. Nêu không tu nhẫn trong thời gian lâu dài thì 
đôi với những việc không lợi ích thì, nhẫn sẽ không 
tròn đây. 

4. Cần phải siêng làm điêu lành, đây là thành 
tựu độ tinh tân. Nêu đê tâm buông lụng, không tu 
các pháp độ tĩnh tân sẽ không tròn đây. 

5. Cân phải lia nơi ôn náo, đây là thành tựu độ 
định. Nêu ở trong xóm làng đây ôn náo khiên tâm 
rôi loạn thì độ thiên định không tròn đây. 

6. Cần phải ham mê chánh pháp, đây là thành 
tựu độ trí tuệ. Nêu không nghe pháp của Chư Phật, 
không biết thỏa mãn, như biển nuôt các dòng sông 
nhưng không bao giờ tràn đây thì độ trí tuệ không 
tròn đây. 

Đã nói sáu điều cân phải làm của Bô-tát, sau 
đầy là nói vê sáu điêu cân phải thường làm của Bồ- 
tát. Kệ răng: 

Chán trần, và tự tỉnh, 

Chịu khổ, tu pháp lành, 
Không vị, võ phán biệt, 
Sỉu hạnh phải làm mãi. 

Giải thích: Đề thành tựu sáu độ, nên Bồ-tát 
phải thường làm sáu 
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VIỆC: 

1. Nhàm chán trân dục, là biết sai lầm của năm 
dục. Như phân. 

nhơ dù ít vân hôi thúi, quả báo bồ thí dù nhiều 
vẫn khổ. Do tâm không bị mê đăm nên có công 
nặng thực hành ba phép bồ thí. Nhờ tu mãi hạnh 
nầy mà đàn độ tròn đây. 

2. Tự tính, nghĩa là sáu thời đêm ngày, thường 
quán xét những việc làm của ba nghiệp. Biệt sai 
lâm thì sửa đôi. Thường tu tỉnh việc ây thì độ giới 
tròn đây. 

3. Chịu đựng khổ nhọc. Nếu, có ai đến gây 
những việc hư hại, thì mình phải biết chịu đựng các 
khô vê nóng lạnh v.v... Tu tập mãi hành nây thì độ 
nhân tròn đây. 

4. Tu pháp lành, pháp lành là sáu Ba-la-mật. 
Đôi với các địa tu mãi pháp nây thì độ tinh tân tròn 
đây. 

5. Không ham mê vị là không đăm chìm trong 
nguôn vui cao thiên định mà thường sinh trở lại 
trong cõi dục. Tu mãi pháp nây thì độ thiên định 
tròn đây. : 

6. Võ phân biệt là đôi với tướng mạo khác của 
ba Luân, không khởi phân biệt. Tu mãi pháp nây 
thì độ trí tuệ tròn đây. 

Đã nói sáu điều mà Bồ-tát phải thường thực 
hành. Kế đà nói vê sáu chủng loại vượt bậc của sáu 
độ của Bồ-tát. Kệ răng: 

Pháp thí và thánh giới, Vô sinh khởi Đại thừa, 
Định, bị, trí như thật, Sáu hạnh nây vượt cao. 


1152 „ : LUẬN DU GIÀó — 

Giải thích: Bô thí có nhiêu thứ, nhưng bô thí 
pháp là tôi thượng. 

Giới có nhiêu thứ, nhưng giới không sa1 sót mà 
bậc Thánh ưa thích, được gọi là tôi thượng. Nhân 
có nhiêu thứ, nhưng nhân vô sinh ở tám địa, được 
gọi là tối thượng. Tĩnh tân có nhiều thứ, nhưng lây 
tâm Đại thừa độ giúp chúng sinh khỏi khổ được gọi 
là tôi thượng. Định có nhiễu thứ, nhưng thiền định 
xuất thế thứ tư gộp với đại bi được gọi là tối 
thượng. Trí tuệ có nhiêu, nhưng lây trí tuệ thông 
đạt các pháp làm tôi thượng. 

- Đã nói chủng loại sáu độ vượt bậc của Bô-tát. 
Kê là nói vê bôn thứ giả lập rạ. Kệ răng: 

Lập pháp và lập đề, 
Lập lý cũng lập thừa, 
Năm, bảy, bốn ba thứ, 
Giá lập ra khác nhau. 

Giải thích: Bôn thứ giả lập ra là: 

1. Giả lập ra pháp. 

2. Giả lập ra đê. 

3. GI1ả lập ra đạo lý. 

4. Giả lập ra thừa. 

Hỏi: Mỗi thứ ấy còn có bao nhiêu thứ nữa? 
Đáp: Giả lập ra pháp có năm thứ khác nhau. Giả 
lập ra đê, có bảy thứ khác nhau. 

Giả lập ra đạo lý, có bôn thứ khác nhau. G1ả lập 
ra thừa có ba thứ khác nhau. 

Năm thứ giả lập ra pháp là: Kệ răng: 

Đó làm năm mình xứ, 
Đêu chủng loại Đại thừa, 
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Tu-äa, kỳ-dạ thảy, 
Chung loại có khác nhau. 

Giải thích: Chả lập ra pháp có năm thứ: Tức là 
Năm minh Luận. Năm minh nây đều là chủng loại 
khác nhau của Tu-đa-la, Ky-dạ, của Đại thừa. Năm 
Minh xứ, như trong phận phâm giác đã nói. Giả lập 
để, có bảy thứ là. Kệ răng: 

Luán chuyển và không tưởng, 
Duy thức và y chỉ, 
Tà hạnh cũng thanh tịnh, 
Chánh hạnh như bảy thư. 
Giải thích: Bảy thứ khác nhau là bảy thứ như: 
1. Như luân chuyên. 

2. Như không tướng. 

3. Như Duy thức. 

4. Như y chỉ. 

5. Như tà hạnh. 

ó. Như thanh tịnh. 

7. Như chánh hạnh. 

Như luân chuyên là sinh tử, tức tâm, tâm pháp 
của ba cõi. Tâm pháp nây phát sinh từ phân biệt. 
Sự phân biệt nây lại sinh từ nhân duyên, không 
phát sinh từ nhân của trời Tự Tại cũng không phải 
sinh không có nhân. Do phân biệt cảnh giới không 
nên bất cứ lúc nào cũng chỉ có hai tính là y tha, 
phân biệt luân chuyền. 

Nhự không tướng là pháp vô ngã, tất cả các 
pháp đêu lấy cùng một không như làm tướng. 

Như Duy thức là trí vô phân biệt. 

Như y chỉ là khô đê, món nây có hai thứ: 
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1. Khí thế gian. 
2. Chúng sinh thê gian. 
Như tà hạnh là tập để, đây chính là ái. 
Như thanh tịnh là diệt để, món nây có hai thứ: 
1. Chướng phiên não thanh tịnh. 
2. Chướng trí tuệ thanh tịnh. Như chánh hạnh 
như là đạo đê. 
Bảy thứ như thế ây gọi là giả lập đế. Trong đây 
nên biệt ba thứ như thị, hai tính phân biệt và y tha 
nghĩa là như luân chuyên, như y chỉ, như tà hạnh. 
Bốn thứ như thị tính chân thật là như không 
tướng, như Duy thức, như thanh tịnh và như chánh 
hạnh như. ... 
Hai tính y tha, phân biệt thuộc về thê tục đề. 
Chân tính là thuộc vê chân đê. 
Giả lập ra đạo lý có bôn thứ. Kệ răng: 
Quả chánh tư, chánh kiên, 
Láy lượng trạch pháp thảy, 
Cũng nói không nghĩ bản, 
Đạo lý, có bốn thứ. 

Giải thích: Chả lập ra đạo lý có bôn thứ: 

l. Đạo lý đợi nhau. 

2. Đạo lý nhân quả. 

3. Đạo lý thành tựu. 

4. Đạo lý pháp nhiên. 

Đạo lý đợi nhau, đối đãi nhau là chánh tư duy, 
vì phải đợi suy nghĩ chân chánh thì cái thây đúng 
(chánh kiên) mới phát sinh đê xuât thê gian. Nêu 
lia chánh tư duy thì không còn phương tiện nào 
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khác. 

Đạo lý nhân quả là chánh kiên và quả của nó. 

Đạo lý thành tựu là dùng hiện lượng v.v... Lựa 
chọn các pháp. - 

Đạo lý pháp nhiên: cải gọi là chỗ không thê 
nghĩ bản, do pháp đã thành nên đã thành gọi là như. 

Hỏi: Vì sao chánh tư duy rồi mới phát sinh 
chánh kiến? Do pháp nây đã thành tựu nên không 
còn suy nghĩ nữa. 

Hỏi: Vì sao chánh kiên có công năng dứt trừ 
phiên não và được quả văng lặng? Do pháp nây đã 
thành tựu nên không còn suy nghĩ nữa. Các nghĩa 
như thế đêu là đạo lý pháp nhiên. 

Bốn thứ như thê gọi là giả lập ra đạo lý. 

Bài kệ sau đây cho biệt vê ba thứ giả lập ra 
thừa: 

Tám, thuyết, hành, tụ, quả, 

Năm có hạ, trung, thượng _ 

Nương khác (nhau) ba phẩm nây, 
Lập ra có ba thừa. 

Giải thích: Nương vào năm nghĩa của ba phâm 
mà lập ra ba thừa. 

Năm nghĩa gôm: Tâm. Thuyêt. Hạnh. Nhóm, 
Quả. 

Ba phẩm là hạ, trung, thượng. Nếu năm VIỆC 
nây của Thanh văn đều thuộc phẩm hạ thì tâm thấp 
kém là tâm chỉ câu giải thoát cho mình. 

Thuyết hạ là nói giáo pháp nhăm lợi mình, hạnh 
hạ việc làm để lợi mình. Nhóm hạ là phước trí nhỏ 
hẹp, chỉ trong phạm vi ba đời, quả hạ là chứng quả 
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Thanh văn. ¬ 

“Còn Duyên giác thì đủ năm việc nây đêu thuộc 
phâm trung, như năm việc nây đây đủ của Bô-tát 
thì thuộc phâm thượng. Tâm thượng là bôn thứ tâm 
ơn, như kinh Kim cương Bát-nhã nói: 

Thuyệt thượng là như tâm ơn kia suy nghĩ như 
vậy mà nói pháp. Hạnh thượng là như pháp đã nói 
như vậy mà làm như vậy. : 

Nhóm thượng làm những việc như thê mà làm 
thì được nhóm đây đủ như vậy. 

- Quả thượng là như nhóm đây đủ kia mà chứng 
Bô-đê Vô thượng. Lại nữa, hoặc thừa Thanh văn 
nghe người nói pháp rôi tự suy ngâm bên trong, do 
trí vô phân biệt mà chứng quả. Hoặc thừa Duyên 
giác tự mình suy ngâm, không phải nghe người 
khác nói, dùng trí vô phân biệt mà chứng quả. 
Hoặc thừa Bô-tát, không nghe người khác nói, 
dùng trí vô phân biệt mà chứng quả, ba hạng như 
vậy gọi là g1ả lập ra thừa. 

Đã nói bốn thứ giả lập ra, kế đây là nói Bô-tát 
câu hiệu bốn thứ, kệ răng: 

Tên vật lẫn làm khách, 
Hai tính đêu là giả, 

Hai khác không thật có, 
Gọi là bôn nghĩa cầu. 

Giải thích: Bỗn điều cần tìm hiểu các pháp của 
Bô-tát là: 

1. Tìm hiệu tên gọi. 
2. Tìm hiệu sự vật. 
3. Tìm hiêu tự tính. 
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4. Tìm hiểu khác nhau. 

__ Tìm hiêu tên gọi là suy nghĩ tên gọi chỉ là khách 
đôi với vật. Tìm hiệu sự vật là suy nghĩ vật chỉ là 
khách đôi với tên. 

Tìm hiêu tự tính là suy nghĩ tự tính của tên gọi 
và biết tự tính của vật đều là giả. 

Tìm hiểu sự khác nhau là SUY nghĩ sự khác nhau 
của tên gọi và sự khác nhau của vật, biết chúng chỉ 
là không, nên chặc chăn là không thật có. 

Đã nói về bốn việc tìm hiểu, kế là nói phân biệt 
biết bốn thứ như thật. Kệ răng: 

Chân trí có bón thứ, 

Tên thảy không thật có, 

Hai lợi, nghiệp Đại thừa, 

Thành tựu trong các địa. 

Giải thích: Đi với các pháp, các Bô-tát có bôn 
thứ biệt như thật: : 

l1. Duyên vào tên gọi mà biệt như thật. 

2. Duyên vào vật mà biết như thật. 

3. Duyên vào tự tính mà biết như thật. 

4. Duyên vào sự khác nhau mà biết như thật. 

Hiệu biệt như thật là biệt tât cả tên gọi đêu 
không thật có. 

Làm hai lợi ích là nghiệp Đại thừa, thành tựu 
trong các địa là trong các địa, Bô-tát khởi lên việc 
làm lớn lao làm lợi mình và lợi người. Đó gọi là 
biết nghiệp như thật. Kệ rằng: 

Trụ trì và thọ dụng, 
Hạt giống, họp ba nhán, 
Nương và tâm, phảấp, 
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Hạt giống có trôi buộc. 

Giải thích: Ba nhần là: 

I1. Nhân trụ trì. 
2. Nhân thọ dụng. 
3. Nhân hạt giống. 

Nhân trụ trì là khí thê giới. Nhân thọ dụng là 
cảnh giới năm dục. Nhân hạt giông là thức A-lê- 
da. Thức nây là nhân của hạt giông các pháp trong, 
ngoài. Ba nhân nây như sợi dây tức là năng tạo 
buộc. 

Hỏi: Sự tạo buộc â Ấy, là tạo buộc những gì? 

Đáp: Chỗ nương và tâm pháp, hạt giỗng cũng 
bị tạo buộc do ba thứ: 

1. Nương. 
2. Tâm pháp. 
3. Thức A-lê-da. 

Hỏi: Nương là nương cái gì? 

Đáp: Là sáu căn, mắt v.v.. 

Hỏi: Thức A-lê-da là những gì? 

Đáp: Nó là hạt giống của các pháp trong ngoài 
thuộc ba cõi, trong đây chỉ có thức A-lê-da là thức 
có thể ràng buộc. Không có nhân ngã có thể buộc 
được. Đó gọi là biết như thật về sự trói buộc. Kệ 
răng: 

Đặt tướng. ở trước tâm, Cho đến 4rụ tự nhiên, 
Tất cả đều quán sát, Đến được Đại Bồ- đề. 

— Giải thích: Đặt ở tướng trước tâm là tướng an 
ôn là phương tiện văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, do người 
duyên vào đôi tượng mà phân biệt khởi lên. Gọi là 
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tướng an ôn, cho đên an trụ tự nhiên là do tướng 
kia tự tính nó hiện tiên, không còn phân biệt nên 
ØỌI là trụ tự nhiên. 

- Tât cả đều phải quán xét là hai sở duyên kia là 
thê của đôi tượng, vô phân biệt. Dùng phương tiện 
nây đề đôi trỊ các tướng. Hai đôi tượng ây nên quán 
xét chúng theo thứ lớp, là trước phải quán xét 
tướng an ôn, sau quán xét tướng an trụ tự nhiên, 
Hai phương pháp quán xét nây đêu không phải thê 
Của SỞ duyên. Sự quán xét ây hê khởi bôn thứ trái 
ngược thì nó bị tiêu diệt theo thứ lớp. 

Cho đến được đại Bồ-đề là nếu người tu hành 
chỉ quán xét tướng người thì chỉ được Bô- đề Thanh 
văn, Duyên giác. Nếu quán xét tướng của tất cả 
pháp tức là Bô-đê Vô thượng. Như thê tùy theo cái 
gi mình bị trói buộc mà được giải thoát, đó gọi là 
biệt như thật về giải thoát. Hỏi: Giải thoát nây do 
đầu mà biệt được do đầu mà diệt hêt? Kệ răng: 

Nêu trí duyên chán như, 

Xa lìa hai cháp áy, 

Cũng biết nhán huán nhóm, 

Tính y tha sạch làu. 

Giải thích: Nêu biệt đủ ba tính thì dứt sạch hệt 
tính y tha. Nêu trí duyên vào chân như là biêt được 
tính chân thật. - 

Xa lia hai châp kia là biệt tính phân biệt. 

Cũng biêt nhân của huân nhóm là biệt được tính 
y tha. 

Tính y tha sạch làu nghĩa là vì biết ba tính nên 
sự huân tập nhóm bị diệt hết. Huân tập nhóm là 
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thức A-lê-da. 
Hỏi: Sự sạch làu nây có công đức gì? Kệ răng: 
Trí duyên chán như áy, 
Quản xét không tướng khác, 
Có, không có hiện tháy, 
Tưởng tác tự tại thành. 

Giải thích: Quán xét không thầy tướng khác là 
do không nhận thây có khác nhau biệt tướng và 
Như. Ở đây là nói sự khác nhau giữa Nhị thừa và 
Bồ-tát là nhận thấy sự khác nhau của tướng Nhị 
thừa và tướng Không. Thấy như vậy rồi liền buông 
xả các tướng. Trong CỐI VÔ tướng, phát sinh tác ý 
làm duyên nhập vào Tam-muội vô tướng. Bồ-tát 
thì không như vậy, là ngoài chân như, không thấy 
có các tướng riêng. Trong cõi vô tướng, cũng thây 
là vô tướng, trí Bồ-tát tu tập môi thứ tướng tu. 

Có, chăng có hiện thấy là: Có tên cảnh giới 
chân như, chứ không phải có tên tướng mạo trong 
ây, là vì hiện thây. `... 

Bởi tưởng nên các việc tự tại thành là muôn trô 
phép thân thông hay làm tât cả các việc đêu vì 
tưởng nhớ phân biệt mà thành tựu. Đó là lợi ích 
của sự nhận biệt như thật. - 

Hỏi: Làm thê nào nói về hai cái thây của phàm 
phu và Bồ-tát? Kệ răng: 

Che thật, thầy không thật, 
Nên biết là phàm phu, 
Thây thật, che không thật, 
Đó gọi là Bồ-tát. 
Giải thích: Phàm phụ không dụng công thì 
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không thây chân như. 

Họ chỉ thây những cái không chân thật. Bô-tát 
không dụng công mà thây chân như, chăng thây cái 
không chân thật. 

Hỏi: Đã thây sự khác nhau g1ữa phàm phu và 
Bỏ-tát. Thế nào là chuyền vy và được giải thoát? 

Kệ rằng: 

Không thấy, thấy nên biết, 
Cảnh không nghĩa, có nghĩa, 
Chuyên y và giải thoát, 

Do đã được tự tại. 

Giải thích: Cảnh giới vỗ nghĩa là các tướng. 
Đây là không thây. Cảnh giới có nghĩa là chân như. 
Đây là thây, như thê gọi là chuyên y. Thây cảnh 
ĐIỚI châp là không có tự thể. Và thây chân như có 
tự thể. Như thế gọi là giải thoát. Vì sao? Vì được 
tự tại. Tự tại là theo ý mình chuyển biến tự nhiên, 
các cảnh giới không hiện hành. Như kinh nói: Có 
tướng là bị trói buộc. Nêu đã bị trói buộc thì không 
có giải thoát. Không hiện hành tât cả cảnh giới tức 
là giải thoát. 

Hỏi: Thế nào là biết như thật về phương tiện 
tịnh độ? Kệ răng: 

Chúng sinh cùng một chủng, 
Cảnh, địa đếu tháy khăp, 
Đỏ là chướng tịnh độ, 

Nền biết, cũng nên xả. 

Giải thích: Chúng sinh đông một chủng loại, 
cảnh, địa đều thây cùng khắp là khí thế giới là đại 
cảnh. địa. Tất cả chúng sinh cùng thấy một chủng 
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loại, như nhau nên họ đều nói đây là đại địa. 
Đó là chướng tịnh độ, nghĩa là họ thầy như vậy 
tức là gầy chướng ngại cho phương tiện tịnh độ. 
Phải biệt: Cũng nên xả: là khi biệt tưởng ây là 
chướng ngại nên Bô-tát liên siêng năng xả bỏ 
tưởng ây. Đó gọi là đối trị. 
Đã nói g bôn thứ biết như thật của Bỏ- tát, kế là 
nói về năm thứ vô lượng của Bô-tát. Kệ rằng: 
Ứng hóa và ứng tịnh, 
Ứng đắc và ứng thành, 
Ứng thuyết là năm việc, 
Bồ-tát năm vô lượng. 
Giải thích: Năm việc vô lượng là: 
l. Việc ứng hóa vô lượng, do xếp vào tất cả 
chúng sinh gIỚI. 
2. Việc ứng tịnh vô lượng, do xếp vào tất cả 
khí thế giới. 
3. Việc ứng đắc vô lượng, do xếp vào tất cả 
pháp giới. 
4. Việc ứng thành vô lượng, do xếp vào tất cả 
chúng sinh đáng được giáo hóa. 
5. Việc ứng thuyết vô lượng, do xếp vào mười 
hai bộ kinh làm phương tiện giáo hóa chúng sinh. 
Đã nội về năm thứ vô lượng của Bộ- tát, kế là 
nói về Bồ-tát nói pháp có tám quả. Kệ răng: 
Phát tâm và đặc nhận, 
Tịnh nhãn và lậu hết, 
Pháp trụ học cùng dút, 
Thọ dụng là tảm quả. 
Giải thích: Do siêng năng nói pháp nên Bô-tát 
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được tám thứ quả: 
-_ l, Những người nghe pháp, có người phát tâm 
Bô-đê. 

2. Có người được vô sinh nhân. 

3. Có người được mắt pháp trong sạch, vì họ 
đã lìa khỏi các nhơ bân. Đây thuộc về hạ thừa. 

4. Có người sạch hêt các lậu. : 

5. Khiên chánh pháp còn lâu dài ở thệ gian. 
Việc nói chánh pháp nây được nhiêu người lân lượt 
vâng giữ thọ trì. 

6. Đôi với nghĩa chưa học thì giúp họ học 
nghĩa pháp. 

7. Những aI chưa dứt ngờ vực thì giúp họ ngờ 
vực. 

$. Hết sạch ngờ vực thì khiến họ sống VỚI 
chánh pháp, hưởng chât ngọt của đại vui mừng mà 
không có gì chướng ngại được. 

Đã nói Bô-tát nói pháp được tám thứ quả, kê 
đây là nói bảy ý nghĩa lớn của Đại thừa. Kệ răng: 
Duyên, hạnh, trí, cán, xảo. 
Quả, sự đêu đáy ẩu, . 
Nương bảy nghĩa lớn náy, 
Mà lập ra Đại thừa. 

Giải thích: Khi đã đầy đủ bảy nghĩa lớn thì gọi 
là Đại thừa. 

l. Duyên lớn, vì lây Tu-đa-la pháp rộng lớn 
làm duyên. 

2. Hạnh lớn vì việc làm lợi ích cho chính mình 
và người đây đủ. 

3. Trí lớn, vì thông suôt cùng lúc hai thứ nhân 
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vô ngã, pháp vô ngã. 
4. Siêng năng lớn, vì tu hành trải qua ba đại A- 
tăng-kì kiệp. 

_5. Xáo lớn, vì không xả sinh tử và không bị 
nhiêm ô. 

6. Quả lớn, vì đạt được sức mạnh của không 
sợ hãi và pháp bât công. 

7. Sự nghiệp lớn: vì thường thị hiện đại Bỏ-đè, 
đại Niêt-bàn. 

Đã nói về bảy ý nghĩa lớn của Đại thừa, kế đây 
là nói vê tám pháp nhiệp hóa của Đại thừa. Kệ 
răng: 

Tính, tín, tâm, hạnh, nhập, 
Thành, tịnh, Bô-đề cao, 
Tám thứ việc như vậy, 
Đều thuộc về Đại thừa. 

Giải thích: Tám việc vừa nói, là øôm thâu tất 
cả Đại thừa: 

I1. Chủng tính, như phẩm Tính đã nói. 

2. Tin pháp, như phẩm Tín đã nói. 

3. Phát tâm, như phẩm Phát Tâm đã nói. 

4. Hạnh, như trong phẩm Hóa Độ đã nói. 

5. Nhập đạo, như trong phẩm Giáo Thọ đã nói. 

6. Thành thục chúng sinh là bảy địa đâu. 

7. Tịnh Phật quôc độ là địa bất. thoái thứ tám. 

8. Bồ-đề thăng là cối Phật. Bỏ-đề có ba thứ: 
Bỏ- đề của Thanh văn, Bôồ-đề của Duyên GIác, Bỏ- 
đề của Phật. Bồ-đề của Phật là rộng lớn là tột đẹp. 
Từ cõi Phật này, thị hiện Đại Bồ-để, Đại Niết-bàn. 
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Đã nói tám pháp nhiếp hóa của Đại thừa, kế là 
nói về năm hạng người khác nhau của Bồ-tát. Kệ 
răng: 

Hạnh Tím và tịnh hạnh, 
Hạnh Tướng, hạnh võ tướng, 
Cho đến hạnh vô tác, 
Nương các địa khác nhau. 

Giải thích: Bô-tát có năm loại khác nhau: 

l. Người tín hạnh là các địa trước tu tập một 
A-tăng-kỳ kiệp. 

2. Người tu tịnh tâm hành, là người mới nhập 
Sơ địa. 

3. Người hạnh tướng là ở địa thứ hai đên địa 
thứ sáu. 

4. Người hạnh vô tướng, nghĩa là ở địa thứ 
bảy. 

3: Người hạnh vô tác là ở ba địa sau. 

Đã nói năm loại Bô-tát khác nhau. Kế là nói về 

các tướng khác nhau của Bô-tát. Kệ răng: 
Không đắm và thanh tịnh, 
Dẹp gián, nuôi siêng năng, 
Bát động và tháy thát, 
Có dục gọi Bóồ-táit. 

Giải thích: Bài kệ nầy dùng pháp môn tự lợi đê 
nói tướng của Bô-tát. Không đăm là có công năng 
làm việc bô thí. Không bị vướng mặc các ham 
muôn. Thanh tịnh là có công năng giữ giới. Dẹp 
giận thì có công năng nhân nhục. Nuôi đức siêng 
năng thì có thệ tinh tân. Không bị lay động là có 
thê tu định, thây chân thật là có thê tu trí. Có dục 
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là có năng lực ưa thích đại Bỗ-đề. 

Thực hành bảy việc nây, gọi là tướng của Bô- 

tát. Kệ răng: 
Tùy nhiếp và vô hại, 
Chịu tôn, nuôi sức dũng, 
Không buông lung, học rộng, 
Lợi họ, gọi là Bô-tát. 

Giải thích: Bài kệ nây dùng pháp môn lợi tha 
để nói về tướng của Bô-tát. Thuận theo nhiếp hóa 
là bô thí. Dùng bôn nhiêp pháp mà gom chúng sinh 
vê. Không gây hại là giữ giới. Tự tánh của mình là 
không gây hại cho ai. Chịu đựng người hại là nhẫn. 
Kẻ khác đến gây việc ngược ngạo, nhưng đây 
không có ý trả thù, gây hại họ. Nuôi sức mạnh mẽ 
là tinh tần. Cứu giúp chúng sinh trong đau khô mà 
không lui sụt. Sông không buông lung là định. 
Không say đăm chât ngọt thiên định, mà sinh vào 
cõi thâp. Học rộng là trí tuệ, có công năng dứt hêt 
các lưới nghi ngờ của chúng sinh. 

Siêng năng làm lợi ích cho kẻ khác như vậy là 
tướng của Bồ-tát. Kệ răng: 

Chán của, và xả dục, 

Quên oán siêng hành thiện, 
Tướng khóo, không ác kiến, 
Nội trụ gọi Bô-tái. 

Giải thích: Bài kệ nầy dùng pháp môn trụ công 
đức đề nói về tướng Bồ-tát. Nhằm chán của cải là 
trụ vào công đức bô thí, biết rõ lỗi của bỏn sẻn của 
cải sẽ đọa vào đường á ác, đời sau sẽ nghèo túng. 

Xả bỏ ham muôn là trụ vào công đức giữ giới, 
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nêu mê đắm năm dục thì không có công năng xuất 
g1a thọ trì câm gIới. : 

Quên thù oán là trụ vào công đức nhân nhục, 
nên có ai đên hại mình, nhưng mình không có tâm 
báo oán. Có tâm báo oán thì như khăc bức hoạ trên 
đá. Không có lòng báo oán thì như vẽ trên nước. 
Một đàng sinh vào đường ác, một đàng sinh vào 
đường lành. 

Làm lành siêng năng là trụ vào công đức tinh 
tân, do hoặc thực hành sáu pháp Ba-la-mật để đem 
lợi ích cho mình và nØười. 

Tướng khéo là trụ vào công đức của thiên định, 
khéo phân biệt ba thứ tướng: Chỉ, cử, xả. 

Không có ác kiên là trụ vào công đức của trí 
tuệ, tât cả các thứ tướng đêu không thật có. 

Yên trụ bên trong là trụ vào công đức của thệ 
nguyện. Bên trong nghĩa là trụ bât động của luận 
Đại thừa. Kệ răng: 

Đủ bi và khởi thẹn, 

Chịu khô, và xả Vui, 

G1 niệm, khéo nhiệp định, 
Không xả, gọi Bó-tát. 

Giải thích: Bài kệ nây dùng pháp môn bất thoái 
để nói tướng của Bô-tát. Đây đủ lòng. thương là bỗ 
thí không lui sụt. Thương xót kẻ khổ nên thường 
bồ thí. 

Sinh tâm hồ thẹn là g1ữ giới không lui sụt. Bỗ- 
tát nghĩ răng đời nây, đời sau và pháp, con người, 
cho nên không làm điều sai quấy. 

Chịu khổ là nhẫn nhục không lui sụt, là chịu 
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đựng tất cả gió mưa nóng rét vả các việc do kẻ khác 
gây hại. Bỏ vui mừng là tính tân không lui sụt là 
do có công năng làm mãi công việc với siêng năng, 
đem vui cho các người , không màng đến vui thú 
riêng. CIữ niệm chắc chắn là thiên định không lui 
sụt là người khéo øom tâm về bằng sức mạnh của 
niệm. Thiên định khéo là tuệ không lui sụt, trí vô 
phân biệt có đây đủ. Không buông lơi là nguyện 
không lui sụt, là không buông bỏ pháp Đại thừa. 
Kệráng: - : 

"Trừ khô không gây khô, Nhận khô không sợ 
khô, Giải khô không nghĩ khô, Muôn khô gọi Bô- 
tát. 

. Giải thích: Bài kệ nây dùng pháp môn lìa khổ 
đề nói tướng của Bô-tát. Trừ khô là bô thí. Đem vật 
cho ai là khiến họ hết nghèo củng. 

Không gây khô là g1ữ g1ới, do khi sông giữ giới 
thì mới không gây khô cho kẻ khác. 

Nhận khổ là nhẵn nhục, khi làm việc lợi ích cho 
mình, cho người thì có thể chịu các khổ não. 

Không run sợ khổ là tinh tấn, khi làm những 
việc khó làm thì thường không bị lui sụt. 

Giải thoát khô là định là khi lia khỏi ham muôn 
cõi Dục là giải thoát khô khô. 

Không nghĩ đên khô là tuệ, khi ba luân thanh 
tịnh thì không sinh ra ý niệm phân biệt. 

Muôn khô là nguyện là do thu phục, giáo hóa 
chúng sinh nên an vuI trong sinh tử. Kệ răng: 

Pháp lạc và pháp tính, 
Pháp quở, pháp siêng năng, 
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Pháp tự tại, pháp sáng, 
Hướng pháp, gọi Bồ-tát. 

Giải thích: Bài kệ nây dùng pháp môn nhiếp 
hóa để nói về tướng của Bồ-tát. Pháp lạc là bố thí, 
dùng các pháp như ái ngữ, v.v... đê bô thi. 

Tự tính các pháp là giới, tự tính là che chở, g1ữ 
gìn. 

Pháp quở trách là nhẫn nhục do pháp nây chê 
bai sự giận dữ. Pháp siêng năng là tình tân, siêng 
thực hành pháp Đại thừa. Pháp tự tại là định, do 
các thiên là tự tại. : 

Pháp sáng tỏ là tuệ, do đây đủ Bát-nhã Vô 
thượng. 

Hướng đến pháp là nguyện, một bê thắng đến 
an vui đại Bồ- đê. Hỏi: Thế nào là Pháp? 

Đáp: Do, tất cả Ba-la-mật đêu là pháp tùy 
chuyền. Kệ rằng: 

Tài, chế, thiện, lạc, hộ, 
Pháp, thưa nơi bảy áy, 
Bảy thứ không buông lung, 
Đó gọi là Bô-tát. 

Giải thích: Bài kệ nầy dùng pháp môn không 
buông lung đê nói tướng của Bô-tát. : 

I. Không buông lung của cải do bô thí nây, 
không bồ thí các của cải không bên chắc, mà là bố 
thí những thứ thật bền chắc. 

2. Chế là không buông lung, đó là vì trì giới, 
như Phật nói: Việc gì được phép thì làm, việc gì 
không được phép thì không nên làm. - 

3. Hộ là không buông lung, là vì nhân nhục, 
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giữ gìn tâm niệm mình và người, không gây thiệt 
hại cho cả hai. 

4. Thiện là không buông lung, là vì tính tần 
thường sinh, siêng năng thực hành sáu độ. 

5. Vui không buông lung, vì tu các thiên định, 
được vui định, nhưng không mê đắm cảnh định á ây. 

6. Pháp không buông lung, vì pháp nây có 
công năng biệt pháp đúng như thật. 

7. Thừa không buông lung, là do đại nguyện, 
nên dù ma vương đên phá hoại, nhưng tâm Bô-đê 
cũng không luI sụt. Kệ răng: 

Không toại, và tội nhỏ, 

Không nhân, lui cũng loạn, 

Kiên nhỏ, và thừa khác, 

Bảy thẹn gọi Bô-tát. 

Giải thích: Bài kệ nầy dùng môn có hô thẹn đê 
nói về tướng Bô-tát. : 

1. Hồ thẹn vì không toại ý do hô thẹn cho tính 
bón sẻn, tham lam. 

2. Hồ thẹn vì tội nhỏ do thây tội nhỏ thật đáng 
chê sợ. 

3. Hồ thẹn vì không nhãn là hỗ thẹn do thiếu 
nhẫn nhục. 

4. Hồ thẹn vỉ lui sụt là do biêng nhác. 

5. Hô thẹn vì tán loạn là hô thẹn do lui sụt khi 
tu định. 

6. Hỗ thẹn do kiến thức hẹp hòi là hồ thẹn do 
lỗi _chấp nhỏ hẹp khác, không thông đạt pháp vô 
ngã. | 

7. Hô thẹn do thừa khác, là hô thẹn vì phát tâm 
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Tiêu thừa, mà bỏ đại Bỗ-đề. Kệ răng: 
Đời nây, đời sau, xả, 
Khởi siêng cũng được thông, 
Nói bình đẳng, quả lớn, 
Bảy nhiếp gọi Bồ-tát. 

Giải thích: Bài kệ nây dùng pháp môn nhiếp 
hóa chúng sinh đề nói tướng của Bô-tát. 

1. Nhiếp hóa đời nây: nghĩa là dùng bố thí 
nhiếp hóa chúng sinh hiện tại. 

2. Nhiếp hóa đời sau, nghĩa là dùng trì giới 
nhiếp hóa chúng sinh đời vỊị lai. Do sinh vào nơi tôt 
đẹp mới có thể nhiếp hóa. 

3. Nhiếp hóa băng xả bỏ nghĩa là dùng nhẫn 
nhục đê nhiêp hóa những kẻ có ý não loạn. 

4. Nhiếp hóa băng khởi dậy siêng năng nghĩa 
là tinh tân nhiệp hóa những kẻ biêng nhác. 

5. Nhiếp hóa được thông suốt, nghĩa là dùng 
thiền định gom chúng sinh nơi nây, sinh nơi kia mà 
dạy bảo. : 

6. Nhiệp hóa băng lời nói bình đăng, nghĩa là 
dùng trí tuệ thu phục, giáo hóa chúng sinh hạ, 
trung, thượng. Với tâm bình đăng nói cho họ nghĩa 
không thêm, bớt. 

7. Nhiệp hóa băng quả lớn lao: nghĩa là dùng 
đại nguyện, khi được thành Phật thì nhiêp hóa hêt 
chúng sinh, không sót một aI. 

Nghĩa các bài kệ nây đêu dùng pháp môn khác 
lạ đê nói sáu độ và đại nguyện. Đó là tướng Bô-tát, 
nên biết. 

Đã nói về tướng khác nhau của Bô-tát, kê là nói 


1172 LUẬN DỤ GIÁ 6 


về sự khác nhau của tên gọi Bỗ-tát. Kệ rằng: 
Nên biết: Các Bồ-tát, 
Cũng gọi Ma-ha-tát, 
Cũng gọi người có tuệ, 
Cũng gọi thượng thành tựu, 
Cũng øọi người hàng phục, 
Cũng gọi hàng phục trì, 
Cũng øọi năng hàng phục, 
Cũng øọi ngã hàng phục, 
Cũng øọi là mạnh mẽ, 
Cũng øọi là thượng Thánh, 
Cũng gọi là Đạo sư, 
Cũng øọi đại danh xưng, 
Cũng gọi có lòng bị, 
Cũng gọi phước đức lớn, 
Cũng SỌI tự tại hành, 
Củng gọi người chánh thuyế.. 

Giải thích: Mười sáu tên gọi nây, đều dựa vào 
nghĩa mà lập. Tất cả Bồ-tát đều có tât cả tên trên 
đầy. Nếu có ai nghe tên gọi ấy thì nên biết đó là 
Bôồ-tát. 

Đã nói về tên gọi khác nhau của Bô-tát, kê là 
nói về các nghĩa khác nhau của Bô-tát. Kệ răng: 

Thật giác, đại nghĩa giác, 
Tát cả giác, hãng giác, 
Cùng với phương tiện giác, 
Năm giác gọi Bó-táit. 
- Giới thích: Vì có năm điêu giác ngộ nên gọi là 
Bô-tát: : 
l. Thật nghĩa giác: hiệu biệt người, pháp vô 
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ngã. 

2. Đại nghĩa giác: hiểu thâu nghĩa mình và 
người. 

3. Nhât thiệt giác: là biệt rõ tât cả nghĩa. 

4. Hãng giác: là hiện tướng nhập Niêt-bàn 
nhưng vân biệt vô tận. 

5. Phương tiện giác: là biệt tùy hoàn cảnh việc 
mà sử dụng phương tiện. Kệ răng: 

Tùy ngã và tiêu kiên, 
Cùng với các thức thân, 
Cùng với ' phân biệt dối, 
Bồn giác gọi Bồ-tát. 

Giải thích: Lại do bôn thứ giác nây nên gọi là 
Bô-tát: 

l. Tùy ngã giác: do biệt tâm mình, tâm là thức 
A-lê-da. 

2ã Tiệu kiến giác. là thâu hiểu ý mình. Ý là bốn 
hiểu sai lầm, như ngã kiến, v.v... nương vào thức 
A-lê-da. : 

3. Thân thức giác do biệt rõ các thức là sáu 
thức thân. : 

4. Hư phân biệt giác do biệt được phân biệt 
không chân thật, phân biệt không chân thật tức là 
tâm, ý, thức ở trước. 

Tât cả Bô-tát chỉ có biệt. Đó là phân biệt không 
chân thật. Kệ răng: 
Vô cảnh và chắn nghĩa, 
Vĩnh võ cũng tròn đây, 
Cũng nói không : thật có đắc, 
Năm giác gọi Bồ-tát. 
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tắt: 


1. Vô cảnh giác: là hiểu thấu tính y tha. 
2. Chân nghĩa giác: là hiệu thâu tính chân thật. 
3. Vĩnh vô giác: là hiểu thâu tính phân biệt. 
4. Tròn đây giác: là hiểu thâu tất cả cảnh, tất 
cả chủng loại. 
5. Bất khả đắc giác: là hiểu thấu ba luân thanh 
tịnh. Ba luân là: 
1. Ứng giác là cảnh giới của Bô-tát. 
2. Y giác là thần của Bồ- tát. 
3. Giác tính là trí của Bồ-tát. 
Ba việc này không thật có, nên gọi là bất khả 
đặc giác. Kệ rằng: 
Thành tựu và nơi chốn, 
Thai tạng, thứ lớp hiện, 
Và do dứt nghĩ sâu, 
Nam giác gọi Bó-tát. 
Giải thích: Lại nữa, do năm giác nây nên gọi 
là Bô-tát: 
l. Thành tựu giác là thành quả Phật. 
2. Xứ sở giác: là ở cung trời Đâu-suất. 
3. Thai tạng giác: là vào thai mẹ. 
4. Tùy thứ hiện giác là sinh ra, hưởng dục lạc, 
xuât gia, tu hành, thành đạo. 
5. Đoạn thâm nghị giác là vì chúng sinh mà 
xoay bánh xe pháp Đại thừa. Kệ răng: 
Đức bát đấặc và trụ, 
Đôi ta cũng đổi người, 
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Có nói và không nói, 
Có mạn, dựt ÑiÊu mạn, 
Chưa thục, đã thành thục, 
Mười một thứ như thể, 
Tất cả đêu giác biết, 
Nền gọi là Bô-tát. : : 

Giải thích: Lại, do mười một điêu giác nây nên 
gọi là Bô-tát:. 

Đặc bât đắc và trụ là giác như thứ lớp trên từ 
quá khứ, hiện tại cho đến vị lai. 

Đôi với ta và người | là thâu hiểu trong và ngoài. 
Có nói, không nói là biết thô và tê. 

Có kiêu mạn, dứt kiêu mạn là thâu biết kém và 
thâu biệt hơn. Chưa thành thục, đã thành thục là 
thâu biết xa, thâu biết gân. 

Chưa thành thục là hiêu kẻ kia lâu xa mới có 
giác, đã thành thục là biệt kẻ kia giác gân. 
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Phẩm Thứ 23: HÀNH, TRỤ 
Giải thích: Đã nói về công đức của Bồ-tát, kế 
là nói vê năm tướng của Bô-tát. Kệ răng: 
Trong tâm có thương xói, 
Ái ngữ và mạnh mẽ, 
Đang tay và giải nghĩa, 
Là nãm tưởng Bồ-tát. 
Giải thích: Bồ-tát có năm tướng: 
I. Tâm thương xót. 
2. Lời nói dịu dàng. 
3. Mạnh mẽ. 
4. Dang rộng hai tay. 
5. Giải thích nghĩa. 
Tâm thương xót nghĩa là dùng tâm Bô-đề dìu 
dắt, đem lại lợi ích cho chúng sinh. 
Lời nói dịu dàng là giúp các người có lòng tin 
chân chính đối với pháp Phật. 
Mạnh mẽ làm những việc khô nhọc khó làm 
nhưng tâm không lui sụt. 
Dang rộng hai tay là dùng của cải đệ thu phục, 
giáo hóa. Cải thích nghĩa, dùng pháp đê giáo hóa. 
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Năm tướng nây, nên biết: Một tướng đâu là 

tâm, bốn tướng sau là hạnh. 

Đã nói vê năm tướng của Bỏ-tát, kê là nói về vị 
trí xuất 1a và tại ø1a của Bỏ-tát. Kệ răng: 

Bó-tát trong mọi lục, 
Thường ở ngôi Luân Vương, 
Làm lợi ích chúng sinh, 
Phân tại gia là vậy. 

Giải thích: Bồ-tát tại gia thường làm Luận 
Vương, giáo hóa chúng sinh, thực hành mười điêu 
lành, lia mười điêu ác. Đó làm lợi ích. 

Kệ rằng: 

Thọ đặc và pháp đắc, 
Và do thị hiện thành, 
Ba thứ phân xuất gia, 
Ở trong tất cả địa. 
Giải thích: Bồ-tát xuất gia có ba phân: 
1. Phần thọ đặc: là được người ủng hộ. 

2. Phần pháp đắc: là được che chở không lưu 
xuất. : 

3. Phân thị hiện: là biên hóa vừa tạo tác, vừa 
lãnh thọ. _ : 

Đặc phân là tín, hạnh, địa. Pháp đặc phân và thị 
hiện phân là nhập vào đại địa. Kệ răng: 

Nên biết phần xuất gia, 
Đủ võ lượng công đực, 
SO với người tại ØIq, 
Xuất gia là tuyệt diệu. 

Giải thích: So sánh hai phần thì xuất gia là 
tuyệt diệu, có vô lượng công đức. 
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Đã nói về phân cao ,quý của xuất gia, kê đây là 
nói về năm thứ tâm rât rộng lớn của Bồ-tát. Kệ 
răng: 


Ái quả và sốc lành, 
Muốn chứng được NiễI-bàn, 
Chưa tịnh, tịnh, cực tịnh, 
Là ở trong các địa. 
Giải thích: Năm tầm rât lớn là: 
1. Tâm vui rât lớn. - 
2. Tâm làm lợi ích rât lớn. 
3. Tâm chưa tịnh rât lớn. 
4. Tầm đã thanh tịnh rât lớn. 
5. Tâm cực tịnh, rât lớn. 

AI quả là tâm vui rât lớn, nó giúp cho tât cả 
chúng sinh được quả đáng yêu mên đời sau. 

—_ Gốc lành: là tâm làm lợi ích rât lớn, giúp cho 
tât cả chúng sinh thực hành các điêu lành hiện tại 
và được Niêt-bàn. 

Chưa tịnh là tâm chưa tịnh rất lớn, tức Bỏồ- tát ở 
địa Tín, hạnh. Tịnh là tâm đã tịnh rất lớn là Bề-tát 
ở SƠ địa cho đến địa thứ bảy. 

Cực tịnh là rât tịnh, rât lớn. Tức Bô-tát ở ba địa 
sau. 

Đã nói về năm thứ tâm rất lớn của Bô-tát, kế 
đây nói về bôn thứ nhiếp hóa (thu phục giáo hóa) 
chúng sinh của Bô-tát. Kệ răng: 

Dục lạc và bình đăng, 
Tăng thượng và đồ chúng, 
Bồn tâm ở các địa, 

Dán dất các chúng sinh. 
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Giải thích: Bồn thứ nhiệp hóa (thu phục giáo 
hóa) chúng sinh là: 

__1, Nhiếp hóa tâm dục lạc là dùng tâm Bô-đề 
để nhiếp hóa. 

2. Nhiếp hóa bằng tâm bình đăng là vì nhập 
vào Sơ địa là được tâm nhiếp hóa bình đăng giữa 
mình và người. 

3. Nhiêp hóa băng tâm tăng thượng là vì ở g1aI 
vị chủ, dùng sức mạnh tự tại mà nhiệp hóa. 

4. Nhiêp hóa đô chúng băng tâm đô chúng, là 
vì đã thu phục giáo hóa thành đệ tử mỉnh. 

Đã nói vê bốn thứ nhiếp hóa chúng sinh của 
Bồ-tát, kế đây nói về bốn thứ thọ sinh của Bồ-tát. 
Kệ răng: 


Nghiệp lực và nguyện lực, 
Định lực và thông lực, . 
Nương bôn sức mạnh náy, 
Bồ-tát mới thọ sinh. 

Giải thích: Bôn thứ thọ sinh là: 

I. Thọ sinh do sức mạnh của nghiệp. 

2. Thọ sinh do sức mạnh của thệ nguyện. 

3. Thọ sinh do sức mạnh của định. 

4. Thọ sinh do sức mạnh của thân thông. 

Thọ sinh do sức mạnh của nghiệp: là Bô-tát ở 
địa Tín, Hạnh, do sức nghiệp tự tại nên thọ sinh tùy 
theo chỗ mình ưa thích. 

Thọ sinh do sức mạnh của thệ nguyện là Bô-tát 
nhập vào đại địa nguyện lực tự tại, nhưng do 
nguyện muôn thành thục chúng sinh cho nên thọ 
sinh trong loài súc sinh. 


1180 LUẬN DỤ GIÀ 6 

Thọ sinh do sức mạnh của định là Bô-tát được 
định, sức định tự tại, nên xả bỏ cõi trên mà thọ sinh 
xuông cõi dưới. 

Thọ sinh do sức mạnh của thân thông, sức thân 
thông tự tại, nên ở cung trời Đâu suât, nhưng có 
công năng thị hiện các tướng mà thọ sinh. - 

-- Đã nói về bôn thứ thọ sinh của Bô-tát, kê là nói 
vê mười một trụ tướng của Bô-tát. Kệ răng: 
Chứng không, chứng nghiệp quả, 
Trụ thiên, trụ giác phán, 
Quản để, quản duyên khởi, 
Vô tưởng, võ công dụng, 
Hóa lực, tịnh hai môn, 
Áy là Bồ-đề tịnh, 
Do những lời nói trên, 
Lập tướng địa, nên biết. 

Giải thích: Mười một trụ tức là mười một địa. 
Trụ gọi là địa. 

Chứng không là nói về tướng Sơ trụ, do thường 
hay trụ vào nhân vô ngã, pháp vô ngã. 

Chứng nghiệp quả là nói vê tướng trụ thứ hai, 
vì nghiệp chứng và quả không hư mật. Có công 
năng hộ trì giới. 

Trụ thiên là nói về tướng trụ thứ ba, có thê sinh 
vào cõi dục, nhưng không lui sụt thiên. 

Trụ giác phân là nói về tướng trụ thứ tư, có thê 
vào sinh tử nhưng không bỏ mât phân giác ngộ. 

Quản để là nói về tướng trụ thứ năm dùng sự 
sáng suôt giáo hóa phiên não, chỉ duy tâm phiền 
não, giáo hóa băng lý vô ngã. 
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Quán duyên khởi là nói vê tướng trụ thứ sáu, 
có công năng không khởi tâm nhiễm, vân theo 
duyên khởi mà thọ sinh. 

Vô tướng là nói về tướng trụ thứ bảy, là việc 
làm tuy dụng công, nhưng tham cứu đạo cao hơn 
một bậc, phân nhiêu đêu an trụ vô tướng. Vô công 
dụng là nói về tướng trụ thứ tám, dù đang ở cõi 
nước thanh tịnh của Phật, không sinh tạo tác nên 
thường hay trụ trong vô 

công dụng. 

Sức mạnh giáo hóa là nói về tướng trụ thứ chín, 
do có bôn năng lực khéo ăn nói tự tại nên có thê 
thành thục tât cả chúng sinh. 

Tịnh hai môn là nói về tướng trụ thứ mười, là 
môn Tam-muội và môn Đà-la-ni hêt sức thanh 
tịnh. 

Tịnh Bằ- đề là nói về 4ướng trụ thứ mười một, 
do Nhất thiết trí đã dứt hết các chướng ngại. 

Đã nói mười một tướng trụ của Bô-tát, kế là nói 
về nương vào các địa mà đặt tên các Bồ- tát. Kệ 
răng: Ộ 

Ba đấu, ba hạnh tịnh, 
Ba kê, dứt ba mạn, 
Ba sau giác xả hóa, 
Địa mười có Đôn fÊH. 
- Giải thích: Trong mười địa, đặt mười tên cho 
Bô-tát. 

Ba địa đâu, ba hạnh thanh tịnh là địa đâu tiên 
gọi là kiên tịnh do ở địa nây, Bồ-tát được trí tuệ đề 
đôi trị với châp ngã về người, vê pháp. ĐỊa thứ hai 
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gọi là giới tịnh, do Bỗ- tát phạm các lỗi câu uê nhỏ 
nhiệm, những thứ Á ây hoàn toàn vô thê. Địa thứ ba 
gọi là Định tịnh, là Bô-tát được không lui sụt các 
thiên Tam-muỘi. 

Ba địa kê dứt trừ ba kiêu mạn là địa thứ tư dứt 
pháp môn dị mạn, do đối với các pháp nói trong 
kinh, Bô-tát phá những ý ý niệm ngã mạn khác nhau. 
Địa thứ năm gọi là dứt dị mạn tương tục, do nhập 
vào mười tâm bình đẳng, nên Bô-tát đối với tất cả 
sự tương tục có tâm bình đắng. Địa thứ sáu là dứt 
dị mạn tịnh nhiễm, do Bồ-tát coi khách trần phiền 
não vốn là thể tính chân như, xưa này thanh tịnh, 
nhiềm là có thê trụ ở pháp duyên khởi, nhưng từ 
chân như nên không sinh ra kiên châp công đức 
giữa pháp đen hay pháp trăng. 

Ba địa sau pháp hóa với hành xả là: ở địa thứ 
bảy gọi là đặc giác, do Bô-tát an trụ trong năng lực 
vô tướng. Có công năng tu ba mươi bảy giác phân 
trong từng ý niệm. ĐỊa thứ tám gọi là hành xả, Bô- 
tát trụ trong vô công dụng, vô tướng, cũng gọi là 
tịnh độ, Bô-tát kêt hợp hạnh phương tiện với Bô- 
tắt ở địa không thoái lui. Địa thứ chín gọi là hóa 
chúng sinh, do Bồ-tát có công năng thành thục tất 
cả chúng sinh. Địa thứ mười có bốn tên gọi: 

1. Thân thông rộng lớn do Bô-tát được thân 
thông rộng lớn. 

2. Pháp thân tròn đây do Bỏ-tát có đủ vô lượng 
môn Tam-muội và môn Đà-la-n1. 

3. Năng hiện thân do Bô-tát trụ ở các cung trời 
như Đâu-suất, vẫn có thê thị hiện tướng thân. 
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4. Thọ chức là do Bô-tát nhận chức từ Chư 
Phật. 

- Đã nói về căn cứ vào địa mà đặt tên các Bô-tát, 
kê là nói vê Bồ- tát theo từng địa tu học và quả của 
tu học ây. Kệ răng: 

Thứ lớp, nương sáu trước, 

Kiên tính, tu ba học, 

Thự lớp nương bôn sau, 

Đặc quả có bốn thư. 

Giải thích: Theo thứ lớp, nương vào sáu, kiên 
tính trước, tu ba học là Bô-tát ở Sơ địa thông đạt 
chân như, ở địa thứ hai, học giới tăng thượng, ở địa 
thứ ba tâm tăng thượng, ở địa thứ tư, năm, sáu, học 
tuệ tăng thượng. 

Tuệ có hai cảnh là: `” . 

1. Pháp chân thật, là bôn đê như khô đê, v.v... 

2. Duyên khởi, là quán mười hai nhân duyện 
theo chiêu thuận và chiêu ngược. Hai cảnh nây 
cũng ở trong các địa thứ hai, thứ ba. Cho nên các 
địa ây, cũng lập tuệ tăng thượng. Nhưng trong địa 
thứ tư là tuệ tăng thượng Bô-đê phân. Trong địa 
thứ năm là tuệ tăng thượng đề quán. Trong địa thứ 
sáu là tuệ tăng thượng duyên khởi quán, cho nên 
trong ba địa nây, lập ra tuệ học tăng thượng. 

Theo thứ lớp, nương vào bốn địa sau, đắc quả 
có bôn thứ là nương vào địa thứ bảy, vô tướng, hữu 
công dụng trụ, là quả thứ nhật. 

Nương vào địa thứ tám, được vô tướng, vô 
công dụng trụ, là quả thứ hai. 

Nương vào địa thứ chín, được thành thục chúng 
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sinh là quả thứ ba. 

Nương vào địa thứ mười, được thành thục hai 
môn là quả thứ tư. Đã nói vê Bô-tát theo từng địa 
tu học và quả tu học ây, kê đây là nói vê Bô-tát 
theo địa tu học, không lưu xuât năm âm. Kệ răng: 

Kiên tính, tịnh ba thán, 
Cũng ở sáu địa trước, 

Địa khác, tịnh côn hai, 
Xa la năm thứ chướng. 

Giải thích: Sơ địa kiên tính, như trước đã giải 
thích. Ở địa thứ là hai ĐIỚI thân thanh tịnh. Ở địa 
thứ ba là định thân thanh tịnh. ® địa thứ tư, năm, 
sáu, là tuệ thân thanh tịnh. Ở bốn địa sau và Phật 
địa là giải thoát thân, giải thoát tr kiến thân thanh 
tịnh, vì đã lìa khỏi năm thứ chướng ngại. Năm thứ 
chướng ngại là: Trong địa thứ bảy, col sự châp 
tướng, vô tri là chướng. 

6 địa thứ tám, coI công dụng, vô tr1 là chướng. 

Ơ địa thứ chín, coi không có công năng giáo 
hóa, vô tri là chướng. 

Ở địa thứ mười, co1 chưa tịnh hai môn, vô tri là 
chướng ngại. 

Ơ Phật địa, coi những chướng ngại, vô tri là 
chướng ngại, nghĩa là cái vô trị nây, có thê chướng 
cho cảnh giới trí tuệ của Thạnh văn, Duyên giác. 
Trong khi đó Chư Phật biết tất cả cảnh giới, không 
có chướng ngại, vì đã giải thoát khỏi chướng ngại 
kia. 

Đã nói Bồ- tát tùy địa tụ học không lưu xuất 
năm âm, kế đây là nói về Bô-tát tùy địa mà thành 
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tựu, chưa thành tựu. Kệ răng: 
Chưa thành tựu, thành tựu, 
Thành lại, chưa thành thành, 
Như địa lập ra biết, 
Phân biệt võ phán biệt. 

Giải thích: Chưa thành tựu, thành tựu nghĩa là 
ở địa Tín, Hạnh là chưa thành tựu. Các địa khác 
đều gọi là thành tựu. 

Thành tựu rồi lại có cái cần thành tựu, chưa 
thành tựu là những thành tựu trong các địa trước, 
lại có cái cân thành tựu mà chưa thành tựu. 

Từ địa thứ bảy trở xuông, gọi là chưa thành tựu, 
vÌ có công dụng. 

Địa thứ tám trở lên, gọi là thành tựu do không 
công dụng. 

Hỏi: Trước kia nói địa Hoan Hỷ cũng là thành 
tựu, thì nghĩa đó thê nào? 

Đáp: Theo từng địa mà lập ra hiểu biết phận 
biệt, vô phân biệt. Ấy là do từ địa mà lập ra hiểu 
biết chỉ có phần biệt. Còn ở đây phân biệt, cũng vô 
phân biệt vì chủ thê và đôi tượng châp giữ đều vô 
thê. Do y theo nghĩa nây mà gọi là thành tựu. Kệ 
răng: 

Nên biết trong các địa, 
Tu tập và thành tựu, 
Hai việc không nghĩ bản, 
Do cảnh giới Chư Phái. 

Giải thích: Trong các địa, Bồ- tát đều. có tu tập 
và thành tựu. Nên biết, trong mỗi địa đều không 
thê nghĩ bàn do các Bồ-tát với tự nội chứng của 
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mình mà biết răng những øì Phật biết, đều không 
phải cảnh giới của người khác. 

Đã nói vệ Bồ-tát theo địa mà thành tựu, chưa 
thành tựu, kế đây là, nói vê mười thứ tướng nhập 
địa của Bồ-tát. Kệ răng: 

Minh tín và không kém, 
Không khiép, không đợi chở, 
Thông đạt và bình đăng, 

Lìa thiện lệch, lìa đắm, 

Cho đến biết phương tiện, 
Cũng ở thanh chúng sinh, 
Nhự vậy mười thứ tướng, 
Mỗi địa đêu tròn đây. 

Giải thích: Bồ-tát nhập địa thì mỗi địa đều có 
mười tướng, mười tướng gôm: 
. Minh tín. 

. Không kém cõi. 
. Không yêu đuôi. 
. Không đợi chờ. 
. Thông đạt. 
. Bình đăng. 
. Lìa một bên. 
. Lìa đăm. 
. Biêt phương tiện. 
10. Thánh chúng sinh. 

Minh tín là ngay nơi địa mình được sáng suột, 
còn đôi với sự giao tê các pháp thi đêu không hiêu 
biệt. Được các địa khác tin. Đôi với các địa sau thì 
sinh mong muôn, ưa thích. 
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Không kém cõi là nghe pháp cao cả nhiệm mâu 
lòng không sợ hãi. 

Không yêu ‹ đuối là mạnh mẽ làm những việc 
hết sức gian khổ, khó làm. 

Không đợi chờ là khởi sự thực hành ở ngay địa 
mình, không đợi aI dạy bảo. 

Thông đạt là với phương tiện của địa khác, có 
công năng thực hiện hạnh bình đẳng, vì chúng sinh 
cùng một tâm với mình. 

Lìa một bên là dù nghe tiếng khen hay chê vẫn 
không thấy cao hay thấp. 

Lìa đăm là dù được ngôi Luân Vương, vẫn 
không, đăm nhiễm. 

Biết phương tiện là biết các pháp không thật có, 
nhờ phương tiện của Phật nên Thánh chúng mới 
còn. Đô chúng của Chư Phật hắng sông, mãi. 

- Mười tướng nây, mỗi địa đều có đây đủ, nên 
biệt. 

Đã nói về mười tướng Bô-tát nhập địa, kế đây 
là nói vê mười tướng độ trong địa Bô-tát. Kệ răng: 

Có dục, không sảu chướng, 
Thư lớp, không tuệ, loạn, 
Không trồi cũng không về, 
Sự bạn và củng dường, 
Tôi hướng sinh cối cao, 

Tụ thiện và thân thông, 
Kho công đực như vậy, 
Phật tử mười sảu (Ởng. 

Giải thích: Trong các địa, các Bô-tát chứng 
mười độ gôm có mười sáu tướng, mười sáu tướng 
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ôm: 

1. Có dục lạc, do thực hành các độ. — 

2. Không bỏn sẻn do lìa các chướng, bô thí. 

3. Không trái ngược, là lia chướng giới. 

4. Không giận đữ, do lìa chướng nhãn. 

5. Không biếng nhác, do lìa chướng tỉnh tân. 

6. Từ bi là do lìa chướng định. Từ bị có công 
năng cho vui, nhỗ gốc khô. Nó đối trị sự quây động 
của giận đữ, vì được định. 

7. Không có trí tuệ ác, là do lìa chướng tuệ. Có 
ba thứ tuệ ác: Phân biệt tự tính, theo nhớ mà phân 
biệt, phần biệt sáng tỏ. Phân biệt nây có công năng 
đứt trừ. 

$. Tuệ không bị rôi loạn là do xa lia tâm của 
thừa khác. 

9, Không trôi đi là do tâm không mê đăm vào 
cái vu1 cao đẹp của cõi trời, cÕi người. 

10. Không trở lại, là vì tâm không lui sụt trước 
không thành tựu cứu khô và làm những việc khó 
làm. 

II. Phụng sự bạn, là vì nương theo lời Phật 
dạy, theo thiện tri thức nghe pháp Đại thừa. 

12. Cúng dường là cúng dường Tam Bảo. 

13. Hỏi hướng là vì thiện xảo phương tiện. 

14. Nơi sinh tốt đẹp, đây nói về tướng nguyện 
của Ba-la-mật, lìa nơi có tắm nạn, không lìa Chư 
Phật và Bô-tát. 

1Š. Tu thiện, đây là nói về tướng của lực Ba- 
la-mật. Tu các gôc lành không xen hở. 
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ló. Thân thông du hí, đây là nói vê tướng của 
trí Ba-la-mật, là công đức của thân thông du hí Đại 
thừa. Bồ-tát nêu được tướng nây thì làm bậc 
thượng thủ của tất cả chúng sinh, gọi là Phật tử có 
mười sáu tướng. 

Đã nói vê tướng . mười độ trong địa Bồ- tát, kế 
đây là nói vê năm công đức độ của độ Bồ-tát. Kệ 
răng: : 

Khi môi địa tiên lên, 

Môi độ có năm đức, 

Hai và hai, và một, 

Nên biết đếu chỉ quán. : 

Giải thích: Khi tiên lên mỗi địa, mỗi độ đêu có 
năm công đức. Đôi với môi địa, Bô-tát tu tập từng 
độ. Đôi với môi độ đêu có đây đủ năm công đức. 

1. Dút sạch tập khi. 
2. Được khen ngợi. 
3. Tròn sáng. 

4. Tướng khởi. 

5. Nhân rộng. 

Dứút sạch tập khí là trong từng sát-na, dứt trừ 
khôi tập khí trong chuyên y. 

- Được khen, vì lìa xa các thứ tướng mà được 
pháp lạc. : 

- Tròn sáng là biệt trùm hệt các chủng loại mà 
không chia đoạn. 

¬ Tướng khởi là vì nhập địa Đại thừa, sinh 
tướng vô phân biệt. 

- Nhân rộng là gIÚp tăng thêm lên mãi khối trí, 
khối phước của tất cả pháp thân đều được tròn đầy, 
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đều được thanh tịnh. : 

Hai và hai và một nên biệt, chỉ quán đêu có, 
trong đây nên biệt hai công đức đâu là phần Xa- 
ma-tha, hai công đức kê là phân Tì-bát- xá-na. 
Công đức thứ năm là phân có cả chỉ và quán. 

Đã nói về năm công đức độ của độ Bô-tát, kê 
đầy là giải thích tên gọi của Bồ-tát trong mười địa. 


Kệ răng: 


Thấy chân, thấy lợi vật, 

Nơi đây được Vui mừng, 
Khỏi phạm, khỏi tâm khác, 
Đáy gọi, địa Ly cắu, 

Cầu pháp giữ pháp lực, 

Làm sảng, gọi là Minh, 

Củi chướng hoặc chướng trì, 
Năng đốt là lứa tuệ. 

Có hai thứ khó li, ` 

Năng lui, sọi Nan thăng. 
Không trụ hai pháp quản, 
Hàng hiện, gọi Hiện tiên. 

L¡ đạo gân Nhất thừa, 

Đi xa, gọi Viên hành. 

Tưởng tưởng, tưởng võ tướng, 
Không động, gọi bắt động. 
Bồn biện trí sực khéo, 

Khéo nói øọi Thiện tuệ, 

Hai môn như máy phủ, 

Mua pháp, gọi Pháp Ván. 


Giải thích: Thấy chân như, thây lợi vật, nơi đây 
được gọi vuI mừng là ở trong Sơ địa: 
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Ở Sơ địa, Bô-tát thây chân như, nghĩa là thây 
tự lợi, vì từ trước đến giờ chựa từng thấy, bây giờ 
mới thây, vì đi gân đên Bô-đê. 

Thây lợi vật là thây làm lợi cho người, là trong 
từng sát-na, có thệ thành thục cả trăm chúng sinh. 
Do hai cái thầy nây mà sinh ra vui mừng, nên gọi 
là Hoan hỷ địa. 

Ra khỏi tâm phạm giới, ra khỏi tâm khác, đây 
gọi là địa l¡ câu là trong địa thứ hai nây, Bô-tát 
thoát khỏi hai thứ nhơ bân: 

l1. Thoát ly vêt nhơ vì phạm giới. 

2. Thoát ly tâm nhơ vì sinh ý thừa khác. Do ra 
khỏi hai sự nhơ ây nên gọi là ty câu địa. 

Như kinh Thập ĐỊa nói: "Chúng ta do phải 
chứng đắc, phải thanh tịnh nhất thiết chủng trí, nên 
chúng ta siêng năng tinh tấn". Do tìm học và nhớ 
chắc Phật pháp làm cho sáng lên, nên gọi là Minh. 
Bô-tát ở trong ba địa đã chứng được năng lực Tam- 
muội tự tại, nên đôi với vô lượng Phật pháp, có 
công năng tìm hiêu, có công năng nhớ chắc. Được 
pháp Đại thừa sáng tỏ, làm sáng tỏ cho các người, 
có khả năng dùng Phật pháp soi sáng cho mình, 
cho người, nên gọi là Minh địa. 

Những củi mê che khuất trí, công năng đốt cháy 
chúng, đó là lửa tuệ, là Bồ-tát ở địa thứ tư lẫy tuệ 
của Bô-đề phân làm tự tính của lửa và dây tự tính 
của hai hoặc làm củi. Bồ-tát trong địa nây, có công 
năng châm lửa tuệ, đốt cháy củi của hai thứ chướng 
kia, nên gọi là Diệm Tuệ địa. 

Có hai thứ khó lui sụt, có thê lui sụt nên gọi là 
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Nan thăng, là Bô- tát ở địa thứ năm, có hai thứ khó: 

Siêng năng giáo hóa chúng sinh không có tâm 
bậc bội khó chịu. 

Chúng sinh không nghe theo sự giáo hóa mà 
tâm không phiên não, thì thật là khó khăn. Bồ-tát 
ở địa nây có công năng đánh lùi hai cái khó đó. 
Trong sự khó khăn ây, mà thăng nồi nên gọi là Nan 
thăng địa. Không trụ hai pháp quán, thường hiện 
tiên, nên gọi hiện tiền là 

Bồ-tát ở trong địa thứ sáu nây, nương Vào SỨC 
mạnh của Bát-nhã mà có thê trụ vào hai pháp là 
sinh tử và Niêt-bàn. Quán tuệ có thường hiện tiên, 
nên gọi là Hiện Tiên địa. : 

L1 đạo gần đạo Nhât Thừa, đi xa nên gọi Viên 
hành là Bô-tát ở địa thứ bảy nây, gần với đạo Nhât 
thừa, nên gọi là Viên hành. 

Hỏi: A1 đi xa? 

Đáp: Công dụng của phương tiện rột TáO nây có 
thể đi xa. Do sự đi xa nây, nên gọi là Viễn hành 
địa. 

Tưởng có tướng, tưởng không có tướng, không 
lay động, nên gọi địa Bât động là Bô-tát ở địa thứ 
tám nây, có tưởng nghĩ băng tướng mạo và tưởng 
nghĩ không có tướng mạo mà vân có công dụng. 
Hai tưởng ây đêu không bị lay động. Vì không lay 
động nên gọi là Bât Động địa. 

Bôn biện tài, trí lực khéo, nói pháp khéo, nên 
gọi là Thiện tuệ, là Bô-tát ở địa thứ chín nây, có 
tuệ bôn vô ngại là cao quý; Trong một sát- na, 
trong Tam thiên thê giới, tât cả trời, ngƯỜời với 
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chủng loại khác nhau, tiếng nói khác nhau, lây ý 
nghĩa khác nhau mà cùng hỏi, thì Bồ-tát ở địa nây, 
có thê dùng một thứ tiếng để trả lời cho tật cả, dứt 
bỏ hết các nghi ngờ. Do khéo nói như vậy nên gọi 
là Thiện tuệ địa. 

Hai pháp môn như mây che kín, rưới xuông 
mưa pháp, nên gọi Pháp vân là Bô-tát ở địa thứ 
mười nây, băng môn Tam-muội và môn Đà-la-m 
xêp vào tât cả nhân nghe tập huân tập tràn ngập 
trong thức A-lê-da, như mây nôi đây khắp không 
gø1an. Bỏ- -tát có công năng đem mây nghe huân tập 
ầy, vào môi sáf-na, vào môi tướng, vào môi hảo, 
vào môi lô chân lông, mà trút mưa pháp xuông 
ngập hêt đề các người đêu được giáo hóa đây đủ. 
Vì có thê như mây nhóm, mưa pháp nên gọi là 
Pháp Vân địa. 

Hỏi: Đã giải thích tên gọi riêng, còn trụ là sao? 
Địa là sao? Kệ răng: 

Do tập các gốc lành, 

Lạc trụ, nên gọi ru, 

Thường thưởng, cô không sợ, 
Lại láy địa làm tên. 

Giải thích: Do nhóm họp các gốc lành, lạc trụ, 
nên gọi trụ, là vì thành tựu tât cả gôc lành, nên các 
vị Bô-tát lạc trụ ở tất cả địa, bất cứ lúc nào. Thế 
cho nên các địa gọi là trụ. 

Thường thường, số lượng, không sợ, lại lây Địa 
làm tên gọi là lây Bộ, Di, Da đặt tên địa. Bộ nghĩa 
là thường thường. Di nghĩa là số lượng thật. Da 
nghĩa là không sợ. Các Bô-tát muôn tiên lên địa 


1194 : LUẬN DU GIÀ 6 

trên, thì trong môi địa, phải thường dứt bỏ các 
chướng ngại, thường được nhiêu công đức, đó là 
nghĩa thường thường. ĐỊa lây sô mười làm lượng, 
các Bô-tát ở trong mỗi địa, biết đứt bỏ bao nhiêu 
chướng, biết được bao nhiêu công đức. Sự biết 
không luống dỗi nây, gọi là nghĩa số thật. Địa trên 
là chỗ không sợ. Các Bô-tát lo sợ bị lui sụt trong 
địa mình, nên siêng năng tạo lập nhiêu công đức 
đề mong tiên lên địa trên. Đó gọi là nghĩa không 
sợ. Vì có ba nghĩa nây nên gọi là Địa. 

Đã nói tên gọi mười địa của Bô-tát, kê đây là 
nói về bôn thứ đức khác nhau trong môi địa của 
Bô-tát. Kệ răng: 

Do tím, và do hạnh, 
Do đạt cũng do thành, 
Nên biẾt, các Bồ- tát, 
Đắc địa có bốn thứ. 
Giải thích: Bỗn thứ đắc địa là: 
l. Do lòng tin mà được. 
2. Do thực hành mà được. 
3. Do thông đạt mà được. 
4. Do thành tựu mà được. 

Do tín, nghĩa là dùng lòng tin mà được các địa, 
như trong Tín địa nói. 

Do hạnh, là dùng chánh hạnh mà được các địa. 
Các Bô-tát có đủ mười thứ chánh hạnh đôi với 
pháp Đại thừa: 

l. Việt chép. 
2. Cúng dường. 
3. Lưu truyền. 
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4. Nghe thọ. 

5. Đọc tụng. 

6. Dạy người. 

7. Tụng tập. 

$. Giải thích. 

9. Suy nghĩ, lựa chọn. 
10. Tu tập. 

Mười chánh hạnh nây có công năng sinh ra vô 
lượng công đức, vì hạnh nây mà được địa nên gọi 
là hạnh đắc. 

Thông đạt là thông đạt nghĩa đệ nhất đề, cho 
đến địa thứ bảy, øọI là Thông đạt. 

Được thành tựu là địa thứ tảm, cho đến Phật địa 
gọi là thành tựu đắc. 

Đã nói về bốn thứ đặc của địa Bô-tát, kê đây là 
nÓI VỆ bốn thứ tu hành khác nhau của Bồ-tát. Kệ 
răng: 

Các độ, các phán giác, 

Các thông và các nhiêp, 

Là Đại cũng là Tiêu, 

Đếu vào, cũng đếu thành. 

Giải thích: Nói chung tất cả hạnh của Bồ-tát 
không ngoài bôn thứ: 

1. Hạnh Ba-la-mật. 
2. Hạnh Bô-đề phân. 
3. Hạnh thân thông. 

4. Hạnh nhiếp hóa chúng sinh. 

Nói về. thực hành Ba-la-mật là vì muốn chúng 
sinh tìm về với Đại thừa. Nói về thực hành Bôồ-đề 
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phân | là vì muốn chúng sinh tìm về với Tiểu thừa. 
Nói về thân thông hành là khiến hai loại ,chúng sinh 
đêu được nhập vào Phật pháp. Nói về việc thực 
hành nhiếp hóa chúng sinh là để khiến hai loại 
chúng sinh thành thục Phật pháp. 


Phẩm Thứ 24: KÍNH PHẬT 


Giải thích: Đã nói về hành trụ của Bỏ-tát. Kế 

là nói vê công đức lễ Phật. Kệ răng: 
Họp tâm và lìa tâm, 
Tâm không lìa lợi ích, 
Thương xót các chúng sinh, 
Cứu đời, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ này nêu việc kính lạy đức 
Như lai là bậc vô lượng công đức tôi thăng. Gồm 
hai tâm là tâm từ ban cho niềm vui, tâm bi, nhỗ khổ 
cho chúng sinh. Không lia tâm là tâm hỉ vì hăng 
vui mừng, tâm làm lợi ích là tâm xả vì không ô 
nhiềm. Kệ răng: 

Tát cả chướng giải thoái, 
Hơn tát cả thê gian, 

Đáy khấäp cả các HƠI, _ 
Tám thoái, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc kính lạy đức 
Như lai là bậc công đức cao cả không a1 sánh nôi. 
Có công năng ngăn dứt mê lầm khởi lên là các 
phiên não chúng sinh chực khởi lên, các việc làm 
của Như lai đều có công năng khiến chúng chấm 
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dứt. Có công năng trừ dứt những mê lâm ây là mê 
lâm kia đã sinh khởi, đức Như lai cũng có thê sinh 
ra phương tiện đối trị chúng. Nếu đối với kẻ khác, 
không bị tranh cãi thì họ chỉ có thể khiến cho phiền 
não không nôi dậy vì kiều kiện của chính họ mà 
không thê đối trị khi nó khởi lên. Sự không tranh 
cãi của Như lai không phải như vậy, là chăng 
những khiên phiên não không khởi lên mà ngài còn 
có , công năng đội trị nó. Thê mới trở nên cao tột. 
Đôi với các nhiễm ô ộ của chúng sinh, lòng bi cứu 
vớt, con xin đảnh lễ: là với Tam-muội vô tránh, 
đức Như lai mở lòng thương không. thiên vị đối với 
tật cả chúng sinh đang mắc nhiễm ô. Cho nên Như 
lai được gọi là người có lòng bị. Kệ răng: 

Vô công dụng, không đắm, 

Không ngại, thưởng văng lặng, 

Năng giải tát cả nghi, 

Trí cao, con đảnh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nêu việc kính lạy đức 
Như lai là bậc công đức vê nguyện, trí cao cả. 
Nguyện trí của Như lai có được là do năm việc cao 
cả này: 

- Khi khởi thì vô công dụng. 

- Không mê đăm cảnh. 

- Bên trong không chướng ngại. 

- Thường văng lặng. 

- Có công năng cởi mở các nghi ngờ. 

Do năm ý nghĩa nây nên Như lai là bậc tôi 
thăng, trong khi hai thứ nguyện và trí của người 
khác thì chăng phải vô công dụng mà là do tác ý 
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khởi. Họ chẳng được không chấp trước, do họ phải 
nhờ định lực và họ cũng không được vô ngại do có 
chút tri thức thôi. Họ không thường văng lặng, do 
định không duy trì mãi, và họ không có công năng 
cởi mở nghi ngờ, do có vô tri. Kệ răng: 

SỞ ÿ Và nãng ÿ, 

Đối lời và đổi trì, 

Người nói tuệ võ ngại, 

Khéo nói, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc kính lạy đức 
Như lai là bậc công đức cao vời không có gì 
chướng ngại. Ngài nói, có hai thứ là: Điêu được 
nói là pháp và năng nói là nghĩa nói, có đủ hai thứ 
là: Về ngôn từ địa phương, và về trí khéo léo. Đôi 
với việc nói và đôi với nói đây đủ trí tuệ thường vộ 
ngại. Cho nên Như lai cao tột. Nói tức là nói về 
nghiệp vô ngại, chỉ bày có phương hướng nên gọi 
là khéo nói. Kệ răng: 

Năng đi, và năng nghe, 
Biết hành biêt khứ lại, 
Khiên họ được xuất ly, 
Con đánh lề Giáo thọ. 

Giải thích: Bài kệ nậy nó! về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức, thân thông cao cả. Có công 
nặng đên là như ý thông, có công năng lui tới nơi 
nây nơi nọ. Có công năng nghe là thiên nhĩ thông. 
Có công năng nghe hệt các thứ tiêng. Biệt các hoạt 
động là tha tâm thông. Có công năng bIÊt các hoạt 
động khác nhau trong tâm người Ì khác. Biết đến là 
túc trụ thông. Nó có công năng biết đời trước, nhân 
øì mà kẻ kia sinh ra đây. Biêt đi là sinh tử thông. 
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Nó có công năng biệt từ nhân đời nây, kẻ kia sẽ 
sinh vê đâu. Khiên họ được xuât ly là lậu tận thông. 
Nói có công năng nói pháp như thật cho chúng sinh 
nghe. Kệ răng: 

Nêu chúng sinh thấy, 

Biết chắc là írượng phu, 

Rất khởi tâm tịnh tín, 

Phương tiện, con đánh lễ 

Giải thích: Bài kệ này nÓI về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức tướng tốt cao cả. Nêu tất cả 
chúng sinh nhìn thây, thì biệt ngay Như lai là bậc 
trượng phu và họ phát sinh lòng tin với việc làm 
trong sạch đôi với Nhự lai, vì Như lai có tướng tôt 
làm phương tiện. Kệ răng: 

Thủ, xả, trụ, biên hóa, 
Định trí được tự tại, 
Bốn thanh tịnh như vậy, 
Thể Tôn, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức thanh tịnh cao cả, có bốn thứ 
thanh tịnh: 

- Thân thanh tịnh. 

- Duyên thanh tịnh. 

- Tâm thanh tịnh. 

- Trí thanh tịnh. 

__ Thủ, xả, trụ: nói vê thân thanh tịnh. Đôi với đời 
sông của mình, có công năng tự tại trong việc sông, 
chết, an trụ. : 

Biên hóa: nói về duyên thanh tịnh. Có công 
năng tự tại trong việc giáo hóa, chuyên biên hoàn 
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cảnh. 

Định là nói vệ tâm thanh tịnh. Có công năng tự 
tại trong việc xuât nhập các định. 

Trí là nói về trí thanh tịnh. Có công năng biết 
tự tại đôi với các cảnh không chướng ngại. Kệ 
răng: 

Phương tiện và quy ÿ, 
Thanh tịnh và xuất ly, 
Do vậy, phá bôn dồi, _ 
Hàng ma, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nêu lên lạy đức Như lai 
là bậc công đức có năng lực cao cả. Ma dựa vào 
bôn việc mà phá chúng sinh, bôn việc ây là: 

Dựa vào phương tiện gian dôi làm chúng sinh 
mê lầm. Chúng bảo vu1i hưởng năm trân dục thì 
được sinh vê đường lành, không rơi vào đường á ác. 

Dựa vào sự nương về làm chúng sinh mê lâm. 
Chúng bảo trời Tự Tại v.v... Là chô nương đúng, 
còn ngoài ra chô khác đêu là sai lâm. : 

Dựa vào sự thanh tịnh làm chúng sinh mê lâm. 
Chúng bảo các thứ định trên đời nây, chỉ có sự 
thanh tịnh nây, còn những cái khác đêu không phải 
thanh tịnh. 

Dựa vào xuât ly sinh tử làm mê lâm chúng sinh. 
Chúng bảo đạo quả Tiêu thừa là con đường xuât ly 
duy nhât, chứ không phải con đường Đại thừa. 

Nhăm phá bôn việc ma nên Phật đã nói vê mười 
uy lực của mình là: 

Dùng trí lực thị phi để phá việc thứ nhất của 
ma, chỉ cho biết do điều lành làm phương tiện mới 
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có thê sinh lên cõi trời, chứ chăng phải phương tiện 
ác. 

Dùng trí lực của nghiệp mình để phá việc thứ 
hai của ma, chỉ cho biệt là do chính nghiệp của 
mình mà được sinh lên cõi trời, chứ không phải 
nương vào năng lực của trời Tự Tại v.v... 

Dùng trí lực của thiên định đề phá việc thứ ba 
của ma, chỉ cho biệt là do đây đủ thiên định giải 
thoát Tam-muội, Tam-ma-bát-đê. - 

Dùng trí lực của bảy uy lực sau đề phá việc thứ 
tư của ma, chỉ cho biệt từ căn cơ thâp từ bỏ nó mà 
đặt mình lên thượng căn. Kệ răng: 

Đối trí, cũng đối dứt, Đối lìa Cũng đối chướng, 

Năng nói lợi mình, người, Tôi tả, con đảnh lễ. 

Giải thích: Bài kệ nây nêu lên lạy đức Như lai 
là bậc công đức vô úy cao cả. Đội với trí là nói vô 
Úy, đội với đoạn là lậu vô úy, đối với lìa bỏ là vô 
úy hết sạch khổ đạo, đối với chướng ngại nói 
chướng đạo vô ủy. 

Trong đây, trí và đoạn là nói vệ công đức lợi 
mình. Lia và chướng ngại là nói về công đức lợi 
người. Nêu ngoại đạo gặn hỏi, chúng bảo: ông Cù- 
đàm không phải là người có Nhất Thiết Trí, không 
phải là người diệt sạch hệt lậu. Những lời dạy của 
ông ta không thê dứt khô, nói chướng ngại không 
có hai cho đạo. Đức Như lai có công năng dẹp bỏ 
bôn vân nạn ây của chúng, cho nên Như lai là bậc 
vô úy. Kệ răng: 

Trong chung, sở trị phạt, 
Chính mình không phòng hộ, 
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Lìa hai nhiêm, trụ chính, 
Nhiếp sinh, con đánh lê. 

Giải thích: Ö trong chúng sở trị phạt, do minh 
không tự ngăn ngừa là sự đảnh lễ Như lai nây là 
bậc công đức không ngăn ngửa cao cả. Nêu mình 
có ý thức phòng hộ thì không thê nói bị trừng phạt 
nhiêu. Lìa hai ô nhiễm, an trụ chân chính là lạy đức 
Như lai là bậc công đức niệm xứ cao cả. Từ bỏ hai 
nhiễm ô là không CÒN VUI mừng hay lo buồn nữa. 
Trụ chân chính là không quên mình. Vì có hai công 
đức cao vời nây mà Như lai có công năng thâu 
nhiệp tât cả đô chúng, cot đó là việc làm của mình. 
Kệ răng: : 

Đi, đứng bát cứ đầu, 
Đếu có Nhát Thiệt Trị, 
Do đựt mọi tập khi, 
Nghĩa thật, con đánh lễ 

Giải thích: Bài kệ ny nói về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức cao cả dứt tập khí. Bât cứ ở đâu, 
bất cứ lúc nào, Như lai tới, lui làm các việc đều có 
Oal nghi và Nhật Thiết Trí, vì Như lai đã đứt hệt 
các tập khí phiền não. Nếu người không có Nhất 
Thiết Trí thì dù sạch phiên não, nhưng tập khí vân 
còn. Việc tới luI, nêu gặp phải xe chạy mau, ngựa 
phóng nhanh thì né tránh, bị tôn hại, là vì không có 
sự hiện diện của Nhất Thiết Trí, oal nghỉ. Đức Như 
lai thì không có việc ây, là vì Như lai có Nhất Thiết 
Trí chân thật. Kệ răng: 

Việc lợi ích chung sinh, 
Tuy thời, không quá thời,. 
Việc làm thường không lâm, 
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Không quên, con đảnh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về việc kính lạy đức 
Như lai là bậc công đức cao cả không quên. Làm 
các việc lợi ích cho chúng sinh, Như lai hăng các 
chuân mực, không vượt quá thời hạn. Đó là việc 
làm không quên pháp nghiệp. Khi làm các việc, 
Như lai đêu làm chân thật, không dối trá. Đó là tự 
tính không quên pháp. Kệ răng: 

Ngày đêm sáu thời quản, 
Tát cả cõi chúng sinh, 

Vì đại bi đây đủ, - 

Y lợi, con đảnh lê. 

Giải thích: Bài kệ nây nói về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức Đại bị cao cả. Trong sáu thời 
của một Tgày đêm, Như lai dùng tâm đại bị quán 
xét tật cả chúng : sinh, biết ai tiên lên, a1 lui sụt. Ai 
chưa nây sinh gôc lành thì khiến họ phát khởi. Ai 
đã khởi gôc lành thì khiến họ tăng thêm lên. Dù 
môi ngày chia ra sáu thời, nhưng bắt cứ lúc nào 
Như lai cũng nói pháp sông động, do Nhự lai tràn 
ngập lòng đại bi. Đó là việc làm đại bi. Đối với tất 
cả chúng sinh, Như lai thường nảy ý làm lợi ích 
cho họ. Đó là tự tính của Đại bị. Kệ răng: 

Do hạnh và do đãc, 
Đo frí và do nghiệp, 
Đối tất cả Nhị thừa, 
Tối thượng, con đánh lễ 

Giải thích: Bài kệ này nói về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức bât cộng cao cả. Đức Như lai 
có mười tám pháp bât cộng: 
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1. Thân không lỗi. 

2. Miệng không lỗi. 

3. Ý không lỗi. 

4. Không có tưởng khác (là đối với tất cả 
chúng sinh, bình đăng). 

` Không có tâm bất định. 

6. Cái gì cũng biết, rôi buông xả. 

7. Dục không giảm. 

8. Tinh tấn không giảm. 

9. Niệm không giảm. 

10. Tuệ không giảm. 

T1. Giải thoát không øiảm. 

12. Giải thoát tri kiên không giảm. 

13. Trí hiểu biết quá khứ không bị mê đăm, vô 


14. Trí hiểu biết vị lai không bị mê đắm, vô 
15. Trí hiểu biết hiện tại không bị mê đăm, vô 


16. Thần nghiệp thực hành theo trí tuệ. 
17. Khẩu nghiệp thực hành theo trí tuệ. 
18. Ý nghiệp theo hoạt động của trí tuệ. 
._ Trong đây, do hạnh là thuộc về sáu tiết bất cộng 
đầu. 
Do chứng đặc là thuộc tiết thứ hai của bất cộng. 
Do trí là thuộc tiết thứ ba, ba bất cộng. 
Do nghiệp là thuộc tiết thứ tư, ba bất cộng. 
Đối với tât cả chúng sinh thì Thanh văn, Duyên 
giác là cao. Nhưng với bốn việc bất cộng nây, Như 
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lai còn cao hơn hai hạng kia, cho nên gọi Như lai 
là tôi thượng. Kệ rằng: 

Ba, thân, đại Bồ- đề, 

Đắc Nhất Thiết Chúng Trí. 

Dựt chung sinh nghỉ ngờ, 

Con chỉ thành đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về kính lạy đức Như 

lai là bậc công đức chủng trí cao cả, ba thân là: 
1. Thân tự tính. 
2. Thân thọ dụng. 
3. Thần biên hóa. 

Đây nói tự tính chủng trí. 

Hỏi: Trí nây hiểu biết tất cả cảnh, còn biết về 
tật cả chủng loại thì sao? 

Đáp: Tât cả chúng sinh sinh nghĩ ở tật cả mỌI 
nơi trÍ nây đều có công năng dứt hết. Đây nói về 
việc làm của chủng trí. Kệ răng:_ 

Không chấp, không lỗi lâm, 
Vô uê, cũng không dưt, 

Võ động, không hí luận, 
Thanh tịnh, con đánh lê. 

Giải thích: Bài kệ nầy nói về kính lạy đức Như 
lai là bậc công đức độ. tràn đây cao cả. Không mê 
đăm là không đắm nhiễm của cải. Không lôi lâm là 
thân nghiệp hoàn toàn không nhơ bân. Không nhơ 
bẩn là các pháp khô ở đời không làm đục tâm. 
Không dừng nghỉ là mới có được điều chứng đặc 
thì không trụ ngay lúc đó. Không bị lay động là 
tâm thường văng lặng, không bị náo loạn. Không 
hí luận là đôi với tât cả pháp, dù có phần biệt, 
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nhưng tât cả không hiệnhành - 

Đức Như lai với sáu hạnh tròn đây nây, là hoàn 
toàn lia khỏi sáu thứ chướng ngạt, nên gọi là thanh 
tịnh. Kệ răng: 

Nghĩa thành tựu đệ nhất, 
Ra khỏi tất cả địa, 

Được tÔn XWHØ CuủnØ Cực, 
Giải thoát các chúng sinh, 
Công đực vô tận thảy, 
Hiện tại đêu đây đủ, 

Đời thấy, chúng Cũng thấy, 
Không thấy giới trời tháy. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy nói kính lạy đức Như 
lai Phật là bậc công đức tướng cao cả. Trong đây, 
nói lược sáu thứ tướng Phật là: 

Thể, Nhân, Quả, Nghiệp, Tương ưng, Khác 
nhau. 

Vì sáu thứ nây hiện bày mà biết là Phật, cho 
nên nói tướng Phật. Thành tựu Nghĩa đệ nhất, đây 
là thể của tướng, vì đã thành tựu Nghĩa đệ nhất 
chân như rât thanh tịnh. 

Ra khỏi tật cả cõi, đây là tướng của nhân, vì đã 
ra khỏi tất cả địa của Bồ-tát. 

Đối với chúng sinh, Như lai được tôn kính củng 
cực, đó là tướng quả, vì Ngài là bậc nhất trong tât 
cả muôn loài. 

Giải thoát các chúng sinh: đây là tướng của 
nghiệp, vì có công năng giải thoát tât cả chúng 
sinh. 

Các công đức như vô tận, v.v... hiện đời đều 
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đầy đủ, là tướng tương ưng. 

Đời thây chúng cũng thây Như lai người trời 
thi không thây, đây là tướng khác nhau. Đời thây 
là tât cả các thê giới đêu thây. Đây là hóa thân. Các 
người đêu thây, nghĩa là chúng đệ tử Phật đêu thây. 
Đây là thân thọ dụng, không thấy nghĩa là người 
trời bất cứ lúc nào cũng không thây. Đó là thân tự 
tính. Đó là ba thân khác nhau. 
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